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Ừ khi ra đời đến nay, Đảng ta 

luôn luôn quan tâm, chỉ đạo và 

không ngừng hoàn thiện, phát 
triển lý luận và thực tiễn về công tác 
kiểm tra. Công tác kiểm tra là một nhân 
tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo 
của Đảng nói chung và của các tổ chức 
đẳng nói riêng. Chính vì thế, công tác 
kiểm tra của Đảng với các thế hệ cán bộ 
làm công tác kiểm tra đã góp phần rất 
quan trọng làm cho Đảng ta ngày càng 
trưởng thành, phát triển, đủ sức lãnh đạo 
nhân dân ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác. _ 

Qua 16 năm đối mới đất nước, công 
tác kiểm tra của Đảng phát huy những 
truyền thống quý báu, tiếp tục góp phần 
xứng đáng vào những thành tựu quan 
trọng của công cuộc đôi mới. Qua các kỳ 
Đại hội, Đảng ta luôn luôn quan tâm sửa 
đối, bổ sung nhằm không ngừng hoàn 
thiện Điều lệ Đảng, trong đó có những 
quy định về công tác kiểm tra. Đại hội IX 
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của Đảng cũng vừa sửa đổi, bổ sung Điều 
lệ Đảng và Ban Chấp hành Trung ương 
đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương. Đây là điều 
kiện rất thuận lợi để công tác kiểm tra 
ngày càng đóng vai trò xứng đáng với vị 
trí của nó. Tuy nhiên, công tác kiểm tra 
của Đảng hiện nay còn bộc lộ những yếu 
kém, bất cập. Không phải chúng ta thiếu 
quy định, quy chế mà cái chính là nhiều 
cấp ủy đảng, nhiêu cán bộ, đảng viên 
chưa thực hiện đúng đắn, đầy đủ và 
nghiêm túc những quy định của Điều lệ 
Đảng về công tác kiểm tra. Nhiều nội 
dung, nhiệm vụ, nhiều vấn đề công tác 
kiểm tra đã được quy định từ những Đại 
hội trước, nhưng cho đến nay nhiều cán 
bộ lãnh đạo, nhiều đẳng viên vẫn hiểu 
chưa đúng đắn, đầy đủ và thực hiện chưa 
nghiêm. Do đó, hiện nay có một số vấn 


* Ủy, viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đẳng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
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đề cần được nhận thức, quán triệt và thực 
hiện, đăng góp phần đưa N ghị quyết Đại 
hội IX của Đảng vào cuộc sống. 


I - Lãnh đạo, kiểm tra, và tiến hành 


^ ,, ® k¿ £ kả ` ~ 
công tác kiểm tra của cấp ủy và tổ 


chức đảng 

Trải qua hơn 72 năm lãnh đạo cách 
mạng nước ta, Đảng ta đã đúc rút ra một 
bài học kinh nghiệm quý báu, mang tính 
quy luật : Đã lãnh đạo thì phải có kiểm 


tra. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi 


như không có lãnh đạo. Điều này đã được 
thực tiễn sinh động của cách mạng nước 
ta chứng minh và khẳng định. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh rất nhiều lần căn dặn, chỉ 
đạo công tác kiểm tra của Đảng. 

Người khẳng định : "Có thể nói rằng, 
chín phần mười khuyết điểm trong công 
việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra". 
Như vậy, toàn bộ hoạt động kiểm tra phải 
gắn bó mật thiết với toàn bộ hoạt động 
lãnh đạo của Đảng, coi hoạt động kiểm 
tra là hoạt động lãnh đạo. Nếu hiệu lực 
của hoạt động kiểm tra yếu cũng tức là 
hiệu lực của lãnh đạo yếu ; hiệu quả của 
công tác kiểm tra kém cũng tức là hiệu 
quả lãnh đạo kém. 

Trong những Đại hội gần đây, Đảng ta 
đã "luật hóa" trách nhiệm của cấp ủy và 
tổ chức đẳng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra. Điều lệ Đảng được sửa đổi 
và thông qua tại đại hội VIII và Đại 
hội X vừa qua, trong đó Điều 30 đã chỉ 
rõ : "Kiểm tra là một trong những chức 
năng lãnh đạo của Đảng" (...). "Các cấp 
ủy đảng lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ 
chức đảng và đảng viên chấp hành 


4 
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Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng". 

Ngoài quy định trên, ở nhiều điều 
khác trong Điều lệ Đảng, Đảng ta đã quy 
định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, nội 
dung kiểm tra của các cấp ủy, tổ chức 
đảng từ Trung ương đến cơ sở. Điểm 2, 
Điều 17 quy định : "Bộ Chính trị lãnh 
đạo và kiêm tra việc thực hiện nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương...". 
Điểm 3, Điều 20 quy định : "Ban thường 
vụ (tĩnh, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, 
thị ủy) lãnh đạo và kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết của đại hội đại biểu, nghị 
quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp và cấp 
trên". Điểm 5, Điều 23 quy định tổ chức 
cơ sở đảng có nhiệm vụ "kiểm tra việc 
thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước 
được chấp hành nghiêm chỉnh ; kiểm tra 
tô chức đảng và đảng viên chấp 
hành Điều lệ Đảng". Điểm 3, Điều 42, 
Điểm 3, Điều 43 quy định đẳng đoàn, 
ban cán sự đảng "kiểm tra việc chấp hành 
đường lối chính sách của Đảng". 

Như vậy, qua từng kỳ Đại hội, Đẳng ta 
đều khẳng định chức năng lãnh đạo 
không thể tách rời chức năng kiểm tra. 

Trong quá trình thực hiện chức năng 
lãnh đạo và kiểm tra, nhiêu cấp ủy đẳng, 
nhiều tổ chức đảng, nhiều cán bộ, đẳng 
viên đã nhận thức sâu sắc, đúng đắn, kết 
hợp chặt chẽ lãnh đạo với kiểm tra. Tuy 
nhiên, vẫn còn cấp ủy, tổ chức đẳng và cá 
nhân lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ, 
đúng đắn và chưa thực hiện tốt vấn đề 
này, nhất là chưa phân biệt rõ phạm vi 
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trách nhiệm tiến hành công tác kiểm tra 
của cấp ủy đảng, của từng tổ chức đảng 
với công tác kiêm tra của ủy ban kiểm 
tra. 

Tình hình nói trên vừa làm hạn chế 
vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức 
đảng vừa không phát huy được sức mạnh 
của các cơ quan chức năng, vừa làm cho 
hoạt động của ủy ban kiểm tra kém hiệu 
quả, ảnh hưởng không tốt đến quá trình 
đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Để thực hiện tốt Điều 30 của Điều lệ 
Đảng, các cấp ủy đảng phải tăng cường 
lãnh đạo công tác kiểm tra, đồng thời 
phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 
các tổ chức đảng và đảng viên thuộc 
phạm vi lãnh đạo của mình. 

Việc lãnh đạo công tác kiểm tra của 
cấp ủy bao gôm nhiều nội dung và bằng 
nhiều phương thức, đòi hỏi phải có kế 
hoạch chỉ đạo rất cụ thể trong từng thời 
gian nhằm vào nội dung quan trọng bậc 
nhất là kiểm tra việc chấp hành Cương 
nh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương và của cấp ủy cấp 
mình. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra phải hướng vào nội dung quan 
trọng bậc nhất đó bằng các chương trình 
kiểm tra cụ thể trong từng thời gian, phân 
công rõ ràng, rành mạch các cấp ủy viên 
đích thân chủ trì các cuộc kiểm tra và ban 
thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy 
phải chỉ đạo chặt chẽ, kết luận đúng, sai 
ưu điểm, khuyết điểm. 

Ủy ban kiêm tra các cấp cần chủ động 
phối hợp với văn phòng cấp Ủy và các 
ban đẳng giúp cấp ủy sơ kết tình hình 
thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị 
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(khóa VHI) "Về tăng cường công tác 
kiểm tra của Đảng", rút ra những bài học 
kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả hơn, thường xuyên hơn nhiệm vụ 
lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra của cấp ủy. 

II- Ủy ban Kiểm tra các cấp và vấn 
đề kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy 
viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp 
dưới khi có dấu hiệu vi phạm 

Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại 
hội VHI và Đại hội IX đã quy định rõ 
phạm vi, trách nhiệm của các tổ chức 
đảng trong công tác kiểm tra. Đặc biệt, 
Điều lệ Đảng đã quy định rõ nhiệm vụ 
của các cấp ủy đảng và của các cơ quan 
chuyên trách làm công tác kiểm tra của 
Đảng. Điều 32 của Điều lệ Đảng đã quy 
định 5 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các 
cấp trong đó có nhiệm vụ "kiểm tra đẳng 
viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có 
dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, 
tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực 
hiện nhiệm vụ đảng viên" ; "kiểm tra tổ 
chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi 
phạm trong việc chấp hành Cương linh 
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của 
Đảng ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng". 

Có thể nói, những quy định đó, nhất là 
quy định về nhiệm vụ kiểm tra đẳng viên 
kế cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức 
đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là 
một sự tông kết hoạt động thực tiễn sinh 
động qua các thời kỳ hoạt động của Đảng 
ta ; là kết quả của một quá trình nghiên 
cứu đôi mới phương thức lãnh đạo 
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của Đảng. Quy định đó phù hợp với tính 
chất đặc thù của cơ quan chuyên trách 
làm công tác kiểm tra của Đảng, phân 
biệt được rõ chức năng kiểm tra của lãnh 
đạo và nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra 
chuyên trách của cấp ủy đẳng. 

Quá trình thực hiện, tuy ban đầu có 
những băn khoăn, ngân ngại của một bộ 
phận cán bộ làm công tác kiểm tra, 
nhưng thực tế qua hơn một nhiệm kỳ thực 
hiện nhiệm vụ này, ủy ban kiểm tra các 
cấp đã thu được nhiều kết quả, góp phần 
thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị nói chung và công tác xây dựng 
Đảng nói riêng. Những băn khoăn, ngân 
ngại ban đầu, những nhận thức không 
đúng như cho rằng kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm là "không chủ động phòng 
ngừa", nặng về "chống", coi nhẹ "xây” đã 
cơ bản được giải quyết. 

Để thực hiện có hiệu quả cao hơn 
nhiệm vụ quan trọng này đúng với mục 
đích và ý nghĩa của nó, cân tiếp tục quán 
triệt và thống nhất nhận thức : có dấu 
hiệu vi phạm chưa hoàn toàn đã phải là vi 
phạm, mà mới chỉ là những biểu hiện của 
sự vi phạm. Muốn biết những "dấu hiệu", 
những biêu hiện đó có phải là vi phạm 
hay không thì phải nắm tình hình, phải tổ 
chức kiểm tra, phải tiến hành thâm tra, 
xác minh và có kết luận vi phạm hay 
không vi phạm ngay từ “khí” có dẫu hiệu 
vi phạm. Nắm tình hình và tiến hành 
kiểm tra, xem xét kịp thời ngay từ “khí” 
có dấu hiệu sẽ có thể ngăn ngừa, tránh vi 
phạm hoặc nếu vi phạm chưa nghiêm 
trọng thì không để phát triển thành 
nghiêm trọng ; hoặc nếu chỉ là vi phạm 
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của một người, một tổ chức thì không để 
trở thành vi phạm của nhiêu người, nhiều 
tô chức. 

Đây không những là một đòi hỏi rất 
cao về tỉnh thần trách nhiệm, tình cảm 
cộng sản của những cán bộ làm công tác 
kiểm tra, mà muốn làm được như vậy, 
còn đòi hởi những cán bộ kiểm tra cả về 
năng lực và sự nhạy cảm chính trị. 

Cùng với quy định của Điều lệ Đảng 
về nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm..., để chủ động phòng ngừa và xử 
lý kịp thời vi phạm kỷ luật Đảng, trong 
Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương (khóa IX), Ban Chấp hành 
Trung ưƠng ( đã quy định trách nhiệm của 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương là, phải 
thông qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, tham mưu giúp Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư "về 
công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật 
trong Đảng, về những giải pháp nhằm 
g1ữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật của Đảng, chủ động phòng ngừa vi 
phạm của tổ chức đảng và đảng viên". 
Đó là những vấn đề mang tính định 
hướng của công tác kiêm tra. Vì vậy, 
trong phương hướng, nhiệm vụ công tác 
nhiệm kỳ khóa IX, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã xác định kiêm tra đảng 
viên và tổ chức đẳng khi có dấu hiệu vi 
phạm là nhiệm vụ trọng tâm của ủy ban 
kiểm tra các cấp. Ủy ban kiểm tra các 
cấp cần nhận thức rõ nhiệm vụ quan 
trọng này để tiến hành, không mặc cảm, 
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không ngại khó, không hữu khuynh, né 


tranh. 

Cấp ủy các cấp theo dõi, chỉ đạo, tạo 
điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. 
Tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên 
khi được kiểm tra cũng không nên mặc 
cảm mà tự giác "chịu sự kiểm tra" như 
Điều lệ Đẳng đã quy định. 

Một điều cần chú ý là, hoạt động kiểm 


tra, dù là kiêm tra khi có dâu hiệu vi 


phạm cũng chỉ là một hoạt động bình 
thường như mọi hoạt động khác trong 
Đảng, phải dựa trên các nguyên tắc của 
Đảng và phải có tình đồng chí. Người đi 
kiểm tra phải có thái độ đúng mực tôn 
trọng tô chức và người được kiểm tra để 
tổ chức và người được kiểm tra có thể 
yên tâm, tin tưởng trong khi báo cáo 
trung thực ,những hoạt động và thiếu sót 
khuyết điểm của mình mà không sợ bị 
đánh giá sai lệch. Ngược lại, tổ chức và 
người được kiểm tra cần coi việc báo cáo 
trung thực với tô chức và người đi kiêm 
tra là trách nhiệm bình thường của minh. 
Mọi sự "quan trọng hóa" hoạt động của 
các cuộc kiểm tra là điều không nên có, 
bởi nó dễ làm cho kết quả kiêm tra bị sai 
lệch và làm giảm tác dụng giáo dục, ý 
nghĩa xây dựng của công tác kiêm tra. 

III - Về vấn đề ủy ban kiểm tra các 
cấp không xem xét, giải quyết những 
đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên, 
không rõ địa chỉ... 

Việc có xem xét, giải quyết đơn thư tố 
cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ 
hay không là một vấn đề quan trọng đã 


được Uy ban Kiểm tra Trung ương các . 
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khóa nghiên cứu từ lâu và Ban Bí thư 
khóa VII, Bộ Chính trị khóa VI đã cho 
ý kiến chỉ đạo giải quyết từng bước. 

Đảng ta hoạt động theo Hiến pháp và 
pháp luật. Luật khiếu nại, tố cáo đã quy 
định rõ quyên và nghĩa vụ của công dân 
trong việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có 
quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của 
người tố cáo, người bị tố cáo, thủ tục giải 
quyết tố cáo. 

Điều lệ Đảng cũng đã quy định quyền 
của đảng viên được ' 'phê bình, chất vấn 
về hoạt động của tổ chức đảng và đảng 
viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức ; 
báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có 
trách nhiệm và yêu câu được trả lời". 
Đồng thời, Điều lệ Đảng cũng quy định 
nhiệm vụ của đẳng viên phải "tham gia 
xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách 
và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, 
giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng : 
thường xuyên tự phê bình và phê bình, 
trung thực với Đảng”. Trong quy định 
"những điều đảng viên không được làm", 


"Bộ Chính trị cũng đã quy định không 


được "tố cáo sai sự thật, viết đơn thư tố 
cáo nặc danh, mạo danh"... và trong 
Hướng dẫn thực hiện, để bảo đảm quyền 
dân chủ của đảng viên, Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương đã đặt vẫn đề phải xem xét, 
xử lý nghiêm khắc đối với những người 
trù dập, trả thù người tố cáo. 

Trong những năm qua, thực hiện sự 
nghiệp đổi mới đất nước, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, tình hình sinh hoạt chính 
trị trong nội bộ Đảng cũng như trong xã 
hội đã có nhiều đối mới, trình độ của cán 
bộ, đẳng viên cũng như nhân dân đã được 
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nâng cao. Đảng ta đã có những quy định 
cụ thể nhằm phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân,... nên trong thời gian vừa qua 
việc phê bình, chất vấn tổ chức đảng và 
cán bộ, đảng viên đã được thực hiện tốt ; 
ở nhiều nơi đơn, thư tố cáo giấu tên giảm 
nhiều. 

Hiện nay,. có một số người lợi dụng 
đơn, thư tố cáo giả. tên, mạo tên để đả 
kích, vu cáo, nói xấu người khác, gây 
căng thắng, phức tạp, làm cho nội bộ 
nghi ky lẫn nhau ; việc giải quyết đơn, 
thư tố cáo giấu tên, mạo tên tốn rất nhiều 
công sức, thời gian và ngân sách nhưng ít 
hiệu quả. Để nêu cao tinh thần đấu tranh 
phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng, 
khắc phục mặt tiêu cực, đồng thời để 
chống lại âm mưu của các thế lực thù 
địch lợi dụng vấn đề này làm suy yếu 
Đảng ta, gây nghĩ. ngờ giữa nhân dân với 
Đảng, gây mất ổn định chính trị, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) 
quyết định từ nay ủy ban kiểm tra các cấp 
không xem xét, giải quyết những đơn, 
thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa 
chỉ và những tố cáo đã được cấp có thẩm 
quyền do Điều lệ Đảng quy định xem 
xét, kết luận, nay tố cáo lại, nhưng không 
có thêm tài liệu, chứng cứ mới. Đây là 
một quyết định đã được nghiên cứu, xem 
xét thận trọng, phù hợp với tỉnh hình hiện 
nay và quy định của Bộ Chính trị "Về 
những điều đảng viên không được làm" 
cũng như quy định của pháp luật về vẫn 
đề này. Đây là một quyết định xuất phát 
từ nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
Đảng. Có như vậy mới giữ vững được kỹ 
cương kỷ luật và sự thống nhất trong 
Đảng. 
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IV- Nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra 
các cấp trong thời gian tới 

Công tác xây dựng Đảng nói chung và 

công tác kiểm tra nói riêng sắp tỚi VÔ 
cùng nặng nẻ, trách nhiệm của ủy ban 
kiểm tra các cấp và của đội ngũ những 
người làm công tác kiểm tra hết sức lớn 
lao. ' 
Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm 
vụ đã được Điều lệ Đảng quy định và để 
thực hiện nghiêm chỉ thị mới đây của 
Ban Bí thư "về việc phổ biến, quán triệt 
và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng", 
ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ những 
người làm công tác kiểm tra cần làm tốt 
những công việc sau đây : 

1 - Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng, qua đó nâng cao sự 
thống nhất tư tưởng và hành động về các 
quan điểm cơ bản, đường lối, chủ 
trương... của Đảng. Nâng cao lòng tự hào 
và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, 
vào công cuộc đổi mới và con đường xã 
hội chủ nghĩa. Nắm vững chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra 
và những quy định về thi hành kỷ luật 
trong Điều lệ Đảng. 

Có chương trình, kế hoạch triển khai 
toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ của 
công tác kiểm tra, tập trung làm tốt 
nhiệm vụ trọng tâm là kiêm tra tổ chức 
đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm, giải quyết đơn, thư tố cáo 
với tinh thần chủ động tiến công, bằng 
phương pháp năng động, sáng tạo nhằm 
tiếp tục phục vụ yêu cầu của Cuộc vận 
động xây dựng, chính đốn Đảng theo tính 
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thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VIII. Đấu tranh chống tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đầu 
tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, 
bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, 
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, 
giữ vững đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đẳng, ngăn chặn và đẩy lùi 4 nguy cơ đối 
với đất nước ta, Đảng ta và Nhà nước ta 
hiện nay. 

2 - Làm tốt chức năng tham mưu cho 
cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng ở 
địa phương, đơn vị và thực hiện có hiệu 
quả những nhiệm vụ do cấp ủy giao. Tập 
trung giúp cấp Ủy tiếp tục: thực hiện 
tốt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), 
khóa VI , tiến hành kiểm tra theo 
Điêu 30 của Điều lệ Đảng nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ : "kiểm tra tổ chức 
đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng" khắc phục tình trạng "tổ 
chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc 
thực hiện các nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước còn yếu" như 
Nghị quyết của Đại hội IX đã chỉ rõ. 

Muốn vậy, ủy ban kiểm tra các cấp 
cần phải giúp cấp ủ uy xây dựng chương 
trình, kế hoạch kiểm tra, xây dựng quy 
chế phối hợp và quy định của cấp ủy vê 
công tác kiêm tra ; hướng dẫn, đôn đốc tổ 
chức đảng các _cấp thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra của cấp mình, tăng cường phối 
hợp với các ban xây dựng Đảng giúp câp 
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ủy tiến hành có kết quả nhiệm vụ kiểm 
tra của cấp ủy và của ủy ban kiểm tra. 
Trước mắt, giúp các cấp ủy tiến hành 2 
cuộc kiểm tra năm 2002 theo Kế hoạch 
của Ban Bí thư Trung ương giao Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương chủ trì là : Kiểm tra 
việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định 
về những điều đảng viên không được làm 
và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân, được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 
10-2002. Thông qua kiểm tra, đánh giá 
đúng ưu điểm, khuyết điểm, hoặc vi 
phạm (nếu có) của tô chức đẳng các cấp 
và đảng viên trong việc chấp hành nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của Đả.g và 
pháp luật Nhà nước trong những lĩnh vực 
được kiểm tra, bao gồm cả ưu điểm, 
khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực 
hiện của các cấp. Qua đó, rút kinh 
nghiệm đề ra biện pháp phát huy ưu 
điểm, khắc phục khuyết điểm, uốn nắn 
các lệch lạc để tăng cường sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấp ủy các cấp ; bảo đảm góp 
phân đưa nghị quyết, chỉ thị, quy định 
của Đảng và pháp luật Nhà nước vào 
cuộc sông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
cũng như ủy ban kiểm tra các cấp, trên cơ 
sở nhiệm vụ được phân công và theo 
trách nhiệm của mình, chủ động phối 
hợp với các ban, ngành có liên quan tham 
mưu cho cấp ủy các cấp tiến hành các 
cuộc kiểm tra có kết quả ; bảo đảm các 
cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, 
phương pháp, đúng nguyên tắc của 
Đảng ; phát huy được tinh thần tự giác, tự 
phê bình của các tổ chức đảng và đảng 
viên ; phát huy vai trò xây dựng Đảng 
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của quân chúng nhân dân, của các tô 


chức chính trị - xã hội để giúp cấp ủy các 
cấp, Ban Bí thư kết luận chính xác các 
nội dung được kiểm tra, ĐÓp phân nâng 
cao hiệu quả các cuộc kiểm tra này. 


3 - Phải thường xuyên coi trọng việc - 


kiện toàn tô chức bộ máy và cơ 
quan giúp việc theo hướng đủ về số 
lượng và ngày càng nâng cao về 
chất lượng để có khả năng hoàn thành 
nhiệm vụ được giao trong mọi tỉnh 
huống. Trước hết phải chú trọng tổ chức 
xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đạo 
đức, phẩm chất trong sáng, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, kiên định, có trình 
độ nghiệp vụ cao, đáp ứng mọi yêu câu, 
nhiệm vụ trong tỉnh hình mới. 

Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ 
động phối hợp với ban tổ chức giúp cấp 
ủy trong việc lựa chọn bổ nhiệm, đề bạt, 
sử dụng cán bộ nói chung, nhất là cán bộ 
thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý ; 
đông thời phải có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao kiến thức nhiều mặt cho 
đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cả 
về chính trị, kinh tế, xã hội... nghiệp vụ 
công tác kiểm tra, nhất là những cán bộ 
mới được phân công làm công tác kiêm 
tra. 

Một vấn đề hết sức quan trọng trong 
công tác cán bộ là, ủy ban kiểm tra các 
cấp phải thường xuyên làm tốt việc quản 
lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ 
kiểm tra cả về tư tưởng chính trị, phẩm 
chất đạo đức, lối sống, ý chí chiến đấu. 
Đội ngũ cán bộ kiêm tra phải luôn luôn 
giữ vững và phát huy truyền thống 
"Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy 
với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, 
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đoàn kết, kỷ luật" đã được Trung ương 
Đảng ghi nhận và biêu dương. 


+ 
* + 


Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã 
bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bước 
đầu đã thu được một số thành tích, giữ 
được tốc độ tăng trưởng khá, trong khi 
nên kinh tế thế giới chưa qua thời kỳ suy 
thoái, Ở nhiều nước tốc độ tăng trưởng 
kinh tế giảm mạnh. Phát huy hiệu quả 
của công tác kiểm tra, công tác xây đựng 
Đảng đê góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội đạt được phương hướng và chỉ tiêu đề 
ra là nhiệm vụ của cấp ủy và ủy ban kiểm 
tra các cấp. Mối quan hệ biện chứng giữa 
nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác 
xây dựng Đảng cần được cấp ủy các cấp 
và toàn thể đẳng viên quán triệt hơn nữa. 
Từ đó, các cấp ủy chú trọng nhiều hơn 
nhiệm vụ kiểm tra của mình, lãnh đạo ủ Uy 
ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 
và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra 
ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. 
Đây cũng là nhiệm ky thứ hai mà nhiệm 
vụ của câp Ủy các câp, nhiệm vụ của ủy 
ban kiểm tra các cầp được quy định TỐ 
ràng và ôn định trong Điều lệ Đảng. Cấp 
ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục 
phát huy những kinh nghiệm thành công . 
từ nhiều khóa trước, không ngừng nâng 
cao hiệu quả của công tác kiểm tra, gÓp 
phần tạo một bước chuyển biến mới 
trong công tác xây dựng Đảng như 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX đã đề ra, giữ vững lòng tin yêu 
của nhân dân đối với Đảng. [1 


Số 19 (tháng 7 năm 2002) 


Yạp cqhí Cộng sản 


=è:"€ - 


_—=— 

h— 

_— 
mu TỶ 
—— 

_——— 

~——— 

~—~———— 

mm 
— 
mm. 
——— 


BUỐC PHÁT TRIÊN MỚI. 


HÉẾP lại năm 2001, lần đầu tiên 
l& = nhiều năm, GDP của Hải Phòng 
lại đạt mức tăng 2 con số : 10,38%, 
bằng 1,5 lần mức tăng bình quân của cả 
nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế cơ bản khác 
của Hải Phòng đạt khá : giá trị sản xuất 
công nghiệp tới ngưỡng 5 con số, đạt trên 
10 000 tỷ đông, tăng 19,7% ; giá trị xuất khẩu 
đạt 410 triệu USD, tăng 25% (kế hoạch là 
19%) ; du lịch tăng 12% ; giá trị dịch vụ tăng 
11% ; thu ngân sách nội địa đạt mức 4 con số 
(1 020 tỷ đồng), số thu ngân sách trên địa bàn 
đạt gần 5 000 tỷ đông (chỉ đứng sau Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ 
đô Hà Nội). Trong nông nghiệp, mặc dù thời 
tiết không thuận, sâu bệnh, chuột phá hoại 
trên diện rộng, song tổng giá trị sản xuất toàn 
ngành nông - lâm nghiệp vẫn tăng 2,5%, 
năng suất lúa cả năm đạt trên 10 tấn/ha. 
Việc quản lý và phát triển đô thị được đặt 
đúng vị trí và quan tâm chỉ đạo nên có những 
chuyển động bước đầu đáng mừng. Sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo tiếp tục giành được những 
thành tựu mới trên cả 3 mặt " nâng cao dân 
trí, bôi đưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài”. 
Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, 
chăm lo sức khỏe cộng đồng, chăm sóc các 
đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó 
khăn, giải quyết việc làm... tiếp tục được duy 
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trì. Công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), công 
tác xây dựng chính quyền, vận động quần 
chúng được tăng cường ; quốc phòng - an 
ninh được bảo đảm vững chắc. 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm 2002 đã và đang cho thấy Hải Phòng có 
những bước phát triển vững chắc, khá toàn 
diện trên nhiều lĩnh vực. GDP đạt tốc độ 
tăng trưởng 10,6% ; giá trị sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn tăng 24,9% so với cùng 
kỳ năm trước. Đặc biệt, công nghiệp trung 
ương tăng tới 40,9% do một số ngành phát 
triển mạnh như sản xuất giấy, hóa chất, nhựa, 
xi-măng, thép, nhất là lĩnh vực đóng tầu 
và sửa chữa phương tiện vận tải thủy... Công 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,9%. 


'Các lĩnh vực sản xuất thủy sản, xuất khẩu, du 


lịch - dịch vụ tăng khá. Lượng hàng hóa 
bốc xếp qua cảng Hải Phòng ước đạt gần 
5 120 000 tấn, tăng 20,9% so cùng kỳ, tạo 
khả năng đạt và vượt chỉ tiêu 9 triệu tấn trong 
năm 2002. 

Có thể nói, những gì Hải Phòng đạt được 
trong năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002 là 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng 
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kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu trong 
nhiều năm của Đảng bộ và nhân dân thành 
phố. Đó là bức tranh khái quát. về thế và 
lực của Hải Phòng hôm nay, đồng thời là 
tiền đề cho những bước phát triển mới trong 
tương lai. 

1. Nhận thức đúng đắn vị trí, tiềm năng, 
lợi thế 

Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, tiềm 
năng, lợi thế của Hải Phòng là vấn đề lớn, rất 
quan trọng ; là điểm xuất phát cho việc hoạch 
định chiến lược phát triên toàn diện của Đảng 
bộ thành phố. Đây là công việc phức tạp và 
khó khăn ; bởi vị trí, tiềm năng, lợi thế của 
một địa phương có phần do tự nhiên, có phần 
được nảy sinh, tích tụ trong quá trình phát 
triển, có phần do kết quả của những chủ 
trương mới về chính trị, kinh tế, xã hội của 
đất nước đem lại ; có phân do tác động của 
tình hình quốc tế và khu vực tạo nên. Có lợi 
thế tồn tại lâu dài, nhưng cũng có lợi thế có 
thể mất đi nếu không được gìn giữ và phát 
huy kịp thời. Vấn đề lại càng trở nên quan 
trọng, cần thiết hơn là trong quá trình xây 
dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc 
tế thì suy cho cùng, để tồn tại và phát triển 
nhất định phải phát huy cho được các tiềm 
năng, lợi thế của đất nước, địa phương mình. 

Tiềm năng cơ bản nhất và to lớn nhất của 
Hải Phòng trước hết là 1,7 triệu người sinh 


sông và làm việc trên một vùng lãnh thô 


1 500 km', được phân bố trên 13 quận, huyện, 
thị xã. Tiềm năng của Hải Phòng được Đảng 
bộ thành phố xem xét, đánh giá trong mối 
quan hệ hữu cơ, nhiều mặt, có hợp tác và 
phân công với các tỉnh, thành phố bạn, trước 
hết là những địa phương lân cận trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Bắc, với miền Bắc, cả 
nước và với quốc tế. Hải Phòng phát triển đi 
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lên không chỉ bằng nguồn lực của chính mình 
mà còn bằng nguồn lực của các địa phương 
bạn và của nước ngoài thông qua các quan hệ 
hợp tác, trao đôi, phân công phù hợp với các 
quy luật phát triển kinh tế xã hội. Với nhiệm 
vụ của một nguồn động lực, Hải Phòng cũng 
có trách nhiệm phải phát huy vai trò ngày 
càng đầy đủ hơn của mình góp phần làm cho 
kinh tế xã hội ở địa phương bạn và cả nước 
ngày càng phát triển. 

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ thành phố là quá trình Đảng bộ thường 
xuyên, liên tục đổi mới nhận thức về vị trí, 
tiêm năng, lợi thế của địa phương ; đồng thời, 
trân trọng tiếp thu các ý kiến lãnh đạo, chỉ 
đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các 
bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của 
bạn bè gần xa. Đại hội lần thứ XII Đảng bộ 
thành phố họp vào đầu năm 2001 là dịp để 
Hải Phòng nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn 
về vị trí, tiêm năng, lợi thế của mình. 

Về vị trí, Hải Phòng có vị trí địa - chính 
trị, địa - kinh tế rất quan trọng trong vị thế là 
cửa chính ra biển của miền Bắc, một thành 
phố lớn trực thuộc Trung ương, một đô thị 
trung tâm cấp quốc gia, một Cực tăng trưởng 
trong vùng kinh tẾ trọng điểm phía Bắc, một 
địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh. 


Về tiêm năng, lợi thế, với quá trình phát 
triên công nghiệp, dịch vụ và đô thị trên 100 


năm, Hải Phòng là một trong số không nhiều 


địa phương của nước ta có hệ thống cơ sở hạ 
tầng khá phát triên, một đầu mối giao thông 
thuận tiện, liên hoàn, đông bộ về đường biển, 
đường sông, đường bộ, đường sắt, đường 
hàng không ; nguôn nhân lực có số lượng và 
chất lượng chỉ sau Thủ đô Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng còn có tiềm 
năng, lợi thế lớn để phát triển công nghiệp, 
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dịch vụ và thủy sản. Với hệ thống cơ sở 
nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế biến, hạ 
tầng giao thông vận tải khá tốt và đồng bộ, 
diện tích nuôi trồng gồm cả nước lợ, nước 
mặn, nước ngọt, gần các ngư trường lớn, Hải 
Phòng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển 
toàn diện kinh tế thủy sản để trở thành một 
trong những trung tâm thủy sản lớn của miền 
Bắc và của cả nước. 

Thực tế đã và đang cho thấy, khi ý Đảng, 
lòng dân thống nhất từ nhận thức tới hành 
động nhất định sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho 
sự phát triển, nhiều cách làm đa dạng nhằm 
phát huy mọi thế mạnh, tạo ra sức bật vô cùng 
to lớn của cả hệ thống để vươn lên. 

2. Tập trung phát huy mọi nguồn lực 

Tiềm năng, lợi thế đã rõ, nhận thức đã 
thống nhất ; vấn đề là, phát huy mọi nguôn 
lực, trước hết là nội lực như thế nào để khai 
thác, sử dụng, bồi đắp và phát huy những 
tiềm năng, lợi thế đã có sao cho đạt hiệu quả 
cao nhất nhằm phục vụ lợi ích của Hải Phòng 
và của cả đất nước. Tự nhận về mình trọng 
trách đó, Đảng bộ Hải Phòng đã triển khai 
thực hiện một số vấn đề mấu chốt sau : 

- Một là : Huy động mọi nguồn lực đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đông bộ, 
hiện đại. Nhờ sự quan tâm của Trung ương 
Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, ban, 
ngành ở Trung ương, chỉ tính từ năm 1996 
đến nay, Hải Phòng huy động được trên 
23 000 tỷ đồng vốn từ trong và ngoài nước 
cho việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, như 
quốc lộ 5, quốc lộ 10, đường 353 (Cầu Rào - 
Đồ Sơn), đường xuyên đảo Đình Vũ - Cát Bà, 
nâng cấp cảng Hải Phòng, xây dựng các khu 
công nghiệp Nô-mu-ra, Vật Cách, Bắc Thủy 
Nguyên, Đình Vũ, Vĩnh Niệm, Quán Trữ, An 
Tràng... ; hệ thống bưu điện, cấp điện, cấp 
nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, các cơ 
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sở hậu cần nghề cá... làm thay đối cơ bản diện 
mạo thành phố từ nội thành đến ngoại thành, 
từ đất liền đến các huyện đảo Cát Hải, Cát 
Bà, Bạch Long Vỹ. Hệ thống cơ sở hạ tầng 
này đang phát huy tác dụng tích cực cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành 
phố, của cả vùng hiện tại cũng như trong thời 
gian tới. 

- Hai là : Các tiềm năng, lợi thế của Hải 
Phòng cho phép phát triển kinh tế đa dạng. 
Song, trong bước đi ban đầu của sự nghiệp 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
thành phố, Đảng bộ chủ trương tập trung đầu 
tư cho một số lĩnh vực, sản phẩm mũi nhọn, 
nhằm nhanh chóng tạo ra sự phát triển có tính 
đột phá với lượng hàng hóa và dịch vụ có 
khối lượng lớn, có chất lượng ngày càng cao 
đủ sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường, giải 
quyết nhiều lao động, đóng góp lớn cho ngân 
sách nhà nước. 

Về sản xuất công nghiệp : Nắm bắt thời 
cơ do công cuộc đổi mới, mở cửa đất nước 
mang lại, thành phố đã tập trung sức tháo gỡ 
các khó khăn, tranh thủ sự chỉ đạo của Chính 
phủ, tích cực phối hợp với các Tống công ty 
90, 91 khôi phục và phát triển mạnh ngành cơ 
khí đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật 
liệu xây dựng và giày dép xuất khẩu. 

Ngành cơ khí đóng và sửa chữa tàu biển áp 
dụng nhiều công nghệ tiên tiến, đóng thành 
công 3 tàu viên dương, trọng tải 6 500 tấn, 
theo tiêu chuẩn quôc tế, xuất khẩu một số tàu 
công trình cho I-rắc và Xin-ga-po ; triển khai 
đóng tàu 11 000 tấn hiện đang đầu tư lớn đề 
củng cố và tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho 
bước phát triển mới của thành phố vốn là 
trung tâm đóng tàu lớn nhất nước ta. 

Với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, 
thành phố có 2 nhà máy lớn sản xuất xi-măng 
là Công ty xi-măng Hải Phòng và Công 
ty liên doanh ximăng Chinh Phong - - 
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Hải Phòng, với tổng công suất khoảng 2 triệu 
tấn xi- măng/nắm. Hiện đang triển khai xây 
dựng nhà máy sản xuất xi-măng Hải Phòng 
mới tại Tràng Kênh, huyện Thủy Nguyên, 
công suất 1,4 triệu tấn xi-măng/năm. Nét mới 
là Hải Phòng từ chỗ không có trong bản đô 
sản xuất thép của Việt Nam, nhưng do biết 
phát huy lợi thế có cảng biển, giao thông vận 
tải thuận lợi và truyền thống công nghiệp, 
nên sau mấy năm Hải Phòng đã vươn lên trở 
thành một trong những trung tâm sản xuất 
thép hàng đầu Việt Nam, với gần 10 nhà máy, 
sản lượng 70 vạn tấn thép xây dựng/năm. 
Các nhà máy giày dép của Hải Phòng, chủ 
yếu thuộc khu vực ngoài quốc doanh, đã sản 
xuất được 36 triệu đôi/năm. Song, ý nghĩa to 
lớn của nó còn ở chỗ Nhà nước không phải 
đầu tư lớn về kinh phí mà chỉ bằng đối mới cơ 
chế quản lý đã tạo ra một ngành hàng công 
nghiệp, mũi nhọn sản xuất được khối lượng 
sản phẩm xuất khẩu lớn, giải quyết hàng vạn 
lao động, làm thay đôi nhanh chóng cơ cấu 
kinh tế một số huyện ngoại thành, như Kiến 
Thụy, An Lão theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp, giảm tương đối tỷ trọng nông nghiệp. 
Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế then chốt, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa hết 
sức to lớn cho tương lai phát triển của thành 
phó. Hải Phòng là địa phương có đủ mọi điều 
kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế xã hội để 
trên cơ sở những gì đã có, tiếp tục phát triển 
thành một cảng biển quốc tế lớn, hiện đại, kể 
cả việc xây dựng cảng nước sâu cho tàu biên 
trọng tải từ 5 vạn tấn trở lên ra vào dễ dàng, 
để thành phố tiếp tục là cửa chính ra biển của 
các tỉnh phía Bắc ; đồng thời, có thể khai thác 
được cả thị trường vận tải rộng lớn ở khu vực 
Tây Nam Trung Quốc. Năm 2001, Đảng bộ 
thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất hàng 
xuất khẩu tại địa phương, coi trọng nâng cao 
chất lượng, có chiến lược thị trường đúng 
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đắn, nên kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng 
đã tăng 25%, vượt kế hoạch đề ra (19%), đạt 
410 triệu USD, trở thành điểm sáng trong 
lĩnh vực xuất khẩu của cả nước. 

Về thủy sản : Đảng bộ thành phố tập trung 
cao sự lãnh đạo, chỉ đạo để nắm bắt thời cơ 
mới, nhằm tạo cho thủy sản có tốc độ phát 
triển đột phá trên tất cả các mặt nuôi trồng, 
đánh bắt, chế biến, xuất khẩu. Năm 2001, sản 
lượng đánh bắt thủy sản đạt 26 000 tấn, 
tăng 12,2% ; nuôi trồng đạt 23 000 tấn, tăng 
21% ; xuất khẩu đạt 40,5 triệu USD, tăng 
58% so với năm trước. 

Về du lịch : Với chủ trương xây dựng Hải 
Phòng thành trung tâm du lịch lớn của miền 
Bắc và cả nước, một đầu mối phân phối 
khách du lịch quốc tế, hướng mạnh vào phát 
triển du lịch sinh thái biển và du lịch văn hóa, 
Thành phố khuyến khích các thành phần kinh 
tế tham gia kinh doanh du lịch. Bởi vậy, thị 
trường du lịch được mở rộng, sản phẩm. du 
lịch ngày càng đa dạng, phong phú hơn mở ra 
triển vọng mới để phát triển mạnh trong 
những năm tới. 

- Ba là : Quán triệt quan điểm của Trung 
ương về xây dựng nền kinh tế nhiều thành 
phân, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo ; 
phát huy nội lực và nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế, Đảng bộ thành phố đã chú trọng cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng 
các cơ chế của địa phương để tháo gỡ cho sản 
xuất - kinh doanh phát triển. Năm 2001 được 
thành phố xác định là " Năm cơ chế", nhiều 
công VIỆC đã được cải tiến từ các thủ tục như 
cấp đất, cấp phép, vay vốn... đến xây dựng cơ 
sở hạ tâng, tạo thêm môi trường và ,những 
điều kiện thuận lợi cho phát triển sản 
xuất kinh doanh. Năm 2001, Hải Phòng đã 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện Luật Doanh 
nghiệp, cấp đăng ký sản xuất kinh doanh cho 
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gần 600 lượt doanh nghiệp, với tổng số vốn 
889 tỷ đồng, thu hút thêm 335 tỷ đồng vốn 
đăng ký bổ sung của 100 lượt doanh nghiệp. 
Sau 2 năm thực hiện Luật Doanh nghiệp, số 
doanh nghiệp mới thành lập của Hải Phòng 
ngày càng nhiều, năm 2000 gấp 3 lần so 
với năm 1999 và năm 2001 tăng 87% so với 
năm 2000, giải quyết việc làm cho trên 
30 000 lao động. | 


Kinh tế hợp tác được chú ý đầu tư và mở 


rộng các hình thức để nhân lên sức mạnh của 
mỗi xã viên, làm cầu nối giữa nhà nước và 
nông dân, tạo ra một số mô hình quản lý sản 
xuất kinh doanh trong nông nghiệp như mô 
hình hợp tác xã Lập Lễ, mô hình VAC, mô 
hình liên kết giữa công ty kinh doanh và hộ 
nông dân cung ứng nông sản, gắn sản xuất 
với chế biến và thị trường nhằm nâng cao 
giá trị, hiệu quả và đấy mạnh tiêu thụ nông 
sản (nhất là các sản phẩm chăn nuôi, thủy 
sản, chế biến cà chua, chế biến dưa chuột...), 
mô hình phát triển sản xuất theo phương thức 
nông - lâm kết hợp, phát triển kinh tế 
vườn đôi. 

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế đã đóng góp 75% tổng ngân sách nhà nước 
của Hải Phòng. Kinh tế dân doanh được 
khuyến khích phát triển nên đã lớn mạnh cả 
về số lượng, quy mô và loại hình, huy động 
được nguôn vốn lớn trong dân, đồng BÓP 
ngày càng lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của 
thành phố, thu hút đông đảo lao động có việc 
làm mới, góp phần tích cực vào công tác 
"xóa đối giảm nghèo”. 

Thực tiễn phát triển ở Hải Phòng chứng tỏ 
quan điêm, chủ trương phát huy nội lực của 
Thành phố là hoàn toàn đúng đắn. Rõ ràng, 
cân thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nếu biết 
cách phát huy tốt các nguồn lực thì không 
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nhất thiết phải chờ có đầu tư nước ngoài mới 
tạo ra sự phát triển. 


3. Đổi mới sự chỉ đạo và phương pháp, 
cách thức tổ chức thực hiện 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố 
quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và 
phát triển. Tuy nhiên, cần tiếp tục đổi mới 
phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tổ 
chức triên khai phù hợp với tình hình, nhiệm 
vụ mới . 

Thứ nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
bộ thành phố chủ yếu là bằng nghị quyết và 
thông qua nghị quyết, song vấn đề đổi mới ở 
đây là Đảng bộ Hải Phòng đã không dàn trải 
mà chú trọng phát huy trí tuệ của toàn Đảng 
bộ, toàn dân ; xác định trúng các vấn đề trọng 
tâm, Các khâu then chốt để xây dựng các nghị 
quyết nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế 
của địa phương, tạo ra những chuyển biến 
mang tính đột phá và lan tỏa đến mọi lĩnh 
vực khác của thành phố, đấp ứng mong 
muốn, đòi hỏi của nhân dân. Đó là Nghị 
quyết Đại hội XII, Đảng bộ thành phố về 
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai 
đoạn 2001 - 2005 ; Nghị quyết 20 về phát 
triển du lịch ; Nghị quyết 16 về phát triển 
thủy sản ; Thông báo kết luận số 44 về đây 
mạnh phát. triên công nghiệp ; ; Nehị quyết 
số 17 về đây mạnh phát triên các thành phân 
kinh tế ; Nghị quyết số 15 về phát triển nông 
nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ; Nghị quyết 25 về cảng nhằm phát huy 
tiềm năng của cảng... 

Thứ hai, đổi mới cách tổ chức thực hiện 
nghị quyết. Trong thực tế có tình trạng cấp ủy 
ra nghị quyết là coi như đã xong nhiệm VỤ, 
còn việc tô chức triển khai đạt kết quả như thể 
nào lại được coi thuần \ túy là việc của các cấp 
chính quyền và các tổ chức khác. Khắc phục 
điều đó, các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo 


b 


' quyết ai 


kội IX eúa ang nào euôe tổng 
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đưa ngay nội dung nghị quyết đó vào cuộc 
sống, tô chức thực hiện với tỉnh thần chủ 
động và sáng tạo. Mặt khác, trong quá trình 
thực hiện nghị quyết, Thành ủy Hải Phòng 
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chặt chế kịp thời 
sơ kết những. mặt làm được và chưa được, kịp 
thời bô khuyết các giải pháp nhằm thực hiện 
tốt các nghị quyết. 


Kinh nghiệm rút ra là, trước tình hình mới, 
rõ ràng, phải đổi mới cách lãnh đạo, chỉ đạo 
của Đảng theo hướng Đảng tập trung trí tuệ 
của cả hệ thống khi xác định những phương 
hướng, giải pháp lớn ; tạo sự thống nhất cao 
độ và bằng sức mạnh của cả hệ thống với cơ 
chế quản lý kiểm tra chặt chẽ, cụ thể để thực 
hiện cho kỳ được nghị quyết của Đảng. 

* 

Từ những kết quả và kinh nghiệm bước 
đầu, Hải Phòng chủ động bước vào thời kỳ 
phát triển mới. Mục tiêu đặt ra là phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Một số 
chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong thời gian tới 
là :năm 2002 tổng sản phẩm trong nước 
(GDE) tăng 10,5 - 11% so với năm 2001 ; ; giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng 17 - 17,5% ; giá 
trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 5 - 6%, 
trong đó thủy sản tăng 20% ; giá trị sản xuất 
nhóm ngành dịch vụ tăng 11% ; khối lượng 
hàng hóa vận chuyển qua cảng Hải Phòng 9 
triệu tấn ; thu hút trên 1,4 triệu lượt khách du 
lịch, tăng 16% ; tông kim ngạch xuất khẩu đạt 
471 triệu USD, tăng trên 20% ; tổng vốn 
đầu tư - phát triển toàn xã hội 6 500 tỉ đồng, 
tăng 18% ; giải quyết 36 000 lao động, tăng 
5,8% ; giảm 10% số hộ đói nghèo. 

Từ yêu cầu của thực tiễn, Hải Phòng tiếp 
tục xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi 
trường đầu tư phát triển hấp dẫn đề duy trì sự 
tăng trưởng bền vững và nâng cao sức cạnh 
tranh trong quá trình hội nhập kinh tế chung 


lồ 


của đất nước. Trước mắt Hải Phòng tiếp tục 
xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi hơn 
nữa để thu hút đầu tư và thúc đấy sản xuất 
công nghiệp ; có kế hoạch hỗ trợ các doanh 
nghiệp ñ ap dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo các tiêu chuẩn quốc tế ; chú ý đầu tư 
thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh 
tranh, đáp ứng những yêu cầu của hội nhập 
kinh tế khu vực và quốc tế. 

Một vấn đề hết sức quan trọng là nỗi bức 
xúc của cán bộ, đảng viên và nhân đân thành 
phố trong công tác phát triển đô thị. Hiện 
nay, Hải Phòng được xếp là thành phố cấp ÏI. 
Điều này rõ ràng là chưa phù hợp với vị thể , 
quá trình lịch sử và khả năng của Hải Phòng. 
Vấn đề đặt ra là cần có quan niệm đúng hơn 
về vị trí, tính chất, chức năng cần phải phấn 
đấu để trong thời gian không xa, Hải Phòng 
trở thành đô thị loại L xứng đáng là l trong 
5 đồ thị trung tâm cấp quốc gia mà Chính phủ 
đã xác định. Ở đây, ngoài nỗ lực chủ quan 
của địa phương, sự lãnh đạo giúp đỡ, tạo điều 
kiện của Trung ương Đảng và Chính phủ có 
ý nghĩa rất quyết định. 

Hải Phòng sẽ phát triển để trở thành một 
thành phố văn minh, hiện đại và giàu đẹp. Để 
biến ước mơ thành hiện thực, Đảng bộ và 
nhân dân Hải Phòng phải nỗ lực phân đấu với 
quyết tâm cao nhất ; đồng thời rất cần sự quan 
tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, 
Chính phủ và các bộ ngành trung ương. 
Thành phố Hải Phòng rất mong nhận được 
mối quan hệ, phối hợp tốt đẹp và sự cổ vũ, 
động viên của các địa phương bạn trong 
cả nước. Với sự nỗ lực và B1Úp đỡ đó, chắc 
chắn Hải Phòng sẽ phát triển nhanh và bền 
vững, góp phân tích cực vào sự nghiệp phát 
triên chung của đất nước vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh.Q 
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NứtIIÊN UIÍN ŒỪ - MỘT NHÌ LĨNH ĐỊ0 XUẤT št 
(ỦI ĐĂN( TH, (ỦI CH MỊN(. UIỆT NIIM 


IẾT về đồng chí Nguyễn Văn Cừ, 
NZ học giả đánh giá bằng một 

hình ảnh mà tôi rất tâm đắc : "Có 
những vĩ nhân mà cuộc đời đới qua lịch sử 
như một ánh chớp rực rỡ". 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ của chúng ta 
đúng là một vĩ nhân như thế. Cuộc đời 
đồng chí quá ngắn ngủi, tiếc thay ! Nhưng 
cống hiến của đồng chí thì sáng rực như 
một ánh sao băng trên bầu trời cách mạng 
Việt Nam ở một thời đoạn lịch sử mang 
tính bước ngoặt lớn, phức tạp. 

Sinh ngày 9-7-1912, vào Đảng năm 
1929 lúc mới 17 tuổi. Bị thực dân Pháp 
cầm tù ở Côn Đảo từ năm 1931 đến năm 
1936. Là Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc kỳ năm 
1937. Ủy viên thường vụ Trung ương 
Đảng tháng 9-1937. Tổng Bí thư Đảng 
tháng 3-1938 lúc chưa đầy 26 tuổi. 
Ngày 18-1-1940 bị sa lưới mật thâm. Ngày 
28-8-1941, cùng với những chiến sĩ cộng 
sản lỗi lạc : Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, 
Nguyễn Thị Minh Khai..., Nguyễn Văn Cừ 
lãm liệt bước ra pháp trường và đi vào cõi 
bất tử với 29 tuổi đời, 11 tuổi Đẳng trong 
đó có hai năm giữ trọng trách Tổng Bí thư 
của Đảng. 
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NGUYÊN ĐỨC BÌNH" 


Nói công lao, sự nghiệp của Nguyễn 
Văn Cừ, trước hết phải nói đến Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng, 
ngày 6 - 7 - 8 tháng 11- 1939 và tác phẩm 
nổi tiếng Tự chỉ trích của đồng chí. Nghĩ 
vậy, nhân địp kỷ niệm 90 năm ngày sinh 
đồng chí Nguyễn Văn Cừ, tôi chăm chú 
đọc lại và cố gắng, suy ngẫm từ hai công 
trình ấy để tìm hiêu sâu hơn những kinh 
nghiệm cách mạng và bài học về xây dựng 
Đảng ta. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 


Trung ương, tháng 11-1939, do đồng chí 


Nguyễn Văn Cừ chủ trì khởi thảo là một 
văn kiện có ý nghĩa vạch thời kỳ. Nó đánh 
dấu bước chuyển hướng cực kỳ quan trọng 
trong chỉ đạo chiến lược, sách lược sáng 
suốt và kịp thời của Đẳng ta chuẩn bị đưa 
cách mạng lên cao trào trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai. Cũng cần nói rằng trước 
hội nghị Trung ương 6 hơn một tháng, 
ngày 29-9-1939, trong Thông cáo Của 
Trung ,ƯƠN8 gửi các cấp bộ đã nói rõ : mẫy 
năm gần đây, Đảng ta còn ở thời kỳ tranh 
đấu đòi các quyên tự do dân chủ rộng rãi, 
"Nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi 


* GS, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng 


(hân kụ niêm 90 năm ngày timE... 


nhiêu. Hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến 
bước đến vấn đề dân tộc giải phóng... Vậy 
tất cả các đông chí phải thâm hiểu vấn đề 
dân tộc giải phóng một cách quả quyết, 
gây cho tất cả các tầng lớp dân chúng hiểu 
biết tỉnh thân dân tộc giải phóng"). 
Trước đó khá lâu, trong Tuyên ngôn của 
Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời 
cuộc ngày 29-10-1938 (nghĩa là gần một 
năm trước khi xảy ra chiến tranh thế giới 
thứ hai) Đảng đã sớm cảnh báo về nguy cơ 
chiến tranh thế giới đang đến gần : "Tình 
hình thế giới ngày nay đã tới thời kỳ đặc 
biệt nghiêm trọng, ngòi lửa chiến tranh 
xâm lược do phát xít gây ra đã cháy tài rắc 
khắp thế giới.."2). Trong khi vạch rõ 
chính sách nhu nhược của Anh, Pháp đối 
với phát xít Đức, khiến chiến tranh đế quốc 
càng nguy cấp từng giờ, từng phút và càng 
khuyến khích phát xít chuyển hướng 
nhanh sang đânh Liên Xô, Tuyên ngôn còn 
vạch rõ : "Đồng thời chiến tranh xâm lược 
của Nhật ở Trung Quốc mà nhất là Hoa 
Nam càng trực tiếp hăm dọa xứ Đông 
Dương... Đông Dương sẽ không chắc gØl 
khỏi bị đánh phá"G). Ở thời điểm năm 
1938, đó quả là những dự báo vô cùng sáng 
suốt bởi ta biết răng mãi đến 22-9-1940 


phát xít Nhật mới vào Đông Dương ; thậm . 


chí lúc đó (1938) chiến tranh thế giới thứ 
hai còn chưa bùng: nổ, càng chưa có 
chuyện phát xít chuyển từ chiến tranh giữa 
để quốc với để quốc sang chiến tranh phản 
cách mạng chống Liên Xô - thành trì của 
chủ nghĩa xã hội và hòa bình. 

Trở lại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 
của Trung ương, tháng 11-1939. Nghị 
quyết đã phân tích sâu sắc tình hình thế 
giới và tính chất chiến tranh trong giai 
đoạn đầu là để quốc chiến tranh ; dự báo 
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khả năng phát xít sẽ chuyến sang tiến công 
Liên Xô do đó chiến tranh sẽ thay đôi tính 
chất ; dự báo, tuy vậy, tiền đồ cách mạng 
thế giới là rất xán lạn. Hội nghị Trung 
ương đã nhận định vị trí Đông Dương và 
chính sách cai trị ngày càng phản động của 
để quốc Pháp, lại bị đế quốc Nhật lăm le 
xâm lược - "đó là số phận đau đớn và nguy 
cơ của 25 triệu nhân dân Đông Dương". 
Hội nghị phân tích tình hình xã hội - kinh 
tế và thái độ các giai cấp, tầng lớp ở Đông 
Dương từ nông dân, thợ thuyền, tiểu tư sản 
thành thị đến tư sản, địa chủ. Từ phân tích 
giai cấp, Nghị quyết đi đến phân tích các 
đảng phái và xu hướng chính trị trên chính 
trường. Nghị quyết còn phân tích sâu sắc 
vấn đề dân tộc, mối quan hệ về kinh tế và 
chính trị giữa các dân tộc, về chính sách áp 
bức và chia rẽ dân tộc của đề quốc Pháp, 
về phong trào dân tộc, về vị trí vấn đề dân 
tộc và thái độ của các giai cấp đối với vấn 
đề dân tộc. 

Từ phân tích tình hình xã hội - kinh tế, 
xu hướng chính trị của các giai cấp, tầng 
lớp, đảng phải ; phân tích tương quan lực 
lượng giữa các giai cấp, Nghị quyết nêu 
bật mâu thuẫn chủ yếu nối lên lúc bấy giờ : 
một bên là đế quốc Pháp dựa vào bọn vua 
quan bốn xứ thối nát và bọn chó săn phản 
bội dân tộc ; một bên là tất cả các dân tộc 
bốn xứ bị đế quốc áp bức như trâu ngựa và 
đẽo rút xương tủy. Trong lúc này tất cả các 
dân tộc, trừ bọn vua quan và một bộ phận 
phản động trong đám địa chủ và tư sản ; tất 
cả các đảng phái, trừ bọn chó săn đang 
phản bội dân tộc, đều phải gánh chịu 
những tai họa ghê gớm của đế quốc 


(1) Văn kiện Đẳng toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, năm 2001, t 6, tr 756 
(2), (3) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 431, 432 
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chiến tranh, đều căm tức kẻ thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc. Nghị quyết viết : 
"Những thảm họa do để quốc chiến tranh 
gây nên sẽ làm cho trình tự cấp tiến hóa và 
cách mệnh hóa của quần chúng hết sức 
mau chóng... lòng phẫn uất sẽ sôi sục, 
cách mệnh sẽ nổ bùng", "Cuộc khủng 
hoảng kinh tế, chính trị gây nên bởi để 
quốc chiến tranh lần này sẽ nung nấu cách 
mệnh Đông Dương nổ bùng và tiền đồ 
cách mệnh giải phóng Đông Dương nhất 
định sẽ quang minh rực rỡ”@). 

Trên cơ sở phân tích tình hình và dự báo 
chính xác triên Vọng cách mạng, Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
chỉ rõ : "Bước đường sinh tồn của các dân 
tộc Đông Dương không còn con đường nào 
khác hơn. là con đường đánh đồ để quốc 
Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm vô luận 
da trắng hay da vàng đề giành lấy giải 
phóng, độc lập. Đề quốc Pháp còn, dân 
chúng Đông Dương chết. Đề quốc Pháp 
chết, dân chúng Đông Dương còn". "Đẳng 


ta phải thay đối chính sách. Mặt trận dân - 


chủ thích hợp với hoàn cảnh trước kia, 
ngày nay không còn thích hợp nữa. N gày 
nay phải thành lập Mặt trận thống nhất dân 
tộc phản đễ Đông Dương để tranh đấu 
chống đề quôc chiến tranh, đánh đổ để 
quôc Pháp và bọn phong kiến thối nát, giải 
phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho 
Đông Dương hoàn toàn độc lập”G'). 

Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
quyết. định thay đổi một số khẩu hiệu, 
chuyển hướng hình thức tổ chức và đấu 
tranh, tạm gác khẩu hiệu tịch thu ruộng đất 
của giai cấp địa chủ, chỉ chủ trương tịch 
thu ruộng đất của đế quốc và tay sai, thay 
khẩu hiệu lập Xô-viết công nông binh 
bằng lập chính phủ Cộng hòa dân chủ. 
Cùng với lập Mặt trận thống nhất dân tộc 
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phản đế, Hội nghị chủ trương lập Công 
hội, Nông hội, Thanh niên phản đế, Phụ nữ 
phản đế..., nhấn mạnh chuyển sang hoạt 
động bí mật, bất hợp pháp là chính kết hợp 
khôn khéo lợi dụng nhiều hình thức biến 
tướng, công khai và bán cộng khai để tập 
hợp rộng rãi số quần chúng chậm tiến và 
che đậy cho những hình thức bí mật, tất cả 
nhăm “dự bị những điều kiện bước tới bạo 
động làm cách. mạng giải phóng dân tộc”. 
Về xây dựng Đảng, Hội nghị đặc biệt nhấn 
mạnh : "Trong thời giờ nghiêm trọng này, 
trong lúc phong trào cách mệnh đương sắp 


phát triển hết sức to rộng và sắp bước vào 


thời kỳ quyết liệt thì Đảng ta nhất định 
phải thống nhất ý chí lại thành một ý chí 
đuy nhất, một mà thôi"). ' 

- Tóm lại, sự sáng tạo lớn và cực kỳ nhạy 
bén của Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đảng, tháng 11-1939, do Tổng Bí thư 
Nguyễn Văn Cừ chủ trì là đã kịp thời nêu 
ra phương hướng chiến lược mới tập trung 
mũi nhọn cách mạng vào để quốc và tay 
sai, glương cao ngọn cờ:giải phóng dân 
tộc, chuẩn bị bước tới cao trào cách mạng 
tiến lên giành chính quyền về tay nhân 
dân. Sự sáng tạo ở đây là đã giải quyết 
đúng đắn mối quan hệ giưa hai nhiệm vụ 
cơ bản phản đế và phản phong của chiến 
lược cách mạng tư sản dân quyên theo lối 
mới (® được Đảng ta và Bác Hô đề ra từ 
năm 1930 ; xét sâu hơn, đó là VIỆC giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giai cấp - dân 
tộc, dân tộc - g1aL câp trong điều kiện lịch 
sử - cụ thể của đất nước và thế giới trước 
thêm chiến tranh thế giới thứ hai. 


(4) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 534 - 535 

(5) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 536 - 537 

(6) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 58 

(*) Về sau được gọi rõ nghĩa hơn là “cách mạng dân 
tộc - đân chủ” hoặc “'cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” 
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Chỉ ra mối quan hệ giữa Mặt trận thống 
nhất dân tộc phản đề Đông Dương với 
cách mệnh tư sản dân quyền, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương viết : 
"Cuộc cách mệnh giải phóng các dân tộc 
của Mặt trận phản đế là một kiểu của 
cách mệnh tư sản dân quyền. Song đứng 
trong tình thế khác ít nhiều với tình thế 
1930 -1931, chiến lược cách mệnh tư sản 
dân quyền bây giờ cũng phải thay đối ít 
nhiều cho hợp với tình thế mới. Cáth 
mệnh phản để và điền địa là hai cái mấu 
chốt của cách mệnh tư sản dân quyền. 
Không giải quyết được cách mệnh điền địa 
thì không giải quyết được cách mệnh phản 
đề. Trái lại, không giải quyết được cách 
mệnh phản đế thì không giải quyết được 
cách mệnh điền địa - cái nguyên tắc chính 
ấy không bao giờ thay đối, nhưng nó phải 
ứng dụng một cách khôn khêo thế nào để 
thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của 
cách mệnh là đánh đồ để quốc. Hiện nay 
tình hình có đôi mới. Đề quốc chiến tranh, 
khủng hoảng cùng với ách thống trị phát 
xít thuộc địa đã đưa vấn đề dân tộc thành 
một vẫn đề khẩn cấp rất quan trọng. Đám 
đông trung tiểu địa chủ và tư sản bốn xứ 
cũng căm tức đế quốc. Đứng trên lập 
trường giải phóng dân tộc, lấy quyên lợn 
dân tộc làm tối Cao, tất cả mọi vấn đề của 
cách mệnh, cả vấn đề điền địa cũng phải 
nhằm vào cái mục đích ấy mà giải 
quyết). 

Để đi tới đánh đổ đế quốc, Nghị quyết 
Hội nghị này cũng chỉ rõ : Phải huy động 
dân chúng chống để quốc chiến tranh và 
kêu gọi lòng ái quốc chân chính, những tập 
truyền tốt đẹp của dân tộc ; phải biết gắn 
những quyền lợi thiết thực của các tầng lớp 
nhân dân với quyền lợi dân tộc và kêu gọi 
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thống nhất dân tộc. Cái tinh thần ái quốc 
và đòi thống nhất dân tộc, giải phóng dân 
tộc càng phát triên thì phong trào phản đế 
càng cao. Mở rộng và nâng cao tinh thần 
dân tộc, làm cho mỗi người trong các giai 
cấp có ý thức về sự tồn vong của dân tộc và 
sự liên quan mật thiết của vận mạng dân 
tộc với lợi ích cá nhân minh ; đặt quyền lợi 
dân tộc lên trên các quyền lợi khác, thống 
nhất lực lượng dân tộc, đó là điều kiện cốt 
yếu để đánh đổ đế quốc. 

Nhấn rất mạnh vấn đề dân tộc, tinh thần 
dân tộc, quyền lợi dân tộc, sự thống nhất 
dân tộc, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Trung ương không hề xem nhẹ Và xa TỜi 
lập trường giai cấp, quan điểm giai cấp, 
phương pháp phân tích giai cấp. Trái lại, 
chính là thấm nhuần sâu sắc lập trường, 
quan điểm giai cấp, nắm chắc và vận dụng 
nhuân nhuyễn chứ không phải cứng nhắc 
và thô sơ phương phâp phân tích giai cấp 
mà Hội nghị đã đặt đúng tầm và giải quyết 
đúng đắn vẫn đề dân tộc, vấn đề giải phóng 
dân tộc trong điều kiện cụ thể lúc đó : 
"Đứng về quan niệm giai cấp, Mặt trận 
thống nhất phản đế không những có ý 
nghĩa thống nhất dân tộc mà còn có ý 
nghĩa là liên hiệp các giai cấp trong dân 
tộc bị áp bức đánh đổ chế độ để quốc là chế 
độ tàn ác, thối nát của giai cấp tư bản tài - 
chính, giai cấp đương làm chủ nhơn ông 
trên thế giới tư bản. Không vạch rõ cái tính 
chất liên hiệp giai cấp của Mặt trận phản 
để trong những điều kiện nhất định, thái độ 
và vị trí của mỗi giai cấp nằm trong Mặt 
trận thì Mặt trận sẽ là lợi khí cho giai cấp 
tư sản đòi thi hành những quyền lợi ích kỷ 
hoặc đi vào con đường quốc gia hẹp hòi 


(7) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 538 - 539 
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của giai cấp tư sản, Mặt trận sẽ không thi 
hành được nhiệm vụ cách mệnh của minh. 
Nếu sự tuyên truyền vận động lập Mặt trận 
phản đế không có in cái dấu VÔ sản 
(empreinte prolétarienne), đa số giai cấp 
vô sản không tỏ rõ được con đường chính 
trị đúng của minh, lai cấp vô sản không 
cầm được bá quyên trong Mặt trận, lực 
lượng chi huy Mặt trận yếu thì cách mệnh 
tư sản dân quyền không giải quyết được 
nhiệm vụ theo phương pháp vô sản. Phải 
làm cho giai cấp bị bóc lột nhận rõ trong 
thời kỳ này quyền lợi dân tộc là quyền lợi 
cao nhất, nhưng không thể che dấu những 
quyền lợi mâu thuẫn của các giai cấp... 
Nếu không làm cho dân chúng tin vào sức 
mạnh của họ, vào năng lực cách mệnh của 
họ, sự thắng lợi nhất định sẽ về tay họ thì 
không thể có phong trào cách mệnh giải 
phóng dân tộc và cách mệnh không thể 
thành công”@), 

Như vậy, trong khi đặt nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc lên trên hết, nhấn rất mạnh 
tinh thần dân tộc, quyền lợi dân tộc, sự 
thống nhất dân tộc, Hội nghị lần thứ 6 của 
Trung ương không sa vào quan niệm trừu 
tượng về dân tộc mà xuất phát từ lập 
trường, quan điểm giai cấp và phương 
pháp phân tích giai cấp ; nếu không thế thì 
dễ đi vào con đường dân tộc chủ nghĩa hẹp 
hòi, quốc gia tư sản. Không có dân tộc trừu 
tượng, chung chung, phi giai cấp. Từ đó 
khi sắp xếp lực lượng trong Mặt trận thống 
nhất dân tộc phản đề, Nghị quyết vạch rõ : 
Mặt trận ấy phải dưới quyền chỉ huy của 
vô sản giai cấp" và "Công nông là hai cái 
lực lượng chính của cách mệnh, sự đồng 
minh chặt chẽ của công nông là vấn đề 
sống chết của cách mệnh, không có sự 
đồng minh ấy thì cách mệnh không thể 
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thắng lợi được". Nhưng ' công nông phải 
đưa CaO cây cở dân tộc lên, vì quyền lợi 
sinh tồn của dân tộc mà sẵn sàng bắt tay 
với tiêu tư sản và những tầng lớp tư sản 
bốn XỨ, trung tiểu địa chủ còn có căm tức 
đề quốc, vì sự căm tức Ấy, có thể làm cho 
họ có ít nhiều tỉnh thần chống đề quốc"@). 

Còn về tranh đấu thì : "Phải biết xoay 
tất cả phong trào tranh đấu lẻ tẻ vào cuộc 
tranh đấu chung, phản đối để quốc chiến 
tranh, chống đế quốc Pháp và bè lũ (tay 
sai - NĐB), dự bị những điều kiện bước tới 
bạo động làm cách mệnh giải phóng dân 
tộc. Trong sự sinh hoạt hằng ngày của các 
giai cấp bôn xứ tất nhiên không tránh khỏi 
sự xung đột quyên lợi. Những cuộc tranh 
đấu của công nhân với tư bản bổn xứ, nông 
dân với phú nông, địa chủ tất nhiên phải 
có, song đứng trên lập trường cách mệnh 
giải phóng dân tộc, sự điều hòa những 
cuộc tranh đấu của những giai cấp người 
bổn xứ đưa nó vào phong trào đấu tranh 
chung của dân tộc là nhiệm vụ cốt tử của 
người lãnh đạo. "SOnE, không ngô ngàng 
đềm xỉa đến quyền lợi hằng ngày của quần 
chúng lao động, không tìm cách bênh vực 
làm cho họ đủ no, thì năng lực cách mệnh 
của quần chúng sẽ giảm đi. Nhưng nếu 
căng thắng các cuộc tranh đấu ấy, thì sự 
liên hiệp các giai cấp bôn xứ sẽ không 
thành, khẩu hiệu "Quyền lợi dân tộc cao 
hơn hết" sẽ không thực hiện được"0), 

Ta biết rằng, Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ương, tháng 5-1941, càng đặt cao và 
nhấn mạnh hơn nữa vấn đề dân tộc và 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Đó là do 


(8) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 545 - 546 
(9) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 540 
(10) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 552 
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tình hình đã có nhiều biến chuyển mới và 
cực kỳ bức xúc hơn so với năm 1939 lúc ra 
đời Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Trung ương. Hội nghị lần thứ 8 của Trung 
ương họp khi phát xít Nhật đã vào Đông 
Dương (từ 20-9-1940) ; khi Pháp đã đầu 
hàng phát xít cả ở chính. quốc, cả ở Đông 
Dương thuộc địa ; khi dân tộc ta đã bị "một 
cổ hai tròng" ; khi "đánh Pháp, đuôi Nhật" 
đã trở thành lẽ sống chết, "nước sôi lửa 
bỏng". Mỗi nghị quyết của Đảng đều gắn 
liền với mỗi hoàn cảnh lịch sử cụ thể của 
đấu tranh cách mạng. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 6 và 8 của Trung ương đều là như 
vậy. Cả hai đều phản ánh và đáp ứng một 
cách chính xác, đầy sáng tạo - phù hợp với 
điều kiện lịch sử rất cụ thể ở mỗi thời 
điểm - những yêu cầu của quy luật về mối 
quan hệ biện chứng _giữa giai cấp và dân 
tộc, dân tộc và giai cấp trong quá trình phát 
triển cách mạng Việt Nam. Và như vậy, cả 
hai đều là minh chứng rực rỡ điểm căn bản 


và cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí 


Minh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ương do Bác Hồ đích thân chủ trì là 
như thế đã đành, và N phị quyết Hội nghị 
lần thứ 6 của Trung ương, tuy vắng Bác, 
cũng vẫn là văn kiện thê hiện sâng ngời tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Cả ngày nay cũng như 
vậy, tuy Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng Hồ 
Chí Minh vẫn sống mãi trong sự nghiệp 
cách mạng của Đảng ta, của nhân dân ta, 
của dân tộc ta, bởi tư tưởng Hồ Chí Minh 
chính là chân lý lớn của cách mạng Việt 
Nam, là sự phản ánh đúng quy luật phát 
triên của lịch sử hiện đại Việt Nam . 

Xin chuyên sang thu hoạch từ tác phẩm 
Tự chỉ trích của đồng chí Nguyễn Văn Cừ 
(xuất bản tháng 7-1939). Đây là một tác 
phẩm lý luận lớn vừa tổng kết thực tiễn 
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cách mạng những năm 1936-1939, vừa 
đấu tranh tư tưởng lý luận chống tả, chống 
hữu, chống bọn tờ-rốt-kít, vừa "giải bày cái 
cốt yếu của chính sách Mặt trận Dân chủ 
mà Đảng Cộng sản Đông Dương đề xướng 
và vân đương thực hành"(1). 

_ Đặc điểm nổi bật và bao trùm ở tác 
phẩm là sự quán triệt những nguyên tắc 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
băng phương pháp biện chứng và tư duy 
chính trị cực kỳ sắc sảo, và cả bằng một 
hình thức văn học luận chiến sắc bén, 
không khuôn sáo, công thức mà sinh động, 
gắn sát với thực tiễn, có tính chiến đấu và 
sức thuyết phục cao, tác giả đã phân tích 
sâu sắc đến độ tinh tế hàng loạt mối quan 
hệ phức tạp giữa chiến lược và sách lược, 
giữa nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, giữa 
hiện thực và triển vọng đi tới. 

Hồi đó trên chính trường Việt Nam, 
trong điều kiện đấu tranh công khai, 
hợp pháp, ngoài Đẳng ta (Đảng Cộng sản 
Đông Dương), là cả một bức tranh đa dạng, 
nhiều gam mầu, sắc thái, đủ loại các đảng 
phái, phe nhóm và xu hướng chính trị 
từ cách mạng đến cải lương, từ cải lương 
đến bọn phản động, từ bảo hoàng đến 
tò-rốt-kít v.v.., với cả một rừng báo chí. 
Một cảnh tượng thật hiếm thấy ở một xứ 
thuộc địa. Thực tế phong phú đó là một 
phòng thí nghiệm lớn, một môi trường thử 
thách lớn đối với tư duy chính trị . Trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Trung 
ưƯƠơng (tháng 11-1939) có kế ra và phân tích 
một loạt các đảng phái, phe nhóm ở Trung 
Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ, gắn với giai cấp 
phong kiến, với giai cấp tư sản, với giai 
cấp tiểu tư sản v.v.. Với tầm nhìn chính trị 


(11) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 621 
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sáng suốt đến tỉnh vi, tác giả Tự chỉ trích 
chỉ ra sự cần thiết phải phân biệt giữa cách 
mạng với cải lương ; giữa cải lương với 
phản động ; giữa cách mạng chân chính 
với "cách mạng đầu lưỡi", thực chất là 
phản cách mạng của bọn tờ-rốt-kít ; giữa 
kẻ nguy hiểm ít với kể nguy hiểm nhiều ; 
giữa phân tử, cá nhân với đảng phái ; giữa 
đảng phái, lãnh tụ với quần chúng ; giữa 
liên minh bên dưới với liên minh bên 
trên v.v... và v.v... Từ đó tác giả chỉ rõ cần 
"biết lợi dụng những mâu thuẫn giữa phe 
địch, để kéo kẻ có thể đồng minh, để thúc 
dục họ hành động chống kẻ thù nguy hiểm 
hơn hết, kẻ thù chung. Người cách mệnh 
mà không biết đi quanh co, không biết đi 
tìm kiếm đồng minh, lại xua đuổi trước 
những kẻ có thể đồng minh thì thật không 
phải kẻ lãnh đạo phong trào. Và đó chỉ là 
một xu hướng "tả" khuynh cô độc, không 
biết xông pha trong những đường núi gập 
ghênh hiểm trở, không biết chèo chống 
trong những cơn phong ba bão táp”2), 
Hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều, 


bệnh rập khuôn máy móc, tác phẩm Tự chỉ 


trích còn chỉ rõ : "Ta không thể đem những 
khái niệm "đảng phái", "lãnh tụ", "quần 
chúng" ở các xứ tư bản Âu - Mỹ mà đặt 
một cách máy móc vào hoàn cảnh Đông 
Dương. Ta phải biết phân tích tình hình 
theo mác-xít, phải biết những điều kiện 
đặc biệt Ở Đông Dương. Ở các xứỨ tư bản, 
các đảng cải lương đã phát triên hằng mấẫy 
chục năm, có tập truyền và cội rê sâu xa 
trong quần chúng, có hệ thống tô chức và 
quy tắc đàng hoàng... Còn ở Đông Dương 
là xứ mà các đảng phái cải lương đã vừa ít 
lại rất hèn yếu, Mặt trận thống nhất dân 
chủ Đông Dương thực hiện được hay 
không chỉ cốt yếu là do lực lượng tranh đấu 
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của quân chúng. Đồng thời ta vẫn thành 
thực vận động khiến cho các đảng phái và 
các phân tử tư sản tự do vị quyên lợi của 
giai cấp họ và quyền lợi của dân tộc, mạnh 
đạn cùng đi với dân chúng đòi các điều cải 
cách cần kíp"(3), 

V.I. Lê-nin nói : "Chỉ có thể thắng một 
kẻ địch mạnh hơn bằng một nỗ lực hết sức 
lớn, và với điều kiện bắt buộc là phải lợi 
dụng một cách hết sức tỷ mỉ, hết sức chăm 
chú, hết sức cần thận, hết sức khôn khéo 
bất cứ một "rạn nứt" bé nhỏ nhất nào giữa 
các kẻ thù, bất cứ những mâu thuẫn bé nhỏ 
nhất nào về lợi ích giữa giai cấp tư sản các 
nước, giữa các tập đoàn hay các hạng tư 
sản khác nhau ở trong từng nước, cũng như 
phải lợi dụng mọi khả năng dù bé nhỏ nhất 
để có được một bạn đồng minh mạnh về số 
lượng, dù đó là bạn đồng minh tạm thời, 
bấp bênh, có điều kiện, ít chắc chắn và ít 
đáng tin cậy. Người nào không hiểu được 
chân lý ấy thì cũng chắng hiểu gì về chủ 
nghĩa Mác, nói chung cũng chắng hiểu gì 
về chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại" (14), 

Đông chí Nguyễn Văn Cừ của chúng ta, 
qua tác phẩm Tự chỉ trích đã chứng tỏ 
không những hiểu sâu sắc mà còn biến 
được cái chân lý mác - xít-lê-nin-nít ấy 
thành bản lĩnh thực tiễn trong chỉ đạo 
chiến lược, sách lược cách mạng. Và, thật 
vô cùng tự hào cho Đảng ta, đồng chí 
Nguyễn Văn Cừ, tuy còn rất trẻ, đã hoàn 
toàn xứng đáng danh hiệu một lãnh tụ 
của Đảng với đầy đủ những tư chất mà 
V.]. Lê-nin nêu lên như sau : "Lý đo tôn tại 
của tô chức Đảng và của các lãnh tụ 


(12) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 638 - 639 

(13) Văn kiện đã dẫn, t 6, tr 636 - 637 

(14) V. I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mắt-xcơ-va, 
1977, t 41, tr 68 - 69 
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xứng đáng với danh hiệu đó là, ngoài 
nhiều điểm khác, đảng và lãnh tụ phải 
thông qua một công tác lâu dài, kiên 
cường, thiên hình vạn trạng và nhiều mặt 
của tất cả những đại biêu giác ngộ của giai 
cấp mình mà thu hoạch được những kiến 
thức cần thiết, kinh nghiệm cần thiết, ngoài 
kiến thức và kinh nghiệm, là tính nhạy bền 
chính trị cần thiết để giải quyết một cách 
chính xác và mau lẹ những vấn đề chính trị 
phức tạp”đ5). 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ không chỉ 
giàu tài năng mà còn giàu đức độ. Đồng 
chí là một tấm gương sáng ngời về lòng 
trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, 
về đức hy sinh quên mình vì Đảng vì Dân, 
về khí phách kiên cường, bất khuất, về gắn 
bó mật thiết với quần chúng, về lối sống 
giản dị, khiêm tốn, đoàn kết với mọi người. 
Đồng chí Hoàng Tùng kể lại : Có người 
hỏi đồng chí Lê Duẩn vì sao đồng chí 
Nguyễn Văn Cừ trẻ thế, ít hơn các Ủy viên 
Thường vụ Trung ương khác khi đó những 
5 - 6 tuôi mà lại được bầu làm Tổng Bí 
thư ? Đông chí Lê Duẩn trả lời : "Vì năng 
lực anh ấy thực sự hơn chúng tôi. Anh ấy 
rất sắc sảo về chính trị và là một đồng chí 
có đạo đức, phẩm chất rất trong sáng". 

Trong khi tiến hành cuộc đấu tranh lớn 
về tư tưởng chống những khuynh hướng cơ 
hội (lúc bấy giờ thường dùng chữ "hoạt 

đầu") "tả", “hữu” trong thực hiện đường lối 
của Đảng về Mặt trận Dân chủ lúc đó, 
tác phẩm Tự chỉ trích của đồng chí 
Nguyễn Văn Cừ không chỉ thể hiện sự sắc 
sảo về chính trị và lý luận, mà còn cho ta 
một bài học lớn về tính Đẳng, tính nguyên 
tắc, tính kiên định cách mạng và vê đạo 
đức bôn-sơ-vích trong phê bình và tự phê 
bình. Đặt vẫn đề "thế nào là tự chỉ trích 
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bôn-sơ-vích", đồng chí chỉ rõ : "Tự chỉ 
trích bôn-sơ-vích không phải là công kích 
Đảng, mạt sát Đảng, đặt danh dự cá nhân 
lên trên tất cả quyền lợi của Đảng, của 
cách mệnh". 

Đông chí nói, Đảng ta có đường lối 
chính trị đúng đắn nhưng cũng phạm 
những khuyết điểm, sai làm, "điều ấy 
Đảng luôn luôn tự chỉ trích thành thật và 
mạnh dạn công nhận để sửa đổi. Mỗi đảng 
viên có quyên tự do thảo luận và chỉ trích 
nhưng phải có nguyên tắc". Và "bao giờ sự 
chỉ trích cũng là tự chỉ trích bôn-sơ-vích, 
nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp 
đẳng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín 
của Đảng, để cho Đảng càng được thống 
nhất và củng cố, để đưa phong trào phát 
triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi, chớ 
không phải đặt cá nhân mình lên trên 
Đảng... vin vào một vài khuyết điểm mà 
mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của 
Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong 
quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ trong 
hàng ngũ Đảng". 

Đồng chí còn nhấn mạnh, Đảng tự chỉ 
trích một cách nghiêm túc, đúng đắn, có 
nguyên tắc thì không sợ làm suy yếu Đảng, 
không sợ kẻ thù lợi dụng. "Công khai, 
mạnh dạn, thành thực vạch những nhằm lỗi 
của mình và tìm phương sửa đối, chống 
những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như 
thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm 
cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm 
như thế không sợ địch nhân lợi dụng, chửi 
rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ "nối dáo 
cho giặc". Trái lại, nếu "đóng kín cửa bảo 
nhau", giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong 
thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, 
đó mới chính là đề cho quân thù chửi rủa ; 


(15) V.I. Lề-nin : Sđđ, t 41, tr 66 
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hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đẳng tiền 
phong cách mạng, mà là một đảng hoạt 
đầu cải lương". 

Tóm lại, "chỉ trích cũng có nhiều thứ : 
có thứ chỉ trích theo kiêu tờ-rốt-kít, nghĩa 
là chửi rủa, vu cáo đề phá hoại phong trào ; 
nhưng cũng có thứ chỉ trích của người cách 
mạng tìm tòi những lầm lỗi của mình, 
nghiên cứu phương pháp để sửa đổi, để 
tiến lên ; có thứ chỉ trích của người cách 
mạng vạch mặt nạ bọn phản động ; có thứ 
chỉ trích thân mật những chỗ nhu nhược 
của bạn đồng minh ; có thứ chỉ trích 
nghiêm khắc kẻ lung lay, do dự để mong 
kéo họ về mình. Chúng ta không vu cáo 
như bọn tờ-rốt-kít. Chúng ta không cãi vã 
những chuyện nhồ nhen. Chúng ta là người 
cách mạng, chúng ta đứng về lợi ích và 
công cuộc của dân chúng mà chỉ trích 
những khuyết điềm, những chỗ lừng chừng 
hoặc hèn nhát để đấy phong trào phát triển 
mạnh mẽ, rộng rãi hơn A16). "Chúng ta phải 
chiến thắng những xu hướng sai lầm trong 
hàng ngũ : xu hướng "tả" khuynh, cô độc 
nó muốn làm cho Đảng co bé, rút hẹp bởi 
biệt phái, cách xa quần chúng, và xu hướng 
thỏa hiệp, “hữu” khuynh, lung lay trước 
những tình hình nghiêm trọng, nhãng quên 
hoặc che lấp sự tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, lăm le rời bỏ những nguyên 
tắc cách mệnh"(1?), 

Thiết tưởng những luận điểm nêu trên 
của đồng chí Nguyễn Văn Cừ về tự chỉ 
trích và chỉ trích bôn-sơ-vích vẫn có ý 
nghĩa nóng hôi đối với chúng ta hôm nay. 

Đông chí Nguyễn Văn Cừ chưa một lần 
được BắP lãnh tụ vĩ đại và người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam là 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Nhưng tư 
duy chính trị, cống hiến lý luận và hoạt 
động thực tiễn của đồng chí có sự trùng 
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khớp hoàn toàn với tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đó là vì nó dựa chắc trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, thấm nhuần phương phấp 
luận duy vật biện chứng, phản ảnh và đáp 
ứng đúng yêu cầu của thực tiễn và của quy 
luật phát triển cách mạng Việt Nam trong 
điều kiện lịch sử cụ thể ở thời ky 1936 - 
1939 và trong bước ngoặt chuyển sang giai 
đoạn cách mạng sau đó trong Chiến tranh 
thế giới thứ hai. Điềm căn bản, cốt lõi 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự giải 
quyêt đúng đăn. mối quan hệ có tính quy 
luật giữa giai cấp và dân tộc, dân tộc và 
quốc tế, giữa độc lập dần tộc VỚI chủ nghĩa 
xã hội. Quy luật về các mối quan hệ ày 
được Nguyễn Âi Quốc sớm phát hiện từ 
cuối những năm 20 của thế kỷ XX và tác 
động xuyên suốt quá trình lịch sử Việt 
Nam mãi về sau. Lịch SỬ có từng giai đoạn 
và không diễn ra thẳng tắp, trơn tru mà gập 
ghènh, khúc khuÿu. Phong trào cách mạng 
có khi lên khi xung. Nhưng lô-gích khách 
quan của lịch sử được phản ánh trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh, rốt cuộc mở đường đi 
cho mình thông qua hoạt động lãnh đạo 
của Đảng ta trên cơ sở quán triệt phép 
biện chứng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cái 
đúng không ngừng được phát huy, cái sai 
được gạt bỏ, những chuệch choạc được uốn 
nắn, những bài học kinh nghiệm và những 
giá trị mới, những nhận thức mới không 
ngừng được bố sung, phát triên trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư Nông 
Hồ Chí Minh . 


Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tuy cuộc 
đời Và sự nghiệp quá ngắn ngủi, nhưng đã 
đê lại một dấu ấn lịch sử chói lọi mãi mãi 
không phai mờ trong quá trinh cách mạng 
Việt Nam.L] 


(16) Văn kiện đã dẫn. t 6, tr 640 
(17) Văn kiện đã dẫn, t 6. tr 645 
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CHUNG QUANH VẤN ĐÈ 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Ở VIỆT NAM 


JNH hướng cho Việt Nam đi lên 
1E)» nghĩa xã hội (CNXH) hình 

thành từ bao giờ ? Đó là sự lựa 
chọn đúng hay sai, hợp hay không hợp quy 
luật, thuận hay không thuận lòng dân ? 
Những vấn đề nêu trên cần được xác định 
thật rõ ràng, cụ thể. Bởi vì trong bối cảnh 
tình hình quốc tế diễn biến nhanh chống. 
phức tạp như hiện nay, ở nước ta thính 
thoảng lại bùng lên những ý kiến đòi xem lại 
con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng ta đã lựa chọn. 

Có ý kiến cho rằng Cụ Hồ "nhập" chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam quá sớm, 
vì thế CNXH bị "đẻ non", dẫn tới tình trạng 
yếu ớt, còi cọc và đó chính là lý do làm cho 
Việt Nam chậm tiến, lạc hậu, ì ạch mãi mà 
không "cất cánh" lên được. 

Ý kiến khác cho rằng Hồ Chí Minh và 
Đảng Cộng sản đã mắc phải bệnh giáo điều, 
chủ quan, duy ý chí, vội vã gắn độc lập dân 
tộc với CNXH làm cho nền độc lập của 
nước nhà phải trả bằng một cái giá quá đắt, 
đó là hai cuộc chiến tranh khốc liệt. 

Lại có ý kiến cho răng, đường lối phát 
triển kinh tế thị trường theo định hướng 
XHCN mà Đảng Cộng sản đề ra là chắp vá, 
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không tưởng. Bởi vì, đã chấp nhận kinh 
tế thị trường thì không thể định hướng 
XHCN ; đã định hướng XHCN thì kinh tế 
thị trường không thể nào phát triển được. 

Tóm lại, tất cả những ý kiến đó đều có 
thâm ý coi việc Chủ tịch Hỗ Chí Minh và 
Đảng Cộng sản chọn cho dân tộc con đường 
đi lên CNXH là một sai lầm, không hợp 
quy luật, cũng chẳng thuận lòng dân ; 
nếu không thì Việt Nam đã là nước giàu 
mạnh, cũng trở thành "con rồng", "con hổ" 
chứ chẳng kém ai. Cuối cùng họ đòi hủy bỏ 
mục tiêu XHCN, trở về với giai đoạn dân 
chủ nhân dân. 

Phải bình tĩnh nhìn lại toàn bộ tiến trình 
lịch sử cách mạng Việt Nam thì mới tìm 
được lời giải đáp thỏa đáng cho những vẫn 
đề nêu ra trên đây. C.Mác đã từng nói : "Con 
người làm ra lịch sử của chính mình, nhưng 
không phải làm theo ý muốn tùy tiện của 
mình, trong những điều kiện tự mình chọn 
lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có 
trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để 
lại", Những lời chỉ dẫn đó của Mác giúp 


(1) Mác - Ăng-ghen : Tuyên tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 
1981, t2, tr 386 d4) 
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chúng ta nhận thức một cách khách quan 
hơn về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH 
của Bác Hồ và của Đảng ta. Sự lựa chọn đó 
là một tất yếu lịch sử, bởi vì lịch sử đòi hỏi 
phải như thế chứ không thể nào khác được. 

Giữa thế kỷ XIX, đế quốc Pháp đánh 
chiếm nước ta, triều đình nhà Nguyễn 
hèn nhát đầu hàng. Trước tình hình đó, các 
sỹ phu yêu nước thay nhau phát động 
phong, trào chống Pháp. Nhưng các phong 
trào này cũng. lần lượt thất bại và đến cuối 
thế kỷ XIX về cơ bản đã bị để quốc Pháp 
dập tắt. Như vậy, các đại biểu ưu tú của chế 
độ phong kiến đã bất lực, đành phải nuốt 
. hận vì không tìm được con đường cứu nguy 
dân tộc. 

Đầu thế kỷ XX, thay thế các sỹ phu yêu 


nước là các đại biêu tiên tiên của khuynh | 


hướng. dân chủ tư sản, các đại biểu này cũng 
liên tiếp. phát động những phong trào cách 
mạng, cố gắng tìm con đường cứu nguy dân 
tộc. Nhưng sau khi Phan Bội Châu bị bắt 
(1925), Phan Chu Trinh qua đời (1926), 
Việt Nam Quốc dân Đảng khởi nghĩa thất 
bại (1930) thì khát vọng "sôi mâu nóng rửa 
vết nhơ nô lệ" của họ cũng tiêu tan ; cách 
mạng Việt Nam lại rơi vào tình trạng "đen 
tối như không có đường ra". 

Trong bối cảnh lịch sử nêu trên, Hồ Chí 
Minh đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Hồ Chí 
Minh là đòi hỏi của chính lịch sử lúc bấy 
giờ. Và, Hồ Chí Minh đã đáp ứng được đòi 
hỏi đó. Sự đáp ứng này thể hiện ở chỗ Người 
đã tìm ra được con đường đi mới và lực 
lượng mới cho cách mạng Việt Nam. 

Đường đi mới đó (con đường đi lên 
CNXH) được Hồ Chí Minh phát hiện ra 
chính thức từ khi nào. và trong hoàn cảnh 
nào ? Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 


thuộc địa của Lê-nin đã làm cho Hồ Chí Minh 


có những nhận thức hoàn toàn mới. Sau khi 
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nghiên cứu kỹ Luận cương nêu trên của Lê- 
nin, Người khẳng định một cách dứt khoát 
răng : "Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
Ấp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ". Từ giờ phút ấy, con đường 
đi lên CNXH đã được định hình trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh ; sau đó đã được chính 
Người triển khai bằng cách tích cực truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam, 
xây dựng lực lượng cách mạng trong nước, 
đào tạo, bôi dưỡng một đội ngũ cán bộ trung 
kiên làm nòng cốt, tiến tới chuẩn bị những 
tiền đề cần thiết cho việc thành lập Đảng 
Cộng sản. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh 
về con đường đi lên CNXH đã xuất hiện 


. trước khi ở Việt Nam có Đảng Cộng sản. 


Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời. Trong Chánh cương vắn tắt - 
một văn kiện cực kỳ quan trọng - do Bác Hỗ 
soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng 
thông qua đã ghi rõ : Phải "làm tư sản dân 
quyên cách mạng và thổ địa cách mạng để 
đi tới xã hội cộng sản". Sau đó, trong Luận 
cương chánh trị được Hội nghị Trung ương 
Đảng tháng 10-1930 thông qua cũng khẳng 
định : Cách mạng Việt Nam sẽ "bỏ qua thời 
kỳ tư bổn mà tranh đấu thắng lên con đường 
xã hội chủ nghĩa". 


Như vậy, đi lên CNXH là con đường duy 
nhất đúng mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng 
sản đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam. Đó 
cũng là mục tiêu không thay đổi của cách 
mạng nước ta. Song CNXH là gì và Việt 
Nam đi lên CNXH bằng cách nào thi qua 
mỗi thời kỳ cách mạng chúng ta mới cố 
được những nhận thức ngày càng đầy đủ hơn 
và sâu sắc hơn. 


(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 10, tr 128 


27 


(giiên cứu - rao đổi 


Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng 
lợi, năm 1960, Đại hội đại biểu toàn quôc 
lần thứ III của Đảng đã xác định "đường lối 
cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội" ở miền 
Bắc nước ta. Tiếp sau đó, các hội nghị 
của Trung ương Đang và của Bộ Chính trị 
(khóa IHỈI) đều có những điều bổ sung và 
phát triên đường lối cơ bản này. 

Đến năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ đã toàn thắng, nước nhà được 
thống nhất, Đại hội IV của Đảng lại phát 
triển thêm một bước nữa đường lối xây 
dựng CNXH của Đại hội III. Đại hội IV đã 
vạch ra đường lối xây dựng CNXH trong 
phạm vi cả nước là : "Nắm vững chuyên 
chính vô sản, phát huy quyên làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đông 
thời ba cuộc cách mạng : cách mạng quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt ; 
đây mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ; xây dựng chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nên văn hóa mới, con người mới xã hội chủ 
nghĩa”. Tuy nhiên, trong suốt những năm 
của nhiệm kỳ Đại hội IV và Đại hội V, vi 
chủ quan, duy ý chí, suy nghĩ và hành động 
có phần đơn giản, nóng vội, không tôn trọng 
quy luật khách quan, nhận thức về CNXH 
chưa thật sát với thực tế Việt Nam cho nên 
chúng ta đã phạm phải một số sai lẫn trong 
việc hoạch định, chủ trương, chính sách và 
trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VI, Đảng ta đã phân tích một 
cách sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm nói 
trên ; từ đó đề ra đường lối đôi mới toàn điện 
đất nước nhằm nhận thức đúng hơn và thực 
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hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng 
CNXH. Đại hội đã đưa ra những nhận thức 
mới về cơ cấu kinh tế, về công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu 
tiên, thừa nhận sự tổn tại khách quan của 
hàng hóa và thị trường, phê phán triệt để cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp và khẳng 
định phải chuyên hắn sang hạch toán kinh 
tế. Đại hội cũng chủ trương phát triên nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với 
những hình thức kinh doanh thích hợp... 

Đại hội VỊI của Đẳng (tháng 6-1991) họp 
trong bối cảnh chế độ xã hội chủ nghĩa ở các 
nước Đông Âu bị sụp đổ, Liên Xô đã đi 
chệch hướng cải tổ và có nguy cơ tan rã ; 
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân 
ta đã có những biêu hiện hoang mang, dao 
động, thậm chí có người muốn đi con đường 
khác... Trong bối cảnh như thế, Đại hội đã 
sáng suốt thông qua "Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội "và "Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế đến năm 2000". Cương lĩnh khẳng 
định chúng ta phải kiên trì con đường đi lên 
CNXH ; xâc định rõ sáu đặc trưng của 
CNXH ở Việt Nam và bảy phương hướng cơ 
bản chỉ đạo quá trình xây dựng CNXH 
trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta. 

Đại hội VIII của Đăng (thâng 6-1996) 
trên cơ sở tổng kết thực tiễn đã rút ra những 
kết luận rất quan trọng : “Con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được 
xác định rõ hơn”. “Việc hoạch định và thực 
hiện đường lối đổi mới những năm qua về 
cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội 
chủ nghĩa”. 

Tóm lại, đến trước Đại hội IX của Đảng, 
nhận thức về CNXH và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta đã từng bước được bổ sung 
và hoàn thiện dân. 
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Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001), lại 
tiếp tục bố sung và làm sáng tỏ thêm những 
vấn đề về : "Mục tiêu của cách mạng, lý 
tưởng của Đảng". "Thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội". "Mô hình kinh tẾ tông quát". 
"Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tẾ”. 
"Đấu tranh giai cấp và động lực phát triên 
đất nước". "Nên tảng tư tưởng của Đảng". 
"Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế" v.v... Có thể 
nói Đại hội IX đã làm sáng tỏ hơn nữa nhận 
thức về CNXH và con đường đi lên CNXH 
ở nước ta. Ngay trong năm đầu triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, Hội nghị 
Trung ương 3 đã ra Nghị quyết về doanh 
nghiệp nhà nước ; rôi sau đó Hội nghị Trung 
ương 5 ra hai Nghị quyết về kinh tế tập thê 
và kinh tế tư nhân. Đó là một bước hoàn 
chỉnh mới về chính sách phát triển nền kinh 
tế nhiều thành phần trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, thực tế sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp 
tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển và hoàn 
thiện thêm. 


* 


Xác định được hướng đi đúng, lại kiên trì 
đi theo con đường đã lựa chọn, do đó cách 
mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Bác 
Hồ và của Đảng đã liên tiếp giành được 
những thắng lợi vẻ vang : 

Ngay sau khi mới ra đời, Đảng đã phát 
động được một phong trào cách mạng rộng 
lớn mở đầu băng cuộc bãi công của 5 000 
công nhân đồn điền Phú Riêng, phát triên 
lên thành cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, chĩa 
mũi nhọn đấu tranh vào bọn thực dân CưỚp 
nước và bọn tay sai bán nước. Tuy cao trào 
cách mạng 1930 - 1931 bị đàn áp dã man và 
sau đó rơi vào thoái trào, nhưng ý nghĩa của 
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nó là vô cùng quý giá. Đây là lần đầu tiên 
chứng minh trong thực tiễn vai trò và khả 
năng lãnh đạo của Đảng đối với quần chúng. 
Đây cũng là lần đầu tiên chứng minh trong 
thực tiễn tính đúng đắn và sức mạnh của 
hướng đi mới và lực lượng mới của cách 
mạng Việt Nam. 

Thất bại tạm thời không làm Đảng ta nao 
núng, bó tay. Một loạt công tác rộng lớn 
được Đảng triển khai nhằm củng cố nội bộ, 
tập hợp quần chúng, hoàn chỉnh đường lối 
và sách lược đấu tranh. Nhờ vậy, chỉ sau vài 
ba năm, phong trào cách mạng lại phục hồi 
và phát triển ; một cao trào dân chủ được 
dấy lên kéo dài từ năm 1936 đến năm 1939. 
Đây có thể nói là sự kiện hiếm thấy ở một 
nước thuộc địa lúc bấy giờ. Sau đó, phong 
trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
vẫn tiếp tục phát triển và trưởng thành. 
Những năm 1939 - 1945 là những năm sôi 
động ; toàn Đảng, toàn dân ta tích cực chuẩn 
bị cho một cuộc tông khởi nghĩa giành chính 
quyên về tay nhân dân. Khi "giờ quyết định 
vận mệnh dân tộc đã đến", nhân dân ta từ 
Bắc đến Nam nghe theo lời kêu gọi của 
Đảng và Bác Hồ Đã đồng loạt vùng lên tổng 
khởi nghĩa, trong vòng không đầy hai tuần 
lễ giải phóng toàn bộ Tô quốc, thành lập 
nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở 
Đông Nam châu Á. Cách mạng Tháng Tám 
đã đưa nhân dân ta từ người nô lệ thành 
người tự do, làm chủ đất nước, đưa Đảng ta 
từ một Đảng không hợp pháp thành Đảng 
lãnh đạo cách mạng, mở ra một kỷ nguyên 
mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự do 
và CNXH. 

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
vừa mới ra đời thì thực dân Pháp quay trở 
lại xâm chiếm nước ta. Nhờ có đường lối 


(Xem tiếp trang 344) 
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1. Vài nét về kinh tế hợp tác và hợp 
tác xã trong nông nghiệp nước ta 

Trong những năm đối mới, kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã trong nông nghiệp nước 
ta đã có những chuyển biến tích cực, bước 
đầu đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn. 
Các hình thức kinh tệ hợp tác ngày càng đa 
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ở những mức độ nhất định về tổ chức và 
nội dung hoạt động. Đặc biệt, trong những 
năm gàn đây, nhiều HTX mới đã được 
thành lập theo Luật Hợp tác xã. Tính đến 
tháng 12-2000, cả nước có 10 817 HTX 
nông nghiệp (10 289 HIX nông, lầm 
nghiệp, 528 HTX thủy sản). Số hợp tác xã 


V(IIEU2 7t Ø0J fỠI VÀ PHiÃZ 7/@f\ÊI 
KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP 


dạng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp tăng trưởng với tốc độ bình quân 
5%/năm trong giai đoạn 1986 - 2000. 

Các tô hợp tác phát triển khá mạnh ở 
một số vùng. Đến nay, trong nông nghiệp 
nước ta có hơn 100 nghìn tổ hợp tác tự 
nguyện của nông dân ; ở đồng bằng sông 
Cửu Long chiếm khoảng 50%. Do nội 
dung và mục đích hoạt động cụ thê khác 
nhau, nên tên gọi của các tô chức hợp tác 
cũng khác nhau. Các tô hợp tác đã có tác 
dụng thiết thực đối với kinh tế hộ nông 
dân, đáp ứng các nhu cầu phát triển sản 
xuất, kinh doanh như : nhu cầu về công cụ 
lao động và sức lao động, về kỹ thuật và 
kinh nghiệm sản xuất, về vay vốn, tiêu thụ 
sản phẩm, v.v... Đây là hình thức hợp. tác 
phủ hợp với trình độ hiện tại của kinh tế hộ 
nông dân trên nhiều vùng ở nước ta. 

Các hợp tác xã (HTX) trong nông 
nghiệp (cả lâm, ngư nghiệp) đã có đôi mới 
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đã chuyển đôi sang mô hình mới theo Luật 
Hợp tác xã là 5 928 (Š 764 HTX nông, 
lâm nghiệp, 164 HTX thủy sản), số hợp tác 
xã chưa chuyển đối là 3 128 (3 110 HTX 
nông, lâm nghiệp, 18 HTX thủy sản). 
Số hợp tác xã thành lập mới là 1 761 (1 415 
HTX nông, lâm nghiệp, 346 HTX thủy 
sản). Số hợp tác xã đã chuyển đổi chiếm 
54,80%, chưa chuyển đối chiếm 28,92% và 
thành lập mới chiếm 16,28% tổng số. Phân 
lớn các HTX thành lập mới hoạt động có 
hiệu quả, cung cấp kịp thời các dịch vụ mà 
hộ nông dân yêu cầu, BÓP phân hỗ trợ các 
hộ nông dân phát triên sản xuất, kinh 
doanh. 

Các hình thức hợp tác khác trong nông 
nghiệp cũng đã xuất hiện và có tác dụng 


* PGS,TS, Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 
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tích cực đối với kinh tế hộ nông dân như 
các câu lạc bộ, các hội và chi hội nghề 
nghiệp,... 

Đánh giá chung về sự phát triển của 
kinh tế hợp tác trong nông nghiệp nước ta 
những năm qua, có thể thấy một số vấn đề 
rất đáng quan tâm sau : 

- Xét cả quá trình, ngay sau khi đã hoàn 
thành cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp ở 
miền Bắc (1960), kinh tế hợp tác xã ở 
nhiều nơi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu 
kém hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp có 
sự Suy giảm và ngày càng rõ nét. Cụ thể, 
năm 1960, sản lượng lương thực của miền 
Bắc đã giảm đáng kể so với năm 1959 (là 
năm chưa hoàn thành hợp tác hóa) và nhiều 
năm sau đó, miền Bắc cũng không đạt được 
sản lượng lương thực của năm 1959. Để 
khắc phục tình trạng kém hiệu quả của kinh 
tế hợp tác xã và sự trì trệ của nông nghiệp, 
trong những năm 60 và 70 của thế kỷ XX, 
ba cuộc vận động lớn đã được tiến hành 
nhằm cải tiến quản lý hợp tác xã, tăng 
cường dân chủ và tăng cường cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các HTX trong nông nghiệp. 
Song, các cuộc vận động trên cùng với sự 
đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước 
cho các HTX cũng không khắc phục được 
tình trạng trên. Chỉ đến khi hộ nông dân 
được xác định và trở thành chủ thể kinh tế 
chủ yếu trong nông nghiệp, nông thôn ; 
HIX nông nghiệp không còn giữ vai trò tô 
chức và điều hành sản xuất tập trung mà 
chuyển sang chức năng làm dịch vụ, thi 
nên nông nghiệp nước ta mới từng bước 
khởi sắc. 

Như vậy, động lực cơ bản thúc đẩy nông 
nghiệp nước ta phát triên và đạt được 
những thành tựu quan trọng trong những 
năm đổi mới là kinh tế hộ. Điều đó bắt 
nguôn từ việc trả lại cho hộ nông dân địa vị 
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tự chủ trong sản xuất và giải phóng sức sản 
xuất trong nông nghiệp, nông thôn khỏi sự 
trói buộc và lệ thuộc quá nhiều vào kinh tế 
hợp tác xã. Trong những năm đối mới, kinh 
tế hợp tác xã trong nông nghiệp đã từng 
bước chuyển sang chức năng làm dịch vụ 
và hỗ trợ kinh tế hộ, qua đó BÓP, phân thúc 
đây sự tăng trưởng và phát triển của sản 
xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc thực 
hiện chức năng dịch vụ và hỗ trợ kinh tế hộ 
mới chỉ được thực hiện tốt ở một bộ phận 
HTX, đại bộ phận chưa thực hiện tốt, thậm 
chí còn không ít HTX chưa thực hiện được 
chức năng trên. 

- Số hợp tác xã yếu kém trong các thời 
kỳ luôn chiếm tỷ lệ cao, thường khoảng 
25 - 30%. Thực hiện Luật Hợp tác xã, đến 
tháng 12-2000, còn 3 128 HTX chưa 
chuyển đối. Về thực chất đây là những 
HTX rất yếu kém (vốn quỹ hầu như không 
còn, công nợ nhiều, tôn tại một cách hình 
thức). Nếu so với tông số HIX trong nông 
nghiệp thì số HIX rất yếu kém chiếm 
28,92%, còn nếu so với số có nguồn gốc là 
H1X thành lập trong thời kỹ tập thể hóa 
(tức trừ số hợp tác xã thành lập mới) thì số 
rất yếu kém chiếm tới 34, 5% (3 128/9 056 
HTX). 

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
các HTX trong nông nghiệp còn thấp. 
Năm 2000, số HTX trong nông nghiệp 
kinh doanh có lãi chỉ chiếm 39,1%, kinh 
doanh hòa vốn và thua lỗ là 60,9%. Số 
HTX (thành lập mới và chuyển đổi kinh 
doanh hòa vốn và thua lỗ chiếm tới 45% so 
với tông số HTX thành lập mới và chuyển 
đổi (đến tháng 12-2000 có 7 689 HTX). 
Như vậy, hiệu quả hoạt động của các hợp 
tác xã mới và chuyển đôi còn thấp. Riêng 
các hợp tác xã chuyến đối thì hiệu quả kinh 
doanh đã được cải thiện nhưng chưa cao. 
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Như vậy, sau hơn 40 năm xây dựng, 
củng cố và đối mới kinh tế hợp tác xã 
trong nông nghiệp, hiệu quả hoạt động của 
- các HTX vẫn còn thấp, kinh tế hợp tác xã 
vẫn chưa trở thành nhân tố thúc đây mạnh 
mẽ sản xuất nông nghiệp. Cho tới nay, khi 
mà phân lớn các HTX trong nông nghiệp 
đã có sự chuyển đôi sang mô hình mới với 
những mức độ khác nhau, đồng thời đã có 
nhiều HTX mới được thành lập nhưng vai 
trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của kinh tế 
HTX trong nông nghiệp nước ta vẫn chưa 
có sự chuyến biến một cách cơ bản. 

2. Nguyên nhân hoạt động kém hiệu 
quả của kinh tế hợp tác xã trong nông 
nghiệp 

Các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng 
trên trong thời kỳ trước đổi mới thường 
được đưa ra là : mô hình HTX nông nghiệp 
tẬp trung không phù hợp với đặc điểm của 
sản xuất nông nghiệp ; các nguyên tắc của 
kinh tế hợp tác chưa được đảm bảo ; trình 
độ và năng lực tô chức, quản lý sản xuất 
của đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn thấp ; cơ 
sở vật chất kỹ thuật của HTX còn yếu 
kém.... Tới nay, sau nhiều năm đổi mới và 
chuyển đổi HTX sang mô hình mới, ngoài 
các nguyên nhân về tổ chức, quản lý, về CƠ 
sở vật chất kỹ thuật... ; nhiều ý kiến cho 
răng, HTX trong nông nghiệp hoạt động 
kém hiệu quả còn do việc chuyển đổi HTX 
kiều cũ sang mô hình mới ở nhiều nơi còn 
gượng ép, thậm chí còn áp đặt chủ quan, 
chưa đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc của 
kinh tế hợp tác. 

Những lý giải trên đều là đúng, song có 
thể là chưa thật đầy đủ. Để làm rõ hơn 
nguyên nhân kém hiệu quả kéo dài của 
kinh tế HTX trong nông nghiệp nước ta, có 
thể xem xét thêm một số khía cạnh khác : 


32 


Tạp chí Cộng sản 


- Thứ nhất, phải chăng do chưa xác định 
một cách đầy đủ vai trò, vị trí của từng hình 
thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, đặc 
biệt là kinh tế hợp tác xã. Có lúc chúng ta 
đã quá đề cao vai trò của kinh tế hợp tác xã 
và kỳ vọng vào kinh tế hợp tác xã mà xem 
nhẹ các hình thức kinh tế hợp tác khác 
trong nông nghiệp. Có lúc chúng ta lại xem 
nhẹ, không quan tâm đến hỗ trợ kinh tế 
HTX phát triển. Do vậy, có những nơi hình 
thức HTX không phù hợp với những điều 
kiện cụ thể, nhưng vẫn tổ chức HTX ; có 
những nơi hình thức tô hợp tác là phù hợp 
và các tổ hợp tác đang hoạt động hiệu quả 
thì lại tìm mọi cách chuyển lên HTX. Có 
thể thấy, do phát triển HTX không tính đến 
điều kiện cụ thể của từng nơi, nên hiệu quả 
hoạt động của kinh tế hợp tác xã thấp là 
điều không tránh khỏi. 

- Thứ hai, việc chuyển đối các HTX 
trong nông nghiệp ' thời gian qua chưa tạo ra 
được một sự chuyên biến cơ bản về vai trò, 
tác dụng, hiệu quả. hoạt động của HTX so 
với trước khi chuyên đối. 


Trước khi chuyển đổi, hầu hết các HTX 
đã chuyển sang làm dịch vụ cho kinh tế hộ 
ở những mức độ khác nhau. Sau chuyển 
đối, các HTX chỉ có một số thay đối về 
hình thức tổ chức bộ máy quản lý và ít 
nhiều có sự thay đối về tư cách xã viên. 
Một bộ phận HTX hầu như vẫn duy trì tư 
cách xã viên và số lượng xã viên như trước 
chuyển đôi, một bộ phận khác thì xã viên là 
các chủ nông hộ. Vì thế, số lượng xã viên 
trong mỗi HTX chuyển đổi còn khá nhiều. 
Theo báo cáo của các địa phương về 3 772 
HTX nông, lâm nghiệp chuyển đối, bình 
quân một HTX có 1 036 xã viên. Thực tế 
cho thấy, mỗi HTX chỉ có 40 - 50 xã 
viên trực tiếp tham gia làm dịch vụ cho 
các hộ nông dân và chủ yếu làm dịch vụ 
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tưới, tiêu ; số xã viên còn lại (95 - 9ó%) 
hầu như chỉ là: người hưởng (sử dụng) dịch 
vụ của HTX. Trong điều kiện phần lớn các 
HTX chuyển đổi không có nhu cầu tăng 
thêm vốn để hoạt động do nội dung hoạt 
động còn hạn hẹp thì số xã viên không trực 
tiếp tham gia hoạt động dịch vụ của HTX 
chỉ tồn tại như là những xã viên hình thức. 

3. Mấy suy nghĩ về hướng tiếp tục đổi 
mới và phát triển kinh tế hợp tác xã 
trong nông nghiệp 

a - Nhận thức một cách đây đủ và thống 
nhất hơn nữa vai trò, vị trí của kinh tế hợp 
tác và hợp tác xã trong nông nghiệp. 

Kinh tế hợp tác và HTX có vai trò hết 
sức quan trọng đối với hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và nông thôn nước ta. Đây là 
những hình thức liên kết kinh tế tự nguyện, 
đa dạng, đa mức độ của các hộ nông dân, 
các trang trại nhằm hỗ trợ nhau trong các 
khâu của quá trình sản xuất mà từng hộ, 
từng trang trại tách riêng sẽ không thực 
hiện được hoặc thực hiện không có hiệu 
quả. Trong nông nghiệp, đối tượng sản 
xuất (cây trồng, vật nuôi) là những cơ thê 
sống, luôn đòi hỏi một sự chăm sóc tỷ mỷ, 
thường xuyên với thái độ cần mẫn của 
những người chủ thực sự và trực tiếp nên 
nói chung hình thức tổ chức sản xuất thích 
hợp và hiệu quả trong nông nghiệp là kinh 
tế hộ và trang trại gia đình, nơi mà mỗi 
thành viên của gia đình đều là một người 
chủ thực sự và trực tiếp của đồng ruộng và 
chuông trại. Vì vậy, ở mọi quốc gia, kinh tế 
nông hộ và trang trại là lực lượng kinh tế cơ 
SỞ tạo ra tuyệt đại bộ phận nông sản phầm 
cho xã hội và do đó có vai trò hết sức quan 
trọng trong nên nông nghiệp. Tuy nhiên, 
như đã nêu bu trên, từng hộ nông dân, từng 
trang trại nếu tách riêng ra thì không thể tự 
giải quyết một cách hiệu quả mọi vấn đề 


Số 19 (tháng 7 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


của quá trình sản xuất kinh doanh. Khiếm 
khuyết này được bổ sung và hỗ trợ bởi các 
hình thức của kinh tế hợp tác. Như vậy, các 
hộ nông dân, các trang trại là những chủ 
thể kinh tế chủ yếu trong nông nghiệp và 
kinh tế hộ, kinh tế trang trại là những hình 
thức kinh tế cơ sở ; kinh tế hợp tác nói 
chung và kinh tế HTX nói riêng là hình 
thức kinh tế bổ sung và hỗ trợ cho kinh tế 
hộ và kinh tế trang trại, có vai trò liên kết 
và góp phần tạo nền tảng của nền nông 
nghiệp nước ta. 

b - Nghiên cứu tổ chức lại các hợp tác xã 
chuyển đổi để góp phân nâng cao hiệu quả 
của kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp. 

Việc chuyển đổi các HTX nông nghiệp 
thời gian qua, ở một góc độ nào đó, có thê 
xem như một phương án kết hợp giữa đổi 
mới HTX với duy trì pháp nhân cũ để có 
địa chỉ chịu trách nhiệm về công nợ của 
HTX kiểu cũ. Như đã nêu ở trên, phương 
án chuyển đổi dẫn đến hiện tượng là về 
thực chất các HTX chuyển đối chưa có sự 
chuyển biến cơ bản về tổ chức, vai trò, tác 
dụng và hiệu quả hoạt động. Để góp phân 
nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của 
kinh tế HTX trong nông nghiệp, cân tổ 
chức lại các HTX chuyển đối theo hướng 
cơ bản và triệt để hơn trên cơ sở giải thể 
các HTX không còn phù hợp và tổ chức 
mới các HTX dịch vụ nông nghiệp với số 
lượng xã viên được xác định dựa trên nhu 
cầu lao động để thực hiện khối lượng công 
việc của các loại dịch vụ mà HTX sẽ 
cung ứng cho các hộ và trang trại trên địa 
bàn. Các HTX chưa chuyển đổi (tính đến 
31-12-2000 là 3 128 HTX) là những HTX 
rất yếu kém, vốn quỹ hầu như không còn, 
công nợ nhiều và tồn tại hình thức cần 
kiên quyết giải quyết dứt điểm bằng cách 
giải thể để các hộ nông dân tự lựa chọn 
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hình thức hợp tác phù hợp với điều kiện và 
nhu cầu của họ. 

Để tạo thuận lợi cho việc thành lập các 
HTX mới, cần giải quyết dứt điểm công nợ 
của các HTX kiểu cũ (hiện nay các HTX 
chuyển đổi đang là địa chỉ chịu trách 
nhiệm) theo hướng sử dụng nguồn ngân 
sách nhà nước xóa nợ vì số công nợ của các 
HTX không lớn và hoàn toàn có thể giải 
quyết dứt điểm?®'. 

c - Thực hiện đây đủ, đúng đắn và 
nghiêm túc các nguyên tắc của kinh tế hợp 
tác có ý nghĩa quyết định đối với sự thành 
công trong việc tiếp tục đổi mới và phát 
triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp. 

Thời gian qua là do chúng ta chưa thực 
sự thấu hiểu một cách sâu sắc về bản chất, 
vai trò của kinh tế hợp tác và HTX cũng 
như các nguyên tắc của kinh tế hợp tác. 
Thêm vào đó không thể không nói đến tư 
tưởng chủ quan, nóng vội, dẫn đến sự áp 
đặt trong chỉ đạo hoạt động thực tiến. 
Trong đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác 
và HTX hiện nay, việc nhận thức một cách 
thấu đáo, sâu sắc và thực hiện một cách đầy 
đủ, đúng đắn các nguyên tắc của kinh tế 
hợp tác là nhân tố cơ bản bảo đảm cho việc 
tiếp tục đổi mới và phát triển thành công 
kinh tế hợp tác và HTX trong nông nghiệp, 
nông thôn nước ta theo đường lối đôi mới 
của Đảng. C] 


(*) Theo. số liệu của Vụ Chính sách - Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, đến ngày 31-12-1996 công nợ của 
các HTX nông nghiệp là 552,3 tỷ đồng, trong đó nợ ngân 
hàng 125,4 tỷ đồng. nợ thuế nông nghiệp 22,4 tỷ đồng, nợ 
các doanh nghiệp nhà nước 236,3 tỷ đồng 
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CHUNG QUANH... 


(Tiếp theo trang 29) 


kháng chiến đúng đắn của Đảng, chúng ta 
đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, 
miền Bắc nước ta sạch bóng quân thù. 

Khi đế quốc Mỹ hất căng Pháp, nhảy vào 
miền Nam hòng biến miền Nam nước ta 
thành thuộc địa kiểu mới ; kiên trì con 
đường đã lựa chọn, Đảng ta chủ trương tiến 
hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiếp tục 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam. Nhờ có đường lối đúng đắn đó, 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 
thắng lợi, miền Nam hoàn toàn được giải 
phóng, non sông ta thu về một mối, cả nước 
ta cùng tiến lên xây dựng CNXH. Từ đây, 
lịch sử dân tộc bước sang một trang mới. 

Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình xây 
dựng CNXH là một thử thách lớn đối với sự 
lãnh đạo của Đảng. Do kiên định con đường 
đã lựa chọn, cho nên mặc dù lúc đầu có 
những vấp váp, sai lầm, nhưng sau đó Đảng 
đã đề ra được đường lối đối mới đúng đắn. 
Nhờ có đường lối đôi mới đó, hơn 15 năm 
qua đất nước ta đã đạt được những thành tựu 
to lớn và rất quan trọng. 

Thực tiễn phong phú và những thành 
tựu thu được trong tiến trình cách mạng đã 
cho phép chúng ta một lần nữa khẳng 
định con đường đi lên CNXH là hoàn toàn 
đúng đắn. Vì thế "Đảng và nhân dân 
ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam 
theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên 
tẳng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh" ®. 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 20 
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ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CON NGƯỜI : 
KHÂU QUAN TRỌNG ĐẦU TIÊN: 
CỦA CÔNG TÁC CÁN BỘ 


ÔNG tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, 

nhiều việc từ tìm hiểu, tuyển chọn 

cán bộ đến đào tạo bôi dưỡng, sử 
dụng, điều động, đề bạt cán bộ, chăm sóc 
sức khỏe và đời sống, khen thưởng, kỷ luật 
cán bộ... Các khâu công việc đó liên kết với 
nhau, tác động qua lại lẫn nhau nhằm xây 
dựng đội ngũ cân bộ có đủ số lượng và chất 
lượng cao đáp ứng được nhiệm vụ cách 
mạng. Trong các khâu đó, việc tìm hiểu, 
nhận xét, đánh giá đúng cán bộ là khâu quan 
trọng đầu tiên, có ảnh hưởng quyết định đến 
hiệu quả và chất lượng của các khâu công 
việc tiếp theo. Trong tác phẩm Sửa đối lối 
làm việc, phần nói về vấn đề cán bộ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhắn mạnh đầu tiên đến 
việc : ”.. Phải biết rõ cán bộ - Từ trước đến 
nay, Đảng ta chưa thực hành cách thường 
xem xét cán bộ. Đó là một khuyết điểm to. 
Kinh nghiệm cho ta biết : mỗi lần xem xét lại 
nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài 
mới, một mặt khác thì những người hủ hóa 
cũng lồi ra"), _ 

Trải qua đấu tranh cách mạng lâu dài, 
Đảng ta lựa chọn và xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ đông đảo về cơ bản đã hoàn 
thành tốt đẹp mọi nhiệm vụ chính trị ở các 
giai đoạn lịch sử khác nhau. Điều đó chứng 
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LÊ ĐỨC BÌNH *_ 


tỏ việc tìm hiểu, nhận xét, đánh giá cân bộ 
nhìn chung là đúng đắn. 

Tuy nhiên từng lúc, từng nơi, từng trường 
hợp đã có tình trạng nhận xét, đánh giá cán 
bộ chưa thật chính xác, dẫn đến việc sử 
dụng, bố trí, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật 
cán bộ không đúng, gây ảnh hưởng không tốt 
tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặt 
khác, ở không ít thời điểm việc thay đổi, đề 
bạt cán bộ lãnh đạo ở cấp này, ngành nọ rơi 
VàO lúng túng, bị động, hụt hãng, phải sắp 
xếp miễn cưỡng, chấp vá, do không nắm 
chắc, không hiểu rõ cán bộ. Các ngành, các 
cấp từ dưới tới trên đều xây dựng quy hoạch 
cán bộ khá công phu, nhưng đến khi có nhu 
cầu sử dụng, đề bạt hoặc luân chuyển cán bộ 
thì có những quy hoạch bị đổ vỡ, nhân sự 
phải thay đi đối lại, cũng là do việc quy 
hoạch, đánh giá và lựa chọn cán bộ chưa 
đúng. Có những ngành và địa phương, khi 
thay đối thủ trưởng, việc đánh giá, lựa 
chọn cán bộ lại xoay chuyển khác hắn, do 
việc đánh giá cân bộ chưa tuân theo một 


*- Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó 
Trưởng ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 274 
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quan niệm thống nhất mà tùy thuộc vào ý chí 
chủ quan của từng người thủ trưởng. Thậm 
chí có những cán bộ được đánh giá là năng 
động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, được 
đề nghị xét thưởng, nhưng chỉ ít lâu sau đó bị 
đánh giá ngược hắn lại, thậm chí bị truy tố. 
Vậy, vi đâu mà nhận xét, đánh giá cần bộ lại 
có những trường hợp trái ngược như vậy ? 

Trong điều kiện hiện nay, ai cũng lên án 
tư tưởng cơ hội và tệ nạn thoái hóa biến chất 
trong cán bộ, đẳng viên nhưng thường chỉ 
phê phán chung chung mà không nêu được 
địa chỉ cụ thể. 

Đương nhiên, nhận xét, đánh giá đúng 
con người là việc không đơn giản. Con người 
không đứng im mà luôn vận động và phát 
triển, không theo một đường thẳng tắp mà 
thường quanh co khúc khuýu, trong mối 
quan hệ tác động qua lại giữa con người với 
môi trường chính trị, kinh tế, xã hội và môi 
trường tô chức mà con người sống và hoạt 
động trong đó. Khó mà mọi lúc, mọi trường 
hợp nhận xét, đánh giá về cán bộ đều đây đủ, 
chính xác một cách tuyệt đối. . 

Nhưng nếu nhiều lần đánh giá sai lệch 
cán bộ và xảy ra đối với nhiều trường hợp thì 
nhất định phải xem xét, rút kinh nghiệm một 
cách nghiêm túc. Thực tế cho thấy, những 
yếu kém, khuyết điểm trong nhận xét, đánh 
giá cán bộ thường là do : quan niệm vê tiêu 
chuẩn đánh giá cán bộ chưa được rõ ; 
phương pháp tư tưởng trong đánh giá cán bộ 


chưa được đúng ; thái độ tư tưởng của người 


đánh giá cán bộ chưa thật công tâm, khách 
quan ; tô chức quản lý cán bộ còn yếu kém... 

Để việc nhận xét, đánh giá cán bộ được 
chính xác, hạn chế sai lệch, từ đó phát hiện, 
SỬ dụng đúng người có đức, có tài, phát huy 
mọi tiềm năng của đội ngũ cán bộ, đồng. thời 
ngăn ngừa sự nhầm lẫn trong sử dụng, đề bạt 
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những phần tử cơ hội, bất tài, cần tìm ra 
những kinh nghiệm tốt đê thực hành đồng 
thời phân tích, khắc phục những yếu kém, 
khuyết điểm nói trên. 

* 


Trước hết, cần nắm vững quan điểm 
của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ. Đó là căn 
cứ để đánh giá cán bộ tốt hay xấu, giỏi hay 
kém. Nói ngắn gọn, cán bộ phải có đức có 
tài, hai mặt ấy gắn bó hữu cơ với nhau, đức 
là gốc và tài không thê thiếu, đức và tài được 
thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị. 

Xét về đức, điều quan trọng nhất là phẩm 
chất chính trị. Đó là lòng trung thành với Tổ 
quốc và chủ nghĩa xã hội, là sự nhất trí và 
quyết tâm thực hiện đường lối chính sách 
của Đảng, là sự vững vàng về lập trường, 
quan điểm chính trị trước những tình huống 
khó khăn phức tạp ở những bước ngoặt của 
cách mạng. Nhưng có người quan niệm đức 
chỉ nặng về phong cách, lối sống mà không 
xem xét kỹ phẩm chất chính trị, chỉ dừng lại 
ở những nhận xét chung chung, trừu tượng. 
Có khi người cương trực, đấu tranh thắng 
thắn thì bị coi là thiếu khiêm tốn, gây mất 
đoàn kết nội bộ, còn người tròn trĩnh, ba 
phải, thì có khi lại được đánh giá cao, được 
trọng dụng, kiếm được nhiều phiếu bầu. Có 
trường hợp lại quá khắt khe với những 
khuyết tật nhỏ thuộc về cá tính ; ngược lại có 
khi dễ dãi bỏ qua những sai trái không lành 
mạnh về lối sống, nhân cách ... 

Xét vê tài, vẫn đề quan trọng nhất là năng 
lực quán triệt và tô chức thực hiện đường lối, 
chính sách của Đảng, hiệu quả hoàn thành 
nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó. 
Nhưng có những trường hợp do đánh giá 
không rõ cán bộ, đã xảy ra những ý kiến trái 
ngược nhau. Người này khen là tháo vật, 


Số-19 (thánh (7 năng 2002) 
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linh hoạt, người kia lại chê là làm bừa, làm 
âu, vô kỷ luật, mà không cùng tuân theo một 
tiêu chí thống nhất về hiệu quả công việc của 
cán bộ đó. Có trường hợp đánh giá về tài của 
cân bộ chỉ nhìn vào bằng cấp, học hàm, học 
vị, mà không xem xét trước hết tới kiến thức 
và năng lực cán bộ được thể hiện trong công 
tác thực tiễn. Tiêu chuẩn hóa từng chức danh 
cán bộ là cần thiết nhưng có đồng chí không 
quan niệm toàn diện về tiêu chuẩn hóa, chỉ 
hiểu đơn thuần là trình độ lý luận chính trị 
cao cấp hoặc trung cấp, trình độ đại học về 
quản lý kinh tế hoặc khoa học - kỹ thuật, dẫn 
tới có những cán bộ chạy đua theo bằng cấp 
đề được lên ngạch, thăng chức, bằng thật 
nhưng học "giả", trình độ kiến thức và năng 
lực thực tiễn rất thấp. 

Người dâm nghĩ, dâm nối, dám làm, tư 
duy độc lập, ý kiến sắc sảo có trường hợp bị 
quy là hữu khuynh, tả khuynh, không "vững 
vàng về chính trị", còn người không có chính 
kiến, chỉ lựa lời cho hợp với ý lãnh đạo thì có 
khi được đánh giá là "lập trường quan điểm 
vững vàng". Cách nhận xét cân bộ như vậy 
đã hạn chế dân chủ nội bộ, không phát huy 
sáng tạo và chỉ khuyến khích kể cơ hội, 
xu nịnh. 

Đức và tài của cán bộ đều thể hiện ở việc 
quán triệt và thực biện nhiệm vụ chính trị 
của Đảng. Sở dĩ có những trường hợp ý kiến 
đánh giá rất khác nhau về một cán bộ là do 
nhận thức, quan điểm khác nhau về nhiệm 
vụ chính trị mà người cán bộ được giao phó. 
Cho nên người đánh giá cán bộ cần nắm 
vững đường lối, quan điểm, nhiệm vụ chính 
trị của Đảng mới có thể nhận xét đúng về tư 
tưởng và hành động của cán bộ. Đảng ta 
ngày càng hoàn thiện và cụ thê hóa đường 
lối, quan điểm, chủ trương trên các lĩnh vực 
công tác. Điều đó giúp cho cán bộ có phương 
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hướng phấn đấu đúng đắn, đồng thời cũng 
làm sáng tỏ căn cứ để xem xét, đánh giá 
chính xác cán bộ.. 

Để đánh giá cán bộ, cần có phương pháp 
tư tưởng đúng dựa trên quan điểm chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

Xem xét con người không chỉ căn cứ vào 
lời nói, mà phải nhin vào việc làm, vào hoạt 
động thực tiễn và hiệu quả của họ. Người 
làm công tác quản lý cán bộ nếu chỉ nắm 
cán bộ qua các cuộc hội nghị, qua các báo 
cáo và bài phát biêu mà không sâu sắt công 
việc thực tế của họ thì đánh giá khó tránh 
khỏi lầm lạc. 

Xem xết con người cần phân Diệt hiện 
tượng với bản chất. Phải nhìn từ nhiều phía, 
từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra 
đâu là mặt bản chất của người cần bộ. Không 
thể dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng 
rẽ, nhất thời. 

Trên đời khó có con người toàn thiện, 
toàn mỹ. Cán bộ bên cạnh ưu điểm không 
tránh khỏi có khuyết điểm này, nhược điểm 
nọ. Vì vậy, phải xem xét một cách toàn diện, 
phân tích một cách cụ thể, tìm ra cái gì là cơ 
bản, là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, là mặt 
không cơ bản, đê đánh giá và sử dụng đúng 
cán bộ. Tránh tình trạng khi cân bộ làm được 
việc thì khen hết lời, không chỉ ra mặt yếu để 
khắc phục, còn khi cán bộ có khuyết điểm 
thì chê hết mức, chỉ toàn thấy mặt xấu. 

Cái mạnh và cái yếu hiện tại của cán bộ 
được hình thành trong quá trình hoạt động 
lâu đài của họ, do kết quả phân đấu rèn luyện 
và ảnh hướng của những môi trưởng công tác 
mà họ đã trải qua. Vị vậy, cân xem xét lý 
lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử của 
cán bộ. Nhưng không thể chỉ đánh giá cán bộ 
qua đọc bản lý lịch khô cứng, định kiến với 
quá khứ của cán bộ, mà quan trọng hơn cả là 
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đánh giá hoạt động hiện tại của cân bộ. Xem 
xét lý lịch và quá khứ cũng phải i nhằm đánh 
giá rõ hơn về tư tưởng, quan điểm và năng 
lực hiện tại của cân bộ. 

Ví dụ, một cán bộ lăn lộn trong chiến đấu, 
trải qua. nhiều thử thách EAy gO, ác liệt, có 
nhiều cống hiến, nhưng có vập vấp nao đó 
mà bị coi là "có vấn đề lịch sử", mặc dù 
không tìm ra chứng cớ øgi, và cứ bị "ân treo” 
kéo dài nhiều năm ! “Trong khi đó, một cán 
bộ học ở trường ra, về công tác bàn giấy Ở CƠ 
quan hậu phương, không qua chiến đấu, 
chẳng có rèn luyện thử thách trong thực tiên, 
vi vậy không có vâp váp, nhưng cũng chẳng 
có công tích đáng kể gì thì lại được coi là có 
"lý lịch trong sạch" ! Nếu đánh giá lịch sử 
cán bộ kiểu đó thì thật là không thỏa đáng. 

Việc xem xét thành phần giai cấp xuất 
thân là cần thiết. Tư tưởng con người chịu 
ảnh hưởng không nhỏ của. thành phần giai 
cấp xuất thân, của nguồn gốc gia đình. . Đảng 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cân bộ xuất thân 
từ giai cấp công nhân và gia đình cách mạng 
là một chủ trương rất đúng. Thực tế cho thấy, 
nhiêu cán bộ xuất thân từ thành phần này có 
phâm chất chính trị và đạo đức tốt, nhưng 
cũng có một số người không chịu tu dưỡng 
rèn luyện, ỷ thế nguôn gốc gia đình và bố 
mẹ, chỉ muốn hưởng đặc quyên đặc lợi, đã bị 
tha hóa, biến chất. Ngược lại, có những 

người xuất thân từ các tầng lớp không phải 
công nông nhưng có quá trình chiến đấu, rèn 
luyện, thử thách lâu dài, trở thành những 


cân bộ trung kiên và tài năng của Đảng, của . 


nhân dân. 

Vị vậy khi xem xét, đánh giả ` Và sử dụng 
cán bộ, quan tâm đến thành phần glai Câp 
xuất thân và nguồn gốc gia đình là rất cần 
nhưng không nên sa vào chủ nghĩa thành 
phân, không nên coi thành phần xuất thân là 
quyết định hết thảy. 
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Để đánh giá cán bộ, điều quan trọng bậc 
nhất là phải có thái độ tư tưởng đúng, công 
tâm, vô tư, khách quan. Người lãnh đạo và 
người làm công tác cán bộ cần có tắm lòng 
trong sáng, vì lợi ích chung của Đảng, của 
nhân dân. Nếu khác đi thì họ không thể vận 
dụng đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp 
đánh giá cán bộ, thậm chí họ cố tình xuyên 
tạc, đối trắng thay đen. Chủ nghĩa cá nhân và 
tư tưởng địa phương, cục bộ, bè phái là 
những căn bệnh rất nguy hiểm trong công tác 
cán bộ cần bị lên án. Một khi việc đánh giá 
cán bộ được nhìn qua lăng kính của chủ 
nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe phái thì 
sự nhìn nhận sẽ trở nên méo mó, yêu nên tốt 
ghét nên xấu, kẻ khéo nịnh bợ, luôn lọt, cùng 
phe cánh thì được ưu ái trọng dụng, còn cân 
bộ có đức có tài, cương trực thắng thắn thì bị 
thành kiến, trù đập. Ở đảng bộ nào có người 
lãnh đạo như vậy thì bọn cơ hội và thoái hóa 
biến chất lộng hành, nội bộ mất đoàn kết 
trầm trọng, nhân dân mất lòng tin, mọi 
nhiệm vụ chính trị bị bê trễ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy : "Trong Đẳng 
ta còn có những người chưa học được, chưa 
làm được bốn chữ "chí công vô tư", cho nên 
mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân. Chủ 
nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất 
độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy 
hiêm..." (2). Người nói tiếp : “Kéo bè kéo 
cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. Từ 
bè phái mà đi đến chia rẽ. Ai hợp với mình 
thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở 
cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng 
hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì 
người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho 
là đở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm 
cách dìm người đó xuống. Bệnh này rất tai 


(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5, tr 254 - 255 
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hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất. 
Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực 
hành được đây đủ chính sách của mình. Nó 
làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí. 
Nó gây ra những mối nghi ngờ"G). 

Những lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn còn 
nguyên giá trị. 

* 

Công tác quản lý cán bộ những năm qua 
có một số tiến bộ. Bộ máy tổ chức quản lý 
cán bộ từng bước được kiện toàn. Đảng và 
Nhà nước ta tiếp tục ban hành hàng loạt các 
quy định, quy chế, quy trình về nhận xét, 
đánh giá cán bộ, về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, 
về bầu cử cấp ủy... 

Tuy nhiên, công tác quản lý cán bộ còn 
nhiều yếu kém, cái yếu nhất ở nhiều nơi là tệ 
quan liêu, chủ quan, thiếu dân chủ, do đó 
chưa động viên được đông đảo cán bộ, đảng 
viên và nhân dân tham gia vào công tác quản 
lý cán bộ. Chính vì thế mà không sâu sát 
công việc và con người cán bộ, không hiểu 
rõ cán bộ một cách hệ thống, đánh giá cán bộ 
còn hời hợt, đại khái, từ đó trong bố trí, sử 
dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật để xây ra 
những trường hợp lệch lạc hoặc lầm lẫn đáng 
tiếc. 

Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là cần dân 
chủ hóa công tác quản lý cán bộ, khắc 
phục bệnh quan liêu, chủ quan, cá nhân, gia 
trưởng. Chỉ dân chủ hóa công tác quản lý cần 
bộ mới có thể lắng nghe được ý kiến đầy đủ, 
phong phú, thu nhận được thông tin nhiều 
chiều, từ đó phân tích, nhận xét, đánh giá 
chính xác cán bộ. Cũng chỉ có dân chủ hóa 
công tác quân lý cán bộ mới bảo đâm công 
tâm, khách quan, phòng và chống một cách 
chủ động và hiệu quả các tệ nạn tiêu cực như 
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"mua quan bán tước", chạy chức, chạy 
quyền, chạy tội... 

Người lãnh đạo cần có phong cách dân 
chủ, gần gũi sâu sát cán bộ dưới quyền, 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, động viên 
họ tiến bộ và giúp đỡ uốn nắn kịp thời nếu 
họ có khuyết điểm ; hết lòng thương yêu cán 
bộ, sẵn sàng đối thoại và lắng nghe họ, tạo 
không khí thuận lợi cho cán bộ câp dưới tin 
cậy, dám nói sự thật. 

Những người làm công tác tổ chức càng 
phải có những phong cách dân chủ, được cân 
bộ quý mên, gửi gắm niềm tin. Cần đi sâu 
tìm hiểu công VIỆC, cuộc sống và tâm tư tinh 
cảm của cán bộ, qua tiếp xúc trực tiếp với 
cán bộ và qua gặp gỡ lắng nghe ý kiến của 
các cơ quan có liên quan và những người 
chung quanh về cán bộ đó. Hồ sơ lý lịch cần 
bộ được thường xuyên bô sung cập nhật, 
phân ánh kịp thời những diễn biến về tư 
tưởng trong công tác và sinh hoạt của cân bộ. 
Chế độ phê bình và tự phê bình và chế độ 
nhận xét cán bộ theo định kỳ cần được thực 
hiện có nền nếp và lưu trữ đầy đủ trong hô sơ 
cân bộ. 

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, 
cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước, các đoàn thể nhân dân trong công 
tác quản lý cán bộ. Thực hiện tốt việc phân 
công, phân cấp quản lý cán bộ để công tác 
cán bộ gắn chặt với việc chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, để gắn chặt trách nhiệm 
nắm việc với trách nhiệm nắm người. 

Cần có cơ chế mở rộng dân chủ thu hút 
cán bộ, đẳng viên và đông đảo nhân dân 
tham g1a quân lý cán bộ. Chúng ta đã có một 
số quy định theo hướng này song cần tiếp tục 
mở rộng dân chủ và làm tốt hơn nữa. Cần 


(3) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 5, tr 257 
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khắc phục một quan niệm khá phổ biến 
lâu nay coi công tác cán bộ là "công tác bí 
mật", chỉ dành cho một số người được bàn và 
quyết định. Thực hiện nghiêm túc chế độ cán 
bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị định kỳ tự 
phê bình, có cơ chế khuyến khích sự phê 
bình của cấp dưới và lấy ý kiến tín nhiệm 
của cán bộ, công chức về người lãnh đạo. 
Mở rộng và nâng cao chất lượng việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, để mọi công 
nhân viên chức trong cơ quan và nhân dân ở 
xã, phường được phê bình và kiểm tra, giám 
sát cán bộ, đẳng viên. Việc nhận xét, lựa 
chọn, giới thiệu người để bầu vào các cơ 
quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn thể 
cần được tiến hành một cách dân chủ, lắng 
nghe ý kiến và tôn trọng sự lựa chọn của cử 
tri và các đại biểu trên cơ sở định hướng về 
tiêu chuẩn và cơ cấu nhưng không gò ép về 
nhân sự cụ thể. 

Cần giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo 
trong việc bố trí, bổ nhiệm, đề bạt, điều động 
cán bộ và những quyết định quan trọng khác 
trong công tác cán bộ nhằm bảo đảm cho 
những quyết định về công tác cán bộ được 
chính xác, ngăn chặn động cơ cá nhân, cục 
bộ, phe phái hoặc dân chủ hình thức, không 
tạo điều kiện cho các cấp ủy viên có được 
đầy đủ thông tin về cán bộ nên có những 
trường hợp biểu quyết theo cảm tính hoặc 
mượn danh tập thê để hợp thức hóa quyết 
định của cá nhân thủ trưởng. 

Việc tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo 
hoàn toàn không có nghĩa hạ thấp vai trò của 
thủ trưởng trong công tác cán bộ. Người thủ 
trưởng chịu trách nhiệm điều hành thực hiện 
nhiệm vụ chính trị cần chủ động nghiên cứu, 
nhận xét, đề xuất với tập thể việc bố trí, đề 
bạt cán bộ trong bộ máy cơ quan, đơn vị 
mình. Cấp ủy lãnh đạo khi ra quyết định cần 
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tôn trọng, lắng nghe, ủng hộ những đề xuất 
đúng đắn, công tâm của người thủ trưởng và 
trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan 
tham mưu và của cấp dưới mà phân tích, bô 
sung, uốn nắn khi cần thiết. 

Một trong những chức trách của người 
lãnh đạo là cùng với việc quản lý công việc 
chuyên môn còn phải quản lý con người, 
quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan, 
đơn vị. Vì vậy, ngoài năng lực chuyên môn 
giỏi, một tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo là 


phải biết làm công tác tư tưởng, công tác tổ 


chức, công tác với con người. Người cân bộ 
lãnh đạo có phẩm chất đạo đức và có năng 
lực ắt chọn được nhiều cán bộ tốt. Nếu người 
lãnh đạo kém, có nhiều khuyết tật thì dễ bị 
bọn cơ hội, bọn xấu tranh thủ, lung lạc. Vì 
vậy, hơn ai hết, cán bộ lãnh đạo cần gương 
mâu, không ngừng tu dưỡng rèn luyện minh, 
có tấm lòng trong sáng, chí công vô tư, 
không cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở những 
người lãnh đạo : "Muốn biết rõ cán bộ, muốn 
đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, 
trước hết phải sửa những khuyết điêm của 
mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách 
xem xết cán bộ cảng đúng”"(4), 
* 


Đảng ta xác định : Xây dựng kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ đó, công tác cân bộ có ý 
nghĩa quyết định, vì "cần bộ là cái gốc của 
mọi công việc", như lời Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã dạy. Muốn xây dựng đội ngũ cân bộ 
trong sạch, vững mạnh ngang tầm đòi hỏi 
của nhiệm vụ cách mạng, nhất định cần bắt 
đầu làm thật tốt từ việc tìm hiểu, nhận xét, 
đánh giá cần bộ. 
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IỆN nay, xu thế toàn cầu hóa về 
kinh tế và quá trình hội nhập 
kinh tế thế giới đang diễn ra ở 
mọi quốc gia. Tình hình đó đặt nền văn hóa 
của mỗi dân tộc trước những biến động 
lớn. Phải chăng trong quá trình hội nhập 
kinh tẾ quôc tẾ, 
các nền văn hóa 
dân tộc sẽ trở nên 
đồng nhất, mất 
hết bản sắc của 
mình ? Không ít 
các nhà lý luận 
phương Tây đang 
cổ vũ cho xu 
hướng đó. 
ẨNhưng cuộc 
sống vẫn có quy 
luật của nó. Hội 
nhập kinh tế thế 
giới là một quá trình liên kết, thường xuyên 
diễn ra sự đồng hóa và đị hóa. Khả năng 
đồng hóa và dị hóa này không chỉ phụ 
thuộc vào sự phát triển của nên kinh tế mỗi 
nước, mà chủ yếu còn tùy thuộc vào bản 
lĩnh văn hóa và sức sống của mỗi dân tộc. 
Vì vậy, văn hóa dân tộc có vai trò cực kỳ 
quan trọng trong hội nhập kinh tế thế gIỚI. 
Xu thế toàn cầu hóa là nhằm đạt tới sự 
liên thông về kinh tế giữa các quốc gia dân 
tộc, đòi hỏi một sự giao thoa lớn hơn giữa 
các giá trị văn hóa trên phạm vi toàn cầu. 
Như một tất yếu, quá trình đó cũng đang 
diễn ra ở nước ta, đặc biệt là từ khi chúng 
ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với 
những thay đổi tích cực tạo nên nhiều 
thành tựu trên lĩnh vực kinh tế là diễn biến 
sôi động trên lĩnh vực văn hóa. 
Do tác động của toàn cầu hóa, hoạt 
động giáo dục - đào tạo đang đứng trước 
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yêu cầu CỔ tính bức xúc : phải phát triền 
nhanh về quy mô và chất lượng ; cần cải 
tiến về nội dung chương trình, về phương 
pháp dạy và học ; phải có nhiều loại hình 
trường lớp ; cần sử dụng công. nghệ hiện 
đại trong hoạt động giáo dục và đào tạo... 


Tbời cơ uà tbácb thức 
ĐÔI VỚI Văn HÓA ĐÂñ TộC 
trong xu (bê toàn câu Đóa 


TRẦN VĂN BÍNH ° 


Và, một quan niệm mới : tri thức là tài sản 
và là sức mạnh đang dần hình thành trong 
đời sống xã hội, nhất là ở các đô thị, nơi tác 
động của toàn cầu hóa diễn ra nhanh và 
mạnh. 

Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, sản 
xuất thường bị tách rời nghiên cứu khoa 
học ; khoa học và kỹ thuật đi vào đời sống 
một cách chậm chạp và khó khăn. Ngày 
nay, tình hình đã khác hẳn. Sản phẩm của 
khoa học công nghệ mới đã nhanh chóng 
có mặt khắp nơi, thâm nhập vào sản xuất 
và hiện diện trong đời sống từng gia đình. 
Người dân có điều kiện kiểm chứng vai trò 
to lớn của khoa học công nghệ. Ai cũng 
thấy cần phải hiểu biết, làm quen và sử 
dụng được thành tựu của khoa học công 
nghệ. 


* PGS,TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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Về lối sống cũng đang có biến động tích 
cực. Nền văn minh nông nghiệp lúa nước ở 
nước ta từ hàng ngàn năm trước đây đã tạo 
những thói quen lề mè, luộm thuộm, thiếu 
khoa học. Những năm sau Cách mạng 
Tháng Tâm năm 1945, ta đã có ý thức vượt 
qua những hạn chế ấy. Nhưng đất nước ta 
phải đối mặt với chiến tranh quá dài, nên 
những tàn dư đó chậm được khắc phục. 
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện 
nay, nếp suy nghĩ và lối sống của người 
dân đã bắt đầu đổi khác. Các nhu cầu về 
học tập, công tác và sinh hoạt diễn ra khá 
khẩn trương, thúc đẩy mọi người, nhất là 
lớp trẻ phải sắp xếp thời gian hợp lý. Cuộc 
sông đòi hỏi một sự kế hoạch hóa, không 
thể tùy tiện. Khái niệm và tâm lý biết quý 
trọng thời gian đã dần dần hình thành. 

Tuy nhiên, cùng với tác động tích cực, 
xu thế toàn cầu hóa cũng đặt ra những 
thách thức đối với sự phát triển văn hóa của 
các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Những thách thức này cũng khởi đầu từ 
kinh tế. Toàn cầu hóa kinh tẾ tư bản chủ 
nghĩa đang ! tạo nên những bất công, phi lý 
trong đời sống giữa các quốc g1a, giữa các 
tầng lớp xã hội trong một quôc gia. Nguy 
CƠ thất nghiệp ngày càng tăng, tạo ra sự bất 
ồn trong đời sống. Bản chất tha hóa của 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa không những 
tạo nên sự suy thoái về quan hệ xã hội 
trong các quốc gia tư bản mà còn cả trên 
phạm vi rộng lớn hơn. Sự gia tắng của các 
loại tội phạm có tính quốc tế là một trong 
những biểu hiện của xu thế này. Khi nói 
vấn đề tha hóa là nói đến vấn đề đánh mất 
nhân cách và nhân tính. C. Mác đã chỉ ra 
rất rõ quy luật tha hóa người lao động làm 
thuê trong chế độ tư bản, nhưng cần hiểu 
thêm một khía cạnh khác : quy luật tha hóa 
không chỉ diễn ra đối với người làm thuê 


42 


Tạp chí Cộng sản 


mà còn đối với cả nhà tư sản. Khi đã trở 
thành một tên tư sản kếch xù, thì tình cảm 
thường chỉ còn lại với đồng tiền. Trước đây 
vài thập kỷ, nguy cơ tan vỡ gia đình chỉ xảy 
ra ở các nước phương Tây, các nước tư bản 
chủ nghĩa. "Nhưng ngày nay dưới tác động 
của toàn cầu hóa kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
nguy cơ đó không loại trừ một quốc gia 
nào. 

Cùng với sự suy thoái trong quan hệ xã 
hội là sự phá hoại nghiêm trọng môi trường 
sinh thái. Điển hình là khu vực Mỹ la tỉnh 
vốn rất màu mỡ, đã bị các tập đoàn tư bản 
Bắc Mỹ và Tây Âu bòn rút, dẫn đến nguy 
cơ cạn kiệt. Công cuộc toàn cầu hóa tư bản 
chủ nghĩa dù có đặt ra những yêu cầu mới 
về sản xuất và xuất khẩu cho khu vực này 
thực chất cốt chỉ nhằm phục vụ cho các tập 
đoàn tư bản. Các doanh nghiệp liên 
hiệp nông sản thực phẩm ra đời thay thế 
cho các doanh nghiệp truyền thống. Trong 
10 năm, từ 1970 đến 1980, là thời gian 
công cuộc toàn cầu hóa chỉ mới bắt đầu ở 
khu vực này, mà diện tích đất trồng trọt 
tăng từ 97 triệu héc-ta lên 117 triệu héc-ta 
Xu thế kinh doanh theo lợi nhuận tối đa 
của các tập đoàn tư bản đã dẫn đến hai hậu 
quả lớn : 

- Tới 60% diện tích rừng ở Mỹ la tinh đã 
bị phá hủy. Việc khai thác gỗ xảy ra ô ạt, 
đặc biệt ở Bra-xin. Người ta ước tính mỗi 
năm rừng A-ma-zôn bị phá hủy tới 5,8 triệu 
héc-ta. 

- Nhằm mục đích khai thác nhanh, thu 
lãi nhanh, các tập đoàn tư bản đã ra sức 
sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và 
những công nghệ mới, bất chấp các hậu 
quả của chúng. Nếu trong năm 1970 mới sử 
dụng 2 883 000 tấn phân hóa học thì đến 
1999 là 9 263 000 tấn/năm. 
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Hai hậu quả trên chứng minh mặt trái 
của xu thế toàn cầu hóa kinh tế tư bản chủ 
nghĩa đối với vấn đề môi trường sinh thái - 
một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong đời 
sống của con người, và cũng là nhân tổ tạo 
nên đời sống văn hóa và sự phát triển bền 
vững. 

Sự chuyển giao công nghệ, vốn, cùng 
với các hình thức liên doanh kinh tế, đã tạo 
điều kiện để lối sống tư sản thâm nhập vào 
các quốc gia. Cách kinh doanh theo kiểu tư 
sản, quan hệ chủ thợ mang tính tư bản đang 
thâm nhập vào các quốc gia, kể cả những 
nước xa lạ với chủ nghĩa tư bản. Những 
hiện tượng đối xử bất bình đẳng với người 
lao động thường vẫn diễn ra trong các tổ 
chức liên doanh kinh tế với người nước 
ngoài. Tâm lý sùng bái vật chất, tính cạnh 
tranh khốc liệt trong sản xuất tư bản... đều 
có ảnh hưởng xấu đến cách suy nghĩ và tâm 
lý của người lao động. 

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. 
Phân lớn các công nghệ thông tin đang 
nằm trong tay các tập đoàn tư bản, bị sự 
khống chế của các ông trùm tư bản. Hiện 
tại 70% nội dung chương trinh được 
chuyển tải trên mạng in-tơ-net là của Mỹ. 
Giao lưu văn hóa thế giới đang bị mất 
thăng băng, bị chi phối bởi những nước 
giàu có nhất. Hiện nay, ngành xuất khẩu 
lớn nhất của Hoa Kỳ không phải là mấy 
bay, ô tô mà là ngành vui chơi giải trí. 
Phim của Hô-ly-út có tổng thu nhập hằng 
năm lên tới 30 tỷ USD, và nó đã thâm nhập 
đến tận những ngõ ngách các vùng hẻo 
lánh nhất trên địa cầu. Có nghĩa là, lối sống 
Mỹ ngang nhiên công khai truyền bá trên 
toàn thế giới, bất chấp mọi hàng rào thuế 
quan. Kênh truyền hình CNN của Mỹ cũng 
vươn tới mọi nơi, mặc sức đưa tin và bình 
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luận các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa... của nước khác, theo con mắt của giới 
tư bản truyền thông Mỹ. 

Theo công bố của Tổ chức Văn hóa 
Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), 
thương mại. thế giới trong lĩnh vực văn 
hóa - ân phẩm, văn học, âm nhạc, hội họa, 
phim ảnh, các thiết bị âm thanh và điện tử, 
có số lượng tăng gấp ba lần trong thời 
gian từ 1980 - 1991, (giá trị tăng từ 97 tỷ 
lên 200 tỷ USD). 

Sự tác động của "văn hóa tiêu dùng” 
đang dẫn đến nguy cơ đồng nhất về văn 
hóa. Các nhà sản xuất đẩy mạnh tuyên 
truyền cho các sản phẩm mang tính toàn 
cầu. Các nhãn hiệu Nike và Sony, các 
dịch vụ quảng cáo và giải trí, các loại mỹ 
phẩm, các loại đồ uống, đồ ă ăn, các phương 
tiện đi lại và trao đổi toàn cầu... đang góp 
phần lan truyền văn hóa phương Tây, văn 
hóa Mỹ ra toàn thế giới ; và, đã làm băng 
hoại nếp sống cổ truyền của các dân tộc, 
thay đối theo nguy cơ "phương Tây hóa" và 
"Mỹ hóa". 

Để hiểu sâu hơn và bước đầu đánh giá 
mức độ tác động của toàn cầu hóa kinh tế 
đối với văn hóa ở nước ta, chúng tôi tổ 
chức khảo sát điều tra một số lĩnh vực trên 
địa bàn Thủ đô Hà Nội, kết quả rất bất ngờ 
và lý thú : 

* Trên linh vực tâm lý xã hội : Ngoài 
những đức tính mà người Việt Nam và 
người Hà Nội vẫn đề cao như trung thực, 
thủy chung, vị tha... đã xuất hiện những 
phẩm chất mới, theo hướng tích cực như : 

- Có khả năng thích nghỉ (47,6% số 
người ủng hộ) 

- Có khả năng kiếm tiền (45,3% số 
người ủng hộ) 

- Tay nghề giỏi (43,7% số người ủng hộ) 
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Bên cạnh đó cũng xuất hiện những nhân 
tố khá xa lạ, tuy số người ủng hộ chưa 
nhiều, nhưng cũng là vấn đề phải quan tâm. 
Ví dụ, trong khi số người không ủng hộ ly 
hôn là 75,7% thì số người ủng hộ vẫn là 
20,4%, hoặc xuất hiện trong đời sống tình 
trạng hôn nhân thử nghiệm... 

* Về lĩnh vực giáo dục : Ngoài những 
giá trị truyền thống, đã xuất hiện những 
nhân tố mới thể hiện nhu cầu đa dạng hóa 
giáo dục : 

- 97,1% số người được hỏi thấy cần thiết 
phải học ngoại ngữ và có nhu cầu học 
ngoại ngữ. 

- 60,3% thấy cần học tin học. 

- 66,2% cho rằng cần giáo dục dân số. 

- 82,8% cho rằng cần giáo dục giới tính. 

- 77,9% cho rằng cần giáo dục Luật 
Giao thông. 

Nhưng câu hỏi về ấn tượng sâu sắc đối 
với thầy cô giáo thì có 47,5% người được 
hỏi không trả lời. Phải chăng đây cũng là 
biểu hiện tiêu cực đối với hoạt động giáo 
dục - đào tạo ở nước ta ? 

* Về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật : Có 
73,1% số người được hỏi yêu thích ca nhạc 
quốc tế phát trên chương trình MTV của 
Đài Truyền hình Việt Nam. Điều đó chứng 
tỏ người Hà Nội đã sớm nắm bắt được các 
thành tựu nghệ thuật thế giới. Đã có 9,8% 
số người được điều tra tán thành, thậm chí 
1,1% rất tán thành việc một số diễn viên 
nước ta bắt chước thời trang và phong cách 
biểu diễn của diễn viên nước ngoài. Ngược 
lại, số người ưa thích các loại hình nghệ 
thuật dân tộc : chèo, tuông, cải lương ngày 
càng ít dần. Đây là hiện tượng đáng suy 
nghĩ. 
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* Về hoạt động báo chí, xuất bản : Tuy 
đã có các phương tiện nghe nhìn, số người 
đọc sách và báo vẫn đông, chiếm 58,04% 
(đọc sách) và 79,68% (đọc báo). Đáng chú 
ý, số người đọc sách báo nước ngoài nhập 
khẩu rất đông. Người đọc quan tâm đến rất 
nhiều chủ đề : Về kinh tế có 62% ; về ngoại 
giao, khoa học công nghệ, văn hóa... có 
trên 50% số người quan tâm. Điều đó thể 
hiện nhu cầu hiểu biết của người dân được 
nâng cao, và báo chí xuất bản trong nước 
đã cố gắng đáp ứng nhu cầu đó của quần 
chúng. Tuy vậy, 65,17% bạn đọc cho rằng 
lượng thông tin là quá nhiều, 15,9% cho là 
trùng lặp thông tin, 34,82% cho rằng có 
những thông tin không cần thiết và 37,3% 
cho là có những thông tin có hại. 

Trước tác động của toàn cầu hóa, đồi hỏi 
người làm công tác báo chí xuất bản phải 
nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị, 
chuyên môn, ngoại ngữ, biết sử dụng công 
nghệ thông tin hiện đại : 87,5% những 
người hoạt động trên lĩnh vực này trả lời 
cân nâng cao trình độ chính trị, 85% cho 
rằng phải nâng cao trình độ chuyên môn và 
92,5% cho rằng phải nâng cao trình độ 
ngoại ngữ. Gần đây, hầu hết các báo đều 
tăng kỳ xuất bản và số lượng phát hành, 
tăng phụ trương để chuyển tải kịp thời các 
thông tin mới, nhưng xu hướng thương mại 
hóa cũng đã có mặt trong hoạt động báo 
chí. Đây là điều rất mới và không thể 
không quan tâm. _ 

Trên các lĩnh vực khác của đời sống văn 
hóa cũng có những vấn đề đáng quan tâm. 
Vị dụ, tiếng nói của các dân tộc thiểu số, 
một bộ phận cực kỳ quan trọng trong việc 
giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc cũng 
đang đứng trước thời cơ và thách thức. 
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Trong xu thế hiện nay, tiếng Anh đang 
trở thành ngôn ngữ phổ biến trên phạm vi 
quốc tế. Tình hình đó đòi hỏi các dân tộc 
phải biết sử dụng tiếng Anh. Nắm được 
tiếng Anh cũng là điều kiện để nắm thông 
tin, tiếp thu các thành tựu khoa học công 
nghệ của thế giới. Theo điều tra gần đây 
nhất ở Hà Nội thì, 87,3% cho rằng phải học 
tiếng Anh, 25% cho là cần học tiếng Pháp 
và 23,5% cho là cần học tiếng Trung Quốc. 
Chưa bao giờ nhu cầu học ngoại ngữ lại 
tăng lên như vậy. Tuy nhiên, nhu cầu học 
ngoại ngữ lại dẫn tới xu thế coi nhẹ tiếng 
mẹ đẻ. Cũng theo khảo sát ở ngành giáo 
dục, học sinh ở các cấp viết chữ xấu, sai 
chính tả và ngữ pháp là hiện tượng rất phô 
biến từ tiểu học đến đại học. Dùng sai từ 
cũng là điều thường diễn ra trong cuộc 
sống, kể cả trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

Như vậy, trước một thực tế khách quan 
của đời sống, không nên nghĩ rằng chúng ta 
chỉ chấp nhận toàn cầu hóa về kinh tế mà 
lắng tránh toàn cầu hóa về văn hóa. Điều 
đó là không tưởng. Vì giữa kinh tế và văn 
hóa có mối liên hệ chặt chẽ hữu cơ không 
tách rời nhau. Cố nhiên, kinh tế có quy luật 
vận động khác với văn hóa. Cần nhận thức 
răng trong những thời cơ do toàn cầu hóa 
đưa lại cho kinh tế, đồng thời có những thời 
cơ mang tới cho văn hóa. VÍ dụ, việc tiếp 
thu các công nghệ mới, những kinh nghiệm 
tô chức và quản lý kinh tế từ các nước tư 
bản phát triển cũng là những thành tựu của 
văn hóa nhân loại. Những thách thức mà 
toàn cầu hóa kinh tế đặt ra cho nền kinh tế 
của các nước, xét ở khía cạnh nào đó cũng 
là những thách thức về phương diện văn 
hóa, bởi những thách thức đó bao gồm cả 
mặt hiệu quả xã hội của nền kinh tế. 


Số 19 (tháng 7 năm 2002) 


Yạp chí €ệng sản 


Nói hiệu quả xã hội là nói đến mục tiêu văn 
hóa của kinh tế. 

Đồng thời, tác động của toàn cầu hóa 
đối với kinh tế và văn hóa cũng phải nhìn 
ở hai phương diện : thời cơ và thách thức. 

Về thời cơ : Toàn cầu hóa tạo điều 
kiện để các dân tộc hiểu biết lẫn nhau, 
bổ sung và làm giàu cho nền văn hóa 
dân tộc mỗi nước. Điều này rất phù hợp với 
quy luật vận động và phát triển của 
văn hóa. Để phát triển, các nền văn hóa 
dân tộc cần mở rộng cánh cửa giao lưu 
quốc tế. Văn hóa chứa đựng trong nó sự 
bao dung. 

Trong xu thế giao thoa đó, ngoài việc 
tiếp thu những giá trị của văn hóa các dân 
tộc khác, mỗi dân tộc có điều kiện suy 
ngẫm nhiều hơn, từ đó soát xét lại về các 
giá trị của văn hóa dân tộc mình. Hiện nay, 
khi cuộc đấu tranh về ý thức hệ vẫn diễn ra 
gay gắt, khi một số cường quốc kinh tế và 
kỹ thuật đang muốn lợi dụng sức mạnh để 
áp đặt lối sống, tư tưởng của mình đối với 
các nước khác, thậm chí cả những cuộc 
"xâm lăng văn hóa", thì ý thức về dân tộc 
và về văn hóa dân tộc của các quốc gia 
càng cân phải được nâng cao trên một tỉnh 
thần tự tôn dân tộc. 

Về thách thức : Thông qua toàn cầu hóa 
kinh tế, các nước tư bản tăng cường 
phổ biến ý thức hệ và lối sống của mình 
nên hàng loạt văn hóa phầm mang tính độc 
hại đang được tung vào mọi quốc gia, 
nhằm làm suy thoái đời sống tinh thần, gây 
mất ổn định xã hội. Lợi dụng xu thế này, 
chủ nghĩa tư bản tìm cách bóp chết các 
giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc 
và áp đặt mô hình văn hóa tư sản vào 


(Xem tiếp trang 64) 
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. Lời Bộ Biên tập : Để góp phân quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX "Về đổi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" ngày 19-6-2002, tại thị xã Phủ Lý 
(Hà Nam), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội 
thảo khoa học - thực tiễn : "Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở". 

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tới dự và phát biếu ý kiến với 
Hội thảo. PGS, TS Vũ Văn Hiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ; đông chí Tăng Văn Phả, Bí thư 
Tỉnh ủy Hà Nam ; PGS, TS Trần Quang Nhiếp, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí 
Cộng sản ; cùng các đông chí : Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy 
Hà Nam ; Đinh Văn Cương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 
Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo gôm đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung 
ương, các nhà lý luận, các đông chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Hà 
Nam và các đông chí cán bộ chủ chốt của Tạp chí Cộng sản cùng đông đảo cán bộ 
nghiên cứu, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương 
và tỉnh Hà Nam. 
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Ơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt 
đại bộ phận nhân dân cư trú, sinh 
sống và diễn ra mọi mặt hoạt động 
của đời sống xã hội một cách sinh động. Hệ 
thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan 
trọng trong việc tô chức và vận động nhân 
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dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại 
đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, huy động mọi khả năng để 
phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống 
của cộng đồng dân cư. 


Số 19 (tháné 7 năm 2002) 


Hệ thống chính trị cơ sở nước ta trong thời 
gian qua đã được thiết lập rộng rãi trên khắp 
các địa phương trong cả nước, từ thành thị 
đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo. 
Hệ thống chính trị cơ sở đã tích cực tổ chức 
thực hiện những nhiệm vụ chính trị, nhất là 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với nhân dân 
tạo nên những thành tựu đôi mới và phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố vững chắc 
quốc phòng, an ninh, làm thay đôi rõ rệt bộ 
mặt nông thôn và thành thị. Hệ thống chính 
trị cơ sở ở nhiều nơi đã phát huy vai trò là hạt 
nhân chính trị trong tổ chức, vận động nhân 
dân thực hiện một cách chủ động, sáng tạo 
các nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào 
cuộc sống và góp phần đưa cuộc sống vào 
nghị quyết. Qua đó, hệ thống chính trị cơ sở 
ở nhiều nơi đã không ngừng trưởng thành và 
vững mạnh, thực sự là nền tảng chính trị vững 
chắc ở cơ sở, cho ta những kinh nghiệm tốt. 
Việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở 
Cơ sở luôn luôn gắn chặt với vai trò của đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở. Vì vậy, trong những năm 
qua, nhìn chung đội ngũ cán bộ của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở nước ta 
đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, 
nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, chủ 
động sáng tạo tổ chức các hoạt động có hiệu 
quả để phát huy vai trò và sức mạnh của tổ 
chức mình trong hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Tuy nhiên, hệ thống chính trị và việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay, như Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) chỉ rõ : "Còn rất nhiều 
mặt yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, 
quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quân 
chúng. Tình trạng tham nhũng, quan liêu, mất 
đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ 
của dân, vừa không giữ đúng kỷ cương, phép 
nước xảy ra nhiều nơi, có những nơi nghiêm 


Số 19 (tháng 7 năm 2002) 


Yạp chí Cộng sản 


trọng. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 
trong hệ thống chính trị chưa được xác định 
rành mạch, trách nhiệm không rõ ; nội dung 
và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn 
nhiều biểu hiện của cơ chế tập trung, quan 
liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được 
đào tạo, bôi dưỡng ; chính sách đối với cán bộ 
cơ sở còn chắp vá". Rõ ràng những bất cập 
trong lãnh đạo, quản lý ; những vi phạm chính 
sách, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân ; 
tình trạng quan liêu, tham nhũng, mất đoàn 
kết ở một bộ phận cán bộ, đẳng viên ; những 
nội dung, phương thức hoạt động chậm được 
đổi mới đó đã làm cho hệ thống chính trị cơ 
sở kém hiệu lực. 

Thực tế cho thấy việc tiếp tục xây dựng và 
đổi mới hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ 
cơ sở đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, nổi 
bật nhất là việc xác định chức năng, nhiệm 
vụ, xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức 
trong hệ thống chính trị chưa rõ ràng ; cơ chế 
vận hành của hệ thống chính trị chưa thật 
nhịp nhàng, đồng bộ. Đồng thời, việc thực thi 
dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân còn nhiều hạn chế ; thực tế xây dựng đội 
ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có 
năng lực đủ sức đầm đương những công việc 
khó khăn, phức tạp đòi hỏi tỉnh thần trách 
nhiệm cao, tính sáng tạo lớn ở cơ sở còn 
nhiều bất cập. 

Sở đĩ còn những yếu kém và các vấn đê 
bức xúc như vậy, do nhiều nguyên nhân, 
trong đó có phần trách nhiệm của bản thân hệ 
thống chính trị ở cơ sở, có phần thuộc trách 
nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị nói 
chung. Một trong những nguyên nhân nôi bật 
nhất là, chúng ta nhận thức chưa đúng tầm và 
đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 
hệ thống chính trị ở cơ sở. Có nơi, có lúc 
chúng ta còn chủ quan, buông lơi, thiếu 
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thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống 
chính trị cơ sở ; chưa có những chủ trương, 
quyết định và chính sách kịp thời để củng cố, 
tăng cường các tổ chức và đội ngũ cân bộ ở 
những cơ sở còn yếu kém. 

Thực tiễn cho thấy, việc xây dựng hệ 
thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở phụ 


thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó những yếu tố 


cơ bản không thể xem nhẹ gồm : Một là, 
nhận thức và hoạt động đúng với vai trò hạt 
nhân chính trị của tổ chức đàng ở cơ sở ; 
hai là, phát huy hiệu lực của chính quyền cơ 
sở; ba là, đôi mới nội dung, phương thức 
công tấc của Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân ; bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở đủ về số lượng, mạnh về chất lượng ; 
năm là, tăng cường sự chỉ đạo của cấp trên 
đối với hệ thống chính trị cơ sở một cách có 
hiệu quả... 

Những yếu tố trên đây không phải có sẵn, 
hoặc tự nhiên mà có. Nó tùy thuộc vào trình 
độ và mức độ nhận thức về vị trí, vai trò hệ 
thống chính trị cơ sở của các cấp, các ngành 
có liên quan, cũng như chính bản thân các tô 
chức là thành viên của hệ thống chính trị cơ 
sở. Đông thời, đòi hỏi chúng ta chủ động tạo 
ra các yếu tố thông qua các hoạt động xây 
dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân 
dân ; thông qua các hoạt động tự giác và sáng 
tạo của mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên 
thực sự là những chủ thể tích cực tham gia xây 
dựng hệ thống chính trị cơ sở. 

Để xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ 
cán bộ cơ sở ở nước ta theo tinh thần Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) trong rất nhiều việc 
phải làm, nhiều vấn đề cần quan tâm giải 
quyết, trước hết Hội thảo chúng ta dành sự tập 
trung nghiên cứu, từng bước làm rõ những 
điêm chính sau. 
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Yạp chí Cộng sản 


Thứ nhất, nhận rõ thực trạng hệ thống 
chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở ở từng địa 
phương, trước hết ở Hà Nam hiện nay ra sao ? 
Đâu là mặt mạnh và đâu là mặt yếu cần khắc 
phục ? Những vấn đề gì đang đặt ra cần quan 
tâm giải quyết ? Giải quyết những điều đó 
bằng cách nào ? Ai có trách nhiệm chính và 
ai tham gia giải quyết ? 

Thứ hai, những nhận thức, quan niệm 
đúng đắn, lệch lạc hoặc chưa đầy đủ về vị trí, - 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống 
chính trị, đội ngũ cần bộ cơ sở hiện nay ? 
Những ảnh hưởng của sự nhận thức đó đối với 
việc xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ 
cán bộ cơ sở nói chung, ở Hà Nam nói riêng 
như thế nào ? Bằng cách nào để chúng ta khắc 
phục những lệch lạc và thiếu sót đó ? 

Thứ ba, đối mới sự lãnh đạo của Đảng, vai 
trò quản lý của Nhà nước như thế nào đối với 
các tô chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở 
nói chung, cũng như ở Hà Nam nói riêng đề 
không ngừng phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, tiếp tục đối mới xây dựng đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ? 

Thứ tư, chúng ta cần làm gì và làm như 
thế nào đê đổi mới phương thức hoạt động 
của các tô chức trong hệ thống chính trị ở cơ 
sở, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân kiểm tra. 

Thứ năm, phương hướng và biện pháp cụ 
thể xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ 
cán bộ cơ sở trong điều kiện thực hiện nền 
kinh tế nhiều thành phần gắn với thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay 
gồm những điểm gì ? 

Thứ sấu, nhận diện và phân tích rõ những 
cản trở, vướng mắc chính của quá trình nâng 
cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính 
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trị và xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay 
nói chung, ở Hà Nam nói riêng ?. 

Thứ bảy, nhận định thực trạng đội ngũ cần 
bộ cơ sở hiện nay, và những vấn đề cần quan 
tâm ? Việc đào tạo, bôi dưỡng, sắp xếp, sử 
dụng đội ngũ cán bộ cơ sở có những vấn đề gì 


đang đặt ra cần giải quyết ? Những chính sách . 


chế độ cụ thể nào chưa phù hợp trong việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính 
trị cơ sở hiện nay cần nhất thiết phải sửa đối, 
bổ sung và sửa đối, bổ sung như thế nào 2 

Thứ tám, đổi mới cơ chế vận hành của hệ 
thống chính trị như thế nào để thực hiện 
phương châm Đẳng lãnh đạo, Nhà nước quần 
lý, nhân dân làm chủ ở cơ sở nói PHEHENG 
Hà Nam nói riêng ? 

Thứ chín, mối quan hệ biện chứng giữa 
xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ 


Yạp chí Cộng sản 


cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
an ninh, quốc phòng ở địa phương ? 

Thứ mười, những kết quả và kinh nghiệm 
bước đầu cùng với các kiến nghị cụ thể từ 
thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị và đội 
ngũ cán bộ cơ sở của tỉnh Hà Nam... 

Ngoài những điểm nêu trên có thể còn 
nhiều vấn đề quan trọng và bức xúc khác rất 
đáng quan tâm, chúng ta sẽ đặt ra và phân tích, 
trong quá trình hội thảo. Với tỉnh thần khoa 
học, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, chúng ta hy 
vọng trong cuộc Hội thảo này sẽ được các 
đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà 
hoạt động thực tiên đóng gốp nhiều ý kiến sâu 
sắc, quý báu, thiết thực góp phân làm rõ hơn 
nữa những vấn đề chủ yêu của việc xây dựng 
hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ SỞ 
hiện nay để chúng ta triền khai thực hiện tốt 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa IX).D 


TÔNG QUAN HỘI THẢO 


ÂN 50 bản tham luận được gửi tới 
Hội thảo, đề cập dưới mọi góc độ, 


mọi bình diện, mọi khía cạnh và hết 
sức sâu sắc chung quanh các vân đề lý luận, 


thực tiễn xây dựng hệ thống chính trị và đội 


ngũ cán bộ cơ sở. Nhìn khái quát, Hội thảo đã 
tập trung nghiên cứu, tranh luận và làm nôi 
bật mấy nội dung cơ bản sau : 

I- VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, 
NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH 
TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở CƠ SỞ 

1. Chung quanh vấn đề hệ thống chính 
trị cơ sở 

Nhiều báo cáo dành vị trí xứng đáng cho 
việc nhận diện, đánh giá và bình luận một 
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cách toàn diện, sinh động, sắc sảo về vị trí, vai 
trò, chức năng và nhiệm vụ của hệ thống 
chính trị cơ sở trong việc tổ chức và vận động 
nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy 
quyên làm chủ của nhân dân, huy động mọi 
khả năng kinh tế - xã hội, tô chức cuộc sống 
của cộng đồng dân cư. Đồng chí Hà Đăng 
(trợ lý Tống Bí thư) nhận diện và phân tích 
mười nhóm vấn đề gồm 30 khía cạnh về hệ 
thống chính trị ở cơ sở bằng sự khái quát 
"Mười cái ba". 

Đồng chí Trần Mạnh Tiến (Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam), lại góp một 
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cách nhìn sâu sắc về nội hàm của hệ thống 
chính trị cơ sở cho rằng, bất kỳ hệ thống 
chính trị nào cũng có mặt vật chất và mặt tỉnh 
thần của nó. Các nhân tố vật chất bao gồm 
các cơ quan và tổ chức chính trị - xã hội, các 
đảng phái chính trị hợp pháp ; trong đó, cơ 
bản nhất là các đẳng phái chính trị của giai 
cấp cầm quyền - lực lượng chủ yếu quyết định 
đường hướng phát triển của quốc gia. Phương 
diện tinh thần của hệ thống chính trị là các 
quan điểm lý luận chính trị, các chuẩn mực 
chính trị và pháp lý, các động lực tính thần 
của hoạt động chính trị... Ở đây, quan điểm 
chính trị của giai cấp cầm quyền chiếm vị trí 
chì phối đời sống tính thần của hệ thống 
chính trị. 


Từ cách tiếp cận như vậy, các tham luận 
trình bày nhận thức của mình về hệ thống 
chính trị nước ta, chung quy lại gồm các yếu 
tố : Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cắc 
tổ chức thành viên của mặt trận ; các yếu tố 
định chế : pháp luật, văn hóa, truyền thống, 
tập quân, quan niệm đạo đức v.v.. Trong hệ 
thống chính trị nước ta, Đẳng Cộng sản 
Việt Nam vừa là yếu tố cấu thành vừa là một 
tổ chức giữ vai trò lãnh đạo toàn bộ hệ thống". 
Đông chí Phạm Hiệp (Tạp chí Cộng sản) 
viết : Ngày nay, hệ thống chính trị ở nước ta 
hàm chứa và thể hiện bản chất nền dân chủ 
XHCN theo cơ chế : Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân làm chủ. PGS, TS 
Nguyễn Chí Mỹỳ (Trưởng ban Tuyên giáo 
Thành ủ Ủy Hà Nội) góp thêm về mặt câu trúc : 
Hệ thống chính trị cơ sở là cấp độ cuối cùng 
trong cấu trúc của hệ thống chính trị đất nước, 
là nơi kiếm định tính đúng đắn của mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Hệ thống chính trị cơ sở là cầu nối trực tiếp 
đưa nghị quyết của Đăng. vào cuộc sống, là 
nơi cung cập cơ sở thực tiên sát hợp nhất đề 
đưa cuộc sống vào nghị quyết. 
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Khi phân tích về đặc điểm hệ thống chính trị 
cơ sở ở nước ta hiện nay TS. Vũ Hoàng Công 
(Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 
khái quát thành bảy điểm "nhất" : Một là, cấp 
thấp nhất của hệ thống chính trị Việt Nam 
thực hiện việc quản lý tương đối toàn diện, 
song lại có bộ máy đơn giản nhất. Hai là, cấp 
gần dân nhất và cán bộ chủ chốt hoàn toàn 
phụ thuộc vào lá phiếu trong các kỳ bầu cử. 
Ba là, cấp có đội ngũ cán bộ không chuyên 
nghiệp và ít được đào tạo nhất. Bốn là, cấp 
mà trình độ văn hóa, trình độ lý luận và 
chuyên môn thấp nhất. Năm là, cấp mà chỉ 
phí của Nhà nước tính trên đầu cán bộ thấp 
nhất. Sáu /à, cấp mà hiệu quả của hệ thống 
chính trị phụ thuộc nhiều nhất vào cá nhân 
lãnh đạo. Bảy /à, cấp mà quan hệ dòng họ, 
văn hóa ứng xử truyền thống có ảnh hưởng 
nhiều và sâu nhất đến hiệu quả của hệ thống 
chính trị. 

Từ nhiều cách nhìn và phân tích khác nhau 
về hệ thống chính trị cơ sở, các báo cáo đều 
kết luận thống nhất : Cần phải tiếp tục đối 
mới và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở một 
cách toàn điện và cụ thể làm cho nó thực sự là 
nên tâng chính trị ở cơ sở trong xã hội. 

2. Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ 
của đội ngũ cán bộ ở cơ sở 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : "Cán bộ là 
cái gốc của công việc", "cán bộ quyết định 
hết thảy", "công việc thành công hay thất bại 
đều do cán bộ tốt hay kém "... Cũng như toàn 
bộ hệ thống chính trị nước ta, trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở, cần bộ giữ vai trò to lớn, 
quyết định. Đội ngũ này gồm cán bộ đẳng, 
chính quyền, mặt trận, các đoàn thể nhân dân. 
Với vị trí, chức năng và nhiệm vụ riêng của 
cơ sở, đây là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân 
đoàn kết, giáo dục tố chức nhân dân ở cơ sở 
thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, 
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chính sách và pháp luật của Nhà nước ; là 
chiếc cầu nối liền giữa Đảng, chính quyền, 
Mặt trận cấp trên với đông đảo nhân dân ở 
CƠ SỞ. 

Đánh giá vai trò và những đóng góp của 
đội ngũ cần bộ cơ sở đối với cách mạng nước 
ta, đồng chí Lê Đức Bình (Hội đồng Lý luận 
Trung ương) cho rằng : Từ thực tiễn hoạt 
động phong phú ở cơ sở, nhân dân cùng với 
đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã sáng tạo nhiều kinh 
nghiệm hay, nhiều mô hình tốt, từ đó giúp cấp 
trên và Trung ương nghiên cứu, khái quát 
những chủ trương, chính sách quan trọng, phù 
hợp với đòi hỏi khách quan của cuộc sống, 
trong kháng chiến trước kia cũng như trong 
công cuộc đôi mới những năm vừa qua. 

TS. Nguyễn Tuấn Phong (Ban Tổ chức 
Trung ương) nhận diện : Cân bộ chuyên trách 
cơ sở gồm cần bộ giữ chức vụ qua bầu cử có 
cán bộ chủ chốt của cấp ủy đẳng, hội. đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc 
và các đoàn thể chính trị - xã hội ; cán bộ 
chuyên môn được tuyển chọn : công an, xã 
đội trưởng, cán bộ văn phòng, địa chính, 
tài chính - kế toán, tư pháp, văn hóa - xã hội. 
Xác định hệ thống chính trị cơ sở có cần 
bộ chuyên trách là một bước tiến quan 
trọng trong công tác cán bộ của Đảng. 
PGS. TS Nguyễn Hữu Khiển (Học viện 
Hành chính Quốc gia) coi cấp xã, phường là 
một mắt khâu quan trọng trong hệ thống 
chính trị ở nước ta. Do đó, theo tác giả, cán bộ 
cơ sở là cán bộ của bộ máy đảng và nhà nước 
làm việc ở địa phương. Hiệu quả hoạt động 
của họ là một thước đo hiệu quả hoạt động bộ 
máy đảng và nhà nước ở cơ sở. 

ThS. Hoàng Bích Yến (Tạp chí Cộng sản) 
cho rằng : Cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở 
là bộ phận quan trọng, họ vừa là người đại 
diện cho chính quyền nhân dân trong quản lý 
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nhà nước ở địa phương, vừa là người trực tiếp 
lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyền hành pháp 
và quản lý, vận động quần chúng thực hiện tốt 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, các chương trình kinh tế - xã hội toàn 
quốc, toàn tỉnh cũng như các chương trình 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 

ThS. Nguyễn Thị Vy (Tạp chí Cộng sản) 
nhận xét : Một khi có chủ trương hợp lòng 
dân, có đội ngũ cán bộ mãn cán, được dân 
thực sự tin cậy thì dân sẽ hăng hái tham gia 
mọi phong trào và các kế hoạch đề ra được 
hoàn thành một cách tốt đẹp. Ngược lại, nếu 
có chủ trương đúng đắn nhưng thiếu đội ngũ 
cán bộ đủ năng lực thì cũng không đạt được 
mục tiêu đề ra. 

3. Mối quan hệ giữa việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ với nâng cao chất lượng hệ 
thống chính trị ở cơ sở 

Ở cấp độ này hay cấp độ khác, các tham 
luận đều đề cập đến mối quan hệ biện chứng 
giữa hai vấn đề hệ trọng này. Dưới góc nhìn 
quan hệ nhân quả đồng chí Lê Đức Bình 
lý giải : ở những nơi đội ngũ cán bộ đoàn kết 
thống nhất thì phát huy được sức mạnh tổng 
hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đoàn 
kết trong nội bộ nhân dân được tăng cường, 
mọi nhiệm vụ chính trị được hoàn thành tốt 
đẹp. Ngược lại, ở những cơ sở cân bộ chủ 
chốt mất đoàn kết, nội bộ hệ thống chính trị 
lủng củng, khẳng tảng, thậm chí dẫn đến mâu 
thuần trong nội bộ nhân dân, giữa các thôn 
xóm, các dòng họ với nhau, thì nhất định sẽ 
làm giảm sức mạnh của hệ thống chính trị. 

Đồng chí Phạm Bá Chức (Bí thư Đẳng ủy 
phường Lương Khánh Thiện, thị xã Phủ Lý, 
Hà Nam) từ thực tế địa phương minh, rút 
ra nhận xét : Nói đến chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở hiện nay trước hết phải nói 
đến sự lựa chọn đúng đắn, tô chức hợp lý, 
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đúng người đúng việc, phát huy được năng 
lực từng thành viên, từng ngành. Đồng chí 
Nguyễn Văn Lạc (Bí thư Huyện ủy Kim 
Bảng, Hà Nam) nêu một kinh nghiệm hay : 
"Xã đang yếu, chỉ cần bố trí thay cán bộ chủ 
chốt, có phẩm chất, năng lực, có uy tín thi 
phong trào đi lên". Bằng cách nói mộc mạc, 
giản dị, đồng chí Trần Anh Tài (Bí thư 
Huyện ủy Bình Lục, Hà Nam) cho rằng : Cán 
bộ nào phong trào ấy, nếu đội ngũ cán bộ yếu 
thì phong trào yếu, cán bộ không gương mẫu 
thì không lãnh đạo được nhân dân. 

Từ những ý kiến, sau khi phân tích ở khía 
cạnh này, đều thống nhất một bài học thành 
công chung : Cán bộ cơ sở phải sống giữa 
cuộc sống sôi động của nhân dân, phải gắn 
với dân, sâu sát và thấu hiểu nguyện vọng, 
yêu cầu của đại đa số nhân dân, một lòng một 
đạ phục vụ lợi ích của nhân dân, bền bỉ tuyên 
truyền giáo dục vận động, tô chức nhân dân 
thực hiện thành công đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 
nước, nhằm ồn định và phát triển toàn diện ở 
cơ sở. Rõ ràng xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, gắn bó 
chặt chẽ với nhân dân là nhân tổ quyết định 
sự lớn mạnh của hệ thống chính trị Ở cơ sở xã, 
phường, thị trấn. 

II - ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHÍNH 
TRỊ VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ 
HIỆN NAY 

Đây là vấn đề nhạy cảm và khó khăn. Với 
nhiều cách tiếp cận khác nhau các báo cáo và 
tham luận đã đưa ra một số nhận định có tính 
khái quát. 

1. Về hệ thống chính trị cơ sở 

Qua 16 năm thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở đã từng 
bước được củng cố, kiện toàn cùng với toàn 
dân tạo nên những thành tựu về phát triên 
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kinh tế - xã hội - văn hóa, giữ vững an ninh 
chính trị, tăng cường khả năng quốc phòng, 
xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các 
cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đã xây 
dựng và thực hiện quy chế hoạt động, nhằm 
tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo và quản lý một cách phù hợp, chú trọng 
kiểm tra giữ vững kỷ cương, phát huy dân 
chủ, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, 
chính sách của Nhà nước ở cơ sở. 

Đại bộ phận tổ chức Đảng trong hệ thống 
chính trị cơ sở giữ vững vai trò hạt nhân lãnh 
đạo, các cấp chính quyền làm tròn trọng trách 
quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy tính tích 
cực của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, 
xã hội, văn hóa, an ninh và quốc phòng theo 
Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua các 
phong trào hành động của toàn dân, làm thay 
đổi rõ rệt diện mạo nông thôn và thành thị. 

Những thành tựu quan trọng của hệ 
thống chính trị ở cơ sở có phần đóng góp to 
lớn và quyết định của các thành viên trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đông chí 
Đỗ Đuy Thường (Ủy viên Thường trực 
Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam) khẳng định : Tổ chức của 
Mặt trận ở cơ sở, nhất là ở nông thôn ngày 
càng được mở rộng với nhiều hình thức đa 
dạng, thích hợp theo đặc điểm từng vùng, 
từng nơi để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp 
nhân dân, thể hiện hình ảnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân ở từng cơ sở xã, phường, thị 
trấn... Đồng chí Nguyễn Đức Triều (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân 
Việt Nam) nhấn mạnh nét nôi bật về vai trò 
và sự đóng góp to lớn của các tô chức Hội 
Nông dân ở cơ sở là góp phần xây dựng nông 
thôn vững mạnh, làm nòng cốt trong các 
phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh 
doanh giỏi ; xóa đối giảm nghèo, xây dựng 
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kết cầu hạ tầng nông thôn, phát triên văn hóa 
xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng ; tham gia 
với các cơ quan nhà nước hòa giải, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân. 

Các báo cáo đều khẳng định, hệ thống 
chính trị cơ sở đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ 
ổn định chính trị - xã hội, phát huy tính tích 
cực của nhân dân trong việc thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương và được nhân dân tín nhiệm. Đồng 
chí Trần Anh Tài (Bí thư Huyện ủy Bình 
Lục) góp một luận chứng : Hằng năm, Bình 
Lục huy động trên 100 tỷ đồng đầu tư cho xây 
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật nông thôn 
(điện, đường, trường, trạm, hệ thống thủy 
lợi...) thì nhân dân đã tự nguyện đóng góp từ 
70 đến 75%. Nhận xét về những đóng góp của 
hệ thống chính trị cơ sở trong việc cụ thể hóa 
và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
TS. Đỗ Nhật Tân (Quyền Trưởng Ban Chính 
trị - Triết học, Tạp chí Cộng sản) nêu rõ : 
Chính quyền cơ sở nói riêng và hệ thống 
chính trị cơ sở nói chung đã tích cực triển 
khai, tạo một động lực mới trong công tác 
quản lý xã hội của chính quyền, cũng như 
khơi dậy lòng nhiệt tình cách mạng của nhân 
dân đối với sự nghiệp đổi mới ở các địa bàn 
CƠ SỞ. 

Tuy nhiên, từ thực tiễn và trước yêu cầu 
của thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, hệ thống chính trị ở 
cơ sở đã và đang bộc lộ những khuyết điểm 
và yếu kém. TS. Nguyễn Tuấn Phong cho 
rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ 
thống chính trị ở cơ sở còn có những yếu 
kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, tô 
chức thực hiện và vận động quân chúng. Phân 
tích nguyên nhân của những yếu kém, tổn tại 
đó, PGS, TS. Nguyễn Chí Mỳ nêu rõ : Mô 
hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ thấm 
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quyền của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 
dân và của các đoàn thể chưa được quy định 
cụ thể ; vai trò, vị trí, mối quan hệ giữa các 
tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở 
chưa được xác định thông qua các quy chế 
hoạt động. 

Điều cơ bản nhất là, tổ chức cơ sở đảng ở 
một số nơi chưa được chỉnh đốn, buông lỏng 
chế độ sinh hoạt, kỷ luật kỷ cương không 
nghiêm, tự phê bình và phê bình yếu ; vai trò 
hạt nhân lãnh đạo của không ít cấp ủy rất mờ 
nhạt, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu, 
không đủ sức giải quyết những vụ việc tồn 
đọng, nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, dẫn đến 
nhân dân bất bình khiếu kiện vượt cấp. Mặt 
khác, phương thức hoạt động chậm đổi mới, 
nặng nè không phù hợp với yêu cầu phát triển 
năng động của đời sống xã hội cơ sở. Bổ sung 
cho nhận định này, ThS. Nguyễn Vũ Cân 
(Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản) cho 
rằng : Không ít các tổ chức trong hệ thống 
chính trị cơ sở lúng túng trong việc cụ thể hóa 
các đường lối, nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. Đây chính là 
nguyên nhân làm cho nghị quyết của Đảng 
chậm đới vào cuộc sống và cuộc sống thực tiễn 
chậm được phản ánh vào đường lối chủ 
trương của Đảng. 

Có một loại nguyên nhân khác dẫn tới 
những thiếu sót, hạn chế hiện nay của hệ 
thống chính trị ở cơ sở, theo đồng chí 
Trần Thành (Phó Tổng Biên tập Tạp chí 
Kiểm tra) là, do các cấp các ngành từ trung 
ương đến cơ sở chưa nhận thức đúng đắn và 
đầy đủ vị trí, vai trò của cơ sở ; tình trạng 
quan liêu, xa dân, độc đoán, chuyên quyền 
không được giải quyết nghiêm túc, do thiếu 
chủ trương chính sách phù hợp. Đây là một 
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
một số nơi nhân dân mất lòng tin vào cần bộ 
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cơ sở đã gây nên sự mất ổn định chính trị và 
trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn. 
Có những ý kiến cho răng, chúng ta thiếu một 
mô hình hợp lý trong xây dựng chính quyền 
và trong một thời gian dài thiếu những chính 
sách đồng bộ cho cơ sở. 

2. Về đội ngũ cán bộ cơ sở 

Các tham luận đều cho thấy, kinh nghiệm 
địa phương nào có đội ngũ cán bộ tốt thì các 
phong trào và kết quả phát triền kinh tế xã hội 
ở đó tốt. Những năm qua, các địa phương đã 
có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đào tạo, 
bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cho 
hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng chí Trần 
Anh Tài cho biết : "Ở huyện Bình Lục đội 
ngũ lãnh đạo chủ chốt (Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân) có 
trình độ trung cấp chính trị trở lên chiếm 
90%. Trình độ trung cấp và đại học quản lý 
kinh tế, quản lý nhà nước chiếm 80%. Lãnh 
đạo các tổ chức đoàn thể ở xã có trình độ 
trung cấp chính trị chiếm 60%, trung cấp về 
chuyên môn chiếm 70%". Tỷ lệ đó cho thấy 
cán bộ ở địa phương, cơ sở dần dần được 
nâng cao trình độ nhờ sự chăm lo đào tạo, bồi 
dưỡng của Đảng ngày một tốt hơn. Vì thế đội 
ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở 
của chúng ta trong thời gian qua, như các báo 
cáo đã phân tích, đánh giá cao và coi đó là 
một trong những nguyên nhân tạo nên sự 
chuyên động tích cực ở cơ sở trên quy mô 
toàn quốc. Ỗ 

Tuy nhiên, các tham luận đã đề cập tới 
những yếu kém, bất cập, những vấn đề đã và 
đang đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đó 
là tình trạng cơ sở vừa "thừa" vừa "thiếu" cán 
bộ, mất cân đối giữa các loại cán bộ thuộc các 
loại hình cơ sở, các vùng cơ sở khác nhau ; 
tình trạng hụt hãng về trình độ cán bộ. Đồng 
chí Phạm Bá Chức (Thị xã Phủ Lý) nêu một 
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thực tế : tưởng như vô lý mà vẫn tôn tại. Đó 
là cán bộ "đầu ra" của các cấp từ huyện đến 
trung ương lại trở thành "đầu vào" của cán bộ 
xã, phường, thị trấn. Về số lượng và cơ cầu 
đội ngũ cán bộ cơ sở, Th§ Nguyễn Thị Vy 
dẫn liệu : Mỗi xã, phường có khoảng 50 - 
90 người, ngoài ra còn có đội ngũ cán bộ các 
thôn xóm, bản, chi ủy. Số cán bộ như vậy là 
đông và có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, về 
chất lượng, nhin chung còn yếu, trình độ học 
vấn còn thấp chủ yếu mới hết cấp I-I.Ở một 
số xã miền núi, tuyệt đại đa số mới chi biết 
đọc, biết viết, còn tới 3,5% số cán bộ chưa 
biết chữ. _ 

Đề cập đến các chính sách, chế độ đối với 
cán bộ cơ sở, nhiều ý kiến đều thống nhất với 
nhận định là chưa thỏa đáng, chưa có tác dụng 
động viên đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm, tận 
sức vì công việc, 

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
CHẤT : LƯỢNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ 

Đây là vấn đề thu hút sự chú ý và kiến giải 
của hầu hết các tham luận tại Hội thảo. Trong 
hệ thống các giải pháp, có những giải pháp 
chung cho cả hệ thống chính trị và xây dựng 
đội ngũ cán bộ, nhưng cũng có những giải 
pháp riêng, rất cụ thê cho từng vấn đề. Từ các 
ý kiến, có thể chia thành một số nhóm giải 
pháp sau : 

1. Tiếp tục đổi mới tư duy về xây 
dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ 
Ở Cơ Sở 

Cơ sở là nền tảng của đất nước ; hệ thống 
chính trị cơ sở là nền tảng của thiết chế 
chính trị - xã hội quốc gia. Các ý kiến đều 
thống nhất cho răng, không có sự vận hành 
và chuyển động từ cơ sở thì đất nước không 
có sự vận động phát triển mạnh mẽ và bền 
vững nào. 
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Do đó, các ý kiến đều nhắn mạnh, cần tiếp 
tục hướng toàn bộ mọi hoạt động cũng như 
chính sách của Đảng và Nhà nước về cơ sở, vì 
cơ sở và cho cơ sở, trong điều kiện cho phép 
và khả năng có thể. Nghĩa là, tiếp tục dành sự 
ưu tiên kịp thời và thỏa đáng cho cơ sở ; mặt 
khác, khoan thư sức dân, phát huy và bảo vệ 
quyên làm chủ của nhân dân. Đó cũng chính 
là con đường xây dựng, tăng cường sức mạnh 
và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 
ở cơ sở hiện nay. Cùng với đó là tiếp tục đối 
mới công tác tổ chức và cán bộ. Coi đó là 
nhân tố quyết định sự thành bại ở cơ sở. 

2. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của hệ 
thống chính trị ở cơ sở 

Đây là vấn đề rất quan trọng và cấp bách. 
Kinh nghiệm cho thấy, không có một cơ chế 
phù hợp, hiệu quả không thể phát huy được 


sức mạnh của hệ thông chính trị Ởở cơ sở.. 


Trong rất nhiều việc cần làm, các ý kiến đều 
thống nhất mấy khía cạnh chủ yếu sau : 

Thứ nhất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
các tổ chức trong hệ thống chính. trị. Theo 
PGS. TS. Trần Quang Nhiếp, mối quan hệ 
giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể 
nhân dân thực chất là mối quan hệ giữa các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. Mối quan hệ ấy 
được vận hành theo cơ chế : “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Do đó, 
phải xuất phát từ nền tảng xã hội để thiết lập 
và điều tiết mối quan hệ giữa Đảng - chính 
quyên - với nhân dân bằng những quy định cụ 
thể, một cách đúng quy luật, phát huy một 
cách đông bộ sức mạnh của ba chủ thể, nhằm 
tạo nên sức mạnh tông hợp ở cơ sở. 

Góp tiếng nói từ cơ sở, đồng chí Trần 
Anh Tài nhấn mạnh : Các tố chức trong hệ 
thống chính trị phải bám sát chức năng, 
nhiệm vụ của tô chức mình, vận dụng sáng 
tạo vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
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Ở địa phương. Xây dựng quy chế hoạt động, 
nhất là quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các tô 
chức trong hệ thống chính trị nhằm tạo ra sự 
vận hành đồng bộ của hệ thống chính trị. 

Thứ bai, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
hoạt động ở cơ sở với toàn bộ hệ thống chính 
trị. Các ý kiến đều nhất trí với cách đặt vấn đề 
của đồng chí Hà Xuân Trường (nguyên 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) : Hệ thống 
chính trị nước ta là một cơ thể sống và cần 
được xây dựng, củng cố từ cơ sở đến trung 
ương. Do đó, cần thể chế hóa cụ thể hơn nữa 
mối quan hệ giữa hệ thống chính trị cấp xã 
với hệ thống chính trị cấp trên nó. Đây là mối 
quan hệ không thể thiếu được trong hoạt động 
của hệ thông chính trị cơ sở. Sự mạnh, yếu 
của hệ thống chính trị cơ SỞ phụ thuộc một 
phần rất quan trọng vào mối quan hệ này. 
Trong mối quan hệ giữa cấp cơ sở và cấp trên 
cũng phải làm rõ hơn quyên, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của cấp trên đối với cơ sở. 

Thứ ba, việc cấp bách trước mắt để giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa hệ thống chính trị 
Ở cơ sở với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh 
tế xã hội, phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ 
ở cơ sở. Đồng chí Hoàng Tùng (nguyên 
Bí thư Trung ương Đảng) trình bày cụ thể : 
Đối với tất cả các nhiệm vụ quan trọng về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phải thu hút 
nhân dân vào việc quản lý xã hội, giảm 
bớt những chức vụ có thể giảm. Đồng chí 
Tạ Xuân Đại (Phó Trưởng ban Tổ chức 
Trung ương) nhấn mạnh : Phải xác định rõ 
chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong 
hệ thống chính trị ; xây dựng mối quan hệ 
phối hợp, thực hành dân chủ thực sự trong nội 
bộ các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, phát huy dân 
chủ gắn liền với củng cố và nâng cao kỷ luật 


nh) 


kỷ cương ; nâng cao trình độ của đội ngũ cán 
bộ cơ sở. 

3. Đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động của mỗi thành viên trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở 

Trước hết, vê tổ chức cơ sở Đẳng. Đây là 
hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Vì vậy 
các ý kiến đề xuất sáu biện pháp cụ thể sau 
đây : 1. Tô chức đều đặn và thường xuyên các 
hoạt động sinh hoạt chính trị trong tổ chức 
đẳng cơ sở ; 2. củng cố cấp ủy, chính quyền, 
chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc 
khoa học, kỷ luật ; 3. tiến hành xây dựng, tổ 
chức đảng ở cơ sở với xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh, thực hiện quyền làm chủ 
của nhân dân ; 4. gắn củng cố tổ chức cơ sở 
đảng với việc thực hiện có kết quả công tác 
thanh tra, kiểm tra ; 5. gắn việc củng có, 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng với việc đây 
mạnh SỰ nghiệp phát triên kinh tế - xã hội, 
củng có an ninh quốc phòng tại địa phương ; " 
6. tăng cường sự lãnh đạo của cấp trên đối với 
CƠ SỞ. 

Vấn đề đôi mới hoạt động của chính quyên 
cơ sở, nhất là đối mới hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, nâng cao hiệu 
lực của cơ quan hành chính. Nhiều ý kiến cho 
rằng cần nâng cao chất lượng đại biểu Hội 
đồng nhân dân ; đối mới, khắc phục tính 
hình thức, nâng cao chất lượng các kỳ họp 
Hội đồng nhân dân sẽ là hướng cơ bản để 
nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 
nhân dân. Phải coi việc nâng cao hiệu lực 
quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân là 
khâu có tính quyết định trong việc nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền 
CƠ SỞ. 


Về đôi mới hoạt động của các đoàn thê 


nhân dân, tăng cường đoàn kết, tạo chất keo 
găn kết ở cơ sở cũng được nhiều đồng chí đặc 
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biệt quan tâm, chỉ ra những ưu điểm và những 
hạn chế trong công tác Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân trong thời gian qua. Đối với 
công tác Mặt trận, đối mới phương thức hoạt 
động là đưa các nội dung phong trào, các 
cuộc vận động về khu dân cư, thôn, làng, ấp 
bản, tổ dân phố. Ở cấp xã, đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng trước hết cần thực 
hiện nền nếp chế độ định kỳ làm việc giữa 
Bí thư Đảng ủy với Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc, giữa Ban Thường vụ Đảng Ủy với 
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. 

Về chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, 
các ý kiến kiến nghị : Cần thực hiện công 
chức hóa đội ngũ cán bộ cơ sở một cách phù 
hợp, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX chỉ rõ ; 
đồng thời, tiếp tục cải cách chế độ phụ cấp, 
chế độ công tác phí phù hợp với các loại hình 
cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải đảo. Sớm ban hành các chính 
sách thu hút cán bộ giỏi, sinh viên tốt nghiệp 
đại học về công tác ở cơ Sở. Đổi mới chế độ 
đào tạo, bôi dưỡng về mọi mặt một cách thiết 
thực theo các chức danh cho đội ngũ cán bộ 
CƠ SỞ. 

4. Nâng cao chất lượng và đổi mới 
phương thức chỉ đạo của cấp trên đối với 
cơ sở 

Các ý kiến cho rằng, cấp trên cơ sở cần 
khắc phục bệnh quan liêu, xa dân. Mọi hoạt 
động của cấp trên cần hướng mạnh về cơ sở 
theo hướng gắn việc xây dựng hệ thống chính 
trị với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và 
quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ cơ 
sở. Sau khi phân tích những nhu cầu phất 
triên mới ở cơ sở, các ý kiến đề xuất nhiều 
giải pháp, trong đó nhân mạnh giải pháp về : 
Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn cơ sở 
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gắn chặt với việc đào tạo, bồi dưỡng theo các 
chức danh cụ thê một cách phù hợp theo 
phương hướng kiện toàn thiết thực và hiệu 
quả nhất đối với hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Phát biểu với Hội thảo, đồng chí Nguyễn 
Khoa Điềm nhiệt liệt biểu dương sáng kiến 
của Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Hà Nam đồng 
tô chức cuộc Hội thảo có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn rất quan trọng này, góp phần thiết 
thực triển khai kịp thời Nghị quyết lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX. Đồng chí nhấn mạnh, đê xây dựng 
hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ cơ sở, 
cần giải quyết tốt ba vấn đề bức xúc đang đặt 
ra gôm : Một là, làm rõ vị trí, vai trò, chức 
năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị cơ sở ; 
hai là, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân ; ba /à, chăm 
lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở có 
phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị 
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vững vàng, năng lực công tác tốt, sáng tạo. 
Trong ba vấn đề đó, mấu chốt là vấn đề cán 
bộ. Đồng chí mong rằng, sau cuộc Hội thảo, 
Ban Tổ chức sớm tông hợp nội dung các vẫn 
đề mà các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo và 
quản lý, các đồng chí hoạt động thực tiễn đã 
bàn, để kịp thời tuyên truyền phổ biến những 
kinh nghiệm tốt về xây dựng hệ thống chính 
trị và đội ngũ cán bộ cơ sở ở nhiều nơi trong 
cả nước. Đồng chí cũng hy vọng. răng, với 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực và 
hiệu quả, Tạp chí Cộng sản tiếp tục cố gắng 
hơn nữa, gắn chặt lý luận với thực tiễn, tông 
kết thực tiễn nhăm góp phần phát triên lý luận 
theo chức năng và nhiệm vụ của mình bằng 
nhiều hình thức mà Hội thảo như thế này là 
cách đóng góp kịp thời và thiết thực. 


NGUYÊN VŨ CÂN 
(Tổng thuội) 


MƯỜI CÁI BA 


RONG chủ đề chung của cuộc Hội 


thảo “Xây dựng hệ thống chính trị 


và đội ngũ cán bộ cơ sở”, tôi chọn 
phát biêu ý kiến về nội dung : “Nhận thức, 
quan niệm về hệ thống chính trị ở cơ sở và 
vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở" 
Đương nhiên, trong khi đề cập nội dung này, 
không thể không xem xét đến những nội dung 
khác mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đã nêu. 
Tôi không trình bày theo lối phân tích, luận 
giải mà chỉ khái quát lại một số điểm đê nói 
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lên nhận thức của mình. Theo tôi, có mưởi 
cái ba đáng chú ý sau đây : 

1. Ba câu hỏi cần trả lời 

- Cơ sở là gì ? Cơ sở ở đây là nói theo 
nghĩa chính trị chứ không phải theo nghĩa 
triết học. 

- Hệ thống chính trị ở cơ sở là gì ? 

- Làm gì và làm thế nào để đổi mới và 
nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở 
cơ sở (hay nói như chủ đề Hội thảo : đề xây 
dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cân bộ 
cơ sở) 2 


5/ 


Trả lời được ba câu hỏi đó thì sẽ nhận thức 
được phạm VI, phương hướng và nhiệm vụ 
giải quyết vấn đề cơ sở của Nghị quyết Trung 
ương 5. 

2. Ba điều nhận biết về ý nghĩa quan 
trọng của cơ sở 

Cơ sở nói Ở đây là xã, phường, thị trấn. 
Cấp cơ sở là cấp thấp nhất của hệ thống chính 
quyền bốn cấp của ta. Nhưng đó cũng là cấp 
rộng rãi nhất, đông đảo nhất. Vị trí quan trọng 
của nó được quyết định ở ba điều sau đây : 

- Cơ sở là địa bàn cư trú của dân. Hiện 
nay, 79 triệu dân của cả nước cư trú tại 
10 538 đơn vị cơ sở, gồm 8 497 xã, 565 thị 
trấn, 1 026 phường. 

- Cơ sở là cấp chấp hành, là cầu nối trực 
tiếp của toàn bộ hệ thống chính trị với dân, là 
nơi mà mọi đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, muốn đến dân, đều phải qua nó. 

- Cơ sở là nơi quyền dân chủ trực tiếp của 
dân được thực hiện rộng rãi (các hinh thức tự 
quản) và quyền dân chủ đại diện (thông qua 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) được 
phát huy, nơi thể hiện trực tiếp khối đại đoàn 
kết toàn dân (thông qua Mặt trận và các đoàn 
thể nhân dân) và là nơi bảo đảm sự vững 
mạnh của chế độ cả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa và quốc phòng - an ninh, (những nơi cơ 
sở yếu kém thì các thế lực thù địch dễ thọc 
tay vào). 

Như vậy, nói đến cơ sở là nói đến Dân 
và mỗi quan hệ giữa Dân với Đảng và Chính 
quyền. ` 

3. Ba thành tổ quan trọng của hệ thống 
chính trị ở cơ sở 

Hệ thống chính trị là khái niệm thường 
dùng đề chỉ hệ thống các tô chức chính trị 
trong xã hội ta ; nói một cách khác là một cơ 
cấu của các lực lượng chính trị được tô chức 
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có tính hệ thống quyết định toàn bộ hoạt động 
của bộ máy chính trị nước ta. Hệ thống đó bao 
gồm ba thành tố, hay là ba bộ phận : Đảng, 
Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Mỗi bộ 
phận trong hệ thống đó đều có chức năng 
riêng và cùng vận hành trong cái cơ chế tổng 
thể của chế độ ta - cơ chế Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

Nói hệ thống chính trị ở cơ sở là nói về tổ 
chức đảng ở cơ sở, tổ chức chính quyền ở cơ 
sở và tổ chức Mặt trận và các đoàn thể ở cơ 
SỞ. Cùng một chức năng lãnh đạo, nhưng lãnh 
đạo của tổ chức đảng ở cấp trung ương hay 
tỉnh, huyện thì không hoàn toàn giống với 
lãnh đạo của tổ chức đảng ở cấp cơ sở. Cùng 
một chức năng quản lý, nhưng quản lý của 
chính quyền cấp trung ương và tỉnh, huyện 
cũng khác với quản lý của chính quyền ở cấp 
cơ sở. Đối với Mặt trận và các đoàn thể, cũng 
có tỉnh hình như vậy. 

4. Ba cái mạnh và ba cái yếu của hệ 
thống chính trị ở cơ sở 

Tôi không muốn đưa ra một sự đánh giá 
riêng của mình. Nhưng nếu căn cứ vào sự 
đánh giá của Nghị quyết Trung ương 5 thì hệ 
thống chính trị ở cơ sở của ta hiện có : 

- Ba cái mạnh là : a) Được thiết lập rộng 
khắp ở tất cả các cơ sở với nhiều biến 
chuyển thích hợp qua các thời kỳ cách mạng 
(10 538 xã, phường, thị trấn, như đã nói ở 
trên). b) Thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ 
chính trị của mình (một cuộc điều tra xã hội 
học để khảo sát hệ thống chính trị ở cấp xã 
cho thấy khoảng 50 - 60% người được hỏi ý 
kiến đánh giá hệ thống chính trị thực hiện 
nhiệm vụ tốt hoặc tương đối tốt, khoảng 10% 
cho là chỉ làm được đôi chút, còn lại 30 - 
40% không quan tâm hoặc không biết - Cuộc 
điều tra trong tháng 10 và 11-2001 ở 15 xã 
thuộc 5 tính Yên Bái, Nam Định, Bình Định, 
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Đắc Lắc, Cần Thợ) ; c) Việc xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở đạt kết quả khá (theo một Cuộc 
điều tra xã hội học khác ở các tỉnh, số cơ sở 
tốt khoảng 60%, cơ sở yếu kém khoảng 20%, 
số đảng viên tốt khoảng 60 - 65%). 

- Ba cái yếu là : 3) Có sự bất cập trong 
công tác lãnh đạo, quản lý và vận động quân 
chúng ; tệ quan liêu, tham những, hà lạm của 
công và sách nhiễu dân thể hiện trong việc 
thực hiện chính sách đất đai, sử dụng quỹ 
công, sử dụng vốn đầu tư của ngân sách và 
vốn huy động thêm của dân, thực hiện các 
chính sách xã hội, v.v.. b) Hiệu lực của hệ 
thống chính trị nhiều cơ sở yếu kém, tương 
đối phổ biến là tình trạng mất đoàn kết nội bộ, 
thiếu dân chủ và coi thường kỷ cương, phép 
nước. c) Nội dung và phương thức hoạt động 
chậm đổi mới, còn nhiều dấu ân của cơ chế 
tập trung quan liêu, bao cấp trong quản lý 
kinh tế và đời sống xã hội. 

% Ba vấn đề cơ bản và bức xúc cân giải 
quyết từ nay đến 2005 để đổi mới và nâng 
cao chất lượng hoạt động ở cơ sở 

Để chọn đúng những vấn đề cơ bản và bức 
xúc ấy, cùng với việc đánh giá đúng thực 
trạng, tình hình, phải nhận thức rõ ba mối 
quan hệ : a) quan hệ giữa các tổ chức trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở với nhau. b) quan hệ 
giữa hoạt động ở cơ sở với toàn bộ hệ thống 
chính trị. c) Quan hệ giữa hệ thống chính trị 
với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội. 

Theo Nghị quyết Trung ương 5, ba vấn đề 
đó là : 

Một, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng 
thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp 
giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của đảng 
bộ, chi bộ cơ sở ; đối mới nội dung và phương 
thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát 
với dân, được dân tin cậy. 
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Hai, thực hành dân chủ thực sự trong nội 
bộ các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy 
quyền làm chủ của dân trên cơ sở thực hiện 
quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân 
chủ đại diện, thực hiện quyền giảm sát của 
dân đối với tổ chức và cán bộ ở cơ sở. Phát 
huy dân chủ phải đi liền với củng cố và nâng 
cao kỷ luật, kỷ cương, theo pháp luật. 

Ba, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có 
năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực 
hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, 
biết phát huy sức dân, không tham nhũng, 
không ức hiếp dân. 

ó. Ba nội dung của việc đổi mới nội 
dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức 
đảng ở cơ sở 

Một là : đàng bộ, chỉ bộ cơ sở phải làm 
đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các 
mặt công tác ở cơ sở, nắm vững nhiệm vụ 
phát triên kinh tế là trung tâm, xây dựng Đẳng 
là then chốt, chăm lo xây dựng chính quyên, 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. 

Hai là : mọi đàng viên phải nêu cao vai trò 
tiên phong, gương mẫu, vững vàng về chính 
trị, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành 
mạnh, gắn bó với nhân dân, thực sự tiêu biểu 
cho lực lượng tiến bộ nhất ở cơ sở, phấn đấu 
trở thành người lao động giỏi, người công dân 
mẫu mực. 

Ba là : đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ 
thê là đối mới việc ra nghị quyết của đẳng bộ, 
chi bộ, của cấp ủy đảng ; xây dựng quy chế 
làm VIệC giữa bí thư 'CẤp Ủy VỚI những người 
đứng đầu chính quyên, Mặt trận và các đoàn 
thê ; xây dựng đội ngũ cán bộ với nhiều thế 
hệ bổ sung, kế tiếp nhau ; đối mới sự lãnh đạo 
đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở ; tăng cường 
công tác kiêm tra chấp hành nghị quyết... 
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7. Ba nội dung của việc đổi mới và nâng 
cao hiệu lực của chính quyên cơ sở 

Trước hết, xác định chính quyền cơ sở có 
chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng ở cơ sở ; thực hiện việc 
quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo 
thấm quyền được giao ; hướng dẫn và giám 
sát các hoạt động tự quản của dân. 

Hai là, đối mới hoạt động của các Hội 
đồng nhân dân trên các mặt : quyết định mục 
tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại 
cơ sở ; phê chuân các chức danh hành chính 
theo luật định ; giám sát hoạt động của cơ 
quan hành chính và những công việc do cấp 
trên thực hiện trên địa bàn ; đổi mới cơ chế 
bầu cử và hoạt động của đại biểu Hội đồng 
nhân dân. 

Ba là, nâng cao hiệu lực của cơ quan hành 
chính mà nội dung. chủ yếu là đề cao trách 
nhiệm và thâm quyền của các cơ quan hanh 
chính xã, phường, thị trần. 

8. Ba nội dung của việc đổi mới công tác 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 

Một là, xác định Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân đóng vai trò nòng cốt xây dựng khối 
đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở. 


Hai là, đa dạng hóa các hình thức tập hợp 
quân chúng ; › COI trọng, và mở rộng các tô 
chức và hoạt động tự quản của nhân dân dưới 
nhiều hình thức phong phú. 

Ba là, đối mới cơ chế bảo đảm kinh phí 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thê nhân dân ở cơ sở. 

9, Ba nội dung của việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ ở cơ sở 

_ Trước hết, xác định rằng hệ thống chính trị 
Ở cơ sở có cán bộ chuyên trách và cán bộ 
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không chuyên trách, xếp cán bộ chuyên trách 
ở cơ sở vào ngạch cán bộ, công chức cơ sở, 
một bộ phận trong hệ thống cân bộ, công 
chức nói chung. Pháp lệnh cán bộ, công chức 
hiện hành sẽ được sửa đổi theo hướng bao 
gồm cả cán bộ, công chức cơ sở. 

Hai là, thực hiện một cách có kế hoạch 
việc trẻ hóa và từng bước chuẩn hóa đội ngũ 
cán bộ, công chức cơ sở. Khắc phục tình trạng 
cán bộ cơ sở ở nhiều nơi quá già và dựa chủ 
yếu vào cán bộ hưu trí. 

Ba là, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính 
sách đối với cán bộ cơ sở, trong đó, đặc biệt 
chú trọng chính sách đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ. 

10. Ba nội dung của việc đổi mới sự chỉ 
đạo của cấp trên đối với cơ sở 

- Một : Các tổ chức trong hệ thống chính 
trị từ Trung ương đến cấp huyện phải đôi mới 
phương thức chỉ đạo, khắc phục bệnh quan 
liêu, xa dân, hướng mạnh tới cơ sở. 

- Hai : Mở rộng các cuộc vận động về phát 
triên kinh tế - xã hội và sửa đôi luật pháp có 
quan hệ tới cơ sở. 

- Ba : Chỉ đạo có trọng điểm cơ sở, nhanh 
chóng khắc phục tình trạng yếu kém của hệ 
thống chính trị ở một số xã phường, trước hết 
tập trung chấn chỉnh cho được các cơ sở đang 
có nguy cơ trở thành điểm nóng. 


* 


Trên đây, tôi thử nêu lên mười cái ba quan 
trọng nhất, bao gồm 30 điềm cụ thể, để chúng 
ta một lần nữa xác định vai trò quan trọng của 
hệ thống chính trị ở cơ sở, cũng là để góp 
phần nhận thức rõ thêm về nội dung Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) về "Đôi mới và nâng 
cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trần ".L] 


Số 19 (tháng 7. năm 2002) 


Thế qiới: Vấn đề - Sự kiện 
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Hợp tác quốc tế - 
YÊU 0ÂU KHÁCH QUAN GỦA SƯ PHÁT TRIỂN 


HÁT triển là yêu cầu bức xúc của tất 

cả các nước. Song, muốn phát triển 

thì không thể không mở rộng hợp 
tác, giao lưu quốc tế. Nhiều bài học kinh 
nghiệm lịch sử cho thấy, "bế quan tỏa cảng" 
là sai lầm, vì nó không phải là phương thức 
bảo vệ độc lập dân tộc (ĐLDT) mà trái lại, 
nó kìm hãm sự phát triển. 

Hợp tác quốc tế (HTQT) là sự quan hệ 
qua lại giữa các quốc gia, dân tộc (song 
phương hoặc đa phương) cùng chung sức 
giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một 
lĩnh vực nào đó, nhằm đạt tới một mục đích 
chung. Như vậy, qua khái nệm HTQT ta 
thấy, mỗi quốc gia, dân tộc luôn chứa đựng 
trong mình một tiềm năng nội lực nhất định, 
nhưng không phải đã đầy đủ và hoàn thiện. 
Có quốc gia có lợi thế so sánh về mặt này 
nhưng lại yếu mặt khác. Nếu không hợp tác 
với nhau thì điểm mạnh của mỗi quốc gia, 
dân tộc sẽ không được phát huy một cách 
hiệu quả nhất và đồng thời, không khắc 
phục, bô khuyết được cho những điểm yếu, 
hạn chế. Ví dụ, một quốc gia có nguồn tài 
nguyên dâu mỏ rất lớn, nhưng thiếu vốn và 
công nghệ tiên tiến nên chỉ khai thác được 
số lượng rất ít và sản phẩm xuất khẩu dưới 
dạng thô, hiệu quả kinh tế không cao. 
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PHAM THANH HÀ °* 


Nhưng khi quốc gia này hợp tác với một 
quốc gia có công nghệ tiên tiến, có vốn đầu 
tư, thì chắc chấn sản lượng dầu khai thác 
được sẽ tăng lên, sản phẩm dầu xuất khẩu 
được tinh chế, hiệu quả kinh tế thu được vì 
thế sẽ cao hơn rất nhiều. 

Nếu như chính sách đối nội là sự thể hiện 
các hoạt động của một nhà nước trong phạm 
vi lãnh thổ của quốc gia, dân tộc mình, thì 
chính sách đối ngoại nhằm điều tiết quan hệ 
qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên phạm 
vi thế giới. Chính sách đối ngoại là sự tiếp 
nối đường lối, chính sách đối nội, nhằm 
phục vụ có hiệu quả cho chính sách đối nội. 
Theo quan điêm của Đảng ta : "Chính sách 
đối ngoại phải là sự thể hiện của những đặc 
trưng, mục tiêu cách mạng trong nước phù 
hợp với xu hướng, quy luật vận động của 
thế giới. Nó nhằm khai thác tốt nhất những 
điều kiện, kinh nghiệm, nguôn vốn, công 
nghệ và các nhân tố khác đề phát triển đất 
nước, đồng thơi thông qua quan hệ hợp tác 
quốc tế, nâng. cao vị thế của đất nước ta 
trên trường quốc tế và góp phân đắc lực vào 
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới 


* Ths. Phân viện Hà Nội , Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 
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vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội”(). 

HTQT không thể xem như một hành vi 
thân thiện giản đơn, một sự tranh thủ kết 
bạn, mà phải được xem là một vấn đề có tính 
nguyên tắc trên cơ sở bình đẳng giữa các 
quôc gia và vì sự phát triển chung của thế 
giới. Mặc dù chính sách đối ngoại của một 
quốc gia, dân tộc có độc lập chủ quyên là do 
chính quốc gia, dân tộc đó "thiết kế" cho 
mình : quan hệ với nước nào ; hợp tác trên 
lĩnh vực kinh tế hay văn hóa, quân sự hay 
ngoại giao ; mức độ hợp tác thân thiện hay 
bình thường.. . đều do quốc gia, dân tộc đó tự 
quyết định, lựa chọn. Song, sự hợp tác giữa 
các quốc _gla, dân tộc là nhằm chung sức, 
giúp đỡ lẫn nhau cùng hướng tới một mục 
đích chung. Hợp tác ở đây cũng không phải 
tùy hứng, không phải là sự kết bạn đơn 
thuần. HTQT phải trên cơ sở các nguyên 
tắc : tôn trọng chủ quyền của nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nước 
khác, bình đẳng và cùng có lợi. Đảng ta xác 
định rõ : "Chúng ta chủ trương hợp tác bình 
đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, 
không phân biệt chế độ chính trị - xã hội 
khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng 
tồn tại hòa bình". 

HTQT là một nhu cầu khách quan. Muốn 
có được một thế giới hòa bình và phát triển, 
bên cạnh sự nỗ lực của từng quốc BlA, dân 
tộc, phải CÓ Sự hợp tác để cùng giải quyết 
những vấn đề mà từng quôc gia, dân tộc 
riêng lẻ không thể giải quyết được như : vẫn 
đề ô nhiễm môi trường, vấn đề thất nghiệp, 
vấn đề chiến tranh hạt nhân... đặc biệt là cho 
hòa bình thế giới - khát vọng của loài người, 
hạnh phúc của nhân loại. Tuy nhiên, muốn 
có được hòa bình, phải có sự hợp tác, chung 
sức của mọi quốc gia. Cùng tôn tại hòa bình 
là không gây chiến tranh chống nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, là 
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tôn trọng độc lập, chủ quyền lẫn nhau. Cùng 
tồn tại hòa bình là cầu nối quan trọng để các 
quốc gia, dân tộc mở rộng hợp tác, trao đổi 
các thành tựu khoa học - công nghệ và các 
giá trị văn hóa... 

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay đang tạo 
ra cho các nước đang phát triển một con 
đường công nghiệp hóa mới mà không cần 
mất nhiều thời gian như trước đây. Cùng với 
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là xu 
hướng quốc tế hóa. về kinh tế mà nguồn gốc 
trực tiếp của nó gắn liền với bước nhảy vọt 
của lực lượng sản xuất. Với cuộc cách mạng 
khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu 
hóa kinh tế, không một nước nào, dù lớn đến 
đâu, có thể phát triển theo con đường tự cấp, 
tự túc. Muốn phát triển, các nước đều phải 
tìm cho mình một vị trí tối ưu trong sự phân 
công lao động quốc tế để phát huy ưu thế lợi 
thế so sánh của mình. Các nước lớn, nhỏ vừa 
độc lập, vừa tùy thuộc lẫn nhau ở mức độ 
khác nhau. Đây là xu hướng khách quan. Sự 
tùy thuộc vào nhau, gắn bó mật thiết với 
nhau, đặc biệt là về kinh tế giữa tất cả các 
nước lớn, nhỏ là cân thiết. Bởi vì, nó là cơ 
sở bảo đảm phát triển quan hệ HTQT vững 
chắc và thân thiện, là nền tảng khách quan 
của sự cùng tôn tại hòa bình giữa các nước 
và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các 
dân tộc. _ 

Đặt cách mạng Việt Nam trong xu thế 
chung của thời đại, kết hợp lợi ích dân tộc 
và lợi ích chung của nhân dân lao động 
các nước, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và 


(1) Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội - 
Đề CƯƠng bài giảng các chuyên đề bôi dưỡng Nghị quyết 
Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, 
1997,t 1, tr 115 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1996, tr 88 
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Số 19 (tháng›7 năm-2002) 


Chế giới : ấn đè, uể kiện 


Yạp chí Cộng sản 


chủ nghĩa quốc tế chân chính là một quan 
điểm lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Người nói : "Trong thời đại ngày nay, cách 
mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận 
khăng khít của cách mạng vô sản trong 
phạm vi toàn thế giới ; cách mạng giải 
phóng dân tộc phải phát triển thành cách 
mạng XHCN thì mới giành được thắng lợi 
hoàn toànÓ). Việc xác định và kiên định 
mục tiêu lựa chọn con đường đi tới ĐLDT 
và CNXH theo quan điểm của Hồ Chí Minh 
đã đưa sự nghiệp cách mạng do nhân dân ta 
thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam hội nhập đúng đắn với trào 
lưu giải phóng của toàn nhân loại, bao gồm 
cả giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và 
giải phóng con người. 

HTQT diễn ra trên nhiều lĩnh vực : hợp 
tác về kinh tế, về văn hóa, về khoa học - 
công nghệ và quốc phòng, an ninh... HTQT 
về kinh tế là sự trao đổi buôn bán thương 
mại giữa các nước, là sự hợp tác trong việc 
gọi vốn đầu tư nước ngoài (FDI, ODA...), là 
sự phối hợp cùng tạo ra một sản phẩm đạt 
trình độ quốc tế hóa cao, v.v. Xu hướng 
toàn cầu hóa về kinh tế làm cho HTQT về 
kinh tế càng trở nên đa dạng và chặt chẽ 
hơn. HTQT về văn hóa là sự giao lưu giữa 
các nên văn hóa thông qua các hoạt động cụ 
thể như : liên hoan phim, tổ chức hội chợ 
triển lãm, thăm quan biểu diễn nghệ thuật, 
hợp tác phát triển các loại hình nghệ thuật, 
tổ chức các giải thể thao... Mở rộng giao lưu 
văn hóa sẽ giúp cho các quốc gia, dân tộc có 
điều kiện để tiếp thu những tỉnh hoa của văn 
hóa thế giới đồng thời sẽ giỚI thiệu được 
những nét văn hóa của các quốc gia, dân tộc 
đó. HTQT về quân sự là những hoạt động 
phối hợp, trao đối các vấn đề liên quan đến 
công tác quốc phòng an ninh giữa các nước, 
vùng lãnh thổ (giải quyết vấn đề biên giới, 
hợp tác chống tội phạm quốc tế...). 


Số 19 (tháng 7 năm 2002) 


Ngày nay, HTQT không chỉ diễn ra trên 
nhiều lĩnh vực, mà còn đa dạng về đối tượng 
hợp tác, phương thức hợp tác và mức độ hợp 
tác. Khi cuộc chiến tranh lạnh chưa kết thúc, 
quan hệ HTQT giữa các quốc gia, dân tộc 
chủ yếu trong cùng một thể chế chính trị. 
Nhưng khi trật tự thế giới hai cực bị tan rã, 
phát triển kinh tế trở thành mục tiêu hàng 
đầu đối với các quốc gia thì sự tùy thuộc lẫn 
nhau, sự liên kết, hợp tác kinh tế giữa các 
nước đã thúc đẩy HTQT được rộng mở hơn. 
Phương thức HTQT cũng diễn ra phong phú 
dưới các hình thức song phương, đa phương, 
liên kết khu vực, tham gia vào các tổ chức 
quốc tế... Nắm bắt được xu thế vận động của 


-_ thế giới và xuất phát từ thực trạng, yêu cầu, 


nhiệm vụ của thực tiễn cách mạng Việt 
Nam, Đại hội VI của Đảng ta đã đề ra đường 
lối đổi mới toàn diện, trong đó có việc phát 
triển mở rộng đường lối đối ngoại : "Ngày 
nay sự nghiệp cách mạng của nước ta càng 
có nhiều điều kiện thuận lợi mở rộng sự hợp 
tác và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế"(4. Đảng 
chủ trương kiên trì thực hiện chính sách đối 
ngoại hòa bình, hữu nghị và ủng hộ chính 
sách cùng tôn tại hòa bình giữa các nước có 
chế độ chính trị - xã hội khác nhau ; đặc biệt 
nhắn mạnh chủ trương "thêm bạn bớt thù" 
nhằm thắt chặt và tăng cường sự ủng hộ của 
thế giới đối với cách mạng Việt Nam. 

Có thể nói, Đại hội VI của Đảng đã đặt 
nên móng cho chính sách đối ngoại rộng 
mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ 
quốc tế, mở đường cho quá trình hội nhập 
khu vực và thế giới của nước ta. Đại hội VII 
của Đảng đã phát triển phương châm 


(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1996, t 12, tr 304 - 305 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb 
Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 99 
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Chế giới : lấn đẻ, từ kiện 


Yạp chí Cộng sản 


"thêm bạn bớt thù" từ Đại hội VI thanh 
phương châm "Việt Nam muốn là bạn với 
tất cả các nước trong cộng đông thế giới, 
phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển"(). Đại hội VIII của Đảng tiếp tục thực 
hiện đường lối đối ngoại đó với tinh thần 
"Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước 
trong cộng đồng thế giới, phân đấu vì hòa 
bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều 
mặt, song phương và đa phương với các 
nước, các. tô chức quốc tế và khu vực trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 
cùng có lợi"). Trong Văn kiện Đại hội 
Đảng lần thứ IX, một lần nữa Đảng ta khẳng 
định : 
ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt 
Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế, phân đấu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển"0). 

Như vậy, muốn phát triển thì việc đảm 
bảo được độc lập dân tộc trên mọi phương 
diện, nhất là độc lập tự chủ về kinh tế là 
quyết định nhưng chưa đủ. Sự phát triển bền 
vững, toàn điện đòi hỏi phải có sự hợp tác 
giữa các quốc gia, dân tộc. Nhưng sự hợp 
tác phải trên những cơ sở nguyên tắc nhất 
định, bảo đảm được quyền lợi của từng 
quốc gia, dân tộc và sự ổn định, phát triển 
của thế giới. HTQT là một tất yếu khách 
quan, là động lực thúc đấy các quốc gia, dân 
tộc phát triển và là cầu nối cho sự cùng tôn 
tại hòa bình của cộng đồng quốc tế. 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb 
Sự thật. Hà Nội, 1991, tr 147 

(6) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VIH, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 120 - 121 

(7) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 42 


"Thực hiện nhất quán đường lối đói 


THỜI CƠ... 


(Tiếp theo trang 45) 


mọi quốc gia", Tính chất đa dạng phong 
phú của các nền văn hóa dân tộc có nguy 
cơ bị thay thế bằng một nền văn hóa "đồng 
dạng" hoặc "ngoại lai". Xu hướng toàn cầu 
hóa có thể gây phương hại tới tính sáng tạo 
và đa văn hóa của thế giới, tạo ra sự đồng 
nhất nghèo nàn về văn hóa. 

Trước tình hình đó, việc xây dựng một 
nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc phải trở thành một chiến 
lược văn hóa của đất nước ta. Đó sẽ là nên 
văn hóa luôn mở rộng cánh cửa để tiếp 
nhận những giá trị tiền bộ của thời đại, 
đồng thời là sự kế thừa và phát huy những 
nhân tố nội sinh, những giá trị trường tôn 
của dân tộc Việt Nam. Không nên nghĩ 
răng trong quá trình toàn cầu hóa, chúng ta 
chỉ làm một nhiệm vụ tiếp nhận, cho dù có 
chọn lọc, những giá trị từ bên ngoài. Lẽ đời 
là vậy, đã vay thì phải trả, đã nhận thì phải 
cho. 

Văn hóa Việt Nam, tự mấy ngàn năm 
qua đã tạo nên nhiều giá trị 4o lớn. Các giả 
trị đó đã là giá đỡ tinh thần tạo nên sức 
mạnh giúp dân tộc ta vượt qua bao thử 
thách nghiệt ngã của lịch sử. 

Vì vậy, chiến lược xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc không chỉ tạo nên bức 
tường thành kiên cô chống lại sự xói mòn 
bởi những nhân tố độc hại trong quá. trinh 
toàn câu hóa hiện nay, mà còn tạo tiền đề 
cho sự phát triền văn hóa Việt Nam ở thời 
đại mới với những đính cao mới. 


(1) Trong tác phẩm “Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế - 
một tuyên ngôn không cộng sản” học giả Mỹ Rostow ngạo 
mạn tuyên bố : "Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã 
đạt đến trình độ phát triển hoàn mỹ, trở thành mẫu mực và 
mô hình tất yêu cho các nước khác...” 
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Số 19 (tháng 7năm 2002) 


BỘ GIAO THÔNG -SÀ TẢI 


_ ày (84 31) 745679 €-moil: TñRCO@HN. vÑ N3VN 
CÁC tả luAM 


“t*.a 


.Ă...TA 


1. VẬN TẢI, XẾP DỠ HÀNG HOÁ THÔNG THƯỜNG, HÀNG SIÊU TRƯỜNG SIÊU 
TRỌNG, CONTAINER, HÀNG QUÁ CẢNH, HÀNG XNK, VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG 
THỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. 

2. GIAO NHẬN, TIẾP VẬN, KIỂM ĐẾM HÀNG HOÁ VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI 
QUAN. 

3. KINH DOANH KHO BÃI, DỊCH VỤ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ CÁC LOẠI. 

4. ĐẠI LÝ TÀU BIỂN, MÔI GIỚI HÀNG HẢI VÀ ĐẠI LÝ HÀNG KHÔNG. 

5. DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ. 

6. KINH DOANH VÀ VẬN TẢI HÀNG HOÁ XĂNG DẦU. 


THIÓA MÃN TÔI ĐA NHU CÂU VÂN ẢI, BẢO VỆ CAO NHẤT 
LØI lÊf| CUA KHÁCH HÀNG ĐÃ TA0 KA ỦY TÍ\CH CHÚNG Tôi. L§ện 


_ (ÔNG TY PHÁT TRIỀN VÀ KINH D0ANH NHÀ - 


-HOUSING DEVELOPMENT AND TRADING COMPANY Ề. 


Tp F 


net _ Trụ sở chính: 3é Bùi Thị Xuêân, Quộn 1, TP.HCM T2 
ĐT:8.392718-8397764ó6  Fox: 8398378 sự 
E-moil: phot†riennha@ hcm.vnn.vn pin.resco@ azcom.vn 


N ÔNG TY PHÁT TRIỀN VÀ KINH DOANH NHÀ là doanh nghiệp 


cu nn sa Ý 


hà; ` Ề; 


— 
. 


` xe thịAf DHƯEXA (BC lộn 2 
c® Kế „ HÀ — 
và Khu đôn cư ƒ An sương TS 
k -# Khu dẫn cư Trường Thọ HUẾ 4 ˆbức)# 
> Cóc công trình phục vụ chương trình 
Nhiêu Lộc - Thị Nghẻ. 


1 Trong hơn 17 năm qud, Công ty đõ xây 
dựng trên 5.000 căn hộ ở cóc khu dân cư 
Tô Hiến Thònh (Quộn 10), Văn Thónh 
(Quận Bình Thanh), Bình Thới (Quên 11), 
Bình Trưng (Quộn 2), Nguyễn Văn Lượng 
(Quộn Gò Vốp)... 


1 Thi công xêây dựng nhiều công trình nhờ ở, 
khách sơn, trường học, vốn phòng đợt 
chốt lượng cao ở Thỏnh phố Hồ Chí Minh, 
Vũng Tởu, Cềên Thơ... 


-Õ@ 

' 

+ ` 
.“Ã. ..Ý 


= = - ^e.x.“.« 
` ®Ð Ễ A..-— -=. Š—.—.. 
7q „ ¿ˆ..^ 


ll mm n HH su tú ng cứ nụ 


h “GHUNG CƯ 12 TẦNG. 
1 Được thưởng 10 huy chương vỏẻng chốt KHU A-B ĐÔ THỊ AN PHÚ - AN KHÁNH TP.HCM 


lượng cao ngẻnh Xây dựng Việt Nam. — chủ đu tụ: tông l Phát Tưểo và ơi 3rEE Nhà 


a 


'TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN _ˆ 


ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG ĐỨC XUÂN - THỊ XÃ BẮC KẠN - TỈNH BẮC KẠN 


ĐIỆN THOẠI: (0281) 871876 - 871879 ›; 


FAX: (0281) 872618 


GIÁM ĐỐC: LÊ VĂN KHƯƠNG * PHÓ GIÁM ĐỐC: NGÔ HÙNG THÚY 


"- 


" .ˆ 


=— . PHẾ P0Ổ 
wmwTrY" " Nhân Dân 


P. GIÁM ĐỐC: NGÔ HÙNG THÚY 


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


* Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình giao thông, 
công nghiệp, dân dụng, thủy lợi. 

* Tư vấn lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chỉ tiết về 
phát triển giao thông, xây dựng dân dụng, công 
nghiệp, thủy lợi. 

* Tư vấn thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, lập 
dự toán các công trình xây dựng. 

* Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu xây lắp, 
giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ 
bản. 

* Kiếm tra và đánh giá các thông số kỹ thuật của vật 
liệu xây dựng. 

* Cung cấp sức chịu tải của đất, đá, nền móng, kết cấu 
bê tông. 

* Kiểm tra chất lượng công trình, kết cấu công trình 
bằng phương pháp không phá hủy. 

- Thiết kế cấp phối bê tông, bê tông nhựa. 

* Tư vấn thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự 
toán công trình xây dựng cơ bản và hồ sơ mời thầu. 
NHƯNG THÀNH TÍCH ĐÃ DẠT ĐƯỢC 

Là công ty tư vấn xây dựng ở một tỉnh miền núi phía 
Bắc mới được tái lập, bước đầu Công ty gặp rất nhiều 
khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và lực lượng 
cán bộ. Song, với quyết tâm phấn đấu khẳng định 
mình trong cơ chế thị trường, lãnh đạo Công ty đã có 
sự phối hợp tốt với các đoàn thể và đặc biệt tranh thủ 


——>— —— — — 


Bộ phộn thiết kế phòng Thiết kế kỹ thuột | 


sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ngành, sau hơn hai 
năm hoạt động, Công ty Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn đã 
đạt được những thành công đáng kể: 

*Năm 2001 Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế 
hoạch, nộp ngân sách trước thời hạn... 

* Các công trình do Công ty đảm nhận công tác tư 
vấn, thiết kế, giám sát thi công đều đảm bảo yêu cầu 
xạ mỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu của các chủ 
đầu tư. 

* Đời sống của CBCNV trong Công ty không ngừng 
được cải thiện. Năm 2001 Công ty được UBND Tỉnh 
Bắc Kạn tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi 
đua, hai tập thể Phòng đạt tập thể lao động xuất sắc, 
năm cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 14 cá 
nhân đạt lao động giỏi. Các tố chức Đảng, Công đoàn, 


Đoàn Thanh niên đều đạt danh hiệu trong sạch vững j 


mạnh. 


năm 2002 đạt67% kế hoạch năm. 


PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐÔNG 
* Không ngừng mớ rộng phát triên sang các lĩnh vực 


* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 


tư vấn xây dựng, thủy lợi. Coi trọng chất lượng sản 


phẩm là hàng đầu. 
“Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Khoa 
học kỹ thuật, có chính sách đào tạo, đãi ngộ xứng 


đáng đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác, | 


tích cực đóng góp xây dựng đơn vị, 


ˆ..< 
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ông ty Quản lývà Sửa chữa đường bộ BỂ Bắc Kạn là doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động theo cơ chế công ích và sản xuất kinh 


Công ty được giao quản lý. 412 km đường tỉnh lộ và quốc lộ. 
- Với nhiệm vụ là duy tu sửa chữa 412 km. 
- Sửa chữa định kỳ các công trình cầu đường. - 
- Đảm bảo giao thông, thông suốt khi có sự cố xảy ra. 
- Sản xuất vật liệu xây dựng. 
Ngoài ra, còn tham gia đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản 


cái _ 
Anh trong và ngoài tỉnh. 


Tổng số CBCNVC trong toàn Công ty là 268 người được chia 


_ Vi tiện, thành 7 đơn vị và 1 văn phòng Công ty. 


+ Hạt 1 - đóng tại thị xã Bắc Kạn 
+ Hạt2- - đóng tại Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 


ˆ +Hạt3- đóng tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 

¡+ Hạt4- đóng tại thị trấn Bằng Lũng, huyện ChợĐồn 

2... +Hạt5- đóng tại thị trấn Côn Minh, huyện Na Rì 

===  +Hạt6-đóngtại xãHảo Nghĩa, huyện Na Rì 

/_“ + Đội Xây dựng công trình và các sản xuất vật liệu đóng tại xã Xuất 
J[ÍJ ˆˆ Hóathịxã Bắc Kạn. 


Từ ngày thành lập đến nay, Công ty luôn hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao và các công trình xây dựng này được đánh giá cao 


®.. về chất lượng, luôn đảm bảo và cải thiện đời sống cho người lao 
u' động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, nên được Ủy ban 


nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ Giao thông vận tải tặng cờ và nhiều 


bằng khen. Đặc biệt năm 2001, Công ty được Chính phủ tặng cờ. 


Hệ lan can phòng hộ cứng tại sinh xrữ Toóng đường tỉnh 
lộ 256 to bông ty thi công 


Rải nhựa km 79-80 đường tính lộ 254 do Công ty thi công 


I3 ;?n2ˆ 
sở s 


_ “` là: Công ty củng lực Mứy va Tduệo thành È TT 
ng 2 1976 và Xí nghiệp Xôy lắp công nghiệp Song Vệ 
S2 thành lập năm 1975. Năm 1999, Công ty Xây lắp Điện . 


KỸ3Ư: NGUYỄNCƯƠNG Bắc Thới đã thực hiện cổ phẩn hóa một đơn vị thành . 


viên thành: Công ty Cổ phổn Bê tông và Xây dụng. 
Thái Nguyên, hiệp đang hoạ động rất tưới tàn 7 


1. Xí nghiệp cơ khí bê tông và xây TmkHk túc uất TC xo đền” 


dựng. 10. Đội xây lắp 5. Ta: 8... sẻ 8. 
2. Xí nghiệp xây lắp công nghiệp.  11.Độixâylấpô. | 
3. Xí nghiệp xây lắp I. 12. Đội xây lắp 7. 

4. Chi nhánh Công ty tỉnh Bắc 13.Độixây lắp 8. 

Kạn. 14. Đội xây lắp 9. 

5. Chỉ nhánh Công ty tại 15.ĐộiCTgiaothông. 

CHDCND Lào. 16. Đội xây lắp thủy lợi, cấp thoát 

6. Xưởng khảo sát thiết kế. nước. 

7. Đội xây lắp điện 1. 17. Chi nhánh tại Cao Bằng. 

8. Đội xây lắp điện 2. ..8.Chinhánhtại Hà Giang. 


- Khảo sát, thiết kế thi công các - Xây dựng các công trình công 
công trình điện đến 220kV. nghiệp, dân dụng. 

- Xây lắp cột thu phát sóng phát - San lấp mặt bằng nền móng 
thanh truyền hình, thông tin, côngtrình. - 

viba. - Xây dựng công trình cầu, 
- Sản xuất, kinh doanh cột điện đường giao thông. 

bê tông li tâm và các cấu kiệnbê - Xây dựng các công trình thủy 


tông. lợi, cấp, thoát nước. 
- Lắp đặt máy, dây chuyền sản _- Sản xuất, kinh doanh vật liệu  T®‡ công r*¿¿ ăng ten 
xuất công nghiệp. điện. truyếền hình 


Công trình do Công ty thì công Thiết bị Thi công cơ giới 


(ua 25 năm xây tưng và phá ï† triển, bông ty Xây lắp Điện Bắc Thái đã vinh tự đươc Nhà 
nước tăng thưởng H Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương La0 động hạng nhì và 
Huân chương La0 động dau Iinhất 

Phương châm huạt động ct "gi 'là:| HIẾM Ít lượng và hiệu quả làm mục tiêu c0 sự 


phát triển, luôn gïư chư tín vứi khách hàng. Cá nụ ty Xã \ lắp Bi ên Bắc Thái săn sàng liên ¿| 
oanh, liên kết với các đối tá 0Ìr0 ï vải 'ngài nước trên các íinh vực: xây lắn công trình, 


sản xuất các sản nhẩm cơ khí, bê tông, thiết hÌ, vật liệu 
TRỤ SỞ CÔNG TY: 434/1 ĐƯỜNG DƯƠNG TỰ MINH, THÀNH PHỐ THÁ! NGUYÊN 
ĐIỆN THOẠI: (84 280) 855234 - 855222” FAX: (84 280) 859730 


BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM 


ĐỊA CHỈ: Số í THẦN PHÚ, THỊ XÃ TẠM HXỲ, TỈNH @UẢNG NAM. ˆ 


#BT: (0510) s1i22se * FAX: 


S314.510.9121456 


GIÁM ĐỐC: LÊ CÔNG SƠN. 


hìn lại 5 năm qua từ khi được thành lập, Bưu 
điện Quảng Nam đã góp phần quan trọng 
trong việc đưa tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại 
hoá làm chuyển biến diện mạo kinh tế xã hội của 
Quảng Nam. 

. Năm 1997, năm đầu tiên tỉnh Quảng Nam tái lập- 
cơ sở vật chất của Bưu điện còn hạn chế về nhiều 
mặt. Tuy vậy, với sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của 
Tỉnh ủ ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng công ty Bưu 
chính - Viễn thông Việt Nam, Bưu điện Quản ng Nam 
đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn 
lên để cải tạo cơ sở vật chất cũ, từng bước xây 
dựng cơ sở mới, tiến hành hiện đại hoá mạng lưới 
Bưu chính - Viễn thông tạo nên sức bật mới cho 
ngành. 

Đối với mạng lưới Bưu chính - phát hành báo 
chí: Đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho những 
người có nhu cầu sử dụng Ì bưu điện, mạng lưới bưu 
cục không ngừng phát triển và ngày càng hiện đại 
hóa. Qua 5 năm thực hiện chiến lược tăng f tốc của 
ngành, toàn tỉnh có 65 bưu cục và 97 điểm bưu 
điện văn hóa xã. Hầu hết các bưu cục, kiốt, đại lý, 
bưu điện văn hóa xã đều được trang bị thiết bị hiện 
đại như cân điện tử, máy Fasimine, máy in cước 
thay tem, đồng hồ tính cước... Mặt khác, đã đưa tin 
học vào khai thác và quản lý nghiệp vụ Bưu chính - 
phát hành báo chí. Mạng lưới đường thư đã chuyển 
nhanh hơn bằng phương tiện ôtô, tuyến đường 
cấp xã trung du và miền núi cũng như đã được cơ 
giới hóa bằng xe máy. Nhờ đó đã rút ngắn được 


khoảng cách và thời gian đưa thư, báo gấp nhiều lần 
so với trước đây. 

Thực hiện chí thị 11 của Bộ Chính trị, Trung ương 
Đảng và thông tri 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về 
việc mua, đọc tạp chí, báo Đảng ở chỉ bộ Đảng, Bưu 


điện thường Xuyên phối hợp với Ban tuyên giáo. . 
Tỉnh ủy † tổ chức kiểm tra việc đặt mua tạp chí, báo ˆ 
Đảng, tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị, . 
thông trỉ nói trên và tham mưu cho Ban thường vụ - 
Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng làm tốt 


công việc mua đọc tạp chí và báo Đảng. 


Việc hiện đại hoá mạng lưới viên thông đã được : 


chú trọng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 


người sử dụng Bưu điện và phục vu tốt cho việc . 
phát triển - kinh tế Xã hội địa phương. Năm 1997 có 1 - 
tổng đài Host, 8 tổng đài vệ tinh và 8 tống đài SDE, ˆ 
thì đến năm 2001 có 1 tổng đài Host với 27 tổng đài 

vệ tinh và 11 tống đài SDE, dung lượng hiện có - 
37.998 line, hiệu xuất sử dụng là 83%. Mạng truyền " 
dẫn có 37 cặp vi ba với 74 đầu máy, có 3 cáp quang - 
với chiều dài 67km. Hiện nay toàn tỉnh có 34.204 _ 


máy thuê bao. Tốc độ tăng trưởng năm 2001 so với 
năm 1997 là 2,7 lần. Số xã có điện thoại năm 1997 là 
27% đến cuối năm 2001 đã đạt 76 20%, nhờ đó mật 
độ sử dụng t điện thoại là 2,5 máy/100dân, Bưu điện 
còn phát triển nhiều dịch vụ khác như: đài 108, phát 


tận nhà ... Đã đáp ứng được nhiều nhu cầu của các à 


khách hàng sử dụng bưu điện. 
Những thành tựu Bưu điện Quảng Nam Lđạtđược ` 
trong 5năm có nhiều nguyên, ĐiÊN trọng ®có, 


mà là khó khăn lớn trong Tran <c 
phong trào. nướng Bưu điện Quảng Nam. Đặc biệt - 
_ dưới. sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và _ 
_ đạo của Ban cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện, H 
. đồng quảntrị, Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện - 
_thông Việt Nam, Bưu điện Quảng Nam đã nha 6 
_ không mệt mỏi đáp ứng được yêu cầu phục vụ nệm 8 


_côngnh. nviên không ngừng nâng cao trình độ chính - ä .— sai S „: 
_ trị, chuyên môn, nghiệp vụ để làm chủ trang thêxbyV T _ 
_ hiện đại và đáp ứng yêu cầu MgoicMiện § 
thị trường, hoạt lhập qu ,khu vực. sua 
m \ các ị by) đua yêu cầu, ph Tà. Anyil 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ 'thUẬI, nâng #80 năng 8 suất - lên bu vì 
hơn ml enanetna 
_ Những thành tựu đạt được 5 năm qua của ngà _ kiện m-onlenbec \g Nam. 
Bưu điện Quảng Nam rất đáng tự hào, đã góp phần. Ấn h và h 
_vào .quátrình phát triển kinh tế- xã hội củatỉnh nhà. co _eond ngc 


c+ lÔ : 


DD: 352 Đội Cân - Ba Đình - Hà Nội * DT:01.762593/ - FaX:04, 7625923 
Email: xuathanyhoc@netnam.vn - — — — — 


(Đuối tổ clứe hội thảo 
tgànk (2£ tế tCUiệt (È(a+m 
cứng 6¿tớe nào tế ký XXI 


4. Sách phố thông y dược học. và y học Việt Nam ra nước ngoài. 
2. Sách giáo khoa y dược học. 7. Sách cho các chương trình quốc 

3. Sách chuyên đề y dược học. gia và quốc tế về y tế. 

4. Sách dịch y dược học các nước 8. Tranh tuyên truyền bảo vệ sức 

trên thế giới. khỏe. 

5. Sách y dược học cổ truyền. 9. Hệ thống số sách quản lý nghiệp 


5. Sách ngoại văn giới thiệu nềnytế vụ y dược. 


- NGÂNL HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 


linh lút ItftfIt(tfIf I6jTiffN IM ù Hệ 
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* NHẬN CÁC LOẠI ven GỬI KHÔNG KỲ HẠN, CÓ KỲ HẠN BẰNG VIỆT NAM ĐỒNG VÀ NGOẠI 
TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI. 

* CHO VAY NGẮN HẠN, TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM VÀ NGOẠI TỆ ĐỐI 
VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ VÀ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU | 
DÙNG. 

* NHẬN CHO VAY ỦY THÁC THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC TỔ 
CHỨC TÀI TRỢ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI. 

* LÀM CÁC DỊCH VỤ BẢO LÃNH, CẦM CỐ, THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN, DỊCH VỤ NGÂN QUỸ, 
MUA BÁN NGOẠI TỆ..., GIẤY TỜ CÓ GIÁ... 


CÁC PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC: 1A, ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, Thị xã Vĩnh 
, số 1C Long.ĐT:070.815048 


Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long. , Quốc lộ 53, Xã 
ĐT:070.823758 Hiếu Phụng, Vũng Liêm. ĐT: 070.874978 

, số 10 Nguyễn , Quốc lộ 1A, Xã 
Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long. Song Phú, Tam Bình. ĐT. 070.864575. 
ĐT. 070.823809. , Quốc lộ 1A, 


,9ố 183 Quốc lộ - Thị trấn Cái Vồn, Bình Minh. ĐT: 070.891882. 


- VÌ §V THÀNH ĐẠT CUA Mi NGƯÙI - Mi NHÀ - M0I D0ANH NGHIỆP 
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Lãnh đợo Tỉnh Cẩn Thơ vò Ban Giám hiệu 4 
Trường đại học Cồn Thơ đồng chủ trì hội nghị 


rường đại học Cần Thơ tiền thân là Viện đại học Cần Thơ, 

được thành lập ngày 31 thớng 3 năm 196ó, sau ngày đỗt 
nước hoàn toàn giải phóng (30-04-1975) đổi tên thành Trường 
đại học Cần Thơ. 
Trong quó trình x8y dựng, đổi mới và phát triển, Trường luôn 
luôn được nhân dân, Đỏng, chính quyền cóc cấp của vùng 
ĐBSCL tin yêu vò hỗ trợ. Trường đã năng động, tích cực vượt qua 
nhiều khó khăn thử thách, x8y dựng thònh công mô hỉnh trường 
đa ngành, đa lĩnh vực. Trường luôn nêu cao tỉnh thần tự lực 
trong việc phút triển không ngừng cơ sở vật chất, mở rộng 
ngành nghề vò quy mô đào tạo nhưng luôn đảm bảo chất lượng 
nhạc, 
- Hiện ngy, Đại học Cần Thơ có 8 khoa đào tgo, 4 bộ môn trực 
` thuộc võ 3 Viện, 2 Trung tâm nghiên cứu khoa học, 10 phỏng 
“bán. Trửỡng đèo tạo các cử nhân, kỹ sư, bác sĩ thuộc 40 chuyên 
ngành,khoa học †rong các lĩnh vực sư phạm, nõng nghiệp, công 
nghệ thực phẩm, y - nha - dược, điện tử, tin học, luật vả kinh tế - 
quỏn trị kinh doanh. Trường đang đèo †go trên 16.000 sinh 

œ viên hệ chính quy vỏ 14.614 sinh viên hệ không chính quy tợi 
các tỉnh. 
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O TÀNG MỸ THUẬT VIỆT N 


a chỉ: Số 66 phố Nguyên Thái Học - Ba Đình - Hà : 
—— Tel: §4-4-8233084. Fax: 84-4-8231085 
Giám đốc: Hoa sỹ Cao Trọng Thiêm 


Nền mỹ thuật Việt Nam có cội nguồn rất sớm, được nuôi dưỡng, kế thừa và phát triển 
không ngừng. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra đời với mục đích bảo tôn và tôn vinh những giá 
trị thẩm mỹ đặc sắc của dân tộc - tỉnh hoa nghệ thuật tạo hình từ thời Tiền sử - Sơ sử tới nay. 


Hệ thống trưng bày của Bảo tàng được sắp xếp khoa học, thể hiện ở 5 nội dung 
chuyên đề: 
*. Mỹ thuật thời Tiên sử - Sơ sử. 
*. Mỹ thuật từ thế ký XI đến thế kỷ XIX 
(qua các thời Lý - Trần - Lê Sơ- Mạc - Lê Trung Hưng - Tây Sơn - Nguyên). 
* Tranh tượng thếkỷ XX. 
*. Mỹ thuật dân gian. 
*. Nghệ thuật Gốm Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XX. 


Trong 35 năm hoạt động từ khi thành lập (1966) Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam đã được đón 
nhận các phân thưởng cao quý: 
Huân chương Lao động hạng III (1997, 1986) 
Huân chương Lao động hạng II (1983) 
Huân chương Lao động hạng Ï (1996) 


Giờ mở cứa hàng ngày từ 09h15 đến 17h. Thứ liàPneht 
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ìa 1: Cảng dịch vụ dầu khí 
Anh : TTXVN 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM 
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢN6 VÀ0 CUỘC SốNG 
NÔNG ĐỨC MẠNH - Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập 
thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước 
TRẦN ĐÌNH HOAN - Mười năm công tác tổ chức, cán bộ của 
Đảng và những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới | 
NGUYÊN KHOA ĐIỂM - Làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền 
Nghị quyết của Đảng trên các tạp chí lý luận chính trị 
NGUYỄN THỊ DOAN - Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, 
lãng phí, chống bệnh quan liêu theo tư tưởng Hồ Chí Minh 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đôi 

PHAM NGỌC QUANG - Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 
“Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” 

QUÁCH ĐỨC PHÁP - Góp phần thúc đấy sự hình thành và 
phát triển thị trường bất động sản ở nước ta 

LÊ CHI MAI - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - 
vấn đề và giải pháp 

HỒ TRỌNG HOÀI - Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức 
tốt đẹp của các tôn giáo 


HỘI THẢ0 KHOA HỌC - THỰC TIÊN 
“Cảng biển vùng Đông Bắc với hội nhập kinh tế quốc tế” 
VŨ HIỄN - Báo cáo đề dẫn 
*** Tổng quan hội thảo 
CHU QUANG THỨ - Chiến lược phát triển hệ thống cảng biển ở 
Việt Nam 
NGUYỄN VĂN QUYNH - Để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế 
cảng biển ở Quảng Ninh 


THẾ 6lới : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 
Ô-MƠ Ê-TUA - Dân số và phát triển - một vấn đề toàn cầu 


TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIÊN 

Chính phủ họp phiên thường kỳ, tháng 6-2002 

Kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương 

Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nhân quyền - lý luận và 
thực tiễn ở Việt Nam và Ô-xtrây-li-a” 
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COHEP%AHME 

HOHFT HRblK MAHb: Paapwupaercna neMOKD4TWf, COCD©ROTO4WBA@TCf KOTIGKTMBHbIl DA3yM C L©enb!iO D©@u/©eHWs 
HaWÕOnee BaXHbiIX 3anaw crpaHubi. HAH WIHb XOAH: BHecaTro ner BbinOnHeHMS ODrAHW3ALMWOHHOW, KAnDOBOU 
pDaÕOTbi M HOBbIO ñOCTAB/I©OHHbI6G TD©ỐOBAHMW, 3anaww B ÕnwxaÙuiee pnpeMs. HYEH KXOA HMEM: YnyduieHue 
paỐorbi no nponaraHne napTMlHbiX pD©3OnIOLMH B rOMWTMKO-TeODGTMdeCKMX XypHanax. HíYEH TXM 3OAH: 
[IpopeneHWe 2KOHOMHOW fñO1MTWKM M ỐOpbÕbl fIDOTMB K@A3HOKDARCTBA, DACTOdWTenbCTaa M ỐIODOKDaTWM3MA ñO 
wneonorww Xo Uu MuHa. ®AM HFOK KYAHI: 3a necnarb ner peanwaauww Peaoniouww [Ionwr6opo KHB «O 
TeOD€TWdeCKOl paÕOTe Ha ñaHHOM 3Trane». KYAH HbiK ®AT]: BHeceHwe pknan 8B CTWMYyTWDOBaAHW© OỐpA3OBaHMf 
M DA3BwWTW8 pbiHKA HORBMXWMOCTW B HAu/6ñ Crpane. J]E Tbll MAU: flonroroeaKa w nOBblul@HW© KBanW(ĐWKALIWM 
KAanDO8B M€CTHOI BnaCTW — nñpoõneMbi w peuleHua. BY XMEH: Roknan - ppeneHwue K HaydHO-nDaKTWH©CKOMY 
CeMMHapy «Mopcxwe nopToi 8 CeBepDHO-BOCTOHHOM DAalWOH€ W M6X(IYHApORHAñR 2KOHOMWH6CKAñ WHT6rDALUMR». *** 
O6aop CeMwWHapa. TbY KYAHF TXbI: CrTparerwa pa38wTwn CWCTeMbi MODCKWMX ñODTOB BO ĐbeTHaMe. HíYEH 
BAH KYMHb: [na crwMYynñWpOBaAHWR 3KOHOMWHGCKOl ñ©fT@]bHOCTM MOPCKOFO nñOpTa B ñDOBWHuUMM KyAHTHWHb. 
OMOP PTYP: HaceneHwe w pa3pwTwe - rno6antHan npoõneMa. : 


CONTENTS 


NÔNG ĐỨC MANH: To promote democracy, to concentrate collective intelligence in order to make decisions on 
important matters of the country. TRẦN ĐÌNH HOAN: Ten years of the organisational and personnel work of the Party and 
demands and tasks in the forthcoming time. NGUYỀỄN KHOA ĐIỀM: To better propagate the Party's resolutions through 
theoretical-political reviews. NGUYÊN THỊ DOAN: To practise thrift, to oombat corruption, wastefulness and bureaucratism 
in pursuance of President Hồ Chí Minh ideas. PHAM NGỌC QUANG: Ten years of implementing the Politburo s Resoiution 
"On the theoretical work in the present-time period”. QUÁCH ĐỨC PHÁP: A contribution to promoting the establishment 
and development ơf a real estate market in our country. LÊ CHI MAI: Training and fostering of cadres for grassroots 
administration — problems and soiutions. VŨ HIỂN: Keynote presentation to the Scientific — practical seminar “The sea ports 
in the North-East region and Intemational Economic Integration" *** An overview oí the seminar. CHỦ QUANG THỨ: The 
strategy to develop the system oí sea ports in Vietnam. NGUYỄN VĂN QUYNH: In order to push up economic activities of 
sea ports in Quảng Ninh. OMER_ ERTUR: Population and development ~— a global problem. 


SOMMAIRE 


NÔNG ĐỨC MẠNH: Mettre en valeur la démocratie et concentrer Iintelligence coilective pour décider des affaires 
importantes du pays. TRẦN ĐÌNH HOAN: Dix années du travail de Ïorganisation et des cadres du Parti et les tâches à 
remplir prochainemenl. NGUYÊN KHOA ĐIỀM: Mieux propager la Résolution du Parti dans les revues de théorie 
politique. NGUYÊN THỊ DOAN: Faire des économies, lutter contre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie selon 
la pensée de Hồ Chí Minh. PHAM NGỌC QUANG: Dix années de l'exécution đe la Résolution du Bureau politique: “Sur 
le travail théorique à l'étape actuelle”. QUÁCH ĐỨC PHÁP: Contribuer à impulser la formmation et le développement du 
marché immobilier au Vietnam. LÊ CHI MAI: Formation et recyclage des cadres locaux: Problèmes et solutions. VŨ 
HIẾN: Rapport đintroduction du Colloque scientifique-pratique: “Ports mariimes du Nord-Est et intégration économique 
internationale”. *** Panorama du Colloque. CHU QUANG THỨ: Stratégie de développement du réseau des portS 
maritimes au Vietnam. NGUYỄN VĂN QUYNH: Pour Iintensification des activites économiques de port mantime au 
Quảng Ninh. OMER_ ERTUR - Démographie et développement: un problème giobal. 


SUMARIO 


NÔNG ĐỨC MẠNH: Poner en alto la democracia y concentrar la inteligencia colectiva para decidir los asuntos 
importantes del pais. TRẤN ĐÌNH HOAN: EI trabajo de organización y de cuadros del Partido después de diez años y 
las demandas y tareas a realizar en el porvenir.. NGUYÊN KHOA ĐIỂM: Propagar de manera mejor la Resolución del 
Partido en las revistas de teoria politica. NGUYÊN THỊ DOAN: Prácticas de ahorro, lucha contra la corupción, el 
despilfarro y la burocracia según el pensamiento de Hồ Chí Minh. PHAM NGỌC QUANG: Diez años de la ejecución de 
la Resolución del Buró Politico: “Sobre el trabajo teórico en el periodo actual”. QUÁCH ĐỨC PHÁP: Contribuir en 
impulsar la formación y el desarrollo del mercado inmobiliario en Vietnam. LÊ CHI MAI: Formación y educación de los 
cuadros locales: Problemas y soluciones. VŨ HIẾN: Informe de introducción del Seminario cientifico-práctico: "Puertos 
maritimos del Nor-Este y la integración económica intemacional”. *** Vista panorámica del Seminario. CHỦ QUANG 
THỨ: La estrategia del desarrollo del sistema de puertos maritimos en Vietnam. NGUYÊN VĂN QUYNH: Para acelerar 
fuertemente las actividades económicas de puerto maritimo de la provincia de Quảng Ninh. OMER ERTUR: La 
demografia y el desarrollo: un problema global. 
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Bài phát biểu của Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH 


Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 


Thưa toàn thể Trung ương, 

Thưa các đông chí tham dự Hội nghị, 
HỤỰC hiện Chương trình công tác 
toàn khóa của Ban Chấp hành Trung 
ương, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng lần này sẽ : 

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VII) và xác định 
phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo 
và khoa học - công nghệ từ nay đến 
năm 2010 ; 

- Kiểm điểm việc thực hiện 3 nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung ương về công tác 
tô chức, cán bộ : Nghị quyết Trung ương 3 
(khóa VII), Nghị quyết Trung ương 3 và 
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), 
đồng thời xác định một số phương hướng, 
biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nghị 
quyết của Trung ương về công tác tô chức, 
cân bộ ; 

- Cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu tô chức 
Chính phủ khóa XI, chuẩn bị nhân sự cấp 


Số 20 (tháng 7 năm 2002) 


cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để 
giới thiệu với Quốc hội ; 

- Xem xét một số vấn đề về công tác 
kiểm tra, kỷ luật Đảng, nghe báo cáo tình 
hình quốc tế và một số vấn đề khác. 

Những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 
lần này sẽ bàn và quyết định đều rất quan 
trọng, có tính chất vừa cơ bản, vừa cấp bách, 
đã được xác định trong các văn kiện Đại 
hội IX, nay cần được cụ thể hóa để nhanh 
chóng đưa vào cuộc sống, góp phần tạo nên 
những chuyển biến mới tích cực trong đời 
sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta. 

Từng nội dung, Bộ Chính trị sẽ có tờ 
trình với Ban Chấp hành Trung ương. Dưới 
đây, tôi chỉ xin nhấn mạnh một số điểm : 

] - Giáo dục - đào tạo và khoa học - công 
nghệ là hai lĩnh vực hoạt động rất cơ bản, 
được Đảng và Nhà nước ta xác định là 
quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển 


® Đàu đề là của báo Nhân Dân 


(Đưa (ghi quyết (Đại hội IX của (Đảng sào uậe tổng 


kinh tế - xã hội, là nền tảng và nhân tố quyết 
định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là một động 
lực rất quan trọng để thực hiện thắng lợi 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2010 và 2020 do Đại hội IX của Đảng 
- đã đề ra. 

Hơn 5 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta, tất cả các cấp, các ngành, nhất là 
những ngành trực tiếp phụ trách, đã có nhiều 
cố gắng để thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 (khóa VIII) về phát triển giáo dục - 
đào tạo, khoa học - công nghệ ; chúng ta đã 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng 
thời cũng còn nhiều khuyết. điểm và yếu 
kém không nhỏ. Đánh giá về những gì đã 
làm được và chưa làm được trong hai lĩnh 
vực này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Vì vậy, Hội nghị Trung ương lần này cần 
kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VII), kiểm điểm ở tầm 
thực hiện những quốc sách hàng đầu chứ 
không phải chỉ ở mức những chính sách 
thông thường. Đề nghị Trung ương phân tích 
đầy đủ và rõ ràng những thành tựu trên các 
mặt đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 2 ; đồng thời thăng thắn 
chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm, bất cập, 
các hiện tượng tiêu cực ; phân tích những 
yếu kém và nguyên nhân chủ quan trong 
lãnh đạo và quản lý, làm rõ trách nhiệm của 
từng cấp, từng ngành, từng đơn vị trong việc 
thực hiện nguyên lý, mục tiêu và các giải 
pháp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
cũng như trong sự nghiệp khoa học và công 
nghệ. Chúng ta phải trả lời cho được câu hỏi 
giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ 
đã thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã 
hội chưa? Thực sự là nền tảng và nhân tố 
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quyết định thắng lợi của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa? 
Vì sao? 

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
sắp tới, trên cơ sở những định hướng cơ bản 
Đại hội lần thứ IX của Đảng đã xác định, 
cần tiếp tục tô chức thực hiện tốt hơn nữa 
những nội dung cơ bản của Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VỊII). Tập trung phát 
triển giáo dục và đào tạo mạnh hơn, nhanh 
hơn, có chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn để 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ; đề 
ra một số việc cụ thể phải thực hiện trong Š - 
10 năm tới, nhất là các giải pháp có tính chất 
đột phá, để nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài, ưu tiên phát triển sự 
nghiệp giáo dục - đào tạo ở các khu vực 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

Phát triển khoa học và công nghệ phải 
nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ công 
nghệ của đất nước, nâng cao năng lực nội 
sinh của khoa học và công nghệ nước nhà, 
nâng cao sức cạnh tranh của nên kinh tế và 
xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học công 
nghệ vừa giỏi chuyên môn, vừa vững vàng 
về lập trường tư tưởng chính trị ; gắn khoa 
học xã hội và nhân văn với khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo 
ra tính thông nhất giữa hai lĩnh vực này. 

2 - Tổ chức - cán bộ là một nội dung rất 
quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Trung ương lần 
này tập trung chủ yếu vào kiểm điểm việc 
thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ và. 
trong từng vấn đề cũng lựa chọn một số 
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khâu quan trọng để thảo luận và đề ra những 
biện pháp thực hiện khả thi nhất. Về tổ chức, 
đó là việc xác định chức năng, nhiệm vụ, 
mối quan hệ phối hợp, phân cấp quản lý, 
trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu. 
Về cán bộ, đó là việc đánh giá, quy hoạch, 
đào tạo, luân chuyển, quản lý và một số vấn 
đề về chính sách, chế độ đối với cán bộ. 

Tư tưởng chỉ đạo chung là cần nhìn thắng 
vào sự thật, đánh giá đúng việc thực hiện 
3 Nghị quyết Trung ương nói trên đã làm 
được øì, chưa làm được øgi, nguyên nhân vì 
sao ; những vấn đề gì cần làm sáng tỏ thêm, 
cần bổ sung hoặc điều chỉnh. Cần làm rõ vì 
SaO chúng ta có nhiêu nghị quyết về công tác 
tổ chức và cán bộ, trong đó có nhiều điểm 
rất quan trọng, rất đúng song thực hiện được 
ít hoặc thực hiện một cách khó khăn? Cần 
chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, song tập trung đi sâu kiểm điểm 
những nguyên nhân chủ quan trong tổ chức, 
chỉ đạo thực hiện. 

Đối với mục tiêu và nhiệm vụ của công 
tác tô chức, cán bộ trong thời gian tới, cần 
xác định đồng bộ cả việc nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng 
cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà 
nước và vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, đồng thời 
có bước chuẩn bị cho Đại hội X và những 
năm sau. 


Công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định để 


tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và 
củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, 
Nhà nước và nhân dân. Cần tiếp tục cụ thể 
hóa hơn nữa nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ 
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cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của 
các cơ quan, đơn vị, nhất là tập thể lãnh đạo 
và người đứng đầu đối với công tác này. 
Thông qua các hoạt động thực tiến, nhất là 
qua các vụ án và các vụ ký luật trong Đảng 
và cơ quan Nhà nước thời gian gần đây mà 
soát xét lại những sơ hớ trong các khâu đánh 
giá, bôi dưỡng, lựa chọn đề bạt và quản lý 
cán bộ ; đặc biệt là phát huy dân chủ trong 
Đảng và lắng nghe ý kiến nhân dân trong 
công tác cán bộ. Cần rà soát lại toàn bộ đội 
ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ Trung 
ương đến cơ sở, thực hiện tốt Nghị quyết của 
Bộ Chính trị về luân chuyển và bế trí lại cán 
bộ. Tích cực tuyển chọn những người có đủ 
tiêu chuẩn để bổ sung vào đội ngũ công 
chức các cấp : thực hiện tốt chế độ dự bị 
công chức ; tăng cường công tác đào tạo cán 
bộ. Đẩy mạnh thực hiện các bước cải cách 
tiền lương và chính sách đối với cán bộ, 
công chức và có những biện pháp kiên 
quyết, hiệu quả để nâng cao tinh thần trách 
nhiệm và đạo đức, lối sống của cán bộ, 
công chức, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khóa VII và Kết luận của Hội nghị Trung 
ương 4 (khóa IX). 

3- Quốc hội khóa XI vừa được cử tri 
cả nước ta bầu ra tại cuộc bầu cử ngày 
19-5-2002. Đây là một cuộc bầu cử có ý 
nghĩa thắng lợi hết sức to lớn, thể hiện niềm 
tin sâu sắc của nhân dân cả nước đối với chế 
độ chính trị tốt đẹp của chúng ta. Theo quy 
định của Hiến pháp, kỳ họp đầu tiên của 
Quốc hội khóa XI dự kiến sẽ họp từ ngày 
19-7-2002 sắp tới đề bầu các chức danh lãnh 
đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định 
những vấn đề trọng đại khác của đất nước. 
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Quy chế làm việc của Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
khóa IX đã quy định là Ban Chấp hành 
Trung ương quyết định về chủ trương thành 
lập, sáp nhập, chia tách các bộ, cơ quan 
ngang bộ ; giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử 
các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ... Thực hiện 
những quy định đó, tại Hội nghị lần này, 
Ban Chấp hành Trung ương xem xét và 
quyết định nhân sự ứng cử các chức danh 
Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ 
tướng Chính phủ để Quốc hội bầu và cho ý 
kiến về cơ cấu Chính phủ, về các nhân sự 
cấp cao khác của Nhà nước để giới thiệu với 
Quốc hội bàn bạc, lựa chọn và quyết định, 
nhằm góp phần xây dựng Nhà nước của ta 
thực sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân, ngày càng trong sạch, vững mạnh và 
tiêu biểu cho nhân dân. Việc xem xét giới 
thiệu nhân sự vào các cương vị nói trên phải 
căn cứ vào các tiêu chuẩn đã được quy định 
và theo đúng quy trình. Trong tình hình 'hiện 
nay cần đặc biệt chú ý đến tiêu chuẩn về bản 
lĩnh chính trị, năng lực, đạo đức, phẩm chất, 
lối sống và mối quan hệ mật thiết với nhân 
dân, với cơ sở, thực sự được cán bộ và nhân 
dân tin yêu và tín nhiệm. Từng đồng chí Ủy 
viên Trung ương cần phát huy dân chủ, đề 
cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao trong 
Ban Chấp hành Trung ương, chấp hành 
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm 
cơ sở có ý nghĩa quyết định cho sự thành 
công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI. 

Về những nội dung khác của Hội nghị, đề 
nghị Trung ương vận dụng những nội dung 
cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
và Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị 
(khóa VIII) để xem xét và đấu tranh thắng 
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thắn, có thái độ xử lý nghiêm minh đối với 
những cân bộ của Đảng và công chức Nhà 
nước đã phạm phải những sai lầm, khuyết 
điêm, phân tích rõ những thiếu sót trong 
quản lý điều hành đất nước để làm cho nội 
bộ Đảng ta ngày càng trong sạch và vững 
mạnh hơn, củng cố lòng tin của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân, bảo vệ vững chắc chế độ 
xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh, quốc 
phòng của đất nước. 

Thưa các đông chí, 

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương diễn ra trong bối cảnh chúng ta 
vừa tô chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử 
Quốc hội khóa XI ; toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta vừa thực hiện thắng lợi chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm 2002, một năm tình hình quốc tế tiếp 
tục có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta 
phải vượt qua những khó khăn, thách thức 
không nhỏ để từng bước thực hiện các mục 
tiêu mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra. 
Những nội dung được nêu ra tại Hội nghị 
Trung ương lần này rất quan trọng, thời gian 
Hội nghị lại có hạn, mong các đồng chí 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm trước nhân 
dân, trước Đảng, phát huy dân chủ, thảo 
luận thẳng thắn và nghiêm túc, tập trung trí 
tuệ của tập thể để xem xét, thảo luận và 
quyết định những vẫn đề được nêu ra, bảo 
đảm thành công của Hội nghị, đáp ứng được 
lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân. 

Với tỉnh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX. Chúc toàn thể các 
đồng chí mạnh khỏe và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của Hội nghị này. 

Xin cảm ơn.L) 
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1- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
TÔ CHỨC VÀ CÁN BỘ THEO BA NGHỊ 
QUYẾT TRƯNG ƯƠNG 

Nắm bắt thực tiễn, hoạt động dựa vào thực 
tiễn, thường xuyên tổng kết thực tiễn để rút ra 
những bài học thành công, những hạn chế, yếu 
kém, những khuyết điểm và cả những sai lầm 
để sửa chữa, khắc phục và phát triển là việc 
làm thường xuyên trong suốt chặng đường 
72 năm hoạt động sôi động của Đảng ta. Kỳ 
này cũng vậy, thực hiện Nghị quyết Đại 
hội I[X và chương trình toàn khóa của Ban 
Chấp hành Trung ương, việc tổng kết công tác 
tổ chức và cán bộ của Đảng theo ba nghị quyết 
Trung ương (Nghị quyết Trung ương 3 
khóa VII, Nghị quyết Trung ượng 3 và Nghị 
quyết Trung ương 7 khóa VIII) cũng là một 
hoạt động thường kỳ của Đảng ta. 

Sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi 
mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh 
đạo, đất nước ta đã giành được những thành 
tựu to lớn và quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 
Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội ; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn 
định, quốc phòng và an ninh được bảo đảm, 
tạo ra thế và lực mới để đất nước bước vào 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 


Số 20 (tháng 7 năm 2002) 


hóa. Đảng ta có bước trưởng thành mới về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hệ thống chính 
trị nước ta từng bước được đổi mới. Công tác 
tổ chức, cán bộ đã có những đóng góp tích cực 
vào thành tựu đổi mới của đất nước. Tuy 
nhiên, công tác tổ chức và cán bộ hiện nay 
cũng còn nhiều mặt yếu kém, trực tiếp làm 
hạn chế năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của 
Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến mối quan 
hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm giảm 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là 
vấn đề cần sớm được khắc phục trong thời 
glan tỚI. 

1 - Tình hình thực hiện công tác tổ chức 
theo ba nghị quyết 

Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản về công tác 
tổ chức đề ra trong ba nghị quyết là đối mới và 
chỉnh đốn Đảng ; xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ; đổi mới tổ chức và hoạt động của các 
đoàn thể quần chúng, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tô chức Trung ương 
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- Về kiện toàn tổ chức đảng 

Sau mười năm thực hiện ba nghị quyết, đa 
có bước đổi mới, trên một số mặt có tiến bộ rõ 
rệt. Cụ thể là : 

- Thực hiện việc chuyên tiếp cân bộ lãnh 
đạo cấp cao của Đảng theo đúng nguyên tắc 
và có bước đi thích hợp, có đổi mới và bảo 
đảm tính kế thừa, đoàn kết trong Đảng ; điều 
chỉnh bộ máy tổ chức và ban hành quy định 
mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và quy 
chế hoạt động của các cơ quan tham mưu và 
đơn vị sự nghiệp của Đẳng, giảm bộ máy cơ 
quan đẳng ở trung ương từ 25 đầu mối 
năm 1990 còn 16 đầu mối. Các cấp ủy ở tỉnh 
và huyện hoạt động theo quy chế, phát huy 
dân chủ, định rõ hơn chức năng lãnh đạo của 
tổ chức đảng và chức năng quản lý của cơ 
quan nhà nước. 

- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, 
công tác đẳng viên và xây dựng hệ thống 
chính trị ở cơ sở, trên một số mặt đã có tiến bộ 
nhất định : khắc phục đáng kể tình trạng sinh 
hoạt đảng lỏng lẻo trước đây ; công tác đảng 
viên đã được quan tâm hơn, số đảng viên xin 
ra khỏi Đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng giảm 
hẳn ; số lượng và một số mặt chất lượng đảng 
viên mới có tiến bộ đáng kể (năm 1991 kết 
nạp 36 067 đảng viên, trong đó 17,2% có trình 
. độ cao đẳng trở lên, con số tương tự năm 2000 
là 112 882 và 24,1%). 

- Về kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước 

Các nghị quyết đều xác định mục tiêu đôi 
mới là nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
quản lý nhà nước, đáp ứng yêu. cầu của sự 
nghiệp đổi mới, trong đó nhiệm vụ cải cách 
hành chính với ba nội dung : cải cách thể chế, 
chấn chỉnh tô chức bộ máy, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức được xác định là nhiệm vụ 
cực ky quan trọng. 

Qua đổi mới tổ chức và hoạt động, vai trò 
là cơ quan quyền lực cao nhất, thực hiện các 


chức năng lập pháp, giảm sát và quyết định 
những vân đề hệ trọng của đất nước của Quốc 
hội được tăng lên rõ rệt. Qua kiện toàn tổ chức 
của Chính phủ và cơ quan chính quyền địa 
phương, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm của các tô chức trong bộ máy 
chính quyên nhà nước được xác định rõ hơn, 
cải cách hành chính đã đạt được những Ì kết quả 
bước đầu. Đặc biệt, đã có bước chuyên quan 
trọng trong việc tách chức năng quản lý sản 
xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý 
nhà nước về kinh tế. Tổ chức bộ máy các cơ 
quan tư pháp có điều chỉnh, lập mới các tòa án 
chuyên trách như tòa kinh tế, tòa lao động, tòa 
hành chính. 

Nội dung và phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước đã có bước đối mới, 
vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính chủ 
động của các cơ quan nhà nước. 

- Kiện toàn tổ chức các đoàn thể và hội 
quân chúng 

Mặt trận, các đoàn thể và hội quân chúng 
sau giai đoạn đầu lúng túng do chuyển đổi cơ 
chế, đã từng bước đổi mới về tổ chức và 
phương thức hoạt động. Đến nay, ngoài Mặt 
trận Tổ quốc và 5 đoàn thể chính trị - xã hội, 
hàng loạt tổ chức quần chúng, nhất là các hội 
nghề nghiệp, nhân đạo, từ thiện ra đời (cả 
nước có 202 hội quân chúng hoạt động với tư 
cách hội ở cấp trung ương, và I 363 hội cấp 
tỉnh). 

Bên cạnh những kết t quả đạt được đó, công 
tác xây dựng Đảng về tổ chức, nhin chung 
chưa đập ú ứng được yêu cầu nâng cao năng lực 
và sức chiến đấu của Đảng. Việc thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ tuy có tiến bộ, 
nhưng còn những biểu hiện dân chủ hình thức, 
kỷ luật lỏng lẻo, chấp hành không nghiêm 
nghị quyết, thực hiện tự phê bình và phê bình 
kém. Một số tôn tại trong hệ thống tô chức của 
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Đảng chậm được giải quyết. Tổ chức. CƠ SỞ 
đảng ở một số nơi chưa được củng cố vững 
chắc, lúng túng trong việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, nhất là trong khu vực doanh 
nghiệp, cơ quan và đơn vị sự nghiệp. Vấn đề 
đẳng viên làm kinh tế tư nhân tuy đã được 


nghiên cứu nhiều năm, nhưng đến nay vẫn 


chưa có lời giải đáp. 

Tổ chức bộ máy hành chính, cải cách hành 
chính còn chậm, thủ tục hành chính còn nhiều 
phiền hà, "cơ chế xin - cho" chậm được xóa 
bỏ ; việc giải quyết khiếu kiện của nhân dân 
còn lúng túng, bị động, kéo dài ; hiệu lực thị 
hành luật pháp, trật tự kỷ cương trong bộ máy 
nhà nước không nghiêm. Chất lượng và hiệu 
quả xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành 
chính còn thấp ; _chưa giải quyết đồng bộ và 
sát hợp phững vấn đề về tổ chức và cán bộ ở 
CƠ SỞ. 


Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt t động 
của các đoàn thể quần chúng chuyển biến 
chậm ; chưa khắc phục được tình trạng hành 
chính hóa trong hoạt động ; không nắm chắc 
được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ; do 
vậy thường lúng túng, bị động, mất khả năng 
vận động quần chúng khi xảy ra những tình 
huống chính trị, xã hội phức tạp. 

2 - Tình hình cán bộ và công tác cán bộ 

Vị trí công tác cán bộ gắn liên với vai trò 
của đội ngũ cán bộ. Nó góp phần quan trọng - 
quyết định sự thành công hay thất bại của cách 
mạng. Qua hoạt động thực tiễn vô cùng phong 
phú, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhận thức đúng đắn và khẳng định 
vai trò quan trọng hàng đầu của cán bộ và 
công tác cán bộ : "Cán bộ là gốc của mọi công 
việc", "công việc thành công hay thất bại đều 
do cán bộ tốt hay xấu". 

Các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị 
quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII đã đánh giá một cách 
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đúng đắn mặt mạnh và mặt yếu của đội ngũ 
cán bộ hiện nay. Những đánh giá đó được 
kháng định một lần nữa tại Đại hội X của 
Đảng và là một căn cứ quan trọng để xây dựng 
đội ngũ cân bộ trong giai đoạn mới. 

Thế hệ cán bộ hiện nay, nói chung đã phát 
huy được truyền thống cách mạng, tỉnh thần 
sáng tạo, tự chủ của các thế hệ đi trước. Nhìn 
chung, trình độ cán bộ sau 15 năm đổi mới 
được nâng lên rõ rệt. Họ năng động, tự tin, 
dám nghĩ, dám làm, phương pháp tư duy có 
tiến bộ, năng lực lãnh đạo và quản lý có bước 
phát triển mới. Song, như Nghị quyết Trung 
ương 3 khóa VI, đã nhận định : Đội ngũ cán 
bộ hiện nay, xét về chất lượng, số lượng, cơ 
cấu có nhiều mặt chưa ngang tầm với thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Bộ 
phận cán Độ thoái hóa, biến chất không giảm 
mà có chiều hướng tăng lên. 

Mặt khác, đội ngũ cán bộ hiện nay đang 
đứng trước một số mâu thuẫn đáng chú ý. Đó 
là mâu thuẫn giữa yêu cầu cao của sự nghiệp 
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 
năng lực hạn chế của cán bộ ; giữa yêu cầu 
xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức đáp ứng 
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài với tình hình 
thực tế cán bộ hiện nay ngày một già nhưng 
chậm được bổ sung sức trẻ ; giữa đòi hỏi cao. 
về trình độ chuyên môn, khoa học của cán bộ 
với khả năng đào tạo có hạn ; giữa bằng cấp 
với trình độ và năng lực thực tế... Trong tình 
hình đó, cơ cấu cán bộ không cân đối, tỷ lệ 
cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và các gia đình có 
công với cách mạng ngày càng giảm, sự phân 
bố cán bộ trong các lĩnh vực hoạt động, trong 
các cấp, các ngành còn nhiều bất hợp lý. 

Trong 10 năm qua, công tác. đào tạo cán bộ 
đã có một số đổi mới, cải tiến. Một số địa 
phương, đơn vị đã chủ động thực hiện việc 
luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. 
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Điều đó đã mang lại kết quả nhiều mặt rất 
đáng khích lệ. Qua đợt sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VII, tuy chưa đạt yêu cầu nhưng 
đã giúp cho việc đánh giá và sử dụng cần bộ 
sát hơn, đúng hơn. 

Song, nhìn một cách khái quát, công tác 
cán bộ chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nhiều chủ 
trương đúng đắn được đưa ra trong các nghị 
quyết nhưng mới được thực hiện một phân, 
hoặc chưa được thực hiện có hiệu quả. Đánh 
giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được 
khắc phục. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo và quản lý vẫn còn nhiều mặt hạn chế. 
Yêu cầu cụ thể hóa trong triển khai chiến lược 
cán bộ còn chậm. Công tác đào tạo không gắn 
chặt với quy hoạch ; việc luân chuyển, điều 
động cán bộ chưa được coi trọng đúng mức từ 
trung ương đến các cấp, các ngành, làm cho cơ 
cầu và sự phân bố cán bộ chưa hợp lý. Không 
ít trường hợp công tác cân bộ cũng bị tiêu cực 
chỉ phối. Chính sách cán bộ còn nhiều khuyết 
điểm, bất hợp lý nhưng chậm được khắc phục, 
sửa đổi... 

3 - Tình hình đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng 

Các nghị quyết của Đảng về công tác tổ 
chức, cán bộ nói riêng và công tác xây dựng 
Đảng nói chung đều coi trọng phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ; 
coi trọng đối mới nội dung, phong cách công 
tác và sinh hoạt đảng nhằm nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu lực quản lý 
của Nhà nước, vai trò của Mặt trận, các tô 
chức quần chúng và quyền làm chủ của nhân 
dân trong điều kiện Đảng cầm quyền tiến 
hành sự nghiệp đối mới. 

Thực hiện ba nghị quyết, trong những năm 
qua, phương thức lãnh đạo của Đảng đã có 
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nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả 
tích cực. Đã từng bước hoàn chỉnh và cụ thể 
hóa các quan điểm của Đảng về đổi mới hệ 
thống chính trị, đôi mới tổ chức, nội dung và 
phương thức hoạt động của từng bộ phận trong 
hệ thống đó. Từ thực tiễn, phương thức Đảng 
lãnh đạo bằng tổ chức, củng cố đảng đoàn, lập 
ban cán sự đảng trong các đoàn thể và các cơ 
quan nhà nước được coi trọng và không ngừng 
đổi mới. | 

Tuy nhiên, tình hình đôi mới phương thức 
lãnh đạo của Đẳng những năm qua vẫn còn 
một số thiếu sót, khuyết điểm như : chậm xây 
dựng một số quy chế cụ thể về phương thức 
lãnh đạo đối với hệ thống chính trị ; thực hiện 
chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 
đảng ; quan hệ trong nội bộ Đảng, quan hệ 
giữa Đảng VỚI nhân dân chưa được củng cố 
vững chắc ; vẫn ra nhiều nghị quyết và nghị 
quyết còn dài, nhiều nội dung các nghị quyết 
chồng chéo nhau, thiếu các biện pháp thực 
hiện cụ thể, chưa coi trọng chỉ đạo tổng kết ; 
công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra việc thực 
hiện nghị quyết, chấp hành Điều lệ Đảng chưa 
được quan tâm đúng mức. 

Qua những việc đã làm được, những ưu 
điểm cùng những khuyết điểm, yếu kém như 
đã phân tích ở trên, có thể rút ra một số bài 
học kinh nghiệm sau : 

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ 
chức và hoạt động của Nhà nước, các đoàn thể 
nhân dân phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển 
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giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. 

- Phải cụ thể hóa cơ chế : "Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Đối 
mới tổ chức, cán bộ cần có sự lãnh đạo tập 
trung, thống nhất của Đảng, các nghị quyết 
của Đảng phải được thể chế hóa. Coi trọng 
quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng 
Đảng, xây dựng Nhà nước và các đoàn thể 
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chính trị, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng ; 
coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 
CƠ SỞ. 

- Đối mới tổ chức và cán bộ phải đồng thời 
thực hiện trong cả hệ thống chính trị Ở các cấp, 
nhất là ở cấp trung ương và cấp cơ sở ; phải 
triển khai đồng bộ các biện pháp, nhưng phải 
có trọng tâm, trọng điểm, phải tìm ra khâu đột 
phá trong mỗi thời kỳ. 

- Phải có chiến lược xây dựng đội ngũ cán 
bộ, hoạch định chương trinh, kế hoạch mục 
tiêu dài hạn, ngắn hạn rõ ràng, cụ thể. 

II- NHỮNG NHIỆM VỤ VỀ TỔ CHỨC 
VÀ CÁN BỘ CĂN TẬP TRUNG THỰC 
HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới 
đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục tăng cường công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng 
Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Điều 
này có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh 
của Đảng ta và chế độ ta. Trong xây dựng 
Đảng, công tác cán bộ được xác định là khâu 
quan trọng nhất, là khâu then chốt của vấn đề 
then chốt. 

Mỗi thời kỳ cách mạng cần có một đội ngũ 
cân bộ thích ứng, có phẩm chất và năng lực 
_ Ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình 
mới. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, hơn lúc 
nào hết, Đảng ta phải tiếp tục tập trung lãnh 
đạo công tác tổ chức và cán bộ, tạo nên sự 
chuyển biến về chất nhằm đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ của thời kỳ mới như Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng đề ra. 

1- Một số quan điểm chỉ đạo và mục 
tiêu thực hiện 

Căn cứ kết quả tổng kết 10 năm thực hiện 
công tác tô chức và cán bộ theo ba nghị quyết, 
nhất là từ những bài học kinh nghiệm được rút 
ra, xin nêu lên một số vấn đề về quan điểm chỉ 
đạo, mục tiêu cần được nhắn mạnh trong quá 
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trình chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ trong 
thời gian tới là : 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc những quan điểm chỉ đạo trong các nghị 
quyết Trung ương về một số nhiệm vụ đổi 
mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; về xây dựng 
và hoàn thiện nhà nước pháp quyên ; về chiến 
lược cán bộ trong thời kỳ mới ; về kiện toàn 
bộ máy trong hệ thống chính trị. 

- Những nhiệm vụ trên phải được tiến hành 
với tinh thần tích cực và có bước đi thích hợp, 
bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội ; 
phải gắn và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, 
quôc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại. 

- Đổi mới tổ chức và cán bộ phải đồng thời 
thực hiện trong cả hệ thống chính trị ở các cấp, 
nhất là ở cấp trung ương và cấp cơ sở ; phải 
luật pháp hóa những nguyên tắc, chủ trương 
về tổ chức cán bộ và đôi mới công tác tổ chức, 
cán bộ. Phải có chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, mục tiêu đài hạn và ngắn hạn cụ thể về 
xây dựng đội ngũ cán bộ. Đảng và Nhà nước 
nhất thiết phải đầu tư đúng mức cho công tác 
đào tạo bôi dưỡng và thực hiện các chính sách 
cân bộ. 

Từ những quan điểm chỉ đạo trên, mục tiêu 
đề ra cho thời gian tới là : Từ nay đến 
năm 2005 và những năm tiếp theo phải đạt 
mục tiêu nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng ; sắp xếp, kiện toàn 
tố chức bộ máy, thực hiện cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội X, Nghị quyết Trung ương 3 và 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa VII, Nghị 
quyết 08 của Bộ Chính trị khóa IX, tiến tới ổn 
định về cơ bản bộ máy của hệ thống chính trị. 
Tổ chức nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn để xác định mô hình tổ chức của hệ thống 
chính trị phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; nâng cao trinh độ đội ngũ cán 
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bộ lãnh đạo và quản lý. Từng bước đây lùi tệ 
tham nhũng và các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên ; tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VII. 
Cụ thể hóa và triển khai thực hiện một bước 
quan trọng chiến lược cán bộ của thời kỳ 
mới mà Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII 
đã đề ra. 

2 - Một số nhiệm vụ và những giải pháp 


«Ầ 


lớn 

Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, 
cần làm tốt một số vấn đề cơ bản sau : 

- Về tổ chức 

Nhiệm vụ chủ yếu là tập trung vào công 
tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thực hiện phân 
cấp quản lý, bổ sung và hoàn thiện các quy 
chế làm việc ở các cấp, các ngành. 

Về tổ chức bộ máy Đảng, chú trọng hơn 
nữa việc sắp xếp, điều chỉnh bộ máy đảng cấp 
Trung ương, ổn định các cơ quan tham mưu, 
các đơn vị sự nghiệp. Ôn định mô hình tổ chức 
đảng các cơ quan trung ương và các đơn vị 
hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, mô hình các tô 
chức đảng Ở các doanh nghiệp nhà nước. Thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về 
đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Chú trọng xây dựng tô chức 
đảng, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn 
trong sạch, vững mạnh. 

Về tổ chức bộ máy nhà nước 

Tiếp tục đối mới tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước, trước hết là Quốc hội theo 
Hiến pháp và Luật sửa đối, bô sung cán bộ có 
chất lượng cho bộ máy của Quốc hội. Lấy cải 
cách hành chính làm nội dung trọng tâm của 
cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Tập trung xây dựng, cụ thể hóa chức 
năng, nhiệm vụ, quy chế tô chức, hoạt động, lề 
lối làm việc của các cơ quan nhà nước, nhất là 
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cơ quan hành pháp. Đối mới tổ chức, nhiệm 
vụ của tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân 
dân các cấp theo Luật tổ chức mới. 

Củng cố tổ chức bộ máy các đoàn thể và 
các hội quần chúng, tăng cường hơn nữa 
sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà 
nước ; đồng thời, tạo điều kiện cho các đoàn 
thể và hội quần chúng thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình theo quy định. 

Tổ chức tốt việc nghiên cứu lý luận và tổng 
kết thực tiễn nhằm xác định mô hình tổ chức 
của hệ thống chính trị nước ta phù hợp với 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

- Về công tác cán bộ 

Cụ thể hóa hơn nữa nguyên tắc Đảng thống 
nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm 
của các bộ phận trong hệ thống chính trị và 
người đứng đầu. Cần sớm làm rõ nội dung và 
phương thức quản lý của Đảng đối với một số 
chức danh cán bộ mà quy chế quản lý hiện nay 
chưa được rõ ràng như : cân bộ có chức danh 
bổ nhiệm, cán bộ đảng do cấp dưới bầu ra ; 
cán bộ nhà nước, cán bộ đoàn thể do cấp dưới 
hoặc cùng cấp bầu ra... 

Khắc phục tình trạng trì trệ và những mâu 
thuần trong đội ngũ cán bộ, công chức. Muốn 
làm tốt được việc này, phải thống nhất quan 
điểm, chủ trương và phương pháp tiến hành ; 
phải có quyết tâm cao, có đề án toàn diện, cụ 
thể, có chính sách đủ mạnh ; đồng thời coi 
trọng công tác giáo dục, vận động, thuyết 
phục. 

Việc xây dựng quy hoạch, tổ chức đào tạo, 
bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ là một nội 
dung trọng yếu của công tác cán bộ, quy 
hoạch cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính 
trị, nhiệm vụ tổ chức, đánh giá thực trạng và 
khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, công 
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chức. Kế hoạch tạo nguồn cán bộ cần chú 
trọng những cán bộ lãnh đạo trẻ có thành tích 
xuất sắc trong những năm đổi mới ; những 
công nhân, nông dân, trí thức ưu tú, cán bộ nữ, 
con em các gia đình có công với cách mạng có 
triển vọng, có thành tích trong lao động và 
công tác ; các sinh viên đại học tốt nghiệp xuất 
sắc, các cán bộ khoa học trẻ thuộc các lĩnh 
vực... Trong xây dựng quy hoạch cán bộ thực 
hiện quan điểm "động" và "mở" với phương 
châm một cán bộ có thể dự bị cho một số chức 
danh và mỗi chức danh có thể quy hoạch một 
số người có khả năng thay thế. Phải định kỳ sơ 
kết, bổ sung, điều chỉnh nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng quy hoạch. Bên cạnh đó, 
cần đây nhanh việc cụ thể hóa và thực hiện 
chiến lược đào tạo cán bộ. Nhà nước cần có kế 
hoạch tổ chức đào tạo, đào tạo lại và nâng cao 
trinh độ đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt 
chú trọng phát hiện, đào tạo, bôi dưỡng nhân 
tài tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
là những thanh niên ưu tú, con em gia đình có 
công với cách mạng đưa đi đào tạo ở nước 
ngoài và phải có biện pháp quan lý, giáo dục 
Và SỬ dụng tốt số cán bộ này. 

-Các cấp ủy và tổ chức đảng cần tiếp tục 
quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung Nghị 
quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về luân 
chuyển cán bộ, coi đây là một trong những 
khâu đột phá của công tác cán bộ ; tiến hành 
xây dựng kế hoạch luân chuyên cán bộ lãnh 
đạo quân lý ở ngành, địa phương mình. Khắc 
phục tỉnh trạng khép kín, cục bộ từng ngành, 
từng địa phương, từng tổ chức. Mọi đảng 
viên, cán bộ phải phục tùng: tuyệt đối quyết 
định điều động, luân chuyển của Đảng và 
Nhà nước. 

Cải cách tiền lương và các chế độ chính 
sách đãi ngộ cán bộ, công chức ; nâng mức 
lương tối thiểu đề cán bộ, công chức đủ sống 
bằng lương. Nâng cao tỉnh thần trách nhiệm 
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và đạo đức cân bộ, công chức, đây mạnh cuộc 
đấu tranh đây lùi tham nhũng và các biểu hiện 
tiêu cực khác. Để làm tốt vấn đề này, cần tiếp 
tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khóa VIII và chế độ kê khai tài 
sản của cán bộ, công chức theo quy định. 

- Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng 

Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, xây dựng 
hệ thống các quy chế về sự lãnh đạo của Đảng 
đối với hệ thống chính trị, các cơ quan nhà 
nước và đoàn thể ; các nguyên tắc tổ chức sinh 
hoạt đảng. Xây dựng hệ thống các quy chế 
thống nhất về các mặt hoạt động của Đảng, 
nhất là bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật. Cải cách phong cách lãnh đạo, 
phương pháp ra nghị quyết theo hướng ngắn, 
gọn, rõ ràng. Tăng cường công tác kiểm tra, 
sát dân, sát cơ sở, sát thực tế. 

Tổng kết 10 năm công tác tổ chức và cán 
bộ theo tỉnh thần ba nghị quyết trong các cấp, 
các ngành từ trung ương đến cơ sở bước đầu 
cho thấy, chúng ta đã đạt được một số kết quả 
quan trọng về tổ chức, cán bộ và đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần 
quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp 
đổi mới, bảo đảm sự ổn định về chính trị - xã 
hội. Đó là những tiền đề, những căn cứ và bảo 
đảm cho sự phát triển của đất nước. Song cần 
tiếp tục khắc phục một cách hiệu quả những 
khuyết điểm, yếu kém mà nguyên nhân chính 
là do chưa quán triệt đầy đủ và sâu sắc tỉnh 
thần các nghị quyết, sự chỉ đạo thiếu liên tục, 
thiếu cụ thể. Trong thời gian tới, cần tiếp tục 
khẳng định nội dung công tác tổ chức và cán 
bộ đề ra trong các nghị quyết đó là đúng đắn 
để tiếp tục phấn đấu tạo ra sự chuyên biến 
mạnh me hơn, góp phân thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.A 
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LÀM TỐT HƠN NỮA VIỆC TUYÊN TRUYÊN 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐANG 
. TRÊN CÁC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 


Lời Bộ Biên tập : Ngày 15-6-2002, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương tổ chức Cuộc tọa đàm “Khối tạp chí lý luận 
chính trị với việc tuyên truyên nghị qu yết của Đảng” Đông chí 
Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ưƠng 
Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tới dự và 
phát biểu với cuộc tọa đàm. Tạp chí Cộng sản xin trân trọng giới 


thiệu bài nói quan trọng này. 


HỒI các tạp chí lý luận chính trị tổ 
J + buổi tọa đàm bàn việc nâng cao 

chất lượng tuyên truyền các nghị 
quyết của Đảng trong tình hình mới là việc 
làm tích cực, phù hợp với yêu cầu triển khai 
Nghị quyết về tư tưởng, lý luận mà Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 
(khóa X) vừa ban hành. Giai đoạn mới của 
cách mạng nước ta đang đặt ra yêu cầu rất cao 
về công tác tuyên. truyền tư tưởng, lý luận 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 
thức tư tưởng, chính trị, phù hợp với yêu cầu 
phát triển đất nước trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đi lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Chúng tôi hoan nghênh Vụ Báo chí - Xuất 
bản, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, các 
cơ quan tạp chí lý luận đã nhiệt tình tham dự 
buổi tọa đàm này. Phải nói rằng, số lượng các 
nghị quyết của Đảng trong một nhiệm kỳ Đại 
hội là rất lớn, ngoài Nghị quyết Đại hội IX của 
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Đảng, chúng ta có các nghị quyết của 14 Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương mà gần như 
Hội nghị nào cũng có nghị quyết mới. Ngoài 
ra, các Hội nghị của Bộ Chính trị cũng bàn và 
ra các nghị quyết như Bộ Chính trị vừa ra 
Nghị quyết 11 về luân chuyển cán bộ. Hội 
nghị Ban Bí thư cũng ra rất nhiều chỉ thị của 
Đảng. Ví dụ, mới đây Ban Bí thư ra chỉ thị về 
phát triển hệ thống y tế cơ sở. Nói như vậy để 
thấy số lượng các văn kiện của Đảng trong 
một nhiệm kỳ là rất lớn, đòi hỏi hệ thống báo 
chí và các cơ quan tuyên truyền lý luận phải 
làm tốt việc giới thiệu, tuyên truyền nghị 
quyết của Đảng. 

Các tạp chí lý luận chính trị có lợi thế so 
với hệ thống báo viết, báo nói, báo hình ở chỗ 
tạp chí vừa có thể làm tốt nhiệm vụ tuyên 
truyền, vừa có thể đi sâu làm tốt nhiệm vụ 
nghiên cứu lý luận. Bởi vì tuyên truyền các 
nghị quyết phải trên cơ sở nghiên cứu phân 
tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của nội 


Số 2Ø (tháng 7 năm 2002) 


(Đưa (Xgh quyết (Đai hội IX eua Ôang 0à euôe tổng 


dung nghị quyết, không thể tuyên truyền một 
cách hời hợt, đơn giản. Tạp chí lý luận chính 
trị được giao hai chức năng này nên càng có 
lợi thế. Làm thế nào để các tạp chí lý luận 
chính trị thực sự đổi mới và nâng cao chất 
lượng trong tuyên truyền nghị quyết của 
Đảng, làm tốt hơn nữa việc đưa nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống, đồng thời phản ánh 
những mặt tích cực và những thay đối theo 
chiều hướng tích cực của cuộc sống, kịp thời 
tổng kết thực tiễn, nhạy bén giới thiệu cái mới 
nảy sinh từ thực tiễn, làm phong phú tư tưởng 
của Đảng trong chỉ đạo cách mạng là một vấn 
đề cấp thiết hiện nay. Trách nhiệm to lớn đó 
đang đòi hỏi các tạp chí phải có những nỗ lực 
mới. Nghị quyết của Đảng là văn kiện chính 
trị quan trọng nhất của một chính đảng, vì nó 
chứa đựng chủ trương lớn về đường lối, chiến 
lược, sách lược, những giải pháp lớn trong 
việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết chứa đựng nội 
dung con đường đi tới của cách mạng nước ta, 
thể hiện sự phát triển chính trị tư tưởng của 
Đảng nên tuyên truyền nghị quyết là tuyên 
truyền cho sự lớn mạnh của Đảng. Do vậy, 
nhiệm vụ tuyên truyền nghị quyết hiện nay đặt 
ra yêu cầu rất cao. 

Lịch sử hơn 72 năm của Đảng đã khẳn; 
định Đẳng ta có rất nhiều nghị quyết quan 
trọng. Nhiều nghị quyết vạch đường, đánh dấu 
bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. 
Như các đồng chí đã biết, Nghị quyết đầu tiên 
của Đảng ta là Chính cương Vấn tắt, Sách 
lược vắn tắt được Bác Hồ trực tiếp soạn thảo 
và chủ trì thông qua tại Hội nghị hợp nhất 
thành lập Đảng năm 1930 ; tiếp đó là Nghị 
quyết 6 Ban Chấp hành Trung ương do Tống 
Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì năm 1939, đặt 
vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đưa 
Đảng ta vào thời kỳ đẩy mạnh nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc ; Nghị quyết 8 (Bác Hồ chủ trì, 
năm 1941), chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa 


Tạp chí Cộng sản 


Cách mạng Tháng Tám ; Nghị quyết 15 về 
đường lối cách mạng miền Nam ; Nghị quyết 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đưa đất nước vào 
thời kỳ đối mới... Những nghị quyết trên mang 
ý nghĩa đánh dấu sự chuyển mình của cách 
mạng, liên quan đến vận mệnh của dân tộc, 
của Đảng. Triên khai công tác lý luận chính trị 
của Đảng, các tạp chí từ khi ra đời đã đáp ú ứng 
yêu cầu của cuộc vận động cách mạng ở nước 
ta. Ví dụ như Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý 
luận hàng đầu của Đảng, có bề dày kinh 
nghiệm trong công tác tuyên truyền giới thiệu 
các nghị quyết của Đảng. Các tạp chí đã hình 
thành được một đội ngũ cán bộ biên tập, 
phóng viên, cộng tác viên tham gia biên soạn 
các trang lý luận, giới thiệu trực tiếp nghị 
quyết của Đảng. Nhìn chung, các tạp chí lý 
luận chính trị của chúng ta đã được tăng cường 
về số lượng cũng như trình độ nghiệp vụ, và 
đã làm tốt công tác tuyên truyền các nghị 
quyết của Đảng. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ 
mới của cách mạng Việt Nam, việc tuyên 
truyền nghị quyết của Đảng đang đặt ra nhiều 
vấn đè ; tôi rất chú ý lắng nghe và thu thập ý 
kiến của nhiều cơ quan lý luận khác nhau về 
các vấn đề mà chúng ta quan tâm. Điều đáng 
vui mừng là Hội nghị tọa đàm hôm nay đã đạt 
được sự nhất trí về trách nhiệm lớn của hệ 
thống tạp chí lý luận chính trị trong việc tuyên 
truyền nghị quyết của Đẳng và quyết tâm phải 
tìm cho được giải pháp, hình thức tốt nhất để 
tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết của Đảng. 
Sau đây, tôi xin góp với các đồng chí ba vấn 
đề : 

Thứ nhất, tuyên truyền nghị quyết của 
Đảng là làm những việc gì ? 

Tất nhiên, các tạp chí theo chức trách của 
mình phải công bố toàn văn các nghị quyết 
hoặc một phần văn kiện nghị quyết ; đăng tải 
ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Tông Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ 
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trương thực hiện nghị quyết, coi đó là tiếng 
nói chính thống của Đảng. Tạp chí phải có các 
bài giới thiệu, làm sáng tỏ toàn bộ nội dung 
nghị quyết hoặc những phần, những vấn đề 
quan trọng trong từng nghị quyết ; làm sáng t tỎ 
các tư tưởng cơ bản cả về lý luận và thực tiên 
để từ đó tạo ra nhận thức sâu sắc, khoa học về 
nghị quyết, qua đó nâng cao năng lực hành 
động của toàn Đảng, toàn dân. Phải kịp thời 
phản ánh chương trình hành động của các 
ngành, các cấp trong triển khai thực hiện nghị 
quyết, thể hiện thái độ của các ngành, các cấp 
đối với các nghị quyết của Đảng. Ví dụ, nghị 
quyết về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn thì ngành nông nghiệp 
nước ta có thái độ như thế nào ? Hội Nông dân 
có quyết tâm như thế nào ? Chương trình hành 
động là những văn bản, kế hoạch thực hiện 
làm cho nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống. 
Đó là chiều thông tỉn tạp chí đưa nghị quyết 
vào cuộc sống. Có chiều thông tỉn ngược lại 
là từ thực tiễn cuộc sống với mặt được và chưa 
được trong quá trình triển khai Nghị quyết 
được phản ánh và đăng tải trên tạp chí. Các tạp 
chí phải làm tốt việc thu lượm tình hình, tổng 
kết thực tiễn qua việc triển khai thực hiện nghị 
quyết để thấy mặt thành công và chưa thành 
công, những vấn đề gì đang đặt ra trong triển 
khai nghị quyết, đâu là điển hình, nhân tố mới, 
những mặt trái cần phải xử lý, khắc phục ? 
Đây là chiều thông tin rất quan trọng trong 
tuyên truyền nghị quyết. Bởi lẽ, tuyên truyền 
nghị quyết không chỉ là việc giải minh, sáng 
tỏ nghị quyết mà còn làm cho Đảng thấy rõ 
nghị quyết của Đảng đã được triển khai trong 
thực tiễn như thế nào, hiệu quả đến đâu, những 
vấn đề gì còn phải tiếp tục xử lý. Vừa qua, 
Trung ương đề ra chủ trương đổi mới việc ban 
hành nghị quyết, nghĩa là không nhất thiết lúc 
nào cũng ra nghị quyết mới, mà thông qua 
kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết đã 
ban hành để ra kết luận thúc đây việc thực 
hiện nghị quyết tốt hơn. Sắp tới đây, chúng ta 


Yạp chí Cộng sản 


sẽ kiểm điểm ba văn kiện về tổ chức cán bộ, 
đánh giá tình hình thực hiện thế nào để tiếp 
tục thúc đây công tác xây dựng Đảng. Như 
vậy, muốn tuyên truyền tốt nghị quyết của 
Đảng thì các tạp chí phải tích cực tham gia 
tổng kết thực tiễn thực hiện nghị quyết. 

Thứ hai, như thế nào là tuyên truyền 
nghị quyết có chất lượng ? 

Tiêu chí đánh giá chất lượng tuyên truyền 
nghị quyết, theo tôi có ba điểm sau đây : tuyên 
truyền thật đúng, thật hay, thật thuyết phục. 
Thuyết phục nghĩa là đi vào tâm tư, suy nghĩ 
của cán bộ, đảng viên để cởi mở thắc mắc, 
giúp họ tự nguyện tiếp nhận chủ trương mới 
của Đảng, “tâm phục, khẩu phục”, tán thành 
nghị quyết của Đảng và quyết tâm thực hiện. 
Nói một cách khác, nghị quyết được tuyên 
truyền trên các tạp chí là sự mở ra nhận thức 
mới, là một quá trình nâng cao trách nhiệm, ý 
chí, tình cảm của người nghiên cứu nghị 
quyết. Tạp chí phải phấn đấu theo hướng như 
vậy, không dừng lại M sao chép, phổ biến 
chung chung nghị quyết của Đảng. Phải mở ra 
cách xem xét mới, nâng cao tầm hiểu biết, 
đông thời thôi thúc lương tâm, trách nhiệm, ý 
chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị 
quyết. Để đạt được việc đó, các bài viết trên 
tạp chí phải thể hiện được sự gắn bó giữa lý 
luận và thực tiễn, giữa chủ trương, nhiệm vụ 
và việc nâng cao nhận thức, tư tướng tình cảm. 
Muốn vậy, phải giúp các tạp chí được tham 
gia ngay từ bước khởi thảo nghị quyết của 
Đảng, chứ không phải sau khi có nghị quyết 
mới bắt đầu công việc. Chẳng hạn, sắp tới 
đây, Trung ương sẽ có Hội nghị kiếm điểm 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về 
khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo. Nếu 
các tạp chí tham gia từ đầu về vấn đề này, 
nghĩa là tạp chí phải tham gia thảo luận, phân 
ánh tình hình, chuẩn bị cho xã hội cũng như 
các đông chí lãnh đạo của Đảng nắm bắt được 
tình hình mới xung quanh vấn đề khoa học, 
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giáo dục để sau đó có cơ sở tuyên truyền các 
kết luận Hội nghị được sâu sắc hơn. Tạp chí 
cần phải làm sớm, chủ động trong việc tuyên 
truyền nghị quyết, không thụ động đợi có nghị 
quyết rôi mới làm ; giải quyết cho được nhận 
thức, nhất là những mắc míu trong tư tưởng 
hiện nay của cán bộ, đảng viên khi tiếp nhận 
nghị quyết, từ đó nâng cao phẩm chất, ý chí 
tinh thần của người cán bộ, đảng viên trong 
quán triệt nghị, quyết. Hiện nay, chúng : ta mới 
chỉ tuyên truyền nghị quyết một chiều. Cứ 
giới thiệu, người nghe tiếp thu hay không, 
không cần biết. Tuyên truyền cần gắn VỚI các 
đối tượng cụ thể ít nhiều có mắc míu tâm tư, 
từ đó tháo gỡ những khâu gì, điểm gì mà 
người ta chưa thông. Tuyên truyền thực sự giải 
quyết được tư tưởng chứ không phải chỉ 
truyền đạt một chiều từ trên xuống. 

Tuyên truyền gắn với đấu tranh chống tiêu 
cực, chống các quan điểm sai trái và tư tưởng 
thù địch ; đồng thời giới thiệu các nhân tố 


mới, điên hinh tích cực trong cuộc sông, bắt: 


kịp những tiến bộ của khoa học, công nghệ 
hiện đại, của trí tuệ văn minh nhân loại, tìm 
kiếm các phong cách, những hình thức trình 
bày, giới thiệu phong phú, đa dạng, hấp dẫn. 
Tôi nghĩ rằng, tuyên truyền nghị quyết cần có 
những bài rất chứng chạc, mặt khác cũng cần 
chấp nhận các thể tài sinh động phong phú, 
như : đối thoại, trao đối, phỏng vấn... Về lĩnh 
vực kinh tế, có thể mời một số nhà khoa học 
kinh tế xuất sắc phỏng vấn trao đôi, mạn đàm. 
Rất cần loại bài này trên tạp chí lý luận chính 
trị, không nên quan niệm tạp chí lý luận chính 
trị chỉ viết chính luận mà từ bỏ những phương 
thức tuyên. truyền trên, thậm chí có thể suy 
nghĩ đến cả hình thức bút ký chính luận, viết 


một cách mềm mỏng nhưng có sức hâp dân đê 


bày tỏ thái độ của người trí thức trước các văn 
kiện của Đảng. Người ta có thể viết tâm trạng 
của mình về những vấn đề mà Đảng đang đề 
cập. Như thế loại bài này sẽ sinh động, phong 
phú, đa dạng, tạo cơ hội cho độc giả tiếp nhận 
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hội IX sua (Đang nào euôe tổng 


Tạp chí Cộng sản 


nghị quyết của Đảng. Tất nhiên, sử dụng bài 
vở như thế nào cho phù hợp với tính chất, 
khuôn khổ của từng tạp chí, chúng ta cần bàn 
kỹ chứ không phải cái gì cũng đưa vào tạp chí. 

Thứ ba, muốn làm tốt việc tuyên truyền 
nghị quyết chúng ta phải làm gì ? 

Tôi đồng ý với ý kiến phát biểu của một số 
đồng chí là trước hết cần xác định rõ tôn chỉ, 
mục đích của các tạp chí thì mới làm tốt được 
công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng. 
Bởi vì, mỗi tạp chí có chức năng, nhiệm vụ 
riêng đòi hỏi lựa chọn nội dung và phong cách 
trình bày khác nhau. Có tạp chí có tính “hàn 
lâm”, đi vào học thuật chuyên môn sâu ; có 
tạp chí mang tính chất tuyên truyền đường lối 
chính trị ; có tạp chí đi sâu chỉ đạo nghiệp vụ... 
Cho nên, tùy theo tôn chỉ, mục đích và phong 
cách của từng tạp chí để chọn cách tốt nhất 
tuyên truyện giới thiệu nghị quyết. Nhưng 
cách nào đi nữa thì cũng phải làm thật tốt việc 
giới thiệu cho được nội dung chủ yếu, cơ bản 
của nghị quyết, làm sáng tỏ các lĩnh vực mà 
hiện nay Đảng ta cũng như xã hội đang quan 
tâm. Tuyên truyền nghị quyết phải tính tới yêu 
cầu phát triển của phong trào, không phải 
tuyên truyền để tuyên truyền. Vấn đề lựa chọn 
“điểm nóng”, đầu tư cho những bài vở sắc 
bén, có tính chiến đấu cao là yêu cầu hiện nay 
đối với các Ban Biên tập. Đồng chí Tổng biên 
tập và Ban Biên tập cần thường xuyên bàn 
bạc, lựa chọn vấn đề gì để tuyên truyền, giới 
thiệu. Bên cạnh số bài chung nhất để mọi 
người hiểu biết chung về nghị quyết, là những 
bài đề cập đến những vấn đề ; đang đặt ra trong 
thực tiễn. Nội dung từng số tạp chí thể hiện 
trình độ của Ban Biên tập, Tổng Biên tập. Như 
hiện nay, trước những âm mưu thủ đoạn của 
các thế lực thù địch, các “điểm nóng” nổi lên ở 
một vài nơi, tạp chí có bài gì để xử lý tình hình 
này ? Rõ ràng, Ban Biên tập phải suy nghĩ, 
không thể cho rằng tạp chí lý luận chính trị thì 
không cần bàn về tình hình thời sự. Sức sống 
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của tạp chí chính là gắn nghị quyết của Đảng 


với thực tiễn. Nếu không, chắc chắn tuyên: 


truyền nghị quyết sẽ thiếu sức thuyết phục, 
hấp dẫn. Chúng tôi rất mong các đồng chí 
nghiên cứu sâu, xác định nhiệm vụ, chương 
trình tuyên truyền cụ thể của tạp chí. 

Các tạp chí cần bám sát chương trình xây 
dựng nghị quyết của Đảng để chuẩn bị chương 
trình tuyên truyền lý luận. Chẳng hạn, để 
tuyên truyền nghị quyết về công tác tổ chức 
cán bộ cũng phải chuẩn bị trước vài tháng, cử 
người thâm nhập thực tế, đầu tư suy nghĩ mới 
hy vọng có bài vở chất lượng. Tạp chí lý luận 
chính trị đòi hỏi trí thức khoa học thật nghiêm 
túc. 

Có hai việc cần xử lý để nâng cao chất 
lượng tuyên truyền. Thứ nhất, phát huy tự do 
tư tưởng đi đôi với nâng cao định hướng chính 
trị và kỷ luật thông tin như thế nào ? Các tạp 
chí phải có trách nhiệm phát huy tự do tư 
tưởng, phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý 
luận hiện nay. Điều này đã ghi trong Nghị 
quyết Trung ương 5 về công tác tư tưởng, lý 
luận. Rõ ràng, tuyên truyền phải có kỷ cương, 
định hướng, nhưng việc phát huy tự do tư 
tưởng là để tạo ra những trang viết sâu hơn, 
sắc bén hơn về nghị quyết của Đảng. Sắp tới, 
chúng ta cần hình thành quy chế về công tác 
tuyên truyền của các tạp chí lý luận chính trị. 
Chắng hạn, bài viết có ý kiến mới mẻ so với 
văn kiện của Đảng, tạp chí có cho đăng 
không ? Lâu nay, một số tạp chí đã tiếp nhận 
loại bài viết như vậy và đưa vào mục trao đối, 
tham khảo, thảo luận. Như vậy, sẽ giảm nhẹ 
tính chính thức của bài báo đó, tăng thêm sự 
trao đôi rộng rãi các ý kiến khác nhau. Tôi cho 
rằng, xử lý vấn đề trên cần có quy chế, như 
quy chế về dân chủ trong công tác lý luận 
đang được giao cho Hội đồng Lý luận Trung 
ương soạn thảo. Được như vậy, hoạt động lý 
luận của mỗi tạp chí sinh động hơn, có sự suy 
nghĩ, tìm tòi, đóng góp ý kiến của nhiều 
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cán bộ, đẳng viên, những người nghiên cứu. 
Thứ hai, phải nói và làm theo nghị quyết, vậy 
thi phản ảnh những. vấn đề mới mà nghị quyết 
chưa đề cập như thế nào ? Phải khẳng định đã 
có nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị 
quyết của Đảng. Các tạp chí phải tuân thủ 
nguyên tắc đó. Nhưng khi vấn đề đang xem 
xét, thảo luận thì các tạp chí cần mở rộng sự 
trao đổi, tranh luận. Ví dụ, khi bàn về nghị 
quyết khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo 
nếu đang thời điểm thảo luận thì mọi người 
đều được trình bày ý kiến của mình. Đó là 
quyền dân chủ trong đóng góp xây dựng nghị 
quyết, nhưng khi có nghị quyết rồi thì không 
thể đăng những bài có quan điểm trái với nghị 
quyết. Để tạp chí ngày càng sinh động hơn, tôi 
rất mong tạp chí phải có thảo luận, tranh luận 


bàn cãi sôi nối, đi tới những kết luận đúng 


đắn, nâng cao chất lượng học thuật của tạp 
chí. Điểm nữa, để nâng cao chất lượng của tạp 
chí cần có sự phân công, bố trí lực lượng 
nghiên cứu, lực lượng biên tập trong tạp chí 
thật chặt chế, khoa học, để cho các đồng chí 
có điều kiện đi sâu tìm hiểu lĩnh vực mà các 
nghị quyết của Đảng đặt ra. Vừa qua, Tạp chí 
Cộng sản đã coi trọng việc thâm nhập thực 
tiễn, tích cực quan hệ với các địa phương để 
cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng 
tác viên của Tạp chí hiểu vấn đề sâu hơn, nắm 
tình hình thực tiễn kỹ hơn. Đây là phương 
pháp, phong cách làm việc đúng đắn mà các 
tạp chí cần nghiên cứu, triển khai. Cuối cùng, 
tôi nghĩ rằng, nên có hình thức khen thưởng, 
động viên các cộng tác viên, phóng viên có 
nhiều bài viết hay tuyên truyền nghị quyết 
của Đảng. Việc tuyên truyền nghị quyết của 
Đảng là rất khó, vì tuyên truyền vừa phải 
đúng, vừa phải hay và có sức thuyết phục. 
Chúng ta có yêu cầu nâng cao chất lượng hệ 
thống tạp chí lý luận chính trị trong công tác 
tuyên truyền nghiên cứu lý luận ; mặt khác, 
cần đầu tư kỹ hơn cho tuyên truyền các nghị 
quyết của Đảng. 
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THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỒNG THAM Ô, 
LÃNG PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU 
THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


ÀO một ngày tháng sáu năm 1952, 
Bác Hồ đã viết tác phẩm Thực hành 


tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, 
chống bệnh quan liêu °', 

Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ rất phức tạp, 
do bị thất bại trong chiến lược "đánh nhanh, 
thắng nhanh", nên thực đân Pháp bắt đầu thi 
hành chính sách nguy hiểm "lẫy chiến tranh 
nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người 
Việt". Nguy hiểm nhất là từ năm 1950, thực 
dân Pháp đã cầu cứu đế quốc Mỹ. Từ đó, Mỹ 
tiến thêm một bước, trực tiếp can thiệp vào 
nước ta. Bởi vậy, trong Lời kêu gọi nhân dịp 
ky niệm Cách mạng Tháng Tám và ngày Độc 
lập (1950), Bác viết : "Thế là ngày nay ta đã 
có một kẻ địch chính là giặc Pháp lại thêm 
một kẻ địch nữa là bọn can thiệp Mỹ” ®), 

Trong bối cảnh thù trong, giặc ngoài cầu 
kết phá hoại cách mạng Việt Nam một cách 
trực tiếp, trắng trợn và nguy hiểm như vậy, 
Nhà nước Công - Nông đầu tiên ở Đông Nam 
Á mới chưa đầy 7 tuổi, nhưng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã phát động phong trào tây trừ 
bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí, làm cho bộ 
máy chính quyền trong sạch, thật sự là chính 
quyền của dân, do dân và vì dân. 


Số 20 (tháng 7 năm 2002) 


= THỊ DOAN" 


Tác phẩm Thực hành tiết kiệm, chống 
tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là một 
bài nói chuyện nhân dịp có phong trào sản 
xuất và tiết kiệm. Nội dung tác phẩm có 3 
phân chính : 

1. Tiết kiệm 

2. Phải tẩy sạch nạn tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu 

3. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là 
kẻ thù của nhân dân 

Bằng một lối hành văn rất ngắn gọn, 
nhưng sâu sắc và súc tích, Bác chỉ ra bản chất 
của tiết kiệm bằng cách đặt ra những câu hỏi : 
Tiết kiệm là gì? ; Vì sao phải tiết kiệm? ; Tiết 
kiệm những gì? ; Ai cần phải tiết kiệm ? Rồi 
Bác trả lời : "Tiết kiệm không phải là bún xin, 
TIONE phải là "xem đông tiền to bằng cái 
nống", gặp việc đáng làm cũng không làm, 
đâng tiêu cũng không tiêu". Và "tiết kiệm cốt 
để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản 


: 
* PGS, TS Kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ 
nhiệm UBKT Trung ương 
(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t 6, tr 484 - 502 (những phần trích dẫn tiếp theo 
không có chú thích chính là từ tác phẩm này) 
(2) Hồ Chí Minh : Sđơ, t 6, tr 81 
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xuất là để dần dần nâng cao mức sống của bộ 
đội, cân bộ và nhân dân". 

Muốn xây đựng kinh tế, thì phải có tiền, 
của để làm vốn. Trong khi đó chúng ta không 
thê vay mượn nước ngoài, ăn cướp của các 
thuộc địa, bóc lột công nhân, nông dân như 
các nước tư bản. Bởi vậy, theo Bác trong bối 
cảnh lúc bấy giờ : "Chúng ta chỉ có cách là 
một mặt tăng gia sản xuất, một mặt (iết kiệm 
đề tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng 
và phát triển kinh tế của ta". 

Bác chỉ ra những gì cần phải tiết kiệm thật 
là cụ thể, đó là sức lao động, thời giờ, tiền của. 
Chẳng hạn, từ việc sử dụng lại cái phong bì 
trong hoạt động hành chính, tiết kiệm viên đạn 
của bộ đội đến tiết kiệm thời gian trong công 
tác của cán bộ tư pháp. Bác nói : "Nếu cán bộ 
tư pháp nâng cao năng suất, làm việc mau 
chóng, thì sẽ giúp đồng bào có việc đến tư 
pháp tiết kiệm được ngày giờ, để tăng gia sản 
xuất". Nghĩa là, sự tiết kiệm luôn luôn nằm 
trong một chỉnh thể xã hội - kinh tế - chính trị 
liên quan đến tất cả mọi người, mọi vị trí công 
việc. Theo Bác, ai ai cũng cần tiết kiệm, có đối 
tượng cứ tưởng là công việc của mình như thế 
thì tiết kiệm cái gì được, nhưng qua sự chỉ bảo 
của Bác thì thấy là cụ thể và dễ hiểu. Bác kết 
luận "Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm". 
Mỗi người tiết kiệm được một ít, nhưng cả 
nước góp lại tiết kiệm được rất nhiều. Ngày 
nay, trong ‹ cải cách hành chính, chúng ta đang 
cô găng, nếu không nói là trầy trật, để đơn giản 
hóa các thủ tục (một cửa, một dấu) tránh gây 
phiền hà cho nhân dân, nhưng mấy ai nghĩ 
răng, đó cũng là tiết kiệm tiền của để dựng xây 
đất nước. Trong không ít trường hợp, chính sự 
phiên hà, hạch sách, nhũng nhiễu nhân dân lại 
chính là để số quan chức thoái hóa, biến chất 
kiếm lợi bất chính từ chính đồng bào mình. 

Phần lớn nội dung của tác phẩm (2 mục 
chính trong toàn bộ 3 mục), Bác đề cập đến 
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việc chống nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan 
liêu. Ngày nay có người, có lúc đã lầm tưởng 
rằng chỉ có quan chức mới có thể tham ô, 
nhưng theo Bác nhân dân mà "ăn cắp của 
công, khai gian, lậu thuế" cũng là tham ô. Cả 
ba nạn trên đều đã được Bác vạch rõ bản chất, 
và sâu sắc hơn nữa là Bác đã phân tích chúng 
trong mối liên hệ nhân quả với nhau làm cho 
người đọc càng đọc càng thấm thía và liên hệ 
được ngay với những việc mình đang làm. 
Bác viết : "Tham ô là trộm cướp. Lãng phí 
tuy không lấy của công đút túi, song kết quả 
cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. 
Có khi tai hại hơn nạn tham ô” 

"Mà cổ nạn tham ô và lãng phí là vi bệnh 
quan liêu", "(...) vi những người và những cơ 
quan lãnh đạo mắc bệnh quan liêu thành thử 
có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không 
nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có 
kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là 
những người xâu, những cân bộ kém tha hồ 
tham ô, lãng phí. 

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, 
che chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, 
muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước 
mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu". 

Phần 2 đã được viết vẻn vẹn hơn hai trên 
tổng số 19 trang sách, trong khi Bác đã dành. 
phân lớn bài viết (13/19 trang) tập trung phân 
tích kỹ phần 3 : "Tham ô, lãng phí và bệnh 
quan liêu là kẻ thù của nhân dân”. Bắc khẳng 
định đây là : "Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó 
không mang gươm mang súng, mà nó nằm 
trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công 
việc của ta" và "(...) đù cố ý hay không, cũng 
là bạn đông minh của thực dân và phong 
kiến", "tội ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, 
mật thám". Sự phá hoại của chúng là toàn 
diện "(...) phá hoại tinh thần, phí phạm sức 
lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của 
nhân dân". 
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Cho nên chống tham ô, lăng phí và bệnh 
quan liêu cũng quan trọng và cân kíp như 
việc đánh giặc trên mặt trận. Bác chỉ rõ: Đây 
là mặt trận tư tưởng và chính tr” và vạch kế 
hoạch cụ thể để tổ chức đấu tranh chống tham 
ô, lãng phí và bệnh quan liêu, theo các bước, 
như sau : 


Bước đầu là đánh thông tư tưởng, là để 
mọi người đều hiểu về tác hại, nguy hiểm của 
tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, vi sao 
phải chống nạn ấy. Đã thông tư tưởng, có 
nghĩa là “Để sửa chữa những ý nghĩ sai lầm, 
như : 


- Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là 
khuyết điểm. 

- Những người có công với cách mạng, thi 
tham ô, lãng phí chút định, cũng nên tha thứ 
cho họ. 

- Nước ta nghèo, không có gì mà tiết kiệm. 
Cơ quan ta không có gì mà lãng phí. 

- Không phải cơ quan kinh tế tài chính, thì 
không có gì mà tham ô, lãng phí, v.v.. 

Để yên định những lo ngại không đúng, 
như : 

— = "Một sự nhịn, chín sự lành”, kiểm thảo 
lân nhau làm øi. 

- Tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện, 
mất uy tín, sợ bị phạt, v.v.. 

- Chỉ trích lỗi của người sẽ mất đoàn kết. 

- Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không 
tham ô, lăng phí thì thôi. 

- Nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị 
cấp trên trù, v. v.. 


Bước thứ hai, sau khi đã hiểu thấu thì chia 
tổ để nghiên cứu tài liệu (Bác thống kê một số 
tài liệu quan trọng), để vừa nghiên cứu, vừa 
thật thà tự kiểm thảo và giúp nhau kiểm thảo 
để tự liên hệ lại mình. Bác khuyên : "Tự kiểm 
thảo và kiêm thảo người khác phải thật thà, 
phải dựa vào sự thực, phải đào tận gốc rễ 
những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ, che 
giầu. Không nên "ít thít ra nhiều", càng 
không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc 
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cũ quên việc mới". Trong quá trình thực hiện 
phê và tự phê, phải vừa nêu rõ khuyết điểm, 
vừa phân tích tư tưởng. Chi trích những 
khuyêt điểm, khen ngợi những ưu điểm. Tiến 
hành từ tiểu tổ đến khai hội toàn thể đơn VỊ 
hoặc Cơ quan, chọn người để xung phong tự 
kiêm thảo trong các buổi khai hội đó. 

Bước thứ ba, khai hội kiểm thảo chung đề 
giải quyết các vấn đề, giải thích các thắc mắc, 
sửa chữa những khuyết điểm trong phong trào 
kiểm thảo... và bầu ban lãnh đạo phong trào, 
chia thành tiêu tổ để điều tra kho tàng, điều 
tra số, sách, v. v., đồng thời giúp các bộ phận 
Ấy kiểm thảo. 

Tóm lại, Bắc đã chi ra cách thức tiến hành, 
các bước đi rất cụ thể trong đấu tranh chống 
tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, mà ngày 
nay trong cuộc đấu tranh chống tham những, 
quan liêu chúng ta cân học tập và thực hiện 
một cách nghiêm túc. Đối với Bác, việc 
chống tham ô, lăng phí và bệnh quan liêu là 
_ quyết và cần kíp "như đánh giặc ngoại 

„như chống lại 'kẻ thù của nhân dân”. 
““ vẫn ngời sáng bản chất cách mạng và 
nhân đạo cao cả. Bác viết " Trong phong trào 
chống tham ô, lãng phí, 3W liêu, giáo dục là 
chính, trừng phạt là phụ..." 

Bác đề cập hai nội  - Thứ nhất, 
"Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách 
mạng”. Bác cho rằng, tham ô, lãng phí, quan 
liêu là nọc xấu của thực dân, phong kiến, và 
là những xấu Xa của xã hội cũ do lòng tự tư tự 
lợi, ích ký hại nhân mà ra, do chế độ người 
bóc lột người mà ra. Nọc xấu ấy ngẫm ngầm 
ngăn trở, ngầm ngầm phá hoại sự nghiệp xây 
dựng của cách mạng. Thứ hai, Bác cho rằng : 
"Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân 
chủ". Bác đề cập đến hình thức cụ thể của dân 
chủ tập trung, đó là "Chiến sĩ gửi tính 
mệnh mình, đông bào gửi công, gửi của minh 
trong tay Chính phủ và Đoàn thể, để kháng 
chiến kiến quôc. Chính phủ và Đoàn 
thể giao cho cán bộ cái quyền điều khiển 
bộ đội, sử dụng tiền của trong công cuộc 
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kháng chiến kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ 
là chăm nom, yêu mên môi một chiến sĩ ; quý 
trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiền, một bát 
gạo, một giờ công của đồng bào. Đồng thời, 
chiến sĩ và đồng bào, một mặt hoàn toàn có 
quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ, 
mặt khác cũng có quyên phê bình, chỉ trích 
những cân bộ không làm tròn nhiệm vụ đó. 
Bản chất dân chủ của chế độ mới còn thể hiện 
rất. rõ và rất cụ thể khi xác định vai trò của 
quần chúng nhân dân trong phong trào chống 
tham ô, lãng phí, quan liêu. Bác viết : "Dân 
chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng 
đường lối quần chúng. Cho nên phong trào 
chống tham ô, lăng phí, quan liêu ất phải dựa 
vào lực lượng quân chúng thì mới thành 
công." Và "Quân chúng tham gia càng đông, 
thành công càng đầy đủ, mau chóng." 


Bác chỉ rõ "Tham ô, lãng phí, quan liêu là 
một thứ “giặc trong lòng". Nếu chiến sĩ và 
nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà 
quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm 
tròn nhiệm vụ. của mình." Do đó, Bác cho 
rằng : "(...) Thắng lợi trong phong trào này sẽ 
giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng Cao 
năng suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo 
tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuân đạo 
đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và 
nhân dân. Nó giúp chính quyên ta thành một 
chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng 
tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đông 
bào... 


50 năm sau đọc lại và suy ngẫm tác phâm 
Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, 
chồng bệnh quan liêu chúng ta càng thấy 
có lỗi nhiều trước khát vọng của Bác. Cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, quan liều của 
chúng ta tuy đã có được một số kết quả bước 
đầu, nhưng quy mô của nó chưa bị thu hẹp ; : 
tính nguy hiêm, tính EAy 80 và ác liệt của nó 
chưa có dấu hiệu Suy giảm. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) 
Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đã 
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nhận. định : "(...) Trong Đảng đang bộc lộ một 
số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị ; tỉnh trạng tham nhũng, quan liều, lãng 
phí. của một bộ phận cân bộ, đẳng viên có 
chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. 
Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 
không nghiêm, bộ máy tổ chức của ' Đảng và 
Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. "°), 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng tiếp tục 
nhấn mạnh : “Tình trạng tham những, s uy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi sống 
Ở một bộ phận không nhỏ cần bộ, đảng viên 
là rất nghiêm trọng. Nạn tham những kéo dài 
trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong 
nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe 
dọa sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng 
lãng phí, quan liêu còn khá phô biến" %, 


Ngày nay, tham những, quan liêu chẳng 
những là một nguy cơ mà đã thực sự trở thành 
một hiểm họa trong thực tế. Nó không những 
đã trở thành quôc. nạn, mà còn là nguyên 
nhân số một của các nguy CƠ khác và “điều 
đáng lo sợ nhất là "diễn biến hòa bình từ nội 
bộ Đảng ta"”Ó0), 

Trước những vụ, việc đá và đang được 
phơi bày ra ánh sáng gân đây, đọc lại và suy 
ngâm Tác phâm của Bác về thực hành tiệt 
kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh 
quan liêu, chúng tôi thây cân làm tốt mẫy vấn 
đề chính yếu, như sau : 

- Một là, phải kiên quyết tiếp tục thực hiện 
triệt đề cuộc vận động xây dựng, chính đốn 
Đảng đã được phát động từ 19-5-1999 theo 
tính thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

(Xem tiếp trang 28) 


(3) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành 
Trung ương khóa VIII. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1999, tr 24 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 76 

(5) Phạm Văn Đồng, Tạp chí Cộng sản, số 10, tháng 
5-1999, tr 5 
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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ "VỀ CÔNG TÁC 
LÝ LUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" 


Ói tới công tác lý luận là nói tới 
IÀ>»= cứu lý luận, tổng kết thực 

tiễn ; giáo dục lý luận, tuyên 
truyền lý luận ; đấu tranh trên lĩnh vực 
lý luận ; đào tạo và sử dụng cán bộ lý luận ; 
tổ chức các cơ quan làm công tác lý luận và 
chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đó. 

Xét trên những phương diện đó, công 
tác lý luận của Đảng ta kế từ sau Nghị 
quyết 01-NQ/TƯ, ngày 28-3-1292, của Bộ 
Chính trị Về công tác lý luận trong giai 
đoạn. hiện nay, đến nay đã có nhiều thành 
tựu tất quan trọng. ' 

Để đưa Nghị quyết nêu trên vào cuộc 
sống và hoàn thiện thêm một bước quan 
niệm về công tác lý luận, Đảng ta đã ra 


Nghị quyết của Bộ Chính trị Về một số 


định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện 
nay. Vẫn đề công tác lý luận của Đảng cũng 
được làm rõ trong Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng, trong Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VII) Về định hướng chiến 
lược phát triển giáo dục - đào tạo trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
nhiệm vụ đến năm 2000, Về định hướng 
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chiến lược phát triển khoa học và công 
nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000, trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa VII) Về xây 
dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc, dân tộc, trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa VHI) 
Về một số vẫn đê cơ bản và cấp bách trong 
công tác xây dựng đảng hiện nay,... 

Để góp phần nâng cao hiệu quả đấu 
tranh tư tưởng - lý luận trước những diễn 
biến phức tạp trên lĩnh vực này, Đảng ta đã 
có chủ trương bảo vệ nên tảng tư tưởng, 
cương lĩnh, đường lối của Đảng, đấu tranh 
chống các luận điệu sai trái và chống những 
người cơ hội vê chính trị và bọn phản động 
(Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội. nghị 
Trung ương ba khóa VI), Chỉ thị Về việc 
nói và viết những vấn đê liên quan đến lịch 
Sử và các đông chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp. hành Trung ương Đảng (khóa VHI 
Về đâu tranh chống các quan điểm sai trái, 
bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ và đường lối 


* GS, TS, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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của Đảng. Trên đây là khái quát một số 
văn kiện quan trọng của Đảng về công tác 
lý luận hiện nay. 

Để nâng cao hiệu quả công tác lý luận 
của Đảng, chúng ta cũng chủ trương hoàn 
thiện hệ thống tổ chức bộ máy làm công 
tác lý luận, trước hết là hệ thống trường 
đảng. Liên quan tới vấn đề này, Đảng ta có 
Thông tri hướng dẫn thi hành quyết định số 
61-QĐÐ/TƯ ngày 10-3-1993 của Bộ Chính 
trị Về việc Sấp xếp lại các trường đẳng 
Trung ương chuyên thành Học viện chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, _ Quyết định 
Thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Quyết định Về 
Việc tổ chức trung tâm bôi dưỡng chính trị 
cấp huyện. 

Ý thức rõ năng lực lý luận của Dẳng phải 
được thể hiện ở từng cán bộ, đảng viên, 
Đảng ta đã có Quy định Về chế độ học tập 
lý luận chính trị trong Đảng. 

Năng lực lý luận của Đảng có tác động 
mạnh mẽ tới năng lực lý luận của xã hội ; 
ngược lại, năng lực lý luận của xã hội tạo 
nên cho việc nâng cao nẵng lực lý luận của 
Đảng. Đề góp phần nâng cao năng lực lý 
luận trong xã hội, Đảng ta đã có Thông báo 
Ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị về đê 
án nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng 
dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các 
trường đại học và cao đăng, Thông báo 
Ý kiến của Ban Bí thư vê việc mở lớp bôi 
dưỡng lý luận cho đội ngũ giáo viên. 

Qua việc điểm lại một cách khái quát 
những hoạt động trên cho thấy, trong 
10năm qua Đảng ta đã có nhiều chủ 
trương, nghị quyết về công tác lý luận, về 
việc nâng cao chất lượng công tác lý luận 
của Đảng, về đấu tranh chống lại những tư 


tướng - lý luận sai trái, về nâng cao lý luận 
trong xá hội. 
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Trong chỉ đạo công tác lý luận, đã nhắn 
mạnh sự cần thiết của việc định hướng 
nghiên cứu lý luận vào việc giải quyết 
những vấn đề bức xúc mà công cuộc đôi 
mới đặt ra ; nâng cao trách nhiệm của các 
CƠ quan khoa học trong VIệC tổng kết thực 
tiễn nhằm rút ra những vấn đè lý luận, 
những bài học kinh nghiệm cần thiết để tiếp 
tục hoàn thiện và nâng cao năng lực tổ chức 
thực tiễn của Đảng. 

Trên cơ sở bảo đảm tăng cường vai trò 
nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đã khuyến khích 
những tìm tòi có trách nhiệm vì sự phát 
triển của đất nước. Do vậy, bước đầu đã 
khởi động được bầu không khí đối thoại, 
trước hết trong một số hội thảo khoa học. 
Việc dân chủ hóa quá trình nghiên cứu lý 
luận đã có bước tiến nhất định. 

Từ Đại hội VIII, nhất là từ khi ra 
Nghị duyết Hội nghị Trung ương ba 
(khóa VIII) Về chiến lược cán bộ của thời 
kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, Đảng ta đã nhấn mạnh nhiệm vụ 
đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, trước hết là đối 
với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt trong hệ thống chính trị các cấp. Việc 
học tập nâng cao trinh độ lý luận chính trị 
được thực hiện gắn VỚI Việc tiêu chuẩn hóa 
đối với cán bộ, đảng viên các cấp, các 
ngành trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. 
Kết quả học tập lý luận chính trị là một 
trong những tiêu chuẩn để xem xét, đánh 
giá, sử dụng và thực hiện chính sách đối với 
cán bộ, đánh giá tư cách đảng viên và tổ 
chức đảng trong sạch, vững mạnh. 

Nhờ coi trọng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lý luận của Đảng, năng lực lý 
luận của cân bộ được nâng lên ; đội ngũ cần 
bộ làm công tác lý luận được tăng cường cả 
về chất lượng và số lượng. 
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Đề nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác lý 
luận, Hội đông Lý luận Trung ương đã được 
thành lập. Nhờ vậy, công tác tư vấn cho 
Trung ương về những vấn đè lý luận của 
quá trình đổi mới có hiệu quả thiết thực 
hơn ; việc chỉ đạo triển khai các chương 
trình trọng điểm về khoa học xã hội và 
nhân văn có chất lượng hơn. Kết quả 
nghiên cứu của nhiều chương trình, đề tài 
khoa học đã góp phần cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoàn thiện đường lối, 
chủ trương, chính sách đổi mới trên nhiều 
lĩnh vực quan trọng của đất nước. Nhiều cơ 
quan làm công tác lý luận đã được tham gia 
vào quá trình hoạch định và hoàn thiện 
cũng như triển khai đường lối, chủ trương, 
chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước. 

Giao lưu khoa học trong và ngoài nước 
được xem trọng hơn ... 

Có được những thành tựu to lớn nêu trên, 
một phần quan trọng nhờ sự lãnh đạo của 
Đảng trên lĩnh vực công tác lý luận bước 
đầu được đối mới ; cơ chế quản lý công tác 
nghiên cứu lý luận của Nhà nước đã được 
luật hóa ; đầu tư cho nghiên cứu lý luận 
được nâng lên ; các cơ quan làm công tác lý 
luận được tăng cường ; đội ngũ làm công 
tác lý luận ngày càng có trình độ cao hơn. 

Trong khi tự hào về tất cả những gì đã 
đạt được, chúng ta cũng càng ý thức sâu sắc 
nhưng hạn chế còn tồn tại trên lĩnh vực 
công tác quan trọng này. 

Trong công tác lý luận, chúng ta chưa 
tạo ra được một bầu không khí thực sự 
dân chủ sâu rộng ; đối thoại trên lĩnh vực 
lý luận còn chưa có bước phát triển ở mức 
cần thiết ; quan niệm về Sự thống nhất 
trong tư tưởng - lý luận còn thiếu tính biện 
chứng ; chưa hiểu hết vai trò động lực phát 
triên lý luận của sự tranh luận nghiêm túc, 
dân chủ. 
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Vai trò của một số trung tâm làm công 
tác lý luận còn chưa thật nôi bật ; sự phối - 
kết hợp giữa các cơ quan làm công tác lý 
luận trong nước chưa thật tốt ; quan hệ quốc 
tế trên lĩnh vực công tác lý luận còn chưa 
được xem trọng đúng mức. 

Công tác bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ 
chuyên gia trên lĩnh vực công tác lý luận 
làm chưa tốt. Đội ngũ này vốn đã ít lại 
không được phát huy có hiệu quả. Đây là 
một nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình 
trạng nhiều vấn đề cấp bách trong lý luận 
và thực tiễn chưa được tông kết, chưa được 
giải đáp thật sự khoa học. 

Công tác giáo dục lý luận chậm được đối 
mới cả nội dung và hình thức ; có xu hướng 
chạy theo chỉ tiêu số lượng, chạy theo bằng 
cấp lý luận một cách thiếu thực chất. 
Phương thức đào tạo, phương pháp giảng 
đạy các môn lý luận còn lạc hậu, chưa kết 
hợp chặt chế giữa học tập lý luận với thực 
tiễn, với rèn luyện đạo đức, tác phong, giữa 
\4[c® tiếp thu tri thức lý luận VỚI VIỆC vận 
dụng những tr thức đó đề lý giải những vấn 
đề, để giải quyết những mâu thuần mới 
trong đời sống xã ,hỘi. và tô chức các hoạt 
động thực tiễn để giải quyết những mâu 
thuần đó. Trong chương trình các lớp đào 
tạo và bôi dưỡng lý luận phân lớn là các bài 
giảng lý thuyết, ÍL có những báo cáo chuyên 
đề đề cập trực tiếp những, vấn đề câp bách 
đang diễn ra trong đời sông ; ít có những 
cuộc thảo luận, hội thảo để người học trinh 
bày những quan niệm, những kiến nghị của 
mình. Khâu nghiên cứu, điều tra và thực 
hành trong thực tế thường bị coi nhẹ và 
mang nặng tính hình thức. Cả nội dung và 
phương pháp đào tạo không kích thích, phát 
huy được tính tích cực, sáng tạo của người 
học, do đó, không đáp ứng được yêu câu 
của giai đoạn cách mạng hiện nay đối với 
công tác đào tạo, bôi dưỡng người cán bộ 
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lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu lý 
luận chính trị. _ 

Đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn chưa thỏa đáng; chính sách cho 
cán bộ làm lý luận chậm được đổi mới, vẫn 
còn không ít chính sách khuyến khích 
những nhà lý luận chuyên sang làm quản lý 
hơn là yên tâm phấn đấu thành chuyên gia 
trên lĩnh vực lý luận. 

Ngoài. những nguyên nhân khách quan, 
những yếu kém trên đây của công tác lý 
luận trước hết và chủ yếu do những hạn chế 
của nhân tố chủ quan. 

Việc nghiên cứu lý luận chưa bám thật 
sát đòi hỏi của thực tiễn nên kết quả nghiên 
cứu chưa có vai trò lớn giúp nâng cao hiệu 
quả hoạt động thực tiên. Chính vì vậy, động 
lực cho việc nghiên cứu lý luận còn yếu. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận vừa 
yếu, vừa thiếu. Do chính sách chưa thỏa 
đâng mà một bộ phận không nhỏ những 
người làm công tác giảng dạy lý luận và 
nghiên cứu lý luận chạy theo thu nhập qua 
giảng dạy, nên ít có điều kiện chuyên sâu 
và đầu tư công sức cho nghiên cứu khoa 
học, tông kết thực tiễn. 

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng và đoàn 
thể chính trị - xã hội, cơ quan quản lý của 
Nhà nước chưa chú ý "đặt hàng" cho các cơ 
quan và các cần bộ làm công tác lý luận. 

Dân chủ trong công tác lý luận chưa cao. 
Xu hướng cơ hội ngay trong công tác lý 
luận còn chưa được khắc phục về cơ bản, 
điều đó đã làm giảm tính khoa học và vai 
trò của công tác lý luận đối với sự phát triển 
Xã hội. 

Vừa có hiện tượng đặc quyền đặc lợi, 
vừa có hiện tượng bình quân trong đầu tư 
nghiên cứu lý luận và sử dụng cơ quan khoa 
học, sử dụng người làm công tác lý luận... 
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Điều kiện làm việc của những nhà 
nghiên cứu trong lĩnh vực lý luận còn rất 
hạn chế : thông tin nghèo nàn, lạc hậu và 
thường phiến diện, một chiều ; phương tiện 
vật chất cần thiết cho nghiên cứu khoa học 
theo những phương pháp hiện đại hầu như 
không có. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán 
bộ lam khoa học trong lĩnh vực này không 
tạo được động lực để mọi người toàn tâm, 
toàn ý vì nghề nghiệp I mà minh đã được đào 
tạo hoặc được sắp xếp. Sự khiếm khuyết 
trong cơ chế quản lý, lãnh đạo hoạt động 
khoa học xã hội cũng làm giảm khả năng 
phát huy sáng tạo của người nghiên cứu. 

Từ thành tựu và hạn chế cùng những 
nguyên nhân của chúng, qua 10 năm thực 
hiện Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị Về 
CÔng Ô tác lý luận (rong gla! đoạn hiện nay, 
có thể nêu lên một số bài học kinh nghiệm 
chủ yếu sau đây : 


1. Công tác lý luận phải luôn bám sát 
thực tiễn cuộc sông, phải được định hướng 
vào VIỆC giải đáp những vấn đê vừa cơ bản, 
vừa cấp bách 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là khoa học làm cách mạng, 
là khoa học làm người. Lý luận đó, tư tưởng 
đó, một mặt, là sự kế thừa toàn bộ tỉnh hoa 
tư tưởng của loài người, là kết quả khái quát 
những thành tựu mới nhất của khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội, mặt khác - và là 
mặt chủ yếu nhất - là kết quả tông kết từ 
thực tiến cuộc sống nhằm phục vụ cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng con người. 
Thực tiễn lại không ngừng vận động và 
phát triển. Từ đó, nhiều vấn đề mới được 
đặt ra, nhiều cứ liệu mới cần được khái 
quát, nhiều câu hỏi mới cần được giải đáp. 
Bám sát thực tiễn đó, khái quát từ thực tiễn 
đó mà năng lực lý luận được trưởng thành, 
quan điềm lý luận được bổ sung, được hoàn 
thiện, những chủ trương và giải pháp 
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của Đảng được kiêm tra... Nhờ vậy, Đảng 
nâng cao năng lực hoạch định, hoàn thiện 
quan điểm, đường lối, phương thức lãnh 
đạo, đóng được vai trò là người khởi xướng 
những tư tưởng, quan điểm mới, đúng đắn 
để đất nước tiến lên. Đó là tiền đề quan 
trọng nhất để nâng cao uy tín lãnh đạo của 
Đảng trong xã hội, là điều kiện củng cố và 
tăng cường vị trí lãnh đạo toàn điện đât 
nước trong giai đoạn mới. Việc quán triệt tư 
tưởng của V.I. Lê-nin : Chỉ một đẳng được 
vũ trang bằng một lý luận tiên phong mới 
làm tròn sứ mệnh tiên phong đòi hỏi phải 
phát huy hơn nữa bài học kinh nghiệm này. 

2. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp 
trí tuệ của toàn dân tộc ; kết hợp trí tuệ 
trong Đẳng với trí tuệ trong nhân dân ; kết 
hợp trí tuệ của dân tộc với trí tuệ của thời 
đại | _ 

Sức mạnh trí tuệ của Đảng không chỉ do 
sức mạnh trí tuệ của riêng những người 
đảng viên của Đảng quyết định, nó còn 
được quyết định bởi khả năng phát hiện và 
sử dụng nhân tài có trong cộng đồng dân 
tộc. Về điều đó, Hồ Chí Minh băn khoăn, lo 
lắng Và sợ rằng Chính phủ nghe không đến, 
thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức 
không thê xuât thân. 

Hơn nữa, năng lực trí tuệ của Đảng là sự 
kết tỉnh nguôn lực trí tuệ của dân tộc và của 
loài người. Bởi vậy, cần biết tiếp thu và kế 
thừa những tinh hoa truyền thống văn hiến 
hàng ngàn năm của nhân loại và dân tộc, 
tinh thần quật khởi và ý chí độc lập tự chủ 
trong dựng nước và gIữ nước của nhân dân, 
lấy đó làm nguồn cổ vũ và sức mạnh cho sự 
nghiệp hôm nay. Mọi cân bộ, đẳng viên 
phải biết tiếp thu có phê phán, có chọn lọc 
những nhân tố hợp lý ở các học thuyết, lý 
luận trong suốt lịch sử tư tưởng nhân loại, 
và xem đó cũng là một nguôn lực để nâng 
cao năng lực trí tuệ của Đảng. 
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Như vậy, năng lực trí tuệ của Đẳng được 
quyết định bởi tầm cao trí tuệ của đảng 
viên, bởi tầm cao trí tuệ của cả dân tộc, bởi 
khả năng sử dụng chất xám trong nhân dân, 
bởi việc kế thừa biện chứng những tỉnh hoa 
trong lịch sử tư tưởng nhân loại. 

3. Phát huy dân chủ trong nghiên cứu 
lý luận 

Dân chủ cần cho sáng tạo lý luận như 
không khí cần cho cơ thể sống. Do vậy, 
trong khi kiên trì những quan điểm lý luận 
của Đảng, cũng cân tôn trọng sự tim tÒi, | 
sáng tạo vì nước, vì dân ; trong khi quyết 
định theo đa số, cũng cần tôn trọng ý kiến 
của thiểu sỐ. Liên quan tới vân đề này, 
chúng ta biết rằng chân lý không chỉ được 
phát hiện ra từ thực tiễn, qua thực tiễn, nó 
còn được phát hiện ra trong tranh luận, 
trong thảo luận - đương nhiên vẫn phải trên 
cơ sở thực tiên và được kiêm tra băng thực 
tiễn. Sự đa dạng hóa ý kiến mang tính lành 
mạnh, trong giới hạn của pháp luật, của 
Luật Báo chí, của Điều lệ Đảng sẽ mang lại 
bầu không khí thuận lợi cho việc nâng cao 
năng lực lý luận và nâng cao hiệu quả công 
tác lý luận của Đảng. 

4. Phải thấy rõ những øi thúc đây, những 
øI kim hãm sự phát. triên của lý luận 

- Thực tiễn là nguồn gốc và động lực của 
nhận thức lý luận, do vậy, nó cũng là nguồn 
sốc, động lực nâng cao năng lực lý luận và 
hiệu quả công tác lý luận của Đảng. Động 
lực đó còn được khởi nguồn từ tự do tư 
tưởng, tự do tranh luận, giải phóng tư 
tưởng, mở rộng cửa cho sự tìm tòi khoa học 
với thái độ trách nhiệm cao trước vận mệnh 
dân tộc, trước tiền đô của đất nước. Bệnh 
giáo điều, rập khuôn, sự minh hoạ một cách 
thụ động theo lối cơ hội chủ nghĩa và sự 
truy chụp là những lực cản đối với sự sáng 
tạo lý luận. Mặt khác, hoạt động lý luận 
sáng tạo chân chính cũng bị ngăn trở bởi 
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những ngụy tạo tìm tòi khoa học, tìm tòi 
chân lý để phục vụ cho những động cơ đi 
ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc. 
"Dân chủ" tới mức đi ngược lại kỷ cương, 
phép nước sẽ triệt tiêu động lực phát triên 
của lý luận chân chính 

5. Tránh bệnh hình thức trong đào tạo, 
sử dụng cán bộ lý luận 

Từ Đại hội VIII, nhất là từ Hội nghị 
Trung ương ba (khóa VII) Về Chiến lược 
cán bộ của thời kỳ đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã nhắn 
rất mạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cân 
bộ, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý chủ chết trong hệ thống chính 
trị các cấp. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước ta đã 
có bước trưởng thành về nhiều mặt, chẳng 
những đã tổ chức thực hiện đúng đắn và có 
hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, mà còn 
góp phần hoạch định đường lối, chủ trương 
đổi mới. Tuy nhiên, bệnh hình thức trong 
đào tạo còn khá nặng nề. Nó đã gây hậu 
quả nghiêm trọng, tạo ra sự ngộ nhận về 
năng lực lý luận của một số cán bộ, của một 
số cơ quan quản lý công tác cần bộ để rồi 
không xem trọng đúng mức sự cần thiết 
phải không ngừng tự nâng cao bản thân 
mình về lý luận, không chú ý đúng mức 
chất lượng việc mở trường, mở lớp. Trong 


không ít trường hợp, chất lượng thực tế: 


không tương ứng với bằng cấp được trao, 
nhưng khi sử dụng đôi khi lại quá câu nệ 
vào băng cấp mà không chú ý đúng mức tới 
năng lực thực tế. 

Việc nắm vững và phát huy những bài 
học kinh nghiệm trên đây là một vấn đề có 
ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ của công tác lý luận ở 
giai đoạn cách mạng mới hiện nay. 
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THỰC HANH TIET KIEM... 
| (tiếp theo trang 22) 

(lần 2) Ban chấp hành Trung ương khóa VHI, 
để thực. sự làm cho cuộc vận động này trở 
thành nền nếp, thường xuyên thực hiện D¡ 
chúc của Bác, nhằm nâng cao đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, 
đàng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tổ chức đẳng. 

- Hai là, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa 
các cơ quan chức năng để nâng cao hơn nữa 
công tấc kiểm tra, công tác đào tạo, tuyển 
chọn và sàng lọc cán bộ của Đảng. Quyết 
không để lọt vào bộ máy của Đảng và Nhà 
nước những phần tử cơ hội chính trị, thoái 
hóa, biến chất. Thực tế cho thấy, các vụ, việc 
tiêu cực vừa qua phần nhiều là do nhân dân 
và công luận phát hiện, kịp thời báo cáo với 
tổ chức đảng và các cơ quan hữu trách từ đó 
lần ra manh mối, trong khi việc nắm bắt các 
luông thông tin, phát hiện vụ việc tiềU CỰC 
của một số cơ quan chức năng lại rất hạn chế. 


- Ba là, nhất quyết không sợ vì do đấu 
tranh quyết liệt chống tệ nạn tham nhũng, 
quan liêu và xã hội đen sẽ làm mất cán bộ 
như một số người lo ngại. Nhân tài trong 
nhân dân không bao giờ thiếu, điều cốt yếu là 
làm gì và làm như thế nào để người hiền tài 
đứng ra cùng với Đảng, với dân, góp phân 
gánh vác trọng trách xây đựng đất nước theo 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Trong cuộc đấu 
tranh chỗng tham nhũng, quan liêu chúng ta 
có thể mất "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, 
đảng viên nào đó, nhưng Đảng và Nhà nước 
ta sẽ lấy lại được niêm tin yêu của quần 
chúng nhân dân, và từ đó dẫn dắt quần chúng 
nhân dân đưa sự nghiệp cách mạng đi tới 
thắng lợi cuối cùng. C1 
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Góp phân thúc đây 
sự hinh thanh 


va phát triên tĨ1 fHIOTIg 
bât động sản ở nước ta ˆ 


QUÁCH ĐỨC PHÁP ° 


ói đến thị trường bất động sản là 
nói đền hai khía cạnh của một 
vẫn đề, đó là "bât động sản” và 


"thị trường”. 

"Bất động sản" trước hết phải là tài sản, 
nhưng không phải tài sản nào cũng là bất 
động sản. Bất động sản, như tên gọi của nó, 
là tài sản nhưng nó có đặc điểm riêng là : 
không đi dời được. Như vậy, chỉ những tài 
sản không di dời được mới là bất động sản. 
Điều 181 của Bộ luật Dân sự đã quy định : 
"bất động sản là tài sản không di đời được". 
Với ý nghĩa đó, bất động sản trước hết là 
đất đai và các công trình, vật kiến trúc gắn 
liền với đất đai. 

"Thị trường" là mua bán, trao đổi. Muốn 
có một thị trường bất động sản thì trước hết, 
bất động sản phải trở thành hàng hóa. Như 
vậy, ở đâu và lúc nào bất động sản chưa trở 
thành hàng hóa, thì ở đó, lúc đó chưa thê có 
thị trường bất động sản. Khác với sản xuất 
tự cấp, tự túc, sản xuất hàng hóa là sản xuất 
đê bán. Nhưng không hắn là cứ có mua bán, 
trao đôi là có kinh tế thị trường ; mà chỉ khi 
kinh tế hàng hóa phát triển đến một mức độ 
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nhất định thì mới có kinh tế 
thị trường. Như vậy, thị 
trường bất động sản là sự 
mua bán, trao đổi hàng hóa 
bất động sản phát triên ở 
mức độ cao, và đó chính là 
thị trường mua bán, trao đổi 
đất đai và các công trình, 
vật kiến trúc gắn liền với 
đất đai. 

Đất đai có hai đặc điểm : 

- Đất đai là bất động sản 
quan trọng vào bậc nhất, đất đai chỉ có hạn, 
không làm thêm ra được. Đất đai là tài 
nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất 
đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu 
của môi trường sống ; là địa bàn phân bổ 
các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Với 
đà tăng trưởng mọi mặt của kinh tế - xã hội 
và sự gia tăng tự nhiên của dân số, nhu cầu 
về đất đai sẽ ngày càng lớn, đất đai như bị 
thu hẹp dần. Chính vì vậy, việc quản lý, sử 
dụng đất đai Sao cho tiết kiệm, có hiệu quả 
là một yêu cầu tất yếu, khách quan đối với 
mọi quốc gia. Thực tiễn cho thấy kinh tế thị 
trường, với những quy luật khách quan của 
nó là môi trường có khả năng thiết lập một 
cơ chế quản lý, SỬ dụng đất đai có hiệu lực 
và có hiệu quả nhất. Do đó, cần phát triển 
thị trường bất động sản. 

- Đất đai tự nó không mang lại lợi lộc gì. 
Nhưng đất đai, một khi được đem ra 
sử dụng thì mang lại nhiều nguồn lợi cho 
con người. Đất đai càng được sử dụng thì 


* TS, Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính 
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càng tốt thêm (chứ không xấu đi), giá trị 
của đất càng được bôi bổ thêm. Chính vì 
vậy, đất đai đà nguôn tài nguyên quý giá của 
quốc gia cần được triệt đề khai thác, sử 
dụng với tinh thần "tắc đất, tấc vàng" ; hạn 
chế đến mức thấp nhất việc để đất hoang 
hóa hoặc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu 
quả. Giải pháp tốt nhất để thực hiện điều đó 
là hình thành và phát triển một thị trường 
bất động sản ở nước ta, mà trước hết và 
quan trọng nhất là thị trường đất đai. 

Ở nước ta, Luật Đất đai (năm 1993) đã 
xác định : đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do 
Nhà nước thống nhất quản lý. Điều 12 của 
Luật Đất đai còn quy định : Nhà nước xác 
định giá các loại đất để tính thuế chuyển 
quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất 
hoặc cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi 
giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu 
hồi đất. Theo các quy định nói trên, ở nước 
ta không có hoạt động mua bán đất, không 
có giá thị trường tự do về đất đai và do đó 
không có thị trường đất đai. Tuy Luật Đất 
đai có quy định : Hộ gia đình, cá nhân được 
Nhà nước giao đất có quyên chuyển đối, 
chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp 
quyền sử dụng đất, nhưng do không có giá 
thị trường tự do về đất và đặc biệt là không 
có giấy tờ về đất cho nên không có CƠ SỞ 
pháp lý đầy đủ để thực hiện các quyền của 
Nhà nước đã cho theo đúng luật định. Mặc 
dù vậy, theo quy luật của thị trường, bất 
chấp những điều kiện còn hạn chế về mặt 
thủ tục pháp lý, hoạt động của thị trường 
bất động sản về đất đai vẫn đã từng bước 
phát triên một cách sôi động và có lúc đã có 
những cơn sốt về giá đất, giá nhà. Mua bán, 
trao đối, thừa kế, thế chấp nhà, đất là một 
trong những yêu cầu tất yếu trong đời sống 
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hàng ngày của con người, không thê hạn 
chế và cũng không đợi khi được phép. 
Nhưng do chưa tạo cho nó có những cơ sở 
pháp lý và những điều kiện cần thiết để 
hoạt động công khai, minh bạch, lành 
mạnh, cho nên thời gian qua, thị trường đất 
đai đã diễn ra dưới hình thức thị trường 
ngầm là chủ yếu. Kéo theo nó là rất nhiều 
hoạt động dịch vụ, môi giới khác cũng diễn 
ra một cách thường xuyên và sôi động, 
nhưng cũng dưới hình thức thị trường 
ngâm, khó quản lý. Đối với mỗi cá nhân, 
gia đình, đất đai, nhà cửa là những tài sản 
lớn và quan trọng, cho nên mỗi khi mua 
bán, trao đổi, chuyển nhượng... rất cần có 
sự XÁC nhận của chính quyền để bảo hộ 
quyền lợi hợp pháp cho mình. Nhưng, do 
còn thiếu những CƠ sở pháp lý đầy đủ, cho 
nên những yêu cầu chính đáng nói trên đã 
không thực hiện được. Thực tế đã và đang 
diễn ra là : Chính quyền không bảo đảm 
đầy đủ giấy tờ về mua bán đất cho dân, và 
dân tự mua bán đất cũng không muốn đến 
khai báo với chính quyên. 

Việc mua bán, chuyển nhượng đất đai 
diễn ra dưới hình thức kinh tế ngầm như 
trên đã dẫn đến nhiều thiệt hại cho cả Nhà 
nước và nhân dân, đất đai đang bị hạn chế 
việc sử dụng đúng mục đích, dẫn đến lãng 
phí, kém hiệu quả. 

Theo ước tính của Tông cục Địa chính, 
trong các năm từ 1997 đến nay, Nhà nước 
chỉ kiểm soát được khoảng 30% số trường 
hợp mua bán, trao đôi, chuyên nhượng, cho 
thuê, thế chấp quyền sử dụng đất. Điều đó 
đã dẫn đến nhiều thiệt hại như : đối với Nhà 
nước, do không kiểm soát được thị trường 
đất đai nên không hạn chế được những 
vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
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đất, nhiều trường hợp phải đền bù, giải tỏa, 
giải quyết khiếu kiện, tranh chấp rất tốn 
kém và mất nhiều thời gian. Do không 
kiểm soát được thị trường đất đai nên Nhà 
nước không thu được thuế chuyển quyên sử 
dụng đất, không thu được lệ phí trước bạ 
đối với đất, không thu được thuế đối với các 
hoạt động dịch vụ, môi giới về mua bán, 
chuyển nhượng đất đai.:. Đối với người 
dân, do không có giấy tờ làm căn cứ pháp 
lý cho việc thực hiện công khai, minh bạch 
việc mua bán, chuyển nhượng đất đai dẫn 
đến thường bị dìm giá, ép giá gây thiệt hại 
cho người bán hoặc người mua. Không ít 
trường hợp đã bị lừa đảo, chiếm đoạt quyên 
sử dụng đất dẫn đến kiện tụng kéo dài gây 
lãng phí tiền bạc và thời gian. Mặc dù Nhà 
nước đã có chủ trương chuyển các nhà máy 
từ nội thành ra ngoại thành để tránh ô 
nhiễm, nhưng do chưa có quy định cụ thể 
về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
cho nên đã có nhiều trường hợp nhà máy 
không còn sản xuất nhưng cũng không 
chuyển ra ngoại thành mà sử dụng đất làm 
mặt bằng cho tư nhân thuê làm nơi bán 
hàng, bán bia, vừa lãng phí đất, vừa gây mất 
trật tự trị an trong thành phố... 

Nhằm khắc phục những tôn tại trên, góp 
phần thúc đây sự hình thành và phát triền 
một thị trường bất động sản ở nước ta, như 
tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đã đề ra, xin kiến nghị và đề xuất việc 
đổi mới một số cơ chế chính sách về tài 
chính đối với đất đai : 

l- Việc quan trọng trước hết là Nhà nước 
kịp thời cấp đầy đủ giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho nhân dân, trước hết là cho 
các hộ gia đình có đất đang sử dụng, không 
có tranh chấp, không phạm các quy hoạch 
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của Nhà nước. Về việc này, có các điểm 
cần chú ý sau : 

- Về mặt pháp lý, Luật Đất đai quy 
định : Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất đối với một số trường hợp nhất 
định. Như vậy chỉ với trường hợp Nhà nước 
giao đất thì người được nhận đất mới phải 
nộp tiền sử dụng đất. Những trường hợp đất 
sử dụng làm nhà ở từ bao đời để lại, đất của 
cha mẹ, ông bà cho con cháu để ở, đất đã 
mua bán, trao đổi với nhau không có tranh 
chấp, không phạm quy hoạch thì Nhà nước 
phải cấp giấy chứng nhận cho nhân dân mà 
không đặt vấn đè phải nộp tiền sử dụng đất. 

- Từ trước đến nay, Nhà nước không cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân 
nên dân không có giấy tờ chứng nhận về 
quyền sử dụng đất. Nay, Luật Đất đai yêu 
cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất thì Nhà nước phải tổ chức cấp cho dân 
để có căn cứ pháp lý cho việc mua bán, trao 
đổi quyền sử dụng đất. Đó cũng là trách 
nhiệm hành chính của Nhà nước. 

- Muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho dân phải tô chức đo đạc, lập 
bản đồ địa chính. Theo ước tính của Tổng 
cục Địa chính đến 2005 mới có thể đo đạc 
xong đất đai cho dân. Luật Đất đai ban 
hành từ năm 1993, sau gần 10 năm do chưa 
kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho nhân dân, cho nên công việc 
cứ lũy kế ngày càng nhiều thêm, phức tạp 
thêm. Nay không giải quyết dứt điểm thì 
đến năm 2005 rồi 2010 chắc chắn vẫn sẽ 
không giải quyết nối. Chúng ta có thể áp 
dụng một trong hai giải pháp sau : 

Một là, không đợi đo đạc xong mới cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà 
trước mắt nên căn cứ vào tự kê khai của 
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từng hộ để cấp giấy, sau này khi đo đạc sẽ 
điều chỉnh lại theo thực tế. 

Hai là, Nhà nước cho phép thành lập các 
tổ chức dịch vụ về đo đạc đất cho dân, trên 
cơ sở đó Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Làm như vậy cũng 
phù hợp với chủ trương của Nhà nước về 
thực hiện xã hội hóa trong Ïính vực dịch vụ 
đất đai. 

2- Nhà nước có quy định rõ ràng cho các 
nhà máy hiện đang ở trong nội thành được 
bán quyền sử dụng đất trên diện tích đất của 
nhà máy đang sử dụng, không nên thu hồi 
đất của nhà máy như hiện nay. Việc cho 
phép các nhà máy được bán quyền sử dụng 
đất sẽ mang lại các lợi ích thiết thực và cơ 
bản sau đây : 

- Nhà máy được bán quyền sử dụng đất 
sẽ tích cực thực hiện chủ trương của Nhà 
nước, hạn chế việc sử dụng lãng phí như đã 
nói ở trên. 

- Bán quyền sử dụng đất ở nội thành theo 
giá thị trường sẽ giúp cho nhà mây mua lại 
được quyền sử dụng đất ở ngoại thành, 
đông thời có thể xây dựng lại được một nhà 
máy khang trang hơn bằng chính tiền bán 
quyền sử dụng đất đó. Hơn nữa, sẽ hạn chế 
được thất thoát tiền bạc, mang lại lợi ích 
thiết thực cả cho nhà máy và Nhà nước. 

- Người mua quyên sử dụng đất của nhà 
máy phải sử dụng đúng mục đích và theo sự 
quy hoạch chỉ đạo của Nhà nước. Như vậy, 
điều lợi cho cả hai phía là không tốn kém 
về thời gian, tiền bạc trong việc giải tỏa, 
đền bù thiệt hại về thu hồi đất. 

3- Về thu hồi đất và giao quyền sử dụng 
đất : Đề nghị thực hiện đúng Điều 21 của 
Luật Đất đai là : "Việc quyết định giao đất 
đang có người sử dụng cho người khác chi 
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được tiến hành sau khi có quyết định thu 
hồi đất đó". Mỗi khi cần thu hôi đất để 
dùng vào việc công hoặc thu hôi đất để giao 
cho người khác, Nhà nước nên đứng ra đền 
bù cho người có đất bị thu hồi ; sau đó nếu 
giao cho người khác thì người được giao đất 
phải nộp tiền sử dụng đất (hoặc nộp tiền 
thuê đất) cho Nhà nước. Làm như vậy sẽ có 
nhiều hiệu lực, hiệu quả hơn, trên các mặt 
sau đây : 

- Nhà nước với chức năng công quyền, 
có đầy đủ phương tiện và công cụ trong tay 
sẽ thực hiện việc đền bù và giải phóng mặt 
bằng nhanh hơn, thiết thực hơn là giao cho 
người nhận quyền sử dụng đất phải tự đền 
bù, tự giải phóng mặt bằng. 

- Làm như vậy sẽ đúng luật, phù hợp 
đạo lý, việc thu tiền sử dụng đất hoặc tiền 
thuê đất cũng rõ ràng, minh bạch, hợp lý 
hơn là khẩu trừ tiền đền bù giải phóng mặt 
băng vào số tiền sử dụng đất phải nộp cho 
Nhà nước. 

- Bảo đảm sự công bằng đối với cá nhân, 
tập thể ; hạn chế được sự suy bì, so đo hơn 
thiệt, lợi dụng, tiêu cực trong đền bù thiệt 
hại, giải phóng mặt bằng như thời gian qua. 

4- Nhà nước cần cho phép thành lập các 
công ty dịch vụ (cả Nhà nước và tư nhân) 
như : dịch vụ đo đạc và lập bản đô đất đai ; 
dịch vụ thông tin ; dịch vụ môi giới ; dịch 
vụ tư vấn làm các hồ sơ thủ tục mua bán 
quyền sử dụng đất; dịch vụ về định giá 
quyền sử dụng đất ; dịch vụ về đầu tư tài 
chính ; dịch vụ về mua bán nợ... Như vậy, 
Nhà nước mới thực hiện được quyền quản 
lý và kiểm soát về đất đai theo đúng pháp 
luật đa quy định, góp phân làm cho thị 
trường đất đai phát triên. 
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1. Sự cấp bách từ thực tiễn 

Lịch sử hành chính Việt Nam từ xưa đến 
nay luôn nổi lên vai trò của chính quyền cơ 
SỞ gắn với đặc trưng cộng đồng làng xã. 
Chính quyền cơ sở là nền móng của toàn bộ 
bộ máy hành chính nhà nước. Trong điều 
kiện nước ta dân số đông Œ7 triệu người), 
60% trong số đó chủ yếu sống bằng nghề 
nông, gắn với địa bàn cư trú, thì chính quyền 
CƠ SỞ càng có vai trò 
quan trọng trong quản lý 
mọi mặt đời sống của địa 
phương. 

Trong công cuộc đổi 
mới của đất nước, tình 
hình kinh tế - xã hội và 
an ninh trật tự trên cả 
nước đã có những chuyển 
biến mạnh mẽ, tích cực, 
diện mạo đất nước từ 
nông thôn đến thành thị 
đều có sự thay đổi cơ 
bản. Những thành công đó không thể tách 
rời sự đóng góp tích cực của chính quyền cơ 
sở - cấp hành chính gần dân nhất và trực tiếp 
đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước 
vào nhân dân. 

Bên cạnh những thành tựu nói trên, còn 
không ít những hiện tượng phản ảnh Sự yêu 
kém của đội ngữ cán bộ chính quyền cơ sở 
trong quản lý điều hành công việc của địa 
phương. Lê lối làm việc của nhiêu cán bộ cơ 
sở còn mang nặng tính hành chính, quan 
liêu, không sát thực tế, không nghe ý kiến 
của dân, cán bộ ngại tiếp dân, né tránh, 
không dám nhìn thăng vào sự thật. Nhiều vụ 
việc giải quyết cứng nhắc, trái pháp luật, dẫn 
đến tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài. 
Quyên làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị 
vi phạm, tình trạng, thiếu công khai về các 
khoản đóng góp của nhân dân, nạn tham 
nhũng tiền của của nhân dân đã dẫn đến 
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những điểm nóng, khiến nhân dân bất bình, 
mất lòng tin vào chính quyên, thậm chí có 
nơi đối lập với chính quyền. Đánh giá về 
tình hình trên, Hội nghị lần thứ năm Ban 
chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã 
nhấn mạnh nguyên nhân về phía Đảng và 
Nhà nước là : “.. chưa nhận thức đúng vai 
trò, vị trí của cơ sở, quan liêu, để một thời 
gian quá dài không có chính sách đông bộ 


ĐÀO TẠO, BÔI DƯỠNG 
CÁN BỘ CHÍNH QUYỂN CƠ 6Ỡ - 
vấn đề và giải phúp 


LÊ CHI MAI" 


đối với cán bộ, thiếu chăm lo bôi dưỡng, đào 
tạo đội ngũ cán bộ cho cơ sở, không kịp thời 
bàn và đưa ra những chính sách để củng cố 
và tắng cường cơ sở"). 

Số liệu điều tra của Ban Tổ chức - Cán bộ 
Chính phủ về đội ngũ cán bộ chính quyền cơ 
sở (bao gồm đại biểu Hội đồng nhân dân, 
thành viên Ủy ban nhân dân và cán bộ thuộc 
4 chức danh chuyên môn) cho thấy một thực 
trạng về đội ngũ cán bộ cơ sở chưa được 
chuẩn hóa và việc đào tạo, bồi dưỡng chưa 
được quan tâm đúng mức nên trình độ, năng 
lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều 
bất cập. 


* TS, Học viện Hành chính Quốc gia 

(I). Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
2002, tr 153 
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- Trình độ văn hóa của cán bộ chính 
quyền cơ sở còn thấp, số đại biểu Hội đồng 
nhân dân (HĐND) có trình độ học vấn cấp I 
là 10,2%, cấp II : 46,4%, cấp HI: 42,7% ; 
số ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) có 
trình độ cấp I là 5,6%, cấp II : 39%, cấp II : 
54%. 

- Trình độ lý luận chính trị còn yếu, số đại 
biểu HĐND chưa được đào tạo, bồi dưỡng 
về lý luận chính trị chiếm 54,4%, số ủy viên 
UBND chưa được đào tạo, bồi dưỡng là 
42.4%. 

- Trinh độ quản lý nhà nước còn bất cập, 
số ủy viên UBND chưa được đào tạo, bôi 
dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước chiếm 
đến 69,3% - trong khi họ chính là những 
người trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước ở 
cơ sở. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, số cán bộ 
chính quyền xã, phường chưa qua bồi dưỡng 
kiến thức quản lý nhà nước cũng lên đến 
62,4%. Số đã được đào tạo thường mới chỉ 
qua một số lớp bồi dưỡng ngắn ngày. 

- Trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ còn 
yếu kém, tuyệt đại bộ phận cán bộ chính 
quyền cơ sở chưa được đào tạo về chuyên 
môn, nghiệp vụ (85,2% trong HDND và 
82,2% trong UBND). Thậm chí ngay cả số 
cân bộ chuyên môn nghiệp vụ thuộc bốn 
chức danh ở xã cũng có đến 73% không 
được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ. 

- Đội ngũ cán bộ cơ sở luôn biến động 
qua bầu cử. Số tái cử thường chỉ chiếm một 
tỷ lệ nhỏ dưới 50%. Tình hình đó dẫn tới có 
những cán bộ đã được qua đào tạo, bôi 
dưỡng nhưng không trúng cử ; trong khi đó, 
số người mới trúng cử lại chưa được đào tạo, 
bôi dưỡng. Sự bố trí cán bộ cũng thường 
xuyên thay đổi, có những người mỗi nhiệm 
kỳ tái cử lại đảm nhận một chức danh khác 
nhau €). 
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Những số liệu nói trên là một hồi chuông 
báo động về trình độ của đội ngũ cán bộ 
chính quyền cơ sở. Nếu không nâng cao 
trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ này 
thì việc thực hiện các chủ trương, đường 
lối của Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước sẽ gặp nhiều trở ngại, thậm chí 
còn có thể dẫn đến những sai lệch, gây tác 
hại không nhỏ cho đời sống xã hội. 

Bộ máy nhà nước muốn vững mạnh thì 
phải được củng cố từ nền móng, từ cơ sở. 
Nhận thức được vấn đề này, Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX) đã đề ra mục tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền 
cơ sở là : "Phấn đấu từ nay đến hết năm 2005 
có khoảng 70 - 80% cán bộ chuyên trách giữ 
chức vụ qua bầu cử được đào tạo, bồi dưỡng 
đạt tiêu chuẩn quy định ; khoảng 80% cán 
bộ, công chức chuyên môn có trình độ trung 
cấp trở lên đối với đồng bằng, sơ cấp trở lên 
đối với miền núi"G). 

2. Vấn đề đặt ra 

Thực tế cho thấy, các chương trình bồi 
dưỡng cho cán bộ chính quyền cơ sở trong 
những năm qua chưa thực sự đáp ứng những 
kiến thức mà họ cân. Từ trước đến nay, các 
bộ giáo trình bồi dưỡng cán bộ chính quyên 


_ cơ sở vẫn được xây dựng theo cách truyền 


thống : giới thiệu các kiến thức chung một 
cách tóm tắt, sơ lược, bao gồm từ những kiến 
thức về nhà nước, pháp luật, pháp chế, cho 
đến những kiến thức về chức năng, nhiệm 
vụ, thấm quyền của chính quyền cơ sở về 
các mặt... Cách làm này đã cung cấp ở dạng 


(2) Xem Ban Tổ chức - Cán thê Chính phủ : Báo cáo kết 
quả điều tra cơ bản, đánh giã thực trạng, đề xuất các giải 
pháp xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ chính trị cơ 
sở, Hà Nội, l999 


(3) Văn kiện đã tiẫn. tr 179 
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khái quát nhất những kiến thức cần trang bị 
cho đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. Tuy 
nhiên, các kiến thức nói trên chỉ cần thiết 
cho người lần đầu tiên tham gia vào hoạt 
động của chính quyên cơ sở. Còn để cho họ 
nâng cao chất lượng hoạt động của mình thì 
những kiến thức này lại quá sơ sài. Trên thực 
tế, các cán bộ được cử đi tham gia các khóa 
học khi trở về vẫn khó có thể áp dụng các 
kiến thức được nhà trường trang bị vào xử lý 
các công việc cụ thể ở địa phương. Có những 
cán bộ do trúng cử liên tiếp vài nhiệm kỳ nên 
đã được cử đi bôi dưỡng qua một số lớp, 
nhưng họ không nâng cao kiến thức được 
bao nhiêu, vì nội dung lần bồi dưỡng nào 
cũng tương tự như nhau. 

Vấn đề đặt ra là phải đào tạo cho đội ngũ 
cán bộ cơ sở cái gì và đào tạo như thế nào 
cho có hiệu quả ? 

Theo chúng tôi, phải xuất phát từ những 
cái mà họ còn yếu kém, từ yêu cầu mới đặt 
ra đối với người cán bộ chính quyền cơ sở 
mà cung cấp cho họ những kiến thức và kỹ 
năng cần thiết. Vậy đâu là những yếu kém 
của đội ngũ cán bộ chính quyên cơ sở ? Qua 
nghiên cứu điều tra, cho thấy những = kém 
đó là : 

- Quản lý, điều hành xã hội không theo 
pháp luật, còn mang tính gia trưởng và dắng 
dấp của kiểu "xin - cho". Do không nắm 
chắc các quy định của pháp luật nên nhiều 
cán bộ còn làm việc tùy tiện, thậm chí tự ý 
đặt ra những quy định trái pháp luật. 

- Năng lực ra quyết định quản lý còn hạn 
chế ; họp hành quá nhiều (khoảng 30% số 
cán bộ chính quyền cơ sở họp từ 11-15 ngày 
trong một tháng ; và tới 40% họp từ 5-10 
ngày một tháng). Do đó, họ không còn đủ 
thời gian để điều hành công việc và thực thi 
tốt các nhiệm vụ được giao. 
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- Không nắm chắc các quy trình và 
nguyên tắc giải quyết công việc ; lúng túng 
trong việc giải quyết những tình huống, vụ 
việc phức tạp trong đời sống. 

Những biểu hiện trên thể hiện sự bất cập 
của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở về : - 
kiến thức pháp luật cần thiết, nhất là cách 
thức áp dụng các quy định của pháp luật vào 
cuộc sống và kiến thức về quản lý hành 
chính và kỹ năng hành chính trong giải 
quyết các công việc hăng ngày ; về kiến thức 
và kỹ năng về nghiệp vụ, chuyên môn trong 
các lĩnh vực hoạt động cụ thể và kiến thức lý 
luận chính trị trong xử lý các vụ việc bức xúc 
của đời sống chính trị - xã hội. 

Tuy nhiên, không nên căn cứ đơn thuần 
vào trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ xã 
chỉ mới ở mức cấp II hoặc cấp III để đánh 
giá năng lực của họ tương đương như những 
học sinh phố thông trung học hiện nay để 
xây dựng chương trinh bồi dưỡng cho họ. 
Ở họ, ngoài trình độ học vấn, còn có những 
kinh nghiệm thực tiễn hết sức phong phú, 
đa dạng. 

3. Đưa chủ trương vào cuộc sống 

Để thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 
2005 đào tạo được khoảng 70 - 80% cán bộ 
chính quyên cơ sở, rất cần có một khoản 
kinh phí lớn, tương ứng với số lượng cán bộ 
được đưa đi đào tạo. Nếu tính cả nước hiện 
nay có 10 390 xã, phường, trung bình mỗi cơ 
sở có khoảng 30 - 32 cán bộ thì số lượng 
người cần đào tạo, bồi dưỡng trong hơn 
3 năm lên tới 230 000 - 260 000 người. Tuy 
nhiên, không thể đặt chuẩn đánh giá chỉ là 
chỉ tiêu số lượng mà cần đưa lên hàng đầu 
hiệu quả thực tế của việc đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ chính quyền cơ sở. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa IX) nhấn mạnh : "Đổi mới căn bản 
chương trinh, nội dung và phương pháp 
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giảng dạy đối với cán bộ cơ sở theo hướng 
đào tạo cơ bản, bôi dưỡng theo chức danh, 
bảo đảm tính thiết thực"4). Theo tỉnh thần 
trên, cần tập trung vào 5 nội dung cơ bản sau 
đây nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
. dưỡng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở : 

- Thứ nhất, bôi dưỡng theo chúc danh. 
Khi điều kiện nguồn kinh phí còn hạn hẹp, 
thì trong ba năm tới, chỉ có khoảng 2/3 tổng 
số cán bộ cơ sở được đi học, và cũng chỉ có 
thể học một lân, vì vậy cần bồi dưỡng những 
cái cần thiết nhất, phù hợp với chức danh của 
họ. Cần phân loại cán bộ để biết số lượng 
cần đào tạo ở từng huyện, từng tỉnh theo 
từng chức danh, trên cơ sở đó bố trí các 
khóa học cho phù hợp với các đối tượng. 
Phân loại càng cụ thể bao nhiêu thì càng 
có ích cho người học bấy nhiêu. Chắng hạn, 
thành viên UBND nên phân thành bốn 
loại : loại 1 gồm : chủ tịch và phó chủ tịch ; 
loại 2 - các cân bộ phụ trách về kinh tế, tài 
chính ; loại 3 - các cán bộ phụ trách quân sự, 
an ninh ; loại 4 - các cần bộ phụ trách 
văn hóa - xã hội. Còn các cán bộ chuyên 
môn thuộc bốn chức danh: địa chính, tư 
pháp, tài chính - kế toán, văn phòng thì cần 
phải được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng 
chức danh của họ. 

Việc mở nhiều lớp theo các chức danh có 
ba lợi thể sau : một là, bồi dưỡng chuyên sâu 
phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của từng 
loại ; ha là, bảo đảm trong thời gian cán bộ 
được cử đi học vẫn có cán bộ khác duy trì 
công việc ; ba Íả, việc tập trung những cân 
bộ cùng chức danh quản lý cùng một lĩnh 
vực quản lý ở các địa phương khác nhau sẽ 
tạo môi trường và điều kiện tốt cho họ học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, sát thực 
hơn. 

- Thứ hai, đôi mới căn bản chương trình 
và nội dung giảng dạy. Cần xây dựng mới 
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các chương trình và nội dung bồi dưỡng theo 
hướng căn cứ vào cách phân loại các chức 
danh nói trên. Làm như vậy tuy phải huy 
động một lực lượng chất xám đa dạng và 
rộng lớn để biên soạn chương trình, giáo 
trình, song, hiệu quả lại cao nhất. Nhà nước 
cần thành lập Ban biên soạn chương trình, 
giáo trình bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ 
sở. Ban này sẽ bao gồm các tiểu ban khác 
nhau theo từng loại chức danh cán bộ cơ sở. 
Đặc biệt, cần thống nhất về nguyên tắc 
phương pháp xây dựng các chương trình 
theo hướng cụ thể hóa các kiến thức và tăng 
cường kỹ năng hoạt động. Thực tế cho thấy, 
đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có trình độ 
văn hóa không cao, hơn nữa lại là những 
người làm công tắc thực tế, nên việc bôi 
dưỡng theo cách kinh viện, nặng về lý thuyết 
sẽ không giúp ích gì nhiều cho công việc cụ 
thể của họ, thậm chí sau khi học xong, họ 
vẫn không thể ứng dụng được vào hoạt động 
hằng ngày. Vì vậy, việc biên soạn chương 
trình, nội dung khóa học phải xuất phát từ 
thực tiễn công việc của người cán bộ chính 
quyền cơ sở. Cách viết phải ngắn gọn, đơn 
giản, cụ thê, mang tính hướng dẫn nghiệp 
vụ. 

- Thứ ba, đổi mới phương phấp giảng 
dạy. Đối mới nội dung chương trình đòi hỏi 
phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Cách 
giảng dạy truyền thông theo lối thuyết trình 
một chiều của giảng viên sắn với chương 
trình giảng dạy có tính kinh viện, nặng về lý 
thuyết trước đây không còn thích hợp với đối 
tượng học viên có trình độ cao hơn và kinh 
nghiệm thực tế phong phú hơn. Với điều 
kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu 
thốn hiện nay, phương pháp giảng dạy mới 
không nhất thiết là phải sử dụng các phương 
tiện giảng dạy hiện đại, mà quan trọng hơn 
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cả là cách thức tiến hành bài giảng của giảng 
viên. Kinh nghiệm cho thấy, các phương 
thức thích hợp ở đây là : thảo luận nhóm, đối 
thoại giữa giảng viên và học viên, làm bài 
tập, xử lý tình huống... Các phương thức này 
có tác dụng phát huy trí tuệ và sự năng động 
của mỗi học viên, đồng thời giúp chơ bài học 
trở nên sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, có tác 
dụng thiết thực đối với người học. Đời sống 
thực tế thường hết sức đa dạng, song có 
nhiều tình huống quản lý mang tính điển 
hình cần được phổ biến rộng rãi. Điều quan 
trọng nhất trong việc áp dụng các phương 
pháp trên là luyện tập cho người học cách 
thức tư duy khi xử lý một vấn đề đặt ra. 

- Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên. Phương pháp giảng dạy mới đòi 
hỏi người giảng viên không những phải có 
trình độ cao hơn cả về lý thuyết và thực tiễn, 
mà còn phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, 
công phu cho mỗi bài giảng. Bản thân giảng 
viên cũng phải hết sức nhanh nhạy trong 
việc xử lý các tình huống đặt ra trên lớp. 
Hiện nay, chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ chính quyền cơ sở được phân cấp cho các 
trường chính trị tỉnh, thành phố và các trung 
tâm giáo dục chính trị cấp huyện. Trên thực 
tế, đội ngũ giảng viên này chưa đáp ứng yêu 
cầu đề ra, thậm chí đa số giảng viên cũng 
chưa được đào tạo một cách bài bản về các 
kiến thức quản lý nhà nước, cũng như 
phương pháp sư phạm trong giảng dạy. Vì 
vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ 
giảng viên cũng là một nhiệm vụ quan trọng 
và cấp bách. Trước mắt, cần tập huấn đội 
ngũ giảng viên này theo các chuyên đề cụ 
thể mà họ chịu trách nhiệm giảng dạy cho 


cán bộ chính quyên cơ sở. Đông thời, có thể 


sử dụng chuyên gia, cán bộ hoạt động thực 
tiễn trực tiếp giảng dạy hoặc phối hợp cùng 
giảng dạy. Về lâu dài, đội ngũ giảng viên 
cần được quan tâm xây dựng và đào tạo 
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chính quy, trong đó chú trọng đến những 
người đã kinh qua thực tiễn hoạt động ở 
chính quyền cơ sở hoặc tạo điều kiện cho họ 
thâm nhập vào hoạt động của chính quyền 
CƠ SỞ. 

- Thứ năm, triên khai đào tạo cấn bộ 
nguôn cho chính quyên cơ sở. Chúng ta 
không thể tiếp tục ở vào thế bị động trong 
việc khắc phục hậu quả của sự biến động 
liên. tục trong CƠ cấu nhân sự của chính 
quyền cơ sở, mà cần chủ động tạo nguồn cho 
các tổ chức này. Bên cạnh việc bồi dưỡng 
ngắn ngày cho đội ngũ cán bộ đương nhiệm, 
cần đào tạo theo phương thức đón đầu cho 
đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở. Việc đào 
tạo này gắn với sự chủ động quy hoạch và 
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở một mặt sẽ 
tránh được tình trạng khấp khểnh về trình độ 
của đội ngũ cán bộ ; mặt khác, KỊP thời và 
chủ động đáp ứng yêu cầu và giải quyết về 
cơ bản tình trạng đào tạo, bôi dưỡng theo 
kiểu ăn đong. Theo cách này, dù chúng ta 
thực hiện cơ chế bầu cử hay bổ nhiệm đối 
với các chức danh cán bộ chính quyên cơ sở, 
thì trước hết họ vẫn phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn ban đầu về trình độ, năng lực. Khi 
tham gia vào bộ máy chính quyên cơ sở, họ 
đã có được những kiến thức cơ bản ; do đó, 
chỉ cần tiến hành bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho họ thông qua các khóa học ngắn . 
ngày. Đây là hướng đi cơ bản, lâu dài trong 
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
chính quyền cơ sở ở nước ta. Vì vậy, trong 
thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cần sớm 
triển khai phương thức đào tạo cán bộ nguồn 
một cách lâu dài cho chính quyên cơ sở, tập 
trung vào những người trẻ tuôi để từng bước 
chuẩn hóa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, 
bảo đảm họ ngang tầm với trọng trách được 
đảm nhiệm. 
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tiÑ_ững giá trí (ăn hóa, 
đạo đc tốt đẹp 

CỦA CÁC TÔN GIÁO 


_ HỒ TRỌNG HOÀI °* 


1. Mười lăm năm qua, dưới ánh sáng của 
đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo, mặc dù cách mạng nước ta còn phải 
vượt qua nhiều khó khăn thử thách, song công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất 
nước đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. 
Hiện tại, lĩnh vực tôn giáo, mặc dù vẫn còn 
những phức tạp, nhất là khi có sự lợi dụng của 
các thế lực thù địch, song nhìn chung sinh hoạt 
tôn giáo của nhân dân vẫn diễn ra bình thường, 
đúng pháp luật. Cuộc sống của tuyệt đại đa số 
đồng bào các tôn giáo được cái thiện đâng kê về 
vật chất và tinh thần. Đồng bào cảm thấy yên 
tâm hơn trong hành đạo, tin tưởng hơn vào 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Nhân dân phấn khởi đồng tình với chính 
sách tôn giáo của Nhà nước, khăng định sinh 
hoạt tôn giáo hiện nay là thuận lợi, phù hợp với 
nguyện vọng của đồng bào. 

Có được kết quả như vậy, trước hết do tác 
động từ những thành tựu về kinh tế - xã hội mà 
cách mạng đã đạt được ; và hai là, do đường lối, 
chính sách đối với tôn giáo của Đảng và Nhà 
nước là đúng đăn, có sự đôi mới thích hợp. 

Cách đây 10 năm. trước những biến đôi của 
tình hình quốc tế và trong nước, qua nghiên cứu 
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kinh nghiệm lịch sử và tổng kết thực tiễn, Nghị 
quyêt Đại hội toàn quôc lân thứ VỊI của Đảng 


khẳng định : Tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng 


xã hội còn tổn tại lâu dài, hiện vẫn là nhu cầu 
tỉnh thần của một bộ phận nhân dân. Nghị 
quyết còn nhân mạnh : Đạo đức tôn giáo cÓ 
nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã 
hội mới. Từ nhận thức đúng đắn đó, trong thực 
tiền, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng chân 
chính của người có đạo, kiên quyết đấu tranh 
chống các biểu hiện vi phạm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo chống phá cách mạng, phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân. 

Để động viên đồng bào có đạo tham gia tích 
cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 
(khóa VII) nhấn mạnh sự cần thiết phải 
khuyến khích những ý tưởng công bằng, bác ái, 
hướng thiện của các tôn giáo vì sự nghiệp dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn 
minh. Đến Đại hội IX của Đảng, Nghị quyết 
Đại hội tiếp tục chỉ rõ : "Phát huy những giá trị 
văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo". 

Qua quá trình phát triển và hoàn thiện nhận 
thức của Đảng về tôn giáo, ta thấy, đường lối 
của Đảng đã thâu tóm được những kết quả mới 
nhất của khoa học xã hội và nhân văn về tôn 
giáo, kế thừa được những kinh nghiệm của ông 
cha ta trong quá trình giao lưu, tiếp nhận, sử 
dụng tôn giáo vì lợi ích của dân tộc. Đường lối, 
chính sách của Đảng và nhà nước cũng bao hàm 
việc khẳng định những đóng góp của đồng bào 
các tôn giáo trong quá trình cách mạng trước đây 
cũng như trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 
Đảng ta thấy răng, mặc dù tôn giáo chứa đựng 
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nhiều yếu tố đẩy con người đến trạng thái yếm 
thế xa rời với thế giới quan khoa học, Song 
trong đó cũng có nhiều yếu tố có giá trị về 
phương diện văn hóa, đạo đức. Những yếu tố có 
ý nghĩa đó rất cần được phát huy phục vụ sự 
nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, phục vụ cho chiến lược bảo 
tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cho việc 
xây dựng một mẫu người Việt Nam có nhân 
cách trong sáng, tâm hồn phong phú, đời sống 
tình cảm lành mạnh và năng lực trí tuệ đủ sức 
đáp ứng những yêu cầu của thời đại. Tinh thần 
chung là "Cầu đông, tôn dị, hiệp thương để đạt 
đến mục đích : Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh". 

Vì lẽ đó, việc nghiên cứu và vận dụng chủ 
trương đúng đắn của Đại hội Đảng được đặt ra 
như một nhiệm vụ cấp bách hiện nay. 

2. Nước ta là nước đa dân tộc, đa tôn giáo. 
Mỗi dân tộc đều tự do lựa chọn cho mình một 
hoặc một vài tôn giáo. Cũng có trường hợp, 
nhiều dân tộc cùng lựa chọn một tôn giáo nào 
đó. Trong số các tôn giáo hiện có, Phật giáo, 
Công giáo, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Tin 
lành và Hồi giáo là những tôn giáo có số lượng 
tín đồ đông nhất. Các tôn giáo đó cũng rất khác 
nhau về nguôn gốc, về tín lý, về cách tụ tập, 
thực hành đức tin, cách thức tô chức giáo hội. 
Tuy nhiên, khi được người Việt Nam tiếp nhận 
hay tạo ra, mỗi tôn giáo theo cách của mình đều 
đáp ứng được một hoặc một số phương diện 
nào đó trong số những nhu cầu rất đa dạng của 
đời sống tinh thần người Việt. Nhìn chung, mọi 
thế lực ngoại bang, khi mưu toan đặt ách đô hộ 
lên dân tộc đều tìm cách lợi dụng tôn giáo và 
việc một bộ phận tín đồ, chức sắc trong các tôn 
giáo quỳ gối đầu hàng, vụ lợi là chuyện thời 
nào cũng có. Song căn ban tuyệt đại bộ phận tín 
đồ các tôn giáo vẫn đứng về lợi ích của dân tộc, 


cùng phân đầu cho nước mạnh, dân cường đê 
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tránh họa "vong quốc nô". Kinh nghiệm đã cho 
họ thây răng, các thế lực ngoại xâm mặc dù 
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nhân danh bảo vệ một tôn giáo nào đó cũng sẵn 
sàng phân bội lại những người đã từng đi theo 
họ khi lợi ích của chúng đã đạt được. Trong tác 
phâm "Việt Nam vong quốc sử", Phan Bội Châu 
đã phân uất thốt lên răng, hơn 80 năm nay, thực 
dân Pháp nghiêm hình, trọng luật nhưng có 
điều nào giảm nhẹ cho giáo Gia tô đâu ? Thay 
chân thực dân Pháp, đề quốc Mỹ nhảy vào xâm 
lược miễn Nam Việt Nam hòng ” ngăn chặn làn 
sóng đỏ" tràn xuống Đông-Nam Á. Một số 
phần tử cực đoan trọng đạo Công giáo bị lợi 
dụng để sử dụng cho chiến lược của Mỹ và 
được quan thây nâng đỡ, song đại bộ phận tín 
hữu của họ cũng chẳng được øì ngoài cảnh chia 
ly qua cuộc ra đi của hàng vạn đồng bào Công 
giáo miền Bắc vì bị lừa phỉnh vào Nam theo 
Chúa. Rồi sau đó, là những cảnh đau thương 
của người thân khi bị Mỹ - ngụy xúi giục ra làm 
bia đỡ đạn. Mặc dù vậy, tuyệt đại đa số tín đồ, 
chức sắc của đạo Công giáo và của các tôn giáo 
khác vẫn tỉnh táo để nhận ra chính nghĩa, âm 
thầm hay công khai hành động vì một nước 
Việt Nam độc lập, tự do. 

Sự thật lịch sử đã minh chứng những đóng 
góp của các tôn giáo vào mục tiêu phụng sự lợi 
ích dân tộc là lựa chọn duy nhất đúng của một 
tôn giáo chân chính, của một tín đồ chân chính. 
Chúa Ky tô đã dạy răng, đạo đức là bác ái, mọi 
thứ trên đời không có gì không đến từ Chúa 
Trời. Suy rộng ra, Tổ quốc ta, non sông ta, dân 
tộc ta, cũng có cội nguồn của nó và ta có bôn 
phận phải giữ gìn, tôn tạo để sáng danh Thiên 
Chúa. Đạo Phật cũng dạy răng, làm người phải 
biết "Tri ân". Trong "Tứ ân" của nhà Phật ngoài 
ân Tam bảo, có ân Thây, ân Cha mẹ và ân Tổ 
quốc. Vì lẽ đó, Tri ân Tổ quốc cũng là làm trọn 
bôn phận của một tín đồ Phật giáo chân chính. 

Đáng tiếc, trong các tôn giáo hiện nay vần 
có một số ít người không trọn đời sống đạo. Họ 
lạc lõng kêu gào ngoại bang gia ân đê cho Việt 
Nam được "tự do”, cho mưu đồ chống dân tộc 
của họ được thực hiện. Thật không may cho họ, 
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họ sinh ra ở nước Việt Nam nơi mà qua đau 
thương và mất mát, con người càng bộc lộ 
phầm chất bao dung và lòng nhân ái, càng cố 
kết vì có một mục tiêu nước mạnh, dân giàu... 
càng hiểu đâu là lẽ phải và cần phải bảo vệ lẽ 
phải như thế nào. Vì vậy, những lời đường mật 
của kẻ xấu không lung lạc được ai. 

Tham gia vào lịch sử dân tộc, các tôn giáo 
còn để lại cho con người và xã hội Việt Nam 
nhiều giá trị văn hóa và đạo đức. Trên các chiều 
cạnh của đời sống xã hội, các tôn giáo khẳng 
định những đóng góp của mình bằng cách làm 
giàu thêm cho các giá trị tỉnh thần, thậm chí có 
trường hợp còn bổ sung và phát triển hệ giá trị 
đó. Vào Việt Nam, được tiếp biến trên nền tảng 
văn hóa giàu bản sắc của bản địa, Phật giáo 
cũng như các tôn giáo khác đã có sự dung hợp 
để cuối cùng tổng hợp nên những giá trị mới. 
Phật giáo nguyên thủy nặng tính xuất thế nhưng 
Ở Việt Nam, nó trở nên gần gũi hơn với những 
nhu cầu của cuộc sống đời thường, quan tâm 
hơn đến các nhu cầu đó. Vì lẽ đó, trong một 
thời kỳ dài các cơ sở Phật giáo không chỉ là nơi 
để người ta thưởng ngoạn phong cảnh mà còn 
là nơi diễn ra các lễ hội của dân làng ; nhà chùa 
trở thành nơi không chỉ dạy người mà còn dạy 
chữ, các sư tăng không chỉ là những người thầy 
mà còn là các mưu sĩ cho nhà vua. Trong hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để 
quốc Mỹ, nhiều nhà chùa đã trở thành các cơ sở 
của cách mạng... 

Đạo Công giáo vào nước ta cũng vậy, không 
chỉ đem theo lời dạy của Chúa Trời mà còn 
chuyển tải nhiều giá trị văn hóa, đạo đức của 
người phương Tây. Tín lý về lòng nhân từ, bác 
ái, sự vị tha đã nhập cuộc mạnh mề cùng dòng 
văn hóa truyền thống của Việt Nam đến nỗi 
làm lu mờ cả những điều cắm ky vốn có ở tôn 
giáo này. Nhiều người Công giáo theo đạo 
Thiên chúa vẫn luôn kính nhớ cha mẹ, ông bà, 
tô tiên, cũng đau nỗi đau vì đất nước bị nô lệ, 
giống nòi bị giày xéo. Trong sâu thăm của đời 
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sống tâm linh, họ khát khao khi chết về với 
Chúa Trời và cuộc sống trần gian được Chúa 
che chở, nhưng họ vẫn không quên công ơn của 
cách mạng, của Bác Hồ, tham gia vào các hoạt 
động trần thế theo phương châm đẹp đạo, tốt 
đời, kính Chúa, yêu nước, những giá trị mà họ 
theo đuổi và sẽ còn theo đuổi. 

Điểm qua một vài khía cạnh như trên để 
thấy rằng, việc nhận diện và phát huy những 
giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng là việc làm có ý nghĩa thiết 
thực hiện nay. Thực hiện tốt phương châm này 
sẽ góp phần khắc phục thái độ không thật đúng 
đắn đối với tôn giáo đang rải rác tồn tại ở chỗ 
này chỗ khác, sẽ phục vụ thiết thực cho chiến 
lược đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho 
các tôn giáo đóng góp ngày càng nhiều hơn cho 
sự phôn vinh dân tộc, nhằm tập trung nội lực 
tiến hành thắng lợi sự nghiệp đối mới. 

3. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội có khả 
năng tổn tại lâu dài cùng với nhân loại. Dự cảm 
khoa học này đã được C. Mác luận chứng khi 
ông phân tích các cơ sở làm phát sinh và duy trì 
niềm tin tôn giáo. Theo đó, khi và chỉ khi nào 
con người chế ngự được một cách có hiệu quả 
sức mạnh tự phát của tự nhiên, xã hội thi tôn 
giáo mới mất đi. Ph. Ăng-ghen cũng khẳng 
định điều đó bằng việc thừa nhận một trạng thái 
xã hội mà ở đó niềm tin tôn giáo không tôn tại. 
Đó là trạng thái xã hội con người sống, hành 
động với tư cách là người tự do, con người không 
chỉ biết mưu sự mà còn quyết định thành sự. 

Vấn đề này, trong Văn kiện Đại hội VỊI và 
một số văn kiện khác, Đảng ta cũng đã khẳng 
định. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hạn chế 
các biêu hiện sai lầm trong nhận thức và ứng xử 
với tôn giáo, làm cho chính sách về tôn giáo của 
nhà nước ta càng ngày càng đúng đắn và được 
đông đảo đồng bào có đạo đồng tình, ủng hộ. 


(Xem tiếp trang ó1) 
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Lời Bộ Biên tập : Ngày 25-6-2002, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Tỉnh ủy 
Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Cảng biên vùng Đông Bắc 
với hội nhập kinh tế quốc tế". PGS, TS Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt 
Nam ; đồng chí Lê Ngọc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đông chí 
Hà Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng chủ 
trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo có trên 150 đại biểu là các nhà nghiên cứu, quản lý và 
kinh doanh liên quan đến kinh tế cảng biển ở Trung ương và các khu vực ; các 
phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản ; các cán bộ chủ chốt của Bộ 
Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Ninh. Tới dự Hội thảo còn có đại diện đông 
đảo các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và tỉnh Quảng Ninh. Dưới 
đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu ba bài phát biêu tại Hội thảo và bài Tổng 


quan Hội thảo. 


IÊN trình chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế của nước ta bao hàm nhiều 
phương diện, nhiều hướng và nhiều 
mức độ. Trong tiến trình đó, lĩnh vực kinh tế 
cảng biển Việt Nam nói chung, kinh tế cảng 
biên vùng Đông Bắc nói riêng có vị thế riêng, 
thế mạnh độc đáo và đóng góp rất riêng, đòi 
hỏi phải được quan tâm, đầu tư và phát triên 
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tương xứng nhằm góp phân thiết thực đây 
nhanh quy mô và tốc độ hội nhập kinh tế quốc 
tế của nước ta. 

Cuộc Hội thảo khoa học - thực tiền với chủ 
đề "Cảng biên vùng Đông Bắc với hội nhập 
kinh tế quốc tế" là tiếng nói đóng góp vào 
nhiệm vụ chung đó. 
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Tạp chí Cộng sản 


Trước hết, cuộc Hội thảo góp phân hệ 
thống những vấn đề chủ yếu. vê quan điểm, 
phương châm phát triển kinh tế cảng biển Việt 
Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Trên cơ 
sở đó, Hội thảo trực tiếp bàn đến vấn đề kinh 
tế cảng biên - một mũi nhọn trong kinh tế biên 
và lĩnh vực giao thông vận tải - với góc nhìn 
trực tiếp tỪ CƠ SỞ cảng Cái Lân, Quảng Ninh - 
một vùng cảng biển đang: không ngừng phát 
huy tiêm năng của mình đề phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Với ý nghĩa đó, cuộc Hội thảo nhằm mục 
đích góp phân giải quyết vấn đề kinh tế cảng 
biên đối với phát triển kinh tẾ - xã hội và chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế ; nhất là đối với 
các tỉnh vùng Đông Bắc nước ta cả về lý luận 
và thực tiễn. Trên cơ sở làm rõ cảng biển ở 
Hải Phòng và Quảng Ninh để nhìn rộng ra cả 
kinh tế cảng biên đất nước, mà trước hết là đối 
với các tỉnh vùng Đông Bắc. Đây là vấn đề hết 
sức có ý nghĩa trong việc glao lưu kinh tế, văn 
hóa giữa các vùng với quốc tế. 

Mặt khác, góp phần củng cố mối quan hệ 
giữa kinh tế ngành và kinh tế vùng, giữa các 
địa phương với nhau trong chiến lược phát 
triển kinh tế đất nước, chiến lược kinh tế biển 
nói chung cũng như kinh tế cảng biến nói 
riêng. Từ đó, dự báo hướng phát triển mới 
trong quan hệ hợp tác, liên kết, phối hợp giữa 
các ngành, vùng, các địa phương cùng hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Cùng với những vấn đề chung đó, cuộc Hội 
thảo này là một biểu hiện cụ thể và sinh động 
góp phân thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Tạp 
chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng với Bộ Giao thông vận tải 
và các địa phương vùng Đông Bắc, trong đó có 
tính Quảng Ninh. 

Để đạt mục đích trên, yêu câu đặt ra mà 
cuộc Hội thảo của chúng ta cần bảo đảm là : 
Từ việc quán triệt các quan điêm, đường lối 
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của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, chiến 
lược phát triển vùng và ngành, chiến lược kinh 
tế biên, về hội nhập quốc tế rút ra những khía 
cạnh có tính định hướng để giải quyết những 
vấn đề thực tiễn. Bên cạnh kỷ yếu hội thảo 
phục vụ cho việc nghiên cứu và chỉ đạo thực 
tiễn sẽ đăng tải một số tham luận trên các 
phương tiện thông tin đại chúng của Trung 
ương và tỉnh Quảng Ninh. 

Do vậy, chúng tôi đề nghị cuộc Hội thảo 
chúng ta tập trung giải quyết các vấn đề sau : 

Trước hết là những vấn đề chung. Rất nhiều 
vấn đề xuất phát điểm cần tiếp tục làm rõ : Từ 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự 
phát triển đất nước đến nhận diện vị trí, vai trò 
kinh tế biên nói chung và kinh tế cảng biển nói 
riêng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế bao gồm những 
khía cạnh nào ? Những vấn đề cơ bản về kinh 
tế cảng biển tới những mối liên hệ của các 
ngành, các đơn vị kinh tế trong tiến trình phát 
triên kinh tế cảng biển là như thế nào ? Làm gì 
để đầy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa các cảng biển nước ta ? Chúng ta cần phải 
làm gì và làm như thế nào để phát huy nhân tố 
con người, trước hết là xây dựng nguồn nhân 
lực cho sự phát triển của kinh tế cảng biển ? Và 
vùng Đông Bắc trong quy hoạch tổng thể về 
phát triển cảng biển Việt Nam bao gồm những 
vấn đề gì, chúng như thế nào ? Mô hình và 
kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế cảng 
biển ra sao, có những gợi ý gì tốt trong việc 
tiếp thu để phát triển kinh tế cảng biển 
Việt Nam 2, v.v. và v.v. 

Vấn đề quan trọng thứ hai, đề nghị Hội thảo 
chúng ta tập trung kiến giải, đó là thực trạng, 
triên vọng và những vấn đề đang đặt ra đối với 
cảng biển vùng Đông Bắc từ Cảng Cái Lân, 
Cảng Hồng Gai, Cảng Cửa Ông, Cảng Hải 
Phòng tới Càng Ninh Bình, Cảng Thái Bình, 
Cảng Nam Định, Cảng Thanh Hóa v.v. Về 
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vấn đề này, từ thực tiễn phát triển của hệ thống 
cảng biến trên, chúng ta sơ kết một bước 
những việc đã làm được và chưa làm được, 
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... Đồng 
thời, phân tích những vấn đề đặt ra và đòi hỏi 
phải cấp bách giải quyết đối với sự phát triển 
trong thời gian tới : từ quy hoạch tổng thê và 
cụ thể, đầu tư và vốn, cơ chế chính sách và 
phát triển khoa học kỹ thuật, cán bộ và đào tạo 
tới mối quan hệ với ngành và địa phương v.v.. 
Mặt khác, chúng ta có thể nêu thêm kinh 
nghiệm phát triển cảng biển ở một số vùng 
khác để so sánh, tham khảo. 


Tạp chí Cộng sản 


Chúng tôi tin rằng, với nỗ lực và kinh 
nghiệm quý báu của đông đảo các nhà nghiên 
cứu, quản lý và kinh doanh liên quan đến cảng 
biên sẽ góp phần từng bước trả lời các vấn đề 
đó, quyết định sự thành công của cuộc Hội 
thảo hôm nay. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin chúc tỉnh 
Quảng Ninh qua sự phát triên toàn diện nói 
chung, phát triển kinh tế cảng biển nói riêng sẽ 
đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành 
một trong những tỉnh đi đầu của cả nước, 
sánh vai với các thành phố cảng - du lịch trên 
thế giới.L1 


t1G QUñ:1 HỘI Ti© 


UỘC Hội thảo "Cảng biển vùng Đông 

Bắc với hội nhập kinh tế quốc tế" có ý 

nghĩa quan trọng về lý luận và thực 
tiễn, thê hiện đúng đắn và sinh động quan 
điểm của Đảng ta là : "Thực hiện nhất quán 
đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ, rộng mở, 
đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc 
tế" . Cuộc hội thảo đã thu hút sự tham gia tích 
cực của các nhà lý luận, các đồng chí lãnh đạo, 
các nhà quản lý tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giao 
thông vận tải và Tạp chí Cộng sản thảo luận 
sôi nổi và đề cập tới nhiều vấn đề thiết thực, 
thê hiện tập trung ở những nội dung chính 
dưới đây. 

L NHẬN THỨC, QUAN NIỆM VỀ PHÁT 
TRIỀN CẢNG BIẾN VÀ HỘI NHẬP KINH 
TẾ QUỐC TẾ 

Đây là một chủ đề lớn, nhiều tham luận đề 
cập từ nhiều khía cạnh, với những mức độ 
khác nhau. PGS.TS Trân Quang Nhiếp 
(Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản) 
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nêu rõ những quan điểm của Đảng ta : Chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo 
tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hợp 
tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định 
hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, 
an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc, bảo vệ môi trường. Hội nhập kinh tế quốc 
tế là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vừa 
có cơ hội, vừa có thách thức. Do đó cần tỉnh 
táo và khôn khéo khi hội nhập. Có kế hoạch và 
lộ trình hợp lý, phù hợp với trình độ phát 
triên của đất nước, đáp ứng các thông lệ và luật 
pháp quốc tế. Ông Nguyễn Đình Lương 
(Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại) có cách 
nhìn khá toàn diện, sâu sắc về hội nhập kinh tế 
quốc tế và nhấn mạnh đặc thù của ngành vận 
tải trong hội nhập kinh tế quốc tế : Xây dựng 
cơ sở hạ tầng của cảng biến là cạnh tranh để 
tồn tại mà phát triên. Khi ranh giới quốc gia về 
kinh tế bị xóa nhòa thì vấn đề đặt ra là bảo vệ 
lợi ích dân tộc, bản sắc văn hóa, an ninh quốc 
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Tạp chí Cộng sản 


gia, bảo vệ môi trường phải được coi trọng. 
Cho nên mở cửa mức độ nào cho phù hợp cân 
phải tính kỹ. TS. Võ Văn Đức (Phó Trưởng 
khoa Kinh tế phát triển - Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh) đã bổ sung thêm một 
số khía cạnh về quan hệ giữa hội nhập kinh tế 
quốc tế với phát triển cảng biển ở Việt Nam : 
Coi trọng việc xây dựng và phát triển các cảng 
biển (bao gôm cả các đội tàu, đội ngũ thuyền 
viên và cán bộ quản lý có đủ năng lực cạnh 
tranh quốc tế). TS. Phạm Tất Thắng (Ủy viên 
Ban biên tập Tạp chí Cộng sản) phân tích khá 
rõ vị trí, vai trò của cảng biên trong xu thế hội 
nhập kinh tẾ quốc tế. Việt Nam có nhiều tiêm 
năng kinh tẾ, gần đường, hàng hải quốc tế, năm 
trong khu vực phát triển năng động trên thế 
giới. Nhất là, sau khi có hiệp định thương mại 
Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và có hiệu lực 
thì nhiều cơ hội lớn cho giao lưu hàng hóa Việt 
Nam với nước ngoài đã mở ra. Do đó, phải có 
hệ thống cảng biển phù hợp để vận chuyển 
hàng hóa tới: nhiều cảng trên thế giới. Xu 
hướng toàn cầu hóa, chuyên môn hóa đã tác 
động tới ngành vận tải, xuất hiện những cảng 
trung chuyển quốc tế hàng hóa với cước phí rẻ 
nhất, đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng. 
Rõ ràng, Việt Nam phải phát triển cảng biên 
một cách đông bộ để tàu của ta có thể đến các 
cảng biên của mọi châu lục, đông thời đủ sức 
đón tàu và hàng của nhiều nước có thể dễ dàng 
cập cảng Việt Nam. 

TS. Hoàng Xuân Hòa (Chủ tịch Hội đồng 
khoa học Trung tâm hợp tác nghiên cứu châu 
Âu) đã giới thiệu và phân tích kinh nghiệm của 


châu Âu về phát triên cảng biên, với hai nội 


dung chính : Phát triển vận tải biến - yếu tố 
quan trọng đề cảng biên châu Âu phát triển ; 
xu hướng phát triển cảng biển ở châu Âu. 
TS. Hoàng Hải (P. Vụ trương Vụ Kinh tế - 
Tạp chí Cộng Sản) đề cập tới kinh nghiệm của 
châu Á về phát triển cảng biển. Trong đó, phân 
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tích ba vấn đề chính : Tiềm năng và tình hình 
phát triển cảng biển ở châu Á ; hợp tác phát 
triển cảng biển nhằm thúc đây tính hiệu quả 
của cảng biển ; xu hướng phát triển của cảng 
biển và những vấn đề đặt ra đối với các nước 
châu Á. Báo cáo cho biết, các nước ASEAN có 
mạng lưới cảng biên phát triên, toàn khối có 
hơn 20 cảng biển quốc tế và 3 700 bến cảng 
nội địa. Riêng In-đô-nê-xi-a có tới l 544 cảng 
do nhà nước quản lý và I 233 cảng tư nhân. 
Cảng Xin-ga-po là cảng lớn nhất nhì thế giới, 
liên kết với 700 cảng và 400 tuyến đường biển 
quốc tế. Hầu hết các nước trong khu vực đã 
phát triển tốt cơ sở hạ tầng cảng biên, xây 
dựng các cảng nước sâu, cảng container 
chuyên dụng. Đặc biệt, cảng Xin-ga-po trong 
vòng một thập kỷ nay đã đạt được ký lục về 
hoạt động khai thác, kinh doanh. Với một hệ 
thống hạ tầng hoàn thiện và hiện đại gồm 
37 cầu tàu container, 120 cầu bờ, 400 cần cẩu 
bãi, 600 xe chuyên dụng chở container... Hàng 
năm, tập đoàn khai thác cảng biển hùng mạnh 
nhất Xin-ga-po (PSA) tiếp nhận 8% lượng 
hàng container của thế giới, 30% sản lượng 
container trung chuyến, khoảng 10 triệu Teu 
và thu về mỗi năm trên 2 tỷ USD. Cùng với 
Xin-ga-po, hai cảng khác là Hong-Kong và 
Kao-Hùng (Đài Loan) hiện đang đứng hàng 
đầu thế giới về khối lượng hàng container 
thông qua cảng. Ở Châu Á, có Hôồng-Kông, 
Đài Loan, Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, 
Phi-lip-pin.. đã và đang ra sức đầu tư xây dựng 
cảng trung tâm, cải tiến thủ tục tiếp nhận, 
quảng bá thông tin ra toàn thế giới để thu hút 
hàng trung chuyển. Cùng với hai báo cáo trên, 
bản dịch bài phát biểu của ông Mai-sơn Pau- 
li-ơ (Chủ tịch Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải thế 
giới) đã cho thấy sự quan tâm của thế giới đối 
với phát triên cảng biên ở nhiều khía cạnh. 
Các tham luận, đã góp phần làm phong phú 
và sâu sắc hơn sự phát triển cảng biển và tính 
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hữu ích của nó xét trong mối quan hệ tích cực 
với mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy tiếp 
cận theo nhiều góc độ song các ý kiến đều 
thống nhất là, phát triển cảng biển sẽ tạo ra 
nhiều dịch vụ khai thác tiềm năng của vùng 
miền và phát triển giao thông vận tải mở mang 
nhiều ngành sản xuất - dịch vụ cho cảng biển ; 
tăng sức hút đầu tư ; thúc đây sản xuất và 
xuất - nhập khẩu ; tạo thuận lợi cho mở rộng 
du lịch. Phát triển cảng biển nói chung và ở 
vùng Đông Bắc nói riêng, còn đây mạnh phát 
triên giao thông, giao lưu hàng hóa với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Với 
Quảng Ninh, phát triển cảng biển còn gắn với 
việc giao lưu kinh tế biến và chu chuyển hàng 
hóa với các nước, mà trực tiếp là Trung Quốc. 
H. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỀN CẢNG 
BIÊN VÙNG ĐÔNG BẮC TRONG CHIẾN 
LƯỢC KINH TẾ BIÊN VIỆT NAM 
Tại hội thảo có 10 báo cáo đề cập đến vấn 
đề này. Ông Lê Ngọc Hoàn (Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải) đã chỉ rõ vai trò của cụm 
cảng Đông Bắc đối với phát triển kinh tế xã 
hội Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế. 
Báo cáo nhấn mạnh : Cảng Cái Lân là cảng 
tông hợp quốc gia, cảng Hải Phòng là thương 
cảng quan trọng nhất ở khu vực phía Bắc. 
Ông Nguyễn Văn Quynh (Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh) đề cập đến kết quả 
về phát triên kinh tế cảng biên ở Quảng Ninh 
và đi sâu phân tích ba giải pháp lớn đã thực 
hiện, ba tôn tại cần khắc phục. Trên cơ sở năm 
hướng phát triên kinh tế cảng biến ở Quảng 
Ninh, báo cáo nhân mạnh vai trò của Ủy ban 
nhân dân tính Quảng Ninh đối với hoạt động 
hàng hải trên địa bàn, nhất là đối với việc xây 
dựng và hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát 
triển hệ thống cảng biên Quảng Ninh. 


Ths. Lê Minh Đạo (Cục Hàng hải Việt 
Nam) phân tích vẫn đề luông tàu vào cảng Hải 
Phòng. Vấn đề này đã được nghiên cứu trong 
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thời gian dài, liên tục 70 - 80 năm nay, bởi rất 
nhiều đơn vị, cá nhân ở nhiêu quốc gia khác 
nhau tham gia : Pháp, Liên Xô (cũ), Bĩ, Nhật, 
Anh... và cả ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay, 
các tài liệu được đánh giá có chất lượng cao 
nhất là : Dự án "Nghiên cứu tổng quát luông 
tàu vào cảng Hải Phòng" do HAECON (BỊ) 
thực hiện vào những năm 1995 - 1996 ; Đề tài 
KCKH DL.0I - 93 do Viện Địa lý thuộc Trung 
tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia 
chủ trì, hoàn thành vào năm 1997 ; Báo cáo 
nghiên cứu khả thi của TEDI "Dự án luông tàu 
vào cảng khu vực Hải Phòng", hoàn thành vào 
tháng 8/1997. 

T15. Nguyễn Ngọc Long (Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Tổng công ty tư vấn thiết kế giao 
thông - TEDI) và TS. Nguyễn Ngọc Huệ (Phó 
Tổng giám đốc TEDI), với tham luận "Một vài 
ý kiến về thực trạng và tiềm năng các cảng 
Đông Bắc trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế", đã trình bày ba vấn đề : Những đặc 
điểm cơ bản trong việc xác định vai trò chức 
năng của cụm cảng Đông Bắc ; đánh giá tình 
hình các cảng và khả năng phát triển. Các tác 
giả nhận định : Việc định hướng phát triển 
đúng đắn theo khả năng và chức năng của từng 
cảng kết hợp với khuyến khích các bên liên 
quan cùng khai thác và chia sẻ góp phần tích 
cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã 
hội... Đây là tham luận được minh họa bằng hệ 
thống hình ảnh, biểu bảng rất sinh động và có 
sức thuyết phục. Báo cáo của ông Doãn Đình 
Huề (Ban Kinh tế, Tạp chí Cộng sản) nêu rõ : 
để cảng biển vùng Đông Bắc tương xứng với 
vị trí và tầm của vùng Đông Bắc nói riêng và 
của miền Bắc nói chung, cần phát triên cụm 
cảng biển này theo hướng xác định rõ cảng 
biển vùng Đông Bắc trong tổng thể phát triên 
kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tính toán các 
mặt về kinh tế, xã hội có liên quan đê có luận 
cứ thuyết minh cho phát triên cảng nước sâu 
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Cái Lân, cảng Câm Phả là đúng hướng, với 
qui mô thích hợp. Mặt khác, xây dựng cụm 
cảng ở vùng biên Đông Bắc cần tính đến sự tác 
động qua lại giữa phát triển kinh tế với bảo VỆ 
môi trường sinh thái. Mối quan hệ giữa kinh tế 
VỚI quôc phòng cần được xem xét và giải 
quyết thỏa đáng. Các báo cáo của TS. Phạm 
Văn Cương (Trường đại học Hàng Hải), 
PGS.TS. Nguyễn Hữu Đẩu (P. Viện trưởng 
Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải), 
PGS.TS. Phạm Tiến Tỉnh (P. Hiệu trưởng 
Trường đại học Hàng hải Việt Nam)... đi sâu 
phân tích những yếu tố cần và đủ để phát triên 
cảng biển vùng Đông Bắc trong xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế. Các ông Vũ Ngọc Sơn 
(Tổng Giám đốc Tổng công ty hàng hải), 
Vũ Khắc Từ (Giám đốc cảng Quảng Ninh) và 
Doãn Thiện Ngôn (Giám đốc Công ty cảng và 
kinh doanh Than) đi sâu phân tích Vai trÒ Của 
các doanh nghiệp trong phát triển Cảng biên 
vùng Đông Bắc nói chung, cảng Câm Phả và 
Quảng Ninh nói riêng. 


Những tham luận của Tổng Giám đốc cảng 


Sài Gòn và Tông Giám đốc cảng Đà Nẵng bô 


sung cho bức tranh toàn cảnh về thực trạng và 
những kinh nghiệm rút ra trong tiến trình phát 
triển cảng biển Việt Nam. Đây là những gợi ý, 
so sánh để tham khảo trong quá trình hoạch 
định chiến lược phát triển cụm cảng biển vùng 
Đông Bắc. 

Nhìn khái quát, các báo cáo đều khẳng 
định : Hệ thống cảng biên của chúng ta đã phát 
huy được thế mạnh của mình, phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, đặc 
biệt là lĩnh vực xuất - nhập khẩu. Các lĩnh vực 
hoạt động của kinh tế cảng biên từng bước 
được củng cố và phát triên, góp phân phát triên 
kinh tế cảng biên từ xây dựng, bốc xếp, điều 
hành đến đào. tạo nguôn nhân lực từng bước 
đáp ứng nhu câu phát triển, trong đó, cụm câng 
Đông Bắc có vị trí quan trọng và vai trò to lớn. 
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III.NHƯỨNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIỀN 
NGHỊ VỀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ CẢNG 
BIẾN 


TS. Chu Quang Thứ (Q. Cục trưởng Cục 
Hàng hải Việt Nam) phân tích và nêu rõ quy 
hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam đến năm 2010 và kết luận : Việc xây 
dựng và phát triển hệ thống cảng biển, đặc biệt 
cảng nước sâu ở Việt Nam là hết sức cần thiết 
cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. Chung 
quanh vấn đề này cũng được 2 báo cáo về kinh 
nghiệm nước ngoài phân tích góp phần làm rõ 
thêm. Một số ý kiến đề xuất, cần chú trọng 
phát triển có trọng điểm các cảng biển lớn. 
Trên góc độ khác, TS. Nhị Lê (Q. Vụ trưởng 
Vụ Thư ký, Tạp chí Cộng sản), cho rằng : Bên 
cạnh những cảng lớn, cảng nước sâu cần phát 
triển các cảng nhỏ ở tất cả các tỉnh ven biển 
Bắc Bộ trong tông thê hệ thống cảng biến Việt 
Nam. Lý giải về quan điểm này, tác giả cho 
răng : các cảng nhỏ có tác dụng đáp ứng những 
dịch vụ biển khác nhau như cảng cá, cảng du 
lịch, bốc xếp hàng nhỏ, trung chuyển giữa 
cảng biển lớn với cảng sông và cảng nội địa... 
Bổ sung cho quan điểm này, ông Đăng Văn Hà 
(Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
AP) đề xuất : Cần quan tâm phát triển cảng nội 
địa làm nơi trung chuyên container - cầu nối 
giữa thị trường trong nước với cảng biển. Ông 
Hà cho biết, doanh nghiệp của ông đã có ý 
định đầu tư phát triển một cảng nội địa 
Container tại Thái Binh. 

TS. Nguyễn Thiết Hùng (Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội) đã 
phân tích về giá và gợi ý hướng đầu tư phát 
triển cảng biển sao cho có hiệu quả. Liên 
quan đến vấn đề giá, có báo cáo nhận xét : Tại 
TP. Hồ Chí Minh và một số khu vực khác, tình 
hinh phát triển cảng và sự cạnh tranh đang có 
những diễn biến phức tạp, gay gắt với sự tham 
gia của nhiều cảng liên doanh và nhiều đơn vị 
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khác trên thị trường khai thác cảng và dịch vụ 
hàng hải, tạo nên tỉnh trạng giá cước thỏa 
thuận bị giảm xuống dưới mức giá thành. 
Ths. Nguyễn Thị Như Mai (Phó Trưởng Ban 
Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết : 
Tài chính cảng được hiểu là tài chính để phát 
triên nhóm cấu trúc hạ tầng cảng biển và 
phương tiện xếp dỡ hàng hóa của cảng. Theo 
kinh nghiệm của các nước, thì nguồn tài chính 
cảng bao gồm một số nguồn chủ yếu như : phí 
cảng, các khoản trợ cấp, phát hành trải phiếu, 
tiền vay, và các nguồn khác. Qua số liệu về sự 
tham gia của các nguồn tài chính trong phát 
triển cảng ở Nhật Bản và ở Mỹ, thì nguồn tài 
chính cảng từ phí cảng chiếm không quá 40% 
nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển cảng. 
Đồng thời, báo cáo đi sâu phân tích việc hoàn 
thiện pháp luật cảng biển ở Việt Nam. 

Đánh giá khả năng hoạt động của cảng 
biển, có báo cáo nhận xét : Phần lớn cảng biển 
của Việt Nam là cải tạo và nâng cấp, chưa đáp 
ứng được nhu cầu một cách toàn diện mang 
tính chiến lược. Một số cảng chính quốc gia 
chưa chuẩn bị đây đủ cơ SỞ phương tiện, 
năng lực tô chức quản lý và tiếp thị quốc tế đủ 
sức thu hút hàng trung chuyển COntaIner. 
TS. Đào Phương Thảo (Tô ống Công ty Hàng 
hải Việt Nam) phân tích sâu về vai trò của cần 
cầu Container tại các cảng biển. Trên cơ sở 
đánh giá chất lượng cần cẩu tại các cảng, tác 
giả đã gợi ý hướng đầu tư chế tạo cần cấu sao 
cho tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng 
quốc tế. TS. Phạm Văn Cương (Trường đại 
học Hàng hải Việt Nam) đề xuất : Phải có 
nhiều biện pháp đồng bộ để ứng dụng hơn nữa 
các thành tựu khoa học công nghệ để phát triển 
các hoạt động liên quan đến cảng biên. Trong 
đó, tác giả đã nêu rõ sự cần thiết của việc ứng 
dụng tin học trong quản lý kỹ thuật đội tàu vận 
tải biển và nhấn mạnh Chương trình phần mềm 
"mô phỏng Radar Jma 627-6" và Chương trình 
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mô phỏng nghiên cứu hệ thống tự động điều 
chính hướng tàu (máy lái tự động) có giá trị 


thực tiễn cao. 


Những vấn đề nêu ra và bàn luận tại Hội 
thảo khá đa dạng và sâu sắc. Đó chính là cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho những kiến nghị 
chung và cụ thể. Với những mức độ khác nhau, 
các báo cáo của PGS. Ngô Quang Minh 
(Trưởng khoa Quản lý Kinh tế, Học viện chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh), TS. Phạm Tất 
Thắng, TS. Hoàng Hải và nhiều tác giả khác 
đã nêu những kiến nghị và giải pháp nhằm 
phát triển kinh tế cảng biển Việt Nam nói 
chung, kinh tế cảng biển vùng Đông Bắc nói 
riêng. Trong phát biểu kết luận Hội thảo, 
PGS.TS. Vũ Hiền đã tổng hợp các giải pháp 
và kiến nghị do các nhà khoa học, quản lý 
và kinh doanh đề xuất, với những nét chính 
như sau : 

1. Cần nâng cao nhận thức của xã hội, cũng 
như của địa phương, các cấp quản lý nhà nước 
và doanh nghiệp về ý nghĩa to lớn của phát 
triển kinh tế cảng biển. 

2. Cụ thể hóa chiến lược phát triển cảng 
biên trên CƠ SỞ Chiến lược. và quy hoạch tổng 
thể về phát triển cảng biển của quốc gia và 
từng vùng. Cần có giải pháp phát huy thế 
mạnh của từng cảng và cụm cảng. 

3. Phát triển cụm cảng vùng Đông Bắc cần 
chú ý đến đặc thù địa - kinh tế, địa - chính trị 
và an ninh. Chú ý phát triển cảng biên gắn với 
các dịch vụ kinh tế biển như phát triển thủy 
sản, du lịch và các dịch vụ khác. Đông thời, 
lưu ý đến các vấn đề bảo vệ môi trường, di sản 
văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới... 

4. Phát triển đa dạng hệ thống các cảng 
biên nhưng cân đầu tư tài chính có trọng điểm, 
mở rộng thu hút các nguồn vốn khác nhau để 
tạo sức mạnh trong đầu tư phát triển cảng biển. 
Đối với một số cảng quan trọng, không nên để 
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nước ngoài xây dựng và điều hành mà nhà 
nước phải trực tiếp thực hiện. 

5. Cần đôi mới cơ chế quản lý theo hướng 
hiện đại, phù hợp với thực trạng từng cảng và 
gắn với thông lệ quốc tế để khai thác có hiệu 
quả các cảng biển nói chung và cụm cảng 
vùng Đông Bắc nói riêng. Tăng cường tiếp thị 
quốc tế để theo kịp với các đối thủ cạnh tranh 
từ bên ngoài. 

6. Để phát triển theo đúng định hướng và 
đây nhanh tiến trình hội nhập, sớm hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về quản lý cảng biển, bảo 
đâm vừa phát huy được tiềm năng đất nước 
phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống 
cảng. biển Việt Nam trong thời gian tới. Theo 
đó, cân sớm ban hành các văn bản quy định có 
tính pháp lý cần thiết (ban hành mới hoặc sửa 
đối, bổ sung các văn bản hiện hành không còn 
phủ hợp). Việc Xây dựng các văn bản pháp luật 
về quản lý cảng biên, phải bảo đảm các 
nguyên tắc và nội dung cơ bản sau : 

- Tính thống nhất của văn bản : thể hiện văn 
bản về quản lý cảng không mâu thuẫn với các 
luật khác có lên quan (như Luật Doanh nghiệp 
nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...). 

- Văn bản pháp luật phải bảo đảm cung cấp 
một môi trường pháp lý rộng mỡ, lành mạnh 
giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa các 
doanh nghiệp cảng với nhau. Trong đó, văn 
bản về quản lý cảng cần phải phân định rõ 
chức năng quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý kinh doanh cảng. 

- Xây dựng mô hình chức năng cảng biến 
và hình thức tô chức của cơ quan quản lý cảng 
thích hợp. Chẳng hạn, hệ thống cảng biển Việt 
Nam có thể xây dựng theo nhiều mô hình khác 
nhau dựa trên tính chất, chức năng của mỗi 
cảng nhưng phải đảm bảo tính thống nhất của 
hệ thống. Chẳng hạn, với những cảng được 
xây dựng mới, có thể theo mô hình "chủ cảng", 
với những cang đang khai thác thi thực hiện 
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theo mô hình "Công ty nhà nước quản lý trực 
tiếp", hoặc "Công ty thương mại". Tương tự 
như vậy, cơ quan quản lý cảng cũng có thể 
theo một số mô hình khác thích hợp, sau khi 
thử nghiệm. Cụ thể, đối với những cảng xây 
mới, cơ quan quản lý cảng có thê là tổ chức 
của chính quyền Trung ương, hoặc Cảng vụ ; 
đối với những cảng hiện có thì cơ quan quản lý 
cảng có thể là doanh nghiệp nhà nước, hoặc 
công ty thương mại. 

7. Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật 
trong vận hành cảng, cũng như các biện pháp 
đảm bảo an toàn tại cảng biển và đường ra vào 
cảng. 

8. Tăng cường quan hệ liên kết, hợp tác 
cũng như học tập kinh nghiệm của nhau, tiến 
tới phân công chuyên môn hóa mỗi cảng đảm 
nhiệm một số chức năng chính trong toàn bộ 
hệ thống cảng biển Việt Nam. 

9. Để điều hành cảng ngang tầm trình độ 
quốc tế và khu vực, phải bồi dưỡng năng lực 
toàn diện, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ 
cho cán bộ quản lý, công nhân Kỹ thuật. Tăng 
cường đào tạo nguồn nhân lực ở ngoài nước 
hoặc đào tạo ở trong nước theo tiêu chuẩn 
quốc tế. 


* * 

Hội thảo "Cảng biến vùng Đông Bắc với 
hội nhập kinh tế quốc tế" đã đặt ra nhiều vấn 
đề thiết thực và có những kiến nghị, giải pháp 
khả thi nhằm góp phần phát triển cảng biển 
vùng Đông Bắc và sự phát triên kinh tế biển 
của đất nước trong những năm tới. Đây cũng là 
thành công quan trọng nhất của các bên đồng 
tổ chức hội thảo. Đồng thời, Hội thảo còn gợi 
mở một số vấn đề liên quan đến kinh tế biển 
cần tiếp tục nghiên cứu. C1 


HẢI HƯNG 
(Tổng thuột) 
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1. Thực trạng hệ thống cảng biển Việt 
Nam 

Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Nam Á, 
bên bờ Thái Bình Dương có vùng lãnh hải và 
vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, với trên 
1 triệu km2, gấp 3 lần so với diện tích đất 
liền. Bờ biển Việt Nam trải dài 3 260 km, gần 
các tuyến hàng hải quốc tế truyền thống, 
xuyên Á - Âu và khu vực. Dọc theo bờ biển 
có rất nhiều vị trí với điều kiện tự nhiên lý 
tưởng để xây dựng cảng biển. Nhận thức về 
tầm quan trọng của hệ thống cảng biển đối 
với sự nghiệp phát triển nền kinh tế - xã 
hội đất nước, Nghị quyết số 03-NQ/TW, 
ngày 6-5-1993, của Bộ Chính trị khóa VỊI, đã 
chỉ rõ : "Vận tải biển cần phát triển đồng bộ 
vê cảng, đội tàu, dịch vụ hàng hải, công 
nghiệp sửa chữa và đóng tàu. Nâng cấp và 
xây dựng mới các cảng biển. Tổ chức lại một 
cách hợp lý việc quản lý các cảng biên..." ©). 
Nhờ đó, trong những năm qua hệ thống cảng 
biên Việt Nam không ngừng được xây dựng, 
củng cố và phát triển. 

Hiện nay, cả nước đã xây dựng được hơn 
90 cảng lớn, nhỏ, với gần 24 000 m cầu cảng 
và 10 khu chuyền tải ; Tông diện tích đất dành 
cho kho bãi và hoạt động của cảng lên đến 
trên 10 triệu m?. Trang thiết bị phục vụ bốc 
xếp tại cảng cũng không ngừng được nâng 
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cấp, cải tiến, thay thế, từng bước thích ứng 
với yêu cầu về công nghệ của thế giới. 
Một số bến container chuyên dụng có công 
nghệ bốc xếp hiện đại ngang tầm các nước 
trong khu vực đã được xây dựng tại Chùa 
Vẽ, Hải Phòng và Khánh Hội, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Cùng với chính sách đối mới và phát triển 
nên kinh tế, mô hình quản lý cảng bước đầu 
cũng đã có sự thay đối. Trước đây, tất cả các 
cảng trong nước đều do các doanh nghiệp 
nhà nước thuộc các bộ, ngành, trung ương, 
địa phương quản lý và khai thác. Hiện nay, 
ngoài những đối tượng trên, cảng còn do các 
công ty trách nhiệm hữu hạn, liên doanh... đầu 
tư xây dựng và khai thác. Tiêu biểu trong số 
đó là cảng VICT của Công ty liên doanh phát 
triên tiếp vận số 1. Giai đoạn I cảng đã xây 
dựng được hai bến với 305 m cầu cảng, tiếp 
nhận được tàu tới 20 000 DWTT, với công suất 
165 000 TEU ; và khi mở rộng sẽ đạt công 
suất 4 triệu tấn (năm 2010) và 6 triệu tấn 
(năm 2020). Cảng Phú Mỹ của Công ty liên 
doanh Bà Rịa Serece cũng đã xây dựng được 
300 m cầu cảng cho tàu với 50 000 DWT và 


* TS Kinh tế. Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam 
(1) %0 năm Ban kinh tế Trung ương - Nxb Chính trị 
Quôc gia, Hà Nội - 2000, tr 263 
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trở thành cảng cho tàu hàng rời lớn nhất khu 
vực hiện nay ; dự kiến đạt công suất 14 triệu 
tấn (năm 2010) và 25 triệu tấn (năm 2020). 

Năm 2001, các cảng biên Việt Nam đã đón 
41 725 lượt tàu, tương đương 176 784 050 GT, 
tăng 7,5% về số lượt tàu và 16,25% về GT so 
với năm 2000. Sản lượng hàng hóa thông qua 
hệ thống cảng đạt 91 415 974 tấn, tăng 
10,26% so với năm 2000. Trong đó, hàng 
container đạt l 345 587 TEU, tăng 17,25% ; 
hàng lỏng đạt 3l 198 434 tấn, tăng 9,6% ; 
hàng khô đạt 35 465 521 tấn, tăng 7,5%; 
hàng quá cảnh đạt 9 626 847 tấn, tăng 5% ; 
lượng hành khách qua cảng đạt 403 464 lượt 
người, tăng 101%. Các khu vực cảng có tốc 
độ tăng trưởng lượng hàng hóa thông qua cao 
so với năm 2000 là : khu vực Thành phố 
Hồ Chí Minh tăng 12,3% ; khu vực Vũng Tàu 
tăng 22,4% và khu vực Hải Phòng tăng 6, | %. 
Một số cảng có sản lượng hàng hóa thông qua 
cao, tăng trưởng khá so với năm trước như : 
cảng Hải Phòng đạt 8,55 triệu tấn, tăng 11,8% ; 
cảng Đà Nẵng đạt 1,7 triệu tấn, tăng 21% ; 
cảng Sài Gòn đạt 10 triệu tấn, tăng 3,1% ; 
Tân Cảng đạt 392 000 TEU tương đương 
3,875 triệu tấn và cảng Bến Nghé đạt 
3,4 triệu tấn. 

2. Quy hoạch phát triển hệ thống cảng 
biển Việt Nam đến năm 2010 

Để đáp ứng kịp thời nhịp độ phát triển của 
nên kinh tế đất nước và của ngành hàng hải, 
ngày 12-10-1999, trên cơ sở những kết quả 
nghiên cứu, khảo sát của Bộ Giao thông - 
Vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết 
định số 202- 1222/QD- 1g, phê duyệt quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam đến năm 2010. Mục tiêu được xác 
định là : Bảo đảm nhu câu thông qua toàn bộ 
lượng hàng hóa xuất nhập khẩu băng đường 


50 


Tạp chí Cộng sản 


biên ; phục vụ tốt cho các vùng kinh tế, các 
khu công nghiệp trong cả nước ; áp dụng 
những tiễn bộ khoa học, công nghệ, tạo điều 
kiện hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong 
hoạt động cảng biến với các nước khu vực và 
quốc tễ. 

Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 
sẽ được quy hoạch theo định hướng : 

- Cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các cảng 
hiện có. Phát huy những điều kiện tự nhiên và 
cơ sở sẵn có nhăm đầu tư hợp lý, khai thác có 
hiệu quả hệ thống cảng. 

- Tập trung xây dựng một số cảng nước 
sâu tại các vùng kinh tế trọng điểm cho tàu 
trên 30 000 DWT. Chú trọng các cảng con- 
tainer, cảng trung chuyến quốc tế, cảng 
chuyên dùng cho hàng rời, hàng lông. 

- Xây dựng có trọng điêm và hiệu quả các 
cảng vệ tinh, cảng địa phương có quy mô vừa 
và nhỏ có chức năng phục vụ cho sự phát 
triên kinh tế ở từng địa phương. 

Từ mục tiêu và định hướng trên, quy 
hoạch hệ thống cảng biên Việt Nam được 
chia thành các nhóm cụ thể như sau : 

* Nhóm cảng biên phía Bắc : Gồm các 
cảng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, có 
tác dụng góp phần thúc đấy kinh tế khu vực, 
nhất là vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh. Trong đó, cảng Hải 
phòng là thương cảng tổng hợp phục vụ trực 
tiếp cho xuất nhập khẩu ngoại thương và trao 
đối nội địa. Hàng hóa sẽ được chở trên các 
tàu hàng bách hóa, tàu container có sức chớ 
đến 10 000 DWT. Cảng Cái Lân là cảng nước 
sâu tông hợp, phục vụ cho các khu công 
nghiệp tập trung và hàng xuất nhập khẩu 
ngoại thương. Hàng hóa được vận tải trên các 
tàu lớn từ 10 000 - 50 000 DWT nhằm hỗ trợ 
cho cảng Hải Phòng. Ngoài ra, các cảng nước 
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Z6ái thao “hoa học - Cilure tiên 
sâu có tiềm năng khác như Đình Vũ, Cẩm 
Phả và Nam Đồ Sơn sẽ hỗ trợ đắc lực cho 
việc vận tải hàng hóa của cả vùng. Tông 
lượng hàng hóa dự kiến thông qua khu vực 
này là 60,6 triệu tấn vào năm 2010. 

* Nhóm cảng biến Bắc Trung bộ : Gồm 
các cảng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, 
phục vụ cho phát triển kinh tế của ba tỉnh 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và thu hút 
hàng quá cảnh Thái Lan, Lào qua các đường 
7 và 8. Trong đó các cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, 
Vũng Áng là loại cảng tổng hợp, trung tâm 
của vùng, phục vụ cho xuất nhập khẩu bằng 
việc sử dụng tàu biển đạt tới 15 000 DWT. 
Cảng chuyên dùng Nghi Sơn, Thạch Khê sẽ 
được chú trọng phát triển hơn nữa. 

* Nhóm cảng biến Trung Trung bộ : Gồm 
các cảng biển từ Quảng Bình đến Quảng 
Ngãi, phục vụ cho phát triển kinh tế của các 
tỉnh trong khu vực, như vùng kinh tế trọng 
điêm Đà Nẵng, Quảng ngãi, các tỉnh Tây 
Nguyên, Nam Lào và Đông bắc Thái Lan, 
thông qua quốc lộ 9 và 19B. Các cảng được 
coi là trọng điểm phát triên gồm : Cảng tông 
hợp quốc gia Liên Chiểu - Chân Mây phục 
vụ cho tàu từ 40 000 đến 50 000 DWT ; cảng 
tông hợp quốc gia Đà Nẵng (Tiên Sa - Sông 
Hàn) dành cho tàu 50 000 DWT ; cảng Dung 
Quất phục vụ khu công nghiệp lọc hóa dâu và 
luyện kim dành cho tàu 200 000 DWT. 

Lượng hàng hóa dự kiến thông qua nhóm 
cảng biển này là 45,6 triệu tấn vào năm 2010. 

* Nhóm cảng biên Nam Trung bộ : Gồm 
các cảng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, 
phục vụ cho phát triển kinh tế của các tỉnh từ 
Bình Định đến Bình Thuận, các tỉnh Tây 
Nguyên (Đắc Lắc, Lâm Đồng) và vùng Đông 
Bắc Cam-pu-chia, Đông Bắc Thái Lan theo 
quốc lộ 19, quốc lộ 24. Hai cảng được coi là 
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trọng điểm phát triển là cảng tông hợp Qui 
Nhơn và Nha Trang với quy mô phục vụ cho 
các tàu tới 30 000 DWT. Khu vực vịnh Văn 
Phong (Khánh Hòa) sẽ hình thành và phát 
triển thành cảng trung chuyển quốc tế. 


* Nhóm cảng TP. Hỗ Chí Minh - Đông 
Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu : phục vụ phát triển 
kinh tế các tỉnh Nam bộ, một phần Nam Tây 
Nguyên, trong đó có vùng tam giác kinh tế 
trọng điểm Sài Gòn - Biên Hòa - Vũng Tàu 
(có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả 
nước) ; đự báo tổng sản lượng hàng hóa thông 
qua đạt 102,5 triệu tấn (năm 2010). Các cảng 
khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là thương 
cảng tổng hợp, phục vụ trực tiếp cho xuất 
nhập khẩu ngoại thương, cho tàu bách hóa, 
tổng hợp, tàu container tới 20 000 DWT, tàu 
đầu và tàu hàng rời tới 25 000 DWT. Các 
cảng khu vực Vũng Tàu - Thị Vải nhằm hỗ 
trợ các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 
chuyển tải cho đồng bằng sông Cửu Long và 
tiếp nhận tàu 30 000 - 60 000 DWT. Khu vực 
này gồm cảng container, cảng chuyên dùng 
phục vụ các khu công nghiệp, các ngành kinh 
tế trong vùng, căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng 
Tàu. Hướng xây dựng cảng container cho tàu 
50 000 - 80 000 DWT với trọng điểm ở cảng 
Cái Mép, Thị Vải, Gò Dầu và Bến Đình - 
Sao Mai. 

* Nhóm Cảng đông bằng sông Cửu Long 
là nhóm cảng tiếp chuyên nội địa từ các cảng 
lớn trong nước đề phục vụ kinh tế từng tĩnh 
và có thể xuất nhập khẩu trực tiếp với một số 
nước trong khu vực với tàu 10 000 DWT ; 
trong đó cảng tông hợp Cần Thơ được coi là 
cảng trung tâm của vùng. 

* Nhóm cảng biên ở các đảo Tây Nam và 
nhóm cảng biên Côn Đảo được quy hoạch là 
những nhóm cảng tiềm năng. 
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3. Cơ chế, chính sách tạo nguồn vốn 
đầu tư phát triển hệ thống cảng biển 

Đối với mọi ngành kinh tế, vấn đề tất yếu 
là phải xây dựng chiến lược phát triển ngành 
đúng đắn. Song, khi thực hiện thì việc huy 
động, tìm nguồn vốn lại là nhân tö quyết định 
sự thành bại của chiến lược phát triển đó. 
Ngành hàng hải cũng không nằm ngoài thông 
lệ trên. 

Trước đây, theo cơ chế cũ, Nhà nước đã 
sử dụng rất nhiều vốn từ ngân sách để đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển. Sau đó, 
Nhà nước giao lại cho doanh nghiệp cảng 
tiến hành kinh doanh. Do vậy, nguồn thu từ 
việc đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển, phí cầu 
bến, phí neo đậu... đáng lý phải được hoàn 
lại cho ngân sách nhà nước để tiếp tục tái 
đầu tư, nhưng thực tế lại trở thành một trong 
những nguồn doanh thu của doanh nghiệp. 
Đây là một cơ chế bất hợp lý, làm thất thoát 
một lượng vốn lớn mà đáng lẽ phải được 
đành để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cảng 
biển. Hơn nữa việc đầu tư, xây dựng hệ 
thống cảng biển đòi hỏi một lượng vốn 
đầu tư khổng lỗ và dài hạn. Xin đơn cử một 
vài con số : vốn đầu tư ban đầu cho một số 
cảng trọng điểm của quốc gia từ nay đến 
năm 2003 là 1 296,9 tỷ đồng và đến năm 2010 
là 3 150,7 tỷ đông. Đó là những con số 
không nhỏ đối với các doanh nghiệp Việt 
Nam hiện nay. 

Do vậy, cần phải có một chính sách hợp lý 
để tận dụng và thu hút được nguồn vốn cần 
thiết cho đầu tư phát triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam. Nguôn vốn đó bao gồm : Vốn 
ODA ; vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài 
chính trong nước và quốc tế ; vốn đầu tư của 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước ; 
nguôn thu hôi từ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng 
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biên ; vốn ngân sách ; nguôn thu từ các loại 
phí ; phát hành trái phiếu ; các nguồn vốn khác. 

Để thu hút được các nguồn vốn trên, 
Chính phủ cần có một chính sách hài hòa và 
tạo cơ chế cho việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
cảng biển ; vận dụng các hình thức đầu tư phô 
biến, theo nguyên tắc : xây dựng - kinh doanh - 
chuyền giao như BOT, BT, BTO... ; khuyến 
khích các hình thức liên doanh, liên kết, cô 
phân... Đặc biệt, cần khẩn trương ban hành 
"Nghị định của Chính phủ vê quản lý cơ sở 
hạ tâng cảng biên", theo hướng Nhà nước 
thống nhất quản lý cơ sở hạ tầng cảng biên, 
các doanh nghiệp có quyên đầu tư, thuê, khai 
thác và trả phí, nhằm thống nhất việc quản lý, 
quy hoạch và sử dụng hệ thống cơ sở hạ tầng 
cảng biển trong toàn quốc, tận dụng nguôn 
thu từ các loại phí và tạo nguồn vốn tái đầu tư 
xây dựng cảng biến. 

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa 
kinh tế hiện nay, vị trí địa lý thuận lợi và hệ 
thống cảng biến có vai trò là cầu nối trong 
thông thương hàng hóa, sẽ góp phần không 
nhỏ trong việc đây nhanh tiến độ hội nhập 
của nên kinh tế nước ta. Vì thế, việc xây dựng 
và phát triên hệ thống cảng biển, đặc biệt là 
cảng biển nước sâu ở Việt Nam là thực tế cần 
thiết khách quan. Để làm được điều đó, cần 
có sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các 
bộ, ngành có liên quan ; cần tạo cơ chế, 
chính sách hợp lý trong việc hoạch định, tìm 
và huy động nguồn vốn đầu tư cho xây dựng, 
phát triển hệ thống cảng biển ; tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biên. Mục 
tiêu chung cần đạt tới là nhanh chóng đưa hệ 
thống cảng biến Việt Nam lớn mạnh, đáp 
ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước và ngang tầm khu vực. 
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RONG những năm qua, thực hiện 
công cuộc đôi mới của Đảng, nước 


ta đã đạt được những thành tựu to 
lớn. Nền kinh tế đang khởi sắc, nhiều chỉ 
tiêu kinh tế đã đạt và vượt so với kế hoạch ; 
đời sống nhân dân không ngừng được cải 
thiện, tình hình an ninh, xã hội ồn định. 
Cùng với sự phát triển của đất nước, tình 
hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh có 
bước phát triển mạnh. Nguôn thu cho ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh mỗi năm 
đều tăng, từng bước đáp ứng sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Trong đó, kinh tế cảng biển phát triển với 
tốc độ nhanh, ốn định và hiệu quả, được 
phản ánh qua một số chỉ tiêu bình quân từ 
năm 1996 đến năm 2001 như sau : 

Một là, hàng hóa thông qua cảng tăng 
13,4%, riêng than xuất khẩu năm 2001 
tăng 26,8% so năm 2000 (năm 2001 hàng 
hóa thông qua cảng Quảng Ninh đạt 
10,3 triệu tấn). 

Hai là, hành khách qua cảng tăng 140% ; 
đã hình thành nhiều tuyến vận chuyển hành 
khách quốc tế định kỳ đến Quảng Ninh. 

Ba la, thu ngân sách nhà nước qua 
hoạt động cảng biển (thuế xuất nhập khẩu, 
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thuế cước vận tải, lệ phí hàng hải...) chiếm 
tỷ trọng lớn trong tông thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn. 

Bốn là, cơ sở hạ tầng cảng biển đã từng 
bước được quan tâm đầu tư xây dựng với 
quy mô ngày càng lớn. Dịch vụ hàng hải 
không ngừng phát triển và mở rộng cả về 
quy mô, phạm vi, cũng như hoạt động sản 
xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Khu vực kinh 
tế cảng biển đã tạo thêm nhiều việc làm cho 
người lao động tại địa phương. Công tắc 
quản lý nhà nước không ngừng được tăng 
cường. Đội ngũ cán bộ, công chức được 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng 
bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước... 

Những kết quả trên là do các đơn vị cảng 
biển Quảng Ninh đã chủ động, sáng tạo 
hiện thực hóa sự chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh 
và các bộ, ngành tập trung làm tốt các mặt 
sau đây : 

1. Cơ sở hạ tầng của hệ thống cảng biển 
khu vực Quảng Ninh ngày càng phát triên 
mạnh. Các trang thiết bị kỹ thuật như 


(*) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. 
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cầu tàu, bến phao, luông lạch, phao tiêu báo 
hàng hải, thiết bị xếp dỡ... được đầu tư lớn ; 
do đó, khối lượng hàng hóa tăng, năng suất 
xếp dỡ nâng cao, thời gian giải phóng tàu 
nhanh... Vì vậy, đã thu hút thêm nhiều loại 
tàu, cỡ tàu đến cảng. Đặc biệt là tàu có 
trọng tải lớn, mớn nước sâu và tàu vận 
chuyển khách du lịch biển vào cập cảng 
ngày càng nhiều. Việc đầu tư mở rộng cảng 
đã làm các hoạt động dịch vụ phát triển, tạo 
nguôn thu ngân sách trên địa bàn. 

2. Các doanh nghiệp làm dịch vụ hàng 
hải có bước trưởng thành về năng lực, tổ 
chức sản xuất và cung ứng dịch vụ. Các 
doanh nghiệp xếp dỡ, đại lý hàng hải, du 
lịch, cung ứng tàu biển, hoa tiêu hàng hải... 
đã vươn lên tự khẳng định mình trong cơ 
chế thị trường. Một số chủ hàng, chủ tàu, 
đại lý môi giới đã khai thác được thị trường 
hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất với 
các tỉnh phía Nam Trung Quốc, làm cho 
hoạt động hàng hải khu vực Quảng Ninh 
tăng lên, đông thời sản xuất, tiêu thụ và 
xuất khẩu hàng hóa của các ngành than, 
xăng dầu, bột mỳ, dầu thực vật trên địa bàn 
tỉnh ôn định và tiếp tục tăng trưởng. 

3. Công tác quản lý nhà nước ở các cảng 
biển luôn không ngừng đổi mới và có 
những đóng góp tích cực vào việc phát triển 
kinh tế cảng biển. Đây là một lĩnh vực ngày 
càng có vị trí quan trọng trong tông thể 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
tính Quảng Ninh trong những năm tới. Các 
cơ quan quản lý nhà nước liên quan như 
Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng, Y tế, Môi 
trường... đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình và phối hợp thực hiện 
tốt, có hiệu quả "Quy chế phối hợp hoạt 
động giữa các cơ quan, tô chức làm nhiệm 


= t 


vụ quản lý nhà nước tại cảng biển" theo 
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Quyết định 202/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Kịp thời giải quyết những vướng mắc 
phát sinh cho tàu thuyền và doanh nghiệp, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sẵn xuất, 
kinh doanh. Trong đó nổi bật là, mạnh dạn 
cải cách thủ tục hành chính phục vụ tàu 
thuyền ra vào cảng thuận lợi, tách các thủ 
tục hành chính với công tác kiểm tra, kiếm 
soát chuyên ngành. Xây dựng và công khai 
các quy chế, thể lệ quản lý, từ đó hạn chế 
phiền hà, thiết lập được chế độ quản lý một 
cách kỷ cương, nên nếp ngay từ đâu, bảo 
đảm an ninh quốc gia, ngăn ngừa sự thẩm 
lậu hàng hóa vào nội địa, giữ vững trật tự an 
toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường, tạo điều kiện cho tàu thuyền và các 
doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hàng hải 
được thuận lợi và dễ dàng hơn... 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm 
được, trong quá trình thực hiện các hoạt 
động lĩnh vực kinh tế cảng biển ở Quảng 
Ninh còn một số vấn đề cần tháo gỡ : 

- Một là, hệ thống cảng biển khu vực 
Quảng Ninh mang tính chất chuyên dùng là 
chủ yếu (than, dầu và khách), thương cảng 
tông hợp (Cái Lân, Mũi Chùa, Vạn Gia 
hiện còn nhỏ) lại đang trong glaI đoạn xây 
dựng. Mỗi cụm cảng, chỉ có một cầu hoặc 
một bến phao, hệ thống giao thông đường 
bộ, đường sắt chưa đồng bộ, mặt hàng chưa 
đa dạng, chủ yếu hàng rời, giá trị thấp, 
do đó chưa tạo được sức hấp dẫn trong việc 
thu hút tàu, thuyền, hàng hóa qua cảng. 

- Hai là, các doanh nghiệp cảng và khai 
thác dịch vụ hàng hải phô biến quy mô nhỏ 
và vừa (chủ yếu là đại diện hoặc chi nhánh 
của các công ty có trụ sở chính tại Hải 
Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) 
nên chưa có điều kiện tổ chức, đầu tư để 
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nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ dẫn 
đến khả năng cạnh tranh ở mức độ hạn chế. 

- Ba là, nhận thức về kinh tế cảng biên 
trên cả góc độ quản lý nhà nước và khai 
thác kinh doanh dịch vụ hàng hải còn hạn 
chế. Thủ tục hành chính chưa đổi mới đồng 
bộ và triệt để nên tàu thuyền còn phải xuất 
trình nhiều loại giấy tờ gây nhiều phiền hà. 
Đội ngũ cân bộ, công chức thuộc lĩnh vực 
hàng hải, còn nhiều mặt bất cập, do đó hạn 
chế đáng kể trong khai thác dịch vụ hàng 
hải, cả về số lượng và giá trị dịch vụ. 

Địa thế Quảng Ninh có nhiều thuận lợi 
cho việc phát triển kinh tế biển. Với chiều 
dài 250km bờ biển, có hàng nghìn đảo lớn 
nhỏ, vùng biển này là một trong bốn ngư 
trường trọng điêm của cả nước giàu về 
nguôn lợi, phong phú về chủng loại và rộng 
lớn về diện tích nuôi trồng thủy sản. Bờ 
biển kéo dài từ thành phố Hạ Long đến thị 
xã Móng Cái, được bao bọc bởi các Vịnh 
lớn kín gió, nước sâu, thuận lợi cho việc 
phát triển cảng biên. Nằm trong vùng phát 
triển kinh tế trọng điểm phía Bắc, Quảng 
Ninh có nhiều tài nguyên khoáng sản thuận 
lợi cho một số ngành công nghiệp phát 
triển, khai thác từ 20 đến 23 triệu tấn 
quặng/năm, tiêu thụ chủ yếu thông qua hệ 
thống cảng biển. Sản lượng Ciment sẽ 
khoảng 6 triệu tấn, trong đó khoảng 4 - 4,5 
triệu tấn Clinke sẽ vận chuyển vào các tỉnh 
phía Nam. Ngoài ra còn có nhiều mặt hàng 
của các nhà máy thuộc khu Công nghiệp 
Cái Lân, các nhà máy cán thếp tại Cẩm 
Phả... Quảng Ninh có đường biên giới với 
các tỉnh phía Nam Trung Quốc (nơi có tốc 
độ phát triển kinh tế cao), có di sản thiên 
nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, thuận lợi cho 
hoạt động du lịch phát triển, nhất là du lịch 
biển. Dự kiến đến năm 2005, Quảng Ninh 


sẽ đón từ 3,5 đến 4 triệu lượt khách quốc tế, 
trong đó sẽ có hàng chục vạn khách du lịch 
đến bằng đường biển. Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng chỉ rõ : "Các vùng, khu 
vực đều phát huy lợi thế để phát triển, tạo 
nên thế mạnh của mình theo cơ cấu kinh tế 
mở, gắn với nhu câu của thị trường trong và 
ngoài nước"(). Chính vì vậy, hệ thống cảng 
biển vùng Đông Bắc phải thực sự là cửa mở 
lớn ở Bắc Bộ, nối với khu vực và thế giới, 
phải trở thành một khu vực phát triển năng 
động về kinh tế ven biển, phải có tốc độ 
tăng trưởng cao và bền vững, tạo nên thế và 
lực cho sự phát triển bên trong và làm đối 
ứng cạnh tranh với khu vực. 

Để kinh tế cảng biển khu vực Quảng 
Ninh phát triển nhanh có hiệu quả hơn 
trong những năm tới cần quan tâm giải 
quyết một số vấn đề lớn sau đây : 

_ Thứ nhất: Nâng cao nhận thức vị trí, 
vai trò, chức năng của cảng biển, vùng 
Đông Bắc với hội nhập quốc tế 

Trên cơ sở xác định rõ địa thế vùng 
Đông Bắc trong tổng thể chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước, cần xây dựng 
định hướng phát triển cảng biển một cách 
toàn diện. Bởi lẽ, cảng biển là đầu mối giao 
thông đồng bộ giữa đường biến, đường bộ, 
đường sông và đường sắt ; tạo ra thị trường 
thương mại và ngoại thương cũng như 
các dịch vụ liên quan đến hàng hóa...; tạo 
môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ 
hàng hải và khai thác cảng như đại lý, môi 
giới hàng hải, cung ứng, mua - bán tàu, ủy 
thác thu xếp hoa tiêu, cầu bến, lai đắt, sửa 
chữa, cứu hộ cứu nạn... Làm tốt điều đó sẽ 
tạo ra thị trường vận tải, tạo môi trường 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 179 
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du lịch và kích thích du lịch phát triên, hình 
thành các trung tâm công nghiệp, khu chế 
xuất, các dịch vụ, hình thành các khu đô thị, 
giải quyết thêm việc làm, phân công lại 
lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách 
Nhà nước và góp phần xóa đói giảm nghèo. 


Thứ hai : Chủ động thúc đấy tiến độ 
đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tâng 
cảng biển theo kế hoạch được Nhà nước 
phê duyệt 

Quảng Ninh hiện có 4 khu vực hàng hải 
lớn là : Hạ Long, Cấm Phả, Mũi Chùa 
(huyện Tiên Yên) và Vạn Gia (thị xã Móng 
Cái), các khu vực này cách nhau từ 50 đến 
200km. Theo quy hoạch hệ thống cảng biến 
Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt thì 
ngoài 4 khu vực trên còn thêm khu vực tiềm 
năng tại Điền Công (thị xã Uông Bí). 

Ngoài các cảng biển, khu vức hệ thống 
cảng thủy nội địa kéo dài từ Đông Triều 
cho đến Móng Cái cho các phương tiện 
sông ra, vào xếp dỡ vận chuyển hàng hóa 
đã góp phân rất lớn vào tốc độ phát triên 
kinh tế của địa phương. 

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển cảng 
biển đã được Nhà nước phê duyệt, có thể 
hình dung : 

- Khu vực Hạ Long, gôm các cảng tông 
hợp, các nhà máy đóng và sửa chữa tàu 
biển, các trung tâm dịch vụ hàng hải lớn 
như : Cảng Cái Lân, Cảng xăng dầu B12, 
Cảng khách Hòn Gai, Nhà máy đóng 
tàu Hạ Long... Trước mắt, cần thúc đây tiến 
độ xây dựng và chuẩn bị cho khai thâc 
ba bến số 5, 6, 7 Cái Lân, tiếp nhận loại 
tàu 3- 4 vạn tấn; đồng thời, tiến hành 
nâng cấp bến số l và bến phụ hiện đang 
khai thác. Xây dựng bến số 2 từ 1-2 vạn tấn 
cho hai nhà mây Cinment Hạ Long và 
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Thăng Long. Xây dựng 2 bến, một bến 
3 vạn tấn và một bến 5 vạn tấn cho Cảng 
dầu B12, thay thế bến phao hiện nay. Xây 
dựng, cải tạo Cảng tàu khách Hòn Gai đủ 
năng lực tiếp nhận các tàu khách lớn như du 
khách ở trong nước và nước ngoài đến thăm 
di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. 

- Khu vực Cẩm Phả, với chủ yếu là hệ 
thống cảng chuyên dùng cho tiêu thụ và 
xuất khẩu than nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
triên của ngành than. Trong thời gian tới, 
và nhất là trong môi trường cạnh tranh xuất 
khẩu hiện nay, đê hạ giá thành bán than ra 
nước ngoài cần phải dùng tàu lớn vận 
chuyền, nên cần đầu tư kéo dài cầu cảng, hạ 
độ sâu thủy điện, khơi luồng vào cảng đủ 
khả năng tiếp nhận đồng thời hai tàu lớn. 
Xây dựng khu chuyển tải Hòn Nét thành 
khu trung chuyển cho tàu hàng trăm ngàn 
tấn ra vào thuận lợi. Đây là khu vực tiêm 
năng rất lớn cho phát triên hàng hải không 
những cho khu vực Quảng Ninh mà cho cả 
miền Bắc, vì ở đây có vùng neo đậu với độ 
rộng và độ sâu lý tưởng. 

- Khu vực Mũi Chùa có hệ thống cẳng 
tiềm năng phục vụ trung chuyển hàng hóa 
cho thị trường các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng 
và có thể cả tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 
Thời gian tới, một mặt cần sớm hoàn thiện 
đoạn đường bộ nối Quảng Ninh với Lạng 
Sơn ; mặt khác, tìm tòi một số biện pháp 
nhằm thu hút tàu, hàng hóa đến cảng. 

- Khu vực Vạn Gia gồm các cảng nằm 
sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chủ 
yếu là cho tàu thuyền vừa và nhỏ, hàng 


_hóa buôn bán tiểu ngạch, với mật độ tàu 


thuyền qua lại rất lớn. Cảng Vạn Gia cũng 
là cảng du lịch, đón khách trong và ngoài 
nước đi tham quan du lịch ở Trà Cô, Móng 
Cái, Đông Hưng (Trung Quốc) và các tua 


Số 20 (tháng 7 năm 2002) 


Z6ậi thuo “Khoa học - Ởitưe tiên 
du lịch xuyên vùng. Thời gian tới cân có 
chính sách quản lý phù hợp với tính chât và 
đặc thù của cảng này. 

Thứ ba : Về hoạt động của các tổ chức 
dịch vụ hàng hải 

Hiện nay, trên địa bàn tính Quảng Ninh 
có năm đơn vị làm nhiệm vụ quản lý và 
khai thác cảng ; ba đơn vị chuyên trách vê 
bốc dỡ, giao nhận hàng hóa ; 15 tổ chức đại 
lý hàng hải và cung ứng tàu biến ; ba đơn vị 
kinh doanh tàu lai ; một công ty hoa tiêu, 
hai nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển... 
Nhin chung, các đơn vị trên hoạt động dịch 
vụ hàng hải tương đối năng động, có khả 
năng cạnh tranh cao, không độc quyên, 
thúc đây hoạt động dịch vụ hàng hải phát 
triên. 

Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức này còn 
nhỏ (chủ yếu là các đại diện hoặc chỉ 
nhánh), do vậy mô hình tô chức năng lực 
cán bộ và thẩm quyền còn nhiều hạn chế, 
nên còn gây cản trở rất lớn đến khai thác 
hoạt động dịch vụ hàng hải trên địa bàn. Vì 
vậy, cần sớm xem xét quy mô thẩm quyền 
của tô chức bộ máy ; nghiên cứu mức độ 
đầu tư trang thiết bị kỹ thuật công nghệ ; rà 
soát và nâng cao năng lực cán bộ quản lý, 
công chức chuyên môn nghiệp vụ về hàng 
hải nhằm đáp ứng yêu câu hội nhập kinh tế 
quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ tư : Về công tác cải cách thủ tục 
hành chính trong hệ thống cảng biển khu 
vực Quảng Ninh 

Để đây mạnh công tác cải cách thủ tục 
hành chính tại cảng biên nhằm tạo nhanh sự 
hội nhập trong lĩnh vực kinh tế cảng biển 
với khu vực và thế giới, đòi hỏi phải có sự 
chỉ đạo cương quyết và đồng bộ đối với các 
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cơ quan. tô chức làm công tác quản lý nhà 
nước tại cảng biên. Uy ban nhân dân tỉnh sẽ 
đề nghị cảng biển khu vực Quảng Ninh 
thực hiện các nội dung như đề án về "cải 
cách thủ tục hành chính tại các cảng biên 


_ khu vực Thành phô Hô Chí Minh". 


Thứ năm : Công tác chỉ đạo các hoạt 
động lĩnh vực kinh tế cảng biển ở Quảng 
Ninh 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tăng cường 
công tác chỉ đạo hoạt động hàng hải trên 
địa bàn, nhất là các lĩnh vực quy hoạch, kế 
hoạch phát triển hệ thống cảng biên Quảng 
Ninh ; tiến độ thi công, xây dựng cơ sở hạ 
tầng cảng biển, tô chức hoạt động dịch vụ 
hàng hải ; vấn đề môi trường như rừng đâu 
nguôn, khai thác tài nguyên có ảnh hưởng 
đến sa bồi hệ thống cảng biến... Đồng thời, 
coi trọng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị thực hiện chương trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, theo hướng đề nghị 
Nhà nước sửa đối, bố sung các chế định đề 
phù hợp với thực tế và với luật pháp và 
thông lệ quốc tế. Mặt khác, tăng cường đào 
tạo nguôn nhân lực cho ngành hàng hải 
nhằm thúc đẩy kinh tế cảng biên khu vực 
Quảng Ninh không ngừng phát triển. 

Đây mạnh các hoạt động lĩnh vực kinh tế 
cảng biển ở Quảng Ninh là góp phần thúc 
đây quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại nhăm tạo nguồn thu cho ngân sách 
nhà nước. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các 
ngành, các bộ ngành quan tâm xây đựng hệ 
thống cảng biển vùng Đông bắc nói chung 
và hệ thống cảng biển ở Quảng Ninh nói 
riêng để hệ thống cảng biên này sớm đưa 
vào sử dụng, phục vụ cho các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội.C] 
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DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIẾN - 
một vấn đê toàn câu 


ẤN số và phát triển có mối quan hệ 

hết sức chặt chẽ. Tiến bộ trong lĩnh 

vực này sẽ là tiền đề và động lực 
cho lĩnh vực kia và ngược lại. Thực tế cho 
thấy, việc nâng cao chất lượng cuộc sống 
phụ thuộc chủ yếu vào việc giải quyết đồng 
bộ vấn đề : vừa phải nâng cao tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế vừa phải giảm mức tăng dân 
số. Có như vậy, thu nhập của nhân dân mới 
được nâng cao, đời sống mới được cải thiện. 

Phát triển bền vững 

Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển 
(CPD) tại Cai-rô (Ai Cập) nấm 1994 đã cho 
răng, dân số, đói nghèo, hình mẫu sản xuất 
và tiêu dùng, môi trường sinh thái là những 
vẫn đề có liên quan chặt chẽ đến mức không 
có vấn đề nào trong đó có thể giải quyết 
riêng lẻ. Hiện nay, tình trạng nghèo đói phổ 
biến trên diện rộng : khoảng 1,3 tỷ người 
đang phải sống với mức nghèo tuyệt đối. 
Nếu mức sống không được nâng lên thì 20% 
số dân thế giới, trong đó có trẻ em, sẽ tiếp 
tục phải chịu cảnh suy dinh dưỡng, bệnh tật 
và thất học. Do vậy, thách thức lớn của nhân 
loại là làm thế nào để nâng cao mức sống 
cho mọi người. 

Phát triên bèn vững chính là để giải quyết 
thách thức này. Phát triển bền vững là sự 
phát triên mạnh mẽ mọi lĩnh vực sản xuất 
vật chất đi đôi với việc nâng cao nhanh 


58 


Ô-MƠ Ê -TUA 


chóng lĩnh vực hoạt động tỉnh thần ; tăng 
trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng 
xã hội. Phát triên bền vững phải là sự phát 
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tự 
nhiên. Phát triển bèn vững là cơ sở để thực 
hiện xóa đói nghèo, từ đó thực hiện tốt các 
chương trình, kế hoạch dân số, giảm được 
tốc độ tăng dân số và đạt được sự ổn định 
dân số. 

Các quyền về sinh sản gắn bó một cách 
tổng thể với sự phát triển bền vững. Nguồn 
tài nguyên thiên nhiên sẽ được bảo vệ một 
khi các cá nhân có được thông tin và dịch vụ 
cân thiết, để có kế hoạch xây dựng cho mình 
một gia đình ít con và khỏe mạnh. Điều tiên 
quyết là, nếu giảm dần và ôn định tỷ lệ gia 
tăng dân số, các nước đang phát triển sẽ có 
thời gian để tiến hành các bước nhằm đáp 
ứng nhu cầu của người dân trong khi vẫn 
bảo vệ được môi trường, như : bảo toàn 
nguồn nước sạch, đưa vào ứng dụng các 
phương pháp canh tác ổn định và hạn chế 
việc thải ra các loại khí hiệu ứng nhà kính. 

Dân số gắn với tăng trưởng kinh tế bền 
vững, bảo đảm công băng xã hội 

Trong gần toàn bộ lịch sử nhân loại, 
dân số tăng rất chậm, nhưng trong nửa thế 


* Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 
tại Việt Nam 
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kỷ qua, dân số tăng hơn gấp đôi và đã đạt tới 
con số 6 tỷ vào cuối năm 1999. Dân số sẽ 
tiếp tục tăng trong những thập niên tới, và 
toàn bộ mức tăng dân số, dự báo sẽ diễn ra 
ở các nước đang phát triên. Tuy nhiên, hiện 
nay, tốc độ Ø1a tăng thực sự đã chậm dần lại 
và xu hướng thiên về loại gia đình quy mô 
nhỏ hơn. Trong 10 năm tới, việc tiếp tục làm 
giảm tốc độ gia tăng dân số sẽ phụ thuộc vào 
cách lựa chọn và hành động của cá nhân, 
chính sách dân số và phát triển của các 
chính phủ, cũng như cam kết quốc tế giảm 
nghèo đối. 

Tăng trưởng kinh tế bên vững, xã hội tiến 
bộ, văn minh là điều kiện thuận lợi để thực 
hiện công bằng xã hội. Đến lượt nó, công 
bằng xã hội làm cho mỗi gia đình, mỗi cá 
nhân có cuộc sống lành mạnh, văn minh, 
góp phần làm giảm tốc độ gia tăng dân số. 
Những nội dung chính để thúc đây tăng 
trưởng kinh tế và bảo đảm công bằng xã 
hội là : 

- Giải quyết việc làm cho người lao động, 
sử dụng có hiệu quả nguôn nhân lực, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Thông qua các chương trình phát triển kinh 
tế, đa dạng hóa các hình thức giải quyết việc 
làm, tạo nhiều chỗ làm việc mới, giảm tỷ lệ 
thất nghiệp. 

- Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm 
nghẻo, có chính sách trợ giúp cho người 
nghèo, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn, 
công cụ và môi trường sản xuất để người 
nghèo tự vươn lên. 

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phấn 
đấu để mọi thành viên trong xã hội đều được 
chăm sóc sức khóc ; đây mạnh các hoạt 
động dịch vụ y tế, dịch vụ sức khỏe sinh sản. 

- Phát triển giáo dục nhằm mục tiêu nâng 
cao dân trí ; phát triển nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu phát triên kinh tế - xã hội. Coi 
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trọng việc đầu tư cho công tác giáo dục ở 
những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu 
vùng xa ; giúp đỡ con em người dân tộc 
thiểu số, những gia đình nghèo có điều kiện 
học tập. 

Nâng cao vai trò của người phụ nữ 

Phụ nữ đóng vai trò then chốt trong quá 
trình phát triển. Tuy nhiên, so với nam giới, 
những phụ nữ nghèo ít có cơ hội sở hữu đất 
đai, được cấp tín dụng, có công ăn việc làm 
hay được bảo đảm tài chính vào lúc tuổi già. 
Những phụ nữ nghèo cũng ít được đến 
trường, không được ăn uống đầy đủ, ít được 
chăm sóc sức khỏe và nhận lương thấp hơn 
nam giới. Trong khi đó, nếu phụ nữ được 
giáo dục tốt và có thu nhập cao hơn, thì cũng 
có nghĩa là thai nhi khỏe mạnh hơn và sinh 
con an toàn hơn. Thông thường thì phụ nữ 
dành nhiều thu nhập cho gia đình hơn nam 
BIỚI. Khi phụ nữ tham gia vào quá trinh phát 
triển, gia đình, xã hội và quốc gia sẽ được 
hưởng lợi hết sức to lớn về kinh tế, xã hội và 
văn hóa. 

Sức khỏe sinh sản tạo điều kiện cho phụ 
nữ có những cơ hội và lựa chọn khác nhau 
trong cuộc đời của mình. Gia đình nhỏ thì 
con cái khỏe mạnh hơn, ít nhiễm bệnh lây 
truyền qua đường tình dục hơn, sinh con an 
toàn hơn. Sức khỏe sinh sản tốt có thể cứu 
được rất nhiều mạng sống. Hằng năm, có 
khoảng 500 000 phụ nữ chết do hầu hết các 
nguyên nhân liên quan đến thai sản, lẽ ra có 
thể tránh được, và nhiều hơn 15 lần con số 
đó là những phụ nữ đang bị thương tật hay 
viêm nhiễm. 

Năm 1994, cũng tại Hội nghị Quốc tế về 
Dân số và Phát triển (ICPD), 180 nước 
đã thông qua chương trình 20 năm về bảo 
vệ quyên sức khỏe tỉnh dục và sức khỏe 
sinh sản. Chương trình hành động ICPD 
khẳng định quyền của phụ nữ được chăm 
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sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm kế hoạch 
hóa gia đình và sức khỏe tình dục mà không 
bị ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào. 
Chương trình tái khăng định quyền tự do 
quyết định về số con và khoảng cách giữa 
các lần sinh ; khẳng định sức khỏe sinh sản 
là tỉnh trạng hoàn toàn sung mãn về thể chất, 
tinh thần và xã hội, chứ không đơn thuần là 
không bị bệnh tật hoặc không ốm yếu. 
Chương trình cũng chỉ ra rằng, con người có 
quyền tự do quyết định liệu có con hay 
không, khi nào có con, cũng như khoảng 
cách giữa các lần sinh v.v. 

Năm 1999, các nhà lãnh đạo trên thế giới 
gặp nhau để tổng kết những tiến bộ đã đạt 
được trong việc thực hiện các mục tiêu 
của ICPD và đề xuất những hoạt động chủ 
yếu cho tương lai. Năm năm sau Hội nghị 
Cai-rô, nhiều nước đã tiến hành các biện 
pháp nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ 
sức khỏe sinh sản. Tiến bộ đặc biệt rõ rệt là 
trong việc cải thiện kế hoạch hóa gia đình. 
Nhiều nước đã thực hiện các chính sách hay 
pháp lệnh thúc đây binh đăng và công bằng 
giới cũng như tăng quyền năng cho phụ nữ, 
bao gôm cả quyên thừa kế, sở hữu tài sản, 
việc làm và quyên được bảo vệ khỏi tình 
trạng bạo hành xuất phát từ giới. 

Thành tựu của Việt Nam (trong lĩnh 
vực dân số và phát triển 

Việt Nam bắt đầu thực hiện Chương trình 
Dân số từ năm 1960, sau khi Chính phủ ban 
hành chỉ thị đầu tiên về dân số, khuyến 
khích các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch 


hóa gia đình (KHHGĐ). Một tiến bộ quan. 


trọng đã diễn ra vào năm 1993, đó là khi 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết về 
một chính sách mới về dân số và KHHGĐ 
và Chính phủ ban hành một chiến lược hoạt 


động cho việc thực hiện chính sách đó. Kê 


từ đó, Việt nam đã liên tục giảm tỷ lệ tăng 
trưởng dân số và tỷ lệ sinh thông qua việc 
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thực hiện một Chương trinh KHHGĐ toàn 
diện và sâu rộng. 

Việt Nam đã thực hiện thành công 
Chương trình Dân số vào năm 2000. Từ 
năm 1989 đến năm 1999, tổng tỷ suất sinh 
đã giảm từ 3,8 xuống còn 2,3. Tỷ lệ sử dụng 
các biện pháp tránh thai tăng từ 58% 
năm 1988 lên 75% năm 1997. Cùng thời 
gian này, những thành tựu đáng kể cũng 
được ghi nhận trong lĩnh vực chăm sóc bà 
mẹ và trẻ em cũng như trong việc giảm tỷ lệ 
mù chữ và thực hiện binh đẳng giới trong 
giáo dục. Trong số 7 chỉ số mà Quỹ Dân số 
Liên hợp quốc (UNFPA) sử dụng để phân 
loại các nước cho mục đích phân bổ ngân 
sách, Việt Nam đã đạt được tất cả ngưỡng 
chỉ số, trừ chỉ số về tử vong người mẹ. 
Năm 1222, Liên hợp quôc đã trao. Giải 
thường Dân số cho Ủy ban Quốc gia về Dân 
sô và KHHGĐ Việt Nam, công nhận những 
nỗ lực bên bỉ của Việt nam trong lĩnh vực 
dân số và phát triển. 

Trong suốt thập niên qua, mối quan hệ 
qua lại giữa dân sô và phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững là mối quan tâm lớn 
của Chính phủ Việt Nam. Mối quan hệ này 
được phản ánh trong rất nhiều chiến lược, 
chính sách và kế hoạch khác nhau. Nhiều 
bước đi quan trọng đã được xúc tiến. 
Năm 2000, Chính phủ Việt Nam đã thông 
qua Chiến lược Dân số Quốc gia cho giải 
đoạn 2001 - 2010. Chiến lược dân số mới 
này được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan chính phủ và các đoàn thể 
quân chúng liên quan, và là một bộ phận của 
Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội cho 
giai đoạn 2001 - 2010. 

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 
tại Việt Nam 

UNFPA là nguồn tài trợ lớn nhất thế giới 
cho lĩnh vực dân số. Khi được yêu: cầu, 
UNFPA giúp các nước đang phát triển và 
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những nước đang trong giai đoạn quá độ 


kinh tế cải thiện các dịch vụ sức khỏe sinh 
sản (SKSS) và KHHGĐ, cũng như giúp xây 
dựng các chính sách và chiến lược dân số hỗ 
trợ cho phát triên bền vững. Khoảng 25% 
ngân sách hỗ trợ cho lĩnh vực dân số của các 
nhà tài trợ được chuyên qua UNFPA. Kê từ 
năm đầu hoạt động (1969) cho đến nay, 
UNFPA đã tài trợ khoảng 5 tỷ USD cho các 
hoạt động liên quan đến dân số. 

UNFPA hỗ trợ cho Việt Nam từ 
năm 1977. Cho đến năm 2000, tổng số ngân 
sách Quỹ hỗ trợ cho Việt Nam trong các 
lĩnh vực dân số và SKSS, bao gồm chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGPĐ, đã lên 
tới hơn 112 triệu USD. 

Hoạt động của UNFPA tại Việt Nam đã 
góp phần nâng cao _ năng lực của Ủy ban 
Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia 
đình, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan khác 
trong quản lý các chương trình quốc gia về 
dân số và SKSS ; trợ giúp việc đánh giá, cập 
nhật các chính sách dân số - phát triển và 
việc thực hiện ở các cấp hành chính. 

Trong chương trình Quốc gia (CTQG) 
VI - giai đoạn 2001 - 2005, UNFPA tiếp tục 
hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân thông qua việc cải thiện 
SKSS, cân đối hài hòa giữa động thái dân số 
và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng 
thời bảo đảm cơ hội bình đẳng trong phất 
triển xã hội. Trong khuôn khổ CTQG VỊ, 
hai tiểu chương trình đã được xây dựng : 
Tiểu chương trình SKSS và Tiểu chương 
trình Chiến lược dân số và phát triển. Mỗi 
tiều chương trình đều bao gồm các dự án 
thành phần cho cả tuyến trung ương và 
tuyến tỉnh. Bên cạnh đó, UNFPA còn hỗ trợ 
trực tiếp cho 11 tỉnh, nhằm nâng cao các 
dịch vụ chăm sóc SKSS tại các tĩnh này. LÌ 
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PHÁT HUY... 
(Tiếp theo trang 40) 


Khi thừa nhận tôn giáo là hiện tượng xã hội 
còn tôn tại lâu dài, chúng ta ý thức được răng, 
dù muốn hay không, một khi còn tôn tại, tôn 
giáo vẫn là nhu cầu tinh thần của bộ phận đồng 
bào có đạo. Nó vẫn phát huy ảnh hưởng của 
mình trên các chiều hướng của xã hội. Trong 
trường hợp này, thái độ đúng đắn, biện chứng 
nhất là phát huy các yếu tố văn hóa, đạo đức tốt 
đẹp của nó, làm cho các yếu tố đó có ý nghĩa 
hơn khi tham gia vào quá trình hoàn thiện, 
phát triển văn hóa và nhân cách con người 
Việt Nam. 

Mặt khác, thừa nhận khả năng tôn tại lâu dài 
của tôn giáo cũng đông nghĩa với việc thừa 
nhận rằng, trong điều kiện xã hội đang diễn ra 
cuộc đấu tranh giai cấp thì tôn giáo vẫn và sẽ là 
một công cụ mà các thế lực chính trị phân động 
luôn tìm cách lợi dụng, nhất là hiện nay trên thế 
giới tôn giáo đang có xu hướng bị chính trị hóa. 
Vì lẽ đó, thái độ cảnh giác để ngăn ngừa có 
hiệu quả các mưu toan lợi dụng tôn giáo chống 
phá công cuộc xây dựng hòa bình của đất nước 
là rất cần thiết. Làm được điều này không chỉ 
lợi ích dân tộc được bảo đảm mà những nét 
hay, nét đẹp trong văn hóa, đạo đức tôn giáo 
cũng được bảo tôn. Đó là nguyện vọng chân 
chính của bất kỳ tôn giáo chân chính nào, của 
bất kỳ tín đồ tôn giáo chân chính nào. 

Cuối cùng, có thể nói các giá trị văn hóa, 
đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo chỉ được phát 
huy thông qua một cơ chế phù hợp. Vì vậy, 
hoàn thiện pháp luật, thực thi luật pháp nghiêm 
minh là cách để các giá trị văn hóa, đạo đức tốt 
đẹp của tôn giáo phát huy ảnh hướng và cũng 
là cách để hạn chế những tiêu cực phát sinh bởi 
sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực chính trị 
phan động.L 
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, 
THÁNG 6-2002 


GÀY 28 và 29 tháng 6, tại Hà Nội, Chính phủ 
đã họp phiên thường kỳ, dưới sự chủ trì của 
Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Chính phủ đã tập trung thảo luận tỉnh hình thực 
hiện kế hoạch, ngân sách năm 2001 và thực hiện 
nhiệm vụ kế hoạch, ngân sách 6 tháng đâu năm 
2002 (do Bộ kế hoạch và Đầu tư trình). Chính phủ 
nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
vấn duy trì mức tăng trưởng khá. Đã vượt qua được 
nhiều khó khăn, thách thức, huy động được mọi 
nguồn lực cho phát triển. Nổi bật là sản xuất công 
nghiệp phát triển khá cao cả về khối lượng sản xuất, 
cả về tiêu thụ các sẵn phẩm chủ yếu ; có những 
chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất nông - công nghiệp ; hoạt động dịch vụ có bước 
phát triển ; nhiều nguồn lực phát triển đã được huy 
động khá hơn, nhất là nguồn vốn trong dân cư ; nhiều 
công trình xây dựng bảo đảm được tiến độ ; thu ngân 
sách đạt khá... Chính phủ đã dành nhiều thời gian 
phân tích, đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhả 
nước năm 2001, tinh hinh ngân sách Nhà nước 
6 tháng đầu năm 2002 vả các giải pháp chủ yếu 
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tải chính - ngân 
sách Nhả nước năm 2002 (do Bộ Tài chính trinh). 
Thu chi ngân sách Nhả nước 6 tháng đầu năm 2002 
đạt khá, nhưng nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 
6 tháng cuối năm vẫn còn nặng, nhiều nguồn thu đang 
giảu tiềm năng, nhưng thất thu còn lớn, nhiều nhiệm 
vụ chỉ quan trọng thực hiện chậm, thiên tai diễn biến 
khó lường... Để hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhả 
nước năm 2002, Chính phủ đòi hỏi các bộ, ngành và 
địa phương phải nỗ lực phấn đấu, thu đạt và vượt dự 
toán, thực hiện tốt nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã 
hội, tăng dự phòng, dự trữ phòng chống thiên tai, thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng phát sinh và chuẩn bị 
nguồn gối đầu cho năm 2003. Chinh phủ thảo luận 
Dự ản luật sửa đối, bổ sung một số điêu của Luật 
khiếu nại, tố cáo (do Thanh tra Nhà nước trình). Việc 
sửa đối Luật khiếu nại, tố cáo phải quán triệt các 


quan đểm của nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng, khắc phục tình trạng trùng chéo, đùn đẩy trách 
nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và 
giải quyết khiếu kiện của dân. Nâng cao vai trò của 
tòa hành chính trong việc giải quyết khiếu kiện hành 
chính. Về dự án pháp lệnh động viên công nghiệp (do 
Bộ Quốc phòng trình). Chính phủ xét thấy, đây là dự 
án hết sức cần thiết, là yếu tố quan trọng trong việc 
xây dựng hệ thống các cơ sở công nghiệp dân sinh, 
chuẩn bị động viên công nghiệp phục vụ quốc phỏng 
và bố trí hệ thống công nghiệp quốc phỏng một cách 
hợp lý, bảo đảm nguồn lực cho quân đội trong mọi 
tình huống. Chính phủ cũng cho nhiều ý kiến về công 
tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong 6 tháng 
đầu năm 2002 (do Văn phòng Chính phủ trình). 

Phát biểu tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan 
Văn Khải nhấn mạnh : tình hình kinh tế - xã hội 
6 tháng đầu năm 2001 có nhiều chuyến biến tích cực. 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước ước đạt 
khoảng 6,74% (kế hoạch cả năm là 7,0 - 7,3%). Tốc 
độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp khoảng trên 
13,9% (kế hoạch cả năm là 14%). Tốc độ tăng giá trị 
các ngành dịch vụ khoảng trên 6,4% (kế hoạch cả 
năm là 6,8 - 7%)... Trong 6 tháng cuối năm phải tập 
trung đẩy mạnh sản xuất, kính doanh, thúc đấy tăng 
trưởng kính tế ; đấy nhanh giải ngân các nguồn vốn 
đầu tư ; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
những khó khăn, ách tắc nhằm đạt mức kim ngạch 
xuất khẩu cao nhất ; tiếp tục sắp xếp, đối mới, nâng 
cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước ; thực hiện 
chương trình xóa đói, giảm nghẻo vả giải quyết việc 
làm ; nâng cao hoạt động giáo dục và đảo tạo, khoa 
họe và công nghệ ; tích cực phòng chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội và ngăn ngừa tai nạn giao thông ; chống 
trốn thuế, lậu thuế và gian lận thương mại... Thủ 
tướng yêu cầu các bộ, ngành, các cấp, các cơ sở sản 
xuất phát huy những nhân tố tích cực, vượt qua 
những khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002.3 
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KỲ HỌP THỨ BA HỘI ĐÔNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG 


GÀY 29 và 30-6-2002, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trưng ương nhiệm kỳ 2001 - 2005 đã họp 

kỳ thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách 

công tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tới dự có đồng chí 
Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trưng ương, 
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ; đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - VẬN THANH tụng ương cùng các đồng chí thành 
viên Hội đồng và các Thư ký Khoa học của Hội đồng. 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khai mạc kỳ họp, báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 
chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2002 và nêu lên những ý kiến chỉ đạo cuộc Hội thảo lý luận 
tại kỳ họp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2002, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành một số công việc : đã 
thực hiện nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao về nghiên cứu một số vấn đề lý luận kết hợp với thực tiễn. 

Hội đồng đã góp ý kiến vào một số dự thảo văn kiện trình các Hội nghị Trung ương khóa IX như : 
Dự thảo các văn bản trình Hội nghị Trung ương 5, trọng tâm là văn bản về “Nhiệm vụ chủ yếu của 
công tác tư tưởng, tý luận trong tình hình mới” và dự thảo các văn bản trình Hội nghị Trung ương 6. 
Hội đồng phối hợp với Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và các cơ quan hữu quan xây dựng kế 
hoạch đấu tranh chống các luận điệu sai trái. Thường trực Hội đồng đã cùng lãnh đạo Ban Khoa giáo 
Trung ương, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức triển khai các chương trình và nghiệm 
thu các đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước, xem xét những đề nghị bổ sung một số đề tài và chuyên 
đề nghiên cứu ; phối hợp chỉ đạo tổng kết một số chương trình và nghiệm thu một số đề tài còn lại 
của giai đoạn 1996 - 2000 ; định kỳ làm việc 6 tháng mỗi lần với Ban chủ nhiệm các Chương trình 
khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. 

Hội đồng đã xây dựng các Quy chế làm việc của Hội đồng, của Thường trực Hội đồng, các Tiểu 
ban, Ban Thư ký và Văn phòng của Hội đồng ; đã xuất bản cuốn "Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm 
kỳ 2001 - 2005” và ra “Bản tin nội bộ”. 

Về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2002, Hội đồng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lý 
luận - thực tiễn ; nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương giao ; chuẩn 
bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ; góp ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị Trung ương 
7 (khóa IX) ; tham gia đấu tranh bác bỏ các luận điệu sai trái ; phối hợp với các cơ quan hữu quan triển 
khai các Chương trình và nghiệm thu các đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005. 

Hội đồng đã dành phần lớn thời gian kỳ họp để thảo luận về một số vấn đề lý luận - thực tiễn. 
Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, tranh luận với tỉnh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thẳng thắn, 
cởi mở. 

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã phát biểu ý kiến với Hội nghị, nhấn mạnh những vấn đề mà Hội 
nghị đề cập là rất lớn, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, liên quan đến đường lối, chỉnh sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các nhà lý luận cần từng bước nghiên cửu làm rõ hơn bản chất các 
vấn đề nghiên cứu để giúp Đảng có được những căn cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, 
chính sách. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết thúc Hội nghị, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, 
sự đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng đã giúp cho Kỳ họp thứ ba thành công tốt đẹp. 
Đồng chí nêu lên những nhiệm vu, công tác chính của Hội đồng 6 tháng cuối năm 2002 và tư tưởng 
chỉ đạo cuộc Hội thảo khoa học tại Kỳ họp thứ tư sắp tới. C1 
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in hoạt động lý luân, thưrc tiễn Yạp chí Cộng sản 


Hội thỏo khoo học - thực tiễn 


“NHÂN QUYỀN - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 
Ơ VIỆT NAM VÀ Ô-XTRÂY-LI-A” 


quyền - lý luận và thực tiễn ở Việt Nam và Ô-xtrây-li-a" do Trung tâm Nghiên cứu quyền con 
người (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Trung tâm Luật châu Á - Thái Bình Dương 
(Đại học Xít-ni) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác phát triển Ô-xtrây-li-a (AusAlD). 

Tham dự Hội thảo gồm có : TS. Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương về 
công tác tư tưởng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; TS. Nguyễn Đăng Thành, 
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; ngài Mai-cơn Men, Đại sứ đặc mệnh toản 
quyền Ô- -xtrây-li-a tại Việt Nam ; GS. TS. E-lic E-sun Tay, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền và các cơ hội 
bình đẳng Ô-xtrây-li-a, cùng hơn 50 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên của Các 
viện nghiên cứu, trường đại học, các cán bộ làm công tác thực tiên của các bộ, ban, ngành và một số 
cơ quan báo chí. 

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu chung về quyền con người trên các bình diện lý luận và thực 
tiễn ở Việt Nam và Ô-xtrây- li-a với các chủ đề khác nhau. Hội thảo diễn ra trên tỉnh thần xây dựng, 
hưu nghị, tôn trọng và tăng Cường sự hiểu biết lẫn nhau. Các nhà khoa học Việt Nam và Ô-xtrây-li-a 
đều nhất trí thừa nhận rằng, quyền con người là thành quả của sự phát triển lâu dài của xã hội, là giá 
trị chung của tất cả các dân tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự tôn trọng các chuẩn mực quốc tế 
về quyền con người cảng trở nên cần thiết, đồng thời thừa nhận tính đa dạng trong việc áp dụng các 
chuẩn mực quốc tế ở các nền chính trị và văn hóa khác nhau vì mục tiêu hòa bình vả phát triển, vì sự 
ổn định và tiến bộ xã hội. Sự khác biệt về thể chế chính trị, về con đường phát triển kinh tế giữa các 
quốc gia là điều không thể tránh khỏi nhưng cách thức giải quyết những bất đồng trên lĩnh vực nhân 
quyền chỉ có thể bằng con đường đối thoại, xây dựng và tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, cũng 
như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Mục đích việc nghiên cứu chung của các nhà khoa học hai 
nước là nâng cao nhận thức về quyền con người ; thúc đẩy sự tôn trọng giá trị phổ biến và đặc thủ về 
văn hóa, truyền thống và điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi nước. 


Việc công bố các báo cáo khoa học và thảo luận tại diễn đàn này là một cơ hội tốt để các nhà khoa 
học hiểu biết nhau hơn về quan điểm lý luận, cách nhìn nhận những vấn đề nhân quyền hiện nay trên 
thế giới cũng như ở Õ-xtrây-li-a và Việt Nam, góp phần vào việc phát triển lý luận nhân quyền, thúc 
đẩy việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và tình hữu nghị giữa hai nước. Hội thảo đã không chỉ 
đem lại nhưng thông tin bổ ích về kinh nghiệm thực thi, tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, 
Ô- -xtrây- -li-a và một số nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi có những nét tương đồng 
về văn hóa với Việt Nam ; mà hơn thế nữa, nó còn cung cấp những quan điểm lý luận về nhân quyền 
tương đôi hệ thống và đầy đủ dưới góc độ triết học, chính trị học, sử học, luật học và đạo đức học trên 
bình diện quốc gia, khu vực và quốc tế, tử quá khứ tới đương đại .. 

Nhiều ý kiến thống nhất rằng, cần mở rộng hoạt động hợp tác chặt chẽ hơn nữa về mọi mặt trên 
[ính vực nghiên cứu khoa học và giáo dục về nhân quyền, như mong muốn của hai bên và đặc biệt 
như ý nguyện của ngải Mai-cơn Men, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô- -xtrây- -li-a tại Việt Nam được nhấn 
mạnh trong bài phát biểu của mình tại Hội thảo. Ông là người đã góp phần quan trọng vào việc tăng 
cường và thúc đấy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Ô- -xtrây- -li-a nói chung 
cũng như giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đại học Xít-ni nói riêng. 


][ se hai ngày 30 và 31-5-2002, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học - thực tiễn "Nhân 
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'ÍGENERAIL AVIATION IMPORT - EXPORT COMPANY V(AtiMPS) | 


l 

' “- TRỤ SỞ CHÍNH: 
lÍÌ ——.— _ ĐịA CHỈ: 

lÌ “Ñ: - rr1ìN là 100 NGUYÊN VĂN CỪ - 
II Tì ti KINỲm Giñ LÂM - HÀ NỘI 
lÌ 1.2(0 sẽ ma mm. ĐIỆN THOẠI: 

lÌ xƒ" 7 4n... (84.4) 8271351 - 
| : ứê [0 ác =r TỔ Ủy. — 8271959 - 8710265 - 
| PHẾ ưøY 7 Ì(Œ'...... Gas 8770966 * 

lÌ ý: ái .ư sv „r2 _ _ „l FRX: (84.4) 8271925 
| xi, xM | : _ €MRIL: 

lÍ Sữa. An. 7276/2220 7 \-... fIRIM€X@FPT.VN 
llÌ 


lÌ \ * Xuất nhập khẩu máy bay, động cơvàphụ tế với xẽ cạnh tranh. | 
l lÍ || tùng máy bay; trang thiết bị, vật tư cho _ * Sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết với l l 


| ngành hàng không và vật liệu, vật tư dân cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoạt ! Í 
5-4 khác. động trên mọi lĩnh vực mà không trái với. l 
l * Dịch vụ gửi hàng, đặt chỗ và đại lý bán vé pháp luật Việt Nam. Í ị 
lÍÌ máy bay cho Việtnam Airlines. * Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ cho 

l Ih * Nhân uỷ thác xuất nhập khẩu máy móc, các ngành Xây dựng, Điện lực, Giao thông || 
l thiết bị, vật tư.....cho mọi thành phần kinh vậntải, Ytế... 

| | 


@ Tôn Bình. TP. Hồ Chí Minh Đống đo - Hè Nội 
ĐT: (64.8) 8114472 ; Fox: (84.8) 8114471 ĐT (84.4) 7320995 - 7320996, 
wil Aijlje XWj MW@Sđ FPTVN Foxvldđđ B3: ` 
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Địc chỉ: 12ó đường Thăng Long. P.4. ˆ Địo chỉ: 142 Tôn Đức Thống - Quộn l 


ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY.VĂN.KH”UUIGTD IGEKPHUNICTBO) 


Ñ CHỈ: 144 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG - THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 
- ái TEL: 038.845920/840403 FAX: 038.832037 


Giám đốc: Nguyên Xuân Sít 


Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ là đơn vị trực 
thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, được thành lập năm 1994 
trên cơ sở hợp nhất Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa và Đài 
khí tượng Thủy văn liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. 


- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và diễn biến thời tiết _ _ 


THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC: 


Năm 1996: Được tặng cờ thi đua của Chính phủ. 

Năm 1997: Được tặng cờ thi đua của Ngành. 

Năm 1998: Được tặng huân chương Lao động hạng II. 
Năm 1999: Được tặng cờ thi đua của Ngành. 

Năm 2000: Được tặng cờ thi đua của Chính phủ. 

Năm 2001: Được tặng cờ thi đua của Ngành. 

Liên tục từ năm 1997 - 2001: Đảng bộ Đài được công 
nhận đạt danh hiệu: 
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P Giám đốc: KS. Nhữ Duy Thắng 


ŒŸ Với đầy đủ năng lực, phương tiện xếp, dỡ và đội 
ngũ cán bộ, công nhân viên có tay nghề cao, nhiệt 
tình chu đáo... 

Xí nghiệp Dịch vụ đường sắt Toa xe hàng Hà Nội có khả năng 

tổ chức vận chuyển hàng hóa có khối lượng lớn, hàng siêu 

Ẵ trường, siêu trọng, nguyên toa, hàng lẻ...và làm các công việc xê 

Ý dịch, nâng hạ, lắp đặt, vận chuyển thủ công, cơ giới hàng hóa có 

Ấ hình khối đa dạng, trọng lượng lớn ở mọi địa hình phức tạp theo 
| Liện cầu của Quý khách hàng. 


Ngoài ra, với hệ thống các máy móc thiết bị hiện đại, Xí 

nghiệp Dịch vụ đường sắt Toa xe hàng Hà Nội còn tổ LG uc 
_ sản xuất các sản phẩm cơ khí dân dụng, phụ tùng toa ƒ *#' 

X6 đường sắt, sửa chữa goòng máy theo yêu cầu - 

| _ củakhách hàng với chất lượng cao. 
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CONG TY ST CAO 8RNG 
TRỤ Sử 81A0 DỊCH: HỒNG VIỆT, PHƯỪNG HP &IANG, THỊ XÃ bA0 BẰNG. 
ĐIỆN THOẠI: (026)853102 - (028)854452. 


GIÁM ĐỐC: KS. NÔNG VĂN CHIẾN 


Giám đốc: 


Phân Xưởng sàng tuyển uăn 
KS. Nông Văn Chiến L Ân( TP ếch vi v6 


Thành lập theu Duyết iHịnh 
11/1) 'PULB ngày 17-0-1097 
6111) Bị Let0ng BỘ Dòng n2 hiệu, 
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- Xí nghiệp sắt Nà Lúng: xã Duyệt 
Trung, Thị xã Cao Bằng 

- Lò cao luyện gang km5, Đề Thám, 
huyện Hòa An, Cao Bằng 


SANIPHẨMIDHUIYEU? 
- Quặng sắt có hàm lượng 60-70% Fe 
- Gang đúc GĐ1 - GĐ6 chất lượng 
tương đương Lk1 và Lk2 của Liên . 
Bang Nga và Z30, 26 của Trung 
Quốc. Năm 2000, sản phẩm gang 
. đúc của Công ty đã đạt huy chương 
Sát ẩn p H gang đúc đạt huy chương vàng nghệt tại chợ Quốc tế " tông 
- Hộ thợ Hàn Quốc tế Công nghiệp TƯ NHG: 
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78 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

: Tel: 8231297 - 8237426 

wM:.:‹ Fax: 84.8.8237427 

Email: thiennam@bdvn.vnd.net 

P _1- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu 
__ — đường, cảng, cấp thoát nước. 

__`Ð- Xây dựng nền móng bằng công nghệ cọc khoan nhồi, cọc 
——  ếp, cọc rung, cọc đóng. 

3- Sản xuất và lắp dựng khung nhà thép - 

— — “Thiên Nam là nhà thầu chuyên nghiệp trong [ĩnh và xây 
....... đựng, là nhà thầu chính các công trình đã và đang thi công 


\Ư SaU: - G Ẳ : hy Lư ~ : 
ˆ- .? 


Nhàn máy kem đánh răng Ei EP/S củ Chí: 


_ THÀNH 1 PHỐ HCM:. Nhà máy kem đánh răng EP/S (Unilever Việt Nam) - Nhà máy dược phẩm VINA 

A pm. ~ Việt Nam) — Nhà máy chế biến thức ăn gia súc New Hope. (KCN Vĩnh Lộc) ~ Biệt thự 144 
iẮn, oái, Q.4 - Khu nhà liên kế cao cấp Nguyễn Án, Q.5 - Nhà máy giày Hiệp Hưng - Nhà máy giầy 
Thiên Lộc — Nhà máy chế biến mủ cao su Củ Chi - Xưởng mỹ phẩm Lana - Nhà máy chế biến cao su Trường 
Sơn (Vĩnh Lộc) - Nhà máy Shinil— Nhà máy AROMA (KCN Củ Chỉ). ** 


BÌNH DƯƠNG: kcN Sóng Thần I: - Nhà máy bao bì Ngai Mee Singapore - Nhà máy dệt nhuộm d¿n: 
Phước; ' KCN Sóng Thần II: (T ập đoàn sản xuất xe đạp Đài Loan: Nhà máy Asama - Nhà máy Active — Nhà 


_ máy Song Tain - Nhà máy Wang Seng - Nhà máy Sheang Lih ~ Nhà máy Bor Yueh - Nhà máy Alhonga - Nhà 
_ máy Tsai Yarn — Nhà máy Yen Yue) ~ Nhà máy sản xuất khí Argon Thái Nguyên - Nhà máy sản xuất hệ thống 
_ giải nhiệt Wan Sing - Xưởng sản xuất nón Ho Chang VINA — Xưởng sản xuất bao bì Thái Phong - Xưởng lắp 
_ đặt dây chuyền sản xuất Rinors - Nhà máy điện cơ Full Power - Nhà máy sản xuất nón bảo hộ ZEUS Long 


_ Huei - Nhà máy sản xuất sơn Dehfu - Nhà máy sản xuất nhôm cao cấp Tiger Alwin - Nhà máy mạ tôn Đại 


Thiên Lộc - Nhà máy chế biến đậu phộng MHY - Nhà máy sản xuất mực in Hsin Mei Kuang - Nhà máy sản 
xuất hóa chất keo Hwapao - Nhà máy dệt may Kaosha - Nhà máy chế biến gỗ Nam Liau — Nhà máy sản xuất 
văn phòng phẩm Oval - Nhà xưởng cho thuê Công ty cổ phẩn phát triển Sóng Thần ~ Nhà máy chế biến gỗ 
POH HUAT. — KCN Bình 'Đường: - Xưởng sản xuất phụ tùng điện xe gắn máy A Sung VINA; Các. công trình 
ngoài KCN: Nhà máy sản xuất trang phục lót Vina Chang Tai - Nhà máy gốm sứ Hữu Thanh — Công trình bệnh 
viện 512 ~ Nhà máy chế biến thực phẩm Tân Tân. 


VŨNG TÀU: Nhà văn phòng 08 tầng - Nhà máy chế biến mì Châu Đức. 
TÂY NINH: nhà máy chế biến mì Tân Châu — Nhà máy chế biến gỗ Triều Sơn. 


BÌNH PHƯỚC: cuế biến mì Sigapore - Nhà máy chế biến cao su A.P.T. 
Thiên Nam mong muốn hợp tác với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng nhau phát triền mạnh mẽ. 
Đến với Thiên Nam, Quý khách hàng sẽ hài lòng bởi chất lương, uy tín và sự tân tâm của người xây dựng. 


THIÊN NAM 


C INDUSTRIAL PARK/PROJECT 


` F1 3V " 


210 - 212 LÊ HỒNG PHONG - QUẬN 5š - TP. HỒ CHÍ MINH 
TEL: 84.88322871 - 8303022 * FAX: 84.8 8303022 * E-MAIL: Iochv@hcm.vnn.vn. 


Khu vực Hiệp Phước, với tổng diện tích tự nhiên 3.762 ha, nằm dọc theo sông Soài 
Rạp đến cuối huyện Nhà Bè. Đất nông nghiệp chiếm 59% diện tích tự nhiên, nhưng năng 
suất canh tác kém nên hiệu quả sử dụng đất rất thấp so với các vùng khác. 


Dự án thành lập Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước có mục đích cải tạo tình 
trạng nghèo đói lạc hậu tại đây, đồng thời đáp ứng nhu cầu đất đai của các dự án công 
nghiệp nặng với chi phí thấp nhất, tạo ra mặt bằng thích hợp cho việc xây dựng các nhà 
máy và các công trình phụ thuộc. 


Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước, với diện tích quy hoạch là 2.000 ha, sẽ là nơi 
k tưởng để tập hđp các ngành công nghiệp tạo nguyên liệu. | 


SIẾN Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, và cách cửa ïa sông Soài Rạp 25 km, 
nhà Sêng nghiệp Hiệp Phước rất thuận lợi về giao thông đường thuỷ, có thể nối liền với 


Si VỀ ()ệc: các tỉnh phía Nam: và sẽ su uc cấp T bởi Nhà mặy điện Hiệp Phước 
_ “an „e6 Kng %<. 675MW.. _ _ 
$ »% 3 0A. SP w | Thêm vàn đó, một cảng nước sâu sẽ ö dưới xây Nhà tại! khú vực _ 


`, -lin Phước để tàu lớn với tải trọng trên 30.000 DWT có thể cập 
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Công ty đặt tại ¡ huyện Kiên | _ 
Lương, tỉnh Kiên Giang, nơi có 
nguồn nguyên liệu tốt nhất với ậ 
dây chuyển công nghệ hiện - 
đại và đội ngũ công nhân lành ` 
nghề, cho ra sản phẩm xi - ì 
măng đạt chất lượng cao, thoả \Ì 2S le si Ẫ.( NT NY nợ MA 
mãn cho việc xây dựng các công Ì __— ÁN, NI UP Weéẹ 1- 
trình kiến trúc bền vững. Sản | Ệ 
phẩm xi - măng của Công ty mang Ẳ 
thương hiệu Cá Sấu đã được chứng Ï 
nhận tiêu chuẩn TCVN 6260: 1997, 
được Quacert Việt Nam và DNV - Na- ư ăE — 
uy cấp chứng nhận hệ thống quản lý Ï 
chất lượng ISO 9001: 2000. Đạt 8 Huy Ì 
chương vàng về chất lượng sản phẩm tại Ÿ * _ #š 
Hội chợ Triển lãm Quốc tế - Cần Thơ, Hội ` - 
chợ Triển lãm Quốc tế Sài Gòn EXPO, ` TPWM8280-1997 
Hội chợ Triển lãm chất lượng và hội nhập \ Địa chỉ: _ 
lần thứ I, lần thứ II tại Thành phố Hồ Chí f Xã Bình An - Huyện Kiên tảng: - Tỉnh Kiên Giang 


Minh và đạt giải thưởng chất lượng Việt | Điện thoại: (077).854374 - 854406 - 854418 - 
," 3993395 - 091.3908753 - 091.3885247 _ 


ị fax: (9077) 854362 - -0)7: 759212 " 


ISO 9001: 2000 


3Š” 


Nam nhiều năm liền do Bộ Khoa học - 
Công nghệ và Môi trường cấp. 

Sản phẩm của Công ty gồm các loại: 
PCB 30, PCB 40, PC 30, PC 40 dùng 
để xây dựng các công trình dân dụng, 


| 
L Ñ tôq vi CHẤT LƯỢNG 
| 
| 
| 


công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi v.v... 


Các sản phẩm của Tường An đều có nguôn gốc từ 


— 


TS. 
` = 


48/5 Phan Huy Ích, P. 15, (. Tan Binh, TP. Hè Chị Minh, Việt em 


ĐT: (84.8) 8]53341 - 8153950 - 8153972 - 8151102 Fax: (84.8) 8 53649 


thực uật nên có thể dùng cbo các 


món ăn cbay, ăn trăn uà dùng sản xuât bánh kẹo... 
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Dinh dưỡng hợp lý 
Trẻ đẹp & hạnh phúc hơn 


VINAPIMEX 


GỖ DAX - VĂN PHÒ.VG PHẨ*I 


TỔNG CÔNG TY 


GIẦY VIỆ" T HA 


25A Lý 1... Kiệt - Hà Nội 
ĐT: 04.8247773 - Fax: 84.8.8260381 


, 


ngành giáy. 


MÁY XEO GIÁ Y 


9-19 Hồ Tùng Mậu - Q.1. 
ĐT: 08.82992392 - 


CHỨC NĂNG : 


Sản xuất kinh doanh. xuất nhập khẩu các chúng loại 
giấy và carton, thiết bị phụ tùng hóa chất. vật tư 


TỔNG CÔNG SUẤT: 


- Giấy các loại: 154.000 tắn/năm 
- Bột giấy: 143.000 tắn/năm 

- Gỗ đán: 6.000m'/năm 

- Tập học sinh: I I0 triệu tập/năm 


Liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh. dịch vụ với 
mọi đối tướng trong và ngoài nước. | 
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Fax: 84.8.8231011 


+ 
SẢN PHẨM: N 
Ấ WÌ 
BỘT GIẤY: Mn 
- Bột hóa Đạn 
- Bột hóa nhiệt có k 
š h 
- Giấy viết, giấy in | 8 
- Giấy in báo | 
1" - Giấy trắng Couché bê 
- Giấy bao gói N 
- Giây bao xinmăng h 
- Giây vềsinh. khăn giấy Nhy 
Giấy hộp. duplex Nụ 
- Giầy đánh máy. giây photocop tơ: 
^ hy 
TẬP HỌC SINH .. 
(Sản = PO thụ 


cSá2 Tú = 


IIÍA (GIỤN ĐỨNG IĐẮN !PlÁ†1HUY | 


Nội Ìhft: VỮNG VÀNG TIẾN LÊN 


với 


Đại tu ôtô số 1, để có được thành tích hôm nay, Công ty 
'đã trải qua một chặng đường phấn đấu vượt bao khó khăn, có 
lúc tưởng nữ không đứng vững tfØfQ cơ chế thị trường. Nhờ 
có đường lối đổi mới đúng đắn và kịp thời của Đảng, NHà nước, 
Ban lanh đạo Công ty đã kiên quyết đổi mới toàn diện theo 3 
bước; 

-Ổn định đời sống CBCNV bằng cách tìm thêm công việc, qua 
đó tăng thu nhập, giúp CBỂNV yên tâm gắn bó với Công ty. 

- Xây dựng kỷ cương, xiết chặt kỷ luật lao động. 

- Xắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả 
cao. 

Sau một thời gian được làm việc theo tinh thân "muốn làm 
chủ công nghệ hiện đại phải bắt đầu từ con ốc có ren tốt", đội 
ngũ GBCNV đã có kỷ luật lao động tốt và tác phong công 
nghiệp. Bên cạnh đó Công ty còn có chính sách chiêu nạp thợ 
giỏi, đẩy mạnh phát huy sáng ' kiến, cử các đoàn cán bộ đi 
nghiên cứu những công nghệ cần thiết, hiện đại ở nước ngoài 
như: Nga, Nhật, Israel, Thái lan, Singapore...từ đó, mở rộng sự 
1 hợp tác với các đối tác nước ngoài để tranh thủ vốn và công 
nghệ. Hợp tác, kết hợp với việc phát huy các yếu tố nội lực - 
đào tạo tại chỗ, tiếp nhận công nghệ tiên tiến đã giúp cho 
Công ty hoàn toàn làm chủ được mọi công việc sản xuất kinh 
doanh hiện nay. 

Cho đến nay, Công ty đã có công nghệ sửa chữa ôtô khá 
# hoàn chỉnh, bao gồm thiết bị làm vỏ xe cao cấp của Israel, 
' buồng sơn và sấy của Italia, các thiết bị hiện đại của Nhật Bản, 
¡ Đức, [ây Ban Nha, hàng loạt xe được tái tạo, tính năng kỹ 
thuật hoàn chính, chấm dứt thời kỳ "dật gấu vá vai", cải thiện 
cơ bản sức lao động cho người lao động, các thiết bị đó hoàn 
toàn có thể tiến hành lắp ráp ôtô ở dạng CKDII khi cần thiết. 
Vừa qua Công ty đã lắp ráp hơn 20 xe HINO của Nhật và hàng 
Chục xế YAZ 452D. Đặc biệt, năm 1998 Công Ỷ đã lắp ráp 
KÝ '¡' thiết Bị €huẩn đoán hiện đại của Italia dùng cho † 


0(0( 


- 
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ông ty Ôtô - Xe máy Thanh Xuân phát triển từ Nhà lJ › xe, loại bỏ việc vấn trên ., Bên cạnh việc sửa chữa6lô 


Công ty còn là cơ sở đầu tiên đưa sản phẩm phản quang vào 
Việt Nam (12/1992) với công nghệ của lsrael, khi có Nghị định 
36 của Chính \ phủ về việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thì 
Sản phẩm của Công ty sản xuất là các loại biển báo giao 
thông, biển xe cơ giới phản quang được đưa vào sử dụng ở 
nước ta. Qua việc nghiên cứu thiết bị của bạn, Công ty đã sản 
xuất ra các máy móc tốt hỗ trợ nhiều cơ sở của công an các 
tỉnh, trong khi đó giá thành chỉ bằng 1/3 sản phẩm nhập ngoại 
cùng loại. Sản phẩm bình đun nước nóng bằng năng lượng 
mặt trời do tiếp thu công nghệ mới đã triển khai lắp ráp có tác 
dụng thiếtthực phục vụ cuộc sống. 

Bằng ý chí và sự sáng tạo, CBCNV Công ty đã hoàn toàn 
làm chủ công nghệ và nâng cao được trình độ, tay nghề của 
mình. Với cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ CBCNV năng động 
sáng tạo, Công ty Xe máy - Ô tô Thanh Xuân đang tiến tới giai 
đoạn phát triển mới, vươn tới sản xuất, lắp ráp, sửa chữa các 
loại xe cao cấp khác, đáp ứng nhu cầu của thị trường, sắn 
sàng hội nhập cạnh tranh quốc tế. 


ât cả các loaI Xe 
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TIỆN KHUA H00 KY THUẬT NŨNh NGHIỆP VIỆT [NNWỀ `: 


ĐĨA CHỈ: THANH TRÌ - HÀ NỘI * ĐT: (84-4)8615487 - §61555%6 z8 ;:435/.20880N8688 : 
FAX: (84-4)8613937 * EMAIL: Vasi(@hn.vnn.vn | 


Viện trưởng: | 
GS. TS. Nguyên Hữu Nghĩa | 


Phó Viên trưởng: 
VS.TSKH. Trần Đình Long 
PGS.TS. Tạ Minh Sơn 
TS. Phạm Văn Chương 


TS. Lê Quốc Doanh | VASI 


* Huân chương Lao động ˆ 
hạng Nhì (năm 1962). | 
* Huân chương Lao động 
hạng Nhất (năm 1962). 
_==ằẻ. ` Tuân chướng dc lập 
hạng Nhì (năm 1992). 

* Huân chương Độc lập 
hạng Nhất (năm 1996). 

* Huân chương Hô Chí 
Minh (năm 2/2). 

* GS, Bùi Huy Đáp được 
tặng giải thưởng Hồ Chí 
Minh. 

* 3 nhà khoa học được 
tặng danh hiệu Anh hùng 
Khu sản xuất giống gốc bố mẹ lúa lại Lao động. 


HIỆN NAY VIÊN CÓ: 
* Trên 100 Thạc sĩ, Tiến sỹ, Phó giáo sư, Giáo sư, Viện sỹ. 
* Trên I50 cán bộ có trình độ Đại học. 
* Trên 200 cán bộ và công nhân lành nghề. 
TỪI1990 - 2000 
* Viên KHKTTNN Việt Nam đã được công nhận: 
* 38 giống cây trồng là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật. 
* 43 giống cây trồng được khu vực hoá. 
* 10 quy trình công nghệ được công nhận cấp Quốc gia. 
* 7 quy trình công nghệ được khu vực hoá. 
* Đào tạo 292 Tiến sỹ, 356 Thạc sỹ. 


1X 


ˆÃ! n 
j TŒP chí 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


CÔNG TY XÂY LÁP ĐIỆN THÁI NGUYÊN 
_ Địa chỉ: Số nhà 152 đường Minh Cầu - phường Phan Đình Phùng - TP Thái màu .c 
Điện thoại: 0280 854 420 . 


* Công ty Xây lấp điện Thái Nguyên được thành lập tại Quyết định 875/QĐ-UB 
ngày 24/12/1993 của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). 
* Ngành nghề kinh doanh: 

- Xây lắp trạm biến áp và đường dây đến 35kV: 

- Xây dựng công nghiệp và dân dụng: 

- Xây dựng các công trình giao thông: 

- Xây lắp các công trình thuỷ lợi và cấp thoát nước; 

- Đào đấp nền móng san ủi mặt bằng; 
* Sản xuất kinh doanh: 

- Gia công kết cấu thép. 

- Mua bán vật tư thiết bị điện và vật liệu xây dựng. 

Công ty Xây lắp điện Thái Nguyên là một trong những Công ty TNHH đầu tiên 

được thành lập ở tỉnh Bác Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). 
_ Qua nhiều năm hoạt động công ty đã không ngừng phát triển với đội ngũ cán bộ 
có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công nhân lành nghề, đã tham gia thi công và hoàn 
thành, đưa vào sử đụng nhiều công trình cấp quốc gia quan trọng như : Hệ thống điện 
Bằng Lũng, Chợ Đôn, huyện Na Rì, khu công nghiệp Gang thép, khu công nghiệp 
Sông Công, huyện Định Hoá, huyện Đại Từ.... Và đặc biệt là hệ thống điện Nhà máy 
Xi - măng Cao Ngạn được tỉnh và các bạn chuyên gia đánh giá rất cao. 

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, Công ty Xây lắp điện Thái 
Nguyên không ngừng đổi mới về quản lý, đổi mới về công nghệ, lấy chữ tín làm đầu, 
không ngừng nâng cao chất lượng công trình nhàm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về 
kỹ thuật và mỹ thuật của xã hội. 
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COHEPXAHME 


MH@opMauws o VIM [IneHyMe LleHrpaneHoro KoMwWTera KIB IX*?° coabga HFYEH 3M HWEH: 
Mneonorwseckwử (yHHaMGHT W rT©BOHHO© HadanO p8 BHeuIHeW nonwrwkw ĐoueTrHaMa. ®AM KYAH HFU: 
PaapWBaercns CaMOCTOfT@TNbHOCTb HApORA W CIDOMTCRA MOUIHHAR IOnMTMHCCKAR CWCTMA H3 nñ©€DBWHHbIX M©CTđX. 
Hí YEH DMHb /ỌậVEY: JlyauuuM OỐpa3OM OCyUIecrpnferca paÕoTa, CBñ83aHHaf C WHBAWRAMM BOWHbI W rOrWOUuIiWMM 
BOMWHaMM. HbñlT TAH: Pa6ora, cBa3aHHas C WHBanwnaMM BOWHbI, rOrMWOUIMMMW BOWHAaMM W 3ACTYX©HHbIMM nepen 
PeBgontouweử niOnbMW B cCronwue XaHona. KYAH[ KAH: CoppeMGHHbIB COLMañW3M M COBDCMGHHO©G MbiUII©HW© O 
Couwanwawe. HbM ïIE: YreepxneHwe Tp6pnoW no3WUWW O MADKCW3M©-TIOHWHM3M© COBM©CTWMMO C TBODH@CKWM 
pDA3BWTWeM TeODeTWdeckKol pa6orui. TblO BẠAH TXAHb - HíFYEH MMHb @blOHI: BHeceHwue sknana s pa6ory no 
YCOB©DLI©HCTBOBAHWIO M©GCTHOU 8nacTw. HAH KXAHb: [ eorpatbwsecko-nonwrwdeckaa noawuwa KOro-BocTrodHoủ A3ww 
B nñepDBOM neCsT1wnerwwu XXỈI?° peka. 


CONTENTS 


Information of the VIh Plenum of CPV Central Committee (the IXf tenure) NGUYÊN DY NIÊN: The ideological 
fundament and lodestar for foreign policy of Vietnam. PHAM QUANG NGHỊ: To promote the people's right to be the 
master, to build a steady grassroots political system. NGUYÊN ĐÌNH LIÊU: To fulfill well the work of war invalids and 
revolutionary martyrs. NHẬT TÂN: The work of war invalids, revolutionary martyrs and people delivering merits to the 
revolution in Hanoi capital. QUANG CẬN: Modern socialism and modern thinking about it. NHỊ LÊ: To be adherent 
fñrmly to Marxism — Leninism and to develop creatively the theoretical work. CHỦ VĂN THÀNH - NGUYỀN MINH 
PHƯƠNG: To make contribution to the completion of the grassrootS DOWGr. TRẤN KHÁNH: Geo - political position of 
South East Asia in the 1*! decade of the XXI century. 


SOMMAIRE 


Communiqué du 6° plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (issu du IX® Congrès). NGUYÊN 
DY NIÊN - Base idéologique et guide pour les relations extérieures du Vietnam. PHAM QUANG NGHỊ - Mise en valeur 
du droit de maïtre du peuple en vue đun système politique fort et puissant ả Féchelon de base. NGUYÊN ĐÌNH LIÊU - 
Bien mener le travail en faveur des invalides de guerre et des morts pour la Patrie. NHẬT TÂN - Le travail en faveur des 
invalides de guerre, des morts pour la Patrie et de ceux ayant du mérite pour la Révolution à Hanoi. QUANG CÂN - Le 
Socialisme modeme et la pensée moderne sur le socialisme. NHỊ LÊ - Persévérer le marxisme-léninisme et le développer 
de manière créative dans le travail théorique. CHỦ VĂN THÀNH - NGUYÊN MINH PHƯƠNG - Contribution à 
perfectionner les autorités à léchelon de base. TRẤN KHÁNH - Position géo-politique de 'Asie du Sud-Est dans la 
première décennie du XXIÊ siècle. 


SUMARIO 


Comunicado del Sexto Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (IX Congreso). NGUYÊN DY 
NIÊN - Cimiento ideológico y guía para las relaciones exteriores de Vietnam. PHAM QUANG NGHỊ - Poner en alto ef 
derecho de serse dueño del pueblo para edificar un sistema politico fuerte y potente en las bases. NGUYÊN ĐÌNH LIÊU 
- Realizar bien el trabajo en favor de los inválidos y muertos por la Patria. NHẬT TÂN - EI trabajo en favor de los 
inválidos y muertos por la Patria y de los que tienen méritos para con la Revolución en Hanoi. QUANG CẬN - EI 
socialismo moderno y el pensamiento moderno sobre el socialismo. NHỊ LÊ - Continuar el Marxismo-leninismo y 
desarrollarlo de manera creativa en el trabajo teórico. CHỦ VĂN THÀNH - NGUYÊN MINH PHƯƠNG - Contribución en 
perfeccionar las autoridades al escalón de base. TRẤN KHÁNH - Posición geo-politica de la Asia del Sureste en el 
primer decenio del siglo XXI. 
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ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa IX 

đã tiến hành tại thủ đô Hà Nội từ 
ngày 4 đến ngày 15-7-2002. 

Đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
đã chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc 
Hội nghị. 

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành 
Trung ương đã nghe, thảo luận và quyết 
định về các vấn đề quan trọng : kiểm điểm 
và ra kết luận về VIỆC tiếp tục thực hiện 
Nphị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) và 
phương hướng phát triển giáo dục - đào 
tạo, khoa học và công nghệ từ nay đến 
năm 2005 và đến năm 2010 ; kiểm điểm 
và ra kết luận về việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIU), 
Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết 
Trung ương 7 (khóa VHI) về công tác tổ 
chức, cán bộ ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu 
tổ chức Chính phủ khóa XI ; chuẩn bị nhân 
sự cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính 
phủ để giới thiệu với Quốc hội khóa XI ; 
xem xét một số vẫn đề về kiêm tra, kỷ luật 
đảng ; nghe báo cáo về tình hình quốc tế 
và một số vấn đề khác. 

1 - Về giáo dục và đào tạo, Hội nghị 
Trung ương đánh giá : Qua Š năm 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VIII), nên giáo dục nước ta có bước 
phát triển mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc 
gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục 
tiểu học, trình độ dân trí và chất lượng 
nguồn nhân lực được nâng lên ; quy mô 
giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết các cấp, 
bậc học, ngành học, đáp ứng nhu cầu học 
tập ngày càng lớn của nhân dân. Cơ sở vật 
chất giáo dục được tăng cường. Đội ngũ 
nhà giáo đã lớn mạnh thêm, vượt qua 
nhiều khó khăn, góp phần quyết định tạo 
ra chuyên biến bước đầu rất quan trọng 
của nên giáo dục nước ta. Những thành tựu 
đạt được đã góp phần tích cực chuẩn bị 
tiền đề cho bước phát triển mới của sự 
nghiệp giáo dục trong thế kỷ 21. Tuy 
nhiên, giáo dục, đào tạo nước ta còn đang 
đứng trước nhiều khó khăn và yếu kém, 
đó là : chất lượng giáo dục còn thấp ; nội 
dung, phương pháp dạy và học còn lạc 
hậu ; các hiện tượng tiêu cực trong giáo 
dục còn nhiều ; cơ cấu giáo dục và đào tạo 
còn mất cân đối... 

Hội nghị xác định toàn Đang, toàn dân, 
toàn ngành giáo dục cân tiếp tục quán triệt 
và thực hiện tốt những định hướng 
chiến lược về giáo dục - đào tạo trong 


(Đưa (J{gl quyết (Đại hội IN eua (Đăng øàô euộe tổng 


Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII). Từ 
nay đến năm 2010 phải tập trung vào 3 
nhiệm vụ lớn là : nâng cao chất lượng, 
hiệu quả giáo dục ; phát triển quy mô giáo 
dục trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều 
chỉnh cơ cầu đào tạo, gắn đào tạo với yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo với 
sử dụng ; thực hiện công bằng xã hội trong 
giáo dục ; và thực hiện 5 giải pháp chủ 
yếu : đối mới mạnh mẽ quản lý nhà nước 
về giáo dục ; xây dựng và triển khai 
chương trình “xây dựng đội ngũ nhà giáo 
và cân bộ quản lý giáo dục một cách toàn 
diện” ; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống 
giáo dục quốc dân và sắp xếp, củng cố 
mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục ; 
tăng cường đầu tư cho giáo dục đúng với 
yêu cầu quốc sách hàng đầu ; đẩy mạnh xã 
hội hóa giáo dục, nhằm tạo nguồn nhân 
lực có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

2 - Về khoa học và công nghệ, Hội nghị 
Trung ương cho rằng sau 5 năm triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
(khóa VII), khoa học và công nghệ nước 
ta có bước phát triển mới. Khoa học xã hội 
và nhân văn đã góp phần quan trọng trong 
việc khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đã cung 
cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho 
việc hoạch định đường lỗi, chủ trương, 
chính sách. Trinh độ công nghệ trong một 
số ngành sản xuất, dịch vụ đã được nâng 
lên đáng kể, nhiều sản phẩm hàng hóa có 
tính cạnh tranh cao hơn ; tiềm lực khoa 
học và công nghệ được tăng cường ; đội 
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ngũ cân bộ khoa học và công nghệ phát 
triển về số lượng, có khả năng tiếp thu 
tương đối nhanh và làm chủ tri thức hiện 
đại trên một số lĩnh vực ; công tác quản lý 
hoạt động khoa học và công nghệ cố 
những tiến bộ. Tuy vậy, hoạt động khoa 
học chưa giải đáp được nhiều vấn đề trong 
thực tiễn đối mới, chưa gắn kết chặt chế 
với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ; 
trình độ công nghệ, cơ sở vật chất và kỹ 
thuật còn thấp, đội ngũ cân bộ khoa học, 
công nghệ còn thiếu, cơ cấu ngành nghề 
và phân bố còn nhiều bất hợp lý ; thị 
trường khoa học và công nghệ chưa phát 
triển ; công tác quản lý khoa học, công 
nghệ còn mang tính hành chính, chưa có 
cơ chế phát huy mạnh mẽ nội lực của đội 
ngũ cân bộ khoa học và công nghệ... 

Hội nghị Trung ương Ó yêu cầu các cấp, 
các ngành tiếp tục quán triệt và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VII) về khoa học và 
công nghệ. Đông thời Hội nghị xác định từ 
nay đến năm 2010 cần tập trung thực hiện 
các nhiệm vụ : giải đáp kịp thời những vấn 
đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt 
ra ; đôi mới, nâng cao trình độ công nghệ 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; xây 
dựng và phát triển có trọng điểm các 
ngành công nghệ cao ; và thực hiện 4 giải 
pháp chủ yếu : đổi mới quản lý và tổ chức 
hoạt động khoa học - công nghệ ; tạo lập 
và phát triển thị trường khoa học - công 
nghệ ; phát triển tiềm lực khoa học và 
công nghệ ; tập trung chỉ đạo việc thực 
hiện các nhiệm vụ trọng điểm, nhằm tiếp 
tục đầy mạnh phát triển khoa học và công 
nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 
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3 - Về công tác tổ chức và cán bộ, Hội 
nghị Trung ương đã kiểm điểm sâu sắc 
việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 
3 (khóa VII), Trung ương 3 và Trung ương 
7 (khóa VIII), khẳng định việc thực hiện 3 
Nghị quyết thời gian qua đã đạt những kết 
quả tích cực : Tổ chức của hệ thống chính 
trị nước ta đã từng bước được đổi mới ; cơ 
chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, 
nhân dân làm chủ thể hiện ngày càng cụ 
thể, rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu của công 
cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, 
mở cửa hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo 
VỆ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ trưởng thành 
về nhiều mặt, là lực lượng nòng cốt cùng 
với nhân dân tạo ra những thành tựu to lớn 
những năm qua. 

Song công tác xây dựng Đảng về tổ 
chức chưa đáp ứng yêu cầu nâng Cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
Chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan 
nhà nước và việc phân cấp quản lý giữa 
các bộ và chính quyền địa phương chưa 
thật rõ ràng, thủ tục hành chính còn phiền 
"hà. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
của chính quyền các cấp còn nhiều mặt 
yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư 
pháp còn bất cập. Tổ chức và phương thức 
hoạt động của các đoàn thể chuyển biến 
chậm, nhiều cơ sở không nắm chắc quần 
chúng. Đội ngũ cán bộ xét cả về số lượng, 
chất lượng và cơ câu chưa đáp ứng yêu cầu 
cả trước mắt và lâu dài, chưa ngang tầm 
với thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Tình trạng cán bộ thoái hóa, 
biến chất chưa được đẩy lùi ; công tác cán 
bộ còn nhiều khuyết điểm. 

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các 
cấp, các ngành trong thời gian tới tiếp tục 
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quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện 
có hiệu quả những nhiệm vụ về tổ chức và 
cán bộ đã được đề ra trong ba Nghị quyết 
Trung ương, tập trung giải quyết một số 
khâu bức xúc sau đây : 

Về công tác tổ chức : tiếp tục sắp xếp, 
làm rõ chức năng, nhiệm vụ các tổ chức. 
trong bộ máy đảng, chính quyền và các 
đoàn thể nhân dân. Tập trung kiện toàn và 
tăng cường hệ thống các tổ chức chính trị 
ở cơ sở. Xây dựng và triển khai chương 
trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn về công tác tổ chức, làm căn cứ hoàn 
thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong 
thời kỳ mới. 

Về công tác cán bộ : tiếp tục cụ thể hóa, 
thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ ; tiếp tục thực 
hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2) khóa VIII, đẩy mạnh cuộc đấu 
tranh chống tham nhũng và các biểu hiện 
tiêu cực ; đổi mới việc đánh giá cán bộ, 
tăng cường công tác quy hoạch cần bộ 
lãnh đạo và quản lý, làm tốt việc luân 
chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào tạo 
cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ; tăng 
cường công tác quản lý cán bộ ; thực hiện 
cải cách cơ bản chế độ tiền lương với cần 
bộ, công chức. 

Về đôi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng : hoàn thiện quy chế lãnh đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng đoàn 
Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, 
Đảng đoàn Mặt trận và các đoàn thể quần 
chúng ; tiếp tục hoàn thiện chức năng, 
nhiệm vụ, lề lối làm việc của Đảng đoàn 
Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và 
ban cán sự đảng các bộ, ngành ; làm rõ 
mối quan hệ và lề lối làm việc giữa ban 
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cán sự đẳng các bộ, ngành Trung ương với 
ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, mối 
quan hệ công tác giữa các cấp ủy đảng với 
chính quyên, đoàn thể các cấp. 

4 - Tại Hội nghị lần này, với tỉnh thần 
nghiêm minh và trách nhiệm cao, Ban 
Chấp. hành Trung ương đã xem xét những 
khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Bùi 
Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần 
Mai Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam 
có liên quan đến vụ án Trương Văn Cam. 

Đồng chí Bùi Quốc Huy đã không hoàn 
thành nhiệm vụ trong thời gian làm Giám 
đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, 
thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, chưa khẩn trương kiên quyết tấn 
công bọn tội phạm ; buông lỏng công tác 
quản lý, sử dụng, giáo dục, kiểm tra cán 
bộ, để nhiều cán bộ dưới quyền tha hóa, 
biến chất, trở thành đồng phạm trong vụ 
án Trương Văn Cam ; mất cảnh giác, quan 
hệ trực tiếp và trong thời gian dài với một 
số phần tử xấu. 

Đông chí Trần Mai Hạnh đã sử dụng 
chức quyên và báo chí để liên tục đưa ra 
công luận nhiều thông tin thiếu trách 
nhiệm, không trung thực, sai sự thật, có 
trường hợp vi phạm Luật báo chí nhằm 
chạy tội cho Trương Văn Cam ; quan hệ 
trực tiếp và trong thời gian dài với một số 
phần tử xấu. 


Ban Chấp hành Trung ương nhận thấy 
những việc làm của hai đồng chí là sai lầm 
và khuyết điểm nghiêm trọng, gây ảnh 
hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng và Nhà nước. 
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Ban Chấp hành Trung ương quyết định 
cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương và các chức vụ khác trong Đảng đối 
với đồng chí Bùi Quốc Huy và đồng chí 
Trần Mai Hạnh ; đề nghị Chính phủ cách 
chức Thứ trưởng Bộ Công an, giáng cấp từ 
Trung tướng xuống Thiếu tướng đối với 
đồng chí Bùi Quốc Huy, cách chức Tổng - 
Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đối với 
đồng chí Trần Mai Hạnh ; đề nghị Hội 
Nhà báo Việt Nam xem xét cách chức Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo 
Việt Nam đối với đồng chí Trần Mai 
Hạnh. 

5 - Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo về 
cơ cầu bộ máy Quốc hội, Chính phủ nhiệm 
kỳ Quốc hội khóa XI và việc chuẩn bị 
nhân sự để giới thiệu với Quốc hội. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã 
dành thời gian xem xét tình hình quốc tế 
và một số vấn đề khác. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần thứ sáu (khóa IX) kêu gọi toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân đoàn kết nhất trí, tích 
cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ do 
Hội nghị Trung ương 6 đề ra ; phát huy 
truyền thống cách mạng của dân tộc, của 
Đảng, nắm chắc thời cơ, khắc phục khó 
khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy 
mạnh công cuộc đôi mới, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; 
trước mắt nỗ lực phẫn đấu hoàn thành tốt 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2002, đưa đất nước ta tiến lên giành 
những thắng lợi mới. C1 
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RONG mấy ngàn năm dựng nước 

và giữ nước của dân tộc ta, lĩnh 

vực ngoại giao luôn góp phân 
xứng đáng. Từ khi có Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Bác Hồ lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng, đường lối đối ngoại trở thành 
bộ phận hữu cơ của sự nghiệp cách mạng ; 
ngoại giao trở thành một mặt trận và đội 
ngũ những người làm công tác ngoại g1ao 
là binh chủng hợp thành của cách mạng 
Việt Nam, góp phần đắc lực vào những 
thành tựu vẻ vang của dân tộc. Nền ngoại 
giao Việt Nam hiện đại ra đời cùng với nhà 
nước Việt Nam mới kể từ sau Cách mạng 
Tháng Tám 1945, đã không ngừng trưởng 
thành và lớn mạnh, góp phần to lớn vào 
những thành tựu vẻ vang của dân tộc, từng 
bước nâng nước ta lên những tâm cao mới 
trên trường quốc tế. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là ngọn hải đăng soi rọi, dẫn 
dắt con đường cách mạng Việt Nam nói 
chung và nền ngoại giao Việt Nam nói 
riêng trong thời đại Hồ Chí Minh, vì một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh phát 
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triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa ; 
đông thời, góp phân tích cực vào cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội trong thời đại ngày nay. „ 

MỤC TIỂU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA 
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 

Hoạt động đối ngoại là sự tiếp nối của 
hoạt động đối nội. Hoạt động đối ngoại ở 
mọi thời kỳ đều nhằm phục vụ cho các 
mục tiêu của sự nghiệp cách mạng. Chính 
sách đối ngoại được Đảng ta xác định phù 
hợp với mục tiêu chung đặt ra cho từng 
thời kỳ cách mạng và bối cảnh lịch sử cụ 
thể. Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh quyết 
định toàn bộ con đường cách mạng Việt 
Nam là giải phóng dân tộc, xây dựng chế 
độ xã hội mới, đặt đất nước vào dòng chủ 
lưu của thời đại để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Ngoại giao Việt Nam đảm nhận vai 
trò cầu nối giữa đất nước và thế giới, dân 
tộc và thời đại trong quá trình ấy. Vì thế, 


Ủy viên Trung ương Đâng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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trên nên tảng tư tưởng đó, nền ngoại giao 
Việt Nam trở thành nền ngoại giao hòa 
bình, hòa hiếu, độc lập tự chủ và gắn kết 
hữu cơ với trào lưu tiến bộ của ngoại giao 
thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngoại 
giao Việt Nam phục vụ cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ, cho độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cho hòa 
bình, hợp tác và hữu nghị với thế giới. 

Tính thời đại, tính đảng, tính dân tộc và 
giai cấp của chủ nghĩa Mác -Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh là những tiêu chí 
trong việc xác định mục tiêu cho ngoại 
giao Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam luôn 
phục vụ lợi ích dân tộc, phụng sự nhân dân. 
Ngoại giao Việt Nam góp phân tạo dựng 
và gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình và 
ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
tăng cường vị thế của đất nước trên trường 
quốc tế. Chủ nghĩa quốc tế trong sáng và 
đoàn kết quốc tế thủy chung là một đặc 
tính của ngoại giao Việt Nam, được thể 
hiện trong nhiệm vụ đối ngoại ở tất cả các 
giai đoạn cách mạng của dân tộc. Việc thực 
hiện nhiệm vụ ấy đã gÓp phần không nhỏ 
nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất 
nước ta. 

Ngoại giao còn là hoạt động văn hóa. 
Hoạt động ngoại giao có nội dung văn hóa 
và mang tính văn hóa, tính nhân dân, đại 
chúng sâu sắc. Những giá trị nhân văn 
cao cả của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong các mục 
tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt cũng như 
lâu dài của ngoại giao Việt Nam và tác 
động chi phối mọi hoạt động đối ngoại của 
Việt Nam. 
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Những nguyên tắc cơ bản của đường 
lối đối ngoại Việt Nam là sự thể hiện sinh 
động những nguyên tắc chỉ đạo đối với 
con đường cách mạng Việt Nam được 
Đảng ta vạch ra. Độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại, đóng góp 
vào sự nghiệp cao cả chung của toàn 
nhân loại là những bài học thành công của 
cách mạng nước ta, và đó cũng là nguyên 
tắc chỉ đạo cho ngoại giao Việt Nam. Tính 
triệt để cách mạng, chủ động tiến công của 
chủ nghĩa Mác/- Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là những tiêu chí để đánh giá hiệu 
quả, là yêu câu đặt ra đối với ngoại giao 
Việt Nam. 

Hoạt động đối ngoại có thành công hay 
không, ở thời kỳ nào cũng vậy, trước hết 
phải nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn. 
Vì thế, việc hoạch định đường lối và chính 
sách đối ngoại chung cho cả thời kỳ cách 
mạng dân tộc, dân chủ và xã hội chủ nghĩa 


_ và cho từng giai đoạn cụ thê nói riêng đóng 


vai trò rất quan trọng. Tiền đề không thể 
thiếu được cho việc hoạch định chính sách 
đối ngoại là : cần xác định rõ mục tiêu 
trước mắt và lâu dài của dân tộc ; đánh giá 
đúng thế và lực của đất nước ; phân tích và 
dự báo chính xác điễn biến tình hình thế 
giới và khu vực ; chiều hướng diễn biến về 
chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh ở cả 
trong nước và ngoài nước đề từ đó thấy 
được thuận lợi và khó khăn, cơ hội và 
thách thức, những việc cần làm nhằm tranh 
thủ được cái cần phải tranh thủ, chủ động 
lường trước và tránh được những tác động 
tiêu cực cần phải tránh. Phương pháp luận 
và tư duy biện chứng duy vật mác-xít, 
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phương pháp và phong cách ngoại giao 
Hồ Chí Minh, đặc biệt trong phân tích tình 
hình thế giới, phân tích và dự báo thời cơ, 
vận dụng tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo 
cũng như nghệ thuật tận dụng mâu thuẫn 
trong hàng ngũ đối phương, đã giúp cho 
Đảng ta đề ra được đường lối, chính sách 
đối ngoại đúng đắn và có những điều chỉnh 
chiến lược kịp thời mỗi khi xuất hiện tình 
huống mới hoặc khi đất nước chuẩn bị 
bước vào giai đoạn mới. Lịch sử nền ngoại 
giao Việt Nam hiện đại có thể đưa ra 
rất nhiều bằng chứng sinh động cho điều 
đó thông qua sự trưởng thành và lớn mạnh, 
những bước tiến vững vàng của mình cả 
về lý luận và trên thực tế qua các thời kỳ 
như : thời kỳ nhà nước cách mạng công - 
nông non trẻ sau Cách mạng Tháng Tám, 
thời kỳ hai cuộc kháng chiến thần thánh 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thời 
kỳ chống bao vây cấm vận, thời kỳ đổi 
mới, đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Sự lãnh đạo của chính đảng cách mạng 
là một nội dung nổi bật của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự 
lãnh đạo ấy là nhân tố quyết định cho 
thắng lợi của cách mạng, là hạt nhân của 
chính sách đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự 
lãnh đạo thống nhất của Đảng, cách mạng 
thực sự trở thành ngày hội của quân chúng, 
là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Tư 
tưởng đó cũng chỉ đạo mạnh mẽ hoạt động 
đối ngoại Việt Nam. Nền ngoại giao 
Việt Nam hiện đại là nền ngoại giao mang 
tính nhân dân sâu sắc. Hoạt động ngoại 
giao do Đảng lãnh đạo và được cả dân tộc 
thực hiện, sự tham gia và phối hợp của tất 
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cả các bộ, ban, ngành và các địa phương 
với nội dung và hình thức ngày càng thêm 
đa dạng và phong phú. Chính nhờ vậy mà 
vừa bảo đảm được sự lãnh đạo tập trung, sự 
quản lý thống nhất, vừa phát huy cao độ lợi 
thế và tiềm năng của từng ngành. và địa 
phương, tạo dựng được sức mạnh tổng hợp 
của cả đất nước. 

Đảng và Nhà nước ta định hướng chính 
sách và hoạt động đối ngoại vào việc xác 
định đúng vị trí ôn định và có lợi nhất cho 
Việt Nam trong cộng đông quốc tế, đánh 
giá đúng khả năng và vị thế của Việt Nam 
trong mọi biến hóa của thời cuộc để từ đó 
nhận biết và chủ động nắm bắt thời cơ, 
tranh thủ những điều kiện thuận lợi và 
nguôn lực từ bên ngoài phục vụ cho lợi ích 
dân tộc ; phát triển đất nước và bảo vệ 
Tổ quốc ; giảm thiểu những tác động và 
ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài đối với đất 
nước ta. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt việc xác 
định mục tiêu đối ngoại, hoạch định biện 
pháp, chính sách cụ thể và triển khai thực 
hiện đường lối đối ngoại là lợi ích tối cao 
của dân tộc, là yêu cầu bảo vệ và thực hiện 
tốt nhất những lợi ích ấy. Dưới ánh sáng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam phục 
vụ lợi ích quốc gia đông thời góp phần vào 
cuộc đầu tranh chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiễn bộ xã hội. Đấy cũng còn là một bản 
sắc của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. 


Nền tảng tư tưởng ấy và sự kiên định 
mục tiêu nhất quán trong chính sách đối 
ngoại đã làm cho chính sách đối ngoại thời 
kỳ mới có được tính phát triển liên tục, trên 
cơ sở vừa kế thừa thành quả của các thời kỳ 
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trước, vừa được điều chỉnh, bô sung và 
phát triển hơn nữa đê phù hợp và ngang 
tầm với những yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ 
mới. 

Tập hợp lực lượng quốc tế luôn là vấn 
đề mà nền ngoại giao nào cũng phải quan 
tâm xử lý thỏa đáng. Đối với những nước 
nhỏ và vừa, vấn đề tìm kiếm đồng minh và 
đối tác tin cậy, tạo dựng và tập hợp lực 
lượng có lợi cho mình - hay nói đúng hơn 
là tranh thủ sự đồng tình của các nước khác 
trong cộng đông quốc tế - hoặc tham gia 
đến mức độ nào, ở thời điểm nào vào các 
hình thức và mức độ tập hợp lực lượng đã 
có, là vấn đề vừa mang tính chiến lược, vừa 
là sách lược quan trọng. Chi có đứng vững 
trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì mới định 
hướng đúng đắn cho đối ngoại Việt Nam 
giữa sự biến thiên khôn lường và sâu sắc, 
nhanh chóng và nhạy cảm của các mối 
quan hệ quốc tế, đồng thời kiên định thực 
hiện thành công đa phương hóa, đa dạng 
hóa quan hệ quốc tế và chủ động hội nhập 
kinh tế thế giới. Trên nền tảng vững chắc 
đó, những vấn đề về đồng minh và đối tác, 
lợi ích trước mắt và lâu dài, riêng và chung, 
ưu tiền hay không ưu tiên, cơ hội và thách 
thức đều được giải quyết một cách có 
nguyên tắc, hợp lý hợp tinh. 

TRIỆN KHAI THỰC HIỆN ĐƯỜNG 
LÔI ĐÔI NGOẠI 

Những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh về gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội, gắn độc lập tự chủ, tự lực tự cường 
với đoàn kết và hợp tác quốc tế, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời 
đại được bao hàm trong chính sách đa 
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phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, 
trong chủ trương xây dựng nền kinh tế độc 
lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa đông thời với chủ động hội nhập 
kinh tế thế giới. 

Hoạt động đối ngoại diễn ra trong cái 
muôn hình muôn vẻ của đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh giữa các 
quốc gia với nhau. Do đó, chỉ có thể triển 
khai thực hiện thành công đường lối đối 
ngoại trên cơ sở cách tư duy và tiếp cận 
khoa học, biện chứng. 

Để triển khai thực hiện thành công 
đường lối đối ngoại của Đảng, việc cần 
làm là nghiên cứu, học tập, quán triệt và 
thấm nhuần những nguyên lý, nguyên tắc 
và nội dung căn bản của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo 
ngoại giao Việt Nam và thể hiện trong mục 
tiêu, chính sách đối ngoại cụ thể của 
Việt Nam. Đó là sự gắn kết hài hòa giữa 
lý luận và thực tiễn, giữa vận dụng sáng tạo 
và tiếp tục phát triển đề luôn ngang tầm với 
thời đại. Chỉ với hành trang tri thức ấy, 
những người làm công tác đối ngoại mới có 
thê thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại 
của Đảng cho dù môi trường quốc tế và 
khu vực có diễn biến bất ngờ như thế nào. 

Độc lập tự chủ, tự lực tự cường,. kiên 
định nguyên tắc nhưng luôn linh hoạt trong 
mọi ứng xử theo phương châm "dĩ bất biến 
ứng vạn biến" và gắn mình vào dòng chây 
chung của thời đại vẫn là điều cần thiết hơn 
bao giờ hết đối với ngoại giao Việt Nam. 
Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện 
đại, phương pháp, phong cách và nghệ 
thuật ngoại giao Hồ Chí Minh đã được 
Đảng ta vận dụng để triển khai thực hiện 
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đường lối đối ngoại. Phương pháp dự báo 
thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ đã góp 
phân quan trọng vào việc xây dựng nhưng 
quyết sách đúng đắn, đúng thời điểm lịch 
sử, có đối sách thích hợp VỚI từng nước 
trong từng giai đoạn, nhất là với những 
quốc gia có liên quan đến Việt Nam. 


Ngoại giao tâm công mà ông cha ta đã 
sử dụng từ ngàn xưa và được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh phát huy cao độ vẫn là di sản 
quý báu đối với nền ngoại giao Việt Nam 
hiện đại. Theo tinh thân đó, ngoại giao 
Việt Nam xây đắp quan hệ hữu nghị chân 
thành và thủy chung, trong sáng với bạn bè 
và đồng chí của mình ; đi từ những giá trị 
nhân văn để tìm điểm tương đồng, tạo 
dựng cơ sở lợi ích chung, tranh thủ sự ủng 
hộ quốc tế, phân biệt rõ bạn thù, làm sáng 
ngời thêm chính nghĩa của Việt Nam. 
Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, đặc 
biệt về nhân nhượng có nguyên tắc là 
nhưng chuẩn mực trong việc thực hiện 
đường lối đối ngoại. Trong đó thê hiện 
nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chính mình 
và đối tác, bản lĩnh chính trị vững vàng và 
kiên định nguyên tắc nhưng đông thời linh 
hoạt trong ứng xử đối ngoại và chủ động 
tiến công trong hoạt động đối ngoại, đi 
từng bước vững chắc nhưng luôn giữ được 
cái nhìn xa trông rộng ở tầm chiến lược. 

Một nội dung nôi bật trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh là gắn việc giữ vững độc lập 
tự chủ và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ 
quyên và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mở 
rộng quan hệ quốc tế với việc thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước. Đảng ta cũng đã khăng định việc 
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm 
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của toàn Đảng, toàn dân. Vì thế, phục vụ 
kinh tế được coi là một trong những nhiệm 
vụ hàng đầu của đối ngoại Việt Nam, đặc 
biệt trong giai đoạn hiện nay. Ngoại giao 
phục vụ kinh tế thê hiện ở chỗ, mọi hoạt 
động đối ngoại đều phải nhằm phục vụ 
thiết thực công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, phát triển kinh tế đất 
nước vững chắc và chủ động hội nhập kinh 
tế thế giới, góp phần không ngừng cải thiện 
môi trường quốc tế và khu vực - hòa bình, 
ốn định để phát triển và bảo vệ đất nước. 
Ngoại giao phục vụ kinh tế cũng còn có 
nghĩa là, thông qua các mối quan hệ đối 
ngoại và hoạt động đối ngoại tranh thủ 
những thuận lợi và điều kiện từ các mối 
quan hệ quốc tế để làm lợi cho công cuộc 
phát triển và bảo vệ đất nước. Trong các 
hoạt động đối ngoại, cần nâng cao hơn nữa 
hiệu quả thiết thực của việc đa phương hóa, 
đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế, 
đây cũng còn là việc vận dụng bài học kinh 
nghiệm về tranh thủ sức mạnh của thời đại, 
kết hợp với sức mạnh dân tộc. 

Ý nghĩa kim chỉ nam của tư tưởng 
Hồ Chí Minh đối với ngoại giao Việt Nam 
trong quá trình thực hiện đường lối đối 
ngoại của Đảng còn thể hiện ở nội dung coi 
ngoại giao là một mặt trận và nêu cao 
chính sách đại đoàn kết dân tộc. Nhờ đó, 
ngoại giao nhân dân đã được phát triển 
mạnh mẽ và trở thành một lực lượng, binh 
chủng quan trọng của mặt trận ngoại giao. 
Tính dân tộc và nhân dân sâu sắc đã 
trở thành một bản sắc của ngoại giao 
Việt Nam hiện đại. Hoạt động đối ngoại đã 
trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân, cần có sự tham gia của 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


II 


(Đưa (Xghj quyết (Đai kội IX eúa (Đăng nào euôe tổng 


toàn dân tộc. Chính vì thế, đối với việc 
triển khai thực hiện thành công đường lối 
đối ngoại của Đảng, sự phối hợp hài hòa 
giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, đặc 
biệt giữa ngoại giao - quốc phòng - an ninh 
và kinh tế đóng vai trò không kém phân 


quyết định. Trong điều kiện toàn cầu hóa. 


và hội nhập quốc tế, việc tăng cường và 
nâng cao hiệu quả của sự phối hợp ấy 
dưới sự lãnh đạo và quản lý thống nhất của 
Đảng là một trong những điều bảo đảm cho 
việc thực hiện thành công đường lối đối 
ngoại của Đại hội IX. 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO SỰ PHÁT 
TRIÊN NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nền tảng cơ sở lý luận của 
ngoại giao Việt Nam. Đảng ta lấy những 
luận điểm và phương pháp trong đó làm vũ 
khí và chỗ dựa để tô chức thắng lợi của đấu 
tranh giải phóng và xây dựng cuộc sống 
mới ; lấy những giá trị tinh thần to lớn từ 
đó làm thế mạnh và niềm tin vào tính tất 
thắng của sự nghiệp cách mạng chính 
nghĩa của cả dân tộc ; lẫy sự hài hòa giữa 
tính truyền thống và thời đại làm tiêu chí 
cho hoạch định đường lối và thực hiện 
đường lối. 

Đối với ngoại giao Việt Nam, sự khẳng 
định nói trên có ý nghĩa hết sức to lớn cả 
về phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Cuộc 
đấu tranh trên mặt trận ngoại giao là sự cọ 
xát lợi ích quốc gia, văn hóa và lịch sử dân 
tộc, là cuộc đấu tranh về: tư tưởng, có 
dung hòa và thoa thuận, nhưng luôn kiên 
định nguyên tắc, có khi công khai, có lúc 
thầm lặng. Là kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta trên mặt trận này, chủ nghĩa 
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Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi 
rọi cho việc hoạch định và thực hiện chính 
sách đối ngoại, giúp giải mã những sự việc 
và vẫn đề mới nảy sinh trong quan hệ quốc 
tế, vượt qua những khúc quanh co của lịch 
sử, đồng thời cũng là tiêu chí để kiểm 
nghiệm tính đúng đắn của đường lối đối 
ngoại và hiệu quả của việc triển khai thực 
hiện đường lối chính sách đó. Chiếc kim 
chỉ nam ấy là sự đảm bảo cho ngoại giao 
Việt Nam có được sự nhất quán và liên tục 
trong chính sách, sự thống nhất giữa nhận 
thức và hành động, đảm bảo được sự lãnh 
đạo của Đảng và tính thời đại trong chính 
sách đối ngoại. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX đã nhắn mạnh 
tầm quan trọng và tính cấp thiết của công 
tác lý luận - tư tướng trong giai đoạn hiện 
nay. Lý luận có cội gốc từ sự tổng kết 
thực tiễn, soi rọi vào thực tiễn và thực tiễn 
kiểm nghiệm làm cơ sở phát triển lý luận. 
Từ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại 
giao Việt Nam có thể tiếp tục phát triển và 
hoàn thiện những cơ sở khác nữa cho lý 
luận ngoại giao Việt Nam, như : tư tưởng 
và những giá trị truyền thống của dân tộc 
Việt Nam kết hợp với những tri thức và 
kinh nghiệm ngoại giao được tông kết và 
khái quát từ thực tiễn hoạt động đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta, cũng như của 
các dân tộc khác trên thế giới. Những cơ 
sở ấy là không thê thiếu được cho việc từng 
bước tiến tới xây dựng nền ngoại giao Việt 
Nam chính quy và hiện đại, xứng đáng với 
tầm vóc dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. 
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HỰC hiện dân chủ luôn luôn là một 

tiêu chí quan trọng, là thước đo trình 

độ phát triển của một xã hội. Tiêu chí 
đó càng trở nên quan trọng và rõ nét khi 
chúng ta xem xét nó tại cơ sở, nơi hằng ngày 
diễn ra mối quan hệ qua lại giữa tổ chức 
đàng, chính quyên, đoàn thể với dân. 

Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo 
tỉnh thần Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và 
Nghị định 29 của Chính phủ thể hiện quyết 
tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đề 
cao quyền làm chủ của nhân dân. Đây là một 
chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách 
trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, là giải pháp 
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 
chính quyền, đoàn thể, góp phần làm lành 
mạnh và trong sạch bộ máy và cán bộ. Phát 
huy dân chủ của nhân dân là mục tiêu, đồng 
thời là động lực bảo đảm cho thắng lợi của 
cách mạng, của công cuộc đổi mới trên đất 
nước ta. 


* * 


Để quân triệt và thực hiện tốt chủ trương 
phát huy dân chủ và Quy chê Dân chủ ở cơ 
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sở, chúng ta cần coi trọng phát huy dân chủ 
bằng cả hai hình thức dân chủ đại diện và 
dân chủ trực tiếp. 

Ở tỉnh Hà Nam, những kết quả tích cực 
của việc phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân được thể hiện rõ nét trong việc phát 
động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông 
thôn. Đến nay tất cả các xã trong tỉnh, nhân 
dân đều được sử dụng hệ thống điện lưới 
quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Mỗi 
năm tỉnh làm mới, sửa chữa, nâng cấp được 
hàng trăm km đường nông thôn các loại với 
số vốn huy động trong dân hàng trăm tỷ 
đồng ; 100% trường phố thông trung học và 
trung học cơ sở đã xây dựng kiên cố, cao 
tầng, kinh phí chủ yếu do nhân dân tự đóng 
góp ; 100% số xã có trạm y tế. Hầu hết thôn, 
xóm xây dựng được hương ước, quy ước và 
bầu được thanh tra nhân dân ; 90% thôn, 
xóm, bầu trưởng thôn, xóm bằng hình thức 
bầu trực tiếp ; 90% cơ quan xây dựng được 
quy chế làm việc... Nhiều xã đã thực hiện có 
nề nếp việc bàn bạc dân chủ và công khai 


* Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin 
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các khoản đóng góp và sử dụng các khoản 
đóng góp của dân. Tại nhiều xã, các cuộc 
họp của Hội đồng nhân dân được truyền 
thanh cho toàn dân nghe. Công tác tiếp dân 
và giải quyết đơn, thư khiếu kiện, các vụ 
tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân 
được tổ chức đảng và chính quyền các cấp 
quan tâm giải quyết không để phát sinh 
thành các vụ việc phức tạp, kéo dài. Một số 
xã, thôn trước đây đã xây ra những hiện 
tượng vị phạm nghiêm trọng quyên làm chủ 
của nhân dân, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, 
vừa qua đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ 
cán bộ, vươn lên trở thành đơn vị vững mạnh 
toàn diện v.v.. Đó là những tiến bộ và kết 
quả cụ thể, sinh động của việc thực hiện 
chủ trương phát huy dân chủ và Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở trong tỉnh. 

Những kết quả trên không chỉ chứng 
minh nguôn lực trí tuệ và vật chất trong nhân 
dân là vô cùng to lớn mà còn minh chứng 
cho sức sống và tính đúng đắn của chủ 
trương phát huy dân chủ, huy động sức nhân 
dân đề làm những công việc hữu ích cho 
nhân dân. Làm được điều đó, dân chủ thực 
sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực ; là bản 
chất của Nhà nước ta, là nguyện vọng và ý 
chí của nhân dân ta. Dân chủ không chỉ là lời 
hô hào, kêu gọi mà đã trở thành hiện thực 
sinh động trong đời sống nhân dân tại cơ sở. 

Hà Nam, một tĩnh mang đậm tính thuần 
nông, 91% dân số sống Ở nông, thôn. Tỷ 
trọng kinh tế nông nghiệp còn chiếm tới gần 
40% GDP của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu 
người năm mới đạt khoảng 2,3 triệu đông, 
băng gần nửa mức bình quân chung cả nước, 
nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân 
Hà Nam làm được đều chứng minh tính đúng 
đắn của chủ trương phát huy dân chủ, đặc 
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biệt là quyền làm chủ của quần chúng nhân 
dân cơ sở nông thôn. Chủ trương này đã phát 
huy cao độ nguôn nội lực của nông thôn, - 
nông dân ; khắc phục tâm lý trông chờ ỷ lại 
bao cấp của Nhà nước ; là bước đi, cách làm 
phù hợp trong điều kiện đất nước đang đi 
vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, 
phát huy dân chủ còn là biện pháp cực kỳ 
quan trọng làm cho đội ngũ cán bộ và hệ 
thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, 
vững mạnh. 

Nhnn lại quá trình thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở trong mấy năm qua, bên cạnh số 
đông cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân có nhận thức đúng đắn, cũng còn không 
ít người hiểu không đúng, cách nghĩ, cách 
làm lệch lạc, phiến diện. Khi khắc phục sai 
lầm, khuyết điểm có nơi lại từ cực đoan này 
chuyển sang cực đoan khác. Một hiện tượng 
khá phổ biến là nhận thức và việc kết hợp 
giữa dân chủ đại diện với dân chủ trực tiếp ở 
nhiều nơi chưa tốt. Nơi coi nhẹ dân chủ trực 
tiếp thì dẫn đến quan liêu, mệnh lệnh, vi 
phạm quyên làm chủ của nhân dân. Trái lại, 
nơi coi nhẹ dân chủ đại diện dẫn tới buông 
lỏng lãnh đạo, làm suy yếu vai trò của tô 
chức đảng, chính quyên, mặt trận và các 
đoàn thể quần chúng. 

Muốn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở, thực sự phát huy được dân chủ, về cách 
làm, có loại việc cần đưa ra dân tham gia ý 
kiến để cơ quan có thẩm quyền quyết định, 
Hội đồng nhân dân không nên quyết định khi 
chưa xin ý kiến nhân dân. Có loại việc đưa ra 
dân bàn và quyết định trực tiếp theo đa số 
nhất trí. Nhưng dù đưa ra cho dân bàn, quyết 
định trực tiếp thì cũng không phải mọi việc 
đều chờ toàn thể nhân dân đồng ý mới làm, 
vì khi đưa ra cho nhân dân bàn có những việc 
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chúng ta cũng phải làm theo đa số tích cực 
tiên tiến chứ không thể theo đuôi những 
người lạc hậu. Trong trường hợp thực hiện 
cơ chế dân chủ trực tiếp, nhân dân quyết 
định trực tiếp theo đa số để chính quyền lãnh 
đạo tổ chức thực hiện thì thiểu số còn lại phải 
chấp hành theo đa số. 

Có loại việc cấp ủy, chính quyền, đoàn 
thể nêu định hướng rồi đưa ra nhân dân bàn, 
sau đó tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể 
bàn lại để quyết định... Nhưng dù làm cách 
nào thì vẫn phải coi trọng công tác tuyên 
truyền, vận động và bàn bạc với dân. Đây là 
khâu mấu chốt nhất quyết định thành công 
của mọi công việc, đúng như Bác Hồ đã nói : 
"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". 

Để phát huy dân chủ, phải tránh cả hai 
khuynh hướng lệch lạc, hoặc chỉ đề cao dân 
chủ đại diện, coi nhẹ việc bàn bạc, lấy ý kiến 
của nhân dân, dẫn đến mệnh lệnh, áp đặt, 
nóng vội, huy động quá khả năng đóng góp 
của nhân dân ; song cũng tránh khuynh 
hướng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám 
phát động, huy động nhân dân đóng góp, 
khiến mọi công việc trở nên trì trệ, thậm chí 
thụ động theo đuôi quần chúng. Vừa qua, ở 
nhiều nơi thực hiện dân chủ đại diện chưa 
tốt, cán bộ không tôn trọng quyền dân chủ 
của nhân dân, nên chúng ta phải khắc phục, 
sửa chữa những cái sai của cân bộ. Song 
không vì thế lại nghĩ rằng, phát huy dân chủ 
trực tiếp là phải đưa tất cả mọi việc ra cho 
dân bàn, dân quyết, thì đó lại là biểu hiện của 
sự quan liêu, thiếu trách nhiệm của cán bộ 
chứ không phải là đề cao dân chủ. Trong 
thực hiện, điều quan trọng là phải thẫm 
nhuân tư tưởng vì dân. Cái gì có lợi cho dân 
thì khó mấy cũng quyết tâm làm. Cái gì có 
hại cho dân thì phải hết sức tránh. Phải làm 
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thật tốt công tác vận động quân chúng, thực 
sự công khai, dân chủ, nhất là công khai các 
khoản đóng góp và công khai sử dụng các 
khoản đóng góp của dân. Điều quan trọng 
tiếp theo là phải đảm bảo sự công bằng về 
quyền và nghĩa vụ trong nội bộ nhân dân. 
Nếu mọi tô chức đảng, chính quyền, đoàn 
thể đều nhận thức rõ mục tiêu, cách làm như 
vậy thì ở cơ sở không những không bao giờ 
xuất hiện khiếu kiện, "điểm nóng", mà người 
người, nhà nhà đều yên vui ; Đảng với dân, 
chính quyền, đoàn thể với dân là một ý 
chí, một khối đoàn kết không ai có thể chia 
rẽ được. Đó là biện pháp tốt nhất thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX : "Xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong 
đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở tất cả các cấp, 
các ngành”®', 

Để góp phần hoàn thiện và phát huy dân 
chủ, khắc phục những cách nghĩ, cách làm 
không đúng trong việc thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, chúng tôi nhận thấy cần làm 
tốt một số nhiệm vụ sau đây : 

Một là, phải thường xuyên làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi 
người, trước hết là cán bộ, đẳng viên hiểu rõ 
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đây 
không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt 
mà còn là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa 
lâu dài, thường xuyên của tất cả các cấp, 
các ngành, nhất là ở cơ sở. Đây cũng là 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. tr 124 
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yêu cầu đầu tiên của phương châm "Dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

Hai là, gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 
với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng 
chỉnh đốn Đảng theo tỉnh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2). Đây là giải pháp cực 
kỳ quan trọng trong công tác xây dựng 
Đảng, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở. 
Gắn thực hiện Quy chế Dân chủ với cải cách 
hành chính, xây dựng các quy chế, quy 
định ; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 
xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, xây 
dựng hương ước, quy ước trong khuôn khổ 
của pháp luật, có nội dung thiết thực để điều 
chỉnh, phát huy những mối quan hệ, truyền 
thống tốt đẹp và tính tự quản trong cộng 
đồng dân cư, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, 
truyền thống đạo lý văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc, của quê hương. 

Ba là, kết hợp thật tốt và nâng cao chất 
lượng hoạt động của dân chủ đại diện và dân 
chủ trực tiếp. Các hình thức dân chủ đại diện 
là kết quả của quá trình hoàn thiện cơ chế 
dân chủ, nhưng nó không loại trừ việc thực 
hiện dân chủ trực tiếp. Làm tốt dân chủ trực 
tiếp sẽ làm cho dân chủ đại diện được thực 
hiện tốt hơn và ngược lại. Thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở càng phải coi trọng việc 
nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quân lý 
của Nhà nước. Các đoàn thê quần chúng chủ 
động, gương mẫu trong việc vận động nhân 
dân thực hiện các quy chế, quy ước, hương 
ước... Hết sức coi trọng nâng cao phẩm chất, 
năng lực đội ngũ cán bộ xã, phường, trưởng 
thôn, trưởng xóm, tổ trưởng dân phố và 
thanh tra nhân dân để làm tốt vai trò cầu nối 
giữa nhân dân với Đảng, chính quyên và các 
đoàn thể quần chúng. 
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Bốn là, mở rộng dân chủ đi đôi việc đối 
mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. Tăng cường dân chủ đi 
đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Thực 
tế cho thấy vẫn còn không ít chủ trương, 
chính sách không chỉ sơ hở, không đồng bộ 
mà có khi còn vênh, trái nhau, hoặc là chậm 
được bổ sung, đôi mới, không phù hợp với 
thực tế, gây khó khăn cho việc vận dụng, đối 
chiếu để giải quyết các vấn đề cụ thể hàng 
ngày. Vì vậy, chúng ta tiếp tục bổ sung, sửa 
đôi chế độ, chính sách ; chú ý làm tốt công 
tác phô biến pháp luật, nâng cao dân trí, giúp 
cho dân hiểu biết đúng đắn về chính sách, 
pháp luật để thực hiện quyền làm chủ, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời 
hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và tham gia 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ. 

Năm là, thực hiện dân chủ ở cơ sở không 
tách rời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội ở cơ sở, nâng cao đời sống của 
nhân dân. Không nên hiểu phát huy dân chủ 
chỉ là tô chức những cuộc hội họp, học tập, 
lấy ý kiến nhân dân một cách hình thức, hoặc 
sự bàn bạc không gắn với việc chăm lo giải 
quyết những vấn đề thiết thực đến lợi ích và 
cuộc sống nhân dân tại cơ sở. Trái lại, kinh 
tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tỉnh 
thần của nhân dân được cải thiện đó chính là 
thước đo kết quả thực hiện dân chủ đối với 
nhân dân. 

Sáu là, kịp thời sơ kết, tổng kết, biêu 
dương những việc làm tốt, kinh nghiệm hay, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến ; đồng 
thời phê phán, uốn nắn và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh những trường hợp vi phạm. 


(Xem tiếp trang 42) 
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CÔNG TÁC 


INH thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn 
dặn : Thương binh, bệnh binh, gia đình 


quân nhân, gia đình liệt sĩ là những 
người có công với Tổ quốc, với nhân dân. 
Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết 
ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Trong 
những năm qua, lĩnh vực ưu đãi người có công 
được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan 
tâm, nhất là hệ thống chính sách vê lĩnh vực 
này được kế thừa, phát triền và ngày một hoàn 
thiện, hoạt động quản lý nhà nước đạt được 
nhiêu thành tựu đáng phấn khởi, có ý nghĩa xã 
hội rất to lớn. 

Trong thời kỳ đôi mới, ưu đãi người có 
công với cách mạng trở thành một nguyên tắc 
Hiến định và được ghi nhận trang trọng ở 
Điều 67 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (năm 1992). Từ năm 
1994 đến năm 2000, Nhà nước đã ban hành 
bốn Pháp lệnh về người có công với cách 
mạng, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong 
quá trình tô chức và thực hiện chế độ ưu đãi. 
Hệ thống chính sách đối với người có công 
bước đầu tạo lập được một hành lang pháp lý 
để các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã 
hội, mọi công dân thống nhất nhận thức và 
thực hiện kịp thời. Đây còn là công cụ cho 
hoạt động quản lý nhà nước, góp phần đảm 
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bảo công bằng xã hội, bảo vệ nền tảng đạo 
đức, truyền thống đạo lý dân tộc ; đồng thời, 
giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế 
hệ trẻ về truyền thống, lịch sử oanh liệt của 
lớp người đi trước đã cống hiến, hy sinh cho 
sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng, 
của dân tộc. Có thể nói hệ thống chính sách 
này là sự thể hiện đường lối, chính sách ưu đãi 
của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đối mới, 
khẳng định thái độ, nhận thức của các thế hệ 
người Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy 
truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc trong 
tiến trình xây dựng Nhà nước ta, luôn trân 
trọng, biết ơn công lao những người có công 
với Tổ quốc. 

Những năm qua, chính sách ưu đãi người 
có công không ngừng được sửa đối, bô sung 
cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của 
đất nước, đảm bảo tính khoa học, công bằng, 
hợp lòng dân. Chẳng hạn, năm 1994, do khả 
năng tài chính quốc gia còn hạn hẹp, bộ mây 
quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu tô chức 
thực hiện đồng loạt việc chi trả, nên Pháp lệnh 
ưu đãi người có công quy định người hoạt 
động kháng chiến được khen tặng Huân 
chương và Huy chương Kháng chiến phải hết 


* TS., Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội 
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Tố 


tuổi lao động mới hưởng trợ cấp. Hình thức 
chỉ trả được phân định là trợ cấp một lần hoặc 
trợ cấp hằng tháng. Khi điều kiện kinh tế, khả 
năng ngân sách của Nhà nước cho phép, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp 
lệnh sửa đôi Pháp lệnh ưu đãi người có công, 
theo đó người tham gia kháng chiến được 
khen tặng Huân chương, Huy chương được 
hướng trợ cấp ưu đãi một lần, không phụ 
thuộc vào điêu kiện tuổi đời. Đây không chỉ 
là một quy trình chuyển đổi phương thức chỉ 
trả trợ cấp trong tiến trình cải cách hành chính 
nhà nước mà còn là sự phù hợp giữa chính 
sách ưu đãi xã hội với việc thực hiện chính 
sách trong thực tiễn đời sống. 

Việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công trong những năm vừa qua đạt 
nhiều kết quả quan trọng. So với trước 
năm 1995, diện đối tượng chính sách tăng lên 
hơn 4 triệu người. Một số đối tượng mới được 
hưởng chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước và 
sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng như cán 
bộ "Tiền khởi nghĩa", "Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng", Anh hùng lao động, Anh hùng lực 
lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến, 
người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng 
chiến bị địch bắt tù, đày. Sau này, Chính phủ 
tiếp tục mở rộng diện đối tượng mới là thanh 
niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến, người hoạt động kháng chiến và 
con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... 
Hằng năm, gần 3 000 tỉ đồng được chỉ trả đến 
đối tượng hưởng chính sách một cách đầy đủ, 
kịp thời do có sự phối kết hợp đồng bộ giữa 
các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng. 
Mức trợ cấp đã qua ba lần điều chỉnh cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn của đời sống xã 
hội. Mặc dù trong điều kiện ngân sách còn 
khó khăn, trợ cấp thường xuyên đối với người 
có công tuy chưa đáp ứng nhu câu, song đã 
góp phân ổn định và từng bước nâng cao mức 
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sống của họ. Nhà nước đã giải quyết một số 
bất hợp lý hoặc tập trung điều chỉnh trợ cấp 
đối với một bộ phận người có công như : thân 
nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Lão 
thành cách mạng, thương binh, bệnh binh 
nặng. 

Các chính sách ưu đãi về kinh tế - xã hội 
(ưu đãi ngoài trợ cấp) như bảo hiểm y tế, miễn 
giảm thuế giao đất sản xuất, cải thiện về nhà 
ở, đất ở..., các chương trình lông ghép như 
xóa đói giảm nghèo, việc làm... đã được các 
ngành, các cấp, nhất là ở cơ sở thực hiện chu 
đáo, kịp thời giải quyết những yêu cầu thiết 
thực đối với người có công. Chính sách ưu đãi 
trong giáo dục, đào tạo được các nhà trường, 
địa phương thực hiện nghiêm túc, với nhiều 
hinh thức phong phú, sinh động, có ý nghĩa 
động viên, chăm lo, chuẩn bị hành trang cho 
lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng bước 
vào tương lai, tiếp tục xứng đáng với truyền 
thống của cha anh trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. 

Hiện nay, 6 I tỉnh, thành phố đã hoàn thành 
việc lập danh sách những người tham gia hoạt 
động cách mạng, bị thương, bị chết trong thời 
kỳ kháng chiến nhưng chưa được xem xét, kết 
luận và đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm 
hoàn thành cơ bản việc xác nhận vào cuối 
năm 2002. Công tác mộ - nghĩa trang liệt sĩ đã 
và đang được đây mạnh, đáp ứng lòng mong 
mỏi của đông chí, đồng bào cả nước. Nhiều 
công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, 
nhà bia ghi tên liệt sĩ được tôn tạo, xây dựng 
trở thành công trình lịch sử văn hóa, có ý 
nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, như : đền liệt 
sĩ Bến Dược (Thành phố Hồ Chí Minh), nghĩa 
trang liệt sĩ Điện Biên, nghĩa trang liệt sĩ 
Trường Sơn, đền liệt sĩ Hải Hậu (Nam Định), 
đền liệt sĩ Hồng Bàng (Hải Phòng)... cùng với 
2000 nhà bia ghi tên liệt sĩ đã được xây dựng 
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ở cấp xã, phường. Hầu hết số mộ liệt sĩ quân 
tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Lào đã 
được đưa về yên nghỉ ở các nghĩa trang trên 
đất mẹ Tổ quốc. Số mộ liệt sĩ trên đất bạn 
Cam-pu-chia cũng đang tiến hành quy tập và 
sẽ hoàn tất việc di chuyển về nước trong vài 
ba năm tới. 

Phong trào chăm sóc thương binh, gia đình 
liệt sĩ và người có công với nước đã phát triển 
ngày càng sâu rộng. Đến nay, ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã công nhận 5 640 xã, phường làm tốt 
công tác thương binh, liệt sĩ ; 156 914 căn nhà 
tình nghĩa được xây mới, sửa chữa, nâng cấp 
với kinh phí hơn 900 tỉ đồng. Hơn 9 000 mẹ 
hiện còn sống trong số 43 000 Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng của cả nước đang được các cơ 
quan đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng đến 
cuối đời... Quỹ đền ơn đáp nghĩa - nơi hội tụ 
biết bao tắm lòng tình nghĩa - được thực hiện 
sâu rộng và hiệu quả thực sự mang đậm 
nét đẹp đạo lý truyền thống dân tộc. Ba năm 
qua, các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ hơn 
525 130 triệu đồng vào quỹ này, góp phân cải 
thiện nhà ở và động viên, chăm sóc các gia 
đình hướng chính sách khi gặp hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. 

Hoạt động quản lý nhà nước trong những 
năm qua cùng với việc động viên toàn xã hội 
chăm sóc người có công đã làm cho công tác 
này mang tính xã hội hóa cao, có ý nghĩa về 
nhiều mặt, từng bước ổn định và nâng cao đời 
sống đối tượng hưởng chính sách, tạo tiền đề 
cho việc ôn định chính trị, phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 

Những thành tựu đó rất đáng ghi nhận, tuy 
nhiên, chúng ta cũng nhận thấy công tác 
thương bình, liệt sĩ và người có công còn 
không ít những yếu kém và hạn chế. Công tác 
xây dựng, hoạch định chính sách đã bộc lộ 
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những khía cạnh bất cập. Hệ thống chính sách 
ưu đãi xã hội chưa đồng bộ, một số quy định 
của Pháp lệnh chưa đi vào cuộc sống. Số 
lượng văn bản rất lớn (4 Pháp lệnh, 18 Nghị 
định, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ, 29 Thông tư) nhưng còn nhiêu 
quy phạm thuộc nội dung của Pháp lệnh chưa 
được hướng dẫn thực hiện (như trình tự, thủ 
tục ưu đãi về nhà, đất, thuế, tín dụng, việc 
làm...). Chế độ trợ cấp đối với người có công 
nói chung còn thấp, mang tính chắp vá, chưa 
phù hợp với mặt bằng chung trong đời sống 
xã hội. Có những đối tượng là người có công 
với nước thuộc diện điều chỉnh của Pháp lệnh 
nhưng đã chết trước ngày I-l-1995, ngày 
Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (khoảng trên 
hai triệu người) ; người có công giúp đỡ cách 
mạng được khen tặng Huân chương, Huy 
chương Kháng chiến (khoảng 130 000 người) 
chưa được ghi nhận và giải quyết chế độ 
ưu đãi. 

Vấn đề giải quyết tôn đọng về chính sách 
trong chiến tranh còn lớn và phức tạp. Hiện 
nay, còn khoảng trên 90 000 người có yêu câu 
được xem xét, xác nhận là người có công với 
nước theo Pháp lệnh, nhưng do chiến tranh 
lầu dài, khốc liệt hoặc do công tác quản lý hô 
SƠ, giấy tỜ không đây đủ, người biết việc 
không còn sông hoặc tuôi đã cao, ở quá xa 
không có điều kiện chứng nhận hoặc do 
những thay đôi, giải thể đơn vị, địa phương... 
đang là đòi hỏi phải cài cách thủ tục hành 
chính cho phù hợp, nhằm đem lại quyên lợi 
chính đáng đối với người có công. 

Công: tác quy tập mộ liệt sĩ cũng đang trở 
thành mối quan tâm của xã hội, của gia đình 
liệt sĩ. Còn hằng trăm ngàn đồng bào, chiến sĩ 
ta hy sinh trên các chiến trường, mặc dù các 
đơn vị quân đội, các địa phương vẫn đang 
ngày đêm tô chức tìm kiếm, phát hiện để quy 
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tập, nhưng thực sự là công việc còn rất gian 
khô và đòi hỏi phải có thời gian. 


Việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi 


người có công với nước còn những sai sót, có 
nơi xảy ra nghiêm trọng, làm thất thoát tiền 
của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân và 
đối tượng hưởng chính sách. Đã xuất hiện vụ 
việc tiêu cực của một số cán bộ mất phẩm 
chất, kể cả trong ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội (ăn chặn, biên thủ công quỹ, 
tham ô ngân sách ưu đãi xã hội). Vấn đề tổ 
chức bộ máy, vấn đề công chức, công vụ 
trong lĩnh vực ưu đãi xã hội cũng còn bất cập, 
gây không ít khó khăn cho hoạt động quản lý 
nhà nước. Phong trào chăm sóc, giúp đỡ 
thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công 
là to lớn, thiết thực nhưng mới chỉ có điều 
kiện tập trung chủ yêu đến một bộ phận có 
hoàn cảnh đặc biệt. Phong trào này phụ thuộc 
vào khả năng, hoàn cảnh của từng địa 
phương, cơ sở, vì thế còn có những hạn chế 
nhất định. Mức sống của người có công với 
nước còn thấp hơn mức sống trung bình của 
người dân trong xã hội đang tôn tại với số 
lượng cao. Có tới 17% số hộ nghèo thuộc diện 
hướng chính sách. Chỉ thị 08/CT-TW của Ban 
Bí thư Trung. ƯƠng Đảng, ngày 1-3-2002, nêu 
rõ : Ở một số nơi cấp ủy đẳng và chính quyên 
còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức 
thực hiện chính sách đối với người có công, 
đê xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đi 
ngược lại đạo lý và truyên thống tốt đẹp của 
dân tộc, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. 
Phong trào "Đền ơn đâp nghĩa. phát triên 
chưa đông đêu, đời sống của một bộ phân 
thương binh, gia đình liệt sĩ còn khó khăn, 
nhất là các đối tượng ở nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây. 
Những tôn tại, thiếu sót trên đây có nguyên 
nhân khách quan khó tránh khỏi, nhưng cũng 
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có nguyên nhân thuộc vê công tác quản lý và 
tô chức thực hiện. Nhiều vấn đề về người có 
công chưa được nghiên cứu, đề xuất, triển 
khai thực hiện các chính sách phù hợp với quá 
trình đôi mới của đất nước. Đội ngũ cán bộ 
làm công tác đối với người có công với nước 
chưa được trang bị những kiến thức ngang 
tầm với nhiệm vụ ; cơ sở vật chất bảo đảm 
cho việc quản lý và điều hành công tác này 
chưa theo kịp với những yêu cầu của tình hình 
thực tế. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai 
đoạn 2001 - 2010 của Đảng nhấn mạnh : 
Khắc phục tình trạng bất hợp lý về trợ cấp 
thương binh, bệnh bị¡nh,... Thực hiện chính 
sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham 
gia các hoạt động đên ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguôn đối với các lão thành cách 
mạng, những người có công với nước, Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng, thương bình và cha mẹ, 
vợ, con liệt sĩ, gia đình chính sách. Bảo đảm 
cho tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc 
sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình 
so với người dân địa phương trên cơ sở kết 
hợp ba nguôn lực : Nhà nước, cộng đồng và 
cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên ; 
chăm sóc giúp đỡ những nạn nhân do hậu quả 
chiến tranh để lại... 

Hiện nay, công tác thương binh, liệt sĩ và 
người có công đang đặt ra những yêu cầu 
mang tính cấp thiết ; chỉ một sự chậm trễ hoặc 
không bám sát thực tiễn để kịp thời tổng kết, 
rút kinh nghiệm, đưa ra phương thức xử lý 
phù hợp, thê hiện sự trân trọng, quan tâm 
chăm sóc người có công với nước sẽ rất dễ 
dẫn đến hậu quả đáng tiếc trong lĩnh vực hết 
sức nhạy cảm này. 

Thành quả của sự nghiệp cách mạng vẻ 
vang của Đảng, của dân tộc ta hôm nay có sự 
đóng góp của hăng triệu người đã hy sinh, 
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hàng chục vạn người suốt đời mang trên mình 
thương tật, bệnh tật... Thực hiện tốt công tác 
thương binh, liệt sĩ và người có công là làm 
nghĩa vụ đối với lịch sử. Đây còn là sự kế thừa 
và phát huy truyền thống đạo lý cao đẹp của 
dân tộc ta : tôn thờ, hậu đãi người có công. 
Để thực hiện có hiệu quả công tác thương 
binh, liệt sĩ, người có công với nước chúng ta 
cân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí 
thư : Lấy năm 2002 là năm đây mạnh công tác 
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công với cách mạng, thiết thực kỷ 


niệm 5% năm ngày thương binh, “liệt sĩ 


(2771247- 27-7-2002). Trước hết, cần quan 
tâm đến công tác tuyên truyền sâu rộng về 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ; 
thành quả công tác thương binh, liệt sĩ mà 
toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta đã giành 
cho thương binh, gia đình liệt sĩ trong suốt 
55 năm qua ; về những tắm gương vượt khó 
vươn lên của nhiều đối tượng chính sách. 
Tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào 
toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt 
sĩ, người có công với cách mạng, động viên 
toàn xã hội ủng hộ quỹ "Đên ơn đáp nghĩa". 
Tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra, xử lý 
nghiêm minh các vi phạm về thực hiện chính 
sách ưu đãi. Đẩy nhanh công tác xác nhận 
thương binh, liệt sĩ và người có công trong ba 
thời kỳ cách mạng và kháng chiến. Khân 
trương tiến hành việc khảo sát tìm kiếm, phát 
hiện và quy tập mộ liệt sĩ, đặc biệt ở các xã 
biên giới, các vùng căn cứ kháng chiến trước 
đây... Tổ chức quản lý và thông báo phần mộ 
liệt sĩ về gia đình. Quản lý và phát huy tốt hơn 
hệ thống các công trình ghi công liệt sĩ. 
Thực hiện chu đáo, đây đủ các chính sách 
ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công. Tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, tập 
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trung giải quyết cơ bản tồn đọng về công tác 
xác nhận người có công ; nghiên cứu, sửa đối, 
bổ sung một số chính sách bất hợp lý, tiến tới 
hoàn thiện các chính sách đối với thương 
bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công 
với cách mạng. Chú trọng thực hiện các chính 
sách nhạy cảm, đang trở thành nỗi bức xúc 
như : chế độ đối với người dân có công giúp 
đỡ cách mạng được Nhà nước khen thưởng 
sau ngày 1-1-1995, chính sách đối với người 
tham gia cách mạng và kháng chiến đã mất 
trước ngày Pháp lệnh ưu đãi người có công có 
hiệu lực thi hành, chính sách đối với người bị 
ảnh hưởng của chất độc hóa học... Các cấp, 
các ngành cần nghiên cứu bô sung, hướng dẫn 
thực hiện các nội dung ưu đãi được quy định 
tại Pháp lệnh ưu đãi người có công theo chức 
năng, thấm quyền của mình. 

Phối hợp giữa các ngành, các đoàn thê và 
tổ chức xã hội, phát triển sâu rộng phong trào 
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người 
có công bằng các chương trình cụ thể, thiết 
thực và hiệu quả. Quan tâm cải thiện nhà ở, 
chăm lo giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm 
đối với con em người có công, giúp đỡ, chăm 
sóc, phụng dưỡng những đối tượng chính sách 
già yếu cô đơn, các cháu mồ côi không nơi 
nương tựa, anh chị em thương binh, bệnh bình 
nặng ở gia đình. 

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện chính sách đối với người có công, phát 
hiện sai sót, vi phạm, đồng thời xử lý dứt 
điêm theo quy định của pháp luật. Chú trọng 
việc cải cách thủ tục hành chính, giảm tới 
mức tối đa những phiền hà đối với người 
hưởng chính sách ; tổ chức sắp xếp lại bộ máy 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương bình, 
liệt sĩ và người có công, nâng cao trình độ của 
đội ngũ cán bộ, bảo đảm điều kiện vật chất kỹ 
thuật tương xứng với yêu cầu của công việc. 
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À Nội không chỉ thu phục lòng 

người bằng vẻ đẹp của một Thủ đô 

mang đậm phong cách Việt Nam, 
mà còn thu phục lòng người ở đạo lý hiếu 
nghĩa "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". 

Người Việt Nam nói chung và người Thủ 
đô nói riêng đều hiểu sâu sắc rằng, Hà Nội 
có được sự bè thế và phồn thịnh như hôm 
nay, thì nhân dân cả nước, nhân dân Hà Nội 
đã phải hy sinh mất mát rất nhiều, đặc biệt là 


Công tác thương binh, liệt sĩ 
vả người ‹ @Ó eÔnö với cách mạng 
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sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các 
thương bệnh bình và những người có công 
với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ghi nhận. Sự hy sinh mất mát ấy đã 
đi sâu vào tâm trí của nhân dân cả nước, 
cũng như nhân dân Thủ đô, nên không thể 
nào quên được. Trong bầu không khí sôi 
động của công cuộc đôi mới, đây mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước hôm nay, Hà Nội cũng như cả nước vẫn 
dành vị trí xứng đáng đê ghi nhớ và tôn vinh 
sự hy sinh mất mát đó. 

Thủ đô Hà Nội tuy có tới trên 21 vạn 
người được hướng chính sách ưu đãi, nhưng 
lại là nơi thực hiện rất tốt và có ít sai sót nhất 
đối với Pháp lệnh ưu đãi người có công với 
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cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Kết quả từ năm 1995 đến nay, Hà Nội đã 
tổ chức xét duyệt và chi trả trợ cấp cho trên 
21 vạn người, với số tiền bình quân hằng 
năm gần 150 tỉ đồng ; tổ chức tốt việc nuôi 
dưỡng thường xuyên 64 thương bệnh binh có 
thương tật đặc biệt nặng và trên 60 bố mẹ liệt 
sĩ cô đơn ; đồng thời tổ chức điều dưỡng luân 
phiên cho 17 845 lượt thương binh nặng, bố 
mẹ liệt sĩ và người 
có công ở trung 
tâm và ở nhà ; đã 
cấp thẻ bảo hiểm 
y tế cho diện 
chính sách ưu đãi 
với kinh phí hằng 
năm bình quân 
trên 1 tỉ đồng và 
phối hợp với các 
tổ chức y tế thực 
hiện các đợt khâm 
sức khỏe, phát 
thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách. 
Hầu hết nghĩa trang liệt sĩ được tôn tạo, nâng 
cấp đẹp đẽ với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. 
Các thân nhân liệt sĩ hằng năm đi thăm viếng 
mộ liệt sĩ được hỗ trợ chỉ phí tiền tàu xe... 


NHẬT TÂN 


Hà Nội đã hoàn thành việc hướng dẫn, xét 
duyệt hô sơ cho người có công với cách 
mạng, cho các đối tượng là thương binh, liệt 
sĩ, tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách 
mạng bị địch bắt tù đày ; đồng thời, khẩn 
trương hoàn tất thủ tục hồ sơ xét duyệt cho 
các đối tượng thuộc diện hưởng ưu đãi kháng 
chiến, người tham gia kháng chiến và con đẻ 
của họ bị nhiễm chất độc hóa học. 

Để thực hiện mục tiêu xóa hộ chính sách 
nghèo năm 2002, nhiêu quận, huyện đã tích 
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cực chủ động bằng nhiêu biện pháp hỗ trợ 
như : nhận đỡ đầu, trợ cấp tiền, giải quyết 
cho con thương binh, liệt sĩ đi xuất khẩu 
lao động. 

Ngoài ra, Hà Nội còn phối hợp với Mặt 
trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành có liên 
quan tặng 55 nhà tình nghĩa tương đương 
825 triệu đồng cho các đối tượng chính sách 
có khó khăn của tính Quảng Trị. Trong đó, 
ngân sách thành phố hỗ trợ 600 triệu đông, 
còn lại là huy động đóng góp. Đồng thời, 
từng quận, huyện, xã, phường tùy theo điều 
kiện khả năng thực tế của mình còn tặng 
thêm từ 300 000 đến I triệu đồng cho một 
bà mẹ. 

Công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Ánh 
hùng trên địa bàn Hà Nội đã trở thành phong 
trào thường xuyên mang tính xã hội hóa cao. 
95 bà mẹ còn sống đều được các đơn vị, 
đoàn thể nhận phụng dưỡng, được chăm lo 
chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Số tiền 
phụng dưỡng hằng tháng cho mỗi mẹ từ 
150 000 đông đến 500 000 đồng (có những 
mẹ được 2 - 3 đơn vị cùng nhận phụng 
dưỡng). Đối với các bà mẹ đã mất, chính 
quyền địa phương lo chu đáo việc sửa sang 
nâng cấp phần mộ nơi yên nghỉ của các mẹ 
được khang trang, sạch đẹp. 

Hà Nội không chỉ chăm lo phụng dưỡng 
chu đáo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên 
địa bàn của mình phụ trách, mà còn hỗ trợ 
các địa phương khác có khó khăn hơn để 
chăm sóc tốt hơn các Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, như đã nhận phụng dưỡng 87 Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam - Đà 
Nẵng với mức phụng dưỡng bình quân hằng 
tháng 200 000 đồng cho mỗi mẹ. 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở các cấp từ thành 
phố tới xã, phường đã được nhân dân nhiệt 
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tỉnh đóng BÓP, dùng đề xây dựng, sửa chữa 
nhà ở, tặng số tiết kiệm, trợ cấp khó khăn 
cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, 
năm 1997 kỷ niệm 50 năm ngày thương 
binh - liệt sĩ, quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" toàn 
thành phố đã vận động được 29 tỉ đồng, 
năm 2000 ký niệm 990 năm Thăng Long 
thành phố đã vận động xây dựng và sửa chữa 
được 664 nhà tình nghĩa với tổng kinh 
phí trên 13 tỉ đồng, trong đó huy động trên 
10 tỉ đồng. 

Hà Nội đã ban hành và thực hiện Quyết 
định số 1158/QĐ-UB ngày 25-3-1997 về 
việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho 
người thuộc diện chính sách ; tổ chức điều 
tra nhà ở của người có công với cách mạng ; 
xây dựng kế hoạch thực hiện việc giải quyết, 
hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 
mạng phù hợp với điều kiện thực tẾ của 
Thủ đô. 

Tính đến hết năm 2001, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội Hà Nội đã xác nhận 
cho gần 3 vạn trường hợp người có công với 
cách mạng chuyển sang Sở Địa chính - Nhà 
đất thực hiện chính sách nhà đất theo Quyết 
định 118/TTE. Trong. đó, 853 hộ đã được cấp 
giấy chứng nhận quyền SỞ hữu nhà và quyền 
sử dụng đất hông thu tiền với tổng Kinh phí 
là 153,4 tỉ đồng) ; 650 hộ được cấp. giấy 
chứng nhận quyên sở hữu nhà và quyền SỬ 
dụng đất ; 404 hộ đã có nhà riêng, môi hộ 
được hỗ trợ 50 triệu đồng. 

Phong trào xây dựng và sửa chữa nhà tình 
nghĩa được duy trì và phát triên mạnh mẽ ở 
các địa phương. Từ năm 1995 - 2001, toàn 
thành phố đã xây dựng mới 1 246 nhà, sửa 
chữa 2 617 nhà với tông kinh phí 73,8 tỉ 
đồng ; trong đó, vốn huy động đóng góp là 
47,7 tỉ đồng (65%). 
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Đối với các gia đình thương binh, gia 
đình liệt sĩ và người có công với cách mạng 
có nhiều khó khăn về đời sống, Hà Nội đã có 
nhiều hình thức hỗ trợ như : 

- Mở các doanh nghiệp giải quyết công ăn 
việc làm cho một số đối tượng chính sách. 
Trong nhiều năm qua, 6 doanh nghiệp của 
thương binh và những người tàn tật làm ăn 
khá và đời sống được bảo đảm. 

- Tặng 23 942 số tiết kiệm cho các gia 
đình thương binh, liệt sĩ có khó khăn với 
tông kinh phí trên 7,8 tỉ đồng. 

- Tặng 829 giếng nước sạch tình nghĩa 
cho các gia đình chính sách ở các huyện 
ngoại thành không có nước sinh hoạt với 
kinh phí từ ngân sách thành phố 1,4 tỉ đồng. 

- Nhận đỡ đầu gần 200 đối tượng là bố mẹ 
liệt sĩ cô đơn, thương bệnh bình nặng, gia 
đình chính sách có khó khăn với mức từ 
100 000 đ - 200 000 đồng/tháng. 

Hằng năm, thành phố còn dành trên 
1,5 tỉ đồng để trợ cấp, tặng quà cho các gia 
đình thương binh liệt sĩ và người có công vào 
các dịp 27-7, 2-9 và Tết Nguyên đán. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn kể trên, 
Thành ủy, Ủy ban nhân dân và nhân dân 
thành phố đã nhận thấy rõ một số tồn tại cần 
phải khắc phục là : 

- Mức trợ cấp hằng tháng của người tham 
gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
và mức trợ cấp đối với thương binh có tỉ lệ 
thương tật 81% trở lên còn thấp so với mặt 
băng xã hội. 

- Từ năm 1999 Nhà nước ban hành luật 
thuế giá trị gia tăng nhưng các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dạy nghề của thương bệnh binh 
và người tàn tật chưa được ưu đãi về thuế, 
nên còn gặp nhiều khó khăn. 


24 


Yạp chí Cệng sản 


- Việc phát động phong trào chăm sóc đời 
sống cho người có công ở Thủ đô Hà Nội đã 
thực sự được xã hội hóa cao và đã đạt được 
một số kết quả thiết thực cải thiện nhà ở, đời 
sống. Ong, ở Thủ đô Hà Nội vấn đề nhà ở, 
giải quyết việc làm cho người có công và 
con cái họ vẫn luôn là những vấn đề bức xúc 
cần được tiếp tục quan tâm. 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TW, ngày 
1-3-2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác thương binh liệt sĩ, người có 
công với cách mạng và phong trào "Đền ơn 
đáp nghĩa" trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hà Nội đã ban hành và thực 
hiện Kế hoạch số 05/KH-UB ngày 22-1-2002 
về kỷ niệm 55 năm ngày thương binh - liệt 
sĩ với những nội dung chủ yếu như : 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ 
và chu đáo các chế độ chính sách với thương 
binh, gia đình liệt sĩ và người có công ; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực 
hiện chính sách, đấu tranh và xử lý nghiêm 
minh các biểu hiện tiêu cực trong khâu thực 
hiện chính sách đối với người có công ; tập 
trung việc hoàn thành xác nhận người có 
công trong các thời kỳ kháng chiến theo 
hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

- Phần đấu thực hiện mục tiêu xóa 608 hộ 
chính sách nghèo bằng nhiều biện pháp hỗ 
trợ. Cụ thê, cho vay vốn, hỗ trợ kinh phí sửa 
chữa nhà hư hỏng, trợ cấp thường xuyên 
trong năm 2002 cho các hộ chính sách không 
có sức lao động, không có khả năng thoát 
nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề 
cho con các đối tượng chính sách. 

Ngày 12-6-2002, Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 
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4146/QĐ-UB về việc hỗ trợ 1,5925 tỉ đồng 
từ ngân sách thành phố cho các hộ nghèo 
thuộc diện chính sách để sửa chữa 177 nhà 
hư hỏng. Thành phố hỗ trợ 7 triệu đồng, còn 
lại là kinh phí vận động nhân dân đóng góp. 
Hằng tháng, thành phố trợ cấp khó khăn cho 
236 hộ với I 010 khẩu. Các gia đình có 
người tàn tật, ốm đau già yếu không có sức 
lao động được trợ cấp hằng tháng với mức 
50 000 đồng/người. 

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp 
từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường để 
tô chức phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp 
nghĩa" nhằm thực hiện các mục tiêu như : 
xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà, trợ 
cấp khó khăn ; phấn đấu xây dựng 195 nhà 
tình nghĩa, sửa chữa 400 nhà hư hỏng với 
tổng kinh phí dự tính 8,7 tỉ đồng. Trong đó, 
ngân sách của Thành phố hỗ trợ 177 hộ 
nghèo là 1,2 tỉ đồng, còn lại là vận động 
đóng góp ; tặng trên 3 000 số tiết kiệm tình 
nghĩa với kinh phí huy động gân 3t đồng ; x 
vận động các doanh nghiệp giải quyết VIỆC 
làm cho con thương binh, liệt sĩ, đỡ đầu các 
gia đình chính sách có nhiều khó khăn. 

- Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội - Tài chính Vật giá đã trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố có kế hoạch thăm hỏi tặng 
quà và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân 
dịp 27-7 với tông kinh phí trên 4 tỉ đồng. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tô 
chức tuyên truyền kết quả thực hiện chính 
sách thương binh - liệt sĩ và người có công 
với cách mạng. 

* 
* ko 
Để thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày 
thương binh, liệt sĩ và làm tốt công tác 
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thương binh, liệt sĩ, người có công vỚi cách 
mạng trong thời gian tới, Thành ủ Uy, Ủy ban 
nhân dân Thành phố chỉ đạo các quận, 
huyện, xã, phường, thị trấn, các sở, ban, 
ngành, các tô chức chính trị - xã hội, các 
đoàn thể và nhân dân Thủ đô có kế hoạch và 
tô chức tốt những nhiệm vụ cụ thể đã đề ra. 
Đặc biệt là, thành phố đã có sự phân công, 
phân nhiệm rõ ràng cho các ban, ngành và cơ 
quan đoàn thể : 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
là cơ quan thường trực có trách nhiệm hướng 
dẫn, theo dõi, phối hợp các quận, huyện, sở, 
ban, ngành, các đoàn thể triển khai thực hiện 
kế hoạch kỷ niệm 55 năm Ngày thương binh, 
liệt sĩ. Sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo 
thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước 
đối với người có công ; phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể phát động phong trào xây 
dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ; xây tặng nhà 
tình nghĩa và hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện 
chính sách ; theo dõi việc xây dựng, quản lý 
và sử dụng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" ở các 
cấp để đề xuất với Ban chỉ đạo xây dựng 
điều hành quỹ hỗ trợ cho những quận, huyện 
có nhiều đối tượng thuộc diện ưu đãi mà 
nguôn vận động ủng hộ quỹ hạn chế ; trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tặng quà 
và tổ chức để các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, thành phố viếng nghĩa trang liệt 
sĩ, thăm hỏi các gia đình chính sách tiêu biểu 
vào địp 27-7. 

2. Sở Địa chính - Nhà đất, Kiến trúc sư 
trưởng Thành phố phối hợp chặt chẽ với 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện 
kế hoạch hỗ trợ người có công với cách 
mạng cải thiện nhà ở, đặc biệt là thực 
hiện tốt Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 
3-2-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
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hỗ trợ cho người hoạt động cách mạng từ 
trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cải 
thiện nhà ở ; chủ động có kế hoạch đầu tư 
xây dựng mới và sửa chữa những nhà hư 
hỏng nặng thuộc sở hữu nhà nước ; thực hiện 
các chế độ ưu đãi trong bán nhà thuộc sở hữu 
nhà nước cho những người có công với cách 
mạng ; lập kế hoạch, xác định giới thiệu địa 
điểm, quỹ đất, giải quyết các thủ tục cấp đất, 
cấp giấy phép cho các công trình xây dựng 
nhà tình nghĩa nhanh gọn, kịp thời. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
Vật giá căn cứ vào kế hoạch để phân bổ và 
cấp phát kinh phí kịp thời cho các hoạt động 
phục vụ thương binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công ; hướng dẫn thanh quyết toán 
các nguồn kinh phí đúng với chế độ quy định 
của Nhà nước. 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm 
tra tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối 
với người có công trên địa bàn ; có kế hoạch 
phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 
vận động ủng hộ quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" để 
xây tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho 
các gia đình thương binh, liệt sĩ có khó 
khăn ; hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình chính 
sách nghèo để giúp họ vượt nghéo. , nắm 
chắc cụ thê tình hình về nhà ở, đời sông của 
các đối tượng có khó khăn, đặc biệt là các hộ 
nghèo thuộc diện chính sách để có biện pháp 
và kế hoạch hỗ trợ chăm lo giải quyết việc 
làm cho bản thân họ và con cái họ ; tổ chức 
tốt các hội nghị xã, phường làm giỏi công tác 
thương binh liệt sĩ ; liên hoan tiếng hát 
thương binh, lựa chọn các gương điển hình 
tiêu biêu trong thương binh và gia đình liệt sĩ 
đê tham dự hội nghị của thành phố - tổ chức 
tốt việc tặng quà của Nhà nước, thành phố, 
quận, huyện, xã, phường đến tận tay đối 
tượng chu đáo, kịp thời và đúng chế độ. 
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5. Sở Y tế thực hiện tốt việc khám chữa 
bệnh theo bảo hiểm y tế cho các đối tượng 
chính sách ; phối hợp với chính quyền các 
đơn vị tổ chức khám chữa bệnh cho các bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng, bố, mẹ, vợ liệt sĩ cô 
đơn, con liệt sĩ mô côi, người tham gia kháng 
chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc 
hóa học, thương bệnh binh nặng tại các trung 
tâm và tại các gia đình. 

6. Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan 
thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng các chính sách của Đẳng, Nhà nước 
với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có 
công với cách mạng ; xây dựng phim phóng 
sự truyền hình, câu chuyện truyền thanh 
tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt 
của thương binh và gia đình liệt sĩ ; phối hợp 
với ngành Lao động - Thương binh và Xã 
hội tô chức liên hoan tiếng hát thương binh, 
vận động toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ 
"Đền ơn, đáp nghĩa" ; kịp thời biểu dương 
các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách 
đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 
người có công với cách mạng, người có 
nhiều công lao đóng góp ủng hộ quỹ "Đền 
ơn, đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa ; 
nêu gương những thương binh, gia đình liệt 
sĩ tiêu biểu phát huy truyền thống cách 
mạng, khắc phục khó khăn vươn lên trong 
các lĩnh vực học tập, công tác, lao động 
sản xuất. 

T. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố 
phát động phong trào toàn dân, các cơ quan 
nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ 
chức thành viên hưởng ứng phong trào 
ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" ở 
các cấp từ xã, phường, quận, huyện đến 
thành phố. 
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ÁCH đây 10 năm, trên Tạp chí 

Cộng sản, tôi có một bài nhan đề 

"Giai đoạn mới của chủ nghĩa xã 
hội"U). Trong bài đó tôi viết rằng, trong 
giai đoạn hiện nay, chủ nghĩa xã hội thế 
giới đang trải qua cuộc khủng hoàng 
nghiêm trọng, mô hình chủ nghĩa xã hội 
truyền thống đang bị phá vỡ, nhưng không 
phải chủ nghĩa xã hội đang tan rã mà đang 
chuyển mình một cách đau đớn, quanh co 
và phức tạp sang một øïai đoạn mới mà tôi 
xin khái quát thành tên gọi : “Ga? đoạn 
chủ nghĩa xã hội hiện đại ". 

Cũng trên Tạp chí Cộng sản số 8-1997, 
tôi lại viết một bài nhan đề “Về đặc điểm 
nổi bật và xu thế chủ yếu của thế giới ngày 
nay". Bài báo đề cập "một xu hướng cực 
kỳ quan trọng liên quan đến tiên đô của 
chủ nghĩa xã hội thế giới nói chung mặc 
dù hiện đang lâm vào thoái trào " và dự báo 
chủ nghĩa xã hội mô hình Liên Xô khủng 
hoảng đang tìm tòi con đường tiến lên giai 
đoạn chủ nghĩa xã hội hiện đại với nhiều 
mô hình khác nhau phù hợp mỗi quốc gia - 
dân tộc trong thế giới hiện đại, vừa hợp 
tác, vừa đấu tranh với chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, để cuối cùng giải quyết mâu 
thuần cơ bản nhất của thời đại, giành 
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thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản (2). 

Lần này, sau những biến động của thế 
giới và tình hình đất nước ta trong mấy 
năm vừa qua, tôi xin phát biểu thêm một 
số ý kiến. 

1. Trước hết, tôi vẫn muốn khẳng định 
tÁC dụng giải phóng mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất và mở đâu thời đại mới của xã hội 
loài người của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại. Một hình thái kinh tế - 
xã hội mới được thiết lập. Chủ nghĩa xã 
hội từ học thuyết trở thành hiện thực : chủ 
nghĩa xã hội hiện thực, bắt đầu ở nước Nga 
và sau đó phát triển thành hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Từ một nước Nga lạc 
hậu, xuất hiện một Liên Xô siêu cường mà 
thành tựu của nó còn có ý nghĩa và vai trò 
to lớn. Phong trào giải phóng dân tộc đánh 
sụp hệ thống thực dân cũ và mới, đưa tới 
trên 100 nước giành độc lập ở khắp các 
châu lục. Cùng với nó là sự phát triển của 
phong trào dân chủ và tiễn bộ ở các nước 
tư bản chủ nghĩa ... 

Nhưng lực lượng sản xuất được giải 
phóng trong điều kiện đó là lực lượng 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 8-1992, tr 36 
(2) Xem : Tạp chí Cộng sản, số 8-1997, tr 29 
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sản xuất nào, ở trình độ phát triển nào 2 
Đó là lực lượng sản xuất bị kìm hãm trong 
lòng chủ nghĩa tư bản truyền thống đã phát 
triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, 
ở trình độ nên văn minh công nghiệp. 
Chúng ta thường nói đến sự thu hẹp thị 
trường tư bản chủ nghĩa do sự hình thành 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới và sự 
xuất hiện hai thị trường tư bản chủ nghĩa 
và xã hội chủ nghĩa đối lập nhau. Điều đó 
là đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta không 
thấy rằng, với sự sụp đổ của hệ thống 
thực dân và sự ra đời, phát triển của trên 
100 nước độc lập dân tộc, thị trường tư bản 
chủ nghĩa được mở rộng chưa từng có. 
Được giải phóng khỏi ách thực đân, những 
nước đã giành được độc lập về chính trị tất 
yếu có nhu cầu và khả năng phát triển 
mạnh mẽ về kinh tế để xây dựng nền kinh 
tế dân tộc, dù lựa chọn con đường phát 
triển nào : xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ 
nghĩa, hoặc nói một cách khác "phi tư bản 
chủ nghĩa" và "phi xã hội chủ nghĩa". Nhờ 
vậy, vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý 
nói chung là những thành tựu của nên văn 
minh công nghiệp được mở rộng và 
chuyển mạnh sang các nước độc lập dân 
tộc, đưa trình độ phát triên của lực lượng 
sản xuất ở những nước này lên trình độ 
nền văn minh công nghiệp nói chung. 
Chưa nói đến những nước lựa chọn con 
đường phát triển xã hội chủ nghĩa, sự phát 
triển mạnh mẽ của những nước nói trên 
diễn ra trong sự bị bóc lột, bị bóc lột trong 
sự phát triên ; có thể gọi là sự bị bóc lột 
tiếư bộ so với chế độ thực dân, và do vậy 
xu thế phát triển là chủ yếu, đưa đến 
sự hinh thành một loạt các nước đang 
phát triển chịu sự chỉ phối của những nước 
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phát triển. Cũng nhờ vậy, lực lượng sản 
xuất ở các nước đề quốc chủ nghĩa tiếp tục 
phát triên mạnh và dần dần, đến mấy thập 
kỷ cuối của thế kỷ XX, chuyển từng bước 
sang một trình độ mới, trình độ nên văn 
minh trí tuệ. Phải chăng có thể nói rằng, 
chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang một giai 
đoạn mới, chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chủ 
nghĩa tư bản hiện đại vẫn là chủ nghĩa tư 
bản, chủ nghĩa đế quốc nhưng có những 
cái mới trong điều kiện của nền văn minh 
trí tuệ (mà một số đặc điểm sẽ phân tích ở 
phần sau). 

Thực ra Liên Xô (trước đây) cũng đã 
đạt được một số thành tựu có thể xếp vào 
nên văn minh trí tuệ, đặc biệt là trong lĩnh 
vực quân sự, nhưng nhin chung các nước 
xã hội chủ nghĩa còn đang trong nền văn 
minh công nghiệp với mô hình mà ta biết, 
thích hợp trong những thập kỷ đầu nhưng 
dần dần không còn phù hợp về sau, nhất là 
trước sự phát triển của nền văn minh trí tuệ 
trên thế giới. Phải chăng đó chính là nguồn 
gốc sâu xa cuộc khủng hoảng và tan rã của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới theo mô 
hình cũ (đương nhiên còn phải nói đến 
những sai lầm chủ quan và sự chống phá 
về nhiều mặt của các thế lực thù địch 
ngoài nước và cả trong nước) ? 

Đến đây có thể có ý kiến hỏi : Phân tích 
như vậy có đúng quan điểm mác xít 
không, hay là theo quan điểm của hai vợ 
chông nhà tương lai học người Mỹ 
A. Tốp-flơ ? Tôi cho rằng sự phân tích 
trên đây, nhấn mạnh nhân tố quyết định 
nhất của lực lượng sản xuất trong mối 
quan hệ với quan hệ sản xuất, dưới chủ 
nghĩa tư bản và cả dưới chủ nghĩa xã hội, 
là một quan điểm mác xít, là cách tiếp cận 
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hình thái kinh tế - xã hội mác xít. Vẫn đề 
là phải làm rõ trình độ phát triển cụ thể của 
lực lượng sản xuất và hình thức cụ thể của 
quan hệ sản xuất với tác dụng tích cực hay 
tiêu cực của quan hệ sản xuất đối với lực 
lượng sản xuất trong những điều kiện lịch 
sử cụ thể. Đúng là A. Tốp-flơ chỉ nhấn 
mạnh một chiều lực lượng sản xuất và do 
vậy muốn bác bỏ cách tiếp cận hình thái 
kinh tế - xã hội mác xít là cách tiếp cận 
khoa học nhất. 

Nhân đây tôi muốn nhấn mạnh rằng 
cách tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội 
mác xít khoa học nhất chứ không phải 
là duy nhất, bởi còn có nhiều môn khoa 
học xã hội và tự nhiên khác nữa giúp 
chúng ta tìm hiểu lịch sử phát triển của xã 
hội loài người một cách khoa học, đương 
nhiên với mặt hạn chế của chúng. Phân 
chia lịch sử các thời đại bằng trình độ phát 
triên của lực lượng sản xuất, của kỹ thuật, 
nói thời đại đồ đá, thời đại đồ sắt, văn 
minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, 
văn minh trí tuệ có cơ sở khoa học của nó. 
C. Mác từng gắn liên phát minh ra máy hơi 
nước với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. 
Thực ra, nói A. Tốp-flơ không đề cập mối 
quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất có lẽ chưa thật đúng. Trên Tạp 
chí Cộng sản giữa những năm 90, có tác 
giả đồng tình với một tác giả khác phê 
phán một quan điểm của A. Tốp-flơ "làn 
sóng thứ ba sẽ cuốn theo các thể chế chính 
trị và làm cho sở hữu không còn có ý 
nghĩa". Tôi cho răng, đó là cách diễn đạt 
theo luận điểm mác xít : lực lượng sản 
xuất phát triển cao sẽ dẫn đến chế độ công 
hữu cộng sản chủ nghĩa và sự tiêu vong 
của nhà nước. 
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2. Lực lượng sản xuất ở trình độ nền 
văn minh trí tuệ phát triển trong điều kiện 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chính 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại nên mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất sâu sắc hơn bao giờ 
hết. Đặc điểm nối bật là sự hình thành và 
phát triển những tập đoàn tư bản độc 
quyền xuyên quốc gia và đa quốc gia, nhất 
là các tập đoàn tư bản độc quyền tài chính. 
Một số ít người nắm đại bộ phận của cải 
thế giới và chi phối thế giới đẩy khoảng 
cách giữa những nước tư bản phát triển và 
các nước đang phát triển ngày càng xa. 
Chiến tranh xung đột sắc tỘc, chiến tranh 
xâm lược vẫn diễn ra liên miên dưới nhiều 
hình thức và quy mô khác nhau. Toàn cầu 
hóa là hệ quả tất yếu sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, nhưng trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, nên mặt tiêu cực 
của nó cũng phát triển đồng thời với mặt 
tích cực. Không phải ở đâu khác mà ngay 
ở những nước tư bản phát triển, quân 
chúng lao động và tầng lớp trí thức thấy rõ 
và đấu tranh mạnh mẽ chống lại mặt trái 
của toàn cầu hóa. Tôi cho rằng rất đúng 
khi gọi đó là toàn câu hóa tư bản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày 
càng bộc lộ sự bất lực của nó trước những 
vấn đề toàn cầu là mặt trái của nền văn 
minh. Sự thay thế chủ nghĩa tư bản hiện 
đại tất yếu sẽ diễn ra bằng một hình thái 
kinh tế- xã hội mới cao hơn mà ta gọi tên 
là chủ nghĩa xã hội. Nhưng đó phải là chử 
nghĩa xã hội hiện đại, một chủ nghĩa xã 
hội tiếp nhận và kế thừa được toàn bộ 
những mặt tích cực của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại và vượt qua những sự hạn 
chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại, 
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giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất 
ở trình độ văn minh trí tuệ. 

Có thể cho rằng, trong nền văn minh trí 
tuệ, loài người đang chuyển dần sang thời 
đại lao động trí óc là chính trong khi lao 
động chân tay vẫn còn tiếp tục nhưng ngày 
càng giảm bớt và sự đối lập giữa lao động 
trí óc với lao động chân tay sẽ mất dần 
trong sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản hiện 
đại lên chủ nghĩa xã hội hiện đại. 

Nếu như nhân vật trung tâm của thời 
đại chủ nghĩa tư bản là giai cấp tư sản thì 
nhân vật trung tâm của thời đại chủ nghĩa 
xã hội hiện đại chỉ có thể là giai cấp công 
nhân, nhưng là giai cấp công nhân dần dần 


trí thức hóa, tâng lớp trí thức ngày càng bổ 


sung đông đảo vào đội ngũ công nhân, 
những người lao động trí óc (chân và tay). 
C. Mác vẫn đúng khi xác định vai trò của 
giai cấp công nhân trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
nhưng cân có tư duy mới về giai cấp công 
nhân. Đó không phải là giai cấp công nhân 
của nên văn minh công nghiệp mà là giai 
cấp công nhân của nền văn minh trí tuệ. 
Và cũng đúng như C. Mác nói : "Một khi 
lao động được giải phóng thì tất cả mọi 
người trở thành công nhân"', công nhân 
lao động trí óc chứ không phải chỉ công 
nhân lao động chân tay, công nhân làm 
chủ chứ không phải công nhân làm thuê, 
chủ sở hữu tư liệu sản xuất, chủ sở hữu trí 
tuệ. Có sở hữu trí tuệ của cá nhân, sở hữu 
trí tuệ trong sở hữu tập thê và sở hữu trí tuệ 
trong sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân. 
Xuất hiện ngày càng nhiều các trí nghiệp 
(intelprise) chứ không phải chỉ là những xí 
nghiệp (Interprise)... Những xí nghiệp 
truyền thống có thể phát triển đần thành 
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các xí - trí nghiệp, các trí - xí nghiệp... tùy 
theo mức độ áp dụng những thành tựu 
công nghệ thông tin của nền văn minh 
trí tuệ. 

Những thành tựu của nên văn minh trí 
tuệ xuất hiện ngày càng nhiều trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản hiện đại, do vậy 
tuyên truyền tư sản VỘi rêu rao răng 

"quyền lực thuộc về trí tuệ". Nhưng xét về 
bản chất, trong điều kiện của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, quyền lực thực sự vẫn thuộc 
về tư bản, đại bộ phận người lao động trí 
óc và chân tay vẫn là những người làm 
thuê cho tư bản. 

3. Phải có thời gian, nhiều thời gian 
mới có thể tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện 
đại. Nhưng có thể nói rằng, những nhân tố 
của chủ nghĩa xã hội hiện đại đã xuất hiện 
và phát triển ngay trong lòng của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại, phục vụ cho sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đông 
thời phát triên những nhân tố phủ định chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. 

Tư duy hiện đại về chủ nghĩa xã hội và 
tư duy mác xít về chủ nghĩa xã hội mà 
C. Mác đã nêu trong “Phê phân Cương 
lĩnh Gô-ta" về một chủ nghĩa xã hội có 
"những dấu vết còn lại về nhiêu phương 
diện của chủ nghĩa tư bản”; là sự phủ định 
một thứ "chủ nghĩa xã hội sạch sẽ" không 
có øì là tư bản chủ nghĩa ; là sự phủ định 
có kế thừa chủ nghĩa xã hội mô hình cũ và 
vượt qua chủ nghĩa xã hội mô hình cũ. 

Tư duy hiện đại về chủ nghĩa xã hội là 
biết kế thừa, tiếp nhận những thành tựu 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại đông thời 
biết khắc phục những mặt hạn chế của nó 
là vượt qua chủ nghĩa tư bản hiện đại 
bằng những con đường và phương pháp 
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khác nhau tùy theo những điêu kiện lịch sử 
cụ thể. Đó phải là cách mạng thay thế chế 
độ xã hội cũ bằng chế độ xã hội mới chứ 
không phải là cải lương trong khuôn khổ 
của chế độ cũ, nhưng có thể bằng hòa bình 
và bằng bạo lực, kết hợp hòa bình với bạo 
lực. Có thể không nhất thiết chỉ bằng bạo 
lực. Chủ nghĩa xã hội hiện đại phải có 
nhiều mô hình khác nhau ở những quốc 
gia - dân tộc khác nhau, phù hợp những 
điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia - 
dân tộc. 

Có thể nhìn thấy triển vọng của chủ 
nghĩa xã hội hiện đại ở Việt Nam trong 
công cuộc đổi mới hiện nay. Trong điều 
kiện của cách mạng Việt Nam, có thể và 
cần phải bỏ qua chế độ tư bản nhưng nhất 
thiết phải trải qua những sự phát triển nhất 
định của kinh tế tư bản, có phần ở trình độ 
văn minh công nghiệp - công nghiệp hóa, 
nhưng phải đi tắt, đón đầu những thành tựu 
mới của nền văn minh trí tuệ - hiện đại 
hóa. Nghĩa là từng bước tiếp cận và xây 
dựng kinh tế tri thức theo chủ nghĩa xã hội 
phù hợp hoàn cảnh và điều kiện Việt Nam 
về chính trị, kinh tế, địa lý, văn hóa. 

Tư duy hiện đại vê chủ nghĩa xã hội 
hiện đại ở Việt Nam phải là tư duy mới về 
giai cấp công nhân, giai cấp công nhân 
từng bước trí thức hóa, tầng lớp trí thức đi 
theo chủ nghĩa xã hội là một bộ phận của 
giai cấp công nhân, giai cấp công nhân 
làm chủ, tất cả những người lao động trí óc 
và chân tay đều làm chủ. Muốn thế, phải 
coi khoa học và công nghệ là quốc sách, 
trí thức hóa công nông, nâng cao dân trí, 
phát triển đội ngũ lao động được đào tạo... 
Đồng thời phải xây dựng nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở 
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phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa 
dân tộc đi đôi với giao lưu văn hóa, tiếp 
nhận những tinh hoa văn hóa thế giới, cổ - 
kim, đông - tây. 

Như vậy, không phải là phủ nhận hoặc 
coi nhẹ đấu tranh giai cấp, mà là đấu tranh 
giai cấp trong hoàn cảnh mới, dưới những 
hình thức mới. Trong quan hệ giai cấp, 
không chỉ có đấu tranh mà vừa đoàn kết 
vừa đấu tranh, vừa hợp tác vừa đấu tranh. 
Giai cấp công nhân Việt Nam đã trở thành 
dân tộc, phải phát huy sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên 
chăm lo bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận phi 
quân sự và cả quân sự, sẵn sàng ứng phó 
với tình huống chiến tranh xâm lược bằng 
những phương tiện vũ khí kỹ thuật cao là 
những thành tựu của nên văn minh trí tuệ 
ap dụng trong quân sự. 

V.I. Lê-nin nói rất đúng : Chỉ khi nào 
chủ nghĩa xã hội tạo nên một năng suất lao 
động cao hơn chủ nghĩa tư bản thì mới 
chiến thắng chủ nghĩa tư bản một cách 
triệt để, giống như chủ nghĩa tư bản đã 
chiến thắng chủ nghĩa phong kiến bằng 
năng suất lao động của mình. Chủ nghĩa 
xã hội hiện đại chỉ trở thành hiện thực và 
chiến thắng chủ nghĩa tư bản hiện đại khi 
chủ nghĩa xã hội hiện đại tạo nên năng 
suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản 
hiện đại. Đúng là một con đường dài, 
không thể ảo tưởng. Nhưng trên con 
đường đi của nó, phải tô rõ được từng 
bước, từng bước tính ưu việt của sự lựa 
chọn xã hội chủ nghĩa ở chừng mực nào 
đó, về phương diện nào đó, trên lĩnh vực 
nào đó. Điều này đã được chứng thực 
trong công cuộc đôi mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay của cách mạng 
Việt Nam.L] 
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UỐT nhiều thập niên, tư tưởng và lý 

luận về hình thái kinh tế - xã hội cộng 

sản chủ nghĩa đã bị xuyên tạc một 
cách giáo điều hay cơ hội đủ loại ; và ngày 
nay, nó đang bị bóp méo một cách độc ác và 
thô thiển. Càng về cuối thế kỷ XX và bước 
vào những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, các 
thủ đoạn đó càng trở nên bành trướng về qUYy 
mô, đa dạng về hinh thức, nguy hiểm về tính 
chất và thâm độc về mức độ. 


Yạp chí Cộng sản 


Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không chỉ đơn thuân giải phẫu các hình thái 
kinh tế - xã hội, mà bắt đầu từ cấu trúc nên 
tảng để làm nổi bật lên những vấn đề của 
chúng và cuối cùng, dự báo sự sụp đổ tất yếu 
và sự thay thế giữa chúng với nhau hoặc tuần 
tự hoặc nhảy vọt một cách biện chứng, theo 
quy luật. Một cách tự nhiên, cũng như từ chế 
độ cộng sản nguyên thủy nhân loại bước lên 
chế độ chiếm hữu nô lệ rồi chế độ phong 


WIÊN ĐINH ŒHỦ NúHĨn Eift - LÊ-NIN 
ƯớI HT ThIẾRI SINé T0 đÔN(. TñŒ LỨ LUẬN 


C. Mác, Ph. Áng-ghen, V.I. Lê-nin không 
phải là những ông "thày bói của lịch sử" (), 
như mấy ai bôi nhọ hay bài xích, dù vô tình 
hay cố ý. Các ông là những nhà khoa học - 
những nhà cách mạng. Lý tưởng các ông 
theo đuổi là khát vọng của nhân loại tiến bộ - 
lý tưởng giải phóng toàn vẹn con người. Do 
đó, chủ nghĩa mà các ông sáng lập và đấu 
tranh không mệt mỏi là để nhằm hiện thực 
hóa lý tưởng đó, trên cơ sở lịch sử cụ thê, 
một cách khách quan theo lô gích phát triển 
tất yếu của nhân loại. Nói cách khác, lý luận 
của các ông chỉ giúp loài người lựa chọn 
điều cân và phải đi con đường dẫn tới chân 
lý, với những lực lượng tiên quyết, những 
điêu kiện có tính chất cần và đủ, khi đứng 
Ở ngã ba lịch sử của sự lựa chọn và phải 
quyết định. 
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kiến tới chủ nghĩa tư bản thì sau hình thái 
kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa ấy chính là 
chủ nghĩa cộng sản. Đó là cái tất yếu lịch sử 
hợp quy luật mà khoa học mác xít chỉ ra. Nói 
như Ð. Đi-đơ-rô, một nhà lãnh đạo tư tưởng 
của cuộc Đại cách mạng Pháp 1789, rằng : 
Cách mạng Pháp sẽ nô ra, sẽ lập được nhiều 
công trạng, nhưng rồi con tàu cách mạng sẽ 
dừng lại ở giữa đường, vì chính những người 
lái tàu lại không muốn đưa con tàu tới đích. 
Vị họ là chủ hiệu buôn, chủ công xướng tư 
bản - những kẻ quen đánh giá mọi thứ trên 
đời bằng những cân vàng, những lạng vàng, 
họ sẽ đẩy đồng bào vào cảnh chết đói để 
kiếm thêm lợi nhuận, dù chỉ một xu lãi ; do 
đó, những người thực hiện cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, dưới ngọn cờ chủ nghĩa 
Mặc - Lê-nin, sẽ là người lái con tàu tiến bộ 
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xã hội đi nốt nửa đường mà chủ nghĩa tư bản 
bỏ dỡ. 

Cố nhiên, chúng ta không thể phủ nhận 
một điều là, những thập kỷ 70, 80, nhất là 
những năm 90 của thế kỷ XX, trong quá 
trình hiện thực hóa lý luận mác xít đó, những 
người cộng sản vấp phải khó khăn to lớn. 
Đặc biệt, trong thời điểm lịch sử ở vào tình 
thế có tính bước ngoặt, khi xu thế toàn cầu 
hóa trở thành phổ biến với những xung lực 
mạnh mẽ, công việc đó càng trở nên khó 
khăn gấp bội. Giai cấp công nhân mà đứng 
đầu là đảng cách mạng của nó đã, đang và 
tiếp tục đủ sức gánh vác trọng trách đó của 
lịch sử chủ nghĩa xã hội, khi biết dựa vào sự 
chỉ dân của lịch sử phong trào xã hội chủ 
nghĩa, biết cách vượt lên những thách thức 
"mất, còn" của thời đại và điều cơ bản, có ý 
nghĩa quyết định nhất là phải biết trở về với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách kiên định 
và sáng tạo. 

Do đó, trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc hiện 
nay, chúng ta phải trở về với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin một cách kiên định và sáng 
tạo. Nguyên tắc bất di bất dịch là, cần nghiên 
cứu và thấu triệt nó với tư cách không chỉ là 
một niên tâng tư tưởng về phương diện chính 
trị - xã hội, một cương lĩnh chính trị - khoa 
học về mặt hành động cách mạng, một chỉnh 
thể toàn vẹn về mặt cấu trúc hệ thống, một 
thực thể vận động và thống nhất trên bình 
diện khoa học - thực tiễn mà còn là một lý 
thuyết - thực tiễn mở về phương diện xã hội - 
lịch sử và là một tổng thê phương pháp luận 
khoa học và cách mạng, như chính bản 
thân học thuyết Mác - Lê-nin chứa đựng và 
thể hiện. 
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Điều cần khắc sâu là, do sự kết tỉnh 
những tư cách và phâm chất đó, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tự nó đã là một khoa học 
mang tính cách mạng sâu sắc. Vì, nó là học 
thuyết không chỉ nhằm giải thích thế giới mà 
quan trọng hơn là, nhằm cải tạo thế giới. Nói 
cách khác, chủ nghĩa Mác - Lê-nin tuyệt đối 
không phải là thứ khoa học tự thân mà là 
khoa học về cách mạng, khoa học của thực 
tiễn và vì thực tiễn lịch sử nhằm tới mục tiêu 
giải phóng con người khỏi sự chế ngự bởi 
"vương quốc tất yếu" tiến tới "vương quốc tự 
do". Vì thế, tự nó hàm chứa khả năng tự phât 
triển không ngừng, thông qua cách mạng. 
Do đó, nói kiên định với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin cũng chính là phải không ngừng phát 
triển nó bằng thực tiễn cách mạng sáng tạo ; 
đồng thời, tỉnh táo chống lại một cách kịp 
thời và hiệu quả mọi biểu hiện của chủ nghĩa 
thực dụng, chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét 
lại làm vấy bân, méo mó và xuyên tạc nó. 

Đó chính là mục đích, con đường, môi 
trường, là bước đi, thước đo hiệu quả, là 
thách thức, vận hội phát triên và là chân trời 
của sự sáng tạo của công tác lý luận hiện nay 
nhăm xây dựng và phát triên nên Làng tư 
tưởng chính trị dẫn dắt sự nghiệp đối mới 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc Việt Nam đi tới tương lai ; đồng thời, 
xác nhận (hái độ, bản lĩnh, năng lực và 
đạo lý của chúng ta đối với học thuyết Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chính từ sự phát triển phức tạp và khó 
khăn của thực tiễn cách mạng cho thấy, 
không gì có thể thực tiễn hơn, khi chúng ta 
có một lý luận khoa học và cách mạng dẫn 
đường. Ở đâu và ở lúc nào công tác lý luận 
không được coi trọng đúng mức thì ở đó và 
lúc đó xây ra tình trạng khủng hoàng lý luận 
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và lý luận tụt hậu ; theo đó, công tác tổ chức 
thực tiễn sẽ hết sức chệch choạc, thậm chí 
gặp khó khăn và đổ vỡ. Thực tiễn xác nhận, 
chỉ có xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hô Chí Minh, tổ chức tốt thực tiễn, 
kịp thời và thường xuyên tông kết kinh 
nghiệm thực tiễn cách mạng là con đường 
duy nhất đúng đề phát triển và bảo vệ lý luận 
cách mạng, mới tiếp tục đưa sự nghiệp cách 
mạng không ngừng tiến lên. 

Bởi vì, xét cho cùng, toàn bộ công tác lý 
luận của chúng ta, về thực chất là nhằm tới 
mục đích xây dựng một đường lối chính trị 
độc lập, tự chủ và sáng tạo vê lý luận của 
Đẳng để chỉ đạo thắng lợi công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, 
theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Lịch sử Đảng ta hơn 72 năm 
qua, xác nhận : Do kiên định và vận dụng 
linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó tìm đúng bản 
chất, quy luật vận động đặc thù của xã hội 
Việt Nam và xu thế vận động của thời đại ; 
đồng thời, đấu tranh một cách kiên quyết 
chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực 
dụng, chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ 
hội... › Đảng ta đã xây dựng thành công một 
đường lối cách mạng độc lập, tự chủ và sáng 
tạo của cách mạng nước ta. ở t tâm ví mô, 
công tác lý luận đã góp phần quan trọng 
trong việc kiến giải hàng loạt vấn đề khoa 
học - thực tiễn rất cơ bản và quan trọng, tiếp 
tục đưa đất nước vượt qua những khó khăn, 
thử thách tiếp tục phát triển trên con đường 
xã hội chủ nghĩa, dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đó là những vấn đề về đặc điêm và nội dung 
của thời đại ngày nay ; về mô hình và con 
đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ; về sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; về 
phát triên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; về chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế; về xây dựng nên văn hóa Việt Nam 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tỘC ; về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đoàn 
kết quốc tế ; về xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; vê xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm sự nghiệp 
đổi mới đất nước, v.v.. Tất cả sự nỗ lực đó 
của công tác lý luận đã trực tiếp góp phần 
làm cho “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
Ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn", 
đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng 
kinh tế - xã hội trầm trọng kéo dài suốt hai 
thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, bước vào 
thời kỳ phát triển mới ở thế kỷ XXI với vị 
thế mới, thế và lực mới và một gia tốc mới. 

Đó chính là một trong những bài học lịch 
sử vô giá làm nên thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam, góp phần vào sự phát triển sáng 
tạo và bảo vệ thành công chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở 
bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận cách 
mạng và thực tiễn cách mạng nhằm vừa 
nâng cao trình độ lý luận vừa đẩy mạnh năng 
lực tô chức thực tiễn cách mạng. 

Bước vào thế kỷ XXI, sự bùng nổ của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, xu 
thế toàn cầu hóa với xung lực là kinh tế tri 
thức đang tiến với tốc độ "một ngày bằng cả 
nhiều năm" đã và đang đặt ra trước đất nước 
những trọng trách mới, ngày càng to lớn, 
phức tạp và khó khăn hơn. Hàng loạt vấn đề 
vừa có ý nghĩa chiến lược vừa cấp bách đặt 
ra vừa cơ bản vừa bức thiết mệnh hệ tới 
tương lai của đất nước đang đòi hỏi toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tìm câu 
trả lời cấp bách, trong lúc những vấn đề mới 
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mẻ và khó khăn ấy, khi mất đi, các nhà kinh 
điển không để lại một lời chỉ dẫn nào một 
cách cụ thể cả. 

Cơ hội và thách thức đó đòi hỏi chúng ta 
phải vừa kiên định vừa phát triển sáng tạo 
không ngừng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ hoàn cảnh 
cụ thể của nước ta và xư thế vận động của 
thời đại, từ đó hoạch định đường lối đúng 
đắn, tiếp tục đề ra những giải pháp hữu hiệu 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Bài học không thành công của những 
người cộng sản ở không ít quốc gia, trong đó 
lúc này hay lúc khác có cả chúng ta, ở thế 
kỷ XX, đã cho thấy một cách thuyết phục về 
mối quan hệ giữa kiên định và phát triển 
sáng tạo học thuyết mắc xít có tầm quan 
trọng sống còn như thế nào. Trong quá khứ, 
ở không ít nơi, với không ít người, sự kiên 
định bị biến thành thói bảo thủ, rập khuôn, 
tới mức giáo điều ; và, sự sáng tạo lại bị bóp 
méo và nhảy sang thái cực hoặc là thực dụng 
hoặc là cơ hội, thậm chí xét lại. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin bị vi phạm một cách thô bạo, 
bị làm cho biến dạng, bị xuyên tạc tới mức 
thảm hại dẫn tới đố vỡ, thất bại trên thực tiễn 
một cách nặng nè, không thể cứu vãn nôi ở 
không ít quốc gia, như chúng ta thấy. 

Vì thế, một cách tự nhiên, trọng trách của 
công tác lý luận trong quá trình kiên định, 
bảo vệ, phát triển sáng tạo và hiện thực hóa 
chủ nhĩa Mác - Lê-nin, phải coi việc công 
khai giữ vững, kiên định nguyên tắc tính 
đẳng mác xít là vẫn đề có ý nghĩa thành bại, 
sinh tử, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa giáo 
điều và những khuynh hướng cơ hội, xét lại 
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hiện đại. Tệ hại hơn, nếu xa rời nguyên tắc 
đó, chúng ta lập tức mất phương hướng, từ 
đó hoặc sa vào vũng bùn của các chứng bệnh 
"tả" hay hữu khuynh hoặc rơi vào cạm bây 
của chủ nghĩa giáo điều, thực dụng, cơ hội... 
một cách vô tình hay cố ý, tất yếu dẫn đến 
sai lầm về chính trị, khoa học và tổ chức 
thực tiễn. Rốt cuộc, nhất định sẽ thất bại. 

Từ xuất phát điểm nguyên tắc đó, hơn 
bao giờ hết, công tác lý luận phải tự nhận 
về mình và làm thật tốt trọng trách kết hợp 
chặt chẽ và nhuần nhuyễn việc nghiên cứu 
cơ bản chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh với nghiên cứu triên khai thực 
tiễn trong nước, tiếp thu một cách chọn lọc 
với thái độ cầu thị kinh nghiệm tốt của các 
nước khác nhằm tiếp tục góp phân cơ bản và 
quan trọng trong quá trình hoạch định và 
quyết sách đường lối chính trị của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn tổ chức 
thực tiễn cách mạng tốt phải nghiên cứu cơ 
bản tốt, nếu không rất khó tránh khỏi sự 
chắp vá. Nhưng, nếu coi chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là "nhất thành bất biến", vô hình 
trung, đã biến lý luận thành một lược đồ 
cứng nhắc, thì cũng là sai lầm ; và, kỳ thực 
như thế là đi ngược lại phương pháp của 
chính các nhà sáng lập ra nó. Và, rốt cuộc, 
đã tước đi ở nó khả năng tự phát triễn, với tư 
cách là một khoa học ; đồng thời, thủ tiêu 
tính thực tiễn của nó đối với lịch sử, khi nó 
là một cương lĩnh hành động cách mạng. Vì, 
toàn bộ thế giới quan của học thuyết C. Mác, 
nói như Ph. Ăng-ghen, không chỉ là một học 
thuyết mà còn là phương pháp. Nó đưa ra 
không phải những giáo điều có sẵn mà là 
những xuất phát điểm để tiếp tục nghiên cứu 
toàn diện lịch sử. 
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Vì vậy, nhất thiết phải phát triển lý luận 
một cách sáng tạo, thông qua nghiên cứu, 
tông kết tiến trình tổ chức thực tiễn. Trong 
quá khứ, ở mức độ này hay khác, sự phát 
triên lý luận thường được quy thành một sự 
kết hợp máy móc hai mặt đó đã khiến cho 
một mặt lý luận mác xít bị phá vỡ tính chính 
thê do tình trạng chắp vá, giáo điều dẫn tới 
tình trạng lý luận lạc hậu, đường lối mất tác 
dụng dẫn dắt thực tiễn ; mặt khác, thực tiễn 
lại vận động một cách tự phát, vì thiếu lý 
luận hoặc lý luận không có khả năng dân 
đường. Do vậy, phải bảo đảm sự thống nhất 
giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển 
khai - thống nhất giữa lý luận với thực tiễn 
nhằm phát triên lý luận, chủ động đáp ứng 
những nhu cầu phát triển của thực tiễn, thúc 
đẩy thực tiễn tiến lên. Lấy thực tiễn để đối 
chiếu, kiêm nghiệm, bổ sung và phát triển lý 
luận, chứ không phải lấy lý luận chứng minh 
cho thực tiễn. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng ta chỉ rõ : Tăng cường tổng kết 
thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận 
dân chủ, sớm kết luận những vấn đề mới và 
bức xúc từ thực tiễn đặt ra, bảo đảm cụ thể 
hóa, bổ sung, phát triên đường lối, chính 
sách của Đảng một cách đúng đắn và sáng 
tạo. Nói như C. Mác, ở khía cạnh này, một 
bước tiến trong thực tiễn có giá trị hơn cả 
một tâ cương ÏĨĩnh. 

Nhưng, cũng phải thấy răng, trong việc 
tông kết thực tiễn nhằm phát triên lý luận, 
trước hết cần bám sát thực tiễn đất nước trên 
tất cả mọi phương diện kinh tế, chính trị, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngọai 
và đời sống nhân dân lao động. Qua đó, phát 
hiện, tìm tòi và tông kết những vấn đề có 
tính quy luật làm cơ sở bồ sung cho việc 
hoạch định đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. 
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Tất nhiên, coi trọng thực tiễn không phải 
là sự đồng nghĩa với chủ nghĩa thực dụng, 
kinh nghiệm chủ nghĩa ; và, đề cao lý luận 
cũng tuyệt nhiên không có nghĩa là đẻ ra một 
thứ lý luận tự thân, lý luận suông. Cả hai thái 
cực đều nguy hiểm như nhau và đồng nghĩa 
với sự thất bại. 

Do đó, trong việc tông kết thực tiễn, phát 
triên lý luận cần kế thừa những thành quả lý 
luận đã có nhưng phải kế thừa trên cơ sở phủ 
định biện chứng nhằm bảo đảm sự nhất quán 
và phát triển liên tục của quá trình bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống lý luận thông qua sự 
kiêm chứng của thực tiễn, gắn lý luận với 
thực tiễn để không ngừng bồ sung, phát triển 
lý luận. Mặt khác, trong việc phát triển lý 
luận, cần phân tích và tiếp thu một cách 
chọn lọc trên tinh thần phê phán các kinh 
nghiệm của các nước với thái độ thực sự cầu 
thị, không xa lánh, không kỷ thị, với phương 
pháp độc lập, sáng tạo, không rập khuôn và 
không thực dụng. 

Đó là con đường bảo vệ và phát triên chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin một cách khoa học, cách 
mạng và triệt đề ; là sự thể hiện sinh động 
lòng kiên định và hành động phát triên sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách chủ 
động, thành tâm và chân chính nhăm làm 
cho công tác lý luận thực sự góp phần xứng 
đáng trong việc hoạch định đường lối 
chính trị của Đảng ta một cách đúng đắn và 
phù hợp. Và, chỉ có như thế, chúng ta mới 
thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với 
những quan điểm sai trái, những lực lượng 
chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của Đảng và nhân dân ta, bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 
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INH nghiệm 

dựng nước và 

giữ nước của 
dân tộc ta đã chỉ ra răng : 
để góp phần giữ được ổn 
định xã hội, yên dân và 
khai thác tốt mọi nguồn 
lực của đất nước, các 
triều đại đều luôn chú 
trọng quản lý làng, Xã. 
Ngày nay, câp cơ sở có 
10 543 đơn vị (trong đó có 8 947 xã, 1 031 
phường, 565 thị trấn). Chính quyền cơ sở 
(xã, phường, thị trấn) là cấp cuối cùng trong 
hệ thống hành chính của Nhà nước ta, là bộ 
phận nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở, 
trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở ; 
giải quyết các công VIỆC của dân, chăm lo 
đời sông của dân ; tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở. Thực tế 
cho thấy chính quyền cơ sở có trong sạch, 
vững mạnh thì mới phát huy được quyền 
làm chủ của nhân dân lao động, đây mạnh 
phong trào cách mạng của quân chúng, nâng 
cao đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân, 
ồn định trật tự, an toàn xã hội. 

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng và 
Nhà nước ta không ngừng củng cố, tăng 
cường hệ thống các cấp chính quyên địa 
phương nói chung, chính quyền cơ sở nói 
riêng. Đặc biệt, trong 15 năm đôi mới, Đảng 
và Nhà nước ta đã quan tâm nhiều đến việc 
củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức và nâng 
cao chất lượng hoạt động của chính quyền 
cơ sở. Đại hội IX của Đảng' đã khắng định 
"thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân 
chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân 
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dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận và 
quyết định những vấn đề quan trọng" và "tổ 
chức hợp lý Hội đồng nhân dân (HĐND) ; 
kiện toàn các cơ quan chuyên môn của 
Ủy ban nhân dân (UBND) và bộ máy chính 
quyền cấp xã, phường, thị trấn" là phương 
hướng cơ bản để nâng cao năng lực và hiệu 
quả của quản lý nhà nước của chính quyền 
cơ sở, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, thực tế tô chức bộ máy và 
phương thức hoạt động của chính quyền 
cơ sở hiện nay đang bộc lộ những hạn 
chế, yếu kém về hiệu lực, hiệu qủa quản 
lý hành chính nhà nước, về năng lực tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
ở cơ sở. Quyền dân chủ của nhân dân còn bị 
vi phạm, trật tự xã hội, kỷ cương, pháp luật 
bị buông lông. Tình trạng bất lực ở một 
số chính quyên cơ sở, sự tha hóa của một 
số cán bộ, đảng viên, tham ô, lãng phí 
của công, ức hiếp và gây oan trái cho dân... 
vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Nội dung và 


*T.S, Viện trương Viện Khoa học tô chức nhà nước, 
Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ 

**' TS, Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Ban Tổ 
chức Cán bộ Chính phủ - 
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phương thức hoạt động của hệ thống chính 
trị cơ sở chậm đối mới, còn mang nhiều dấu 
ấn của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, 
không phù hợp với chuyển biến của xã hội. 

Quá trình phát triển kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; chuyển đối 
cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng 
hóa, sự phát triển của nhiều thành phần kinh 
tế ; việc liên doanh, liên kết giữa người sản 
xuất và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, nhằm khơi dậy mọi nguồn lực tại chỗ 


về đất đai, tài nguyên, lao động, trí tuệ để 


phát triển kinh tế xã hội, nâng CaO đời sống 
nhân dân là những nhiệm vụ cấp bách hàng 
đầu trong chiến lược phát triển kinh tẾ - xã 
hội của đất nước và phải được tiến hành 
ngay từ cơ sở. Năng lực và hiệu quả hoạt 
động của chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan 
trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ lớn lao 
đó. Để phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền 
làm chủ thực sự của nhân dân, đòi hỏi phải 
tiếp tục mở rộng, phát triển các hình thức 


dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp đê 


nhân dân tham gia xây dựng và giảm sát 
hoạt động của chính quyền. Để dân xây 
dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân tốt hơn, 
gắn bó chính quyền với nhân dân, đảm bảo 
chính quyền cơ sở thực sự là của dân, do 
dân, vì dân trong công cuộc đôi mới, phát 
triển đất nước, Hội nghị lần thứ năm 
BCHTƯ khóa IX đã thông qua Nghị quyết 
"Về đổi mới và nâng cao chất lượng. hệ 
thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn". 

Thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn phát 
triển mới của đất nước đòi hỏi phải kiện toàn 
một cách đồng bộ, đôi mới cơ bản ở một số 
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khâu đối với chính quyền cơ SỞ. Theo chúng 
tôi, để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 
quan trọng nói trên, cần tập trung vào một số 
nội dung chính yếu sau : 

Thứ nhất, xác định, nhận thức đúng vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của chính quyên cơ sở. 

Xã, phường, thị trấn là cấp hành chính cơ 
sở, trực tiếp với dân. Chính quyền xã, 
phường, thị trấn, cấp hành chính cuối cùng 
trong hệ thống hành chính 4 cấp của Nhà 
nước ta thực hiện đồng thời 2 chức năng : x 
quân lý hành chính nhà nước và tự quản 
CỘng đông dân cư. Ở chức năng thứ nhất, 
chính quyền cơ sở thực hiện các nhiệm vụ 
của Nhà nước theo phương thức ủy quyền 
hoặc phân cấp, theo hướng đây mạnh phân 
cấp để phát huy tính chủ động, tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở 
trong quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội ở cơ sở. Với chức năng tự 
quản, chính quyền hướng dẫn, kiêm tra và 
đáp ứng các yêu cầu của nhân dân. về sản 
xuất, cơ sở hạ tầng công cộng, đời sống văn 
hóa của cộng đồng. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ 
thể của chính quyền xã, thị trấn là tố chức 
thực hiện pháp luật trên địa bàn ; tổ chức 
phát triển kinh tế - xã hội Ở CƠ SỞ như quy 
hoạch, kế hoạch, phát triển sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ, giáo dục, y tế, chính sách xã 
hội, tài chính, ngân sách, tổ chức cán bộ ; 
hướng dẫn tổ chức các hoạt động tự quản ở 
phạm vi xã, thị trần và các thôn, xóm. 

Trong quá trình chuyển sang cơ chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cuộc sống ở cơ sở đặt ra nhiều vẫn đề đòi 
hỏi chính quyền phải quan tâm giải quyết. 
Nhưng chính quyền cơ sở không làm thay, 
không can thiệp cụ thể mà phải chuyên 
những công việc nhân dân có thể làm được 
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để nhân dân trực tiếp lo liệu thông qua các 
tổ chức và hình thức hoạt động tự quản trong 
các cộng đồng dân cư. Chính quyền khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức và hinh thức hoạt động tự quản phát 
triên, đồng thời thực hiện giám sát việc hoạt 
động của các tổ chức tự quản theo đúng 
pháp luật. 

Cần phân biệt sự khác nhau giữa các loại 
hình đơn vị hành chính cấp cơ sở. Khác với 
xã và thị trấn, phường là đơn vị hành chính 
phụ thuộc, không tách rời về lãnh thổ, về các 
hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của 
dân cư trong phạm vi toàn đô thị. Việc phân 
chia đô thị thành các quận, phường mang ý 
nghĩa thuần túy về quản lý hành chính. Do 
vậy, chức năng, nhiệm vụ của chính quyên 
phường không thể giống như chính quyền 
xã, thị trấn. Thôn (làng, ấp, bản) không phải 
là một cấp hành chính trong hệ thống hành 
chính nhà nước mà là tổ chức tự quản của 
cộng đồng dân cư, có vai trò, vị trí quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội, nâng cao đời sống của cộng đồng, 
phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp 
của làng, xã Việt Nam. 

Thứ hai, mở rộng và thực hiện tốt các 
hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực 
tiếp để phát huy mạnh mẽ quyên dân chủ, 
sức sáng tạo của nhân dân ở cơ sở. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trên cơ sở phát huy tốt dân chủ đại diện, 
nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động 
của HĐND ; thực hiện tốt dân chủ trực tiếp 
Ở cơ sở đê nhân dân bàn bạc, quyết định trực 
tiếp những công việc quan trọng, thiết thực, 
găn liền với lợi ích của dân, bảo đảm quyền 
của người dân trong việc giám sát bộ máy, 
cân bộ và hoạt động của chính quyền CƠ SỞ. 
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Để HĐND xã, phường, thị trấn thực sự là 
cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của nhân dân, quyết định chủ 
trương, công việc ở cơ sở, đại biểu HĐND 
phải đảm bảo phẩm chất và đủ năng lực đại 
diện. Do vậy, cần đổi mới công tác bầu cử 
đại biểu HĐND từ khâu định tiêu chuẩn, quy 
định số lượng, cơ cấu, phân bổ đại biểu, giới 
thiệu, hiệp thương, tuyển chọn và bầu cử. 
Phải đê cho dân thực sự có quyền giới thiệu, 
lựa chọn người đại diện của mình. Mở rộng 
quyền giới thiệu, đề cử đại biểu HĐND cho 
các tô chức quần chúng, cá nhân và tạo cơ 
hội cho những người có năng lực tự ứng cử. 
Tăng số lượng ứng cử viên trong mỗi đơn vị 
bầu cử để nhân dân có điều kiện lựa chọn. 
Giảm thành phần đại biểu là cán bộ, tăng số 
lượng đại biểu là dân thường, người ngoài 
Đảng trong HĐND ở cơ sở để đảm bảo tính 
chất là cơ quan đại diện của nhân dân. 

Đảm bảo thực quyền của HĐND trong 
quyết định các chủ trương phát triển kinh 
tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, 
tỉnh thần của nhân dân ở cơ sở. Xây dựng 
cơ chế để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả giám sát của HĐND đối với cơ quan - 
hành chính, các tổ chức và công dân ở cơ sở. 
Thực hiện công khai và mở rộng sự tham 
gia của nhân dân trong việc giám sát hoạt 
động của HĐND. Tăng cường hình thức 
chất vấn của đại biêu đối với việc tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hoạt 
động của bộ máy và cán bộ chính quyên. Có 
cơ chế đề thực hiện quyền bãi miễn những 
cán bộ không đủ tín nhiệm, vi phạm lợi ích 
của dân, vi phạm pháp luật. 

Ở nhiều nước đã thực hiện việc dân bầu 
trực tiếp người đứng đầu cơ quan hành chính 
cấp cơ sở. Ở nước ta, đây là một hình thức 
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mới, cần nghiên cứu để mở rộng, phát huy 
dân chủ. Xã, thị trấn là cấp cơ sở gần dân 
nhất nên dân biết rất rõ phẩm chất, năng lực 
của người được bầu. Khi được dân trực 
tiếp bầu sẽ tăng cường uy tín và đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu chính quyền. 
Thực tiễn việc người dân trực tiếp bầu 
83 020/106 831 trưởng thôn cho thấy quyên 
dân chủ đã được mỡ rộng, người dân đã phát 
huy quyền dân chủ trực tiếp của minh. Tuy 
nhiên, đây là vấn đề phức tạp và rất nhạy 
cảm, có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy cần 
thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm và 
đánh giá hiệu quả. Qua thực tiễn thí điểm sẽ 
có thêm kinh nghiệm thực tế cho việc quyết 
định chính xác các giải pháp mới về phát 
-_ huy dân chủ, xây dựng chính quyền cơ sở. 

Thứ ba, kiện toàn bộ máy chính quyên 
cơ sở theo tỉnh thân cải cách hành chính, 
thực hiện kiêm nhiệm các công việc trong 
bộ máy chính quyên và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị cơ sở. 

Chính quyền cơ sở là một bộ phận trong 
hệ thống chính trị cơ sở. Kiện toàn bộ máy 
chính quyền phải đặt trong tông thê kiện 
. toàn bộ máy của cả hệ thống chính trị. Yêu 
cầu đặt ra là bảo đâm cho bộ máy chính 
quyền hoạt động đúng chức năng, có hiệu 
quả, không trùng lắp, chồng chéo, đồng thời 
có sự phối hợp hành động nhịp nhàng với 
các tô chức trong hệ thống chính trị cơ sở, 
giải quyết nhanh chóng, kịp thời các công 
việc, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Nâng cao hiệu lực của cơ quan hành 
chính, quy định rõ trách nhiệm của từng 
thành viên trong bộ máy, không cần thiết 
phải tăng thêm số lượng mà chú trọng hơn 
đến chất lượng cán bộ. Ủy ban nhân dân ở 
cơ sở là cơ quan chấp hành, điều hành tô 
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chức thực hiện nghị quyết của HĐND và các 
nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên. 
Các chủ trương ở cơ sở do tập thể HĐND 
quyết định. Vì vậy, UBND cần được tổ chức 
gọn, đảm bảo sự điều hành nhanh, nhạy, kịp 
thời thì mới nâng cao được hiệu quả quản lý. 
Tô chức bộ máy chính quyền cơ sở theo 
hướng tăng trách nhiệm cá nhân. Chủ tịch 
UBND xã, thị trấn là người đứng đầu bộ 
máy hành chính, trực tiếp lãnh đạo, điều 
hành các hoạt động của cơ quan hành chính 
xã, thị trấn. Tổ chức rành mạch bộ máy hành 
chính giúp việc ở xã thành các khối việc. 
Phân công chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã 
phụ trách từng khối. Thực hiện kiêm nhiệm 
giữa các chức danh. 

Do đặc điểm lịch sử, truyền thống, xã, thị 
trần ở các vùng, miễn có quy mô dân số, địa 
hình, tập quán, trình độ phát triển kinh tế - 
xã hội rất khác nhau, cho nên không thể rập 
khuôn một mô hình tổ chức giống nhau với 
tất cả các xã, thị trần của cả nước. ở các xã, 
thị trấn đông dân, kinh tế, xã hội phát triển 
nên kiện toàn bộ máy hành chính chuyên 
môn giúp việc theo hướng chuyên trách. 

Thứ tư, xây dựng, nâng cao chất lượng 
đội nơu cán bộ, tạo bước chuyên thật sự về 
công tác cán bộ ở cơ sở. 

Đội ngũ cán bộ cơ sở gắn liền với cuộc 
sống cộng đồng, gần gũi VỚI nhân dân trên 
địa bàn, xuất thân từ nhiều nguôn khác nhau, 
có kinh nghiệm công tác nhưng chưa được 
đào tạo, bồi dưỡng cơ bản theo nhiệm vụ 
được giao. Phân loại cán bộ đê có chính sách 
thích hợp. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
phải được đào tạo, bôi dưỡng những kiến 
thức cơ bản phù hợp với nhiệm vụ và có 
chế độ, chính sách thích hợp theo chức vụ 
được bầu cử. Cán bộ chuyên môn là người 
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thi hành công vụ, trực. tiếp giải quyết các 
công việc chuyên môn, làm việc ồn định, 
không theo nhiệm kỳ. Do đó, cần được 
chuẩn hóa và có quy chế tuyển chọn nghiêm 
túc, tiền tới thực hiện chế độ thi tuyến. 
Thực hiện chế độ cán bộ, công chức ở cơ 


sở. Thay đối chế độ sinh hoạt phí bằng chế - 


độ trả lương. Trên cơ sở đó, thay đổi cơ bản 
về chế độ chính sách đối với cán bộ CƠ SỞ. 
Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn về cán bộ, 
công chức cơ sở, quy định rõ các chế độ về 
quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ, công 
chức cơ sở trước pháp luật, trước nhân dân 
nhằm quản lý, sử dụng và phát huy khả năng 
của đội ngũ cán bộ này. Cán bộ, công chức 
cơ sở phải làm việc theo chế độ thời gian 
quy định, được điều chỉnh theo pháp lệnh 
cán bộ, công chức. 


Trên cơ sở quy hoạch mới về cán bộ, - 


công chức cơ sở, tập trung đấy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở đây. 
Thực hiện chủ trương luân chuyên cán bộ, 
tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có chính sách 
thích hợp để động viên, thu hút con em của 
địa phương đã tốt nghiệp các trường đại học, 
cao đẳng vào đội ngũ cán bộ chuyên môn 
CỦa CƠ SỞ. 

Thứ năm, đôi mới phương thức làm việc 
ở cơ sở theo hướng cụ thể hóa cơ chế Đẳng 
lãnh đạo, chính quyên quản lý, nhân dân làm 
chủ. 

Phân định, cụ thê hóa thành quy chế chức 
năng lãnh đạo của đẳng ủy với chức năng 
quản lý, điều hành của chính quyền. Tập thể 
đảng ủy quyết định các chủ trương, định 
hướng lớn của cơ sở, lãnh đạo công tác cán 
bộ và kiểm tra. HĐND quyết định cụ thể các 
chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội và các chủ trương tự quản cộng đồng, 
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quyết định tài chính, ngân sách và nhân sự 
theo pháp luật, thực hiện quyền giám sát 
hoạt động của bộ máy và cán bộ ở xã. Ủy 
ban nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội. Các tổ chức chính trị - xã 
hội tham gia quản lý nhà nước, phát huy 
quyền dân chủ, động viên hội viên, nhân dân 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ 
SỞ. | 

Phương thức làm việc mới phải thể hiện 
được các chủ trương phát triển kinh tế - xã 
hội và phục vụ nhân dân ở cơ sở ; tập thể 
đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, HĐND bàn bạc 
và quyết định, UBND điều hành, tổ chức 
thực hiện, bảo đảm sự triển khai công việc 
theo chức năng một cách kịp thời, nhanh 
chóng, hạn chế tình trạng họp hành nhiều, 
gây chậm trễ công việc. Tác phong của cán 
bộ chính quyền cơ sở phải sát dân, sát việc. 


Phân định rành mạch trách nhiệm của cá 
nhân, của tập thể, tăng cường vai trò, trách 
nhiệm cá nhân, nhất là của thủ trưởng, trong 
tô chức thực hiện nhiệm vụ, chống tác phong 
quan liêu giấy tờ, hành chính hóa. Chính 
quyền cơ sở phải trực tiếp giải quyết công 
việc, hạn chế tình trạng đấy việc của UBND 
cho trưởng thôn, xóm. Xây dựng quy chế 
làm việc công khai, rõ ràng, phân công trách 
nhiệm cụ thế, bố trí thời gian hợp lý đê giải 
quyết kịp thời công việc tại cơ SỞ. 

Thứ sáu, triển khai đông bộ các chương 
trình đôi mới, kiện toàn vê thể chế, cơ chế 
chính sách, nguôn lực và tô ' chức thực hiện. 


Xác định, cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ 
của chính quyền cơ sở, làm rõ từng loại VIỆC 
quản lý nhà nước và tự quản của cấp Xã ; 
công việc của từng loại hình chính quyên cơ 
sở. Trước mắt thê chế hóa trong sửa đối Luật 
Tô chức HĐND và UBND về chức năng, 
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nhiệm vụ của xã, phường, thị trấn. Tiến tới 
xây dựng pháp lệnh, luật về xã. 

Thực hiện chương trình đối mới cơ bản 
công tác cán bộ và chính sách cân bộ chính 
quyền cơ sở. Chuẩn bị và thực hiện chế độ 
cán bộ công chức ở cơ sở. Chuyển đội ngũ 
cán bộ chủ chốt và chuyên môn sang hưởng 
lương ; đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm 
của cán bộ đúng với vị trí là cấp hành chính 
cơ sở. Cùng với đổi mới cơ bản về chính 
sách cán bộ, cần xây dựng tiêu chuẩn cho 
các loại cán bộ công chức cơ sở ; quy hoạch, 
tạo nguồn cho đội ngũ này. Trên cơ sở đó, 
thực hiện chiến lược đào tạo, bôi dưỡng cân 
bộ cơ sở để sau 5 - 10 năm chúng ta có được 
đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngang tầm 
nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Thực hiện chương trình hiện đại hóa từng 
bước chính quyên cơ sở, tăng cường điều 
kiện và phương tiện làm việc của chính 
quyền xã, thị trấn như : đầu tư xây dựng trụ 
sở, đam bảo các phương tiện làm việc đúng 
với vị trí là cơ quan công quyền ở cơ sở. Tạo 
cơ chế, chính sách mới theo hướng tăng 
Cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đề 
chính quyền cơ sở phát huy được mợi nguồn 
lực, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực 
hiện mọi nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở. 

Tập trung ưu tiên, đầu tư nguồn lực, cán 
bộ, cơ chế, chính sách cho cấp CƠ SỞ Ở Các 
vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số để các địa phương này có 
bước chuyển nhanh, mạnh, chất lượng của 
chính quyền, đáp ứng nhu cầu, tình hình 
mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay. L] 
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PHÁT HUY... 
(Tiếp theo trang 16) 
Trong tình hình hiện nay, việc thực hiện dân 
chủ ở cơ sở phải gắn liền với nhiệm vụ tiếp 
dân và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân. Thực tế cho thấy, sự vi 
phạm quyền làm chủ của nhân dân thường 
điễn ra nhiều hơn ở phía cán bộ, những 
người có chức, có quyền ; nhưng về phía 
công dân, nhất là những người không hiểu 
biết pháp luật và những người lợi dụng dân 
chủ, xúi giục, kích động quần chúng vi 
phạm pháp luật cũng vi phạm dân chủ. Vì 
thế, việc biểu dương, khen thưởng hoặc chấn 
chính, xử lý, kỷ luật phải nghiêm minh, 
chính xác, có lý, có tình, bất kể người vi 
phạm là ai. Nhiều khi do xử lý những người 
vi phạm không công bằng, không đúng lúc, 
không đúng mức, làm cho vấn đề thực hiện 
dân chủ càng trở nên khó khăn, phức tạp. 
* 


* * 


Hoàn thiện và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân ở cơ sở đang là khâu quan 
trọng và cấp bách trong cơ chế tổng thể của 
hệ thống chính trị Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân làm chủ, nguyên tắc cốt 
lõi cơ bản nhất của chế độ ta. Vấn đề này 
mang ý nghĩa chính trị và thời sự lớn lao 
trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang 
ra sức thực hiện cuộc vận động xây dựng 
và chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo lời 
dạy của Bác Hồ : "Bao nhiêu lợi ích đều vì 
dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đôi mới, xây dựng là trách nhiệm 
của dân ....". L] 
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ĐẦU TƯ PHÁT'TRIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 
WÙNG ĐŨNR BẢ0 DÁC DÂN TÔC THIẾU SỐ 


GAY sau khi giải phóng hoàn toàn 
lIÑ[z› Nam, Khu ủy Khu 6 và Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 
đã có chủ trương đưa đông bào ở các khu tập 
trung của địch trước đây trở về buôn làng cũ, 
giúp họ phát triển sản xuất, giải quyết cứu đói 
trước mắt ; đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố 
trí dân cư, ổn định đời sống, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, trong đó đặc biệt chú ý đến các vùng 
căn cứ cách mạng, nơi đồng bào đóng góp 
nhiều vào sự nghiệp giải phóng đất nước. 
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của 
Bộ Chính trị, Nghị quyết số 38-NQ/HĐCP 
của Hội đồng Chính phủ về cuộc vận động 
định canh định cư ; Nghị quyết số 22-NQ/TW 
ngày 27-11-1989 của Bộ Chính trị, Quyết 
định số 72-QĐ/HĐBT ngày 13-3-1990 của 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về 
một số chủ trương chính sách lớn phát triển 
kinh tế - xã hội miền núi ; Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa III) đã có các chủ trương về 
công tác dân tộc, công tác vận động quần 
chúng, công tác định canh, định cư gắn với 
việc giải quyết vấn đề Phun-rô phản động. 
Với nguồn vốn ngân sách Trung ương và 
ngân sách địa phương, giai đoạn 1976 - 1989 
tỉnh đã dành trên 223 triệu đồng cho khai 
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hoang, phục hóa, đưa tông diện tích canh tác 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên 
17 000 ha (bình quân mỗi khẩu 0,21 ha) ; xây 
dựng 66 công trình thủy lợi, hàng chục cây số 
kênh mương ; đầu tư hơn 50 công trình giao 
thông, làm mới gần 600 km đường và hàng 
chục cầu cống các loại, góp phân giải quyết 
vấn đề lưu thông giữa các vùng ; xây dựng 
mới 30 trường học, 21 trạm y tế, 20 trụ sở Xã, 
một công trình thủy điện với công suất 
160 KW ; đã đầu tư chăn nuôi hàng trăm con 
trâu, bò, trồng 4 000 ha cà phê. Nhờ kết quả 
đầu tư trong thời gian này, toàn tỉnh đã có 
39/56 xã hoàn thành định canh định cư.theo 
4 tiêu chuẩn, với 12 828 hộ/17 668 hộ dân tộc 
thiểu số (chiếm 72%). Kết quả đó đã góp 
phân vào việc giải quyết dứt điểm lực lượng 
Phun-rô phản động. 

Trong những năm 1990 - 1994, thực hiện 
Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, tổng vốn 
đầu tư của tỉnh đạt 40 tỷ đồng (bao gồm 
cả vốn định canh, định cư, vốn chương trình 
327) dành cho việc trồng mới, lập vườn hộ 
gàn 3 100 ha cây công nghiệp, khai hoang 
xây dựng đồng ruộng hơn 700 ha ; xây dựng 


* Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng 
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nhiều công trình thủy lợi ; xây dựng mới 
71 phòng học, 6 trạm y tế, 120 giếng nước, 
đầu tư chăn nuôi l 100 con trâu, bò, giao 
khoán cho 2 900 hộ đông bào dân tộc thiểu số 
quản lý bảo vệ được 58 980 ha rừng. Nhờ đó 
toàn tỉnh đã có 14 900 hộ với 92 200 người 
(chiếm 62% số hộ và 65% số khẩu) được định 
canh định cư, trong đó có 13 100 hộ và 79 
600 người đã có cuộc sống tương đối ổn định. 

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng kết quả đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số trong giai đoạn này vẫn còn 
nhiều hạn chế, đời sống mọi mặt của bà con 
còn gặp khó khăn ; tinh trạng đói giáp hạt, 
phá đất rừng làm nương rẫy vẫn còn khá phô 
biến... Trước tình hình đó, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa V) đã có Chỉ thị 25 nhằm đây 
mạnh việc đầu tư ở 29 xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng căn cứ kháng chiến cũ. Tỉnh chỉ đạo đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm từng dự 
án ở từng xã theo kiểu "cuốn chiếu" ; lấy 
thôn, buôn làm đơn vị thực hiện kế hoạch, 
mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều có 
vườn hộ, chăn nuôi từ ] - 2 con trâu hoặc bò, 
được nhận từ 20 - 30 ha rừng để chăm sóc, 
quản lý bảo vệ, thực hiện việc lồng ghép các 
chương trình trên từng địa bàn nhăm đạt mục 
tiêu : không còn tình trạng đói giáp hạt, xóa 
dần nạn mù chữ và thất học, hạn chế dịch 
bệnh, khắc phục suy dinh dưỡng ở trẻ em, giữ 
vững an ninh quốc phòng và xây dựng thực 
lực chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số. 

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1995 - 2000 
của tỉnh đạt hơn 146 tỉ đồng (ngân sách địa 
phương 46,2 tỉ ; vốn định canh định cư, 
vốn 135, vốn trung tâm cụm xã là 67 tỉ đồng 
và nguồn vốn các ngành lông ghép là 33 tỉ 
đồng). Với tổng nguồn vốn trên, đã xây dựng 
5 100 ha cây công nghiệp cho 7 500 hộ, hỗ 
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trợ 22 000 cây giống ăn trái cho 850 hộ ; đầu 
tư chăn nuôi cho 3 480 hộ ; giao khoán quản 
lý bảo vệ rừng 129 780 ha cho 4 974 hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số (bình quân 26 ha/hộ) ; 
nâng cấp thông tuyến 228 km đường liên 
thôn, xã, trung tâm cụm xã và xây dựng mới 
hàng chục câu, cống : xây dựng 12 công trình 
nước sạch tự chảy, 720 giếng nước, 250 
phòng học, nâng cấp 30 trạm y tế, đưa điện 
lưới quốc gia về 7/20 xã vùng sâu, vùng xa... 

Bên cạnh việc đầu tư của Nhà nước và 
với sự nỗ lực cố gắng của các hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số ở địa phương, đến nay, ở 
29 xã điểm đầu tư đã có 14 700 hộ được đầu 
tư 3 mục tiêu, xây dựng được 21 550 ha vườn 
hộ, nuôi 23 400 con trâu, bò, 3 200 hộ có nhà 
xây dựng khang trang trên tổng số 19 116 hộ, 
24 500 hộ có phương tiện nghe nhìn, hơn 
11 700 hộ (40,2%) đã sử dụng điện lưới, gần 
17 000 hộ (57%) được sử dụng nước sạch ; 
có 13 500 hộ (chiếm 46,4%) có thu nhập từ 
6 triệu đông/năm trở lên, tỷ lệ đói nghèo từ 
40% (năm 1995) giảm xuống còn 18% (năm 
2000) ; 38 700 học sinh con em đông bào dân 
tộc hiện đang theo học các cấp › 27/29 xã 
được công nhận xóa mù chữ và phổ cập tiểu 
học. Đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của 
ngành y tế đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu 
khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đã 
chặn đứng được các loại dịch bệnh, tỷ lệ suy 
dinh dưỡng ở trẻ em ngày càng giảm. 

Từ kết quả đầu tư trong: những năm qua, 
đặc biệt là sau 15 năm đôi mới, kinh tẾ - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm 
Đông đã có bước phát triển khá, góp phần 
quan trọng vào việc khai thác, phát huy 
tiềm năng, lợi thế, mở rộng sản xuất hàng 
hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ 
tầng kinh tế - xã hội. Đời sống của đại bộ 
phận nhân dân có bước cải thiện rõ rệt, 


Số 2I/(tháng 7 năm 2002) 


ưực tiễn - “XimÍt nghiệm 


quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm đã thực sự làm chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức trong đồng bào dân 
tộc thiểu số ở địa phương. Đây là điểm mấu 
chốt khẳng định những chủ trương đầu tư vào 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hoàn toàn 
đúng đắn. Nhìn lại chặng đường hơn 27 năm 
qua, tùy từng thời gian, cách làm và biện 
pháp có khác nhau, nhưng sự quan tâm đầu tư 
đến đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương 
nhất quán, xuyên suốt của đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm 
Đồng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là 
tình cảm, sự đền ơn, đáp nghĩa đối với đồng 
bào vùng căn cứ cách mạng. Việc đầu tư này 
còn mang tính quyết định để giữ vững và ổn 
định về an ninh chính trị trong, tình hình hiện 
nay, tạo tiên đề vững chắc để tiếp tục phát 
triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp 
theo. _ 

Để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của 
Đảng, ngày 20 tháng 11 năm 2001 Tỉnh ủy 
(khóa VII) đã có Nghị quyết số 02-NQ/TƯ về 
tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ 2001 - 2005 
nhằm trực tiếp triển khai có kết quả 
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18 tháng 01 
năm 2002 của Bộ Chính trị và Quyết định 
số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 
năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát 
triển vùng Tây Nguyên. Tỉnh ủy đã tập trung 
lãnh đạo nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ và 
đông bộ về tư tưởng, nhận thức, nâng cao dân 
trí, ý thức tự lực, tự cường của đông bào dân 
tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế - xã hội ; 
xóa cơ bản nạn đói, giảm tới mức thấp nhất 
hộ nghèo, tăng số hộ giàu, từng bước ôn định 
và cải thiện đời sống ; xây dựng thực lực 
chính trị vững mạnh, giữ vững ôn định chính 
trị, an ninh, quốc phòng. 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


Tạp chí Gộng sản 


Từ nay đến hết năm 2005, tỉnh quyết tâm 
thực hiện : xóa hộ đói, giảm hộ nghèo xuống 
còn 13 - 15% so với tổng số hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số trong tỉnh ; bảo đảm thông tin 
liên lạc thông suốt đến các xã ; đưa điện lưới 
quốc gia đến trung tâm tất cả các Xã; 50% số 
hộ được dùng nước sạch ; 80% số xã có bắc 
Sỹ; 100% số thôn - buôn có nhân viên y tế ; 
tất cả các xã đều có trường trung học ; liên xã 
và trung tâm cụm xã có trường phổ thông 
trung học ; hình thành cơ bản các thiết chế 
văn hóa ở cơ sở ; 100% thôn - buôn có đảng 
viên ; ở cấp tỉnh và huyện có từ 5 đến 10% 
cán bộ là người dân tộc thiểu số ; 20 - 25% 
giáo viên tiểu học, nhân viên y tế ở thôn - 
buôn là người dân tộc tại chỗ ; giữ vững ổn 
định chính trị, quốc phòng, an ninh trong 
vùng đông bào dân tộc thiểu số. 

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và 
giải pháp cơ bản sau : 

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đa 
dạng hóa cây trồng, con vật nuôi, coi trọng 
sản xuất lương thực, giữ các vườn hộ đã được 
đầu tư ; đồng thời, xem xét lại cơ cấu cây 
trồng trên từng tiểu vùng để chuyển dịch cho 
phù hợp. Liên kết với các thành phân kinh tế, 
phát triển chăn nuôi gắn với thị trường. Tăng 
diện tích giao khoán bảo vệ rừng, khuyến 
khích hinh thanh các tổ, nhóm, hộ gia đình 
bảo vệ rừng ; thực hiện chính sách đất đai, 
bảo đâm mỗi hộ có từ 1 đến 2 ha đất sản xuất 
tùy theo quỹ đất mỗi xã. Đầu tư củng cố và 
phát triên mạng lưới khuyến nông, khuyến 
lâm ở cơ sở. 

- Khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở 
chế biến, bảo quản nông - lâm sản phù hợp 
với các vùng sản xuất ; thực hiện chính sách 
miễn giảm thuế trong kinh doanh, ưu tiên cho 
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lực tiễn - Kim nghiệm 


Yạp chí Cộng sản 


vay các nguôn vốn, phát triển các ngành nghề 
thủ công truyền thông ; xây dựng cơ chê 
chính sách đê đưa các nông - lâm trường, 


doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng 


giúp dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Thực hiện hợp nhất các dự án định canh 
định cư ; dự án hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn... 
vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 
138/2000/QĐ-TTg ; hình thành quỹ phát 
triển vùng đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực 
hiện chủ trương lồng ghép các chương trình, 
mục tiêu quốc gia với các nguồn vốn thuộc 
ngân sách tập trung để đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đâm tính 
đồng bộ trong đầu tư phát triển sản xuất với 
đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi. 

- Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá, 
phân loại từng xã, thôn để lập dự án ; tiếp tục 
đầu tư các xã thuộc khu vực [II ; thực hiện 
đầu tư ở các xã khu vực II và các thôn - buôn 
phân tán nhưng có tính chất khó khăn như 
khu vực HI. 

- Tập trung phát triển giáo dục, quy hoạch 
xây dựng trường phô thông dân tộc nội trú ở 
các huyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
đào tạo. Thực hiện các chính sách ưu đãi về 
giáo dục, y tế theo quy định của Nhà nước, 
nhất là chính sách khuyến khích những cán 
bộ, giáo viên định cư lâu dài và biết nói giỏi 
tiếng dân tộc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong 
vùng đông bào dân tộc thiểu số ; khuyến 
khích khôi phục những lễ hội truyền thống có 
nội dung giáo dục tốt và đấu tranh xóa bỏ các 
hủ tục lạc hậu. Mở rộng các hình thức kết 
nghĩa, đỡ đầu của các cơ quan của tỉnh, 
huyện, các doanh nghiệp nhà nước, nhân 
dân các vùng kinh tế - xã hội với vùng đồng 
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bào dân tộc thiểu số để tạo điều kiện giao lưu, 
hỗ trợ lẫn nhau. 

- Nâng cao hiệu quả phong trào quân 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ; xây dựng các 
lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an nỉnh, trật 
tự ở cơ sở, kiên quyết ngăn chặn và làm thất 
bại âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết giữa 
các dân tộc, các tôn giáo. 

- Xây dựng hệ thống chính trị ở các xã 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực sự 
vững mạnh ; tăng cường sự lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng, của đảng viên ; 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính 
quyền cơ sở ; phát huy vai trò của các đoàn 
thể nhân dân, hướng mọi hoạt động đến từng 
hộ dân. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác 
dân vận. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, 
chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. 

- Ưu tiên quy hoạch đào tạo, bôi dưỡng, bố 
trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ; 
thực hiện chính sách ưu đãi tuyển sinh ; 
chính sách hỗ trợ cho cán bộ là người dân tộc 
thiểu số đi học ở tất cả mọi ngành, mọi lĩnh 
vực. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giữ 
vững ồn định chính trị và tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ cấp bách, đáp 
ứng yêu câu trước mắt cũng như lâu dài 
nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung 
và ở các vùng đông bào dân tộc thiểu số 
của tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh 
Lâm Đông phấn đấu thực hiện có hiệu quả 
các nhiệm vụ chiến lược trên theo như tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ [X và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã 
đề ra. C] 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


ưe tiễn - “XimÍt 


Yạp chí Gệng sản 


HỜ một số thuận lợi ở thượng 
nguồn, nhất là sự điều tiết của Biên 


Hồ (Cam-pu-chia) nên lũ sông Mê 
Công khi về đến đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) trở nên "hiền". Mỗi năm thường 
chỉ một đỉnh, đặc biệt mới có 2 đỉnh. Cường 
suất lũ dâng thường dưới 10 cm trong 24 giờ. 
Từ tâm điểm ở Tân Châu, lũ thường làm 
ngập một vùng từ 1,1 đến 1,9 triệu ha, đường 
cung đi qua mạn dưới 
thị xã Vĩnh Long, 
thành phố Cần Thơ 
đến Rạch Giá. Tính 
từ mặt ruộng, diện 
ngập trên 1 m chiếm 
58%, trong đó ngập 
trên 3 m không nhiều. 
Có thể phân ra 
3 vùng : 

Vùng giữa sông 
Tiền và sông Hậu, lũ 
cùng dâng lên biến vùng này thành bãi giữa 
làm lòng cả (ligne majeuse) cho Í con 
sông khổng lô, lưu lượng đỉnh từ 31 000 ~ 
34 000 m?/giây. Tổng lượng lũ tải qua từ 
315 ~ 340 tỉ m'. 

Vùng ` tỨ giác Long Xuyên, chủ yếu do lũ 
vượt tuyến biên giới tràn Vào, lưu lượng lớn 
nhất 2500 ~ 3200 m°/giây, tông lượng 12,5 ~ 
15 tỉ m. Tràn vào bờ sông Hậu đoạn bắc 
Vàm Nao chỉ từ 5 000 ~ 7 000 m3/giây, tống 
lượng 3 ~ 5 tỉ m:. 

Vùng Đồng Thấp Mười, chủ yếu là lũ qua 
biên giới tràn vào. Lưu lượng đỉnh 7 000 ~ 
9000 m?/giây, tổng lượng 45 ~ 50 tỉ m', 
Tràn qua bờ sông Tiên đoạn Tứ Thường - 
Hồng Ngự, lưu lượng đỉnh 200 ~ 
400 m°/giây, tông lượng 1 ~ 2 tỉ m và thoát 
ngay ra sông Tiền tại phía dưới, gần như 
không ảnh hưởng tới nội đồng. 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


Chỉ có vậy thì ngập lụt không đến nỗi sâu 
và dài ngày, nếu như không có thêm những 
nhân tố bất lợi khác. Chẳng hạn chế độ bán 
nhật triều của biển Đông, triều Cường 
15 ngày một lần, cùng với chế độ hỗn hợp 
nhật triều và bán nhật triều của Biển Tây làm 
cần trở tiêu thoát lũ. Thủy triều theo sông 
vào sâu trong nội đồng. Khi lũ tràn xuống 
lớn nhất, gặp triều cường, nơi cách cửa sông 


lâu vấn đề 
VỀ GIẢI QUYẾT NAN NGẬP LUT 
Ơ ĐÓNG BẰNG SÔNG CÚU LŨNG 


PHAN KHÁNH °* 


100 km trên sông Tiền, vẫn còn nhận biết 
được dòng chảy ngược, đương nhiên sống 
triều còn vào sâu hơn nhiều. Sông lớn cũng 
như các sông nhỏ, rạch con trong nội đồng 
đều chịu cảnh tương tự. Nước trong sông lớn 
rút ra biển đã khó, nước trong nội đồng rút ra 
sông càng khó hơn. Nhân tố thứ hai làm 
ngập lụt nghiêm trọng hơn là lũ và mưa nội 
đồng trùng hợp. Các tháng 8, 9, 10 nước lũ 
đổ về lớn nhất cũng là thời đoạn mưa nội 
đồng tầm tã, tiêu chưa được lại đổ thêm vào. 
Thứ ba là do con người gây ra. 

Lược qua về lũ và quá trình lịch sử đối 
phó với lũ trước 1945 ở đồng bằng sông 
Cửu Long 

Khác với đồng bằng Bắc Bộ, ĐBSCL chỉ 
có nguồn nước sông Mê Công. Về mùa kiệt, 


* Kỹ sư thủy lợi, TP Hồ Chí Minh 
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Ciưựe tiên - “Ximlt mgÍiệm 


-Yạp chí Cộng sản 


nước sông Mê Công qua sông Tiên và sông 
Hậu là nguồn sống duy nhất của ĐBSCL. 
Nguồn nước mùa kiệt ấy do đâu mà có ? 
Đương nhiên, một phần lớn do nước sinh 
thủy của Mê Công qua Tân Châu chiếm 84 - 
87% lưu lượng, còn lại 13 ~ 16% tuy ít, 
nhưng rất quý giá là do sông Hậu lẫy từ Biển 
Hồ. Lưu lượng tháng kiệt trung bình nhiều 
năm là 2 488 m'/giây, trong đó sông Hậu đã 
cung cấp 398 m/giây. Tháng kiệt nhất 
(p=95%) sông Hậu vẫn còn cung cấp được 
351 m'/giây. Ngoài tác dụng nói trên, nước 
lũ sông Cửu Long còn có những mặt lợi to 
lớn đối với toàn ĐBSCL, như : tiếp tục bôi 
đắp mở rộng đồng bằng, đưa phù sa làm tăng 
độ phì của đất. Thau chua rửa phèn, rửa mặn, 


làm vệ sinh môi trường ; bổ sung nguôn thủy - 


sản hằng năm sau hơn nửa năm bị cạn kiệt do 
đánh bắt và thuốc trừ sâu. 

Những lợi ích cốt tử này không những cho 
toàn đồng bằng, mà bản thân vùng ngập 
cũng được hưởng ân huệ. Lợi ích này khó có 
giải pháp nào thay thế. 

Nước lũ sông Cứu Long, những năm lên 
cao cũng gây nhiều tác hại cho khoảng 
800 000 ha bị ngập sâu, dài ngày. Nhưng có 
lẽ lỗi lầm thuộc về con người nhiêu hơn là về 
thiên nhiên. Tai họa cũng chỉ xây ra cho 
1/5 đồng bằng và các biện pháp khắc phục 
đang dần dần có hiệu quả. 

Nhìn lại lịch sử, dân tộc Việt Nam chỉnh 
phục đồng bằng sông Hồng mất hàng mấy 
thiên niên kỷ, chinh phục lũ lụt cũng mất 
ngót ngàn năm. Người Việt đến khai phá đất 
Đồng Nai - Gia Định từ đầu thế kỷ XVIL 


Sau đó, toàn ĐBSCL đã được lập thành tô 


chức xã hội chặt chế dưới quyền chúa 
Nguyễn, và vùng giữa sông Tiền và sông 
Hậu trở nên sầm uất nhất. Người Việt đã 
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chung sống VỚI ngập lụt từ đó, nhưng biên 
niên sử triều N guyên cũng như truyện thuyết 
dân gian không hề nhắc đến lũ lụt ở ĐBSCL. 
Điều đó dễ hiểu, bởi đến năm 1873, dân số 
toàn Nam Kỳ lục tỉnh mới có l,5 triệu người, 
ruộng lúa ĐBSCL đã lên tới 224 700 ha. Các 
công cuộc thủy lợi lớn như đào kênh Thoại 
Hà (Long Xuyên - Rạch Giá), kênh Vĩnh 
Tế v.v.. cũng không có mục đích đối phó VỚI 
ngập lụt. 

Thực dân Pháp khai thác ĐBSCL triệt để 
với khoa học tiên tiến và phương tiện hiện 
đại hơn nhà Nguyễn. Năm 1927, dự án tứ 
giác Long Xuyên nhằm xử lý nạn chua phèn 
là chính và góp phần chống lũ, bao gồm : 

- Kéo dài kênh Vĩnh Tế (cơ sở thủy lợi 
quan trọng này đã có từ thời Nguyễn) đến 
biên bằng kênh Hà Giang, đồng thời đào 
kênh Rạch Giá Hà Tiên. Mở rộng kênh Mạc 
Cần Đưng, đào kênh Bà Thê, Tri Tôn để dẫn 
nước ngọt. 

—~ Từ kênh Rạch Giá - Hà Tiên, xẻ 4 cửa ra 
biên để xô phèn và thoát lũ. 

Đây là dự án duy nhất của người Pháp 
có tính đến ngập lụt ở ĐBSCL. Sau đó, 
năm 1937, bô sung thêm việc đắp đê có mức 
độ, để ngăn lũ bảo vệ lúa, đồng thời cây lúa 
vào thời điểm thích hợp, xây cống ngăn mặn 
ø1ữ ngọt, tháo phèn và thoát lũ, nhưng chưa 
làm được bao nhiêu thì bỏ dỡ. 

Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, ngoài 
việc đào kênh tưới tiêu, người Pháp chưa bao 
giờ đề cập đến lũ. 

Riêng Đông Tháp Mười, hơn 800 000 ha 
vẫn còn hoang hóa. Trong hội nghị bàn về 
thủy lợi ở ĐBSCL, do Toàn quyền Đông 
Dương triệu tập (trù bị ngày 11-9-1944, 
chính thức ngày 18-9-1944), Đồng Tháp 
Mười bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự, bởi 
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tính chất "dễ sợ" của chua phèn và ngập lũ. 
Bi-góc-ne, Tổng thanh tra công chính Đông 
Dương, trình dự án đào mấy con kênh ngang, 
chuyển nước sông Tiền sang sông Vàm Cỏ, 
nhưng cũng đã bị bác bỏ. 

Để chiến thắng ngập lụt, từ 1975 đến 
2000 | 

Trải qua 30 năm chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ, đến 1975 tình trạng thủy lợi 
ĐBSCL không được cải thiện gì hơn trước 
1945, mà còn sa sút, xuống cấp trầm trọng. 
Ngay sau khi thống nhất đất nước, Đảng và 
Nhà nước ta chủ trương khôi phục và phát 


triển thủy lợi làm biện pháp hàng đầu, để 


khôi phục và phát triển kinh tế. Đến 1995, 
thủy lợi ở ĐBSCL đã đạt được trình độ cao 
không thua kém gì các nước Đông - Nam Á, 
tạo điều kiện cho kinh tế nói chung, nông 
nghiệp nói riêng phát triển mạnh và vững 
chắc chưa từng có °), Ở đây, chúng tôi chỉ 
xin nói tới ba vùng ngập lũ : 

- Vùng tứ giác Long Xuyên, đã khôi phục 
và mở rộng toàn bộ các kênh rạch cũ. Đào 
mới hàng loạt trục kênh quan trọng, đưa 
nước ngọt từ kênh Vĩnh Tế và sông Hậu vào 
thau chua rửa phèn, qua kênh Rạch Giá - Hà 
Tiên thoát ra biển như : Trà Sư, Mỹ Thái - 
Mười Châu Phú, Kênh Tròn, Tâm Ngàn, H8, 
15 v.v.. 

Đắp đê bao chống lũ đầu xụ, biến hơn 
200 000 ha tiểu vùng Long Xuyên từ 1 vụ, 
lúa nối năng suất thấp hoặc hoang hóa thành 
một vùng nông nghiệp phát. triển sầm uất của 
An Giang. Nhiều dự án tiếp tục giải quyết 
tiêu vùng, Hà Tiên nhưng thiếu vốn nên chưa 
được triển khai. Năm 1996, Quyết định 
99/TTg cho phép đầu tư không hạn chế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đào 
mới thêm nhiều kênh T và H, xẻ thêm hai 
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cửa từ kênh Rạch Giá - Hà Tiên ra biển, xây 
cống ngăn mặn, tháo phèn, thoát lũ, đắp đê 
biển v.v.. Với kịch bản ngăn mặn, tháo phèn, 
tạm gọi là cụm công trình 1, đã làm cho kinh 
tế tiểu vùng Long Xuyên phát triển toàn diện 
hơn và tiêu vùng Hà Tiên cũng đang khởi 
sắc với nhiều hứa hẹn. Đồng thời, thêm một 
kịch bản điều tiết lũ, bằng cách xây dựng 
cụm công trình 2 : Đắp cao bờ nam kênh 
Vĩnh Tế, bịt 5 trong số 7 câu trên đường 
Châu Đốc - Tịnh Biên ; làm đập cao su dưới 
cầu Tha La và Trà Sư, chủ động điều tiết lũ 
vào tứ giác tương ứng với khả năng tiêu thoát 
của cụm công trình 1. Lượng lũ vượt biên 
còn lại, thay vì đổ vào Long Xuyên như 
trước kia, nay phần lớn được theo kênh Vĩnh 
Tế dẫn về Ba Chúc, rồi cũng thoát ra biển 
Tây nhờ cụm công trình 1. Tổng năng lực 
thiết kế thoát lũ ra biển Tây là 3 840 m/giây, 
còn 960 m'/giây được tháo xuống bán đảo 
Cà Mau. Những lượng lũ còn lại sẽ đổ về 
Châu Đốc ra sông Hậu. Gọi đó là "chương 
trình thoát lũ ra biển Tây" thực ra không 
chính xác so với mục tiêu kịch bản của cụm 
công trình 2, trong quy hoạch tổng thể của 
thủy lợi toàn vùng tứ giác. 

- Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, từ 
xưa đến nay, các nhà thủy lợi đều thống nhất 
tôn trọng vai trò lòng cả chẳng những để 
chuyển tải lũ qua Tân Châu - Châu Đốc, mà 
còn để thoát lượng lũ vượt biên vào Đồng 
Tháp Mười chảy ra. Bất cứ một động thái 
nào làm nâng cao mực nước lũ không đáng 
có, từ Bắc Vàm Nao trở lên, đều gây hại cho 
thoát lũ biển Tây và Đồng Tháp Mười. 

- Riêng Đồng Tháp Mười, một vấn đề rất 
nhạy cảm trước dư luận, bởi quá nhiều 


(1) Xem: Sơ thảo lịch sử thủy lợi Việt Nam 1945 - 1950. 
Nxb Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1997 


49 


Cựe tiễn - “XinÍt ngitiêm 


Vạp chí Cộng sản 


Ea: :ả---a¬¬:-»ẽŸ®::›::::::ï:ï:‡:›:+-n::: ::›: 


truyền thuyết và tư liệu nửa hư, nửa thực, nói 
về tính chất "dễ sợ" của chua phèn và ngập 
lụt. Nhất là khi chuẩn bị đào kênh Hồng 
- Ngự, mở đột phá khẩu vào chinh phục những 
cái "đễ sợ" đó. Một số người đã chỉ trích gay 
gắt bằng cách cảnh báo những hậu quả ghê 
gớm. Nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của 
Đảng và Nhà nước, kênh Hồng Ngự vẫn 
được đào. Sau đó là hàng loạt kênh ngang, 
kênh đọc đan dày trên vùng đất hoang hóa, 
cùng với việc đấp bờ bao chống lũ đầu vụ 


bảo vệ lúa hè thu v.v.. "Hậu quả" chẳng thấy 


đâu, nhưng hiệu quả thì đã và đang thấy rõ. - 


Một vùng gồm 800 000 ha hoang vu "dễ sợ", 
sau chưa đầy 20 năm đã trở thành một vùng 
kinh tế và xã hội phát triển toàn diện, không 
thua gì các vùng trù phú khác. 

Nhờ có Quyết định 99/TTg, từ năm 1996 - 
2000, Đông Tháp Mười sau khi chiến thắng 
chua phèn, đã bước vào cuộc đấu với ngập 
lũ. Nối bật nhất là xây dựng tuyến điều tiết 
lũ vượt biên giới tràn vào, bằng cách đắp cao 
kéo dài suốt tuyến đường Tân Thành - Lò 
Gạch đến tận kênh 28. Nạo vét một số kênh 
như Cái Cỏ - Long Khốt để tiêu thoát lũ qua 
sông Vàm Cỏ Tây, kể cả phá bỏ đập Bình 
Châu thay bằng cầu bắc qua sông. Nạo vét, 
đào thêm một số kênh theo hướng thoát lũ ra 
sông Tiền với những cửa khẩu thích hợp. 

Với các biện pháp nói trên, nếu gặp lũ 
lịch sử như năm 1961, lưu lượng lũ lớn 
nhất tràn được vào Đồng Tháp Mười là 
8 400 m'/giây, sẽ cho thoát qua sông Vàm 
Có 3 000 m?/giây, lưu lượng thoát ra sông 
Tiền là 6 300 m°/giây. Ngoài ra, lưu lượng lũ 
vượt bờ sông Tiền qua vùng Tứ Thường và 
rạch Hồng Ngự dự kiến 3 800 m3/giây cũng 
sẽ thoát ngay ra sông. Hệ thống đê bao bảo 
vệ những vùng cần thiết khá vững chắc. 
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Giải pháp để đối phó với ngập lũ đã vậy, 
giải pháp tổ chức đời sống cho ba vùng ngập 
lụt còn được Nhà nước quan tâm tới mức 
chưa từng có trong lịch sử. Những chương 
trình được thực hiện nổi bật là : 

- Cho từng hộ dân vay (binh quân 4 triệu 
đồng) để tự tôn cao nền nhà bằng đất, hoặc 
bằng sàn, tổng cộng khoảng 1 282 tỉ đồng. 

- Chi hàng trăm tỉ đồng để xây dựng các 
cụm dân cư thí điểm sống trên lũ. Bộ Xây 
dựng cũng chỉ hàng chục tỉ đồng cho các nhà 
khoa học nghiên cứu kết cấu nhà ở cho vùng 
lũ ĐBSCL, trong đó có cả kiểu nền nhà nổi 
bằng phao xi măng lưới thép rất đắt tiền. 
Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu 
Long được nhà nước cấp vốn, xây dựng 
530 000 căn hộ bán cho dân trả góp. 

Lũ và sự kiểm định nghiệt ngã của lũ 
năm 2000 

Lũ sông Mê Công đổ vào ĐBSCL theo 
4 ngả, nhưng lưu lượng và mực nước tại Tân 
Châu là ổn định nhất và chi phối các ngả 
khác. Người ta thường lấy Tân Châu để chỉ 
mức độ của lũ. Theo tài liệu đo lũ liên tục 
61 năm (1931 - 1991), có 5 năm lũ bé, mức 
nước thấp hơn + 4,00 m ; 24 năm lũ vừa, 
mức nước từ + 4,00 m ~ + 4,50 m ; 22 năm 
lũ lớn, mức nước trên + 4,50 m. Lũ đặc biệt 
lớn là các năm 1961, 1966, 1978, 1984, 
1991, 1994, 1996 và 2000 ; ứng với đỉnh lũ 
Tân Châu : + 5,12 m ; + 5,11m; +4,78 m; 
+ 4,94 m ; + 4,80m ; + 4,67 m; + 4,86 m ; 
+ 5,06 m. _ 

Trước năm 1975, vùng giữa hai sông và 
vùng tứ giác Long Xuyên dân chúng cũng đã 
sống chung với lũ, nhưng chẳng ai nói tới lũ, 
càng không ai cho "mùa nước nôi" là tai họa. 
Chỉ từ khi chúng ta tiến vào xây dựng và 
phát triển kinh tế tại những vùng ngập lũ, thì 
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những trận lũ lớn, theo đà phát triển đó cũng 
dần dần được hiểu như một thứ tai họa. Lũ 
năm 1978 và 1984 tuy lớn hơn và dài ngày, 
nhưng dư luận chưa mấy quan tâm. Lũ 
năm 1991 thấp hơn nhưng thiệt hại về người 
bắt đầu được nói nhiều. Đến lũ năm 1994 
còn thấp hơn, nhưng thực sự đã trở thành đại 
họa. Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó cùng 
một số bộ trưởng nằm ở vùng lũ hàng chục 
ngày để chỉ đạo. Sinh hoạt toàn xã hội bị đảo 
lộn. Theo Bộ Thủy lợi, tổng thiệt hại tính 
thành tiền là 1477 tỉ đồng (tương đương 
1 triệu tấn thóc theo thời giá), 310 người 
chết, trong đó có 213 trẻ em. Rút kinh 
nghiệm của năm 1994, trong các năm từ 
1996 đến 2000, Nhà nước ưu tiên đầu tư theo 
tinh thần của Quyết định 99/TTg. 

Năm 2000, ĐBSCL bước vào cuộc đấu 
tràn đầy tự tin với lũ. Đỉnh lũ có cao hơn 
năm 1984 là 12 cm, hơn năm 1994 là 39 cm, 
nhưng thiệt hại vẫn lặp lại với mức độ 
nghiêm trọng hơn nhiều. Theo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, tông thiệt hại 
là 3 500 tỉ đông (tương đương 3 triệu tấn 
thóc theo thời giá), 434 người chết, trong đó 
có 350 trẻ em. 

Phải chăng có sai lầm trong giải pháp 
thủy lợi ? Số liệu thực đo và diễn biến của 
từng vùng đại để như sau : 

- Vùng tứ giác Long Xuyên, diễn biến gần 
đúng như kịch bản. Lưu lượng đo dẫn vào 
cũng như thoát ra gần đúng thiết kế. 
Đoạn tràn Châu Đốc - Long Xuyên vượt 
thiết kế 25% vì đắp chưa đủ độ cao. Riêng 
I 800 m/giây tràn qua bờ kênh Hà Giang 
(Hà Tiên) là chưa lường trước. 

- Vùng giữa hai sông, việc ngập nặng nề 
vùng bắc đường Tân Châu - Châu Đốc là đã 
thấy trước. Phía nam đường này, đê bao bị 
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vỡ nhiều vừa do cao trình và chất lượng kém, 
vừa là điều không thể tránh. 

- Vùng Đồng Tháp Mười, nhìn chung các 
công trình làm việc rất hiệu quả nhưng quy 
mô chưa đủ lớn, chất lượng còn yếu. Về giải 
pháp có tính chiến lược còn nhiều điểm phải 
bàn. Cụ thể là lưu lượng lũ lớn nhất tràn qua 
tuyến Tân Thành - Lò Gạch 13 900 m?/giây 
gấp 1,65 lần thiết kế, đê tuyến ngăn bị vỡ 
nhiều đoạn. Lưu lượng đổ vào Vàm Cỏ Tây 
4 030 m?/giây gấp 1,34 lần thiết kế, khiến 
cho mức lũ ở Vĩnh Hưng, Mộc Hóa cao hơn 
so với các trận lũ lớn trước đây từ 40 - 50 cm 
và đã có hiện tượng uy hiếp ven ngoại thành 
thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thoát lũ 
ra sông Tiền làm việc vượt thiết kế nhưng 
vẫn chưa đủ v.v.. Đồng Tháp Mười là vùng 
khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhin chung trên 
cả ba vùng, giải pháp công trình đã hạn chế 
được rất nhiều những bắt lợi do lũ gây ra. 

Vậy, lỗi lầm thuộc về con người đến mức 
độ nào ? Thực chất là tính nghiêm túc trong 
thực hiện Quyết định 99/T'Tg đến đâu ? Tuy 
ngập lụt rất dài ngày, nhưng Cường suất, tốc 
độ dòng chây bé tới mức không đáng so sánh 
với lũ lụt miền Trung, hay vỡ đê Bắc Bộ. - 
Mức nước lũ được dự báo hàng giờ, không 
kèm theo gió bão, mức ngập năm cao nhất 
(2000) cũng chỉ hơn năm 1991 có 26 cm, đất 
thổ cư ngập sâu cũng chỉ 1,50 m (ngoại trừ 
những hộ tự động xuống mặt ruộng để ở). 
Trong những điều kiện như vậy, nhà cửa chỉ 
cần bằng cây tràm, cây đước v.v.. kết cấu 
khung bằng "mộng" có con xỏ (đinh vít càng 
tốt) chắc chắn không trôi đô, lũ cũng không 
cuốn được lương thực vật dụng, thế nhưng 
trận lũ nào cũng phải cứu trợ khẩn cấp cho 
hàng triệu người. Trong những điều kiện đó 
nêu động viên được dân tự lo, chắc số người 
chết đuối sẽ giảm và nỗi khổ cũng không lặp 
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đi lặp lại như vậy. Trong khi đó mặc dù đầu 
tư cứu trợ của Nhà nước và của nhân dân cả 
nước cho vùng ngập lũ là to lớn, lũ năm 2001 
có nhỏ hơn, thiệt hại ít hơn, nhưng vẫn đi 


# 


theo “vêt xe” năm 2000. 

Đi tìm giải pháp công trình 

Bởi những thiệt hại lặp đi lặp lại nói trên, 
có người nghĩ rằng : chắc cần phải có những 
giải pháp công trình vĩ đại và tốn kém hơn 
nữa. Thậm chí có người còn đề xuất một 
công trình phân lũ dự kiến tới 2 tỉ USD (tức 
30 000 tỉ VND) gấp 1,5 lần thủy điện Sơn La 
(phương án cao). 

Qua kiểm định của lũ năm 2000, chúng ta 
thử nhìn lại và suy nghĩ. Trong các nhân tố 
gây ngập lụt, thì thủy triều và mưa nội đồng 
là không có giải pháp can thiệp. Nguồn nước 
từ sông Mê Công đổ vào, về lý thuyết có thể 
can thiệp, chẳng hạn : 

Một là, làm hồ chứa để cắt lũ phía thượng 
nguồn châu thổ. Đã phát hiện hai hồ chứa 
Pa-mong và Stung-treng, có dung tích điều 
tiết tổng cộng 70 tỉ m° nước. Gặp lũ rất lớn 
(xác suất 1%) có thể làm hạ thấp mức nước 
ở Tân Châu chừng I mét, biến lũ rất lớn 
thành lũ vừa và nhỏ. Lại còn tăng thêm lưu 
lượng mùa kiệt. Tiếc rằng phía Lào và Thái 
Lan, nơi có thể xây hồ, chưa nhìn thấy cái lợi 
lâu dài của các công trình này. Ha¡ là, phải 
phân bớt lũ ngoài biên giới đi nơi khác, vị trí 
phân lũ phải gần biên giới, càng ở xa càng 
hạn chế, đến mức không còn tác dụng. Cũng 
đã phát hiện các khả năng, như đào các 
kênh phân lũ : Tà Keo- Vịnh Thái Lan, 


. Kom-pông-chàm - Tông-lề-sap, Neak-luong - 


Vàm Có Tây, Sa Rài - Thạnh Hưng, ngoài ra 
còn đóng dòng lũ các sông rạch trên đất 
Cam-pu-chia không cho chây vào Mê Công 
và Bác-sác. Nhưng khả năng phân lũ của các 


ĐŸ 
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công trình này không đáng kể, lại có thể làm 
mất đi nguôn nước mùa kiệt quý giá. 

Giải pháp hiện thực nhất, làm ngay trên 
vùng ngập lũ là ngăn bớt lượng lũ đổ vào và 


thúc nhanh phần lũ đổ ra biển. Qua kiểm 


định của lũ năm 2000 với năng lực làm việc 
của các giải pháp công trình hiện có, cùng 
những sự cố bất lợi, cần đánh giá từng vùng 
như sau : | 

- Vùng tứ giác Long Xuyên, không có gì 
phải bàn cãi, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện 
và củng cố cả hai cụm công trình theo quy 
hoạch tổng thể, lưu ý tới tuyến bờ kênh 
Hà Giang. 

- Vùng giữa sông Tiền và sông Hậu, 
không làm tăng độ bất lợi của lũ. Chú ý xây 
dựng cụm dân cư và kinh tế an toàn, nhưng 
phải bảo đảm vai trò lòng cả thoát lũ. Bất cứ 
một sự nâng cao mức nước từ Bắc Vàm Nao 
trở lên đều gây hại cho toàn cục và các vùng 
ngập lũ. 

- Riêng Đồng Tháp Mười, với những sự 
cố nói trên, cần phải điều chỉnh lại một vài 
giải pháp có tính chiến lược. Lưu lượng tràn 
qua tuyến ngăn Tân Thành - Lò Gạch vượt 
xa dự kiến, vượt xa số liệu lịch sử là điều 
đáng bàn. Có thê do mở rộng khả năng tải lũ 
của kênh quá lớn, đê ngăn lại yếu, vỡ nhiều 
chỗ. Nhưng một phần đáng lo lắng khác là sự 
tàn phá giải rừng dọc biên giới cả hai phía. 
Chúng ta còn nhớ lúc rừng còn đang tốt như 
trước kia thì dù không có tuyến đê ngăn, 
lưu lượng lớn nhất tràn vào cũng chỉ 6 000 - 
7 000 m3/giây. Điều này cũng có thể kéo 
theo hiện tượng lưu lượng và mức nước đỉnh 
lũ ở Tân Châu bị hạ thấp không tương xứng. 
Về khả năng thoát lũ của Vàm Cỏ Tây cũng 
cần được xem xét lại. Trước kia, người Pháp 
cho răng Vàm Cỏ Tây chỉ thoát được lượng 
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mưa lũ trong lưu vực của nó mà thôi, vì lòng 
sông nhỏ hẹp quanh co. Một số nhà thủy lợi 
của chúng ta cho rằng sông có khả năng 
thoát lũ ngoại lai I 500 m'/giây. Lũ năm 1996, 
Vàm Cỏ Tây đã quá tải, lũ năm 2000 rõ ràng 
không thể chấp nhận được. Cần có biện pháp 
hạn chế. Nhưng quan trọng vẫn là phải xem 
xét lại thật kỹ việc đắp đê bao đã có và sắp 
tới, cũng như việc xây dựng các tuyến dân cư 
vượt iũ. Qua lũ năm 2000 nhiều người cho 
răng khả năng thoát lũ ra sông Tiền còn 
nhiều, nhưng khả năng thoát trong nội đồng 
rất hạn chế, kèm theo có nhiều hiện tượng 
bất thường làm rối rắm bức tranh về lũ. Phải 
chăng đối với Đồng Tháp Mười cũng như 
đối với vùng giữa sông Tiền và sông Hậu 
cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch đê 
bao, bố trí khu dân cư, chuyển đổi mục đích 
sử dụng các vùng ngập sâu v.v.. để bảo đảm 
vai trò "bãi tràn" lũ của nội đồng sao cho đạt 
yêu cầu thoát lũ nhanh, đủ lượng để làm vệ 
sinh và bôi dưỡng đồng ruộng, tiêu chua rửa 
phèn, đón được luông tôm cá do lũ dẫn về. 

Tìm lời giải bằng cách tổ chức sống 
chung với lũ 

Những giải pháp, các công trình đã thực 
hiện từ trước đến nay là đúng đắn, những 
điều chỉnh nói trên cũng trong tầm tay. 
Trong khi chờ đợi giải pháp ngoài biên giới, 
cũng không thê làm được điều gì to tát và tốn 
kém đến hàng tỉ USD, như một số người nêu 
ra, chúng ta vẫn phải chấp nhận một mức 
ngập, thời gian ngập hợp lý. Về cơ bản, 
Quyết định 99/TTg đã giải đầy đủ bài toán 
này. Thêm vào đó là sự hướng dẫn thực hiện 
của các Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - vận 
tải v.v.. cho chỉ tiết hơn. Nhưng thành công 
lại quyết định bởi ý thức và lực lượng tống 
hợp của toàn xã hội. 
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Qua hình ảnh lũ lụt cập nhật trên truyền 
hình và các phương tiện thông tin đại chúng 
vài năm gần đây, nhiều người không khối 
băn khoăn : Trung ương đã cố gắng hết 
mình, địa phương, nhất là huyện, xã, thôn, ấp 
đã lo đến đâu ? Đành rằng tiền của Trung 
ương bỏ ra tuy nhiều nhưng cũng không thể 
rải khắp toàn dân. Nguyên tắc và đạo lý là ai 
nguy nhất và nghèo nhất phải được cứu 
trước. Lũ năm 2000 và 2001, những căn nhà 
sập đô vấn là cành cây chằng buộc quá sơ 
sài. Vẫn thấy những căn hộ chơ vơ giữa đồng 
sâu, lẻ loi ngập tới mái, không một bóng cây, 
bóng cọc đề bấu víu v.v.. tại sao đến 
năm 2000, vẫn còn tình trạng "tính mạng và 
tài sản của dân vùng ngập lũ không được an 
toàn, mọi hoạt động xã hội bị đình trệ và đảo 
lộn" (báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn). Vấn đề đặt ra là chúng ta đã 
động viên sức dân và ý thức trách nhiệm của 
người dân đến đầu ? 

Việc cứu trợ lương thực, quần áo v.v.. 
cũng nên phân biệt có bao nhiêu người do 
bất cập bị trôi chìm, bao nhiêu người vốn 
thiếu đói từ trước. Đối với diện thiếu đói nên 
đưa vào xóa đói giảm nghèo và cấp phát cho 
họ khi lũ chưa lên, để rảnh tay cứu trợ những 
người bị lũ làm bất cập. Cũng nên xem lại số 
người trận lũ nào cũng phải cứu trợ trùng lặp 
là bao nhiêu. Vẫn đề nhức nhối cứ lặp đi lặp 
lại là chết đuối, phần rất lớn lại là trẻ em do 
người lớn bất cần, thậm chí bố mẹ ngủ quên 
để con rơi xuống. Những hiện tượng vô cùng 
đáng tiếc này xây ra cả khi có lũ lụt và khi 
không có lũ lụt. Nếu mọi người đều nêu cao 
ý thức trách nhiệm, nạn chết đuối chắc chắn 
được khắc phục. 

Để giải bài toán này còn rất nhiều việc 
phải làm, trong đó phải khẳng định phương 
châm Nhà nước và nhân dân cùng làm là cốt 
lõi của thành công. 
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tronø phát triển công đồng 
0 tùng ngận lũ đông băng s9:1g Cửu [01T 


ĐƯA GIÁO DỤC VÀO PHÁT TRIỀN 
CỘNG ĐÔNG 

Khái niệm "Phát triển cộng g đồng” và 
khuyến khích các quốc. gia sử dụng phương 
pháp phát triển cộng đồng như là một công 
cụ để triển khai các chương trình phát triển 
quốc gia và từng vùng trong mỗi quốc gia, 
đã được Liên hợp quôc công nhận từ năm 
1950. Sự phát triển cộng đồng đã BÓP phân 
làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đáp ứng 
được nhu câu có thật của người dân, giúp 
người dân nâng cao năng lực tự quyết định, 
và định hình sự phát triển tương lai của cộng 
đồng, bằng chính người dân ở cộng đồng đề 
xướng, triên khai và kiểm tra. Mục tiêu cuối 
cùng là đưa cộng đồng từ tình trạng yếu kém 
đến mức có khả năng tự hành động để giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng như : nhu 
cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa 
bệnh, việc làm, thu nhập, nghỉ ngơi, giao lưu 
tiếp cận văn hóa - nghệ thuật, v.v. 

Để sử dụng phương phâp phát triển cộng 
đồng như là một công cụ để triển khai các 
chương trình phát triển ở vùng đặc thù 
thường xuyên ngập lũ, giáo dục và đào tạo 
có vai trò hết sức quan trọng, song phải là 
những chương trinh giáo dục đào tạo linh 
hoạt và có hiệu quả đối với cộng đồng. Mọi 


ĐÀO TRỌNG HÙNG" 


việc giảng dạy đều hướng vào người học. 
Nội dung học phải xuất phát từ thực tiễn 
cuộc sống, xuất phát từ các vấn đề nảy sinh 
hằng ngày. Tổ chức cho việc học cộng đồng 
nhất thiết phải có những tác viên phát triển 
cộng đồng có đủ các phẩm chất như năng 
lực, tính hòa đồng, kiên trì, nhẫn nại, khiêm 
tốn học hỏi người dân, khách quan vô tư, 
hiểu biết được tâm sinh lý người dân trong 

mỗi cộng đồng ; và như vậy, các tác viên 
phát triển cộng đồng ngoài năng lực vốn có 
của họ, cân phải được huấn luyện kỹ năng 
để sử dụng phương pháp phát triển cộng 
đông. 

Đối chiếu với những vấn đề nêu trên, để 
từ đó mà ứng dụng vào việc phát triển cộng 
đồng trong vùng ngập lũ đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) bằng chiến lược và giải 
pháp giáo dục riêng biệt, linh hoạt. Muốn 
vậy, phải làm cho cộng đồng nhận thức rõ vị 
trí, Vai trò của giáo dục trong quá trinh phát 
triển kinh tế - xã hội có liên quan hữu cơ tới 
cuộc sống, tới sự tiến bộ và phát triển của 
người dân. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo gắn 
kết chặt chẽ với các chủ trương, các ý tưởng 


*# NGƯT, PGS, TS, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường 
đại học Sư phạm TP. Hô Chí Minh 
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quy hoạch tổng thể đó. Giáo dục và đào tạo 
phải đi trước một bước và sẽ có M nghĩa 
rất lớn đối với nông dân, góp phần quan 
trọng vào việc xóa đói giảm nghèo và tạo 
nguôn lực có tri thức phục vụ cho nông 
nghiệp nông. thôn. 

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC TRONG 
PHÁT TRIỀN CỘNG ĐÔNG Ở KHU VỤC 
NGẬP LỤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 
LONG 


. Vùng ngập lũ ĐBSCL bao gồm cắc tỉnh 
Đông Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần 
Thơ, Long An và một số địa bàn vùng trũng 
của các tỉnh Tiên Giang, Vĩnh Long, Bến 
Tre. Vùng ngập lũ ĐBSCL có diện tích 
khoảng 1 830 000 ha, chiếm 47% diện tích 
ĐBSCL. Vùng ngập lũ ĐBSCL cùng với 
các tỉnh còn lại của ĐBSCL là vùng sản 
xuất lúa Bạo, cây ăn trái và thủy hải sản lớn 
nhất nƯỚC. Sản phẩm gạo trở thành hàng 
xuất khẩu lớn đưa Việt Nam đứng vào hàng 
thứ 2 trong các nước xuất khẩu gạo. Hai mùa 
lũ liên tiếp năm 2000 và 2001 lớn hơn nhiều 
so với mùa lũ năm 1996, gây thiệt hại hàng 
ngàn tỉ đồng, trong đó đã làm hư hỏng nhiều 
trường học, hàng trăm ngàn học sinh phải 
nghỉ học vì lũ lụt kéo dài, các trường, lớp 
học cho người lớn tuổi cũng trong tình trạng 
tương tự. 

Muốn vực dậy tiềm năng của khu vực 
ĐBSCL cần đặc biệt quan tâm đến một lực 
lượng đông đảo, đó là cộng đồng phụ nữ và 
thanh, thiếu niên. Họ đang tham gia tích cực 
vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(CNH, HDH) nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, song trình độ dân trí còn thấp, 
chỉ xấp xỉ trình độ dân trí ở 2 vùng Tây 
Nguyên và Tây Bắc của nước ta. 

Trình độ dân trí thấp ảnh hưởng đến việc 
ứng dụng kỹ thuật - công nghệ vào sự 
nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng CNH, HDH. Để xoay chuyển và 
tạo bước tiến bộ vượt bậc về sự phát triển 
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kinh tế, văn hóa ở toàn vùng, nhất thiết phải 
có chiến lược giáo dục - đào tạo cho cộng 
đồng, đông đảo nhất là phụ nữ và thanh 
thiếu niên nông thôn ở vùng ngập lũ. Vấn 
đề quan trọng nhất của chiến lược này là 
phải dựa trên tính đặc thù của vùng ngập lũ, 
và xuất phát từ yêu cầu về sản xuât và cuộc 
sống của cộng đồng để có bước đi thích hợp, 
thực hiện bằng được việc nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, huấn luyện kỹ năng nghề 
nghiệp bằng cách tiếp tục chông mù chữ, 
phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung 
học cơ sở và mở mang các trường lớp, loại 
hình dạy nghề ngắn hạn, dạy nghệ phổ 
thông ở những nơi có điều kiện để họ có kỹ 
năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật - công 
nghệ vào sản XUẤT, _tạO ra của cải vật chât 
cho xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái, và 
như vậy cũng chính là làm thay đổi cuộc 
sống của cộng đồng về các mặt văn hóa, văn 
minh và sức khỏe. 


Công cuộc đổi mới đất nước hơn 15 năm 
qua đã mang lại kết quả đẳng mừng như tốc 
độ tăng trưởng cao về sản phẩm quốc nội 
(GDP), lạm phát giữ Ở mức độ thấp, sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế có những tiến bộ 
và phát triển, đã tạo ra các điều kiện thuận 
lợi cho các cộng đồng ở mỗi vùng khác 
nhau có nhiều khả năng lựa chọn và có cơ 
hội tham gia vào quá trình phát triển. 
Quá tình đó đã góp phân làm giảm. tỷ 
lệ nghèo đói từ 58% năm 1992 - 1293 xuống 
còn 37% năm 1997 - 1998 (theo Tổng Cục 
thống kê 1999) và tỷ lệ người lớn biết chữ 
được duy trì ở mức trên 90% (theo UNDP - 
1998), tỷ lệ học sinh tiểu học tăng từ 90% 
năm 1993 - 1994 lên 97% năm 1997 - 1998. 

Điều đó chứng tỏ răng, đôi mới đã làm 
giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói (theo bảng 
thống kê so sánh) và những chỉ số xã hội 
được nâng cao chung cho các vùng địa 
phương, trong đó có ĐBSCL). 
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Chiều sâu của sự đói nghèo phân theo 
khu vực, năm 1993 và 1998 


Chỉ số khoảng cách đói nghèo 
(đo lường chiều sâu của sự đói nghèo) 


Bắc Trung Bộ 
lVenbiểnminTnmg | 168 —_ 

'Cao nguyên TugBộ | 63 | - l1 — 
Đồng bằng sông Cửu Long| _ l38_ | — #81 —- 


Trong quá trình chuyển đối này, phụ nữ 
và thanh thiếu niên nông thôn vùng ngập lũ 
ĐBSCL đã được hưởng thụ kết quả đo đổi 
mới đem lại. Tuy nhiên, gánh nặng những 
công việc mà phụ nữ phải đảm nhận do việc 
tăng năng suất nông nghiệp và trách nhiệm 
đối với gia đình làm họ đặc biệt vất vả, ít có 
điều kiện nghỉ ngơi, hoạt động xã hội, học 
tập văn hóa nhất là học các kỹ năng mới ở 
các loại hình trường, lớp đành cho người lớn 
tuôi. Khả năng của phụ nữ nông thôn, trong 
đó có phụ nữ nông thôn vùng ngập lũ 
ĐBSCL đối với việc tăng cường sự an toàn 
kinh tế cho gia đình và cho chính bản thân 
họ bị hạn chê bởi các mặt trong việc tiêp cận 
với các dịch vụ mở rộng, với giáo dục phổ 
thông và đào tạo nghề (theo UNDP - 1998). 

Đối với thanh, thiếu niên, như chúng ta 
biết, 77% dân số Việt Nam sống ở nông 
thôn, nhưng học sinh trung học ở nông thôn 
chỉ chiếm 42% trên tông số học sinh nhập 
học. Học sinh dân tộc Khơ-me và nữ thanh 
niên vùng ngập lũ chỉ chiếm một phần nhỏ 
trong các trường học. Do đó, việc nỗ lực 
cung cấp giáo dục cơ sở với nhiêu loại hình 
linh hoạt, đa dạng cho nhóm cộng đồng này 
là rất cần thiết, đề từ đó có điêu kiện giữ họ 
lại gắn bó với nông thôn, tham gia vào quá 
trình CNH, HĐH nông nghiệp, phát triển 
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nông thôn và góp phần làm giảm thiểu việc 
tăng dân số đô thị do có hiện tượng di dân từ 
nông thôn đến thành thị. 

Tại Hội thảo quốc tế "Việt Nam trong 
thế kỷ XX" nguyên Tổng Bí thư Lê Khả 
Phiêu đã phát biêu với bạn bè thế giới : 
“Chúng tôi phải trí thức hóa Đẳng, trí thức 
hóa dân tộc, tiếp tục trí thức hóa công nông, 
cả nước là một xã hội học tập... Phải năm lây 
ngọn cờ khoa học như nắm lấy ngọn cờ dân 
tộc”. Con người trong cộng đồng, trong xã 
hội học tập là con người có chất lượng tổng 
hợp, chủ động tạo nên cho mình việc làm và 
làm được việc, nhằm đáp ứng yêu cầu đặc 
thù của Việt Nam hiện đang phải tiến hành 
cả 3 nên kinh tế : Kinh tế nông nghiệp đang 
chu yên dịch, kinh tế công nghiệp đang phát 
triên và kinh tê trí thức đang manh nha. 
Thực tế cho thấy, tri thức và kỹ năng của 
con người có được chủ yếu thông qua giáo 
đục và đào tạo, kết quả của nền giáo dục 
thực sự của đân, vi dân và do dân, phản ánh 
đầy đủ quan điểm của Đảng và Nhà nước 
ta: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách 
hàng đâu". Nền giáo dục của chúng ta, 
trong suốt 55 năm qua, đã biến từ chỗ hơn 
95% dân số mù chữ đến nay có gần 94% dân 
số biết chữ, 61 tỉnh, thành (100%) đã hoàn 
thành phô cập giáo dục tiêu học và xóa mù 
chữ, và có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên 
đang học tại các trường trong năm học 
2000 - 2001. Xin xem bảng dưới đây : 

Số lượng học sinh, sinh viên 


Đm vì 


: Nơu 


Số sinh viên đại học, sau ĐH +. 
hướng học bông quốc tê 19 618 


- Nguôn : Bộ GD-ĐT trong Báo Giáo dục và Thời đại 
(số đặc biệt 136 ngày LI-11-2000) 
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Sau phổ cập giáo dục tiều học và xóa mù 
chữ vẫn còn một sô lượng không nhỏ thanh 
thiếu niên cả nam lẫn nữ vẫn chưa hoàn 
thành phô cập giáo dục trung học. Người lao 
động, nhất là ở nông, thôn chưa đạt chuẩn 
xóa mù chữ hoặc xóa mù chữ chưa bên 
vững. Nhà nước chủ trương tiếp tục hoàn 
thiện công việc này và đã xây dựn kế 
hoạch để thực hiện chương trình phô cập 
trung học cơ sở đến năm 2005 (ở những nơi 
có điều kiện thuận lợi) và đến năm 2010 
(ở những vùng khó khăn). Chủ trương này là 
một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa tO 
lớn trong việc nâng, cao chất lượng nguồn 
nhân lực, trong đó có nguồn nhân lực từ các 
cộng đồng sống trong vùng ngập lũ ĐBSCL. 


LOẠI HÌN H GIÁO DỤC THIẾT THỰỤC 
CHO PHÁT TRIÊN CỘNG ĐÔNG Ở 
VÙNG NGẬP LŨ ĐBSCL 

Từ việc học tập, áp dụng tưng bước loại 
hình trường thế hệ "Trường trung học chân 
đất" (Barefoot) của Ấn Độ do N.Mi¡-xra 
khởi xướng, tổ chức và điều hành (1), Nông 
trường sông Hậu (Sohafarm) tỉnh Cần Thơ 
đã thực hiện loại hình giáo đục theo kiểu 
nhà trường “Trung học chân đất" đê phát 
triển cộng đồng. Nơi đây, với vai trò lãnh 
đạo và sự quan tâm của "Cố giám đốc chân 
đất" Trần Ngọc Hoằng, công tác giáo dục 
trong phát triển cộng đồng “ đã tiến một bước 
đài quan trọng. Một vài thế hệ chưa từng có 
một thứ văn bằng nào nay trở thành những 
công nhân nông nghiệp có trình độ văn hóa, 
có kỹ năng về kỹ thuật vận hành, sửa chữa 
các thiết bị cơ khí nông nghiệp, chọn giống 
và sử dụng giống cây trồng, vật nuôi thích 
hợp với vùng đất nông trường ; kỹ thuật bảo 
quản và chế biến nông hải sản sau thu hoạch 

; kỹ thuật ươm cây trông rừng, kỹ thuật nuôi 
trồng thủy sản trong các ao hô và nuôi phép 
với ruộng trông lúa v.V.. . Người dạy và học 
là những tập thể cộng đồng sống chan hòa 
trong tỉnh anh em tại nông trường. Ở đầy, 
việc khuyến khích sáng kiến cá nhân được 
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đề cao và tạo điều kiện tự do phát triển. 

Những hoạt động như vậy đã góp phân giải 
quyết kịp thời những thách thức của giáo 
dục nông thôn mà ngân sách nhà nước hiện 
nay chưa thể đáp ứng được. Từ những ngày 
đầu khai phá lập nông trường, cộng đông 
dân cư tại đây còn rất nghèo, trình độ học 
vấn của nhiều phụ nữ và thanh, thiếu niên 
rất thấp, chỉ biết làm những việc giản đơn để 
kiếm sông. Nông trường đã từng bước đưa 
cộng đồng này vào các loại hinh trường, lớp 
học chữ, học nghề để trang bị tri thức và kỹ 
năng sản xuât cho họ. "Gia sư, hương sư” 

của họ chính là những người lãnh đạo nông 
trường, những người biệt chữ. Những lão 
nông có kinh nghiệm nghề truyện thông 
cũng tình nguyện làm " giảng. viên ` của các 
loại hình giáo dục cơ động, mà Tất thiết thực 
này. Chính họ nhận thấy rằng, kiểu trường 
"Trung học chân đất" ở nông trường sông 
Hậu cũng có những ưu thế riêng trong việc 
biến những người mù chữ, kỹ năng. lao động 
rất thấp trở thành người lao động có tri thức, 

có ý thức chính trị, có kỹ thuật lao động, có 
tinh thần làm chủ để xây dựng và phát triển 
nông trường. 

Một ví dụ khác, trang trại trồng hoa xuất 
khẩu ở Đà Lạt do nhà khoa học Nguyễn Chí 
Bảo cũng rất thành công trong việc tổ chức 
các loại hình giáo dục kiểu trường Trung 
học chân đất". Những người trước khi vào 
trường có trình độ văn hóa thấp và không có 
việc làm nay đã trở thành người lao động có 
tri thức, có kỹ năng mới trong việc chăm 
sóc, bảo quản các loài hoa. Ở đây, họ được 
học chữ, học kỹ thuật và được tự do sáng 
tạo, cùng sống hòa đồng, cộng tác tự nguyện 
VỚI "nhà khoa học chân đất" và có được 
cuộc sống tốt trong cộng đông. 

"Từ những điển hinh giáo dục sinh động 
đó, chúng ta thấy, rõ ràng kiểu trường 
"Trung học chân đất" đã thiết thực làm tăng 


(1) Thế hệ “Trường trung học Chân Đắt" Ncelesh Misra, 
Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 3 - tháng 4-2000: - 
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sức mạnh của cộng đồng, vì nó biết Sử dụng 
những kiến thức phù hợp với thực tiến sản 
xuất - kiến thức trở thành công cụ để đạt 
được những mục tiêu, mà trong những hoàn 
cảnh cụ thể, các chính sách giáo dục của 
Nhà nước chưa thể bao cấp để đạt được. 
Kinh nghiệm của Án Độ về loại hình trường 
dân đã này khi được nghiên cứu t mỉ và nêu 
áp dụng vào từng địa bàn sản xuất cụ thể ở 
nông thôn, trong đó có vùng ngập lũ 
ĐBSCL theo kiểu tận dụng tiềm năng vê tri 
thức của các trung tâm khuyến nông, 
khuyến ngư, các trường, viện hoặc tổ chức 
dạy nghề lưu động v.v... hiện nay thi chúng 
ta sẽ có những hoạt động giáo dục phong 
phú, gắn kết với cộng đông để phát triển 
cộng đồng. Các hoạt động giáo dục như vậy 
sẽ thực sự là "chia khóa" của thành công. 

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC, TỪ XA 
TRONG PHÁT TRIÊN CỘNG ĐỒNG 

"Nghệ thuật tuyệt định của giáo dục 
là khơi dậy niềm hạnh phúc được học 
tập và sáng tạo" (A.Anh- xtanh - 1879 - 
1955) @). Giáo dục từ xa rất cân có những 
chương trình cố định được phát đi trên làn 
sóng phát thanh, truyền hình giúp cho những 
người dù vùng quê xa xôi hẻo lánh, vùng 
thường có ngập lũ, hay vùng núi cao, vùng 
sâu, vùng Xa, CÓ điều kiện học tập. Chương 
trinh " giáo dục từ xa" có thể bao gồm đa loại 
hình với nội dung vừa sức, thuật ngữ, dễ 
học, dễ nhớ, dễ làm và dễ á ap dụng trong đời 
sống để góp phần phát triển cộng đồng, thiết 
thực sinh lợi trong sản xuất, đem lại hiệu 
quả cao. 


Một số không ít thanh, thiếu niên nam nữ 
nông thôn đang học đở dang các cấp học, vì 
nhiều lý đo khác nhau họ phải từ bỏ ý định 
học tập tiếp lên các bậc đại học, cao đẳng 
hoặc trung học chuyên nghiệp và dạy nghê 
Ỡ đô thị. Họ phải ở nhà đê cùng cha mẹ sản 
xuất đảm bảo cuộc sống gia định. Sức học 
của họ đạt được ở trình độ tiểu học, trung 
học là điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận với 
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các chương trinh học từ xa, qua đó trình độ 
văn hóa và kỹ năng nghề nghiệp cũng như 
năng lực giao lưu ứng xử của họ sẽ được 
nâng lên. 

"Nhân vật" chủ yếu của hoạt động dạy 
học theo phương thức này vẫn là các tác 
viên phát triển công đồng được huấn luyện 
đê trở thành người hướng dẫn, tổ chức việc 
dạy và học từ xa. Nhà nước cần có những 
chính sách hỗ trợ họ. Thực hiện loại hình 
giáo dục này theo từng khóa học và CÔ kết 
thúc đanh giá sẽ tạO dựng, được. các thế hệ có 
kiến thức và thành đạt, BÓP, phần quan trọng 
vào việc nâng cao năng suất lao động trong 
sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
ở nông thôn. 


Giáo dục từ xa bằng làn sóng phát đi các 
chương trình "học” và "hành" thiết thực, là 
một trong các giải pháp tốt nhất với người 
dân nông thôn đang phải đi lại trên những 
con đường mòn gập ghènh và kênh rạch 
chằng chịt. Chừng nào còn những vùng 
thường xuyên ngập lũ và những vùng khó 
khăn thì chưng . đó vẫn rất cần đến giáo dục 
từ xa và cách tổ chức giáo dục từ xa có hiệu 
quả. 

Từ thực tế đó, thiết nghĩ Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cần kết hợp với các Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ; Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam ; các cơ quan phát 
thanh - truyền hình và các địa phương v.v.. 
để xây dựng cho được các chương trinh giáo 
dục từ xa thiết thực. Đề nghị Nhà nước đầu 
tư ngân sách để đôi mới thiết bị các đài 
truyền tin, đài phát thanh, truyền hinh ở 
trung ương và địa phương phục vụ tốt các 
chương trình giáo dục từ xa, từng bước xây 
dựng một xã hội học tập, đạt hiệu quả mong 
muôn. 


(2) An-be Anh-xtanh - nhà vật lý và toán học Mỹ gốc 
Đức (1879 - 1955), Tạp chí Người đưa tin UNESCO, số 3 - 
tháng 4-2000 
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NG T là một cán bộ 

cao cấp. Ông sống 

gương mẫu, lại có 
năng lực lãnh đạo, quản lý, 
trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn giỏi cho nên. cân bộ, 
nhân viên dưới quyên chẳng 
những quý mến mà còn rât 
kính trọng. Về mặt quyền lợn, 
ông hoàn toàn toại nguyện, 
chăng có gì phải kêu ca, phàn 
nàn. Ông không có nhà cao, 
cửa rộng như nhiều người 
khác, nhưng một căn hộ ba 
phòng khép kín ở khu tập thể 
đối với ông như thế cũng đã 
là hơn nhiều người. Hãng 
ngày, ông đi làm đều có xe ô 
tô đưa đón. Lương tháng và 
các khoản phụ câp ông lĩnh 
đầy đủ. Còn về cuộc sống gia 
đình, thì ít người hạnh phúc 
như ông. Vợ ông đã ngoại 
ngũ tuần, ngấp nghệ tuôi về 
hưu nhưng bà còn khỏe 
mạnh, chẳng mấy khi xô mũi, 
hắt hơi. Đặc biệt, bà sống rất 
biết điều, hết lòng thương 
yêu chồng, con ; hàng xóm 
hầu như chẳng bao giờ thấy 
bà to tiếng. Các con ông đều 
đã trưởng thành và rất kính 
yêu bố mẹ. Cậu con cả mới 
ngoài 30 tuôi đã đạt tới học vị 
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tiến sĩ, thông thạo ba ngoại 
ngữ, thường xuyên xách cặp 
đi dự các hội nghị khoa học 
ở nước ngoài. Cô hai (đồng 
thời cũng là cô út) xinh tươi, 
khỏe mạnh, giỏi tiếng Anh và 
vi tính, vì thế mới tốt nghiệp 
đại học đã được mời vào làm 
việc tại một công ty liên 
doanh với nước ngoài. Như 
vậy, cả về đời sống vật chất 
và tỉnh thần, phải xếp ông T 
vào loại hơn người. 

Ấy vậy mà, chắng hiểu 
sao mấy tháng nay ông 
cứ buôn buôn, ít nói, khí sắc 
kém hẳn. Đúng như Ra-bơ- 
le, nhà văn nổi tiếng thời 
Phục hưng của Pháp thường 
nói : “Niềm vui sướng chia 
đôi là nhân đôi niềm sung 
sướng, nỗi đau thương chia 
đôi là nửa nỗi đau thương” 
cho nên nỗi buôn của ông T 
rồi cũng được ô ông chia sẻ với 
một số người. Ông nói với họ 
răng ông buồn vì mấy lẽ : 
Thứ nhất, cãi gọi là nếp nhà 
truyền thống ở gia đình ông 
nó mỏng manh như làn sương 
chiều thu và đang bị cơ chế 
thị trường tấn công quyết liệt. 
Lâu nay, vợ chồng ông vẫn 
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cố duy trì cái nếp là bữa cơm 
tối phải có mặt đầy đủ các 
thành viên trong gia đình. Vì 
công việc hối hả ; vả lại, tính 
chất công việc của mỗi thành 
viên trong gia đình cũng khác 
nhau cho nên ông T chấp 
thuận bữa sáng và bữa trưa 
có thể “tùy nghỉ di tấn”, 
nhưng bữa tối thì dứt khoát 
tất cả các thành viên trong 
gia đình phải có mặt đông đủ. 
Cái quy định ấy của ông dần 
dần cũng không còn hiệu lực. 
Các con ông, đặc biệt là cô 
con gái rất nhiều bữa không 
ngồi ăn cùng với bố mẹ 
nhưng đều có lý do chính 
đáng nên ông đành chịu. 
Thậm chí, có bữa ông phải 
một mình đi ăn cơm bụi. 
Chưa hết, ông T còn bảo, 
xem tỉ vi ông thích chương 
trình thời sự ; còn chương 
trình văn nghệ thì thích 
các loại hình như chèo, dân 
ca, các bài hát trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. Nhưng vợ con 
ông thì mỗi người một phách. 
Vợ ông không thể hiện 
rõ chính kiến ; xem gì đối với 
bà không quan trọng. Cậu 
con cả chỉ vùi đầu vào sách 
vở. Còn cô út thì chỉ thích 
chương trình ca nhạc nước 
ngoài. Thứ hai, cái gọi là 
“dấu ấn quê hương” trong 
các con ông nó mờ nhạt quá. 


(Xem tiếp trang 64) 
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Vị thế địa - chính trị 
7903326 32⁄1 4 
thập niên đâu thế kỷ XXTI 


HU vực Đông Nam Á- một bộ phận 
không thê tách rời của châu A - Thái 


Bình Dương, đã từ lâu trở thành địa 
bàn chiến lược trọng yếu, nơi tranh chấp ảnh 
hưởng của các nền văn hóa - văn minh, các cực 
quyền và nước lớn trên thế giới. Khoảng một 
thập niên trở lại đây, cùng với sự kết thúc 
chiến tranh lạnh, sự gia tăng của toàn cầu hóa 
kinh tế và bùng nổ của công nghệ thông tin đã 
tác động sâu sắc đến cục diện thế giới nói 
chung, đến môi trường địa - chính trị Đông 
Nam Á nói nêng, lam cho tô chức ASEAN và 
các nước thành viên trong khu vực trở nên 
nhạy cảm hơn và dễ bị tôn thương bởi tác động 
của các quá trình quốc tế. Đây là những vấn đề 
cần được nghiên cứu, bàn bạc kỹ lưỡng và có 
hệ thống. 

Trên góc độ địa - chiến lược, Đông Nam ` 
năm ở khu vực thuận lợi về mặt thông thương 
và phòng thủ quốc tế ; năm ở ngã ba châu Á, 
án ngữ con đường hàng hải thuận tiện nhất từ 
Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, 
giữa Đông Bắc Á và Nam Thái Bình Dương. 
Khoảng hai ¡ thập niên trở lại đây, Đông Nam Á 
trở thành cầu hàng không nỗi các chuyến bay 
từ Đông Bắc Á, Bắc My sang nhiều nước Tây 
Nam Á, Trung Đông - Bắc Phi và Trung - 
Đông Âu. 
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Bởi nằm ở vị trí địa lý chiến lược trọng yếu, 
nơi nối liền các mạch máu giao thông giữa các 
châu lục và đại dương và nơi giàu có về tài 
nguyên thiên nhiên, nên từ thời Trung cổ, 
Đông Nam Á đã trở thành nơi tranh giành ảnh 
hưởng giữa nền văn hóa Ân Độ và Trung Hoa 
(từ đầu Công nguyên) và sau đó là nền văn hóa 
Á rập - Ba Tư (từ thế kỷ XIV). Các tôn giáo 
chính của thế giới lúc đó là Hin-đu giáo, 
Khổng giáo và Hồi giáo đã xâm nhập sâu rộng, 
thiết lập được vị trí vững bên và dân trở thành 
một phân của lối sống văn hóa của các dân tộc 
Đông Nam Á. 

Trong thời kỳ nô dịch của phương Tây, đề 
quốc Anh, Pháp, Hà Lan, sau đó là Mỹ và 
Nhật Bản không chỉ coi Đông Nam Á là "cái 
phao nâng đỡ" cho nên kinh tế "chính quốc", 
mà còn là tiền đồn quân sự, án ngữ ở phương 
Đông, làm bàn đạp để tiến vào đất nước Trung 
Hoa đây bí hiểm và hấp dẫn. 

Trong chiến tranh lạnh, Đông Nam Á là nơi 
tập trung các mâu thuẫn của trục tam giác 
chiến lược Mỹ - Xô - Trung và là điểm nóng 
gay gắt nhất trong cuộc đối đầu giữa hai cực 


* TSKH, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á 
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Liên Xô và Mỹ. Những đặc điềm của tình hình 
quốc tế đã tác động mạnh mẽ đến các nước 
trong khu vực. Đông Nam Á chia thành hai 
chiến tuyến đối lập, một bên là ba nước Đông 
Dương (gôm Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia) 
theo con đường xã hội chủ nghĩa và một bên là 
các nước ASEAN cũ (Thái Lan, Ma-lai-xi-a, 
Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Bru- 
nây) phát triển theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. 

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Đông 
Nam Á trở thành nơi hội tụ của những nỗ lực 
hợp tác giữa các nước trong và ngoài khu vực. 
ASEAN đã đưa ra hàng loạt sáng kiến mới 
nhằm thích ứng với sự gia tăng của toàn cầu 
hóa và thay đôi quyên lực trên thế giới. Sự 
phát triển năng động và có hiệu quả của các 
nước ASEAN ở cuối những năm 80, nửa đầu 
những năm 90 của thế kỷ XX cùng với sự ra 
đời các cơ chế hợp tác mới như thành lập Khu 
vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Diễn 
đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) năm 1994 
cũng như bước đột phá kết nạp Việt Nam vào 
tô chức này năm 1995 đã biến ASEAN tiến tới 
gần như "một trung tâm quyền lực mới" ở khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Nếu như trong 
chiến tranh lạnh ở khu vực này có 4 cực là 
Mỹ -Xô - Nhật - Trung chỉ phối, thì sang thập 
niên 90 thế kỷ XX có 5 cực là Mỹ -Trung - 
Nhật - Nga và ASEAN. Sự xuất hiện cực mới 
ASEAN là một trong những nhân tố tích cực 
thúc đây xu hướng đa cực hóa, góp phân củng 
cố an ninh và thúc đầy hợp tác kinh tế khu vực 
và quốc tế. 

Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI, 
khu vực Đông Nam Á nói chung, ASEAN nói 
riêng đứng trước những vận hội và thách thức 
đan xen trên con đường tiếp tục khẳng định 
mình. Cuộc khủng hoảng tài chính - tiên tệ 
1997 - 1998 đã gây ảnh hưởng kép về kinh tế 
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và chính trị trực tiếp làm suy giảm phân nào uy 
tín và sức mạnh của Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á. 

Là một thị trường đầy tiềm năng, với những 
bài học thành công cũng như thất bại trong quá 
khứ cùng những cơ chế mới đã và đang được 
tạo ra trong từng nước và những cải cách tiến 
bộ, đổi mới chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy 
dân chủ hóa xã hội, thiết lập các cơ chế, thể 
chế hợp tác mới song phương, đa phương V.V.. 
có thể tin tưởng rằng, nền kinh tế các nước 
ASEAN sẽ lấy lại được đà tăng trưởng cao 
trong những năm sắp tới. Khi kinh tế tăng 
trưởng trở lại, các nỗ lực hợp tác và liên kết nội 
khối, mà điển hình là sự thực hiện AFTA sẽ 
diễn ra suôn sẻ, môi trường chính trị - xã hội 
và đoàn kết của Hiệp hội nói chung không chỉ 
bình ổn trở lại mà còn được củng cố hơn lên. 
Và như vậy, ASEAN và các nước thành viên 
của nó sẽ có tiếng nói quan trọng hơn, đóng 
góp nhiều hơn trong việc thúc đẩy hợp tác 
kinh tế, gìn giữ an ninh ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương và trên thế giới. 

Xét trên phương diện địa - chính trị của 
Đông Nam Á trong tương quan ảnh hưởng 
quyên lực của các nước lớn, khu vực này bước 
vào thập niên đầu thế kỷ XXI tiếp tục giữ vị trí 
chiến lược quan trọng đối với việc xác lập các 
ngôi thứ quyền lực ở châu Á - Thái Bình 
Dương cũng như trên thế giới. 

Trước hết đối với Mỹ, sau sự kiện ngày 
11-9-2001, khu vực Đông Nam Á có tầm ng 
trọng hơn trong chính sách "Mỹ hóa thế giới". 
Nếu như cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ 
châu Á năm 1997 - 1998 củng cố ưu thế của 
đồng đô la Mỹ, làm cho Oa-sinh-tơn quyết tâm 
hơn trong việc theo đuôi chủ nghĩa bá quyền 
"Mỹ hóa" thế giới, thì sau sự kiện trên, Mỹ 
mượn cớ chống khủng bố, công khai và "hợp 
pháp hóa" việc triên khai lực lượng quân sự 
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ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có việc đưa 
quân trở lại khu vực Đông Nam Á, trước hết là 
đến Phi-lip-pin. Khoảng một thập niên vắng 
bóng lính Mỹ, kể từ khi căn cứ không quân 
Clac và hải quân Xu-bích của Mỹ bị đóng cửa 
vào năm 1992, thi giờ đây, tại Ph¡-Ìip-pin đã 
có tới hàng ngàn binh lĩnh và sĩ quan Mỹ vừa 
làm huấn luyện, vừa trực tiếp tham gia 
chống lại các nhóm Hồi giáo quá khích. Cuộc 
tập trận Mỹ - Phi-lip-pin bắt đầu từ thượng 
tuần tháng 4 và Mỹ - Thái Lan bắt đầu từ cuối 
tháng 5 năm 2002, có nhiều nước Đông Nam 
Á khác tham dự, không chỉ làm khuấy động 
trở lại các hoạt động quân sự trong vùng mà 
còn chứng tỏ biện pháp kết hợp giữa "củ cà 
rốt" và "chiếc gậy" của Mỹ trong chính sách 
"Mỹ hóa" thế giới. Những nỗ lực mới của Mỹ 
nhằm tăng nhanh ảnh hưởng và quyền lực của 
mình ở Đông Nam Á còn được biểu hiện bằng 
cường độ gia tăng các cuộc tiếp xúc, trao đổi 
ngoại giao, bàn luận và làm ăn kinh tế giữa Mỹ 
và ASEAN. Trong cuộc họp các bộ trưởng 
kinh tế ASEAN ở Băng Cốc ngày 5-4-2002 
vừa qua, đại diện thương mại Mỹ đã khẳng 
định lại nguyện vọng muốn thiết lập "Khu vực 
mậu dịch tự do Mỹ - ASEAN"”. Mục tiêu trước 
mắt cũng như lâu dài của Mỹ là tập hợp, phân 
hóa lực lượng một cách có lợi cho minh, làm 
cho Đông Nam ` phụ thuộc hơn nữa vào Mỹ, 
kìm chế ý đồ độc lập hay liên kết khu vực, 
trong đó có liên kết Đông Á (gồm ASEAN + 
Trung Quốc + Nhật Bản + Hàn Quốc), tạo ra 
rào chắn hạn chế hoặc ngăn cản ảnh hưởng 
đang tăng nhanh của Trung Quốc và một số 
nước khác trên thế giới. 

Đối với Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á 
là cửa ngõ phía Nam truyền thông quan trọng 
nhất trong chính sách đối ngoại của nước này. 
Phát huy các lợi thế sẵn có đà nước láng giềng 
gần, có quan hệ truyền thống lâu đời với các 
nước Đông Nam Á và có đông đảo cộng đông 
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người Hoa có thực lực kinh tê và và uy tín 
quốc tế tăng nhanh trong thập niên 90), Trung 
Quốc đã và đang nhanh chóng mở rộng 
ảnh hưởng trên tất cả các phương diện đối với 
khu vực này. "Biên giới mềm" (hàng hóa tiêu 
dùng và văn hóa tinh thần) của Trung Quốc 
ngày càng trải dài, mở rộng đến từng hang sâu, 
ngõ hẻm của các nước Đông Nam Á. Kết 
hợp sức mạnh vật chất (như sức cạnh tranh 
hàng hóa tương đối cao, vốn dự trữ ngoại tệ 
lớn, có mạng lưới kinh doanh mạnh của người 
Hoa khá độc đáo v.v..) với uy tín về chính 
trị (mà Trung Quốc đã gặt hái được trong 
những thập kỷ tăng trưởng kinh tế cao và ổn 
định chính trị nội bộ, đặc biệt từ sau khủng 
hoảng tài chính - tiền tệ châu Á năm 1997 - 
1998) đã cho phép quốc gia này ngày càng có 
ảnh hưởng lớn hơn trong các công việc quốc 
tế. Sự hưởng ứng tham gia vào các cơ chế 
hợp tác mới của ASEAN như Diễn đàn an ninh 
khu vực (ARF), Hợp tác phát triển các nước 
khu vực sông Mê Công cũng như đề xuất 
thành lập các cơ chế hợp tác rộng lớn hơn 
như ASEAN+l (ASEAN + Trung Quốc), 
ASEAN+3 (ASEAN + Trung Quốc + Nhật 
Bản + Hàn Quốc) và các cuộc thăm viếng dồn 
dập lẫn nhau của các nhà lãnh đạo Trung Quốc 
và các nước ASEAN trong thời gian gần đây 
không những chứng tỏ sự quan tâm lớn của 
Trung Quốc đối với Đông Nam Á mà còn nói 
lên tầm quan trọng của ASEAN trong bàn cờ 
địa - chính trị khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương và trên trường quốc tế. 

Đối với Nhật Bản, Đông Nam Á trong 
những thập kỷ gần đây là một trong những địa 
bàn đầu tư số một của Nhật, là thị trường tiêu 
thụ sản phẩm và cung cấp nguyên liệu thô 
hay sơ chế cho nước này. Có thể nói, nếu 
không có thị trường Đông Nam Á thì Nhật Bản 
khó có thê đạt được những thần kỳ kinh tế 
trong những thập niên 70 - 80. Để thoát khỏi 


Số 21 (tháng 7 năm 2002) 


kế giới : (ấn đề - ồự kiên 


sự trì trệ kinh tế diễn ra trong thập niên 90 của 
thế kỷ XX và nâng cao vai trò của mình tương 
xúng với địa vị cường quốc kinh tế thứ hai trên 
thế giới, Nhật Bản hiện nay đang tập trung cải 
thiện tình hình đầu tư và thương mại với 
ASEAN, muốn cùng Mỹ lôi kéo ASEAN về 
phía mình để đối phó với Sự mở rộng ảnh 
hưởng nhanh của Trung Quốc. Điều này được 
thể hiện rõ nét băng chuyền thăm viếng của 
Thủ tướng J. Côi-dư-mi đến 5 nước ASEAN 
tháng 1-2002 và các thỏa thuận mới đã đạt 
được trong chuyền đi đó. Về kinh tế, Nhật Bản 
muốn củng cố quan hệ kinh tế song 
phương với từng nước ASEAN, cụ thể là vào 
ngày 13-1-2002 đã ký với Xin-ga-po một Hiệp 
định, mở đường cho việc thiết lập thị trường tự 
do Nhật Bản - Xin-ga-po, trong đó không chỉ 
mở cửa thương mại tự do mà còn đi kèm với 
thúc đây quan hệ về khoa học - kỹ thuật, phát 
triển nguồn nhân lực và khuyến khích du lịch 
song phương giữa hai nước. Thêm vào đó, 
Nhật Bản thông qua chuyến đi của Thủ tướng 
J. Côi-dư-mi đã vận động ASEAN mở 
rộng hợp tác không chỉ trong khuôn khổ 
ASEAN+3, mà bao gồm các quốc gia khác 
như Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và thậm chí cả 
Mỹ tham gia. Điều này chứng tỏ Nhật Bản rất 
ngại vai trò chỉ phối của Trung Quốc trong 
Hợp tác Đông Á (hay ASEAN+3) khi cơ chế 
hợp tác này đi vào thực chất. Cho nên, Nhật 
Bản muốn lôi kéo các đối tác khác tham gia, 
đặc biệt là Mỹ để hạn chế Trung Quốc, làm 
thăng bằng cân cân sức mạnh. Như vậy, Đông 
Nam Á cũng đang trở thành địa bàn chiến 
lược cạnh tranh ảnh hướng giữa Nhật Bản và 
Trung Quốc. 

Đối với Nga, Đông Nam Á nói chung, tổ 
chức ASEAN nói riêng là một trong những 
hướng khá quan trọng trong chính sách từng 
bước lập lại vị thế siêu cường của họ. Việc 
nước Nga đang hâm nóng quan hệ với bạn bè 
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truyền thống là Việt Nam và muốn thông qua 
Việt Nam, mở rộng quan hệ trên tất cả các lĩnh 
vực với các nước Đông Nam Á, là một bước 
phát triển mới trong quan hệ Nga - các nước 
ASEAN. Cũng giống như Trung Quốc và 
nhiều nước khác trong khu vực châu Á - Thái 
Binh Dương, nước Nga đã tham gia tích cực 
vào diễn đàn ARE, là thành viên đối thoại đầy 
đủ với ASEAN kể từ năm 1996. Trong những 
năm gần đây, đặc biệt là sau sự kiện 11-9-2001 
tại Mỹ, nhiều nước thành viên ASEAN trở nên 
có quan hệ mật thiết hơn với Liên bang Nga 
trong việc mua sắm vũ khí, thiết bị quân sự. 
Mục tiêu của Nga là tranh thủ tối đa cơ hội tốt 
để mở rộng quan hệ với các nước ASEAN, kế 
cả bán vũ khí, nhăm phục vụ phát triển kinh tẾ 
trong nước. 

Đối với Ấn Độ, ASEAN có vai trò không 
nhỏ trong việc thiết lập địa vị nước lớn ở 
châu Á, tranh đua với Trung Quốc. Những cải 
cách kinh tế tiến bộ diễn ra từ đầu thập niên 90 
đã làm cho Ấn Độ trở thành một trong những 
nước có nhiêu hứa hẹn. Đặc biệt là, trong việc 
chiếm lĩnh ưu thế nổi trội về phát triển công 
nghệ thông tin của thế giới đã làm cho quan hệ 
kinh tế Ân Độ - ASEAN phát triển rất nhanh. 
Cộng đồng người Ấn Độ ở khu vực Đông Nam 
Á hưởng ứng tích cực vào xu hướng trên. Mục 
tiêu của Ấn Độ không chỉ riêng về phát triển 
kinh tế mà không kém quan trọng là giữ cho 
Đông Nam Á không rơi vào vòng ảnh „mm 
độc tôn của một quốc gia nào. 

Đối với Liên minh Châu Âu (EU) - một tập 
đoàn các quốc gia mạnh có quan hệ gắn bó 
lịch sử lâu đời đối với các nước Đông Nam Á, 
ngay từ năm 1972, EU đã lập quan hệ chính 
thức với ASEAN. Nước Anh muốn thông qua 
mối quan hệ truyền thống với Ma-lal-Xi-a, 
Xin-ga-po và Bru-nây để duy trì ảnh hưởng 
vốn có của mình ở khu vực. Nước Pháp muốn 
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thông qua Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia để 
từ đó củng cố và mở rộng ảnh hưởng ở khu vực 
rộng lớn châu Á - Thái Bình Dương nói chung, 
Đông Nam Á nói riêng. Từ khi Diễn đàn 
hợp tác Á - Âu (ASEM) ra đời năm 1996, 
ASEAN trở thành một trong những hạt nhân 
nòng cốt, đưa ra nhiều sáng kiến, mở rộng 
quan hệ giữa hai châu lục Á - Âu, hai tổ chức 
là ASEAN và EU. 

Nói tóm lại, khu vực Đông Nam Á nói 
chung, tổ chức ASEAN nói riêng luôn có một 
vị trí quan trọng trong bàn cờ địa - chính trị thế 
giới, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương rộng lớn. Bước vào thập niên đầu thế 
kỷ XXI, tầm quan trọng của khu vực này cũng 
như tổ chức ASEAN không giảm đi mà đang 
được tăng lên bởi sự lớn mạnh không ngừng và 
khả năng phối hợp hành động và liên kết 
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ngày càng chặt chẽ hơn giữa các thành viên 
ASEAN ; bởi sự xuất hiện các đối thủ mới, 
tranh đua ngày càng quyết liệt giữa các nước 
lớn ở châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt 
là giữa Mỹ và Trung Quốc. Bởi vậy, tổ chức 
ASEAN có khả năng đóng vai trò cân bằng 
giữa các cực. Nếu tổ chức này đứng về một cực 
nào đó thì cán cân quyền lực có thể sẽ thay đối. 
Việt Nam nằm ở nơi tiếp giáp, cầu nối trực tiếp 
cả phần đất liền và biển giữa Đông Nam Á 
và Trung Quốc, lại có bờ biển dài rộng, hướng 
ra biển Đông, nơi đang diễn ra tranh chấp 
chủ quyền của nhiều nước, lại là vị trí chiến 
lược hàng hải, hàng không quốc tế của thế giới 
nên có thể trở thành địa bàn trọng yếu của 
các cuộc tranh đua giành ưu thế ảnh hưởng ở 
Đông Nam Á.q 


7 
AI ĐUNG,... 
(Tiếp theo trang 59) 
Cũng đã trở thành nếp, mỗi 
tháng gia đình ông về thăm 
quê một lần. Mỗi lần như thế 
ông đều cảm thấy mình trẻ 
lại. Ông chìm đắm vào các kỷ 
niệm thời thơ ấu với những 
cây đa, giếng nước, sân đình. 
Còn các con ông thì coi đó 
hoàn toàn như một nghĩa vụ. 
Thứ ba, chuyện làm ông 
buôn nhất là khi ông cảm 
thấy cậu con cả hình như 
không tha thiết với việc xin 
gia nhập Đảng. Hai chuyện 
trên ông có thê cho qua bởi 
đúng như các cụ ta thường 
nói : “cha mẹ sinh con, trời 
sinh tính”. Ông tôn trọng tính 
cách và sở thích riêng của các 


con. Vả lại, ông cũng không 
cổ hủ đến mức việc gì cũng 
nhất nhất bắt các con phải 
làm theo ý minh. Nhưng cái 
chuyện cậu con cả không tha 


thiết với việc xin gia nhập” 


Đảng thì ông không thể cho 
qua. Ông đã trao đối, tranh 
luận và thuyết phục con 
nhiều lần nhưng vẫn không 
đạt kết quả. Thế là ông giận 
con và chìm đắm vào một nỗi 
buôn vô hạn. 

Đối với những chuyện 
như của gia đình ông T hiện 
đang có hai loại quan điểm 
khác nhau. Không ít người 
bảo rằng đó là quy luật tất 
yếu của thời kinh tế thị 
trường. Và cái gì đã là tất yếu 
thì phải chấp nhận nó, chí 
ít cũng phải sống chung với 


nó ; vì thế ông T cũng cần 
xem lại mình ; nếu không 
người ta sẽ cho ông là bảo 
thủ, là mang nặng tư tưởng 
phong kiến. Lại có rất nhiều 
ý kiến khác cho rằng, càng đi 
vào kinh tế thị trường càng 
phải giữ gìn và phát huy 
những truyền thống tốt đẹp 
của cả dân tộc nói chung và 
của từng địa phương, từng 
làng xã, từng gia đình nói 
riêng, bởi kinh tế thị trường 
và những truyền thống tốt 
đẹp không phải là hai đại 
lượng tỷ lệ nghịch. 

Tôi chỉ nêu hiện tượng để 
bạn đọc tham khảo. Còn 
nhận định và kết luận về 
những hiện tượng đó như thế 
nào là quyền của mỗi người. 
Và ai đúng, ai sai thì thực tế 
sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Q 
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Vietnam nơd†liondl corporoftion for the expor† and imporft of books, 
periodicdls and other culturdl commodiiies 


CÔNG TY XNK SÁCH BÁO VIỆT NAM XUNHASABA 
(Doanh nghiệp nhà nước thành lập từ 18/04/1957) 


TRụ SỞ: 

#32 Hơi Bò Trưng, Hà Nội 

Tel: O4 82ó 2989 

Fox: 04 825 28é0 

E-moil: xunhœsabq@hhn.vmn.vn 


CHI NHÁNH: 
#25A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1, 
Tp. Hồ Chí Minh 


Gian hàng XunhaSaba tại hội chợ triển lãm Tel: 08 829 2900 
táchrqốØ6 tế FrafiMfUft - CHLB Đức Fox: 08 824 1321 
E-moil:xunhgsabahcmc@hcm.vmn.vn 


* Văn phòng đại diện tại Mát-xcơ-va (LB Nga): 

Moscow, Srednecondratievsky Preulok, 10-48. 
* Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh: 

- Là đầu mối chính trong việc xuất khẩu sách báo phục vụ 
công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; 

- Thường xuyên tham gia và tổ chức các gian hàng Việt Nam 
tại các hội chợ, triển lãm sách báo quốc tế lớn hằng năm; 

- Xuất khẩu uỷ thác các loại sách báo, VHP cho tất cả các tổ 
chức, cá nhân; 

- Kinh đoanh xuất nhập khẩu các loại sách báo, VHP nước 
ngoài vào Việt Nam phục vụ các đơn đặt hàng của các thư 
viện, trường đại học, cơ quan Đảng và Nhà nước, các tổ chức 
quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp và bạn đọc trong cả 
nước. 

- Hợp tác xuất bản với các nhà xuất bản và các tác giả trong 
1| vàngoài nước... 

* Các dịch vụ kinh doanh hỗ trợ, bổ sung: 

- Quảng cáo trên cuốn "Lịch trình bay quốc tế"- Hợp đồng 
hợp tác với NetComm international (CH Pháp) cho các 
doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu quảng cáo; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch. 

- Khách sạn Xunhasaba có 18 phòng, máy lạnh, đây đủ tiện 
nghỉ, nằm tại trung tâm Thủ đô. 
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Không rửa (không xử lý pH) 
Khử mùi tủ lạnh, hấp phụ mùi đế giày, máy... | Thích hợp cho hấp phụ các chất khí 
điều hoà, xe hơi.... Lọc và khử mùi khí và nhiều loại khí khác 
Lọc khí công nghiệp, công nghiệp thuốc lá, khíƒ Tách hơi thuỷ ngân 
trong các nhà máy hạt nhân, lọc máy ba man TS 
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hộ : Lọc nước cho sinh hoạt, các công | Lọc nước uống, công trình nước )$BBIỹGWWGG)?29sesese ị 
| trìnhdândụng. bể cá cảnh, lọc nước thái đô thị....: Hiệu quả 
ml xe nhe. các nghành công Lọc nước cho ngành chế biếf thuỷ Nải Si [thác ° . 
nghiệp chế biên biến thực phẩm, lọc CO và CI trofäg các nhã 
chế biến rượu, bia, nước khoág, trong 


fpghiệp y được, trong các pHòfg thí nghị 
hiệp nước vàxu\Jý nước thải... 
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BỘ GIAO THÔNG VẬN TÁI 
LÍ rồNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG II 


| CÔNG TY ĐƯỜNG 12é 


"-‹ 
lã : _vốrvrể.ẻ.é vé 


Địa chỉ: Khối 7 - Thị trấn Đông Anh - Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 04.8 840 717 Fax: 04.8 840 398 
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Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc 
Kỹ sư Trần Danh Nhiên 


NGẢNH NGHỀ KINH DOANH 
- Xây dựng công trình giao thông. 
- Sản xuất cấu kiện bê - tông đúc sấn. 


WÌ - Xây dựng công trình công nghiệp. 
- Xây dựng công trình dân dụng. 


- Xây dựng công trình thuỷ lợi TRỤ SỞ CÔNG TY 


Công ty đường 126 là doanh nghiệp loại 1, tiền thân là công trường 114 Bắc Thái thành lập 
tháng 9 năm 1964, được thành lập lại theo Quyết định số 250/QĐ/TCCB - LĐÐ ngày 
12/2/1993 của Bộ GTVT. Với đội ngũ kỹ sư và công nhân có nhiều kinh nghiệm cùng nhiều 
trang thiết bị hiện đại của Nga - Nhật - Hàn Quốc - Đức ... (gồm trạm bê - tông nhựa cân 
_ đong tự động của Nga, Hàn Quốc với công suất 104T/h, máy rải bê-tông nhựa hiện đại 
của Nhật - Đức với công suất 600T/h đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến của quy trình 
, AASHTO). Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trong và ngoài nước đạt chất lượng 
cao, như: công trình Bắc Thăng Long - Nội Bài, quốc lộ 1, nhà ga T1, đường băng sân bay 
quốc tế Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, cảng Sải Gòn, đường 9 (Nước Cộng hòa Dân chủ nhân 
: dân Lào) và nhiều tây trình giao Tà ng bộ khác. h xkzOOG|Ïc 


- Fax: 028 - 751 860 


GIÁM ĐỐC SÔNG TY. 
KS. Phạm Mạnh T M - 


Tham gia đấu thầu trên các lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng trong và ngoài nước 


L/ Chức năng- Nhiệm vụ : 
l/Chức năng - 


thôn Thái Nguyên, ro thời công ty thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và sản xi4 kinh 2anh . 
thúc đẩy những quy định của Luật Doanh nghiệp. ŸNGH 

2/ Nhiệm vụ chủ yếu của công ty : s : m _ 

-_ Thực hiện điều tra, khảo sát thu thập các tài liệu cơ bản, lập quy hoạch tổng thể quy TẾ, dự ẩ : : quy 
hoạch từng lĩnh vực thuộc các ngành: Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản phục vụ cho công tác quản lý, để ầu tư v: 
phát triển kinh tế của tỉnh; ` ` 
- Khảo sát địa hình, địa chất nên móng các công trình xây dựng, khảo sát phục vụ cho công tác tư vấn dâuuxâyê 
trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; KỈ: 
- Lập các dự án, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng nông, lâm nghiệp, thủy lợi và các cngvhhghạM 
thuộc các lĩnh vực trên; 48 le) 
-. Hợp đồng tư vấn về giám sát chất lượng thi công công trình xây dựng và thực hiện chuyển giao công nghệ các € lột 


trình hoặc hạng mục công trình xây dựng. Sài thất \: 
H/ Năng lực của công ty : s3 Vệ: 
1/ Năng lực : 7... 
- Vềtổ chức :+ Lao động có 99 lao động, cả ANG: MT 


+ Phòng chức năng 03 phòng, _ PT VN 
+ Đơn vị sản xuất 10 tổ, ni Tần 
+ Có 01 phòng thí nghiệm địa chất, _ 
+ Đội ngũ cán bộ trung cao có tuổi nghề bình quân 15 năm. 

2/ Một số công trình trọng điểm đơn vị đã tư vấn : 

-- Hồ suối lạnh - Phổ Yên - Thái Nguyên (thưởng Huy chương Vàng chất lượng cao) 

- Hồ Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên. 

- Chại Hồ - Quán Chế + Đập Suối - Võ Nhai - Thái Nguyên. 

- Cấp nước sạch - huyện Na Rì - Bắc Kạn 

- Cấp nước sạch - Thượng Nung - Võ Nhai - Thái Nguyên. 

- Hệ thống kênh cấp II - Núi Cốc - Thái Nguyên. 

- Trạm bơm tiêu cống táo - Phổ Yên - Thái Nguyên. 

- Khảo sát đường điện trung - cao thế - tỉnh Hòa Bình, Cao Bàng. 

-_ Đã thực hiện một nghìn công trình lớn nhỏ thuộc các lĩnh vực : thủy lợi, giao thông, xây dựng cơ bản, điện, lâm ˆ ÂU 

nghiệp. : 

HƯ Công tác xây dựng và phát triển Đảng : | 

- Chí bộ có tổng số : 25 đảng viên : Năm 2001, sau khi tổng kết công tác xây dựng Đảng, có 25/25 đảng viên nđủ tư 

cách. 

- Được Thành ủy Thái Nguyên công nhận : Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2001, và Chi bộ trong sạch, vững 

mạnh 5 năm liên tục (1997 - 2001). 

- Công tác phát triển Đảng : hoàn tất các thủ tục và đã kết nạp được 03 quần chúng vào Đảng (đầu năm 2002). 


=> 


CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỔÔ HỒ CHÍ MINH 
- Tên giao dịch quốc tế: HOCHTIMINH CTTY POWER COMPANY (viếí tắt HCMPC) 
- Trụ sở: số 12 Nguyễn Thị Minh Khai - P. Đa Kao - O1 - TP. Hô Chí Minh 
- Điện thoại: 8.292241 - 8292242 - Fax: (84.8) 8241616 
- E.mail: hcmcpc@hcm.vnn.vn 
ĐLHCM Giám đốc Công ty : Ông Lê Minh Hoàng 


<<“. 


Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc I2ØWNNG 
thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, được thành lập từ năm 1995 (thực chất có từ năm 195Äểã 
tên gọi Sở Điện lực TP.HCM). 

Công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp điện năng cho tất cả các KHANH 
hàng trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và thắp sáng sinh hoạt trên đIÖÄNH 
thành phố với phương châm “đảm bảo chất lượng, ổn định và liên tục cho khách hàng”. HING 
khách hàng của Công ty là 978201 (tháng 3/2002) và dự kiến sẽ đạt 1 000 000 khách hàng và MANG 
2005. 


| | Ngoài chức năng kinh doanh điện năng, Công ty còn có các chức năng khảo sát thiết NỘNNNg 

: _... điện; thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện NHAg 
lý các dự án đầu tư của ngành điện; xuất nhập khẩu trực tiếp các vật tư-thiết bị điện và các dIÐMAMG 
| '... khác liên quan đến ngành điện. 

Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có 19 đơn vị trực thuộc, gồm 11 điện lực khu vựcAMANG 
đơn vị trực thuộc khác. Các đơn vị điện lực khu vực có nhiệm vụ kinh doanh điện năng, quản MANG 
hành, sửa chữa cải tạo lưới điện phân phối và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến ngàng 
trên địa bàn các quận, huyện trong thành phố. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng điện, kể từ ngày 01- 12- 2000, CHNG 
Điện lực TP. HCM chính thức uỷ quyển cho các đơn vị điện lực khu vực sau: 

Ký hợp đồng thực hiện trọn gói đối với các công trình di dời, cải tạo và xây dựng mới MÔNG 
đây trung hạ thế và trạm biến thế phân phối khách hàng, bao gồm: 

- Khảo sát, lập phương án cấp điện hoặc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có); 

- Lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán; 


j | - Thi công xây lắp và cung ứng vật tư thiết bị; 

| | - Giám sát thi công vànghiệm thu đóng điện; 

| - Ký hợp đồng mua bán điện; 

í Khách hàng có thể liên hệ với các đơn vị điện lực khu vực để ký hợp đông thuê 
Robot đào đường, thí công xây lắp mạng điện nội bộ công nghiệp và dân dụng, bảo trì s¿@ã 

: .... tác hệ thống điện, thuê bao máy biến thế và các dịch vụ về điện khác. 

ï Quý khách có các nhu cầu nêu trên, xin liên hệ với các đơn vị điện lực khu vực để đượBjNG 

vụ với chất lượng tốt nhất. Digitized by 8 +C}C3Ø II 
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Vi 18? Đại lệ 38/4 Thị xã Tây Ninh ) ĐT: 62255/- 6275: 
Tải khoản: 948 68025 tại Kho bạc NHà nước Tây Ninh : 


(l0 TY (ÔMÁNÁÂYD\NG0IA0 THÔNG -YÊNHÍI 
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Công ty cổ phần xây dựng giao thông tỉnh Yên _. 
Bái được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước CôR§ y H 
xây dựng giao thông theo Quyết định số 603/C D- = 
ngày 12/11/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dantĩnh - 
Yên Bái. 


“mm. .........". "NHAN. 
- Trụ sở giao dịch : 779 đường Lê Hồng Phong - - 
Phường Nguyễn Thái Học - Thành phối Mác 
Bái - tỉnh Yên Bái. 
- Điện thoại : 029 867 395 / Fax : 029 865 s00. 
- Vốn điều lệ : 10 970200000 đồng _ 
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 
+ Xây dựng các công trình giao thông . 
+ Sản xuất vật liệu xây dựng. 
+ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sắn. 
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đốc: Nguyễn Quý Đức 


Với đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật 
‹ lành nghề và hệ thống các phương tiện may mốc 
„ thiết bị chuyên dùng tiên tiến, hiện đại, Công ty xây 
„ dựng nhiều công trình giao thông thuộc nguồn vốn 
s của trung ương và địa phương đạt chất lượng €ao, 
- doanhthu hằng năm đạt trên 30 tỷ đồng./. Tà 
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CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẾ 
Vietnam National General Ex/Imỹ 
Trụ sở chính: 46 Ngó Quyề 
Tel: (84 4) 8262337-8264009 ) 
Email: ‹ 'xửn(® ¿C71 


Hải Phòng: 57 Điện Biên Phủ - TP Hải Phòng 
Tel: 84.31.745835 - Fax: 84.31.745927. 

Đà Nẵng: 191 Hoàng Diệu - TP Đà Nắng. 
Tel: 84.511.829923 - Fax: 84.511.824077. 

TP Hồ Chí Minh: 26B Lê Quốc Hưng, Q4 - 
Tel: 84.8.9400211 - Fax: 84.4.9402214. 


. Lĩnh vực hoạt động chính: 
I* Kinh doanh thương mại: Xuất nhập khẩu 
mặt hàng do Nhà nước Việt Nam cấp phép 


Dịch vụ: 

Cho thuê kho bãi - dịch vụ giao nhận h 
tủa Việt Nam . 

vn n nh XNK 


* XỈ nghiệp Gia công hàng May mặc 
Km 110 - QL5 HN-HP; ĐT' 84.3 

* Xí nghiệp chế biến quế và lâm 
Đình Xuyên Gia Lâm - Hà Nội 

Địa eh(: 78, đường Bach Đang, quần Hai Bà Trưng, Hà Nội Kì Các hoạt động khác: 

Address: 7B Bach Dang Road, Hai Ba Trung DIstriet, Hanoi . __ Cổ đông lớn của Ngân hàng 

[el: (84 4) 9716846 - 82119574 - 9715374 + Fax: (04 4) 8214217 Liên doanh cho thuế văn p 


Ê mail: watrancono1#@hn 
Công ty chúng tôi 
trong y 
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FRUNG RộC TRUY SÀN IV 


HIỆU TRƯỞNG 


` DỊA CHỈ DÌNh BẰNG - TỪ S0N - BẮC NINH * ĐIỆN THOẠI: (0241) 831632 - 831420 - 831419 
\U VÌ MU€ TIỂU CHÃ! 
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Xược thành lập từ năm 1962, nằm trong 

hệ thống các trường trung học chuyên 
“;hiệp Việt Nam, trường Trung học Thủy 
nÍV trực thuộc Bộ Thủy sản đã trải qua 
năm xây dựng và trưởng thành. 

Là một trong ba trường trung học trực 
'uộc Bộ Thủy sản, mục tiêu chủ yếu của 
.ường là đào tạo một đội ngũ cán bộ có 
nh độ kỹ thuật viên, cán bộ nghiệp vụ 
ˆ3ản lý kinh tế và công nhân kỹ thuật có khả 
_.ng đáp ứng nguồn nhân lực cho các thành 

:ần kinh tế, các đơn vị sản xuất kinh doanh 

›ng và ngoài ngành thủy sản (kể cả các 

-.ên và trung tâm nghiên cứu nuôi trồng 
ủy sản). 

. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về 
áo dục và Đào tạo, cùng các chủ trương 
iính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 
ủy sản, Trường đã tích cực đa dạng hóa 
c ngành đào nghề đào tạo, cấp đào tạo và 
ai hình đào tạo: 

+ Bậc trung học chuyên nghiệp có 3 
ảnh đào tạo: chuyên ngành nuôi trồng 
uy sản, ngành hạch toán kế toán, ngành 
toán tin, thời gian dào tạo 2 năm (đối với 

§: sinh tốt nghiệp PTTHỊ, thời gian đào tạo 
am (đối với học sinh tốt nghiệp THC§). 

+ Bậc công nhân kỹ thuật, có 2 chuyên 
¡ành chính: chuyên ngành nuôi thủy sản 
Yớc ngọt và chuyên ngành nuôi thủy sản 
fớc lợ mặn, thời gian dào tạo từ ba tháng 

một năm. 

'%ết quả sau 40 năm xây dựng và trưởng 
bn, dến nay qua 44 khóa Trường đã dào 
được 5.809 học sinh tốt nghiệp, 9 khóa 

ng nhân kỹ thuật nuôi trồng thủy sản với 

13 học sinh, đào tạo bổi dưỡng được 

1g ngàn cán bộ công chức, viên chức cho 

anh thủy sản. 

'†rên cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao, 

hà trường đã vận dụng các chủ trương 

tính sách của Đảng, Nhà nước và của 
ành giáo dục đào tạo, thực hiện liên kết 

¡ các trường, cơ quan, địa phương, nhằm 

rộng quy mô đào tạo, da dạng hóa các 

$ dào tạo, các loại hình đào tạo. Bắt đầu từ 
©Q 1993, Trường đã liên kết với trường Đại 

MU, sản Nha Trang mở các khóa đào 

ˆ đại học hệ tại chức với ba chuyên ngành 

tạo: ngành nuôi trồng thủy sản, ngành 

:h tế thủy sản và ngành kế toán doanh 

iệp. Đến nay, Trường đã liên kết đào tạo 

c 7 khóa với 1166 học viên. 

- Song song với việc mở rộng quy mô đào 

Trường đặc biệt coi trọng nâng cao chất 
¬g cho dội ngũ cán bộ giáo viên về mọi 


t giáo viên đều được đi hong ật 
L©ayên môn, nghiệp vụ ở 
ƒc ngoài, 100% giáo viề 

'ợc đi thực tế theo chuyên. 


+ ` “, 


t. Với tông sô 38 cán bộ giáo viên (trong _ 
có 6 giáo viên có trình Nó hạc ch hầu _ 


T LƯỚNê ĐÀO TẠO 


tập ngoại ngữ, tin học, kiến thức quản lý 
hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế. 

Với chủ trương hội nhập quốc tế và khu 
vực của Đảng và Nhà nước, được sự giúp 
đỡ của Bộ Thủy sản, Trường Trung học 
Thủy sản IV đã thiết lập được mối quan hệ 
với một số trường, tô chức quốc tế và khu 
vực như: Viện Công nghệ châu Á-Thái Lan, 
Viện MI- Canada, Hiệp hội các trường cao 
dảng Bắc Đại Tây Dương, tổ chức CIDA- 
Canada nhằm thực hiện các dự án về nâng 
cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo 
viên, cũng như tăng cường cơ sở vật chất 
phục vụ đào tạo. 

Với những thành tựu đã dạt được sau 40 
năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã 
được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Ba và hạng Hai. 
Nhà trường ba lần được nhận cờ luân lưu 
của Chính phủ, liên tục nhiều năm được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo công nhận là trường 
tiên tiến xuất sắc của ngành THCN. Đảng 
bộ nhà trường liên tục được công nhận là 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu chất lượng 
đào tạo, trong thời gian tới thầy và trò 
Trường Trung học Thủy sản IV đã đưa ra 
những vấn đề cơ bản cần phải thực hiện 
dược: 

+ Tiếp tục đổi mới mục tiêu nội dung 
chương trình đào tạo các cấp học, các 
ngành học theo chương trình khung của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, nhảm dáp ứng yêu 
cầu của người học và yêu cầu sử dụng lao 
động của các thành phần kinh tế hiện nay. 

+ Mở rộng quy mô đào tạo bằng các hình 
thức mở rộng ngành nghề dào tạo, cấp dào 
tạo và loại hình dào tạo. Tiếp tục liên kết với 
các trường, địa phương và cơ quan dê đa 
dạng hóa các cấp đào tạo, dồng thời xúc 
tiến chủ trương liên thông dào tạo trong 
các trường trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề. 

+ Từng bước nâng cao chất lượng dội ngũ 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong 
nhà trường, bằng hình thức cử giáo viên, 
cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ, cũng như các chương 
trình quản lý nhà nước và quản lý kinh tế. 
Phấn dấu đến năm 2005 Trường có 30%- 
40% giáo viên có trình độ trên đại học. 

+ Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất theo 
chiều sâu: hệ thống các phòng thực hành 
môn học và hệ thống giáo trình tài liệu dối 
với tất cả các ngành, các cấp đào tạo, đặc 
biệt các cơ sở phục vụ thực hành, thực tập 
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Nhiệm vụ chính trị được giao 
Dịch vụ phục vụ hành khách ởđi xe ô tô 

tại bến xe Thái Nguyên, gồm các công việc: 

*% Bán vé cho hành khách đi xe các tuyến 
nội và ngoại tỉnh; ° y 

* Điều hành xếp các luồng tuyến cho xe chở 
hành khách trong và ngoại tỉnh, kể cả xe quốc 
doanh và xe tư nhân; 

-* Bảo vệ trật tự trong bến, đảm bảo an toàn 
cho hành khách và phương tiện vận tải; 

* Trông giữ xe khách đỗ qua đêm tại bến; 

* Lập các hợp đồng dịch vụ với các chủ 
phương tiện sắp xếp luồng tuyến, giờ giấc .— 
bến cho các xe trong và ngoài tỉnh. .. 

Từ năm 2000 được giao thêm 'công VIỆC 
XDCBtiến hành mở rộng cải tạo bến, theo Quy 
đệ quản lý đầu tư XD của Chính Phủ. 
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Bến xe hiện có 32 luồng liên tỉnh và 5 luồng 
nội tỉnh, có trên 700 lượt xe xuất bến môi ngày. 
Việc sắp xếp, điều độ, bán vé tốt; tổ chức cho xe 
vào bến, đón trảhách an toàn, thuận tiện, công [ 
bằng giữa các thành phần kinh tế. Giữ gìn tốt an 
ninh trật tự roIp bến và khu vực, hạn chế thấp 
nhất nạn trộm ‹ 4P, móc túi, các tệ nạn xã hội. 
Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường 
được quan tâm đúng mức. Mặc dù bến chật hẹp, 
vừa xây dựng vừa sản xuất, nhưng CNVC, các 
nhà thầu xây dựng chấp hành tốt kỷ luật lao động, nên trong năm đã náo d : 
toàn trong lao động, ( công tác vệ sinh môi trường tương đối tốt, hàng quấấ, 
Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hoá, do đồng chí Phó 


Trưởng ban. 
Công tác tăng thu cho bến được đặc biệt quan tâm, từ khâu tận thu 5 
đến dịch vụ trong sân bến, thông qua hợp đồng kinh tế vừa bảo đánh nẹt uyê 
thuận lợi cho các đối tác. Công tác chi hết sức tiết kiệm theo Quy chế SS 
CNVC thông qua. h. T9) xi là 
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_ CHÀO MÙNG KỲ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓAMI _ _ 


Y họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI, khai mạc trọng thể ngày 19-7-2002, 

tại Hà Nội. Quốc hội khóa XI là kết quả tốt đẹp của cuộc bâu cử đại biểu 

Quốc hội ngày 19-5 vừa qua. 498 đại biểu được bầu vào Quốc hội nhiệm 
kỳ mới, bao gôm mọi thành phần nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nam nữ, nghề nghiệp, 
trong Đẳng và ngoài Đẳng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân. Kết quả bầu cử 
thể hiện sự gắn bó và niềm tin của các tâng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận và đối với chế độ ta. 

Quốc hội khóa XI là khóa Quốc hội đầu tiên của nước ta trong thế kỷ mới. 
Quốc hội khóa XI có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới của sự phát 
triển đất nước, có vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nê trước vận mệnh của dân tộc 
ta trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Kể từ khóa đầu tiên năm 1946 đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, với 
mười khóa liên tiếp, Quốc hội ta ngày càng trưởng thành, xứng đáng là cơ quan 
đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Năm năm qua (1997-2002), Quốc hội khóa X đã tiến hành sâu rộng các hoạt động 
lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đê trọng đại của đất nước, góp phân quan 
trọng vào việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội VIII của Đẳng và đưa Nghị quyết vào 
cuộc sống, xây dựng Nhà nước ta trong sạch vững mạnh. Nhà nước ta đã có những 
cố gắng lớn trong việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành, động viên 
cán bộ, nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh 
tế, xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, thực hiện 
hội nhập quốc tế và xây dựng nên kinh tế độc lập, tự chủ. Một trong những thành tựu 
đáng kể của Quốc hội khóa X là đã căn cứ vào Nghị quyết Đại hội IX của Đẳng khẩn 
trương xúc tiến quy trình lập pháp, ra Nghị quyết sửa đôi, bổ sung một số điều của 
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ltào muừng “ẤX thứ ()(kất, (uôe hội khóa XỈ Tạp ehi Gệng sản 


Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và một số luật khác về 
tổ chức bộ máy nhà nước, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường tổ chức và 
nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan khác của Nhà nước 
trong tình hình mới. 

Nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu đó của Quốc hội khóa X và 
mong muốn rằng Quốc hội khóa XĨ sẽ tiếp tục phát huy tất cả những gì mà Quốc hội 
ta đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đầy mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng 
Nhà nước pháp quyên của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ, xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
_ phải theo đúng những quan điểm có tính nguyên tắc : Nhà nước ta là công cụ chủ 
yếu để thực hiện quyên làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyên của dân, do 
dân và vì dân. Quyên lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, 
mọi công dân đều có nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Việc cải cách 
tổ chức và hoạt động của Nhà nước phải gắn liên với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

Đại hội yêu câu tiến hành mạnh mẽ việc cải cách thể chế và phương thức hoạt 
động của Nhà nước, trước hết phải kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội ; xây dựng một nên hành chính nhà nước dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hóa, tiếp tục cải cách tổ chức, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Một trong những nội 
dung trọng yếu của việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh là xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức có năng lực và đạo đức, được đào tạo bôi dưỡng cơ bản, có 
hệ thống vê đường lối, chính sách, pháp luật, về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà 
nước. Đại hội đòi hỏi tiếp tục đấy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ 
mấy nhà nước và trong toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ trung 
ương đến cơ sở ; gắn chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc 
biệt chống các hành vi lợi dụng chức quyên để làm giàu bất chính. 

Là cơ quan quyên lực nhà nước cao nhất, Quốc hội khóa XI không chỉ có nhiệm 
vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân mà còn phải đóng vai trò quan 
trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước đó. 

Trước hết, cần đầy mạnh hoạt động lập pháp và nâng cao hơn nữa chất lượng lập 
pháp. Để xây dựng được hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cân có chương trình lập pháp 
đài hạn cho cả thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trên cơ sở đó 
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xây dựng chương trình lập pháp hăng năm và cả nhiệm kỳ. Việc làm luật phải tuân 
thủ một quy trình chặt chẽ, thu hút nhiều chủ thể tham gia, trong đó, cân xác định 
trách nhiệm và cách thức làm việc của các ban soạn thảo, đổi mới công tác lấy ý kiến 
đóng góp của nhân dân, của các chuyên gia ; thay đối cách thức và nâng cao hiệu 
quả việc các đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến và thông qua. luật tại các kỳ họp Quốc 
hội, sao cho các dự án luật và pháp lệnh, khi đưa ra trình, đều CƠ bản hoàn chỉnh, có 
chất lượng cao, nhất là vê kỹ thuật lập pháp. 


Hai là, đây mạnh hơn nữa công tác kiềm tra, giám sát, nhất là giám sát của Quốc 
hội. Công tác giám sát tập trung vào những vấn đê bức xúc mà nhân dân đang quan 
tâm như sử dụng vốn và tài sản nhà nước, chống tham những, lãng phí, quan liêu, 
phòng chống tệ nạn xã hội. Đông thời tăng cường giám sắt VIỆC ¡ ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo của công dân 
và các cử tri. Hoàn thiện việc giám sát của Quốc hội tại các kỳ họp và ngoài các 
kỳ họp ; nghe và đánh giá công khai, khách quan các báo cáo của Chính phủ và các 
cơ quan tư pháp ; trả lời của các thành viên Chính phủ đối với các chất vấn của cử 
trí và của đại biểu Quốc hội ; thực hiện quyên giám sắt tối cao của Quốc hội thông 
qua quyên bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Ba là, phấn đấu để Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, trên cơ sở được cung cấp 
thông tin một cách đây đủ, phát huy trí tuệ, đầu tư công sức, thảo luận dân chủ, tìm 
ra phương án tối ưu để quyết định một cách thực chất hơn nữa các vấn đề về kế hoạch 
và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các chương trình quốc 
gia, các dự án đầu tư lớn, các vẫn đề vê tổ chức bộ máy và nhân sự nhà nước cũng 
như các vấn đề quan trọng khác. 

Tại kỳ họp đâu tiên trọng thể này, Quốc hội khóa XI sẽ bầu và phê chuẩn các chức 
danh quan trọng nhất của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm cho những nhà 
lãnh đạo của Nhà nước ta thật sự là những người tiêu biểu về năng lực và phẩm chất, 
đủ sức gánh vác những trọng trách mà nhân dân giao phó, xứng đáng với lòng tin 
cậy và sự mong đợi của các tâng lớp nhân dân. 

Sự mở đầu tốt đẹp sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho hoạt động của cả một nhiệm kỳ. 
Vì một sự mở đâu như vậy, xin chúc Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XI thành 
công rực rỡ. Xin chúc Quốc hội ta, với chức năng cao cả của mình, hoàn thành một 
cách xuất sắc những nhiệm vụ đề ra, góp phân đưa đất nước và nhân dân ta tiến lên 
theo phương hướng mà Đại hội IX của Đảng đã đê ra : "Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đôi mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". 
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(Bài phát biểu của Tổng Bí thư NÔNG ĐỨC MẠNH, 
tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI) 


Thưa các vị đại biêu Quốc hội khóa X], 
Thưa các vị khách quốc tế, 
Thưa các đông chí và các bạn, 
UỘC bầu cử đại biểu Quốc hội 
ngày 19-5 vừa qua đã thành công 
tốt đẹp. Với tỷ lệ số cử tri đi bỏ 
phiếu cao nhất từ trước đến nay (99,73%), 
cuộc bầu cử đã lựa chọn bầu 498 đại biểu 
vào Quốc hội nhiệm kỳ mới, bao gôm mọi 
thành phần nhân dân, dân tộc, tôn giáo, 
nam nữ, nghề nghiệp, trong Đảng và ngoài 
Đảng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn 
dân. Kết quả bầu cử cho thấy ý thức chính 
trị, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí 
và sinh hoạt dân chủ của các tầng lớp nhân 
dân ta đã được nâng lên một bước mới. Kết 
quả đó thể hiện sự gắn bó và niềm tin của 
các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận và đối với chế độ ta, chứng 
tỏ nhân dân ta rất tin tưởng ở Quốc hội, 
đánh giá cao vai trò của Quốc hội và mong 
đợi rất nhiều ở Quốc hội. 


Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt 
chúc mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệt liệt chúc 
mừng các vị đại biểu vừa được bầu và tin 
tưởng sâu sắc răng các vị sẽ gánh vác một 
cách xứng đáng trọng trách của mình trước 
nhân dân. 

Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 

Quốc hội khóa XI là khóa Quốc hội đầu 
tiên của nước ta trong thế kỷ mới. Quốc hội 
khóa XI có nhiệm vụ đặc _Điệt quan trọng 
trong giai đoạn phát triển mới của đất 
nước, vừa có vinh dự to lớn, vừa có trách 
nhiệm nặng nề trước vận mệnh của dân tộc 
ta trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử này, 
chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tình hình 
đất nước hơn một năm sau Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Để đưa dân tộc ta vững bước tiến lên 
trong thế kỷ mới, Đại hội IX của Đảng đã 
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đề ra phương hướng cơ bản là : "Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, 
đấy mạnh công nghiệp hóa, biện đại hóa, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa". Trên cơ sở phân tích bối 
cảnh mới của thế giới và khu vực, thế và 
lực của đất nước sau những năm đổi mới, 
Đại hội khẳng định rằng, trước mắt nhân 
dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. 
Sự phát triển của đất nước ta hơn một 
năm qua đã diễn ra trong sự đan xen giữa 
cơ hội và thách thức, giữa thuận lợi và khó 
khăn, giữa thời cơ và nguy cơ, có lúc, có 
nơi khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Trên-thế 
giới, sau sự kiện 11-9-2001 ở Mỹ, tình hình 
diễn biến càng phức tạp, nhiều bất trắc, gây 
tác động bất lợi đến kinh tế, chính trị và an 
ninh đối với nhiều nước. Trong nước ta, 
thiên tai dồn dập xảy ra, nhiều khó khăn 
mới về kinh tế, xã hội nảy sinh, nhất là 
những khó khăn về thị trường, giá cả, xuất 
khẩu, đầu tự nước ngoài, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội... Mặc dù vậy, nét nối bật của 
tình hình vẫn là những nỗ lực phấn đấu của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm đưa 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc 
sống. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
qua các kỳ hội nghị lần thứ hai, ba, bốn, 
năm và sáu, đã lần lượt cụ thể hóa nhiều 
nội dung trọng yếu của Nghị quyết Đại hội, 
từ phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, 
giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ, xây dựng Đẳng và hệ thống chính 
trị... Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng thể 
chế hóa các nghị quyết của Đảng, tiếp tục 
đổi mới quản lý và điều hành, cải cách 
hành chính, đóng góp quan trọng vào việc 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại... 
Nhân dân ta tin tưởng ở Đảng và Nhà nước, 
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và vì cuộc sống của chính mình, đã đẩy 
mạnh các hoạt động lao động sản xuất và 
xây dựng, nâng cao dân trí, xóa đối, giảm 
nghèo, cải thiện đời sống. Chúng ta tiếp tục 
tạo được nhiều chuyên biến mới tích cực, 
làm đậm nét thêm những thành tựu đã 
giành được. Năm 2001 và 6 tháng đầu năm 
2002, tuy một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội 
không đạt mức dự kiến, một số mặt công 
tác còn yếu kém, nhưng nhìn chung, kinh 
tế tiếp tục tăng trưởng, tình hình chính trị - 
xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng và 
an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại 
tiếp tục mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế 
và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc có những mặt 
tiến bộ. 

Chúng ta rất vui mừng về những tiến bộ 
mới đó. Chúng ta ghi nhận răng : "Phát huy 
thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua 
thách thức, giành thắng lợi ngày càng lớn", 
đó là tinh thần cách mạng, là trí tuệ và 
phẩm chất cao quý, cũng là phong cách 
hành động đúng đắn của chúng ta. 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 
của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng là một nhiệm vụ cơ bản lâu 
dài, có tính chiến lược trong quá trình thực 
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
2001-2010. Điều đó không chỉ khẳng định 
quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc 
đấy mạnh cải cách tô chức và hoạt động 
của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng 
cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai 
đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây 
dựng nhà nước kiểu mới - nhà nước của 
dân, do dân, vi dân. 
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Sự nghiệp xây dựng Nhà nước ta từ 
Cách mạng Tháng Tám năm 1245 đến nay 
luôn luôn gắn liền với ý tưởng về nhà nước 
pháp quyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 
khẳng định : "Nước ta là nước dân chủ, bao 
nhiêu lợi ích là vì dân, bao nhiêu quyền lực 
đều là của dân, chính quyền từ xã đến trung 
ương đều do dân cử". Các bản Hiến pháp 
năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều thể hiện 
mục tiêu xây dựng một chế độ nhà nước 
dân chủ VỚI nguyên tắc nhất quán "toàn bộ 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". 
Ngày nay, với mục tiêu chũng xây dựng đất 
nước "độc lập dân tộc gắn: liền với chủ 
nghĩa xã hội ; dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh", chúng ta 
càng phải ra sức đấy mạnh nhiệm vụ xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. 

Tại diễn đàn Quốc hội các khóa IX 
và X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
có dịp trình bày những quan điềm cơ bản, 
phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 
lớn để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh. Lân này, tôi xin trình bày một cách 
văn tắt những nhiệm vụ bức bách nhất về 
xây dựng Nhà nước mà Đại hội IX của 
Đảng xác định. 

Trước hết, đó là xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đảng theo các quan điêm có tính 
nguyên tắc : Nhà nước ta là nhà nước pháp 


quyền của dân, do dân, vì dân. Quyên lực - 


nhà nước là thống nhất, có sự phân công và 
phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp, hoàn toàn không có sự phân 
lập giữa các quyền đó. Nhà nước quản lý xã 
hội bằng pháp luật. Mọi cơ quan, tô chức, 
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cán bộ, công chức, mọi công dân đều có 
nghĩa vụ chấp hành Hiến pháp và pháp 
luật. Việc cải cách tổ chức và hoạt động 
của Nhà nước phải gắn liền với việc xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

Hai là, tiến hành mạnh mẽ việc cải cách 
thể chế và phương thức hoạt động của Nhà 
nước. 

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất. Phải kiện toàn tổ chức, đổi 
mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của Quốc hội, trọng tâm là tăng 
cường công tác lập pháp, làm tốt chức năng 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước, thực hiện có hiệu quả quyền giảm sát 
tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà 
nước. 

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất. Phải xây dựng một nền hành 
chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững 
mạnh, từng bước hiện đại hóa. Điều chỉnh 
chức năng và cải tiến phương thức hoạt 
động của Chính phủ theo hướng thống nhất 
quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại trong cả nước 
bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn 
chỉnh, đông bộ. Định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của các bộ theo hướng bộ 
quân lý đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vì 
toàn quốc, cung cấp dịch vụ công. Đồng 
thời thực hiện việc phân công. phân cấp, 
nâng cao tính chủ động của chính quyền 
địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành 
và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 


Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm 
sát Nhân dân tôi cao là những cơ quan cao 
nhât về tư pháp. Phải cài cách tô chức, 
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nâng cao chất lượng và hoạt động của các 
cơ quan tư pháp, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, phẩm chất và năng lực của các cơ 
quan và cán bộ tư pháp. Viện kiểm sát nhân 
dân thực hiện tốt chức năng công tố và 
kiểm sát hoạt động tư pháp. Hệ thống tòa 
an nhân dân được sắp xếp lại và phân định 
hợp lý thẩm quyền của tòa án các cấp. Tổ 
chức lại cơ quan điều tra và cơ quan thi 
hành án theo hướng gọn đầu mối. 

Coi việc phát huy dân chủ, giữ vững kỷ 
luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế là một 
nội dung rất quan trọng trong VIỆC Xây 
dựng Nhà nước, Đại hội IX của Đảng yêu 
cầu phải nâng cao chất lượng nền dân chủ 
đại điện, thông qua cơ 7 quan dân cử các cấp, 
đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 
sở, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở. 

Đại hội cũng nêu lên những yêu cầu 
nghiêm ngặt về xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức trong sạch, có năng lực và đạo 
đức, một đội ngũ được đào tạo, bồi dưỡng 
cơ bản, có hệ thống về đường lối, chính 
sách, pháp luật, về kiến thức và kỹ năng 
quản lý nhà nước, được sắp xếp theo đúng 
chức danh, tiêu chuẩn, được định kỳ kiếm 
tra và đánh giá chất lượng. 

Đại hội X đặc biệt nhắn mạnh nhiệm vụ 
đấu tranh chống tham nhũng, đòi hỏi cuộc 
đấu tranh này phải được đẩy mạnh trong bộ 
máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính 
trị, ở các cấp, các ngành từ trung ương đến 
cơ sở; gắn đấu tranh chống tham nhũng 
với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, 
đặc biệt chống các hành vi lợi dụng chức 
quyên để làm giàu bất chính. 

Nhằm thực hiện những nhiệm vụ xây 
dựng Nhà nước do Đại hội IX xác định, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề 
nghị và Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 đã 


Số 22 (tháng 8 năm 2002) 


thông qua N phị quyết về sửa đối, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp 1992, Luật 
Tổ chức Quốc hội và một số luật khác về 
tổ chức bộ máy Nhà nước ta, tạo ra một 
khuôn khổ pháp lý quan trọng cho công tác 
và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan 
nhà nước trong thời kỳ mới. 

Cũng để góp phần thực hiện những 
nhiệm vụ xây dựng Nhà nước, Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) đã ra Nghị quyết về đối mới và 
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ 
sở, xã, phường, thị trấn, tạo ra cho hệ thống 
chính trị ở cơ sở những khả năng mới trong 
việc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và 
quyền làm chủ của nhân dân được thực 
hiện một cách đầy đủ ở cơ sở. 


Mới đây, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã thông qua việc 
kiểm điểm công tác tổ chức và cán bộ theo 
ba nghị quyết của Trung ương khóa VII và 
khóa VII, một lần nữa khẳng định rằng 
mục tiêu và nhiệm vụ của công tác tô chức, 
cán bộ trong thời gian tới là xác định đồng 
bộ cả việc nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực 
quản lý và điều hành của Nhà nước và vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, đông thời có bước 
chuẩn bị cho Đại hội X và những năm 
tiếp theo. 

Liên quan đến cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng, lãng phí, quan liêu, một trong 
những nguy cơ có quan hệ đến sự mất còn 
của chế độ ta, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX đã đưa ra 
nhiều biện pháp cụ thê có tính khả thi nhằm 
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đấy mạnh cuộc đấu tranh này. Ban Chấp 
hành Trung ương đã nêu lên tính bức bách 
phải giải quyết, xử lý những vụ nối cộm, 
bức xúc, những vụ việc đã rõ ; cần xử lý 
nghiêm minh, kiên quyết những người vi 
phạm pháp luật, đặc biệt những người 
phạm tội, bất kể người đó là ai, giữ cương 
vị công tác nào ; không ai được có các hành 
vi can thiệp vào quá trình điều tra, xét xử, 


làm sai lệch các vụ án, gây oan sai hoặc đê 


lọt người, lọt tội. Tại Hội nghị lần thứ sáu, 
Trung ương quyết định thông qua các hoạt 
động thực tiễn, nhất là qua các vụ án và các 
vụ kỷ luật trong Đảng và cơ quan nhà nước 
thời gian gần đây, mà soát xét lại các khâu 
đánh giá, bôi dưỡng, lựa chọn, đề bạt và 
quản lý cán bộ. 

Tư tưởng chỉ đạo, cũng là quyết tâm của 
Trung ương là sẽ làm tất cả những gì cần 
thiết để tăng cường bản chất nhân dân, tính 
pháp quyền, tính hiệu lực và hiệu quả của 
Nhà nước ta. Chúng ta sẽ không làm và 


không châp nhận bât cứ việc làm nào có thê 


làm suy giảm bản chất cách mạng, làm tốn 
hại đến uy tín, sự trong sạch và vững mạnh 
của Nhà nước ta. Chúng ta xây dựng cho 
mình phong cách nói đi đôi với làm, đã nói 
là làm và đã làm thì phải làm đến nơi đến 
chốn, làm tốt, làm có hiệu quả. Kiên quyết 
khắc phục trình trạng nói mà không làm, 
nói nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm 
một neo. 

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, 
Nhà nước của khối đại đoàn kết toàn dân, 
Nhà nước của cộng đồng các dân tộc anh 
em cùng sống chung trong Tô quốc Việt 
Nam, Nhà nước mà mỗi công dân đều có 
quyền và nghĩa vụ làm chủ, không phân 
biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo. Nhà nước ta 
thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
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độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, sẵn sàng 
là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong 
cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triên. Chúng ta làm hết sức 
mình để xây dựng Nhà nước ta, để mọi 
người Việt Nam, mọi công dân Việt Nam 
đều phát huy được quyền làm chủ của 
mình, đóng góp tài năng và sức lực của 
mình vào việc xây dựng đất nước, được 
sống bình đẳng và hạnh phúc, sống trong 
sự tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và được 
pháp luật bảo vệ, sống trong hòa bình, hữu 
nghị với các dân tộc trên thế giới. Chúng ta 
bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù 
địch xuyên tạc về dân chủ và nhân quyền ở 
nước ta, mọi hành vi nhân danh dân chủ và 
nhân quyền, lợi dụng các vấn đề dân tộc và 
tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ 
của chúng ta, để phá hoại khối đại đoàn kết 
dân tộc và cần trở chúng ta mở rộng dân 
chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm tính 
thống nhất của nhà nước. 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất 
của nhân dân, cơ quan quyên lực nhà nước 
cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Quốc hội không chỉ có 
nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động của 
mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, 
do dân, vì dân mà còn phải đóng vai trò 
quan trọng trong quá trinh xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta: 

Căn cứ vào hoạt động thực tiễn của 
Quốc hội nhiều năm qua và theo Nghị 
quyết sửa đôi, bô sung một số điều của 
Hiến pháp 1992, Luật Tổ chức Quốc hội, 
tôi đề nghị trong thời gian tới, Quốc hội 
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khóa XI tập trung sức làm tốt việc nâng cao 
chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động 
của mình. 

Về hoạt động lập pháp, 

Trong 15 năm qua, trải qua ba khóa 
VIII, IX và X, là những khóa của thời kỳ 
đổi mới, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp 
1992 và ra Nghị quyết sửa đối, bổ sung 
một số điều của Hiến pháp này ; Quốc hội 
và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã 
ban hành hàng trăm đạo luật, pháp lệnh, 
trong đó có những bộ luật lớn như Bộ luật 
dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật lao động. 
Hệ thống pháp luật ấy đã điều chỉnh hầu 
hết các lĩnh vực của đời sống nhà nước và 
xã hội từ chính trị, kinh tế, an ninh, quốc 
phòng đến văn hóa, khoa học và công 
nghệ, giao lưu dân SỰ... gÓP phần rất quan 
trọng vào sự phát triển ổn định đất nước 
theo đường lối đổi mới của Đảng. Tuy 
nhiên, hệ thống pháp luật của nước ta nhìn 
chung vẫn chưa hoàn thiện, đồng bộ ; chất 
lượng và hiệu quả chưa cao, chưa thật sát 
với cuộc sống, chưa đáp ứng tốt yêu .câu 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, chưa phản ánh được đây 
đủ ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 
Nhiều quy định của luật còn thiếu cụ thể, 
muốn đưa vào cuộc sống, phải chờ đợi ban 
hành nhiều văn bản đưới luật. 

Để xây dựng được hệ thống pháp luật 
hoàn chỉnh, có chất lượng và hiệu quả cao 
hơn, cần có chương trình lập pháp dài hạn 
cho cả thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, trên cơ sở đó, xây dựng 
chương trình kế hoạch lập pháp, hàng năm 
và cả nhiệm kỳ phải đổi mới hơn nữa quy 
trinh lập pháp sao cho việc xây dựng luật từ 
nay phải tuân thủ một quy trình chặt chế, 
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bao gồm nhiều công đoạn với nhiều chủ 
thê tham gia, xác định trách nhiệm và cách 
thức làm việc của các ban soạn thảo, đối 
mới công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân 
dân, của các chuyên gia ; quy định lại quy 
trình tham gia ý kiến của các đại biểu Quốc 
hội ; thay đổi cách thức và nâng cao hiệu 
quả của việc thông qua luật tại các kỳ họp 
Quốc hội, để các dự án luật và pháp lệnh 
khi đưa trình ra Quốc hội và Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cơ bản đã được hoàn 
chỉnh với chất lượng cao, nhất là về kỹ 
thuật lập pháp. Việc ban hành luật là quan 
trọng, song điều quan trọng hơn là giải 
thích, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục và thực thi pháp luật. 

Cần thấy rằng, vấn đề xây dựng nhà 
nước pháp quyền phụ thuộc rất lớn vào 
việc xây dựng pháp luật và thi hành pháp 
luật mà nội dung trung tâm là hoạt động 
làm luật của Quốc hội. Quyền lực của 
Quốc hội được kết tinh trong các quy định 
của luật. Do vậy, có thể nói, quyền lực thực 
tế của Quốc hội được đo bằng hiệu lực thực 
tế của các đạo luật trong thực tiễn. Xin các 
vị đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm vấn 
đề này. 

Về công tác giám sắt, 

Nhà nước pháp quyên đòi hỏi một cơ 
chế kiểm tra, giám sát thật sự mạnh mẽ và 
có hiệu quả đối với toàn bộ hoạt động của 
Nhà nước. 

Thời gian qua, Quốc hội các khóa, nhất 
là Quốc hội khóa X, đã có nhiều cố gắng 
thực hiện chức năng giám sát. Các hình 
thức, phương pháp giám sát được triển khai 
đã đưa lại kết quả, góp phần vào việc thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của công cuộc 
đối mới, tăng cường hiệu quả hoạt động 
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của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, 
do nhiều nguyên nhân, hoạt động giảm sát 
của Quốc hội, của các cơ quan Quốc hội, 
của các đại biểu Quốc hội vân chưa đáp 
ứng được yêu cầu nâng cao sức mạnh của 
Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường 
pháp chế. Hiến pháp, luật pháp vẫn chưa 
được thực hiện một cách nghiêm minh ; 
kỷ cương nhà nước, pháp chế vẫn chưa 
được củng cố vững chắc. Các hiện tượng 
tiêu cực trong hoạt động nhà nước như vô 
trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí, không tôn trọng kỷ cương, kỷ luật vẫn 
chưa được đẩy lùi, niềm tin của nhân dân 
vào Nhà nước, vào công lý vẫn có nguy cơ 
suy giảm. 

Tôi đề nghị Quốc hội khóa XI đặc biệt 
lưu ý đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát, nhất là giám sát của Quốc hội. Cần 
khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh đạo luật 
về giám sát của Quốc hội để có thể sớm 
được ban hành. 

Công tác giám sát cần tập trung vào 
những vấn đề bức xúc mà nhân dân đang 
quan tâm và kỳ vọng ở Quốc hội. Đồng 
thời, cần tăng cường giám sát việc ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, 
giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, tố 
cáo của công dân và các kiến nghị của cử 
tri. Phải hoàn thiện các hình thức giâm sát 
của Quốc hội tại các kỳ họp và ngoài các 
kỳ họp, nghe và đánh giá công khai các báo 
cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trả lời 
của các thành viên Chính phủ đối với các 
chất vấn của cử tri và của đại biểu Quốc 
hội ; thực hiện quyền giám sát của Quốc 
hội thông qua quyền bỏ phiếu tín nhiệm 
đối với các chức vụ do Quốc hội bầu 
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hoặc phê chuẩn, không để có chỗ đứng cho 
những ai kém tài, kém đức. Chúng ta phải 
tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa giám 
sát của Quốc hội và giám sát của nhân dân, 
lắng nghe tiếng nói của công luận. 

Về chức năng quyết định những vẫn đê 
trọng đại của đất nước. 

Những vấn đề trọng đại mà Quốc hội có 
chức năng quyết định đã được ghi trong 
Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội. 
Nhưng để thực hiện được, Quốc hội không 
chỉ có quyền mà còn phải có đủ những điều 
kiện thực tế và pháp lý cần thiết. Nếu Quốc 
hội không được thông tin đầy đủ về những 
vấn đề cần quyết định, về những phương án 
và các loại ý kiến khác nhau, nếu đại biểu 
Quốc hội không đủ trình độ và năng lực 
phân tích, đánh giá thì việc đưa ra những 
quyết định có khi chỉ là hình thức, chỉ là 
một thủ tục pháp lý đơn thuần. Chúng ta 
phải phấn đấu để Quốc hội và các đại biểu 
Quốc hội, trên cơ sở những nguồn thông tin 
đầy đủ, phát huy trí tuệ, đầu tư công sức, 
thảo luận dân chủ, tìm ra phương án tối ưu, 
quyết định một cách thực chất hơn các vấn 
đè về kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các 
chương trình quốc gia, các dự án đầu tư 
lớn, các vấn đề về tổ chức bộ máy và nhân 
sự nhà nước cũng như các vấn đề quan 
trọng khác. 

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng 
việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của Quốc hội nhất thiết phải 
gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hiệu 
lực và hiệu quả quản lý, điều hành của 
Chính phủ, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan tư pháp, như 
Đại hội IX của Đảng đã yêu cầu. 
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Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Để Quốc hội thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của mình, cần kiện toàn tổ chức 
của Quốc hội, đồng thời có chương trình kế 
hoạch đổi mới hoạt động của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, 
các ủy ban của Quốc hội và của đại biểu 
Quốc hội, nhất là các hoạt động khảo sát 
thực tiễn, tiếp xúc với cử tri, với nhân dân, 
thu thập và phân tích thông tin để có cơ sở 
quyết định chính xác. 

Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, 
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI sẽ có ít nhất 
25% số đại biểu Quốc hội hoạt động 
chuyên trách. Đây là một bước tiến mới 
nhằm tăng cường chất lượng, hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời 
gian tới. Vì thế, cần quan tâm bố trí, sắp 
xếp hợp lý, khoa học, đủ số lượng đại biểu 
hoạt động chuyên trách ở các đoàn và các 
cơ quan của Quốc hội, tạo ra một số thay 
đổi về chất trong tổ chức và hoạt động của 
các đoàn và các cơ quan Quốc hội. 

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không 
chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử 
ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả 
nước ; là người thay mặt nhân dân thực 
hiện đuyền lực nhà nước trong Quốc hội. 
Mỗi đại biểu Quốc hội dù ở cương vị công 
tác nào cũng phải đề cao trách nhiệm của 
đại biều nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử 
tri, chịu sự giám sát của cử tri, tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và 
phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của 
cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước 
hữu quan. Đại biểu Quốc hội phải nêu cao 
phẩm chất đạo đức, cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư, gương mẫu chấp hành 
pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi 
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biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, 
tham nhũng và các hành vi vi phạm 
pháp luật. 

Tại kỳ họp đầu tiên này của Quốc hội 
khóa XI, các đại biểu Quốc hội có trọng 
trách bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch 
nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy 
viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh 
án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các chức 
danh của các cơ quan của Quốc hội. Quốc 
hội sẽ phê chuẩn để nghị của Chủ tịch 
nước về thành lập Hội đồng Quốc phòng 
An ninh và theo đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ, sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm các 
Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành 
viên khác của Chính phủ. 

Mong các vị đại biểu Quốc hội đề cao 
trách nhiệm trước nhân dân, sắng suốt lựa 
chọn và quyết định. 

Thưa các vị đại biêu Quốc hội, 

Đảng Cộng sản Việt Nam, với chức 
năng lãnh đạo toàn xã hội, theo trách 
nhiệm và quyền hạn do Hiến pháp quy 
định, đã, đang và sẽ tiếp tục chăm lo xây 
dựng Nhà nước và Quốc hội ta thật sự của 
dân, do dân và vì dân, hoạt động có hiệu 
lực và hiệu quả. Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy 
những thắng lợi qua hơn 16 năm đổi mới, 
dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IX của Đảng và các nghị quyết tiếp 
theo của Trung ương Đảng, Quốc hội 
khóa XI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết nhất trí, ra sức phấn đấu làm tròn 
nhiệm vụ vẻ vang mà nhân dân giao phó 
trong thời kỳ mới. 

- Chúc Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội 
khóa XI thành công tốt đẹp. L1 
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THỨ NHẤT, 


QUẾC TIỆTI KHÓA Xã 


Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đẳng, 
Nhà nước và Mặt trận, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các vị đại biểu, 

HAY mặt Ủy ban Thường. vụ 

Quốc hội khóa X, tôi nhiệt liệt 

chào mừng các vị vừa được cử tri 
cả nước tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc 
hội khóa XI. 

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận, 
các đông chí lão thành cách mạng, các vị 
khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao, 
cac bạn quốc tế đã đến dự phiên khai mạc 
trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội 
khóa XI của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2002 vừa a qua, 


đúng vào Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí . 


Minh vĩ đại, trong không khí tưng bừng 
của ngày hội lớn, cử tri cả nước ta đã 
nô nức tham gia cuộc bâu cử đại biêu 
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Quốc hội khóa XI. Đây là cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội đầu tiên trong thiên niên 
kỷ mới, thế kỷ mới ở nước ta. Cuộc bầu 
cử đã thu được thắng lợi to lớn trên nhiều 
mặt, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an 
toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ đề ra. Số 
cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,73%, cao nhất từ 
trước tới nay. Ở tất cả 188 đơn vị bầu cử 
trong cả nước đã bầu được 498 đại biểu 
Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI. 

Thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại 
biêu Quốc hội thể hiện rõ ý thức chính trị, 
trách nhiệm công dân, trình độ dân trí và 
sinh hoạt dân chủ trong xã hội chúng ta 
đã được nâng lên một bước mới. Thắng 
lợi đó bắt nguồn từ truyền thống đại đoàn 
kết toàn dân, từ tinh thần yêu nước và 


lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với 


sự nghiệp cách mạng ; là thắng lợi của 
công cuộc đôi mới toàn diện đất nước, 
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
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Tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan 
nghênh thắng lợi của cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XI. 

Thưa các vị đại biểu, 

Kế thừa và phát huy thành tựu của các 
khóa Quốc hội trước đây, với tinh thần 
trách nhiệm cao trước nhân dân và đất 
nước, Quốc hội khóa X không ngừng 
phấn đấu và đã thu được những kết quả 
đáng trân trọng trong việc thực hiện các 
chức năng lập pháp, giám sát tối cao và 
quyết định các vấn đề quan trọng của đất 
nước, góp phân to lớn vào thành công của 
sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, quốc phòng, an nĩnh, đối 
ngoại, xây dựng và củng cố hệ thống 
chính trị, cải cách bộ máy nhà nước, giữ 
vững bản chất nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đạt được những thắng lợi nêu trên, 
trước hết là do Quốc hội, các vị đại biểu 
Quốc hội đã đoàn kết thống nhất, kiên 
định thực hiện đường lối đối mới ; không 
ngừng hoàn thiện về tổ chức và phương 
thức hoạt động, kịp thời nắm bắt những 
đòi hỏi của thực tiễn, nâng cao trình độ 
năng lực để thực hiện nhiệm vụ của người 
đại biểu nhân dân. Đó còn là kết quả của 
sự phối hợp chặt chế giữa Quốc hội, Chủ 
tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân 
tối cao,Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, 
các ngành, các cấp ; sự ủng hộ của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành 
viên của Mặt trận, của nhân dân cả nước, 
của kiều bào ta ở nước ngoài và của bạn 
bè quốc tế. 


Số 22 (tháng 8 năm 2002) 


Những bài học kinh nghiệm rút ra từ tổ. - 
chức và hoạt động của Quốc hội khóa X 
và các khóa trước đây có ý nghĩa quan 
trọng trong việc tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của 
Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI. 

Thưa các vị đại biểu, 

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI là nhiệm 
kỳ đầu tiên của thế kỷ mới, trong bối 
đảnh đất nước ta tiếp tục đổi mới, đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với 
ý nghĩa đó, tại kỳ họp đầu tiên này của 
Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam sẽ có bài phát biểu quan trọng. 
Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết 
quả bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XI ; 
báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả 
nước kiến nghị với Quốc hội ; báo cáo 
thấm tra tư cách đại biểu Quốc hội 
khóa XI và một số báo cáo quan trọng 
khác. | 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện 
một nhiệm vụ rất quan trọng có ý nghĩa 
trực tiếp, quyết định đến chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà 
nước trong suốt cả nhiệm kỳ, đó là bầu và 
phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy 
nhà nước. - 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp 
luật, Quốc hội sẽ thảo luận thông qua Nội 
quy kỳ họp Quốc hội (sửa đối), quy chế 
hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn 
đại biểu Quốc hội (sửa đôi) ; cho ý kiến 
về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa 
đổi) và các dự thảo Quy chế hoạt động 
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của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa 
đổi), Quy chế hoạt động của Hội đồng 
Dân tộc (sửa đối), Quy chế hoạt động của 
các Ủy ban của Quốc hội (sửa đổi). 

Thưa các vị đại biểu, 

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc 
hội khóa X về nhiệm vụ năm 2001 và 
năm 2002, mặc dù thời gian qua, tỉnh 
hình khu vực và quốc tế có nhiều biến 
động phức tạp, ở trong nước gặp không Ít 
khó khăn nhất là 6 tháng đầu năm 2002, 
nhưng với sự phần đầu nỗ lực của nhân 
dân cả nước ; sự cố gắng trong chỉ đạo 
điều hành của Chính phủ, các ngành, các 
cấp, nền kinh tế nước ta tiếp tục có 
chuyển biến tích cực, các nguồn lực trong 
nước được chú trọng phát huy, việc đầu 
tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong dân 
cư tiến bộ hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
đạt khoảng 6,8%, một số lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp, đầu tư phát triển, thu 
hút vốn đầu tư nước ngoài .. . đều có sự 
tiến bộ ; trật tự xã hội, quốc phòng, an 
ninh được giữ vững. Tuy Vậy, một số chỉ 
tiêu kinh tế còn đạt thấp, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế đang có phần suy giảm ; 
các lĩnh vực xã hội vẫn còn nhiều tôn tại 
đáng lo ngại, lao động thiếu và không có 
việc làm còn lớn, tệ tham nhũng, tình 
trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn 
còn diễn ra phức tạp ; tai nạn giao thông, 
các tệ nạn xã hội và tội phạm vần đang là 
'vấn đề nhức nhối. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời 
gian xem xét báo cáo bổ sung của Chính 
phủ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân 
sách nhà nước và thảo luận bố sung 
những giải pháp khả thi, bảo đâm hoàn 
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Tạp chí Cộng sản 


thành nhiệm vụ năm 2002 ở mức cao 
nhất.. 

Thưa các vị đại biểu, 

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI 
được tiến hành ngay sau khi Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX vừa kết thúc. Các quyết định của 
Hội nghị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 (khóa VIHI) và phương 
hướng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa 
học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và 
đến năm 2010 ; kiểm điểm và kết luận về 
VIỆC tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 3 (khóa VII) và Nghị quyết Trung 
ương 7 (khóa VIII về công tác tổ chức, 
cán bộ ; cho ý kiến chỉ đạo về cơ cấu tổ 
chức Chính phủ khóa XI ; chuẩn bị nhân 
sự cấp cao của Nhà nước để giới thiệu với 
Quốc hội khóa XI ; xem xét một số vấn 
đề về kiểm tra, kỷ luật Đảng..., đã tạo 
thêm cơ sở và niềm tin để Quốc hội 
chúng ta thảo luận và quyết định các vấn 
đề trong chương trình nghị sự của kỳ họp. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Kỳ 
họp thứ Nhất, tôi trân trọng đề nghị các vị 
đại biểu Quốc hội nêu cao tỉnh thần trách 
nhiệm trước nhân dân, dân chủ thảo luận, 
sáng suốt bầu và phê chuẩn những người 
xứng đáng đảm đương các chức vụ cao 
cấp trong bộ máy nhà nước và đóng góp 
nhiều ý kiến xây dựng thiết thực vào các 
nội dung quan trọng khác, góp phần làm 
cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI, 
thành công tốt đẹp. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai 
mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XI. 

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại 
biêu.A 


Số 22 (tháng 8 năm 2002) 


Đồng chí TRẦN ĐỨC LƯƠNG 


ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TIỂU SỬ 


Ngày sinh : 5-5-1937 
Quê quán : Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi 

Thành phân gia đình : Trung nông 

Ngày tham gia công tác : Năm 1955 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 19-12-1959 

Ngày chính thức : 3-1-1961 

Tnnh độ học vấn : Kỹ sư địa chất 

Lý luận chính trị : Cao cấp 


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Tháng 2-1955 : Tập kết ra miền Bắc 

2-1955 - 8-1966 : Học sơ cấp, học bổ túc trung cấp 
địa chất, Kỹ thuật viên, Đội trưởng, Đoàn phó Kỹ thuật 
địa chất, Bí thư chi đoàn, Chi ủy viên, Bí thư chỉ bộ, 
Liên chi ủy viên. 

9-1966 - 1-1970 : Học Đại học Mỏ Địa chất, Đảng 
ủy viên, Bí thư Đoàn trường, 

2-1970 - 8-1975 : Phó Cục trưởng Cục Bản đồ địa 
chất, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cục. 

9-1975 - 7-1977 : Học Trường Nguyễn Ái Quốc 
Trung ương, Bí thư chị bộ lớp. 


8-1977 - 2-1987 : Phó Liên đoàn trưởng, Liên đoàn 
trưởng Liên đoàn Bản đồ địa chất, Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Địa chất (sau đổi thành Tổng cục Mỏ-Địa 
chất), Bí thư Đảng ủy Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp 
hành Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Ban cán sự 
Đảng Tổng cục. 

Đại biểu Quốc hội khóa VII, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật của Quốc hội, Phó 
Chú tịch Hội Hữu nghị Việt-Xô. 

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa V. 

2-1987 - §-1997 : Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa VIII. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VỊ. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII. 

Đại diện Thường trực CHXHCN Việt Nam tại Hội 
đồng Tương trợ kinh té. 

6-1996 đến nay : Ủy viên Bộ Chính trị sau đó 
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
khóa VI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX. Đại biêu Quốc 
hội khóa X. khóa XI. 


Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


.z .: ` - xã 
TÚI KôUYỆN PHÂN bÁU HÉT $Ú0 Ir¿NH PiỤ£ VỤ Tổ (Uôt, 
PIi0 VỊ KHÂN DÂN, LR TRÒN NHIỆM ỦI NỈ! (1IU TỊtH NƯỚC 
T:F0 (UY B1 0ỦA R:ÊN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT 


(Trích bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Trân Đức Lương) 


ôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI. Đây là sự tin cậy, giao phó trách nhiệm nặng nề 
của Quốc hội và của nhân dân. Tôi nguyện phần đầu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm 
vụ của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 


Trên cương vị công tác của mình, tôi hứa sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân, phối hợp và cộng tác chặt chế với Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, các ngành, các câp, 
với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, sâu sát nhân dân và thực tiễn cuộc 
sống, quan tâm chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, cũng như sự nghiệp bảo đảm quốc phòng và an ninh của 
Nhà nước ta được thực hiện thắng lợi, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

.. lăng trưởng kinh tế phải gắn liền với xây dựng và phát triển toàn diện đời sống xã hội, thực hiện công bằng xã 
hội, lào nhiêu việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đối với các 
gia đình và người có công với nước, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt quan tâm đến các vùng nông thôn, miền 
nút, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, ra sức bài trừ các tệ nạn xã hội... Các chính sách xã hội phải nhằm bảo đảm sao cho 
mọi tầng lớp nhân dân, mọi vùng của đất nước đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. 


Các lĩnh vực phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ phải được coi vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực cơ bản của sự phát triển, thể hiện bản chất chế độ chính trị theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước 
ta. Giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ phải thực sự là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực 
cao xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 


Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn là hai nhiệm vụ chiến lược gắn bó hữu cơ. Bước 
vào thế kỷ. 21, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Nhà nước và nhân dân ta nêu 
cao tỉnh thần cảnh giác cách mạng, chăm lo sự nghiệp quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã 
hội, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 


Trong thời đại của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước và nhân dân ta bày tỏ quyết tâm kiên tn 
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam muốn là bạn, là 
đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhà nước Việt Nam 
sẽ tham gia với tinh thần trách nhiệm, chủ động và xây dựng trong các tổ chức cũng như các diễn đàn ¡quốc tế và khu 
vực mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước lắng giêng, với bạn bè truyền thống và với 
các nước có vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc tế và khu vực. 


Nhân dân ta mong đợi Quốc hội nước ta trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI có những tiến bộ vượt bậc trong nhiệm 
vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ; đề cao trách nhiệm trong xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng 
của đất nước ; tăng cường thực quyền giám sát tối cao của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Nhân dân ta đòi hỏi công 
cuộc cải cách hành chính phải có những bước tiến đột phá theo hướng đề cao trách nhiệm của các tổ chức, của mọi 
cán bộ, công chức, trước hết.là của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp ; đề cao kỷ luật, loại trừ những phần 
tử thoái hóa biến chất, thiếu trách nhiệm ra khỏi guồng máy công quyền của Nhà nước ; chú trọng Xây dựng chính 
quyền cấp cơ sở ; thực hiện sâu rộng Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; tông kết và tẬp trung chỉ đạo việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân... Thực tiễn cuộc sống cũng đang đòi hỏi công cuộc cải cách tư pháp phải được tiến hành 
khẩn trương. 

Tôi kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hãy phát huy truyền thống yêu nước nông nàn, 
lòng tự hào và tự tôn dân tộc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân, 
đầy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, bảo 
vệ vững chắc Tô quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.) 


+ Phó Chủ tịch nước : TRƯƠNG MỸ HOA | 
‡*° Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao : NGUYÊN VĂN HIỆN | 
+ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao : HÀ MANH TRÍ | 
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Đồng chí PHAN VĂN KHÁI 
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TIỂU SỬ 


Ngày sinh : 25-12-1933 

Quê quán : Xã Tân Thông Hội, huyện Cú Chi, 
thành phô Hồ Chí Minh 

Dân tộc : Kinh, tôn giáo : Không 

Trình độ học vấn : Đại học Kinh tế 

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam : 15-7-1959 

Ngày chính thức : 15-7-1960 

Lý luận chính trị : Cao cấp 


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ 1947 : Vào Đội Thiếu nhi cứu quốc, cán bộ 
thiếu nhi xã. 

1948 - 1949 : Ủy viên Ban Chấp hành Thiếu 
nhi cứu quốc huyện Hóc Môn. 

1950 - 1954 : Công tác Văn phòng Tĩnh Đoàn 
Thanh niên Gia Định, Văn phòng Mặt trận, Văn 
phòng Tỉnh ủy Gia Định Ninh. 

1954 - 1959 : Tập kết ra miền Bắc, đi công tác 
cải cách ruộng đất, học văn hóa. 


1959 - 1965 : Học ngoại ngữ, học Đại học 
Kinh tế tại Mát-xcơ-va, Liên Xô. 

1965 - 1971 : Cán bộ, Phó phòng, Trưởng 
phòng Vụ Tông hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

1972 - 1975 : Cán bộ nghiên cứu kinh tế miền 
Nam, đi chiến trường B2, Vụ phó Ủy ban Thống 
nhất Chính phủ. 

1976 - 1984 : Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ 
Chí Minh, Thành ủy viên, Thường vụ Thành ủy 
TP Hồ Chí Minh. 

1985 - 3-1989 : Ủy viên Trung ương, Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí 
Minh. 

4-1989 - 8-1991 : Ủy viên Trung ương, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

7-1991 - 8-1997 : Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Chủ tịch HĐBT Thường trực, Phó Thú tướng 
Thường trực. 

9-1997 đến nay : Đại biểu Quốc hội, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. 


Tôi $Ẽ 0Ù!0 (HH PHỦ TIẾP TỤ0 DI Mi PHUN THỨC LÀ} VIỆU, 
LỀ 080 TRÁCH KIỆM PỦA TẬP THỂ VÀ CỦA TửNG RGUỦI THỰC HIỆN 
(U00 TRÌH RÀNH ĐỘNG CA KHIÊM KỶ KẢY 


(Trích bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải) 


ôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XI đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng 

Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Nhận thức rõ vinh dự to lớn gắn liên với trách nhiệm nặng nề khi đâm nhận 
cương vị người đứng đầu Chính phủ trong giai đoạn mới của sự phát triển đất nước, tôi xin hứa tận trung với nước, 
tận hiếu với dân, mang hết tâm sức gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. 

Năm năm trước mắt là thời gian phần đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, tạo cho được bước 
phát triển mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hình thành đồng bộ nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển toàn diện con người, làm lành mạnh môi trường xã hội và tự nhiên ; đồng 
thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ; củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ độc lập, 
chủ quyền quốc gia trong mọi tình huồng, 


Trên thế giới, hòa binh và phát triển là xu thế chủ đạo, kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhưng cục điện chính trị, 
kinh tế còn chứa đựng nhiều nhân tố bất ổn định và tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng ta mỡ rộng quan hệ đối ngoại, 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhập cuộc hợp tác và đua tranh kinh tế ngày càng gay gắt trong khi nên kinh tế 
còn nhiều yếu kém. Tình thế mở ra khả năng mới, đồng thời buộc chúng ta phải đây mạnh công cuộc đổi mới để 
phát triển nhanh và bên vững, tận dụng được cơ hội và vượt qua được thách thức để xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Yêu cầu của cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải vận dụng đường lối của 
Đảng, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời phải tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và tô chức thực 
hiện các chủ trương công tác. Muốn vậy, điều quan trọng hàng đầu là phải xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy lùi và ngăn chặn cho được tệ tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu. Tôi sẽ cùng Chính phủ tiếp tục đôi mới phương thức làm việc, đề cao trách nhiệm của 
tập thể và của từng người để tăng cường hiệu lực chỉ đạo, điều hành trên cơ sở tận dụng những bài học quý báu rút 
ra từ những kinh nghiệm thành công cũng như từ những việc chưa làm tốt trong thời gian qua và thông qua việc 
tăng cường đi sát, lắng nghe nguyện vọng, học hỏi sáng kiến của nhân dân, của các địa phương và cơ sở... 

Sau khi Quốc hội khóa XI phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên khác của Chính phủ, tôi sẽ trình bày những 
vấn đề lớn mang tính định hướng để Chính phủ mới bàn định và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động trong 
nhiệm kỳ này. 

Tôi xin bày tỏ lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm hành động của 
Chính phủ và các cấp chính quyên, vào hoạt động lập pháp và sự giảm sát của Quốc hội, sự hợp tác của các cơ quan 
tư pháp, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quôc, các đoàn thể nhân dân, các tô chức xã hội, các cơ quan thông 
tin đại chúng và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân đối với chính sách và hoạt động của Chính phủ. 

Với niềm tự hào và tin tưởng vào nhân dân ta, dân tộc ta, tôi xin gửi đến đồng bào ta trên khắp mọi miền đất 
nước và ở nước ngoài lòng biết ơn cùng với lời thăm hỏi và lời hứa hẹn cùng nhau dốc lòng đưa đất nước phát triển 
nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Một điều tâm niệm của tôi khi nhậm chức là học tập các bậc đàn anh đi trước kinh nghiệm chuyển giao nhiệm 
vụ cho thế hệ kế tiếp, thực hiện sự chuyển tiếp đúng lúc, bảo đảm thế ốn định và không ngừng nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của Chính phú. Tôi coi đó là một nhiệm vụ phai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ công tác mới. 

Những điều tâm nguyện bày tỏ ở đày cũng là lời hứa của tôi khi nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ trong 
nhiệm kỳ mới. Tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ, giám sát của nhân dân và của Quốc hội đối với Chính phủ 
cũng như đối với cá nhân tôi. CÌ 


Đồng chí NGUYÊN VĂN AN 
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TIỂU SỬ 


Ngày sinh : 1-10-1937 

Quê quán : Xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Thành phần gia đình xuất thân : Cố nông 

Nghề nghiệp bản thân : Công nhân điện 

Ngày tham gia công tác : 6-1954 

Ngày vào Đảng : 14-8-1959. Ngày chính thức : 14-8-1960 

Trình độ học vấn : Kỹ sư điện phát dẫn 

Lý luận chính trị : Cao cấp 

Ngoại ngữ: Nga (D), Anh, Pháp (B) 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1954 - 1960 : Công nhân điện Hà Nội ; Ủy viên BCH Công 
đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Điện Hà Nội. 

1961 - 1967 : Học trong nước 2 năm, học Liên Xô 5 năm ; 
Chi ủy viên Chi bộ lưu học sinh thành phố Đô-nhét-xcơ. 

1967 - 1969 : Công tác ở Công trường 8438 thuộc Công ty 
Điện lực Hà Nội ; Tổ trưởng Tổ thiết kế điện, Tổ trưởng Đảng. 

1970 - 1973 : Phó phòng thí nghiệm, Bí thư chi bộ, Đảng 
ủy viên, Trưởng ban Tuyên huân Đảng ủy Sở điện III, Phó giám 
đốc Công ty Điện Nam Hà, Tỉnh ủy viên dự khuyết (1972). 

1974 - 1976 : Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc 
khóa 7. 

I976 - 1980 : Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên huấn, 
Phó Chủ tịch UBND trnh Hà Nam Ninh, Bí thư Thành ủy thành 
phố Nam Định. 


11-1980 - 1987 : Phó Bí thư Tĩnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Hà Nam Ninh, đại biểu Quốc hội khóa VII, Ủy viên Ủy ban 
Kinh tế - Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội. Ủy viên dự 
khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa V. Bí thư Tỉnh 
ủy Hà Nam Ninh (1982). Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa VỊ (12-1986). 

1987 - 6-1996 : Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Có 
thời gian kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan, kiêm Vụ trưởng Vụ tổ 
chức Điều lệ và cơ sở đảng viên. 

Ủy viên Trung ương Đảng khóa VỊI (6-1991). 

6-1996 đến nay : Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của 
Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được 
BCH Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công giữ chức 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa X. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001) của 
Đảng, được bầu vào BCH TƯ Đảng, được Trung ương bầu vào 
Bộ Chính trị, phân công giữ chức Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương. 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa X, được bầu giữ chức Chủ 
tịch Quốc hội (6-2001). 

Thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng và Trưởng ban Tổ 
chức Trung ương. Được bàu là Đại biêu Quốc hội khóa XI 
(5-2002). 

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI được bầu giữ chức 
Chủ tịch Quốc hội (7-2002). 


TÔI SÉ NŨ LỰ? PHẤN DẤU, HIÀN THÀNH NHIỆM VỊ DUC tIAN, 
ĐỀ KHÔNG PHỤ LÙN6 TIM 0ÂY 0ỦA QUỐ0 HỘI VÀ NHÂN DÂN 0Ä NƯỚC 


(Trích bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Văn An) 


hay mặt các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa mới được Quốc hội bầu và 

nhân danh cá nhân, tôi xin bày tỏ niềm xúc động và chân thành cảm ơn vẻ sự tín nhiệm mà các 
vị đại biểu Quốc hội đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận thức sâu sắc răng, đây là vinh dự to lớn. 
đông thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà các vị đại biêu Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước 
trao cho. 

.. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước và dân tộc trong 
thời kỳ mới, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Quốc hội, tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa XI có nhiều ý nghĩa này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và với cương vị Chủ 
tịch Quốc hội, chúng tôi xin nguyên cùng với các vị đại biểu Quốc hội trung thành với Tổ quốc và 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiên trì phần đấu, đem hết khả năng và nghị 
lực, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích Cực VàO VIỆC tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 
lập pháp, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của 
đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ 
quan đại biểu cao nhất của nhân dân. 

Để thực hiện được điều đó, chúng tôi xin nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu : “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung...”; thường 
xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, sương mẫu chấp 
hành pháp luật ; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí ; đồng 
thời không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ ; thường xuyên liên hệ chặt chẽ 
với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh 
trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan, xứng đáng 
là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ và giám sát của nhân dân cùng với sự cộng tác chặt 
che của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối 
cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bản thân tôi sẽ nô lực phán đấu, hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, để không phụ lòng tin cậy của Quốc hội và của nhân dân cả nước.“ 


ỦY BẠN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XI. 


3+ Chủ tịch Quốc hội 
- NGUYÊN 3. AN 
% Các Phó Chủ tịch Quốc hội : ..Íẽ 
- TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC  - NGUYÊN PHÚC THANH - NGUYÊN VĂN it hộ: 


% Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 


- LÊ QUANG BÌNH - TRẦN THỊ TÂM ĐAN - VŨ ĐỨC 
- NGUYÊN ĐỨC KIÊN - VŨ MÃO - TRÁNG A PAO ˆ 
- BÙI NGỌC THANH - NGUYÊN THỊ HOÀI THU  - HỒ ĐỨC VIỆT - 


KỶ NIỆM ?2 NĂM NGÀY TRUYÊN THỐNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA CỦA ĐẲNG 
(1-8-1930 - 1-8202) VÀ TẠP CHÍ OỘNG SẢN RA SỐ ĐẦU (6-8-1930 - 5-8-2002) 


†ô NẵM (ÔNG Tâ( TƯ TƯỞi ¡6 - VĂN HÓA (Úâ ĐANG : 


TñUYÊN THỐNG V€ VANG - PHẬN THƯỞNG (n9 09 - 
TRỘNG TRâCH LỚN LñÔ 


ÁM nay, toàn ngành Công tác Tư 

tưởng - Văn hóa của Đảng long trọng 

kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống 
(1-8-1930 - 1-8-2002) và đón nhận Huân 
chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý 
nhất của Đảng và Nhà nước trao cho Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương. Đó là niềm vui 
lớn, niềm vinh dự và tự hào chung đồng thời 
cũng là trọng trách mới của toàn thể đội ngũ 
những cần bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa 
của Đảng trước sự phát triển của đất nước, 
trong thế kỷ XXI. 

Tròn 72 năm trước, ngày 1-8-1930, Ban Cổ 
động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra mắt quốc dân đồng bào bằng bản 
Tuyên truyền đại cương ngày Quốc tế đỏ mông 
I tháng 8, tuyên bố cùng gánh vác trọng trách 
lịch sử cách mạng do Đảng và dân ta giao phó. 
Và kể từ đó, ngành công tác tư tưởng của Đảng 
chính thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò 
của mình. Việc lập ra Ban Cổ động và Tuyên 
truyền là kết quả tất yếu xuất phát từ yêu cầu, 
nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng. Ngay từ 
lúc Đảng mới khai sinh, điều đó được khẳng 
định trong Sách lược văn tắt của Đảng : "Trong 
khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam 
độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành 
liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp 
thế giới..." ; đƯỢC nhấn mạnh trong Điều lệ vắn 
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tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam : "Tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản và cổ động quần 
chúng theo Đảng". Mặt khác qua thực tiễn, 
công tác tư tưởng càng khẳng định và trở thành 
một bộ phận cơ bản của chỉnh thể hữu cơ toàn 
bộ công việc lãnh đạo của Đảng, như Bác Hồ 
căn dặn : "Công việc thành hay bại một phần 
lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối 
làm việc...", do đó, "toàn Đảng phải tư tưởng 
nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí 
mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng". 

Đứng ở vị trí đặc biệt đó, với vai trò to lớn 
và trách nhiệm nặng nẻ, 72 năm qua, trong mỗi 
chặng đường cách mạng của dân tộc, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng - văn hóa 
không ngừng trướng thành và vững mạnh, góp 
phân quan trọng vào sự nghiệp vĩ đại giành độc 
lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc. 

Mười lăm năm đâu tiên non trẻ (1930 - 
1945), công tác tư tưởng - văn hóa sinh thành 
cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, nỗ lực vượt bậc cho công tác chuẩn bị 
giành chính quyên. Mới ra đời, Đảng ta đã nhận 
thức rõ ràng và sâu sắc răng công tác tư tưởng 


là mặt trận có tầm quan trọng hàng đầu. 


Các văn kiện như Chánh cương văn tắt, Sách 
lược văn tất, Chương trình tóm tất và Điều lệ 
văn tắt của Đảng do đông chí Nguyên Ai Quốc 
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soạn thảo được thông qua tại Hội nghị hợp nhất 
Đảng đã trở thành Cương lĩnh đầu tiên 
của Đảng. Ngọn gió tư tưởng chính trị đó, 
qua những đảng viên cộng sản - những chiến sĩ 
tiên phong tư tưởng đã thôi bùng ngọn lửa yêu 
nước Việt Nam thành cao trào Xô viết Nghệ 
Tĩnh 1930 - 1931, nuôi dưỡng phong trào cách 
mạng Việt Nam 1930 - 1935, dù bị thực dân 
phong kiến đàn áp đẫm máu. 

Như "trời chớp giật tất đến ngày sét đánh", 
trận địa tư tưởng của Đảng với đội ngũ chiến sĩ 
trung kiên, đã tỏa rộng trong nhân dân qua các 
cao trào 1936 - 1939, 1939 - 1945 vừa tuyên 
truyền các chủ trương của Đảng, đưa ra những 
khẩu hiệu hướng dẫn tư tưởng và hành động 
của quàn chúng, vừa đấu tranh sắc bén với các. 
khuynh hướng tư tưởng sai lầm như rụt rè, do 
dự, sợ địch hay phiêu lưu, nôn nóng, manh 
động... Tất cả nhằm tập trung sức mạnh toàn 
dân tộc vào nhiệm vụ phản đế, giành độc lập 
cho dân tộc. Và năm 1945, thời cơ cách mạng 
đã chín muỗi. Từ mặt trận tư tưởng, với hàng 
loạt binh chủng ra quân, với những hình thức 
hoạt động phong phú, linh hoạt vừa mềm dẻo 
vừa táo bạo, những chiến sĩ tư tưởng đã góp 
phân to lớn vào việc cổ vũ và tổ chức quần 
chúng cách mạng nôi dậy đồng loạt và rộng 
khắp, huy động sức mạnh toàn dân tộc vùng lên 
lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại 
độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa. 

Thắng lợi vĩ đại đó là thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng 
độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta ; thắng lợi 
của ý chí độc lập, tự do của nhân dân ta, đồng 
thời cũng là thắng lợi to lớn của công tác tư 
tưởng trong việc tuyên truyền, giáo dục và cổ 
động, biến những tư tưởng lý luận thành hiện 
thực cách mạng, biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đường lối chính trị của Đảng thành phong trào 
hành động cách mạng sâu rộng của nhân dân. 

Chặng đường tiếp theo là chăng đường công 
tác tư tưởng ra sức vận động nhân dân bảo vệ 
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vững chắc nên độc lập của Tổ quốc, giữ vững 
thành quả cách mạng vừa mới giành được sau 
Cách mạng Tháng Tám và tiến hành cuộc 
kháng chiến thần thánh đánh thắng thực dân 
Pháp. 

Vừa giành được chính quyền, lịch sử đã đặt 
ra trước Đảng ta vô vàn khó khăn, thách thức 
to lớn. Và do đó, cũng đặt ra trước công tác tư 
tưởng không ít thử thách cam go, không Í It trách 
nhiệm nặng nề. Nếu những ngày đầu tiên 
năm 1946 công tác tư tưởng hướng trọng tâm 
vào nhiệm Vụ củng cố, bảo vệ chính quyền non 
trẻ, chống giặc đói, piặc dốt, chuẩn bị chống 
giặc ngoại xâm..., thì "gay sau đó, suốt chín 
năm trường kháng chiến chống Pháp xâm lược, 
công tác tư tưởng góp phân quan trọng vào việc 
xây dựng đường lối và biến đường lối â ấy thành 
phong trào vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, với 
phương châm "toàn dân, toàn diện, trường kỳ, 
dựa vào sức mình là chính", quyết chiến thắng 
vi độc lập tự do. Các phương tiện tiến công của 
mặt trận tư tưởng được mở rộng trong cả nước 
và không ngừng gây ảnh hưởng trên trường 
quốc tế ; các binh chủng tư tưởng ra quân đồng 
loạt... tạo nên một trận địa tư tưởng lòng dân 
vững chắc, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của 
nhân dân thế giới, quyết tâm đưa cuộc kháng 
chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Và 
Việt Nam đã chiến thắng. Trong thắng lợi này, 
công tác tư tưởng đã góp phần xứng đáng và hết 
sức quan trọng. Chúng ta không chỉ chiến thắng 
đế quốc Pháp bằng sức mạnh quân sự với vũ 
khí quân sự mà còn chiến thắng bằng sức mạnh 
tư tưởng với vũ khí tư tưởng... Tất cả tông hòa 
thành sức mạnh của bạo lực cách mạng Việt 
Nam, dưới ngọn cờ của Đảng. 

Tiếp tục truyền thống quý giá ấy, 21 năm 
(1954 - 1975) cả dân tộc vừa kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, giải phóng miên Nam, 
vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
cách mạng, công tác tư tưởng lại đi đầu tổ chức, 
động viên, phát huy sức mạnh của dân tộc trong 
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thời đại mới. Các binh chủng tư tưởng xứng 
đáng là lực lượng Xung kích cách mạng trong 
cuộc chiến đầu mới của dân tộc, góp phần mở 
rộng quan hệ quốc tế, nêu cao chính nghĩa 
Việt Nam, hình thành hậu phương quốc tế của 
sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo VỆ và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thống nhât 
đất. nước. Hàng nghin cần bộ tư tưởng đã ngã 
xuống vì nên độc lập tự do của dân tộc nhưng 
đội ngũ. vẫn tiếp tục không ngừng lớn mạnh ; 
trong tổ chức của toàn ngành tư tưởng, bình 
chủng nào cũng được củng cô và phát triển. Và 
năm 1975, Việt Nam đã đi, đã đến và chiến 
thắng : giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Thắng lợi vĩ đại đó là kết quả tất yếu của đường 
lối cách mạng do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
. Minh vạch ra ; là kết tỉnh của sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại. Công tác tư tưởng và 
hoạt động của đội ngũ những người làm công 
tác tư tưởng đã 'gÓp phân xứng đáng vào chiên 
thắng thân kỳ á Ây. Có thể nói, đó là thành tựu 
vô cùng to lớn và rất đáng tự hào của công tác 
tư tưởng - văn hóa của Đảng ta. 

Hơn 27 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc trên cả nước, kể từ chiến thắng 
lịch sử mùa Xuân năm 1975, công tác tư tưởng 
đã trải qua một tiến trình phức tạp và có bước 
phát triên khá phong phú. Trong chặng đường 
10 năm đầu (1975 - 1985), công tác tư tưởng 
tập trung tuyên truyền, giáo dục phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thông yêu 
nước trong chiến tranh vào thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, động viên 
các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, 
quyết tâm vượt qua thử thách của cuộc khủng 
hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, chống lại 
những luận điệu phủ định quá khứ cách mạng 
tốt đẹp và những mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc... Chặng đường 15 năm tiếp 
theo (1986 - 2000), công tác tư tưởng không 
ngừng góp phân xây dựng ý chí kiên định con 
đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng tỉnh thần độc 
lập tự chủ trong việc xác định phương hướng, 
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bước đi và tổ chức công cuộc đổi mới toàn diện, 
đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, 
phản động, củng cố niềm tin của nhân dân vào 
sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, bước vào thế 
kỷ XXI, công tác tư tưởng góp phân cơ bản và 
quan trọng trong việc từng bước làm rõ hơn 
những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, động 
viên và tập hợp đông đảo nhân dân xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận công tác tư tưởng 
ngày càng trưởng thành và khẳng định vị trí 


. tiên phong khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
_đại hóa đi vào chiều sâu, trở thành động lực 


mạnh mẽ, tạo nên bước chuyển lớn cả về quy 
mô, nhịp độ và tính chất của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù còn những hạn 
chế, khuyết điểm, nhưng trong 27 năm qua, 
nhất là 16 năm đổi mới, công tác: tư tưởng đã 
góp phần quan trọng tuyên truyền giáo dục 
những quan điểm đổi mới, khẳng định sự lãnh 
đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa, 
giữ vững sự thống nhất tư tưởng và hành động 
trong Đảng và trong toàn xã hội, đấu tranh 
chống lại mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá, 
xuyên tạc của kẻ thù đối với Đảng, Nhà nước 
và chế độ ta ; nhất là, góp phần to lớn đổi mới 
tư duy, tổng kết thực tiễn, phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể 
hóa và phát triển đường lối, xây dựng các luận 
cứ khoa học cho những quyết sách lớn của 
Đảng và Nhà nước, thúc đấy phong trào thi đua 
hành động cách mạng của nhân dân, nâng cao 
ý nghĩa quốc tế của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của 
nhân dân ta, thắt chặt tình đoàn kết giữa nước 
ta với bầu bạn trên thế giới. 
* 


xs  —=* 


Thực tiễn công tác tư tưởng 72 năm qua với 
những thành tựu to lớn giành được, cùng những 
khuyết điểm cần khắc phục đá đưa lại cho 
chúng ta nhiều bài học quý báu. 
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Một là, trước hết, phải kiên định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận 
dụng sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống, 
phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị, 
đưa đường lối ấy vào cuộc sống, thực hiện 

nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách 
mạng. 

Thực tiễn 72 năm qua của sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc ta đã chỉ rõ vì sao trước 
những thách thức hiểm nghèo, trước các bước 
ngoặt của cách mạng, Đảng ta vẫn vững vàng 
lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến lên giành 
những thắng lợi vĩ đại. Bài học kinh nghiệm lớn 
của công tác tư tưởng - văn hóa là phải tập 
trung xây dựng Đảng về chính trị, làm cho toàn 
Đảng kiên định mục tiêu lý tưởng, kiên định 
nên tảng tư tưởng, kiên định nguyên tắc cơ bản 
trong hoạt động, kiên định sự lãnh đạo của 
Đảng. Chỉ trên cơ sở Đảng và các tổ chức đảng 
vững mạnh về chính trị, vững vàng trước mọi 
diễn biến phức tạp của tình hình, đề ra đường 
lối, chiến lược đúng đắn, Đảng mới thực sự làm 
cho toàn xã hội thống nhất về chính trị tư tưởng 
để vượt qua mọi thách thức, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, đưa 
cách mạng tiếp tục tiến lên. 

Giáo dục kiên định mục tiêu, lý tưởng của 
cách mạng, nên tảng tư tưởng, nguyên tắc cơ 
bản của hoạt động không có nghĩa là dập 
khuôn, máy móc, mà chính là nắm vững bản 
chất cách mạng, khoa học của nó để vận dụng 
một cách sáng tạo vào thực tiến cách mạng, 
phục vụ cho Việc xây dựng đường lối chính trị, 
đưa đường lối đó vào cuộc sông nhăm thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đó là nhiệm vụ 
nặng nề của công tác tư tưởng của Đảng. 


Hai là, công tác tư tưởng phải gắn liền với 


công tác tô chức, với phong trào cách mạng của 
quân chúng, nói đi đôi với làm. 

Sau khi có đường lối chính trị, tư tưởng 
đúng đắn, phải có phương hướng, kế hoạch 
công tác tổ chức và dày công tổ chức thực hiện 
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phong trào cách mạng quần chúng thì tư tưởng 
mới biến thành hành động. Nói phải đi đôi với 
làm. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong - 
hành động cách mạng, dẫn đầu phong trào quần 
chúng theo phương châm "đẳng viên đi trước, 
làng nước theo sau”. 

Ba là, định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, 
nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và 
trong các bước ngoặt của cách mạng. 

Công tác tư tưởng ‹ cần bám sát thực tiễn, kịp 
thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dự báo chiều 
hướng phát triển để định hướng tư tưởng đúng 
và kịp thời. Định hướng đúng và kịp thời thì 
thống nhất được tư tưởng và hành động, phát 
huy được các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, 
làm cho cách mạng phát triển thuận lợi. Việc 
định hướng tư tưởng đúng và kịp. thời không 
những quan trọng đối với các vấn đề chiến lược 
hoặc những biến động chính trị lớn, mà còn cần 
thiết cả đối với những vấn đề mới nảy sinh 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với 
việc chống lại những thủ đoạn lừa bịp, phá hoại 
của kẻ thù. Việc chỉ đạo tư tưởng cần đi sát ˆ 
cuộc sống, có định hướng đúng, nhất là đối với 
báo chí, văn nghệ là những công cụ quan trọng, 
nhạy cảm, hằng ngày tác động đến đông đảo 
quân chúng. 

Bồn là, phát huy thế chủ động, tiến công 
trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt giữa "xây" 
và "chống", biểu dương và phê bình. 

Không thụ động, né tránh, bỏ trống trận địa 
tư tưởng. Đó là biểu hiện tính khoa học và tính 
chiến đấu của công tác tư tưởng. 

Tính chủ động còn thể hiện ở chỗ coi trọng 
cổ vũ, biểu dương những điển hình tốt, 
những nhân tổ tích cực trong cuộc sống, đi đôi 
với phê phán những cái xấu, những hiện 
tượng tiêu cực. "Xây" là chính, đó là cách 
"chống" một cách chủ động để ngăn ngừa cái 
xấu. Nhưng "xây" phải đi liền với "chống" 
thì mới -"xây" được vững chắc. Đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm vụ 
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rất quan trọng. Báo công, lập công đi đôi với tự 
phê bình và phê bình là hình thức giáo dục có 
hiệu quả. 

Năm là, kết hợp ba mặt giáo dục lý luận 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh và đường 
lối, chính sách của Đảng, kiến thức văn hóa, 
quản lý, kỹ thuật, phẩm chất và đạo đức cách 
mạng. 

Trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, cần 
coi trọng việc thống nhất lý luận và thực tiễn, 
học đi đôi với hành, giáo dục lý luận gắn chặt 
với giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng. 
Muốn nắm vững phẩm chất chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phải có tri 
thức cách mạng, vừa phải có tinh thần cách 
mạng, nhiệt tình cách mạng. 


Việc giáo dục toàn diện đối với cán bộ, đảng 


viên là nội dung rất quan trọng của công tác 
xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thực sự tiên 
_ phong về đạo đức cách mạng, về trí tuệ và năng 
lực tổ chức thực tiễn trong tình hình hiện nay. 

Sáu là, nâng cao tính khoa học, thực hiện 
dân chủ trong công tác tư tưởng. 

Phải tăng cường nghiên cứu lý luận Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc 
tông kết kinh nghiệm thực tiễn. Phải phản ánh 
đúng hiện thực khách quan, quy luật vận động, 
đúng sự thật, tức là thể hiện tính chân thực của 
công tác tư tưởng. Thái độ của Đảng là nhìn 
thẳng vào sự thật, nói đúng, nói rõ sự thật cho 
nhân dân biết. Phải nghiên cứu đặc điểm của 
các tầng lớp nhân dân, từng đối tượng để có nội 
dung, phương pháp thích hợp. Cần tổng kết 
khoa học nghiệp vụ của các binh chúng (tuyên 
truyền miệng, báo chỉ, xuất bản, văn học - nghệ 
thuật, trường học...). 

Thực hiện dân chủ là một phương châm cơ 
bản của công tác tư tưởng. Trong nghiên cứu lý 
luận, cần có cơ chế khuyến khích phát huy tự 
do tư tưởng, tạo môi trường cho sự thảo luận 
dân chủ, tranh luận để tìm ra chân lý khách 
quan, tránh được những kết luận chủ quan một 
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chiều, đồng thời bảo đảm được sự lãnh đạo của 
Đảng, bảo vệ và phát triển được chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống lại 
các lý thuyết phản động, các quan điểm sai lầm. 
Thực hiện mở rộng thông tin, bảo đảm quyền 
được thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, mở rộng những hình thức đối thoại, thảo 
luận dân chủ cởi mở với các tầng lớp nhân dân 
đi đôi với chống quan liêu, ngăn ngừa và hạn 
chế sai lầm. 

Bảy là, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, cải tiến phương thức lãnh đạo, phát huy 
sức mạnh tông hợp trong công tác tư tưởng. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 
trên các mặt : nghiên cứu lý luận, tổng kết thực 
tiễn, phát huy vai trò và tiềm lực của đội 
ngũ cán bộ ; định hướng chính trị tư tưởng 
đúng và kịp thời, nắm bắt diễn biến tư tưởng 
nhanh nhạy, nâng cao chất lượng dự báo các 
chiều hướng phát triển, đấu tranh sắc bén 
với các thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các 
thế lực thù địch ; chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên 
tuyên đường lối, chính sách, nghị quyết, quan 
điểm của Đảng, tăng cường giáo dục lý tưởng, 
phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên ; xây dựng đội ngũ cán bộ công tác 
tư tưởng. 

Cải tiền phương thức lãnh đạo, phát huy sức 
mạnh của công tác tư tưởng : chỉ đạo chặt chế 
vê định hướng chính trị tư tưởng thông qua cấp 
ủy, các tô chức Đảng, huy động và phối hợp lực 
lượng toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, kết 
hợp các lực lượng chuyên trách và không 
chuyên trách, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
công tác tư tưởng, vai trò và hiệu lực quản lý, 
điều hành của Nhà nước, sử dụng có hiệu quả 
các phương tiện thông tin đại chúng ; bám sát 
cơ sở, gắn với thực tiễn ở cơ sở. 

k2 


* %$ 


Dân tộc ta cùng nhân loại bước vào thế kỷ 
mới và thiên niên kỷ mới. Sự nghiệp đôi mới, 
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xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
đang đứng trước những cơ hội lớn và những 
thách thức lớn. Đó cũng là trọng trách mới 
của toàn thể đội ngũ cán bộ trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa của Đảng. 

Tình hình và điều kiện mới đó đã và đang 
đặt ra trước công tác tư tưởng - văn hóa của 
Đảng hàng loạt vấn đề vừa cơ bản vừa bức xúc 
đòi hỏi phải giải quyết kịp thời và hiệu quả. 
Như Đảng ta chỉ rõ, "tình hình tư tưởng trong 
Đảng và trong nhân dân hiện nay là : mặt tích 
cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó mặt tích 
cực là cơ bản, đã và đang quyết định chiều 
hướng phát triển của xã hội, là nhân tố quan 
trọng tạo nên thắng lợi của công cuộc đổi mới 
đất nước ; tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, có nơi 
cũng rất nghiêm trọng, thực sự là nguy cơ tiềm 
ân, liên quan tới sự mất còn của Đảng, của chế 
độ”. Trong lúc đó, "công tác tư tưởng của ta còn 
thiếu sắc bén, tính chiến đấu không cao, 
phương pháp tiến hành chưa linh hoạt, chưa tạo 
được nhận thức đúng và nhất trí cao đối với 
đường lối, quan điểm của Đảng ; chưa thường 
xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên 
quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ 
hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh 
hướng "thương mại hóa", lai căng, chạy theo thị 
hiếu tầm thường trên báo chí, phát thanh, 
truyền hình, trong văn hóa, văn nghệ và xuất 
bản. Công tác tư tưởng chưa gắn với công tác tổ 
chức, xây dựng cơ chế, chính sách, nhiều tổ 
chức đảng chưa thật sự lãnh đạo công tác tư 
tưởng". Tình hình đó đặt trọng trách lớn lao 
trên vai toàn thể đội ngũ cán bộ trên mặt trận 
công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng ta. 

Trong tình hình mới, Đảng ta xác định 
phương hướng chung, sáu nhiệm vụ chủ yếu và 
bảy giải pháp đây mạnh công tác tư tưởng, lý 
luận. Hơn ai hết, toàn thể những cán bộ trên 
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mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng phải quán 
triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau : 
1 - đấy mạnh tổng kết và nghiên cứu lý luận, 
tiếp tục làm sáng tỏ hơn lý luận về chủ nghĩa xã 
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta ; 2 - nâng cao chất lượng và hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính 
trị, tạo sự thống nhất cao hơn nữa trong Đảng, 
sự đông thuận trong nhân dân ; 3 - công tác tư 
tưởng, lý luận phải góp phần giải quyết những 
vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà 
suy thoái về đạo đức, lối sống ; 4 - chủ động 
tiến công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh 
trên mặt trận tư tưởng, lý luận, làm thất bại 
chiến lược "diễn biến hòa bình", âm mưu bạo 
loạn lật đổ của các thế lực thù địch ; 5 - thực 
hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy định của 
Đảng về bảo vệ Đảng ; xử lý kịp thời theo pháp 
luật và kỷ luật Đảng mọi hoạt động tán phát tài 
liệu xấu, thông tin bịa đặt, các thư nặc danh, 
mạo danh có nội dung xấu ; và ố- nâng cao 
chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ 
động, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, 
thông tin đối ngoại. 

Với tất cả những thành tựu đã đạt được, 
những khiếm khuyết, hạn chế đã được nghiêm 
túc xem xét, bằng những kinh nghiệm máu thịt 
được rút ra từ thực tiễn truyền thống vẻ vang 
72 năm qua, với niềm vinh dự và tự hào đón 
nhận Huân chương Sao Vàng - phần thưởng 
cao quý nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng, 
chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, toàn thể đội 
ngũ những cán bộ trên mặt trận tư tưởng - văn 
hóa của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần cách 
mạng tiến công, nấm chắc cơ hội, vượt qua 
thách thức, không ngừng vươn lên mạnh mẽ, 
vững chắc, hoàn thành trọng trách vinh quang 
mà sự nghiệp cách mạng giao phó, xứng đáng 
với sự tin cậy của Đảng và niềm yêu quý của 
nhân dân. CÌ 
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TẠP CHÍ CỘNG SÀN 
TIẾP TỤC GÓP PHÂN TO LỚN HƠN NỮA VÀO 
SỰ PHẬT TRIẾN KHÔNG NGỪNG CÔNG TÁC. 
TƯ TƯỜNG, LÝ LUẬN CỦA ĐANG 


Ừ thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng ta 
luôn đánh giá cao vị trí, tâm quan trọng 


của công tác tư tưởng, lý luận, coi đó là 
một trong những nhân tố cốt lõi làm nên thắng 
lợi của cách mạng nước nhà ; đồng thời, là một 
trong những mặt cơ bản quyết định sự thành 
công của công tác xây dựng Đảng. Vì, lẽ giản dị 
là, chỉ có đảng nào có được một lý luận tiền 
phong hướng dẫn thì đảng đó mới có thể đóng 
được vai trò của người lãnh đạo tiền phong. 

Do đó, vừa ra đời, Đảng ta đã hết sức chăm 
lo và phát triển công tác tư tưởng, lý luận. Thực 
hiện quyết định của Hội nghị thành lập Đảng 
(3-2-1930) : "Ban trung ương có thể xuất bản 
một tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền của 
ba xứ", Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của 
Đảng đã xuất bản Tập chí Đỏ, và số l Tạp chí 
ra mắt bạn đọc ngày 5-8-1930, do Bác Hồ kính 
yêu vừa là người sáng lập vừa là Tổng Biên tập 
đầu tiên. Từ đó đến nay, tròn 72 năm, gắn chặt 
với mỗi bước đi của cách mạng nước ta, Tạp chí 
của Đảng nối tiếp nhau ra mắt bạn đọc, với các 
tên gọi khác nhau. Từ 1930 đến 1945, sau tạp chí 
Đỏ là tạp chí Cộng sản (1931), tạp chí Bôn-sơ- 
víc, rồi tới Tạp chí Cộng sản (1941, 1943). 
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, 
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là tạp chí Sinh hoạt nội bộ và Tạp chí Cộng sản 
(1950). Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, tạp 
chí Học tập ra đời tháng 12-1955 và xuất bản 
đều kỳ hằng tháng. Từ ngày 5-1-1977, tạp chí 
Học tập được đối tên thành Tạp chí Cộng sản, 
vân ra đều kỳ hằng tháng. Từ tháng 7-1995, Tạp 
chí Cộng sản ra hai kỳ một tháng ; và cho tới 
ngày 1-1-2002, Tạp chí ra ba kỳ mỗi tháng. 
Tròn 72 năm qua, là cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng sản 
không ngừng lớn mạnh toàn diện, góp phần to 
lớn và quan trọng vào sự nghiệp cách mạng nước 
ta nói chung, sự phát triển của công tác tư tưởng, 
lý luận của Đảng nói riêng. Đặc biệt, trong hơn 
15 năm Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công 
cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, với chức năng và vị thế của mình, Tạp 
chí Cộng sản cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta đứng vững trên nên tảng chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư [ tưởng. Hồ Chí Minh, ra sức nghiên cứu 
lý luận, nỗ lực tông kết thực tiễn và không ngừng 
phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. Rất nhiều vấn đề thực tiễn nóng 
bỏng của đất nước được kiến giải và từng bước 
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tông kết, xây dựng về phương diện lý luận, góp 
phân làm cho “con đường đi lên chủ nghĩa ở 
nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”. Trước 
thêm Đại hội lần thứ IX của Đảng, phát huy 
những thành quả đã đạt được, Tạp chí Cộng sản 
tiếp tục đóng góp quan trọng vào quá trình phát 
triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tường 
Hồ Chí Minh, tham gia hoạch định đường lối 
chiến lược phát triển đất nước trong những thập 
kỷ đầu thế kỷ XXI của Đảng. Qua đó, tính lý 
luận và tính chiến đấu của Tạp chí Cộng sản 
không ngừng được nâng lên. 

Chúng ta tự hào về sự cố gắng liên tục rất 
đáng trân trọng, những thành tích rất đáng ghi 
nhận đó của tập thể cán bộ, nhân viên thuộc Bộ 
biên tập sát cánh với đội ngũ cộng tác viên, 
thông tin viên là các nhà lý luận, các nhà lãnh 
đạo và quản lý, các chuyên gia khoa học công 
nghệ, văn hóa nghệ thuật cùng toàn thể bạn đọc 
của Tạp chí Cộng sản. Sự nỗ lực liên tục, sự 
trưởng thành không ngừng và toàn diện đó của 
Tạp chí Cộng sản cũng chính là kết quả của sự 
hợp tác, giúp đỡ và đóng góp chung của tất cả 
các ban, ngành, các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương và 
địa phương cùng toàn thể nhiều thế hệ cộng tác 
viên và bạn đọc trong và ngoài nước... 

Năm 2002, Tạp chí Cộng sản tròn ?2 năm 
xây dựng và trưởng thành cũng là năm đánh dấu 
đất nước bước vào năm thứ hai của thiên niên kỷ 
thứ III. Cách mạng nước ta bước vào thời kỳ phát 
triên mới - thời kỳ tiếp tục sự nghiệp đổi mới đi 
vào chiêu sâu đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX của Đảng, trong bối cảnh toàn 
cầu hóa mạnh mẽ và sâu sắc, với sự bùng nổ của 
cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, với sự 
lan tổa ngày càng sâu rộng của kinh tế tri thức. 
Chúng ta đang đứng trước rất nhiều thời cơ, vận 
hội to lớn song cũng đang đối mặt với không ít 
nguy cơ, thách thức nghiệt ngã, có khi mang tính 
chất sống còn. Hàng loạt vấn đề lý luận hết sức 
mới mẻ, quan trọng, vừa cơ bản chiến lược vừa 
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cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành 
bại của công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra đòi hỏi 
chúng ta phải lý giải, buộc chúng ta phải đi sâu 
nghiên cứu, cùng nhau tìm tòi suy nghĩ để có câu 
trả lời đúng. Chẳng hạn, cần phải cắt nghĩa vấn 
đề toàn câu hóa và kinh tế tri thức như thế nào ? 
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa ở nước ta trong bối cảnh hiện 
nay ra sao ? Việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
bao gồm những vấn đẻ gì ? Xây dựng nền kinh 
tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế 


- quốc tế ra sao ? Xây dựng nhà nước pháp quyền 


Việt Nam xã hội chủ nghĩa như thế nào ? Làm 
sao để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm 
nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới ? Xử lý như 
thế nào mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa ? V.v.. 

Có lẽ chưa bao giờ có nhiều vấn đề lớn như 
thế đặt ra một cách bức thiết đối với công tác tư 
tưởng, lý luận. Vì vậy, các cơ quan và tập thể cán 
bộ làm công tác tư tướng, lý luận có trách nhiệm 
đào sâu nghiên cứu góp thêm những tiếng nói 
thiết thực làm sáng rõ các vẫn đề đó. Trong các 
cơ quan lý luận đó, Tạp chí Cộng sẵn cần nhận 
rõ trọng trách cao cả của mình, không ngừng cố 
gắng với mức cao nhất và chủ động sáng tạo, nỗ 
lực đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tìm câu 
trả lời một cách đúng đắn và nhanh nhất ; qua đó 
góp phần cùng toàn Đảng và Nhà nước hoạch 
định đường lối, chính sách đúng đắn, tiếp tục đề 
ra những giải pháp hữu hiệu đưa công cuộc đối 
mới xây dựng đất nước không ngừng phát triển. 

Với vị thế và tư cách là cơ quan lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí Cộng 
sản cùng các cơ quan lý luận khác phải đi 
đâu trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng như : 
một trách nhiệm thiêng liêng và một vĩnh dự to 
lớn nhưng cũng hết sức nặng nê. Chính vì lẽ đó, 
để tạo điều kiện phổ cập lý luận một cách 
rộng rãi và sâu sắc hơn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
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Trung ương Đảng (khóa VI, VIH và IX) đã 
quyết định giao nhiệm vụ cho Tạp chí Cộng sản 
nâng nhịp độ xuất bản Tạp chí in từ một kỳ lên 
hai kỳ, rồi ba kỳ một tháng kể từ tháng 1-2002 ; 
cho phép "sớm đưa Tạp chí Cộng sản lên mạng 
In-tơ-net ˆ . Tạp chí Cộng . sản đã và đang thực 
hiện tốt nhiệm vụ nặng nề đó, với chất lượng 
ngày càng cao. Ngày 3-2-2002, nhân dịp kỷ 
niệm 72 năm ngày thành lập Đảng, Tạp chí 
đã phát hành chương trình chính thức trên mạng 
in-tơ-net, với dung lượng hai kỳ mỗi tháng. Cho 
tới nay, Tạp chí Cộng sản điện tử với nội dung 
phong phú, sâu sắc và hình thức đẹp đã được 
phát hành 18 kỷ trên mạng in-tơ-net, thu hút 
hàng chục vạn lượt người truy cập. Cùng với 
ba kỳ Tạp chí in định kỳ, đó là một cố gắng lớn 
nhằm mở rộng diện tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối 
chính trị của Đảng, chủ trương và chính sách của 
Nhà nước ; đồng thời, giới thiệu những thành 
quả quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta với 
bầu bạn trên thế giới. 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ do Trung ương Đảng giao phó, mỗi cán bộ 
biên tập, mỗi phóng viên, cộng tác viên của Tạp 
chí phải chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc 
nghiên cứu lý luận gắn chặt với tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổng 
kết thực tiễn cách mạng một cách toàn diện và 
sâu sắc gắn chặt với việc tiếp thu một cách chọn 
lọc kinh nghiệm tốt của các nước khác, phát triên 
lý luận cách mạng lên trình độ mới nhằm tiếp tục 
góp phân quan trọng vào quá trình xây dựng 
đường. lối chính trị của Đảng, chính sách và pháp 
luật của "Nhà THƯỚC. Đồng thời, Tạp chí luôn trở 
thành câu nối đưa nghị quyết của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước, vào cuộc sống ; : 
qua đó, chủ động và liên tục tổng kết thực tiễn, 
trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hô Chí Minh, không ngừng phát triển lý luận, 
nhằm góp phân tích cực làm rõ hơn nữa những 
vấn đề lý luận và thực tiễn của thời kỳ quá độ lên 
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chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chủ động đấu tranh 
bảo vệ sự đúng đắn của đường lối, chính sách 
của Đảng ta. Điểm cần nhắn mạnh là, toàn bộ. 
công tác đó phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và. 
toàn diện của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung 
ương Đảng. Đó là nguyên tắc cơ bản đầu tiên để 
Tạp chí Cộng sản không ngừng nâng cao tính lý 
luận và tính chiến đấu của mình trên mặt trận tư 
tưởng, lý luận của Đảng nhằm góp phân đáp Ú ứng 
những yêu câu và đòi hỏi mới rất cao của đất 
nước trong thời đại hiện nay. 

Cuộc sống cho thấy, không nghiên cứu, vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tống kết thực tiến, 
chúng ta không thể hoạch định đúng đắn và thực 
hiện thành công đường lối chính trị phát triển đất 
nước ; và ngược lại, không thực hiện thành công 
đường lối chính trị của Đảng thì chúng ta không 
thể phát triển và bảo vệ hiệu quả chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương 
hướng lý luận của Đảng ta. Với tinh thần đó, Tạp 
chí Cộng sản cần xuất phát từ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục thâm 
nhập thực tế, đi sâu phát hiện, tổng kết những 
vấn đề thực tiễn nóng bỏng, nhất là trên những 
phương diện cơ bản và quan trọng của đời sống 
đất nước nhằm phát triển lý luận ; mở rộng diễn 
đàn thảo luận và tranh luận lý luận một cách sôi 
nôi, dân chủ nhằm thu hút và tập trung trí tuệ của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc xây 
dựng và thực hiện đường lối, nghị quyết của 
Đảng ; đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa sự kết 
hợp linh hoạt giữa hai loại hình Tạp chí in và 
Tạp chí điện tử cùng với hệ thống tạp chí lý luận 
của các ngành để nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, giáo dục lý luận. Không ngừng chăm lo 
đào tạo, bồi dưỡng toàn diện kiến thức, cải thiện 
và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tạp chí nhằm tạo 
ra môi trường và điêu kiện tốt nhất để Tạp chí 
hoàn thành mọi nhiệm vụ. 


(Xem tiếp trang 45) 
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ÁCH đây hai thế kỷ, khi nền kinh tế 
| | công nghiệp ra đời, nhân loại đã trải qua 

một thời kỳ chuyển tiếp với những biến 
động to lớn, phương thức sản xuất phong kiến 
được thay thế bằng phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Ngày nay, thế giới đang bước vào 
một thời kỳ chuyển tiếp mạnh mẽ hơn, 'một cơn 
đau đẻ " rất dữ dội, một cuộc đấu tranh rất quyết 
liệt giữa cái cũ đã phơi bày đầy đủ bộ mặt 
xấu xa, lỗi thời của nó với cái mới tốt đẹp hơn 
đang nảy mâm từ trong lòng xã hội cũ. Đó là sự 
chuyên tiếp từ xã hội công nghiệp sang xã hội trí 
thức mang tính toàn cầu, một xã hội thực sự tự 
do, dân chủ, công bằng và văn minh, trong đó 
con người được hoàn toàn giải phóng, phát triển 
toàn diện. Đó là sự chuyển tiếp của một xã 
hội có giai cấp sang một xã hội không có giai 
cấp, văn minh - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà 
C. Mác đã tiên đoán. 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện 
đại phát triển vô cùng mạnh mẽ, cùng với cách 
mạng thông tin và cách mạng tri thức đang làm 
biến đôi sâu sắc lực lượng sản xuất xã hội, tạo 
tiền đề cho lực lượng sản xuất bước lên một 
thang bậc phát triển mới : nên kinh tế tri thức 
toàn cầu hóa. Sự nhảy vọt của lực lượng sản xuất 
chắc chắn sẽ gây ra những biến động to lớn, sâu 
sắc đến mọi mặt đời sống nhân loại trên toàn 
hành tỉnh, dẫn tới một cuộc cách mạng xã hội 
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rộng lớn thay thế những quan hệ xã hội đã lỗi 
thời bằng những quan hệ tiên tiến, phù hợp. Đó 
là những nét đặc trưng chủ yếu của thời kỳ quá 
độ của xã hội loài người từ chế độ tư bản chủ 
nghĩa sang chế độ cộng sản chủ nghĩa. 

Sự chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh 
tế công nghiệp là sự chuyển từ lao động thủ công 
sang lao động máy móc, từ kinh tế lao động 
sang kinh tế tài nguyên. Sự chuyển từ kinh tế 
công nghiệp sang kinh tế tri thức là sự chuyển 
từ nền kinh tế dựa vào lao động và tài nguyên 
sang nền kinh tế dựa chủ yếu vào trí tuệ con 
người. Máy móc do con người làm ra không 
chỉ thay thế lao động cơ bắp mà còn thay thế 
nhiều chức năng lao động trí óc, làm cho năng 
lực trí óc và khả năng sáng tạo của con người 
được nhân lên gấp bội. Xu thế phát triển này 
không nằm ngoài dự đoán của C. Mác. C. Mác 
tuy không nói kinh tế tri thức, nhưng đã nói : 

"trị thức sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp”, "khoa học trực tiếp làm ra sản phẩm" ; 

"xuất hiện công nhân khoa học" ; "giá trị của lao 
động cơ bắp trong sản phẩm làm ra sẽ còn là cực 
nhỏ"... Những dự báo đó ngày nay đang được 
thực tế chứng minh. 

Kinh tế trị thức đã bắt đầu xuất hiện từ hai 
thập kỷ qua ; trong các nền kinh tế phát triển 
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trên thế giới đang diễn ra nhiều chuyển biến 
mới rất đáng chú ý ỹ. Các hoạt động kinh doanh, 
thương mại, cách tổ chức sản xuất, cơ cầu kinh 
tế, cơ cầu lao động, vị trí con người trong sản 
xuất... đều có những thay đối to lớn. Tri thức và 
công nghệ đã trở thành yếu tố quyết định nhất 
của sản xuất, quan trọng hơn so với vốn, tài 
nguyên và lao động. 

Nền kinh tế tri thức tạo nhiều cơ hội mới, 
nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối 
với các nước đang phát triển : đó là nền kinh tế 
dựa trên nền khoa học công nghệ tiên tiến và 
mạng xa lộ thông tin hiện đại, có năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng cao, dịch 
chuyển cơ cấu nhanh và không ngừng đổi mới. 
Song, đây cũng là nền kinh tế mang nhiều tính 
rủi ro, linh hoạt, biến động. Cơ cấu lao động thay 
đối rất lớn ; người lao động trực tiếp làm ra sản 
phẩm giảm đi, người làm các công việc ở xử lý 
thông tin, điều khiển, kiểm soát, làm việc ở văn 
phòng tăng lên; công nhân áo trắng, nhất là công 
nhân tri thức chiếm đa số trong lực lượng lao 
động. Sản xuất công nghệ trở thành loại hình 
sản xuất quan trọng nhất. Các doanh nghiệp sản 
xuất - kinh doanh công nghệ - doanh nghiệp 
sáng (ao mọc lên như nắm. Các khu công nghệ 
phát triển nhanh trở thành những trụ cột của nên 
kinh tế. 

Kinh tế tri thức thúc đấy sự dân chủ hóa. Tô 
chức quản lý có nhiều đối mới ; mô hình chỉ huy 
tập trung, có đẳng cấp không còn phù hợp đang 
được thay thế bằng mô hình phi đăng cấp, phi 
tập trung, mô hình mạng. Trong nền kinh tế tri 
thức mọi người đều học tập, học thường xuyên, 
không ngừng trao dôi kỹ năng, thường xuyên 
được bổ túc, cập nhật kiến thức, chủ động theo 
kịp sự đối mới. Mô hình giáo dục truyền thống 
chuyển sang mô hình học tập suốt đời. Đầu tư vô 
hình (cho con người, cho giáo đục, khoa học, 
văn hóa xã hội...) cao hơn đầu tư hữu hình 
(đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật...). Phát 
triển con người trở thành nhiệm vụ trung tâm của 
xã hội. 
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Sự sáng tạo, đôi mới trở thành động lực chủ 
yếu nhất của sự phát triển. Công nghệ đổi mới 
rất nhanh, vòng đời công nghệ rút ngắn ; quá 
trình từ lúc ra đời, phát triên rồi tiêu vong của 
một lĩnh vực sản xuất, hay một công nghệ chỉ vài 
năm, thậm chí vài tháng. Trong nền kinh tế 
tri thức, của cải làm ra dựa chủ yếu vào cái chưa 
biết ; cái đã biết không còn giá trị nữa ; môi 
trường để tìm ra cái chưa biết chính là mạng 
thông tin. Khi phát hiện ra cái chưa biết thì cũng 
tức là loại trừ cái đã biết. Cái cũ mất đi thay thế 
bằng cái mới ; nên kinh tế, xã hội luôn đổi mới. 
Nếu không có năng lực sáng tạo, trì trệ không 
đôi mới, thì sẽ bị thất bại, bị đè bẹp trong cuộc 
cạnh tranh. 

Cách mạng tri thức, cách mạng thông tin hiện 
nay đang thúc đẩy kinh tế tri thức phát triển 
mạnh hơn nữa. Trong thế kỷ XXI sẽ xuất hiện 
nên sản xuất hoàn toàn tự động hóa, con người 
sẽ lao động trí óc là chủ yếu, công việc chính là 
xử lý thông tin, điều khiến, kiểm soát, học tập, 
nghiên cứu, sáng tạo công nghệ mới ; hầu như 
không còn người công nhân trực tiếp sản xuất 
băng lao động chân tay. Đó phải chăng là tiên để 
vật chất cho một xã hội tương lai trong đó con 
người được hoàn toàn giải ' phóng, làm việc theo 
khả năng, hướng theo nhu cầu ? Là xã hội cộng 
sản chủ nghĩa mà C. Mác đã tiên đoán ? Con 
đường đi tới đó còn đầy chông gai, trắc trở, loài 
người còn phải trải qua những cuộc vật lộn quyết 
liệt, những cuộc cách mạng xã hội long trời lở 
đất để phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng 
chắc chắn loài người sẽ đi tới chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản, đó là quy luật phát triển 
khách quan, tất yếu của lịch sử nhân loại. 

Hiện nay, sự phát triển của kinh tế tri thức 
đang khơi sâu các mâu thuẫn vốn có của chủ 
nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã buộc phải thực 
hiện “đại điều chính" các quan hệ xã hội, quan 
hệ sản xuất để thích nghi với sự phát triển, để 
tiếp tục củng cố vị trí, lũng đoạn toàn thế giới ; 
nhưng chỉ có thể điều chỉnh được trong phạm 
vi cho phép của chủ nghĩa tư bản, chứ không thể 
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giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa trình độ 
xã hội hóa rất cao của lực lượng sản xuất với chế 
độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất. 

Toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa hiện nay đang 
làm gia tăng nhanh chóng sự bất công xã hội, 
phân cực giàu nghèo, suy thoái đạo đức, văn hóa. 
Báo cáo phát triển con người năm 1999 của Liên 
Hợp quốc đã vẽ lên bức tranh đầy đủ về những 
mâu thuẫn nan giải đó và kêu gọi phải tái lập các 
chính phủ, phải cải tổ cơ cấu quản lý nền kinh tế 
toàn cầu, kêu gọi tập trung sức giải quyết sự 
phân cực về tri thức và thông tin trên phạm vi 
toàn cầu. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đã 
thừa nhận : “Trĩ thức là tài sản chung của loài 
người, không thể bị chiếm hữu ". Khoa học, công 
nghệ, kinh tế tri thức là thành tựu chung của loài 
người, lẽ ra đem lại hạnh phúc cho mọi người, 
thế nhưng nó lại tạo ra sự bất công xã hội, phân 
cực giàu nghèo, hủy hoại các giá trị văn hóa của 
nhân loại. Nguyên nhân là chủ nghĩa tư bản, một 
mặt đã tạo điều kiện cho khoa học, lực lượng sản 
xuất phát triển, nhưng mặt khác biến nó thành 
công cụ để áp đặt sự thống trị lên toàn cầu. 

Phong trào đấu tranh chống lại trật tự thế 
giới do chủ nghĩa tư bản áp đặt đang gia tăng 
mạnh mẽ, đòi hỏi toàn cầu hóa phải công bằng, 
dân chủ, nhân văn hơn. Phong trào đẫu tranh của 
công nhân và nhân dân lao động trong các nước 
tư bản chủ nghĩa cũng lên cao. Cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới chống lại chủ nghĩa tư bản 
sẽ còn lâu dài, quyết liệt cho đến khi trên thể giới 
hình thành được một xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh, một xã hội trong đó con người sống 
hạnh phúc, phát triển mọi tài năng. 

Nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa hiện nay là 
cơ hội và thách thức đối với tất cả các nước, 
nhưng hội nhập là sự lựa chọn duy nhất, là quá 
trình hợp tác và đấu tranh. 

Các nước đang phát triển phải đối mặt với 
những thách thức gay gắt, nhưng phải biết nắm 
lấy thời cơ, nắm bắt khoa học công nghệ và kinh 
tế tri thức để rút ngắn khoảng cách với các nước 
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phát triển. Ngày nay, khoảng cách về sự phát 
triển chính là do khoảng cách về tri thức. Nhiều 
nước đã đề ra "chiến lược đi tắt vào kinh tế tri 
thức", "chiến lược công nghiệp hóa dựa vào tri 
thức", "sử dụng tri thức cho phát triển"... Nhân tố 
quan trọng hàng đầu để thực hiện các chiến lược 
ây là phát triển vốn con người, vốn tri thức, phát 
triển mạnh giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực 
khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế để 
tranh thủ vốn, công nghệ của nước ngoài. Các 
nước đều đặc biệt quan tâm đến phát triển cơ sở 
hạ tầng về công nghệ thông tin, coi đó là động 
lực hàng đầu đẩy nhanh sự phát triển. 

Đối với nước ta, kinh tế trỉ thức là thách thức 
rất gay gắt, nhưng cũng là cơ hội to lớn để rút 
ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn đi lên 
thắng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa, cái thiếu nhất đối với 
chúng ta là cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản 
xuất tiên tiến, hiện đại của chủ nghĩa xã hội. Vì 
vậy, Đảng ta xác định nhiệm vụ trưng tâm trong. 
suốt thời ký quá độ là phát triển lực lượng sản 
xuất, là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công 
nghiệp hóa trong bối cảnh quốc tế ngày nay 
không thể rập khuôn mô hình công nghiệp hóa 
các nước đã đi trước. Kinh tế tri thức - giai đoạn 
phát triển mới của lực lượng sản xuất xã hội cho 
ta thấy những khả năng mới để rút ngắn quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nước ta phải nắm bắt thời cơ, khẩn trương 
chuẩn bị mọi điều kiện để phát triển kinh tế tri 
thức. Công nghiệp hóa ở nước ta phải thực hiện 
đông thời hai quá trình chuyển tiếp, hai nhiệm 
vụ cơ bản : chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang 
kinh tế công nghiệp và từ kinh tế công nghiệp 
sang kinh tế tri thức ; và phải phát triển theo hai 
tốc độ, vừa tuần tự, vừa nhảy vọt : một mặt, phải 
lo phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực sản 
xuất những ngành công nghiệp cơ bản, lo giải 
quyết những nhu cầu cơ bản và bức xúc của 
người dân, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo ; 
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mặt khác, phải phát triển nhanh những ngành 
kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao, nhất là 
công nghệ thông tin để hiện đại hóa và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nên kinh tế, tạo ngành 
nghề mới, việc làm mới, đạt tốc độ tăng trưởng 
cao, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, hội nhập 
có hiệu quả với nên kinh tế thế giới. 

Sự thành công của công nghiệp hóa rút ngắn 
dựa vào tri thức phụ thuộc chủ yếu vào các yếu 
tố sau đây : 

Chủ động hội nhập quốc tế kết hợp với tăng 
cường năng lực nội sinh của dân tộc. Yếu tố 
quyết định nhất đối với năng lực nội sinh của 
một dân tộc là văn hóa, giáo dục, khoa học, cũng 
tức là sức mạnh tinh thần và trí tuệ của dân tộc. 

Dựa trên nên tảng của chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đây mạnh 
công cuộc đôi mới. Công nghiệp hóa là sử dụng 
tri thức và khoa học công nghệ mới nhất đề hiện 
đại hóa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế từ tình 
trạng năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp sang 
nên kinh tế năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 
Vì vậy, công nghiệp hóa đi liền với hiện đại hóa, 
công nghiệp hóa ngày nay phải là công nghiệp 
hóa dựa vào tri thức. 

Xây dựng nên kinh tế độc lập tự chủ trong 
điều kiện hội nhập vào nên kinh tế tế toàn cầu 
không có nghĩa là phải sản xuất để thỏa mãn các 
nhu câu trong nước, không bị lệ thuộc vào nước 
khác ; mà điều cốt yếu là nền kinh tế phải có tính 
cạnh tranh cao, tự định đoạt vận mệnh của mình, 
không chịu sức ép của nước khác, ít bị ảnh 
hưởng nhất trước những biến động lớn của kinh 
tế thế giới hay khu vực. 

Chuyển hướng mạnh trong chính sách đầu tư, 
từ trọng tâm là kinh tế sang trọng tâm là cho con 
người (cho văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa 
học...), từ đâu tư hữu hình chuyên Sang đâu tư vô 
hình. Đồ là kinh nghiệm của các nước đi sau 
đang đi nhanh vào kinh tế tri thức. Thực sự coi 
tri thức là nguồn vốn của sản xuất, và là nguồn 
vốn quan trọng nhất. 
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Tăng cường năng lực khoa học công nghệ của ` 
Việt Nam, bắt kịp và làm chủ công nghệ hiện 
đại. Không có đủ tri thức, không có đủ năng lực 
nội sinh về khoa học công nghệ thì hội nhập chỉ 
bị thua thiệt, bị bóc lột, chèn ép và sẽ trở thành 
bãi thải công nghệ của các nước khác. Đã đầu tư 
mới thì dùng công nghệ mới, tiên tiến nhất. Tận 
dụng cơ sở vật chất hiện có phải đi đôi với sử 
dụng tri thức mới, khi không đưa lại hiệu quả 
nữa thì phải chuyển sang làm việc khác hoặc bỏ 
đi. Không chấp nhận dùng "công nghệ trung 
gian", bởi thực chất đó là những công nghệ đã lỗi 
thời. 

Nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tâng công 
nghệ thông tin, hình thành mạng xa lộ thông tin 
quốc gla, ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi 
trong tất cả các lĩnh vực, phát triển công nghiệp 
thông tin, nhất là công nghiệp phần mềm, để 
thúc đấy phát triển nhanh tất cả các lĩnh vực, 
dịch chuyển nhanh cơ cấu kinh tế. Công nghệ 
thông tin là chìa khóa để đi vào kinh tế tri thức. 

Phát triển nguôn nhân lực, nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân tài là nhân tố quyết định nhất đối 
với phát triển kinh tế trí thức. Kinh tế tri thức đòi 
hỏi mọi người học tập thường xuyên, học suốt 
đời, có đủ năng lực sáng tạo, đôi mới và phát 
triển. Trong những năm tới phải tăng mạnh đầu 
tư để phát triển giáo dục và phải tiến hành một 
cuộc cải cách giáo dục mới, cải cách về mục 
tiêu, hệ thống giáo dục, nội dung và phương 
pháp giáo dục nhằm xây dựng những thế hệ 
người Việt Nam có bản lĩnh, có lý tưởng, có khả 
năng sáng tạo, làm chủ được tri thức hiện đại, 
quyết tâm đưa nước ta lên trình độ phát triển 
sánh kịp các nước. Hướng tới một xã hội học tập, 
phát triển hệ thống giáo dục thường. xuyên, tạo 
điều kiện cho mọi người học tập suốt đời. Phấn 
đấu sớm hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở và trung học, tăng nhanh đào tạo đội ngũ 


cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân có tay 


nghề cao, đội ngũ cán bộ quản lý, các doanh gia. 
Khâu then chốt nhất hiện nay là đôi mới cơ 
chê và chính sách nhăm thực sự giải phóng mọi 
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lực lượng sản xuất, mọi khả năng sáng tạo. Tạo 
lập được một khuôn khổ pháp lý mới phù hợp 
với sự phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ; tạo môi trường thuận 
lợi cho mọi người dân, mọi thành phần kinh tế 
phát huy hết khả năng của mình đóng góp vào 
phát triển sản xuất. Nhà nước quản lý bằng luật 
pháp, bằng cơ chế chính sách ; khuyến khích sự 
cạnh tranh bằng hiệu quả, chất lượng ; phát huy 
quyền chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, 
để họ tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc 
của mình. Vai trò của các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế có ý nghĩa rất quyết định 
đối với phát triển khoa học và công nghệ, phát 
triên kinh tế tri thức. Không có các doanh nghiệp 
chủ động sáng tạo biến các tri thức, các ý tưởng 
mới, các công nghệ thành sản phẩm thì khoa học 
công nghệ không phát triển và sẽ không có kinh 
tế tri thức. Cơ chế chính sách phải thực sự 
khuyến khích và buộc các doanh nghiệp thường 
xuyên đổi mới, thúc đầy sự ra đời nhanh chóng 
các doanh nghiệp mới, nhất là các doanh nghiệp 
kinh doanh sản phẩm mới, công nghệ mới. Phải 
tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, chống 
độc quyền. 

Nước ta tuy còn nghèo, thu nhập thấp, nhưng 
tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam không 
thua kém những nước "con rồng", những nước 
công nghiệp mới. Con người Việt Nam tiếp thu 
và làm chủ các tri thức mới, công nghệ mới rất 
nhanh ; một số lĩnh vực mới hình thành đã sử 
dụng công nghệ mới nhất và theo kịp trinh độ 
của thế giới. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên, vốn, 
lao động và theo cách nghĩ, cách làm công 
nghiệp hóa trước đây thì bài toán đặt ra về rút 
ngắn khoảng cách là không có lời giải. Sử dụng 
tri thức như nguồn vốn chủ yếu, từng bước phát 
triển kinh tế tri thức trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa như Đại hội lần thứ IX của 
Đảng đặt ra - đó là lời giải của bài toán. Làm như 
thế chúng ta đã đảo lại thế trận : thay vì chạy đua 
với các nước đã công nghiệp hóa hăng trăm năm, 
chúng ta chạy đua cùng các nước trong phát triên 
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công nghệ thông tin, kinh tế trí thức vừa chỉ mới 
bắt đầu hơn một thập kỷ qua, mà ở đây ta có thế 
mạnh có thể phát huy. Không phải là vì trình độ 
kinh tế của nước ta chưa phát triển, hạ tầng cơ sở 
còn yếu, còn nhiều vấn đề bức xúc phải giải 
quyết như phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa 
đói giảm nghèo, giải quyết việc làm..., mà không 
thể phát triển kinh tế tri thức được. Trái lại, sử 
dụng tri thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, 
gia tăng hàm lượng tri thức trong từng ngành 
kinh tế, phát triên các ngành kinh tế tri thức 
chính là chìa khóa để phát triển sản xuất, giải 
quyết việc làm, phát triển nông nghiệp nông 
thôn, nhất là các vùng xa xôi hẻo lánh, thu hẹp 
dần sự cách biệt thành thị và nông thôn... và 
khâu mấu chốt nhất là nguồn nhân lực có tri 
thức. 

Kinh tế tri thức dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
làm gia tăng sự phân cực giàu nghèo, bất công xã 
hội thì trong chế độ ta kinh tế tri thức tạo cơ hội 
bình đẳng cho sự phát triển của mọi người, mọi 
vùng, thực hiện được mục tiêu xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. Suy cho cùng, kính tế trí thức 
là lực lượng sản xuất của chủ nghĩa xã hội. 

Khó khăn, thách thức đối với nước ta rất gay 
gắt. Nhưng thời cơ lớn đang trước mặt ; phải 
nắm bắt thời cơ, bắt tay ngay vào hành động, 
không chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ. Thế giới đang 
phát triển ngày càng nhanh, một năm bằng nhiều 
năm trước đây, năm sau nhanh hơn năm trước, 
thập kỷ sau nhanh hơn thập kỷ trước. Chúng ta 
đã chậm trong những năm qua, bây giờ phải tăng 
tốc, bắt kịp, không thể để vận hội lớn trôi qua. 

Với tiềm năng trí tuệ, tỉnh thân sáng tạo, ý chí 
và bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam, 
phát huy tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh 
công Cuộc đôi mới, chúng ta nhất định sẽ thực 
hiện thành công nhiệm vụ từng bước phát triển 
kinh tế tri thức, rút ngắn quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 


Số 22 (tháng 8 năm 2002) 
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NGÀNH GIÁO DỤC - ĐẢO TẠO TIIỤC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT TOUNG ƯƠNG 2 (KHỎA VII) 
VÀ TDIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX 


RONG 5 năm (1996 - 2001), thực hiện 

| Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VI, 

- ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) 

cùng với các ngành, các cấp, đã nỗ lực phần đấu, 

quyết tâm đổi mới tạo ra những chuyển biến rõ 
nét trên nhiều mặt : 

1. Quy mô giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết 
các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo ; đáp ú ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của các tầng 
lớp nhân dân. Tính đến đầu năm học 2001 - 
2002, cả nước có gần 23 triệu học sinh, sinh 
viên, tăng khoảng 24% so với năm học 1995 - 
19% ; số học sinh trung học phổ thông (THẾT) 
và số sinh viên đại học, cao đẳng đều tăng rất 
nhanh, gấp khoảng 2,3 lần. Tỷ lệ số sinh viên 
trên một vạn dân hiện nay đã đạt 118, vượt chỉ 
tiêu định hướng cho năm 2000 mà Nghị quyết 
đề ra. Riêng số học sinh tiểu học (TH) giảm 
khoảng 8,6% (còn 9,3 triệu) và có xu hướng dần 
ổn định trong những năm tới. 

Mạng lưới trường lớp được củng cố và phát 
triển rộng khắp trong cả nước, kể cả ở vùng sâu, 
vùng xa, miền núi, hải đảo và vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Điều đáng phấn khởi là sau 5 
năm thực hiện Nghị quyết, đến nay ở hầu hết các 
địa phương, trường TH đã về đến thôn, ấp, 
trường trung học cơ sở (THCS) đã có ở các xã 
hoặc cụm xã, nên giảm hẳn tỷ lệ học sinh thất 
học hoặc bỏ học do phải đi học xa. Các trường 
phổ thông dân tộc nội trú và bán trú (quy mô 
khoảng 350 trường với trên 6 vạn học sinh) được 


Số 22 (tháng 8 năm 2002) 


NGUYÊN MINH HIỂN ° 


củng cố thêm một bước dưới các hình thức tổ 
chức, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng 
hơn, đặc biệt là hình thức bán trú. Việc thành lập 
thêm các trường đại học và cao đẳng ở các khu 
vực khó khăn như Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu 
Long, Nam Trung Bộ v.v.. đã đáp ứng lòng 
mong mỏi của đồng bào ở các khu vực này, góp 
phần thực hiện công bằng trong giáo dục ; đào 
tạo nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả 
nước. Hệ thống các cơ sở đào tạo nghề, các 
Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm 
lao động kỹ thuật tông hợp - hướng nghiệp cũng 
đã được sắp xếp lại, củng cố và phát triển (gần 
đây có thành lập các Trung tâm học tập cộng 
đồng), tạo thêm cơ hội học tập cho các tầng lớp 
nhân dân, trước hết là thanh, thiếu niên Œ). 

2. Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. 
Năm 2000, cả nước hoàn thành xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện được mục 
tiêu mà Nghị quyết đề ra. Gần 94% dân số nước 
ta trong độ tuổi 15 - 35 đã biết chữ (tỷ lệ này 
là 92% vào năm 1996), 90% trẻ em đến tuổi 14 


* PGS.TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 

(1) Hiện nay cả nước có 35 293 trường học các cấp (chưa 
kể các trường dạy nghề), bao gồm 13 943 trường TH, 9 362 
trường THCS, I 9%6 trường THPT, 252 trường trung học 
chuyên nghiệp 114 trường cao đẳng, 109 trường đại học ; 
còn lại là các trường mẫu giáo, mầm non. 
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đều tốt nghiệp tiểu học. Số năm đi học trung 
bình của dân cư là 7,4 cao hơn nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới có cùng trình độ phát 
triển kinh tế. Đến tháng 3-2002, có 10 tỉnh, 
thành phố được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
phô cập giáo dục THCS. Do những thành tựu về 
GD và ĐT và các chính sách xã hội khác, chỉ số 
phát triển con người HID@ nước ta theo bảng 
xếp loại của Tổ chức phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) trong 11 năm gân đây đã có những 
tiến bộ đáng kể, tăng từ 0,456 vào năm 1990 
(xếp thứ 121/174 nước) lên 0,682 vào năm 2001 
(xếp thứ 101), tăng 20 bậc. So với chỉ số phát 
triển kinh tế (GDP/người) ở cùng năm 2001 thì 
chỉ số HDI vượt lên 19 bậc. 

3. Chất lượng và hiệu quả giáo dục có những 
chuyển biến tích cực trên một số mặt. Tỷ lệ học 
sinh lưu ban, bỏ học giảm dần, hiệu suất đào tạo 
tăng lên đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở tiểu 
học - bậc học có số lượng học sinh đông nhất và 
điều kiện học tập có nhiều khó khăn hơn các bậc 
học khác. Ở bậc trung học, số học sinh đạt giải 
cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Và 
quốc tế ngày một tăng và không còn chỉ tập 
trung ở Hà Nội mà đã xuất hiện ở nhiều địa 
phương khác trong cả nước G). Ở bậc đại học, 
chất lượng đào tạo của một số ngành khoa học 
cơ bản và công nghệ đã được nâng lên một bước. 

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong 
nước và quốc tế, trình độ hiểu biết, năng lực tiếp 
cận tri thức mới của học sinh, sinh viên nước ta 
nhìn chung là tốt so với mặt bằng chung của khu 
vực và nhất là so với điều kiện đầu tư cho giáo 
dục. Có một bộ phận học sinh phổ thông vượt 
hơn hẳn học sinh các nước trong khu vực trên 
một số mặt, nếu được chăm lo đào tạo tốt ; và sử 
dụng hợp lý thì có thể trở thành những tài năng 
của đất nước. 

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và 
học (nội dung, chương trinh giáo dục, đội ngũ 
nhà giáo, trường học và cơ sở vật chất kỹ thuật 
khác...) từng bước được cải thiện. Đối với giáo 
dục phổ thông, đã rà soát lại và đổi mới một 
bước sách giáo khoa theo hướng giảm tải tránh 
chồng chéo, loại bỏ một số nội dung không 


q hội I[X eua (Đảng 6à6 euôe tổng 


Yạp chí Gệng sản 


thiết thực, đồng thời khẩn trương xây dựng bộ 
chương trình và sách giáo khoa mới cho cả 3 cấp 
học : TH, THCS, THPT theo hướng CƠ bản, hiện 
đại, thiết thực, gắn với cuộc sống nhiều hơn. 

Đến nay, đã ban hành chương trình TH, THCS, 

hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa lớp 1 
và lớp 6 để đưa vào áp dụng đại trà bắt đầu từ 
năm học 2002 - 2003. Đối với giáo dục đại học, 
các trường đang chuyển dân sang đào tạo theo 
diện rộng, tăng tỷ trọng kiến thức khoa học cơ 
bản, gắn đào tạo cơ bản với đào tạo chuyên 
ngành, đổi mới quy trình đào tạo bằng cách kết 
hợp niên chế với học phần, áp dụng tín chỉ, thực 
hiện liên thông giữa các ngành học và trĩnh độ 
đào tạo. Đã tổ chức biên soạn chương trình 
khung của nhiều ngành học theo quy định của 
Luật Giáo dục đối với cả 3 trình độ đào tạo : cử 
nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. 

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp 
bách của việc xây dựng đội ngũ nhà giáo, trong 
5 năm qua ngành GD và ĐT cùng với các địa 
phương đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì, 
bổ sung biên chế và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên 
(GV). Đến nay cả nước có gần 90 vạn GV các 
cấp, tăng 34% so với năm học 1995 - 1996 (4), 
Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, 
chất lượng chính trị của đội ngũ giáo viên, 
giảng viên cũng được quan tâm đặc biệt. Việc 
phát triển đẳng trong nhà trường cũng được 


(2) HDI là thước đo tông hợp về sự phát triển con người 
trên 3 chỉ tiêu sức khỏe ( tuổi thọ), trình độ giáo dục ( tỷ lệ 


biết chữ ở người lớn và ty lệ nhập học ở các cấp) và mức 


sống(GDP thực tế tính bình quân đầu người dựa theo sức 
mua HƯỚNG đương). 

@) Nếu trong năm học 1995 - 1996 tỷ lệ lưu ban ở bậc 
tiêu học là 4,81%, tý lệ bỏ học là 7,16% và hiệu suất đào 
tạo là 60,87%, thì đến năm học 2000 - 2001 các tỷ lệ tương 
ứng là 2,92%, 3,67% và 74,42%. Tính đến năm 2001 
chúng ta đã cử 383 học sinh đi dự các kỳ thi Ô-lim-pích 
quốc tế, có 327 em đạt giải trong đó có 72 huy chương 
vàng, I14 huy chương bạc và 122 huy chương đồng. 

(4) Số GV đạt chuẩn đào tạo theo quy định của Luật 
Giáo dục là : Giáo dục mầm non : 42,25% ; tiểu học: 
T8,5% ; THCS : 85,62% và THPT : 95,87%. Số giảng viên 
đại học, cao đẳng có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm 45% ; 
số có chức danh giáo sư và phó giáo sư chiếm 5,8%. 
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các cấp ủy đảng quan tâm hơn và thu hút rigày 
càng nhiều cán bộ, GV tự nguyện phấn đấu gia 
nhập Đảng. 

Trong những năm qua, cùng với việc được 
Nhà nước tăng ngân sách cho giáo dục, ngành 
đã biết kết hợp nhiều nguồn vốn, trong đó có sự 
đóng góp của nhân dân để tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho các nhà trường, tạo điều kiện 
nâng cao chất lượng dạy và học. Số trường đạt 
chuẩn quốc gia ngày càng tăng (riêng ở TH đã 
có 12%). Ở nhiều địa phương, tỷ lệ phòng học 
kiên cố và bán kiên cố đã đạt 80%. Trong hai 
năm 2000 và 2001, đã sử dụng vốn vay và viện 
trợ quốc tế để xây dựng và đưa vào sử dụng 
2 603 phòng học kiên cố, tập trung chủ yếu ở 
các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn. 

5. Chủ trương xã hội hóa giáo dục bắt đầu 
phát huy tác dụng, góp phần quan trọng làm cho 
giáo dục thực sự trở thành sự nghiệp của toàn 
Đảng, toàn dân. Phong trào toàn dân chăm lo 
phát triển sự nghiệp giáo dục ngày càng mở rộng 
với nhiều việc làm thiết thực như : tổ chức đại 
hội giáo dục các cấp, xây dựng quỹ khuyến học, 
hiến đất xây dựng trường học, v.v.. Các nguồn 
lực được huy động thông qua con đường xã hội 
hóa giáo dục, cùng với nguôn lực của Nhà nước, 
tạo nên _- mạnh tông hợp thúc đấy giáo dục 
phát triển với nhiều loại hình trường lớp, nhiều 
phương thức đào tạo, đáp ứng nhu câu học tập 
ngày càng phong phú, đa dạng của các tầng lớp 
nhân dân, góp phần xây dựng một xã hội học 
tập G). 

6. Công tác quản lý giáo dục đã đạt được một 
số kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ GD và ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan hữu. quan, tập trung xây dựng và hoàn 
chính cơ sở pháp lý trong lĩnh vực giáo dục - 
đào tạo. Trên cơ sở định hướng chiến lược 
được trình bày trong Nghị quyết Trung ương 2 
và các văn kiện khác của Đảng, đã xây dựng và 
trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (tháng 
12/1998), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
"Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010" 
(tháng 12-2001). Nhiều văn bản quy phạm pháp 
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luật cấp Chính phủ, cấp Bộ cũng đã được ban 
hành nhằm tiếp tục thể chế hóa các Nghị quyết 
của Đảng và cụ thể hóa Luật Giáo dục. Bộ GD 
và ĐT đã ban hành theo thẩm quyền 137 văn 
bản ; nhiều văn bản đã đi vào cuộc sống, gốp 
phần tháo SỠ khó khăn, vướng mắc, giải quyết 
những vấn đề cấp bách, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi cho các hoạt động giáo dục. 

Các cơ quan quản lý giáo dục đã có các giải 
pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả chỉ đạo, điều hành, bám sát chức năng quản 
lý nhà nước, mạnh dạn phân cấp cho cơ sở, đồng 
thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 
Ngành GD và ĐT đã phối hợp với các địa 
phương tiến hành chấn chỉnh tình trạng dạy 
thêm, học thêm tràn lan, thu chi không đúng quy 
định ; việc cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng 
chỉ không hợp pháp ; cương quyết xử lý các biểu 
hiện "thương mại hóa" giáo dục. Những việc 
làm trên đã góp phần bước đầu lập lại trật tự, kỷ 
Cương, đẩy lùi tiêu cực, được dư luận xã hội 
đông tình, ủng hộ. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 
ngành giáo dục và đào tạo cũng mạnh dạn nhìn 
thắng vào sự thật, nêu rõ những mặt tôn tại, yếu 
kém và khuyết điểm : 


Thứ nhất, chất lượng và hiệu quả giáo dục 
nhìn chung còn thấp SO với yêu câu phát triển 
của đất nước và so với trình độ tiên tiến của các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Đa phần 
học sinh, sinh viên còn hạn chế về năng lực sáng 
tạo, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng 
nhanh với những thay đổi trong công việc và 
trong đời sống xã hội. Trinh độ ngoại ngữ, tin 
học, những hiểu biết chung về xã hội của học 
sinh, sinh viên nước ta vẫn còn nhiều bất cập. 
Điều đáng lo ngại là có một bộ phận học sinh, 
sinh viên thiếu ý chí vươn lên trong học tập và 
tu dưỡng, ngại khó khăn, gian khổ, chạy theo lối 
sống thực dụng. 


(5) Đến nay, số cháu đi các lớp mẫu giáo ngoài công lập 
là 52%, số học sinh THPT ngoài công lập chiếm 34%, 
tăng 10% so với 5 năm trước. Cả nước có l9 trường 
đại học, cao đẳng dân lập và 5 trường bán công với gần 
100 000 sinh viên. 
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Hiệu quả giáo dục, vẫn còn thấp, đặc biệt là 
ở bậc TH và ở các địa bàn khó khăn. Số học 
sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa có việc 
làm hoặc phải chuyển đổi ngành nghề vẫn còn 
cao. Nhìn chung, đào tạo chưa gắn bó chặt chẽ 
với sử dụng, gây lãng phí lớn. 

Thứ hai, cơ cấu giữa các cấp học, bậc học, 
trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu 
vùng, I miền và cơ cấu xã hội trong hệ thống giÁO 
dục vẫn còn bất hợp lý. Mặc dù, đã có một số 
điều chỉnh trong những năm qua, nhưng tâm lý 
xã hội cũng như công tác chỉ đạo của ngành vẫn 
còn nặng về đào tạo đại học, chưa chú trọng 
đúng mức đến đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo 
công nhân kỹ thuật có trình độ cao và chưa phát 
triển mạnh trung học chuyên nghiệp. Ngay trong 
đào tạo đại học, chưa làm tốt công tác dự báo, 
quy hoạch, định hướng ngành nghề nên có giai 
đoạn, học sinh chủ yếu tập trung vào một số 
ngành như : kinh tế, luật, ngoại ngữ, v.v., trong 
khi đó chúng ta lại rất thiếu cán bộ về một số 
ngành công nghệ, nông nghiệp, điều tra cơ 
bản v.v. Việc phân luồng học sinh sau khi tốt 
nghiệp THCS và THPT chậm triển khai và chưa 
có các giải pháp đồng bộ và đủ mạnh để thu hút 
học sinh vào học các trường nghề và trường 
THCN. Các trường đại học, cao đẳng vẫn tập 
trung quá nhiều vào hai thành phố lớn là Hà Nội 
và TP. Hồ Chí Minh, tạo nên sức ép về nhiều 
mặt đối với hai thành phố này. Số sinh viên là 
con em các gia đình nghèo, gia đình ở vùng khó 
khăn, con em đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn 
còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số sinh viên 
cả nước. | 

Thứ ba, nội dung, chương trinh, phương 
pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm được đổi 
mới. Nhìn chung, chương trình giáo dục các cấp, 
kể cả ở phố thông lẫn đại học, còn nặng tính hàn 
lâm, kinh viện, thiên về lý thuyết, ít thực hành, 
chưa gắn bó nhiều với cuộc sống. Điều này cùng 
với tâm lý khoa cử nặng nề đã tạo nên tình trạng 
quá tải đối với học sinh, sinh viên. Phương pháp 
dạy và học vẫn còn nặng về truyền thụ một 
chiêu, ít phát huy năng lực tự học, tính chủ động, 
sáng tạo của học sinh, sinh viên. Ở các trường 
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đại học, cao đẳng chưa có sự gắn kết chặt chế 
giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học và 
triển khai ứng dụng. Việc giáo dục đạo đức, lý 
tưởng, thẩm mỹ, sức khỏe trong nhà trường vẫn 
cỏn nặng về hình thức, thiếu sinh động, ở một số 
nơi chưa có điều kiện để thực hiện một cách đầy 
đủ. Chế độ thi cử, nhất là các kỳ thi tuyển sinh 
còn nặng nề, căng thẳng, tốn kém và dễ làm nảy 
sinh tiêu cực. 

Thứ tư, đội ngũ giáo viên, giảng viên còn 
thiếu về số lượng, chưa đồng bộ về cơ cấu và 
còn nhiều bất cập về trình độ. Ở các cấp học phổ 
thông, với quy mô hiện nay, để có đủ giáo viên 
đứng lớp theo quy định, cần được bổ sung thêm 
khoảng 100 000 người cho ngành giáo dục. 
Nhiều trường thiếu giáo viên các môn học như : 
sinh vật, kỹ thuật, giáo dục công dân, nhạc, họa, 
thể dục. Hiện nay, nguồn tuyển từ các trường sư 
phạm tương đối dồi dào, nhưng còn khó khăn về 
biên chế và thể thức tuyển dụng chưa hợp lý. 
Ở bậc đại học, tỷ lệ số sinh viên/l giảng viên 
quá cao (khoảng 30) ; phần đông giảng viên ở 
độ tuổi trên dưới 50, phải đảm nhận khối lượng 
giảng dạy lớn, ít có điều kiện thường xuyên tiếp 
cận, cập nhật trị thức mới và tham gia nghiên 
cứu khoa học. Nguy cơ hãng hụt đội ngũ đã 
được nói đến từ lâu, nhưng chưa có các giải pháp 
khắc phục một cách kịp thời. 

Thứ năm, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà 
trường vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu. Cả nước 
vẫn còn I 072 lớp học ba ca, 72 864 phòng học 
tranh tre, nứa lá, chủ yếu tập trung ở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa. Thư viện, trang thiết bị phục 
vụ cho giảng dạy và học tập còn nghèo nàn, lạc 
hậu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 20% yêu 
câu. Tình trạng "dạy chay" còn khá phổ biến. 
Ở nhiều địa phương, ngân sách giáo dục phải sử 
dụng đến 85 - 90% để chỉ trả lương và các khoản 
phụ cấp theo lương, không còn khả năng để mua 
săm trang thiết bị chứ chưa nói đến việc hiện đại 
hóa cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường. 

Thứ sáu, các hiện tượng tiêu cực, thiếu kỷ 
cương, nề nếp trong giáo dục chưa được ngăn 
chặn kịp thời. Chưa có các giải pháp đông bộ và 
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đủ mạnh để giải quyết tình trạng dạy thêm, học 
thêm tràn lan. Các biểu hiện "thương mại hóa" 
giáo dục như : mua bằng, bán điểm, tuyển sinh 
vượt chỉ tiêu bất chấp các điều kiện đảm bảo 
chất lượng v.v. chậm được phát hiện và xử lý 
chưa nghiêm. Thanh tra giáo dục vẫn còn là một 
trong những khâu yếu nhất của công tác quản lý 
giáo dục. Ma túy và các tệ nạn xã hội đang có xu 
hướng lây lan, thâm nhập sâu vào các đối tượng 
là học sinh, sinh viên. 

Nguyên nhân của những tôn tại, yếu kém 
trên, trước hết là do trình độ quản lý giáo dục 
chưa theo kịp thực tiễn và nhu câu phát triển, 
ngành GD và ĐT còn chậm đôi mới về tư duy và 
phương thức quản lý. Việc định hướng chiến 
lược, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát. triển 
ngành và đề ra các chính sách vĩ mô để giải 
quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa quy mô, 
chất lượng và hiệu quả, giữa ổn định và đổi mới, 
giữa phát triển đại trà và ưu tiên mũi nhọn v.v. 
chưa rõ ràng, chậm đưa ra các giải pháp đồng 
bộ, khả thi. Một số vấn đề về lý luận phát triển 
giáo dục trong giai đoạn mới chưa được quan 
tâm nghiên cứu đây đủ để định hướng cho các 
hoạt động thực tiên. Cơ chế quản lý giáo dục 
chưa hợp lý, vần còn tỉnh trạng vừa ôm đồm, 
bao biện vừa buông lông quản lý nhà nước. Một 
bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên năng lực hạn 
chề và suy giảm về phẩm chất đạo đức, có 
những hành vi tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy 
tín của ngành. 


Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa ngành GD 
và ĐT với các ngành, các câp cũng còn nhiều 
vướng mắc, thậm chí có nơi có lúc giáo dục chỉ 
được xem là công việc riêng của ngành giáo 
dục. Việc kết hợp. giáo dục nhà trường với giáo 
dục gia đình và giáo dục ngoài xã hội chưa được 
quan tâm đây đủ và thiếu cơ chế phối hợp. 


Về mặt khách quan, khó khăn lớn nhất là yêu 
cầu học tập của nhân dân, yêu cầu đào tạo nguôn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước ngày càng cao, trong khi 
nguôn lực và các điều kiện đảm bảo chất lượng 
và hiệu quả giáo dục lại rất hạn chế. Những 
chậm trễ trong cải cách hành chính nhà nước, 
đổi mới quản lý kinh tế, sử dụng lao động, chính 
sách tiền lương... cũng là những yếu tố cản trở 
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việc giải quyết những, vấn đề vướng mắc trong 
quá trình phát triển BC dục. 


* * 


Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã cụ thể 
hoá các mục tiêu đến năm 2010 trên cơ SỞ tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 và triển 
khai Nghị quyết Đại hội IX. Đó là : 


1. Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất 
lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với trình độ 
tiên tiên của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước, của từng vùng, từng địa 
phương, hướng tới một xã hội học tập. Phần đấu 
đưa nên giáo dục nước ta thoát khỏi tình trạng 
lạc hậu trên một sô lĩnh vực so với các nước phát 
triển trong khu vực. 


2. Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân 
lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công 
nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh 
giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghệ ; trực tiếp 
góp phân nâng cao sức cạnh tranh của nên kinh 
tế ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phổ cập trung 
học cơ sở. 


3. Đổi mới mục tiêu, nội ' dụng, phương pháp, 
chương trình giáo dục các cấp bậc học và trình 
độ đào tạo ; phát triên đội ngũ nhà giáo đáp ứng 
yêu câu vừa tĂng quy mô, vừa nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và đổi mới phương pháp đạy - 
học ; đôi mới quản lý giáo dục, tạo cơ sở pháp 
lý và phát huy nội lực để phát triền giáo dục. 


Để thực hiện các mục tiêu trên, ngành GD và 
ĐT sẽ tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp lớn : 
Một là. Đối mới mục tiêu, nội dung, chương 
trinh giáo dục ; hai là. Phát triển đội ngũ nhà 
giáo, đổi mới phương pháp giáo dục ; ba là. Đổi 
mới quản lý giáo dục ; bồn là, Tiếp tục hoàn 
chính cơ cấu hệ thống giáo dục quôc dân và phát 
triển mạng lưới trường lớp và các cơ sở giáo 
dục ; năm là. lăng cường nguồn tài chính, cơ sở 
vật chất cho giáo dục ; sáu là. Đẩy mạnh xã hội 
hóa giáo dục ; bảy là. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về giáo dục. Trong Các giải pháp trên, đôi mới 
chương trình giáo dục, phát triển đội ngũ. nhà 
giáo là các giải pháp trọng tâm ; đối mới quản lý 
giáo dục là khâu đột phá. 
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VỆ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ ĐỔI MỚI 
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA QUỐC HỘI 


UÔC hội nước ta đã trải qua 10 khóa 

hoạt động với thời gian 56 năm, 

nhưng các cơ quan chuyên môn (gồm 
Hội đông dân tộc và các Ủy ban) chỉ ra đời và 
hoạt động từ năm 1960 đến nay. Cũng không 
phải tất cả các cơ quan chuyên môn nhất loạt 
cùng lúc ra đời, mà hình thành và phát triển 
dần dần qua các khóa. Khóa I (1946 - 1960) 
chưa có cơ quan chuyên môn nào. Khóa II 
(1960 - 1964) Quốc hội mới thành lập ) hai ủy 
ban, đó là Ủy ban Dự án pháp luật và Ủy ban 
Kế hoạch và Ngân sách. 


Ủy ban Dự án pháp luật có ba nhiệm vụ : 
thẩm tra dự í án luật, dự ân pháp lệnh và những 
dự án khác về vấn đề pháp luật do Quốc hội 
hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc. hội giao cho ; 
căn cứ vào quyết định của Quốc hội hoặc Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, soạn thảo dự án luật 
và dự án pháp lệnh ; đề ra dự ân và cho ý kiến 
về vấn đề pháp luật với Quốc hội hoặc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (Điều 35, Luật tô chức 
Quốc hội năm 1960). Ủy ban Kế hoạch và 
Ngân sách có nhiệm vụ thẩm tra dự án kế 
hoạch nhà nước, dự toán và quyết toán ngân 
sách nhà nước và những dự án khác về kế 
hoạch nhà nước và về ngân sách nhà nước 
(Điều 36 Luật đã dẫn). 

Khóa III (1964 - 1971), Quốc hội đã thành 
lập 5 ủy ban, ngoài Uy ban Dự án pháp luật và 
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Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách thì có thêm 
Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Thống nhất và Ủy ban 
Văn hóa - Xã hội. Các cơ quan chuyên môn 
này vẫn hoạt động theo Luật tổ chức Quốc hội 
năm 1960, nhưng chưa có văn bản nào quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn cho ba ủy ban mới 
được thành lập. Khóa IV (1971 - 1975) vẫn 
duy trì 5 ủy ban như khóa II. Khóa V (1975 - 
1976), ngoài 5 ủy ban đã có, Quốc hội thành 
lập thêm Ủy ban Đối ngoại. Khóa VI q2% - 
1981), sau khi thống nhất đất nước, Uy ban 
thống nhất cũng chấm dứt vai trò lịch sử của 
mình. Khóa VỊI (1981 - 1987) và khóa VI 
(1987 - 1992), Quốc hội được tô chức và hoạt 
động theo Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng 
Nhà nước năm 1981. Ở hai khóa này, Quốc hội 
thành lập 8 cơ quan chuyên môn, bao gôm Hội 
đồng dân tộc và: Tủ ủy ban (Ủy ban Pháp luật ; 

Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách ; 

Ủy ban Văn hóa vả Giáo dục ; Ủy ban Khoa 
học và Kỹ thuật ; Ủy ban Y tế và Xã hội ; Ủy 
ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ; 
Ủy ban Đối ngoại). Chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của các cơ quan chuyên môn được 
quy định ở hai điều (một điều cho Hội đồng 
Dân tộc và một điều chung cho cả 7 ủy ban). 


* TS, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 
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Khóa IX (1992 - 1997) và khóa X q297- 
2002), Các cơ quan chuyên môn của Quốc hội 
được tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức 
Quốc hội năm 1992, về số lượng vẫn là 8 (gồm 
Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban) nhưng CÓ SỰ 
sáp nhập, đổi tên và thành lập mới. Uy ban 
kinh tế, kế hoạch và ngân sách được đối thành 
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách ; Ủy ban Y tế và 
Xã hội đổi thành Ủy ban về các vấn đề xã hội ; 
Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật đổi thành Ủy 
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ; sáp 
nhập hai Ủy ban (văn hóa và giáo dục và thanh 
niên, thiếu niên, nhi đồng) thành Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 
đông ; thành lập mới Ủy ban Quốc phòng và 
An ninh. 

Từ khóa VII trở về trước, nói chung quyên 
hạn, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn 
của Quốc hội chỉ được quy định rất tông quát. 
Cả 7 ủy ban chỉ có một điều quy định về 
nhiệm vụ và quyên hạn, tuy nhiên cũng đủ các 
loại công VIỆC là thẩm tra, giám sát và kiến 
nghị. Luật Tổ chức Quốc hội năm 1992 có tiến 
bộ rõ rệt trong việc cụ thể hóa, chi tiết hóa 
nhiệm vụ, quyên hạn của Hội đông Dân tộc và 
từng Ủy ban. Nếu trước đây nhiệm VỤ, quyền 
hạn của 8 cơ quan chuyên môn của Quốc hội 
chỉ được quy định trong hai điều luật thi nay 
được quy định trong 9 điều gồm 27 khoản 
(chung cho tất cả các cơ quan. chuyên môn và 
riêng cho từng cơ quan cụ thể). Ủy ban Pháp 
luật, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Kính tế và 
Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại, mỗi cơ quan có 
4 loại nhiệm vụ, quyền hạn ; các ủy ban còn 
lại, mỗi ủy ban có ba loại. Với nhiệm vụ, 
quyền hạn được cụ thể hóa, chỉ tiết hóa, Luật 
tổ chức Quốc hội năm 1922 bước đầu đã chỉ ra 
phạm vi hoạt động của mỗi cơ quan chuyên 
môn trước đây chưa quy định. So với Luật 
Tổ chức Quốc hội và Hội đồng nhà nước 
năm 1981 và Luật tổ chức Quốc hội năm 1960 
thì Luật tổ chức Quốc hội năm 1992 quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên 
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môn của Quốc hội đã bao quát tương đối "kín", 
tương đối đầy đủ các lĩnh vực hoạt động như : 
pháp luật ; kế hoạch và ngân sách ; dân tộc ; 
văn hóa và giáo dục ; đối ngoại ; khoa học, kỹ 
thuật ; y tế và xã hội ; thanh niên, thiếu niên và 
nhi đồng ; công nghệ, môi trường ; quốc phòng 
và an ninh. 

Từ chỗ Quốc hội chưa có cơ quan chuyên 
môn nào đến lúc khởi đầu có hai cơ quan và 
cho đến nay có tám cơ quan, về số lượng là 
tương đối đủ ; những quy định để thâu tóm các 
linh vực hoạt động khá bao quát. Tuy nhiên, 
vấn đề đặt ra là, tổ chức các cơ quan đã thật 
hợp lý chưa ; những nhiệm vụ và quyền hạn 
được quy. định cho các cơ quan đó đã được 
thực thi đầy đủ chưa và hiệu quả đến mức độ 
nào... thì cần phải bàn thêm. 

1. Hoàn thiện tổ chức các cơ quan 
chuyên môn 

Có thể coi đây là một chuyên đề có rất 
nhiều vấn đề phải bản, nhưng trong phạm vị 
bài này xin đề cập vấn đề cơ câu các thành 
viên của mỗi cơ quan. Theo Luật tổ chức Quốc 
hội (sửa đổi). thì Hội đồng dân tộc và các ủy 
ban đều có bốn nhiệm vụ chủ yếu trong phạm 
vi hoạt động của mình là : thẩm tra các dự án 
luật, pháp luật, báo cáo ; giám sát việc thực 
hiện pháp luật, nghị quyết, chính sách, trong 
đó có nhiệm vụ mới là giám sát văn bản quy 
phạm pháp luật mới được Luật Tổ chức Quốc 
hội năm 2001 bổ sung ; kiến nghị những 
vấn đề trong phạm vi quyên hạn, nhiệm vụ của 
mình. Để thực hiện có hiệu quả các : nhiệm vụ 
đó thì cơ cấu các thành viên của mỗi cơ quan 
chuyên môn phải bảo đảm có ba loại kiến thức 
cơ bản. Một là kiến thức luật pháp, hai là kiến 
thức ngữ văn và ba là kiến thức chuyên môn. 
Các văn bản luật, pháp lệnh, các nghị quyết 
của Quốc hội đều là những văn bản đòi hỏi _ 
phải rõ về nội dung, chuẩn tắc về ngôn từ, 
trong sáng về văn phạm. Nếu coi ba loại kiến 
thức nói trên là tiêu thức của cơ cấu hợp lý, 
là cần thiết thì soi tiêu thức đó vào cơ câu 
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Hội đồng dân tộc và các ủy ban sẽ cho ta thấy 
có điêu chưa ôn, hoặc là thiêu kiên thức pháp 
luật, hoặc là thiêu kiên thức chuyên môn. 


Thiếu sót này là do ngay từ đầu hình thành tổ 


chức, chúng ta đã không tính toán đầy đủ theo 
nguyên tắc "từ nhiệm vụ mà tìm người", mà bị 
chỉ phối bởi tên cơ quan chuyên môn (cơ quan 
phụ trách công tác dân vận thì tiêu thức chỉ 
phối tuyệt đối để lựa chọn thành viên phải là 
đại biểu dân tộc thiểu số ; cơ quan pháp luật thi 
phải là đại biêu đã học luật và làm công tác 
pháp luật ; cơ quan quốc phòng và an ninh thì 
tất cả phải là bộ đội hoặc công an ; cơ quan 
phụ trách các vấn đề xã hội thì mọi thành viên 
phải trải qua công tác xã hội...). Cách lựa chọn 
cơ cấu thành viên như thế tuy không sai, 
nhưng không đủ và không hoàn thiện. 

Trong 8 cơ quan chuyên môn của Quốc hội, 
có thể chia làm hai loại. Loại cơ quan chuyên 
về kinh tế, văn hóa, xã hội, quôc phòng, an 
ninh (gồm Hội đồng Dân tộc và 6 ủy ban) và 
loại cơ quan chuyên về luật pháp, đó là Ủy ban 
Pháp luật. Theo quy định của Luật Tổ chức 
Quôc hội năm 1292 và theo thông lệ" hai 
nhiệm kỳ gần đây thì không chỉ có Ủy ban 
pháp luật mới "làm luật” mà các ủy ban Và Hội 
đồng Dân tộc đều phải "làm luật” (thâm tra 
luật, pháp lệnh). Ngược lại, hầu như Ủy Dan 
Pháp luật không phải. giám sát, kiến nghị gì về 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc 
phòng, an ninh, nghĩa là Ủy ban Pháp luật chi 
chuyên về công tác luật pháp. Hai loại cơ quan 
này, nêu nói theo kiểu "dân dã" thì "người 
thiếu thứ nọ, kẻ thiếu thứ kia". 


Hội đồng Dân tộc và 6 ủy ban phụ trách 
các lĩnh vực, trong CƠ cấu thành viên rất ít 
người được đào tạo về luật hoặc làm công tác 
pháp luật. Tính toán một cách tương đối (khi 
hình thành tổ chức ở kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa X) thi ủy ban có tỷ lệ thành viên được 
đào tạo luật cao nhất là 16,7% ; tiếp đó có 
hai ủy ban có tỷ lệ thấp hơn là 10,5% và 
11,7% ; ba cơ quan có tỷ lệ rất thấp là 5%, 3% 
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và 2,9% ; đặc biệt có ủy ban không có ai được 
đào tạo về luật nhưng lại được giao thẩm tra rất 
nhiều luật quan trọng. Như vậy, các cơ quan 
chuyên môn về các lĩnh vực sẽ rất khó khăn 
khi thấm tra, thẩm định các dự án luật, pháp 
lệnh ; nay lại thêm nhiệm vụ giám sát các văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ... chắc chắn sẽ càng khó khăn 
hơn. Có ý kiến cho rằng, cứ làm rồi sẽ biết, học 
trong quá trình làm. Nếu nói cho cả một đời 
công tác thi điều đó đúng nhưng trong một 
nhiệm kỳ Quốc hội thì đến khi "biết làm" 
cũng là lúc kết thúc nhiệm kỳ. Đây là một 
trong các nguyên nhân của tình trạng chất 
lượng thẩm định một số dự án luật, pháp lệnh 
không Cao. 

Về cơ quan phụ trách công tác pháp luật 
của Quốc hội, được Luật Tổ chức Quốc hội 
quy định thấm tra, giảm sát các dự án luật 
thuộc các lĩnh vực tô chức bộ máy nhà nước, 
hình sự, dân sự, hành chính. Ngoài ra còn phải 
thẩm tra một số dự án khác do Quốc hội, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội giao. 

Cũng theo tính toán sơ bộ sau khi hinh 
thành bộ máy các cơ quan chuyên môn của 
Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X 
thi trong cơ quan phụ trách công tác pháp luật 
có gần 73% các thành viên được đào tạo về 
luật pháp, 12% được đào tạo về ngữ văn, 15% 
được đào tạo về một vài chuyên môn kinh tế, 
xã hội, kỹ thuật. Với thế mạnh về kiến thức 
luật và ngôn ngữ thì các luật thuộc các ngành 
luật Hiến pháp, hanh chính, dân sự, tổ tụng 
dân sự, hình sự, tố tụng hinh sự... có nhiều 
thuận lợi trong việc thầm tra, thâm định cả về 
nội dung lẫn kỹ thuật lập pháp. Nhưng đối 
với những dự án khác có liên quan đến các 
ngành luật tài chính, đất đai, kinh tế, lao động, 
hôn nhân và gia đình thì không phải là không 
gặp khó khăn. Tuy nói là "một vài dự ân khác” 
nhưng thực tế trong khóa X, cơ quan chuyên 
môn về pháp luật được giao khá nhiều dự án 
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được gọi là "khác" như hai lần dự án Luật Đất 
đai sửa đối, dự án Luật Hôn nhân và Gia đình, 
dự án Luật Hải quan, dự án Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam... Đây là những dự án luật có 
độ phức tạp khá cao. Các dự án Luật Đất đai, 
hải quan có liên quan đến các quan hệ phát 
sinh trong quá trình sử dụng đất đai, quan hệ tổ 
chức, quản lý sản xuất, quan hệ về huy động 
vốn, hoạt động tín dụng, thuế khóa, ngân 
sách... Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình và dự 
án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên quan 
nhiều đến những vấn đề chính trị, xã hội, đặc 
biệt là các vấn đề xã hội trong cơ chế thị 
trường. Chỉ với 15% thành viên có chuyên 
môn kinh tế, xã hội, dù có kết hợp khéo đến 
đâu giữa các loại kiến thức thì cũng không 
phải là dễ dàng trong việc xử lý các điều khoản 
có nội dung kinh tế, xã hội đặc thù. Đó là chưa 
nói đến khi cơ quan pháp luật đi giám sát việc 
thực hiện các luật đó mà bản thân mình chưa 
có đủ trình độ cao hơn về tài chính, kinh tế, lao 
động... so với người thực thi pháp luật thì sẽ 
càng gặp khó khăn hơn. 

Từ những phân tích trên, xin kiến nghị là, 
khi hình thành, tố chức các cơ quan chuyên 
môn của Quốc hội, chúng ta không nên quá 
phụ thuộc tới mức máy móc vào tên của các cơ 


quan đó, mà phải xuất phát từ chức năng, : 


nhiệm vụ của nó (tựa như khi nói đến quân đội 
thì phải nghĩ ngay tới sự hợp thành nhiều quân, 
binh chủng chứ không phải chỉ có bộ binh). 
Với suy nghĩ như vậy, bước đầu xin được đưa 
ra một vài con số định lượng để tham khảo cho 
việc hình thành tô chức các cơ quan chuyên 
môn của Quốc hội khóa XI như sau : 

a. Đối với các cơ quan chuyên môn về 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh gôm Hội đồng Dân tộc và 
6 ủy ban thì : thành viên được đào tạo vê luật 
pháp chiếm khoảng 25% ; thành viên được đào 
tạo vê chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh 
vực mà cơ quan đó phụ trách chiếm khoảng 
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65% ; thành viên được đào tạo về ngữ văn 
chiếm khoảng 5% ; thành viên được đào tạo 
các chuyên môn khác 5%. 

b. Đối với cơ quan chuyên môn về pháp 
luật (hiện nay là Ủy | ban Pháp luật) thì : thành 
viên được đào tạo vê pháp luật chiếm khoảng 
65% ; thành viên được đào tạo về kinh tế, xã 
hội, kỹ thuật chiếm khoảng 20% ; thành viên 
được đào tạo vê ngữ văn khoảng 10% ; thành 
viên được đào tạo các chuyên môn khác chiếm 
khoảng 5%. ˆ 

Cả hai loại cơ quan nói trên, nếu các thành 
viên có chuyên môn, khoa học, kỹ thuật thuộc 
nhiều lĩnh vực càng tốt. Đây cũng là một 
hướng lựa chọn thành viên "một người biết 
nhiều việc". 

2. Đổi mới hoạt động của các cơ quan 
chuyên môn của Quốc hội 

Đây cũng là chuyên đề có tầm rộng lớn và 
bao gồm nhiêu nội dung liên quan trực tiếp _ 
đến nhiệm vụ, quyền hạn của môi cơ quan 
chuyên môn của Quốc hội. Trong mục này xin 
được đề cập tới một vài việc mà chúng tôi cho 
là cấp bách và thiết thực nhất. 

Một là, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành 
đã quy định tương đối đầy đủ nhiệm vụ, quyền 
hạn và nội dung hoạt động của các cơ quan 
chuyên môn của Quốc hội, nhưng đó mới là 
những quy định chung nhất, vẫn còn những 
mảng công việc phải tiếp tục được nghiên cứu 
xử lý. Ví dụ lĩnh vực giám sát, cho đến nay thế 
nào là hoạt động giám sát, các hinh thức giám 
sát, nội dung hoạt động giám sát, phạm vi 
giám sát của từng chủ thê... vẫn còn là những 
vấn đề đang tranh luận với nhiều ý kiến khác 
nhau vì Luật Tổ chức Quốc hội chưa quy định 
cụ thể các vấn đề trên cho từng ủy ban và Hội 
đồng Dân tộc. Không ít các ủy ban đều nhận 
xét rằng, dù đã tích cực, cố gắng nhiều trong 
hoạt động giám sát nhưng hiệu quả không cao, 
nhiều kiến nghị sau giám sát chưa được tiếp 
thu thực hiện một cách nghiêm chinh. 
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Do vậy, cần phải xây dựng và ban hành một 
đạo luật về hoạt động giám sát. Đạo luật này 
cần phân biệt rõ hoạt động giâm sát của các cơ 
quan quyền lực nhà nước với hoạt động giám 
sát của các đoàn thê nhân dân ; phân biệt hoạt 
động giám sát với hoạt động kiêm sát ; phân 
biệt hoạt động giám sát với hoạt động thanh tra 
của các cơ quan hành pháp... và đặc biệt là làm 
rõ phạm VI, giới hạn hoạt động giảm sát của 
các ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 
với hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, quy định 
rõ các hình thức giám sát, nội dung hoạt động 
giám sát của các ủy ban và Hội đồng Dân tộc. 
Đặc biệt quy định rõ hậu quả pháp lý của hoạt 
động giám sát nhăm ràng buộc đối tượng được 
giám sát trong một thời hạn nhất định phải 
khắc phục sai sót, khuyết điểm và trả lời bằng 
văn bản cho chủ thể giám sắt. 

Hai là, từng bước khắc phục những trùng 
chéo công việc giữa các cơ quan chuyên môn 
với nhau. Theo cách phân chia khác thì tám cơ 
quan chuyên môn của Quốc hội hiện nay được 
tổ chức theo ba mô hình khác nhau. Mô hình 
thứ nhất tổ chức theo lĩnh vực hoặc theo vấn 
đề, bao gồm sáu ủy ban (đối ngoại ; quốc 
phòng và an ninh ; các vấn đề xã hội ; kinh tế 
và ngân sách ; pháp luật ; khoa học, công nghệ 
và môi trường). Mô hình thứ hai tô chức theo 
lĩnh vực và đối tượng. Đó là Ủy ban Văn hóa, 
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 
(văn hóa và giáo dục là lĩnh vực ; còn thanh 
niên, thiếu niên và nhi đồng là đối tượng - đối 
tượng điều chỉnh của luật pháp, chính sách). 
Mô hình thứ ba tổ chức theo đối tượng và địa 
bàn. Đó là Hội đồng Dân tộc (các dân tộc thiểu 
số là đối tượng, mặc dù tên của Hội đồng 
không có chữ miền. núi nhưng các đối tượng 
này chủ yếu là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 
đặc biệt khó khăn ; hoạt động giám sát theo 
đoàn của Hội đồng Dân tộc cũng chủ yếu diễn 
ra trên các địa bàn này). 
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Ba mô hình tổ chức này dẫn đến sự khó 
phân biệt, khó bóc tách trong việc quy định và 
thực hiện một số nhiệm vụ. Ví dụ, cần giám sát 
để góp phân giải quyết tình trạng một bộ phận 
trẻ em nghiện ma túy là người các dân tộc 
thiểu số thì cơ quan nào của Quốc hội thực 
hiện ? Trên giác độ tệ nạn xã hội thì Uy ban 
các vấn đề xã hội phải làm ; nhưng trên giác độ 
đối tượng là trẻ em thì phải chăng là Uy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng ; song cũng có thể Hội đồng dân tộc 
phải thực hiện vì đối tượng đó là con em đông 
bào các dân tộc thiểu số do đó Hội đồng thấu 
hiểu họ hơn. Tương dự như vậy, vấn đề văn 
hóa, nghệ thuật ở miền núi thì Hội đồng Dân 
tộc hay Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng xử lý ? Xóa đói 
giảm nghèo ở vùng đồng, bào các dân tộc thiêu 
số thuộc công việc của Ủy ban các vấn đề xã 
hội hay Hội đồng Dân tộc ?... Chúng ta thường 
nói khi thực hiện phải phối, kết hợp, phải huy 
động tổng hợp mọi lực lượng, nhưng ai kết hợp 
với ai, ai huy động ai, nếu không có quy định 
thật rành mạch, không quy ước một cách rõ 
ràng thì sẽ rất khó trong việc thực hiện. 

Luật Tô chức Quốc hội năm 2001 đã cụ thể 
hóa một bước nhiệm vụ, quyên hạn của mỗi cơ 
quan chuyên môn của Quốc hội nhưng vẫn 
chưa xử lý được tôn tại này. Theo chúng tôi, 
những nhiệm vụ đúng với chức năng của cơ 
quan nào thì đương nhiên thuộc công việc của 
cơ quan đó, nhưng những nhiệm vụ "ai làm 
CUHE có thể thực hiện" hoặc những công việc 
có "mảng giao thoa" giữa cơ quan này và cơ 
quan khác thì phải quy ước, xác định người 
chủ trì thực hiện. Nên chăng, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội cần có nghị quyết phân công, ø1aO 
những công việc đó cho từng cơ quan chuyên 
môn của Quốc hội đề các cơ quan chủ động 
công việc (tương tự như các nghị định của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ cho 
các bộ, ngành trong Chính phủ vậy). C 
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KINH TẾ TƯ NHÂN- 
bộ phận câu thành 
quan trọng 
của nên kinh tê 

nước tq 


LÊ XUÂN BÁ” 


Săn 


ẠI hội IX của Đảng xác định đường lối 
1E) bản phát triển đất nước trong giai đoạn 

cách mạng hiện nay là "Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc có nghĩa là huy động ( các nguồn 
nội lực của tất cả các thành phần kinh tế, các tầng 
lớp nhân dân, không phân biệt đối xử ; coi các 
thành phần kinh tế kinh doanh bình đẳng theo 
pháp luật đều là các bộ phận cấu thành quan trọng 
của nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh 
tranh lành mạnh. Những tư tưởng lớn ấy tiếp tục 
được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng, 
nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. 

Kinh tế tư nhân (KTTN). bao gồm kinh tế cá 
thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân hoạt động 
trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ dưới nhiều 
hình thức tổ chức quản lý khác nhau, như : doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phân, công ty hợp doanh, hộ sản xuất kinh 
doanh cá thể... 


Trước đây, trong cơ chế tập trung quan liêu bao 
cập, khu vực KTTN không có điều kiện tôn tại, bị 
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coi là một loại hình kinh tế xấu, vì nó là "tàn dư" 
của chế độ cũ, mang nặng tính chất bóc lột, ăn 
bám... Nhận thức ấu trĩ đó đã kỳ thị đến cả các 
doanh nhân hoạt động trong khu vực KTTN, bằng 
những tên gọi “bọn tư thương”, “con buôn”, “bọn 
tư sản”. 

or công cuộc đổi mới (từ năm 1986) do 
Đảng ta khởi xướng, nhất là chủ trương xây dựng 
và phát triển nền kinh tế hàng hóa gồm 
nhiều thành phần, KTTN bắt đầu có điều kiện và 
cơ sở pháp lý để phát triển trở lại. Có thể nói 
“Bước ngoặt thứ nhất" trong quá trình phát triển 
KTTN ở Việt Nam là ngay từ cuối những năm 80 
đầu những năm 90, Nhà nước đã ban hành 
Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp tư 
nhân, Luật Công ty, Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho nhiều 
thành phần kinh tế hoạt động. Năm 1991, cả nước 
mới chỉ có 494 doanh nghiệp hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty, đến 
năm 1999 đã có 30 500 (tăng gấp 74 lần so với 
năm 1991), bình quân mỗi năm có thêm 3 388 
doanh nghiệp Â). 

_ "Bước ngoặt thứ hai" là khi Luật Doanh nghiệp 
được ban hành. Trong năm đầu thực hiện Luật, đã 
có 14 417 doanh nghiệp mới và 150 000 hộ kinh 
doanh cá thể mới được thành lập với tông vốn _„ 
đăng ký đạt hơn 24 000 tỉ đồng (tương đương với 
1,65 tỉ USD), trong đó 17 000 tỉ đồng là vốn đăng 
ký mới và 7 000 tỉ đồng là vốn đăng ký bổ sung 
của các doanh nghiệp đang hoạt động, tức là tăng 
hơn 3 lần nếu xét về số lượng doanh nghiệp và hộ 
kinh doanh, tăng 5 lần nếu xét về số vốn so với 
năm 1999. Đáng chú ý là, trong thời gian này có 
khoảng 500 công ty cổ phần mới được thành lập. 
lớn hơn tổng số công ty cổ phân được thành lập 
trong suốt 9 năm trước cộng lại. Năm 2001, đã có 
thêm 21 040 doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo 


* TS Kinh tế, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương 

(1) Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam gửi Ban Kinh tế Trung ương, ngày 5-10-2001 
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Luật Doanh nghiệp, tăng 1,46 lần so với năm 
2000; tông sô vôn huy động được của các doanh 
nghiệp đạt khoảng 35 500 tỉ đồng, tăng gấp 
1,78 lần so với cùng kỳ năm 2000, trong đó vốn 
đăng ký mới là 26 500 tỉ đồng và vốn đăng ký bổ 
sung là 9 000 tỉ đồng. 

Số lượng các doanh nghiệp khu vực tư nhân đã 
được cấp mã số thuế là tương đối lớn (xem bảng ]), 
nhưng theo đánh giá của một số nhà phân tích thì 
có thể số doanh nghiệp đang hoạt động còn cao 
hơn mức các cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận 
được. Dù sao con số trên 60 000 doanh nghiệp có 
đăng ký mã thuế, và đã huy động được hơn 50 000 
tỉ đồng, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 0,7 triệu 
người của các doanh nghiệp khu vực KTTN (hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp) đã nói lên sức vươn 
mạnh mẽ của chúng trong mây năm vừa qua. 


Bảng 1: Tổng hợp số doanh nghiệp khu vực tư 
nhân đăng ký nộp thuế 


Mu3HH2MWMW |  Đa3M2M 
Lai DN |1I128 3129 nh| Dup | Ma |Tuyế| Bay | Bọ 


hmm|0w[nmlnn|s|m|aslasl s. 


I?TE-TETEITITIFTETTF-1ET 
DWN | W5I | 79 | 179 7/7) | L40| 3398 | 3/49 | 146) 
Nưùdn — — 


Nguôn : Bộ Tài chính 


Những kết quả bước đầu trên đây đã nói lên 
răng, mỗi khi môi trường đầu tư, kinh doanh được 
cải thiện, nhiều ràng buộc hành chính bất hợp lý đã 
được gỡ bỏ, các định kiến xã hội về khu vực KTTN 
đang mất dần, thì nhiều doanh nghiệp đã huy động 
thêm năng lực, mở rộng thêm quy mô, địa bàn kinh 
doanh, tăng vốn... 
KTIIN ngày càng được thể hiện là một bộ phận 
cầu thành quan trọng của nên kinh tế quốc dân, thể 
hiện rõ nét ở những điểm sau : 

_ = Là động lực khai thác tiêm năng, phát huy nội 
lực, huy động được nhiễu vốn nhàn rỗi trong dân 
thúc đây tăng trưởng kinh tế của đất nước. Từ năm 
1986 trở về trước, đầu tư của Nhà nước chiếm 
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phần lớn tổng đầu tư xã hội, đến năm 1990 tỷ trọng 
đầu tư của Nhà nước chỉ còn chiếm 37,6% tổng 
đầu tư xã hội, phần còn lại (62,4%) chủ yếu là do 
khu vực KTTN đầu tư. Tính chung cho 5 năm 
(1991-1995), tổng vốn đầu tư phát triển của toàn 
xã hội ước tính khoảng trên 18 tỉ USD (theo mặt 
bằng giá năm 1995), trong đó phần của Nhà nước 
chiếm 43%, phần của nhân dân đầu tư chiếm 30% 
và phần còn lại 27% là do các nhà đầu tư nước 
ngoài. 

Trong 3 năm 1996-1998, mặc dù có những tác 
động bất lợi của khủng hoảng tài chính trong khu 
vực và trên thế giới, nhưng so với mục tiêu 5 năm, 
khu vực KTTN vẫn thực hiện đầu tư đạt tiến độ cao 
hơn so với đầu tư thuộc các nguồn nhà nước : Đầu 
tư của khu vực tư nhân trong nước đạt 77%, đầu tư 
của khu vực. đầu tư nước ngoài đạt 46,6%, đầu tư 
của các nguôn từ Nhà nước (ngân sách nhà nước, 
tín dụng nhà nước, doanh nghiệp nhà nước) chi 
đạt 47,5%. | 

Với tốc độ đầu tư trong hai năm vừa qua, một 
lần nữa có thể khẳng định, khu vực KTTN đã góp 
phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Nhiều năm liền KTTN và cá thể đóng góp khoảng 
35 - 36% GDP cả nước. 

Bảng 2 : Đóng góp của các thành phần kinh tế 
trong tông sản phẩm trong nước theo giá so sánh 
1994 vi lệ %) 


_Thành phần kinh ó | 995 | 1997 | l8 | lo |200—_ 
DI RE-IEEITIETIETS 


Kinh tế hôn hợn 


Kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài 
Tổng 


Nguôn : Niên giám thông kê năm 200, Nab Thông kê, 
Hà Nôi 24MIL tr 75. 


- Góp phân mở rộng ngành nghề, phát triên 
sản xuất, kinh doanh ; tổ chức sản xuất, kinh doanh 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của 
từng địa phương. Theo số liệu thống kê, số DNTN 
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đăng ký thành lập trong lĩnh vực thương mại - dịch 
vụ có xu hướng tăng nhanh hơn, giai đoạn 1991- 
1996 các DNTN hoạt động thương mại dịch vụ 
chiếm 39% trong tổng số DNTN, giai đoạn 1997- 
1998 là 49%, hai năm (1999-2000) lên đến 54%. 
Trong khi đó, tỷ lệ các DNTN đăng ký thành lập 


trong lĩnh vực công nghiệp lại có xu hướng giảm ' 


mạnh, giai đoạn 1991-1996 số doanh nghiệp này 
chiếm 35%, giai đoạn 1997-1998 chiếm 22%, 
hai năm 1999-2000 giảm xuống còn 15%. 

Một cuộc khảo sát khoảng gần 500 doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động chủ yếu trong 
các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, 
như : may mặc, giày dép, chế biến hải sản... do 
MPDF (Chương trình phát triển dự án Mê Công) 
tiến hành năm 2001, cho thấy các doanh nghiệp 
này xuất khẩu tới 3⁄4 sản lượng của mình 
(xem bảng 3). 

Bảng 3 : Tỷ trọng xuất khẩu của các doanh 


nghiệp vừa và nhỏ 
$0 với san lượng XE T0 
 10Ì 85 


ChÝ biến gỗ 
'Các sản phảm kmlại | 9|; — 
LCíc sản phảm hoá đá | 9| 00 — 
Cíc sản phẩm khác mm 
Tông số 


- Tạo việc làm, sử dụng lao động ở nhiêu trình 
độ khác nhau và ở mọi nơi, tăng thu nhập 
cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo. Mục tiêu đặt ra trong Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm (1991-2000) là mỗi năm 
tạo thêm l triệu việc làm mới. Trong thời gian đó, 
tông số lao động đang làm việc trong nền kinh 
tế đã tăng từ 30 289 người năm 1990 lên hơn 
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40 000 người năm 2001 (số ước tính). Trong hơn 
10 triệu người được tạo công ăn vIệC làm mới, thì 
khu vực KTTN chiếm tuyệt đại đa số, vì khu vực 
kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước đều đang trong 
quá trình cơ cấu lại và giảm biên chế. Ở nông thôn, 
lao động được thu hút vào các hình thức kinh tế hộ 
và trang trại ; ở thành thị, các cơ sở cá thể, tiểu chủ 
kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, thủ 
công nghiệp là những nơi tạo ra khá nhiều chỗ làm 
việc mới với suất đầu tư rất thấp. 

Các DNTN đã chứng tỏ khả năng lớn trong tạo 
việc làm. Về tổng thể, số lượng lao động trong các 
doanh nghiệp và công ty tư nhân tăng 16,2% trong 
năm 1998 so với 0,3% trong các doanh nghiệp nhà 
nước. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất có 
số lao động tăng 20,6%, cao hơn nhiều so với mức 
tăng trong các lĩnh vực khác. 

Bảng 4: Số người từ đủ 15 tuôi trở lên có việc 
làm thường xuyên trong 12 tháng chia theo thành 


phần kinh tế 

[  — |IW6 |H9T |198 |I99 |2000- 
-= 3435 |3480 
L100% | 100% 
875 —-| 
l9128_ 


Tổng số lao động 

triệu người) 

100% | 100% 
9ọL |i015 |0 |i0— 


90ối |8932 |8936 |8933_ 


S--EIRILMLDI 
nước ngoài, % 

Nguôn : : Số liệu thông kê Lao động - việc làm ở Việt Nam 1996 - 2000 
Nhb Thông kê 1998, tr 606. 


- Góp phân đắng kể cho tăng trưởng kinh tẾ và 
đóng SÓp. ngày càng nhiêu cho ngân sách nhà 
nước. Chẳng hạn, năm 2000 KTTN đồng gÓp 
5 900 tỉ đồng, năm 2001 dự toán là 6 370 tỉ đồng 
cho ngân sách nhà nước. Năm 2001, khu vực công 
nghiệp tư nhân đã có tốc độ tăng trưởng rất cao 
(20,3% so cùng kỳ năm 2000), trong khi công 
nghiệp của khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ 
tăng 12,7% (Trung ương : 13,1% và địa phương 
11,8%) và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài tăng 12,1% @). 


(2) Tình hình kinh tế - xã hội năm 2001, Tông cục ˆ 
Thống kê, Hà Nội, 2001, tr 9 
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Ngoài ra, khu vực KTTN phát triển còn gốp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong nông 
nghiệp, nông thôn. Ngày cảng có nhiều mặt hàng, 
sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, tăng tính 
cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài 
nước, như kẹo dừa, cà phê Trung Nguyên... 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nhiều 
chuyên gia đều có chung một đánh giá là tiềm lực 
phát triển và khả năng đóng góp của khu vực 
KTTN còn rất lớn, bởi mấy lý do sau : 

Thứ nhất, những kết quả đạt được của KTTN 
trong thời gian qua chủ yếu là do sự "cởi trói" bước 
đầu của Nhà nước và sự "tự bật dậy" của người 
kinh doanh mang lại. 

Thứ hai, số lượng doanh nghiệp bình quân đầu 
người ở nước ta còn quá nhỏ, khoảng 40-50 người 
mới có 1 doanh nghiệp (tính cả doanh nghiệp nhà 
nước), trong khi ở nhiều nước chỉ khoảng 10 người 
đã có một doanh nghiệp. Số người bỏ vốn thành 
lập doanh nghiệp chưa phải đã nhiều, thể hiện ở 
chỗ số người có tiền nhưng chưa muốn thành lập 
doanh nghiệp, mà dùng tiền để mua nhà, mua đất 
hoặc gửi tiết kiệm còn lớn. 

Thứ ba, còn có sự bất bình đẳng và phân biệt 
đối xử (ví dụ, trong vay tín dụng, thuê đất...) nên 
sức cạnh tranh của KTTN còn thấp. 

Bởi vậy, để tiếp tục phát triển khu vực kinh tế 
này trong thời gian tới, chúng ta cần nỗ lực tìm các 
giải pháp hữu hiệu. Bước đầu chúng tôi đề xuất 
một số vấn đề về cơ chế, chính sách, như sau : 


I. Tiếp tục tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho 
KTTN. Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do kinh 
doanh theo pháp luật của các tổ chức, cá nhân tại 
Việt Nam ; xóa bỏ việc đặt ra các ràng buộc, điều 
kiện trái Hiến pháp đối với việc thực thi quyền tự 
do kinh doanh ; các nhà đầu tư được quyền chọn 
hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong những 
ngành, nghề có lợi cho quốc kế dân sinh mà pháp 
luật không cắm, không bị hạn chế về quy mô, được 
khuyến khích đầu tư làm ăn lâu dài. Nhà nước giúp 
đỡ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ, nhóm 
kinh doanh giải quyết những khó khăn về vốn, 
khoa học, công nghệ, tiếp thỊ. 
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Đa dạng hóa các phương thức liên doanh, liên 
kết giữa kinh tế nhà nước với KTTN trong nước, 
với các nhà đầu tư nước ngoài, với người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài. 

Giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ sự phân biệt trong 
các quy định quản lý kinh tế dẫn đến sự không bình 
đẳng trước pháp luật giữa các thành phần kinh tế. 

2. Tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện 
các giải pháp kinh tế vĩ mô để khuyến khích phát 
triển khu vực tư nhân. Thực hiện các biện pháp, cơ 
chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong nước 
theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, trong 
đó không có sự phân biệt giữa khuyến khích kinh 
tế nhà nước với khu vực KTTN, chú trọng khuyến 
khích ở mức độ cao việc đầu tư của mọi thành phần 
kinh tế vào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và 
đặc biệt khó khăn, vào các ngành nghệ, linh vực 
cần khuyến khích đầu tư, vào các sản phẩm, công 
nghệ mới... 

Miễn giảm thuế cho các hộ nông nghiệp, các cơ 
sở kinh doanh nhỏ ở thành thị. Mỡ rộng tín dụng 
cho các hộ nông dân, các trang trại ở đồng bằng, 
trung du, miền núi và ngư dân đánh bắt hải sản xa 
bờ; tăng nhanh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Tăng đầu tư của ngân sách nhà nước vào 
việc cải thiện CƠ SỞ hạ tầng của các vùng nông 
thôn, nhất là nâng cấp và xây dựng mới hệ thống 
thủy lợi, thực hiện đề án điện nông thôn, phát triển 
phương thức nhà nước và nhân dân cùng đầu tư xây 
dựng giao thông nông thôn, xây dựng thị tứ, thị 
trần trên các địa bàn nông thôn. 

3. Cải thiện môi trường đâu tư tại Việt Nam. 
Quán triệt tỉnh thần và nội dung các chủ trương, 
chính sách và nhất là Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước (sửa đổi) đến lãnh đạo các tỉnh, thành 
phố trong cả nước, để có nhận thức đây đủ trong 
việc phát huy nội lực đây mạnh công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. Tuyên 
truyền rộng rãi chính sách khuyến khích, ưu đãi 
đầu tư đến các nhà đầu tư, các tầng lớp nhân dân 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để 
mọi người biết và hưởng ú ứng tích cực. Xây dựng cơ 
chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành nhằm thống 
nhất thực hiện các chính sách, biện pháp thúc đẩy 
đầu tư tư nhân phát triển. 
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Khắc phục tư tưởng "tận thu", làm triệt tiêu 
động lực phát triển và "thui chột" nguồn thu. Đối 
với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực 
kinh tế "sinh sau, đẻ muộn", hướng sửa đối chính 
sách thuế nên kéo dài thêm thời gian miễn giảm 
thuế cho các dự án đầu tư thuộc các địa bàn kinh 
tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Hạ thuế 
suất thu nhập doanh nghiệp ; áp dụng một thuế 
suất VAT. 

4. Rà soát để gỡ bỏ các quy định hiện hành 
đang cản trở quyên tự do kinh doanh của các 
doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước, cụ thể: 
Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các giấy phép trái với Luật 
Doanh nghiệp và các giấy phép không hợp lý cản 
trở đầu tư, kinh doanh ; khẩn trương liệt kê, công 
khai hóa các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
và chuẩn mực hóa các điều kiện kinh doanh từng 
ngành nghề. Sớm ban hành Nghị định xử phạt vi 
phạm Luật Doanh nghiệp, Nghị định về tổ chức, 
quản lý và hoạt động của các hội, hiệp hội. Thành 
lập Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ với 
nhiệm vụ tổng hợp, điều hành và thực hiện cơ chế 
chính sách, chương trình trợ giúp doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Thành lập Hội đồng khuyến. khích 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có chức năng tư vấn cho 
Chính phủ về cơ chế, chính sácñ. Thành lập các 
Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, các quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ ở trung ương và địa phương. Phê chuẩn quy 
hoạch phát triển mạng lưới đào tạo nghề để hỗ trợ 
phát triển nguồn nhân lực cho khu vực KTTN. 


3. Tạo lập một môi trưởng đâu tư kinh doanh 
bình đẳng cho tất cả các thành phân kinh tế thông 
qua các biện pháp : Hợp nhất Luật Doanh nghiệp, 
Luật DNNN, Luật Thương mại và phân về tô chức, 
hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nước 
ngoài của Luật Đầu tư nước ngoài thành một bộ 
luật kinh doanh (hoặc Bộ luật thương mại). Hợp 
nhất Luật khuyến khích đầu tư trong nước với 
phần về các chính sách khuyến khích đầu tư của 
Luật Đầu tư nước ngoài thành một luật khuyến 
khích đầu tư. Sửa đối chế độ kế toán tài chính hiện 
hành, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán sắt với các 
thông lệ quốc tế. Vận hành thị trường bất động sản, 
thị trường lao động và nhiều loại thị trường khác 
một cách thông suốt. ' 
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Yạp chí Cộng sản 


TẠP CHI CỌNG SAN... 
(Tiếp theo trang 25) 

Để làm tốt trọng trách của mình, đòi hỏi Tạp 
chí một mặt tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống 
nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập 
thể ; mặt khác, không ngừng mở rộng mối quan 
hệ, cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, các trường đại học, 
các ban, ngành, các địa phương, đội ngũ đông 
đảo cộng tác viên và bạn đọc nhằm thu hút trí 
tuệ, sức lực và nhiệt tình của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân tạo nên sức mạnh tông hợp của 
toàn bộ hệ thống chính trị nước ta trong việc xây 
dựng, tuyên truyền và thực hiện thắng lợi đường 
lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

Phát triển và không ngừng nâng cao vị trí, 
sức mạnh và sự ảnh hướng của Tạp chí lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng cũng là trách 
nhiệm và vinh dự của mỗi cán bộ, đẳng viên. Vì 
vậy, các cấp, các ngành, các địa phương tăng 
cường phối hợp, giúp đỡ Tạp chí Cộng sản có 
hiệu quả hơn nữa để Tạp chí đủ sức mạnh vươn 
lên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Thời gian 
qua, chúng ta đã và đang làm tốt vấn đề này. 
Chắc chắn rằng, thời gian tới, sự phối hợp, giúp 
đỡ đó ngày càng tốt hơn nữa, đạt hiệu quả cao 
hơn nữa. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp và những 
bài học kinh nghiệm quý bâu trong 72 năm hoạt 
động, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và 
chặt chế của Trung ương, sự quan tâm giúp 
đỡ của các cấp, các ngành, chúng ta hy vọng 
răng, Tạp chí Cộng sản tiếp tục phấn đấu 
vượt lên những khó khăn, thách thức, hoàn thành 
tốt những nhiệm vụ mới, góp phần xứng đáng 
hơn nữa vào sự phát triển công tác tư tưởng, lý 
luận của Đảng, bảo đảm ngang tầm sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Q 
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vê, Thực tiễn - kinh nghiệm Yạp chí Cộng sản 


CÔNG TÁC KIỀM TRA 
ở Đảng Dộ ltuyên Quỳnh Phụ 


(Đông chí PHAM VĂN SINH, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Cộng sản) 


Câu hỏi : Trong những năm 1997, 1998, 
huyện Quỳnh thụ đã từng là một trong những 
"điểm nóng" của tỉnh Thái Bình. Theo đông 
chí, đâu là nguyên nhân sâu xa của tình hình 
đó và Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã có những 
chủ trương gì để ồn định tình hình ? 

Trả lời : Quynh Phụ là huyện thuần nông, 
có 38 xã và thị trấn với 241 000 người, Đảng 
bộ huyện Quỳnh Phụ có trên 9 600 đảng viên, 
sinh hoạt tại 70 tổ chức cơ SỞ đảng. Giới thiệu 
một vài nét như vậy để các đồng chí có thể 
hình dung được những khó khán, phức tạp 
mà chúng tôi đã phải giải quyết kê từ giữa 
năm 1297 khi tình hình mất ổn định xảy ra ở 
33 xã trong tổng số 38 xã của huyện. Sự buông 
lông về quản lý kinh tế, nhất là quản lý đất đai, 
tài chính của các cấp, các ngành đã tạo điều 
kiện cho tệ quan liêu, tham nhũng, mất dân 
chủ... trong một bộ phận cán bộ, đảng viên 
phát triển, thậm chí có nơi, có lúc không kiểm 
soát được. Trong khi đó công tác thanh tra, 
kiêm tra, công tác xây dựng Đảng lại không 
được quan tâm đúng mức ; những ý kiến chính 
đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân chậm 
được giải quyết đã tích tụ thành những bức 
xúc, dồn nén, làm cho quân chúng nhân dân 
bất bình, mất lòng tin. Với tỉnh thần "nhìn 
thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 
sự thật", Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 
2001- 2005 đã nghiêm túc kiểm điểm những 
yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm 
quý giá. Một trong những bài học đó là : “Tăng 
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Cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết 
những tổn tại, vướng mắc từ cơ sở, xử lý 
nghiêm minh những cán bộ, đẳng viên sai 
phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đẳng”. 

Câu hỏi : Các đông chí đã tô chức thực 
hiện chủ trương trên đây như thế nào ? 


Trả lời : Thực tiễn ở Quỳnh Phụ đã cho 
thấy, nơi nào tổ chức và câp ủy đảng quan 
tâm thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công 
tác kiểm tra của Đảng cũng như chỉ đạo công 
tác này chặt chế thì ở đó, những hiện 
tượng tiêu cực ít Xây ra. Đảng bộ xã An Đồng, 
từ năm 1984 đến nay luôn luôn được công 
nhận là "đẳng bộ trong sạch, vững mạnh”. 
Năm 1297, mặc dù nhiều xã trong huyện mất 
ổn định, nhưng ö ở An Đồng, tình hình an ninh - 
chính trị vân ôn định ; kinh tế - xã hội phát 
triên tốt. Được như vậy là do hằng năm cấp ủy 
và Ủy ban kiểm tra đẳng ủ UY đều chủ động xây 
dựng chương trình và tô chức tốt việc kiểm tra, 
nhất là kiêm tra quản lý kinh tế với hai khâu 
nhạy cảm : tài chính và xây dựng cơ bản. Tăng 
cường. công tác kiểm tra, luôn luôn coi công 
tác kiếm tra là một chức năng lãnh đạo đã giúp 
cho Đảng bộ xã An Đồng sàng lọc được đảng 
viên, øg1ữ nghiêm kỷ luật, kỷ Cương, nội bộ 
đoàn kết, thống nhất, góp phần giữ vững và ổn 
định tỉnh hình. Từ kinh nghiệm của Đảng bộ 
An Đồng, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã xác định 
công tác kiêm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm 
tra cấp Ủy cơ sở là một trong những lĩnh vực 
mấu chốt đề giữ gìn phẩm chất, phong cách, 
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Chưe tiễn - “Xin: ngÍệm 


Yạp chí Cệng sản 


lối sống cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo đoàn - 


kết nội bộ, xây dựng tổ chức CƠ SỞ đảng trong 
sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định ở nông 
thôn. Ủy ban kiểm tra Huyện ủ uy đã biền“soạn 
đề cương, tổ chức cho các cơ SỞ đảng, quán 
triệt Điều 30 của Điều lệ Đẳng ; giúp CƠ SỞ 
phân biệt rõ nhiệm vụ kiểm tra của cấp ỦY theo 
Điều 30 Điều lệ Đảng với nhiệm vụ kiêm tra 
của Ủy ban kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ 
Đảng. Trên cơ sở đó, Ủy ban kiểm tra của các 
cầp ủy cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy 
. Xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời xây dựng 
chương trình kiểm tra của Ủy ban kiểm tra 
đảng ủy và chỉ đạo các chỉ bộ xây dựng 
chương trình kiểm tra. 

Căn cứ thực tế và theo chức năng của mình, 
Huyện ủy Quỳnh Phụ đã xây dựng chương 
trình kiểm tra thực hiện nghị quyết, ch thị của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước 
với một số nội dung cụ thể như : kiểm tra VIỆC 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ SỞ ; kiểm tra 
VIỆC Xây dựng và thực hiện quy chế của cấp Ủy 
và các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở ; 
kiểm tra việc thực hiện Luật Ngân sách, xây 
dựng cơ bản... ; kiểm tra việc thực hiện chuyên 
- hợp, tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác 

: kiểm tra VIỆC giải quyết những tồn tại 
_“ế quản lý đất đai ; kiểm tra việc triển khai 
thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
các nghị quyết của đảng bộ địa phương, v.v... 

Câu hỏi : Theo đồng chí, nội dung kiểm tra 
đối với cấp ủy đảng ở nông thôn thường tập 
trung vào những những vấn đề gì ? 

Trả lời : Trong tình hình hiện nay, các tổ 
chức và cấp ủy đảng ở địa bàn nông thôn, khi 
xây dựng chương trình kiểm tra, cần tập trung 
vào một số nội dung chủ yếu sau : 

Một là, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình về 
chuyển đổi cơ cấu kinh tê nông nghiệp, nông 
thôn, giải quyết công ăn việc làm cho người 
lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo. 
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Hai là, kiểm tra VIỆC lãnh đạo và tổ chức 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương (khóa VHỊỤ) về vấn 
đề xây dựng đời sông văn hóa Ở CƠ SỞ, tẬp 
trung vào xây dựng nếp sống văn hóa, xây 
dựng làng, xã, gia đình văn hóa, khu dân cư 
tiên tiến. 

Ba là, kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ SỞ ; việc quán triệt và thực hiện. các 
N Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, bốn và nhất là 
lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa IX), vi đây là một trong những Nghị 
quyết quan trọng của Đảng hướng vê cơ sở. 

Bốn là, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất 
đai, thu - chỉ ngân sách xã theo Luật Đất đai, 
Luật Ngân sách ; quản lý, sử dụng vốn, quỹ 
hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng cơ bản. 

Năm là, kiểm tra VIỆC chấp hành Điều lệ 
Đảng, các quy chế của tổ chức cơ sở đảng. 


Năm nội dung kiểm tra trên đây phải được 
tiến hành đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn, phòng 
ngừa và kịp thời ngăn chặn vi phạm của cán 
bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng trong sạch, vững mạnh. 


Câu hỏi : Trong năm nội dung trên, kiểm 
tra kinh tế là vẫn đề khó khăn nhất, trong khi 
trình độ của đội ngũ cán bộ kiêm tra các cấp, 
nhất là ở cơ sở còn nhiêu bất cập. Đảng bộ 
huyện Quỳnh Phụ làm thế nào để khắc phục 
điểm hạn chế này : s4 _ 

Trả lời : Kiếm tra kinh tế đúng là vấn đề 
khó khăn nhất và cần đến sự giúp đỡ về 
chuyên môn. Ban Thường vụ Huyện ủ ủy đã chỉ 
đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp 
với Thanh tra Nhà nước huyện, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài 
chính... biên soạn nội dung tập huấn cho ủy 
ban kiểm tra cơ sở. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, 
Thanh tra Nhà nước huyện cử cán bộ phụ trách 
các xã, thị trần chỉ đạo chuyên môn ; đồng thời 
thành lập các tổ thầm định chuyên ngành. Các 
cuộc kiêm tra về thực hiện Luật Ngân sách, 
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Cực tiêm - “XinÍt ngÍiệm 


xây dựng cơ bản được đông loạt triển khai và ' 


thực hiện theo một quy trình tương đối chặt 
chẽ : cơ sở tự làm - huyện giúp đỡ, hướng dẫn, 
thâm định - đảng ủy xã kết luận - huyện phúc 
tra xác suất để đánh giá chất lượng. Ban 
Thường vụ Huyện ủy phân công các ủy viên 
thường vụ phụ trách cụm xã ; huyện ủy viên, 
trưởng, phó phòng, ban phụ trách xã... tham 
dự, kết luận và chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, 
cá nhân có khuyết điểm, xử lý đảng viên, thu 
hồi kinh tế bị xâm phạm, chấn chỉnh công tác 
quản lý. Cách làm này đá phát. huy được SỨC 
mạnh tông hợp của các ngành, các câp, đem lại 
hiệu quả thiệt thực. Theo tình thần đó, các 
cuộc kiểm tra thu, chỉ ngân sách xã theo Luật 
Ngân sách, kiểm tra xây dựng cơ bản đã đúng 
và trúng với điều quan tâm của đảng viên và 
nhân dân, tạo được niêm tin, củng cô đoàn kết 
nội bộ, góp phần ôn định tình hình, được cơ sở 
đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. 

Câu hỏi : Đông chí đánh giá thế nào vê vai 
trò của ủy ban kiêm tra trong việc tham gia 
giải quyết những vấn đê còn bức xúc của nhân 
dân sau thanh tra, kiếm tra ? 

Trả lời : Được sự chỉ đạo của cấp trên, các 
cấp, các ngành trong huyện đã nỗ lực tập 
trung giải quyết những vẫn đề bức xúc. Đến 
năm 2000, tình hình trong huyện đã cơ bản ôn 
định. Tuy nhiên, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện 
(tháng 11-2000), nhất là sau kiểm tra, thanh 
tra, ở một số xã, nhân dân vẫn còn những bức 
xúc chung quanh việc thu hồi kinh tế và xử lý 
cán bộ, đảng viên vi phạm. Trước tình hình đó, 
Ủy ban kiếm tra đã tham mưu cho Huyện Ủy 
tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc thu 
hôi kinh tế sai phạm được phát hiện và kết luận 
sau thanh tra. Đến nay, đã thu hồi được 80% 
tài sản, vật chất bị chiếm dụng, thất thoát. 
Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, các 
đẳng bộ, ủy ban nhân dân xã thực hiện chế độ 
công khai tài chính, đưa việc thu, chi ngân 
sách xã đi vào nền nếp, đồng thời tiến hành 
việc kiểm tra kinh tế ở cơ sở. Khi có đơn, thư 


Yạp chí Cộng sản 


tố cáo cán bộ, đảng viên liên quan đến tài 
chính, đất đai ở cơ sở, cấp ủy tại nơi đó phải 
đích thân chỉ đạo giải quyết. Chính vì vậy, 
đơn, thư khiếu kiện vượt cấp đã giảm rất nhiều 
so với trước, lòng tin của nhân dân đối với đội 
ngũ cân bộ cơ sở từng bước được cải thiện, góp 
phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị 
ở cơ sở ngày càng vững mạnh theo tinh thần 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa IX). | 

Câu hỏi : Đông chí cho biết ở Quỳnh Phụ 
thực hiện vấn đề "kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm" như thế nào ? 

Trả lời : Kiểm tra tổ chức đảng, kiểm tra 
đảng viên "khi có dấu hiệu vi phạm" là nhiệm 
vụ của ủy ban kiểm tra các cấp, được quy định 
tại Điều 32 của Điều lệ Đảng. Mục đích của 
"kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm" là kịp thời 
phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn những vì 
phạm có thê xảy ra ; yêu cầu của "kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm" là chủ động tiến hành 
kiểm tra khi thấy có biểu hiện ban đầu của sự 
vi phạm. 

Thực tiễn cho thấy, kiểm tra tổ chức đảng, 
đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một việc 
làm không dễ dàng. Để phát hiện sớm "dấu 
hiệu vi phạm", cần chủ động nắm bắt, sàng lọc 
thông tin ngay từ cơ sở. Trên cơ sở đó, ủy ban 
kiểm tra cấp ủy xác định đối tượng kiểm tra và 
chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra. 

Thực hiện nhiệm vụ "lãnh đạo công tác 
kiểm tra", năm 2001, Ban Thường vụ Huyện 
Ủy Quỳnh Phụ đã chỉ đạo tất cả các xã, thị trần 
tự kiểm tra ngân sách xã, kiểm tra xây dựng 
cơ bản, thu thuế, ... Qua các cuộc kiểm tra này, 
nhiều thiếu sót, khuyết điểm (dấu hiệu ban đầu 
của sự vi phạm) trong quản lý kinh tế, quản lý 
và sử dụng đất đai đã kịp thời được phát 
hiện và ngăn chặn, không để xảy ra những vi 
phạm lớn. 

Xin trân trọng cám ơn đông chí ! 
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Phú Tài - Ba năm 
một chăng đường 

Khu công nghiệp 
(KCN) Phú Tài nằm 
ở phía Nam tỉnh 
Binh Định, cách 
trung tâm thành phố 
Quy Nhơn 10 km. 
Nằm ở giao điểm 
của tuyến đường 
xuyên Việt (quốc lộ 1A) và hành lang Đông - 
Tây (quốc lộ 19) đi các tỉnh Tây Nguyên, 
Phú Tài cách ga đường sắt Diêu Trì 2 km, cách 
cảng nước sâu Quy Nhơn 12 km và cách sân 
bay Phù Cát 25 km... cùng với các yếu tố 
thuận lợi khác về kinh tế - xã hội, cho phép 
khẳng định : KCN Phú Tài hội đủ những điều 
kiện cần thiết và khá lý tưởng cả trong việc 
vận chuyển vật tư, hàng hóa trong nước và 
xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu (đặc 
biệt là nguyên liệu gỗ) với các nước trong khu 
vực và thế giới. 

Từ năm 1977, tỉnh Nghĩa Bình (cũ) đã có 
chương trình quy hoạch thị trấn Phú Tài thành 
KCN tập trung. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác 
nhau nên trong suốt 20 năm, Phú Tài chỉ đón 
được hơn 10 doanh nghiệp (DN) chấp nhận 
vào, chủ yếu là để giữ đất. Đến năm 1997, Thủ 
tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt 
KCN Phú Tài vào hệ thống các KCN của cả 
nước. Đây là KCN đầu tiên của Bình Định, có 
tông mặt bằng là 188 ha được chia làm 3 giai 
đoạn xây dựng ; trong đó giai đoạn 1 là 80 ha, 
giai đoạn 2 và 3 là 108 ha. Có thể nói, cũng 
với vị trí địa lý và những điều kiện tự nhiên và 
kinh tế - xã hội đó, nhưng từ khi có quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, KCN Phú Tài có 
một sức hút kỳ lạ không chỉ đối với các DN 
của tỉnh Bình Định. Nắm bắt được cơ hội này, 
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khu công nghiệp đây tiềm năng 
- của Bình Định 


TBẦN QUANG HẢI 


tính Bình Định đã nhanh chóng xây dựng và 

ban hành một loạt cơ chế vừa linh hoạt vừa cụ 

thể và thiết thực đê đặt KCN Phú Tài vào "tầm ` 
ngắm", nhằm biến dự định 20 năm trước thành 

hiện thực. 

Cùng với những quy định chung của nhà 
nước đối với các KCN, căn cứ vào những điều 
kiện cụ thể của địa phương, tỉnh Bình Định đã 
vận dụng và triển khai các cơ chế theo hướng 
mở để thu hút các nhà đầu tư. Tỉnh Bình Định 
đã xác định hướng đi cơ bản đối với KCN 
Phú Tài là áp dụng hình thức vừa thu hút đâu 
tư (bằng việc cho các DN thuê đất, xây dựng 
nhà xưởng, sản xuất - kinh doanh) vừa đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tâng KCN giai đoạn I 
Phương thức "cuốn chiếu" này đã đáp ứng kịp 
thời yêu cầu về mặt bằng và thời gian, tạo 
được độ tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và 
ngoài tĩnh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ 
Tỉnh ủy, của UBND tỉnh Bình Định, hàng loạt 
khó khăn buối đầu của các DN tại KCN Phú 
Tài đã nhanh chóng được khai thông. Bằng 
chứng là, tỉnh đã có hàng loạt các biện pháp 
thiết thực như khuyến khích mở rộng thị 
trường cho mặt hàng gỗ xuất khẩu thông qua 
việc hỗ trợ kinh phí cho DN ; tổ chức cho các 
DN tham gia hội chợ tại Đức (tháng 9- -2001) 
để tạo cho các doanh nghiệp cơ hội tiếp xúc 
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và trực tiếp ký kết hợp đồng sản xuất và xuất 
khẩu với các công ty nước ngoài ; hỗ trợ vốn 
vay với lãi suất 0% để các DN nhanh chóng 
khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 8 gây 
ra, và mọi vướng mắc khác về thủ tục pháp lý 
tại KCN cũng được xử lý rất kịp thời. 

Theo lý thuyết, ở điều kiện cụ thể như nước 
ta, để một KCN hình thành và ổn định phải 
mất khoảng 7 năm chuẩn bị. Nhưng ở KCN 
Phú Tài, điều làm người ta không khỏi ngạc 
nhiên là chỉ sau 3 năm, kể từ khi có quyết định 
của Chính phủ, Phú Tài không chỉ cơ bản ổn 
định về mọi mặt mà còn đạt được những kết 
quả ngoài sự mong đợi. Chỉ sau 3 năm, KCN 
Phú Tài đã thu hút được 51 dự án đầu tư, nếu 
tính cả 15 DN đã có mặt từ nhiều năm trước thì 
tại đây đã có 66 DN. Riêng năm 1999, KCN 
Phú Tài đã thu hút thêm 12 dự án với tổng số 
vốn đầu tư là 320 tỉ đồng ; 26 DN tham gia sản 
xuất với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 285 tỉ 
đồng chiếm 23% giá trị sản xuất công nghiệp 
của toàn tỉnh, và tạo ra giá trị xuất khẩu là 
15 triệu USD, chiếm 32,21% giá trị xuất khẩu 
của tỉnh. Trên đà thắng lợi đó, năm 2000 tỉnh 
quyết định cho phép KCN Phú Tài được 
chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2 và 3. 
Các nhà đầu tư đã "lấp đầy" diện tích quy 
hoạch, buộc KCN phải xin mở rộng về phía 
Nam thêm 132 ha nữa. 

Năm 2001 là năm có nhiều biến động lớn. 
Vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ đã gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến kinh tế nhiều nước trên thế giới, trong 
đó có việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
ra thị trường bên ngoài. Mặt khác, do ảnh 
hưởng của cơn bão số 8 đổ bộ vào Bình Định 
và Phú Yên gây tổn thất nặng nê về sản xuất - 
kinh doanh của các DN trong tỉnh, riêng KCN 
Phú Tài đã thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng. Nhưng 
KCN Phú Tài đã nhanh chóng khắc phục và đã 
thu hút thêm 22 dự án đầu tư. 


Như vậy, tính đến tháng 5-2002, tại KCN 
Phú Tài đã có mặt 85 DN, trong đó 50 DN đã 
đi vào sản xuất - kinh doanh, 12 DN đang khẩn 
trương xây dựng, 2 DN chờ giải phóng mặt 
bằng, 21 DN đang làm thủ tục và đăng ký đầu 
tư. Điều đáng nói là 100% số DN hiện có mặt 
ở Phú Tài đều là doanh nghiệp trong nước với 
tổng số vốn đầu tư 756,3 tỉ đồng ; thu hút được 
9 300 lao động tại chỗ vào làm việc với thu 
nhập bình quân là 800 000đ/người/tháng. Cơ 
cấu ngành nghề ở đây khá đa dạng : có 30 DN 
chuyên sản xuất, chế biến lâm sản xuất khẩu ; 
6 DN sản xuất bao bì các tông ; 6 DN sản xuất 
vật liệu xây đựng ; 5 DN sản xuất, chế biến đá 
xuất khẩu ; 3 DN sản xuất, chế biến giấy tái 
sinh ; các DN còn lại tham gia sản xuất bia, 
chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, sản xuất 
cồn... Gần đây, một số sản phẩm hàng hóa mới 
ra đời, được thị trường tín nhiệm như hệ thống 
đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, gạch 
block, clinke xi-măng v.v... 

Những điều rút ra từ Phú Tài 

Từ những kết quả khả quan trên, câu hỏi 
được đặt ra : Từ khai thác những lợi thế về tự 
nhiên Bình Định đã có những tác động và vận 
hành như thế nào để có một KCN Phú Tài khá 
chững chạc và có được sức hút mạnh mẽ 2 
Qua làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
các đông chí trong Ban quản lý các khu công 
nghiệp (BQLCKCN) Bình Định và tìm hiểu : 
thực tế tại KCN Phú Tài, bước đầu chúng tôi 
rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Một là, cùng với sự đánh giá toàn diện và 
khách quan những lợi thế về tự nhiên, tỉnh 
Bình Định đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện 
phương châm "táo bạo nhưng phải tính toán 
chính xác các mục tiêu, chương trình để đưa ra 
những quyết định thích hợp" nhằm đẩy tới sự 
khởi động của KCN "khởi đầu" này. Từ chủ 
trương của Chính phủ : miền Trung cần được 
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ưu tiên đầu tư về mọi mặt để phát triển và hòa 
nhập với hai đầu đất nước, tỉnh Bình Định đã 
có những quyết định đúng, trong đó có chủ 
trương không kinh doanh kết cấu hạ tầng ngay 
khi DN mới vào như các KCN khác. Bình 
Định thống nhất quan điểm là tập trung các 
DN vào một đầu mối để vừa phát huy hiệu quả 
quản lý của các cơ quan nhà nước, vừa tạo ra 
nhiều thuận lợi hơn để giúp các DN sớm ổn 
định sản xuất - kinh doanh. Tinh thần chung 
của lãnh đạo tỉnh là đáp ứng tốt nhất cho các 
nhà DN những điều kiện có thể để thành phố 
Quy Nhơn, KCN Phú Tài nhích lại gần hơn, 
nhanh hơn với cả nước. 

Hai là, muốn phát triển phải có. cơ chế tắc 
động phù hợp. Khi các điều kiện về địa lý, hạ 
tầng v. V. . Của CáC KCN đều có các yếu cầu cơ 
bản giống nhau thì vấn đề là ở chỗ cơ chế 
thông thoáng. Vì vậy, song hành với những 
quyết định đúng và kịp thời, lãnh đạo tỉnh đã 
có sự thống nhất cao trong xây dựng và ban 
hành một loạt các cơ chế, chính sách và giải 
pháp rất cụ thê ; và điều quan trọng là vận 
dụng chúng một cách linh hoạt để hấp dẫn các 
nhà đầu tư đã đến, sẽ đến. Đó là cơ chế "một 

ửa" trong việc đáp ứng các yêu cầu về thủ tục 
pháp lý cho các DN khi vào cũng như trong 
quá trình xây dựng và hoạt động. Một trong 
những cơ chế tạo khả năng thu hút mạnh đầu 
tư là đáp ú ng nhanh yêu cầu về mặt bằng và áp 
dụng giá thuê đất có gắn với kết cấu hạ 
tầng xuống mức thấp nhất so với các KCN 
khác (0,3 USD/m?/năm và sẽ tiếp tục giảm) ; 
bởi Bình Định xác định lấy phục vụ đê kinh 
doanh là chính chứ không làm ngược lại. 

Ba là, xây dựng đội ngũ CBCNYV tại KCN 
có đủ năng lực và phẩm chất, năng động và 
nhiệt tình với công việc. Mặc dù không lường 
được khả năng tham gia Ô ạt của các DN vào 
KCN nên từ đầu, BQLCKCN Phú Tài chỉ 
được duyệt một bộ máy biên chế là 12 người. 
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Nhưng bộ máy tinh gọn này đã được BQL bố 
trí sắp xếp hợp lý và hoạt động rất nhịp nhàng. 
Ngân ấy con người, nhưng tại từng DN cũng 
như toàn bộ KCN Phú Tài vẫn có cán bộ 
thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe và 
truyền đạt kịp thời những tâm tư, vướng mắc, 
cùng DN phân tích và xử lý thấu đáo mọi vấn 
đề với tỉnh thần trách nhiệm cao. Bình Định đã 
giải quyết vấn đề sâu sát cơ sở không chỉ ở sự 
chỉ đạo cần bộ thường xuyên bám người, bám 
việc mà còn đề ra chủ trương, giải pháp đi đôi 
với kiểm tra giám sát chặt chẽ để uốn nắn kịp 
thời mọi sai lệch. Để chủ trương "một cửa tại 
chỗ" phát huy hiệu lực, cán bộ chuyên trách 
của Ban đã thực sự là người đại diện cho DN 
để làm việc với các cơ quan chức năng, hạn 
chế đến mức thấp nhất những tiêu cực phương 
hại đến công sức và tiền bạc của DN. Nhận 
thức rõ đối với các DN, trong cơ chế thị trường 
thời gian chính là tiền bạc, nên yêu cầu của 
ĐN đặt ra một cách nghiêm túc để giải quyết 
nhanh chóng và hiệu quả. Chẳng hạn, một DN . 
có vốn đầu tư 24 tỉ đồng cần vào KCN Phú 
Tài, thì thời gian để hoàn tất mọi thủ tục, đầu 
tư xây dựng và đưa nhà máy đi vào sản xuất 
chỉ trong vòng 6 tháng, trong khi ở một số 
KCN khác, DN có mức vốn đầu tư từ 2 đến 3 
tỉ đồng phải chờ đợi ít nhất là 2 năm. 

Bốn là, luôn thấm nhuần bài học về phát 
huy nội lực. Bài học này được thể hiện 
trước hết ở sự đoàn kết nội bộ, và sau đó là ở 
cái tâm vi dân và lo cho dân. Cái tâm đó 
đã được chuyển từ lãnh đạo tỉnh đến cán bộ 
BQLCKCN. Đó là tinh thần làm việc vì cái 
chung, mạnh dạn xây dựng và vận dụng các cơ 
chế thông thoáng để dân yên tâm đầu tư vào 
sản xuất - kinh doanh. Một cán bộ là chuyên 
viên của BQLCKCN Bình Định quả là rất thực 
tế khi nói răng : Các DN dù là của Trung ương, 
nước ngoài hay các tỉnh bạn, khi thấy mình 
làm hay và thực sự vi họ thì họ mới quan tâm 
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và tự tìm đến đầu tư. Nội dung của ý tưởng này 
hiểu nôm na là muốn người tin mình thì mình 
phải tạo ra niêm tin trước đã. Đó chính là ý chí 
tự lực tự cường, không trông chờ ÿ lại theo tư 
tưởng quan liêu bao cấp trước đây. 

Tinh thân phát huy nội lực của tỉnh Bình 
Định và của KCN Phú Tài nói riêng đã được 
thực tế hóa bởi 3 yếu tố. Đó là : Thứ nhất, phát 
huy nguôn nội lực của con người trên cả hai 
phương diện năng lực và phâm chất. Thứ hai, 
phát huy vị trí địa lý và cơ sở vật chất trong 
quy hoạch phát triển kinh tế hàng lang Đông - 
Tây dọc đường 19 và cảng Quy Nhơn. Thứ ba, 
tạo ra một môi trường thông thoáng và mới mẻ 
(bao gồm cơ chế chính sách, thủ tục hành 
chính, cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị v.v..) 
nhằm tranh thủ và thu hút ngoại lực. Cả 3 yếu 
tố đó đã được thể hiện cụ thể và sinh động ở 
KCN Phú Tài. Cụ thể và sinh động ở chỗ, 
trong số 85 DN vào đầu tư ở đây, đã có tới 1/3 
là các DN ngoài tỉnh tham gia. 

Những bài học đó, có thể nằm trong những 
bài học chung của cả nước, nhưng Bình Định 
đã biết "gạn đục khơi trong" để xây dựng nên 
những bài học cụ thể, và vận dụng một cách 
linh hoạt vào hoàn cảnh riêng của mình để đạt 
tới mục tiêu. Những năm gần đây, câu nói dân 
gian là "Bình Định nằm co" có lẽ không còn 
đúng nữa. Sự trăn trở của Đảng bộ và nhân dân 
tỉnh Bình Định trong chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế đã đem lại những thay đối đáng mừng. Đến 
nay, thu nhập bình quân đầu người của Bình 
Định đã đứng vào thứ 31 của cả nước ; đứng 
thứ 34 về chỉ số phát triên con người (nếu tính 
ở khu vực miên Trung thì đứng thứ 3, chỉ sau 
Khánh Hòa và Đà Năng) ; nhịp độ tăng trưởng 
10 năm (1991 - 2000) của Binh Định là hơn 
8%/năm. Nếu những năm 90, công nghiệp và 
xây dựng của Bình Định chỉ chiếm 6,6% trong 
cơ câu kinh tế, thì đến năm 2000 đã tăng 
lên 23,2%, nghĩa là chỉ sau 10 năm đã tăng 
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gấp 3 lần ; nông nghiệp từ 60% đã giảm xuống 
còn 40% vào cuối năm 2001. Chỉ nói riêng về 
công nghiệp, Binh Định được Trung ương 
đánh giá là có những tiến bộ rõ rệt, với nhịp độ 
táng trưởng công nghiệp hiện nay cao nhất 
miền Trung, nhiều mặt trong đó không ‹ chi đạt 
mà đã vượt các chỉ tiêu đề ra ; trong tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp hàng năm của tỉnh thì 
công nghiệp địa phương hiện đã chiếm từ 85 
đến 90%. 
Niềm vui sẽ trọn 

Tuy "vạn sự khởi đầu nan", nhưng những 

thành công bước đầu của KCN Phú Tài là biểu 
hiện của sự thống nhất cao về ý chí để lựa 
chọn một hướng đi đúng đắn và vững chắc. 
Phú Tài quả là nơi hội tụ và phát huy được cả 
3 mặt "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Tỉnh 
Bình Định đang tiếp tục khẳng định những chủ 
trương, chính sách và cơ chế đúng đắn, phù 
hợp và linh hoạt của minh trong phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2002 
và những năm tới : "... tăng nhanh quy mô đầu 
tư phát triển bằng việc cải thiện hơn nữa môi 
trường đầu tư, có các chính sách đặc biệt hấp 
dẫn để thu hút các nguồn lực đầu tư trong tỉnh, 
ngoài tỉnh và ngoài nước ; chú trọng đầu tư 
chiêu sâu, hiện đại hóa từng bước các cơ sở sản 
xuất công nghiệp ; khuyến khích đầu tư vào 
các ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là chế 
biến nông sản và sản xuất hàng xuất khẩu... 
Đề đạt được những mục tiêu quan trọng đó, 
một trong những điểm mà Bình Định đang tập 
trung hướng vào chính là KCN Phú Tài. Mới 
sau hơn 3 năm, Phú Tài chưa thực sự ổn định 
là một điều tất yếu. Hiện ở Phú Tài còn một số 
vấn đề vướng mắc, trong đó tập trung chủ yếu 
ở ba vân đề cơ bản : 

Một là, bộ máy BQL của KCN Phú Tài 
quá mỏng, khó có thể đảm đương nổi 
một khối lượng công việc ngày càng lớn. Khi 
bắt đầu xây dựng giai đoạn 1, KCN Phú Tài 
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chỉ có 80 ha, bộ máy quản lý được giải quyết 
là 12 người biên chế. Nhưng hiện nay, KCN đã 
qua các giai đoạn 1, 2, 3 và giai đoạn mở rộng 
về phía nam với tổng diện tích quy hoạch đã 
lên tới trên 320 ha (gấp 4 lần ban đầu), bộ máy 
của BQL vẫn chỉ có 12 người. Do thực tiễn 
của KCN, hiện 12 người này được chia 
làm 3 phòng chức năng, gồm văn phòng ban 
(3 người) ; phòng quản lý quy hoạch - môi 
trường 4. người) ; phòng quản lý doanh 
nghiệp - đầu tư - lao động - xuất nhập khẩu G6 
người). Như vậy, căn cứ nhiệm vụ và quyền 
hạn của BQL đã được quy định tại Nghị định 
số 36/CP (ngày 24-4-1997) của Chính phủ và 
Điều lệ quản lý KCN của UBND tỉnh Bình 
Định về thực hiện việc quản lý Nhà nước trực 
tiếp các KCN, trong đó có KCN Phú Tài và 
KCN Phú Tài mở rộng thêm về phía Nam, 
phía Long Mỹ thì yêu cầu công việc đã trở nên 
quá tải với bộ máy hiện có. Vấn đề đặt ra là, 
cùng với tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số 
công việc cần thiết cho KCN Phú Tài, UBND 
tỉnh cần có chính sách tăng cường cán bộ 
chuyên môn, nghiệp vụ cho BQLCKCN, đề 
Ban quản lý đủ sức đáp ứng được nhiệm vụ 
công tác năm 2002 và những năm tiếp theo. 
Hai là, với những mục đích chính là thu hút 
nhiều DN, tạo ra nhiều sản phâm cho xã hội, 
đa dạng hóa ngành nghề, tăng thu ngân sách và 
giải quyết việc làm v.v.. thì việc xây dựng kết 
cầu hạ tầng KCN cân được tập trung vào một 
đầu mối, cụ thể là do BQLCKCN quản lý là 
phù hợp và cần thiết. Nhưng vấn đề này ở Bình 
Định có vẻ như chưa thật thoáng. Cũng như 
một số tỉnh khác đã có KCN ở các tỉnh miền 
Trung, có lẽ tỉnh Bình Định cần xúc tiến việc 
thành lập một công ty phát triển hạ tầng KCN 
với hình thức là một đơn vị hành chính sự 
nghiệp có thu, trực thuộc BQLCKCN của tỉnh. 
Bởi thực tế cho thấy, việc kinh doanh kết cầu 
hạ tầng tại các tỉnh miền Trung để thu hút đầu 
tư (nhất là đầu tư nước ngoài) hiện đang gặp 
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rất nhiều khó khăn. Việc tập trung vào một đầu 
mối trong xây dựng kết cấu hạ tầng KCN sẽ 
góp phần đây nhanh tiến độ đèn bù, giải phóng 
mặt bằng ; tiến độ thi công các hạng mục công 
trình để đón bắt kịp thời những cơ hội đầu tư 
của các thành phần kinh tế. Có lẽ không 
phương án nào ưu việt hơn là tập trung quản lý 
các DN vào một đầu mối như đã nói ở trên ; từ 
đó mà có sự gắn kết các DN lại bằng việc hình 
thành một trung tâm dịch vụ tại chỗ để đáp 
ứng kịp thời các nhu cầu ăn ở, sinh hoạt văn 
hóa v.v.. cho hàng ngàn (và trong tương lai 
gần là hàng chục ngàn) lao động tại KCN Phú 
Tài. Về lâu dài, chính khu trung tâm này cũng 
là nơi đứng chân và hoạt động của các cơ quan 
chức năng của nhà nước gồm hải quan, thuế, 
ngân hàng, công an, bưu chính viễn thông v.v.. 
Nếu để từng DN tự lo hoặc có sự quản lý phân 
tán, chồng chéo... sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ 
đến việc thu hút đầu tư, cũng như yêu cầu ổn 
định và phát triển của KCN. 

Ba là, vẫn đề đào tạo nhân lực ở tỉnh Bình 
Định và KCN Phú Tài nói riêng còn nhiều bất 
cập. Trước tình hình đầu tư của các DN ngày 
càng nhiều và mạnh vào KCN Phú Tài, và do 
sự đa dạng về ngành nghề và sản phẩm mới đã 
làm nảy sinh nhu cầu đào tạo và đào tạo lại 
nhân lực để kịp với thực tiễn và đáp ứng sự 
phát triển về lâu dài. BQLCKCN Bình Định 
đã có đề án và những kiến nghị cụ thể về việc 
tuyển dụng lao động gắn với đào tạo và giao 
nhiệm vụ này cho cơ quan có chức năng. 
Nhưng trên thực tế, sự giải quyết của tỉnh về 
vấn đề này chưa kịp thời, nếu không muốn nói 
là còn chậm. Các DN đang chưa hết băn khoăn 
trước tình trạng lao động ở KCN Phú Tài đang 
vừa thiếu về số lượng vừa yếu về nghề nghiệp 
chuyên môn. Đầu tư dù mạnh đến đâu nhưng 
nguôn nhân lực không đáp ứng kịp thì khó có 
thể đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh như 
mong muốn. 
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ƯA nay, nói về cơ sở 
có thê kê đên hàng 
kho chuyện : dân 


gian, thời sự, cổ, kim, trên 
trời, dưới bể... Nghĩa là, cơ 
sở - một trong những địa chỉ 
có lắm chuyện nhất. Nhưng 
để khái quát về những cái 
"nhất" của cơ sở thì vừa qua, 
trong Hội thảo khoa học tại 
tính H, với nội dung "Xây 
dựng hệ thống chính trị và 
đội ngũ cán bộ cơ sở", có ý 
kiến của Bí thư Đảng bộ xã 
Ph.nói về bảy cái "nhất" ở cơ 
sở thấy rất "gô ghề" nhưng 
cũng có lý. Xin lược ghi lại : 

Thứ nhất : Cơ sở là cấp 
nhiêu việc nhất. 

“Thượng vàng, hạ câm”, từ 
triển khai nghị quyết đến thực 
thi nghị quyết là cơ sở ; từ đưa 
nghị quyết vào cuộc sống và 
tham gia sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện nghị quyết cũng là 
cơ sở. Một năm có biết bao 
nghị quyết, chính sách, thông 
tư, chỉ thị, hướng dẫn, thông 
báo của trung ương, tỉnh, 
huyện. Tất cả đều "dồn" 
xuống cơ sở. Đấy là chưa kể 
đến những "văn bản miệng" 
những "chỉ giáo nhỏ" mà cơ 
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sở thường xuyên phải làm. 
Xem ra, cơ sở nhiều việc thật. 

Thứ hai : Cân bộ lãnh đạo, 
quản lý ở cơ sở có trình độ 
nghiệp vụ thấp nhất. 

Lâu nay, kinh phí ngân 
sách dành cho việc đào tạo, 
bôi dưỡng cán bộ cơ sở quá ít 
ỏi và bị "hụt hơi", đứt quãng. 
Phải chăng cấp ủy cấp trên 
của cơ sở ở nhiều địa phương 
chỉ tập trung lo cho cái "dạ 
dày" đã mệt lắm rồi nên ít 
chăm lo cho sự phát triển cơ 
sở một cách căn cơ, bài bản 
và bên vững. Cán bộ có trình 


độ đại ,học, cao đẳng hoặc. 


trung cấp ở mỗi cơ sở chỉ đếm 
đầu ngón tay, thậm chí nhiều 
cơ sở không có, trong khi lại 
phải quản lý hàng nghìn dân, 
hàng nghìn héc-ta đất trồng 
trọt, hàng vạn con vật, gia súc 
và bao chuyện dân sinh khác. 
Thứ ba : cân bộ cơ sở có 
chế độ phụ cấp thấp nhất. 
Phụ cấp trung bình cho 
mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
cần bộ chuyên trách, bán 
chuyên trách chỉ có từ 60 - 
120 nghìn đồng/tháng. Mức 
thu nhập như thế trong thời 
giá hiện nay khó có thể mong 
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muốn cán bộ cơ sở làm việc 
hiệu quả hơn được. 

Thứ tư : Cơ sở làm việc 
trong điều kiện phương tiện 
khó khăn nhất. 

Từ trụ sở làm việc, đến xe 
cộ, trang thiết bị văn phòng là 
những vật dụng không thể 
thiếu, vậy mà nhiều CƠ SỞ 
hiện nay rất thiếu ; thậm chí 
có những cơ sở không có trụ 
sở làm việc. Nguồn lực tài 
chính của nhiều cơ sở lại rất 
yếu do thu không bù đủ chỉ. 
Trong thời buôi bùng nổ 
thông tin mà nhiều cơ sở vẫn 
phải dùng tê-lê-phôn "bằng 
chân”. 

Thứ năm : Cơ sở là nơi có 
cán bộ, đẳng viên hưu trí 
nhiều nhất. 

Điều đó thì quá rõ rồi. 
Thông thường cần bộ, đảng 
viên nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, 
dù công tác ở bất cứ đầu, 
ngành nghề gì đến lúc nghỉ 
hưu cũng về với cơ SỞ - nƠI cư 
trú Cuồi cùng của họ. Ở nhiều 
tổ chức của hệ thống chính trị 
cơ sở hiện nay, "đầu ra" của 
trung ương, tinh, huyện lại là 
"đầu vào” của cơ sở. Vừa có 
quyết định nghi hưu đã "phải" 
tham gia vào câp ủy cũng như 
các tô chức trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở. Có không ít 
chỉ bộ hiện nay tới 90% là 
đảng viên vê hưu, số đảng 
viên gấp vài lần số đoàn viên 
thanh niên. 

Thứ sáu : Cơ sở là nơi có 
nhiều hủ tục, mê tín dị đoan 
và tệ nạn xã hội nhất. 


(Xem tiếp trang 64) 
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trong hành trình 35 năm qua 
và chăng đường phía trước 


Chăng đường 35 năm qua của Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

Ba mươi lăm năm trước đây (8-8-1967), 
khi đặt bút ký Tuyên bố Băng-cốc để thành 
lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN), hắn những người sáng lập ra tô 
chức này cũng chưa thể hình dung được đầy 
đủ tương lai phát triển của hợp tác trong Hiệp 
hội cũng như quan hệ giữa Hiệp hội với bên 
ngoài. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực vô 
cùng phức tạp lúc đó, Tuyên bố Băng-cốc tuy 
mới chỉ ra những định hướng nên tảng cơ bản 
cho tiến trình hợp tác của ASEAN nhưng 
cũng có thể coi đây là bản tuyên ngôn về ước 
nguyện của họ về một tương lai tốt đẹp hơn 
cho các nước thành viên và cho khu vực rất 
quan trọng này. 

Ra đời trong thời kỳ chiến tranh lạnh và 
chịu tác động mạnh mẽ bởi môi trường địa - 
chính trị của thời kỳ này, phạm vi hợp tác của 
ASEAN trong hơn hai thập kỷ đầu chỉ bó hẹp 
trong một số lĩnh vực và ít hiệu quả. Các 
thành viên của Hiệp hội gắn kết được với 
nhau nhờ một "chất keo dính", đó là những 
nguy cơ, thách thức chung có nguồn gốc từ 
chiến tranh lạnh đối với hòa bình, ổn định và 
phát triển của mỗi nước trong khu vực. Sự kết 
thúc chiến tranh lạnh đã mở ra triển vọng to 
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lớn để triển khai mạnh mẽ những ý ý tưởng hợp 
tác toàn Đông Nam Á, nhằm xây dựng một 
khu vực hòa bình, ổn định và phát triển phôn 
vinh. Với nỗ lực to lớn, sự hiểu biết và tôn 
trọng lẫn nhau trong sự đa dạng, các nước 
thành viên ASEAN trong những năm qua đã 
xây dựng ASEAN trở thành một trong những 
tô chức khu vực hoạt động thành công nhất 
trên thế giới và tạo được uy tín lớn trong và 
ngoài khu vực. Mở đầu bằng việc Việt Nam 
gia nhập Hiệp hội vào tháng 7-1995, giờ đây 
ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Ẫ. 


Lịch sử khu vực bước sang một chương 
mới. So với tất cả các khu vực khác trên thế 
giới từ Tây Bắc Âu, Ca-ri-bê, My La-tinh, 
Trung Đông, Nam Á..„ ASEAN là tổ chức 
khu vực duy nhất tập hợp được tất cả các 
nước, không phân biệt chế độ chính trị - 
xã hội, trình độ phát triển kinh tế, tôn giáo, 
văn hóa... nhằm một mục tiêu chung là hòa 
bình, hợp tác và phát triển. Các lĩnh vực hợp 
tác của ASEAN ngày càng phát triển cả về 
bề rộng và chiều sâu, bao gồm mọi mặt đời 
sống của khu vực, từ chính trị, kinh tế, đến 
văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, môi 
trường... Quan hệ đối ngoại của ASEAN cũng 
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không, ngừng được tăng cường và mở rộng, 
tạo thế và lực ngày càng tăng cho ASEAN 
trong các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực và 
quốc tế. Hiện ASEAN có quan hệ hợp tác đối 
thoại với 11 nước và tổ chức quốc tế, trong đó 
có những nước và trung tâm lớn như Mỹ, Nga, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, 
Ấn Độ. ASEAN vừa sáng lập vừa giữ vai trò 
chủ đạo trong Diễn đàn khu vực ASEAN 
(ARF) và trong tiến trình hợp tác giữa 
ASEAN với 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và 
Hàn Quốc (ASEAN + 3), đồng thời đề ra sáng 
kiến liên khu vực giữa ASEAN với châu Âu 
và với Mỹ La-tinh... 

Những thành tựu quan trọng của 
ASEAN từ khi thành lập 

Nhiều năm đầu, hợp tác chính trị trong 
ASEAN chỉ phục vụ mục tiêu cải thiện quan 
hệ song phương giữa các nước thành viên với 
nhau. Càng về sau, do những thay đối căn 
bản trong tình hình quốc tế và khu vực cũng 
như những điều chỉnh chiến lược của các nước 
lớn, sự xuất hiện những cơ hội và thách thức 
mới đối với an ninh và phát triển kinh tế, 
ASEAN đã đây mạnh hơn các hoạt động 
nhăm xóa bỏ sự nghỉ ky, tạo hiểu biết và lòng 
tin giữa các nước thành viên. ASEAN đã trở 
nên gắn bó với nhau hơn, quan tâm nhiều hơn 
tới những cố gắng chung nhằm xây dựng một 
khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, và 
phát triển phôn vinh. Năm 1971, ASEAN đã 
ra Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và 
trung lập (ZOPFAN), tạo ra sự hòa giải, cải 


thiện quan hệ, ngăn chặn tranh chấp bùng nô 


thành xung đột vũ trang giữa các nước thành 
viên, đồng thời tạo dựng môi trường chung ổn 
định cho hợp tác khu vực. Hiệp ước Thân 
thiện và Hợp tác (gọi tắt là Hiệp ước Ba-li) ký 
năm 1976 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ nhất đã trở thành một bộ luật ứng xử cho 
mối quan hệ giữa các nước Đông Nam Á, 
trong đó nhấn mạnh nguyên tắc không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không 
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sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải 
quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương 
lượng, ngăn chặn sự can thiệp của các cường 
quốc bên ngoài vào công việc của Đông Nam 
A, nêu cao tính tự lực tự cường và nhu cầu 
liên kết ASEAN. Các cuộc tiếp xúc được thể 
chế hóa của quan chức cao cấp, đặc biệt các 
cuộc họp cấp cao thường xuyên hơn giữa các 
nhà lãnh đạo ASEAN đã làm tăng thêm sự 
hiểu biết và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác 
khu vực. 

Cùng với việc mở rộng và làm sâu sắc hơn 
hợp tác khu vực, từ giữa năm 1993, ASEAN 
đã đề xuất và thúc đẩy việc thành lập Diễn 
đàn khu vực ASEAN, một diễn đàn khu vực 
duy nhất để tiến hành đối thoại về các vấn đề 
hòa bình, ổn định và an ninh khu vực với sự 
tham gia của nhiều nước lớn, quan trọng. Bên 
cạnh đó, ASEAN còn ký Hiệp ước về Đông 
Nam Á không có vũ khí hạt nhân 
(SEANWEZ2) và xây dựng những nguyên tắc 
cơ bản cho việc giải quyết hòa binh các cuộc 
tranh chấp có thể xảy ra ở biển Đông. Những 
nỗ lực đó đã và đang góp phần quan trọng 
củng cố môi trường hòa bình và ồn định ở khu 
vực. 

Việc mở rộng thành viên ASEAN cũng 
được coi là một thành tựu lớn của ASEAN 
trong 35 năm tôn tại và phát triển. Sau khi 
kết nạp Bru-nây (năm 1984), hơn 10 năm 
sau, ASEAN tiếp tục kết nạp Việt Nam 
(năm 1995) và ba quốc gia còn lại ở Đông 
Nam Á lục địa (Lào và Mi-an-ma năm 1997 ; 
Cam-pu-chia năm 1999). Như vậy, ý tướng 
ban đầu về một ASEAN bao gồm tất cả 
10 nước Đông Nam Á đã được hoàn thành và 
nguyện vọng cháy bóng của nhân dân khu 
vực về một ASEAN của, do và vì Đông Nam 
Á đã thành hiện thực. 

Có thể nói, ASEAN đã đạt được mục tiêu 
ban đầu về mặt chính trị, tạo ra một Đông 
Nam Á thống nhất, một ASEAN có quan hệ 
hợp tác ngày càng chặt ché và mở rộng, 
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giải quyết hòa bình những tôn tại, khác biệt 
trên tỉnh thần đoàn kết, tin cậy, hiểu biết và 
`thông cảm lẫn nhau, không có sự can thiệp 
của bên ngoài, mở ra một chương mới trong 
lịch sử phát triển của khu vực. Việc mở rộng 
ASEAN đã hoàn thành, song một vấn đề lớn 
đặt ra cho Hiệp hội là phải thúc đẩy liên kết 
khu vực, tạo một sức mạnh tổng hợp cho 
ASEAN trong bối cảnh có sự khác biệt về 
chính trị, cơ cấu kinh tế và sự chênh lệch khá 
lớn về trình độ phát triển giữa các thành viên. 
Để giải quyết vấn đề trên, trong khi triển khai 
những chương trình hợp tác toàn khu vực, 
ASEAN đã đề ra và thực hiện Sáng kiến 
liên kết khu vực ASEAN, thu hẹp khoảng 
cách phát triển, hỗ trợ bốn thành viên mới là 
Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma. 
Hợp tác phát triển kinh tế là một mục tiêu 
quan trọng của ASEAN như đã được nêu 
trong Tuyên bố Băng-cốc. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn đầu (1967-1975), hợp tác kinh tế 
nội bộ ASEAN chưa được coi là trọng tâm. 
Hoạt động hợp tác kinh tế chỉ được bắt đầu từ 
năm 1976 và được củng cố, thúc đẩy dần 
trong những năm tiếp theo. Mốc quan trọng 
đánh dấu bước chuyển trong hợp tác kinh tế 
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tư tại Xin-ga-po (năm 1992). Nhận thức rõ tác 
động to lớn của quá trình toàn cầu hóa kinh tế, 
ASEAN đã coi việc thúc đấy hợp tác trong 
lnh vực này là một trọng tâm hoạt động 
của Hiệp hội với việc ký Hiệp định khung về 
nâng cao hợp tác kinh tế ASEAN và đặc biệt 
là Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu 
lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực 
mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) trong vòng 
15 năm từ 1993 đến 2008. Những năm gần 
đây, ASEAN đã quyết định đây nhanh hơn 
việc thực hiện AFTIA bằng cách rút ngắn 
việc hoàn thành cắt giảm thuế quan, theo đó 
mốc hoàn thành cắt giảm thuế quan về 0 - 5% 
đối với ASEAN-6 là năm 2002, Việt Nam 
là năm 2006, Lào và Mi-an-ma là năm 2008 
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và Cam-pu-chia là năm 2010 ; đưa toàn bộ 
các sản phẩm có mức thuế suất 0% vào năm 
2010 đối với ASEAN-6 và 2015 đối với 
ASEAN-4. Hợp tác ASEAN cũng được mở 
rộng sang nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ, sở 
hữu trí tuệ, lập khu vực đầu tư ASEAN, đẩy 
mạnh thương mại điện tử. 

Song song với việc thúc đẩy hợp tác nội 
khối, ASEAN đang thỏa thuận với các nước 
đối thoại như Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Trung 
Quốc, Nhật Bản nhằm xây dựng các mối quan 
hệ kinh tế chặt chẽ hơn, có kế hoạch xây dựng 
Khu vực mậu dịch tự do (như với Trung 
Quốc) nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư 
hai phía. 

Trong các lĩnh vực phát triển xã hội, khoa 
học - công nghệ, văn hóa - thông tin, môi 
trường, y tế, giáo dục..., hợp tác ASEAN cũng 
đạt được tiến bộ đáng kể và ngày càng được 
mở rộng và đi vào chiều sâu. Hội nghị 
Cấp cao ASEAN lân thứ 5 tại Băng-cốc tháng 
12-1995 đã quyết định nâng hợp tác chuyên 
ngành lên tầm cao mới ngang bằng với hợp 
tác chính trị và kinh tế nhằm đạt sự thịnh 
vượng chung cho cả khu vực. Hàng trăm dự 
án hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành 
đã và đang được triển khai với sự hỗ trợ tài 
chính của các nước đối tác và bằng chính nỗ 
lực của ASEAN. 

Về quan hệ đối ngoại, trong hơn ba thập kỷ 
qua ASEAN luôn nhắn mạnh tầm quan trọng 
của việc mở rộng hợp tác với bên ngoài, đã 
xây dựng được nhiều chương trình, cơ chế 
hợp tác cụ thể và hiệu quả với các nước đối 
thoại, nhất là với những nước lớn để trao đổi 
ý kiến về các vấn đề chính trị, an ninh, chiến 
lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Nhờ vậy, 
ASEAN đã phát huy được vai trò và khẳng 
định được tiếng nói của mình trong những vấn 
đề lớn liên quan đến hòa bình, ốn định và 
phát triển. Đến nay, ASEAN là tổ chức khu 
vực duy nhất trên thế giới thiết lập được cơ 
chế đối thoại với tất cả các nước và trung tâm 
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kinh tế - chính trị lớn trên thế giới như Mỹ, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ca-na-đa, 
Liên minh châu Âu ; đưa ra sáng kiến lập tổ 
chức Hội nghị Á - Âu (ASEM), lập Diễn đàn 
hợp tác Đông Á - Mỹ La tỉnh (FÍEALAC), lập 
cơ chế họp Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với 
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và Cấp 
cao ASEAN+l với từng nước trên và sắp tới 
là với Ấn Độ. 

Những thành tựu quan trọng mà ASEAN 
đạt được trong những năm qua cho thấy sức 
sống mãnh liệt, tiềm năng to lớn của Hiệp hội. 
Đạt được những thành tựu trên là do ASEAN 
luôn theo đúng các tôn chỉ, mục đích đã được 
đề ra trong Tuyên bố Băng-cốc, giữ vững các 
nguyên tắc cơ bản của mình, luôn tôn trọng, 
chiếu cố lẫn nhau, đảm bảo sự "thống nhất 
trong đa dạng" và xử lý mọi vấn đề theo 
"phương cách ASEAN". 

Triển vọng của ASEAN 

Một ASEAN-10 đã và đang tạo tiềm năng 
to lớn về nhiều mặt và là một tập hợp lực 
lượng đáng kể ở châu Á - Thái Bình Dương 
và trên thế giới. Các nước thành viên ASEAN 
đều có nhu cầu tạo dựng môi trường hòa bình, 
ổn định để cùng phát triển kinh tế, không 
muốn có sự can thiệp từ bên ngoài. Mặc dù 
còn phải tiếp tục khắc phục hậu quả của cuộc 
khủng hoảng tài chính - tiền tệ 1997-1998 và 
tăng cường hợp tác để vượt qua những khó 
khăn, thách thức do biến động của kinh tế thế 
giới và khu vực, cũng như những diễn biến 
mới đầy phức tạp trong quan hệ quốc tế sau sự 
kiện 11-9-2001 ở Mỹ, ASEAN vấn giữ được 
các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, hợp tác 
mọi mặt giữa các thành viên vẫn tiếp tục được 
củng cố ; nhiều cơ chế và khuôn khô hợp tác 
mới đã được xây dựng trong Hiệp hội và với 
bên ngoài, gắn những vấn đề khu vực và 
thế giới. 
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ASEAN đang khôi phục lại hình ảnh và vị 
thế của một tổ chức hợp tác khu vực được coi 
là rất thành công và năng động, đóng vai trò 
tích cực trong VIỆC thúc đầy quá trình hội 
nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương và 
trên thế giới. Các nước và trung tâm lớn đều 
muốn có hòa bình, ổn định và phát triển ở khu 
vực, một ASEAN ổn định, phát triển, có vai 
trò và vị trí nhất định, đồng thời tranh thủ 
ASEAN để phục vụ tính toán chiến lược của 
mình. Các nước Đông Bắc Á đều có bước đi 
tăng cường quan hệ với ASEAN : Trung 
Quốc đây nhanh việc lập Khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN - Trung Quốc ; Nhật Bản đưa 
ra năm sáng kiến về tăng cường quan hệ với 
ASEAN, trong đó có Sáng kiến Phát triển 
Đông Á (IDEA) ; Hàn Quốc thúc đẩy việc 
họp Cấp cao Đông Á. Đó là cơ hội mới để 
ASEAN tiếp tục duy trì được Vai trò, vị trí 
quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát 
triên trong khu vực, nếu ASEAN biết phát 
huy mạnh mé hơn nữa nội lực của khối, năng 
động và chủ động trong tiến trình hợp tác và 
rộng mở này. 

Với việc đưa ra Tầm nhìn ASEAN 2020 
vào năm 1997 và thông qua Chương trình 
Hành động Hà Nội, Tuyên bố thu hẹp khoảng 
cách phát triên, thực hiện Sáng kiến liên kết 
ASEAN, Hiệp hội đã xác định hướng phát 
triển tương lai của mình trong hai thập kỷ đầu 
của thiên niên kỷ mới. Theo đó, các nước sẽ 
cùng nhau phấn đấu đê xây dựng ASEAN 
thành , một nhóm hài hòa các dân tộc Đông 
Nam Á, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh 
vượng, gắn bó VỚI nhau bằng mối quan hệ đối 
tác trong phát triển năng động và trong một 
cộng đồng các xã hội đùm bọc lẫn nhau và 
mở rộng hợp tác với bên ngoài". 

Tuy nhiên, ASEAN sẽ tiếp tục đứng trước 
nhiêu khó khăn, thách thức mới do tác động 
không thuận của toàn cầu hóa, nguy cơ tụt 
hậu hơn nữa về khoa học, công nghệ nhất là 
công nghệ thông tin, khoảng cách phát triển 
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ngay trong ASEAN và giữa ASEAN với bên 
ngoài ngày càng gia tăng. Mặt khác, do tác 
động nhiều mặt của sự kiện 11-9, sự lôi kéo 
của các nước lớn và tình hình kinh tế, xã hội 
khó khăn ở một số nước thành viên cùng với 
những tính toán khác nhau về lợi ích dân tộc, 
vai trò và vị thế của ASEAN ở các diễn đàn 
và cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế cũng bị 
thách thức đáng kể. 

Trước những thách thức lớn đối với 
ASEAN hiện nay, con đường duy nhất để 
vượt lên là ASEAN phải tiếp tục củng cố 
đoàn kết, tăng cường phối hợp chính sách, 
phát huy nội lực, đẩy mạnh liên kết khu vực, 
thu hẹp khoảng cách phát triển và năng động 
thúc đẩy các quan hệ đối tác với các bên đối 
thoại. 

Quan hệ Việt Nam và ASEAN 

Việc Việt Nam trở thành thành viên chính 
thức của ASEAN từ tháng 7-1995 đã khởi đầu 
cho việc hoàn thành ý tưởng lịch sử về một 
ASEAN bao gồm 10 nước Đông Nam Á. 
Việc chúng ta gia nhập tổ chức này là một 
quyết sách đúng đắn và kịp thời của Đảng và 
Nhà nước ta, phù hợp với đường lối đối ngoại 
đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội 
nhập khu vực và thế giới, phù hợp với xu thế 
hòa bình, ổn định và hợp tác để phát triển, xu 
thế khu vực hóa, toàn cầu hóa trên thế giới, từ 
đó góp phần tạo môi trường quốc tế và khu 
vực thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ 
và phát triên đất nước. Có thể nói, đây là 
lần đầu tiên chúng ta tham gia một tổ chức có 
nội dung hợp tác phong phú, lĩnh vực hợp tắc 
đa dạng và khá phức tạp, đòi hỏi sự tham gia 
của hầu hết các bộ, ngành, thậm chí cả một số 
địa phương với một số khá lớn cán bộ trực 
tiếp tham gia các hoạt động hợp tác. Trong 
7 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng vươn 
lên, phát huy nội lực, tham gia chủ động, tích 
cực và có hiệu quả các hoạt động hợp tác của 
Hiệp hội. Chúng ta đã có những đóng gÓp 
quan trọng vào việc giữ vững các nguyên tắc 
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cơ bản của ASEAN, góp phần củng cố đoàn 
kết, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính 
trị - an ninh, kinh tế, chuyên ngành, quan hệ 
đối ngoại của Hiệp hội. Đỉnh cao những 
nỗ lực tham gia ASEAN của chúng ta là việc 
chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội vào tháng 
12-1998 với việc thông qua Chương trình 
Hành động Hà Nội, một văn kiện quan trọng 
cụ thể hóa định hướng phát triển tương lai của 
ASEAN khi bước vào thế kỷ mới. Việc hoàn 
thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASC và ARF 
(tháng 7-2000 - 7-2001) cũng như việc tổ 
chức rất thành công các Hội nghị AMM 34, 
ARF 8 và PMC đã được không chỉ các nước 
liên quan mà cả dư luận báo chí đánh giá cao. 
Tại AMM 34, chúng ta đã đưa ra sáng kiến 
thông qua Tuyên bố Hà Nội về thu hẹp 
khoảng cách phát triển, đáp ứng được mối 
quan tâm chung của Hiệp hội và phù hợp với 
vấn đề chung của thế giới. Bên cạnh đó, trong 
thời gian qua Việt Nam cũng chủ trì và tổ 
chức thành công Hội nghị Bộ trưởng kinh tế 
ASEAN (AEM), Hội nghị Bộ trưởng công vụ 
ASEAN và hiện chúng ta đang đảm nhiệm 
vai trò Chủ tịch Liên minh Nghị viện ASEAN 
(AIPO) và vào tháng 9 tới, chúng ta sẽ tổ chức 
Đại hội đồng AIPO ở Hà Nội. 

Mặc dù là thành viên mới, nhưng Việt 
Nam đã có những đóng góp có ý nghĩa vào 
những thành tựu chung của ASEAN trong 
thời gian qua. Đạt được những kết quả quan 
trọng trong quá trình tham gia hoạt động hợp 
tác của ASEAN là do có sự chỉ đạo chặt chế, 
đúng đắn và kịp thời của Đảng, Chính phủ, Sự 
nô lực của các bộ, ngành, địa phương và nhiệt 
tỉnh, trách nhiệm của những người tham gia 
cụ thể vào tiến trình hội nhập khu vực. Suy 
cho cùng, một nước Việt Nam mạnh và năng 
động trong một ASEAN đầy sức sống và có 
Vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên 
thế giới chính là lợi ích của chúng ta và của cả 
khu vực.LC] 


59 


⁄Zua SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Yạp chí Cộng sảm 


(luan hệ giữa eai eúelt 
quan [ƒ hành chính oà e chế thị trường" 


ẨN đây, sách báo Trung Quốc đề cập rất 

nhiều về vấn đề cải cách quản lý hành 

chính, cho rằng giữa quản lý hành chính 
và cơ chế thị trường là chủ đề cơ bản của việc 
nghiên cứu kinh tế chính trị hiện đại ; xử lý mối 
quan hệ giữa quản lý hành chính và cơ chế thị 
trường luôn là vấn đề gay cấn nhất, đáng quan 
tâm nhất của các nhà chính trị, các nhà kinh tế và 
các nhà quản lý hảnh chính vĩ mô và vi mô. Sau 
đây là những luận điểm chủ yếu. 


Lý luận hành chính học truyền thống cho 
rằng, chức năng chủ yếu của chính phủ là làm 
những công việc mà thị trường tự nó điều tiết 
không có hiệu quả ; tức là những công việc không 
thích hợp với việc cá nhân kinh doanh như cung 
cấp nước, điện, hơi đốt, thanh lý rác thải đô thị, 
thông tin bưu điện, y tế, giao thông thành phố, 
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giáo dục trung 
tiểu học v.v.. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát 
triển, quy mô đô thị ngày càng lớn, nhu cầu của 
dân chúng đối với dịch vụ công cộng tăng lên 
nhanh chóng và đa dạng. Do vậy, chính phủ phải 
đầu tư vào các lĩnh vực này nhiều hơn, gánh 
nặng tài chính ngày càng lớn hơn. Do đó, nếu để 
chính phủ quản lý các ngành đó theo nguyên tắc 
quản lý hành chính thì dễ đi đến độc quyền, bù 
lỗ tài chính quá lớn, cơ chế vận hành lạc hậu, 
chất lượng phục vụ kém, dân chúng ngày càng 
không vừa lòng. Vì vậy, việc cải cách hành chính 
nhằm vận dụng cơ chế cạnh tranh vào dịch vụ 
công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm 
bớt sự bù lỗ của chính phủ, trở thành nội dung 
quan trọng của việc cải cách quản lý hành chính 
và bộ máy chính phủ các cấp của nhiều nước 
trên thế giới. 

Điểm xuất phát quan trọng của việc cải cách 
hành chính là phục tùng và phục vụ việc cải cách 
thể chế kinh tế, không ngừng phát triển kinh tế, 
văn hóa, thực hiện "thị trưởng hóa” chức năng 


quản lý hành chính công cộng. Theo đó, cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước tập trung vào việc 


điều hành vĩ mô, xác định chính sách về cơ cấu 


sản xuất và cơ cấu ngành nghề, về cách thức 
điều tiết thị trường, quản lý tốt việc xây dựng công 
trình cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công 
cộng. Những việc gì thị trường làm tốt hơn cơ 
quan hành chính nhà nước thì giao cho thị 
trường ; chính phủ chỉ làm những việc thị trường 
không làm được, hoặc làm không tốt. Ngay cả 
những công việc cơ quan hành chính thực hiện, 
như cung cấp dịch vụ công cộng, cũng vận dụng 
cơ chế thị trường. Ở đây, cần phát huy những ưu 
thế của quyền lực hành chính nhà nước và chức 
năng tích cực của thị trưởng, kết hợp hai mặt đó 
để làm tốt dịch vụ công cộng ; trong đó, hình thức 
phổ biến là ký hợp đồng bao thầu. Tức là, cơ 
quan hành chính nhà nước chuyển giao việc sản 
xuất và cung cấp sản phẩm công cộng mà trước 
đây nó độc quyền cho các công ty chịu trách 
nhiệm kinh doanh mà ở đây gồm : công ty tư 
nhân, công ty nhả nước, các tố chức xã hội và tổ 
chức phi lợi nhuận nhằm vừa nâng cao chất 
lượng dịch vụ công cộng, vừa tăng cường năng 
lực và hiệu quả quản lý hành chính. Các nước gọi 
những hình thức này là "thị trường hóa thứ cấp" 
việc cung cấp dịch vụ công cộng. 

Đi đôi với việc vận dụng cơ chế cạnh tranh thị 
trường vào dịch vụ công cộng, các nước còn chú 
trọng việc thu hút đông đảo công dân tham gia 
quản lý ; tăng cường tính công khai và sự minh 
bạch của dịch vụ công cộng ; vận dụng phương 


* Nguôn : Ngô Cẩm Lương : Cải cách bộ máy chính phủ 
Và SỰ phát. triển các tổ chức xã hội, Nxb Khoa học xã hội 
Trung Quốc, Bắc Kinh, tháng 7- 2001, tr ị 17-120, 2I1I- 
219 ; tạp chí Nghiên cứu chủ nghĩa xã hội, số 5- 2001 ; tạp 
chí Khoa học xã hội, số 2-2002 ; tạp chí Quản lý kinh tế, 
số 3-2002. 
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pháp kiểm nghiệm của thị trường để hoàn thiện 
cơ chế xử lý khiếu nại trong tranh chấp kinh tế ; 
định kỳ trưng cầu ý kiến của đông đảo công dân 
đối với dịch vụ công cộng. 

Một trong những biện pháp thị trường hóa 

chức năng hành chính là "doanh nghiệp hóa" việc 
quản lýhành chính nhà nước. Nghĩa là vận dụng 
mô hình quản lý kinh doanh của doanh nghiệp - 
mô hình thương mại vào việc cung cấp dịch vụ 
công cộng. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý 
hành chính phải thật sự coi trọng hiệu suất, chất 
lượng công việc, thái độ tốt đối với khách hàng, 
giống như cung cách của các nhà quản lý kinh 
doanh trong các doanh nghiệp, để làm tốt chức 
năng quản lý hành chính của mình. Đồng thời, 
vận dụng phương pháp quản lý khoa học trong 
các doanh nghiệp hiện đại, như quản lý theo mục 
tiêu, hạch toán giá thành, đánh giá hiệu quả quản 
lý theo chất lượng một cách toàn diện ; quản tý 
bằng cách giao quyền, để cải cách cơ quan quản 
lý công cộng. Nhiều nước gọi cách làm này là 
"doanh nghiệp hóa chính phủ", là "cuộc vận động 
tái tạo chính phủ". Theo đó, một chính phủ muốn 
làm tốt chức năng của mình, cần phải : 1 - Cầm 
lái chứ không chèo thuyền ; 2 - Giao quyền chứ 
không trực tiếp phục vụ ; 3 - Thực hiện cơ 
chế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ công 
cộng ; 4 - Một chính phủ có sứ mệnh lớn thúc đẩy 
toàn bộ kinh tế - xã hội tiến lên, không vùi đầu 
VàO SỰ Vụ, quan liêu, giấy tỜ ; 5 - Cấp phát 
theo hiệu quả, không theo yêu cầu của đầu vào ; 
6 - Chính phủ phục vụ theo yêu cầu của khách 
hàng ; 7 - Chính phủ chịu trách nhiệm trước xã 
hội - một chính phủ trong sạch, không tham 
nhũng, lãng phí ; 8 - Chính phủ có dự báo, có dự 
phỏng, "phòng bệnh chứ không chưa bệnh" 
9 - Một chính phủ phân quyền, xóa bỏ đẳng cấp, 
thực hiện thể chế "tham dự"U) và hợp tác (2) ; và 
10 - Một chính phủ hướng theo thị trường, đáp 
Ứng nhu cầu thị trường. 

Việc thành lập chính phủ điện tử cũng không 
ngoài mục đích nâng cao hiệu suất và chất lượng 
quản lý hành chính ; nâng cao khả năng cạnh 
tranh của bộ máy chính phủ trong việc cung cấp 
dịch vụ công cộng ; tạo mọi thuận lợi cho dân 
chúng trong mọi quan hệ của họ với cơ quan 
hành chính nhà nước. Nhiều nước coi việc thành 
lập chính phủ điện tử là nhằm triệt để cấu trúc lại 
việc dịch vụ công cộng của chính phủ. 

Việc cải cách hành chính - cải cách bộ máy 
chính phủ, trước hết là do bối cảnh thời đại và 
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nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước quyết 
định. Việc cải cách đó chịu ảnh hưởng chỉ phối 
của những quan niệm tư tưởng khá sâu sắc. 
Trong đó có lý luận về lợi ích công cộng ; chủ 
nghĩa quản lý và kinh tế học về chế độ mới. 

Luận điểm cơ bản của lý luận lợi ích công 
cộng cho răng con người có lý tính ; tức là, con 
người bao giờ cũng muốn làm cho mình thu được 
lợi ích lớn nhất, mọi hành vi của con người đều 
chịu sự chỉ phối của lợi ích cá nhân. Theo đó, các 
quan chức của bộ máy hành chính các cấp bao 
giờ cũng muốn cho kinh phí được cấp của ngành 
mình được thỏa mãn ở mức tối đa, các nhà chính 
trị muốn thu được số phiếu bầu cho mình ở mức 
cao nhất. Kết quả là bộ máy chính phủ ngày cảng 
phình to, các tập đoàn có thế lực thường chiếm 
được một tỷ lệ giá trị rất lớn trong phân phối thu 
nhập quốc dân. Một thể chế hành chính như vậy, 
tất yếu sẽ ngày càng xơ cứng, mất hiệu lực. Vì 
vậy, hạn chế vai trò và chức năng của chính 
phủ theo hướng, chính phủ không nên vừa hoạch 
định chính sách vừa chấp hành chính sách, các 
dịch vụ của chính phủ cần áp dụng cơ chế cạnh 
tranh. Việc cải cách hành chính theo hướng tự do 
hóa, phân quyền, giao quyền, nới lỏng quản lý, 
vận dụng cơ chế cạnh tranh, cho phép cá nhân _ 
lựa chọn... đều thể hiện lý luận về lợi ích công 
cộng. 

Chủ nghĩa quản lý còn gọi là "trưởng phái mới 
về quản lý công cộng". Sự xuất hiện chủ nghĩa 
quản lý đánh dấu sự chuyển đổi mô hình quản lý 
hành chính trong thời đại mới, thời đại thông tin 
điện tử. Từ chỗ, trước kia là hảnh chính công 
cộng, nay là quản lý công cộng. Sự thay đổi chủ 
yếu trong đó là việc điều chỉnh chức năng của 
chính phủ thích ứng với vai trò của thị trường. Mô 
hình hành chính công cộng trước đây nhấn mạnh 
vai trò vạn năng của chính phủ, nhấn mạnh tính 
chất công cộng, cho dù cơ quan công quyền mất 
hiệu lực, nó vẫn có thể khắc phục tình trạng mất 
hiệu lực của thị trường. Vì vậy, cơ quan công 
quyền thường viện lý do "bất khả quản lý" để 
thoái thác trách nhiệm của mình. 

Nay, mô hình quản lý công cộng đỏi hỏi thành 
lập chính phủ có giới hạn, xuất phát từ thị trường 


. (l) Tham dự : Thu hút đông đảo quần chúng tham gia 
quản lý nhà nước dưới mọi hình thức. 

(2) Hợp tác : Hợp tác giữa cơ quan chính phủ với xã hội, 
với công dân. i 
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để giải cứu hiện tượng mất hiệu lực của cơ quan 
hành chính công, vận dụng sách lược và nghệ 
thuật quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vào 
cơ quan quản lý công cộng, trên cơ sở đó hình 
thành một "chính phủ - doanh nghiệp". 

Luận điểm cơ bản của chủ nghĩa quản lý có 
thể tóm tắt như sau : Quản lý là một hoạt động 
mang tính chất thuần túy thủ đoạn (biện pháp, 
phương tiện) ; việc quản lý của tổ chức công cộng 
và tổ chức tư nhân, về bản chất là giống nhau. Vì 
vậy, có thế vận dụng lý luận, phương pháp và kỹ 
thuật quản lý của các tổ chức doanh nghiệp tư 
nhân để nâng cao hiệu suất và trình độ quản lý 
của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 

Một trong những luận điểm cơ bản của "kinh 
tế học về chế độ mới" là /ý luận về đại lý và giá 
thành giao dịch. Lý luận này coi các sinh hoạt xã 
hội và sinh hoạt chính trị là quan hệ hợp đồng 
giao dịch giữa người ủy thác và người đại lý. 
Người làm đại lý dựa theo hợp đồng để thay mặt 
người ủy thác, thực hiện các điều khoản trong 
hợp đồng ; còn người ủy thác cũng dựa theo thỏa 
thuận trong hợp đồng để trả thù lao cho người 
làm đại lý. Một trong những giả thiết cơ bản của 
lý luận: đại lý cúng: cho rằng con người là có lý 
tính, đều mong muốn thu được lợi ích lớn nhất. Vì 
vậy, trong quan hệ giữa người ủy thác và người 
làm đại lý, thưởng xảy ra mâu thuẫn, xung đột. 
Nhất là trong điều kiện thông tin không đầy đủ 
hoặc không ăn khớp nhau, người ủy thác không 
thể kiểm tra được hành vi của người làm đại lý, 
cho nên quan hệ giữa hai bên rất phức tạp. Vì 
vậy, phải chú trọng lựa chọn người làm đại lý ; 
xác định hình thức hợp đồng tối ưu ; tìm được 
phương pháp đàm phán và giám sát việc thực thi 
hợp đồng một cách tốt nhất, nhằm ngăn chặn 
hành vị vi phạm hợp đồng, nhất là từ phía người 
làm đại lý. 

Như vậy, lý luận đại lý rất coi trọng việc tuyển 
lựa người làm đại lý thích hợp ; còn lý luận giá 
thành giao dịch chủ yếu quan tâm đến hình thức 
quản lý tối ưu đối với các hành vị giao dịch, nhất 
là hình thức tổ chức tối ưu việc sản xuất và trao 
đổi vật phẩm. Lý luận giá thành giao dịch cũng 
giống như lý luận đại lý, đều cho răng người Ủy 
thác và người làm đại lý - hai bên giao dịch - đều 
tìm cách thu lợi tối đa, nhưng họ có thực hiện 
được điều đó hay không lại tùy thuộc một loạt 
điều kiện và yếu tố khách quan. Đó là mức độ 
không thể xác định của việc cung cấp dịch vụ ; 
tỉnh trạng thông tin không ăn khớp ; việc giao 


Yạp chí Cộng sảøa 


dịch có bị phụ thuộc vảo lý tính có giới hạn hay 
không ; mỗi bên giao dịch có những tài sản đặc 
biệt mà đối phương không có hay không ; trong 
một số lĩnh vực nào đó, có trường hợp nảo ít có 
khả năng mặc cả hay không - tức là có rất ít 
người mua hoặc người bán tiềm tàng - do vậy, tạo 
điều kiện cho một bên giao dịch được độo.quyền 
hoặc đơn phương chiếm ưu thế hay không. 

Lý luận giá thành giao dịch cho rằng, trong 
trưởng hợp việc cung cấp dịch vụ ít mang tính 
chất không xác định, do có thể định lượng và dự 
báo được thì nên để cho thị trường cung cấp 
những dịch vụ đó. Trong trường hợp ngược lại, 
nhất là trong trường hợp chất lượng vật phẩm 
hoặc dịch vụ đặc biệt quan trọng, thì do cơ quan 
chính phủ cung cấp là tốt nhất. 

Có thể thấy, việc cải cách hành chính công 
cộng nói trên của các nước là áp dụng biện pháp 
điều chỉnh quan hộ giữa chính phủ và thị trường - 
quan hệ giữa quản lý hành chính và cơ chế thị 
trưởng - để vận dụng cơ chế cạnh tranh và hình 
thức quản lý kinh doanh doanh nghiệp vào quản 
lý hành chính, nhằm xoá bỏ độc quyền trong dịch 
vụ công cộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của dịch vụ công cộng. Đó là một xu thế tất yếu 
và có tính chất phổ biến. Tuy nhiên, còn có ý kiến 
cho rằng, mặc dù cơ chế cạnh tranh trên thị 
trường và phương pháp quản lý kinh doanh trong 
doanh nghiệp có thể vận dụng vào quản lý hành 
chính, và đó cũng là một xu thế tất yếu ; nhưng 
điều nảy còn tùy thuộc trình độ phát triển về 
kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật và về nhân 
lực mỗi nước. Hơn nữa, quản lý hành chính và 
quản lý kinh doanh dẫu sao vẫn có đối tượng, 
mục tiêu và phương pháp khác nhau ; vì vậy, việc 
thành lập "chính phủ - doanh nghiệp" cần xuất 
phát từ thực tế mỗi nước để từng bước nghiên 
cứu vả vận dụng thích hợp. 

Để thay cho lời kết thúc bài tổng thuật này, xin 
nhắc lại một hiện tượng mang tính quy luật, rằng : 
Trong lịch sử của nhân loại tiến bộ, khi một học 
thuyết, một lý luận hay một sự vật mới xuất hiện, 
không phải được mọi người chấp nhận ngay, 
thậm chí còn bị kịch liệt phản đối. Nhưng trải qua 
kiểm nghiệm của thực tiên, tình hình sẽ thay đổi 
dần và thay đổi hắn. 


VĂN QUANG 
(Tổng thuội) 
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_ II 2IĐẠT 908 Lƒ LUẬN - fHỤP TIỀN - 


KỲ HỌP CHÍNH PHÚ, PHIÊN THƯỜNG KỲ 
THÁNG 7 NĂM 2009 


GÀY 21-7-2002, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ, đồng thời là phiên họp 

cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ 1997 - 2002, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn 

Khải cùng với sự có mặt của các phó thủ tướng : Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm, 
Nguyễn Công Tạn, Phạm Gia Khiêm và các thành viên của Chính phủ. Tới dự phiên họp còn có 
các đồng chí : Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam ; Cù Thị Hậu, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ; Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng nhiều đông chí lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, của Quốc hội, 
Văn phòng Chủ tịch nước. Dự họp còn có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ. 

Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày Đề án thành lập Công ty 
Đầu tư tài chính nhà nước ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư 
vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia Lê Đức Thúy báo cáo về tình hình điều hành chính sách 
tiền tệ 6 tháng đầu năm 2002, định hướng điều hành 6 tháng cuối năm 2002 và đến năm 2005 ; Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và bẩy 
tháng đầu năm 2002 ; Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh báo cáo công tác thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo sáu tháng đầu năm 2002. 

Chính phủ nhận định, việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước là biện pháp quan trọng 
nhằm đổi mới CƠ chế quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường, 
nhưng đây là vấn đề mới, ta chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nên cân tiếp tục nghiên cứu trên nhiều 
phương diện để hoàn chỉnh, bổ sung Đề án. 

Chính phủ đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2002 
tiếp tục có những chuyển biến tích cực : sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được đà tăng trưởng liên tục ; 
công nghiệp đạt được tốc độ tăng trưởng Cao ; thu ngân sách đạt khá ; hoạt động tiên tệ có một số 
tiến bộ ; các hoạt động về dân số, giải quyết VIỆC làm, giáo dục đào tạo, phòng chống dịch bệnh đã 
có những chuyển biến đáng kể ; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... 
Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2002, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành 
và địa phương khi “tập trung chí đạo thực hiện tốt một số giải pháp đã đề ra (Nghị quyết số 
xa CP), cần hết sức lưu ý các vấn đề : đấy mạnh xuất khẩu, chủ động phòng chống thiên 

tai, giảm tai nạn giao thông ; ; tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực, địa phương trọng điểm có tỷ 
trọng lớn trong sản xuất - kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi các Hhản tiêu đã đề ra cho năm 2002. 

Chính phủ đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2002 có 
những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu kiện đông người đá được tập trung giải quyết. Tuy 
nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu kiện 
đông người, vượt cấp lên Trung ương vân còn nhiều. Chính phủ yêu câu các bộ, ngành, địa phương 
chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở, tập trung xem xét, giải quyết 
dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đặc biệt là vào những thời điểm có các sự kiện chính trị - xã hội 
quan trọng. 
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Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp, trong đó, Thủ tướng đã điểm lại 
đặc điểm tình hình và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chính phủ 1297 - 2002. Bên cạnh 
những thuận lợi, nhiệm kỳ Chính phủ vừa qua đã hoạt động trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó 
khăn và biến động khó lường, bất lợi, đất nước có những thách thức gay gắt. Nhưng, với tinh thần 
trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, tập thể Chính phủ đã phát huy tỉnh thần đoàn kết chặt che, 
giữ vững. nên nếp và kỷ luật công tác, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, bám sát thực tiễn, phát huy 
nội lực và các điều kiện thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp tục góp phần quan trọng 
' vào thành công của sự nghiệp đổi mới và phát t triển đất nước. Chính phủ thực hiện nghiêm túc đường 
lối và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, phối hợp tốt công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể quân chúng ; có chương trình công tác hằng năm phù hợp thực tiễn và đời sống nhân 
dân, điều hành kinh tế vĩ mô ồn định, kết hợp tôt chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại với việc 
phát huy nội lực trong nước để phát triển đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã 
hội, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện... 

Thủ tướng Phan Văn Khải cũng thẳng thắn nêu rõ những mặt còn yếu trong chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua. Việc bảo đảm tốc độ phát triển nhanh và bên vững trong thời gian 
tới còn rất bấp bênh do chưa khắc phục được tình trạng kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất - 
kinh doanh ; sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước và của nên kinh tế chưa được cải thiện đáng 
kể, chi phí sản xuất còn cao ; bộ máy hành chính còn để dân kêu ca, phàn nàn nhiều, nhất là tệ nạn 
tham nhũng, quan liêu, lãng phí. 


Nhân dịp này, Thủ tướng Phan Văn Khải cảm ơn các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thê, cảm ơn các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính 
phủ đã cộng tác, giúp sức cùng Chính phủ nhiệm kỳ 1997 - 2002 hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và 


nhân dân giao phó.) 


BẢY CÁI “NHẬT”... 
(Tiếp theo trang 54) 


Ngoài một số sinh hoạt 
văn hóa dân gian truyền 
thống mang tính giáo dục, 
cơ sở phải đối mặt và trực tiếp 
giải quyết những hủ tục 
phi giáo dục : cờ bạc, mê tín, 
bói toán, số đề, ma túy, mại 
dầm v.v.. Những chuyện quan 
liêu, tiêu cực, hạch sách, 
nhũng nhiễu vi phạm quyền 
làm chủ của nhân dân cũng 
không ít. 

Thứ bảy : Cơ sở nơi có 
nhiều cư dân sinh sống nhất ; 
nơi hằng ngày cũng phải trực 
tiếp đối mặt và giải quyết mọi 


sự phức tạp của cuộc sống 
cộng đông dân cư. 
Điều đó thật hiển nhiên, 


bởi cơ sở là nơi sinh sông của 


79 triệu dân của cả nước tại 
10538 đơn vị cơ sở, gồm 
8497 xã, 565 thị trấn và 
1 206 phường. Cái "nhất" 
cuối cùng này thật nặng nề và 
cũng có thể coi là hệ quả của 
sáu cái "nhất" trên. Ngược lại 
nếu 10 538 đơn vị cơ SỞ đều 
có hệ thống chính trị vững 
mạnh và trong sạch thi sẽ là 
nền tảng vững chắc nhất cho 
Sự phát triển kinh tế - xã hội, 
quôc phòng, an ninh của đất 
nước. 

Có lẽ chưa thể kể hết 
những cái "nhất" còn hàm 
chứa ở cơ sở song phần tham 


luận của đồng chí Bí thư 
Đảng ủy xã Ph vừa tạm 
ngừng, cả hội trường đã võ 
tay râm ran tán đồng. Nhân 
đây, xin được "mượn gió" để 
đề xuất một cái "nhất" nữa là : 
Hãy quan tâm nhất đến cơ sở 
một cách sâu sắc, không chỉ 
bằng nghị quyết mà cả những 
hành động, việc làm và những 
điều kiện thiết thực để diện 
mạo của mọi "tế bào" trên cả 
nước ta vài năm nữa vợi đi 
dần những cái "nhất" không 
cần cho đời sống chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã hội ở 
CƠ SỞ. Và mong răng, cầu 
chuyện về bảy cái "nhất" ở cơ 
sở hôm nay sẽ như chuyện cổ 
tích nào đó của một ngày mai 
đây !- 
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ĐỊA CHỈ: SỐ 33 - ĐẠI LỘ HỒ CHÍ MINH - THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 
ĐT: 0320. 852611 - 852323 * FAX: 84.320. 856613 


® NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO 
®“ THỰC HIỆN TÔT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP 


lện lực Hải Dương thuộc Công ty 

Điện lực I là một doanh nghiệp tiêu 

biểu trong khối doanh nghiệp nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Liên tục 
trong nhiều năm là một đơn vị sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, đạt mức tăng trưởng khá và 
vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương và các nhiệm vụ, mục tiêu 
quan trọng của Công ty Điện lực I. 5 năm qua, 
Điện lực Hải Dương đạt tốc độ phát triển về một 
số chỉ tiêu cơ bản như sau : Điện thương phẩm 
tăng 1,4 lần ; doanh thu tăng 1,33 lần ; tý lệ tốn 
thất điện năng giảm 5,62% ; đường dây ( bao 
gồm các loại 110, 35, 22, 6 và 0,4kV) tăng 
149,256km. 

Điện lực Hải Dương luôn bám sát các 
chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, 
cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đó vào 
thực tiễn đơn vị một cách sáng tạo. Hằng năm, 
đại hội công nhân viên chức được tổ chức theo 
đúng Luật Doanh nghiệp ; Đại hội ra Nghị 
quyết và được thực hiện tốt nhằm bảo đảm 


quyền lợi của người lao động về tiền lương, về 
học tập nâng cao nghiệp vụ, về khen thưởng 
và các hưởng thụ khác về đời sống văn hóa 
tinh thần... một cách công khai, dân chủ. Nhờ 
đó, Điện lực Hải Dương liên tục phát triển và trở 
thành một đơn vị tiên tiến, được Nhà nước, các 
cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội 
tăng thưởng nhiều danh hiệu quý giá. 

Hiện tại, Điện lực Hải Dương còn phải 
đối diện với một số khó khăn, bất cập như: việc 
triển khai thực hiện pháp lệnh về các xí nghiệp 
công ích, chưa có các chế tài thực hiện nên 
khó khăn cho việc thanh toán điện với các xí 
nghiệp khai thác các công trình thủy lợi ; hoặc 
những vi phạm hành lang lưới điện chưa thể 
giải tỏa.... Nhưng với truyền thống là một đơn vị 
mạnh, chắc chắn năm 2002 này, Điện lực Hải 
Dương sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
phấn đấu như: đạt 600 triệu kW/h điện thương 
phẩm ; đạt tổng doanh thu 332589 triệu đồng 
và giảm 0,2%tốn thất điện năng; tăng thu nhập 
cho người lao động 15%... giữ vững truyền 
thống là một đơn vị vững mạnh toàn diện. 


& Là 
cua de 
- 1>.Ắ 


TA 1á nọ 
` Cửa r JIỆ kinh doanh, 


4t 


x7? ~ý 3á " .$ 
Ạr, tụ { 


+. ,.3< 4 


Đi: kính cây thép 


Approved 


' Company . —== 


THÉP VĂN Ï 


x& 


SP SAUCAN 


'“ «x:x % kT= ¡3 
` ¿..-+ tết. - T«< la - ˆ 
% — ® `4 - XẾ +4 
W " 1. 4 lu 
` '¬ . 
ụ “5 


31 vẻ . 4 nà 4 h ` _ 
': cu SỞ: 'PHƯỜNG YÊN Ä ung dần PLEIKU - TỈNH GIÁ f) nà (059)825110-825466 FAX: (059) 825109 
" sợ: NHÁNH PHÍA BẮC: 26 NG )Õ THÔNG PHONG - UẬN ĐÓNG ĐA - HÀ NỘI - __ ĐIỆN THOẠI: (069) 882176 


P. _..‹ cung NAM: 15K PHAN VĂN TRỊ + PHƯỜNG 7 ' GỒ VÁP - TP. HỎ CHÍ MINH _ |. ĐIỆN THOẠI: (089) 857905 


.J ; ước. - -ư LỆNH ' yên ‹ 'GIÁM AE Tà: XUÂN SANG ˆ 
* Ty r7‹, mm. ý t‹ 
tuyếtđnhsố:68t Liệt, 190008 IẾ ÄHlï À tru ¡ỉ 
ay là à doan * "ì YĂW NI TẾT lỦ: tệ r¬ 
h ộc lập, m- 


` 


`" 7201 0512 LẠ. 
Lấ:2 ..ấ 2: 2† 


LẺ 
% " 
hàng (Kể cả tài khoản n oản £ ‹ j : m- 
r1 ' \ ể Ẹ 3Á, P ñ 
` Tên: đệ: dị Vì | ước . | m1 a...- +1TWố  °.... “ `". 
ko h -® \ cu #¿ 2É Œ W t3 Tà hÈt vÄf _ PIN. 0G „." AI 4 t 
*= \ ¬ ` l1: nà" `. “"s w. ¬“ L”}-. H) "NI .... ứ 
ào dịch _. 4 , ñ d ` xi 
rã ụ : t ¿ ñ 


=“. Ñ | 

; »~- 

` s”.. 
ni 


' hộ. 
- ẨM {2 co EU # vn ` 


xx. xi1 R 
3 =:TMỸ 
$ cá vì). 
_-=eỌ©“Ð vớ 
+ Ấ..0 k { ^: ' 
tr LJ£* xã ;Ì 20044 
"h. Ái *¡ 6# 


fc 
“.. 
~ 


(ng 2. Ợ 


~ Ty" lô gặp ghing đà do gi đm lăn tườn | 


Ệ 
.— 
Koi “.. 8. 


,càphê, ânbónKOMIX. Su Ty _gm _'\ se: Bedres-fesv.r vờ . 
mà g 1. hxp 
ạt chân ni chế biến bánh _ˆNHVG _TrồN mới chữm sóc, .chý biến cỜn DE S) phô = - 
, khảo sát, thiết kế x _=. Côngty 15: thoại (059) 825441 x.. ự 
ï, nhà. - đê đập, cầu cống, bưu đi h nh. .Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, ch biến cả phê. ˆ Phản 
điện nưẻ - Côngty732: Điệnthoạ(060)8324474  = . : 
ất - 0 nB€ Phản isnhNPKvàcổoạighênbớn _ Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, loaitác chốtến cao ` 
„cvụ nông nghiệp. ` #@ lo su,cà phê, sản xuất lúa nước và chăn nuôi. — - sa 
tra -Ì Â 1 “ Công ty Bình dương: Điện thoại. (059) 825484... Ỳ "£:. 
song tin loại hong dân dự, cong Nhập, Nhiệm vụ: Trồng mới, chăm sóc, chế cản 3S). Ấy + Me 
„giao thông, thuỷ lợi. - . Côngty715: Điện thoại: (059) 840732 | 
_. hen ngpkoen vn _ 
| , - ôngty71!:  - côn sựAname J4 
- PhòngChínhtrị ': Điện thoại: (059) 865188 Nhiệm vụ: Khai hoang ruộng dựng giao thông, huỷ 
- Phòng Tác chiến __ :Điệnthoại: (059) 825166 _. lặ,sản it vậtiệu xây dự 0, _ 
- _ Phòng Tàichính : Điện thoại: (059) 865187 -  Côngty78: 
-_ PhòngTổchứcLĐTL :Điệnthoại: (059) 865189 Nhiệm vụ: -aÓ/gHlcjy zr L4 chăm sóc cao su. 
| - PhòngKếhoạch  : Điệnthoại: (059) 865186. c.. Đơn vị hạch toán phụ thuộc: 
ì - _ PhòngKỹthuật :Điệnthoại:(059)865190 - - _ Xinghiệp khảo sátthiết kế: Điện thoại (059) 825395 
| - _ Vănphòng Bộ Tưiệnh: Điện thoại: (059) 825110 -"A-lÄMC Khảo sát lập luận chứng kình tế - kỹ thuật, thiết kế 
-_ BanĐiểutra :Điện thoại: (059) 865193 j trình dân dụng công nghiệp. "% 
ˆ - - BanThanhtra - Điện thoại: (059) 865192 | : Nhà yphân visinh: Điệnthoại(059)865746. : 
| b. Cledoerh Aohiep Lẩễ bán độc fp:( Nhiệm vụ: NGA nen - 
- . Côngty72 thoelĐán chó ể _ '- s= kk“e 
+ Nhệm vụ Trống mớichăm sốc khai chế biến cao suiÐã sý . Các đơn vịsựnghiệp: 
| phê. “.-- DU ty uvệc 16 Điện thoại: (059) 825121 
' - - Côngty74 - Điện thoại: _.. `, £ Lm no. 
T mới, hăn ⁄ hê/*+z¿ sồi SV, gnhaân van ia phương 
P _ »ỆNN vị “độ Ng W." kE.* đ,: sả ¬.-...~.. 5° Điện thoại: (059) 825743 _ 
` 
ụ 
k 
\ 


: ..___ -ƑTA2SB-RP5AWNNMNRMTSOPARMNGOMMV-TWAATPPVSO7M cóc ` E (E052 H0N992PNĐS/T ĐA. K2 GiaLai - Lảng định 
bón cả phê (Ảnh Tiến Hợi) canh định cư (Ành Tiến Hợi) ( cinkt 


› CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN: 
TT TaM. hoi tổn ghimni NỔ 


.}]A 
"an. : 3n NGÀNH NGHẺ SÁN XUẤT KINH DOANH CÚ CũMGT 
: - - ` - - . : ˆ 
Ỉ v.ă.t("- È .— É< St 3s." ^ h H LẮ : .* - 
: § 4.2.3 Thuy z0 Ốc _$ -~.k L7 T ho XS s``.<= .. ..ˆh - 
cứ DỤ (J2 (0 kc t3 l4 ¬ x;... , . + _ = v24 LÁs - cảm: tài Š 
TU ĐH GEN HÀ On ct TẾ Cn tưết Nà *% Xuất nhập khẩu xăn „ cung ú nhỉ 
LÍ là 112001< (01101 C 10/2000 091 V0v) s1) Sao: Á 4 'ÌM l St s£= qg ỨT , Ƒ 1 
- V411 ((101 V41. 1 166561105151250()240¬ 1n. Pu PIN _ 


+ tên 2 060111 1E of bát (21MB: 03/02 stec vi, Và vi liệu, dầu, mỡ bôi trơn, dầu mỡbảoq ăn ct 
Š 8fSczieeu:252xxr:(Slsg1bái \È1TE 017.1 WớnG: tàu | quốc phòng và mọi thành phần kinh† HềU 
* Xuất nhập khẩu khí tài xăng dầu; máy ï 

thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vật † 


Ân Y 
(1r1T 
ưng ¿(2 | BI 
c 


l5 TƯ, xăng dầu.. Mu 
+ Kinh doanh vận chuyển xăng dầu pF hục vụ _ 
quốc phòng và kinh tế. se" RẺ nhà | 
` q1 ' 
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_tồNG TY VẬT LIÊU CHIU LỬA VÀ KHAI THÁC ĐẤT SÉT TRÚC TÌ THÔN ˆ 
_ Địa chỉ: Xã Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương Điện thoại: 0320.683.243 Fax: 0320! A0132 ý 1 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY: KS. NGUYÊN HẢI NAM kiện” _. IÌH 


CHÚC NĂNG - NHIỆM VỤ SẢN XUẤT. 
KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 


1. Sản phẩm mới cho năm 2002: Gạch men CERAMIC (ốpvà 

2. Sản phẩm truyền thống: 

^. Khai thác, chế biến đất sét trắng các loại cung cấp cho các! 
sản xuất gốm sứ, sứ vệ sinh, sứ cách điện, gạch céf 
granic....VV.. 
Khai thác, chế biến đất chịu lửa phục vụ cho nhủ duo 
và dân dụng. _—. 
Sản xuất gạch chịu lửa sa mốt A, B, € phục vụ công nghị 
thép, xây các lò xi-măng, lò tuynel và các TH, nh dl u 
khác. 
Sản xuất đất đèn phục vụ cho công nghiệp và dân dụn 
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"Š...:.. 1.4. YNX Lẻ 
Điện thoại: '016. 855085 - -076. 855052 - Fox: mức 852005. 


° nUốP, €-r hỉn ›dagoo@hc AI 
K2Sổ ði SSX6 mail: L6 Mch) th SNfxsế \cm,V00.V0, Ta 220B 


GIÁM ĐỐC: PHAN THANH XIẾU 
Hưu điện (tỉnh Ân Giang được xếp vào doanh nghiệp hạng Ï 
eằa Tổng Công (ty Huớw Ghính - Viêu tliởng Việt Nam. 


Sư gu ve 


)'NRANGTUÚC MANGTUƯƠI 
- 11 Bưu điện huyện - thị - thành,55 Buuư điện nông thôn, 62 Bưu điện - 
VHX bún kính phục vụ bình quân 4,9 km”/ điểm 
- Tổng dung lượng tổng đòi điện thoại 105.000 số, 80.000 có móy điện 
thogi cúc logi, mật độ đạt 3,8 móúy /100 dân. 
- Mạng điện thoợi di động với 12 trạm BTS. 


YBICH VỮ ĐANG KHAI THÄ€ 
Ng—U các dịch ýụ Bưu điện truyền thống, đã có các dịch vụ mới: 
+ Điện thoơi di động. 
+ Điện thoợi thỏ. 
+ Điện thogại VOIP. 
+ Nhắn tin. 
+ Internet, Fax. 
+ Chuyển tiền nhanh, chuyển tiền điện tử. 
+Chuyển phút nhanh bưu phẩm. 
+ Nhận ủy thúc chuyển nhận các vật phẩm. 
+ Phát hành búo chí cúc logi. 
+ Điện hoa. 
| + Tiết kiệm Bưu điện. 
+ Dịch vụ bưu phẩm khơi giá. 
PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ: 
"NHANH CHÔNG - CHÍNH XÁC - AN TOÀN - TIỀN LỢI - VĂN MINH” 


ØÃ 5U9E6 AW€ TIÚðNG 


| ~ - Danh Hiều: “Anh hùng lực lượng vũ trang ngành Giao bưu - TTLL". 
_ - 02 Huân chương Lao động hạng II. 
- 02 Huân chương Lao đông hạng II. 
- 45 cờ thi đua và 65 bằng khen cúc loại. 
- 11 năm Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ( ;;›‹ ) kc 
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6E, BS Thang Long Mechanical & Construction Company (TMC) 
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Trụ sở công (fy; Xa Hai Bối - Huyện Đông Ảnh - Hà Nội. 
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CHUYÊN SẢN XUẤT KINH DOANH 


* Sản xuất thùng phuy thép 200 lít và thùng 18 lít, 
20 lít, 25 lít chứa đựng: Xăng dàu, hóa chất, sơn, 
dàu thực vật... 
* Sản xuất, lắp đặt các loại bòn bề, ôtô xitéc 
chứa đựng và vận chuyền xăng dàu, hóa chất, 
À nhựa đường nóng lỏng. Đóng mới, sửa chữa tàu, 
— Xà lan và xe chữa cháy. 
* Xây dựng các cửa hàng bán lê, các kho xăng 
dầu. Thiết kế chế tạo khung nhà kho, nhà xưởng 
bàng thép có khâu độ theo yêu câu của khách 
hàng. 
+ * Sửa chừa, kinh doanh các thiết bị phục vụ 
` chuyên ngành xăng dâu. 
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* Công ty đá đầu tư một đây chuyên san xuất thùng 18, 20, 25 
lít hiện đại do Háng Sargiani (Italia) chế tạo có công suất 700 
thùng/giỡơ. Thùng được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đạt 
tiêu chuần quốc té. Thùng được ¡n theo logo của khách hàng trên 
dây chuyên ín tự đông cua Đức. 
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CÔNG TY CƠ KHÍ XĂNG DẦU 


TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM - BỘ THƯƠNG MẠI 
ĐỊA CHỈ: 446 NƠ TRANG LONG - Q.BINH THANH - TP.HÒ CHÍ MINH - VIET NAM 


FAX: (0.8) 8432329 
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* Thùng 18, 20, 25 lít sản xuất theo hợp đông v với 
các Hàng Petrolimex, BP... 

- Đường kính thùng: 272 - 285 mm, Chiêu cao; 
327mm. Chiêu dây: 0,32mm. Trọng lượng: 1,5 kợ. 
In theo logo của khách hàng. 
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Chức năng, nhiệm vụ: 
- Đào tạo cán bộ chuyên môn bậc trung học chuyên nghiệp đối với các ngành Xây dựng, Cấp thoát nước, Công trình đô thị và môi trường, Cơ điện 
công trình. 
_ tạo công nhân kỹ thuật xây dựng hệ chuẩn gồm các nghề : cấp thoát nước, điện công nghiệp và dân dụng, hàn, nề, mộc, cốt thép.... 
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao, đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và cán bộ quản lý về cấp thoát nước, môi trường. 
<4 _- Bồïdưỡngnghiệp vụ sưphạm cho giáo viên trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề xây dựng. 


Z. - Đào tạo, giáo dục định hướng cho những người đi lao động ở nước ngoài. 

em Cơ sở vật chất; 

cĐ Trường có đủ các khu nhà học chính, xưởng thực tập các nghề, các phòng thí nghiệm, phòng 

- học ngoại ngữ, tin học. Khu nhà ở cho giáo viên, học sinh nội trú và nhà ăn tập thể khang trang 
v¬ sạch đẹp. 

S2 ” 4| Hệ đào tạo: 

c» sấu | A/ Hệ dài hạn (cấp bằng tốt nghiệp) 

“= * Kỹ thuật viên trung học: 

= ° - Chuyên ngành: Cấp thoát nước, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cơ điện công trình. 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp PTTH. 
so - Thời gian đào tạo: 24 tháng. 
hat - Văn bằng: Trung học kỹ thuật. 
* Công nhân kỹ thuật hệ chuẩn: 
= : - Nghề đào tạo: Cấp thoát nước,, Điện xây dựng và công nghiệp, Hàn, Mộc, Nề, Cốt thép... 
= - Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp PTCS trở lên. 
- Thời gian đào tạo: Từ 18 - 24 tháng. 

“ - Văn bằng: Công nhân kỹ thuật bậc 3/7 

me BỊ/ Hệ ngắn hạn: 

~⁄ - Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

— - Bồi dưỡng cán bộ ngành nước. 

c» - Đào tạo tin học, ngoại ngữ. 

S. - Đào tạo công nhân ngắn hạn theo hợp đồng. 
= - Đào tạo và bồi dưỡng các lớp ngắn hạn phục vụ nhu cầu xã hội. 

e< Địa chỉ: xã Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Hà Nội 

Điện thoại: 04 8 271 305 - Fax: 8 271 305 
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—] - CŨNG TY THIẾT KE VÀ XÂY DỰNG DẤU KHÍ 
_ PETR WIETNAM ENBINEERINE AND G0NSTRUDCTI0N C0MPANY 

_ CHỨC NĂNG Ẵ | 
- Sửa chữa bảo Si) các Cẳng trình phục vụ công tác. Thăm dò, | 
khai thác của ngành dầu khí. | 
- Lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa đang ống dẫn dầu khí trên bờ và 
ngoài biển. | 
- Chế tạo và lắp đặt bồn, bể chứa dầu Về các sản phẩm sau dầu. 
- Xây, lắp nhà máy phát điện vừa nhỏ, lấp đặt thiết bị đường dây | 
tải điện. | 


- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. 

Xí nghiệp Sửa chữa các công trình dầu khí trực thuộc Công ty 
Thiết kế và Xây dựng dầu khí là một trong những đơn vị đầu tiên 
của ngành dầu khí thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng các “3 
giàn khoan Eạ-thie JIệm lục địa Việt Nam. _ Sửa chữa giàn khoan biển SE NI 
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Ít Lộ 51A - P.9 - TP. VŨNG TÀU 
NAL ROAL 'NO 51A, WARD 9, VŨNGTÀU CITY 
& AX: (64) 834812 - ' Email: xnsccctb@hcm.vrín.vn› c› 
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ì VIÊN KHOđ HOC CÔNG NGHỆ È MỎ 


ĐI4 CHỈ: SỐ 3 PHAN ĐÌNH GIÓ TH: NỘi 
E°SS TIÊN THOẠI: 84-04-8642024; FAX: li 
Viên trướns: TS. Phùns Manh Đặc 


TIỀM LỤC Km 


TỔ CHỨC: 
Gồm các phòng nghiên cứu về các lĩnh vực: Địa cơ mỏ, 
Công nghệ khoan thăm dò, Xây dựng các công trình ngầm 
và mỏ, Công nghệ khai thác than hầm lò, Công nghệ khai 
thác than lộ thiên , an toàn mỏ, Môi trường, Công nghệ 
than sạch, Điện tự động hóa mỏ... và các đơn vị thành viên: 
e Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ 

e Trung tâm Thông tin và DV KHKT Than 

NHÂN LỰC: 

Tổng số 240 cán bộ viên chức. Trong đó: 20 tiến sĩ, 10 
thạc s1, 150 nghiên cứu viên. 

TRANG THIẾT BỊ: 

Có các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại để 
kiểm soát môi trường, an toàn mỏ, khí mỏ, nghiên cứu tính 
chất khoáng sản và khối đá mỏ, áp lực và điều kiện địa chất 
mỏ, kiểm định, đo lường và tự động hoá mỏ. 


MỘT SỐ ĐỀ ràiXNGfŠ .... 


Triển khai thực hiện và khánh thành ““Trung tâm quản lý 
khí mỏ than Việt Nam” - Dự án hợp tác kỹ thuật giữa Chính 
phú Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. 

Dự án quy hoạch tổng thể phân loại khí mỏ than hầm lò. 
Dự án tăng cường năng lực bảo vệ môi trường trong 
ngành khai thác mỏ và các hoạt động có liên quan. 

Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp ổn định bờ mỏ. 
Nghiên cứu áp dụng các sơ đồ công nghệ khai thác trong 
điều kiện địa chất phức tạp. 

Nghiên cứu triển khai dự án “ áp dụng thử nghiệm công 
nghệ cơ giới hoá trong khai thác than bằng máy liên hợp và 
vì chống thuỷ lực trong các hầm lò Quảng Ninh”. 

Nghiên cứu xây dựng Dự án ngăn ngừa bục nước vào các 
mỏ hầm lò. 

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và thiết bị địa vật lý 
để xác định các điều kiện địa chất mỏ, các công nghệ và 
thiết bị khoan thăm dò phục vụ khai thác hầm lò. 


Viện trưởng Viện KHCN Mỏ cùng 1000600066 ải 
chợ chóng giá thuy lực di động fŠ s0ng (y than Hà Ì âm. 


Hoat đóng cua dự an ” Trung tàm quấn Jý Khí mó than Việt Nam 
Do viên KHCN mÑNhực hiện 
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOYPETRO 


Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu 
Điện thoại : 64- 839871/72. Fax : 64- 839857 


XNLD VIETSOVPETRO dược Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu 
Anh hùng Lao động lần thứ hai, là đơn uị liên doanh giữa Việt Nam uà Liên bang 
Nga khai thác dầu bhí lớn nhất ở Việt Nam, đang hoạt động trên 3 mo: Bạch Hò., 
Rồng uà Đại Hùng. Sản lượng dầu bhai thác từ năm 1986 đến năm 2001 dạt 1013 
triệu tấn. Khícung cấp uào bờtừ năm 1995 đến năm 3001 dạt 6,7ð tỉ mới hhoi. 

XNLD VIETSOVPTRO sắn sàng hợp tác với các công ty dầu khí khác 
trong nhiều lĩnh vực: địa chất dầu khí, thiết kế, lắp ráp, xây dựng, bao 
dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí biển, khoan thăm dò, khai (hiác 


__ đầu khí, dịch vụ cảng, vận tải biển, phòng chống phun trào đầu khí, bảo vệ 
môi trường. igitized by \ 
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Í e BỘ BIÊN TẬP: 

1 Nguyễn Thượng Hiền, 
... Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 9 422 061 
Fax : (04) 8 222 846 


_ e Cơ quan thường trú 

_ tại miền Nam : 
..19 Phạm Ngọc Thạch, 
-Q.3, Tp. Hỗ Chí Minh 

Fax : (08) 8 231 664 
_ ® Tạp chí Cộng sản điện tử : 
.. http:/www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bbfí(ccs@hn.vnn.vn 


_®Phó Tổng Biên tập phụ trách : 
__ TRÂN QUANG NHIẾP 
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Bìa 1 : Những ngày Tháng Tám 
| sôi sục ở Thủ đô Hà Nội 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
-_TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÂN VIỆT NAM - 
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NGUYỄN THỊ HẰNG - Lao động và việc làm - những bước diến 
quan trọng 3 
HOÀNG XUÂN CỪ - Phú Thọ với việc đưa Nghị quyết của Đảng 
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NHÂN KÝ NIỆM 5ï NĂM 1 CÁCH MẠNG THÍ JNG TÁM. ; Zftofulova? 
VÀ QUỐP KHÁNH 2-9 (19/ k5 - 2002) xo + jcyg ưa 
VŨ HIỄN - Một kỳ tích lịch”. .7ỔỐỐÕÖỐÖ ÖỐÖŨỐỀÖÕỀÔ....... 16 
'LÊ MẬU HÃN - Trí tuệ và sức mạnh của Đảng, của dân tộo2 đội 
pn thắng lợi của Cách mạng ThángTám __ 18 
HÊN@ÚU ĐỔI.  - k Hà 
'ð8Ax#Ð, THU - Về tổ chức các kỳ họp của Quốc. nội .Ằ £ - 


- NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN - Một số vấn đề vềth thị ¡tường trái phiếu 
_ Chính phủ ở Việt Nam........ 
- HỒ BÁ THÂM - Phát triển năng wc xu của người lãnh đạo 


_. quản lý hiện nay 3 LJ 
xà SĨ VỊNH - Bản sắc dân tộc và sự giao lưu hội nhập văn hóa. 39 
ˆ'THƯC TIẾN - KI NH NGHIÊM  - e2òfñnE 
PHÙNG QUANG THANH - Quân đội nhân dân thực hiện tốt 
nhiệm vụ giúp dân phòng chống thiên tai 45 
VŨ HỒNG KHANH. - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đài 
đối với chính quyền cấp =ó | 49 
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TRẤN BÁ KHOA - Sự trỗi dậy của Ấn Độ sáu 10 năm cải cách 
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VŨ CÔNG GIAO - Xóa đói nghèo - một điều kiện bảo đảm quyền 
con người 

TIN H0 TỂ B0N I6 LÝ LUẬN - ï HƯC TIÊN 

- Hội nghị sơ kết bốn năm thực ¬ Quyết định 17 của Thủ tướng 
Chính phủ 

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nâng cao chất lượng 

sinh hoạt đảng" r = - s 
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COHEPXAHME 


HT YEH TXM XAHT: Tpyn wu pa6oTra - yBepeHHbie nocrynu. XOAHF CYAH KbI: FlpopwuHuua 
®yTXO C BBÔ@]ñ@HHOÙ paØOTOl nñO BOïrIIOU|@HWIO B XM3Hb [lapTuÙHbix peaoniouwl. BY XWMEH: 
OnwuH wcTopwdecKWwl nonBwr. ƒIE MAY XAH: flapTwlHbl6 W HauWOHanbHbile pa3yM W CWñna — 
MCTOdHWK ñnOÕ@nbi AprycropcKol Pegonitouwu. HO HrOK TXY: O6 opraHW3aULWW CeccMl 
HauwoHantHoro Co6ØpaHua. HíYEH @biOHF PWMEH: HekoTropoee npOỐIeMbI O DbIHKO 
npaBWT@ïñbCTB@HHbX OÕnWrauwlW go ĐoerHaMe. @YHF KYAHF TXAHb: HaponHan apMusa 
XODOUIO BbiIONHR@GT 32ñady - ïñOMOdb HApORY ñpeoRnofeTb CTMxWlHoe Ốencrpue. HAH BA 
KXOA: OxwupneHue Hnwu nocne 10 ner o6HopneHwua. BY KOHF 3AO: ƒIwKBwnauws ronona 
W Ố9NHOCTW — ORHO M3 yCIOBMl OỐ@CTl@4@HMñ d©enOBed@CKOrO npasa. 
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CUA ĐANG VÀO CUỘC SÔNG 


Yạp chí Cộng sản 


L0 ĐÔNG ƯÑ VIỆC LñK - 
NHƯNG BUỨC TIÊN QUAII Th0Nf 


ƯỚC vào những năm đầu thập 
JBì kỷ 90 của thê kỷ XX, tình hình 
kinh tê - xã hội nước ta rât khó 


khăn. Đất nước vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội ; tình hình lao 
động, VIỆC làm trở thành vấn đề xã hội 
gay gắt và bức xúc, EỐ cửa từng gia đình, 
là môi quan tâm lớn của Đẳng và Nhà nước, 
của toàn xã hội và mọi người. Dân số 
tăng nhanh, tốc độ tăng nguôn lao động 
khoảng 3%/ năm, hằng năm có trên một 
triệu thanh niên đên tuôi lao động cân việc 
làm ; số tổn đọng lao động chưa có việc 
làm các năm trước chuyển Sang lên đến gần 
2 triệu người, đồng thời có khoảng 90 vạn 
lao động đôi dư do sắp xếp lại tổ chức sản 
xuất và bộ máy khu vực nhà nước ; số bộ 
đội xuất ngũ, số lao động ở Liên Xô, Đông 
Âu và Trung Đông trở về ; hàng chục vạn 
học sinh tốt nghiệp các trường chuyên 
nghiệp và dạy nghề đang có nhu cầu VIỆC 
làm, dẫn đến sức ép về việc làm tăng và hết 
sức bức bách. 

Đường lối đổi mới, phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo đã tạo ra nhiều điều kiện 


thuận lợi để người lao động có cơ hội tự tạo ' 


việc làm và có việc làm, đáp ứng yêu câu 
bức xúc vê đời sông, góp phân ôn định tình 
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NGUYÊN THỊ HẰNG" 


hình kinh tế - xã hội. Giải quyết vấn đề lao 
động - việc làm trong 15 năm đổi mới vừa 
qua đã có những bước tiến vững chắc, có 
thể đánh giá khái quát như sau : 

- Số việc làm mới được tạo ra hằng 
năm tăng nhanh, từ 863 nghìn người 
mỗi năm trong giai đoạn 1991 - 1995 lên 
1,2 triệu người mỗi năm trong giai đoạn 
1996 - 2000 ; tăng trưởng việc làm bình 
quân là 2,9% mỗi năm ; 

- Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm từ 
10% (năm 1991) xuông 6,28% (năm 2001). 
Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông 
thôn tăng từ 72,1% (năm 1996) lên khoảng 
74% (năm 2001); 

- Cơ cấu lao động chuyển dịch theo 
hướng tăng lao động cho sản xuất công 
nghiệp, xây dựng và các ngành dịch vụ ; 
giảm lao động nông nghiệp từ 72,6% 
(năm 1991) xuống còn 63% (năm 2000), 
bình quân mỗi năm giảm gần 1% lao động 
làm nông nghiệp. Chất lượng lao động từng 
bước được nâng lên, tỷ lệ lao động được đào 
tạo tăng liên tục từ 10% (năm 1996) lên 
khoảng 20% (năm 2000), trong đó được 
đào tạo nghề khoảng 13,4%. 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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Do cải cách hành chính và sắp xếp lại 
doanh nghiệp nhà nước, lao động trong khu 
VỰC nhà nước đã giảm từ 14,7% (năm 1291) 
xuống còn 9% (năm 2000). Khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài, tuy mới chỉ thu hút được 
33 vạn lao động (năm 2000), nếu kể cả số 
lao động gián tiếp thì sử dụng được khoảng 
1% lực lượng lao động, song đã CÓ vai trÒ 
tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập. 

- Xuất khẩu lao động và chuyên gia được 
coi là mũi nhọn, góp phần làm giàu cho đất 
nước, cho người lao động, xây dựng lực 
lượng lao động cho công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và chống tụt hậu xa hơn 
về kinh tế và kỹ thuật. Số lao động và 
chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài tăng từ 
hơn một nghin người năm 1991 lên 37 000 
người năm 2001. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giải 
quyết việc làm được triển khai có kết quả. 
Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hình 
thành từ năm 1992, đến năm 2000 có 
khoảng 2 000 tỉ đồng hỗ trợ trực tiếp để giải 
quyết việc làm cho người thất nghiệp, người 
thiếu việc làm và các đối tượng yếu thế. Từ 
năm 1996 đến năm 2000, Quỹ đã giải quyết 
việc làm cho 1,8 triệu người, trong đó 
80 vạn người có việc làm mới và một triệu 
người có thêm việc làm. Hoạt động dịch vụ 
giới thiệu việc làm và tư vấn nghề nghiệp 
được tăng cường. Hệ thống 140 trung tâm 
dịch vụ giới thiệu việc làm hoạt động từ 
năm 1992 đến năm 2000 đã tư vấn cho gần 
2 triệu lượt người, dạy nghề gắn với việc 
làm và bổ túc nghề cho 70 vạn người, giới 
thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 
87 vạn người. 


Những thành tựu trên đây bắt nguồn từ 
chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước về đổi mới trong lĩnh vực lao 
động và việc làm. Thực chất đó là sự thay 
đối về nhận thức, đối mới tư duy trong lĩnh 
vực lao động và việc làm phù hợp với nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Tư tưởng lớn nhất, cái gốc của đổi 
mới tư duy trong lĩnh vực lao động và việc 
làm là phải bằng mọi giải pháp giải phóng 
SỨC sản xuất, giải phóng và phát huy mọi 
tiềm năng sức lao động, khơi dậy tiềm năng 
của môi người và của cả cộng đồng dần tộc, 
COI trọng giá trị lao động, mở rộng cơ hội 
cho mọi người cùng phát triển. 

Tư tưởng đổi mới này là cơ sở định 
hướng cho một cuộc cách mạng trong lĩnh 
vực lao động và việc làm, đã thay đổi căn 
bản tư tưởng bao cấp và cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung trước đây để chuyển sang 
nhận thức, quan niệm mới về lao động và 
việc làm. 

Người lao động đã năng động và chủ 
động tự tạo việc làm cho mình và cho xã 
hội ; không thụ động, trông chờ vào sự bố 
trí việc làm của Nhà nước. Người sử dụng 
lao động được khuyến khích đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh, địch vụ, tạo việc 
làm. Trong xã hội, mọi người tự chịu trách 
nhiệm về cuộc sống của bản thân mình, từ 
đó cần phát huy năng lực sáng tạo và tính 
năng động xã hội trong tạo việc làm, tăng 
thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Nhà nước tạo ra hành lang pháp lý và 
điều kiện kinh tế, kỹ thuật để có môi trường 
đầu tư lành mạnh của toàn xã hội ; khuyến 
khích mọi người đầu tư phát triển sản xuất - 
kinh doanh, tạo việc làm cho mình và thu 
hút lao động xã hội. Đồng thời bảo đảm 
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lao động được tự do trên cơ sở giải phóng 
mọi tiềm năng lao động. Người lao động tự 
do hành nghề, tự do liên doanh, liên kết, tự 
do thuê mướn lao động theo pháp luật và sự 
hướng dẫn của Nhà nước ; mọi hoạt động có 
ích đem lại thụ nhập mà không bị pháp luật 
cấm đều được coi là việc làm. 

Đổi mới tư duy về lao động, việc làm 
thời gian qua được thể hiện trong các nghị 
quyết, văn kiện của Đảng. Điều quan trọng 
là, nó không chỉ dừng lại ở nhận thức mới, 
mà đã được thể chế hóa bằng pháp luật và 
trở thành hành động sinh động trong cuộc 
sống. Nhà nước đã ban hành nhiều chính 
sách vĩ mô về phát triển kinh tế nhiều thành 
phân, chính sách đất đai, thuế, tài chính, 
tiền tệ, tín dụng, tập trung phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, phát triển trang trại hộ 
gia đình, phát triển khu công nghiệp, khu 
chế xuất, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 
nước, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực phí kết 
cấu.. . hướng vào thúc đấy tăng trưởng, kinh 
tế, tạo việc làm và nâng cao năng suất lao 
động. Cải cách thể chế, xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống luật pháp. Hình thành và tổ 
chức thực hiện có kết quả các chương trình 
mục tiêu quốc gia về việc làm, Chương 
trình phát triển nông nghiệp - nông thôn ; 
Chương trình 327, 773, Chương trình trồng 
5 triệu ha rừng, Chương trình đánh bắt hải 
sản xa bờ, kế hoạch đào tạo nghề. Đẩy 
mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm 
huy động mọi nguồn lực, trong đó, Nhà 
nước đóng vai trò nòng cốt, như "bà đỡ, 
đông thời đặc biệt coi trọng phát huy nguôn 
lực trong nhân dân, các doanh nghiệp, các 
tổ chức, cá nhân và cộng đồng quốc tế ; 
thực hiện lồng ghép các chương trình mục 


- Số 23 (tháng 8 năm 2002) 


! quyết (Đại hội IX eúa (Đảng oàô cuộc tổng ` 


Tạp chí Sệng sản 


tiêu nhằm sử dụng có hiệu quả các nguôn 
lực tạo việc làm ; đã phát triển nhiều hình 
thức, mô hình giải quyết việc làm phong 
phú, đa dạng ở các địa phương, các ngành, 
các cấp, đơn vị cơ SỞ với sự tham gia tích 
cực, chủ động của các tổ chức đoàn thể xã 
hội _ 

Nhờ những thành tựu nổi bật về kinh tẾ - 
xã hội và những bước tiến vững chắc về giải 
quyết lao động và việc làm của hơn 15 năm 
đối mới, Việt Nam bước sang thế kỷ xXI 
VỚI thế và lực mới. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
đang diễn ra mạnh m trên thế gIỚI. Nên 
kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức và công 
nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho 
các quốc gia, như duy trì tốc độ tăng trưởng 
CAO ; SỬ dụng hiệu quả mọi nguôn lực, đặc 
biệt là nguồn lực con người, tạo nhiều công 
ăn việc làm ; giải quyết tốt hơn các vấn đề 
xã hội, cải thiện đời sống người lao động. 
Song, điều đó cũng đòi hỏi các quốc gia 
muốn phát triển phải dựa vào nguôn vốn 
con người, được hình thành trên cơ sở đầu 
tư phát triển, tạo lập kỹ năng, kiến thức, tay 
nghệ, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo để 
sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ có hàm 
lượng chất xám cao. Người lao động cần 
nhanh chóng được trí thức hóa, có khả năng 
thích nghi và có sức cạnh tranh cao. Xu thế 
toàn cầu hóa sẽ tác động đến phân công lao 
động quốc tế. Lợi thế cạnh tranh ngày càng 
nghiêng về những quốc gia có nguồn nhân 
lực chất lượng cao, có môi trường pháp lý 
thuận lợi cho đầu tư và một xã hội ổn định. 
Điều này đặt ra những thách thức đối với 
vấn đề lao động, việc làm và phát triển 
nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Các quốc 
gia phải tập trung đầu tư vào con người 


thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo, 
dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, tạo việc " 
an sinh xã hội. 

Nước ta đang bước vào thời kỳ x. triển 
mới, đấy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đây là vận hội to lớn để phát triển 
nguồn nhân lực và tạo nhiều việc làm. Đặc 
biệt, thị trường lao động đã hình thành và 
phát triển sẽ thúc đấy phân bố và sử dụng 
nguôn lực con người một cách hiệu quả 
hơn, giảm thiểu sự mất cân bằng cung cầu 
lao động và nâng cao chất lượng việc làm. 

Những thuận lợi và cơ hội do thế và lực 


mới tạo ra là rât cơ bản, song đên nay, nước . 


ta vẫn là một nước nghèo và đang phát triển 
ở trình độ thấp; nên kinh tế chưa vững chắc 
và dễ bị tác động do các yếu tố bên ngoài. 
Đây là thách thức không nhỏ trong việc huy 
động nguồn lực giải quyết các vấn đề lao 
động và việc làm. Thách thức này càng trở 
nên gay gắt hơn khi chúng ta thực hiện 
các tiến trình hội nhập với khu vực và thế 
giới. Trong khi đó, nước ta đất chật, người 
đông, tốc độ tăng nguồn lao động còn lớn 
(2,1%/ năm) ; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở 
thành thị khâ cao (6,28% năm 2001) ; 
chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra rất 
_ chậm, đến nay vẫn còn hơn 70% lao động ở 
khu vực nông thôn và hơn 60% lao động 
làm nông nghiệp ; các nguôn lực cho phát 
triển phân bố không đồng đều giữa các 
vùng càng làm-tăng sự di chuyển lao động 
từ nông thôn ra các đô thị lớn ; theo tiến 
trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đến 
năm 2005 sẽ có khoảng 25 vạn người lao 
động trong diện đôi dư cần được bố trí việc 
làm ; hàng chục vạn bộ đội ra quân ; trên 
500 ngàn học sinh tốt nghiệp các trường 


chuyên nghiệp và dạy nghề có nhu cầu tìm 
việc làm hằng năm càng làm cho sức ép về 
việc làm thêm gay gắt. 

Công tác giáo dục và đào tạo nguôn 
nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế trong bối cảnh đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. 
Nước.ta đang thiếu hụt nghiêm trọng lao 
động kỹ thuật cao thuộc các ngành kinh tế 
mũi nhọn ; lao động thay thế các vị trí của 
lao động nước ngoài đang làm. Lao động 
nông thôn phần lớn chưa qua đào tạo đang 
là trở lực lớn trong quá trình chuyển dịch cơ 
cầu lao động nông nghiệp, nông thôn. 

Các thể chế chính sách lao động - việc 
làm hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất hợp 
lý ; chính sách còn thiếu đồng bộ, nhất là 
các chính sách thuế, đất đai, tín dụng, dạy 
nghề, bảo hiểm xã hội... Nguồn vốn trong 
dân còn lớn, song chưa có chính sách đủ 
mạnh và cơ chế phù hợp để huy động đầu 
tư phát triển sản xuất. Quản lý nhà nước về 
lao động và việc làm còn bất cập. Năng lực 
hoạch định chính sách và điều hành thực thi 
chính sách về lao động và việc làm còn 
nhiều hạn chế, qua nhiều khâu trung gian, 
thiếu sự kiểm tra giám sát và đánh giá. 

Lao động và việc làm là một trong 
những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng và 
Nhà nước. Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng đã xác định phải đây mạnh 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động 


theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và 


dịch vụ, tăng . nhanh hàm lượng công nghệ 
trong sản phẩm và ì phải giải quyết có hiệu 
quả. những vân đề xã hội bức xúc : Tạo 
nhiêu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở 
thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn. 
Đây là tư tưởng, quan điểm chiến lược, 
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định hướng cho một thời kỳ dài về lao động 
và việc làm. Tạo nhiều việc làm mới là yếu 
tố quyết định để phát huy nhân tổ con 
người, ổn định và phát triển kinh tế , làm 
lành mạnh xã hội, đáp ú ứng yêu cầu bức xúc 
của nhân dân. Chuyển dịch cơ cầu Ìao động 
phù hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. 
Kết hợp tăng trưởng việc làm với không 
ngừng nâng cao chất lượng việc làm. Tạo 
môi trường và điều kiện thuận lợi cho tất câ 
các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, 
mở mang các ngành nghề, các cơ sở sản 
xuất, dịch vụ có khả năng tạo nhiều VIỆC 
làm mới ; đấy mạnh xuất khẩu lao động và 
chuyên gia. Tăng cường các hoạt động hỗ 
trợ trực tiếp giải quyết việc làm thông qua 
thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 
tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc 
làm, nhất là các hoạt động tín dụng ưu đãi 
để tạo việc làm, thông tin tư vấn và giới 
thiệu việc làm, dạy nghề... ˆ 

Vấn đề cấp thiết đặt ra là đến năm 2005 
phải tạo việc làm mới và ổn định việc làm 
cho 7,5 triệu lao động, bình quân 1,5 triệu 
lao động/ năm. Tăng tỉ trọng lao động trong 
sản xuất công nghiệp và xây dựng lên 20 - 
21%, lao động trong các ngành dịch vụ 
lên 22 - 23% ; giảm tỉ trọng lao động trong 
nông, lâm, ngư nghiệp xuống. còn 56 - 
S2 ; . giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 
xuống còn khoảng 5,4% và nâng quỹ thời 
gian lao động được sử dụng ở nông thôn lên 
khoảng 80%, ty lệ lao động qua đào tạo 
khoảng 30%, trong đó đào tạo nghề đạt 18 - 
19%. Đến năm 2010 tạo việc làm mới và ổn 
định việc làm cho khoảng 13 triệu lao động, 
bình quân mỗi năm 1,3 triệu. Phấn đấu 
đạt cơ cầu lao động : nông nghiệp khoảng 
50% ; công nghiệp, xây dựng 22 - 24% ; 
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dịch vụ 26 - 27%. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành 
thị dưới 5% ; quỹ thời gian lao động 
được sử dụng ở nông thôn khoảng 80 - 
85%. Tỷ lệ lao động được đào tạo khoảng 
40%, trong đó đào tạo nghề là 26%. Tốc độ 
tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 
4 - 5%. 

Để đạt được các mục tiêu đó, trong 
những năm tới, chúng ta cần nỗ lực triển 
khai thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau 
đầy : 

Thứ nhất, tập trung nguồn lực và sự chỉ 
đạo của trung ương, sự nô lực của các 
ngành, các địa phương thực hiện thành công 
Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001 - 2010. Thành công của Chiến 
lược có ý nghĩa quyết định đối với việc thực 
hiện các mục tiêu giải quyết việc làm. Đồng 
thời, tổ chức triển khai có hiệu quả một số 
chương trinh trọng điểm có khả năng tạo 
nhiều việc làm mới như các chương trinh 
phát triển nông nghiệp, nông thôn (thâm 
canh 9 triệu ha đất nông nghiệp, trồng 
5 triệu ha và khoanh nuôi, bảo vệ 10 triệu 
ha rữg) ; phân bố lại lao động và dân cư, 
xây dựng các vùng, kinh tế mới ; ; phát triển 
nuôi trông, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu 
thủy, hải sản ; chương trình phát triển công 
nghiệp và dịch vụ du lịch. Xây dựng các 
vùng kinh tế động lực, các đô thị lớn thu hút 
lao động có trinh độ cao để tăng sức cạnh 
tranh của nên kinh tế và sản xuất hàng xuất 
khẩu ; các chương trình mở rộng, phát triển 
làng nghề, xã nghề, phố nghề, hỗ trợ phát 
triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ; giải 
quyết việc làm cho người thất nghiệp, người 
thiếu việc làm, các đối tượng yêu thế, 
chương trình đào tạo nghề ; chương trình 
xuất khẩu lao động và chuyên gia. 


( wứu quyết (Đai 


Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, đặc biệt là nâng cao chất lượng và 
thay đối cơ cấu dạy nghề theo yêu cầu của 
thị trường lao động. Thực hiện tốt việc quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học, cao 
đẳng, các trường dạy nghề theo hướng xã 
hội hóa, đa dạng hóa hình thức đào tạo, linh 
hoạt, năng động và thiết thực ; kết hợp giữa 
dạy nghề chính quy và không chính quy, 
giữa cơ sở dạy nghề của Nhà nước, các 
doanh nghiệp và tư nhân. Quy hoạch các cơ 
sở dạy nghề công nghệ, kỹ thuật cao, đáp 
ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mũi 
nhọn, khu công nghiệp tập trung, khu chế 
xuất, lĩnh vực xuất khẩu lao động và chuyên 
gia. Phần đầu đến năm 2005 tỷ lệ lao động 
trình độ cao chiếm khoảng 15% lực lượng 
lao động và đến năm 2010 là khoảng 20%. 
Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các 
cấp chính quyền, các đoàn thể xã hội ở 
trung ương và địa phương, nhận thức của 
các doanh nghiệp, các gia đình và của toàn 
xã hội, nhất là thanh niên về nghề nghiệp 
nhằm định hướng lại giá trị xã hội đối với 
nghề nghiệp, nâng cao sự tôn vinh đối với 
người thợ, nhất là người có tay nghề, 
chuyên môn kỹ thuật cao. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
theo hướng giải phóng sức sản xuất, giải 
phóng sức lao động, khuyến khích mọi 
người đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc 
làm. Hoàn thiện các chính sách tạo động lực 
phát triển sản xuất như : khuyến khích đầu 
tư nước ngoài và đầu tư trong nước ; hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát 
triển ngành nghề nông thôn ; phát triển 
nguồn nhân lực và dạy nghề tạo điều kiện 
cho mọi người học. tập thường xuyên, 
suốt đời ; nâng cao chất lượng đào tạo 
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nghề ; khuyên khích mạnh mẽ các thành 
phân kinh tế đầu tư đào tạo nghề ; đổi mới 
chính sách di dân và phát triển các vùng 
kinh tế mới, khai thác tiềm năng các vùng 
đất nước ; đâm bảo phát triển thị trường lao 
động thông thoáng, không bị chia cắt về 
mặt hành chính, cạnh tranh lành mạnh, 
nhiều người có việc làm, đồng thời có sự 
quản lý, giảm. sát và điều tiết của Nhà 
nước ; bảo hiểm việc làm cho người lao 
động, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội, thực hiện bảo hiểm thất nghiệp để 
hỗ trợ người mất việc làm có điều kiện ổn 
định đời sống, đào tạo lại và giúp họ sớm 
trở lại thị trường lao động. 

Thứ tư, ngoài sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà 

nước (tăng đâu tư cho Quỹ quốc gia xóa đói 
giảm nghèo và việc làm, đầu tư đào tạo 
nghề), cần tổ chức thực hiện tốt chủ trương 
xã hội hóa giải quyết việc làm ; huy động 
tổng hợp các nguôn lực trong nước, tại chỗ 
(của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và 
cộng đồng) ` và sự trợ giÚp quốc tê để giải 
quyết vấn đề lao động và việc làm. 
__ Thứ năm, đối mới công tác quy hoạch 
và xây dựng kế hoạch lao động - việc làm 
trong cơ chế thị trường ; các ngành, các địa 
phương thực hiện kế hoạch Phát triển kinh 
tẾ - xã "hội hằng năm và 5 năm phải luôn 
luôn gắn với kế hoạch và chương trình tạo 
việc làm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
và quản lý của Nhà nước về lao động - VIỆC 
làm ở ở mọi cấp, trước hết là cấp cơ sở ; phát 
triển hệ thống sự nghiệp về lao động, việc 
làm (trung tâm tư vấn và giới thiệu việc 
làm, chuyển giao công nghệ, thông tin thị 
trường lao động...). Đó là những điều kiện 
và tiền đề hết sức cơ bản tạo nên những 
bước đi vững chắc về lao động và việc làm 
trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 
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VớI VIỆP DỰA [:07:I QUYẾT GÚA BẢ1:8. 


VA0 DUỘP Sôï:R 


Lời Bộ Biên tập : Toàn Đẳng, toàn quân và toàn dân đang nổ lực thực hiện 
thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Là một tỉnh miền núi, Phú Thọ lựa chọn 
cách đi riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn 
đông chí : Hoàng Xuân Cử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 


Tỉnh ủy Phú Thọ vê các vấn đê đó. 


Hỏi : Nghị quyết Hội nghị Trung ƯƠng 5 
(khóa IX) được coi là những quyết sách 
quan trọng hướng VỀ cơ SỞ. Đông chí 
cho biết, Tỉnh ủy Phú Thọ đã có những 
chương trình hành động cụ thể như thế nào 
để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ? 

Trả lời : Hội nghị lần thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã 
ban hành các Nghị quyết quan trọng, có 
liên quan đến rất nhiều vấn đề bức xúc cần 
được giải quyết ở địa phương, nhất là ở cơ 
SỞ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan 
trọng của các Nghị quyết, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Phú Thọ đã có kế hoạch tổ chức 
học tập, quân triệt. các Nghị quyết cho các 
cấp ủy, chính quyên và cán bộ, đảng viên 
từ tỉnh đến cơ sở ; đồng thời xây dựng năm 
chương trình hành động cụ thê của tỉnh. 

Một là, chương trình hành động về tiếp 
tục đối mới, phát triên và nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thể. Chương trình này có 
những nội dung chủ yếu : Tiến hành 
tổng kết, đánh giá thực trạng kinh tế tập 
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thể sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác 
xã (HTIX); xây dựng phương hướng củng 
cố phát triển kinh tế HTX đến năm 2005 
và 2010, tổng kết từ cơ sở đến huyện và 
tỉnh hoàn thành vào cuối quý IV - 2002. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, đến 
năm 2005 Phú Thọ tập trung củng cố, phát 
triển các HTX khá và trung bình, giải thể 
các HTIX hoạt động kém. Những nơi 
không còn HTX thì tiếp tục củng cố và 
phát triển các tổ hợp tác. Từ năm 2006 
đến 2010 vận động thành lập các HTX ở 
những nơi có đủ điều kiện, mở rộng liên 
doanh, liên kết, thành lập liên hiệp 
các HTX. Tập trung phát triên tiểu, thủ 
công nghiệp, phát triển các cơ sở chế biến 
nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, tận thu 
khoáng sản, phế liệu công nghiệp, đấy 
nhanh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
xuất khẩu. Từng bước đổi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm. Tăng cường liên doanh, liên 
kết, thu hút vốn đầu tư, công nghệ mới, 
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mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho 
HTX và người lao động. Tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị 57/CT-TW của Bộ Chính trị 
về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ 
thống Quỹ tín dụng nhân dân. Phần đầu 
môi Quỹ tín dụng có 70 - 80% số hộ trong 
xã, phường, thị trấn góp vốn tham gia đấy 
mạnh huy động nguôn vốn tiết kiệm tại 
chỗ, tăng dư nợ bình quân từ 7 - 10%, tỷ lệ 
nợ quá hạn dưới 3%. Tiếp tục phát triển tổ 
hợp tác và HTX trong lĩnh vực vận tải, 
thương mại và xây dựng ; củng cố nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các HTX vận 
tải hiện có. 

Hai là, chương trình hành động về tiếp 
tục đôi mới cơ chế, chính sách, khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát 
triển kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến 
năm 2005 đạt một số mục tiêu chủ yếu : 
số lượng các doanh nghiệp tư nhân 
tăng bình quân hằng năm từ 18 - 20% (số 
doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và du 
lịch 35 - 40%) tăng trưởng GDP bình quân 
hằng năm từ 12 - 13% ; thu hút vốn đầu tư 
khoảng 3 000 đến 3 500 tỉ đồng ; giải 
quyết việc làm cho 40 - 45 ngàn lao động ; 
giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 13 - 14 
triệu USD ; tỷ trọng nguồn thu trong 
ngân sách từ 20 - 24% ; nâng doanh 
nghiệp có tổ chức công đoàn từ 17,2% như 
hiện nay lên 40 - 45%. Một trong những 
giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các 
mục tiêu trên là, tập trung nguồn lực cho 
mũi nhọn đột phá đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục 
hành chính, nhằm thúc đẩy đầu tư sản 
xuất, kinh doanh. 

Ba là, chương trình hành động về đây 
nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010, với 
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định hướng phấn đấu đến năm 2005 đạt 
giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp tăng 
trưởng bình quân từ 4,5 - 5% ; tỷ trọng 
kinh tế nông nghiệp trong GDP giảm 
xuống còn 24,5% ; giảm tỷ trọng ngành 
trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, 
phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở nông 
thôn ; đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực (bình quân đầu người trên 
300 kg/năm) ; tăng thu nhập cho người 
nông dân từ 1,5 - 2 lần so với hiện nay ; 
giảm hộ nghèo từ 10 - 11% hiện nay 
xuống còn 5%. Phát triển sản xuất, chế 
biến cây công nghiệp, cây ăn quả phục vụ 
tiêu dùng và xuất khẩu. Đến năm 2010, 
sản lượng chè búp tươi đạt 90 ngàn tấn, 
chế biến xuất khẩu đạt 13 - 15 ngàn tấn 


chè khô ; sản lượng mía đạt 100 - 112 
ngàn tân ; sản lượng các loại cây ăn quả 


200 ngàn tấn, trong đó có 100 ngàn tấn 
xuất khẩu. Trồng rừng nguyên liệu giấy 40 
ngàn ha, nâng độ che phủ rừng lên 
trên 50%. Đầu tư phát triển chăn nuôi lợn 
xuất khẩu, chăn nuôi bò sữa theo hướng 
công nghiệp hóa với hình thức, quy mô 
trang trại, đến năm 2010 sản lượng sữa đạt 
14 - 15 ngàn tấn. 

Bốn là, chương trình hành động về đổi 
mới và nâng cao chất lượng hệ thống 
chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn với 
những mục tiêu chủ yếu : Phấn đấu đến 
năm 2005 có từ 60% trở lên số đẳng bộ đạt 
tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, không 
còn đảng bộ yếu kém ; có 100% các khu 
dân cư, bản vùng cao thành lập được chỉ 
bộ đảng ; trên 95% bí thư chi, đẳng bộ 
được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác 
đảng. Hằng năm có trên 85% tổ chức cơ sở 
đảng và trên 65% chỉ bộ trong đảng bộ cơ 
sở kết nạp được đẳng viên mới ; trên 95% 
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số đảng viên đủ tư cách loại I ; có trên 
60% chính quyền cơ sở đạt trong sạch, 
vững mạnh ; 100% cán bộ chủ chốt ở cơ 
Sở tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình 
độ trung cấp về lý luận. chính trị, 50% trở 
lên có trình độ trung cấp về chuyên môn 
nghiệp vụ, 100% được bôi dưỡng chương 
trình quản lý nhà nước ; 100% cán bộ 4 
chức danh chuyên môn nghiệp vụ (địa 
chính, tài chính, tư pháp, văn phòng : 
thống kê) có trình độ trung cấp về chuyên 
môn nghiệp vụ (trong đó 30% có trình độ 
đại học) ; trên 50% có trình độ trung cấp 
quản lý, chính trị; trên 60% Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thanh niên, phụ 
nữ, nông dân và trên 75% tổ chức hội cựu 
chiến binh cơ sở đạt tiêu chuẩn vững 
mạnh. 

Năm là, chương trình hành động về 
công tác tư tướng, lý luận trong tình hình 
mới. Nội dung của chương trình này chú 
trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản 
nh chính trị, phẩm chất đạo đức cách 
mạng, tinh thần yêu nước và trình độ mọi 
mặt cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên 
tuyên truyền chủ trương của Đảng, các nội 
dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh, những giá trị tốt 
đẹp của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh. Khơi dậy phong trào yêu nước, 
giữ vững ốn định chính trị, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội 
đảng bộ các cấp đã đề ra. 

Đây mạnh việc đưa thông tin về cơ sở, 
nhất là địa bàn dân cư vùng sâu, vùng Xã, 
khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, 
đồng bào theo đạo. Tăng số lượng phát 
hành báo Phú Thọ, đến năm 2005 sẽ ra 
báo hằng ngày với số lượng phát hành từ 9 


Số 23 (tháng 8 năm 2002) 


_ Tạp ehí 


đến 10 nghìn tờ/kỳ. Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng 
5 giờ/ngày và 6 buổi/tuần. Tất cả các xã 
trong tỉnh đều có đài truyền thanh. Tổ 
chức điều tra dư luận xã hội để nắm bắt, 
phân tích diễn biến tư tưởng của cán bộ, 
đảng viên và nhân dân trong tỉnh, xử lý kịp 
thời các tình huống xảy ra. 

Hỏi : Đối với các tổ chức của hệ thống 
chính trị ở cơ sở, trách nhiệm của các cấp 
ủy đẳng cũng như của từng cán bộ, đảng 
viên tham gia lãnh đạo các tổ chức đó 
được thể hiện như thế nào khi triên khai 
thực hiện Nghị quyết của Đảng ? 

Trả lơi : Việc triển khai, tổ chức thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng là 
một nội dung rất quan trọng, có vai trò tO 
lớn trong việc đưa nghị quyết vào cuộc 
sống. Trước hết, các cán bộ chủ chốt 
nghiên cứu và quán triệt sâu sắc từng nghị 
quyết, chú trọng nghị quyết nào có liên 
quan đến lĩnh vực mình đang công tác, 
làm việc và sinh hoạt hoặc đang được giao 
phụ trách. Các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt 
chẽ việc tổ chức quán triệt, học tập nghị 
quyết để nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên, chú trọng việc thảo luận, xây 
dựng và bàn kế hoạch tổ chức thực hiện 
từng nội dung, đưa ra giải pháp cụ thể, có 
tính khả thi cao, xác định rõ những khâu 
đột phá, những việc cần làm ngay. Các 
trung tâm bôi dưỡng chính trị huyện, 
thành, thị xã nhanh chóng đưa nội dung 
nghị quyết vào chương trình giảng dạy. 
Các phương tiện thông tin đại chúng như : 
báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh,v.v. tích cực tuyên truyền phong 
trào thi đua thực hiện nghị quyết, mở các 
chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền 
nội dung nghị quyết ; thường xuyên 


H1 


(Đứa 


phản ánh, biểu dương, giới thiệu kinh 
nghiệm những ngành, địa phương, cơ 
quan, đơn vị sớm tổ chức triển khai và 
thực hiện nghị quyết có hiệu quả. 

Hỏi : Vừa qua, Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng ra nghị quyết vê 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. 
Trong quá trinh triển khai thực hiện nghị 
quyết này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã gặp những 
thuận lợi, khó khăn gì ? 

Trả lời : Từ khi tái lập tỉnh (1-1-1997) 
đến nay, VIỆC điều động, luân chuyển cân 
bộ lãnh đạo và quản lý là việc làm thường 
xuyên của Tỉnh ủy. Đến tháng 5-2000, 
Phú Thọ đã luân chuyển 60 cán bộ lãnh 
đạo và quản lý, trong đó điều động, luân 
chuyên từ cấp huyện lên cấp tỉnh 14 người, 
từ tỉnh xuống cấp huyện 07 người, từ quản 
lý nhà nước sang cơ quan đảng, đoàn thể 
và ngược lại là 39 người. Từ tháng 7-2000, 
sau khi có Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị 
về luân chuyên cán bộ lãnh đạo và quản 
lý, Tỉnh ủy Phú Thọ đã luân chuyển 17 
đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, là 
bí thư, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch, phó 
chủ tịch UBND huyện từ vị trí này sang vị 
trí khác. 

Thực hiện công tác điều động, luân 


chuyển cán bộ, Tỉnh ủy Phú Thọ đã xác 


định những thuận lợi và khó khăn cơ bản 
là : 

Về thuận lợi : Đây là việc làm thường 
xuyên của tỉnh từ trước đến nay, nhất là từ 
khi tái lập tỉnh, bởi chúng tôi xác định vấn 
đề này là yêu cầu khách quan và đòi hỏi 
bức xúc để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
lãnh đạo, quản lý. Một trong những thuận 
lợi rất cơ bản là Phú Thọ đã xây dựng được 
quy hoạch cán bộ đến năm 2010 (xác định 
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' quyết 49g hồi TÃ eua (Đúng øà0 cuộc tổng 


Yạp chí Cộng sản 


được nguồn cân bộ, thời gian đào tạo, bố 
trí, kế hoạch đào tạo, sử dụng). Hiện tại, 
cán bộ lãnh đạo và quản lý được đào tạo 
khá cơ bản, toàn diện, có thể thích ứng với 
môi trường mới mỗi khi được điều động, 
luân chuyển. Mặt khác, cán bộ, đẳng viên, 
cấp ỦY, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh 
nhất quán về quan điểm, nhận thức, đồng 
tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước 
về điều động, luân chuyển cán bộ. Qua 
thực tế ở Phú Thọ đã khắng định, nơi nào 
có điều động, luân chuyên thì cán bộ và 
phong trào ở những nơi đó có chất lượng 
và hiệu quả hơn. Những kinh nghiệm thực 
tiễn từ các đợt luân chuyển tập trung và 
thường xuyên của tỉnh Phú Thọ trong thời 
gian qua đã giúp Tỉnh ủy nhìn nhận đúng 
về ý nghĩa và vai trò quan trọng của công 
tác luân chuyên cán bộ. 

Về khó khăn : Nguồn cán bộ trẻ được 
đào tạo cơ bản để luân chuyển theo quy 
hoạch còn thiếu. Vấn đề bố trí, sử dụng 
cán bộ sau luân chuyển thường gặp khó 
khăn. Có xu hướng nguồn lực phát triển 
nhiều, nhưng vị trí lãnh đạo, quản lý ít, số 
thay đối hoặc nghỉ hưu ít. Nghị quyết đã 
ban hành, nhưng pháp luật và chính sách 
chưa đồng bộ. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và 
cán bộ chủ chốt các cấp phần lớn là do bầu 
cử, các chức danh chủ chốt của chính 
quyền hầu hết phải tham gia HDND cùng 
câp nên khi điều động luân chuyển phải 
tiền hành nhiều thủ tục theo quy định của 
pháp luật ; trợ cấp cho cân bộ được điều 
động, luân chuyên, bố trí sau khi hết hạn 
luân chuyển chưa rõ ràng. Mặt khác, tư 
tưởng khép kín, cục bộ trong tô chức cán 
bộ vẫn còn ảnh hưởng nhiều, nhất là tâm 
lý cán bộ, đời sống riêng tư, gia đình cũng 
có ảnh hướng không nhỏ, nên vân còn tình 
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trạng phổ biến là ngại thay đổi môi trường, 
điều kiện sinh hoạt, công tác. 

Qua đây chúng tôi thấy, để thực hiện tốt 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về luân 
chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, cần 
điều chỉnh quy hoạch cán bộ có thời gian 
dài hơn (5 năm, 10 năm) ; xây dựng đề án, 
quy hoạch, phát triển nguồn cán bộ trẻ để 
quy hoạch và đào tạo cán bộ chiến lược 
cho tỉnh. Thực hiện chu trình điều động, 


luân chuyển cán bộ một cách chủ động, tự 


giác, lâu dài. Cụ thể hóa quy hoạch thành 
kế hoạch hằng năm về đào tạo gắn với 
bố trí, sử dụng ; luân chuyển từ tỉnh đến 
huyện, giữa các huyện với nhau, giữa các 
cơ quan đảng, đoàn thể với chính quyền để 
có căn cứ thực hiện và điều chuyển cho 
phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu nhiệm 
vụ của địa phương. Có các chính sách tiền 
lương, trợ cấp sinh hoạt, ưu tiên bố trí sau 
điều động, nhà công vụ và một số chính 
sách khuyến khích khác cho cán bộ được 
luân chuyên, điều động. Sau một chu kỳ 
luân chuyển cán bộ cần tổ chức đánh giá 
đề có kinh nghiệm làm tốt hơn. 

Hỏi : Nhân đây, đê nghị đông chí Bí 
thư cho biết về chất lượng đội ngũ cân bộ 
cơ sở của tỉnh Phú Thọ trong thời điểm 
hiện nay ? 

Trả lời : Tình Phú Thọ có 270 
xã, phường, thị trấn, tính đến ngày 
31-12-2001, đội ngũ cán bộ cơ sở có 5 576 
người, bao gồm cán bộ đảng, Hội đồng 
nhân dân, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị, xã hội và cán bộ 
chuyên môn, cán bộ phụ trách các mặt 
công tác của chính quyền cấp xã. Trung 
bình mỗi xã có gần 21 định biên. 

Đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền 
cơ sở có trình độ trung học cơ sở 35,65% ; 


phổ thông trung học 64,2% ; trung cấp, đại 
học, cao đẳng 6,31%, sơ cấp 15,8%, có 
54% đã được bôi dưỡng kiến thức quản lý 
nhà nước ; 9% được bồi đưỡng kiến thức 
quản lý kinh tế ; trình độ lý luận chính trị 
cao cấp hoặc cử nhân mới chỉ chiếm 0,6%, 
trung cấp là 55,8%, còn lại là sơ cấp hoặc 
chưa qua đào tạo. 

Đội ngũ cán bộ khối đảng, đoàn thể 
chiếm bình quân khoảng trên 60% có trình 
độ học vấn trung học phổ thông, gần 40% 
có trình độ trung học cơ sở ; trình độ đại 
học, cao đẳng trên 7%, trung cấp 19%, 
trên 25% có trình độ trung cấp lý luận 
chính trị. 

Số liệu trên đây cho thấy, số cán bộ chủ 
chốt mới tốt nghiệp trung học cơ sở còn 
nhiều. Chỉ tính riêng 5 chức danh cán bộ 
chủ chốt còn có 40,2% mới tốt nghiệp 
trung học cơ sở, trên 50% chưa được đào 
tạo chuyên môn nghiệp vụ ; tuổi đời bình 
quân cao, có 20,4% cán bộ chủ chốt có độ 
tuổi trên 30 và 63% có độ tuổi từ 40 đến 
49 tuổi ; số cán bộ chủ chốt dưới 30 tuổi 
chỉ chiếm 0,2%. Cán bộ chủ chốt của các 
xã miền núi còn trên 64% chưa qua đào 
tạo chuyên môn nghiệp vụ. 

Nói chung, đội ngũ cán bộ cơ sở hiện 
nay do được thử thách, rèn luyện trong quá 
trình đấu tranh cách mạng của dân tộc 
trước đây, cũng như trong công cuộc đối 
mới, nên đại bộ phận có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường 
mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn ; sớm nắm 
bắt thực tiễn cuộc sống để kịp thời xử lý 
những vấn đề nảy sinh. Đông đảo cán bộ 


.. vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống 


lành mạnh, găn bó với nhân dân, quan tâm 
lợi ích, nhu câu của dân, thực hiện tôt Quy 
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chế dân chủ ở cơ sở. Trình độ của đội 
ngũ cán bộ cơ sở sau 15 năm đổi mới 
cũng đã được nâng lên rõ rệt, nhất là trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận 
chính trị. 

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ 
cơ sở hiện nay ở tính Phú Thọ cũng còn có 
nhiều mặt bất cập, yếu kém, chưa đáp ứng 
đòi hỏi của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Một bộ phận cán bộ, 
đảng viên thoái hóa về đạo đức, lối sống, 
lợi dụng chức quyền để tham nhũng, làm 
giàu bất chính. Một bộ phận cán bộ thiếu 
bản lĩnh, không dám đấu tranh phê bình và 
tự phê bình, thiếu ý thức vươn lên, ít quan 
tâm đến việc học tập nâng cao trình độ 
chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Một 
số cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng, chính 
quyên không giữ nghiêm kỷ cương, pháp 
luật, cửa quyền, hồng hách, thiếu quan tâm 
đến nhân dân, vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân, mất đoàn kết trong nội bộ lãnh 
đạo. Thực tế cho thấy, ở những xã, 
phường, thị trấn nào kinh tế kém phát 
triển, đời sống nhân dân khó khăn, các mặt 
văn hóa, xã hội yếu, nhân dân khiếu kiện 
kéo dài thì ở đó đội ngũ cán bộ cũng yếu 
kém và mắc nhiều khuyết điểm. 

Hỏi : Những điêu bắt cập mà đông chí 
vừa nêu cũng là vẫn đê chung của nhiêu 
nơi, nhưng lại không thể có một lời giải 
chung cho tất cả các địa phương. Vậy theo 
đông chí, Phú Thọ phải làm gì và làm như 
thế nào để khắc phục những bất cập trên 
đây ? 

Trả lời : Về phía địa phương, trước hết 
phải quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ cơ sở, phấn đấu đến năm 2005 có 
70% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn 
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phải có trình độ đại học về chuyên môn 
nghiệp vụ và cao cấp về lý luận chính trị, 
chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ. Phú 
Thọ đang có chủ trương bổ sung đội ngũ 
cán bộ cơ sở, trước mắt cho tuyển hợp 
đồng đối với số sinh viên mới tốt nghiệp 
các trường đại học, cao đẳng hoặc trung 
cấp hệ chính quy, sau đó xem xét tuyển 
dụng vào định biên cán bộ xã nhằm tăng 
cường cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn 
cho các xã, đồng thời ban hành một số 
chính sách phụ cấp cho cán bộ ở khu vực 
dân cư, bí thư chỉ bộ, cán bộ là cấp phó các 
tổ chức đoàn thể v.v... Xây dựng và hoàn 
thiện các quy chế, quy trình công tác cần 
bộ. Thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ cơ sở, 
nhất là việc tuyển chọn, giới thiệu các 
chức danh bầu cử, bổ nhiệm các chức danh 
chuyên môn phải trên cơ sở xem xét 
những người có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và lý luận chính trị, có phẩm 
chất đạo đức trong sáng, gần gũi với nhân 
dân, được nhân dân tin cậy, gương mẫu 
chấp hành chủ trương đường lối của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Về phía trung ương, chúng tôi kiến 
nghị : Cần sửa đổi, bổ sung kịp thời Pháp 
lệnh cân bộ, công chức, Luật Tổ chức Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo 
tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa IX) “Về đổi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, 
phường, thị trần" ; đổi mới cơ chế bầu cử, 
bổ nhiệm các chức danh, chủ chốt chính 
quyền cơ sở. Xây dựng chính sách đồng 
bộ và thỏa đáng đối với cán bộ cơ sở bao 
gồm : đào tạo, bôi dưỡng, quản lý, sử 
dụng. Hoàn thiện Quy chế Dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn. Giao quyền chủ động về 
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tài chính cho chính quyền cơ sở. Có quy 
định cụ thể về chức năng, nhiệm Vụ, quyên 
hạn của từng tổ chức trong hệ thống chính 
trị, cơ sở ; về chế độ trách nhiệm của tập 
thể và cá nhân. 

Hỏi : CỦ tr¡ tỉnh Phú Thọ đã tín nhiệm 
bâu đồng chí là đại biểu Quốc "hội 
khóa XI. Với tư cách là đại biểu Quốc hội 
và trên Cương vị Bí thư Tỉnh ủy, động chí 
sẽ làm gì để cải thiện đời sống của nhân 
dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu 
SỐ ở vùng sâu, vùng xa ? 

Trả lời : Trước hết tôi xin cảm ơn các 
cử tri tỉnh Phú Thọ đã tín nhiệm bầu tôi là 
đại biểu Quốc hội khóa XI. Như trên tôi đã 
nói, Phú Thọ là tỉnh miền núi, có tới trên 
20 dân tộc thiểu số sinh sống, tập trung ở 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đời 
sống còn gặp nhiều khó khăn cần được sự 
quan tâm hỗ trợ của Nhà nước. Với trách 
nhiệm của người. đại biểu Quốc hội, tôi sẽ 
thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến 
của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc có 
liên quan trực tiếp đến những kiến nghị 
thuộc thẩm quyền ; chuyển tải đầy đủ, kịp 
thời những kiến nghị thuộc phạm vi quân 
lý vĩ mô đến Quốc hội và các cơ quan nhà 
nước hữu quan. Tích cực tham gia đóng 
góp ý kiến để Quốc hội quyết định những 
quyết sách lớn, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của đất nước, nâng cao đời sống của 
nhân dân nói chung, của đồng bào các dân 
tộc thiểu số nói riêng. Trên cương vị là Bí 
thư Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy có những quyết định 
đúng đắn về chủ trương, chính sách để 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
các dân tộc thiểu số của tỉnh. Chỉ đạo đẩy 
mạnh thực hiện các biện pháp khuyến 
khích, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất 
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như : trợ giá giống vật nuôi, cây trồng có 
năng suất và chất lượng cao, trợ giá vật tư 
nông nghiệp ; tạo điều kiện về vốn và môi 
trường thuận lợi khuyến khích phát triển 
ngành nghề, phát triên kinh tế trang trại, 
kinh tế đồi rừng, đấy mạnh việc Áp dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, 
giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
có hiệu quả. Mặt khác, tỉnh sẽ có biện 
pháp nhằm thúc đây phát triển công 
nghiệp chế biến và tìm thị trường xuất 
khẩu để đâm bảo tiêu thụ được sản phẩm 
cho nông dân, góp phần xóa đói, giảm 
nghèo, tạo việc làm cho người lao động. 
Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông 
nghiệp, nông thôn, nhất là ở các thôn, xã 
vùng núi ; chỉ đạo thực hiện bằng được 
mục tiêu đưa điện lưới quốc gia đến tất cả 
các xã trong tỉnh vào cuối năm 2003 ; phát 
triển nhanh hệ thống giao thông nông 
thôn, tăng cường cơ sở vật chất cho các 
trường học, hệ thống trạm y tế thôn, bản, 
phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân. Tập trung thực hiện các chương 
trình mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế cho 
các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn. 
Thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, 
văn hóa xã hội cho đồng bào các dân tộc 
thiểu số ; thực hiện tốt chính sách với 
người có công với cách mạng, những nạn 
nhân chất độc màu đa cam, những hộ đói, 
nghèo để các đối tượng này giảm bớt khó 
khăn trong cuộc sống. Chỉ đạo giải quyết 
tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, kiên 
quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, vi 
phạm pháp luật ; ngăn chặn và đây lùi các 
tệ nạn xã hội ; giải quyết kịp thời các khiếu 
nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở 
để người dân yên tâm sản xuất và sinh 
sống. 
Xin trân trọng cảm ơn đông chí ! 
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ó những sự kiện lịch sử diễn ra 

như một tất yếu, như có sự sắp 
» của tạo hóa, càng thêm thời 
gian càng thấy rõ hơn vị trí và ý nghĩa 
đặc biệt của nó. Cách mạng Tháng Tám 
là một sự kiện chính trị như thế. Năm 
mươi bảy năm đã trôi qua càng cho ta 
những yếu tố vững chắc để khẳng định 
Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một 
cột mốc son trong lịch sử hào hùng của 
dân tộc ta, mà còn là một kỳ tích lịch sử. 
Sự kỳ diệu hiếm có của Cách mạng 
Tháng Tám được hợp thành bởi các 
yếu tố sau : 

Một là, sự chuẩn xác đến kỳ lạ trong 
việc nhận định thơi cuộc của Bộ Tư 
lệnh Cách mạng 

"Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa 
cầu", "biết người biết ta", nhận định đánh 
giá đúng tỉnh hình chí ít đã là một nửa của 
thắng lợi. Có thể nêu hai dẫn chứng cụ 
thể để thấy sự tuyệt vời trong nhận định 
và định hướng của Bác Hồ và Đảng ta. 
Thứ nhất, bước vào những năm 40 của 
thế kỷ XX, tình hình thế giới có những 
diễn biến hết sức nhanh chóng tác động 
mạnh đến nước ta. Cũng vào thời điểm 
này, lãnh tụ Hô Chí Minh sau 30 năm bôn 
ba ở nước ngoài trở về Tô quốc cùng với 
Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo 
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cách mạng. Người đã triệu tập và chủ trì 
Hội nghị Trung ương Đảng ở Pắc Bó, 
tháng 5-1941. Hội nghị quan trọng này đã 
phân tích những diễn biến mới của tình 


"hình thế giới, nhất là từ khi Pháp đầu 


hàng Đức, Nhật xâm lược Đông Dương 
và chỉ ra rằng : "Trong lúc này nếu không 
giải quyết được vấn đề dân tộc giải 
phóng, không đòi được độc lập dân tộc, 
tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng 
những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu 
mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ 
phận, giai cấp đến vạn nấm cũng không 
đòi lại được". 

Thứ hai, đêm 9-3-1945, Nhật nổ súng 
đânh Pháp. Và cũng đúng đêm đó, Ban 
Thường vụ Trung ương Đẳng họp tại 
Đình Bảng, Bắc Ninh, kịp thời ra Chỉ thị : 
"Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta". Bản Chỉ thị nhận định tuyệt 
đối đúng là, nhất định Pháp sẽ bại vì Pháp 
không có tinh thần chiến đấu ; thiếu vũ 
khí tỉnh xảo ; không thống nhất hành 
động với lực lượng chống Nhật ở 
Đông Dương. Quả nhiên là Pháp đã thua 
và đâu hàng Nhật. Chỉ thị định hướng 
khẩu hiệu hành động là, đem khẩu hiệu 
"Đánh đuổi phát xít Nhật" thay cho khẩu 
hiệu "Đánh đuối Nhật, Pháp", chống lại 
chính quyền Nhật và chính phủ bù nhìn 
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của bọn Việt gian thân Nhật. Chỉ thị nổi 
tiếng này thực sự là kim chỉ nam cho các 
chiến sĩ cộng sản, các thành viên Mặt trận 
Việt Minh vận dụng và biến thành hành 
động cụ thể. Đó cũng chính là hiệu lệnh 
cho một cao trào đấu tranh chống Nhật và 
chính quyên tay sai. 

Hai là, tài tình trong nắm bắt và vận 
dụng thời cơ 

Thời cơ là hoàn cảnh và điều kiện 
thuận lợi để thực hiện một việc øì đó. 
Thời cơ cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng 
Tám là những điều kiện chín muồi để có 
thể phát động đấu tranh giành thắng lợi. 
Thời cơ ấy chỉ xuất hiện trong một thời 
gian ngắn, được ví như mũi tên bay hoặc 
nhanh hơn, như một tia chớp. Chỉ thị 
"Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta" đã khẳng định những cơ hội 
cho cuộc khởi nghĩa mau chín muôi là : 
a) Chính trị khủng hoảng (quân thù 
không rảnh tay đối phó với cách mạng) ; 
b) Nạn đói ghê gớm (quần chúng oán 
ghét quân cướp nước) ; c) Chiến tranh 
đến giai đoạn quyết liệt (Đồng minh sẽ 
đổ bộ vào Đông Dương đánh Nhật). Nắm 
bắt những cơ hội đó, Đảng ta chủ trương 
phát động một cao trào kháng Nhật cứu 
nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng 
khởi nghĩa. Đây là thời kỳ động viên 
quân chúng sôi nổi, mạnh mẽ, phát triển 
lực lượng chính trị sâu rộng ở nông thôn 
và thành thị, đồng bằng và rừng núi ; kết 
hợp chặt chẽ các hình thức đấu tranh, 
đánh du kích, nổi dậy của quần chúng, 
phá kho thóc giải quyết nạn đói, diệt Nhật 
trừ gian, đấy địch vào thế lúng túng, bị 
động và hoang mang tan rã. Do những nỗ 
lực chủ quan và yếu tố khách quan, thời 


Số 23 (tháng 8 năm 2002) 


Yạp chí Gệng sản 


cơ đã chín muỗi và Đảng ta phát lệnh 
Tổng khởi nghĩa. Như vậy, chúng ta nổi 
dậy khi lực lượng ta đã được chuẩn bị và 
đang có khí thế, khi quân đội Nhật tuy 
vẫn còn nguyên vẹn nhưng ý chí bị tan rã, 
khi đội quân của phe đồng minh chưa kịp 
vào nước ta để tước vũ khí của quân 
Nhật. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã tập trung 
SỨC mạnh. đập tan bộ máy thống trị của 
ngụy quyền ở ba trung tâm là Hà Nội, 
Huế, Sài Gòn và các thành phố, tỉnh ly, 
các làng xã, thôn ấp ; chính quyền hoàn 
toàn về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi 
nghĩa Thắng Tám thực sự là nghệ thuật 
tuyệt vời vê chớp thời cơ, tận dụng cơ hội 
giành thắng lợi. Giả dụ bây giờ có dùng 
mọi kỹ năng của công nghệ mới để tính 
toán thì cũng không thể có lời giải hay 
hơn thế. 

Ba là, sự hoàn hảo của thắng lợi 

Thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám 1945 thật ngoạn mục, không 
thể trọn vẹn hơn. Trong một thời gian 
ngắn, với khí thế cách mạng dâng trào 
như nước vỡ bờ, cuộc Tổng khởi nghĩa đã 
giải quyết 4 mục tiêu hết sức cơ bản và 
phức tạp : chấm dứt gần một trăm năm đô 
hộ của thực dân Pháp, 5 năm chiếm đóng 
và khống chế của Nhật ; thống nhất đất 
nước, đưa _Blang sơn thu về một mối : 
giành quyền làm chủ chế độ cho quần 
chúng lao động ; dựng nên nhà nước 
Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 
và của Đông Nam Á. 

Do được chuẩn bị lực lượng thật chu 
đáo, lại phát động nôi dậy đúng lúc, 
phương thức hành động hợp lý, mau lẹ và 
sát hợp với từng nơi, với một sức mạnh 


(Xem tiếp trang 29) 


ThÍ TUÊ ƯA SỨC FINH 
CỦA DñT16, CN DÂïI TöũC - 
GŨI TIGUŨNI THẦNIG L0T 
CỦN CÁCH FIRTJG THĂNG TÂN 


1 - Cách mạng Tháng Tám 1945 thành 
công. Nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa ra đời. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm 
thời long trọng công bố với quốc dân 
đồng bào và thế giới bản Tuyên ngôn 
Độc lập khẳng định quyền dân tộc cơ 
bản của nhân dân Việt Nam. Tuyên ngôn 
nêu rõ : 

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều 
sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có 
quyền sống, quyền sung sướng và quyền 
tự do”. 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự 
do và độc lập, sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập”. 

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết 
đem tất cả tinh thân và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, 

độc lập ấy” ©, 
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LÊ MẬU HẲN ° 


Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 
và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa đã mở ra một kỹ nguyên mới 
trên con đường phát triển của dân tộc 


'Việt Nam - kỷ nguyên Độc lập Tự do. 


Cách mạng Tháng Tám đã chặt đứt 
khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đề quốc, mở đầu thời kỳ 
tan rã không øì cứu vãn nối của chủ nghĩa 
thực dân cũ, góp phần to lớn vào sự 
nghiệp đấu tranh .chống chủ nghĩa để 
quốc và giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám : “Chẳng những giai cấp lao động và 
nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà 
giai cấp lao động và những dân tộc bị áp 
bức nơi khác cũng có thể tự hào răng : 


* GS Sử học 
(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 3, tr 557 
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lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách 
mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa 
thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh 
đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 
quyên trong toàn quốc” ®), 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
1945 mở ra kỷ nguyên phát triển nhảy 
vọt mới trên con đường tiến hóa của Việt 
Nam. Đó chính là thắng lợi của trí tuệ và 
sức mạnh của Đảng, của dân tộc, dưới 
ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ 
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về 
những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều 
kiện Việt Nam, một quốc gia dân tộc có 
nên văn hóa lâu đời. Lịch sử tạo dựng và 
phát triên quốc gia dân tộc ta đã hình 
thành nên ý chí độc lập dân tộc, dòng chủ 
lưu trong giá trị truyền thống Việt Nam. 
Từ năm 1924, Hồ Chí Minh đã khẳng 
định một cách khoa học răng : ý chí độc 
lập dân tộc là một động lực lớn của đất 
nước... Phát động ý chí đó là một chính 
sách mang tính hiện thực tuyệt vời. 

Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị 
của thực dân Pháp là một xã hội thuộc 
địa. Mâu thuẫn giữa đế quốc thực dân 
Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam là 
mâu thuẫn chủ yếu, tác động mạnh mẽ 
đến thái độ chính trị của các giai cấp, 
tầng lớp xã hội Việt Nam đối với vấn đề 
dân tộc ; là động lực thúc đây cuộc đấu 
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tranh dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
Yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định tính 
độc đáo của cách mạng ở thuộc địa. Đầu 
Xuân 1930, với tư cách là phái viên của 
Quốc tế cộng sản có đầy đủ quyền quyết 
định mọi vấn đề liên quan đến phong trào 
cách mạng ở Đông Dương, Hồ Chí Minh 
đã chủ động, độc lập, quyết đoán trong 
việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
xây dựng Cương lĩnh chính trị đầu tiên 
của Đảng. Cương lĩnh đó đã kết hợp biện 
chứng yếu tố dân tộc và dân chủ, quốc gia 
và quốc tế trong đó nổi bật lên như một 
điểm son sáng chói là yếu tố dân tộc, là 
tư tưởng độc lập, tự do. Vừa mới ra đời, 
số lượng đẳng viên chỉ có 310 người, 
song có tổ chức chặt chẽ, thống nhất, có 
Cương lĩnh cách mạng sáng tạo nên Đẳng 
sớm tập hợp, đoàn kết dân tộc và trở 
thành tổ chức cách mạng tiên phong, đại 
biểu cho lợi ích, trí tuệ, danh dự của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, của 
dân tộc Việt Nam. Đảng đã tổ chức và 
lãnh đạo một phong trào cách mạng rộng 
lớn ngay trong năm 1930 - 1931 mà đỉnh 
cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Ở Thái Bình, 
Quảng Trị, Quảng Ngãi... phong trào 
cũng khá sôi nôi. Trong cao trào cách 
mạng ở Nghệ - Tĩnh, cùng với công nông 
đông đảo, các tầng lớp trí thức, sĩ phu, 
tư sản nhỏ, phú nông, tiểu địa chủ cũng 
có xu hướng cách mạng rõ rệt. Ngay khi 
cách mạng bị khủng bố trắng, họ vẫn 


(2) Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 159 
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ủng hộ cách mạng. Đây là một hiện tượng 
lịch sử hiếm có trong phong trào cách 
mạng thuộc địa do Đẳng Cộng sản lãnh 
đạo, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn quan trọng. 

Trong thời kỳ 1939 - 1945, các dân tộc 
ở Đông Dương bị đặt dưới hai tầng áp 
bức bóc lột của Pháp và Nhật. Quyên lợi 
tất cả các giai cấp bị cướp giật, vận mệnh 
dân tộc nguy vong không lúc nào bằng. 
Tình hình, thái độ chính trị của các giai 
cấp xã hội cũng đã có những chuyển biến 
mới. Cả tư sản bản xứ, phú nông và địa 
chủ, chỉ trừ một số ít làm tay sai cho Pháp 
hoặc nịnh Nhật, còn phần đông có cảm 
tình với cách mạng hoặc giữ thái độ trung 
lập. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị, và 
thái độ các giai cấp nên Đảng quyết định 
phải chuyển hướng chiến lược và phương 
pháp cách mạng cho phù hợp với thực 
tiễn của đất nước. Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp 
tháng 11 - 1939 dưới sự chủ trì của Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã sớm quyết 
định chuyển hướng chiến lược cách 
mạng, nêu cao nhiệm vụ giải phóng 
phóng dân tộc khỏi ách thống trị của để 
quốc, bất luận là Pháp hay Nhật, coi đó là 
mục tiêu chiến lược trước mắt của cách 
mạng Việt Nam cũng như đối với Lào và 
Cam-pu-chia. 

Sự chuyển hướng chiến lược và 
phương pháp cách mạng trở nên hoàn 
chỉnh hơn kể từ năm 1941, khi Hồ Chí 
Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách 
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mạng Việt Nam. Hội nghị lần thứ 8 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp 
tháng 5 - 1941 tại Pắc Bó, Hà Quảng, 
Cao Bằng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 
trì đã nhấn mạnh : “Cân phải thay đối 
chiến lược” cách mạng. Nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng lúc này là phải tập trung 
cho được lực lượng cách mạng toàn cõi 
Đông Dương, không phân biệt thợ 
thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư 
bản bản xứ, ai có lòng yêu nước thương 
nòi sẽ cùng nhau thống nhất mặt trận, thu 
góp toàn lực đem tất cả ra giành quyên 
độc lập, tự do cho dân tộc, đánh tan giặc 
Pháp - Nhật xâm chiếm nước ta. Vì vậy 
“cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại 
không phải là cuộc cách mạng tư sản dân 
quyên, cuộc cách mạng phải giải quyết 
hai vấn đề : phản đế và điền địa nữa, mà 
là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết 
một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”, 
vậy thì cuộc cách mạng Đông Dương 
trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách 
mạng dân tộc giải phóng" ®). 

Sự thay đổi chiến lược cách mạng tư 
sản dân quyền có tính chất phản để và 
điền địa thành cách mạng dân tộc giải 
phóng dẫn đến sự thay đối về chủ trương 
tô chức tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc 
và thành lập chính quyền cách mạng theo 
thê chế cộng hòa dân chủ. Nhiệm vụ 
đánh Pháp đuôi Nhật khồng phải riêng 

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đảng toàn tập, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, t 7, tr 119 


Số 23 (tháng 8 năm 2002) 


(ân KỤ niêm 57 nănt .. 


của giai cấp công nhân và nông dân, mà 
là của toàn thể dân tộc. Do đó phải tổ 
chức cho được lực lượng dân tộc trong cả 
nước, không phân biệt công nhân, nông 
dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, phú nông 
địa chủ, các dân tộc, các tôn giáo, các 
đẳng phái, ai có lòng yêu nước thương 
nòi cùng nhau đoàn kết thống nhất, đem 
toàn lực ra giành quyên độc lập, tự do. 


Mặt trận đó có nội dung và tên gọi có tính - 


dân tộc, có sức đánh thức được tinh thần 
dân tộc được kết tụ từ xưa đến nay và có 
thể thực hiện được trong tình thế lúc bấy 
giờ. Mặt trận đó là Việt Nam độc lập 
đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Việt 
Nam độc lập đồng minh lấy ngọn cờ đỏ 
có ngôi sao vàng năm cánh là cờ hiệu. 
Đảng cũng ra một nghị quyết về chương 
trình Việt Minh làm cơ sở để tổ chức và 
lãnh đạo mặt trận. 

Tuyên ngôn và Chương trinh cứu nước 
của Việt Minh đã nêu rõ mục tiêu và 
chính sách toàn diện, cụ thể về chính trị, 
kinh tế, văn hóa xã hội cốt đáp ứng hai 
điều mà toàn thể dân tộc ta đang mong 
ước là : “Làm cho nước Việt Nam được 
hoàn toàn độc lập”, “dân Việt Nam được 
sung sướng, tự do”. 

Để được độc lập tự do, sau khi đánh đổ 
ách thống trị của Pháp và Nhật phải dựng 
lên một chính thể dân tộc dân chủ của 
đông đảo dân chúng. Chính phủ đó 
không phải theo hình thức Xô-viết Công 
Nông mà như Nghị quyết của Hội nghị 
lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương 
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đã chỉ rõ là : Sẽ thành lập một nước 
Việt Nam theo tinh thần dân chủ mới. 
Chính quyền cách mạng của nước dân 
chủ mới ấy không phải thuộc quyền riêng 
của một giai cấp nào mà là của chung cả 
toàn thể dân tộc. Ai là người dân sống 
trên đất nước Việt Nam đều được tham 
gia và bảo vệ chính quyền ấy. Chính phủ 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, do 
quốc dân đại hội cử lên và lấy ngọn cờ 
sao vàng năm cánh làm cờ chung cả 
nước. 

Từ đầu nguồn cách mạng ở Pắc Bó, 
Cao Bằng, tổ chức Việt Minh đã ra đời, 
sớm lan tỏa khắp cả nước, từ miền núi 
đến nông thôn đông bằng và đô thị. Tổ 
chức Việt Minh được tô chức thí điểm ở 
Cao Bằng và sau khi được chính thức 
thành lập đã phát triển mạnh ở Việt Bắc. 
Đặc điểm to nhất, đáng chú ý nhất của 
Việt Minh ở Việt Bắc là tính chất rộng rãi 
đến một trình độ chưa từng thấy về mặt tổ 
chức quân chúng trong lịch sử vận động 
cách mạng đến lúc đó là trong từng xã, 
từng tổng, từng châu, từng huyện toàn 
dân đã tham gia vào hàng ngũ Việt Minh. 
Các hội cứu quốc đã phát triển trong cả 
nước, trong đó có Hội Văn hóa cứu quốc, 
Đảng Dân chủ Việt Nam - đã lần lượt 
được thành lập và đã tham gia Việt Minh. 
Trong cao trào kháng Nhật cứu nước từ 
tháng 3 đến tháng 8 - 1945, tổ chức Việt 
Minh đã thực sự có mặt khắp đất nước 
với thêm nhiêu loại hình tổ chức quần 
chúng khá phong phú. Sự phát triển mạnh 
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mẽ về lực lượng cách mạng, sự đoàn kết 
dân tộc trong Mặt trận Việt Minh là một 
nhân tố cơ bản, là nội lực của dân tộc để 
khi thời cơ khởi nghĩa xuất hiện, giờ 
quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã 
đến, toàn quốc đồng bào ta nhanh chóng 
đứng lên “đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta”. 

3 - Muốn thoát vòng nô lệ, chúng ta 
chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cả dân 
tộc. Khởi nghĩa dân tộc và chiến tranh 
giải phóng dân tộc là phương thức đấu 
tranh cách mạng cơ bản của nhân dân 
thuộc địa để đập tan nền thống trị của đế 
quốc thực dân và tay sai. V.I. Lê-nin đã 
vạch rõ : Khởi nghĩa dân tộc là một khởi 
nghĩa nhằm thiết lập quyền độc lập chính 
trị của các dân tộc bị áp bức của đề quốc 
thực dân nhằm tạo dựng nên một quốc gia 
dân tộc riêng biệt. 

Từ những năm 20 của thế kỷ XX, 
Hô Chí Minh cũng đã sớm nêu lên quan 
điêm về khởi nghĩa dân tộc. Các cuộc 
khởi nghĩa ở đây phải có tính chất quần 
chúng rộng rãi chứ không phải là một 
cuộc nôi loạn. Khởi nghĩa phải được 
chuẩn bị chu đáo trong quần chúng. Tổ 
chức và chuẩn bị các hoạt động phối hợp 
cùng một lúc ở cả thành thị và nông thôn, 
coi đó là mục đích căn bản của các đảng 
cách mạng ở các nước nông nghiệp và 
nửa nông nghiệp. Song khởi nghĩa ở đô 
thị theo kiểu ở châu Âu có ý nghĩa quyết 
định thắng lợi chứ không chỉ khởi nghĩa 


22 


Yạp chí Cộng sản 


đột ngột ở biên giới Trung Quốc theo 
phương pháp của các nhà cách mạng 
trước kia của chúng ta. Xuất phát từ các 
quan điểm lý luận nói trên, Hội nghị lần 
thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đề ra chủ trương chuẩn bị khởi 
nghĩa vũ trang thành nhiệm vụ trung tâm 
của Đảng, xây dựng lực lượng ở nông 
thôn và đô thị, từ lực lượng chính trị của 
quân chúng tiến lên từng bước xây dựng 
lực lượng vũ trang với các hình thức tổ 
chức thích hợp, đấu tranh chính trị tiến 
lên kết hợp với đấu tranh vũ trang, xây 
dựng các căn cứ địa cách mạng, tiến hành 
chiến tranh du kích cục bộ, khởi nghĩa 
từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa đánh 
đổ Pháp, Nhật giành lấy chính quyền 
trong cả nước. 

Từ quan điểm, chủ trương đến tổ chức 
thực hiện của Đảng ta từ khi chiến tranh 
thế giới lần thứ hai bùng nổ, đặc biệt từ 
năm 1941 đến tháng 8 - 1945 đã diễn ra 
theo phương hướng đó và đã dẫn đến 
thắng lợi của cuộc khởi nghĩa thành công 
trong cả nước. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
là một cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyên 
năm 1945 là một điền hình thành công 
về khởi nghĩa dân tộc, phản ánh rõ rệt 
tiềm năng sáng tạo và trí tuệ của Đẳng, 
của dân tộc Việt Nam mà trước hết là 
Hồ Chí Minh, thể hiện trên các nét cơ bản 
sau : 
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- Cuộc cách mạng đó nổ ra bằng 
phương thức khởi nghĩa vũ trang nhằm 
thực hiện mục tiêu giành độc lập tự do 
cho dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, nhà nước dân tộc thống 
nhất và dân chủ của toàn đân. Ủy ban dân 
tộc giải phóng do Quốc dân đại hội bầu ra 
và mở rộng thành chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một 
chính phủ của dân, do dân và vì dân. 
Hoạt động của chính phủ luôn luôn “tỏ ra 
một ý muốn duy nhất làm sao đem lại cho 
dân chúng được tự do độc lập hoàn toàn 
và để cho tất cả mọi phần tử quốc dân 
được hưởng tự do độc lập như muôn vật 
được hưởng ánh sáng mặt trời” ®), 

- Lực lượng quần chúng vùng dậy 
giành chính quyền không đơn thuân là 
công, nông mà bao gôm tất cả các giai 
cấp, tầng lớp dân cư, các tôn giáo, dân 
tộc, các đảng phái yêu nước và cách 
mạng được tập hợp trong tổ chức Việt 
Minh, một tổ chức có tính chất dân tộc 
rộng rãi với têm gọi có sức đánh thức 
được tinh thần và sức mạnh của cả dân 
tộc. Có những người chưa có điều kiện 
kịp tham gia tổ chức Việt Minh thì cũng 
sẵn có cảm tình với cách mạng và khi 
thời cơ khởi nghĩa chín muôi họ cũng đã 
tự giác xuống đường hành động theo 
ngọn triều khởi nghĩa của dân tộc. Kể cả 
việc Bảo Đại thoái vị đề được làm dân 
của một nước độc lập và ngay sau đó 
không lâu được Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 
số 23/SL ngày 10-9-1945 cử làm Cố vấn 
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Chính phủ lâm thời cũng là một hiện 


tượng lịch sử nói lên tính dân tộc của 
cuộc khởi nghĩa năm 1945, một sự kiện 
có ý nghĩa về tinh thần chính trị và tính 
hợp pháp hóa truyền thống đã được thừa 
nhận ở nhiều nước trên thế giới. Có 
những người thờ ơ đứng bên lề cuộc đấu 
tranh của dân tộc, về sau trở thành đối lập 
với Việt Minh như Nguyễn Tương Bách 
chẳng hạn, đến năm 1981 đã viết trong 
cuốn Việt Nam những ngày lịch sử xuất 
bản ở Môn-rê-an cũng đã khâm phục hạ 
bút viết : “Lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc 
với sức mạnh của quần chúng và không 
khỏi ngạc nhiên tại sao lại có nhiều 
người tham gia như thế... Đâu cũng là 
Việt Minh cả... Họ tài thật. Chúng tôi 
không khỏi khâm phục”. Và đối với Hồ 
Chí Minh, ông ta nói : “Chúng tôi vẫn 
khâm phục như một nhân vật thần kỳ !”. 

- Lực lượng được xây dựng ở cả miền 
núi, nông thôn đồng bằng và đô thị, bao 
gồm cả lực lượng chính trị của quần 
chúng và lực lượng vũ trang đấu tranh với 
các hình thức và yêu cầu thích hợp. Đến 
khi cao trào kháng Nhật được phát động 
thì Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã 
chủ trương và tổ chức đẩy mạnh chiến 
tranh du kích cục bộ, khởi nghĩa từng 
phân, lập khu giải phóng và các căn cứ 


du kích coi đó là hình thức mấu chốt để 


đấy mạnh phong trào kháng Nhật tiến 
lên, là phương pháp tích cực của dân 
tộc ta để phát triển lực lượng, đóng vai trò 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 45 
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chủ động trong việc đánh đuổi phát xít 


Nhật, giành chính quyên, chuẩn bị hưởng 
ứng quân Đồng minh một cách tích cực 
với tư cách là người chủ đất nước. 

- Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, tạo nên 
một ưu thế về lực lượng cách mạng rộng 
lớn, đã nhạy bén và kịp thời chớp thời 
cơ khi quân Nhật đầu hàng Đông Minh, 
phát động cuộc khởi nghĩa trong toàn 
quốc với ý chí dù hy sinh tới đâu, dù phải 
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
kiên quyết giành cho được độc lập tự do. 
Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một 
đặc điểm, một ưu điểm của Cách mạng 
Tháng Tám 1945. 

Khi thời cơ đến cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền của dân tộc ta đã có bước 
phát triển nhảy vọt từ khởi nghĩa từng 
phân tiến lên Tổng khởi nghĩa trong cả 
nước, khắp cả nông thôn và đô thị, trong 
đó khởi nghĩa ở đô thị đóng vai trò quyết 
định thắng lợi dứt khoát và triệt để. Trong 
các cuộc khởi nghĩa ở đô thị thì khởi 
nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có ý nghĩa 
quyết định nhất. Đây lại cũng là một đặc 
điểm, một ưu điểm nữa của cuộc khởi 
nghĩa năm 1945. 

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và 
khởi nghĩa dân tộc năm 1945 là một cuộc 
cách mạng vô cùng nhân đạo thể hiện tập 
trung, sáng tạo và sinh động một phong 
trào dân tộc sáng suốt. Sự thức tỉnh của ý 
thức dân tộc Việt Nam không hề đi theo 
lối bài ngoại quen thuộc, đặc điểm của 
những bùng nổ thông thường bột phát của 
chủ nghĩa dân tộc sô vanh. Cuộc Cách 
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mạng Tháng Tám ở Việt Nam có nhiều 
ưu điểm so với cách mạng nhiều nước 
trên thế giới : “Cách mạng ở đâu thành 
công cũng phải đổ máu nhiều. Có nước 
phải chặt đầu vua. Có nước đồng bào chia 
dảng phái, chém giết nhau liên tiếp trong 
bao nhiêu năm. Nước ta, vua tự thoái vị, 
các đảng phái không có mấy. Trong một 
thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết 
thành một khối, muôn dân đoàn kết để 
mưu hạnh phúc chung là nước được hoàn 
toàn độc lập và chống được giặc xâm 
lăng, đuổi bọn thực dân tham ác ra ngoài 
bờ cõi” 5), 

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Tám 1945 đã để lại cho chúng ta nhiều 
bài học kinh nghiệm lịch sử quan trọng. 
Những bài học đó đã được Đảng tiếp tục 
kế thừa và phát triển trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp (1945 - 1954), kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước (1955 - 1975) 
và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất 
nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa hiện nay. Các bài học sáng tạo đó đã 
góp phân làm phong phú kho tàng lý luận 
cách mạng giải phóng dân tộc của thời 
đại. 

Sự đóng góp sáng tạo đó là công lao, 


- trí tuệ của dân tộc, của Đảng ta dưới ánh 


sáng của tư tưởng Hô Chí Minh. Di sản tư 
tưởng Hồ Chí Minh không thuộc riêng 
của Việt Nam mà vượt ra khỏi biên giới 
đến với nhân loại cần lao và tiến bộ trên 
toàn thế giới. C) 


(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 43 - 44 
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cua (Quốc lôi 


UÔỐC hội tiến hành các kỳ họp theo 

quy định của Luật Tổ chức Quốc 
hội. Luật Tổ chức Quốc hội dành 
hắn Chương V, quy định thời điểm hỌp, 
nội dung họp, dự kiến chương trình và 
quyết định chương trình họp, thành phần 
và khách mời dự họp. Kỳ họp của Quốc hội 
xét về thời .glan cho đến nay vẫn là dài nhất 
-_ so với nhiều cuộc họp khác. Về nội dung, 
kỳ họp của Quốc hội thảo luận và thông 
qua các dự án luật ; thông qua chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán 
ngân sách nhà nước ; quyết định những vấn 
đề quan trọng của đất nước trong cả nhiệm 
kỳ và trong từng thời kỳ v.v.. Thành phần 
và số lượng thành viên dự kỳ họp Quốc hội 
luôn luôn ổn định, không thể co dãn 
như nhiều cuộc họp thông thường. Nội 
dung công việc trong các kỳ họp cũng ổn 
định, chỉ có cơ cấu, mức độ công việc giữa 
kỳ họp đầu năm và cuối năm có thay đối 
chút ít. 

Vì những đặc điểm mang tính ồn định 
và nội dung, tính chất của kỳ họp Quốc hội 
nên hiệu quả kỳ họp phụ thuộc chủ yếu vào 
ba loại vấn đề lớn là : chuân bị cho kỳ họp, 
điều hành kỳ hợp và tinh thần làm việc của 
đại biểu Quốc hội. 
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1. Chuẩn bị cho kỳ họp ˆ 

Đây là nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội được quy định tại khoản 2 Điều 7 
Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành. Chuẩn 
bị gồm hai công việc lớn là chuẩn bị nội 
dung và chuân bị các công việc hành 
chính. 

Một là, chuẩn bị về nội dung 

Thông thường trong một kỳ họp của 
Quốc hội có hai phần công việc được giải 
quyết, đó là thảo luận, quyết định các vấn 
đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
thảo luận, quyết định các vấn đề về luật 
pháp, thông qua các đạo luật, quyết định 
chương trinh xây dựng luật, pháp lệnh, ra 
nghị quyết về việc thi hành luật... 

* Chuẩn bị các vấn đề kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh 

Chất liệu của "sản phẩm" này do hai 
nguồn cơ bản hợp thành. Một /à, kết quả 
giám sát của các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc 
của Quốc hội. Hai là, kết quả triển khai các 
nhiệm vụ của Chính phủ. Nếu phạm vi 
giảm sát rộng rãi (đề cập đến những nội 


* Văn phòng Quốc hội 
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dung cơ bản, trên những địa bàn chủ yếu) 
và các cuộc giám sát tương đối đây đủ về 
số lượng (mỗi Ủy ban thực hiện khoảng hai 
cuộc giám sát trở lên tập trung vào những 
vấn đề then chốt, bức xúc) thì mới có khả 
năng khái quát và đánh giá sát đúng tình 
hình làm cơ sở cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội thảo luận, quyết định. Ngược lại, 
nêu quá ít các cuộc giám sát, lại ở những 
việc không cơ bản, không đánh giá sát, 
đúng tình hình thì việc thảo luận, quyết 
định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ 
rất khó khăn và khó bảo đảm chính xác. 
Báo cáo kết quả triên khai thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và 
ngân sách của Chính phủ cũng là vấn đề rất 
đáng quan tâm. Kinh nghiệm cho thấy, khi 
nào các báo cáo của Chính phủ trình bày 
đây đủ và đánh giá mọi vấn đề một cách rõ 
ràng, chuẩn xác thì việc thảo luận của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội sẽ thuận lợi và 
quyết định sẽ chính xác hơn. Có ý kiến cho 
rằng, một số báo cáo của Chính phủ mới 
chỉ đề cập chủ yếu đến vấn đề kinh tế, 
trong đó cũng chỉ nói chủ yếu đến thu hút 
vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Vấn đề 
văn hóa - xã hội và các vấn đề khác còn 
mờ nhạt trong khi tình hình thực tiễn lại rất 
bức xúc. Báo cáo thấm định cũng chỉ nói 
đến kinh tế và ngân sách. Như vậy, có thể 
nói rằng, các báo cáo của Chính phủ (nhất 
là ở kỳ họp cuối năm) càng đầy đủ các 
thông tin cơ bản ở tất cả các lĩnh vực và 
càng phản ánh rõ ràng, cụ thê rồi nâng lên 
tầm khái quát những ưu điểm và nhược 
điểm bao nhiêu thì việc chuẩn bị nội dung 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra kỳ 
họp Quốc hội càng tốt, càng có hiệu quả 
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bấy nhiêu. Trong việc này, Ủy ban Kinh tế 
và Ngân sách của Quốc hội có vai trò quan 
trọng. Tuy nhiên, theo chúng tôi, báo cáo 
của Chính phủ là báo cáo kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, an ninh thì: việc thấm định 
không chỉ dừng lại ở kinh tế và ngân sách, 
mà một số Ủy ban khác của Quốc hội cũng 
phải tham gia thầm định những nội dung 
tương ứng, kể cả khi trình ra kỳ họp của 
Quốc hội chứ không chỉ trong việc chuẩn 
bị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* Chuẩn bị các dự án luật cho kỳ họp 
Quốc hội 

Một dự án luật có thể được đưa ra kỳ 
họp Quốc hội thảo luận và thông qua hay 
không, phụ thuộc vào hai vấn đề lớn là chất 
lượng dự thảo luật và chất lượng thẩm tra 
của cơ quan thẩm tra. 

Về chất lượng soạn thảo dự án luật, 
ngoài việc thực hiện đúng quy định của 
Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp 
luật ra, muốn có một dự thảo luật tốt, trước 
hết ban soạn thảo phải thật sự khách quan, 
đứng trên lợi ích của toàn xã hội chứ không 
vì lợi ích cục bộ của ngành mình, địa 
phương mình và phải quy tụ được trí tuệ 
của nhiều chuyên gia giỏi về các lĩnh vực 
có liên quan. Bởi vì, chuyên gia ở mỗi 
ngành, mỗi lĩnh vực, có thể có kiến thức 
chuyên môn sâu, có thực tế phong phú 
nhưng chưa chắc đã có đầy đủ các kiến 
thức của nhiều ngành luật có liên quan đến 
dự án luật. Có lẽ ít nhất phải tập hợp được 
ba loại chuyên gia, đó là chuyên gia pháp 
luật chuyên ngành, chuyên gia các ngành 
luật có liên quan và chuyên gia kỹ thuật lập 
pháp. 
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Khi đã có dự thảo luật thì phải chuẩn bị 
tờ trình. Đây là tài liệu rất quan trọng, có ý 
nghĩa như bản thuyết trình phân tích đây 
đủ tính khoa học, tính thực tiễn, cách thiết 
kế các chương, điều, những nội dung cơ 
bản, những vấn đề còn có ý kiến khác 
nhau... Vừa qua có một số dự án luật, tờ 
trình rất sơ sài (chỉ nói đã dự thảo bao 
nhiêu lần, có mấy chương, mấy điều), 
không nói được những vấn đề cần tập trung 
cho ý kiến, thậm chí tránh né những vấn đề 
phức tạp. Theo chúng tôi, trong trường hợp 
này cơ quan thẩm tra phải xử lý tất cả các 
khuyết tật đó giúp cho Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội giải quyết tối đa các tồn đọng 
trước khi đưa ra kỳ họp Quốc hội. Về 
nguyên tắc, ban soạn thảo phải thực hiện 
đúng khoản 5 Điều 26 Luật Ban hành Văn 
bản quy phạm pháp luật là "Tờ trình nêu rõ 
sự cân thiết phải ban hành, mục đích, yêu 
câu, phạm vi, đối tượng và nội dung chính 
của dự án, những vấn đề cần xin ý kiến chỉ 
đạo và những vấn đề còn có ý kiến khác 
nhau”. 

Về thẩm tra dự thảo luật, báo cáo thâm 
tra phải thể hiện rõ các chính kiến bằng các 
lập luận có căn cứ khoa học, không tranh 
né, không dung hòa đê giúp cho Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quyết định được 
chính xác. Tuy nhiên, ban soạn thảo cũng 
phải thắng thắn tiếp thu những vấn đề hợp 
lý, rõ ràng, khách quan thì mới chính sửa 
tốt đự án luật. Theo quy định hiện hành, cơ 
quan thẩm tra có vai trò tham mưu giúp Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, 
nhưng giá trị pháp lý của các ý kiến thâm 
tra đối với cơ quan soạn thảo thì chưa được 
quy định rõ. 
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Kinh nghiệm cho thấy dự thảo dự án 
luật càng chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, càng 
rà soát tỷ mỹ = chi tiết và mỗi vấn đề 
khúc mắc đều có "một cơ số" tài liệu giải 
trình cần thiết thì khi trình càng thuận lợi 
và càng giảm được hao phí thời gian tranh 
luận bấy nhiêu. 

Hai là, chuẩn bị các công việc hành 
chính 

Một vấn đề thường xây ra trong các kỳ 
họp là thời gian trình bày các báo cáo trước 
Quốc hội hoặc là bị kéo đài (lấn sang thời 
gian của việc khác), hoặc là dư thời gian, 
rất khó tiếp nối vào việc khác. Vì vậy, 
trong công tác chuẩn bị phải thống kê rõ số 
lượng báo cáo phải đọc, số trang của từng 
báo cáo và tổng số trang của tất cả báo cáo 
để xác định và bố trí thời gian cho phù 
hợp. Các văn bản, tài liệu cân phải gửi 
trước cho các đại biểu. Ở các cuộc họp 
thông thường, nghiên cứu trước tài liệu 
được coi là một kinh nghiệm tốt thì đối với 
kỳ họp của Quốc hội với nhiều việc lớn 
trong một thời gian dài, các đại biểu có 
được nhiều thông tin trước khi vào họp là 
cực kỳ cần thiết và bô ích. 

2, Điều hành kỳ họp 

Không chỉ các phiên họp toàn thể mà 
tất cả các phiên làm việc ở tổ, ở đoàn, việc 
điều hành đều có vai trò chi phối kết quả 
phiên họp. Tại các phiên họp toàn thể ở hội 
trường trong các kỳ họp Quốc hội vừa qua, 
việc điều hành có rất nhiều tiến bộ cần phát 
huy. Trước hết, chủ trì các phiên họp đều 
nắm khá chắc nội dung, thông tin công 
việc được phân công điều hành trong phiên 
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họp. Việc này nói thì đơn giản nhưng với 
những việc lớn như thảo luận những vấn đề 
kinh tế - xã hội, thông qua những đạo luật 
khó, những phức tạp bất ngờ của chất vấn - 
trả lời chất vấn... thì việc thâu tóm thông 
tin, ước lượng, vận trù trước tình hình là 
cực kỳ khó khăn. Hai là, với tỉnh thần thực 
sự cầu thị, những người chủ trì phiên họp 
đã tạo ra được không khí làm việc dân chủ, 
thắng thắn, gợi mở các ý kiến "đa chiều, 
nhiều bên" làm cho các vấn đề được xem 
xét một cách toàn diện hơn. Ba là, bên 
cạnh việc chỉ định phát biểu đồng đều, chủ 
tọa đã chỉ định những đại biểu có chuyên 
môn sâu về một lĩnh vực nào đó để gÓp 
phân giải tỏa thông tin về những vấn đề 
khó, ít người am tường. Bốn là, với sự nhạy 
cảm cao, chủ tọa ngày càng nhuần nhuyễn 
hơn sự lượng ước mức độ ý kiến, mức độ 
cần thảo luận cho mỗi vấn đề và khi nào thì 
kết thúc được. Vì vậy, tuyệt đại bộ phận 
thời điểm kết thúc và kết luận các vấn đề 
được đông đảo đại biểu đồng tình. Năm là, 
các kết luận ngày càng có độ chắc chắn 
hơn, chính xác hơn và hợp lý hơn. Tuy 
nhiên, việc điều hành các phiên họp toàn 
thể cũng còn có những điểm phải hoàn 
thiện thêm. Đó là, chủ tọa phải nhắc nhở 
đại biểu, các đoàn đại biểu Quốc hội bảo 
đảm quân số đông đủ trong các phiên họp, 
đó không chỉ là trách nhiệm của đại biểu 
Quốc hội mà trên thực tế có rất nhiều việc 
quan trọng phải quyết định bằng lá phiếu 
hoặc bấm nút biểu quyết mà tỷ lệ đạt 
không cao sẽ phát sinh những suy nghĩ 
không đáng có không chỉ trong Quốc hội 
mà còn ca trong dư luận nhân dân. Thứ hai, 
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khi thảo luận thông qua các dự án luật, cần 
theo dõi chặt chẽ hơn nữa các ý kiến của 
đại biểu để yêu cầu ban soạn thảo giải trình 
đầy đủ. Thứ ba, là việc lựa chọn các thành 
viên Chính phủ, người đứng đầu các cơ 
quan nhà nước trả lời chất vẫn cũng đang 
có nhiều ý kiến mà tập trung nhất là, nhân 
dân muốn lần lượt được nghe các bộ trưởng 
giải trình tất cả các vấn đề quan trọng trong 
đời sống xã hội chứ không chỉ một vài việc 
thường xuyên tập trung vào một số bộ, 
ngành... Nên chăng mỗi kỳ họp, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến các đoàn 
đại biêu Quốc hội cần phải trả lời những 
câu hỏi nào ; những câu hỏi đó đúng vào 
ngành nào, bộ nào thì người đứng đầu cơ 
quan đó phải trả lời, không nên chỉ định tập 
trung vào một số bộ, ngành như trước đây. 
Đại biểu hỏi thêm chỉ nên hỏi để làm rõ 
câu hỏi đã được trả lời, không nên đặt ra 
câu hỏi hoàn toàn mới, đề làm cho người 
trả lời bị động hoặc lạc đề... 

Tại các phiên làm việc ở tổ, đoàn, cần 
khắc phục một số tồn tại như : một số đại 
biểu coi thảo luận ở tổ, đoàn không quan 
trọng bằng phiên họp toàn thể nên độ 
nghiêm túc không cao ; chưa triệt để tận 
dụng thời gian. Người điều khiển nên 
nghiên cứu kỹ hơn vấn đề thảo luận để có 
thể gợi ý những vấn đề cần đi sâu thảo 
luận. _ 

3. Tỉnh thân làm việc của các đại biểu 
Quốc hội 

Tinh thần làm việc của các đại biểu 
Quốc hội có tác động toàn diện, sâu sắc 
đến kết quả kỳ họp, đến thực hiện các yêu 
cầu đối với kỳ họp. 
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+ Các đại biểu Quốc hội phải nghiên 
cứu kỹ tài liệu đã được gửi tới trước để có 
thể tham gia thảo luận có chất lượng ; 
chuẩn bị các tài liệu của địa phương mình, 
ngành mình có liên quan đến những vấn đề 
đó. Để có thể hiểu và tham gia thảo luận 
được, đòi hỏi đại biểu tranh thủ thời gian 
đọc tài liệu trước, vì đây là những vấn đề 
khó, có độ phức tạp cao, có số lượng lớn. 
Số lượng văn bản tất cả các loại, của mỗi 
kỳ họp khoảng 1 500 đến 2 000 trang đánh 
máy. Ngoài ra, trong quá trình diễn biến 
của kỳ họp phải tiếp tục nghiên cứu các tài 
liệu khác có liên quan được bổ sung khi 
cân thiết. 

+ Mỗi đại biểu chủ động chuẩn bị kỹ 
những ý kiến để tham gia thảo luận, nhất là 
những vấn đề, những lĩnh vực mà mình 
hiểu biết sâu, có nhiều thông tin có thể trao 
đối. Thực tế cho thấy, nhiều đại biểu chuẩn 
bị ý kiến rất công phu, một số đại biểu viết 
thành bài nên phân tham luận có giá trị 
đóng góp tốt. Nhưng còn một số đại biểu 
đưa ra ý kiến không mới, thiếu chuẩn bị 
kỹ, lặp lại, ít thông tin nên giá trị đóng góp 
thấp. Thực tế có những đại biểu rất ngại 
phát biểu, tự ty, cho rằng ý kiến của mình 
không hay, thiếu tính thuyết phục. Khắc 
phục những tình trạng trên, chính là đề cao 
trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội, 
tăng cường nắm bắt thực tiễn, nâng cao 
trình độ lý luận để có được những đóng 
góp thiết thực, có hiệu quả vào những 
quyết định quan trọng đối với sự phát triển 
đất nước. L] 


Số 23 (tháng 8 năm 2002) 


Tạp chí Cộng sản 


MỘT KỲ TÍCH... 


(T lếp theo trang 17) 


âp đảo nên chúng ta đã giành được chính 
quyền mà hầu như không đổ máu. Cách 
mạng nổ ra như sấm sét, như bão táp mà 
không bị tốn thất máu xương thật là hiếm 
có và đây là bài học quý báu. Không chỉ 
có thế, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám còn đóng góp cho phong trào giải 
phóng dân tộc trên toàn thế giới một cách 
thức chặt đứt xiêng xích chủ nghĩa thực 
dân kiêu cũ, cổ vũ các dân tộc đứng lên 
tự giải phóng cho mình. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
càng trọn vẹn hơn khi chứng tỏ đó là 
cuộc cách mạng của nhân dân, vì nhân 
dân và do nhân dân dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Cuộc Cách mạng đó tập hợp được 
sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại và 
đến khi thắng lợi lại hình thành sức mạnh 
mới, điều kiện mới để lập nên chính 
quyền cách mạng của nhân dân, nhân 
danh dân tộc Việt Nam độc lập: sẵn Sảng 
đương, đầu và chiến thắng bọn đế quốc và 
các thế lực thù địch. Chính vì thê, Cách 
mạng Tháng Tám là bước khởi đầu huy 
hoàng cho những giai đoạn tiếp theo của 
Cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta 
bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ 
nghĩa xã hội. 

Kỳ diệu thay Cách mạng Tháng Tám, 
Cách mạng Tháng Tám là một kỳ tích 
lịch sử, là bài ca bất điệt. Làm nên bài ca 
hào hùng ấy là dân tộc Việt Nam ta với 
sự dẫn dắt tài tình của đội quân tiên 
phong là Đẳng Cộng sản Việt Nam 
quang vinh do Bác Hồ kính yêu sáng lập 
và rèn luyện.Q 
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việc thực hiện các mục tiêu trong 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
đều phụ thuộc rất nhiều vào chính sách huy 
động vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Hiện nay, 
nước ta đang trong tỉnh trạng thiếu vốn, nên 
vấn đề huy động và cân đối các nguồn vốn 
đầu tư lại càng có ý nghĩa quan trọng, góp 
phần thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm 
cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn 
định và bền vững. Chính sách huy động vốn 
là một bộ phận quan trọng của chính sách tài 
chính quốc gia, gắn bó mật thiết với chính 
sách đầu tư phát triển kinh tế, chính sách tiền 
tệ tín dụng, đông thời tác động trực tiếp đến 
các quan hệ phân phối - thu nhập, tích lũy - 
tiêu dùng trên phạm vi toàn xã hội. Đây là 
chính sách được ưu tiên hàng đầu của các 
quốc gia đang phát triển. 

Trong những năm gân đây, thực hiện chủ 
trương. khai thác tối đa nguồn vốn trong nước 
(chủ yếu là vốn trong dân cư) để bù đắp thiếu 
hụt ngân sách và thực hiện các chương trinh 
phát triển công cộng, Việt Nam đã không 
ngừng tăng cường mỡ rộng quy mô và đa 
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NGUYÊN PHƯƠNG LIÊN ° 


dạng hóa các hình thức huy động vốn. Bên 
cạnh các biện pháp huy động vốn có tính 
truyền thống như : phát hành công trái quốc 
gia, phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc 
bằng biện pháp hành chính, trực tiếp thông 
qua hệ thống kho bạc nhà nước, đã xuất hiện 
những phương thức huy động vốn thông qua 
thị trường đấu thầu tín phiếu, trái phiếu qua 
Ngân hàng nhà nước, qua trung tâm giao 
dịch chứng khoán (TTGDCK), bảo lãnh phát 
hành,... tạo nên những kênh huy động vốn 
mới cho ngân sách nhà nước. Việc phát hành 
trái phiếu chính phủ (TPCP) trong những 
năm qua đã đạt được những thành công sau : 
Thứ nhất, khối lượng vốn huy động bằng 
biện pháp phát hành TPCP tăng lên qua các 
năm (trừ năm 2000) đã bù đắp bình quân trên 
70% tông số thiếu hụt ngân sách nhà nước 
hằng năm, góp phần chấm dứt thời kỳ phát 
hành tiền để bù đắp bội chi ngân sách. Điều 
này càng có ý nghĩa quan trọng trong điều 
kiện ngân sách của nước ta chưa ôn định 
(số bội chi hằng năm khoảng 3,5% GDP). 


* Th. s, giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội 
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Thứ hai, nhờ có nguôn vốn huy động 
thông qua phát hành TPCP mà các nhu cầu 
chỉ tiêu của ngân sách nhà nước đã được đáp 
ứng kịp thời. Đặc biệt, việc phát hành TPCP 
huy động được hàng tỉ đồng để đầu tư cho 
các công trình trọng điểm của trung ương và 
địa phương. 

Thứ ba, các loại TPCP được phát 
hành ngày càng đa dạng hơn. Bên cạnh các 
tín phiếu có kỳ hạn ngắn : 3 tháng, 6 tháng, 
9 tháng, 12 tháng còn có trái phiếu có lãi 
suất cố định, thanh toán một lần khi đáo hạn, 
trái phiếu không có bảo đảm. Trong những 
năm gần đây, Nhà nước đã phát hành cả các 
trái phiếu có kỳ hạn dài : 2 năm, 3 năm, 
5 năm ; trái phiếu chiết khấu ; trái phiếu có 
bảo đảm (như trái phiếu xây dựng đường đây 
tải điện 500 kV, bảo đảm giá trị theo vàng) ; 
trái phiếu có lãi suất được điều chỉnh theo 
mức độ trượt giá trên thị trường (như Công 
trái xây dựng Tổ quốc kỳ hạn 5 năm, phát 
hành từ 19 - 5 đến 15-7-1999 được bảo đảm 
giá trị theo chỉ số trượt giá công bố hàng 
năm), trái phiếu có lãi suất thả nối. Điều 
đáng ghi nhận là TPCP đã góp phần đáp ứng 
được nhu cầu đầu tư đa dạng của công chúng 
và tạo điều kiện cho ngân sách nhà nước chủ 
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động hơn trong việc sử dụng vốn vay và bố 
trí nguồn trả nợ. 

Cùng với những kết quả nêu trên, việc 
phát hành TPCP ở Việt Nam trong những 
năm qua cũng đã bộc lộ không ít những hạn 
chế, bất cập sau : 

Một là, khối lượng TPCP phát hành 
hằng năm nhìn chung còn rất thấp, chỉ ở mức 
trên dưới 2% GDP (năm 1991 : 0,21%, năm 
1992 : 0,83%, năm 1993 : 1,75%, năm 1994 : 
2,07%, năm 1995 : 2,21%, năm 199% : 
0,93%, năm 1997 : 2,2%, năm 1998 : 2,39%, 
năm 1999 : 3,34%, năm 2000 : 2,72%), chưa 
khai thác thỏa đáng nguồn vốn nhàn rỗi còn 
khá tiêm tàng trong nền kinh tế. Đối với các 
nước trong khu vực, tỷ lệ dư nợ TPCP 
khoảng 20% - 30% GDP như : Thái Lan, 
In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a. Tại các nước phát 
triển, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều (như Mỹ, 
Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản...). 

Hai là, mặc dù số lượng và loại trái phiếu 
phát hành có. xu hướng ngày càng tăng, 
nhưng phần lớn trái phiếu đã phát hành chưa 
được chuẩn hóa về mệnh giá, về ngày phát 
hành và thời gian đáo hạn nên không đủ tiêu 
chuân tham gia thị trường chứng khoán tập 
trung, trừ lượng trái phiếu phát hành tại 
TTGDCK TP Hồ Chí Minh và TPCP bán lẻ 
qua hệ thống kho bạc nhà nước năm 2001. 

Ba là, thời gian gần đây, các phương thức 
phát hành trái phiếu đã được đa dạng hơn. 
Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong cơ 
chế phát hành, nhất là phát hành qua 
TTGDCK làm ảnh hưởng đến mục tiêu huy 
động vốn và phát triển thị trường. Tính đến 
hết ngày 30-9-2001, sau hơn một năm, kể từ 
khi TTGDCK TP Hồ Chí Minh chính thức đi 
vào hoạt động, đã có 12 đợt phát hành trái 
phiếu thông qua đấu thầu và 2 đợt bảo lãnh 
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phát hành. Tuy vậy, về phương thức đấu thầu 
thì chỉ có 7 đợt thành công với tổng giá trị 
trúng thầu là I 390 tỉ đồng. Còn 5 đợt đấu 
thầu không thành công do không có tổ chức 
nào trúng thầu vì lãi suất đặt thầu đều cao 
hơn lãi suất chỉ đạo của Bộ Tài chính hoặc 
không có ai đặt thầu. 

Bốn là, mặc dù TPCP là loại công cụ tài 
chính có độ an toàn cao (được bảo đảm bằng 
ngân sách quốc gia), nhưng nó chưa thực sự 
giữ vai trò "át chủ” trong các giao dịch chứng 
khoán. Qua hơn một năm TTGDCK đi vào 
hoạt động, tình hình giao dịch mua đi, bán 
lạ  TPCP trên thị trường chứng khoán tập 
trung này rất ít. Đây là một diễn biến ngoài 
dự đoán. Bởi vì, khi TTGDCK TP Hỗ Chí 
Minh chính thức đi vào vận hành, nhiều 
chuyên gia trong và ngoài nước đã kỳ vọng 
rằng : trái phiếu là loại chứng khoán chủ lực 
sẽ được giao dịch trên thị trường chứng 
khoán tập trung, đặc biệt là TPCP. Nhận 
định này hoàn toàn có cơ sở, vì so với các 
loại chứng khoán khác, TPCP mang tính đại 
chúng cao đối với công chúng đầu tư và 
không có rủi ro thanh toán. 

Thực tế cho thấy, khối lượng TPCP đả 
niêm yết là khá lớn (2 203,633 tỉ đồng, 
chiếm 81,6% tông giá trị chứng khoán niêm 
yết tại TTGDCK, nhưng hoạt động giao dịch 
lại kém sôi động. Ở nhiều phiên giao dịch 
không có lệnh đặt mua, bán và không có 
giao dịch. Khối lượng giao dịch TPCP trong 
các phiên có giao dịch cũng rất thấp (có 
phiên chỉ có 10 trái phiếu), trừ những phiên 
có giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư 
có tổ chức (phiên thứ 105 với giá trị giao 
dịch khoảng 5,2 tỉ đồng), phiên 115 : 1,03 t 
đồng, phiên 119 : 4,12 tỉ đồng, phiên 125 : 
10,33 tỉ đồng). Trong các loại TPCP đã được 
phát hành, chỉ có trái phiếu CPIC0101 là 
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có giao dịch mua bán lại. Tính đến ngày 
30-9-2001 có 101 920 trái phiếu được giao 
dịch theo phương thức khớp lệnh, với tổng 
trị giá giao dịch là 10 652,35 triệu đồng, 
chiếm khoảng 1,2% tổng giá trị giao dịch thị 
trường. Các loại trái phiếu khác hoàn toàn bị 
"đóng băng". Cùng với con số ít ỏi về lượng 
trái phiếu được giao dịch, số lượng người 
tham gia đầu tư trên thị trường thứ cấp cũng 
chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số các đơn 
vị tham gia đấu thầu và trúng thầu, chỉ có 
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt là có 
thực hiện giao dịch trên thị trường thứ cấp. 
Các ngân hàng thương mại, các công ty bảo 
hiểm, các công ty tài chính đều khá thờ ơ đối 
với thị trường này. Trong khi đó, họ lại là 
các đơn vị tham gia chủ yếu vào thị trường 
sơ cấp. 

Như vậy, thực tế thị trường TPCP đã diễn 
ra không như mong đợi của các nhà hoạch 
định chính sách và tổ chức thị trường. Việc 
phát hành TPCP nhằm mục đích tạo nguồn 
hàng hóa chính cho thị trường chứng khoán 
tập trung của Việt Nam trong giai đoạn đầu 
và nhằm kéo người đầu tư khỏi "cơn khát" cô 
phiếu, giảm bớt "nóng" cho thị trường đã 
thực hiện không mấy kết quả. 

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến những hạn 
chế nêu trên. ? Theo tôi tập trung ở một số 
điểm sau : 

Thứ nhất, cơ chế xác định lãi suất chưa 
hợp lý. Qua thực tế các đợt phát hành trái 
phiếu tại TTGDCK cho thấy : lãi suất chỉ 
đạo không sát với thực tế, thường thấp hơn 
mặt bằng lãi suất hiện hành và lãi suất đặt 
thầu (đợt 3, đợt 5, đợt 6, đợt 7), lãi suất trái 
phiếu bán lẻ cao hơn lãi suất trái phiếu đấu 
thầu của trái phiếu cùng kỳ hạn. Kế hoạch 
phát hành chưa hợp lý dẫn đến chồng chéo, 
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hạn chế khả năng của từng phương thức 
phát hành. 

Thứ hai, đối tượng tham gia đấu thầu và 
bảo lãnh phát hành còn ít, chủ yếu có bốn 
ngân hàng thương mại quốc doanh lớn và 
một số công ty chứng khoán, công ty bảo 
hiểm. Hiện tổng số thành viên được công 
nhận là 25. Phiên đấu thầu có nhiều thành 
viên tham gia nhất là 9, có phiên không có 
một thành viên nào tham gia. 

Thứ ba, cơ chế bảo lãnh phát hành còn 
thiếu các quy định bảo đảm sự phân phối trái 
phiếu ra công chúng, nên biến các hình thức 
này thành một đạng đại lý phát hành với chi 
phí bảo lãnh khá cao. Điều đó › ngoài việc ảnh 
hưởng đến thị trường thứ cấp của các trái 
phiếu này, còn gây trở ngại cho các hình 
thức đấu thâu qua TTGDCK. 

Thứ tư, do hạn chế về khả năng phân tích, 
đánh giá chất lượng các loại hàng hóa, nên 
công chúng mua bán chứng khoán theo trào 
lưu ; đó là đầu tư vào cổ phiếu, vì họ cho 
rằng cô phiếu là loại hàng hóa có lợi tức cao 
hơn trái phiếu. Thực tế năm 2000, tỷ lệ 
cổ tức của các công ty niêm yết khoảng từ 
15% - 36% năm, còn lãi suất TPCP phát 
hành qua TTGDCK chỉ có 6,5% - 6,6% năm. 
Nhìn vào đây ta thấy tỷ lệ cô tức cao hơn 
nhiều lãi suất TPCP. Tuy nhiên, đây chỉ là 
lãi suất danh nghĩa (lãi suất tính theo mệnh 
giá chứng khoán). Nếu tính lãi suất hiện 
hành (so sánh mức lợi tức được hưởng với 
tổng chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để mua 
chứng khoán bao gồm giá mua và lệ phí giao 
dịch trả cho công ty môi giới) thì tỷ lệ lợi tức 
của cổ phiếu lại thấp hơn lãi suất TPCP. 

Thứ năm, vai trò tư vấn đầu tư của các 
công ty chứng khoán trong thời gian qua còn 
rất hạn chế, chưa thực hiện được chức năng 
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của người tạo thị trường. Như đã nêu ở phần 
trên, hoạt động tư vấn của các công ty chứng 
khoán mới chỉ mang tính chất hướng dẫn 
người đầu tư thực hiện đúng các thủ tục mua 
bán chứng khoản, mà chưa thực sự tư vấn 
cho họ biết cách đầu tư vốn của mình như thế 
nào cho có hiệu quả. Nếu các công ty chứng 
khoán thực hiện tốt nghiệp vụ này thì sẽ có 
tác dụng quan trọng trong VIỆC phân luồng 
đầu tư, chuyển bớt được phần nào nhu cầu 
đầu tư cổ phiếu sang trái phiếu, làm giảm áp 
lực tăng giá cổ phiếu trong thời gian qua. 
Thứ sâu, việc mua bán TPCP tại TRGDCK 
kém thuận tiện, công nghệ thanh toán còn 
lạc hậu, cơ chế chuyển nhượng còn gò bó, 
cứng nhắc. Nhược điêm này đã hạn chế tính 
hoán tệ (khả năng chuyển đổi thành tiền) của 
TPCP. Thực tế ở Việt Nam, khi có tiền nhàn 
rỗi, nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư bằng 
nhiều cách khác nhau. Hình thức đầu tư khá 
quen thuộc ở Việt Nam đó là gửi tiết kiệm, 
mua trái phiếu ngân hàng, hoặc mua TPCP 
bán lẻ qua hệ thống ngân hàng thương mại 
quốc doanh và kho bạc nhà nước. Đây là 
những hoạt động có mạng lưới rộng khắp 
toàn quốc và cơ chế glaO dịch tại ngân hàng 
hoặc kho bạc nhà nước được thực hiện trực 
tiếp giữa người đầu tư với ngân hàng hoặc 
kho bạc nhà nước. Còn nếu đầu tư qua 
TTGDCK thì chắc chắn sẽ khó khăn hơn, 
phức tạp hơn, vì thị trường chứng khoán chỉ 
có một địa điểm giao dịch tập trung với một 
mạng lưới các công ty chứng khoán rất hạn 
chế. Hơn thế nữa, nhà đầu tư muốn mua, bán 
chứng khoán phải thông qua các công ty 
chứng khoán và trả phí giao dịch nếu giao 
dịch được thực hiện. Do đó, nếu lãi suất trái 
phiếu ngân hàng và TPCP bán lẻ qua hệ 
thống ngân hàng thương mại quốc doanh và 
kho bạc nhà nước bằng hoặc nhỏ hơn không 
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đáng kể so với lãi suất TPCP phát hành tại 
TTGDCK thì việc mua bán trái phiếu ngân 
hàng và TPCP qua hệ thống kho bạc nhà 
nước sẽ thuận lợi hơn nhiều so với việc mua 
bán TPCP tại TTGDCK, mà vẫn bảo đảm 
được mức lợi tức và chịu đựng sự rủi ro 
tương đương nhau. Vì vậy, với mức lãi suất 
TPCP phát hành qua TTGDCK năm 2000 
(thấp hơn lãi suất trái phiếu ngân hàng và 
TPCP bán lẻ), tất yếu dẫn tới sự kém hấp dẫn 
của TPCP và đã làm giảm nhu cầu đầu tư 
TPCP tại thị trường chứng khoán tập trung. 

Trong thời gian tới, để thực hiện được 
mục tiêu huy động vốn trung và dài hạn cho 
nền kinh tế, để TPCP thực hiện được chức 
năng trọng yếu trong các công cụ đầu tư và 
thực sự là một hàng hóa mầu mực trên thị 
trường chứng khoán, thiết nghĩ Nhà nước 
cần thực hiện các giải pháp sau đây : 

Một là, lập chương trình kế hoạch phát 
hành TPCP đối với các loại kỳ hạn chủ yếu 
1, 2, 3, 5, 7 và 10 năm. Việc công bố kế 
hoạch phát hành TPCP giúp các nhà đầu tư 
có thêm thông tin để phân tích, lựa chọn 
hàng hóa đầu tư phù hợp với chiến lược đầu 
tư riêng của mình và thị trường cũng luôn 
tồn tại mức "lãi suất chuẩn" để các công cụ 
đầu tư khác sử dụng tham chiếu. 

Hai là, tiếp tục đổi mới, cải tiến và đa 
dạng hóa các phương thức phát hành TPCP. 
Đối với các nước có thị trường chứng khoán 
phát triển, việc phát hành trái phiếu qua kênh 
bán lẻ không được coi là phương thức phát 
hành có hiệu quả vì chỉ phí phát hành cao, 
khả năng huy động vốn chậm và thường 
không thu hút được những nhà đầu tư lớn. Ơ 
nước ta, do thị trường chứng khoán chưa 
phát triển nên việc sử dụng tiền mặt để mua 
bán trao đôi vẫn là phổ biến. Trước mắt, Nhà 
nước cần tiếp tục duy trì kênh bán lẻ TPCP 
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qua hệ thống. kho bạc nhà nước để thu hút 
mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. 
Tuy nhiên về cơ chế bán lẻ các loại TPCP 
cần cải tiến để đáp ứng được các điều kiện 
cần thiết cho việc giao dịch tại TTGDCK. 
Khi thị trường vốn đã thực sự phát triển, có 
thể tiến tới xóa bỏ hình thức này. 

Ba là, nâng dần thời hạn TPCP để tạo 
điều kiện thuận lợi cho ngân sách nhà nước 
trong việc sử dụng vốn và bố trí nguôn trả 
nợ. Trong những năm từ 2001 - 2005 chủ 
yếu phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 - 10 năm. 
Từ năm 20 trở đi, khi thị trường chứng 
khoán hoạt động ổn định, chủ yếu phát hành 
các loại trái phiếu dài hạn (10 năm trở lên). 
Các loại tín phiếu ngắn hạn sẽ được phát 
hành qua Ngân hàng nhà nước để triển khai 
nghiệp vụ thị trường mở và phối hợp thực 
hiện chính sách tiên tệ. 

Bốn là, nâng cao năng lực của các tổ chức 
môi giới và công tác tuyên truyền về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. Thực tế 
cho thấy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
của các công ty môi giới còn nhiều hạn chế. 
Vì vậy, cần phải tiếp tục đào tạo và đào tạo 
lại chuyên môn cho các nhân viên, chuyên 
viên của các công ty chứng khoán. Nếu 
không nắm vững nghiệp vụ, họ sẽ không đủ 
trình độ để thuyết phục khách hàng. 

Coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến 
kiến thức nhằm tạo điều kiện cho công 
chúng hiêu biết sâu hơn về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. Điều quan trọng 
là giúp họ có thể dễ dàng xác định và phân 
biệt được các loại lãi suất như : lãi suất 
danh nghĩa, lãi suất thực, lãi suất hiện hành, 
lãi suất đáo hạn ; làm căn cứ để so sánh 
đối chiếu với các công cụ đầu tư khác. 
Đồng thời, cung cấp thông tin để công chúng 
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I- TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỀN TƯ DUY LÝ LUẬN TRONG 
THỜI KỲ MỚI | 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng yêu 
cầu tiếp tục xây dựng và phát triển năng 
lực, phong cách tư duy lý luận trong thời 
kỳ đổi mới theo chiều sâu thực hiện tốt sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 


La 7Y/ ⁄ 
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TƯ DUY CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO, 


QUẦN LÝ HIỆN NAY 


Tư duy lý luận là tư duy bắt nguôn từ 
thực tiễn cuộc sống xã hội nhằm phát hiện 
các quy luật chung của sự phát triên, vươn 
lên trình độ khái quát một cách có hệ 
thống các phạm trù, khái niệm, quan 
điểm ; có khả năng định hướng cho mọi 
hoạt động thực tiễn. 

Tư duy lý luận có quan hệ với tư duy tô 
chức hoạt động thực tiễn, biến lý luận 
thành chủ trương, đường lối, kế hoạch, 
biện pháp tô chức thực hiện cải tạo thực 
tiên theo quy luật. Mỗi hình thái tư duy có 
tầm quan trọng riêng của nó theo vị thế, 
chức năng của mình và không thể thay thế 
cho nhau. Hỗ Chí Minh là người hành 
động, nhà tổ chức thực tiễn. Không chỉ có 
tư duy tổ chức thực tiễn thiên tài, Người 
đông thời, cũng có tư duy lý luận kiệt xuất. 
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Người nhấn mạnh, không có lý luận thì 
như đi rừng, đi biển không có la bàn ; có 
lý luận mà không thực hành thi lý luận 
suông, vô dụng ; cố kinh nghiệm mà 
không có lý luận như một mắt sáng, một 
mắt mờ... 

Bản chất tư duy lý luận khoa học là 
cách mạng. Lý luận tiên phong theo tỉnh 
thần của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là có phê 
phán và cách 
mạng, có tính 
khoa học và 
sáng tạo cao, có 
khả năng cải tạo 
thực tiễn, có khả 
năng đổi mới và 
phát triển. 

Xây dựng và 
phát triển tư duy 
lý luận không 
chỉ là xây dựng 
năng lực tư duy 
lý luận sắc bén mà còn phải hình thành và 
phát triển một hệ thống lý luận về hiện 
thực xã hội đang vận động, đang tiến lên. 

Đúng như các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác đã chỉ rõ : "Tư duy lý luận... 
là sản phẩm của lịch sử mang những hình 
thức khác nhau trong những thời đại 
khác nhau và do đó có những nội dung rất 
khác nhau”Œ), phương pháp, phong cách 
khác nhau. Trong thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, chúng ta tiếp 
tục xây dựng và phát triển tư duy lý luận 
lên trình độ mới, chất lượng mới. 


* TS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
TP Hồ Chí Minh 

(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
Quốc gia. Hà Nội, 1994, t 20, tr 487 
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Tiếp tục nhận thức các biểu hiện mới 
của các quy luật phát triển trong đặc điểm 
mới của dân tộc và thời đại. Nhận thức về 
thời đại phải hiều xu hướng vận động và 
những mâu thuẫn của nó. Quan trọng nhất 
là tiếp tục nhận thức về mô hình chủ nghĩa 
xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta ; nhận thức về cuộc đấu tranh 
giai cấp và đại đoàn kết dân tộc, những 
động lực để đất nước phát triển nhanh và 
bền vững ; các vấn đề kinh tế - xã hội nhằm 
đưa nước ta cơ bản thành nước công 
nghiệp sau 20 năm tới. Và cả những vấn đề 
nâng cao tính năng động, sáng tạo, bám sát 
thực tiễn, mở rộng tầm nhìn để làm rõ 
những vấn đè phức tạp, mới nẫy sinh như : 
vấn đề hội nhập quốc tế, vấn đề kinh tế tư 
nhân, vấn đề cổ phần hóa, dân chủ hóa 
trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân... 

Trong xây dựng và phát triển tư duy lý 
luận, chú ý bổ sung phương pháp tư duy 
khoa học, những phong cách mới từ kinh tế 
tri thức. Không chỉ tiếp tục đào sâu, nghiên 
cứu đi sản kinh điển của các nhà sáng lập 
và phát triển học thuyết mác xít để vận 
đụng vào thực tế, quan trọng không kém 
là tổ chức nghiên cứu để nắm được những 
vấn đề thực tiễn và lý luận mới ở trong và 
ngoài nước. 

Tư duy lý luận của chúng ta tránh rơi 
vào chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh 
nghiệm và nhất là tránh bị ảnh hưởng của 
tư duy và tư tướng cơ hội chủ nghĩa. Tư 
đuy lý luận của Đảng ta trong thời kỳ mới 
là tư duy phát triển và vận dụng thành công 
lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi 
ở trong nước, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thế giới. Xây dựng và 
phát triển đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học 
xã hội nhân văn, các nhà lý luận. 


I- YÊU CÂU NÂNG CAO NĂNG 
LỰC TƯ DUY TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
THỰC TIÊN 

Năng lực tư duy tổ chức hoạt động thực 
tiên là yêu cầu thường xuyên của người 
cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp vĩ mô đến 
vi mô, đặc biệt là cấp tỉnh, thành, bộ, 
ngành và các cấp cơ sở. Theo đánh giá của 
Đảng ta, ở nhiều cấp, năng lực tổ chức hoạt 
động thực tiễn đang là một khâu yếu nhất 
hiện nay. Đây là khâu cần đột phá theo 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 

Việc nắm vững lý luận và tình hình thực 
tế để tông kết kinh nghiệm, đề ra đường 
lối, chủ trương, chính sách là điều quan 
trọng trước hết. Nhưng, đê đưa Nghị quyết 
vào cuộc sống thì rất cần năng lực tổ chức 
hoạt động thực tiễn để đề ra chương trình 
hành động với mục tiêu, nội dung và 
nhiệm vụ cụ thể, tìm cơ chế tạo động lực, 
tìm các giải pháp để thực hiện nhằm đạt 
được các mục tiêu được giao, kiểm tra việc 
thực hiện và rút kinh nghiệm cho những 
công việc sắp tới. Như vậy, người cán bộ 
cần cố năng lực cao và phong cách dân 
chủ, tô chức cho quần chúng thảo luận 
cùng bàn bạc và tham gia quyết định, vận 
động quần chúng đồng tình cùng thực hiện 
và tô chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh 
nghiệm tiếp tục bổ sung cho lý luận thêm 
sâu sắc và phong phú. _ 

Gần đây, Đảng và Nhà nước đã chấn 
chỉnh một bước nhằm nâng cao năng lực tổ 
chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cần 
bô lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, dù nhìn ở 
góc độ hành động hay nhận thức thì trước 
yêu cầu mới với nhiệm vụ ngày càng cao 
và nặng nề, người cán bộ lãnh đạo, quản lý 
hiện nay phải rèn luyện để tạo cho mình 
thói quen làm việc khoa học, tỉ mi trong 
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quá trình thu thập, xử lý thông tin ; tô chức 
quy trình lãnh đạo, quản lý với sự hỗ trợ 
của công nghệ hiện đại ; biết quy tụ cán bộ 
cấp dưới, với tỉnh thần hợp tác, cùng tiến 


bộ, biết sử dụng chuyên gia, cùng thảo. 


luận bàn bạc chấp nhận, các ý kiến khác 
nhau và biết lựa chọn cách giải quyết 
hợp lý. 

Khoa học lãnh đạo hiện đại đòi hỏi rất 
cao đối với các nhà lãnh đạo những tố chất 
cân thiết phải có như có khả năng làm việc 
với cộng đồng các nhà khoa học, khả năng 
đối thoại với dân chúng, khả năng sư 
phạm, và nghệ thuật thương thuyết, đàm 
phán, kê cả các khả năng làm việc với các 
đối tác có khác hệ tư tưởng... 

Trong cơ chế thị trường và xu thế toàn 
cầu hóa, dân chủ pháp quyền và xã hội 
thông tin, người cán bộ lãnh đạo cũng rất 
cân năng lực xử lý tình huống thực tiễn, 
không chỉ liên quan đến kinh tế, văn hóa 
mà cả các mặt chính trị, xã hội. Năng lực 
của người cần bộ khi nghiên cứu tỉnh 
huống, xử lý tình huống giảm thiểu tính 
phức tạp của tình hình, làm sao có lợi cho 
Sự nghiệp của Đảng, lợi ích của nhân dân 
là yêu cầu cực kỳ quan trọng. 


Cán bộ, đảng viên không chỉ chấp hành, 
làm theo nghị quyết của Đảng mà phải 
tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ; không 
chỉ là người tô chức giáo dục người khác 
về Hiến pháp và pháp luật mà còn phải 
gương mẫu thực hiện. Người cán bộ lãnh 
đạo, quản lý phải là người am hiểu các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, có khả năng tự học 
qua thực tế cuộc sống đê có trình độ và 
kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Phải biết 
phát triển, bồi dưỡng, lựa chọn những 
người cán bộ kế cận, có tầm nhìn chiến 
lược và khả năng hoạt động thực tiễn. 
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II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

Ngày nay không chỉ nhấn mạnh đổi mới 
tư duy, quan trọng hơn là phát triển 
năng lực trí tuệ. Phát triển trí tuệ, tức là 
phát triển các phẩm chất của tư duy, năng 
lực tư duy. 

Thời gian qua, nhất là trong thời kỳ đổi 
mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều giải 
pháp, từ dân chủ hóa xã hội, đến tổ chức 
tống kết kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu 
khoa học, tăng cường công tác thông tin, 
công tác dự báo, công tác giáo dục - đào 
tạo, đổi mới cơ chế, chính sách ..., thực sự 
đã tạo ra bước chuyên biến vượt bậc về 
phát triển năng lực tư đuy, nhất là tư duy lý 
luận và tổ chức hoạt động thực tiễn. 

1- Dân chủ hóa quá trình phát triển 
xã hội, nhất là trên lĩnh vực lãnh đạo, 
quản lý 

Muốn tư duy, tri tuệ không ngừng đổi 
mới và phát triển cần có môi trường, CƠ 
chế thật sự dân chủ cho sự trao đối tri thức, 
đầu tranh khắc phục các mặt đã lỗi thời, 
mở đường cho ý tưởng mới, phương pháp 
mới, tiến bộ phát triên. 

Dân chủ hóa xã hội, nhất là thiết chế 
dân chủ, là môi trường và xung lực trực 
tiếp không thê thiếu trong hoạt động lãnh 
đạo quản lý cũng như các lĩnh vực khác 
như hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, sáng tác văn học - nghệ 
thuật và các loại hình hoạt động khác. 

Dân chủ nghĩa là không chỉ chủ động đi 
sâu nghiên cứu khoa học mà còn phải biết 
tranh luận khoa học, tìm ra các quyết định 
đúng trong hoạt động lãnh đạo, quân lý. 
Dân chủ nghĩa là không độc quyên chân lý, 
chấp nhận những ý kiến còn khác nhau 
trong nghiên cứu khoa học. Xây dựng 


37 


(X{giêm eứu - rao đồi 


quy chế hoạt động lãnh đạo, quản lý và 
trong hoạt động khoa học, là yêu cầu và 
giải pháp hữu hiệu đê phát triên năng lực 
tư duy, phát triển trí tuệ của mọi người, 
nhất là những người lãnh đạo chủ chốt. 

2- Bám sát thực tiễn, tăng cường 
thông tin khoa học và thông tin thực tế 

Tư duy trí tuệ con người phát triên hay 
không là nhờ vào khả năng bám sát thực 
tiễn cuộc sống của dân tộc và thời đại, qua 
đó bổ sung thông tin mới, hiện đại loại bỏ 
thông tin lỗi thời. Thông tin tạo ra hiểu 
biết, hiểu biết tạo ra sự thông tuệ và cũng 
tạo ra phương pháp. 

Khi chúng ta nói mở cửa không chỉ là 
nói về mặt kinh tế mà cả văn hóa xã hội, 
trong đó mở cửa thông tin là yếu tố Cực kỳ 
quan trọng. Thông tin có thông suốt, có 
luôn luôn được đổi mới, cập nhật, mới hiểu 
được tình hình trên thế giới và trong nước, 
mới có các quyết định đúng đắn, kịp thời 
trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, trong 
nghiên cứu khoa học. Phải đây mạnh hơn 
nữa sự giao lưu, hội nhập quốc tế mà tạo 
thêm thuận lợi để phát triên tư duy lý luận 
mắc xít trong thời đại mới, tránh được sự 
lạc hậu và sai lầm về mặt lý luận. 

3- Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực 
tiễn 

Chính nhờ tông kết kinh nghiệm và 
nghiên cứu khoa học mà công việc của 
chúng ta thu được kết quả, tư duy được đổi 
mới, trí tuệ được phát triển, hoạt động lãnh 
đạo, quản lý tự giác hơn, có hiệu quả hơn. 

Vì vậy việc điều tra thực tế, đánh giá 
các điền hình tiên tiến, phân tích những 
thất bại, những "điểm nóng"... để hiểu sâu 
hơn các quy luật khách quan, là việc làm 
thường xuyên, liên tục với những cấp độ 
ngày càng sâu sắc hơn. Tổng kết thực tiễn 
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phải trung thực, quy trình tổng kết phải 
khoa học, có kết hợp giữa khoa học và hoạt 
động thực tiễn ; trên nhiều điển hình cả 
điển hình tốt cũng như điển hình không 
thành công. 

Tổng kết thực tiễn cũng có nghĩa là lý 
luận phải gắn với thực tế, không né tránh 
những vấn đề phức tạp, và có khả năng dự 
báo những xu hướng nảy sinh. 

4- Đổi mới nội dung và phương pháp 
đào tạo gắn với sự nỗ lực cao độ của 
người lãnh đạo - chủ thể tư duy 

Tư duy, trí tuệ phát triển không chỉ qua 
thực tiễn cuộc sống mà cả trong học tập 
rèn luyện ở nhà trường. Mục đích giáo dục 
phải toàn diện để tạo ra những con người 
lao động hiện đại, có phương pháp giải 
quyết sáng tạo, biết lập nghiệp, có ích cho 
mình và cho xã hội. 

Công tác giáo dục đào tạo bao hàm các 
tri thức toàn diện về nhiều lĩnh vực nhưng 
cái gần nhất là phương pháp nhận thức, 
phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn 
đề trong lãnh đạo, quản lý. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
chủ thể tư duy như các nhà khoa học, các 
nhà văn hóa, và nhất là các nhà lãnh đạo 
quản lý, các doanh nhân có vai trò cực kỳ 
quan trọng, đó là lực lượng chủ công trong 
sự phát triển hiện tại của đất nước. Do đó, 
cần có cơ chế và chính sách để tập hợp, 
khuyến khích họ đổi mới tư duy lý luận, 
nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực 
tiễn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phát 
triển trí tuệ, năng lực tổ chức hoạt động 
thực tiễn lên một trình độ mới vừa là đòi 
hỏi của xã hội, vừa là nhu cầu của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các 
ngành trong thời kỳ mới.QCì 
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Bản sắc dân tộc là một 
phạm trù rộng, bao quát 
một cách uyển chuyển 
nhiều đặc điểm của một 
dân tộc để tạo nên một bộ 
mặt, hình dáng, cốt cách 
của dân tộc ấy không 
đồng nhất với các dân tộc 
khác. Bản sắc dân tộc còn 
là kết quả của quá trình 
lâu dài dựng nước, giữ nước và xây dựng 
đất nước của một cộng đồng người đã sống, 
đấu tranh, xây dựng trong những điều kiện 
thiên nhiên, địa lý, lịch sử, tâm lý, sắc thái 
địa phương... với những yêu tố vật chất và 
tinh thần, nhân tố nội tại và bên ngoài, có 
mặt tích cực - tiến bộ và mặt tiêu cực - lạc 
hậu..., mà không phải lúc nào người ta cũng 
có thê chỉ ra rõ ràng như trên một bảng 
thống kê. Bản sắc dân tộc vì vậy, vừa có thể 
nhận thức lý trí, vừa có những yếu tố chỉ có 
thể cảm thức, cảm giác. 

Khi nói đến bản sắc dân tộc, chúng ta 
chú ý đến hai bình diện thường tập trung 
đậm đặc những nét biêu hiện của bản sắc, 
sắc thái : một là đời sống tỉnh thân (ý thức 
hệ, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các hệ giá 
trị, phong tục, sở thích, văn học, nghệ 
thuật...) ; hai là bản sắc dân tộc vì là kết quả 
của - một quá trình hình thành lâu dài và 
nhiều cơ SỞ - nên chịu sự tác động của 
những yêu tô theo chiêu dọc của thời gian 
(truyền thống) và theo chiêu ngang của 
không gian (hiện đại). 
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Như vậy, bản sắc ở cấp độ dân tộc và cấp 
độ sắc thái địa phương không thể là phạm 
trù bất biến, khép kín mà là một phạm trù 
động, mở. Dân tộc ta trong chiều dài lịch sử 
để tồn tại và phát triển đã không ngừng tiếp 
nhận những yếu tố ngoại sinh, những tinh 
hoa của các nước và những yếu tố mới có 
ngay trên mảnh đất đang sống của cha ông. 
Chính những yếu tổ đó - tùy mức độ khác 
nhau - đã mang lại những sắc thái mới cho 
bản sắc dân tộc phù hợp với sự phát triển tất 
yếu của xã hội và con người. Nói bản sắc 
dân tộc là phạm trù mở tức là khuyến khích, 
phát huy bản chất của bản sắc dân tộc cao 
hơn, nhưng bộ mặt, vóc dáng, cốt cách thì 
vẫn là Việt Nam. Mỗi sự vật đều có cái vô 
tận và cái giới hạn, giới hạn trong cãi vô tận 
của bản chất. Vì vậy, khi xét bản sắc dân 
tộc, nhà nghiên cứu không chỉ khảo sát các 
giá trị tự nhiên mà còn xem xét những đặc 
điểm mới trong quá trình hội nhập. Bản sắc 
dân tộc bắt rễ trong tâm địa - văn hóa có bê 


*PGS, TS, Tông biên tập Tạp chí “Văn hiến Việt Nam” 
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dày truyền thống. Thiếu cơ sở đó thì hoặc là 
một nền văn hóa Xã lạ, lai căng hoặc là một 
nên văn hóa nệ cổ. 

Bản. sắc dân tộc thường trùng khít với 
bản sắc văn hóa của dân tộc, người ta 
thường coi bản sắc dân tộc là bản sắc văn 
hóa của dân tộc. Vì sao vậy ? Bởi vì văn 
hóa là lĩnh vực rộng, bao trùm lên tất cả các 
lĩnh vực đời sống, có thể nói ở đâu có con 
người là ở đó có văn hóa, ở đâu có hoạt 
động của con người là có nhân tố văn hóa 
hiện diện, biểu hiện hoặc ẩn tàng bản sắc 
dân tộc. Lại nữa, văn hóa là lĩnh vực nhạy 
cảm, ở đó bản sắc dân tộc thường được b:ểu 
hiện một cách trung thực, linh hoạt. 

Nếu bản sắc dân tộc là tông hòa những 
đặc điểm của dân tộc (các dân tộc đa số, 
thiểu số, sắc tộc...), của xã hội (giai cấp, 
giới tính, nhóm xã hội, địa phương...), của 
lịch sử (các thời ky, giai đoạn, khi nhanh, 
khi chậm, lúc thịnh, lúc SUY.. .), thì bản sắc 
dân tộc được phát triển một cách biện 
chứng, chuyển động với xu hướng và tích 
lũy dần những cái tốt, cái tiến bộ và sa thải 
cái xấu, cái không phù hợp với thời đại. 
Quan điểm lịch sử của chủ nghĩa duy vật 
trong đánh giá các hiện tượng lịch sử đã qua 
cho ta biết rằng : giai cấp thống trị ở thời kỳ 
tiến bộ cũng có những đóng góp cho sự 
hình thành bản sắc dân tộc, ngược lại - giai 
cấp bị trị cũng có bộ phận bị tha hóa, làm 
mất gốc dần tộc. 

Bản sắc dân tộc là một đại lượng tính 
thần, một hệ phẩm chất của một cộng đồng 
người, sống chan hòa với cộng đồng các 
dân tộc khác. Cho nên, khi xét bản sắc dân 
tộc không nên đi tìm cái nguyên chất, cái 
thuần chủng, cái đơn nhất chỉ có ở nước 
mình. Bản sắc dân tộc được thể hiện ở đời 
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sống văn hóa tinh thần là đậm đà nhất, bao 
gồm những giá trị bền vững như : tư tưởng, 
đạo đức, lối sống, tập quán ; văn hóa giao 
tiếp ; chủ nghĩa nhân văn dân tộc với 
lý tưởng thâm mỹ tiến bộ : tôn thờ cái đẹp, 
cái cao thượng ; năng lực tiếp biến văn hóa 
trên cơ sở sự sáng tạo của nhân dân, 
của nghệ sĩ ; tiếng Việt với những quy tắc 
tạo từ, văn phạm, chính tả có những đặc 
điểm riêng như giàu tính nhạc và tính hình 
tượng ; cái xinh, cái gọn, kích thước vừa 
phải trong các di tích vật thể và cái hài 
hòa, câi có mực thước trong dị tích phi vật 
thể v.v.. Tất cả những biểu hiện của bản sắc 
dân tộc ở đây đều có dấu hiệu, vết tích đọng 
lại trong nhiều loại hình văn hóa - nghệ 
thuật dân tộc, thậm chí có vùng đậm đặc. 

2 - Bản sắc dân tộc lần theo dấu chân 
lịch sử 

Do phải đương dầu với nạn ngoại xâm 
trong nhiều thế kỷ, phải chống chọi với 
thiên nhiên khắc nghiệt, nhân dân ta, thời 
nào cũng vậy, đều có bản lĩnh và sức mạnh 
để gin giữ, phát huy nên nghệ thuật độc 
đáo, đa dạng của mình. Khảo sát bản sắc 
dân tộc trong nghệ thuật Việt Nam, nhiều 
công trình đã nói đến năng lực vừa đối 
kháng mãnh liệt trước sự cưỡng chế của văn 
hóa xâm lăng, vừa đông hóa những cái hay, 
cái đẹp của các nền văn hóa khác bồ sung 
cho nền nghệ thuật của mình. Nền nghệ 
thuật ấy có những bản sắc nôi trội mà 
không nói đâu xa, chỉ cần so sánh với một , 
số nền nghệ thuật các nước trong khu vực 
cũng đã thấy rõ sự khác biệt. Một vài dẫn 
chứng trong âm nhạc cho ta thấy rõ 
quan niệm độc đáo và hiện đại của người 
xưa. Thâng Giêng năm Định Ty (1437), 
vua Lê Thái Tôn bô nhiệm Nguyễn Trãi và 
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Lương Đăng trông coi việc làm xe loan và 
thẩm định nhã nhạc, dịp đó Nguyễn Trãi đã 
tâu lên vua : "Thời loạn thì dùng võ, thời 
bình thì dùng văn. Ngày nay định ra lễ nhạc 
chính là phải thời lắm... Hòa bình là gốc 
của nhạc, thanh âm là văn của nhạc... Học 
vấn sơ sài, nông cạn sợ trong áng thanh luật 
khó làm cho được hài hòa. Dâm mong bệ hạ 
rủ lòng yêu thương và chăn nuôi muôn dân 
khiến cho trong thôn cùng xóm vắng, 
không có một tiếng hờn giận, oán sâu. Đó 
tức là giữ được cái gốc của nhạc"9®, Bên 
cạnh nhạc cung đình (mà đã là nhạc cung 
đình thi đại bộ phận phóng theo âm nhạc 
đời Minh, đời Thanh bên Trung Quốc), 
chúng ta còn có âm nhạc dân gian đặc sắc. 
Ngoài các thê loại phô biến cả nước như hát 
ru, hát đông giao, ... từng miền, từng vùng 
đều có những thể loại âm nhạc riêng : Bắc 
Bộ có hát trống quân, xoan, ghẹo,... Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ có các điệu hò, điệu 
lý,... Từng vùng văn hóa đều có “đặc sản” 
âm nhạc tôn tại cho đến hôm nay : vùng 
Kinh Bắc có hát quan họ ; Thanh Hóa có 
hò sông Mã ; Nghệ Tĩnh có hát ví, dặm ; 
Bình - Trị - Thiên có ca Huế, hò mái nhì, hò 
giã gạo ; các tính khu 5 cũ có hát bài chòi, 
hát tuông ; các tỉnh Nam Bộ có đờn ca tài 
tử, vọng cổ, các điệu lý... Những hiện tượng 
nghệ thuật vừa nói toát lên sức sống trường 
tồn, bản sắc sâu đậm của một nền văn hóa 
nước ta. 

Không sao hình dung nổi khuôn mặt văn 
hóa trung - cận đại của dân tộc ta mà thiếu 
bản sắc riêng. Dân tộc có thể bị đô hộ, nền 
văn hóa dân tộc có thể bị cưỡng chế bởi thứ 
văn hóa nô dịch xa lạ do những đạo quân 
chiếm đóng áp đặt, thi cái còn lại là ý thức 
tự tôn, tự cường của dân tộc. Đó chính là 
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con đập chắn những đợt sóng xâm thực của 
văn hóa ngoại lai. Nghệ thuật đối với cha 
ông chúng ta vừa là hương thơm toát ra từ 
cuộc sống lao động, đấu tranh, xây dựng, 
vừa là phương tiện hỗ trợ cho cuộc đầu 
tranh chống ngoại xâm. Không phải ngẫu 
nhiên mà trên những trang sử vàng của dân 
tộc, chúng ta đọc thấy nhiều anh hùng dân 
tộc cằm gươm cầm kiếm lại là những nhà 
thơ lớn. Từ Lý Nhân Tông, Trần Nhân 
Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi đến 
Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh,... đều 
như vậy. 

Tự tôn, tự hào dân tộc nhưng chưa bao 
giờ tự kiêu, hiếu chiến, chỉ lấy "tâm công" 
mà đối xử với các nước láng giềng, miễn 
sao bảo vệ được chủ quyền, lãnh thổ là cảm 
hứng chủ đạo trong thơ văn của các anh 
hùng dân tộc. Cảm hứng đó, người đời sau 
tìm thấy trong thơ văn của Nguyễn Trãi, 
Quang Trung. Chính sách “đánh vào lòng, 
không chiến mà cũng thắng... để mở nên 
thái bình muôn thuở..." cho nhân dân hai 
nước là cảm hứng chủ đạo trong Bình Ngô 
đại cáo như nhiều người đã biết, còn hào 
khí sảng khoái, kế sách "thu phục nhân 
tâm", "sửa hòa hiếu" cho hai nước cũng 
được Nguyên Trãi - nhà văn hóa lớn nói rõ 
trong Phú núi Chí Linh. 

Mấy trăm năm sau, kế thừa những tư 
tưởng lớn về truyền thống nhân nghĩa của 
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, vua Quang Trung 
trong nhiều bài hịch, chiếu, dụ, biểu của 
mình đã tuyên cáo minh bạch đường lối 
chính trị thân đân và đại nghĩa của minh : 
"Trẫm nay có cả thiên hạ, sẽ dìu dắt dân vào 


(1) Dẫn theo Từ trong di sản..., Nxb Tác phẩm mới, Hội 
Nhà văn Việt Nam, Hà Nội, 1988, tr 25 
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đạo lớn, đem dân lên cõi đài xuân" (Chiếu 
lên ngôi). Nhân nghĩa không chỉ với 
dân, làm cho dân đời đời thái bình, có 
phương lược nhìn xa trông rộng để ở bên 
cạnh nước lớn mà vẫn yên ổn. Đối với kẻ 
thua trận thì rộng lòng tha thứ : ”.. đốt với 
kẻ lầm lỗi thì trẫm tỏ lòng che chở, bao 
dung... không hê lấy cớ còn - mắt, được - 
thua để đổ lỗi cho các người" (Chiếu dụ 
các quan văn võ cựu triêu). Tác giả Hoàng 
Lê nhất thống chí kể : sau chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đống Đa, Quang Trung hạ lệnh chiêu 
an "... Phàm là người Thanh trốn ở các nơi 
đều bảo phải đầu thú, dân gian không được 
chứa chấp... Trong khoảng 10 Tây, quân 
Thanh.ra thú có đến vài vạn, đèu được cấp 
phát lương ăn, áo mặc...". Thật là một đức 
trọng của một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa, 
một hoàng đế thân dân "oai vũ mà nhân 
hậu”, mang đậm chủ nghĩa nhân văn, giàu 
bản sắc Việt Nam ở thế kỷ XVIII 

Nói đến văn hóa là nói đến đức bao 
dung, không so chấp hận thù. Nhận thức 
như vậy, chúng ta hiêu các vua triều đình 
nhà Nguyễn kéo dài sự thống trị 150 năm 
cũng có những đóng góp cho bản sắc Việt 
Nam. Chỉ dân vài ví dụ : năm thứ 8, Minh 
Mạng ra lệnh sưu tầm các văn kiện, sách, 
bia ký của triều đình Tây Sơn bởi ông cho 
rằng "đó cũng là dấu tích một đời, kho sách 
chứa cất không nên thiếu sót", Minh 
Mạng là ông vua hiểu biết và có nhiều hình 
thức bảo trợ nghệ thuật tuông. Việc đặt tên 
Hòa Thanh Thự chuyên lo việc quản lý và 
sáng tác âm nhạc, hát xướng là công lao 
của ông. Thiệu Trị chỉ sống có 4l năm, trị 
vì 7 năm mà đã có hàng chục tập thơ văn 
với khoảng 4 000 bài thơ đủ thể loại, hàng 
trăm bài văn mang đậm bản sắc thiên nhiên 
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Việt. Nam, con người nông dân Việt Nam 
và tầm quan trọng của một nước nông 
nghiệp (tất nhiên là bên cạnh đề tài thưởng 
ngoạn phong, hoa, tuyết, nguyệt). Vào 
năm 1843, khi có dịp đánh giá nền văn hóa 
đã được cha ông đời trước xây dựng ngót 
900 năm, nhà vua không hổ thẹn với cha 
ông khi đem nó so sánh với văn hóa 
Trung Hoa : Văn vật ở nước ta không thua 
kém gì Trung Quốc. Và hễ có dịp là ông 
không ngân ngại phê phần những ý ý tứ chưa 
chuẩn xác trong thơ từ của vài vị vua nhà 
Đường. Vua Tự Đức cũng có đóng gÓp tO 
lớn vào nền văn hóa dân tộc mang sắc thái 
Phú Xuân. Có thể nói Tự Đức là "một đại 
thụ" trong rừng văn hóa đại ngàn xứ Huế, 
có vốn Nho học uyên bác, sáng tác nhiều, 
đam mê thơ phú, văn tuông, âm nhạc tuông, 
diễn tuồng ; đó là chưa kể đến những chính 
sách văn hóa do ông khởi xướng đã thúc 
đẩy phát triển nền nghệ thuật tuông, nghệ 
thuật ca hát, kể cả nghệ thuật dân gian. 

3 - Giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc 
trong văn hóa và sự giao lưu, hội nhập 

Cũng giống như mọi lĩnh vực hoạt động 
khác, văn hóa có cấu trúc nội tại của 
mình và mối liên hệ giữa nó với kinh tế - xã 
hội..., giữa nó với các nền văn hóa lân bang, 
khu vực và thế giới. Nhu cầu học hỏi, trao 
đôi, hiểu biết lẫn nhau là một quy luật của 
phát triển. Nhưng mỗi một dân tộc cũng có 
ý thức giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc 
của văn hóa nước mình trên cơ sở tâm lý, 
thị hiếu, phong tục, trình độ của nước mình, 

(2) Dẫn theo G§ Trần Văn Giàu : Sự phát triển tư 
tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng 


Tám - hệ ý thức phong kiến, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1973, tr 99 
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dân mình. Đó cũng là một quy luật thường 
tinh. 

Do đặc điểm của thời đại, thành tựu của 
các ngành khoa học - công nghệ như công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công 
nghệ vật liệu,... đang đi vào mọi lĩnh vực 
đời sống, nền văn hóa phát triển theo 
phương châm : dân tộc, khoa học, đại 
chúng, dân chủ, nhân văn. Hiện tượng đó 
cũng xảy ra ở các nèn văn hóa hầu hết các 
nước phát triển và đang phát triển. Hằng 
ngày, hằng giờ, văn hóa của các nước có thể 
chế chính trị khác nhau bao gồm cả dòng 
trong và dòng đục, sản phẩm tốt và những 
thứ phẩm - phế phẩm độc hại như những đợt 
sóng ùa vào thị trường văn hóa các dân tộc. 
Không thể cưỡng lại được ! Đã xa rôi thời 
kỳ cách ly giả tạo, chỉ biết đóng cửa, đối 
phó, chỉ sợ "gió độc" tràn vào mỗi lần mở 
cửa. Mở cửa, giao lưu, hội nhập vừa là sự 
cời mở, vừa là sự hứng chịu. Sự hứng chịu 
trong quá trình mở cửa được thể hiện trên 
hai bình diện : tâm lý sùng ngoại, phục 
ngoại nhất là ở giai đoạn đầu và sự bài 
ngoại, tự đóng cửa, tự giam hãm mình trong 
sự tù đọng của địa phương, của khu vực. 
Sùng ngoại và bài ngoại là hai cực đối lập 
của một quá trình phát triển, nhưng thường 
tựu trung là do tri thức kém, trình độ dân trí 
thấp, thiếu lòng tự hào, tự trọng dân tộc. Cơ 
sở để giải quyết mâu thuẫn này là bảo tồn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thực tế lịch sử nước ta trong hàng nghìn 
năm bị đô hộ đã diễn ra cuộc đấu tranh vừa 
chống sự cưỡng chế văn hóa mang tính chất 
nô dịch, vừa tiếp nhận những yếu tố văn hóa 
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của nước đi xâm lược bằng nhiều con 
đường và nhiều phương thức khác nhau. 
Bản lĩnh của nền văn hóa bản địa Việt Nam 
chính là ở chỗ, mặc dầu bị thôn tính về mặt 
sức mạnh quân sự nhưng về văn hóa thì 
không co lại tự vệ, không từ chối những yếu 
tố ngoại sinh, mà trái lại - chọn lọc, thu nạp, 
dung hòa những cái hay, cái đẹp, cái có ích 
của nên văn minh các nước, kể cả nước 
đang đô hộ mình. Kinh nghiệm lịch sử cũng 
cho hay rằng : các nước đi xâm lược cũng 
có khi bị chinh phục bởi nước bị xâm lược, 
họ cũng thu nhận những cái hay, cái đẹp 
bằng nhiều con đường khác nhau (kể cả con 
đường cướp bóc các di sản văn hóa của 
nước bị đô hộ). 

Vậy làm thế nào để văn hóa, nghệ thuật 
vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa cởi mở, 
giao lưu với các nước, nhất là trong lĩnh vực 
nghiên cứu và sáng tác nghệ thuật 2 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một câu nói 
nổi tiếng về mối quan hệ biện chứng mà 
chúng ta vừa bàn : "Phát triển hết cái hay, 
cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ 
nhân loại"®). Vì sao vậy ? Vì trong kho tàng 
di sản phi vật thể của cha ông ta, chừng nào 
không bị đốt sạch qua những cơn binh lửa, 
chừng nào không bị kẻ thù lấy mất... thì ta 
có thể duy danh nền văn hóa ấy gói gọn 
trong 4 chữ : Trí tuệ, nhân văn, tân ky, hiện 
đại. Bốn thành tố này quyện với nhau mà 
sống, mà lấp lánh. Mỗi một nghệ sĩ sống và 
làm việc trong một đất nước nhất định, một 
địa phương nhất định, đó là máu thịt của tác 


(3) Bác Hô với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới, Hội 
Nhà văn Việt Nam, Hà Nội, 1985, tr 5O - 51 
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phẩm. Nhưng tài năng của nghệ sĩ chính là 
ở chỗ với một đối tượng phản ánh nhất 
định, trong điều kiện địa lý cụ thể, nghệ sĩ 
đặt ra những vấn đề có ý nghĩa thời đại, ý 
nghĩa thế giới. 

Để phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa 
trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, chúng ta cần phải gắn với việc 
xây dựng nên văn hóa tiên tiến. Vậy thế nào 
là nền văn hóa tiên tiến của Việt Nam trong 
sự tương ứng với quá trinh hội nhập và giao 
lưu quốc tế ? Xin được nêu mấy điểm như 
sau : 

1 - Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến gắn 
liền với tư tưởng triết học tiên tiến và đạo 
đức tiến bộ : đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng, đạo đức Hỗ Chí Minh. Văn hóa 
Việt Nam có thể có những nhân tố tiên tiến 
trước khi có Đê cương văn hóa Việt Nam 
(1943). Trong Đê cương ghi rõ : 3 nguyên 
tắc của cuộc vận động văn hóa trong thời kỳ 
lịch sử mà Đảng ta chưa nắm chính quyên 
là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học 
hóa. Khoa học hóa nên văn hóa dân tộc 
chính là quá trình dung nạp những yếu tố 
hiện đại của dân tộc và của thời đại. Độ 
chênh giữa 3 nguyên tắc trên với 3 nội dung 
dân tộc - hiện đại - nhân văn là không lớn. 
Chúng tạo nên cấu trúc động của một nên 
văn hóa hướng về phía trước. 

2 - Nền văn hóa tiên tiến của Việt Nam 
tích chứa những giá trị bền vững của truyền 
thống dân tộc trong mây nghìn năm. Chính 
chúng là ngọn nguồn, gốc rễ đê cây văn hóa 
phát triển qua các thời đại. Tiên tiễn là yêu 
nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý 
_ tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... 
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Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng 
mà cả trong hình thức biêu hiện, trong các 
phương tiện chuyển tải nội dung. 

3 - Nền văn hóa tiên tiến cần được hiện 
đại hóa làm tiền đề và điều kiện để hội nhập 
và giao lưu. Có 3 nội dung sau : 

- Hiện đại hóa không đồng nhất với 
phương Tây hóa, mặc dầu những kinh 
nghiệm của phương Tây, của các nước phát 
triên có một vai trò quan trọng trong quá 
trình hiện đại hóa. Ý đồ và hành vi dùng 
những khuôn thước, những mô hình nước 
ngoài, để đo đếm, để quy chiếu những giá 
trị của nền văn hóa nước ta là một sai lầm 
về phương pháp và trên thực tế là không 
phù hợp lô-gíc lịch sử. 

- Hiện đại hóa trong văn hóa chỉ đi vào 
cuộc sống suôn sẻ khi trình độ và mặt bằng 
dân trí được nâng cao mới phát huy được 
những giá trị truyền thống, vừa biết tiếp 
nhận có chọn lọc tinh hoa của các nước và 
của thời đại, cảnh giác và làm thất bại chiến 
lược "diễn biến hòa bình" trên mặt trận văn 
hóa, chống sùng ngoại, phục ngoại một 
cách vô cớ. 

- Hiện đại hóa các thiết chế, mây móc, 
thiết bị để hoạt động văn hóa có hiệu quả 
lớn hơn. 

4 - Hiện đại hóa trong văn hóa không chi 
đòi hỏi phải đối mới công nghệ, thiết bị, 
xây dựng các thiết chế văn hóa tầm cỡ quốc 
tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 
động và sáng tạo văn hóa mà còn đòi hỏi có 
con người văn hóa, môi sinh văn hóa, điều 
kiện văn hóa và quản lý văn hóa tương Ứng 
với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Cl 
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QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 
. _. thực hiện tốt nhiệm vụ 
GIÚP DÂN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 


ÔNG thời với việc thực hiện xuất 
1E) sắc nhiệm vụ quốc phòng Quân đội 

nhân dân luôn luôn thực hiện tốt 
nhiệm vụ phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, 
lụt bão... tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc 
phục hậu quả, ổn định đời sống, đã thể hiện 
sâu sắc bản chất, truyền thống cách mạng tốt 
đẹp của Quân đội nhân dân. 

Những năm gần đây, sự biến đối của khí 
hậu, thời tiết, thiên nhiên cực kỳ khắc nghiệt, 
lụt bão, khô hạn, hỏa hoạn... đã xảy ra ở 
nhiêu nơi trên đất nước ta, gây thiệt hại nhiều 
nhà cửa, tài sản và đe dọa tính mạng của 
nhân dân, Quân đội đã có biết bao tấm 
gương tập thể và cá nhân anh hùng, dũng 
cảm, kiên cường, hy sinh giúp dân chống lại 
thiên tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân 
dân. 
Hằng năm, Quân đội đã triển khai công 
tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, 
giúp dân phòng chống thiên tai với trách 
nhiệm chính trị cao nhất. Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng đã có chỉ thị triển khai nhiệm vụ này. 
Tông cục Chính trị cũng có văn bản hướng 
dẫn công tác Đảng, công tác chính trị, đây 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho 
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cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa 
quan trọng, trách nhiệm chính trị của mình 
trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Bộ 
Tổng tham mưu đã xây dựng kế hoạch cụ 
thể, triển khai đến các quân khu, quân đoàn, 
binh chủng ; thường xuyên tổ chức các đợt 
luyện tập, diễn tập thực nghiệm cho nhiệm 
vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. 
Các quân khu, quân đoàn, binh chúng... 
luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ; 
nhanh chóng xây dựng, bổ sung và 
hoàn thiện kế hoạch sử dụng bộ đội, phương 
tiện trong trường hợp khẩn cấp, phòng 
chống thiên tai tại chỗ. Với quan điểm 
chỉ đạo lẫy phòng làm chính, cứu chữa phải 
kịp thời, hiệu quả... các đơn vị đã luôn đề 
cao cảnh giác trước những diễn biến 
phức tạp của thiên nhiên, thời tiết ; có chủ 
trương, kế hoạch phòng chống ngay từ đầu 
và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực 
hiện tốt kế hoạch đã đề ra ; thường xuyên, 
chủ động phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương, các cơ quan liên quan 


* Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Tông Tham mưu trưởng Quân đội nhân 
dân Việt Nam 
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triển khai nhanh, có hiệu quả các phương án 
phòng chống thiên tai, không để bị bất ngờ, 
nhanh chóng huy động lực lượng, phương 
tiện giúp dân, cứu hộ, cứu nạn kịp thời và có 
hiệu quả. 

Các cơ quan quân sự địa phương và Bộ 
đội Biên phòng cũng đã thực hiện tốt vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho đảng bộ, 
chỉnh quyên trong công tác phòng chống 
thiên tai. Từng bước vận dụng tốt các cơ chế 
nâng cao hiệu quả trong hiệp đồng, điều 
hành phòng chống thiên tai, thống nhất từ 
trung ương đến cơ sở. Tăng cường sự chỉ 
huy, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, 
phát huy cao nhất sức mạnh và tiềm năng tại 
chỗ, làm cho công tác phòng chống thiên tai 
ngày một hiệu quả hơn. 

Quân đội đã hình thành và ¡ không ngừng 
hoàn chỉnh hệ thống "4 tại chỗ". Đó là : chỉ 
huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện 
tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm tổ chức 
phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm 
- kiếm cứu nạn, giúp dân phòng chống thiên 
tai. Từ cấp Bộ đến các đơn vị cơ sở đã chú 
trọng các địa bàn trọng điểm, tập trung xây 
dựng các đơn vị đặc nhiệm mạnh, sẵn sàng 
cơ động cao..., có thê nhanh chóng ứng cứu, 
chống thiên tai kịp thời ; chú trọng bảo đảm 
một số trang bị, phương tiện cần thiết, bảo 
đảm thông tin liên lạc kịp thời và thông suốt. 

Các đơn vị trên các địa bàn trọng điểm đã 
luôn đề cao tình thần trách nhiệm, xây dựng 
ý chí quyết tâm, tổ chức chặt chẽ, duy trì kỷ 
luật nghiêm, thường xuyên rèn luyện, học 
hỏi nâng cao trình độ, chất lượng công tác, 
tích cực khai thác hết thế mạnh và tiềm năng 
hiện có cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, 
không để bị động trước tình hình. Qua nhiều 
đợt giúp dân chống chọi với thiên tai, các 
đơn vị luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, tự tin, chủ 
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động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xử 
lý. nhanh các tình huống. Cùng với các lực 
lượng kiên cường bám trụ, các chiến sĩ luôn 
luôn có mặt tại những nơi khó khăn, gian 
khổ, giành giật từng cơ hội để giúp dân, cứu 
dân, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng 
cuộc sống yên lành cho nhân dân. Sau những 
lần vượt qua lụt bão, thiên tai, nhân dân càng 
thêm tin yêu "bộ đội Cụ Hồ". 

Do có kế hoạch cụ thể, có tỉnh thần 
thường trực chiến đấu, sẵn sàng cơ động 
cao..., nên ngay khi nhận được tin lũ lụt, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã theo 
dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, kịp thời 
triển khai các biện pháp khẩn cấp, phối hợp 
chặt chế với chính quyên địa phương, các bộ, 
ban, ngành cứu dân, cứu tài sản, đã khắc 
phục phân lớn hậu quả của hai đợt lũ lịch sử 
liên tiếp, bất ngờ, đặc biệt lớn, cường độ 
mạnh, diện rộng, dài ngày, ở miền Trung 
tháng 11, 12 năm 1999. Để đối phó với hai 
đợt lũ này, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng 
lập Chỉ huy sở tiền phương tại miền Trung ; 
triển khai ngay nhiệm vụ cho các lực lượng 
(quân khu, quân chủng, binh chúng, các bộ 
tư lệnh, các đơn vị trên địa bàn...) điều động 
lực lượng, phương tiện cao nhất... kịp thời 
phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Bộ đã kịp thời điều 
động lực lượng đự bị của Bộ, điều động toàn 
bộ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và 
vật chất hậu cần (đã có kế hoạch chuẩn bị từ 
trước) đến hỗ trợ ; thiết lập cầu hàng không, 
lập các tổ, đội quân y, hóa học, môi trường 
và điều động đến ngay các vùng lũ lụt ; phát 
động phong trào quyên góp ủng. hộ đồng 
bào bị lũ lụt trong toàn quân. Nhiều đơn vị 
đã chủ động đề xuất đưa lực lượng, phương 
tiện vật chất kỹ thuật và lương thực 
thực phẩm vào miền Trung giúp đỡ đồng 
bào. Với tinh thần chủ động, kiên cường, 
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khẩn trương, có tổ chức kỷ luật cao..., Quân 
đội đã kịp thời huy động hàng vạn cán bộ, 
chiến sĩ với các phương tiện cần thiết, cùng 


nhân dân cả nước quyên góp trên 16 tỉ đồng, 


gần 150 vạn tấn gạo và lương khô, gần 30 
tấn mì tôm, bánh ép, 20 tấn thóc giống, hàng 
vạn bộ quân ảo, chăn màn, nhiều cơ số thuốc 
quân y cùng sách vở, giấy viết, bút cho các 
em học sinh, giúp nhân dân miên Trung 
chống bão lũ, góp phần cứu sống gần 10 000 
người dân, di dời gần 70 000 hộ thoát khỏi 
vùng ngập lụt. Nhiều gương cán bộ, chiến sĩ 
dũng cảm, nổi lên trong cuộc chiến đấu 
chống lụt bão này, trong đó bốn đồng chí đã 
anh dũng hy sinh quên mình vì dân, vì nước. 
Toàn bộ lực lượng vũ trang Quân khu 4, 
Quân khu 5 đã "lao" vào trận chiến đấu, bất 
chấp khó khăn, mưa rét, đói khát trong nhiều 
ngày để cứu dân, nhường cơm, xẻ áo cho 
dân. Bộ đội Biên phòng đã góp phần cứu 
được hơn 8 000 người, di đời hơn 65 000 hộ 
thoát khỏi vùng lũ lụt. Bộ đội Không quân 
đã vượt qua khó khăn, nguy hiểm của thời 
tiết thực hiện bay gần 400 lần chuyến hàng 
cứu trợ an toàn... 

Năm 2001, Quân đội được Đảng, Nhà 
nước đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ ứng cứu và giúp dân bị ngập lụt ở đồng 
băng sông Cửu Long ; lũ quét, lũ ống ở 
Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Vĩnh Phúc... ; bão số 8 
ở miền Trung... ; cứu được hằng trấăm 
người dân, đưa hằng nghìn học sinh đi dự 
th đại học đúng thời gian, di dời hơn 
20000 căn hộ tránh bão và ngập lụt, trục vớt 
11 thuyền cá trôi dạt... 

Gần đây, trong vụ cháy rừng U Minh, 
tháng 4 - 2002, do tổ chức và chấp hành tốt 
kỷ luật quân đội, duy tr nghiêm chế độ trực 
phòng chống thiên tai trong kế hoạch đã đề 
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ra, chốt của trạm 14, tiểu đoàn 207, tỉnh đội 
Kiên Giang đã phát hiện đám chây đầu tiên 
tại tiểu khu 144, vùng lõi vườn quốc gia U 
Minh Thượng. Bộ Quốc phòng đã nhanh 
chóng cử đồng chí Phó Tổng Tham mưu 
trưởng cùng Tư lệnh Quân khu 9, các bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh, biên phòng... có mặt tại 
hiện trường trực tiếp chỉ huy, phối hợp cùng 
các lực lượng và tổ chức cho bộ đội chữa 
cháy. Quân đội đã điều động hơn 1 600 cán 
bộ, chiến sĩ, hơn 2 000 dân quân tự vệ của 
Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng... ; huy động 
nhiều phương tiện, vật tư, vật chất hậu cần.. 
tham gia chữa cháy tại những điểm xung 
yếu, những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh 
giá : Quân đội đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp với các 
lực lượng, cùng lực lượng Phòng cháy - 
Chữa cháy, Bộ Công an chữa cháy suốt ngày 
đêm. Với tỉnh thần xả thân cứu rừng, Bộ đội 
đã kiên cường bám trụ, luôn có mặt ở những 
nơi, những thời điểm gian khổ, ác liệt nhất, 

"chiến đấu" dũng cảm, bền bỉ, liên tục, kiên 
Cường, giành giật từng mảnh rừng, từng cây 
tràm để bảo vệ tài nguyên quôc gia, xứng 
đáng là một lực lượng tiên phong, chủ yếu, 
quyết. định giành thắng lợi... Bộ Quốc phòng 
đã biểu đương tỉnh thần chủ động, sáng tạo, 
khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 
Quân khu 9, các đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh 
Bộ đội Biên phòng. 

Kết quả đó khẳng định quan điểm, chủ 
trương đúng, quyết tâm cao, tổ chức tốt của 
Quân đội nhân dân trong nhiệm vụ giúp dân 
phòng chống thiên tai. Bộ Quốc phòng, các 
lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt sâu 
sắc chỉ thị của Đảng, Nhà nước, phát huy cao 
độ bản chất, truyền thống Quân đội nhân 
dân, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ", chủ động 
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triển khai kế hoạch, tham gia chống thiên tai 
với tỉnh thần trách nhiệm chính trị cao, ý 
thức chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc, thực 
sự là lực lượng đi đầu, lực lượng: chủ yêu 
trong công tác giúp dân phòng chồng thiên 
tai, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, 
của Nhà nước, thực hiện tốt lời dạy của Bác 
"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân... 
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng”. 

Để làm tốt hơn nữa công tác giúp đỡ nhân 
dân phòng chống thiên tại trong thời gian 
tới, Quân đội nhân dân cần quán triệt tốt 
những nội dung sau : 

- Bám sát đường lối lãnh đạo của Đảng, 
bảo đảm huấn luyện tốt, sẵn sàng chiên đâu 
cao ; tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán 
bộ chiến sĩ về bản chất của quân đội ta là 
quân đội nhân dân, luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu hy sinh, vượt qua gian khổ để bảo VỆ, 
giúp đỡ nhân dân trong mọi tỉnh huống. 
Trong phòng chống thiên tai, địch họa, quân 
đội luôn luôn xác định vai trò nòng cốt của 
mình để giúp đỡ nhân dân, không một phút 
buông lơi, hay chậm trễ. 


- Các đơn vị quân đội luôn luôn trong tư 
thế sẵn Sàng tham gia giúp đỡ nhân dân 
phòng và chống thiên tai. Giúp đỡ nhân dân 
không: chỉ về con người, phương tiện cơ SỞ 
vật chất... mà còn thường xuyên có kế hoạch 
dự phòng và tập dượt xử lý mọi tỉnh huống 
có thể xây ra. . Thường xuyên kết hợp diễn tập 
sẵn sàng chiến đấu và diễn tập giúp đỡ nhân 
dân phòng chống thiên tai hằng tháng, hằng 
năm và hãng quý ; thường xuyên kiêm tra, 
đánh giá, tông kết rút kinh nghiệm. 

- Các đơn vị từ cơ quan Bộ Quốc phòng 
đến các đơn vị chiến đấu và huấn luyện ; các 
quân khu, quân đoàn ; các binh chủng 
thường xuyên liên hệ hợp tác với các bộ, 
ngành, cơ quan có liên quan, chú ý theo dõi 
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và góp phần vào việc dự báo, dự phòng về 
thiên tai, địch họa kể cả dài hạn và ngắn hạn. 
Trên cơ sở đó, có kế hoạch dự phòng cụ 
thể... không bị động trước diễn biến phức 
tạp ‹ của thiên tai xảy ra trên địa bàn cả nước 
cũng như trên địa bàn của các cấp quân khu, 
quân đoàn, binh chúng... 

- Để giúp đỡ nhân dân có hiệu quả hơn về 
mọi mặt, các cấp lãnh đạo chỉ huy từ Bộ 
Quốc phòng đến các đơn vị cơ SỞ cân tăng 
cường các hoạt động đã ngoại, kết nghĩa, đi 
sâu thâm nhập vào cuộc sông của nhân dân, 
cùng nhân dân tham gia các hoạt động cụ thể 
để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân 
dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối 
chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng 
cuộc sống mới. Đông thời, nắm chắc tình 
hình nhân dân, địa hình, địa thế... để chủ 
động giúp đỡ nhân dân khắc phục có hiệu 
quả cao hơn khi thiên tai xảy ra. 

- Các đơn vị đã tham gia giúp đỡ nhân 
dân phòng chống thiên tai và các ngành, các 
cấp có liên quan cần tiến hành tống kết, rút 
kinh nghiệm, đề xuất ý kiến với Đảng, Nhà 
nước để có cơ chế chính sách phù hợp, tạo 
điều kiện thuận lợi cho quân đội làm tốt hơn 
"nữa nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Đặc 
biệt, cần quán triệt sâu rộng trong toàn quân 
phương châm phòng hơn chống, chủ động 
phòng ngừa trong nhiệm vụ phòng chống 
thiên tai. 

Có thể nói, phía trước còn nhiều khó khăn 
và thách thức, hậu quả của thiên tai thật khó 
lường. Song, dưới sự lãnh đạo › đúng đắn và 
sáng suốt của Đảng, với sự nỗ lực cố gắng 
của toàn quân, toàn dân, bằng quan điểm, 
chủ trương đúng, biện pháp thiết thực, cụ 
thê..., Quân đội ta sẽ giành nhiều thắng lợi 
trên mặt trận giúp đỡ nhân dân phòng chống 
thiên tai như đã từng anh dũng chiến thắng 
kẻ thù xâm lược. Cì 
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IỀU 4, Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ : 
"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội 


tiên phong của giai cấp công nhân 
- Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi 
của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân 
lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là 
lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã 
hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động theo 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Để tiếp 


quận phải luôn đổi mới ngang tầm nhiệm vụ, 
trên nguyên tắc giữ vững vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Liên quan đến chủ đề rộng lớn 
này, từ thực tiễn ở quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội, chúng tôi thấy cần nhận thức và giải 
quyết tốt những vấn đề cơ bản sau : 

Trước hết, xác định rõ các nội dung 
lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền theo 
những vấn đề có tính nguyên tắc. 

Tiếp tục phân định rõ chức. năng, nhiệm 
vụ của đảng bộ, của Ban Châp hành, Ban 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÂNH ĐẠ0 CỦA ĐẢNG 
ĐÔI VỚI CHÍNH QUYÊN CẤP QUẬN 


tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, dẫn dắt 
toàn xã hội, Đảng ta coi vấn đề tự đối mới, 
tự chỉnh đốn là vấn đề liên quan trực tiếp đến 
sự tồn tại và phát triển của Đảng và của dân 
tộc. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
đã nhân mạnh : "Tăng cường vai trò lãnh 
đạo và tiếp tục đôi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước". 

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là 
_ vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách. Trong hệ 
thống chính quyền bốn cấp (trung ương, 
tỉnh, huyện, xã), cấp quận (ở các thành phố) 
được coi là cấp trên cơ sở. Xuất phát từ tình 
hình thực tế của mỗi địa phương, từ 
nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn 
cách mạng cụ thể ; nội dung, phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cấp 
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Thường vụ Quận ủy với chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, nhất là thâm quyền của chính 
quyền trong công tác quản lý nhà nước. Làm 
rõ vấn đề này sẽ tránh được tình trạng bao 
biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối với chính quyền. Mặt 
khác, không ngừng phát huy trí tuệ, trách 
nhiệm và sức sáng tạo của chính quyền các 
cấp, làm nền tảng, định hướng sự phát triển 
và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính 
trị. 

Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng (từ 
nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội 
Đảng bộ thành phố đến Đại hội Đảng 
bộ quận) ; đồng thời căn cứ vào các văn bản 
chỉ đạo của Nhà nước từ Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân thành phố và các bộ, ban, ngành ; 
nhất là luật và các chính sách cụ thể ; căn cứ 


* Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội 
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vào tình hình và những vấn đề đặt ra trên địa 
bàn quận để hoạch định và xây dựng các chủ 
trương, nghị quyết chuyên đề, các chương 
trình, kế hoạch công tác của Đảng một cách 
phù hợp. Khi các vấn đề đã được quyết định, 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tránh chung 
chung, dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điêm. 
Nhiệm vụ chính trị của quận hiện nay là : 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, lãnh 
đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng, 
quản lý đô thị - đảm bảo an ninh trật tự là 
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. 

Cấp ủy đảng, đặc biệt là thường trực và 
người đứng đầu cấp ủy của quận phải tập 
trung nghiên cứu, nắm vững những thông 


tin, kiến thức, kinh nghiệm, những yêu câu . 


đặt ra của cả thành phố và cơ sở. Từ đó đề 
xuất các yêu cầu, nội dung để bàn bạc, thống 
nhất quyết định trong cấp ủy, hoặc giao cho 
ủy ban nhân dân, các phòng, ban chức năng 
của chính quyên tham mưu, đề xuất để 
cấp ủy bàn và ra quyết định. Đây là cách 
thức để phát huy tính chủ động và khẳng 
định vai trò, vị trí, tầm trí tuệ của cấp Ủy 
cũng như chính quyền các cấp nhằm thực 
hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 
chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - 
quốc phòng trên địa bàn. 

Cấp ủy xây dựng CƠ chế hoạt động phối 
hợp chặt chế với chính quyền và các sở, ban, 
ngành của thành phố để nắm chắc chủ 
trương, nội dung và giải pháp chỉ đạo những 
công việc trên địa bàn quận. Từ đó, chọn các 
vấn đề để phối hợp bàn bạc, quyết định. 
Tranh thủ khai thác trí tuệ, khả năng điều 
kiện của các tổ chức này, phục. vụ cho việc 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy. Đồng thời chủ 
động ủng hộ, hỗ trợ và cùng tháo gỡ khó 
khăn cho chính quyên và cơ sở trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại địa 
phương, cơ sở. 

Vấn đề không kém phân quan trọng trong 
quá trình xác định nội dung, phương thức 
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lãnh đạo của Đảng, đó là cấp ủy phải định ra 
chương trình, kế hoạch công tác một cách 
khoa học, phù hợp với từng thời điểm cụ 
thể ; chọn các nội dung, chọn thời điểm để 
tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả. Đặc 
biệt, tránh hình thức, chỉ nêu chung chung 
hoặc "đánh trống bỏ dùi", không theo dõi, 
kiểm tra, xác định chế độ thông tin báo cáo 
kịp thời và chế độ trách nhiệm cụ thể. 

Sau khi đã xác định cụ thể nội dung lãnh 
đạo, việc biến những nội dung đó thành 
hiện thực phụ thuộc rất nhiều vào cách thức 
lãnh đạo. 

Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp 
thông qua chủ trương, nghị quyết, quyết 
định ; thông qua các tô chức đảng và công 
tác tổ chức, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên được Đẳng giới thiệu để bầu vào 
các vị trí chủ chốt của chính quyên, các tô 
chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính 
trị. Đẳng, lãnh đạo trên cơ sở những quy định 
trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước 
và nhất là thông qua các: tổ chức của Đảng 
trong hệ thống chính quyền. Vì Vậy, Các cấp 
ủy phải xây dựng được quy chế làm việc 
giữa cấp ủy và chính quyên nhằm thực hiện 
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thề 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên cơ sở không 
ngừng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, 
phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo 
sức mạnh tông hợp trong việc thực hiện chủ | 
trương, nghị quyết của Đảng. Làm tốt vấn đề 
này sẽ phát huy được vai trò của tổ chức, bộ 
máy, nêu cao trách nhiệm cá nhân, tạo thuận 
lợi trong việc chỉ đạo, kiểm tra xử lý. Việc 
xây đựng quy chế đòi hỏi bản lĩnh chính trị 
và tầm trí tuệ của cấp Ủy, thể hiện vai trò 
lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tạo mọi điều 
kiện để phát huy tính chủ động, trí tuệ và sức 
sáng tạo của chính quyên. 

Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. 
Trước hết là kiểm tra đẳng viên trong bộ 
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máy chính quyên quán triệt và thực hiện 
đường lối chính trị của Đảng trên các lĩnh 
vực mà chính quyền quản lý. Kiểm tra việc 
thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị 
và các quyết định của Đảng có được thực 
hiện hay không hoặc : thực hiện đến mức nào, 
những ưu, khuyết điểm, những vấn đề tôn tại 
cần giải quyết, những, vấn đề _Tãy sinh và 
thậm chí cả những vấn đề cần phải điều 
chính cho phù hợp. 

Ở đây có vấn đề cần lưu ý là không phải 
lúc nào cũng phân biệt được rõ ràng ranh 
giới giữa nghị quyết của Đảng với chính 
sách pháp luật của Nhà nước. Các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
chính là sự cụ thể hóa nghị quyết của Đảng. 
Vì vậy, nói đến kiểm tra việc thực hiện nghị 
quyết của Đảng, hiểu theo nghĩa rộng chính 
là kiểm tra việc thực hiện các đường lối, chủ 
trương của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước. 

Đảng phải lãnh đạo hệ thống chính trị ở 
cơ sở, đồng thời tạo cơ chế giám sắt các hoạt 
động của chính quyên theo đúng pháp luật. 
Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện 
trong việc vận động và phát huy sức mạnh 
toàn dân, thực hiện nhiệm vụ của chính 
quyên, xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân ; tích cực xây dựng chính quyên 
trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả và 
hiệu lực, đấu tranh chống tham những, quan 
liêu, lãng phí. Điều cần nhắn mạnh là, Đảng 
không ngừng chăm lo công tắc giáo dục 
chính trị tư tưởng, mà trung tâm là xây dựng 
khối đoàn kết để tạo ra sức mạnh thống 
nhất trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận và 
kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề 
xả ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng và công việc quản lý nhà nước của 
chính quyên. 
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Đảng lãnh đạo chính quyền, không chỉ 
thông qua các đảng viên bằng phương pháp 
dân chủ, thuyết phục mà Đảng phải "hóa 
thân" vào chính quyền bằng cách cử những 
cán bộ chủ chốt nhất, có năng lực. và phẩm 
chất tham gia bộ máy chính quyên: Đảng 
phải hết sức coi trọng và thống nhất trong 
lãnh đạo và quản lý cán bộ. Nếu không, 
công tác này nhất định sẽ làm tốn hại tới vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Tất nhiên, Đảng phải 
đổi mới công tác cán bộ. Nghĩa là đổi mới từ 
việc xác định rõ tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, 
bố trí và sử dụng cán bộ đến việc đào tạo, 
tuyển chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán 
bộ. Cán bộ có thể là người trong hoặc ngoài 
Đảng, nhưng phải là người có phẩm chất đạo 
đức tốt, có năng lực công tác được quần 
chúng tín nhiệm, phải trung thành với đường 
lối của Đảng và phục tùng sự lãnh đạo của 
Đảng. Cán bộ lãnh đạo chính quyền, ngoài 
các tiêu chuẩn khác, phải có tính đẳng cao, 
biết tôn trọng và thực hiện tốt các nguyên tắc 
tô chức và sinh hoạt đẳng. 

Cần làm rõ chức danh và tiêu chuẩn hóa 
từng chức danh cán bộ các loại. Song, cần 
nhấn mạnh các tiêu chuẩn về bản lĩnh 
chính trị, về trình độ quản lý kinh tế, quản lý 
nhà nước, về nghiệp vụ công tác đảng, về 
kiến thức văn hóa và pháp luật, về kỹ thuật 
và ngoại ngữ. Trong bố trí cán bộ, lựa chọn 
những đồng chí tiêu biểu, ưu tú để bố trí phụ 
trách công việc chủ chốt cho phù hợp, tăng 
cường cán bộ từ quận cho cơ sở. Có quan 
điểm trọng dụng nhân tài khi lựa chọn và bố 
trí cán bộ. Việc bố trí đúng lúc là hết sức 
quan trọng, đảm bảo có một đội ngũ cần bộ 
công chức đủ phẩm chất và năng lực. Mặt 
khác, Đảng cần chỉ đạo việc xây dựng cơ 
chế khen thưởng, bãi miễn, đối với cán bộ 
trong bộ máy chính quyền khi họ tổ ra 
không còn xứng đáng, không đủ năng lực 
hoàn thành nhiệm vụ. Q 
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Sinh hoạt tư tưởng 


_W⁄Ăđ KHÉO 


ẶC dù chức vụ mà tôi 
đang đảm nhiệm, 
theo cách nói vui của 


giới trẻ hiện nay thì nó "chẳng 
là cái đinh gì" trong xã hội, ấy 
thế nhưng anh bạn thân của tôi 
vẫn cứ khuyên bảo, thậm chí 
còn có ý răn đe nữa. Anh nói : 

"Ông phải sống sao cho khi 
còn đương chức không bị 
người ta ghét, khi về hưu 
không bị người ta khinh”. Nghe 
anh nói thế tôi giật thót người ; 

hay là mình có sai phạm gi 
nghiêm trọng không tiện nói 
thắng ra nên anh mới nhắc 
khéo như vậy. Dường như thấy 
nét mặt tôi thể hiện rõ sự băn 
khoăn ấy nên anh bạn nói 
thêm : "Ấy là minh cứ dặn 
trước, bởi vì những trường hợp 
như minh vừa nói trong xã hội 
ta hiện nay cũng chẳng hiếm 
đâu". Thế rồi anh kể cho tôi 
nghe về trường hợp của ông Q, 
thủ trưởng một cơ quan vảo 
loại lớn và coi đó như một ví dụ 
điển hình. 


Khi đương chức, đối với anh 
chị em trong cơ quan, ông Q 
sống rất quan cách ; làm việc 
thì độc đoán, gia trưởng, 
chuyên quyền. Cán bộ cấp 
dưới, kể cả mấy Vị cấp phó của 
ông mà muốn tiếp kiến ông 
đều phải đăng ký trước, chớ có 
dại mà xông thăng vào phỏng 
làm việc. Anh nào liều mạng 
như thế thì hãy dè chừng. Gặp 


NGUYÊN TIẾN 


ông, ai sơ ý không chào hỏi là 
"có chuyện". Lên, xuống cầu 
thang ai thấy ông mà không 
dừng lại nhường đường nhất 
định sẽ bị xếp vào danh sách 
những kẻ cứng đầu, cứng cổ, 
cần phải giáo dục. Trong Cuộc 
sống thường ngày, ông không 
cần biết cán bộ cấp dưới có 
những khó khăn, thuận lợi gi, 
tâm tư nguyện vọng của họ ra 
sao, mà nhất nhất chỉ là công 
việc. Còn về mặt quan điểm thì 
ông tỏ ra hơi cứng, sự lên gân 
của ông hơi lộ liễu. Ông lên lớp 
cán bộ dưới quyền, thường răn 
đe, dạy bảo họ phải thế này, 
thế khác. Nếu ai có điều gì làm 
ông phật ý thì người đó khó có 
thể ngóc đầu lên được. Đấy là 
Ở cơ quan, còn ở tổ dân phố thì 
trong ông không có khái niệm 
"hàng xóm láng giềng". Ông 
sống theo phương châm "đèn 
nhà ai nấy rạng". Nhà ông lúc 
nào cũng cửa đóng then cài ; 

thậm chí mấy hộ láng giềng 
gần nhất ông cũng chăng quan 
tâm. Ông không bao giờ đi họp 
tổ dân phố. Khi có những Việc 
như đóng góp tiền ủng hộ bà 
con các vùng bị bão lụt, nộp 


phí an ninh, phí VỆ sinh... mà - 


tổ dân phố đến thu thì ông xin 
làm tròn nghĩa vụ. Thế là xong. 
Ông sống như vậy nên không 
có bạn bè thân thiết, lại càng 
không có những người chí cốt, 
tâm giao. Cán bộ cấp dưới 
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tuyệt đại đa số vừa sợ ông vừa 
ghét ông. Còn đối với tổ dân 
phố thì thật ra bà con không 
thèm quan tâm. Đối với họ, 
vắng ông thì chợ cũng chẳng 
vì thế mà kém phần đông vui. 


Ở đời, cái chức, cái quyền 
cũng chỉ có một thời. Cho dù 
nắm quyền cao chức trọng đến 
mấy thì cũng có ngày phải 
nghỉ, Ông Q không năm ngoài 
cái lẽ thường ấy. Cách đây một 
năm ông có quyết định về hưu. 
Ay là chuyện bình thường. 
Nhưng cái không bình thường 
khiến mọi người phải ngạc 
nhiên là ở chỗ, từ khi ông về 
hưu thì quan điểm, tính cách, 
lối sống của ông gần như thay 
đổi hẳn. Ông rất hay cáu gắt, 
nói năng không chút giữ gìn, 
phê phán đủ thứ, bài xích mọi 
điều. Có những vấn đề trước 
đây ông bảo vệ một cách triệt 
để thì nay ông quay ra phê 
phán một cách gay gắt. Có 
những cá nhân trước đây ông 
ca ngợi, khăng định thì nay 
ông chê bai, phủ định. Có 
những việc trước đây ông khen 
thì bầy giờ ông chô... Nhiều 
người cho rằng, phải về hưu có 
lẽ ông Q bị sốc nên mới sinh ra 
bất mãn như vậy. 


Kể đến đây, anh bạn tôi 
triết lý : "Có những người khi 
đương chức, khi nghỉ và cả 
đến khi chết vẫn được mọi 
người yêu mến, kính trọng, suy 
tôn. Song, có những người khi 
đương chức thì bị người ta 
ghét, khi về hưu thì bị người ta 
khinh. Mình nhắc là cốt để ông 
đề phòng đừng rơi vào trườn 
hợp như của ông Q". Tôi xiết 
chặt tay bạn minh và thật lòng 
cảm ơn anh.A 
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SAU 10 NĂM CẢI CÁCH KINH TẾ 


ƯƠC Cộng hòa Ấn Độ - một trong 
JÀ[>» cái nôi của nền văn minh 

nhân loại - có diện tích gần 3,3 
triệu kmˆ, trải rộng trên phần lớn tiểu lục 
địa Nam Á, với dân số hơn một tỉ người. 
Án Độ có đội ngũ khoa học - kỹ thuật lớn 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 
phú. Sau khi giành được độc lập và đặc 
biệt là, sau hơn 10 năm cải cách, thực lực 
kinh tẺ, khoa học - công nghệ và quân sự 
của Ấn Độ không ngừng tăng lên. 

Chính sách phát triển công nghiệp 
sau khi giành được độc lập và chính sách 
cải cách kinh tế từ thập kỷ 90, thế kỷ XX 
đến nay 

Sau khi giành được độc lập (1947), 
Chính phủ Ấn Độ mà người đứng đầu là thủ 
tướng G. Nê-ru đã vạch ra "chính sách công 
nghiệp hóa" nhằm nhanh chóng thay đôi 
tình trạng mù chữ, nghèo đói, lạc hậu, biến 
Án Độ thành một nước giầu mạnh, đóng 
vai trò lớn ở khu vực và thế giới. Nội dung 
của chính sách công nghiệp hóa có một số 
điềm chính sau : : 

- Xây dựng nên kinh tế Án Độ theo mô 
hình hỗn hợp giữa kinh tế quốc doanh, kinh 
tế tư nhân Và kinh tế hợp doanh, trong: đó 
kinh tế quốc doanh đóng vai trò nòng cốt. 
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- Coi trọng vai trò chỉ đạo của chính phủ 
trong nên kinh tế kế hoạch. Chính phủ phân 
loại các sản phẩm, ngành nghề và quy định 
cụ thể loại sản phẩm và ngành nghề được 
kinh doanh cho các thành phần kinh tế và 
dành cho Nhà nước độc quyền kinh doanh 
các ngành đường sắt, gang thép, điện lực, 
thông tin, dầu khí, v.v. 

- Nhấn mạnh kinh tẾ "tự cấp tự túc” và 
sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động 
kinh tế. Thủ tướng Nê-ru cho răng, cần phải 
nhanh chóng thực hiện chính sách tự lực 
cánh sinh về kinh tế. Bởi vì, nếu dựa quá 
nhiều vào thị trường xuất khẩu, Ân Độ có 
thể bị sa vào vòng xoáy của chủ nghĩa đế 
quốc kinh tế và dễ bị ảnh hưởng trước 
những xáo động của thị trường bên ngoài. 
Bởi vậy, Chính phủ đã thông qua hàng loạt 
chính sách và biện pháp kinh tế và hàmh 
chính nhằm tăng cường sự kiểm soát của 
Nhà nước đối với nền kinh tế, hạn chế trao 
đổi buôn bán với nước ngoài, chú trọng bảo 
hộ các xí nghiệp trong nước, ưu tiên sản 
phâm nội địa . 

-_ Dưới tiền đề của nền kinh tế kế hoạch, 
Ấn Độ đã thực hiện được "cách mạng 
xanh”, tự túc được lương thực và xây dựng 
được một nền công nghiệp tương đối 
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hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những khuyết tật 
của nên kinh tế kế hoạch tập trung dần dần 
bộc lộ : hiệu suất và năng suất thấp, x 
nghiệp quốc doanh kém khả năng cạnh 
tranh, tài nguyên bị lãng phí nghiêm trọng, 
các khoản bù lỗ quá lớn gây ra sự thâm hụt 
tài chính nặng nề. Thêm vào đó, việc quản 
lý yếu kém tạo ra mảnh đất màu mỡ cho 
nạn tham nhũng hoành hành ; đồng thời, 
tình hình chính trị - xã hội trong nước bị 
xãáo trộn, hai chính phủ bị giải tấn trong 
một năm. Tình hình quốc tế cũng không 
thuận lợi, biến động lớn ở Đông Âu, Liên 
Xô và chiến tranh vùng Vịnh đã tăng sức ép 
lên nền tài chính tiền tệ (thâm hụt thương 
mại 8 tỉ USD và dự trữ ngoại tệ chỉ còn 
một tỉ USD) ; nạn thất nghiệp tăng nhanh. 

Trước những biến động trên, chính phủ 
N. Rao (lên cầm quyền năm 1991) bắt đầu 
thực hiện chính sách cải cách, mở cửa 
kinh tế ; áp dụng nhiều chính sách và biện 
pháp điều chỉnh, cải cách kinh tế vĩ mô trên 
tất cả mọi lnh vực nhằm chuyển đổi nên 
kinh tế kế hoạch tập trung sang nên kinh tế 
thị trưởng cô sự kiếm soát, điều tiết của 
Nhà nước. Từ cuối năm 1999, để thúc đấy 
nên kinh tế phát triển nhanh và bền vững, 
Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra chương trình 
cải cách mới, được gọi là cuộc cải cách 
kinh tế lân thứ hai, trọng điêm là xúc tiến 
nhanh hơn việc tư nhân hóa một loạt công 
ty và các ngân hàng quốc doanh làm ăn 
không hiệu quả. Chương trình cải cách mới 
cũng chú trọng việc nới lỏng hơn nữa sự 
kiểm soát của nhà nước đối với nhiều khu 
vực quan trọng như : viễn thông, ngân 
hàng, năng lượng, hàng không, chế tạo 
hàng tiêu dùng và đưa ra chính sách khuyến 
khích ưu đãi đầu tư mới. 
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Nội dung chính của chính sách cải cách 
mở cửa :_ 

I. Cải cách tài chính, tiên tệ : Hai lần 
phá giá 20% đồng ru-pi và đồng ru-pi được 
tự do chuyển đổi một phần ; cho phép 
thương nhân nước ngoài đầu tư vào thị 
trường chứng khoán cấp 1 và cấp 2 - giới 
hạn từ 24 đến 40% (1992) ; cho phép thành 
lập ngân hàng tư nhân ; các công ty lớn 
trong nước được phép phát hành cổ phiếu, 
trái phiếu và được đầu tư vốn ra nước 
ngoài ; khống chế thâm hụt tài chính của 
chính phủ trung ương ở mức 4,7% GDP (từ 
tài khóa 2001 - 2002). 

2. Cải cách chính sách đâu tư và tư nhân 
hóa các xí nghiệp quốc doanh : Nới lỏng 
chế độ xét duyệt, mở cửa toàn diện cho các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước (chỉ trừ 14 
ngành liên quan đến an ninh quốc gia, quốc 
kế dân sinh và môi trường) ; khuyến khích 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Từ tài khóa 
2001 - 2002, nước ngoài được đầu tư vào 
lnh vực in-tơ-nét và thương mại điện tử, 
nâng tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào 
ngành dịch vụ từ mức 49% lên 74%, xóa bỏ 
hạn ngạch vốn đầu tư nước ngoài vào các 
ngành sản xuất điện lực, tải điện và bán 
điện (trừ điện hạt nhân) ; từng bước tư nhân 
hóa xí nghiệp quốc doanh. Từ tài khóa 
2001 - 2002, Chính phủ có kế hoạch bán 
bớt cô phần nhà nước trong 40 xí nghiệp 
quốc doanh cỡ lớn ; sẽ sửa đổi luật lao 
động, quy định chỉ những xí nghiệp có 
1 000 công nhân trở lên (chứ không phải 
100 công nhân như trước) mới phải trình 
Chính phủ phê chuẩn khi tuyên bố phá sản 
hoặc sa thải công nhân. 

3. Cải cách chính sách ngoại thương : 
Thực hiện mở cửa thị trường, từng bước 
giảm thuế nhập khẩu và xóa bỏ hàng rào 
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phi thuế quan. Mức thuế nhập khẩu bình 
quân giảm xuống còn 35% so với mức 
binh quân 87% trước đó. Từ tài khóa 
2001 - 2002 sẽ giảm xuống còn 20%. 
Ngoài sản phẩm nông nghiệp, chế độ cấp 


giấy phép nhập khẩu cơ bản bị xóa bỏ. Để. . 


nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế thế 
giới và khu vực, Chính phủ Ấn Độ theo 
cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO), đã sớm ban bố việc xóa bỏ sự hạn 
chế đối với 715 mặt hàng nhập khẩu và 
đơn phương xóa bỏ hạn chế nhập khẩu 
2 300 mặt hàng từ các nước thành viên 
Hiệp hội hợp tấc khu vực Nam Á 
(SAARC). Ban hành một loạt chính sách 
ưu đãi, miễn giảm thuế đối với các xí 
nghiệp và khu công nghiệp lấy gia công 
xuất khẩu làm chính. Song song với VIỆC 
xóa bỏ hạn ‹ chế số lượng hàng nhập khẩu, 
Chính phủ Ấn Độ cũng áp dụng nhiều biện 
pháp bảo hộ công nghiệp nội địa như thành 
lập Tiểu ban đặc biệt gồm đại diện của các 
ngành thương mại, thuế vụ... tiến hành 
nghiên cứu và theo đõi chặt chẽ ảnh hưởng 
của hàng hóa nhập khẩu đối với công 
nghiệp trong nước, nhất là 300 mặt hàng 
"nhạy cảm", để cảnh báo kịp thời về ảnh 
hưởng đối với thị trường trong nước. Việc 
nhập khẩu lương thực, phân hóa học, xăng 
dầu đều giao cho các công ty quốc doanh 
chuyên trách đâm nhận. Tuy thả nổi việc 
nhập khẩu ô tô cũ, nhưng chỉ đối với các 
loại xe tay lái thuận, không quá ba năm sử 
dụng và đánh 180% thuế nhập khẩu. 
Mười năm cải cách kinh tế : thành 
tựu, vướng mắc và triển vọng 
l1. Thành tựu 
Mười năm cải cách kinh tế đã thu được 
những thành tựu rất to lớn trên tất cả các 
lnh vực. Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 
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tương đối nhanh, vững chắc, liên tục, 
giảm thiểu các tác động tiêu Cực của cuộc 
khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 
(1997 - 1998) và suy thoái kinh tế thế 
giới (2001). 

Về nông nghiệp : Ấn Độ đã thu được 
những thành quả to lớn nhờ ứng dụng thành 
công khoa học - công nghệ tiên tiền, Cuộc 

"cách mạng xanh" đã làm cho Ấn Độ 
không những tự túc được lương thực mà 
còn có dư thừa để dự trữ (từ 11 đến 41 triệu 
tấn) và hằng năm xuất khẩu trên dưới một 
triệu tấn gạo. Ấn Độ còn là nước sản xuất 
mía đường lớn nhất thế giới với sản lượng 
230 triệu tấn/năm, đứng thứ hai thế giới về 
sản xuất trái cây : 43 triệu tấn/năm ; rau 
xanh : 72 triệu tấn/năm. Tương tự như vậy, 
cuộc "cách mạng trắng" đã đưa Ân Độ VƯỢt 
qua Mỹ, trở thành nước sản xuất sữa 
lớn nhất thế giới với sản lượng 74 triệu 
tấn/năm. Ấn Độ cũng thu được nhiều thành 
tích trong "cách mạng nâu" - phát triển 
chăn nuôi gia cầm. Ân Độ dự định tăng gấp 
đôi sản lượng lương thực, thực phâm trong 
10 năm, đạt 300 triệu tấn lương thực (năm 
2000 đạt 200 triệu tấn) đảm bảo đủ cung 
cấp cho trên 1 tỉ dân vào năm 2007. 

Về công nghiệp và dịch vụ : Án Độ đã 
có con đường đi riêng, không theo cách đặt 
trọng điểm ngay từ đầu vào phát triển công 
nghiệp gia công xuất khẩu như “bốn con 
hô" Đông Á. Điều đáng ngạc nhiên là, 
trong hoàn cảnh của một nước đang phát 
triển, Ân Độ đã nhanh chóng giành được 
thế mạnh trong ba ngành : công nghệ thông 
tin, dược phẩm và công nghiệp giải trí. Đây 
cũng là ba ngành then chốt của kinh tế Mỹ. 
Trong nhiều năm, xuất khẩu phần mềm 
của Ân Độ tăng 50% hằng năm, nhưng 
năm 2001 đã chậm lại, đạt 8,5 tỉ USD, thấp 
hơn dự đoán. Ngược lại, công nghiệp dược 
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phẩm và công nghiệp giải trí không bị suy 
giảm trong năm 2001 mà còn tăng VỌI. 
Nhiều công ty dược phẩm. nằm trong số 
những nhà xuất khẩu hàng đầu về thuốc đặc 
chủng và là những nhà cung cấp chính 
thuốc chữa bệnh HIV/AIDS trên thế giới. 
Trong khi nhiều nước phương Tây không 
thể cạnh tranh nổi với công nghiệp điện ảnh 
Mỹ thì ngành điện ảnh Ân Độ lại chiếm 
linh thị trường trong nước. Phim ảnh và âm 
nhạc của Ấn Độ cũng thu hút được ngày 
càng đông đảo công chúng ở nhiều nước 
thế giới thứ ba. Chính phủ Ân Độ tiếp 
tục đây mạnh sự phát triên công nghệ thông 
tin (HH). Hiệp hội quốc g1a các công ty dịch 
VỤ Và phần mềm máy tính (NASSCOM) 
của Ân Độ vừa cho biết, mục tiêu của chiến 
lược phát triển công nghệ thông tin của Ân 
Độ là đạt doanh số 77 tỉ USD, xuất khẩu 
phần mềm đạt 50 tỉ USD vào năm 2008. 
Chiến lược này cũng đưa ra một số chỉ tiêu 
khác như : nâng tổng số lao động làm việc 
trong lĩnh vực IT lên bốn triệu người, đóng 
góp 7% cho GDP và chiếm 30% tổng kim 
ngạch xuất khẩu ... Hiện tại, lĩnh vực công 
nghệ thông tin của Ấn Độ chỉ đóng góp 
chưa đến 1% GDP so với 5% của Mỹ. Tuy 
nhiên, Ấn Độ có thể sẽ nhảy vọt qua giai 
đoạn phát triển công nghiệp truyền thống 
(tập trung nhiều sức lao động) để tiễn thắng 
vào nên kinh tế tri thức. Trên cơ sở đội ngũ 
các nhà khoa học đông đảo (trên 2,5 triệu 
người ), Ấn Độ đạt được thành tựu lớn 
trong các lĩnh vực : hạt nhân, hàng không, 
chế tạo và phóng vệ tinh, đóng tàu thủy, 
chế tạo xe hơi, đầu máy xe lửa, thiết bị 
xây dựng, thiết bị điện năng, hóa chất, dụng 
cụ chính xác, thiết bị khai khoáng và lọc 
dầu ... Ân Độ dẫn đầu thế giới về sản xuất 
kim cương, chiếm 55% tông giá trị, 80% 
tổng khối lượng và 90% khối lượng thành 
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phẩm của thị trường kim cương thế giới. 
Trên cơ sở tự lực nghiên cứu và phát triên, 
đồng thời nhập khẩu công nghệ, kỹ thuật 
quân sự và mua các trang bị vũ khí hiện đại 
của nước ngoài (chủ yếu của Liên Xô trước 
đây và Nga hiện nay), Ấn Độ đã xây dựng 
được lực lượng hải, lục, không quân và lực 
lượng tên lửa hạt nhân chiến lược. 


Về ngoại thương : Kết thúc tài khóa 
2000 - 2001 (3-2001), kim ngạch xuất 
khẩu đạt 44,1 tỉ USD, tăng 20% so với tài 
khóa trước và kim ngạch nhập khẩu đạt 
49,8 tỉ USD, tăng 0,27% so với tài khóa 
trước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 
2000 đạt 4,2 tỉ USD, tăng 15% so với năm 
trước, song chỉ đạt chưa tới 50% chi tiêu 
do Chính phủ đề ra. Dự trữ ngoại tệ của 
Ấn Độ tiếp tục tăng, đạt 48,9 tỉ USD, 
lạm phát dưới 3%, nợ nước ngoài ở mức 
94,3 tỉ USD, trong đó nợ ngắn hạn chỉ 
chiếm 6,3%. Mức thâm hụt tài chính nếu 
nửa cuối thập kỷ 1980, bình quân hằng 
năm chiếm 8,2% GDP, trong 10 năm cải 
cách là 5,7% thì từ tài khóa 2000 - 2001 và 
2001 - 2002, mức thiếu hụt đã được khống 
chế ở mức 5,1% (dự tính 4,7%). Số người 
nghèo từ chiếm 36% dân số năm 1994, hiện 
nay đã giảm xuống còn 26% - khoảng 260 
triệu người, trong đó có 200 triệu ở nông 
thôn. | 

2. Những vướng mắc và triên vọng 

Công cuộc cải cách của Ấn Độ đang 
đứng trước mấy vấn đề lớn sau : 

Thứ nhất : Do tác động của cuộc khủng 
hoảng tiền tệ châu Á, sự suy thoái kinh tế 
thế giới, giá dầu mỏ quốc tế không ổn định 
(Ấn Độ phải nhập khẩu 75% lượng dâu khí 
tiêu thụ) và chủ yếu là do từ tháng 5-1995, 
đầu tư vào kinh tế của Chính phủ giảm 
nhanh, nhất là vào cơ sở hạ tầng và ngành 
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điện lực, khiến cho kinh tế Ấn Độ tăng 
trưởng chậm. 

Thứ hai : Việc cải cách xí nghiệp quốc 
doanh và cải cách nông nghiệp chưa mang 
lại kết quả mong muốn. Chương trình tư 
nhân hóa chưa thực hiện được trong ngành 
hàng không, sản xuất xe hơi, mà chỉ mới 
bắt đầu một cách tượng trưng trong ngành 
bảo hiểm. Bắt đầu từ tháng 4-2001, Ấn Độ 
đã mở cửa thị trường hàng tiêu dùng cho 
nước ngoài, nhưng vẫn duy trì một số hàng 
rào thương mại. Cuộc cải cách lần thứ hai 
sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong hai lĩnh 
vực : tự do hóa quyền lao động và giảm trợ 
cấp cho nông dân, giảm bù lỗ và cải cách 
nông nghiệp. 

Thứ ba : Lĩnh vực ngoại thương và việc 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng gặp 
phải nhiều khó khăn, hạn chế. Trong cả 
thập kỷ cải cách kinh tế, Ấn Độ thu hút 
được 23,7 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, chỉ bằng một nửa số đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài vào Trung Quốc năm 2001 
(47 tỉ USD). Do sự trì trệ trong cải cách 
hành chính, trong năm 2001, hàng loạt 
công ty nước ngoài đã rút vốn đầu tư khỏi 
Ấn Độ để chuyển sang Trung Quốc. Việc 
xuất khâu hàng công nghiệp chế tạo cũng 
vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các nước 
khác, nhất là Trung Quốc. 

Thứ tư : Thâm hụt tài chính vân còn lớn. 
Sau khi thực hiện cải cách, tuy thâm hụt tài 
chính ở cấp trung ương có giảm bớt, nhưng 
thiếu hụt tài chính của các bang lại tăng lên, 
từ 3,1% GDP tài khóa 1990 - 1991 lên 4% 
tài khóa 1999 - 2000 và trên 5% tài khóa 
2000 - 2001. Như vậy, nếu tính bình quân 
cả trung ương và địa phương thì mức thâm 
hụt tài chính lên tới 10,9% GDP như khi bắt 
đầu cải cách. Nguyên nhân của tỉnh hình 
trên một phân là do tình hình quốc tế và 
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trong nƯỚC không thuận lợi (suy thoái 
kinh tế thế gIỚI, xung đột tôn giáo, phe 
phái, căng thắng giữa Án Độ và Pa-ki-xtan 
về vấn đề Ca-sơ-mia) ; mặt khác còn do các 
phe phái chính trị, tôn giáo lo ngại nền kinh 
tế mở cửa ngày càng rộng thi sẽ bị lệ thuộc 
vào nước ngoài, đã mượn cớ bảo vệ người 
lao động gặp khó khăn khi xí nghiệp bị tư 
nhân hóa, tìm cách chống đối và cần trở cải 
cách. Liên minh nhiều đẳng cầm quyền 
hiện nay không giành được đa số ở Thượng 
viện cũng gây khó khăn cho việc thông qua 
các dự luật cải cách, chẳng hạn như Dự luật 
Lao động : sửa đối - đưa ra năm 2001 nhưng 
đến nay vẫn chưa được thông qua v.v. 


_Tiếp theo sự bứt phá của Trung Quốc, sự 
trối dậy của Ấn Độ làm cho thế giới hết sức 
chú ý. Nền kinh tế Ấn Độ sau 10 năm 
cải cách, kể từ tháng 6-1991 đến khi kết 
thúc năm tài chính 2001 - 2002 vào ngày 
31-3-2002, với GDP đạt gần 450 tỉ USD, 
tính theo sức mua tương đương lớn thứ tư 
thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc và 
Nhật Bản. Kết quả của cải cách kinh tế và 
hội nhập quốc tế đã làm thay đôi diện mạo 
nền kinh tế, thay đối toàn diện hình ảnh Ấn 
Độ trong con mắt cộng đồng quốc tế. An 
Độ đã có cơ sở công nghiệp hiện đại tương 
đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, công tác nghiên 
cứu ở nhiều ngành khoa học - công nghệ 
cao, mũi nhọn, nhất là công nghệ phần 
mềm, cũng ở hàng đầu thế giới. Quân sự 
của Ấn Độ cũng không ngừng được tăng 
cường thực lực, được trang bị vũ khí tiên 
tiến và vũ khí hạt nhân, tên lửa chiến lược. 
Tuy còn nhiều trở ngại trên con đường cải 
cách kinh tế, ổn định chính trị nội bộ, 
nhưng nhiều học giả và chính khách nôi 
tiếng thế giới dự đoán rằng, Ân Độ sẽ trở 
thành một trong những cường quốc và 
trung tâm sức mạnh của thế giới trong vài 
thập kỹ tới. 
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Đói nghèo - kẻ thù của các quyền con 
người 

Khó có thể tin rằng, khi nhân loại bước 
sang ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba với 
những thành tựu vượt mức tưởng tượng, đặc 
biệt về khoa học, công nghệ... mà đói nghèo 
vẫn còn là một vấn đề bức xúc toàn cầu. 
Nhưng đồ lại là sự thật ! 


bản không phải là "thiên đường" của những 
người nghèo. 

Đói nghèo cũng là một cản trở chính đối 
với những nỗ lực bảo đảm nhân quyền. 
Trong bối cảnh bất ổn về xã hội (hệ quả 
tất yếu và trực tiếp từ đói nghèo), việc thực 
thi các quyên dân sự, chính trị bao giờ cũng 
là một thách thức nghiêm trọng với các 


349A) ĐÔI W@1#Ô = 
MỘT ĐIÊU KIÊN BẢO ĐẢM QUYÊN CON NGƯỜI 


Trên thế giới hiện nay, cứ 5 nước thì có 
một nước mà ở đó người nghèo chiếm đa số. 
Sự phân. Cực giữa người giàu và người nghèo, 
giữa quốc gia giàu và quốc gia nghèo ngày 
càng lớn. Trong khoảng thời gian từ năm 
1994 đến năm 1998, tài sản của 200 người 
giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 
một nghìn tỉ USD, nhưng số người phải sống 
trong cảnh đói nghèo (với thu nhập dưới l 
USD/ngày) cũng tăng tới mức kỷ lục là 1,2 tỉ 
người. Chênh lệnh thu nhập giữa 1⁄5 số 
người giàu nhất và 1/5 số người nghèo nhất 
trên thế giới năm 1960 là 30:1, tới năm 1997 
tỷ lệ đó là 74:1. Kể từ năm 1990, trong khi 
thu nhập bình quân đầu người của 40 nước 
công nghiệp phát triển tăng hơn 3% mỗi 
năm, thì của 55 nước nghèo lại giảm đi so 
với 10 năm trước đó. Theo thống kê, nợ nước 
ngoài của các nước chậm phát triển nhất đã 
tăng vọt từ 62,4% GDP năm 1985 lên 92,3% 
GDP năm 1997). Hiện thực đó chứng tô 
răng, con đường tư bản chủ nghĩa chẳng phải 
là cứu tỉnh của các quốc gia nghèo ; xã hội tư 


VŨ CÔNG GIAO * 


quốc gia. Một chính phủ không thể bảo đảm 
cho người dân của họ các quyên cơ bản trong 
Công ước quốc tế về các quyên kinh tế, xã 


| hội, văn hóa (1966) với một ngân khố trống 


rõng và một gánh nợ nần chồng chất. Hiện 
nay, tại 2/3 số nước chậm phát triển nhất thế 
BIỚI, ngân sách dành cho trả nợ cao gấp 
nhiêu lần ngân sách trang trải cho các dịch 
vụ xã hội cơ bản. Cụ thể, ở các nước vùng 
Cận Xa-ha-ra của châu Phi, hằng năm, số 
tiền phải trả nợ nước ngoài lên tới 200 tỉ 
USD, trong khi chi phí cho y tế và giáo dục 
chỉ là 306 triệu USD. Tại Tan-da-ni-a, hằng 
năm, số tiền trả nợ nước ngoài CaO gấp 4 lần 
ngân sách dành cho giáo dục tiểu học và gấp 
9 lần ngân sách trang trải cho các dịch vụ y 
tế cơ sở (2... 


* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 


(1) Báo cáo năm 2000 của UNICEF : Tình hình trẻ em 
thế giới năm 2000, tr 19 - 23 

(2) S. Ram-phan : Nợ nân mang khuôn mặt trẺ em - 
Sự tiễn bộ của các quốc gia, Trong Báo cáo năm 2000 
của UNICEF : Tỉnh hình trẻ em thế giới năm 2000. 
UNICEFE, tr l6 
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Đói nghèo và nợ nần tác động đến quyền 
con người của. mọi cá nhân, nhưng trước hết 
và nặng nề nhất là của những nhóm xã hội dễ 
bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
Tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ em ở các quốc 
gia nghèo mắc nợ nhiều nhất cao gấp 3 lần ở 
các nước phát triển. Hơn một 1⁄3 trẻ em ở 
các quốc gia này không được tiêm chủng. 
Một em bé ở Mô-ri-ta-ni khi mới ra đời đã 
phải mang món nợ 997 USD, ở Ni-ca-ra-goa 
là 1 213 USD và ở Công- gồ là l 872 USD. Ở 
các nước đang phát triển, con số này là 
417 USD. Những gánh nặng nợ nân đó đè 
lên cả thể xác và tâm hồn của trẻ em, giết 
chết một số trẻ và làm cho số còn lại bị CÒI 
cọc đến nỗi không thể phát. triển một cách 
bình thường. Nó tước đoạt của trẻ em quyền 
được tiêm chủng chống những bệnh nguy 
hiểm nhưng có thể đề phòng một cách dễ 
dàng ; đồng thời, như một cái án treo lơ lửng 
trên đầu, buộc chúng suốt đời không được 
học hành hoặc phải học hành trong điều kiện 
lớp không có mái che, không có bàn ghế, 
bảng, sách vớ, thậm chí cả bút chỉ..."Ó@). Do 
đói nghèo, theo ước tính của Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO), chỉ riêng tại các nước 


đang phát triển, hiện có khoảng 250 triệu trẻ. 


em ở độ tuổi 5 - 14 phải lao động quần quật 
để kiếm sống, để trả nợ cho gia đình... Đói 
nghèo cũng đấy hàng triệu trẻ em khác phải 
câm súng trong các nhóm vũ trang, phải 
tham gia sản xuất, buôn lậu ma túy hoặc 
hành nghề mại dâm.. .Với các em bé này, 
không chỉ các quyền trong Công ước vê 
quyền trẻ em mà ngay cả tuổi thơ, tương lai, 
thậm chí mạng sống của chúng cũng bị 
tước đoạt. 

Xóa đối nghèo - nghĩa vụ bảo đảm 
quyền con người 

Hơn nửa thế kỷ qua, Liên hợp quốc 
(LHQ) và một số tổ chức quốc tế khác đã liên 
tục kêu gọi các quốc gia tuyền chiến với đói 
nghèo. Trong rất nhiều văn kiện của mình, 
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kể cả ràng buộc và không ràng buộc về pháp 
lý, LHQ đã đề cập đến việc xóa bỏ đói nghèo 
như một nghĩa vụ quốc gia và quốc tế, là một 
trong những vấn đề nhân quyên cấp bách. 


Xóa bỏ đói nghèo, xét trên phương diện 
nhân quyền, năm trong nghĩa vụ bảo đảm 
các quyên kinh tế, văn hóa và xã "hội của các 
quốc gia ; mà. cơ bản là các quyên về lương 
thực, thực phẩm ; quyền có nhà ở và quyên 
được chăm sóc y tế... Mục đích cuối cùng 
của nó là bảo đảm cho mọi cá nhân, không 
phân biệt đối xử, có điều kiện sống (về vật 
chất) thích đáng như một con người. N gay từ 
năm 1948, trong Tuyên ngôn thế giới về 
nhân quyên, LHỌ đã long trọng tuyên bố : 
“Mọi người đều có quyền được bảo đảm một 
mức sông thích đẳng, đủ cho sức khỏe, SỰ 
yên vui của bản thân và gia đình họ, bao gồm 
CÓ đủ ăn, đủ mặc, có nhà ở, được chăm SÓC y 
tế cũng như các dịch vụ xã hội cần thiết.. „'4), 
Công ước quốc tế về các qu yên kinh tế, xã 
hội, văn hóa (1966), đã tái khẳng định và 
pháp điển hóa quy định có tính nguyên tắc đó 
của Tuyên ngôn : "Các quốc gia thành viên 
của Công ƯỚC công nhận quyên của tất cả 
mọi người được có một mức sông đầy đủ cho 
bản thân và gia đình mình, có quyên được ä ăn 
đủ, mặc đủ và có nhà ở, quyên được cải thiện 
không ngừng điều kiện sông. Các quốc gia 
thành viên sẽ thi hành những biện pháp thích 
hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyên 
này... ). Cũng trong Công ước đó, LHQ còn 
nêu ra những biện pháp cụ thể ở tầm quốc gia 
và quốc tế nhằm xóa bỏ đói nghèo như bảo 
đâm việc làm và chế độ trả lương thích đáng 
cho người lao động, duy trì các dịch Vụ Xã 
hội cần thiết, thiết lập các cơ chế bảo hiểm, 
bảo trợ xã hội... Năm 1986, Đại hội đồng 
LHQ thông qua Tuyên bố về quyên 


(3) Tài liệu đd, tr „: 

(4) Các văn kiện quốc tế về quyên con người, Nxb Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr 68 

(5) Sđd, 209 
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phát triển, Điều 8 của Tuyên bố này nêu rõ : 
"Các nước cần phải tiến hành ở cấp độ quốc 
gia mọi biện pháp cần thiết để thực hiện 
quyền phát triển và bảo đảm, trong số các 
biện pháp đó, sự binh đẳng về cơ hội cho tất 
cả mọi người có thể tiếp cận các nguôn vật 
lực cơ bản, tiếp cận nền giáo dục, các dịch vụ 
y tế, lương thực, nhà ở, việc làm và việc phân 
phối một cách công bằng các nguồn thu 
nhập... (6). 

Ngoài các văn kiện kế trên, trong nhiều 
tuyên bố, công ước quốc tế khác về nhân 
quyên, LHQ đã trực tiếp hoặc gián tiếp đề 
cập đến vấn đề xóa bỏ đói nghèo. Thập niên 
90 của thế kỷ XX cho thấy sự quan tâm đặc 
biệt của LHQ tới vấn đè này, thể hiện qua 
một loạt hội nghị quốc tế quan trọng, trong 
đó xóa bỏ đối nghèo được xác định là một 
trong những chủ đề cơ bản của chương trình 
nghị sự. Mặc dù đề cập đến vấn đề ở những 
góc độ, mức độ khác nhau, song các hội nghị 
này đều khẳng định một tư tưởng có tính 
nguyên tắc : Đói nghèo là một trở ngại 
nghiêm trọng đối với việc hưởng thụ các 
quyên con người, việc xóa bỏ đói nghèo 
chính là sự bảo đảm nhân quyên, là một lĩ nh 
vực hoạt động quan trọng, một khía cạnh cấp 
bách của nhân quyên. 


Cũng như bất kỳ vẫn đề nào khác trong 
lĩnh vực nhân quyên, VIỆC xóa bỏ. đói nghèo 
đồng thời đòi hỏi SỰ nỗ lực của mỗi quôc gia 
và sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, khác với 
bất kỳ vấn đề nào, đặc biệt là với việc thực 
hiện các quyên đân sự, chính trị, vẫn đề này 
không chỉ yêu cầu có sự hợp tác, mà còn đòi 
hỏi trách nhiệm đóng gÓp của các quốc gia 
phát triển vào cuộc chiến chống đói nghèo Ở 
các quốc gia chậm và đang phát triên. 

Có những cơ sở khách quan, luân lý và 
pháp lý cho điều đó. Tình trạng đói nghèo 
hiện nay ở các quốc gia chậm và đang phát 
triển xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng 
nguyên nhân cơ bản là do hậu quả của sự 
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bóc lột của chế độ thực dân trước kia và sự 
bất công của trật tự kinh tế thế giới hiện nay. 
Không ai có thể phủ nhận rằng, hầu hết các 
nước tư bản phát triển hiện nay đều đã từng 
xâm chiếm đất đai, vơ vét, cướp bóc các 
quốc gia nghèo trong hàng thế kỷ của chế độ 
thực dân. Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, khi 
chế độ thực dân về cơ bản đã bị xóa bỏ trên 
trái đất, các nước này, lợi dụng ưu thế về 
khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thương 
mại... tiếp tục bóc lột các nước nghèo đến 
mức cùng kiệt. Sự bóc lột này không chỉ tính 
về tài nguyên - thông qua việc bán các sản 
phẩm công nghiệp với giá cắt cổ và ép giá để 
mua nguyên, nhiên, vật liệu thô với mức 
vô cùng rẻ mạt - mà còn về sức lao động, 
chất xám... 

Nhưng cho tới thời điểm hiện nay, mặc 
cho các nước nghèo liên tục đầu tranh, vẫn 
chưa có một thỏa thuận quốc tế mang tính 
ràng buộc nào được thiết lập, liên quan đến 
nghĩa vụ trợ giúp của các quôc gia giàu với 
các quốc gia nghèo. Những bức bối đã đến 
mức tột cùng của sự phân cực giàu nghèo và 
bất bình đẳng giữa các quốc gia mới chỉ khả 
dĩ được làm dịu phần nào từ năm 1995, với 
việc các nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh 
thế giới về Phát triên xã hội ở Ri-ô đờ Gia- 
nây-rô (Bra-xin) thông qua một thỏa thuận 
được gọi là sáng kiến 20/20. Đây là một thỏa 
thuận về nghĩa vụ chung của cả những nước 
giàu và những nước nghèo nhằm tạo ra một 
nguôn lực thích hợp nhằm bảo đảm các dịch 
vụ xã hội cơ bản cho phát triển con người. 
Mặc dù chưa phải là một giải pháp triệt để, 
nhưng sáng kiến này, nếu được tuân thủ hoàn 
toàn, cũng sẽ tạo sự chuyển biến đáng kể với 
việc xóa bỏ đói nghèo trên thế giới. Song bản 
thân nó lại đang gặp phải những trở ngại lớn 
từ chính những nước giàu. ODA của các 
nước tài trợ, theo cam kết, lẽ ra phải tăng lên 


(6) Sơd, 88 
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tới 0,7% GDP, nhưng trên thực tế đã giảm đi 
1/3 kể từ năm 1986, chỉ đạt mức bình quân 
0,22% GDP vào năm 1997. Xét chung, từ 
1992 đến 1997, ODA của các nước tài trợ 
giảm 21%, trong đó của các nước giàu là 
30%. Một điều mỉa mai là, trong cùng 
khoảng thời gian ấy, GDP của các nước giàu 
cũng tăng lên gần 30% Œ')... 

Trên thực tế, hầu hết các nước giàu trên 
thế giới, chỉ trừ một số nước Bắc Âu, đã vi 
phạm những cam kết tài trợ mang tính chất 
nhân đạo và hợp lý cho những nước nghèo. 
Thêm vào đó, phần viện trợ ít ỒỎi lại thường 
bị ràng buộc bởi rất nhiều điều kiện khắc 
nghiệt, độc đoán do các nước giàu đưa ra. Có 
những nhận định rằng, khi xem xét việc hỗ 
trợ, nhiều nước giàu chủ yếu quan tâm đến 
những lợi ích về chính trị, kinh tế của nước 
họ hơn là hiệu quả do khoản viện trợ đó 
mang lại cho nhân dân những nước nghèo. 
Ví dụ sau có thể coi là một điển hình : mặc 
dù bị tàn phá hết sức nặng nề bởi cơn bão 
Mit-chơ (năm 1998), nhưng Hôn-đu-rat chỉ 
nhận được: số tiền viện trợ đủ để trang trải 
lãi xuất đến hạn của số nợ nước ngoài 
(00 tỉ USD), của nước này. Trong khi đó, 
cùng thời điểm ấy, chỉ trong vài tháng, các 
nước Phương Tây đã dốc một khoản tín dụng 
tới 100 tỉ USD cho một số nước Đông Á Vay, 
bởi lẽ sự vỡ Tợ của những nước này có thể 
ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của họ. 


Thực tế trên chứng tỏ, đã đến lúc LHQ và 
các tổ chức liên chính phủ quốc tẾ khác phải 
đưa ra những quy phạm quôc tế cụ thể và 
hiệu quả hơn để chống lại đói nghèo ; trong 
đó, bên cạnh trách nhiệm của các quốc gia 
nghèo phải tăng cường những nỗ lực của 
mình, cần thiết phải xác định rõ nghĩa vụ 
pháp lý của những nước giàu trong việc đóng 
g8Óp vào cuộc đấu tranh xóa bỏ đói nghèo Ở 
những nước chậm và đang phát triển. 


Việt Nam với công cuộc xóa đói nghèo 


Cuộc sống trong độc lập, tự do và không 
bị đói nghèo, đốt nát là những quyền con 
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người cơ bản, đầu tiên mà Đảng cộng sản 
mang lại cho người dân Việt Nam kể từ sau 
Cách mạng Tháng Tám 1945. Đấy cũng 
chính là niêm trăn trở suôt đời của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Người đã đặt các quyền đó 
trong cùng một câp độ bức xúc, ưu tiên, khi 
gọi mối đe dọa ngoại xâm, đói nghèo, dốt nát 
cùng là “giặc” : "giặc ngoại xâm”, "giặc đói” 
và "giặc dốt". 

Thấm nhuằần tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, ngay từ khi đất nước mới giành 
được độc lập, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã 
quan tâm và có những biện pháp nhằm xóa 
bỏ đói nghèo. Trong suốt mây chục năm 
chiến tranh và sau ngày đất nước hoàn toàn 
giải phóng, mặc dù nên kinh tế BẠP muôn 
vàn khó khăn, song Nhà nước vẫn cố gắng 
bảo đảm cho nhân dân những dịch vụ xã hội 
cơ bản, trong đó có nhà ở, việc làm, học tập, 
chăm sốc y tế, bảo trợ xã hội (với phụ nữ, trẻ 
em, người tàn tật và những người già yếu...). 
Chính vì vậy, trước thời kỳ Đổi mới, mặc dù 
Việt Nam là một trong những nước nghèo 
nhất thế giới, nhưng các chỉ số phát triển con 
người nói chung, chỉ số giáo dục, tuổi thọ... 
nói riêng lại cao hơn đáng kể so với nhiều 
nước khác. 

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chiến lược 
lâu dài, toàn diện về xóa đói, giảm nghèo 
(XĐGN). Văn kiện Đại hội lần thứ VII chỉ 
rõ : "Cùng với quá trình đổi mới, tăng trưởng 
kinh tế, phải tiến hành công tác XĐGN, thực 
hiện công bằng xã hội, tránh sự phân hóa 
giàu nghèo quá giới hạn cho phép'. Để 
triển khai chiên lược trên, Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VII) xác định những biện pháp 
cụ thê để xóa đói, giảm nghèo, như cho dân 
vay vốn, huấn luyện dân cách làm ăn, thiết 
lập các quy XDGN Ở các địa phương, tranh 
thủ nguồn tài trợ quốc tế... 


(7) Báo cáo năm 2000 của UNICEF : Tỉnh hình trẻ em 
thê giới năm 2000, tr 38 
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Với chủ trương, đường lối đúng đắn và 
một loạt chính sách kinh tế, xã hội phù hợp, 
từ 1986 đến nay, tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam 
liên tục giảm. Từ 70% số hộ nghèo (theo tiêu 
chuẩn Việt Nam) cuối thập niên 1980 xuống 
58% năm 1992 - 1993, 37% năm 1997 - 
1998, 17% năm 2001. Tính từ khi đổi mới 
đến nay, khoảng hơn 2 triệu hộ dân Việt 
Nam đã thoát khỏi đói nghèo. Cộng đồng 
quốc tế nhận định rằng, đó là một . biến 
chuyển thần kỳ, một thành tựu nổi bật về bảo 
đảm các quyên con người của một quốc gia 
nghèo. Trên cơ sở Ấy, vừa qua, Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
xác định : "Phấn đấu đến năm 2010 về cơ 
bản không còn hộ nghèo. Thường xuyên 
củng cố thành quả xóa đói, giảm nghèo"). 

Những thành tựu trong công cuộc xóa bỏ 
đói nghèo ở Việt Nam là kết quả của sự kết 
hợp nhuân nhuyễn giữa những nguyên lý ưu 
việt, tiến bộ của chủ nghĩa xã hội với truyền 
thống đậm đà tính nhân đạo, nhân văn của 
dân tộc. Nó chứng minh khát vọng xóa bỏ 
đói nghèo của các quốc gia trên thế giới 
hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, nếu 
như quốc gia ấy có một thể chế chính trị tiến 
bộ và vững vàng ; một nhà nước của dân, do 
dân và vì dân ; một xã hội mà mỗi cá nhân, 
trong khi hưởng thụ các quyên và tự do luật 
định, luôn chứng tỏ tỉnh thần trách nhiệm 
với cộng đồng, với những đồng loại yếu thế 
của mình. 

Thực tế lịch sử của dân tộc Việt Nam và 
của loài người cho thấy : một xã hội với 
những con người như vậy, một thể chế chính 
trị mang những đặc thù như vậy, chỉ có thể là 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không thể là 
chế độ tư bản hay bất cứ một chế độ chính trị 
nao. 


(8) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 212 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 34) 


đầu tư thấy rõ mục đích huy động và hiệu 
quả sử dụng vốn, cách thức trả nợ gốc và lãi, 
để có được sự tin tưởng cao hơn vào TPCP. 

Năm là, phát triển các tổ chức tài chính 


Và quỹ đầu tư. Thực tế trên thị trường TPCP 


ở Việt Nam trong thời gian qua, phần lớn 
các nhà đầu tư là cá thể, quy mô đầu tư nhỏ. 
Để mở rộng quy mô, tăng khả năng đầu tư và 
tính cạnh tranh cho thị trường vốn, cần tăng 
cường phát triển các tổ chức tài chính và quỹ 
đầu tư. Bởi lẽ, càng có nhiều tổ chức tham 
gia thị trường, càng có điều kiện hạ thấp chỉ 
phí huy động vốn. Trên thị trường thứ cấp 
cũng vậy, một thị trường thứ cấp nhộn nhịp 
và năng động không thể thiếu vai trò của các 
tổ chức tài chính và các quỹ đầu tư. Các tô 
chức này càng có nhu cầu lớn về TPCP thì 
tính thanh khoản của TPCP mới càng cao. 
Vì vậy, xây dựng và duy trì một cơ cấu các 
công ty tài chính và quỹ đầu tư đủ mạnh là . 
điều kiện không thể thiếu để tạo lập một thị 
trường TPCP phát triển và hoàn thiện. 

Để nền kinh tế thị trường định hướng Xã 
hội chủ nghĩa vận hành thông suốt, cần tiếp 
tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường. 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ : 
"Phát triển nhanh và bền vững thị trường 
vốn, nhất là thị trường vốn dài hạn và trung 
hạn", Việc hình thành thị trường chứng 
khoán là sự cần thiết khách quan để giải 
quyết mối quan hệ giữa cung và cầu chứng 
khoán ở nước ta trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế và khu vực. Cì 


(1) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 101 
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT BỒN NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 17: 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


ỬA qua, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Quyết định 17 của Thủ tướng 
Chính phủ "Về ban hành quy định trách nhiệm của các bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo 
điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động có kết quả”. Đồng chí Phạm Gia 
Khiêm, Ủy viên Trung ương Đăng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu ý kiến. 


Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá những mặt đã làm được, những mặt hạn chế, những 
bài học kinh nghiệm và phương hướng tiếp tục thực hiện Quyết định 17 trong thời gian tới. 

Sau khi có Quyết định 17, Hội Nông dân đã ký 22 văn bản phối hợp với các bộ, ngành ; 
50 tỉnh, thành phố có quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với Hội Nông dân. Hội 
nghị khẳng định : Qua bốn năm thực hiện Quyết định 17, với những kết quả bước đầu quan 
trọng, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các bộ, ngành, các cấp chính quyền 
về công tác vận động nông dân theo quan điểm Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VI). Chính phủ và các cấp chính quyền thường xuyên lắng nghe ý kiến của Hội về 
những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nông dân và công 
tác của Hội như : tăng các nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các doanh nghiệp bán vật tư trả 
chậm cho nông dân ; tăng ngân sách chi cho hoạt động của Hội, giao cho Hội chủ trì một số 
dự án trong các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước. Các nguồn lực đó đã tạo điều kiện 
để hội hoạt động có hiệu quả trên cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần cùng các bộ, ngành hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tổ chức Hội được củng cố, uy tín của Hội trong hệ 
thống chính trị và trong xã hội được nâng lên, cán bộ hội được trưởng thành về nhiều mặt. Qua 
đó, Hội đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quyết định 17 cũng còn một số hạn chế, tồn tại như : ở 
cấp tỉnh, thành việc triển khai nhanh, tốt, nhưng đến huyện, xã còn chậm, mang tính hình thức ; 
một số bộ, ngành ở trung ương và địa phương có nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp 
với Hội Nông dân nhưng hiệu quả còn thấp. Hội Nông dân ở một số địa phương chưa phát huy 
tính chủ động trong việc cùng với chính quyền đưa các nội dung Quyết định vào chương trình 
phối hợp hành động và thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân các cấp. 


Phát biểu ý kiến với hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm biểu dương các bộ, ngành, 
chính quyền và Hội Nông dân các cấp đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định 17, chỉ 
rõ nguyên nhân yếu kém cần khắc phục, đồng thời gợi ý phương hướng giải pháp để các cấp 
Hội Nông dân và chính quyền phối hợp tiếp tục thực hiện Quyết định 17 tốt hơn nữa trong thời 
gian tới. Đồng chí lưu ý một số nội dung : Hội Nông dân phải bám chặt kế hoạch, quy hoạch 
của Chính phủ về chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ; chương trình hành động của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) ; làm 
tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm ; kết hợp với Cục đào tạo - dạy nghề để đào tạo nghề 
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cho nông dân ; vận động nhân dân làm tốt cuộc vận động "Toàn dân tham gia xây dựng cuộc 
sống văn hóa mới ở khu dân cư' ; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu kiện, tố cáo của nông dân ; 
trong quan hệ với chính quyền, Hội không chỉ là tham gia mà còn phải chủ động đề xuất trong 
việc bàn và ra quyết định ; tăng cường kiểm tra, giám sát Quy chế Dân chủ ở cơ sở...C) 


HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỀN 
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT ĐĂNG” 


UỐI tháng 6 - 2002, tại Công ty giấy Bãi Bằng (Phú Thọ), Ban Chủ nhiệm đề tải khoa học cấp 
Nhà nước KX. 03 - 06 phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giấy Bãi Bằng, tổ chức Hội 
thảo “Đổi mới công tác sinh hoạt đảng”. 


Tham dự Hội thảo gồm có Ban Chủ nhiệm đề tài, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty giấy Bãi Bằng, 
đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu cùng toàn thể 
các đồng chí bí thư chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công ty giấy Bãi Bằng, lãnh đạo phòng 
ban trong Công ty. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã sôi nổi phát biểu ý kiến chung quanh các vấn đề về công tác 
sính hoạt đẳng, về xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hội thảo nhất trí : Muốn nâng cao chất lượng hoạt động 
của tổ chức cơ sở đảng, thì điều đầu tiên phải xây dựng cá nhân người đẳng viên có phẩm chất chính 
trị vững vàng, trình độ tay nghề cao và đạo đức tốt. Các tổ chức cơ sở đảng quan tâm kết hợp với 
Đoàn Thanh niên, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng đủ tiêu chuẩn cho Đảng. Khi đã trở thành 
đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nâng cao kiến thức nghề nghiệp, trau dồi ý thức chính trị, giữ vững 
phẩm chất đạo đức của người đảng viên cộng sản. Đảng ủy và các cấp lãnh đạo là trung tâm đoàn 
kết, lôi cuốn mọi thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

Đi sâu vào nội dung sinh hoạt đảng, các ý kiến tập trung tham gia thảo luận các vấn đề : thời 
gian sinh hoạt thường kỳ ; việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị ; nội dung sinh hoạt sao cho 
thiết thực ; mô hình lãnh đạo nào là hợp lý, có khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức 
cơ sở đảng và các cấp lãnh đạo về chính quyền. 

Ý kiến rất phong phú và gặp nhau ở điểm chung là : Để đổi mới công tác sinh hoạt đẳng cần 
đoàn kết thống nhất mọi cán bộ đảng viên, phát huy tốt tiềm năng của từng cá nhân, phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị ; tìm những nội dung sinh hoạt thiết thực, hiệu quả. Vai trò của đoàn thể 
quần chúng trong sinh hoạt chính trị phải được đặc biệt coi trọng, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa 
sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự điều hành của Ban Giám đốc, gắn với mọi hoạt động của Công ty. 

Vấn đề khả năng và phong cách riêng của người bí thư cũng được nêu lên, như một nguyên nhân 
và điều kiện quyết định sự thành công của công tác sinh hoạt đảng. Bên cạnh sức mạnh tập thể là 
cơ bản, thỉ tài năng của người đứng đầu cấp ủy là yếu tố không thể thiếu được. Vì vậy, tập thể phải 
chăm lo phát hiện, bồi dưỡng toàn diện để xây dựng đội ngũ bí thư chỉ bộ giỏi. Người đứng đầu cấp 
ủy, phải biết kết hợp sức mạnh tập thể và khả năng, uy tín cá nhân để tập hợp lãnh đạo đơn vị hoàn 
thành nhiệm vụ. Điều quan trọng là, các tổ chức cơ sở đảng, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện các hình 
thức sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt gần chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Cuộc Hội thảo đã kiến nghị một số vấn đề về lý luận và thực tiên đề nghị các cấp lãnh đạo của 
Đảng tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các quy định nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác 
sinh hoạt đáng trong tình hình hiện nay. Q 
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Bảo tàng Cách mạng Việt Nam khánh thành ngày 6 
tháng 1 năm 1959. Hệ thống trưng bày của bảo tàng gồm: 29 
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Trụ đèn trang trí Trụ đèn chiếu sáng 


Chiếu sáng bờ Nam cầu Mỹ Thuận 


Kỹ sư Cao Tấn Khương 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc: 


ông ty bổ phần Cơ khí - Điện 
Ạ Lữ Gia (LUGIAC0) tiển thân là 

ông ty Cơ khí Lữ Gia, là một 
doanh nghiệp nhà nước được thành lập 
năm 1978. Qua nhiều tên gọi khác nhau, 
đến tháng 12/1999 chuyển thành Công 
ty Cổ phần Cơ Khí - Điện Lữ Gia theo 
quyết định số 8032/ QĐ - UB - KT ngày * va 
28/12/1999 của UBND TP.HCM. Kỳ sư CAO TẤN KHƯƠNG 

Là đơn vị sản xuất cơ khí trực thuộc “”“”“%@mesa“ 
Sở Giao thông Công chánh TP.HCM. Qua nhiều năm tự tích lũy 
vốn đổi mới thiết bị và đầu tư chiều sâu. Đến nay, Gông ty đã 
nghiên cứu và chế tạo được các sản phẩm đèn chiếu sáng 
công cộng từ 70W đến 400W, trụ đèn đường loại tròn côn và 
bát giác côn cao từ 4m đến 30m. 0ác sản phẩm tham dự Hội 
chợ Thành tựu KHKT toàn quốc đã đạt 4 Huy chương Vàng, một 
Huy chương Bạc. Sản phẩm đèn và trụ đèn của công ty đã 
được lắp đặt cho nhiều hệ thống chiếu sáng công cộng ở các 
khu chế xuất, khu công nghiệp, đường bờ Bắc, bờ Nam cầu Mỹ 
Thuận, các tỉnh miển Tây, miển Trung và cung cấp ra miền 
Bắc, sang Cam pu chia và Lào. 

Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển Công ty đã được 
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhì, 
Ba. 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí - điện chø hệ 
thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông và trang trí nội thất. 

Sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí cho yêu cẩu phục 
vụ vệ sinh môi trường. 

Sản xuất kinh doanh các loại trụ, cột bằng kim loại; thiết 
kế và thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; 
thiết kế và thi công hệ thống đèn tín hiệu giao thông. 

Thiết kế và thi công đường dây tải điện và trạm biến áp 
đưới 35kV (sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 
hành nghể); sản xuất kinh doanh và lắp đặt các thiết bị báo 
hiệu giao thông ; sản xuất kinh doanh các thiết bị cơ khí chính 
xác và các sản phẩm khác theo luật định ; sản xuất kinh doanh 
và lắp đặt các cấu kiện sắt thép công nghiệp và dân dụng... 

Xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, nguyên liệu, thành phẩm 
và máy móc thiết bị có liên quan đến chức năng hoạt động sẵn 
xuất kinh doanh của công ty.. 


Trụ sở : 70 Lữ Gia, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Email : congtycokhilugia@®hecm.vnn.vn ẹỹ 
Web : lugiacolighting.com 

Tel : (84.8) 8637856 —- 8650167 

Fax :(84-8) 8651155 (”., OØle 
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Địa chỉ: 284 - Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên Ì 
Điện thoại: 0280.852671 - Fax: 0280.855710 
E-mail: dhyktn@hn.vnn.vn | 


THÁI NGUYÊN 


Trường Đại học Y khoa duy nhất của cácnh ˆ 
miền nứi phía Bắc Việt Nam, thành lập năm - 
1968. Trên 33 năm xây dựng và trưởng thành, đã 
đào tạo được gần 9 000 bác sĩ cho Tổ quốc. Lưu 
lượng người học là 2500, thuộc ba hệ đào tạo. 

- Sinh viên chính quy 6 năm. 

- Sinh viên chuyên tu 4 năm. 

- 2 đến 3 năm cho các học viên đào tạo sau 

đại học, chuyên khoa |, lI và Thạc sỹ. 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 
(BVDKTWTN) 500 giường bệnh là bệnh viện 
thực hành chính của Trường. Hơn 600 cán bộ 
giảng dạy bao gồm Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác 
sĩ, Dược sĩ và Cử nhân có trình độ cao thường 
xuyên giảng dạy trong 34 bộ môn ở Trường và 
30 khoa chuyên môn ở Bệnh viện. Quan hệ 
quốc tế của Trường không ngừng phát triển. 

Sự hợp tác chặt chế, toàn diện với 
BVDKTWTN sự giao lưu thường xuyên với các 
trường Đại học Y Dược và các bệnh viện lớn 
trong nước và sự mở rộng quan hệ quốc tế là 
những nhân tố cơ bản, tác động to lớn và quyết 
định chất lượng đào tạo của Trường. Từ năm học 
2001 - 2002, Trường bắt đầu đào tạo Dược sỹ 
Đại học. Tiến tới thành lập trường Đại học Y 
Dược Thái Nguyên. 

Mở rộng đào tạo cao học thuộc các hệ nội, 
ngoại cho các fỉnh miền núi phía Bắc. 

Mở rộng hoạt động đào tạo và phục vụ của 
trung tâm tiền lâm sàng nhằm nâng cao chất 
lượng học tập của sinh viên ở giai đoạn lâm sàng 


c3 BC... CA äằä&< 
Học tập bên giường bệnh tại khoa hồi sức hầy, trò trong giờ học môn giải phẫu. 


cấp cứu BVDKTW Thái Nguyên 


Địa chỉ: 167 Đại lộ 30/4 Thị xã Tây Ninh ,ÐT? 822337. g2 51 
Tài khoản: 948.00026 tại Kho bạc Nhà nước Tây Ninh 
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- CÔNG TY GANG THEP THAINGUYEN 4 
THAI NGUYEN IRON AND STEEL CORPORATrioN 

Địa chỉ : Phường Cam Giá - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên g c 

Điện thoại: 0280.832060 / 833559 - Fax: 0280.832056. 4 

Email: gangthep@hn.vnn.vn ` — § .- 


Ị Huy chương vàng ong =y : : Do người tiêu dùng 
vẻ T7 Hội chợ quốc tế về bình chọn 
: _ công nghiệp Việt Nam l4 hè Năm 2001 - 2002 
— th v ước — —. Ầ 
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- * Sản xuất thép xây dựng các loại 
by Sản lượng: 250000tấn/năm. lò 
là Sản xuất gang đúc và gang luyện hé Xu: | 
__ Sảnlượng:I30000tấn/năm 
-3. * Sản xuất các loại hợp kim như: HỆMMSE 
-* Công nghiệp khai thác than, sả#Uất 
các sản phẩm sau cốc. `. 


- * Sản xuất vật liệu chịu lửa, ô xế lất đèr 
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CURRENT SERIALŠ 
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC I 


Địa chỉ: 
Điên thoai: 


Giám đốc: 
Được thành lập ngày 03/12/1966, Điện lực 


Sơn) là một trong số ít các đơn vị điện lực ở phía 
- Bắc phải chịu đựng thử thách khốc liệt của hai cuộc 
kháng chiến chống ngoại xâm và đã đứng vững để 
- đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, góp phần 
đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển 
kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 


m€§ | Do hoạt động trên địa bàn rừng núi hiểm trở 
,= Đc SE h cho nên công tác kiểm tra, phát tuyến, bảo dưỡng 
| lƒ đại tu sửa chữa để cho dòng điện thông suốt, an 
mm... { toàn là nhiệm vụ thường xuyên nặng nề đối với 
nÌ A CBCNV Điện lực Lạng Sơn. Tuy nhiên, với những 
No. bà ÀcC - nỗ lực không mệt mỏi và ý thức trách nhiệm cao, 
`. CBCNV Điện lực Lạng Sơn không để xảy ra những 

- k0 tai nạn lao động năng hay những sự cố chủ quan về 


— thiếtbi, 


Trong hơn 35 năm qua, Điện | 
lực Lạng Sơn liên tục lớn mạnh về. tW NHÁM BlệN mm xà Me sợ „ 
mọi mặt đạtđượctăãngtưổg  O.  - = 
doanh thu 21% năm, nộp nghĩa vụ 
ngân sách với địa phương tăng 
trung bình 10%. Tính đến nay, toàn 
tính đã có160/226 xã, phường 67% 
số hộ dân có điện lưới quốc gia. - 
Theo dự kiến, đến năm 2003 sẽ 
điện khí hóa xong 80% số xã của 
tỉnh. Công tác bàn giao lưới điện ” 
trung áp nông thôn đã hoàn thành 
với 139 km đường dây, 82 máy biến áp. Số lượng khách hàng tăng 4,27%/ năm. 

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng và đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, Điện lực Lạng Sơn đã vinh dự được tặng nhiều huân chương, nhiều bằng 
khen của UBND tỉnh, các bộ, ngành, tổng cục Điện lực Việt Nam, cờ thi đua của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam... 


| Lạng Sơn (tiền thân là Nhà máy phát điện Lạng . 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÀN VIỆT NAM 
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0HÀ0 MỪNG THĂNG LỢI KỲ HP THỨ NHẤT, QUỐC Hội KHÓA XI ¡ 
PHAN VĂN KHẢI - Định hướng chương trình hành động của : 
Chính phủ trong nhiệm kỳ 2002 - 2007 | 3 § 
*** Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI lý Ÿ 
NGUYÊN VĂN AN - Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội : 
khóa XI 17 
@BỘ BIÊN TẬP: — - ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI Hội IX CỦA ĐĂNG VÀ0 CUỘC SÔNG : 
TH Nguyễn Th (ng Môn ¡ LÊ XUÂN - Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền tảng của \ 
ˆ.Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - ` h nên giá tê tượt: ta 20 
Điện thoại : (04) 9 422 061 mm... hang - Hội Nông dân Việt Nam trong công tác ' 
Fax : (04) 8 222 846 xóa đói, giảm nghèo 
eCơquanthườngtrú  — NHÂN KÝ NIỆM57 NĂM CÁCH MẠN THÁNG TÂM 
in ng: _.. VÂ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 - 2002) 
19 Phạm Ngọc Thạch, NGUYCN THÁO NI PHN Mhuaeẻ mạng CAN Tâm &ớ 1 vi Vc 
D Tai 3, Tp. Hồ Chí Minh tư ng dan b6 Minh Mỏ Kôy Ông Nhà nước pháp quyên xã hội 
Điện thoại : (08) 8 225 768 chủ nghĩa Sau dân, do ah, Vì ĐẠT, 33 
Fax : (08) 8 231 664 NGUYÊN HƯU NGUYEN - Vị thế mới của Việt Nam ở Đông - - 
J”ủ Nam A 349 : 
_® Tạp chí Cộng sản điện tử: - T0 eeeenoeiie béo toeorbiEcserEBi f0 fecncTOiedOS0EE In SG TỤC và 
| : http:/www.†tapchicongsan.org.vn NGHIÊN bƯU - TEA0 00 
- Email: bbttccs@hn.vnnvn - LÊ XUÂN LỰU - Lại bàn về con đường cách mạng xã hội chủ : 
Mr RượG s. nghĩa ở nước ta AL - 
k e Phó Tông Biên tập phụ trách : NGUYÊN THÔNG - Giải pháp tăng cường xuất, nhập khẩu cho 
ụ: TRẦN QUANG NHIẾP - những tháng cuối năm 2002 50 
Ề jg.. á - THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 
lạ NGUYÊN THÁI BÌNH - Trà Vinh tiếp tục cuộc vận động xây 
Ặ dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 53 _ 
: PHẠM HIỆP - Ghi nhận ở Nam Đông 56 ˆ 
, ThẾ BIới : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 
l VI-LAY-VAN PHÔM-KHÊ - Đường lối đối mới của Đảng Nhân , 
1 dân cách mạng Lào 62 ' 
Z2 Ggb,..ec. xENẾ TÚ TIN H0ẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 
ị : _.. 22A sưng h Hội thảo : Về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong : 
1 ; 2 Tin các trường học ngoài quốc lập _. Coo Ĩ 64 
: mm. .^.....- | IS Ér #3 se Igitized by .".. 3$ C- 
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®©AH BAH KXAH: OnpenenenHwe nporpaMMbi Rneñcrsgul []paswTenbcTBa B CpOK fIOnHOMOdMừ 2002 
— 2007rr. *** [locraHosnneHua nepsgoử ceccwuw HauwoHanbHoro Co6paHwa XÌ”° co3ciga. HFYEH BAH AH: 
3aKnIOwWTenbHoe Cnñnogo K ñnepBoử ceccuw HauwoHanopHoro Co6paHwa XI”*° coaplpa. ƒIE CYAH: 
[ OCynaDCTBGHHbIIW W KOTI©KTMBHbIW 9KOHOMMH€CKWMG CÔKTODbi — (YHNAMGHT 3KOHOMWKW HAULI©l CTDAHHI. 
HIFYEH HblK HWMEY: Cotlo3 kpecrbnsH ĐbeTrHaMa W pa6ora no nñWKBWRAULWW ronona W ÿMGHbUIOHWIO 
6enHocTu. HFYEH HOHI ®YK: Asrycrogckan Pegoniouwa 1945 rona w wnea Xo Llu MuHa o co3naHWW 
fIDaBOBOrO COLWanWCTWd©CKOrO rOCynapCTBa Hapona, HaponoM w 3a Hapon. HFYEH XbIY HFYEH: Hopoe 
nonoxeHwe ĐoerHaMa s lOro-BocrodHow Asuu. JÌIE CYAH /JIblY: CHosa o6Cynwnw Bonpoc oö 
D@BOnIOUWOHHOM ñyTWN K COULMARW3MY B HaUl6efl cíÐpaHe. HIYEH TXOHỈ: Meponpwsrwx no 
YD©rynWpOBaHWO 2KCIODTA W WMIOpTA B ñOCnenHwe MecsLbi 2002r. BWJAWBAHX ®OMKX9: Kypc 
ñonHoro o6HogneHwa jlaocckol HaponHo-peponIOUuWOHHoOừ [lapTww. 


CONTENTS 


PHAN VĂN KHẢI: Orientation of the activity program of the Government ¡in the Term of Office 2002 — 2007 
*** Resolutions of the 1st session of the National Assembly (XI" tenure). NGUYỄN VĂN AN: Closing speech 
of the 1st session of the National Assembly (XI° tenure). LỄ XUÂN: State and collective sectors are the 
fundament of our country's economy. NGUYÊN ĐỨC TRIỀU: The Association of Vietnamese Peasants in the 
matter of cancellation of famine and decrease of poverty. NGUYÊN TRỌNG PHÚC: 1945 August Revolution 
and Hồ Chí Minh's ideas regarding the building of a law-govemed socialist state of the people, by the people, 
and for the people. NGUYÊN HỮU NGUYÊN: The new position of Vietnam in Southeast Asia. LÊ XUÂN LƯU: 
To discuss once again about the path of socialist revolution in our country. NGUYỄN THÔNG: Export, import 
measures for the last months of 2002. VILAYVANH PHOMKHE: The line of comprehensive renovation of the 
Laos People's Revolutionary Party. 


SOMMAIRE 


PHAN VĂN KHẢI: L'orientation du programme đ'action du gouvernement durant son mandat de 2002- 
2007. *** La Résolution de la première session de l'Assemblée nationale de la Xle législature. NGUYỄN VĂN 
AN: Allocution de clôture de la première session de l'Assemblée nationale de la Xle législature. LÊ XUÂN: 
Láéconomie publique et Féconomie collective constituent le fondement de l'économie vietnamienne. NGUYÊN 
ĐỨC TRIỀU: L'association des agriculteurs vietnamiens et sa mission d'éradication de la misère. NGUYỄN 
TRỌNG PHÚC: La Révolution đAoũt 1945 et la pensée de Hồ Chí Minh sur édification đun Etat de droit 
socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple. NGUYÊN HỮU NGUYÊN: La nouvelle position du 
Vietnam au Sud-Est asiatique. LÊ XUÂN LỰU: Revenir au sujet de la voie révolutionnaire socialiste au 
Vietnam. NGUYÊN THÔNG: La solution pour Ïimport-export dans les derniers mois de 2002. VILAYVANH 
PHOMKHE: La polifique de renouveau dans tous les domaines du Parti populaire révolutionnaire lao. 


SUMARIO 


PHAN VĂN KHẢI: Orientación del programa de acción del Gobierno en el mandato de 2002-2007. 
*** Resolución de la Pnimera Sesión de la Asamblea Nacional (XI Legislatura). NGUYÊN VĂN AN: La 
clausuración de la Primera Sesión de la Asamblea Nacional (XI Legislatura). LÊ XUÂN: Economiía estatal y 
economia colectiva son la base fundamental de la economia vietnamita. NGUYỄN ĐỨC TRIỀU: La Asociación 
de Campesinos Vietnamitas en el trabajo de abolir el hambre y disminuir la pobreza. NGUYÊN TRỌNG PHÚC: 
La Revolución de Agosto de 1945 y el pensamiento Hồ Chí Minh sobre la edificación del Estado de Derecho 
socialista del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. NGUYÊN HỮU NGUYÊN: La nueva posición de Vietnam 
en el Sureste Asiático. LÊ XUÂN LỰU: Otra vez más discutir sobre el camino de la Revolución socialista en 
Vietnam. NGUYÊN THÔNG: Soluciones de exportación e importación para los últimos meses del año 2002. 
VILAYVANH PHOMKHE: El lineamiento de renovación global del Partido Popular Revolucionario de Laos. 
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(Do Thủ lướng Chính phủ PHAN VĂN KHÁI 
. tình bày lợi kỳ họp nhứ nhớt, Quốc hội khóa XỊ) 


Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước, 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Thưa các vị khách, 

Thưa đồng bào cả nước, 


HAY mặt các thành viên Chính phủ 

vừa được Quốc hội phê chuẩn việc 

bổ nhiệm, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn 
chân thành và lời hứa của tập thể Chính 
phủ quyết tâm thực hiện tốt trọng trách 
được giao để xứng đáng với sự tín nhiệm 
của các vị đại biểu Quốc hội và lòng mong 
đợi của nhân dân. 

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và 
ngân sách nhà nước năm 2001 (trên cơ sở 
số liệu thực tế cả năm) và 6 tháng đầu năm 
nay, đề ra những biện pháp thúc đẩy thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa X về 
nhiệm vụ năm 2002, đã được gửi tới các vị 
đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này. Tôi chỉ 
xin nêu một số nhận định tông quát làm cơ 
sở cho việc định hướng chương trình hành 
động của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. 

Trong hoàn cảnh phải tiếp tục ứng phó 
với tác động bất lợi của tình hình kinh tế và 
giá cả thị trường thế giới, lại phải khắc 
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phục thiệt hại do hạn hán nặng ở nhiều 
vùng và các vụ chây rừng quy mô lớn, 
chúng ta đã phấn đầu duy trì được nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế, đây mạnh đầu tư xây 
dựng, tăng thu ngân sách, nâng cao sức 
mua của thị trường trong nước, thực hiện 
có hiệu quả chương trình xóa đói giảm 
nghèo, tiếp tục phát triển văn hóa, xã hội và - 
có bước đối mới công tác giáo dục, khoa 
học, phát hiện và xử lý kiên quyết một số 
vụ tội phạm lớn, được nhân dân đông tình. 
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội 
chưa vững chắc, còn nhiều yếu kém, đậm 
nét nhất là những dấu hiệu suy giảm về 
xuất khẩu, về đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài (qua số vốn đăng ký các dự án mới) ; 
tình trạng yếu kém về hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế ; tệ nạn xã hội, tai nạn 
giao thông và tệ tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu tiếp diễn nghiêm trọng. 

Qua hơn 15 năm đôi mới, trong đó 
5 năm lại đây phải đương đầu với tác động 
bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính - 
kinh tế khu vực và sự trì trệ của kinh tế thế 
giới, chúng ta đã đạt được những thành tựu 
to lớn làm thay đôi bộ mặt và cuộc sống ở 
cả nông thôn và thành thị, tăng cường một 


lào nuừng thăng lợi kỳ kẹp thứ nhất, (uốe kội khóa XI 


bước quan trọng thế và lực của đất nước ta, 
song Việt Nam vẫn là một nước nghèo, 
thua kém nhiều nước xung quanh về trình 
độ phát triển kinh tế và công nghệ. 

Trong khi đó, tình hình chính trị và kinh 
tế thế giới đang diễn biến rất phức tạp, ẩn 
chứa nhiều nhân tố khó lường ; căng thẳng 
và xung đột gia tăng tuy hòa bình, hợp tác 
và phát triển vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thế 
giới có dấu hiệu phục hôi, song chưa vững 
chắc và có những diễn biến bất lợi cho nền 
kinh tế nước ta. Khoa học và công nghệ thế 
giới tiếp tục phát triển nhanh chóng, quá 
trình toàn cầu hóa làm cho cuộc cạnh tranh 
trên thị trường thế giới ngày càng gay gắt 
và quyết liệt. Thời gian tới, nước ta sẽ phải 
thực hiện đầy đủ các cam kết tham gia khu 
vực mậu dịch tự do Đông - Nam Á (AFTA) 
và các cam kết quốc tế khác, đẩy mạnh 
đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO), đưa quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế của nước ta lên một bước 
phát triển mới, cao hơn về chất. 

Nhiệm kỳ này phải phấn đấu thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đi 
đôi với không ít khó khăn, thách thức, gay 
gắt hơn trước. Tình thế vừa mở ra khả năng 
mới, vừa đòi hỏi chúng ta phải phát triên 
nhanh và bền vững thì mới tận dụng được 
cơ hội, tránh bị tụt hậu và thua thiệt khi hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Để giành thắng lợi, phải tiếp tục phát 
huy cao độ động lực chủ yếu là đại đoàn 
kết dân tộc, khơi dậy sức mạnh toàn dân 
với nguôn nội lực giàu tiềm năng, coi đó là 
nguồn lực có ý nghĩa quyết định, đồng thời 
tranh thủ ngoại lực, chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế, vận dụng sức mạnh thời đại 
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phục vụ cho sự phát triển đất nước, xây 
dựng nên kinh tế độc lập tự chủ. 

Chính phủ xác định trong 5 năm tới phải 
tiếp tục nắm vững và làm tốt hơn nữa 
nhiệm vụ trung tâm là phát triên kinh tế, 
đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đi đôi với phát triên văn hóa, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đáp 
ứng những đòi hỏi bức xúc của nhân dân 
là : có việc làm, xóa đói giảm nghèo, đời 
sống vật chất, văn hóa và tinh thần cùng 
với điều kiện học tập, chữa bệnh được cải 
thiện ; an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, 
các tệ nạn xã hội bị đấy lùi ; bộ máy nhà 
nước trong sạch, dân chủ, công khai, phục 
vụ dân tốt hơn, ngăn chặn và loại trừ tham 
nhũng, xa rời dân, ức hiếp dân. 

Nhiệm vụ giữ vững an nĩnh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng 
cường tiềm lực quốc phòng cần phải được 
thường xuyên quan tâm, chú trọng các địa 
bàn trọng điểm, phát huy lợi thế được quốc 
tế đánh ølÁâ CaO về sự ốn định chính trị - xã 
hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với sự 
phát triển kinh tế để bảo vệ an ninh, độc 
lập, chủ quyền quốc gia trong mọi tình 
huống. 

Chính phủ kiên trì thực hiện đường lối 
đối ngoại đã được Đại hội IX của Đảng 
khẳng định, quán triệt phương châm Việt 
Nam luôn luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc 
tế, phân đấu vì hòa bình, độc lập và phát 
triển để mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động 
hội nhập kinh tế với khu vực và thế ĐIỚI, 
củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, 
Chính phủ đã xây dựng chương trinh 
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hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng, chiến lược 10 năm 2001 - 
2010 và kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. 
Bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ sẽ 
tiếp tục bàn định cụ thể chương trình, 
kế hoạch hành động và quan trọng hơn 
nữa là nâng cao ý chí và năng lực chỉ đạo 
thực hiện, tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn 
dưới đây : 

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm 
tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ; 

Hai là, tạo bước tiến mới trong sự phát 
triển con người một cách toàn diện, giải 
quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện 
môi trường xã hội và tự nhiên ; 

Ba là, xây dựng nền hành chính trong 
sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, đẩy lùi 
và ngăn chặn tệ tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, mở rộng dân chủ, công khai đi đôi với 
nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy 
nhà nước và trong xã hội. 

Ba nhiệm vụ nêu trên gắn bó với nhau, 
hội tụ các nỗ lực trên mọi lĩnh vực hoạt 
động của các tầng lớp nhân dân và các 
ngành, các cấp, vừa nhằm giải quyết những 
vấn đề cấp bách, vừa tạo cơ sở cho sự 
phát triển lâu dài và bền vững của đất 

nước. Dưới đây, xin nêu những vấn đề lớn 
mang tính định hướng cho chương trình 
hành động của Chính phủ trong nhiệm kỳ 
2002 - 2007. 


I- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU 
QUÁ VÀ SỨC CẠNH TRANH CỦA 
NÊN KINH TẾ 

Giai đoạn phát triên mới đòi hỏi phải 
tiếp tục khai thác các yếu tố tăng trưởng 
theo chiều rộng, nhất là sức lao động, vốn 
đầu tư và đất đai, song muốn tiến nhanh và 
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bên vững, phải thật sự tạo được bước phát 
triển mạnh mẽ vê chất lượng theo chiêu 
sâu, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

nâng cấp trình độ công nghệ và quản lý, cả 
ở tầm vĩ mô và vi mô, để tăng năng suất, 
sức cạnh tranh và hiệu quả của hàng hóa, 
của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Muốn 
vậy, phải giải quyết những vấn đề chính 
dưới đây bằng hành động quyết liệt của các 
doanh nghiệp và nhân dân, với sự tô chức 
phối hợp có hiệu quả của các hiệp hội và 
vai trò thúc đây, hỗ trợ thiết thực của Nhà 
nước : 

1 - Phát triển sản xuất đi liền với 
chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù 
hợp với nhu cầu của thị trường, hướng 
mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập 
khẩu có hiệu quả, mở rộng thị trường trong 
nước, phát huy lợi thế và tạo ra lợi thế mới 
để tăng sức cạnh tranh và hiệu quả. Cơ cấu 
xuất khẩu phải có bước chuyển mạnh từ 
các mặt hàng nguyên liệu thô sang các sản 
phẩm chế tạo, chế biến với ngày càng 
nhiều mặt hàng có thương hiệu trên thị 
trường quốc tế. 

Trong 5 năm tới, đặc biệt coi trọng đối 
mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn, nâng cao năng suất và thu nhập 
trên một đơn vị diện tích, trên một ngày 
công lao động ; mở mang công nghiệp chế 
biến nông sẵn và các ngành dịch vụ, phát 
triển các làng nghề chuyên dịch lao động từ 
nông nghiệp sang các ngành công nghiệp 
và dịch vụ phần lớn ngay tại nông thôn. 
Xác định các cây trông, vật nuôi phù hợp 
với điều kiện sinh trái trên từng địa bàn, 
đáp ứng nhu câu lương thực, thực phẩm, 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
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trong nước và có khả năng đẩy mạnh 
xuất khâu ; hình thành các vùng chuyên 
canh nông sản hàng hóa, xây dựng các khu 
nông nghiệp công nghệ cao và đây mạnh 
công tác khuyến nông áp dụng công nghệ 
mới, đặc biệt là công nghệ sinh học, nhằm 
tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm 
chi phí, nâng cao trình độ chế biến, tăng 
sức cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và quốc tế. Phát triển mạnh các hình thức 
liên kết trên cơ sở hợp đông kết hợp hài 
hòa lợi ích giữa người nông dân sản xuất 
nguyên liệu, với các doanh nghiệp chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm, các nhà khoa học 
công nghệ. 

Các đô thị và khu công nghiệp chú trọng 
phát triển các ngành công nghiệp chế biến 
ứng dụng công nghệ mới, không gây ô 
nhiễm ; tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa đi đôi 
với nâng cao sức cạnh tranh của các mặt 
hàng công nghiệp tiêu dùng và xuất khẩu ; 
thực hiện có hiệu quả các chương trình xây 
dựng kết cấu hạ tâng, phát triển công 
nghiệp năng lượng và một số ngành công 
nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất, trang bị kỹ 
thuật cho kinh tế và quốc phòng ; mở mang 
nhanh các loại hinh dịch vụ tương ứng với 
vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa 
học - công nghệ của từng địa bàn và của 
cả nước. 

Nhà nước chăm lo công tác quy hoạch 
ngành và lãnh thổ, xây dựng kết cấu hạ 
tầng, phát triển khoa học - công nghệ đông 
thời thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp và nhân dân về điều kiện sản xuất 
kinh doanh, về ứng dụng công nghệ mới và 
đào tạo nhân lực, về thông tin, tiếp thị và 
xây dựng thương hiệu... đề chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế có hiệu quả. 
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2 - Phát huy mọi nguồn lực đâu tư 
phát triển và nâng cao hiệu quả đâu tư. 
Tiêp tục cải thiện môi trường thuận lợi cho 


doanh nghiệp và nhân dân mạnh dạn, yên 


tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh ; 
tạo điều kiện cho thị trường vốn phát triển 
nhanh hơn, từng bước mở rộng và nâng cấp 
thị trường chứng khoán ; thu hút mạnh hơn 
đầu tư: của nước ngoài, chủ yêu là đầu tư 
trực tiếp (FDI) và từng bước áp dụng có 
kiểm soát các hình thức đầu tư gián tiếp ; 
tiếp tục tranh thủ nguôn tài trợ chính thức 
(ODA), hạn chế vay thương mại ở ngoài 
nước. Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, thực hiện 
chính sách ưu đãi tín dụng đầu tư cho 
những ngành, những địa bàn đáng được ưu 
đãi ; bố sung, sửa đổi quy chế đầu tư xây 
Niic bằng nguồn vốn nhà nước, định rõ 
trách nhiệm và tăng cường kiểm tra bảo 
đảm chất lượng công trình và thiết bị mua 
sắm, ngăn chặn cho được các hành vi tiêu 
Cực trong đấu thầu, thiết kế, thi công ; xử lý 
nghiêm những vi phạm làm thất thoát vốn, 
công trình kém chất lượng. 

Phát triển mạnh các loại hình doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, chú 
trọng các doanh nghiệp quy mô nhỏ và 
vừa, kể cả kinh tế hộ gia đình sản xuất hàng 
hóa, tăng ty trọng của loại hình doanh 
nghiệp năng động, có sức cạnh tranh ; phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác, đồng 
thời đây mạnh cải cách doanh nghiệp nhà 
nước, sắp xếp lại, đa dạng hóa sở hữu các 
doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm 
giữ toàn bộ vốn, đổi mới công nghệ và 
quản lý để phát huy hiệu quả hoạt động ; 
bảo đảm cho kinh tế nhà nước thực hiện 
tốt vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập 
thể dần dần trở thành nền tảng kinh tế 
quốc dân. 
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Đi đôi với thực hiện nhất quán Luật 


doanh nghiệp và tiến tới xây dựng luật 
chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, cần 
sớm sửa đối, bố sung Luật phá sản doanh 
nghiệp đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời các 
đơn vị thua lỗ, mất khả năng thanh toán 
để gÓp phần làm lành mạnh. các quan hệ 
kinh tế. 

3 - Khẩn trương hình thành về cơ bản 
hệ thống thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều 
kiện thực tế của nước ta và với yêu cầu chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tẾ, phát huy tác 
dụng tích cực và khắc phục mặt trái của cơ 
chế thị trường. Trọng tâm hướng vào hoàn 
thiện khung pháp lý cho sự thiết lập đồng 
bộ các yếu tố thị trường và môi trường kinh 
doanh lành mạnh, có trật tự, bảo đảm cho 
các thành phần kinh tế không bị phân biệt 
đối xử trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn, 
đất, công nghệ, thông tin... Nhà nước 
khuyến khích cạnh tranh theo pháp luật, 
hạn chế và kiểm soát độc -quyền kinh 
doanh, xóa bao cấp, giảm dần hàng rào bảo 
hộ, buộc các doanh nghiệp từ bỏ thói quen 
ÿ lại, trông chờ vào Nhà nước, chủ động 
đổi mới công nghệ và quản lý, nâng cao 
sức cạnh tranh để tồn tại và phát triên. 
Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao sức cạnh tranh, giảm chi phí sản 
xuất thông qua các hoạt động xúc tiến 
thương mại và đầu tư, nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin 
định hướng cho kinh doanh, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, kiểm soát giá độc 
quyền và giảm chỉ phí giao dịch... 

4 - Phát triển khoa học và công nghệ, 
đối mới cơ chế quản lý nhằm phát triển thị 
trường công nghệ, coi sản phẩm nghiên cứu 
là loại hàng hóa đặc biệt ; đi đôi với phát 
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huy tính tự chủ của các tổ chức nghiên cứu 
khoa học - công nghê ; coi trọng nhập khẩu 
và ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới tạo 
động lực về lợi ích để thúc đây hoạt động 
khoa học, công nghệ gắn bó với sản xuất, 
kinh doanh, hướng vào nâng cao năng lực 
cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh 
nghiệp cũng như của nền kinh tế. Chính 
phủ tăng cường đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc 
biệt là các công nghệ mũi nhọn, đồng thời 
tạo môi trường thúc đây các doanh nghiệp 
đặt hàng cho các tổ chức khoa học - công 


' nghệ, liên kết với nhau nghiên cứu, ứng 


dụng công nghệ mới. 

5 - Bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, 
làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, cả 
tài chính nhà nước và tài chính doanh 
nghiệp, dân cư, đổi mới và nâng cao chất 
lượng hoạt động tiền tệ, tín dụng. Những 
việc quan trọng và cấp bách là : tiếp tục đối 
mới chính sách tài chính, thực hiện chương 
trình cải cách chế độ thuế đi đôi với chấn 
chỉnh tổ chức và cải tiến phương thức thu 
thuế, quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách 
nhà nước ; phát triển thị trường vốn, đối 
mới cơ chế tín dụng, giải quyết nợ tôn 
đọng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nâng cao năng 
lực kiểm soát lạm phát và thiêu phát, xử lý 
tỷ giá và lãi suất phù hợp với cơ chế thị 
trường, giảm sử dụng tiền mặt trong lưu 
thông tiền tệ, tăng khả năng chuyển đối của 
đồng tiền Việt Nam. 

H - PHÁT TRIỀN TOÀN DIỆN CON 
NGƯỜI, GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ 
XÃ HỘI BỨC XÚC 

Sự phát triển toàn diện con người, cả trí 
lực, thê lực và nhân cách với đời sống vật 
chất và văn hóa không ngừng được 
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nâng cao trong môi trường xã hội và tự 
nhiên lành mạnh, vừa là mục tiêu vừa là 
nhân tố quyết định nhịp độ và chất lượng 
phát triển của đất nước. Toàn bộ các hoạt 
động phát triển con người hướng vào phát 
huy và phục vụ mọi tầng lớp nhân dân ở 
mọi miễn ; trong đó rất coi trọng chăm lo 
cho đồng bào những nơi chịu nhiều khó 
khăn, thiệt thòi, đặc biệt là đồng bào các 
dân tộc ở miễn núi, các vùng sâu, vùng xa. 
Dưới đây là những vấn đề bức xúc cần tập 
trung giải quyết : 

1 - Giải quyết việc làm, tăng thu nhập 


và xóa đói, giảm nghèo là những vân đề ' 


cơ bản và cấp bách. 

Để tạo việc làm cho hàng chục triệu lao 
động gồm những người chưa có việc làm ở 
thành thị, thiếu việc làm ở nông thôn, số 
lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước, số người đến tuổi lao 
động hàng năm, phải có thêm hàng chục 
vạn cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ yếu là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đi đôi với chính 
sách hỗ trợ để giải quyết số lao động dôi dư 
trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tăng 
thêm việc làm từ nguôn vốn đầu tư công 
cộng, Nhà nước tạo môi trường thuận lợi 
hơn nữa cho các thành phần kinh tế đầu tư 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều 
việc làm và phát triên thị trường lao động, 
kê cả xuất khẩu lao động. 

Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho 
dân cư tăng thu nhập, kiểm soát chế độ tiền 
công theo Luật lao động, trợ giúp người 
nghèo và khuyến khích làm giàu chính 
đáng, chú trọng cải thiện đời sống của nông 
dân đi đôi với xây dựng nông thôn mới, 
từng bước giảm dân tỷ lệ chênh lệch, hình 
thành tương quan hợp lý về thu nhập giữa 
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nông thôn và thành thị, giữa các vùng và 
các tầng lớp dân cư. 

Nhà nước và xã hội tiếp tục hỗ trợ có 
hiệu quả hơn cho việc xây đựng kết cấu hạ 
tầng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở 
các vùng nghèo, xã nghèo ; khuyến khích 
và giúp đỡ các gia đình nỗ lực phấn đấu 
thoát khỏi đói nghèo, tạo cơ hội cho người 
nghèo được hướng các dịch vụ cơ bản như 
học tập, chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh các 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời 
sống của những người tàn tật, nạn nhân 
chất độc màu da cam, người già cả cô đơn, 
trẻ em không nơi nương tựa, mở rộng chế 
độ bảo hiểm cả về loại hình và đối tượng 
tham gia. 

2 - Nâng cao chất lượng, đổi mới cơ 
cầu và mở rộng quy mô giáo dục - đào 
tạo ở các cấp học, phát triển nhanh đào tạo 
nghề ; mở rộng các hình thức đào tạo liên 
thông ; gắn kết giáo dục - đào tạo với 
nghiên cứu khoa học - công nghệ, và cả 
hai lĩnh vực phải bám sát nhu cầu phát triền 
kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao 
dân trí, phát triển các tài năng và nhu cầu 
đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và 
quản lý. Nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà 
nước đi đôi với đây mạnh xã hội hóa, huy 
động toàn xã hội tham gia bằng nhiều hình 
thức vào sự phát triển giáo đục - đào tạo và 
khoa học - công nghệ. Triển khai thực hiện 
kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 
khóa IX về giáo dục - đào tạo và khoa học - 
công nghệ, tập trung vào đôi mới và nâng 
cao năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ 
giáo viên và nhà nghiên cứu khoa học, 
công nghệ, sớm loại bỏ những hiện tượng 
tiêu cực trong dạy, học, thi cử, cấp băng. 
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3 - Triển khai toàn diện sự nghiệp bảo 
vệ sức khỏe, nâng cao thể chất con người, 
từ việc bảo vệ và làm trong sạch môi 
trường thiên nhiên, đến tiếp tục giảm tỷ lệ 
tăng dân số gắn với bảo vệ sức khỏe sinh 
sản, chăm sóc trẻ em, cải thiện chế độ dinh 
dưỡng, rèn luyện thể dục - thể thao, phòng 
bệnh và chữa bệnh. Phát huy những nỗ lực 
tự giác bảo vệ và rèn luyện sức khỏe của 
mọi người đi đôi với phát triển các cơ sở 
cung ứng dịch vụ bảo vệ sức khỏe bằng 
nhiều hình thức, trong đó các cơ sở công 
lập phải đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao 
chất lượng hoạt động, thực hiện tốt vai trò 
nòng cốt, dẫn dắt các cơ sở ngoài công lập. 

4 - Đẩy mạnh Cuộc vận động toàn dân 
xây dựng đời sống văn hóa ; phát triển 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa dạng 
về hình thức, phong phú và lành mạnh về 
nội dung. Gắn với phong trào đó, phát 
động cuộc vận động mọi người, mọi 
gia đình, mọi doanh nghiệp phát triển 
kinh tế, làm giàu cho mình và cho 
đất nước. Hết sức quan tâm xây dựng gia 
đình thành những tế bào lành mạnh tạo nên 
xã hội văn minh : sinh đẻ có kế hoạch, nuôi 
dạy trẻ em tốt, có cuộc sống vật chất và văn 
hóa, tinh thần ngày càng cao, sống và làm 
việc theo pháp luật, hiếu nghĩa trong gia 
đình và tương thân tương ái trong cộng 
đồng. Thực hiện nhất quán chính sách tôn 
trọng và bảo đảm quyên tự do tín ngưỡng, 
quyên sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 
pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu tinh thân 
của một bộ phận nhân dân, vừa phát huy 
những yếu tố tích cực của tôn giáo chống 
các tệ nạn xã hội. 

5 - Trên cơ sở nâng cao đời sống. vật 
chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, 
phát huy sức đề kháng chủ động của mọi 
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người, mọi gia đình, mọi cộng đông dân cư 
kết hợp với hoạt động của các cơ quan chức 
năng, để đây mạnh việc thực hiện các 
chương trình quốc gia phòng, chồng tệ 
nạn xã hội ; kiên quyết đây lùi và ngăn 
chặn các tệ nạn ma túy, mại dâm, mê tín dị 
đoan, đấu tranh có hiệu quả chống văn hóa 
độc hại, làm lành mạnh môi trường xã hội. 

Có giải pháp đông bộ đi đôi với huy 
động tông lực sức mạnh của toàn xã hội 
cùng với Nhà nước giải quyết tình trạng 
nhức nhối hiện nay về ách tắc giao thông 
đô thị và tai nạn giao thông. 

Trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần 
chú trọng phát huy tính năng động tìm tòi, 
thử nghiệm từ cơ sở, sớm tổng kết kinh 
nghiệm của các nhân tố mới đã có không ít 
trong cuộc sống, những bài học thành công 
của một số địa phương, phát huy trí tuệ và 
công sức của đội ngũ trí thức rất đông đảo 
đang hoạt động trong các lính vực này. 

II - XÂY DỰNG NÊN HÀNH CHÍNH 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên 
khai mạc kỳ họp đầu tiên này của Quốc 
hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
đã trình bày những nhiệm vụ bức bách nhất 
về xây dựng Nhà nước theo quan điểm của 
Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Quán triệt quan điểm đó, Chính phủ đã 
quyết định chương trình tông thể cải cách 
hành chính 10 năm 2001 - 2010, gắn kết 
với cải cách kinh tế - xã hội và đặt trong 
tổng thê đối mới hệ thống chính trị, nhằm 
mục tiêu xây dựng một nên hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên 
nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, 
hiệu quả, gân dân, phục vụ dân, đúng với 
bản chất Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa. 


Ôhào muừng tháng [gi kỳ kạp thứ nhất, (uốe kội khóa XI 


Trong nhiệm kỳ mới, Chính phủ tập 
trung chỉ đạo thực hiện những việc lớn 
dưới đây: 


1 - Bổ sung, hoàn thiện thể chế về tổ 


chức và hoạt động của hệ thống hành 
chính nhà nước gắn với nội dung xây 
dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa (đã nêu ở phần trên), tiếp 
tục đối mới chức năng quản lý của Nhà 
nước, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của doanh nghiệp và của dân trong 
hoạt động kinh tế. 

Cụ thể hóa Luật tô chức Chính phủ, xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 
của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ và của chính 
quyền địa phương các cấp, sớm loại bỏ tình 
trạng chồng chéo về nhiệm vụ và không rõ 
ràng về trách nhiệm. Trong bộ máy hành 
chính, mỗi việc phải có một tổ chức, một 


người chịu trách nhiệm ; việc nào chưa thê 


tách bạch rõ ràng đê giao cho một cơ quan 
thì phải quy định cơ quan chủ trì và có quy 
chế phối hợp. Đề cao trách nhiệm cá nhân 
bằng các quy định cụ thể ; người đứng đầu 
cơ quan không những chịu trách nhiệm về 
công việc mà còn có trách nhiệm liên đới 
về các vụ, việc sai phạm của cân bộ, công 
chức thuộc quyền quản lý của mình. 

Ban hành quy chế phân cấp mạnh hơn, 
rõ hơn trách nhiệm và thấm quyền hành 
chính cho chính quyền cấp tính, thành phố 
trực thuộc Trung ương và các cấp dưới theo 
nguyên tắc : phân câp công việc gắn với 
phân cấp về tổ chức, cán bộ và ngân sách ; 
phân cấp: thâm quyền đi liên với xây dựng 
nguyên tắc, quy chế giải quyết công việc 
đê công tác quản lý hành chính vừa tuân 
thủ sự thống nhất về thể chế, vừa sâu sát 
với dân và dân dễ kiểm tra. 
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Tiếp tục sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy 
hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện 
chương trinh ứng dụng công nghệ tin học 
trong quản lý nhà nước. Sửa đối, bố sung 
chính sách đối với cán bộ, công chức, kể cả 
cán bộ, công chức ở cơ sở xã, phường, thị 
trấn. Xây dựng đội ngũ công chức trong 
sạch, công tâm, thạo việc, mở rộng quy mô 
và đối mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng 
công chức, bảo đâm sau một thời gian, 
công chức các ngành, các cấp đều đạt tiêu 
chuẩn quy định theo chức danh. 

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan 
nhà nước, phân biệt cơ quan hành chính với 
đơn vị sự nghiệp. Đối với cơ quan hành 
chính, thông qua việc thí điểm khoán biên 
chế và kinh phí hành chính, cần xác lập các 
tiêu chí, định mức hợp lý, sát thực tế để cải 
tiến việc xây dựng và phân bổ ngân sách. 
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cần 
phát huy vai trò tự chủ, tạo điều kiện nâng 
cao khả năng tự trang trải kinh phí, tiến tới 
thực hiện chế độ tự quản tài chính. 

Kết quả chấn chỉnh tổ chức bộ máy hành 
chính với sự phân công phân cấp hợp lý, 
xây dựng đội ngũ cân bộ, công chức, đổi 
mới cơ chế tài chính phải thể hiện ở hiệu 
lực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 
của Chính phủ, các bộ và các cấp chính 
quyền địa phương, ở chất lượng dịch vụ 
hành chính và dịch vụ công phục vụ 
nhân dân. 

2 - Đấu tranh quyết liệt và có hiệu quả 
hơn chống tệ nạn tham những, lãng phí. 
Tệ nạn này đang diễn ra phổ biến và 
nghiêm trọng trên hai mặt : một là hà lạm, 
lãng phí của công, nhất là trong quản lý đất 
đai và đầu tư xây dựng ; hai là sách nhiễu 
dân, dựa vào các kẽ hở trong thể chế, 
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thủ tục hành chính để đòi và nhận hối lộ. 
Để đấu tranh có hiệu quả cần tập trung thực 
hiện những biện pháp chủ yếu sau đây : 

- Tăng cường hơn nữa công tác xây 
dựng pháp chế, khắc phục những sơ hở và 
bất hợp lý đang bị lợi dụng ; khẩn trương 
sửa đối Luật đất đai và các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành về quản lý nhà - 
đất, tạo khung pháp lý cho thị trường bất 
động sản (bao gồm cả quyền sử dụng đất) 
hình thành và hoạt động công khai, lành 
mạnh có sự kiểm soát của Nhà nước, ngăn 
chặn đầu cơ gây các cơn sốt nhà đất, bố 
sung quy chế quản lý tài sản công, quy chế 
đầu tư và thực hiện các dự án bằng nguôn 
vốn nhà nước, xóa các "đường dây chạy dự 
án, chạy công trình", chống lấn tránh đấu 
thầu hoặc đấu thầu giả tạo ngăn chặn thông 
đồng trong đấu thầu xây dựng và mua sắm 
thiết bị ; tiếp tục loại bỏ những quy định 
"xin - cho" không cần thiết và đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính. 

- Hoàn chỉnh và thực hiện có nền nếp 
quy chế dân chủ, công khai ở cơ sở, nhất là 
đối với các lĩnh vực liên quan đến tài sản 
công và tài chính công, đến việc làm ăn, 
sinh sống của dân ; có biện pháp xử lý đối 
với những nơi không chịu thực hiện 
quy chế này hoặc thực hiện một cách tắc 
trách. Đề nghị Quốc hội ban hành Luật 
giám sát có biện pháp chế tài để nâng cao 
hiệu lực giám sát của các cơ quan dân cử và 
đoàn thê nhân dân đối với cơ quan và cán 
bộ, công chức nhà nước. 

Tổng kết việc giải quyết khiếu kiện của 
dân trong thời gian qua, phân tích rõ 
nguyên nhân và có biện pháp khắc phục 
tình trạng khiếu kiện kéo dài, đề cao trách 
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nhiệm giải quyết của các cơ quan hành 
chính ; phối hợp giữa cơ quan có thẩm 
quyền cấp trên và cấp dưới để giải quyết 
dứt điểm các vụ phức tạp, tồn đọng từ lâu, 
quy định cách làm bảo đảm cho người 
khiếu kiện được có tiếng nói khi cơ quan 
hành chính xử lý, đồng thời đề nghị bổ 
sung thầm quyền, trách nhiệm và kiện toàn 
tòa án hành chính. 

- Cải cách cơ bản chế độ tiền lương của 
khu vực nhà nước, chủ động và tích cực tạo 
nguồn để nâng mức lương thỏa đáng, khắc 
phục những bất hợp lý về thang bậc lương, 
thật sự thúc đây công chức nâng cao trình 
độ và hiệu suất làm việc, đề cao trách 
nhiệm và kỷ luật thực thi công vụ. 

- Truy xét đến cùng những vụ tham 
những và những vụ gian lận thương mại, 
những vụ tội phạm có tổ chức, móc nối với 
những phân tử biến chất trong bộ máy nhà 
nước. Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh 
những kẻ sai phạm, bất kể ở cương vị nào, 
cân phân tích nguyên nhân để ngăn chặn từ 
gốc, đặc biệt là bịt các kẽ hở về thể chế và 
cách thức quản lý tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi 
dụng, bổ sung các biện pháp hữu hiệu giám 
sát, kiểm tra các cơ quan thực thi quyền 
lực, đặc biệt là các cơ quan và cân bộ trong 
bộ máy bảo vệ pháp luật. 

Để tạo được chuyển biến rõ nét trong 
cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt chống 
tham nhũng, lãng phí, Chính phủ và cơ 
quan hành chính các cấp phải nỗ lực rất 
lớn, đồng thời phải dựa vào tai mắt và tiếng 
nói của nhân dân, nâng cao hiệu lực giâm 
sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của 
hệ thống chính trị, của các cơ quan báo chí 
và công luận. 
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3 - Xiết chặt kỷ luật trong hệ thống 
hành chính nhà nước, giữ vững trật tự, 
kỷ cương theo luật pháp trong xã hội. 

Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp 
hành thể chế, trước hết là việc thực thi công 
vụ trong cơ quan nhà nước phải được đặt 
thành một nhiệm vụ quan trọng thường 
xuyên trong hoạt động của Chính phủ và 
chính quyền các cấp. Bên cạnh việc tăng 
cường các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà 
nước, Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng 
cơ quan hành chính các ngành, các cấp 
phải dành thì giờ làm việc trực tiếp với cấp 
dưới, với cơ sở, kiểm tra công tác, qua đó, 
đánh giá đúng về cán bộ, công chức thuộc 
quyền quản lý trực tiếp. Kiểm tra, thanh tra 
không chỉ để tìm sai phạm mà còn nhằm 
phát hiện những sáng kiến và việc làm tốt. 
Nghiêm khắc với những sai phạm đã phát 
hiện, nhất là đối với cán bộ, công chức 
lạm dụng ‹ chức quyền, tiếp tay, bao che cho 
phần tử xấu, gây oan trái cho dân và doanh 
nghiệp. Truy cứu trách nhiệm của cán bộ 
lãnh đạo cơ quan để xảy ra những sai phạm 
nghiêm trọng. Chính phủ chi đạo giải quyết 
triệt để một số vụ nổi cộm, qua đó có 
biện pháp chấn chỉnh kỷ luật trong bộ mây 
hành chính. 

Đi đôi.với đề cao kỷ luật trong bộ máy 
nhà nước, từng địa phương cần lựa chọn 
một vài vấn đề bức xúc và nổi cộm nhất về 
trật tự, kỷ cương xã hội, ví dụ tình trạng coi 
thường luật lệ giao thông ở đô thị, các vụ 
lấn chiếm đất công, hoạt động ngang nhiên 
của một số loại tội phạm, một sô loại tệ nạn 
xã hội đang gây nhức nhối trong nhân 
dân... huy động sức mạnh của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân, tập trung chỉ đạo 
quyết liệt với biện pháp đồng bộ để tạo 
chuyền biến mạnh mẽ, làm đà cho việc đưa 
trật tự, kỷ cương xã hội vào nền nếp. 
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Thưa các đông chí, 

Được các vị đại biểu Quốc hội thay mặt 
đồng bào cả nước tin cậy giao trọng trách, 
Chính phủ quyết tâm đổi mới và nâng cao 
chất lượng chỉ đạo, điều hành để thực hiện 
tốt chức năng được Hiến pháp quy định, 
với niềm tin tưởng vững chắc vào sự lãnh 
đạo của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân cả 
nước, sự hỗ trợ và giám sát của Quốc hội, 
sự phối hợp có hiệu quả của Tòa án, Viện 
kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, các tổ chức dân sự, các cơ quan 
báo chỉ. 

Tôi hy vọng và tin tưởng rằng chương 
trình hành động của Chính phủ trong 
nhiệm kỳ mới theo các định hướng nêu trên 
sẽ được đông bào cả nước hưởng ứng và 
dốc lòng cùng với Chính phủ thực hiện tốt. 
Thay mặt Chính phủ, tôi kêu gọi đồng bào, 
chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài và 
toàn thê đội ngũ cán bộ, công chức hãy nêu 
cao truyền thống đoàn kết và ý chí quật 
cường của dân tộc, phát huy tinh thân, trí 
tuệ và mọi nguôn lực để chiến thắng nghèo 
nàn, lạc hậu, tạo cuộc sống tốt đẹp cho 
mình và góp phần tích cực xây dựng đất 
nước. 

Tôi mong rằng các nước, các tổ chức 
quốc tế và bè bạn trên thế giới tăng cường 
hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi và tiếp 
tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp 
đỡ quý báu. 

Dân tộc ta nhất định đạt được bước tiến 
mới trong sự nghiệp đối mới và phát triền 
đất nước, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Xin cảm ơn quý vị đại biểu, các đông 
chí và các bạn. C] 
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QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp 
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đối, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 
25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội 
khóa X, kỳ họp thứ 10. 

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XI của Hội 
đồng bầu cử ; báo cáo tổng hợp ý kiến, 
kiến nghị của cử tri qua các hội nghị gặp 
ĐỠ, tiếp xúc giữa Cử tri VỚI người ứng cử 
đại biểu Quốc hội khóa XI của Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; 
kết quả bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao 
của bộ máy nhà nước ; báo cáo bổ sung 
tình hình thực hiện kế hoạch, ngân sách 
nhà nước năm 2001 và thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 
năm 2002 của Chính phủ và ý kiến của đại 
biểu Quốc hội ; 

QUYẾT NGHỊ : 

1. Quốc hội đánh giá cao kết quả cuộc 
bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XI được 
tiến hành vào ngày 19-5-2002. Cuộc bầu 
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cử đã đạt được thắng lợi to lớn, bảo đảm 
dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết 
kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 
99,73%, cao nhất từ trước đến nay. 498 đại 
biểu Quốc hội được bầu đại diện cho các 
tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và 
các thành phần xã hội, thể hiện sinh động 
truyền thống đại đoàn kết toàn dân của dân 
tộc ta. Quốc hội đã xác nhận tư cách đại 
biểu của 498 người trúng cử trong cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XI. 

Thắng lợi của cuộc bầu cử cho thấy ý 
thức chính trị, trách nhiệm công dân, trình 
độ dâr: trí và sinh hoạt dân chủ của các 
tầng lớp nhân dân đã được nâng lên một 
tầm cao mới. Kết quả đó thể hiện sự gắn 
bó và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp 
nhân dân đối với đường lối đôi mới của 
Đảng, Nhà nước và tính ưu việt của chế độ 
ta ; khăng định nhân dân ta rất tin tưởng ở 
Quốc hội, đánh giá cao vai trò của Quốc 
hội, đồng thời mong muốn Quốc hội tiếp 
tục đôi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ 
phát triên mới. 


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua 
ngày 12-8-2002 
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Quốc hội nhiệt liệt biểu dương đồng 
bào và chiến sĩ cả nước, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ 
chức xã hội, cơ quan nhà nước, lực lượng 
vũ trang nhân dân, các tô chức phụ trách 
bầu cử bằng hành động thiết thực của mình 
đã góp phần làm nên thắng lợi to lớn của 
cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XI. 

2. Quốc hội hoan nghênh, ghi nhận và 
đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri cả nước tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri 
với ứng cử viên đại biểu Quốc hội 
khóa XI, đây là sự đóng góp quý báu, thiết 
thực, thể hiện tâm huyết của cử tri đối với 
sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. 

Cử tri đã đánh giá cao kết quả hoạt 
động của Quốc hội khóa X ; đồng thời 
kiến nghị với Quốc hội khóa XI tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập 
pháp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giảm 
sát tối cao, trong đó có việc giải quyết 
những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội ; quốc phòng, 
an ninh ; cải cách hành chính ; chống lãng 
phí, tham những, buôn lậu ; phòng, chống 
ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Cử tri 
yêu câu các vị đại biểu Quốc hội thực hiện 
tốt chương trình hành động và lời hứa 
trước cử tr1 ; giữ mối liên hệ chặt chẽ với 
cử tri ; thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu 
tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, 
kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực 
với Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu 
quan. Mỗi đại biểu Quốc hội phải luôn 
gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, 
hết lòng bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, 
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lợi ích chính đáng của nhân dân, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là người đại 
biêu của nhân dân. 

Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc 
hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các cơ quan, tổ chức hữu quan, các cấp, 
các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ của 
mình, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý 
kiến của cử tri ; kịp thời giải quyết các 
kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là các 
vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm và 
báo cáo kết quả giải quyết với Quốc hội tại 
các kỳ họp tới. 

3. Quốc hội biểu thị sự nhất trí cao với 
nội dung bài phát biểu quan trọng của 
Tông Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai 
mạc của kỳ họp này. Đây là những quan 
điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về việc 
tiếp tục phát huy quyên làm chủ của nhân 
dân, xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ mới, là định hướng 
hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiệm 
kỳ, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
việc thực hiện chức năng lập pháp, giâm 
sát tối cao và quyết định những vấn đề 
trọng đại của đất nước. Quốc hội nguyện 
cùng các cơ quan khác trong bộ máy nhà 
nước đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 
định của Hiến pháp và pháp luật. 

4. Với tinh thần trách nhiệm trước nhân 
dân và với sự nhất trí cao, Quốc hội đã 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


Ghàa mừng thẳng lợi kỳ hạp thứ shất, (luốe kội khóa XI 


phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn 
những người có đủ tiêu chuẩn để bầu, phê 
chuẩn giữ các chức vụ quan trọng trong bộ 
máy nhà nước. Kết quả này là sự tiếp tục 
tiến trình đối mới tô chức và hoạt động, 
xây dựng bộ mây nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, thực sự là Nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Quốc hội trân trọng ghi nhận ý kiến 
phát biểu của Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã trình 
bày trước Quốc hội khi nhận trọng trách 
được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao 
phó. Quốc hội tin tưởng răng trên cương vị 
công tác của mình, các đồng chí sẽ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự 
tin cậy của Đảng, của Quốc hội và của 
nhân dân. 

Quốc hội hoan nghênh và tán thành 
định hướng chương trình hành động của 
Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ trình 
bày. Với sự nỗ lực phân đấu của mình, sự 
giám sát của nhân dân, sự cộng tác, phối 
hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy 
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tô chức và các đoàn thể nhân dân, Chính 
phủ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm 
kỳ mới. 

Quốc hội tin tưởng rằng, trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyên hạn của minh, các 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước 
tiếp tục nêu cao tinh thần cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư như lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

5. Quốc hội tán thành báo cáo bố sung 
của Chính phủ về tình hình thực hiện kế 


Số 2⁄4 (tháng 8 năm 2002) 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân 
sách nhà nước năm 2001, thực hiện nhiệm 
vụ, kế hoạch, ngân sách nhà nước 6 tháng 
đầu năm 2002 và nhận thấy : 

Sâu tháng đầu năm 2002, mặc dù phải 
đương đầu với một số khó khăn lớn cả 
trong nước và ngoài nước, nhưng nhờ sự 
nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
của các ngành, các cấp, nên kinh tế nước 
ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ; 
một số tôn tại, yếu kém trong nền kinh tế 
đang từng bước được khắc phục ; cơ cấu 
kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể ; việc 
huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển 
và thu ngân sách đạt khá ; một số lĩnh vực 
xã hội có bước chuyên biến tích cực ; trật 
tự, an toàn xã hội được duy trì ; quốc 
phòng, an ninh được giữ vững ; quan hệ 
đối ngoại tiếp tục được mở rộng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình 
hình kinh tế - xã hội còn đan xen những 
tồn tại, yếu kém. Sức cạnh tranh của nền 
kinh tế còn thấp, cơ cấu sản xuất trong 
từng ngành, từng vùng chuyến dịch chậm. 
Chi phí sản xuất trong một số ngành còn 
cao. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản chưa 
chặt chẽ, chất lượng nhiều công trình thấp. 
Giá nông sản thấp, một số sản phẩm nông 
nghiệp khó tiêu thụ. Sản xuất công nghiệp 
tuy đạt mức tăng trưởng theo dự kiến, 
nhưng hiệu quả sản xuất chưa cao. Kim 
ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 
trước và còn thấp so với kế hoạch đề ra. 
Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại 
và tệ tham nhũng vân diễn ra phức tạp. 
Các lĩnh vực xã hội tuy có tiễn bộ nhưng 
vẫn còn nhiều tôn tại đáng lo ngại, tình 
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Yạp chí Cộng sản 


hình khiếu nại, tố cáo không giảm. Tai nạn 
giao thông có xu hướng øia tăng. Tội 
phạm có tổ chức và các tệ nạn xã hội như 
ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn đang là vấn 
đề nhức nhối, ảnh hưởng đến trật tự, an 
toàn xã hội. 

Căn cứ vào tỉnh hinh thực hiện nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 
6 tháng đầu năm 2002, Quốc hội yêu cầu 
Chính phủ và các cơ quan nhà nước hữu 
quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp 
của đại biểu Quốc hội, tập trung chỉ đạo 
thực hiện các giải pháp mạnh mẽ nhằm đạt 
kết quả cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã 
hội, ngân sách nhà nước năm 2002 như 
Nghị quyết đã được Quốc hội khóa X 
thông qua. Đặc biệt chú ý đến một số giải 
pháp nhằm đây mạnh sản xuất, kinh 
doanh ; tháo gỡ khó khăn, ách tắc để đạt 
mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất ; chủ 
động phòng, chống thiên tai để hạn chế tối 
đa thiệt hại ; bảo đảm thu, chỉ ngân sách 
nhà nước và thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp đông bộ đấu tranh chống buôn lậu, 
lãng phí, tham nhũng, tệ nạn xã hội, tai 
nạn giao thông. 

6. Quốc hội yêu cầu các cơ quan của 
Quốc hội phối hợp chặt chế với các cơ 
quan, tô chức hữu quan, trên cơ sở tôn Ø kết 
thực tiễn, xác định những vấn đề thực sự 
bức xúc để khẩn trương chuẩn bị chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương 
trình giám sát của nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa XI có tính khả thi cao. Trước mắt, 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
khóa X về chương trình xây dựng luật, 
pháp lệnh năm 2002, khân trương chuẩn bị 
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các dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc 
hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, 
quyết định trong thời gian tới. 

Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa 
đối) sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh đề trình 
Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2. Việc 
phân bô ngân sách trung ương năm 2003 
thực hiện theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước hiện hành. 

7. Các cơ quan của Quốc hội, Chính 
phủ và các cơ quan hữu quan theo nhiệm 
vụ và quyền hạn của mình chủ động triển 
khai thực hiện Nghị quyết này. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị 
đại biểu Quốc hội giám sát chặt chế việc 
thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức thành viên động viên các tầng 
lớp nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết 
của Quốc hội. 


* * 


Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả 
nước, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao 
tỉnh thần yêu nước, đoàn kết một lòng, tự 
lực, tự cường, cân kiệm xây dựng đất nước, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2002, 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phần đầu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững 
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lì 
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Kính thưa các đông chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

ÔM nay, kỳ họp thứ nhất, Quốc 
hội khóa XI đã kết thúc chương 
trình làm việc. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe báo 
cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XI, báo cáo thẩm tra tư cách đại 
biểu Quốc hội và báo cáo tổng hợp ý kiến 
của cử tri cả nước. kiến nghị với Quốc hội; 
quyết định cơ cầu tổ chức, bầu và phê 
chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan 
nhà nước. 


Quôc hội cũng đã xem xét báo cáo bố 


sung của Chính phủ về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà 
nước năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002; 
cho ý kiến về các dự thảo Nội quy kỳ họp 
Quốc hội (sửa đổi), Quy chế hoạt động 
của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu 
Quốc hội (sửa đối) và dự án Luật ngân 
sách nhà nước (sửa đối), làm eơ sở cho 
việc hoàn chỉnh các văn bản để trình 
Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 
sau. 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


ÄÃ hẦ&? I\I5/À le 


“ 
?ðẳẲã # đt\ 


A“ 
[4 
4`W1á> 4đ' WE4hSW E7WEFEéh #8 


tớ 7%, —-< Ặ- lì II À 


wvrw. 
là ŠÝ ( 


NGUYÊN VĂN AN 
Chủ tịch Quốc hội khóa XI 


Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Kỳ họp. thứ nhất, Quốc hội khóa XI có 
ý nghĩa rất quan trọng đối với toàn bộ 
hoạt động của bộ máy nhà nước trong 
suốt cả nhiệm kỳ, trong đó có Quốc hội, 
cơ quan đại biêu cao nhất của nhân dân. 
Bước khởi đầu quan trọng là tại cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XI, nhân dân 
cả nước ta đã lựa chọn và bầu được những 
đại biểu xứng đáng, tiêu biểu cho khối đại 
đoàn kết toàn dân, góp phân quan trọng, 
đặt nên móng và tạo đà cho việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ của Quốc hội trong cả 
nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm kỳ “có nhiệm 
vụ đặc biệt quan trọng trong gia! đoạn 
phát triển mới của đất nước, vừa có vinh 
dự to lớn, vừa có trách nhiệm nặng nê 
trước vận mệnh của dân tộc ta trong 
những năm đầu của thế kỷ XXI'" như lời 
đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã 
khẳng định trong bài phát biểu trước 
Quốc hội. 

Trên cơ sở thảo luận, nhất trí cao, 
Quốc hội đã tiến hành việc bầu Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
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tối cao; Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ 
tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Dân 
tộc của Quốc hội; Chủ nhiệm, các Phó 
Chủ nhiệm và các Ủy viên của các Ủy 
ban của Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của 
Chủ tịch nước về danh sách thành viên 
Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết 
định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê 
chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ 
về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng và các thành viên khác của 
Chính phủ. Đây chính là kết quả của việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
về đổi mới tổ chức và hoạt động của 
bộ máy nhà nước. 

Việc bầu và phê chuẩn nhân sự đã 
được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đúng 
pháp luật, bảo đầm sự lãnh đạo của Đảng. 
Chúng ta tin tưởng và mong muốn rằng, 
các vị vừa được Quốc hội bầu và phê 
chuân giữ các trọng trách trong bộ máy 
nhà nước sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, 
thường xuyên rèn luyện đạo đức cách 


mạng, nâng cao năng lực và trinh độ đề 


hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ø1laO, Xứng 
đáng với sự tín nhiệm của các vị đại biêu 
Quốc hội và đòi hỏi ngày càng cao của 
cử tri và nhân dân cả nước. 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét 
báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết 
quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
ngân sách nhà nước năm 2001, 6 thâng 
đầu năm 2002 và nhất trí nhận định rằng: 

Năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002, 
mặc dù tình hình quốc tế có nhiều biến 


l§ 


động phức tạp; trong nước, thiên tai xảy 
ra nhiều nơi đã gây khó khăn nghiêm 
trọng cho sân xuất và đời sống của nhân 
dân, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nên 
kinh tế nước ta tiếp tục đạt được những 
kết quả đáng khích lệ: Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế 6 tháng đầu năm 2002 đạt khá 
(khoảng 6,8%), các nguồn lực trong nước 
được chú trọng huy động, cơ cầu kinh tế 
tiếp tục có bước chuyển dịch tích cực, 
tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn 
định, quốc phòng và an ninh được giữ 
vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng, 
quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu 
vực và thế giới được đẩy mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nên 
kinh tế nước ta cũng bộc lộ những mặt 
yếu kém: Một số chỉ tiêu chủ yếu không 
đạt mức dự kiến, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế chưa vững chắc, sức cạnh tranh yếu, 
một số lĩnh vực xã hội còn nhiều tôn tại 
đáng lo ngại; tình hình buôn lậu, gian lận 
thương mại, tệ nạn xã hội, tai nạn giao 
thông và tội phạm vẫn tiếp diễn phức tạp. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn 
diện những mặt được, chưa được của nên 
kinh tế, các vị đại biểu Quốc hội đã tập 
trung thảo luận và đề xuất các giải pháp 
khả thi, thê hiện quyết tâm phần đấu hoàn 
thành ở mức cao nhất kế hoạch kinh tế - 
xã hội và ngân sách nhà nước năm 2002. 

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, 

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI đã 
kết thúc. Thay mặt Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, tôi chân thành cảm ơn các vị 
khách quý đã đến tham dự kỳ họp; nhiệt 
liệt hoan nghênh sự đóng góp của cử tri 
và nhân dân cả nước, của các vị đại biểu 
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Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; 
của Chính phủ, các ngành, các cấp, các 
địa phương; của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí và 
các cơ quan phục vụ. 

Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại 
biểu Quốc hội tiến hành tiếp xúc với cử 
tri để báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời, 
trên cương vị công tác của mình, tích cực 
thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân 
dân, góp phần cùng với cơ quan nhà nước 
các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh 
tế - xã hội năm 2002 theo Nghị quyết của 
Quốc hội. 

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả 
nước và đồng bào ta ở nước ngoài hãy 
nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, ý chí tự lực, 


tự cường, lao động cần cù, thông minh và 
sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực trong 
nước và hiệu quả của sự hợp tác quốc tế, 
phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó 
cũng là những hoạt động thiết thực để 
chào mừng kỷ niệm 57 năm Cách mạng 
Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các vị lão 
thành cách mạng, các vị khách quý, các 
vị đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh 
phúc và thành công trong công tác. 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 
nhất, Quốc hội khóa XI. 

Xin cảm ơn quý vị. LÌ 


+ NGUYÊN TẤN DŨNG - VŨ KHOAN 


DANH SÁCH HỘI ĐÔNG QUỐC PHÒNG - AN NINH 
VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
ĐƯỢC KỲ HỌP THÚ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XI PHÊ CHUẨN 


Hội BŨNG QUỐC PHÙNG - AN NINH 


- TRẦN ĐỨC LƯƠNG 
- PHAN VĂN KHẢI 

- NGUYÊN VĂN AN. 
- LỆ HÔNG ANH 


Chủ tịch : 
Phó Chủ tịch : 
Ủy viên : - PHẠM VĂN TRÀ 

- NGUYÊN DY NIÊN 


ÁC PHÚ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 


- PHAM GIA KHIÊM 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


19 


) _ ĐƯA NGHỊ QUYET ĐẠI HỘI IX 
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ÂU nay, vẫn còn một số người ở 

trong và ngoài nước đả kích chủ 

trương của chúng ta coi kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể là nền tảng của nền 
kinh tế nước ta. Họ thường trình bày ý kiến 
của mình dưới dạng "góp ý kiến với Đảng" 
nhân các sự kiện lớn của đất nước như Đại 
hội Đảng toàn quốc, sửa đôi Hiến pháp, 
bầu cử Quốc hội... Hoặc có người lén lút 
truyền tay nhau đọc những tài liệu có nội 
dung xấu xuyên tạc, phân bác, bôi nhọ liên 
quan đến chế độ kinh tế của chúng ta. 
Ở nước ngoài, một số Việt kiều thường 
đăng tải ý kiến của mình với những nội 
dung thiếu thiện chí trên các báo chí tiếng 
Việt của các tổ chức do họ lập ra và bí mật 
đưa vào trong nước. Còn các đài phát 
thanh thù địch thì coi đây là một chuyên 
mục để tập trung khai thác, xuyên tạc, 
truyền bá hằng ngày. 

Phải nói rằng trong bản “hợp tấu” đa 
dạng đó, có nhiều tiếng nói khác nhau, 
cung bậc khác nhau, từ ôn hòa đến quyết 
liệt. Dàn “hợp tấu” đó không phải là một 
khối thống nhất, họ bộc lộ những mưu đồ 
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nhằm chống đối chúng ta. Một số xuất phát 
từ lập trường chống cộng, chống chủ nghĩa 
xã hội, chống chế độ chúng ta, thậm chí 
lập trường đó đã trở thành thâm căn cố đế. 
Một số khác do thiếu thông tin, thường sao 
chép lại các luận điệu sai tri mà các lực 
lượng thù địch gieo rắc. Có một số không 
ít người thiếu hiêu biết thực chất của vẫn 
đề, nhận thức mơ hồ, non nớt về lý luận... 
Không phải tất cả họ đều chống chủ nghĩa 
xã hội, tuy về hình thức trình bày ý kiến 
có những chỗ giống nhau. 

Nhìn chung lập luận của họ có thể tóm 
tắt như sau : Nước ta đang trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; tương ứng với 
thời kỳ đó, kinh tế đất nước phải là nền 
kinh tế nhiều thành phần cùng nhau phát 
triên theo phương châm "dân giàu, nước 
mạnh". Nói kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thê là nên tảng, kinh tế nhà nước là chủ đạo 
sẽ làm hạn chế sự phát triển của các thành 
phân kinh tế khác ở khu vực dân doanh. 

Hoặc có ý kiến đi xa hơn : Lịch sử là 
một quá trình phát triển tự nhiên, cùng đi 
trên một con đường, hết chủ nghĩa tư bản 
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rồi mới tới chủ nghĩa xã hội. Việt Nam 
chưa trải qua chủ nghĩa tư bản mà đã tiến 
vào chủ nghĩa xã hội là trái với quy luật 
tiến hóa tự nhiên. Cho nên chưa vội coi 
kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể là 
nền tảng, kinh tế nhà nước là chủ đạo, mà 
hãy quay về xây dựng nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa đã. Đẻ non thì khó mà phát triển, 
có khi chết yếu... 

Ngoài phần có tính "lý luận" như trên, 
đa số lập luận của họ tập trung vào 
khuyếch đại các khuyết tật của kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể. Chúng kém hiệu 
quả do tình trạng vô chủ "cha chung không 
ai khóc”, bộ mây công kènh, dựa vào bầu 
vú sữa bao cấp của nhà nước, tình trạng 
tham ô, lãng phí phổ biến... Họ nói kinh 
nghiệm của thế giới là chưa nước nào 
thành công trong việc xây dựng kinh tế nhà 
nước. Hiện nay, trong các nước tư bản 
đang diễn ra quá trình phi nhà nước hóa, 
triệt để áp dụng tư nhân hóa. Thậm chí quá 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
ở nước ta hiện nay, họ cũng nhìn dưới lăng 
kính tư nhân hóa. Họ đã áp dụng nhiều thủ 
đoạn tỉnh vi để bôi nhọ chủ trương coi kinh 
tế nhà nước và kinh tế tập thể là nền tảng 
kinh tế ở nước ta bằng các cách như nặng 
về trình bày các yếu kém của các thời kỳ 
trước đây, còn hiện nay thi họ đi sâu khai 
thác những bộ phận, những mặt còn sa sút, 
bê bối, thậm chí có những trường hợp đô 
vỡ mà chúng ta đang ra sức khắc phục, sắp 
xếp hoặc chấn chỉnh lại. Họ tô đậm những 
mảng tối này cốt đề gây cho người đọc 
cảm giác toàn bộ bức tranh kinh tế của 
nước ta là xám xịt, đen tối. 
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Để bác bỏ những luận điệu thiếu thiện 
chí trên, chúng ta cần làm rõ vấn đề Đảng 
và Nhà nước ta công khai chủ trương xây 
dựng nền kinh tế của mình trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Đó là một nền kinh tế gồm nhiều thành 
phần. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, 
năm 2001, đã nêu lên 6 thành phần kinh 
tế : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh 
tế cá thể và tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, 
kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài. 

Đó là nền kinh tế sản xuất hàng hóa vận 
hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước. Nói cách khác, đó là nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trong nên kinh tế đó, kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể là nền tẳng của nên 
kinh tế quốc dân và kinh tế nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo. 

Mỗi chế độ xã hội bao giờ cũng có một 
phương thức sản xuất thống trị. Đó là một 
sự thật đã từng và sẽ tổn tại trong lịch sử. 
Trên cơ sở kinh tế đó mà dựng lên thượng 
tầng kiến trúc, quan trọng nhất là chế độ 
chính trị thích ứng với nó. Các nhà lý luận 
và chính khách tư sản cũng công khai 
tuyên bố chế độ kinh tế của họ là chế độ sở 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, rằng quyền 
tư hữu là thiêng liêng bất khả xâm phạm. 
Chỉ có một chế độ kinh tế như vậy và chế 
độ chính trị thích ứng với nó mới bảo đảm 
quyền làm chủ của giai cấp tư sản. 

Chúng ta đã lựa chọn chế độ chính trị là 
chế độ xã hội chủ nghĩa - kết quả tất yếu 
của một quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài 
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của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
thì lôgic dẫn đến là phải có một cơ sở kinh 
tế như trên để bảo đảm cho định hướng 
chính trị đã lựa chọn. Nếu không xây dựng 
được một cơ sở kinh tế mà nền tảng là kinh 
tế nhà nước và kinh tế tập thể vững chắc, 
thì thê chế chính trị sẽ không đứng vững, 
như tòa nhà dựng trên nền mồng yếu. 
Chúng ta quyết tâm xây dựng một nên tầng 
như vậy, từ yếu thành mạnh, từ ít hiệu quả 
đến hiệu quả hơn. 

Tất nhiên, chúng ta phải ngày càng 
nâng cao tính hiệu quả của kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể, làm cho nó ngày 
càng đóng được vai trò thúc đây các thành 
phần kinh tế khác và toàn bộ nền kinh tế 
phát triển. 

Làm như vậy cũng không phải là chúng 
ta bất chấp quy luật. Chúng ta luôn ghi nhớ 
lời dạy của các nhà kinh điển mác xít : 
không được dùng sắc lệnh hoặc nhảy vọt 
lên trước đề xóa bỏ tiến trình phát triển tự 
nhiên của sức sản xuất. Nhưng chúng ta 
cũng ghi nhận lời dạy khác của các ông 
răng : lịch sử không phải lúc nào cũng vận 
động một cách tuần tự giống nhau, do 
những điều kiện lịch sử đặc thù, có nước có 
thê bỏ qua một phương thức sản xuất hoặc 
những giai đoạn nhất định trong phương 
thức sản xuất đó, đề tiến lên một phương 
thức sản xuất hoặc một giai đoạn phát triển 
cao hơn. Trên thế giới có những nước bỏ 
qua chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến 
hoặc tư bản chủ nghĩa. Ngay nước ta cũng 
đã không trải qua chế độ chiếm hữu nô lệ 
và tư bản chủ nghĩa. 
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Nhưng những giai đoạn tiến hóa của sức 
sản xuất, của khoa học kỹ thuật mà loài 
người đã trải qua thì không thể hoàn toàn 
bỏ qua được. Nó phải được tái hiện lại 
bằng cách này hoặc bằng cách khác, mức 
độ này hay mức độ khác trong quá trinh 
phát triển tiếp theo của dân tộc đó. Bỏ qua 
một giai đoạn lịch sử có những mặt tích 
cực như rút ngắn được thời gian tiến hóa, 
bớt được những đau khổ mà loài người đã 
trải qua... nhưng mặt tiêu cực cũng có 
nhiều. Đúng như C. Mác nói : Chúng ta 
đau khổ vì chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng 
đau khổ vì không có chủ nghĩa tư bản. 
Chắng hạn, vì nước ta chưa trải qua chủ 
nghĩa tư bản, nên sau khi chính quyền về 
tay nhân dân, thì sản xuất nhỏ và lao động 
thủ công vẫn còn phổ biến, kinh tế tự cấp 
tự túc, sản xuất hàng hóa kém phát triển, 
nên công nghiệp nhỏ bé, khoa học kỹ thuật 
lạc hậu... 

Những yếu kém tôn tại đó phải được 
giải quyết dưới chính quyền mới. Một mặt 
phải phát huy nội lực, vượt qua mọi trở 
ngại để vươn lên, có cách đi và cách làm 
hợp lý, mặt khác phải tranh thủ các điều 
kiện thuận lợi của thời đại để phát triển đất 
nước. Chắng hạn chúng ta phải đi tắt đón 
đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát huy lợi thế đấy nhanh tốc độ phát 
triển để dần dần đuổi kịp các nước đi trước. 
Như vừa qua, Việt Nam được thế giới đánh 
giá là một trong những nước có tốc độ 
phát triển kinh tế nhanh nhất khu vực và 
thế giới. Trong 5 năm 1996 - 2000, tốc độ 
phát triên bình quân hằng năm là 7%. Tính 
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10 năm 1991 - 2000, tông sản phẩm nội địa 
cả nước tăng hơn 2 lần. Dự tính 10 năm tới 
2001 - 2010 cũng sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần. 

Chúng ta vừa phải theo kịp trình độ tiên 
tiến của thế giới ngày nay, vừa phải tạo ra 
sự phát triển sức sản xuất mới đề phù hợp 
với xu thế phát triên của thời đại. Chẳng 
hạn, hiện nay chúng ta vừa xây dựng từng 
bước nền kinh tế tri thức, vừa tiến hành 
cách mạng kỹ thuật của thế kỷ XX và 
cách mạng khoa học - kỹ thuật của thế 
kỷ XX. Tất cả diễn ra trong một quá trình. 
_ Như vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với chúng ta 
gian khổ hơn, phức tạp hơn so với những 
nước đã trải qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. 

Muốn thực hiện nhiệm vụ đó, một công 
việc cần thiết là phải mở rộng giao lưu với 
nước ngoài, chủ động hội nhập quốc tế, 
học tập những kinh nghiệm tốt của thế 
giới. Có như vậy mới tạo điều kiện thuận 
lợi cho nước ta tiếp cận với trình độ khoa 
học công nghệ hiện đại, trình độ quản lý 
tiên tiến, nhất là cách tô chức sản xuất kinh 
doanh trong cơ chế thị trường, sử dụng các 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ... Chúng ta đã 
mở rộng cửa đón các nhà đầu tư nước 
ngoài vào làm ăn ở nước ta, tạo môi 
trường thuận lợi cho họ, từng bước áp dụng 
chế độ đối xử quốc gia với họ... Nhờ vậy, 
tính đến nay nước ta đã thu hút được một 
lượng đầu tư tương đối lớn, trên 40 tỉ USD 
đầu tư trực tiếp. | 

Chủ nghĩa xã hội non trẻ lại xuất hiện ở 
những nước còn lạc hậu hoặc phát triên 
trung bình về kinh tế, nên phải biết tiếp thu 
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và kế thừa những thành tựu xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản. Các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này. Chúng ta 
không những phải biết tận dụng khoa học - 
công nghệ, tri thức quản lý, điều hành tài 
chính tín dụng... mà còn phải biết sử dụng 
những chuyên gia tư sản. 

Quan điểm và cách làm như trên, chắc 
chắn sẽ tạo điều kiện để chúng ta xây dựng 
được cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thê là 
nên tảng, mà không phải kinh qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Dĩ nhiên chúng ta còn phải xử lý đúng 
vai trò kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
trong nên kinh tế quốc dân. Đó là phải tăng 
thêm tính hiệu quả trong sản xuất kinh 
doanh, cơ cấu phải hợp lý, như thế mới giữ 
được vai trò là nên tảng kinh tế và là đòn 
bầy thúc đấy các thành phần kinh tế khác 
cùng phát triển... Thực hiện được những 
nội dung trên đòi hỏi một quá trình tương 
đối dài và phải tiến hành một cách tích cực. 

Chúng ta không chấp nhận phát triển 
kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể với bất 
cứ giá nào. Những người phê phán nặng nề 
nhất vẫn đề này thường tập trung vào thời 
kỳ trước đối mới. Lúc bấy giờ do tư duy cũ 
chi phối, chúng ta phát triển kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể một cách tràn lan. 
Nhiều nơi chủ trương quốc doanh hóa, tập 
thể hóa bất chấp các điều kiện cần thiết, 
nặng về xây dựng quan hệ sản xuất mới, 
coi nhẹ phát triển sức sản xuất và hiệu quả 
kinh tế, hạch toán kinh tế chỉ là hình thức, 
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thực chất là lời giả, lỗ thật v.v... Nhưng 
thời kỳ đó đã qua rồi. Từ năm 1986, Đại 
hội VI của Đảng đã chủ trương đổi mới 
toàn diện, trong đó có kinh tế. Hơn 15 năm 
qua chúng ta đã đi sâu vào cải cách và đối 
mới, thay đôi cách nghĩ, cách làm và ngày 
càng đi đúng hơn với quy luật khách quan. 

Trong những năm qua, chúng ta đã có 
ba đợt tiến hành sắp xếp, đối mới và phát 
triển doanh nghiệp nhà nước. 

Đợt thứ nhất (1990 - 1993) : Tiến hành 
rà soát lại số doanh nghiệp nhà nước mở ra 
tràn lan ở các thời kỳ trước, sắp xếp lại 
những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải 
quyết một bộ phận lao động dôi dư, hình 
thành tiêu chuẩn và điều kiện thành lập 
doanh nghiệp nhà nước. 

Đợt thứ hai (1994 - 1997) : Hình thành 
các Tổng công ty nhà nước 90 và 91, giảm 
bớt tính chất hành chính trung gian của các 
tông công ty cũ, mở rộng cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, thực hiện Luật 
doanh nghiệp nhà nước, xóa bỏ dần chế 
độ chủ quản của cơ quan hành chính 
nhà nước. 

Đợt thứ ba (từ 1998 đến nay) : Tiếp tục 
củng cô và hoàn thiện doanh nghiệp nhà 
nước cũng như tông công ty nhà nước, 
tiếp tục chuyên mạnh một bộ phận 
doanh nghiệp nhà nước sang công ty cô 
phần, triên khai các hình thức giao, bán, 
khoán, cho thuê một bộ phận doanh nghiệp 
nhà nước... 

Đến nay, số lượng doanh nghiệp nhà nước 
đã giảm đi đáng kể. Từ 12 300 doanh nghiệp 
trước đây, nay chi còn trên 5 500 doanh 
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nghiệp. Quá trình này còn được tiếp tục. 
Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được điều 
chỉnh hợp lý hơn. Số doanh nghiệp nhà 
nước có vốn dưới l tỉ đông, từ chỗ chiếm 
50%, nay còn 25%. Số doanh nghiệp nhà 
nước có vốn trên 10 tỉ đồng tăng từ 10% 
lên 20%. Từ năm 1994 đến năm 2000, vốn 
bình quân của các doanh nghiệp nhà nước 
tăng lên 7 lần (đạt 22 tỉ đồng). Đóng góp 
của doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 
40% tổng nộp ngân sách, tương ứng với tỷ 
trọng GDP của doanh nghiệp nhà nước 
trong tổng GDP của cả nước là 40%. 

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ba 
khóa IX (9-2001) đã ra Nghị quyết "Về 
tiếp tục sắp xếp, đối mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước". Trong đó, nhân mạnh lấy suất sinh 
lời trên vốn làm một trong những tiêu 
chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của 
doanh nghiệp kinh doanh ; kiên quyết điều 
chỉnh cơ cầu để doanh nghiệp nhà nước có 
cơ cầu hợp lý, tập trung vào những ngành, 
lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, 
chiếm thị phần đủ lớn đối với các sản 
phâm và dịch vụ chủ yếu ; không nhất 
thiết phải giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các 
ngành, lĩnh vực và sản phẩm của nền 
kinh tế. Thực hiện độc quyền nhà nước 
trong lĩnh vực cần thiết, nhưng không biến 
độc quyền nhà nước thành độc quyền 
doanh nghiệp. Nghị quyết đề ra mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp lớn để đối mới và 
phát triển doanh nghiệp nhà nước trong 
10 năm (2001 - 2010), đặc biệt trong 5 năm 
(201 - 2005). 
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Người ta thường phê phán một chiều 
doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu 
quả, thua lỗ kéo dài. Cái đó đúng một 
phần. Nhưng hoạt động trong cơ chế thị 
trường, việc có một số doanh nghiệp, công 
ty làm ăn thua lỗ, phá sản cũng là điều bình 
thường. Cái đó không chỉ diễn ra ở nước ta, 
mà ngay cả ở các nước tư bản phát triên. 
Ở Nhật và Mỹ hằng năm cũng có hàng 
chục ngàn doanh nghiệp, công ty tư nhân 
thua lỗ và phá sản. 

Nhiệm vụ bức xúc là giải quyết số 
doanh nghiệp nhà nước yếu kém này. Mới 
đây nhiều ngành và địa phương đã đề ra 
giải pháp kiên quyết : nếu doanh nghiệp 
nhà nước nào 2 - 3 năm liền lỗ liên tục, thì 
giám đốc ở đó bị bãi chức, ban lãnh đạo ở 
đó tùy mức độ sẽ bị xử lý trách nhiệm. 

Kinh tế tập thê cũng trải qua nhiều thời 
kỳ sóng gió. Cuối những năm 80 đầu 
những năm 90 thế kỷ XX, kinh tế tập thể 
đổ vỡ hàng loạt do chuyển qua cơ chế thị 
trường và do mất thị trường truyền thống. 
Chỉ có điều là chúng ta không nản chí, 
quyết tâm xây dựng, đổi mới từng bước, 
làm cho nó ngày càng có sức sống hơn. 
Thể hiện trong nông nghiệp là Chỉ thị 100, 
là Nghị quyết 10, là các giải pháp hiệu quả 
của Chính phủ đề ra hàng năm để vực kinh 
tế tập thể lên. Trong nông nghiệp cũng như 
phi nông nghiệp, từ tổng kết thực tiễn, 
Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VIII (1996) đã đề ra nhiệm vụ : 
thay vì duy trì các hợp tác xã kiêu cũ, phải 
xây dựng hợp tác xã kiêu mới - hợp tác xã 
cô phần. Năm 1996 Quốc hội nước ta đã 
ban hành Luật chuyển đối hợp tác xã. 
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Từ nay, nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và 
dân chủ được tôn trọng đầy đủ hơn, xã viên 
hợp tác xã vừa đóng góp sức lao động vừa 
góp cổ phần, phân phối vừa theo lao động 
vừa theo vốn đóng góp, bớt các trách 
nhiệm và phúc lợi xã hội mà hợp tác xã 
phải đóng góp... Tính chất khép kín của 
hợp tác xã từng bước bị loại bỏ, không 
đóng khung trong địa giới hành chính hoặc 
ngành nghề cố định, mối quan hệ liên 
doanh liên kết dọc ngang và với kinh tế 
nhà nước được tăng cường, mối liên hệ với 
thị trường được mở rộng. Nhờ đó, hoạt 
động của hợp tác xã có hiệu quả hơn trước. 
Hiện có khoảng 70% số hợp tác xã cũ được 
chuyển đối, nhiều hợp tác xã được thành 
lập mới trong tổng số trên 15 000 hợp tác 
xã. Năm 2000 khu vực kinh tế tập thể 
có mức tăng trưởng trên 4,6%, chiếm 
8,5% GDP, thu hút trên 12,5 triệu thành 
viên. Riêng vốn cổ phần đóng góp của xã 
viên đã đạt tới trên 2 800 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, những tiến bộ nói trên mới 
chỉ là bước đầu. Kinh tế tập thể hiện nay 
còn nhiều yếu kém, tỷ trọng trong GDP 
còn thấp, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng 
được yêu cầu của xã viên và đòi hỏi của 
thị trường, cơ sở vật chất kỹ thuật còn 
lạc hậu... 

Nói như vậy để chúng ta tiếp tục phần 
đấu cao hơn nữa. So với trước, kinh tế tập 
thể đã có bước tiến, nhưng so với yêu cầu 
còn có khoảng cách xa. Chế độ chính trị 
của chúng ta đòi hỏi phải phát triển 
nhanh, mạnh khu vực kinh tế này. Ngay ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, từ Thái Lan, 
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Nhật Bản đến Đức, Pháp, I-ta-li-a... phong 
trào hợp tác xã phát triển mạnh mẽ từ hàng 
trăm năm nay. Điều đó trước hết bắt nguồn 
từ đòi hỏi cuộc sống của những người nông 
dân, thợ thủ công và làm dịch vụ. Đứng 
trước sự cạnh tranh quyết liệt của thị 
trường, của phân công và hợp tác lao động 
ngày càng sâu rộng, của tiến bộ khoa học 
công nghệ, của yêu cầu lớn về tài chính, tín 
dụng... thì hợp tác xã là mái nhà chung 
của những người sản xuất và kinh doanh 
nhỏ. Vì thế Đảng và Nhà nước ta không 
ngừng chăm lo phát triên khu vực này. Mới 
đây, Hội nghị Trung ương Š khóa IX 
tháng 2-2002 đã ra Nghị quyết về kinh tế 
tập thể, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải 
pháp tích cực thúc đây kinh tế tập thể. 
Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây 
dựng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể 
làm nên tảng, điều đó hoàn toàn không phủ 
định hoặc hạn chế sự phát triển của kinh tế 
tư nhân. Ngược lại, kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thể vững mạnh sẽ càng tạo điều 
kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Hội 
nghị Trung ương 5 cũng ra Nghị quyết về 
phát triên kinh tế tư nhân. Hơn 10 năm 
qua, kinh tế tư nhân tăng cả về số lượng 
đơn vị, vốn kinh doanh và lao động, phát 
triên rộng khắp trong nước. Năm 2000 có 
gàn 10 triệu hộ kinh doanh cá thê. Bình 
quân vốn của một hộ kinh doanh là gần 
30 triệu đồng. Số lượng doanh nghiệp tư 
nhân tăng rất nhanh, nhất là từ khi thực hiện 
Luật Doanh nghiệp. Tính từ đầu năm 2000 
đến hết tháng 10-2001, số đăng ký kinh 
doanh đã vào khoảng hơn 35 000 đơn vị, 
gàn bằng cả 9 năm trước cộng lại. Vốn đầu 
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tư của kinh tế tư nhân năm 2000 chiếm hơn 
24% tông đầu tư toàn xã hội, và mua hơn 
20% cổ phần của doanh nghiệp nhà nước 
đã cổ phần hóa. Năm 2000 kinh tế tư nhân 
chiếm hơn 42% GDP (nhiều hơn của thành 
phần kinh tế nhà nước), đóng góp hơn 
16% tông thu ngân sách. 

Nghị quyết Trung ương 5 nhắn mạnh 
kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển 
kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài. 
Xóa bỏ phân biệt đối xử giữa các thành 
phân kinh tế, tạo môi trường thuận lợi về 
chính sách, pháp lý và tâm lý xã hội để 
doanh nghiệp tư nhân phát triển rộng rãi 
trong những ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh và pháp luật không cẩm, không hạn 
chế về quy mô. Nghị quyết đề ra nhiệm vụ 
sửa đối, bô sung một số cơ chế, chính sách 
cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận 
lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. 

Trên thực tế, kinh tế tư nhân còn một số 
vướng mắc, trở ngại trong quá trình phát 
triển, do cơ chế chính sách chậm được sửa 
đối, bố sung hoặc do sự điều hành của các 
cấp quản lý. Cái này chúng ta sẽ khắc phục 
dân. Nhưng quan điểm, đường lối của 
Đảng và Nhà nước ta đối với kinh tế tư 
nhân là rõ ràng, nhất quán và đúng đắn. Đó 
không phải là giải pháp tình thế, chiến 
thuật mà là một chiến lược lâu dài. Điều đó 
thống nhất với đường lối chung của Đảng 
và Nhà nước ta là đại đoàn kết toàn dân, 
huy động nội lực, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tố quốc. 
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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
TRONG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO 


ÓA đói, giảm nghèo là một chủ 

trương, chính sách lớn của Đảng 

và Nhà nước trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội. Ngay từ khi nước ta 
mới giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã xác định đói nghèo cũng là một thứ 
"giặc", như giặc dốt, giặc ngoại xâm. Người 
căn dặn phải làm cho người nghèo thì đủ 
ăn, người đủ ăn thì khá, giàu ; người khá, 
giàu thì giàu thêm. Tư tưởng đó đã xuyên 
suốt trong các chủ trương, chính sách về 
công tác xóa đói, giảm nghèo của Hội Nông 
dân Việt Nam. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xóa đói, giảm nghèo, Quyết định 133 và 
Quyết định 135 của Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho các cấp của 
Hội thực hiện chương trinh, mục tiêu xóa 
đói, giảm nghèo ; đồng thời đây mạnh 
phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo và làm øiàu. Đây vừa là nhiệm 
vụ cấp bách trước mắt, thường xuyên lâu 
dài, vừa là lương tâm và trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, hội viên nông dân. Làm tốt 
công tác xóa đói, giảm nghèo sẽ góp phần 
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NGUYÊN ĐỨC TRIỂU ° 


đem lại sự công bằng xã hội, thúc đấy phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Theo chỉ đạo của Trung ương Hội, mỗi 
tỉnh, thành hội chọn một huyện, mỗi huyện 
chọn một xã, mỗi xã chọn một chỉ hội làm 
điểm chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo. Phân 
công mỗi hộ gia đình nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi giúp đỡ từ 2 - 3 hộ đói 
nghèo về kế hoạch, kinh nghiệm sản xuất, 
vốn, giống, vật tư lao động để phát triển sản 
xuất kinh doanh vươn lên xóa nghèo đối. 
Các huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiêu 
số sinh sống, chọn 1 - 2 xã, mỗi xã chọn từ 
5 - 10 hộ để đầu tư chỉ đạo mô hình điểm 
trình diễn kỹ thuật, đưa các giống cây con, 
chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn 
sử dụng phân bón, kỹ thuật thâm canh, xóa 
bỏ tập quán canh tác lạc hậu. Vận động 
nông dân xây dựng gia đỉnh, làng xã văn 
hóa. Mỗi tỉnh, thành hội chỉ đạo xây dựng 
một số làng, xã kiểu mẫu về nông thôn mới 
để rút kinh nghiệm. Các cấp hội đã tổ 
chức hàng trăm lớp tập huấn về kiến thức 
xóa đói, giảm nghèo cho cán bộ, trong đó 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch 
Hội Nông dân Việt Nam 
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Trung ương Hội đã mỡ 8 lớp cho trên 
614 cán bộ của tỉnh, huyện có các xã đặc 
biệt khó khăn. 

Đại hội lần thứ nhất của Hội Nông dân 
Việt Nam (1988) đã khởi xướng phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết, tương trợ, giúp nhau xóa đói, 
giảm nghèo và làm giàu. Từ đó phong trào 
nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 
đã trở thành phong trào quần chúng sâu 
rộng trong nông dân và nông thôn. Các cấp 
hội phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ 
quan nghiên cứu khoa học, trường đại học 
và các doanh nghiệp tổ chức hàng vạn lớp 
tập huấn chuyển. giao: khoa học - kỹ thuật, 
chuyển đối cơ cầu giống, cơ cấu sản xuất, 
phát triển ngành nghề, xây dựng các điểm 
trình diễn, tổ chức tham quan mô hình và 
học tập kinh nghiệm. Thông qua đó giúp 
nông dân tiếp cận được nhiều hơn với khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ mới và những 
kinh nghiệm hay. Nhiều tỉnh, thành hội mở 
hội nghị, hội thảo về phát triển kinh tế trang 
trại, "nhà nông đua tài”, "kiến thức nhà 
nông", tô chức trao đối kinh nghiệm giữa hộ 
sản xuất kinh doanh giỏi với hộ đói nghèo... 
để chuyển tải kiến thức và kinh nghiệm 
sản xuất kinh doanh cho nông dân, tạo sự 
liên kết gắn bó giữa các nhà khoa học với 
nông dân. 

Các cấp hội phối hợp VỚI Các công ty, 
xí nghiệp, nhà máy để xây dựng các mô 
hình trình diễn ; cung ứng giống, phân bón, 
thuốc trừ sâu, máy nông nghiệp trả chậm ; 
tìm đầu vào, đầu ra và tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân. Trung ương Hội đã kỹ Nghị 
quyết liên tịch với Ngân hàng Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn Việt Nam để tín 
chấp cho nồng dân vay vốn. Sau hơn 2 năm 
thực hiện đã thành lập được 85 000 tổ vay 
vốn, trong đó có 45 000 tổ với trên l triệu 
thành viên được vay 5 000 tỉ đồng ; phối hợp 
với Ngân hàng phục vụ người nghèo thực 
hiện chính sách tín dụng cho các hộ nghèo, 
với tông số tiền 540 719 triệu đồng, giải 
quyết cho 684 102 hộ vay. Tiếp tục đây mạnh 
xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay 
tông nguồn vốn đạt trên 164 527 triệu đông, 
trong đó nguôn vận động là 123 727 triệu 
đồng, đã giúp cho 214 770 lượt hộ nông dân 
nghèo được vay vốn. Các cấp hội vận động 
cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp 
đỡ nhau trong sản xuất và đời sống với 
nhiều hình thức phong phú, nhất là giúp đỡ 
đồng bào bị thiên tai khắc phục hậu quả, 
nhanh chóng ôn định đời sống và phát triển 
sản xuất. Các cấp hội còn tích cực phối hợp 
với các ngành, cơ quan chức năng triển khai 
các chương trình dự án nhằm tăng cường 
nguôn lực hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa 
đói, giảm nghèo và làm giàu. 

Để thực hiện công tác xóa đói, giảm 
nghèo ở vùng đông bào dân tộc thiểu số, 
Trung ương Hội đã chọn xã Lao Xã Phinh, 
huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu làm điểm. 
Đây là một xã vùng 3, cách trung tâm 
huyện 48 km. Toàn xã có 259 hộ người 
Mông và Xạ Phang, cơ sở hạ tầng thấp 
kém, 60% dân số mù chữ, 82% dân số thiếu 
nước sinh hoạt. Từ tinh hình trên Trung 
ương Hội đã tô chức 3 lớp tập huấn cho 
200 cần bộ huyện Tủa Chùa, trong đó có 
53 cán bộ xã, già làng, trưởng bản. Tổ chức 
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cho 14 cán bộ chủ chốt đi tham quan, học 
tập kinh nghiệm trồng ngô lai, chè, mía trên 
đất dốc, chế biến dong giềng, làm chuồng 
trại gia súc. Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 1 thôn 
xây dựng bề chứa nước, làm đường giao 
thông ; hỗ trợ 42 triệu đồng mở các lớp bồ 
túc cho 31 cán bộ xã, từ chỗ không biết chữ 
đã có trình độ văn hóa lớp 5. Nông dân đã 
biết trồng và chăm sóc ngô lai, biết bón 
phân thâm canh cây trồng và bước đầu một 
số hộ đã làm chuồng lợn, chuông trâu, bò 
xa nơi ở, không thả rông như trước, sản xuất 
phát triên, đời sống bà con được cải thiện. 
Phát huy mặt được của mô hình xóa 
đói, giảm nghèo ở xã Lao Xã Phinh, từ 
năm 2000 Trung ương Hội triển khai dự án 
"Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, 
khuyến nông, khuyến lâm và nhân điển 
hình hộ nông dân tiên tiến trong sản xuất, 
kinh doanh nông, lâm nghiệp ở một xã đặc 
biệt khó khăn" tại 20 xã đặc biệt khó khăn 
ở 12 tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự 
án tập trung vào 5 hoạt động chính : thông 
tin, tuyên truyền ; tập huấn cán bộ ; xây 
dựng câu lạc bộ nông dân ; xây dựng các 
nhóm hộ nông dân khuyến nông, khuyến 
lâm ; xây dựng các mô hình hộ, nhóm hộ 
phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Hội 
Nông dân Việt Nam đã biên soạn 14 đầu 
sách kỹ thuật ngắn gọn, có tranh minh họa 
bằng tiếng phổ thông, tiếng Mông và 
Khơ-me nên đồng bào dễ hiểu, dễ vận 
dụng. Trung ương Hội phối hợp với các cấp 
hội địa phương mở 20 lớp tập huấn cho 
1 320 cán bộ cấp xã về kiến thức, kỹ năng 
phát triển kinh tế, xã hội, phương pháp 
khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn cách 
làm ăn, lông ghép với các chương trình xã 
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hội. Tổ chức 74 lớp tập huấn khuyến nông 
tại cơ sở cho 3 372 hộ nông dân trực tiếp 
tham gia dự án về kỹ thuật trồng trọt, chăn 
nuôi và quy trình thực hiện. Đến nay, 20 xã 
điểm đã xây dựng được 39 câu lạc bộ nông 
dân với gần 2 000 hội viên thường xuyên 
sinh hoạt ; thành lập được 525 nhóm 
khuyến nông, khuyến lâm ; xây dựng 18 mô 
hình trình diễn khuyến nông. Các mô hình 
trồng cây ngắn ngày (lạc, ngô, đậu tương) 
đều có năng suất tăng từ 20 - 30% so với 
trước. Các mô hình trông cây ăn quả (mận 
Tam hoa, hồ tiêu), từng hộ đều phát triển, tỷ 
lệ sống đạt 95 - 98%. Sau 2 năm thực hiện 
đự án đạt kết quả tốt, Hội đã giúp trực tiếp 
cho 3 372 hộ nông dân thực hiện các mô 
hình và hơn 2 vạn người biết cách làm ăn, 
có thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện 
đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo 
mỗi năm từ 4 - 6%, riêng xã Lao Xả Phình 
đã giảm được tỷ lệ đói nghèo trên 20%. 
Năm 2002, Hội tiếp tục đâu tư 2 tỉ đồng cho 
dự án "Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn 
và khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư" 
để triển khai ra 10 xã đặc biệt khó khăn của 
10 tỉnh. 

Đến nay Hội Nông dân Việt Nam đã 
giúp hàng vạn gia định nông dân vượt khó 
vươn lên thoát đói nghèo, đủ ăn và khá 
giàu. Nhiều tỉnh, thành hội tổ chức hội nghị - 
gặp mặt biêu dương những gia đình nông 
dân nghèo nêu cao tỉnh thân tự lực, tự 
cường vượt khó vươn lên, thúc đây phong 
trào xóa đói, giam nghèo ngày càng phát 
triên sâu, rộng. Nhờ những nỗ lực chung 
của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, 
đoàn thể xã hội và các địa phương, trong đó 
có sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân 
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Việt Nam sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh, 
khá toàn diện và đạt được những thành tựu 
to lớn. Cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông 
thôn phát triên khá, hầu hết các xã đã có 
đường ô tô đến trung tâm, có điện, có 
trường học, trạm y tế, trạm thủy nông... 
Bộ mặt nông thôn ngày càng được đôi mới 
sâu sắc cả về chất và lượng. Đời sống vật 
chất, tinh thần và trình độ mọi mặt của dân 
cư nông thôn được nâng lên rõ rệt. Thu 
nhập bình quân mỗi hộ năm 2001 đạt 


10 triệu đông. Sô hộ giàu và mức giàu ở - 


nông thôn tăng lên. Tỷ lệ hộ giàu tăng từ 
4% (năm 1990) lên 25% (năm 2001). Số hộ 
đói nghèo và mức độ đói nghèo giảm xuống. 
Đặc biệt, từ cuối năm 1998, Đảng và Nhà 
nước ta quyết định nâng Cuộc vận động xóa 
đói, giảm nghèo trở thành Chương trình 
mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, với 
những chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, biện 
pháp và có đầu tư thỏa đáng nên đã đạt 
được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ 
đói nghèo ở nông thôn giảm từ trên 30% 
năm 1992 xuống còn 11% năm 2000 và 
theo chuẩn mới đến nay còn 17%. Tốc độ 
xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn 
đạt binh quân 2%/năm, tương đương với 
mỗi năm có khoảng 30 vạn hộ thoát khỏi 
đói nghèo và được quốc tế đánh giá là nước 
đứng đầu về tốc độ xóa đói, giảm nghèo 
trong các nước đang phát triên. Tình trạng 
thiếu đói giáp hạt thường xuyên trước đây 
đối với các hộ nghèo nông thôn ở mức 5 - 
7%, thì những năm gân đây đã giảm xuống 
còn dưới 1%. Nhất là, ở khu vực nông thôn 
đã cơ bản xóa tình trạng đói quanh năm, 
thiếu ăn trên 6 tháng. Tình trạng thiếu 
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lương thực trong các hộ nghèo chỉ còn diễn 
ra trên diện hẹp và thời gian ngắn, chủ yếu 
là những hộ già cả, neo đơn, bị tai nạn rủi 
ro, thiên tai nặng, vung sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc miền núi vào những tháng giáp hạt. 
Đến nay, nhiều tỉnh đã cơ bản xóa hộ đói và 
giảm hộ nghèo ở nông thôn xuống dưới 
10% theo chuẩn mới. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được so với yêu 
cầu còn thấp ; tốc độ xóa đói, giảm nghèo 
không đồng đều giữa các vùng, các địa 
phương ; tính vững chắc và ổn định chưa 
cao. Mức độ và diện đói nghèo ở vùng sâu, 
vùng xa và nơi thiên tai khắc nghiệt còn 
cao, có xã, bản, làng còn 50% và thậm chí 
70 - 75% số hộ đói nghèo. Số hộ tái đói 
nghèo bình quân từ 7 - 10% mỗi năm. Tiêu 
chí về chuân mực đói nghèo của ta còn quá 
thấp. Theo Ngân hàng thế giới thì tỷ lệ đói 
nghèo này mới nói lên nghèo đói về lương 
thực, thực phẩm, nhưng nếu xác định nghèo 
đói kể cả phi lương thực, thực phẩm thì tỷ lệ 
đói nghèo ở nước ta tới 37,4%, trong đó ở 
nông thôn là 44,9%. Khoảng cách giàu 
nghèo ở nông thôn có xu hướng doãng ra và 
chưa có khả năng thu hẹp. Khó khăn và 
thách thức lớn cho công tác xóa đói, giảm 
nghèo ở nông thôn hiện nay là vấn đề thị 
trường và giá cả nông sản không ổn định, 
dẫn đến thu nhập và việc làm của nông dân 
nói chung và nông dân nghèo nói riêng thấp 
và tăng chậm. Một số nơi do đất chật, người 
đông, thiếu việc làm, không có đất sản xuất, 
điều kiện sản xuất khó khăn, trình độ dân trí 
thấp, tập quán canh tác lạc hậu, do chuyển 
đôi cơ cấu sản xuất tự phát, chưa kê một 
bộ phận có tâm lý trông chờ ÿ lại vào 
Nhà nước, các tô chức cứu trợ xã hội, nên 
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đã ảnh hưởng đến công tác xóa đói, giảm 
nghèo. Hiệu quả của các chương trình đầu 
tư dành cho vùng nghèo, hộ nghèo phát huy 
chưa đều, chưa toàn diện, thậm chí vốn đầu 
tư có nơi còn bị cắt xén. Tình trạng tham 
nhũng cũng còn là vấn đề làm hạn chế đến 
kết quả công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Từ những thành tựu đạt được và cả 
những mặt hạn chế, Hội Nông dân Việt 
Nam đã rút ra được những bài học và kinh 
nghiệm trong chi đạo thực hiện công tác 
xóa đói, giảm nghèo : 

Một là, quá trình chỉ đạo và thực hiện 
các chương trinh xóa đói, giảm nghèo vừa 
phải tiến hành theo diện rộng, vừa làm mô 
hình điểm, hăng năm có sơ kết, tông kết rút 
kinh nghiệm, tìm nguyên nhân thiếu sót để 
bổ sung cho nội dung hoạt động sát hợp với 
từng địa phương, cơ sở. Phối hợp các giải 
pháp xóa đói, giảm nghèo trước mắt với các 
giải phấp xóa đói, giảm nghèo bên vững. 

Hai là, găn tố chức thực hiện phong trào 
xóa đói, giảm nghèo với công tác xây dựng 
Hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, xây dựng 
lề lối, tác phong làm việc sâu sát, gần gũi 
quần chúng. Nắm chắc đời sống của từng 
hộ, phân tích nguyên nhân đói nghèo để có 
kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Trong chỉ đạo luôn 
nắm vững phương châm phát huy nội lực, 
nêu cao vai trò của cộng đồng, phân công 
các hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ từ 
2 - 3 hộ đói nghèo. Ở các xã điểm, những 
hộ nông dân tham gia dự án nhất thiết phải 
thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, 
thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra". 
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Ba là, các nguồn vốn vay phải được đầu 
tư vào sản xuất, đồng thời phải tổ chức dạy 
nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
hướng dẫn cách làm ăn. Lựa chọn những 
nông dân tiên tiến, bôi dưỡng họ trở thành 
những khuyến nông viên, tuyên truyền viên 
và cán bộ tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh 
doanh giỏi Ở cơ SỞ. Trong quá trình sản 
xuất, tô trưởng, chi hội trưởng thường xuyên 
kiêm tra, giúp đỡ để hộ nghèo sử dụng vốn 
vay có hiệu quả. 

Bốn là, phối hợp với các ngành đây 
mạnh các dịch vụ hỗ trợ nông dân, tô chức 
dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, trình độ 
nhận thức cho nông dân. Đối với các xã 
vùng 3, việc tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn 
thực hành thông qua các mô hình sản xuất 
tại chỗ theo phương thức cầm tay chỉ việc, 
nông dân nói cho nông dân nghe, nông dân 
tư vấn cho nông dân. 

Năm là, các cấp hội tiến hành hội nghị, 
hội thảo trao đối kinh nghiệm, cách làm ăn 
đối với những hộ nông dân sản xuất chưa 
øiỏi, động viên tỉnh thần tự lực, tự Cưởng 
của mỗi gia đình cùng với sự giúp đỡ của 
cộng đồng để vươn lên xóa đói, thoát 
nghèo. Đồng thời mời một số hộ sẵn xuất 
kinh doanh siỏi ở từng lĩnh vực báo cáo 
kinh nghiệm và cách làm hay để các hộ đói 
nghèo học tập. 

Nophị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng 
nhân mạnh : "Tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả chương trình xóa đói, giảm nghèo... 
Phấn đấu đến năm 2005 về cơ bản không 
còn hộ đói và chỉ còn khoảng 10% số hộ 
thuộc diện nghèo. Các tỉnh đồng bằng Bắc 
Bộ, các huyện đồng băng miền Trung và 
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các tỉnh Nam Bộ về cơ bản không còn hộ 
nghèo. Nâng dần mức sống của các hộ đã 
thoát nghèo, tránh tỉnh trạng tái nghèo”9), 
Để đạt được mục tiêu này, trên cơ sở những 
kinh nghiệm và bài học rút ra từ công tác 
xóa đối, giảm nghèo, trong thời gian tới, 
chúng ta nỗ lực phần đấu thực hiện những 
nhiệm vụ cơ bản sau đây : 

1. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo 
thành Chương trình quốc gia về xóa đói 
giảm nghèo và phát triển. Tăng cường đầu 
tư và quản lý các chương trình, dự ân xóa 
đói, giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện các 
chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, 
xã nghèo về y tế, giáo dục, hướng dẫn cách 
làm ăn, an sinh ; trợ giúp đồng bào dân tộc 
đặc biệt khó khăn. 

2. Hoàn thành dứt điểm việc giao đất, 
_ giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ruộng đất ôn định lâu dài cho nông 
dân. Đâu tư khai hoang phục hóa, sắp xếp 
lại các nông, lâm, ngư trường, xây dựng 
một số vùng kinh tế mới để chuyển một số 
bộ phận nông dân, nhất là nông dân nghèo 
không có đất, hoặc ít đất sản xuất đến làm 
ăn sinh sống. 

3. Nhà nước sớm ban hành chính sách 
bình ôn giá cả đối với một số nông sản chủ 
yếu. Tìm thị trường đề nông dân có điều 
kiện tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời nâng cao 
vai trò của các doanh nghiệp nhà nước 
trong việc cung ứng vật tư phục vụ sản xuất 
và tiêu thụ sản phâm, giúp nông dân yên 
tâm sản xuất. 

4. Nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch 
tổng thể về sản xuất gắn với chế biến và 
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nhu cầu thị trường làm cơ sở cho kế hoạch 
hóa và đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp 
tục đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi, 
vùng thiên tai khắc nghiệt. Đối mới quan 
điểm và nhận thức về vai trò, vị trí của mặt 
trận nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế quốc 
dân thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ; đây mạnh sản xuất làm cơ sở 
cho xóa đói giảm nghèo. Tăng cường đầu tư 
cho nông nghiệp và nông thôn kết hợp với 
công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng 
dẫn cách làm ăn và dạy nghề cho nông dân. 

5. Đôi mới chính sách tín dụng nông 
thôn, tạo điều kiện cho người dân có đủ vốn 
phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện 
việc khoanh nợ, xóa nợ cho những hộ nông 
dân đói nghèo, hộ bị thiên tai tàn phá nặng 
nề không có khả năng phục hồi sản xuất. 
Tạo điều kiện cho những hộ nông dân 
không có đất, hoặc ít đất sản xuất nhưng 
thiết tha lao động, có kinh nghiệm sản xuất 
được vay vốn ưu đãi để chuộc lại ruộng đất 
đã cầm cố, sang nhượng để tiếp tục đầu tư 
sản xuất. Khuyến khích các thành phần 
kinh tế phát triển nhằm giải quyết việc làm, 
thu hút lao động nông nghiệp sang sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 
vụ. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 
hưu cho nông dân khi hết tuôi lao động. 
Tạo điều kiện cho Hội Nông dân được tham 
gIa ‹ các chương trình, dự án nhằm đóng gÓp 
nhiều hơn vào Chương trình mục tiêu quốc 
gia xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.) 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 299 
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ỘT trong những thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử và thời đại của dân 
tộc ta trong thế kỷ XX là thấng 


lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám đã 
xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở 


nước ta, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử: 


dân tộc : kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn 
liên với chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự 
vùng dậy của cả một dân tộc dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản với tinh thần "đem 
sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đó là kết 
quả của phong trào cách mạng liên tục 
diễn ra suốt 15 năm kể từ ngày thành lập 
Đảng, với cao trào những năm 1930-1931 
và Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động 
dân chủ 1936-1939 đến phong trào giải 
phóng dân tộc 1939-1945. 


Viết về nguyên nhân thắng lợi và ý. 


nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn mạnh : "Vì 
chính sách của Đảng đúng và thi hành 
chính sách ấy kịp thời và linh động, cuộc 
Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đã thành 
công". "Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên 
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quyết của Đảng, do sức đoàn kết và hăng 
hái của toàn dân trong và ngoài Mặt trận 
Việt Minh, cuộc cách mạng Tháng Tám đã 
thắng lợi"). Với thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám "chẳng những giai cấp lao 
động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự 
hào, mà giai cấp lao động và những dân 
tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào 
rằng : "Lần này là lần đầu tiên trong lịch 
sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và 
nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã 
lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm 
chính quyên toàn quốc"2). Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ : Cách mạng Tháng 
Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế 
kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 
100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân 
dân, đã xây nên tảng nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. 
"Đó là một cuộc thay đối cực kỳ to lớn 
trong lịch sử của nước ta"@). 


* PGS, TS, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t6, tr 159 

(2) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 6, tr 159 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 160 
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Thành quả lớn nhất của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 là đã xây dựng Nhà 
nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam. 

Đặc trưng nổi bật của Nhà nước cách 
mạng kiểu mới đó là Nhà nước dân chủ, 
_ nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vi 
nhân dân. Ngay sau khi giành được chính 
quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã cùng toàn dân xây dựng và củng cố 
chính quyền nhân dân. Ngay sau một 
tháng kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công, trong bài Chính phủ là công 
bộc của dân Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
rõ : "Các công việc của Chính phủ làm 
phải nhằm vào một mục đích duy nhất là 
mưu tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho 
nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải 
đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì 
có lợi cho dân thì làm. Việc gi có hại cho 
_ đân thì phải tránh"). 

Về chính quyền. nhân dân ở các địa 
phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ yêu 
câu : "Các Ủy ban nhân dân làng, phủ là 
hình thức Chính phủ địa phương phải chọn 
trong những người cố công tâm, trung 
thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, 
có năng lực làm việc, được đông đảo dân 
làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay 
một thế lực gì khác mà chui lọt vào các Ủy 
ban đó". Người nhắn mạnh : "Ủy ban nhân 
dân làng trái với các hội đồng kỳ mục cũ 
thối nát, sẽ làm những việc có lợi cho dân, 
không phạm vào công lý, vào tự do của 
dân chúng. Nó hết sức tránh những cuộc 
bắt bớ đánh đập độc đoán, những cuộc tịch 
thu tài sản không đúng lý. Ủy. ban nhân 
dân thận trọng hết sức trong chỗ ch dùng 
công quỹ, không dám tuy ý tiêu tiền vào 
những việc xa phí như ăn uống" "Những 
nhân viên Ủy ban sẽ không lợi ” danh 


nghĩa Ủy ban để gây bè tìm cánh, đưa 
người "trong nhà trong họ" vào làm VIỆC 
với mình" (...) "Ủy ban nhân dân là Ủy 
ban có nhiệm vụ thực hiện tự do dân chủ 
cho dân chúng. Nó phải hành động đúng 
tỉnh thần tự do dân chủ đó"G). 

Một điều dễ nhận thấy là vai trò quan 
trọng của chính quyên ở địa phương và 
cơ sở trong việc thực thi dân chủ trực 
tiếp với nhân dân. Những ngày tháng 
sau Cách mạng Tháng Tám Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian viết 
nhiều bài về xây dựng các Ủy ban nhân 
dân. Ngày 11- 3-1945, Người viết bài Cách 
thức tổ chức các Ứy. ban nhân dân. Ngày, 
4-10-1945 Người. viết bài : Thiếu óc tổ 
chức - một khuyết điểm lớn của các Ủy 
ban nhân dân. Và ngày 12-10-1945, Người 
lại viết bài Sao cho được lòng dân ?Người 
nhấn mạnh : "Phải chú ý giải quyết hết các 
vấn đề dẫu khó đến đâu mặc lòng, những 
vấn đè quan hệ tới đời sống của dân. Phải 
chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi 
người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế 
nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn 
mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy 
những việc có thể nâng cao đời sống vật 
chất và tỉnh thần của dân phải được đặc 
biệt chú ý” "muốn được dân yêu, muốn 
được lòng dân, trước hết phải yêu dân, 
phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết 
thảy, phải có một tinh thần chí công vô 
tư”(6), 

Đặc biệt, trên báo Cứu quốc số 69 ra 
ngày 17-10-1945 đã đăng Thư gửi Ủy ban 
nhân dân các kỳ, tính, huyện và làng của 


(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 22 
(5) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 23 
(6) Hồ Chí Minh : Sđở, t 4, tr 48 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một lần nữa Người 
nêu rõ bản chất cách mạng và dân chủ của 
chính quyên nhân dân, nguồn gốc sức 


mạnh của chính quyên là ở sự gắn bó với. 


nhân dân, hết lòng, hết sức mưu cầu tự do, 
hạnh phúc cho nhân dân. "Nếu không có 
nhân dân thì Chính phủ không đủ lực 
lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân 
dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính 
phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một 
khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng 
nếu nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý øì"0). 

Trong xây dựng Nhà nước của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân, Hồ Chí 
Minh coi trọng phát huy dân chủ để người 
dân tự lựa chọn bầu ra người đại biểu 
vào cơ quan chính quyền nhà nước. Ngay 
trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ 
lâm thời ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đề nghị Chính, phủ tô chức càng 
sớm càng hay cuộc TONG TUYEN CƯ 
với chế độ phổ thông. đầu phiếu. Tất cả 
công dân trai gải mười tám tuôi đều có 
quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt 
giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống v.v.. Viết 
về ý nghĩa của Tổng tuyển cử Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhấn mạnh, "Tổng tuyến cử là 
một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa 
chọn những người có tài, có đức, để gánh 
vác công việc nước nhà. Tổng tuyển cử tức 
là tự do, bình đẳng ; tức là dân chủ, đoàn 
kết". "Do Tông tuyển cử mà toàn dân bầu 
ra Quốc hội. Quốc hội sẽ cử ra Chính phủ. 
Chính phủ đó thật là Chính phủ của toàn 
dân"®). 

Nhắn mạnh dân chủ, đồng thời Chủ tịch 
- Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng quản lý đất 
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nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, 
quan tâm xây dựng Nhà nước pháp quyên. 

Ngay từ khi còn đi tìm đường cứu nước, 

năm 1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt 
những người yêu nước Việt Nam trong yêu 
sách 8 điểm gửi tới Hội nghị Véc-xây đã 
yêu cầu cải cách pháp luật ở Đông Dương 
để người bản xứ được bảo đảm về luật 
pháp như người châu Âu. Nguyễn Ái Quốc 
đã nêu rõ tư tưởng xây dựng nhà nước 
pháp quyên, Người nhấn mạnh "Trăm điều 
phải có thần linh pháp quyên". Một ngày 
sau lễ tuyên bố độc lập, ngày 3-9-1945, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : "Trước 
chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế 
cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém 
phần chuyên chế, nên nước ta không có 
hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng 
quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một 
hiên pháp dân chủ"ÓG). 

Với tư cách là người đứng đầu Nhà 
nước và Chính phủ, Trưởng ban soạn thảo 
Hiến pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát 
huy trí tuệ của Đảng, toàn dân cùng với 
Quốc hội được bầu ra ngày 6-1-1946 soạn 
thảo bản Hiến pháp dân chủ, đó là bản 
Hiến pháp đâu tiên trong lịch sử nước nhà. 
Cách mạng Tháng Tâm thành công, Nhà 
nước cách mạng mới được xây dựng qua 
14 tháng, đã có được bản Hiến pháp do 
Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ hai thông qua 
ngày 9-11-1946. Đó là hiện tượng đặc biệt 
của lịch sử các cuộc cách mạng trên thế 
giới. Và trong hoàn cảnh cách mạng nước 
ta “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” phải 
vượt qua bao khó khăn, thách thức, việc 
thông qua Hiến pháp càng có ý nghĩa quan 


(7) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 56 
(8) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 133 
(9) Hồ Chí Minh : Sđd, t 4, tr 8 
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trọng về thực tiễn và pháp lý. Đó còn là 
thành quả to lớn của quá trình xây dựng 
Nhà nước pháp quyên của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân ở nước ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Trong Lời nói đầu của Hiến pháp đầu 
tiên (1946) đã nêu rõ : Cuộc Cách mạng 
Tháng Tám đã giành lại chủ quyên cho đất 
nước, tự do cho nhân dân và lập ra nên dân 
chủ cộng hòa. Hiến pháp là thành quả vẻ 
vang của cách mạng và được xây dựng 
trên các nguyên tắc : 

- Đoàn kết toàn dân không phân biệt 
giống nòi, trai gái, giai cấp, tôn giáo. 

- Bảo đảm các quyền tự do dân chủ. 

- Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và 
sáng suốt của nhân dân. 

Bản chất cách mạng và nhân dân, tính 
chất dân chủ và pháp quyền hòa quyện 
và thống nhất với nhau khi Hiến pháp 
khẳng định : Tất cả quyền bính trang nước 
là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Điều 
khẳng định đó khiến ta nhớ lại tư tưởng 
của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong 
cuốn Đường cách mệnh (1927) khi Người 
cho rằng : Chúng ta đã hy sinh làm cách 
mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là 
làm sao cách mệnh rôi thì quyên giao cho 
dân chúng số nhiêu, chớ để trong tay một 
bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiêu 
lân, thế dân chúng mới được hạnh phúc. 
Từ một ý tưởng, một tư tưởng lớn đến điều 
được ghi trong Hiến pháp là kết quả của cả 
một chặng đường đấu tranh cách mạng lâu 
đài, đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc ta, 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là sự hiện 
thực hóa, pháp chế hóa mục tiêu đấu tranh 
cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 
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Tính chất dân chủ, bản chất nhân dân 
của Hiến pháp năm 1946 thật sâu sắc và 
đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Sự xác 
định rõ nghĩa Vụ Và quyên lợi công dân đã 
thể hiện điều đó. Mỗi công dân Việt Nam 
phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng 
Hiến pháp và tuân theo pháp luật. Có tới 
11 điều của Hiến pháp quy định về quyền 
lợi của công dân (từ điều thứ 6 đến điều 
thứ 16). Hiến pháp xác định tất cả công 
dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi 
phương diện : chính trị, kinh tế, văn hóa. 
Công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 
đều được tham gia chính quyền và công 
cuộc kiến quốc tuỳ theo tài năng và đức 
hạnh của mình. Ngoài sự bình đẳng về 
quyền lợi, những quốc dân thiểu số được 
giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến 
kịp trình độ chung. Đàn bà được ngang 
quyền với đàn ông về mọi phương diện. 
Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn 
luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội 
họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại 
trong nước và ra nước ngoài. Tư pháp chưa 
quyết định thì không được bắt bớ và giam 
câm người công dân Việt Nam. Nhà ở và 
thư tín của công dân Việt Nam không ai 
được xâm phạm một cách trái pháp luật. 
Quyền tư hữu tài sản của công dân được 
bảo đảm. Quyền lợi của những người 
trí thức và lao động chân tay được bảo 
đảm. Người tàn tật, giả cả được giúp đỡ. 
Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng. 
Thực hiện chế độ phổ cập giáo dục bắt 
buộc v.v.. Đó là những nội dung dân chủ 
mang tính cách mạng sâu sắc. Từ đó đến 
nay những nội dung nền tảng đó tiếp tục 
được phát triển, bổ sung trong các bản 
Hiến pháp tiếp theo, đã và đang được thực 
hiện một cách sinh động trên đất nước ta. 
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Những quy định của Hiến pháp 1946 về 
tổ chức bộ mây nhà nước từ Nghị viện 
nhân dân, Chính phủ đến Hội đông nhân 
dân và Ủy ban hành chính câc cấp, về cơ 
quan tư pháp đều chứa đựng sâu sắc bản 
chất của một nhà nước cách mạng - Nhà 
nước pháp quyền kiểu mới, của dân, do 
dân và vì dân. 

Nhà nước của dân và do dân nghĩa là 
nhân dân xây dựng, củng cố, bảo vệ chính 
quyền nhà nước, coi chính quyên là ruột 
thịt của mình. Nhà nước vì dân nghĩa là 
nhà nước mưu cầu quyền lợi, hạnh phúc 
cho nhân dân. Vì dân không chi là mục 
tiêu hoạt động và tồn tại của chính quyên 
mà còn là phương thức, phong cách và 
phương pháp hành động của chính quyên. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại nhiều lần : 
"Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của 
Chính phủ từ toàn quốc đến các làng, đều 
là công bộc của dân, nghĩa là để gánh vác 
việc chung cho dân, chứ không phải để đè 
đầu dân như trong thời kỳ dưới quyên 
thống trị của Pháp, Nhật". Người nhấn 
mạnh : "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết 
sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết 
sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân 
thi dân mới yêu ta, kính ta"(10), 

Xây dựng Nhà nước của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hết sức chú trọng rèn luyện đội ngũ 
cân bộ chính quyền. Chỉ hơn một tháng 
sau khi thành lập chính quyền cách mạng, 
trong thư gửi Uy ban nhân dân các câp 
Người đã chỉ rõ : "Tôi vẫn biết trong các 
bạn có nhiều người làm theo đúng chương 
trình của Chính phủ, và rất được lòng dân. 
Song cũng có nhiều người phạm những 
lầm lỗi nặng nề". Người đã thắng thắn chỉ 
ra những lầm lỗi chính như : trái phép, 
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cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. 
Người đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể 
của từng lỗi làm đó. Trong những lỗi lầm 
đó nổi bật lên là bệnh tham ô, xa hoa, lãng 
phí, quan liêu và hách dịch với dân. Người 
nghiêm khắc phê phán những biểu hiện 
như : "ngang tàng, phóng túng, muốn sao 
được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ 
đến dân. Quên răng dân bầu mình ra là để 
làm việc cho dân, chứ không phải để cậy 
thế với dân". Trong khi đời _ sông của dân 
còn đói khổ mà cán bộ "Ăn muốn cho 
ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng 
xa xi, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi 
tiền bạc ấy ở đâu ra ? Thậm chí lấy của 
công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, 
đạo đức"đ!), Những biểu hiện kéo bè, 
kéo cánh, cá nhân, cục bộ, không vì việc 
chung v.v.. cũng rất nặng nề. Đặc biệt, 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh phê phán gay gắt 
thái độ, cử chỉ lúc nào cũng vắc mặt "quan 
cách mạng” hoặc là độc hành, độc đoán, 
hoặc là đĩ công, dinh tư (lấy của chung 
làm của riêng), thậm chí dùng pháp công 
để báo thù tư (dùng pháp luật nhà nước để 
trả thù riêng). Thái độ đó làm mất lòng tin 
cậy của dân và uy tín của Chính phủ. 

Phê phân những khuyết điểm của cán 
bộ chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
mong muôn mọi người sửa chữa để chính 
quyền ngày càng hoàn thiện và làm việc 
tốt hơn. Người nêu rõ : "Chúng ta không 
sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì 
phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không 
phạm những lầm lỗi trên này, thì nên chú 
ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. 
Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì 
phải hết sức sửa chữa ; nếu không tự 


(10) Hồ Chí Minh : Sớơ, t 4, tr 56, 57 
(11) Hồ Chí Minh : Sớd, t 4, tr 57 
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sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan 
dung”d2). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu 
cầu mọi cán bộ phải thường xuyên (tự phê 
bình, tự giáo dục, tự chỉ trích đề khắc phục 
khuyết điểm và cái hư hỏng trong mỗi 
người và trong bộ máy. Người đòi hỏi cân 
bộ phải nhận thức và tự giáo dục không 
ngừng, cần phải có sự thành thực vạch ra 
những khuyết điểm sai lầm mà sửa đổi đi. 
Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau 
mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm 
điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, chỗ nào 
chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, 
có được kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải 
bỏ thái độ "xong việc thì thôi". "Không 
chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao 
giờ tấn tới được". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng những 
khuyết điểm nhỏ của cán bộ thì làm cho 
dân chúng hoang mang, lớn thì ảnh hưởng 
đến khối đoàn kết toàn dân. Vì vậy, chúng 
ta phải lập tức sửa đổi ngay. Chúng ta 
không Sợ có khuyết điểm mà chỉ sợ không 
có quyết tâm sửa đối. 

Sau Cách mạng Tháng Tâm 1945, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta mong muốn 
và đã làm hết sức mình để xây dựng, củng 
cố vững chắc Nhà nước kiểu mới - Nhà 
nước pháp quyên của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. Nhà nước và bộ máy 
chính quyền các cấp thật sự là công bộc 
cửa nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân 
dân, hết lòng vì nhân dân. Chăm lo xây 
dựng Hiến pháp và hệ thống luật pháp 
phản ảnh ý chí, nguyện vọng, lợi ích và 
quyền lực của nhân dân, quyên làm chủ 
đất nước và xã hội của nhân dân. Hoạt 
động thực tiễn của chính quyền nhà nước 
và nội dung Hiến pháp, pháp luật cũng 
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thể hiện đường lối, mục tiêu cách mạng 
của Đảng Cộng sản. Do hoàn cảnh lịch 
sử lúc đó mà Đảng phải rút vào bí mật 
(11-11-1945). Nhưng như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định, dù là bí mật, Đảng vẫn 
lãnh đạo chính quyên và nhân dân. Chính 
nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh mà bản chất cách mạng, bản 
chất nhân dân, tính chất dân chủ triệt đề 
được giữ vững và tăng cường. Cũng nhờ sự 
lãnh đạo đó mà sức mạnh và thực lực 
của chính quyền nhân dân không ngừng 
được củng cố, bảo đảm cho Nhà nước non 
trẻ vượt qua được những khó khăn, thách 
thức, hiểm nghèo giữ vững và phát triển 
thành quả của cuộc Cách mạng Tháng 
Tâm lịch sử. 

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 về phương diện xây dựng 
Nhà nước kiểu mới mãi mãi là bài học lớn, 
là định hướng sáng rõ cho đến ngày nay và 
nhiệm vụ sắp tới trong việc xây dựng và 
không ngừng hoàn thiện Nhà nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại 
hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra 
những quan điểm và biện pháp cơ bản về 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội 
chỉ rõ : "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là 
Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì 
dân"(3). Đó là sự tiếp tục phát triển thành 
quả của Cách mạng Tháng Tám và sự vận 
dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 
Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân trong thời kỳ mới. 


(12) Hồ Chí Minh: Sớở. t4, tr 58 
(13) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 131 
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Vụ thê mới của Viet Nam 


_Ø Đồng - 


J thế của một quốc gia được tạo 
mè từ sự tổng hòa của các yếu tố 

địa lý tự nhiên, địa - chính trị, địa - 
kinh tế, địa - văn hóa, địa - quân sự, địa - 
lịch sử. Nói cách khác, những yếu tố đó tạo 
nên địa vị và tư thế của mỗi quốc gia trong 
khu vực và trên thế giới. Mỗi khi có sự biến 
đối lớn về vị thế đều mang đến những cơ 
hội phát triển, đồng thời cũng đặt ra những 
thách thức. 

I- SỰ THẠY ĐỔI VỊ THÊ CỦA VIỆT 
NAM TỪ ĐẦU THÊ KỶ XX ĐẾN ĐẦU 
THÊ KỶ XXI 

1- Từ thuộc địa của thực dân Pháp 
_ đến "tiên đôn"' của chủ nghĩa xã hội. 

Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, 
Việt Nam là một quốc gia độc lập trong 
vùng Đông - Nam Á, có Vị trí địa kinh tế 
thuận lợi, có lịch sử phát triển lâu dài, có 
truyền thống chống ngoại xâm rất oanh liệt, 
đã từng đánh thắng các thế lực phong kiến 
mạnh nhất ở phương Bắc và các hành động 
xâm lăng của một số quốc gia ở phía Tây. 

Sau khi bị thực dân Pháp xâm lược (từ 
giữa thế kỷ XIX), hầu như các hoạt động 
đối ngoại đều do Pháp nắm giữ, Việt Nam 
không còn đóng vai trò đáng kể về quân sự, 
chính trị, kinh tế, văn hóa trong khu vực. 
Nhà nước phong kiến Việt Nam hầu như 
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hoàn toàn bất lực trong việc phục hồi vị thế 
của đất nước. Các phong trào chống Pháp 
của nhân dân Việt Nam phát triển ngày 
càng mạnh, nhưng ảnh hưởng chưa rộng. 

Trong thời gian từ chiến tranh thế giới 
thứ nhất đến khi chiến tranh thế giới thứ hai 
bùng nổ, thực dân Pháp liên tiếp thực hiện 
hai chương trình khai thâậc thuộc địa quy 
mô lớn. Việt Nam bị coi là lãnh thổ phía 
đông của nước Pháp, nơi để Pháp thể hiện 
sức mạnh đối trọng với hệ thống thuộc địa 
ở châu Á của Pháp. 

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt 
Nam là nơi tranh chấp quyết liệt giữa Pháp 
và Nhật vì tính chất rất quan trọng về địa - 
quân sự ở Đông Dương. Đầu năm 1945, 
Nhật chiếm toàn bộ bán đảo này từ tay 
Pháp để tạo bàn đạp nhằm thực hiện kế 
hoạch xâm lược vùng Đông - Nam Á. 
Nhưng kế hoạch này bị phá sản khi 
Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân 
Quan Đông của Nhật ở vùng Mãn Châu 
(Trung Quốc). Cũng từ lúc này, Việt Nam 
lọt trong tâm nhìn của Mỹ. Trong chiến 
lược Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã 
viện trợ quân sự cho Pháp để giữ vùng này. 


sở TS, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
TP Hồ Chí Minh 
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Ở Đông - Nam Á, sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, Việt Nam trở nên hết sức 
quan trọng đối với vùng Đông - Nam Á và 
quốc tế bởi không chỉ đi tiên phong trong 
phong trào giải phóng dân tộc mà còn là 
nước đầu tiên ở khu vực Đông - Nam Á đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự thay 
đổi vị thế địa - chính trị đã đặt Việt Nam 
trước những thử thách lớn. Là một mắt xích 
quan trọng của phe xã hội chủ nghĩa ở 
châu Á, vì thế các nước đề quốc đã tạo điều 
kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược 
Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới ấy, cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo chống lại thực dân 
Pháp không chỉ mang ý nghĩa là bảo vệ nền 
độc lập quốc gia mà còn là bảo vệ một chế 
độ chính trị xã hội chủ nghĩa. Việt Nam ở 
vị trí "tiền đồn" của phe xã hội chủ nghĩa cả 
về ý nghĩa địa lý: và chính trị. Khi tiến hành 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Việt Nam đã trở thành nơi tập trung cao độ 
của hai mâu thuẫn lớn nhất thời đại là mâu 
thuẫn dân tộc và mâu thuẫn ý thức hệ, là nơi 
diễn ra sự tranh chấp quyết liệt để chứng 
minh vấn đề "2i thắng ai" giữa hai hệ thống 
thế giới. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, vị thế mới của Việt 
Nam càng làm cho chủ nghĩa đế quốc lo 
ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản 
xuống vùng Đông - Nam Á. Mỹ đã nhảy 
vào thay thế cho Pháp với mục đích ngăn 
chặn, đầy lùi và khôi phục lại thế bao vây 
phe xã hội chủ nghĩa ở hướng đông nam. 
Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân 
Việt Nam lại bắt đầu. 

Trong suốt thời kỳ tiến hành kháng 
chiến chống Mỹ, Việt Nam là tâm điêm chú 
ý của dư luận thế giới. Mỹ lo ngại về sự thất 
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bại của nó ở Việt Nam có thể dẫn đến sự 
sụp đổ dây chuyền của chủ nghĩa thực dân 
mới, đã đưa ra "thuyết Đô-mi-nô” và "chia 
sẻ trách nhiệm" để lôi kéo đồng minh tham 
gia (gồm 5 nước là Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Thái 
Lan, Hàn Quốc, Niu Di-lân). Với hơn nửa 
triệu quân viễn chinh và chi phí hàng chục 
tỉ USD mỗi năm, Mỹ đã tạo ra một cuộc 
chiến tranh có quy mô lớn nhất sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. 

Với ý chí sắt đá "không gì quý hơn độc 
lập tự do" và tỉnh thần quả cảm, kiên cường, 
cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam 
đã giành được sự đồng tình ủng hộ ngày 
càng rộng rãi và thiết thực của các lực 
lượng hòa bình thế giới, sự giúp đỡ vô cùng 
to lớn về quân sự và mọi mặt của Liên Xô, 
Trung Quốc, đó là những nhân tố thời đại 
mà Việt Nam đã vận dụng một cách thành 
công để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi 
cuối cùng. 

Cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm của 
Việt Nam đã góp phần làm suy yếu chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới, củng cố phe xã 
hội chủ nghĩa và ổn định hòa bình thế giới. 
Ba mươi năm chiến tranh cũng để lại cho 
Việt Nam những khó khăn vô cùng to lớn, 
đó là một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá, 
những thử thách không dễ vượt qua trong 
một thời gian ngắn. 

Thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ đã đưa vị thế quốc tế của 
Việt Nam lên rất cao, trở thành biểu tượng 
của ý chí độc lập dân tộc, làm sụp đổ huyền 
thoại về sức mạnh quân sự của Mỹ và còn 
tạo ra hội chứng chiến tranh và sự chỉa rẽ 
sâu sắc trong đời sống xã hội nước Mỹ. 
Chính vì thế, mưu đồ xóa bỏ chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam của Mỹ được ngụy trang 
dưới các thủ đoạn khôn khéo hơn (cầm vận, 
diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.. .) Và 
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tiến hành ngay sau khi chiến tranh vừa 
chấm dứt cho đến ngày nay. _ 

Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh với Mỹ, 
Việt Nam lại rơi vào cuộc khủng hoảng 
kinh tế xã hội trầm trọng và chiến tranh 
biên giới ; Mỹ càng tăng cường trợ giúp các 
lực lượng chống đối phá hoại cả từ bên 
trong và ngoài ; khối xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu và Liên Xô cũng đang trong thời 
kỳ khủng hoảng. Không những thế, Việt 
Nam còn ở vào thế bị cô lập đối với khu 
vực Đông - Nam Ậ. 

2- Là thành viên của ASEAN. 

Đến thập niên cuối của thế kỷ XX, thế 
giới lại có những biến động lớn. Đó là sự 
sụp đổ của phần lớn các thể chế xã hội chủ 
nghĩa ở Đông Âu và sự tan rã của Liên bang 
Xô-viết. Trật tự thế giới chuyển từ hình thái 
lưỡng cực sang đa cực, tạo ra hàng loạt 
những hệ quả trái ngược nhau. Trong bối 
cảnh thế giới bất ổn ấy, Mỹ đã tận dụng 
được cơ hội để chiếm VỊ thế siêu cường số 
một thế giới về kinh tế và quân sự, mưu 
toan _. đặt ý ỹ muốn của mình trong việc giải 
quyết các vân đề quốc tế. 

Trong xu thế đa cực hóa, những quốc gia 
có vị trí địa lý gần nhau, có các điều kiện 
kinh tế - xã hội và văn hóa tương đối giống 
nhau buộc phải liên kết lại để phát triển và 
đủ sức cạnh tranh với các Cường quốc hay 
các khu vực khác trên thế giới. Các nước 
Đông - Nam Á đã củng cố và mở rộng hiệp 
hội ASEAN, trở thành một trong những 
khu vực phát triển nhanh và năng động nhất 
thế giới. 

Nhận thức được sự thay đổi của trật tự 
thế giới và xu thế thời đại, Việt Nam đã tự 
nguyện gia nhập ASEAN, điều đó phản ánh 
sự mêm dẻo của đường lối đối ngoại và sự 
thay đối vị thế của Việt Nam trong khu vực 
và trên trường quốc tế. Sau cuộc chiến 
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tranh chống Mỹ của Việt Nam, Đông - 
Nam Á vẫn phân thành hai cực ; Việt Nam 
vẫn đóng vai trò tiền đồn của phe xã hội 
chủ nghĩa trong trật tự thế giới lưỡng cực. 

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã 
đến nay, ASEAN đã kết nạp 10 nước thành 
viên ở Đông - Nam Á, tuy nhiên, vẫn còn 
tôn tại những khác biệt khá lớn về nhiều 
mặt : 

- Về trình độ kinh tế - xã hội, có một số 
nước đã phát triển tương đối cao, được coi 
là những "con rồng kinh tế" : (Xin-ga-po, 
Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a) ; 
trong khi đó một số khác còn ở trình độ rất 
thấp. Sự chênh lệch đó chưa cho phép hợp 
tác kinh tế trên quy mô toàn khu vực. 

- Về văn hóa và tôn giáo cũng có những 
khác biệt khá lớn với ba nhóm tín ngưỡng 
là Phật giáo, Hỏi giáo và Ki-tô giáo phân bố 
không đều trong khu vực và trong từng 
quốc gia. 

- Về đời sống xã hội, một số quốc gia 
theo tiêu chuẩn dân chủ phương Tây, một 
số theo quan niệm dân chủ phương Đông. 

- Về chính trị, đa số theo thể chế tư bản 
chủ nghĩa, riêng Việt Nam theo chủ nghĩa 
xã hội. 

- Về an ninh, chưa có tiếng nói chung về 
phòng thủ khu vực, thậm chí còn có tranh 
chấp chủ quyền trên một số quân đảo ở biển 
Đông ; một sô nước còn đang duy trì hiệp 
ước quân sự với Mỹ, Ô-xtrây-li-a, cụ thể 
như sự có mặt của quân đội Mỹ với lý do 
hoạt động chống khủng bố hoặc diễn tập 
quân sự ở một số nước thành viên của 
ASEAN là không phản ánh quan điểm 
chung về quyền lợi an ninh của toàn khối. 

Nhìn từ góc độ địa - quân sự, Việt Nam 
đứng ở vị trí bản lề giữa Bắc Á và Đông - 
Nam Á nên mặc nhiên phải đóng vai trò 
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"tiền tiêu" phía Bắc của toàn khối mỗi khi 
có những động thái bành trướng quân sự từ 
phương Bắc. Trong lịch sử trung - cận đại, 
Việt Nam đã đóng vai trò này cho cả vùng, 
điển hình là ở thế kỷ XII đã ba lần chặn 
đứng làn sóng xâm lược của đế quốc 
Nguyên - Mông. 

Trong bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XX, 
đầu thế kỷ XXI, Việt Nam có một vị thế rất 
tế nhị và nhạy cảm trong khu vực Đông - 
Nam Á. Cụ thể là, có chung nhu cầu về 
phát triển kinh tế và củng cố an ninh khu 
vực với ASEAN nhưng không đồng nhất về 
chính trị, về tương quan trong nội bộ 
ASEAN mặc dù Việt Nam có dân số chiếm 
gần 1/6 số dân của toàn khối (80/500 triệu), 
nhưng nên kinh tế Việt Nam còn nhỏ và ở 
tình trạng lạc hậu cả về quản lý và công 
nghệ. So với một số nước đã trở thành "con 
rồng”, về tiêm lực quốc phòng cũng không 
còn ở vị thế vượt trội như trước đây trong 
khi lại đứng Ở vị trí nhạy cảm về quân sự 
đối với Bắc Á. 

Tóm lại, từ khi là thành viên của 
ASEAN, các yếu tố địa - chính trị, địa - 
quân sự và địa - kinh tế của Việt Nam có sự 
biến đổi khá phức tạp, trong đó có những 
mặt không đông chiều với nhau. Những yếu 
tố đó tạo ra một vị thế chưa phản ánh đúng 
vai trò và tiềm năng của Việt Nam trong 
khu vực. Điều đó cũng phản ánh một thực 
tế là kinh tế Việt Nam chưa mạnh, trong khi 
các yếu tố về địa - chính trị và địa - quân sự 
của Việt Nam không còn mang tính chất 
đặc biệt như khi thế giới còn trong hình thái 
lưỡng cực. Để nâng cao vị thế của mình, 
Việt Nam chỉ có con đường duy nhất là tiến 
hành công cuộc đổi mới, thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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3 - Việt Nam và ASEAN trước áp lực 
toàn cầu hóa. 


Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, thế 
giới chuyên sang hình thái đa cực, xu 
hướng toàn câu hóa cũng theo đó mà phát 
triển rất nhanh trên các lĩnh vực căn bản 
như : tài chính, thị trường, công nghệ, luật 
pháp nhà nước, văn hóa .. . Những nội dung 
ây có mối liên hệ thúc đấy nhau và tạo ra 
một xu thế không thể đảo ngược. 

Đối với ASEAN, cả về lịch sử hình 
thành, thời gian tôn tại và trình độ kinh tế 
xã hội đều chưa thể so được với các tổ chức 
khu vực khác như EU, OPEC...Vi vậy, 
không loại trừ khả nắng ASEAN chưa đủ 
điều kiện và thời gian để củng cố vững chắc 
các mối liên kết khu VỰC trước khi bị "cuốn 
vào" xu hướng toàn cầu hóa. 


Đối với Việt Nam, xu hướng này cũng 
biêu hiện rất rõ trong chính sách hợp tác đa 
phương. Chúng ta vừa ký Hiệp định 
Thương mại với Mỹ, vừa đây mạnh hợp tác 
có tầm chiến lược với Liên bang Nga, 
Trung Quốc .. . Việt Nam còn là đại diện, 
đầu mối của ASEAN trong mối quan hệ đối 
tác với Liên bang Nga. Nếu tính số vốn đầu 
tư nước ngoài vào Việt Nam thì các nước 
ngoài ASEAN như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Ô-xtrây-li-a, EU đầu tư nhiều hơn các nước 
trong khối. Hiện tượng này cũng phản ánh 
sức hút nội lực của ASEAN chưa mạnh đối 
với các thành viên. 

II - KINH NGHIỆM, CƠ HỘI VÀ 
THÁCH THỨC 

1- Những kinh nghiệm lịch sử. 

Từ lịch sử giai đoạn đầu thế kỷ xX đến 
đầu thế kỷ XXI, có thể nêu một số kinh 
nghiệm lớn của Việt Nam về giữ vững và 
củng cô vị thế quốc tế : 

a- Độc lập tự chủ, tự cường, triệt để tranh 
thủ sự giúp đỡ quốc tế là kinh nghiệm hình 
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thành rất sớm trong lịch sử dựng nước, giữ 
nước của Việt Nam và được phát huy cao 
độ trong 30 năm kháng chiến chống thực 
dân, đế quốc. Với đường lối ngoại giao đó, 
Việt Nam đã tranh thủ được sự giúp đỡ về 
tỉnh thần và vật chất của tất cả các lực 
lượng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới, 
kể cả của nhân dân các nước đang tiến hành 
chiến tranh xâm lược Việt Nam và cả hai 
nước xã hội chủ nghĩa lớn là Liên Xô và 
Trung Quốc. Có thể nói Việt Nam đã thành 
công trong việc tạo sức mạnh tông hợp của 
nội lực và sức mạnh thời đại để chiến thắng, 
qua đó giữ vững . và khẳng định vị thế độc 
lập và chủ quyên của mình. Tinh thần 

"muốn làm bạn với tất cả các nước", được 
cụ thể hóa bằng việc chủ động gia nhập tổ 
chức ASEAN và mở rộng quan hệ quôc tế. 
Có thể nói, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường 
là yếu: tố cơ bản tạo nên vị thế và uy tín 
quốc tế của Việt Nam. 

b- Khép lại quá khứ, hướng đến tương 
lai. Kinh nghiệm này xuất hiện rất sớm 
trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt 
Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chồng 
Pháp và Mỹ, nó tiếp tục được vận dụng và 
nâng cao. Việt Nam kiên quyết chống các 
thế lực thực dân, đế quốc, nhưng vẫn luôn 
chú trọng tăng cường đoàn kết với nhân dân 
và các lực lượng hòa bình ngay cả của 
chính những nước đã và đang tiến hành 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày nay, 
Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao binh 
thường với tất cả những nước đã từng là 
đồng minh của Mỹ trong chiến tranh. Đối 
với Mỹ, không những đã bình thường hóa 
quan hệ ngoại øg1ao mà còn thực hiện những 
hoạt động nhân đạo như tham gia chương 
trình tìm hài cốt quân nhân Mỹ (MIR). Sự 
khoan dung của Việt Nam không những đã 
sớm xóa bỏ được hận thù mà còn thu hút 
được rất nhiều vốn đầu tư từ những nước đã 
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từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Các 
nhà lãnh đạo của Việt Nam từng tuyên bố : 
"Khép lại quá khứ đề hướng đến tương lai", 
nhưng đó không phải là sự lãng quên lịch sử. 
mà là biểu hiện lòng vị tha của một dân tộc 
đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh. 
Sự khoan dung, vị tha cũng là yếu tố quan 
trọng tạo nên uy tín đối với quốc tế. 

c- Hội nhập nhưng không hòa tan. Việt 
Nam đã từng bị phong kiến phương Bắc 
thống trị hàng ngàn năm ; thực dân phương 
Tây âm mưu hàng trăm năm đồng hóa, 
nhưng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được 
gìn giữ. Đó là kinh nghiệm lịch SỬ để ngày 
nay Việt Nam có thể hội nhập quốc tế một 
cách rộng rãi nhưng vẫn giữ gìn và phát huy 
được bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời 
cũng khẳng định bản lĩnh và vị thế độc lập 
của mình trên trường quốc tế. 

2 - Cơ hội và thách thức. 

Với dân số gần 80 triệu người, Việt Nam 
là một thị trường lớn và hấp dẫn đối với các 
nhà sản xuất trong và ngoài nước. Tất cả 
các yếu tố địa - kinh tế rất thuận lợi cho hội 
nhập kinh tế thế giới ; có nguồn nhân lực 
khá dôi dào (cả về sức lao động và khả 
năng tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến), 
xu thế hợp tác quốc tế đã và đang tạo ra cơ 
hội lớn cho sự phát triển của. Việt Nam 
trong thế kỷ XXI. Nhưng, muốn nắm bắt 
được những cơ hội đó, chúng ta phải vượt 
qua những (thách thức lớn đang ở phía 
trước : 

- Phải giải quyết được về mặt lý luận và 
thực (iễn môi quan hệ giữa hội nhập quốc 
tế, xây dựng kinh tế thị trường với định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Giải quyết được mâu thuẫn giữa cạnh 
tranh và liên kết trong nội bộ ASEAN, 


(Xem tiếp trang 49) 
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_ Z7 Nghiên cứu - Trao đồi 


Vạp chí Gệng sản 


LẠI BÀN VỀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


HI Liên Xô và các nước xã hội chủ 
l& nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực 
chống cộng đã hý hửng cho rằng : 

"Chủ nghĩa xã hội là sai lầm của lịch sử", 
"Chủ nghĩa xã hội đã cáo chung", "Chủ 
nghĩa tư bản là chế độ xã hội vĩnh hằng"... 

Ở nước ta hồi đó không phải không có 
người đã phù họa với những luận điểm 
trên đây của các thế lực thù địch. Họ kêu gọi 
Đảng ta từ bố con đường cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cho rằng điêu đó trái với quy luật 
phát triên của xã hội loài người, là ảo tưởng 
và khẳng định đất nước phải phát triển theo 
con đường tư bản chủ nghĩa. Họ mia mai : 
"Chủ nghĩa tư bản đâu có chết mà chỉ thấy 
chủ nghĩa xã hội đã chết mà thôi"... 

Mỗi lần chuẩn bị Đại hội Đảng, thu thập 
ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết hay 
trước những khó khăn nào đó của công cuộc 
xây dựng đất nước, những điều phản bác và 
khẳng định trên đây lại xuất hiện và có kẻ 
còn cho răng : "xây dựng chủ nghĩa xã hội 
gì mà lại thực hiện nền kinh tế nhiều thành 
phần, cơ chế thị trường, chính sách mở cửa 
và phải dựa vào chủ nghĩa tư bản”... và họ 
kháng định "không có con đường phát 
triên nào khác ngoài con đường tư bản chủ 
nghĩa... 


Á4 


LÊ XUÂN LỰU" 


Những điều phản bác và khẳng định trên 
đây của họ có đúng không ? Tất nhiên là 
không ! 

Ngay sau khi ra đời và nhận sứ mệnh lịch 
sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta 
đã từ thực tiễn của xã hội Việt Nam, một xã 
hội thuộc địa, nửa phong kiến và từ tính chất 
của thời đại xác định đúng đường lối cách 
mạng nước ta là tiến hành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân rồi quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa. 

Điều đó cũng dễ hiểu vì lịch sử loài 
người đã cho chúng ta thấy rằng, từ khi xuất 
hiện giai cấp đến nay, xã hội loài người đã 
trải qua các chế độ : nô lệ, phong kiến, tư 
bản. Tuy sự thay đối chế độ này bằng chế độ 
khác đều mở đường cho lực lượng sản xuất 
phát triển và đều có sự giải phóng con người 
ở những mức độ nhất định, nhưng cái bản 
chất cốt lõi của các chế độ này là sự chiếm 
đoạt sức lao động. 

Từ người nô lệ đến người vô sản tự do 
bán sức lao động trên thị trường đã có bước 
tiến quan trọng trong quá trình giải phóng 
con người. Nhưng trong khuôn khổ của 


* Trung tướng, Giáo sư triết học 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


chủ nghĩa tư bản, sự giải phóng không thể đi 
xa hơn và việc giải phóng đồ còn là phương 
tiện phục vụ cho sự phát triển lực lượng sản 
xuất vì lợi ích trước hết của giai cấp tư sản. 

Chúng ta không phủ nhận những thành 
tựu to lớn mà loài người đã đạt được ở giai 
đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản ; không 
phủ nhận ngày nay khả năng thích nghỉ với 
những biến đổi của tình hình và năng lực 
hiện tại còn có thể tiếp tục phát triển của 
chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng khẳng định 
dứt khoát rằng, đó là chế độ xã hội không có 
triển vọng và không bao giờ là một chế độ 
xã hội "vĩnh hằng" như các thế lực chống 
cộng mơ tưởng. Chế độ đó nhất định sẽ bị 
điệt vong vì nó đi ngược lại quy luật phát 
triển của lịch sử. 

Quy luật tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản 


là bóc lột giá trị thặng dư. Đó là quy luật thể 


hiện bản chất của chủ nghĩa tư bản, là quy 
luật chi phối toàn bộ cơ chế vận hành của 
chủ nghĩa tư bản. Đó là một xã hội đây rẫy 
những khuyết tật của tệ người bóc lột người, 
của tệ áp bức dân tộc, của chiến tranh tàn 
phá... Đó là một chế độ xã hội vô nhân đạo 
nhất mà lịch sử đã lên án và nhất định sẽ bị 
điệt vong, tuy không diễn ra một sớm, một 
chiều mà phải trải qua cuộc đấu tranh lầu 
dài đầy gian khổ hy sinh của giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị 
ap bức. 

Đảng ta lựa chọn chủ nghĩa xã hội làm 
con đường phát triển của đất nước ta, vì đó 
là một chế độ xã hội tốt đẹp, đưa lại độc lập 
thực sự cho đất nước, giải phóng thực sự con 
người, đưa lại cho nhân dân lao động quyền 
làm chủ xã hội, làm chủ đất nước, mang lại 
âm no, hạnh phúc cho nhân dân. 
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Con đường đó phù hợp với xu thế của 
thời đại vì thời đại ngày nay là thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thế giới. 

Không thể vin vào sự sụp đổ của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu mà 
phản bác con đường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của nước ta. Những tổn thất mà phong 
trào xã hội chủ nghĩa đã gánh chịu chỉ là ˆ 
khúc quanh của lịch sử chứ không làm thay 
đổi chiều hướng của lịch sử. 

Nhìn vào lịch sử xưa nay chưa cố một 
cuộc cách mạng nào diễn ra mà không có 
sự giành đi giật lại giữa giai cấp đại điện 
cho thế lực đi lên và giai cấp đã lỗi thời. 
Cuộc cách mạng tư sản ở Anh đã nổ ra giữa 
thế kỷ XVI phải đến năm 1832 giai cấp tư 
sản Anh mới thực sự thiết lập được chế độ 
tư bản. Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra 
từ 1789 mãi đến năm 1871 mới được khẳng 
định, đều là những cuộc cách mạng thay thế 
chế độ bóc lột này bằng chế độ bóc lột khác. 
Giai cấp phong kiến các nước không có sự 
cấu kết với nhau để chống lại giai cấp tư 


_ sản. Còn cách mạng xã hội chủ nghĩa là 


cuộc cách mạng xóa bỏ bóc lột. Giai cấp tư 
sản thế giới cố kết với nhau để chống lại 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thời gian diễn ra cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước lâu nhất là trên 70 năm còn ở 
phân lớn các nước khác là trên 40 năm. Đây 
là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền lệ 
trong lịch sử, vừa làm vừa khai phá, thử 
nghiệm nên có cái đúng, cái sai, có cả thành 
công và thất bại. 

Sự sụp đố của chủ nghĩa xã hội vừa qua 
là do nhiều nguyên nhân, trong đó có sai 
lầm của những người cộng sản. Các Đảng 
Cộng sản đều lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
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làm nền tâng tư tưởng của mình, nhưng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết mang 
bản chất cách mạng và khoa học. Nó vận 
động và phát triên cùng với sự vận động và 
phát triển của xã hội loài người. Tiếc thay, 
những người cộng sản đã không nắm được 
bản chất cách mạng khoa học đó, đã tách lý 
luận Mác - Lê-nin ra khỏi thực tiễn, cắt đứt 
mối liên hệ của nó với những đối thay của 
thời đại, những điều kiện thực tiễn của nước 
mình nên đã giáo điều và đã xây dựng lên 
một mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa có 
nhiều khuyết tật, không thể hiện được bản 
chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Lại thêm sự xuất hiện chủ nghĩa cơ hội, sự 
phản bội của kẻ cầm đầu trong Đảng và chủ 
nghĩa đế quốc đã tận dụng thời cơ, tiến công 
chủ nghĩa xã hội băng "diễn biến hòa bình". 
Nhưng sự sụp đô đó là sự sụp đổ của một 
mô hình của chủ nghĩa xã hội được xây 
dựng theo tư tưởng giáo điều, chứ không 
phải là sự sụp đô của học thuyết về chủ 
nghĩa xã hội khoa học của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

Một sự thật lịch sử đã và đang diễn ra là 
ở đâu trong công cuộc đối mới biết khắc 
phục sự xa rời bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, biết lấy 
những đối thay của thời đại, thực tiễn của 
cách mạng nước mình làm cơ sở cho tư duy 
khoa học khi xác định đường lối, chính 
sách, biện pháp xây dựng đất nước thì vẫn 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và 
tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. 

Con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa 
mà Đảng ta đã lựa chọn phù hợp với những 
gì đã có trong lịch sử, phù hợp với thực tiến 
của cách mạng nước ta và không hề trái với 
quy luật phát triển của xã hội loài người. 


Yạp chí Cộng sản 


Nhìn vào lịch sử phát triển của xã hội 
loài người, chúng ta thấy không phải mọi 
nước đều phải tuần tự trải qua các chế độ 
cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư 
bản. Trong thời đại phong kiến có nước còn 
ở trình độ bộ tộc, nhưng do nhiều nguyên 
nhân đã phát triên thành chế độ phong kiến. 
Trong thời đại tư bản chủ nghĩa, có nước 
còn ở trình độ thấp cũng đã đi vào quỹ đạo 
phát triển tư bản chủ nghĩa. Cho nên, trong 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, 
chúng ta hoàn toàn có thể đưa đất nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là 
con đường phù hợp với thực tiễn của cách 
mạng nước ta. Chúng ta đã hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Giữa cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân với cách 
mạng xã hội chủ nghĩa không hề có bức 
tường ngăn cách. Ngay trong cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng ta lãnh 
đạo đã chứa đựng nhiều nhân tố xã hội 
chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
nhân tố dân tộc và giai cấp gắn bó chặt chế 
với nhau. Lòng yêu nước của nhân dân là 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, mặt trận dân tộc 
thống nhất, chính quyền dân chủ nhân dân 
đều dựa trên nền tảng liên minh công nông ; 
quân đội nhân dân mang bản chất giai cấp 
công nhân, tính ng dân, tính dân tộc sâu 
sắc.. 

Lễ nào lịch sử lại chấp nhận một sự 
ngược đời là sau khi cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân đã thành công lại xóa bỏ chính 
quyền dân chủ nhân dân, thiết lập nên chính 
quyên giai cấp tư sản, chuyển toàn bộ tư liệu 
sản xuất và tài nguyên của đất nước vào tay 
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các ông chủ tư bản, biến chế độ ta thành chế 
độ tư bản chủ nghĩa và nhân dân ta thành kẻ 
nô lệ làm thuê. 

Trước sau như một, Đảng ta, nhân đân ta, 
quyết tâm phấn đấu tiến lên phía trước, xây 
dựng một chế độ xã hội thực sự có tự do, ấm 
no hạnh phúc và hòa bình, nhất quyết không 
đi vào chủ nghĩa tư bản, một chế độ xã hội 
mà lịch sử đã lên án. 

Quá trình phát triển của xã hội loài người 
là một quá trình lịch sử tự nhiên, phụ thuộc 
vào quy luật khách quan độc lập với ý muốn 
của con người. Nhưng, con người lại hoàn 
toàn không bất lực trước quy luật. Con 
người có thể nhận thức được quy luật khách 
quan và tạo ra điều kiện để quy luật phát 
huy tác dụng có lợi cho minh. Đó là tính 
năng động chủ quan của ý thức xã hội của 
Con người. 

Vấn đề đặt ra ở đây là để kiến lập được 
chủ nghĩa xã hội phải nhận thức được bản 
chất của chế độ, xác định đúng đắn mô hình 
mục tiêu, đánh giá đúng đắn những gì xã hội 
ta đã có, những gì nay cần sáng tạo để đáp 
ứng yêu cầu của sự hình thành xã hội mới, 
biết lựa chọn bước đi, hình thức, và phương 
pháp xây dựng thì sự nghiệp sẽ thành công. 

Thời đại ngày nay cho phép các nước 
kém phát triển đã hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân có thể quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa, nhưng không cho phép bỏ qua việc 
xây dựng những tiền đề kinh tế, kỹ thuật, 
văn hóa, xã hội cần thiết cho sự quá độ đó. 

Chúng ta không tạo ra những tiền đề đó 
bằng con đường phát triển tư bản chủ nghĩa 
thì phải tạo ra trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta hoàn toàn có khả 
năng làm việc đó vì chúng ta có những yếu 
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tố cơ bản bên trong của cách mạng Việt 
Nam và những yếu tố bên ngoài của thời 
đại. 

Chúng ta có Đảng lãnh đạo, có chính 
quyền của dân, do dân và vì dân, có mặt trận 
đoàn kết toàn dân, có nhân dân anh hùng, có 
tài nguyên đa dạng và phong phú, có nguồn 
lao động dôi dào, có đội ngũ tri thức ngày 
càng đông đảo, đất nước có vị trí địa lý 
thuận lợi cho giao lưu. 

Thời đại đang đưa lại cho chúng ta những 
thuận lợi mới. Cuộc cách mạng khoa học và 
công nghệ đang phát triển như vũ bão và đã 
quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới, mở 
rộng sự phân công lao động và hợp tác quốc 
tế. Khi chúng ta có chính sách đúng đắn, 
biết phát huy nguồn lực bên trong làm cơ sở 
cho khai thác nguồn lực bên ngoài thì có thể 
tranh thủ vốn, công nghệ tiên tiến và kinh 
nghiệm quản lý của các nước phát triển để 
xây dựng đất nước, mặc dù đây không phải 
là việc làm dễ dàng. 

Việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành 
phần, cơ chế thị trường, chính sách mở cửa 
là những giải pháp được lựa chọn để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ 
chứ không phải là đi theo con đường tư bản 
chủ nghĩa như ai đó đã gán ghép. 

Từ lý luận cũng như thực tiễn chúng ta 
thấy răng chủ nghĩa xã hội không ra đời từ 
miếng đất trống không, mà từ một nên sản 
xuất do xã hội cũ để lại. Cho nên, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ không 
có nghĩa là phải nhanh chóng phủ định triệt 
để cái cũ mà phải biết vừa xây dựng cái mới, 
vừa sử dụng và à cái tạo cái cũ để thúc đây 
chế độ kinh tế mới ra đời. Vì thể, trong 
thời kỳ quá độ, chúng ta thực hiện nền kinh 
tế nhiều thành phân là để huy động mọi 
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năng lực sản xuất với những trình độ kỹ 
thuật, vốn liếng và quy mô khác nhau để 
phát triển lực lượng sản xuất, phát triển nên 
kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. 
Mác đã dạy chúng ta rằng : quan hệ sản xuất 
phải phù hợp với tính chất và trình độ phát 
triên của lực lượng sản xuất. Quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa không thể thiết lập lên 
trên một lực lượng sản xuất thấp kém. Cái 
thiếu của đất nước hiện nay là một lực lượng 
sản xuất phát triển. Thực hiện nên kinh tế 
nhiều thành phân là đề ,phát triên lực lượng 
sản xuất, phát. triên nền sản xuất xã hội, 

nâng cao đời sống của nhân dân và tuỳ theo 
sự phát triển của lực lượng sản xuất mà nâng 
dần quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa lên. 

Nền kinh tế thị trường nhiêu thành phân 
bên cạnh mặt tích cực cũng có mặt tiêu 
cực của nó. Có thành phân kinh tế tư bản tư 
nhân thì có bóc lột. Nhà nước phải thông 
qua luật pháp, chính sách và các công cụ 
quản lý khác để vừa bảo đảm lợi ích của chủ 
tư bản để thúc đẩy họ phát triển sản xuất, 
vừa bảo đảm lợi ích của người lao động. 

Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành của 
nên kinh tế hàng hóa theo các quy luật của 
sản xuất và lưu thông. 

Thị trường, hàng hóa là một thành tựu, 
một bước tiến của lịch sử phát triển kinh tế 
của nhân loại, gắn liền với sự phát triên của 
lực lượng sản xuất. Thị trường kích thích 
sản xuất hướng dẫn, chọn lọc lĩnh vực kinh 
doanh, mặt hàng, quy mô, công nghệ và 
hình thức tổ chức kinh doanh nhằm đạt hiệu 
quả cao nhất trong môi trường hợp tác và 
kinh doanh. Tuy nhiên, cơ chế thị trường 
cũng chứa đựng nhiều mặt tiêu cực : do cạnh 
tranh dẫn đến phân hóa giữa những người 
sản xuất kinh doanh ; chạy theo lợi ích trước 
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mắt, cục bộ không tính đến lợi ích lâu dài, 
toàn cục, dẫn đến những tốn thất cho nền 
kinh tế quốc dân, chạy theo lợi ích kinh tế 
đơn thuân bỏ qua những yêu cầu của xã hội 
như phá vỡ môi sinh... dẫn đến những hậu 
quả nặng nê. Vì vậy phải nâng cao năng lực 
quản lý của Nhà nước. 

Nhà nước phải thông qua luật pháp, 
chính sách và các công cụ khác để tạo nên 
một sự cân đối chung trong nền kinh tế. Để 
nên kinh tế có thể phát triển, Nhà nước phải 
điều tiết thị trường, ngăn ngừa và xử lý 
những đột biến xấu, tạo môi trường và điều 
kiện thuận lợi cho kinh doanh, bảo đảm 
thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế với công 
bằng và tiến bộ xã hội, quản lý và kiểm soát 
việc sử dụng tài sản quốc gia nhằm bảo tôn 
và phát triên nó. 

Xu thế của thời đại là hội nhập và phát 
triên. Ngày nay không thể có một nước nào 
đứng ngoài xu thế đó mà có thể nhanh 
chóng xây dựng đất nước thành công. 

Chúng ta hội nhập, thực hiện chính sách 
mỡ cửa là để tranh thủ vốn, kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý để xây 
dựng đất nước. Đó là con đường để đổi mới 
công nghệ, chuyển từ công nghệ lạc hậu, 
năng suất lao động thấp lên công nghệ tiên 
tiến, năng suất lao động cao, làm cho khoa 
học và công nghệ trở thành yếu tổ bên trong: 
của sản xuất, thành động lực của nên kinh 
tẾ. 

Dĩ nhiên hội nhập nhưng không hòa 
nhập, hợp tác nhưng không từ bỏ đấu tranh. 
Chúng ta chỉ có thể tranh thủ được nguồn 
lực bên ngoài một khi biết phát huy cao 
độ nguồn lực bên trong, đồng thời phải luôn 
luôn cảnh giác với kẻ thù đang thực hiện 
âm mưu "diễn biến hòa bình", sử dụng 
sức mạnh kinh tế để lũng đoạn sự nghiệp 
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chúng ta. Chúng ta càng không ảo tưởng, 
quá trông chờ vào bên ngoài, vì chủ nghĩa 
đề quốc không bao giờ có thiện chí giúp 
chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội mà 
trước hết là vì lợi nhuận, vì sự tồn tại và phát 
triển của bản thân họ. 

Đảng ta luôn xuất phát từ bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, một chế độ xã hội do con 
người và vì con người, nên hết sức chăm lo 
phát triển nhân tố con người trong quá trình 
xây dựng chế độ mới. Mục tiêu của công 
cuộc xây dựng đất nước là làm cho dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và 
văn minh. 

Trong quá trình xây dựng Đảng và Nhà 
nước ta luôn luôn kết hợp hài hòa giữa phát 
triển kinh tế với phát triển xã hội, giữa đời 
sống vật chất và đời sống văn hóa của nhân 
dân, quan tâm giải quyết vấn đề dân số, việc 
làm, nhà ở, sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, 
vùng xa, phát triển giáo dục, nâng cao dân 
trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Rõ ràng thực hiện nền kinh tế nhiều 
thành phần, cơ chế thị trường, chính sách 
mở cửa là để xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong thời kỳ quá độ chứ không phải đưa đất 
nước phát triển theo con đường tư bản chủ 
nghĩa như ai đó khẳng định và mong ước. 

Sự nghiệp đối mới của Đảng ta trong hơn 
15 năm qua đã đưa lại cho cách mạng nước 
ta những thành tựu to lớn. Những thành tựu 
đó đã chứng minh con đường lựa chọn của 
Đảng ta và nhân dân ta là đúng đắn. Tuy 
răng, còn nhiêu vấn đề trong sự nghiệp xây 
dựng chế độ mới chưa phải đã hoàn toàn 
sáng tỏ và Đảng ta còn phải tiếp tục khai 
phá thử nghiệm và sáng tạo. L] 
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trong đó vấn đề cạnh tranh để phát triển là 
thách thức lớn nhất. Nếu ý tưởng "biến 
chiến trường thành thị trường" được nêu ra 
khi kết nạp Việt Nam vào ASEAN là thiện 
chí thì Việt Nam cũng phải hiểu "thị 
trường" cũng là "chiến trường", cả hai đều 
có tính cạnh tranh quyết liệt và sự thành bại 
trên chiến trường nào cũng có thể dẫn đến 
nguy cơ mất chủ quyền độc lập của quốc 
gia. Đây là thử thách rất lớn đối với Việt 
Nam hiện nay và trong thế kỷ XXI. 

- Không những phải giữ được mối quan 
hệ bình thường trong khu vực Đông - Nam 
Á, do những đặc điểm về địa - chính trị, 
địa - kinh tế và địa - quân sự rất nhạy cảm 
với chiến lược của các nước lớn, Việt Nam 
còn phải giữ được thế cân bằng trong quan 
hệ với tứ giác Nga, Trung, Mỹ, Nhật. Riêng 
với Liên bang Nga và Trung Quốc trong 
lịch SỬ và hiện tại, Việt Nam vẫn giữ được 
mối quan hệ tốt đẹp và ngày nay, hai nước 
này vẫn đang là những đối tác có tính chiến 
lược trên các mặt quan trọng nhất của nền 
kinh tế. Vừa giữ được tính độc lập, tự chủ, 
vừa giữ được cân bằng thích hợp trong 
quan hệ với các nước lớn là điều không dễ 
dàng đối với một nưỚc như chúng ta khi 
chưa mạnh về kinh tế, quốc phòng lại trong 
bối cảnh thế giới đầy biến động. 

Trong thế giới phức tạp ngày nay, CƠ hội 
và thách thức luôn đan xen, chuyển hóa lẫn 
nhau, do đó Việt Nam phải có đường lối 
đối ngoại linh hoạt, mêm dẻo trên cơ sở ý 
thức được một cách sâu sắc sự vận động, 
biến đổi của vị thế quốc gia trong khu vực 
và trên trường quốc tế. 
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HẰM đạt được các chỉ tiêu định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội do 


Đại hội lần thứ IX của Đảng đề ra là, 
đưa GDP của đất nước đến năm 2005 tăng gấp 
hai lần so với năm 1995 ; nhịp độ tăng trưởng 
GDP bình quân hăng năm thời kỳ 5 năm 2001 - 
2005 là 7,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
khoảng 114 tỉ USD, tăng bình quân 16%/năm ; 
tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 118 tỉ 
USD, tăng binh quân 15%/ năm. 

Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam đạt được 17,5 tỉ USD, nhập khẩu 17,4 tỉ 
USD. Kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2002 
được Bộ Thương mại xác định : Xuất khẩu 
đạt 19,442 tỉ USD, tăng khoảng 11,1% so với 
năm 2001 (trong đó xuất khẩu dịch vụ 
2,830 tỉ USD, tăng 18% ; xuất khẩu hàng hóa 
16,61 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2001) ; 
nhập khẩu đạt 19,032 tỉ USD, tăng 9,4% so 
với năm 2001 (trong đó, nhập khẩu hàng hóa 
127, P tỉ USD). Tuy nhiên, nhin lại hoạt động 
XUẤT - nhập. khâu 6 tháng đầu năm 2002 có thê 
thấy một số nét nổi bật sau : 

- Trị giá xuất nhập khẩu còn tăng chưa cao. 
Sáu tháng đầu năm 2002, kim ngạch xuất khâu 
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hàng hóa chỉ đạt 7,25 tỉ USD, giảm 5,9% so 
với cùng kỳ năm 2001. Kim ngạch nhập khẩu 
đạt 8,4 tỉ USD, tăng 8% nhưng trong đó nhập 
khẩu của các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt 
5,4 tỉ USD, giảm 3,7%, của doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài là 3 tỉ USD, tăng 
38,4%. Điều này dẫn đến chênh lệch giữa xuất 
nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2002 là 1 154 triệu 
USD, tương đương 15,9% trị giá xuất khẩu - 
mức nhập siêu cao nhất trong vòng 4 năm qua. 

- Xuất khẩu tăng không đều giữa các mặt 
hàng chủ lực. Cụ thể, trong số 15 mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực chỉ có 8 mặt hàng có trị giá 
xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước còn 
7 mặt hàng lại giảm. Đó là giày dép đạt giá trị 
cao - 877 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng 
kỳ năm trước. Hàng thủ công mỹ nghệ tuy 
trị giá xuất khâu không cao nhưng có tốc độ 
tăng xuất khẩu nhanh nhờ mở rộng được thị 
trường, đạt 70 triệu USD, tăng 48,7%. Cao su 
đạt khối lượng xuất khâu 172 ngàn tấn, với 
88 triệu USD trị giá xuất khẩu, tăng 40% về số 
lượng và 25% về trị giá. Xuất khẩu điều đạt 
24,2 ngàn tấn, với trị giá 80 triệu USD, tăng 
35% về số lượng và 15% về trị giá, nhờ giá 
điều tăng khoảng 10% sau một thời gian bị suy 
giảm. Xuất khẩu được hơn 3 triệu tấn than đá, 
đạt trị giá 76 triệu USD, tăng cả về số lượng và 
trị giá khoảng 43%. Xuất khẩu chè và lạc đều 
tăng cao cả về số lượng và trị giả. 


- Về 7 mặt hàng xuất khẩu bị giảm so với 
cùng kỳ năm trước. Dầu thô chỉ xuất được 
8,53 triệu tấn, trị giá 1 482 triệu USD, giảm 
2% về số lượng và 16,7% về trị giá, do giá 
xuất khẩu bị giảm 10,9% (180 USD/tấn). 
Hàng thủy sản đạt 816 triệu USD, giảm 2,4%, 
do giá thị trường liên tục hạ ; hàng điện tử đạt 
226 triệu USD, giảm 28,4%. Gạo đạt 1 ,6 triệu tấn 
với 345 triệu USD, giảm 26,6% về số lượng, 
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còn trị giá thì giảm nhẹ (0,8%). Cà phê chỉ đạt 
359 ngàn tấn với 137 triệu USD, giảm 33,8% 
về lượng và 45,6% về trị giá chủ yếu do chất 
lượng cà phê của Việt Nam còn thấp, tỷ lệ hạt 
đen, hạt vỡ cao (có khi tới 18%). Hàng rau quả 
cũng chỉ xuất được 107 triệu USD, giảm 
45,6%, do điều kiện yếu kém của công nghệ 
chế biến và những hạn chế trong quá trình vận 
chuyển, bảo quản. Hồ tiêu tuy tăng được lượng 
xuất khẩu - 47 ngàn tấn, với 64 triệu USD 
nhưng giá trị giảm 12% do nhu cầu tiêu dùng 
trên thị trường giảm. 

- Khá nhiều mặt hàng nhập khẩu đạt được 
mức tăng khá và hợp lý, đáp ứng nhu cầu trang 
thiết bị và nguyên liệu cho các ngành sản xuất, 
như nhập phôi thép 922 ngàn tấn để sản 
xuất thép cắn ; tăng nhập clinke cho sản xuất 
xi-măng ; nhập khẩu ô tô và linh kiện lắp ráp 
ô tô tăng được 36% để thay thế số xe cũ nát và 
phương tiện vận tải công cộng ở hai thành phố 
lớn... Song, 4 mặt hàng nhập khẩu lại bị giảm 
là nguyên liệu cho ngành dệt may, linh kiện 
điện tử do xuất khâu của hai ngành này giảm ; 
nhập khâu linh kiện lắp ráp xe gắn máy cũng 
giảm 34% (nhập được 333 ngàn bộ), do việc 
tiến hành sắp xếp lại các cơ sở lắp ráp và việc 
phân bô chỉ tiêu nhập khâu cho các doanh 
nghiệp này... 

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu 6 tháng 
đầu năm 2002 giảm sút bởi chỉ tính riêng 
15 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đã chiếm gần 
76% tông kim ngạch xuất khẩu. Yếu tố giảm 
giá trên thị trường đã làm trị giá xuất khẩu 
giảm 193 triệu USD và yếu tố giảm khối lượng 
cũng đã làm giảm kim ngạch xuất khẩu 
102 triệu USD. Ngoài ra, hàng ngàn mặt hàng 
xuất khẩu nhỏ, lẻ chiếm trị giá gần 24% mà 
những năm trước thường có tốc độ tăng trưởng 
xuất khâu 30% nhưng năm nay giảm 4%. Tính 
chung, xuất khâu giảm khoảng 335 triệu USD, 
trực tiếp kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế 
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của cả nước, bởi lĩnh vực này chiếm trên 45% 
tông sản phẩm trong nước. 

Vậy vì sao xuất khẩu 6 tháng đầu năm lại 
giảm ? Theo các nhà phân tích, có nhiều yếu tố 
dẫn tới sự giảm sút đó. 

Thứ nhất, kinh tế thế giới và kinh tế của các 
bạn hàng chủ yếu của nước ta đang tiếp tục trì 
trệ. Sức mua trên thị trường thế giới chững lại. 
Sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ có ảnh hưởng 
lớn đến lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. 

Thứ hai, mặc dù trong năm 2002 thị trường 
xuất khẩu của nước ta được mở rộng đáng kể 
nhờ ký thêm được nhiều hiệp định mới, công 
tác xúc tiến thương mại được đấy mạnh, nhưng 
trong suốt thời gian qua giá nguyên liệu và 
nông sản trên thị trường thế giới có xu hướng 
giảm liên tục. Giá cả nhiều mặt hàng "đầu vị" 
của Việt Nam tiếp tục giảm. 

Thứ ba, cơ cầu kinh tế của Việt Nam chưa 
hợp lý và đang trong quá trình chuyển đổi, 
theo đó cơ cấu hàng hóa xuất khẩu còn lạc 
hậu. Tỷ trọng xuất khẩu hàng thô còn rất cao, 
các sản phẩm xuất khẩu như hàng dệt may, 
giày dép chủ yếu là gia công nên hiệu quả 
thấp. Trong những năm cuối thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX, xuất khẩu tăng nhanh là nhờ dầu 
mỏ, gạo, cà phê, thủy sản... Tuy vậy, sản lượng 
các mặt hàng này cũng không thể tăng nhanh 
liên tục. Đồng thời, nhu cầu của thị trường thế 
giới cũng không thể tăng nhiều. Trong khi đó, 
suốt hai kỳ kế hoạch 5 năm vừa qua, Việt Nam 
cũng chưa có thêm mặt hàng xuất khẩu mới, 
có trị giá cao và ôn định. Vì vậy, nhịp độ tăng 
trưởng xuất khẩu có chiều hướng giảm dần, 
từ mức tăng 25,2% (năm 1999), xuống 16% 
(năm 2000), năm 2001 chỉ tăng 4,5% và 
6 tháng đầu năm nay lại giảm gần 6%. 

Tuy vậy, bức tranh xuất khẩu của Việt Nam 
từ nay tỚi cuối năm chưa phải hoàn toàn âm 
đạm, bởi vẫn có những dấu hiệu tích cực, 
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hy vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng. Đó là, các 
công ty, doanh nghiệp của Việt Nam sau 
những chuyến khảo sát các thị trường trọng 
điểm đã ký kết được hàng loạt hợp đồng mới. 
Chẳng hạn, Công ty mây tre Hòa Bình ký được 
hợp đồng xuất khẩu 29 000 sản phẩm, Công ty 
AQ SILK ký được hợp đồng xuất khẩu khăn 
quàng, ca-vát bằng tơ lụa. Tại U-crai-na, các 
doanh nghiệp Việt Nam ký được hợp đồng 
xuất khẩu hải sản, rau quả tươi, hàng nông sản 
chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc 
và một số hàng tiêu dùng trị giá khoảng 
4,6 triệu USD. Đồng thời, hàng loạt biên bản 
' ghi nhớ đã được ký kết giữa doanh nghiệp Việt 
Nam và đối ác nước ngoài, mở ra triển vọng 
xuất khẩu về hàng may mặc, đồ gỒ, thủ công 
mỹ nghệ, nông sản, thủy sản.. .Ở Ắng-gô- -Ìa, 
Việt Nam cũng ký được biên bản ghi nhớ về 
việc hằng năm Việt Nam sẽ xuất khẩu từ 50 
đến 100 nghìn tấn gạo cho nước này... 

Thời gian qua, Chính phủ đã đề ra nhiều 
chính sách mới thông thoáng hơn để khuyến 
khích xuất khẩu, nhưng việc cụ thể hóa và 
triển khai chậm nên mức tăng trưởng xuất 
khẩu còn hạn chế. Kết quả xuất khẩu không 
khả quan của 6 tháng đầu năm 2002, đã làm 
cho tỉnh hinh thêm khó khăn, và nhiệm vụ đặt 
ra cho những tháng cuối năm trở nên rất nặng 
nề. Đề đạt được mục tiêu đề ra, bình quân mỗi 
tháng từ nay đến cuối năm 2002, xuất khẩu cần 
đạt 1,6 tỉ USD (bình quân 6 tháng đầu năm chỉ 
đạt 1,2 tỉ, riêng tháng 6 đạt 1,4 tỉ). Muốn vậy, 
cân thực hiện các giải pháp sau : 

1. Vấn đề quan trọng hàng đầu có ý nghĩa 
quyết định là, từng ngành hàng, doanh nghiệp, 
thành phần kinh tế phải thực hiện ngay các chủ 
trương đã ban hành. Chẳng hạn, ngành giày 
da, dệt may nhanh chóng nâng cao tỷ lệ sử 
dụng nguyên liệu trong nước (hiện nay mới 
chiếm 20%). Ngành nông sản, thủy sản phải 
đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt nhanh 
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chồng khắc phục › dư lượng kháng sinh trong 
các sản phẩm xuất khẩu. Đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh xuất khẩu nông sản, cần 
từng bước thực hiện chủ trương ký hợp đồng 
bao tiêu nông sản với nông dân. Đẩy mạnh sự 
ra đời của các sàn giao dịch hàng hóa tiếp theo 
các sàn giao dịch thủy sản và hạt điều. Sớm 
hình thành sàn giao dịch lúa gạo, chè, cà phê. 

2. Vấn đề cốt tử là phải hạ chi phí đầu vào 
xuống mức hợp lý, trước hết là chi phí cho các 
dịch vụ vận tải, lệ phí cầu phà, bến cảng, kho 
tàng... nhằm giảm giá thành sản phẩm, đồng 
thời nâng cao chất lượng hàng hóa để tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. 

3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
trong công tác xuất nhập khẩu, đơn giản hóa 
các thủ tục xét thưởng và hỗ trợ xuất khẩu. 

4. Sớm cho ra đời ngân hàng xuất nhập 
khẩu và các hình thức bảo hiểm xuất khẩu. 
Tăng thêm vốn lưu động cho thu mua nguyên 
liệu chế biến rau quả xuất khẩu. Tăng mức đầu 
tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động xuất 
khẩu như kho bãi chứa hàng, phương tiện vận 
chuyển chuyên dùng... 

5. Cần xem xét và đánh giá đây đủ việc 
thực hiện các chiến lược phát triển của từng 
ngành hàng, lĩnh vực để kịp thời có những điều 
chỉnh nhằm đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. 
Đặc biệt, cần gắn kết giữa quy hoạch ngành 
với địa bàn sản xuất, giữa doanh nghiệp nhà 
nước với doanh nghiệp các thành phân kinh tế 
khác trong toàn bộ quá trình sản xuất và xuất, 
nhập khẩu. 

6. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến 
thương mại. Phát huy mạnh mếẽ vai trò các 
hiệp hội ngành hàng trong việc phổ biến 
thông tin, tìm kiếm thị trường nhằm giúp các 
doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu, 
hoàn thành những mục tiêu xuất khẩu của 
năm 2002, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất 
bước vào năm 2003. 
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TRÀ VINH TIÊP TỤC CUỘC VẬN ĐỘNG 
XÂY DỤNG TÔ CHÚC CƠ SỞ ĐẲNG 
TRONG SẠCH, VỮNG MANH 


RÀ Vinh là một tỉnh ở Tây Nam Bộ, 
điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiêu 


khó khăn ; là một trong những tỉnh 
có đông đồng bào dân tộc Khơ me sinh 
sống. Nơi đây đã từng là mảnh đất kiên 
trung qua hai cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ ; nơi có Đền thờ 
Bác Hồ mà việc xây dựng, bảo vệ và sự tôn 
tại của Đền thờ đã trở thành huyền thoại, là 
niềm tự hào và là biểu tượng về cuộc đấu 
tranh giữ nước và dựng nước của Đảng bộ, 
quân, dân Trà Vịnh. 

Kinh tế Trà Vinh phát triển còn chậm so 
với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông 
Cứu Long. Song, so với chính mình, 27 năm 
trước đây lại là một bước phát triển nhảy 
vọt. Bộ mặt nông thôn giờ đây đã thật sự 
thay đổi. Không còn hộ đói, số hộ nghèo 
từng bước giảm rõ rệt ; cơ cầu sản xuất ngày 
càng hợp lý ; 100% số xã đất liền có điện 
lưới quốc gia và đường ô tô thông sUỐT ; 
gần 50% ấp, khóm được công nhận ấp, 
khóm văn hóa ; truyền thống đoàn kết 
lương - giáo, nhất là đoàn kết dân tộc Kinh - 
Khơ me - Hoa ngày càng được củng cố và 
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NGUYỀN THÁI BÌNH ° 


phát huy tốt, an ninh chính trị trong tỉnh 
luôn được giữ vững, năng lực và sức chiến 
đấu của Đảng bộ được nâng lên theo yêu 
cầu nhiệm vụ mới... 

Đặc biệt, ngay sau khi tái lập tỉnh (1992), 
Tỉnh ủy đã có đề án triển khai thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) 
về đôi mới và chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy 
đảng trong tỉnh đã có nhiều biện pháp để 
kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động 
của tổ chức cơ sở đẳng và đẳng viên. Nếu 
năm 1996, toàn Đảng bộ có 72,75% cơ sở 
đảng đạt trong sạch vững mạnh và 4,88% 
cơ sở đảng yếu kém thì đến năm 2000 có 
79,22% cơ sở đẳng đạt trong sạch vững 
mạnh và cơ sở đảng yếu kém giảm còn 1,82%. 
Trong năm 1996, có 79,61% đảng viên xếp 
loại I thì đến năm 2000 tăng lên 81,77%. 
Từ năm 1996 đến năm 2000,,các cơ sở 
đảng trong toàn Đảng bộ đã kết nạp được 
6 272 đảng viên, chiếm 37,08% số đảng 
viên hiện có. Đi đôi với công tác phát triên 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh 


53 


Ciưựe tiến - “XinÍt ngÍiệm 


Yạp chí Cộng sản 


đảng, Đảng bộ cũng đã coi trọng việc kiểm 
tra tổ chức đảng và đảng viên, chấp hành chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước ; cho đến nay đã thi 
hành kỷ luật bằng các hình thức đối với 
705 đảng viên và xóa tên 220 đâng viên. 
Việc kỷ luật đúng người, đúng sai phạm đã 
không làm yếu Đảng bộ mà trái lại, góp 
phân nâng cao chất lượng tổ chức đảng và 
đội ngũ đảng viên. 

Bài học lớn nhất rút ra từ những thành 
tựu bước đầu rất quan trọng của Trà Vinh 
trên các lĩnh vực là chăm lo công tác xây 
dựng Đảng. Chính sự lớn mạnh của tổ chức 
cơ sở đảng và của đội ngũ đảng viên đã thật 
sự phát huy vai trò tiền phong trong nhận 
thức và hành động của cán bộ các cấp, các 
ngành trong tỉnh. Quá trình củng cố, xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng cũng là quá trình 
tập trung được trí tuệ và sự đoàn kết, thống 
nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ. 

Nhận thức tầm quan trọng đó, sau khi 
tông kết 5 năm (1996 - 2000) công tác xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng, Tỉnh ủy Trà Vinh 
chủ trương tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
xây dựng tô chức cơ sở đảng trong sạch 
vững mạnh và nâng cuộc vận động này lên 
một tầm cao mới nhằm đáp ứng những 
nhiệm vụ to lớn của quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa hiện nay. Để cuộc vận 
động này đạt hiệu quả cao, cân tập trung 
vào các hướng lớn sau đây : 

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về đôi 
mới, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung 
ương Õ (lần 2), khóa VIII về thực hiện cuộc 
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vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 
phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ 
trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, làm cho tô chức đảng thật sự trong 
sạch vững mạnh. Đây là vẫn đề quan trọng 
vừa có tính cấp bách vừa lâu dài, nhằm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng 
bộ lần thứ VII. 

Theo hướng này, trước hết tăng cường 
giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tướng, 
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm 
của cán bộ đảng viên đối với nhân dân và 
nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 
trên địa bàn tỉnh. Công tác lãnh đạo tư tưởng 
trong tình hình mới không chỉ là bảo vệ, kiên 
định lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh mà còn phải chủ động 
tấn công trước về mặt tư tưởng đối với các 
biêu hiện lệch lạc, phản động ; các âm mưu 
diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. 
Đây là công việc lâu dài của toàn Đảng 
bộ. Song, Ban Tuyên giáo Tĩnh ủy, Trường 
chính trị tỉnh, các cơ quan thông tin đại 
chúng phải là những lực lượng tiên phong 
trong vấn đề này. Gắn Việc triên khai quán 
triệt sâu sắc Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về 
tăng cường công tác xây dựng Đảng và công 
tác vận động quần chúng (2001 - 2005) với 
việc triên khai Nghị quyết năm 2002 của 
Tỉnh ủy và các Nghị quyết tiếp theo của 
Trung ương và Bộ Chính trị. 

Thứ hai, xây dựng đẳng bộ cơ sở trong 
sạch vững mạnh là yếu tố hàng đầu 
quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ. Cụ thể là làm tốt công tác 
triên khai và xây dựng chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 
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(khóa IX) "Về đôi mới và nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị Ở Cơ SỞ Xã, phường, 
thị trấn " làm cho các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở thật sự trong sạch vững 
mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức 
lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và 
vận động nhân dân theo đường lối, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp 
tục triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ 
ở cơ sở, gắn với việc đảng viên tự phê bình 
trước nhân dân thành nền nếp thường 
xuyên ; qua đó, nâng cao uy tín của đảng 
viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ cơ sở, tổ chức tốt cuộc sống 
cộng đồng dân cư. 

Thứ ba, tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng 
viên của Đảng bộ đông về số lượng, mạnh 
về chất lượng ; giáo dục cho đội ngũ đẳng 
viên có tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, 
tự cường ; gương mẫu trong công tác, lao 
động, học tập và chiến đấu ; cần kiệm trong 
chi tiêu và đặc biệt phải thật sự trong sáng 
về lối sống, luôn có ý thức giữ gìn và phát 
huy truyền thống dân tộc ; mạnh dạn bảo vệ 
cái đúng. Kiên quyết đẫu tranh phê phán cái 
sai ; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất 
trong nội bộ Đảng, làm hạt nhân xây dựng 
khối đại đoàn kết toàn dân. Tình hình hiện 
nay, công tác phát triển đảng viên mới cần 
quan tâm hơn đối với đội ngũ trẻ, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản 
xuất, nữ và nhất là đối với đồng bào dân tộc 
Khơ me. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ban 
tham mưu của Đảng xây dựng các tiêu 
chuân cụ thể để làm cơ sở đánh giá, xét 
khen thưởng cho các cá nhân đảng viên xuất 
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sắc theo đúng định kỳ, tạo tiền đề cho 
phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ. 

Thứ tư, quan tâm chi đạo khâu đào tạo, 
bôi dưỡng đội ngũ cân bộ trước mắt và lâu 
dài, chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
cân bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, 
nhất là đội ngũ cán bộ kế thừa, cán bộ tại 
chỗ, chuẩn bị đủ điều kiện đưa đi đào tạo, 
phải có hướng quy hoạch con người cụ thể, 
tránh quy hoạch chung chung. Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các ngành liên 
quan làm tham mưu giúp Tỉnh ủy quy định 
tiêu chuẩn chính trị cho hệ thống chính trị ở 
cơ sở để hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tổ 
chức tốt việc tổng kết công tác tổ chức cán 
bộ và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị 
quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển 
cân bộ, tạo bước chuyển mới về công tác 
cán bộ và đội ngũ cán bộ tỉnh đáp ứng yêu 
cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từ nay cho 
đến hết nhiệm kỳ VI của Đảng bộ ; chuẩn 
bị tốt nhân sự cho đại hội đẳng bộ các cấp 
nhiệm kỳ tới. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiêm tra 
các tô chức đảng trực thuộc và cán bộ đảng 
viên trong các cơ quan quản lý nhà nước, 
các đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. 
Công tác kiêm tra là trách nhiệm của các 
cấp ủy, tô chức đảng và cá nhân cán bộ đảng 
viên ; thực hiện cấp trên kiểm tra cấp dưới, 
tập thể kiểm tra cá nhân. Yêu cầu của công 
tác kiểm tra phải thường xuyên, chủ động, 
kịp thời, chính xác và nghiêm minh. 
Nội dung kiểm tra phải toàn diện : về tỔ 
chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và pháp. luật của Nhà nước ; về việc chấp 
hành Điều lệ Đảng ; chấp hành nghiêm túc 
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nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh 
hoạt đảng ; thực hiện nguyên tắc tô chức 
xây dựng Đảng ; việc thực hiện chương 
trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc... 
phải lấy việc đánh giá đúng thực trạng, tình 
hình làm thước đo công tác kiểm tra, từ đó 
có thể tổng kết được kinh nghiệm hay, mô 
hình mới để nhân rộng, phát hiện cán bộ có 
năng lực ; đồng thời, có biện pháp uốn nắn, 
sửa chữa kịp thời những yếu kém, sai phạm. 
Thực hiện tốt vấn đề này, chắc chắn sẽ thúc 
đẩy tích cực việc thực hiện các nội dung, 
tiêu chuẩn đảng bộ cơ sở trong sạch, vững 
mạnh. 

Thứ sáu, tăng cường và đổi mới phương 
- thức lãnh đạo của cấp trên đối với cơ sở. Cơ 
quan lãnh đạo Đảng, chính quyên, đoàn thể 
từ tỉnh đến huyện, thị xã phải đối mới 
phương thức chỉ đạo và phong cách làm 
việc, không chỉ hướng dẫn, kiểm tra thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế 
hoạch từ trên xuống chỉ trên hội nghị và qua 
giấy tờ mà yêu cầu cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, 
huyện, thị xã phải đặc biệt quan tâm bám 
sát cơ sở để cùng tháo gỡ vướng mắc cho cơ 
SỞ, phát hiện, giúp đỡ, tông kết những điển 
hình tốt, những sáng kiến của cơ sở, nhất là 
những vấn đề mới nảy sinh trong chuyến 
dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa xã 
hội ; tổ chức đời sống nhân dân và các hoạt 
động của cấp cơ sở. 

Tiếp tục cuộc vận động xây dựng tô chức 
cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hiện nay 
có tác dụng quyết định không chỉ sự vững 
mạnh của tô chức đẳng mà còn là sự vững 
mạnh của cả hệ thống chính trị. Với ý nghĩa 
đó, đây là công tác thường xuyên, lâu dai, 
nghiêm túc của tất cả những người cộng sản 
hiện nay. CÌ 
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NH;ÂN 
Ỡ 
NAM ĐÔNG 


PHẠM HIỆP 


RONG ký ức mọi người, các địa 

| danh Nam Đông, A Sâu - A Lưới 

(tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã đi vào 

lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước với những trang oanh liệt, tạo nên một 

niềm tin yêu và lòng ngưỡng mộ của cả dân 
tộc. 

Đã lâu, không về xứ Huế miền Trung, vì 
vậy trong chuyến công tác này chúng tôi rất 
nóng lòng muốn giải tỏa một câu hỏi : Nam 
Đông bây giờ ra sao ? Đất anh hùng có lập 
công trong thời đổi mới ? Sau khi đến Huế 
một ngày, chúng tôi đã vượt rừng về thăng 
huyện. Ộ : 

TỪ LỊCH SỬ TRUYÊN THÔNG... 

Giữa mùa hạ, cái nắng nóng miền Trung 
bắt đầu tăng lên. Từ phía nam thành phố 
Huế, con đường 14 lượn theo dòng Tả 
Trạch men sườn núi phía đông Trường Sơn 
về huyện Nam Đông, giờ đây đã đối khác. 
Đường đèo dốc, nối tiếp nhau bởi hàng trăm 
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khúc “cua tay áo", được trải nhựa, hai bên 
cây rừng phủ xanh ngút mắt, xóa đi dấu vết 
thương đau của một thời bom đạn chiến 
tranh. Cũng như cả dải đất miền Trung, 
Nam Đông chịu ảnh hướng rõ rệt của gió 
mùa Đông Bắc và khí hậu nhiệt đới nên 
thường xuyên có mưa rào, giông bão, gió 
lốc trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa khô 
lạnh sang nắng nóng. Thời tiết rất khắc 
nghiệt. Thiên nhiên môi trường đã tạo cho 
người dân bản địa Nam Đông sức chịu đựng 
ngoan cường và “bản lĩnh văn hóa đặc sắc. 
Trước ngày miền Trung hoàn toàn giải 
phóng, hơn 98% cư dân của huyện là người 
Cơ Tu. Tên tộc danh Cơ Tu (hay Ka Tu) có 
ngữ nghĩa rất giản dị : chỉ những cư dân 
sông nơi ngọn nguôn sông suôi, rẻo cao. 
Người Cơ Tu sông thành từng làng (vil) có 
cấu trúc mật tập hinh vành khuyên. Giữa 
khu cư trú thường có một ngôi nhà "Gươi” 
mái vươn cao vút, hai đầu hôi tròn, mặt sàn 
rộng hăng trăm mét vuông, được tạo tác rất 
công phu. Đó là nơi sinh hoạt của cộng 
đông, là biểu tượng tinh thần của làng và 
truyền thống văn hóa dân tộc ; là cơ sở để 
cố kết bền chặt các mối quan hệ và trao 
truyền, bảo lưu các giá trị văn hóa truyền 
thống. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
địa bàn Khe Sanh - A Sâu - A Lưới - Nam 
Đông thuộc chiến trường Trị - Thiên - Huế 
là vùng giáp ranh cực kỳ ác liệt, liên tục xây 
ra tranh chấp giữa ta và địch. Đây là vùng 
chiến thuật 1, được Mỹ ngụy đặc biệt coi 
trọng, nhằm chiếm giữ, ngăn chặn lực lượng 
quân chủ lực của ta từ miền Bắc vào Nam. 
Làm chủ được vùng này, kẻ thù sẽ bảo đảm 
sự an toàn cho thành phố Huế, Đà Nẵng và 
Sài Gòn. Vì vậy, chúng thường tung các lực 
lượng biệt kích, thám báo và tổ chức nhiều 
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cuộc hành quân quy mô lớn từ Phú Bài theo 
đường 14 và từ Quảng Trị theo đường 12 để 
nống lấn và "bình định". Nhưng chưa lúc 
nào bọn Mỹ ngụy làm chủ được vùng đất 
cách mạng kiên cường này. Trung ương 
Đảng ta đã chỉ đạo rất sâu sát, coi đây là 
điểm tựa để giữ vững mối liên hệ với hậu 
phương miền Bắc, uy hiếp và bao vây kẻ 
thù, làm bàn đạp tiến công từ phía Tây 
xuống đông bằng và thành phố. Trong một 
bức thư gửi Trung ương Cục và Quân ủy 
miền Nam ngày 18 tháng 1 năm 1968, đồng 
chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, đã nhắn mạnh : "Đứng 
chân vững chắc ở vùng núi và vùng giáp 
ranh là vấn đề hết sức quan trọng để thực 
hiện chiến lược tiến công có hiệu lực nhất". 
Trên thực tế, vùng giáp ranh Nam Đông là 
một "vùng lõm giải phóng" sớm, do ta thiết 
lập và làm chủ. Đây trở thành nơi nuôi 
dưỡng và tập kết các binh đoàn chủ lực, nơi 
tổ chức các đội công tác, đội vũ trang tuyên 
truyền của ta luôn sâu vào sau lưng địch để 
phát động quần chúng đấu tranh, làm công 
tác "binh vận” và làm tê liệt hoặc trung lập 
hóa kẻ địch ở thành phố và đồng bằng. 
Nam Đông trong kháng chiến chống Mỹ 
còn là nơi đã giải quyết tốt việc nuôi quân, 
tăng gia sản xuất và làm công tác thương, 
bệnh binh... khi cuộc chiến đấu của quân và 
dân ta ở vào giai đoạn quyết liệt nhất. Từ 
đây, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân 
quân du kích, tự vệ và biệt động... của ta ém 
quân, tập hợp lực lượng trong mỗi chiến 
dịch lớn để đánh thắng địch bằng cả "hai 
chân”, "ba mũi" và "ba vùng", Trong cuộc 


(1) “Hai chân” là đánh bại kế hoạch “bình định” bằng vũ 
trang và thắng địch bằng chiến tranh nhân dân ; “ba mũi" 
là chính trị, quân sự và binh vận ; “ba vùng” là vùng núi, 
nông thôn đồng bằng và thành thị - TG 
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chiến tranh khốc liệt Ấy, người Cơ Tu Nam 
Đông đã phải rời bó làng bản của mình vào 
sâu trong rừng Trường Sơn hoặc ngược lên 
vùng cao miền Tây sinh sống và tìm mọi 
cách giúp bộ đội đánh địch như làm giao 
liên, vận chuyển lương thực, vũ khí đạn 
dược... dù cuộc sống có khô ải và thiếu đói, 
họ vẫn không hề bị khuất phục trước đạn 
bom, lưỡi lê và họng súng cùng những bả 
vật chất của kẻ thù. Nhiều người đã lấy họ 
Hồ đặt cho mình và con cái để nhớ ơn vị 
lãnh tụ vĩ đại và tỏ chí bền gan chiến đấu. 
Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, 5 xã gốc (hiện nay ở Nam Đông có 10 
xã và một thị trấn, do sự chuyển Cư Sau ngày 
giải phóng) đều được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân". Đó là sự ghi nhận công trạng của 
đất và người Nam Đông đối với cách mạng 
và cũng là động lực giúp họ bước vào cuộc 
hành trình đầy gian truân - cuộc hành trình 
xóa cái đói nghèo, xây dựng hạnh phúc cho 
chính mình... 
.. ĐẾN THỜI KỲ ĐÔI MỚI 
Thị trấn huyện Nam Đông là Khe Tre, 
năm giữa một thung lũng được bao bọc bởi 
những cánh rừng có độ cao hàng nghìn mét. 
Đứng trên tầng cao ngôi nhà làm việc của 
huyện ủy, ta có cảm giác như với được tới 
rừng. Các cơ quan công sở của huyện và nhà 
ở của dân bám dọc ven đường 14 khá đông 
đúc. Tất cả đều tươi mới và đột khởi sức 
sống mạnh mẽ của một thị trấn ở vùng rừng. 
Bên cạnh những cửa hàng cửa hiệu 
buôn bán hàng công nghệ phẩm, vật liệu và 
đồ điện... là những nơi bày bán la liệt các 
sản phầm của địa phương như chuối, Tau 
quả, chè, hồ tiêu... và thực phẩm tươi sống. 
Hàng hóa ở nhiều điểm tập kết đang chờ đê 
được chuyển lên xe xuôi về thành phố, 
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Nam Đông thật rộn rã tất bật trong cơ chế 
thị trường. 

Mặc dù đang phải chủ trì một hội nghị 
quan trọng của cán bộ chủ chốt trong huyện 
nhưng Bí thư Huyện ủy Hồ Trọng Kình vẫn 
tranh thủ đến làm việc với đoàn chúng tôi. 
Anh cởi mở chân tình, tác phong nhanh 
nhẹn hoạt bát và xông xáo, đặc biệt tiếng 
Cười sảng khoái. Đồng chí trưởng đoàn công 
tác của chúng tôi mở đầu cuộc tiếp xúc và 
làm việc bằng câu bình luận rất thật : Không 
biết ở các làng bản vùng nông thôn huyện 
Nam Đông thế nào, nhưng thị trấn của các 
anh đẹp quá ! Khó hình dung được trước 
đây vùng này là một chiến trường ác liệt. 
Đồng chí Bí thư cười lớn xòe hai bàn tay ra 
trước chúng tôi và nói : đường nhựa về đến 
trung tâm cả 10 xã, đẹp như đường trên 
huyện. 100% số xã trong huyện đã có điện 
lưới quốc gia, hơn 80% hộ gia đình dùng 
điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các mặt 
kinh tế xã hội ở Nam Đông bây giờ so với 
trước đã gấp trăm lần, gấp nghìn lần rồi. 

Chúng tôi hiểu rằng, mức độ "trăm lần" 
và "nghìn lần" mà anh nói ở đây chỉ là một 
sự ước lệ đê nhắn mạnh những thành tựu mà 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam 
Đông đạt được, nó đang hiện hữu trong đời 
sông hôm nay. Trước đây, dù có giàu trí 
tường tượng đến mẫy, người ta cũng chưa 
thể hình dung nổi. Trò chuyện với chúng 
tôi, đồng chí Bí thư Huyện ủy không dùng 
báo cáo, sách vở hoặc một thứ tài liệu hỗ trợ 
nào. Hỏi đến đâu, anh nói đến đó, cái gì 
cũng chính xác và rành rẽ. Sống và chiến 
đâu trên mảnh đất này cho đến sau ngày giải 
phóng ; trở thành cán bộ chuyên môn rồi 
được bầu làm Bí thư Huyện ủy như hiện 
nay, anh Hồ Trọng Kình thấu hiểu được mọi 
nỗi khó khăn nhọc nhăn của người dân 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


kực tiêm - “Xink nghiệm 


và anh đã dẫn thân thực sự đóng góp vào 
những thành tựu đổi mới của quê hương ; 
thành tựu đó có thể khái quát mấy điểm : 
Thứ nhất, Nam Đông đã căn bản giải 
quyết được vấn đề lương thực, chấm dứt 
được nạn thiếu đói triên miên trước đây. 
Năm 1990, sau 12 năm sát nhập với huyện 
Hương Phú (cùng tính), Nam Đông được 
chia tách trở về đơn vị hành chính cũ gồm 
10 xã và một thị trấn. Vào thời điểm ấy, hơn 
90% số dân vẫn trong tình trạng đói nghèo, 
túng bấn. Mỗi năm nhân dân ở vùng nông 
thôn thiếu ăn đến 6 tháng. Người ta chỉ còn 
biết loay hoay vào rừng thu hái sản phẩm tự 
nhiên và khai thác gỗ củi để bán lấy tiền. 
Truyền thống canh tác của người Cơ Tu từ 
xưa là du canh. Nương rẫy có được theo 
hình thức phát đốt và chọc lỗ, tra hạt. Họ 
chưa hề biết làm ruộng nước và làm vườn, 
nên việc định canh định cư đối với đồng bào 
thật sự là một trở ngại. Vì tin yêu Đảng nên 
cân bộ nói gì, bà con cũng nghe theo. Từ 
năm 1973, bà con Cơ Tu trở về định cư ở 
làng cũ để giữ đất chống địch lấn chiếm. Vì 
vậy, tình trạng thiếu đói triền miên của dân 
như càng đè nặng thêm trách nhiệm lên vai 
lãnh đạo địa phương. Huyện phải bằng mọi 
cách vừa tranh thủ sự trợ giúp của tỉnh, vừa 
nhanh chóng sắp xếp các hộ, các làng kinh 
tế mới của người Kinh lên định cư, cho ở 
xen kẽ với người Cơ Tu. Tuyên truyền vận 
động và xây dựng mối quan hệ đoàn kết 
giúp đỡ học tập nhau về cách thức làm ăn. 
Cán bộ huyện về tận thôn bản hướng dẫn bà 
con khai hoang vỡ hóa, làm thủy lợi, chọn 
mặt bằng để làm ruộng nước ; cày bừa dùng 
sức kéo trâu bò, bón phân, gieo mạ cấy lúa, 
làm cỏ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào 
VIỆC thâm canh... cải tạo đất vườn, đưa cây 
giống, con giống về giúp nông dân tăng gia, 
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làm chuồng trại và từng bước tạo ra các sản 
phẩm hàng hóa nông nghiệp... Từ chỗ chưa 
biết đến các kỹ thuật canh tác ruộng nước, 
đến năm 2001 Nam Đông đã có 683 héc-ta 
ruộng trông lúa nước, trong đó 350 héc-ta 
ruộng cấy ôn định hai vụ, năng suất đạt 
5 tấn, có xã như Hương Phú đạt 6 tấn 
thóc/ha. Sản lượng lương thực năm 2001 
trong toàn huyện đạt 3 008 tấn. 

Với đặc thù là một huyện miền núi, trong 
tông số diện tích đất là 65 051, 8 héc-ta thì 
64,28% là đất lâm nghiệp, trong đó mật 
độ che phủ rừng tự nhiên ở Nam Đông 
chiếm tỷ lệ khá cao (95,58%). Chỉ tính từ 
năm 1996 đến năm 2000, diện tích rừng 
trồng ở Nam Đông đã tăng từ 1 159 héc-ta 
lên I 892 héc-ta. Nhưng đất nông nghiệp lại 
rất ít, chỉ chiếm khoảng 3% tông diện tích. 
Việc giao đất, giao rừng với mức quản lý 
phí cho nông dân là 50 000 đ/ha mỗi năm 
không thể là cứu cánh để giải quyết vấn đề 
lương thực. Huyện đã chủ trương ngoài 
trông lúa, Nam Đông đẩy mạnh trồng màu 
như ngô, khoai, sắn và các loại cây họ đậu. 
Ngoài ra còn một diện tích 1 362 héc-ta đất 
trồng các loại cây công nghiệp có giá trị như 
cao su, chè, hồ tiêu, cà phê, ở một số xã như 
Hương Lộc, Hương Phú, Hương Hòa trồng 
các loại cây công nghiệp ngắn ngày đã đạt 
được giá trị thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng 
một năm trên một héc-ta gieo trồng. 

Vùng cây ăn quả có diện tích 380 héc-ta 
trồng các loại : chuối, cam, chanh, dứa, mít 
và một số rau màu khác. Như vậy, từ chỗ 
đời sống dựa vào du canh du cư, dựa vào 
rừng với một phương thức sản xuất tự 
cấp tự túc, huyện đã thực hiện một cuộc 


(2) Nguồn : Báo cáo của UBND huyện Nam Đông và 
Đại học Huề 
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cách mạng thực SỰ về nông nghiệp, phân 
vùng với các cơ câu mới : rừng, vùng cây 
công nghiệp, vùng trồng lúa thâm canh, 
vùng trồng cây ăn quả có giá trị hàng hóa. 
Nhiêu mô hình vườn chuyên canh như ở xã 
Thượng Lộ, Thượng Nhật đã hình thành và 
đang được nhân rộng... giúp người nông dân 
có thu nhập khá, khắc phục hắn tình trạng 
thiếu đói lương thực mà từ xưa chỉ là niềm 
mơ ước của người dân. 

Thứ hai, các công trình hạ tâng ở cơ sở 
(đường giao thông, đường điện, trường học, 
trạm y tế xã) đã được giải quyết căn bản. Hệ 
thống giao thông nông thôn trong huyện 
được xây dựng và hoàn thiện đến tận các 
làng, bản đã nâng cao năng lực và tốc độ 
vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận lợi là yếu 
tố thu hẹp dần sự cách biệt giữa nông thôn 
Nam Đông với thành thị. Ơ 100% số xã 
trong huyện có đủ trường học kiên cố, cao 
tầng. Sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh. 
Tính chung trong toàn huyện cứ 3,5 người 
dân thì có một người đi học, 95% trẻ em đến 
độ tuôi đã được huy động đến lớp ; nhu cầu 
về học tập phố thông và học nghề tăng lên 
không ngừng. Đã có hàng chục kỹ sư nông 
lâm, bác sĩ, giáo viên và thợ lành nghề là 
người địa phương tốt nghiệp các trường đại 
học và chuyên nghiệp trở về quê hương 
công tác. Nhờ có hệ thống trạm y tế hoàn 
chỉnh ở các xã, nên việc chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho người dân được thực hiện chu 
đáo. 4/10 xã đã có bác sĩ, các xã còn lại đều 
có thầy thuốc trình độ y sĩ làm việc ở trạm 
y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. 
Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở hoạt động 
rất hiệu quả, kịp thời giải quyết các ca khó 
về y tẾ. Công tác y tế dự phòng bảo đam 
chăm sóc sức khỏe và ngăn ngừa không để 
các bệnh xã hội, nạn dịch xây ra. Trung tâm 


Vạp chí Cộng sản 


y tế và bệnh viện huyện có hơn 50 giường 
bệnh. Các thầy thuốc ở bệnh viện có trình 
độ khá, cơ bản giải quyết điều trị và phẫu 
thuật cho người bệnh mà chỉ cách đây ít 
năm, hầu hết các bệnh nhân đều phải 
chuyển đi tuyến tỉnh và Trung ương. Gần 
đây, huyện rất chú trọng đến việc thực hiện 
sự bình đẳng về khám, chữa bệnh cho nhân 
dân bằng cách hỗ trợ cho các gia đình 
nghèo. Theo tiêu chí mới, số hộ nghèo ở 
huyện Nam Đông còn gần 30% nhưng họ 
đều được quan tâm giảm hoặc miễn tiền 
viện phí, được cung cấp thêm thuốc men khi 
phải đến bệnh viện. 

Thứ ba, hệ thống chính trị ở huyện và cơ 
sở được củng cố vững chắc, đặc biệt là tổ 
chức cơ sở đảng. Tại 6 xã, thị trần thuộc địa 
bàn cũ của dân tộc Cơ Tu đã có đẳng bộ và 
các chi bộ thôn. 

Đảng bộ và các chi bộ cấp cơ sở thực sự 
đã phát huy được vai trò tiên phong và là hạt 
nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm 
vụ kinh tế xã hội ở địa bàn và triển khai thực 
hiện có kết quả các chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế, 
giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. 
Nhiều năm liên tục các đảng bộ, chi bộ khu 
vực này đạt danh hiệu "trong sạch, vững 
mạnh". 5 xã còn lại là các xã cư trú xen 
ghép trên địa bàn huyện lên xây dựng kinh 
tế mới ở miền núi nên chỉ mới có chỉ bộ. 
Việc phát triển đẳng viên đối với các đối 
tượng này khó khăn hơn do nhiều nguyên 
nhân lịch sử để lại. Tuy vậy, vai trò lãnh đạo 
của các chi bộ cũng không bị buông lơi. 
Mọi người dân đều được giáo dục, xây dựng 
ý thức chính trị và tinh thần dân chủ dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân rất tích cực 
tham gia các hoạt động xã hội, đoàn kết 
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và tự giác chấp hành các chủ trương chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Nam Đông cũng là một huyện được tỉnh 
Thừa Thiên - Huế đánh giá tốt về thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở sớm và có cách làm 
sáng tạo, đạt kết quả cao, củng cố mối quan 


hệ giữa dân với Đảng, Nhà nước và các tô 


chức đoàn thể quần chúng ở địa phương. 
Qua thực hiện điểm ở xã Hương Hữm, rồi 
triển khai ra các xã, thị trấn và các cơ quan 
trong huyện, tạo thành một hình thức sinh 
hoạt chính trị rất có ý nghĩa ở địa phương, 
giữ vững niềm tin vốn có của nhân dân đối 
với Đảng và Bác Hồ. Ở Nam Đông không 
có hoạt động tôn giáo chính thống. Đồng 
bào Cơ Tu chỉ có những sinh hoạt tín 
ngưỡng dân gian đan xen với các hoạt động 
văn hóa lễ hội cộng đồng hăng năm. Đồng 
bào chỉ thờ Bác Hồ là một thói quen từ khi 
đất nước còn chia cắt, đến nay đã thành 
truyền thống. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời 
sống văn hóa tinh thần của đồng bào các 
dân tộc ở Nam Đông cũng được nâng cao. 
Xã nào cũng có đội văn nghệ hoạt động đều 
trong các ngày lễ, ngày tết. Phong trào 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa", đã triên khai ở tất cả các xã và các cơ 
quan trong huyện. Năm 2001, tính đã công 
nhận một làng và một cơ quan là đơn vị văn 
hóa. 65% các thôn làng và cơ quan đăng 


ký xây dựng làng, cơ quan văn hóa trong 


năm 2002. Có bốn xã đã xây dựng được nhà 
Gươi - nhà văn hóa. Bình quân trong huyện 
cứ 100 người dân có một máy điện thoại ; 
90% hộ gia đình có máy thu hình. Tại trung 
tâm huyện, được sự trợ giúp của Bộ Văn 
hóa - Thông tin và tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
Nam Đông đã xây dựng một ngôi nhà Gươi 
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trị giá hơn 800 triệu đồng. Ngôi nhà trở 
thành biểu tượng văn hóa truyền thống của 
nhân dân được khôi phục và gìn giữ. Không 
gian này rộng lớn sẽ là nơi người Cơ Tu 
biểu hiện sức mạnh văn hóa của mình. 


Trên thực tế, thành tựu về các mặt kinh 
tế - xã hội mà Nam Đông giành được chỉ 
diễn ra trong hơn một thập kỷ. Từ điểm xuất 
phát rất thấp, nhưng với sự đồng lòng của 
tập thê lãnh đạo từ huyện ủy, ủy ban nhân 
dân và các đoàn thể quần chúng đã củng cố 
được niềm tin đối với dân. Biết chọn khâu 
đột phá từ vấn đề bức xúc nhất của địa 
phương làm cơ sở cho việc thực hiện các 
mục tiêu khác, tạo đà phát triển ; cơ cấu 
kinh tế đã được chuyển đối, đạt tỷ trọng : 
nông - lâm nghiệp 44,5% ; công nghiệp - 
xây dựng 20,5% và thương nghiệp - dịch vụ 
35%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,2% 
(năm 2001). Chính vì vậy, Nam Đông đã 
nhanh chóng bứt khỏi đói nghèo tạo nên 
gương mặt mới hôm nay. 

Trước mắt, Nam Đông còn phải đối diện 
với nhiều khó khăn và thách thức : vấn đề 
xây dựng đội ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật 
có đủ năng lực và uy tín ; vẫn đề mở rộng 
diện tích đất canh tác và trồng rau màu tăng 
sản lượng, và tăng hệ số sử dụng đất trong 
khi quỹ đất cho sản xuất đang hạn hẹp ; vân 
đề giải quyết thị trường cho các sản phẩm 
nông nghiệp và các loại cây công nghiệp 
như chuối, mía, chè, cà phê và cao su... 
nhằm tăng giá trị thu nhập cho nông dân... 
Có thể đó không phải là vấn đề của riêng 
Nam Đông, của riêng Thừa Thiên - Huế mà 
là của nhiều vùng nông thôn miền núi khác 
trên đất nước ta. Nhưng với Nam Đông, con 
tàu đã trên đường ray và chuyển bánh nhằm 
phía trước, Nam Đông đang xốc tới. Œ 
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ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MớI 


Vạp chí Cộng sảm 


CỦA ĐÁNG NHÂN DÂN CÁCH MANG LÀO 


AU khi hoàn toàn được giải phóng 

ngày 2-12-1975, nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân (CHDCND) Lào được 
thành lập, nhân dân các bộ tộc Lào đã thật sự 
làm chủ đất nước, một đất nước có độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. CHDCND 
Lào đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
phát triển và tiến bộ xã hội. 

Trong thời kỳ đôi mới, với tư cách là đẳng 
càm quyền, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
đã lãnh đạo toàn bộ nhân dân Lào phát huy 
truyền thống cần cù, sáng tạo trên tỉnh thần 
độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược là : xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Trong những năm đầu xây dựng, 
phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Lào gặp rất nhiều khó khăn, bởi kẻ thù và 
các thế lực đối lập đã gây áp lực với mục đích 
tiêu diệt lực lượng cách mạng, bao vây về kinh 
tế, nhiều dự án phải bắt đầu từ số không ; nhân 
dân chủ yếu sống dựa vào thiên nhiên ; sản 
xuất hàng hóa tiêu dùng còn yếu ; cơ sở hạ 
tầng giao thông - vận tải, bưu chính, nông - 
lâm nghiệp, công nghiệp còn yếu kém và lạc 
hậu ; lạm phát cao ; mức sống của cán bộ, 
công nhân viên chức và nhân dân còn thấp. 

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức quyết liệt, trong thập kỷ đầu sau 
ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, 
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo 
nhân dân toàn quốc đập tan âm mưu phá hoại 
và bao vây của các thế lực đối lập đê bảo vệ 


VỊ-LAY-VAN_ PHÔM-KHÊ * 


độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ một 
cách vững chắc ; bảo đảm an nỉnh, trật tự 
xã hội ; hệ thống chính quyền dân chủ nhân 
dân được thành lập đồng bộ và được củng cố 
ngày càng vững chắc từ trung ương đến địa 
phương. Với tinh thần cần cù của nhân dân 
các bộ tộc Lào và sự giúp đỡ to lớn của bạn bè 
quốc tế, CHDCND Lào đã từng bước hàn gắn 
vết thương chiến tranh, khôi phục nền sản 
xuất, phát triển văn hóa và từng bước cải thiện 
đời sống nhân dân. Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào tuy còn non trẻ nhưng đã được nhiều 
nước biết đến và dần dần có vai trò trên trường 
quốc tế, đã vượt qua những thử thách quyết 
liệt và sự bao vây của bên ngoài. 

Trong những năm 80 của thế kỷ XX, nắm 
vững tình hình thực tế và yêu cầu của sự phát 
triển khách quan, qua việc tìm hiểu và nghiên 
cứu kinh nghiệm của các đảng anh em, Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào đã sớm đề xuất 
và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới 
từng bước một cách có nguyên tắc và phù hợp 
với đặc điểm kinh tế - xã hội của đất nước. 
Cụ thể là : 

- Đảng đã củng cố quan điểm và xây dựng 
nhận thức đúng đắn về tính chất cách mạng ở 
Lào trong thời kỳ mới, khắc phục tư duy 
chủ quan nóng vội không quan tâm đến tô 
chức hoạt động thực tiễn ; đã xác định bước đi 


* Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào tại Việt Nam 


62 


Số 24 (tháng 8 năm 2002) 


Chế giới : ấn đề - ổự kiện 


phù hợp bằng cách bắt đầu đối mới trong lĩnh 
vực kinh tế ; vận dụng cơ chế thị trường. CÓ SỰ 
quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các 
thành phần kinh tế _găn liền với sự mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế và thu hút nguồn vôn 
đầu tư từ bên ngoài. 

- Đảng đã giải quyết mối quan hệ giữa kinh 
tế và chính trị một cách hài hòa, đó là tập 
.trung đổi mới kinh tế, củng cố đời sống của 
nhân dân gắn liền với sự củng cố thể chế chính 
trị trên cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng. 

- Đảng đã kết hợp hài hòa công việc đối 
mới với sự phát triển và giỮ gìn trật tự an ninh 
xã hội ; lấy sự nghiệp đổi mới làm cơ sở để 
tiếp tục thúc đẩy sự phát triển toàn diện của 
đất nước. 

Với những nội dung trên, mặc dù tình hình 
thế giới có những biến động nhanh chóng và 
bất lợi, nhưng sự nghiệp đổi mới của đất nước 
Lào vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
Trải qua quá trình xây dựng chế độ dân 
chủ nhân dân, và trong 15 năm đổi mới, trong 
việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ VII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 
(3-2001), những thành tựu đã đạt được là : 

- Khai thác và vận dụng từng bước sức 
mạnh tông hợp của nhân dân các bộ tộc vào 
công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, chế 
độ mới, chế độ dân chủ nhân dân ; bảo vệ độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô một cách 
vững chắc ; bảo đảm an ninh và trật tự xã hội ; 
quyền dân chủ nhân dân đã được mở rộng cả 
về pháp luật và trong thực tiễn ; nhân dân các 
bộ tộc Lào đoàn kết chặt chẽ và tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng 
của đất nước ; thể chế chính trị dân chủ nhân 
dân từ trung ương đến địa phương đã được 
thiết lập và củng cố vững chắc ; hệ thống pháp 
luật, pháp lý đã được phát triển đồng bộ và 
từng bước trở thành công cụ đảm bảo quyên 
lợi của nhân dân. 

- Đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế liên tục 
với mức trung bình 6,2%/năm. Nối bật nhất là 
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hệ thống công trình thủy lợi đã được xây dựng 
ở nhiều nơi, làm cho diện tích lúa vụ chiêm 
năm 2001 tăng ba lần so với năm 1995, sản 
lượng lương thực hàng năm của cả nước đã 
đáp ứng nhu cầu trong nước và có dự trữ. 
Đồng thời, cơ sở vật chất - kỹ thuật trong 
nhiều lĩnh vực kinh tế đã được xây dựng, thúc 
đẩy xu hướng phát triển kinh tế trong giai 
đoạn mới. 

- Trong phát triển văn hóa, xã hội, y tế, 
giáo dục, thể thao, xây dựng các chế độ chính 
sách và đào tạo tài nguyên con người đã có 
những cố gắng tích cực và đạt được những tiến 
bộ mới. 

¡ch cực quán triệt thực hiện đường lối 
đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị hợp tác 
và tranh thủ được sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế 
ngày càng nhiều. Quan hệ hữu nghị với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, mối quan hệ 
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn điện với 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày càng 
phát triển vững chắc. Lào đã trở thành thành 
viên chính thức của ASEAN, góp phân tích 
Cực trong hoạt động của ASEAN. Thiết lập 

mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và giải quyết các 
vấn đề với các nước lắng giềng trên tỉnh thần 
hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Tăng cường 
quan hệ hợp tác với các nước công nghiệp 
phát triển trong nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, với 
tư cách là thành viên của Liên hợp quốc, 
CHDCND Lao đã có những đóng góp thích 
hợp vào hoạt động của Tổ chức Liên hợp quốc 
và các tổ chức quốc tế vì hòa bình, ổn định, 
hợp tác phát triển. 

Cho đến nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào không những không ngừng phát triển mà 
còn ổn định về mặt chính trị và trật tự an ninh 
xã hội ; cơ sở hạ tầng đã được xây dựng ; đời 
sống của cán bộ, công nhân viên chức và nhân 
dân các bộ tộc Lào được nâng cao từng 
bước.) 
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Hội thảo : Vê chức năng , nhiệm vụ của tô chức 
cơ sử đảng (rong các trường học ngoài công lập 


V ỬA qua, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức hội thảo chuyện đề : về chức năng, nhiệm 
vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các trưởng học ngoài công lập (trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề,.. .). Tham gia hội thảo gồm. có : lãnh đạo và các vụ chức năng của Bạn Tổ chức Trung ương ; đại diện Các bộ, ban, 
ngành ở trung ương ; đại diện một sô SỞ giáo dục và đảo tạo ; lãnh đạo ban tổ chức một số tỉnh, thành ủy ; các đồng chí bí 
thư cấp ủ Uy, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề ngoài 
công lập các tỉnh miền Bắc. 


Tại hội thảo, các đại biểu đã báo cáo, thảo luận, khăng định những việc làm được và chỉ ra những yếu kém, bất cập của 
tổ chức đảng trong các trường ngoài công lập. 


Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, hiện nay trong số 207 trường ngoài công lập. của cả nước chỉ có 101 trường có tổ 
chức đảng ; 23 trường chưa đủ số đảng viên để thành lập chỉ bộ ; 83 trường chưa có đảng. viên. Toàn bộ 23 trường đại học, 
cao đăng ngoài công lập đều có tổ chức đảng. Trong 26 trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thi phần lớn mới được 
thành lập với quy mô nhỏ và hầu hết chưa có tổ chức đảng. Tỷ lệ đảng viên so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 
trong các trường ngoài công lập là 12, 7% (696/5 449 người) ; riêng SỐ đảng › viên trong các trường đại học, cao đăng là 17,5% 
347/1 976 người). Phần lớn đảng viên ở các trường ngoài công lập có tuổi đời và tuổi đảng cao, nhiều người co học hàm, 
lộn vị, đã từng giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước ; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, giảng 

dạy. 

„ TUY là một loại hình mới nhưng các tổ chức đảng trong nhiều trưởng bước đầu đã có những hình thức hoạt động hiệu 
quả, thiệt thực. TỔ chức đảng đã tham gia lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bảo đảm đúng, đường lối, 
quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều cấp Ủy đảng đã 
xây dựng kế hoạch kiêm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, tham gia ý kiến với nhà trường về 
thu, chỉ tài chính ; nhât là chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mâu của những đảng viên giữ trọng trách trong ban giám 
hiệu, trong hội đồng quản trị ; giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, phát triển . đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh 
viên. Nhiều trường đã xây dựng đƯỢC tập thê cấp ủy vững mạnh, hoàn. thành tốt nhiệm vụ chuyên. môn. Ơ nhiều trường, quan 
hệ và sự phối hợp giưa tô chức đảng với hội đồng quản trị, với hiệu trưởng được duy trì tốt trong việc thực hiện mục tiêu chung 
là xây dựng, phát triển nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 


Tuy nhiên, còn không ít cấp ủ ủy cấp trên quản lý chưa thống nhất. Các đoàn thể quần chúng tuy được tổ chức nhưng hoạt 
động còn hạn chẽ, thậm chí có những trường chưa có cấp Ủy. đảng lãnh đạo. Hoạt động tham gia lãnh đạo của các tô chức 
đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, đoàn kết nội bộ, công khai tài chính, 
phân phối thu nhập còn không thống nhất và rât úng túng. Vai trò hạt nhân chính trị của tô chức . đảng còn mờ nhạt, ở nhiều 
nơi buông lỏng công tác lãnh đạo cua tổ chức đảng. Nhiều đảng viên làm hợp đồng, tinh thần đấu tranh kém, ngại va chạm, 
làm. việc thụ động. Một số đảng viên năm giữ chức vụ quản lý chủ chốt nhưng lại không sinh hoạt đảng tại nhà trường, gây 
nhiều khó khăn cho công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy, đảng viên chưa quan tâm, nhiều đảng viên không 
thiết tha với việc thành lập tổ chức đang trong các trường ngoài công lập... Trong khi Luật Giáo dục, Quy chế hoạt động của 
các trường đại học dân lập do Nhà nước ban hành đều quy định việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong 
nhà trường và hoạt động theo điều lệ của mỗi tổ chức đoản thể thì quy chế tổ chức, hoạt động của. nhả trường ngoài công 
lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành lại không quy định việc thành lập tổ chức đảng và đoàn thể quần chúng hoạt động 
trong nhà trường, là một trong những nguyên nhân cơ bản dân tới tình trạng trên. 


Qua trao đổi, thảo luận, hội thảo đã nhất trí một số nội dung cốt yếu sau đây : 


- Khẳng định chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn, phủ hợp. Du trường công lập hay ngoài 
công lập đều nhằm mục đích xây dựng nguồn lực con người cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước. 


- Vấn đề sở hữu trong các trường ngoài công lập. là SỞ hữu tập thể, tự quản nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý của Nhà nước. Khăng định tỉnh cấp thiệt phải có tổ chức đảng trong tất cả các trường ngoài công lập. Phương thức 
hoạt động của Các tổ chức đáng là thông qua vai trò tiên phong, gương mâu của đảng viên, bằng tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục. Tổ chức đảng phải là hạt nhân chính trị, lãnh đạo nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng. 

- Việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đảng trong nhà trường. Thực hiện tốt việc 
quán triệt, châp hành nghiêm chinh nghị quyết của Đảng ; giáo dục, kiểm tra việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật cua Nhà nước. 

- Tăng cường công tác quản lý đảng viên, quan tâm công tác phát triển Đảng. Đảng viên hoạt động cơ hữu trong nhà 
trường phải sinh hoạt đáng tại trường, phấn đấu để tất cả các trường đại học, cao đăng có đảng bộ ; các trường trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề có chi bộ đảng. 

- Xây dựng quy chẽ, xác định rõ môi quan hệ giữa cấp ủy đảng với chủ tịch hội đồng quản trị, với hiệu trưởng nhà trường. 

- Cấp trên trực tiếp của tố chức CƠ SỞ đảng trong các trường ngoài công lập là quận, huyện ủy hoặc tính ủy, thành ỦY. Tổ 
chức đảng trong các trường phải có tiếng nói với cơ quan quản lý cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về đội ngũ cán bộ 
chủ chốt trong nhà trường. 

- Đề nghị Trung ương sớm có quy định, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các trường ngoài công lập để trên 
cơ sở đó các trường cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường cụ thể. Cì 
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CÁCH NHÂN DẠNG 
THÉP CÁN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 


TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 
VIETNAM STEEL CORPORATION 


9] Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nói - Tel: 8.56I778 - 8.56 1793 - Fax: 8.56I81I5 


Hãy tìm đến các cửa hàng hoặc đại lý bán thép của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC), 
Quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm với chất lượng công trình xây dựng của mình. 

Tổng Công ty Thép Việt Nam theo yêu cầu của Quý khách hàng có thể đáp ứng các sản phẩm thép sản 
xuất theo các tiêu chuẩn: TCVN (Việt Nam), ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), GOST (Nga) và BS (Vương quốc 

Tính ổn định về chất lượng thép được đảm bảo bởi: Hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy sản xuất thép 
cán thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO - 9002. 

Để khách hàng nhận dạng được và không nhầm lẫn với thép cốt bê tông do tư nhân sản xuất đang lưu hành 
trên thị trường, trên mỗi cây thép của từng Công ty sản xuất, chúng tôi đều có in nổi ký hiệu sau: 


TT| Tên công ty (tên loại thép) Ký hiệu trên cây thép Khoảng cách giữa 2 ký 
hiệu trên cây thép 
Công ty Thép miền Nam 950 ~-1.050 mm 
(Thép Miền Nam) V 


Công ty Gang thép Thái Nguyên 
(Thép Thái Nguyên) TJ 5€ nghiêng 159) 800 - 1.100 mm 


+ Thép thanh tròn trơn và vằn CII 
+ Thép thanh vằn CI| Thêm số 3 giữa 2 ký hiệu #⁄/9€Œ €2 


Công ty Thép Vinakyoei 
(Thép Việt - Nhật) 1000 1.162 mm 


Công ty Thép VSC-POSCO 
(Thép Việt - Hàn) 


VP (nghiêng 609 ) 1000 1.200 mm 
Công ty Thép Vinausteel V/ | 
(Thép Việt - Úc) \ V=UC 930 -- 1050 mm 
Công ty Thép Nasfteelvina 

ch) =u» 

(Thép Việt - Sinh) 820 -- 880 mm 
7 | Nhà máy Cán thép miền Trung 

hép miền Trung) MT (nghiêng theo gân) | 840 — 870 mm | 


TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 - CIENCO 6 
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(Œ ?z ty Tư vấn Xây dựng Công trình 625 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng 
Công ty Xây dựng Công trình 6 Bộ Giao thông vận tải chuyên về các lĩnh vực : 


Lập dự án đầu tư các công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy, cầu, bến cảng, 
sân bay, nhà øa và các công trình công nghiệp và dân dụng, v.v. 

Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và môi trường các công trình xây dựng. 

Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá, nền móng, vật liệu xây dựng, 
hóa nước, v.v. 

Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy, cầu, 
bến cảng, sân bay, nhà ga và các công trình công nghiệp và dân dụng, v.v. 

Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật các công trình giao thông, 
công nghiệp và dân dụng. 

Kiểm định chất lượng các công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng. 

Tư vấn đấu thầu thiết kế và xây lắp các công trình giao thông. 

Giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông. 
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BỆNH VIÊN BẠCH MAI 


_ \\ SÀN VEET NAM OQUANGVINHMUONNAM ệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa hoàn 

===—""  —::ễTx.'ễẳTẳTẼs'TrTrTY chỉnh lớn nhất cả nước, có 1400 giường bệnh với 6 viện 

nghiên cứu, 20 khoa lâm sàng, Š khoa cận lâm sàng, Š 

phòng chức năng và l trường trung học y tế. Hằng năm bệnh 

viện Bạch Mai khám cho gân 250000 lượt bệnh nhân ngoại 

trú, điều trị cho gân 30000 bệnh nhân nội trú; Là cơ sở thực 
hành chính của Trường Đại học Y Hà Nội. 


Với đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, 
y tá, hộ lý và các cán bộ công chức giàu kinh nghiệm chuyên 
môn, cùng nhiều trang bị máy móc và phương tiện hiện đại, 
bệnh viện có khả năng đảm nhiệm những nhiệm vụ và chức 
năng quan trọn§: 


hạn T Kết * ĐŒ.ị “2/2AYOrA k- ;729 41888 
Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai khóa 2] * Khá cấp cứu tuyểh c 


Xây dựng từ năm 1911, Nhà thương Cống Vọng - Bệnh ạo cán b; | ằ 
viện Bạch Mai ngày nay, từ một cơ sở chữa bệnh truyền nhiếmnhỏbé + ;/„//2„ cứ ¿»2z bóc | 
đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gắn liền _ _ 
với sự phát triển của đất nước và của Thủ đô Hà Nội. 


Bệnh viện Bạch Mai - nơi đã từng là thành lũy kiên cường 
chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Thủ đô trong những ngày 
đầu kháng chiến. 


Với ý chí kiên cường, đoàn kết thành một khối, tập thể cán 
bộ công chức Bệnh viện Bạch Mai đã làm việc hết sức mình, không 
những đảm bảo công tác phục vụ chiến đấu cứu chữa thương binh, 
bệnh nhân, nhân dân trong hai cuộc kháng chiến mà còn phấn đấu 
vươn lên xây dựng Bệnh viện Bạch Mai trong hòa bình, sau khi thống 
nhất đất nước và nhất là trong thời kỳ đổi mới. Bệnh viện Bạch Mai 
phát triển vượt bậc, từng bước trở thành một trung tâm y tế chuyên 
sâu có hạ tầng cơ sở ngày một khang trang, thiết bị y tế hiện đại đồng 
bộ, có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, y tá, hộ lý 
và các nhân viên giàu kinh nghiệm đảm bảo thực hiện xuất sắc những 
chức năng và nhiệm vụ do Bộ Y tế giao cho: Khám chữa bệnh cho 
bệnh nhân tuyến cuối cùng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ 
đạo tuyến, phòng bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế y tế, phát 
triển ngang tầm với các nước khu vực đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. 


Với những thành tựu đạt được trong 90 năm xây dựng và 
phát triển, Bệnh viện Bạch Mai đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều 
bằng khen, cờ luân lưu, Huy chương, Huân chương và các danh hiệu 
cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương 
Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương 
Độc lập hạng 'w@£ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân... 
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ÔNG TY LEGAMEX 


15 Trường Sơn, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh 
311112.) ĐT: (84 8) 8.660.564 - 8.640.251 - 8.641 386 - 8.642.728 
_—_ —— : Fax: (84 8) 8.660565 
=e<<-© Email: legamex@®hcmc.netnam.vn 
Website: www.legamex.com.vn 


Linh vực kinh doanh 


Sán xuất và kinh doanh Hàng may mặc Nhân mác - Chày dép - Thiết kẻ thị 
cho thị trường Việt Nam 


Phương tiện sản xuất 


Công nhân; 4.200 - Máy :2.7&6 - Mặt bằng : 34.000 m2 - Xí nghiệp: 7 - Hệ thòng 


cửa hàng: 24 - Chỉ nhánh: 3 

Năng suât hàng năm 

Xo gió Quản áo thể thao: 1.000.000 sản phẩm, Sơ mì và áo khoác: 2.000.000 sp 
Quần tâ y: 600.000 sp., Đồ lót: 3.3400.000 sp CHà \ thể thao: 3.200.000 sp 

Nhãn mác: 18.000.000 sp. 

Fhị trường 

Nội địa: 20% - Xuãit khẩu: 80% (Châu Âu. My, Nhật.. 


ĐẲNG BỘ LEGAMEX ĐẠT DANH HIỆU TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 
1997-1998-1999.2001 
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' Đ lợc \ tán] , lập th "eo quy vấ tuc h xƯẾ, ày 1‡ 
¡998, Côr F[NHH này h luộm T [rung Thứ chí thức đi v Vào hoạt: 
rong fnh vực dệtmv nhuộm vải s SỢI. ~® b + _ 
Với p phụ ƠI qỐi : động. 'công ng hệ L.k đại | là vất ¡ đề " g 
hi thành | 1 ty đã chú trọ g đầu tư xây dựng nử 
,Í \g hi ết bị hiện ổ; ai -lắp đặt hệ tí thống máy | 
ủa hãng THEN, máy định hình TEXTIMA 
X(CRL D ĐI ức). .. Nhờ vậy, đã ” g công s 
háng. ` * b 
lân tư đúng lúc nên sản 'phẩm vải sợi của Công ty 
)ệt nhuộm Trung Thư luôn đảm bảo chất t lu lợng, đt tớ bạn hàng tín n thiệm. 
VÀ. sân `» để : _ Ngoài thị trường tiêu thụ rộng rãi rên toàn miền. Đắc, hiện sản phất của 
: mu ¬ đang dá n chinh phục thị trường miễn Trung, miền Nam và hướng phát trị n sắp tới | của Công ty là xuất khẩ U 
- Buu sản ph ẩmratjn ”ng nước ngoài. “ÑƑ<. trắc 3o 
À, cả J với việc đầu tư sản xuất và phát triển thị trường, Ban Giám đốc Công ty cũng rất ‹ quan ' tâ - dữ e8 iệc ph: 
'wụ “. 
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uàn giựccủ am 0i cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Đời sống CBCNV Công ykh ) sả \gừng được nân 
` ` : 
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.3 _V lới những dì Q0 Gạt QUỐC trong tồi gian qua, t,ÔÓnG tV Uét nhuom II ñ bước đâu U Khải 

g trên c J§ ở nhữn; | cổ ang không một mỏi của một doanh nghiệp tư nhâi Dát ì nghị, dâm nlàm" 
tðnglốichính sáchpháttiển kinh tế củ: cực dc dc mi 
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—---___ TRL, 848.8222075 - 8256457 - 231824 - 9224729 - FAX: 0,1400180,  MNg: - TELEX: 8 813 093 VITACO.VT 


4... 
l l 


“4... VTACO: VẬN TÀI XĂNG DẦU - ĐẠI LLY TÀU BIỂN. Íc 


giảm tiết acid dạ dày, giảm đau trong 
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Oxethazan 5mg 
CÔNG DỤNG: 


- Loét đạ dây, tá tràng do STRESS hay do 
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kháng viêm không 
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Giam đau nhan 
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180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,TP.HCM ĐT : 9 303122 - 9305166 Fax : 848.9 303205 = | 
Email: casumina(@bdvn.vnd.net PưNC 


© ĐẦY ĐỦ QUY CÁCH CHO CÁC LOẠI XE 
© MẪU MÃ PHONG PHÚ, MớI LẠ 
© ĐẶC BIỆT CÓ : 
- VỎ TUBELESS (KHÔNG DÙNG RUỘT) DÀNH CHO XE 
SC00TER NHƯ: SPACY, DI0, VESPA... 


- RUỘT CAO SU BUTYL CÓ ĐỘ KÍN KHÍ CAO NHIỀU 
LẦN S0 VỚI CAO SU THIÊN NHIÊN 


@ NGOÀI RA CÒN CÓ CÁC SẢN PHẨM CAO SU KHÁC NHƯ: 
GĂNG TAY, BĂNG TẢI, ĐỆM CÂU, ĐỆM CẢNG... 
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VỚI CHẤT LƯỢNG ISO 9002 BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY. 


CÔNG TY CỔ PHẦN 


Đã được thưởng Huân chương lao động hạng II III 
Trụ sở chính: Xã Hóa An - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai. Tel: 061.9544598 - 954491; Fax: 061.954754 
Tổng Giám Đốc: Đỗ Duy Tá 
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Công ty là chủ sở hữu mỏ đá Hóa An, một trong những mỏ đá có 
chất lượng tốt nhất hiện nay tại phía nam. 


Với thiết bị công nghệ nghiền và khoan bắn hiện đại nhất hiện 
nay, hằng năm Công ty khai thác và chế biến 800 000 mỉ đá các 
loại: 1 x 2cm, 2 x 4cm, 4 x 6cm, đá 0,ð. Công ty cũng đã cung cấp cho 
thị trường các loại gạch block chất lượng cao. 


SẢN PHẨM ĐẢM gấo Ï 
TIÊU CHUẨN 
NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH § 


lý : 
TH Yện â Mệc: : 
_.o. 


 ngcenlh vi-e2 


Thanh toán nhanh chóng đnthuận, Nen THỜ NHÍ Bi "ho == 
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CÔNG 7v 6UÈ TiÌN T9ÀO 
TAN TRAO TEA COMPANY 
. TĐỤ &: THỊ TDÂN &CN DƯƠNG - HUYỆN $CON DƯƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG 


ĐIỆN THOẠI: (84)O27.835217 - 835936 
Ệ FAX: (84)O27825 687 ; FMAII: che _tt@hhn.vnn.vn 


Công ty chè Tân Trào - Huyện Sơn 
Dương - Tỉnh Tuyên Quang là doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng 
chè đen, chè xanh chất lượng cao phục 
vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. 


Công ty có diện tích trên 400 héc - 

ta chè và quản lý thu mua hơn 300 héc - ta 

._ chè của xã vùng thượng huyện. 100% 

diện tích chè đều trồng trên núi cao theo 
mô hình nông - lâm kết hợp. 


Sản phẩm đen Orthodox của Công 
ty được sản xuất trên dây truyền thiết bị 
hiện đại công suất 26 tấn chè búp 
tươi/ngày với sản lượng hằng năm đạt 
trên 1500 tấn chất lượng ổn định, đạt tiêu 
chuẩn quốc tế, xuất bán nhiều nước trên 
thế giới. 


Ngoài sản phẩm chè đen, Công ty 
còn sản xuất chè xanh Tân tuyết Shan với 
nguyên liệu được tuyển chọn từ những 
giống chè đặc sản trồng trên núi cao có 
hương vị đậm đà, thơm ngon... đã chiếm 
được cảm tình và ngày càng có uy tín đối 
với Khách hàng. Sản phẩm chè Tân tuyết 
Shan của Công ty đã đạt 2 Huy chương 
Vàng tại Hội chợ ẩm thực Hà Nội - Việt 
Nam năm 2000 và 2001. Đến với Công ty 
chè Tân _—. so Khách hàng hoàn 


” tách 
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~ 
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NG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 


ược thành lập tháng 06 năm 2000, 
_&Ở ứng đòi hỏi tất yếu trong quá trình 
triển của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và 


đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của 
trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, đặc biệt là thiết kế 
chung cư cao tầng. 

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phục 
vụ cho các dự án phát triển khu đô thị và nhà ở của Tổng 
Công ty: tư vấn lập dự án, lập hổ sơ thiết kế thi công, nhà 
chung cư cao tầng và các hạng mục công trình khác..., trong 
thời gian qua, Công ty Tư vấn HUDCIC, đã tiến hành lập dự án đầu 
tư, thiết kế các công trình lớn trong các khu đô thị mới như: khu 
Dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, Định Công, Việt Hưng, Pháp 
Vân, Mỹ Đình, Văn Quán, Đông Bắc Ga (Thanh Hóa), Hiệp Bình 

Phước (TP.HCM), Nhơn Trạch (Đồng Nai)... 

Để có thể đề xuất được những giải pháp hay, những ứng 
dụng KHKT hiệu quả cho công tác đầu tư, công tác nghiên cứu ứng 
dụng KHKT vào đầu tư của các dự án được Ban lãnh đạo Công ty hết 

sức quan tâm. Hiện tại, Công ty đang kết hợp với Viện Khoa học Công 
nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào 
nhà chung cư cao tầng như: sử dụng bê tông mác cao làm giảm kích 


ghép... 
Bên cạnh việc chú trọng đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ 


toán.... nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của yếu tố con người 
trong quá trình xây dựng và phát triển HUDCIC, Ban lãnh đạo Công ty đã 
có những biện pháp, chính sách thích hợp nhằm khai thác, bổi dưỡng 
và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCNV, từng bước 
nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trên thị trường xây dựng. 
Trong năm 2001, Công ty đã giành được giải nhất cuộc thi 
thiết kế chung cư cao tầng dành cho người có thu nhập trung bình, 
do Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng tổ chức. Đây là kết quả của sự 
trưởng thành từ thực tế sản xuất, là niềm cổ vũ lớn đối với đội ngũ 
CBCNV Công ty ngay trong những năm đầu thành lập. 
Năm 2002, Công ty tiến hành triển khai xây dựng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, nhằm hoàn. 
thiện hơn mô hình tổ chức và hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Tin tưởng rằng, với đội ngũ CBCNV có ý thức 
trách nhiệm cao, tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, 
sáng tạo, kết hợp với quá trình thực tế tư vấn thiết kế các 
công trình, Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng sẽ lớn 
mạnh hơn nữa hòa cùng với sự phát triển không ngừng 
của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - 
đơn vị lá cờ đầu trong cả nước về lĩnh vực phát triển 
nhà và đô thị, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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đô thị, Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng (HUDGIC) 
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thước kết cấu, sử dụng bê-tông dự ứng lực, sử dụng kết cấu bán lắp 


cao cấp, ứng dụng công nghệ tin học phục vụ cho công việc thiết kế, dự .. 
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FKN0A CHUYÊY MÔN 
, Các khoa học xã hội : 
F Các khoa học cơbẩn T 
PV học cơ sở ì 


THUC ĐỊA 3 
điểm thực địã - 


ŒI/ØÑIŒ® 
* CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC 
- Thạc sĩ Y tế công cộng 
- Chuyên khoa I Y tế công cộng 
*CHƯƠNG TRINH ĐẠI HỌC 
Cử nhân YTCC (Bát dầu từ nam 2002) 


- Dịch tê học 
- Kinh tế Y tế 
- Thông kê Y tế 


* KHOÁ NGĂN HẠN 
\Ì tế công cộng (YTCC) là khoa học và nghệ thuật của việc 
( phòng ngừa bệnh tật, kéo dài tuôi thọ và tăng cường sức 
khoe và hiệu lực thông qua những cố gắng dược tô chức 
của xã hội... 

Y tế công cộng thế giới có bê dây trên 100 năm còn ở nước ta 
mới chị thực sự phát triên trong vài thập kỷ gần dây, nhưng dã 
phát huy hiệu qua rất to lớn trên lĩnh vực phòng bệnh và xã hội 
hóa công tác y tế như: quan lý dịch bệnh, nâng cao hiệu quả các 
dịch vụ y tế, tiêm chủng mở rộng, phòng chống nhiêm HIV/AIDS, 
dinh dưỡng, vệ sinh môi trường. dược cộng dồng.... 

Do vậy, việc Nhà nước cho phép thành lập Trường Đại học Y tế 
công công chính là sự công bố chính thức ra dời một chuyên 
ngành mới: CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG. 


Trường dược hình thành trên cơ sở Trường Cán bộ quan lý y 
tế. Qua hàng chục năm trưởng thành và phát triên, năm 1979 
Trường dăng ký chính thức với tô chức Y tế thế giới với tên tiếng 
Anh Hanoi School of Public Health và nam 1997 lớp thạc sỹ Y tế 
công cộng dầu tiên của Việt Nam dược mở tại trường. Ngày 
26/4/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết dịnh số 65/2001/QĐ- 
TTg về việc thành lập Trường dại học Y tế công cộng, với mục 
tiêu chính: là duy trì và củng cố vị trí hàng dầu trong các cơ sở 
đào tạo , nâng cao khả năng dào tạo, nghiên cứu và tư vấn về 
IM 6 QLYT, góp phần quan trọng vào tăng NHG ~ s. 

| n mạng lưởi dào tạo, nghiên cứu khoa: Lượt | 

F » sẻ nước Trường dược xây dựng trên khuôn viên 15. 
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- Quan lý cham sóc sức khoẻ ban dâu 

- Quan lý chương trình sức khoe sinh sản 
- Nghiên cứu hệ thống y tế 
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với khu giảng dường có dây dủ phương tiện hiện dại giúp cho lPh 
việc dạy và học dạt kết quả cao, khu kí túc xá gồm 60 phòng dược '99) 
thiết kế dẹp và thoáng mát khép kín có dường truy cập mạng“) 
ngay tại phòng, ngoài ra trường có phương tiện dê dưa dón học Fạy: 
viên di các cơ sơ thực dịa. Cán bộ giảng dạy của Trường có nhiêu 
kinh nghiệm trong lĩnh vực: dịch tê học, sức khoe môi trường. tà 
sức khoe sinh sản, kinh tế xã hội... | 

Trường dại học Y tế công cộng là trường dầu tiên duy nhất ở Nụ, 
Việt Nam dưa ra chương trình dào tạo thạc sĩ YTCC theo mô hình: “ˆ ^ 
dào tạo gản liền với thực tế. Năm 2002 khoá cử nhân y tế công 
cộng dầu tiên đã dược tuyên sinh tại trường. 

Về nghiên cứu khoa học Trường dã tiến hành các dễ tài khoa 
học tại 9 cơ sở thực địa ở Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hoà Bình, ˆ TRÀ 
Hưng Yên. Hằng năm tại 9 cơ sở thực dịa học viên lớp thạc sỉ 
YTCC tiến hành nghiên cứu khoảng 40 dề tài kết hợp vừa học vừa 
làm ứng dụng góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Đặc ˆ 
biệt gần dây Trường còn dứng ra tô chức được những chương ˆ 
trình nghiên cứu quy mô lớn có sự liên kết, phối hợp của các - 
trường y trong cả nước. Bên cạnh dó Trường còn trao dôi sinh 
viên với các trường YTCC nôi tiếng trên thê giới. 

Những dóng góp của Trường đại học Y tế công cộng trong 
thời gian qua đã bước dầu cho thấy một hướng di đúng về vấn d¿ 
sức khoẻ cộng dồng và hiện nay vân dang là vân dễ dược xã hô 
dặc biệt quan tâm, vì vậy trách nhiệm dào tạo dội ngũ cản bộ y t¿ 
có chuyên môn phục vụ xã hội vẫn là trách nhiệm lớn dõi với : 
thầy và trò trường Đại học Y tế công công. 
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KỶ NIỆM 57 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945 - 2002) 


Ngày mông 2 tháng 9 năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được khai 
sinh với bản Tuyên ngôn Độc lập đây hào khí : 

“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc 
đã gan góc đứng về phe Đông minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải 
được tự do ! Đân tộc đó g được độc lập !?”. 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thân và lực lượng, 
tính mạng và của cải để giữ vững quyên tự do, độc lập Ấy”. 

Tuyên ngôn Độc lập là kết tỉnh của tỉnh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân 
tộc ta, là lời tuyên bố đanh thép của Nhà nước ta trước toàn thế giới vê một chân lý lịch 
SỬ : “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng CÓ quyên 
sống, quyên sung sướng và quyên tự do”. Chân lý đó là “Nước Việt Nam có quyên hưởng 
tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập” ; là ở góc trời Đông - Nam Á 
này, một nhà nước kiểu mới đã ra đời, nhà nước của công nhân, nông dân và trí thức, nhà 
nước của những người lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhà nước ấy có sứ 
mệnh lịch sử động viên toàn dân tộc đem tất cả tinh thân và lực lượng, tính mệnh và của 
cải để gØI1ữ vững quyên tự do, độc lập vừa giành được, và từ đây đưa đất nước vươn tới 
những đỉnh cao vinh quang, hòa cùng nhịp bước của thời đại, muôn thuở trường tôn. 

Năm mươi bảy mùa thu đã qua, Nhà nước ta rất xứng đáng với sứ mệnh lịch sử ấy. 
Trong thời gian chưa đây sáu thập kỷ, với một Đẳng tiên phong lãnh đạo, với một nhà 
nước kiêu mới, với khối đại đoàn kết dân tộc và với một lực lượng vũ trang trung thành 
VỚI Tổ quốc và nhân dân, đất nước và dân tộc ta đã lập nên nhiêu kỹ tích, tiến hành thắng 
lợi các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực 
hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. Chúng ta cũng đã mở ra chương đổi mới đây sắng tạo, không ngừng tạo ra cho 
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đất nước thế và lực mới đê vững bước trong thế kỷ mới ; coi việc nắm bắt cơ hội, vượt 
qua thách thức, phát triền mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là chiếc chìa khóa để tiến lên sánh vai cùng các nước 
bốn biên năm châu. 

Nhà nước ta, ngay từ lúc mới thành lập, đã là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chủ 
tịch Hô Chí Minh từng khẳng định : “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì 
dân, bao nhiêu quyên lực đều là của dân, chính quyền từ xã đến trung ương đều do dân 
cử”. Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 đêu thê hiện mục tiêu xây dựng 
một chế độ nhà nước dân chủ với nguyên tắc nhất quán “toàn bộ quyên lực nhà nước 
thuộc về nhân dân”. Chính tính nhân dân sâu sắc ấy cộng với tính pháp quyền vững chắc 
đã tạo nên cho Nhà nước ta một sức mạnh lớn lao, đủ để đảm đương những nhiệm vụ 
lịch sử chưa từng có, và cũng qua việc thực hiện những nhiệm vụ lịch sử ắ y mà tính nhân 
dân và tính pháp quyên ngày càng được bôi bổ và nâng cao thêm. Từ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đến Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tên nước có thay đôi nhưng tiêu 
ngữ chung của Nhà nước ta vẫn là “độc lập, tự do, hạnh phúc”. Gắn liên độc lập dân tộc 
với chủ nghĩa xã hội là con đường thể hiện ngày một tốt hơn tiêu ngữ đó trong cuộc SỐNg. 
Bác Hồ nói : “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Nhưng Người cũng nhắc nhủ mọi 
người chúng ta : “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập 
cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, dân 
chủ, văn minh”, đó vừa là mục tiêu vừa là khẩu hiệu hành động của chúng ta ngày nay. 

Nhà nước ta, bên cạnh những thanh tựu to lớn đã giành được, vẫn còn bộc lộ những 
khuyết điểm và bất cập trong tổ chức và hoạt động, cả vê ˆ lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyên. các cấp vẫn còn nhiều mặt yếu kém. 
Tệ tham nhũng, lãng phi, quan liêu trâm trọng vẫn đang là nguy cơ làm tha hóa bộ máy 
nhà nước. 

Để Nhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân, Đảng ta, qua các kỳ Đại hội gân đây, nhất là qua các nghị quyết của các khóa Trung 
ương VII và VIII, đã nêu lên ngày càng cụ thể hơn, sâu sắc hơn những quan điêm cơ bản, 
phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lớn vê xây dựng nhà nước. Đại hội IX của 
Đẳng nhắn mạnh 5 nhiệm vụ sau đây : 

Một là, xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng 
theo các quan điểm có tính nguyên tắc : Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện 
quyên làm chủ của nhân dân, là nhà nước pháp qu yên của dân, do dân, vì dân. Quyên lực 
nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong 
việc thực hiện các quyên lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng 
pháp luật. Mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, mỗi công dân đều có nghĩa vụ chấp 
hành Hiến pháp và pháp luật. Việc cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước phải gắn 
liền với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước. 
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Hai là, tiến hành mạnh mẽ việc cải cách thể chế và phương thức hoạt động của 
Nhà nước. Trong đó, điêu trước tiên là phải kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trọng tâm là tăng Cường công tÁc lập pháp, 
làm tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện có hiệu quả 
quyên giám sắt tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Phải xây dựng 
một nên hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững rnạnh, từng bước hiện đại hóa. 
Phải cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan tư pháp, nâng 
cao tỉnh thần trách nhiệm, năng lực và phẩm chất của cán bộ tư pháp trong khi thi hành 
nhiệm vụ. 

Ba là, phát huy dân chủ, giữ vững ký luật, ký Cương, tăng Cường pháp chế trong bộ 
máy nhà nước và trong toàn xã hội, (rOIg , đó, vừa phải nâng cao chất lượng nên dân chủ 
đại diện, thông qua cơ quan dân cử các cấp, vừa phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở 
rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở. 

Bồn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực và đạo đức, một 
đội ngũ được đảo tạo, bôi dưỡng cơ bản, có hệ thống về đường lỗi, chính sách, pháp luật, 
về kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước, được sắp xếp theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, 
được định kỳ kiểm điểm và đánh giá chất lượng. 

Năm là, đã y mạnh cuộc đấu tranh chống tham những trorg bộ. mây nhà nước và trong 
toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở ; gắn đấu tranh 
chống tham nhũng với chống lãng phí, quan liêu, buôn lậu, đặc biệt chống các hành vi 
lợi dụng chức quyên để làm giàu bất chính. 

Năm nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau, phải được tiến hành một cách nhất 
quán, kiên quyết và đồng bộ. Tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XI mới đây, Tông 
Bí thư Nông Đức Mạnh, trong khi trình bày việc làm của Trung ương để thực hiện những 
nhiệm vụ về xây dựng nhà nước nói trên, đã nhấn mạnh : “Tư tưởng chỉ đạo, cũng là 
quyết tâm của Trung ương là sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tăng cường bản chất nhân 
dân, tính pháp quyên, tính hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước ta. Chúng ta sẽ không làm 
và không chấp nhận bất cứ việc làm nào có thể làm suy giảm bản chất cách mạng, làm 
tồn hại đến uy tín, sự trong sạch và vững mạnh của Nhà nước ta. Chúng ta xâ ÀY. dựng cho 
minh phong cách nói đi đôi với làm, đã nói là làm và đã làm thi phải làm đến nơi đến 
chốn, làm tốt, làm có hiệu quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói mà không làm, nói 
nhiều làm ít hoặc nói một đằng làm một nẻo”. 


Kỷ niệm 57 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhân dân ta tự hào và 
tin tưởng ở Nhà nước ta, một nhà nước giữ trọn lời thê Độc lập, biết phấn đấu và tự sửa 
mình để vươn tới tầm cao của những nhiệm vụ lịch sử, xứng đáng là Nhà nước thật sự 
của dân, do dân, vì dân. LÌ 
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ÙA Thu Cách mạng đã đến. 

Biết bao sự kiện, hình ảnh của 

không khí toàn dân vùng lên 
khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 
cứ hiện lên trong tâm trí tôi. 

Đảng ta lúc bấy giờ mới 15 tuổi, với 
5 000 đảng viên, nhờ có đường lối cách 
mạng đúng đắn, sáng tạo đã lãnh đạo 
25 triệu đồng bào chớp thời cơ vùng lên 
Tông khởi nghĩa. Chỉ trong vòng hơn 
10 ngày, các địa phương trong cả nước đã 
giành chính quyên về tay nhân dân, đập 
tan ách thống trị hàng nghìn năm của chế 
độ phong kiến và ách đô hộ gần 100 năm 
của chế độ thực dân, lập nên nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước 
dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam 
châu Á. 

Hơn nửa thê kỷ đi qua, nay nhìn lại 
càng thấy sâu sắc hơn tầm vĩ đại của 
Cách mạng Thang Tâm. Sau Cách mạng 
Tháng Mười Nga, Cách mạng Thắng 
Tám là một cuộc cách mạng - cuộc Tông 


Đợi tướng VÕ NGUYÊN GIÁP 


khởi nghĩa điển hình dựa vào sức mạnh 
của toàn dân, chủ yếu là sức mạnh đấu 
tranh chính trị của nhân dân, đã giành 
thắng lợi một cách nhanh, gọn trong 
phạm vi cả nước. 

Dưới ánh sáng của đường lối và sự 
lãnh đạo đúng đắn của Bác Hồ và của - 
Đẳng, lòng yêu nước và sức mạnh của 
toàn dân được thôi bùng lên trong Cách 
mạng Tháng Tám đã tiếp tục được phát 
huy cao độ trong hai cuộc kháng chiến 
thần thánh chống đề quốc xâm lược, tạo 
nên sức mạnh thần kỳ để dân tộc ta đánh 
thắng hai đế quốc to, đem lại hòa bình, 
độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. 

Như vậy, với sức mạnh của toàn dân 
tộc mà nền tảng là lực lượng công nhân, 
nông dân và trí thức, chúng ta đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
giành được thắng lợi vẻ vang trong Cách 
mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng 
chiến chống xâm lược, làm nên những 
việc tưởng chừng như không thể làm 
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được, đã biến một thời kỳ lịch sử thành 
huyền thoại. 

Ngày nay, trong sự nghiệp đôi mới xây 
dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc - một 
cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện, mới 
mẻ, đầy khó khăn, thách thức, bài học 
dựa vào sức mạnh tông hợp của toàn dân 
càng có ý nghĩa rất sâu sắc, rất cơ bản, có 
tầm quan trọng quyết định. 

Đây chính là một nội dung cơ bản của 
tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cách mạng 
phải "dựa vào dân, có dân là có tất cả", 
"trong cuộc chiến đấu khổng lô này cân 
phải động viên toàn dân, dựa vào lực 
lượng vĩ đại của nhân dân”. 

Từ Đại hội VI, Đảng ta đã nêu cao tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nhẫn mạnh bài học 
"lấy dân làm gốc". Đại hội VII đã nêu bài 
học “sự nghiệp cách mạng là của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính 
nhân dân là người làm nên thắng lợi của 
lịch sử". Đến Đại hội IX lại xác định 
trong sự nghiệp tiếp tục đôi mới phải 
"phát huy sức mạnh toàn dân tộc”, coi 
"động lực chủ yếu để phát triển đất nước 
là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên 
minh giữa công nhân với nông dân và trí 
thức do Đảng lãnh đạo". 

Có nghĩa là toàn bộ công cuộc đôi mới 
xây dựng đất nước tiễn lên chủ nghĩa xã 
hội phải quán triệt sâu sắc hơn nữa tư 
tưởng dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc. 

Trong bài này tôi muốn nói về vận 
dụng bài học dựa vào sức mạnh của toàn 
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dân đối với hai nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng mà Đảng ta đã xác định trong sự 
nghiệp đôi mới : nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế là trung tâm và nhiệm vụ xây dựng 
Đảng là then chốt. 

Từ một nước kinh tế còn nghèo nàn, 
lạc hậu, chậm phát triển, bỏ qua giai đoạn 
phát triển chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ 
nghĩa xã hội thì nhiệm vụ chủ yếu nhất, 
cơ bản nhất hiện nay là phải ra sức phát 
triển kinh tế, chiến thắng nghèo nàn, lạc 
hậu, làm cho đất nước ngày càng giàu 
mạnh, thật sự đem lại cuộc sống văn 
minh, ấm no, tự do, hạnh phúc cho toàn 
dân ta. 

Muốn thực hiện được nhiệm vụ phát 
triên kinh tế là trung tâm ấy không có con 
đường nào khác là phải dựa vào sức mạnh 
của toàn dân tộc. Cần có cơ chế, chính 
sách đê động viên, phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân, của giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí 
thức, của mọi tầng lớp nhân dân, mọi 
người dân yêu nước ở trong nước và Ở 
nước ngoài, đặc biệt là sức mạnh của lực 
lượng trẻ, lực lượng xung kích trên mặt 
trận kinh tế. 

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã 
chỉ rõ : "Đảng ta chủ trương thực hiện 
nhất quán chính sách phát triên kinh tế 
nhiêu thành phân. Các thành phân kinh tế 
kinh doanh theo pháp luật đêu là bộ phận 
cấu thành quan trọng của nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cùng phát triên lâu dài, hợp tác và cạnh 
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tranh lành mạnh". Nền kinh tế quốc dân 
bao gồm : "kinh tế nhà nước phát huy vai 
trò chủ đạo", và các thành phần "kinh tế 
tập thể", "kinh tế cá thể, tiểu chủ", "kinh 
tế tư bẩn tư nhân", "kinh tế tư bản nhà 
nước", "kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài ". Gần đây để cụ thể hóa Nghị quyết 
Đại hội IX, Trung ương đã có các nghị 
quyết đề ra nhiều chính sách cụ thê về đối 
mới phát triển kinh tế nhà nước, đôi mới 
phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích 
phát triển kinh tế tư nhân, kể cả doanh 
nghiệp tư bản tư nhân ; Bộ Chính trị đã ra 
nghị quyết về chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Những chủ trương của Đảng nói 
trên là bước tiến quan trọng, nhăm phát 
huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại trong xây dựng kinh tế. Chúng ta cần 
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, chống bảo thủ 
giáo điều, ra sức thực hiện các nghị quyết 
của Đảng một cách sáng tạo, có hiệu quả, 
nhằm phát triên mạnh mẽ lực lượng sản 
xuất với quan hệ sản xuất phù hợp, nhằm 
thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ; lẫy 
đó làm thước đo cao nhất. Đảng thực sự 
tin tưởng mãnh liệt vào lòng yêu nước 
của nhân dân ta, để ra những cơ chế, 
chính sách khuyến khích, động viên toàn 
dân đem sức lực, tiên của, trí tuệ, tài năng 
ra để sản xuất, kinh doanh, xóa đói 
nghèo, làm giàu chính đáng cho mình và 
cho xã hội, chống làm ăn phi pháp, làm 
giàu bất chính. Bởi vì xã hội xã hội chủ 
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nghĩa phải là một xã hội giàu có, dân chủ, 
công bằng, văn minh chứ không phải là 
một xã hội chia đều sự nghèo đói. Phải 
tôn vinh người biết làm kinh tế giỏi, làm 
ra nhiều của cải cho xã hội, xóa bỏ mọi 
quan niệm, mọi cơ chế, chính sách cản 
trở phát triển sản xuất, gây tâm lý hoài 
nghi, không dám bỏ tiền của ra để làm 
giàu cho mình và cho đất nước. 

Chúng ta sống trong một thời đại khoa 
học phát triển như vũ bão và trở thành 
nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi 
dân tộc. Từ một nước nghèo, để tiến lên 
kịp thế giới, cần phải đi tắt, đón đầu, sớm 
nắm được những đỉnh cao của khoa học ; 
để đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, vững 
mạnh hơn, sớm tiến vào nền kinh tế tri 
thức của thời đại mới, cân đặc biệt chú 
trọng phát huy sức mạnh trí tuệ của toàn 
dân tộc ; phải luôn coi trọng việc nâng 
cao dân trí, phát hiện, bôi dưỡng nhân tài, 
động viên được những người yêu nước, 
có tài năng và trí tuệ vào xây dựng đất 
nước đề nước ta sớm có công nghiệp hiện 
đại, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ hiện 
đại, văn hóa, khoa học hiện đại và quốc 
phòng hiện đại. 

Nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt 
luôn gắn với xây dựng chính quyên. 

Làm cho Đảng thực sự trong sạch, 
vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên 
phong tiêu biêu của giai cấp và dân tộc, 
chính quyên thật sự trong sạch, có hiệu 
lực, thật sự là của dân, do dân, vì dân. 
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Đó là nhân tố quyết định bảo đâm cho đất 
nước giữ vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện được mục tiêu cách 
mạng trong giai đoạn mới và không để 
diễn ra "tự diễn biến" trong cán bộ, đẳng 
viên là cách chống "diễn biến hòa bình" 
có hiệu quả nhất hiện nay. 

Muốn làm được nhiệm vụ này cũng 
phải dựa vào nhân dân. 

Trong Đảng, phải giáo dục chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trau 
dôi đạo đức và nâng cao trí tuệ, thực hiện 
dân chủ rộng rãi ở các cấp từ Trung ương 
đến cơ sở đê phát huy được nhiệt tình 
trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng. Đối 
với toàn xã hội, phải giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa xã hội, nêu cao 
lòng tự hào dân tộc, thực hiện dân chủ ở 
các cấp, không chỉ ở cơ sở, để cán bộ và 
nhân dân được biết, được bàn, được kiểm 
tra ; để dân thật sự là người làm chủ trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Đi đôi với dân chủ phải giữ vững kỷ luật 
và kỷ cương nghiêm minh. 

Vấn đề bức xúc nhất và khó khăn, 
phức tạp nhất, quyết định đến sự tồn vong 
của Đảng hiện nay là tệ nạn tham nhũng, 
quan liêu, lăng phí - loại "giặc nội xâm”. 
Chúng ta đã đề ra nhiều nghị quyết, ban 
hành pháp lệnh, trải qua vận động chính 
đốn để chống tham nhũng, nhưng tham 
nhũng, lãng phí không giảm, mà diễn ra 
tinh vị, nghiêm trọng hơn. 

Tôi nghĩ răng phải làm đúng tư tưởng 
Bác Hồ là có dựa vào nhân dân mới 
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chống được tham nhũng. Phải định ra cơ 
chế để phát huy vai trò giám sát, "kiểm 
soát" của cơ quan dân cử : Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp và của Mặt trận 
Tổ quốc, các đoàn thể quân chúng đối với 
công tác chống tham nhũng. Phải định ra 
cơ chế để nhân dân có thể phát hiện, tố 
giác những người tham nhũng. Tạo mọi 
điều kiện để phát huy hết trách nhiệm của 
các cơ quan pháp luật, cơ quan kiểm tra, 
thanh tra của Đẳng và Nhà nước. Hết sức 
tránh lối làm việc “vừa đá bóng vừa thổi 
còi” ; vì tự mình kiểm tra mình thì khó 
lòng chống được tham nhũng. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành 
điêu tra, xét xử một cách kiên quyết, triệt 
đề, nghiêm minh, có trọng điểm những 
vụ tham nhũng đã được phát hiện, nhất là 
những vụ tham nhũng lớn, không thể làm 
nửa vời. 

Trên đây là mấy suy nghĩ về bài học 
của Cách mạng Tháng Tám đối với sự 
nghiệp đôi mới. 

Có đường lối đúng đắn, sáng tạo, thật 
sự dựa vào sức mạnh của toàn dân, Cách 
mạng Tháng Tám và sự nghiệp giải 
phóng dân tộc đã giành thắng lợi vẻ vang. 

Có đường lối đúng đắn, sáng tạo, thật 
sự tin tưởng và dựa vào sức mạnh của 
toàn dân, nhất định kinh tế sẽ phát triển, 
Đảng và Nhà nước ta sẽ vững mạnh, sự 
nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc sẽ đạt 
được những thành tựu to lớn mới. CÌ 


1. Từ một cuộc Cách mạng thành công 
"nhanh chóng đến mức người ta sững 
Sở". 

"Nhanh chóng đến mức người ta sững 
sở” là nhận xét của một nhà báo - sử gia 
lão thành người Pháp, Phi-lip Đơ-vi-le 
(Philippe Devillers) viết về cuộc Cách 
mạng tháng 8-1945 ở Việt Nam®'. Nhận xét 
này 40 năm sau lại được một nhà sử học trẻ 
người Na Uy, Xten Ton-nét-xơn (Stein 
Tonnesson) chia sẻ theo một cách diễn đạt 
khác : "Cuộc cách mạng đã thành công dễ 
dàng đến thế" ®), 

Đưa ra những nhận xét ấy, có lẽ các tác 
giả còn muốn ngầm so sánh với những gì 
mà sử sách đã ghi chép về các cuộc cách 
mạng đã từng xảy ra trên thế giới. 

Đó là hình ảnh đầu vua Lu-i (Louis) 
rơi trên đoạn đầu đài cùng những 
đám đông nông nô tấn công phá ngục 
Ba-xti (Bastille) ; hoặc những cuộc biểu 
tình bị thảm sát trong Cách mạng 1905, 
rồi trận tân công Cung điện Mùa Đông 
cùng cái chết thảm khốc của gia tộc 
Sa hoàng Ni cô-lai đệ nhị ở nước Nga 
năm 1917 v.v... Nếu đọc một cuốn biên 
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niên sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, 
ta sẽ nhận thấy một hiện tượng không giống 
các cuộc cách mạng đã nêu ở trên là nó 
đường như diễn ra một cách suôn sẻ khó 
ngờ. 

Ở Hà Nội, trung tâm chính trị của cả 
nước, sức mạnh của quần chúng sôi sục yêu 
nước và khát khao độc lập, mà ta thường 
gọi là "bạo lực chính trị" là điều không ai 
không thừa nhận bằng ký ức và các nguôn 
tư liệu thành văn. Song trên địa bàn cả 
thành phố hầu như súng rất ít nổ mà thay 
bằng những tiếng hô khẩu hiệu hay các bài 
ca cách mạng. Những căng thẳng diễn ra 
ở trại Bảo an binh hay Ngân hàng Đông 
Dương cũng nhanh chóng được giải tỏa bởi 
thái độ "trung lập" của phát xít Nhật vào 
lúc đang chờ quân Đông minh tới tước vũ 
khí. Ngay ở địa điểm mà ngày nay chúng ta 
vẫn coi là một di tích tiêu biểu của cuộc 


* Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử Việt Nam 

(l) Philippe Devillers : H/s(orre du Vietnam de 1940 
à 1952, Êd. du Seuil, Paris 1952 

(2) Stein Tonnesson : The Vietnamese Revolution of 
194%. Rooscvelt, Hochriminh and De Gaulle. tn the World 
of War, Sage publications, I991 
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cách mạng này là Bắc Bộ phủ thì những 
hình ảnh còn ghi lại cho ta thấy những 
người khởi nghĩa không phải đụng độ quyết 
liệt mới chiếm được. Bởi lẽ chủ nhân cũ của 
đầu não chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim 
ở ngoài Bắc là Khâm sai Phan Kế Toại đã 
từ chức rời nhiệm sở vào đêm 17-8, sau khi 
đã dặn các viên chỉ huy không được chống 
đối và sẵn sàng mở cửa nếu quân cách 
mạng đến. Còn người mới nhận chức là 
Nguyễn Xuân Chữ chưa kịp yên vị thì cách 
mạng đã lật đổ chế độ mà ông ta vừa được 
bổ làm khâm sai. Ở Huế, trước khi quân 
khởi nghĩa giành được chính quyền (23-8) 
đã có hai công tử con nhà quan đang theo 
học trường Thanh niên Tiền tuyến của 
chính phủ bù nhìn được Việt Minh giác 
ngộ, đã trèo lên kỳ đài thay lá cờ quẻ ly 
bằng lá cờ đỏ sao vàng từ ngày 21-8, ngay 
sau khi vua Bảo Đại ngỏ lời xin thoái vị và 
chờ đại diện chính phủ Trung ương từ Hà 
Nội vào để làm lễ cáo chung chế độ phong 
kiến. Ở Việt Nam, vua không những không 
lên đoạn đầu đài mà còn được vị Chủ tịch 
nước Việt Nam mới vời ra làm cố vấn tối 
cao. Ông vua ấy cho dù cuối cùng đã phản 
bội sự khoan dung của cách mạng, nhưng 
cũng đã từng nói được một câu có ý nghĩa : 
"Được làm công dân một nước độc lập, hơn 
làm vua một nước nô lệ”. 

Cuộc cách mạng ở Việt Nam không chỉ 
thu hút đông đão những người thuộc tầng 
lớp cần lao mà còn thu hút được hầu hết 
các tầng lớp xã hội, kể cả tầng lớp trên mà 
lẽ thường phải là đối tượng của cách mạng. 
Ngày về đến Hà Nội lần đầu tiên, Bác Hồ 
không chỉ được che chớ bởi những người 
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cách mạng thuộc giới lao động mà còn sống 
và được cưu mang của những cơ sở cách 
mạng thuộc những gia đình giàu có nhất. 
Quan lại cao cấp của chế độ cũ, từ Thượng 
thư tới Khâm sai đại thần, từ các thành viên 
trong hoàng tộc tới cựu tổng trưởng... đều 
được cách mạng mở rộng hàng ngũ... 

Nhưng, sự tưởng chừng "thành công dễ 
dàng" và "nhanh chóng đến sững sờ ấy" là 
kết quả của cả một quá trình lâu dài của một 
dân tộc bền bỉ đấu tranh cho mục đích 
giành cho được "độc lập, tự do", và đã phải 
từng trả giá bằng biết bao đầu rơi máu chảy 
cho những thất bại trước sức mạnh của 
cường quyền thực dân và phát xít, mà nạn 
đói cướp đi 2 triệu mạng người ngay đêm 
hôm trước của cuộc cách mạng là một bằng 
chứng tiêu biểu. Đó cũng là cả một quá 
trình tôi luyện của một tổ chức cách mạng 
tuy mới tồn tại được 15 năm, nhưng đã kinh 
qua bao nhiêu thử thách, trong đó có những 
bài học thất bại sâu sắc của Xô viết Nghệ 
Tĩnh (1930 - 1931), và Nam Kỳ khởi nghĩa 
(1940), lần lượt cả bốn Tổng Bí thư thời kỳ 
đầu của Đảng từ Trần Phú đến Lê Hồng 
Phong, Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Cừ đều 
hy sinh cùng biết bao đông chí khác. 

Đó cũng là sự thể hiện tuyệt vời không 
chi nhờ sự lãnh đạo tài tình của một lãnh tụ 
anh minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 
cả một đội ngũ những người lãnh đạo từng 
trải, đúc kết những nguyên lý cách mạng 
đầy tính thần nhân bản "người cách mạng 
không được dùng quần chúng một cách 
vung phí, không được phiêu lưu để được 
tiếng anh hùng" (Trường Chinh), nhưng lại 
không sợ gian khổ hy sinh, "đù có phải 
đốt cháy dãy Trường Sơn cũng quyết đứng 
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lên giành độc lập" (Hồ Chí Minh). Chính 
nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, đặc biệt 
là tài nghệ nắm bắt và tạo ra cơ hội của 
những người lãnh đạo cuộc cách mạng, 
đứng đầu là Bác Hồ đã kích thích sự sáng 
tạo trong hàng ngũ những người cách 
mạng, khiến cho cuộc nối dậy giành chính 
quyền trên một đất nước dài hàng ngàn 
ki-lô-mét, cao điểm chỉ diễn ra trong một 
tuần lễ, tính từ tông khởi nghĩa ở Hà Nội 
(19-8) đến giành chính quyền ở Sài Gòn 
(25-8). 

Nhà sử học X. Tôn-nét-xơn có đưa ra 
một trạng huống "khoảng trồng quyên lực” 
như để gợi lên phần nào sự "ăn may" đối 
với những người cách mạng do tình thế tạo 
ra, nhưng nều không có một quá trinh 
vận động lâu đài và chủ động thì chắc chắn, 
khoảng trống đó sẽ nhanh chóng bị lấp 
đầy bằng những mưu đồ đen tối của các thế 
lực ngăn cản nên độc lập dân tộc, của chính 
những lực lượng Đông minh, chứ không 
phải nó được lấp đây bằng quyền lực 
của nhân dân Việt Nam đã được thể hiện 
như lịch sử của cuộc Cách mạng tháng 
Tám 1945. 

2... đến bản Tuyên ngôn Độc lập 1945 

Một người bạn Mỹ am hiểu văn hóa và 
lịch sử Việt Nam, bà La-đi Bo-tơn (Lady 
Borton) phát hiện ra một chị tiết rất hay về 
đoạn mở đầu của bản Tuyên ngôn Độc lập 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc 
ở Lễ Độc lập 2-9-1945 ở Quảng trường Ba 
Đình lịch sử. Đúng ra đó là đoạn trích dẫn 
câu mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập Hoa 
Kỳ do G. Oa-sinh-tơn tuyên đọc năm l 776. 

Điều phát hiện xung quanh câu chữ "2i! 
men" trong Tuyên ngôn Mỹ được Bác Hồ 
dịch thành “Tất cả mọi người" trong câu 
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được dịch tiếp là “đều sinh ra có quyên bình 
đăng... ". Theo bà La-đi Bo-tơn thì ở vào thể 
kỷ XVIII, thời điểm soạn thảo văn bản này 
ở nước Mỹ vẫn còn chế độ nô lệ và khái 
niệm "all men" chỉ để nói về những người 
đàn ông da trắng có sở hữu, trong đó có sở 
hữu cả nô lệ da đen. Và như vậy có nghĩa là 
khi dẫn lại và dịch ra tiếng Việt câu này, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho nó 
một nghĩa mới chứa đựng ở đó cả một thành 
tựu to lớn của nhân loại trên con đường đấu 
tranh cho nền văn minh. Bà La-đi Bo-tơn 
còn nhấn mạnh thêm về hàm nghĩa "mọi 
người" trong cách dịch của nhà cách mạng 
Việt Nam không còn giới hạn ở những 
người đàn ông, bà viết : "Với việc chỉ sửa 
một từ trong bản dịch của mình, Cụ Hồ 
đã khôn khéo nhưng cuối cùng cũng thông 
báo được cho nhân dân của Cụ và 
thế giới một cuộc cách mạng thứ hai : đó là 
Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập cho phụ 
nữ Việt Nam”®). 

Quả thật,. ngay trong cuộc Tổng tuyên 
cử đầu tiên tô chức ngày 6-1-1946, quyền 
bình đẳng nam nữ đã được khẳng định 
bằng quyền bầu cử và sau đó là trong 
bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Cũng nên bố sung thêm 
răng, trước đó 1/5 thế kỷ, năm 1925, khi 
đào tạo thế hệ những chiến sĩ cách mạng 
đầu tiên tập hợp trong Hội Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng ở Quảng Châu, 
Nguyễn Ái Quốc đã từng một lần dịch đoạn 
trích này khi giới thiệu về "Kách mệnh Mỹ" 
băng một cách diễn đạt khác nhưng vẫn 
chung ý nghĩa : “Á¡ cũng có”. 


(3) Lady Borton : “Hô Chí Minh và Tuyên ngôn Độc 
lập”. Tạp chí Xưa & Nay, số 81B (I1 - 2000) 
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Hơn thế nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
người đã từng chiến đầu không biết mệt mỏi 
cho sự nghiệp chống áp bức của các dân tộc 
bị áp bức, chủ bút tờ Người cùng khổ (Le 
Paria), người đã lớn tiếng phê phán những 
đồng chí cộng sản ở chính quốc không quan 
tâm giúp đỡ những người dân bị trị ở các 
thuộc địa, còn mở rộng tư tưởng của Tuyên 
ngôn Độc lập của Hoa Kỳ sang một phạm 
trù rộng lớn hơn nhiều, khi viết trong Tuyên 
ngôn Độc lập Việt Nam : 

"Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là tất cả 
các dân tộc trên thế giới đêu sinh ra bình 
đẳng, dân tộc nào cũng có quyên sống, 
quyên sung sướng và quyên tự do". Và với 
mệnh đề ấy bản Tuyên ngôn Độc lập không 
chỉ định vị được nền độc lập của dân tộc 
Việt Nam tự mình giành được trong một thế 
giới vừa chiến thắng chủ nghĩa phát xít, 
đồng thời cũng khẳng định triển vọng cho 
các dân tộc bị áp bức khác thoát khối ách 
thuộc địa của các đế quốc phương Tây. 

Cũng về câu suy rộng trên, ngay trước 
khi bản Tuyên ngôn Độc lập được tuyên 
đọc tại Quảng trường Ba Đình thì đã có một 
người phát hiện thêm một chỉ tiết tỉnh tế 
khác. Người phát hiện ra chỉ tiết này chính 
là A. Pat-ti (A.Patti), người đứng đầu cơ 
quan tình báo chiến lược Mỹ (OSS), có mặt 
ở Hà Nội ngay sau ngày Việt Minh giành 
được chính quyền (20-8-1945). Trong cuốn 
hồi ký "Tại sao Việt Nam ?", A. Pat-ti kể lại 
răng ngày 30-8-1945 ông được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mời đến ngôi nhà 48 Hàng 
Ngang, Hà Nội và đưa cho xem bản thảo 
Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam. A. Pat-ti 
nhận ra ngay khi “suy rộng”, tác giả đã cố 
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tình chuyển vị trí của hai từ “tự do và quyền 
sống” khác trình tự trong Tuyên ngôn của 
Hoa Kỳ. A. Pa-ti viết : "Cố sức nhớ lại tôi 
mới thấy các danh từ đã được chuyển vị và 
nhận xét là trật tự các chữ "tự do" và "quyền 
sống" đã bị thay đối. Ông Hồ nắm ngay lấy 
và nói : Đúng, không thể có tự do mà 
không có quyền sống, cũng như không thể 
có hạnh phúc mà không có tự do”), 

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam 
còn nhắc đến, cũng bằng một câu trích dẫn 
bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 
của Cách mạng Pháp cùng nhiều nội dung 
quan trọng khác nhằm khẳng định thực tiễn 
và cơ sở pháp lý của nền độc lập mà dân tộc 
Việt Nam đã "tự mình giành lấy cho mình", 
cũng như quyết tâm của toàn dân bảo vệ 
nền độc lập Ấy. 

Đánh giá về bản Tuyên ngôn Độc 
lập của Việt Nam, nhà sử học Na Uy X. 
Ton-nét-xơn, tác giả của một tác phẩm - 
nghiên cứu đồ sộ về "Cách mạng Việt Nam 
1945" đã viết : "Tuyên ngôn Độc lập 
năm 1945 của Việt Nam nằm trong những 
nguôn cảm hứng chủ yếu của một đường lối 
đấu tranh lớn khác sau chiến tranh : đó là 
quá trình phi thực dân hóa. Trong các cuộc 
cách mạng cộng sản, cách mạng của Việt 
Nam nổi lên như là một trong những cuộc 
có sức sống và làm đảo lộn nhiều nhất"Ẳ©), 

* 


* * 


(Xcm tiếp trang 54) 


(4) Archimedes L. A. Patti : Why Vietnam ?(Bản dịch), 
Nxb Đà Nẵng, 1995, tr 230 

(5) Stein Tonnesson : The Vietnamese Revolution of 
1945, Oslo, Sage publication, 199] 
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ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương khóa IX tán thành các 
nội dung cơ bản đã được trình bày 
trong Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm điểm 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
khóa VIII và phương hướng phát triển giáo 
dục - đào tạo, khoa học và công nghệ từ nay 
đến năm 2005 và đến năm 2010. Ban Chấp 
hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp 
thu các ý kiến của Trung ương, bồ sung, hoàn 
chỉnh Báo cáo để làm tài liệu chỉ đạo, quán 
triệt, triển khai thực hiện Kết luận hội nghị 
này. Hội nghị nhấn mạnh một số điểm cơ bản 
dưới đây : 
I- VỀ GIÁO ĐỤC - ĐÀO TẠO 
1 - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, 
nền giáo dục nước nhà có bước phát triển 
mới. Nước ta đã đạt chuân quốc gia về xóa 
mù chữ và phô cập giáo dục tiểu học, tiến 
hành phổ cập trung học cơ sở ở một số tỉnh, 
thành phố, trình độ dân trí và chất lượng 
nguôn nhân lực được nâng lên, chất lượng 
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giáo dục toàn điện có chuyển biến bước đầu. 
Sự nghiệp giáo dục ngày càng được đề cao và 
được toàn xã hội quan tâm. 

Đạt được những thành tựu nói trên trong 
điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn 
đã thể hiện nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn 
dân ta, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ 
giáo viên và các cán bộ quản lý của ngành 
giáo dục trong cả nước, nhất là các thầy giáo, 
cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiêu số. 

Bên cạnh những thành tựu, nền giáo dục 
nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, yếu 
kém, nhất là về chất lượng và quản lý nhà 
nước về giáo dục. Thi cử còn nặng nề. Xu 
hướng thương mại hóa một số hoạt động giáo 
dục đã gây ra nhiêu hậu quả nghiêm trọng, 
chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Cơ 
cấu giáo dục còn bất hợp lý, mất cân đối giữa 
đào tạo nghề với đại học, giữa các ngành 
nghề, còn chênh lệch lớn giữa các vùng ; 
nhiều nhu cầu nhân lực của nền kinh tế chưa 
được đáp ứng. 
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2 - Ban Chấp hành Trung ương chủ 
trương từ nay đến năm 2010 toàn Đảng, 
toàn dân mà nòng cốt là đội ngũ giáo viên 
và cán bộ giáo dục cần đặc biệt tập trung 
vào các nhiệm vụ sau : 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng 
giáo dục, trước hết nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, 
đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng - 
chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống cho 
người học. 

Tăng cường phối hợp nhà trường và gia 
đình, phát huy vai trò giáo dục gia đình. 

Đối mới nội dung, chương trình, phương 
pháp giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện 
đại hóa, tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo, 
năng lực tự học, tự tu dưỡng, tự tạo việc làm. 
Tăng cường giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng 
nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước và các 
địa phương, vùng, miền. Nâng cao chất 
lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội, 
nhân văn, nhất là các môn học Mác - Lễ- -nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Một số trường đại học phải sớm đạt chất 
lượng ở trình độ quốc tế. 

Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, 
phát hiện, đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng nhân 
tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Sớm xây dựng chính sách sử dụng 
và tôn vinh các nhà giáo, cân bộ quản lý giỏi, 
có công lao lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, 
chấn chỉnh việc phong chức danh, học vị, cấp 
văn bằng. 

- Phát triền quy mô giáo dục cả đại trà và 
mũi nhọn, trên cơ sở bảo đảm chất lượng và 
điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn đào tạo với 
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yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo 
với sử dụng. 

Mở rộng hệ thống trường lớp giáo dục 
mầm non trên mọi địa bàn dân cư, đặc biệt ở 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn. 

Hoàn thành cơ bản phổ cập trung học cơ 
sở vào năm 2010, củng cố kết quả phổ cập 
tiểu học, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa. Tiếp tục xóa mù chữ, ngăn ngừa tái mù 
chữ, giáo dục cho người lớn. Thực hiện phổ 
cập trung học ở những nơi đã phổ cập xong 
trung học cơ sở. 

Điều chỉnh cơ cấu đào tạo, tăng nhanh 
dạy nghề và trung học chuyên nghiệp. Hiện 
đại hóa một số trường dạy nghề nhằm 
chuẩn bị đội ngũ công nhân bậc cao có trình 
độ tiếp thu và sử dụng công nghệ mới và 
công nghệ cao. 

Phát triển giáo dục không chính quy, các 
hình thức học tập cộng đồng Ở Các Xã, 
phường gắn với nhu cầu thực tế của đời sống 
kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho 
mọi người có thể học tập suốt đời, hướng tới 
xã hội học tập. 

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo 
dục. Có chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên 
thuộc các gia đình nghèo và các đối tượng 
chính sách xã hội. Ưu tiên phát triển giáo dục 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 
Chú trọng đào tạo cân bộ vùng dân tộc (cán 
bộ đảng, chính quyền, đoàn thể từ bản, ấp trở 
lên và cán bộ khoa học kỹ thuật). Củng cố và 
tăng cường hệ thống trường nội trú, bán trú 
cho học sinh dân tộc thiểu số ; từng bước mở 
rộng quy mô tuyên sinh, đáp ứng yêu cầu đào 
tạo toàn diện đi đôi với cải tiến chính sách 
học bông cho học sinh các trường này. Thực 
hiện chế độ miễn phí học tập, cung cấp sách 
giáo khoa cho học sinh vùng cao, vùng sâu, 
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vùng xa, học sinh người dân tộc thiểu số. 
Thực hiện tốt chính sách cử tuyển, đào tạo 
theo địa chỉ đối với vùng dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn. Có 
chính sách bổ túc kiến thức cần thiết cho số 
học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp trung 
học phố thông hoặc trung học cơ sở mà 
không có điều kiện học tiếp để các em trở về 
địa phương tham gia công tác ở cơ sở. 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, cần tập 
trung làm tốt các việc chủ yếu sau : 

- Đôi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về 
giáo dục. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng 
cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục ; 
coi việc phát triển và nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo là một chỉ tiêu phấn đấu 
xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường trật tự kỷ cương trong các 
trường học và toàn bộ hệ thống giáo dục, 
kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng 
tiêu cực trong giáo dục. 

Thực hiện mạnh mẽ phân cấp quản lý giáo 
dục ; phát huy tính chủ động, tự chịu trách 
nhiệm của các cơ sở giáo dục, nhất là các 
trường đại học, trách nhiệm của ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố và các quận, huyện trong 
việc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục. 

Tiếp tục xây dựng đồng bộ và kịp thời 
hoàn thiện các văn bản pháp lý giáo dục. Xác 
định và thể chế hóa vai trò, chức năng các 
cấp quản lý. Hoàn thiện tô chức bộ máy quản 
lý giáo dục từ Bộ Giáo dục và đào tạo đến 
các cơ sở giáo dục. 

Tăng cường công tác dự báo, đôi mới 
công tác xây dựng kế hoạch và quy hoạch 
phát triển giáo dục, nhất là ở bậc cao đẳng, 
đại học và dạy nghè. 
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ; 
đổi mới cơ bản công tác thi cử, kiểm tra, đánh 
giá kết quả học tập, công tác tuyển sinh. Quản 
lý chặt chẽ các loại hình đào tạo, nhất là đào 
tạo tại chức, từ xa ; xóa tệ nạn văn bằng, 
chứng chỉ không gỡ pháp ; kiên quyết chấn 
chính tình trạng quản lý thu chỉ không minh 
bạch và hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn 
lan ; chống "thương mại hóa" giáo dục v.v... 

Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện và 
khuyến khích các doanh nghiệp, các cá nhân, 
các tô chức xã hội tham gia xây dựng các cơ 
Sở giáo dục ngoài công lập. 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục 
nhằm cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện 
đường lối, chính sách giải quyết các vấn đề 
bức xúc trong giáo dục. 

Mỡ rộng hợp tác quốc tẾ về giáo dục. 
Tranh thủ các dự án của các tổ chức quốc tế 
và nước ngoài về giáo dục ; mở nhiều hình 
thức liên kết đào tạo với nước ngoài, tô chức 
"du học tại chỗ". Chú trọng quản lý các loại 
hình trường do nước ngoài đầu tư. 

Nhà nước tăng cường kinh phí mở rộng 
quy mô đưa người đi đào tạo ở nước ngoài, 
đồng thời khuyến khích đi học nước ngoài tự 
túc, thông nhất quản lý nhà nước về lưu học 
sinh và có chính sách sử dụng người học ở 
nước ngoài trở về phục vụ Tô quốc. 


- Xây dựng và triển khai chương trình 
“Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục một cách toàn diện”. 

Trước mắt thực hiện tốt Chỉ thị số 
18/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Hoàn thành trước năm 2005 việc sàng lọc và 
bố trí lại những cán bộ, giáo viên không còn 
đủ điều kiện công tâc trong ngành giáo dục, 
giải quyết chế độ nghỉ trước tuôi cho các nhà 
giáo các cấp học chưa đạt chuẩn, năng lực 
giang dạy yêu. 
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Bố trí cán bộ quản lý giáo đục các cấp phù 
hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của 
cán bộ, có cơ chế thay thế khi không đáp ứng 
yêu cầu. 

Có chính sách xét giáo viên mầm non vào 
biên chế, trước hết ở các vùng khó khăn. Khi 
chuyển giáo viên mầm non sang chế độ viên 
chức se thực hiện ký hợp đông lao động dài 
hạn, có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. 

Các cấp ủy đảng từ Trung ương tới địa 
phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên công 
tác đào tạo, bôi dưỡng nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục về mọi mặt, coi đây là một 
phần của công tác cán bộ ; đặc biệt chú trọng 
việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, 
lối sống của nhà giáo. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại 
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, 
bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu cân đối, đạt 
chuẩn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm 
bảo đảm đủ giáo viên và cân đối cơ cấu đội 
ngũ giáo viên trong địa phương mình. 

Củng cố hệ thống các trường sư phạm, 
đấy nhanh việc xây dựng hai trường đại học 
sư phạm trọng điểm. 

Hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo và 
cân bộ quản lý giáo dục. Có chính sách thu 
hút cân bộ khoa học trình độ cao của các viện 
nghiên cứu trong nước và các nhà khoa học 
Việt Nam ở nước ngoài, các nhà khoa học 
nước ngoài tham gia giảng dạy ở các trường 
đại học, cao đẳng. 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo 
dục quốc dân và sắp xếp, củng cố, phát triển 
mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục 
quốc dân theo hướng đa dạng hóa, chuẩn 
hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, liên thông, 
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tổ chức phân luông sau trung học cơ sở và 
trung học phổ thông theo hướng xây dựng cơ 
cấu đào tạo hợp lý, gắn với yêu cầu của thị 
trường lao động. Ở bậc đại học, từng bước 
thực hiện chế độ cho học và thi lấy chứng chỉ 
theo từng học phần. 

Ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới, hải đảo chủ yếu mở 


_ trường mâm non công lập. 


Nghiên cứu chuyển dần một số trường 
phố thông và dạy nghề dân lập hiện có sang 
loại hình trường tư thục ; tiếp tục phát triển 
các loại hình trường ngoài công lập trên cơ 
sở bảo đảm chất lượng và các điều kiện dạy 
và học ; bảo đảm quản lý nhà nước đối với 
các loại hình trường này. 

Hình thành hệ thống đào tạo kỹ thuật thực 
hành với nhiều cấp t trình độ, đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng một số trường đại học, trường 
dạy nghề trọng điểm. Xây dựng đề án cơ cấu 
lại hệ thống đào tạo và cơ quan quản lý, chỉ 
đạo, điều hành quốc gia về nguồn nhân lực 
của cả nước. Tiếp tục sắp xếp, củng cố mạng 
lưới các trường, nhất là các trường đại học, 
cao đăng, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề. Đẩy nhanh xây dựng cơ sở Đại học 
Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh, một số trường trọng điểm 
khác, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật, công 
nghệ. Tiếp tục triển khai mô hình gắn đào tạo 
với nghiên cứu khoa học trong các doanh 
nghiệp lớn. 

- Tăng cường đâu tư cho giáo dục - đào 
tạo đúng với yêu cầu quốc sách hàng đầu. 
Đối mới cơ chế, chính sách nhằm huy động 
mọi nguôn lực có thể huy động được để phát 
triên giáo dục. 

Tiếp tục tăng đầu tư cho giáo dục - đào 
tạo, bảo đảm tốc độ tăng chỉ ngân sách cho 
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giáo dục hàng năm cao hơn tốc độ tăng chỉ 
ngân sách Nhà nước ; tỷ lệ chỉ ngân sách cho 
giáo dục - đào tạo sẽ tùy thuộc vào điều kiện 
cụ thể mà quyết định, nhưng không được 
thấp hơn tỷ lệ chi ghi trong Chiến lược giáo 
dục. Đa dạng hóa các nguồn đầu tư từ 
các thành phần kinh tế. Phát hành trái phiếu 
giáo dục. Tăng nguồn tín dụng học tập cho 
sinh viên. 

Xóa lớp học 3 ca. Thực hiện kiên cố hóa 
trường lớp sau 5 năm và đạt chuẩn quốc gia 
hầu hết các trường học sau 10 năm. Dành đủ 
đất cho xây dựng, phát triển trường học, nhất 
là ở nông thôn. Triên khai nhanh chủ trương 
xây dựng ký túc xâá cho sinh viên, học sinh và 
nơi ở cho giáo viên được điều động đến công 
tác ở vùng khó khăn. 

- Đầy mạnh xã hội hóa giáo dục, coi giáo 
dục là sự nghiệp của toàn dân là một giải 
pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo 
dục. Nhà nước khuyến khích mọi đóng góp, 
mọi sáng kiến của xã hội cho giáo dục. Mặt 
khác, Nhà nước tập trung đầu tư cho giáo dục 
ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, những đối 
tượng gặp khó khăn. 

Thực hiện chương trình giáo dục cho mọi 
người. Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình 
trường lớp, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng 
lớp nhân dân có nhu cầu. Nghiên cứu các 
chính sách Nhà nước hỗ trợ trường ngoài 
công lập. 

Hoàn thiện Quy chế về tô chức và hoạt 
động của Hội đồng giáo dục các cấp, của Hội 
khuyến học, của các loại hinh trường ngoài 
công lập ; chính sách về học phí, học bông, 
quy định các khoản thu và sử dụng các khoản 
đóng góp của người học, các khoản hỗ trợ 
cho học sinh vùng dân tộc, vùng khó khăn, 
gia đình chính sách... 
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II - VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 - Trong 5 năm triển khai thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII khoa 
học và công nghệ nước ta đã có những 
đóng góp thiết thực cho việc phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Khoa học xã hội và nhân văn đã có đóng 
góp quan trọng trong việc khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, tham gia vào việc xây dựng Cương lĩnh 
chính trị của Đảng, xây dựng văn kiện các 
Đại hội Đảng và hoạch định đường lối, chính 
sách. Các ngành kinh tế đã chủ động ứng 
dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ. 
Một số ngành đã sớm ứng dụng công nghệ 
hiện đại, có hiệu quả rõ rệt. Trình độ công 
nghệ trong một số ngành được nâng lên đáng 
kể ; đã có một số mặt hàng xuất khẩu có khả 
năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tiềm 
lực khoa học và công nghệ có bước phát 
triển mới. 

Tuy vậy, kết quả thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 khóa VIII còn nhiều mặt hạn 
chế. Hoạt động khoa học chưa gắn kết 
chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội. Đầu tư ngân sách và đầu tư của xã hội 
cho phát triển khoa học và công nghệ còn 
thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển khoa 
học và công nghệ phục vụ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trinh độ công nghệ, 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của nước ta hiện 
nay còn thấp so với các nước trong khu vực. 
Đội ngũ cân bộ khoa học và công nghệ còn 
thiếu ; cơ cấu ngành nghề và phân bố còn 
nhiều bất hợp lý. Công tác quản lý khoa học 
và công nghệ còn mang tính hành chính ; thị 
trường khoa học và công nghệ chưa phát 
triển ; chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh đề 
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vừa khuyến khích, vừa đòi hỏi doanh nghiệp 
đối mới công nghệ ; thiếu chính sách đối với 
cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là đối với 
các nhà khoa học có tài năng và trình độ cao. 

2 - Hoạt động khoa học và công nghệ từ 
nay tới năm 2010 cần tập trung thực hiện 
những nhiệm vụ chủ yếu sau : 

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận 
và thực tiễn do cuộc sống đặt ra. Cung cấp 
luận cứ khoa học cho việc hoạch định 
các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân nhằm 
nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lao động 
thủ công, lạc hậu, tăng năng suất lao động, 
hiệu quả kinh doanh, nâng sức cạnh tranh của 
nên kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và 
sức mạnh quốc phòng, an ninh. Chú trọng 
chuyên giao tiến bộ kỹ thuật và thành tựu 
khoa học và công nghệ cho nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Xây dựng và phát triển có trọng điểm các 
ngành công nghiệp công nghệ cao, nhất là 
công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. 
Phần đấu đưa trình độ khoa học và công nghệ 
nước ta đạt mức tiên tiến trong khu vực. 

- Đối mới tổ chức và cơ chế quản lý, nâng 
cao trình độ quản lý khoa học và công nghệ, 
tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội 
sinh, giải phóng sức sáng tạo, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của hoạt động khoa học và 
công nghệ. Phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ. Kịp thời tổng kết những nhân tố 
mới, kinh nghiệm tốt để phổ biến, nhân rộng. 
Có chính sách phù hợp sử dụng, khuyến 
khích nhân tài, tôn vinh các nhà khoa học, 
các cân bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và 
các nhà quản lý giỏi. 
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3 - Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, 
cân tập trung giải quyết các việc chủ yếu 
sau : 

a - Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt 
động khoa học và công nghệ. 

Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động 
khoa học và công nghệ gắn với đổi mới và tổ 
chức quản lý kinh tế ; bảo đảm sự gắn kết lợi 
ích của người sáng tạo và lợi ích của các 
thành phần kinh tế - xã hội. Soát xét lại các 
cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo 
hướng sớm thu hẹp bao cấp, giảm độc quyền, 
bảo hộ mậu dịch nhằm thúc đẩy cạnh tranh 
và hội nhập kinh tế, phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hóa. | 

Mỡ rộng dân chủ, phát huy tự do tư tưởng, 
khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, 
đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ theo Luật khoa học 
và công nghệ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ 
đi đôi với tăng cường quyên hạn, trách nhiệm 
của người đứng đầu các tổ chức khoa học và 
công nghệ. 

Nghiên cứu tách các tổ chức nghiên cứu 
khoa học và công nghệ không phục vụ việc 
quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ ra 
khỏi cơ quan bộ. 

Các tổ chức nghiên cứu khoa học và công 
nghệ hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về kết quả và hiệu quả hoạt động 
của mình theo quy định của pháp luật. 

Từng bước chuyển các tổ chức khoa học 
và công nghệ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển công nghệ sang cơ 
chế tự trang trải kinh phí, được hoạt động 
theo cơ chế doanh nghiệp. Tạo điều kiện để 
phát triển nhanh doanh nghiệp công nghệ 
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(doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gắn với 
hoạt động nghiên cứu công nghệ). 

Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về sở 
hữm trí tuệ. 

Nhà nước đầu tư, bảo đảm kinh phí hoạt 
động cho các tô chức khoa học và công nghệ 
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu lý luận, khoa học xã hội và nhân 
văn, quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ 
trọng điểm khác theo yêu cầu của Đảng và 
Nhà nước. 

Tăng cường sự liên kết các trường đại học 
với các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. 

Phát triên mạnh mẽ các tổ chức khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dịch vụ tư 
vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ, đặc 
biệt là các doanh nghiệp công nghệ. 

Có cơ chế, chính sách cụ thể khuyến 
khích đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư của các 
thành phần kinh tế, khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng, đổi 
mới công nghệ và thu hút các nguồn vốn đầu 
tư nước ngoài cho phát triển khoa học và 
công nghệ. Đưa tổng mức đầu tư xã hội cho 
khoa học và công nghệ đạt 1 % GDP vào năm 
7005 và 1,5% GDP vào năm 2010 ; bảo đảm 
tốc độ tăng chi cho khoa học và công nghệ từ 
ngân sách nhà nước hàng năm cao hơn tốc độ 
tăng chi ngân sách nhà nước. 

Thành lập quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ. Tăng mức đầu tư kinh phí cho 
hoạt động khoa học và công nghệ trong hệ 
thống đại học. 

Rà soát, bổ sung và đổi mới các chính 
sách thuế, tín dụng và chế độ tài chính để 
khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động sáng 
tạo khoa học và công nghệ. Có chính sách 
bảo trợ ứng dụng các tiến bộ khoa học và 
công nghệ được sáng tạo ở trong nước. 
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b - Tạo lập và phát triển thị trường 
khoa học và công nghệ. 

Rà soát các cơ chế, chính sách hiện có và 
xây dựng cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ và 
thúc đây các doanh nghiệp nghiên cứu khoa 
học và thường xuyên đổi mới công nghệ, 
thúc đầy các hoạt động thị trường khoa học 
và công nghệ. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu 
lực thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

c - Phát triển tiêm lực khoa học và công 
nghệ. 

Nâng cao chất lượng (về phẩm chất đạo 
đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và 
tin học) của đội ngũ cần bộ khoa học ; tăng 
số lượng để đạt mức trung bình các nước 
công nghiệp mới của châu Á, tăng nhanh số 
lượng cân bộ khoa học và công nghệ có trình 
độ cao. 

Đẩy mạnh tốc độ gửi cán bộ khoa học và 
công nghệ đi đào tạo, bồi dưỡng tại các nước 
có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, 
hiện đại. 

Sớm hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt 
động Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu 
công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh ; xây 
dựng và đưa vào hoạt động một số trung tâm 
phát triển phần mềm tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... ; đưa 
vào khai thắc các phòng thí nghiệm trọng 
điểm quốc gia, một số viện nghiên cứu, 
trường đại học trọng điểm đạt trình độ tiên 
tiến khu vực. 

Xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống đo 
lường chất lượng sản phẩm đạt trình độ các 
nước trong khu vực. 

Ban hành các văn bản pháp lý về công tác 
thống kê khoa học và công nghệ đáp ứng nhu 
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cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tổ chức hệ thống thông tin khoa học và 
công nghệ quốc gia, các thư viện điện tử theo 
hướng hiện đại. Mở rộng mạng thông tin để 
đưa tri thức khoa học đến với mọi người. 

Xây dựng và triển khai chiến lược hợp tác 
quốc tế về khoa học và công nghệ. Trong 
các dự án đầu tư nước ngoài có liên quan đến 
ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 
cần có nội dung chuyển giao công nghệ. 


Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ 
trợ phát triển chính thức cho phát triển khoa 
học và công nghệ. 

d - Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các 
nhiệm vụ trọng điểm. 

Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa 
học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận 
cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước nhằm đầy nhanh quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội IX, Nghị quyết 
Trung ương 5 khóa IX về "nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình 


2 %4 


mới”. 

Ứng dụng và chuyển giao khoa học và 
công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. 

Rà soát, lông ghép, gắn kết các chương 
trình kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ 
phục vụ phát triên nông nghiệp và nông thôn. 

Chuyển giao mạnh các tiến bộ khoa học 
và công nghệ về nông thôn, nhất là áp dụng 
công nghệ giống, công nghệ bảo quản - chế 
biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tăng 
cường cải tiến, áp dụng kỹ thuật đối với các 
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công nghệ truyền thống, tận dụng lao động, 
đất đai, tài nguyên, phát triển công nghiệp 
và dịch vụ. Xây dựng những khu sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao. 

Có cơ chế, chính sách thỏa đáng nhằm 
huy động lực lượng lớn cân bộ khoa học và 
công nghệ, nhất là cán bộ trẻ về phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 

Ứng dụng và phát triển mạnh mẽ một số 
công nghệ cao. 

Chú trọng phát triển công nghệ thông tin ; 
sớm xây dựng ngành công nghiệp công nghệ 
thông tin làm cơ sở cho việc hiện đại hóa các 
ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm củng 
cố quốc phòng - an ninh. Phần đấu nâng trình 
độ công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến 
trong khu vực. 

Phát triển công nghệ sinh học, tập trung 
vào nghiên cứu và ứng dụng phục vụ phát 
triển nông -' lâm - ngư nghiệp, chế biến thực 
phẩm, bảo vệ sức khỏe của nhân dân và bảo 
vệ môi trường sinh thái. Chú trọng xây dựng 
và phát triển công nghệ gen, công nghệ hóa 
sinh, công nghệ tế bào động vật, thực vật, 
công nghệ vi sinh và công nghệ lên men. 

Có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
việc phát triên công nghệ vật liệu mới, cơ khí 
điện tử và tự động hóa, khuyến khích việc 
ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại khác 
góp phần tăng trưởng và chuyển dịch nhanh 
cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng 
tiếp cận kinh tế tri thức, nhằm hình thành một 
số ngành công nghiệp công nghệ cao. 

Trong các việc nêu trên thì việc đổi mới 
quân lý khoa học và công nghệ, ưu tiên phát 
triên công nghệ có ý nghĩa đột phá. 
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UA 5 năm thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 2, khóa VIII về giáo 

dục - đào tạo (gọi tắt là NQTW2), 
nền giáo dục nước nhà có bước phát triển 
mới. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa 
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tiến 
hành phổ cập trung học cơ sở ở một số 
tỉnh, thành phố, trình độ dân trí và chất 
lượng nguồn nhân lực được nâng lên, chất 
lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến 
bước đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng 
được đề cao và được toàn xã hội quan tâm. 
Phạm vi tác động của NQTW2 thể hiện 
trên các lĩnh vực sau : 

1. Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa 
(rong giáo. dục, đó là thực hiện giáo dục 
toàn diện về đức, trí, thể, mỹ với lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho học sinh, 
sinh viên ; thực hiện các nguyên lý giáo 
dục của Đảng. 


Vân đề giáo dục toàn diện đã được thê 


hiện trong nội dung, chương trình, phương 
pháp giáo dục. Ở giáo dục phổ thông, đã 
từng bước khắc phục tình trạng thiên về 
"dạy chữ", lơi lỏng "dạy người". Ở giáo 
dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, đã cố 
gắng cải tiến để nâng dần chất lượng các 


môn khoa học Mác - Lê-nin cho học sinh, 


sinh viên. Ngành giáo dục cùng các tô 
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chức đẳng, đoàn thể trong nhà trường đã 
chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên ; tổ 
chức nhiều hoạt động nhằm bôi dưỡng tính 
tích cực chính trị - xã hội cho thầy Và trÒ ; 
góp phần khắc phục biểu hiện "nhạt chính 
trị, phi chính trị" trong nhà trường. Tuy 
nhiên, việc giáo dục lý tưởng XHCN cho 
học sinh, sinh viên và cả một số Ít trong 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục 
còn chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc 
phát triển đất nước, định hướng giá trị chưa 
kịp thời. Nội dung và phương pháp giảng 
dạy còn nhiều chỗ chưa có tính thuyết 
phục, nhiều vấn đề chưa sát với thực tế ; 
đội ngũ giáo viên còn thiếu và trình độ còn 
hạn chế . 

2. Giáo dục là quốc sách hàng đâu, 
thể hiện ở sự tập trung cho giáo dục về 
đầu tư tài chính, đầu tư cán bộ, ban hành 
các chính sách ưu tiên và tổ chức quản lý 
giáo dục. Trong 5 năm qua Đảng, Nhà 
nước và nhân dân đã rất quan tâm phát 
triển giáo dục. 

Về tài chính, ngân sách nhà nước 
dành cho giáo dục tăng dần, từ gần 11% 


* GS, Viện sĩ, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo 
Trung ương Đảng 
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(năm 1996) lên 15% (năm 2000), đạt chỉ 
tiêu mà NQTW2 đặt ra. Nhưng tốc độ tăng 
ngân sách còn chậm, nhất là 3 năm đầu 
(1996 - 1998). Ngân sách nhà nước chỉ 
mới đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiểu 
của giáo dục, trên thực tế, ngân sách chỉ 
cho mỗi học sinh, sinh viên tăng không 
đáng kể do quy mô giáo dục phát triên 
nhanh. Nhiều địa phương, bên cạnh ngân 
sách do trung ương cấp, đã đầu tư thêm từ 
ngân sách địa phương cho giáo dục và đã 
có nhiều cố gắng cải tiến VIỆC phân bổ, 
điều hành ngân sách ; đồng thời huy 
động nguôn lực của nhân dân để tăng 
cường cơ sở vật chất, kỹ thuật nhà trường, 
phục vụ tốt cho việc bảo đảm chất lượng 
đạy và học. 

Đăng và Nhà nước đã chú trọng xây 
dựng đội ngũ nhà giáo - nhân tố quyết định 
chất lượng cũng như sự thành công của 
giáo dục. Trong những. năm gần đây, điều 
kiện giáo dục và đời sống BIÁO: viên được 
cải thiện, chế độ, chính sách đối với giáo 
sinh được đổi mới. Chính phủ đã quyết 
định thực hiện chế độ phụ cấp đối với giáO 
viên đứng lớp ; học sinh, sinh viên ngành 
sư phạm không phải đóng học phí ; có chế 
độ đãi ngộ đối với các nhà giáo công tác ở 
các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn và các trường chuyên biệt. Đã có 
46/61 tỉnh, thành phố có chính sách ưu đãi 
của địa phương cho nhà giáo ở các mức độ 
khác nhau. Tuy vậy, nhiều người có nhận 
xét : chính sách đối với nhà giáo vẫn chưa 
tạo được động lực đủ mạnh cho người dạy 
để đưa sự nghiệp giáo dục vào thế ổn định 
và tiến lên theo hướng đôi mới và phát 
triên, đi vào thế kỷ mới. 

Về cơ sở vật chất, mặc dù Đảng và Nhà 
nước có nhiều cố gắng và đã tạo ra những 
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chuyển biến đáng kể về trường sở, thiết bị 
và đồ dùng dạy học, song nhìn chung, cơ 
sở vật chất của ngành giáo dục vẫn ở trong 
tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Trang thiết 
bị, phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy và . 
học tập mới đáp ứng khoảng 20% yêu cầu, 

tình trạng dạy chay còn khá phô biến. Số 
lượng máy vi tính còn quá ít. Ở các vùng 
khó khăn, nhiều học sinh không có đủ sách 
giáo khoa. Các cuộc khảo sát hiện trạng 
giáo dục cùng ý kiến trong các cuộc hội 
thảo khoa học đều nhất trí nhấn mạnh : 
Điều kiện phục vụ việc dạy và học của các 
trường học còn quá. kém, rất ít trường đạt 
chuẩn so với yêu câu của một nhà trường 
bình thường. 

Chính sách về giáo dục - đào tạo đã 
được Đảng và Nhà nước từng bước tăng 
cường, bổ sung. Tuy vậy, nhìn chung việc 
xây dựng, ban hành một số văn bản dưới 
luật và Chiến lược phát triển giáo dục giai 
đoạn 2001 - 2010 còn chậm. Hiện đang 
thiếu nhiều cơ chế, chính sách nhằm tháo 
gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mạnh 
giáo dục trong tình hình mới ; một số chính 
sách ban hành nhưng chưa chuẩn bị kịp 
thời các văn bản hướng dân, nên chậm đi 
vào Cuộc sống ; hoặc chưa tính hết các yếu 
tố xã hội nên còn gây tâm tư, vướng mắc 
trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Có thể nói 
giáo dục vẫn chưa thực sự được phát triển 
tương xứng VỚI nhiệm vụ là “quốc sách 
hàng đầu”, theo tỉnh thần NQTW2. 

3. Giáo dục là sự nghiệp của toàn 
Đảng, của Nhà nước và của toàn dân ; 
thực hiện xã hội hóa giáo dục. Chúng ta 
đã tạo được phong trào học tập rộng rãi 
trong nhân dân nhằm phấn đấu thực hiện 
xóa mù chữ, phô cập giáo dục tiểu học 
và từng bước phổ cập giáo dục trung học 
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cơ sở, nâng cao dân trí. Bước đầu đã có sự 
thay đối tích cực trong nhận thức của nhân 
dân và các cấp, các ngành về dạy nghề. 
Học tin học, ngoại ngữ, cập nhật tri thức và 
kỹ năng nghề nghiệp đã trở thành nhu cầu 
tương đối phổ biến trong thanh niên ở 
thành phố. Nhiều chương trình giáo dục 
với hình thức hấp dẫn xuất hiện trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh 
đó, việc đưa tri thức khoa học giáo dục về 
tới gia đình tuy có chuyển biến tốt, nhưng 
còn chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Xã 
hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh 
và huy động được sự tham gia ngày càng 
tích cực của nhân dân, các tổ chức kinh tế, 
xã hội với nhiều việc làm thiết thực như 
xây dựng quỹ khuyến học, đóng ØÓPp SỨC 
người và tiền của, hiến đất xây dựng 
trường. Bước đầu tạo được cơ chế và từng 
bước hoàn thiện các điều kiện thúc đẩy 
phong trào toàn dân chăm lo phát triển sự 
nghiệp giáo dục. Đáng tiếc là một số địa 
phương có xu hướng đề nhân dân lo là 
chính, ít đầu tư, chưa thấy vai trò và trách 
nhiệm của Nhà nước trong việc phát triển 
giáo dục, nhất là ở các địa bàn kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn. Chủ trương xã hội 
hóa giáo dục chưa được thê chế hóa kịp 
thời, đầy đủ. 

4. Phát triển giáo dục gắn với nhu câu 
phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ 
khoa học - công nghệ. Đánh giá về chất 
lượng và hiệu quả giáo dục trong những 
năm qua, trong xã hội còn có nhiều ý kiến 
khác nhau. Các chuyên gia giáo dục có nêu 
nhận xét : so với mức đâu tư cho giáo dục 
như hiện nay, có thể khẳng định, các nhà 
trường đã có cô găng lớn trong việc bảo 
đảm chất lượng giáo dục, nhưng vẫn còn 
thấp so với yêu câu phát triên kinh tế - 
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xã hội và so với sự phát triên giáo dục của 
các nước trong khu vực và quốc tế. 


Nhà nước đã ban hành một số chính 
sách nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc 
gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và 
sản xuất, dịch vụ ; cho phép thí điểm thành 
lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở 
đào tạo, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo 
trong doanh nghiệp ; một số chính sách và 
cơ chế tài chính khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và 
công nghệ ; xây dựng các phòng thí 
nghiệm trọng điểm v.v. Nhưng việc thực 
hiện các chủ trương và chính sách này thời 
ø1an qua còn chậm. Việc kết hợp giáo dục 
với khoa học - công nghệ chưa được quan 
tâm giải quyết cả ở tầm vĩ mô và vi mô. 

5. Thực hiện công bằng xã hội trong 
giáo dục. Công bằng xã hội có nhiều ý 
nghĩa, cần tiếp tục thực "hiện bằng được 
quan điểm này, như chống tái mù chữ, 
khắc phục tình trạng bỏ học trong học sinh 
con em các gia đình nghèo và đối tượng 
chính sách, nhất là ở các vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, vùng có nhiều khó khăn. Cần giải quyết 
các bất hợp lý trong chính sách và cơ chế 
đầu tư dẫn đến thiếu công bằng trong giáo 
dục giữa nông thôn và thành phố ; trong 
phân bổ ngân sách giữa các cấp học, bậc 
học ; trong xây dựng cơ sở vật chất trường 
học. Cố gắng giảm dần chênh lệch về 
điều kiện học tập và chất lượng giáo dục 
giữa các khu vực. Chính sách học bồng, 
học phí, tín dụng học tập và các giải pháp 
hỗ trợ khác đã có cải tiến, nhưng vẫn còn 
chưa hợp lý, nhất là đối với con em nông 
dân, công nhân nghèo và các đối tượng 
chính sách. 
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6. Phát huy vai trò nòng cốt của các 
trường công lập đi đôi với việc đa dạng 
hóa các loại hình giáo dục trên cơ sở 
Nhà nước thống nhất quản lý. Chúng ta 
đã chú ý tạo cơ chế, chính sách cho việc 
đa dạng hóa các loại hình trường lớp, 
hình thức học tập. Đến nay, cả nước có 
22 trường đại học, cao đăng dân lập, 
bán công, một trường đại học tư thục 


(100% vốn nước ngoài) ; 8 trường trung: 


học chuyên nghiệp, 70 trường dạy nghề và 
hàng trăm trường phổ thông. ngoài công 
lập... Tuy nhiên, quan niệm về trường dân 
lập, bán công, tư thục còn có chỗ chưa rõ 
ràng và thiếu thống nhất ; công tác quy 
hoạch và quản lý các trường ngoài công 
lập còn chưa theo kịp sự phát triển trong 
thực tiễn. Các hình.thức học tại chức, từ xa, 
du học tự túc, du học tại chỗ chưa được 
quản lý chặt chẽ. Nhiều trường tổ chức các 
hình thức đào tạo không đúng chức năng, 
nhiệm vụ. Do buông lỏng quản lý đối với 
các trường ngoài công lập và các hệ đào 
tạo tại chức của các trường công lập dẫn 
đến một số hiện tượng tiêu cực, "thương 
mại hóa". Tại một số trường ngoài công 
lập do coi lợi nhuận là động lực chủ yếu, 
nên một bộ phận cán bộ quản lý suy thoái 
đạo đức, ảnh hưởng lớn đến uy tín của 
ngành giáo dục và gây lo lắng cho xã hội... 

Đánh giá sau 5 năm thực hiện NQTW2 
cũng như qua 14 cuộc hội thảo ở một số 
tỉnh, thành phố được tổ chức trong những 
tháng gần đây, sơ bộ có thể nêu khái quát 
những thành tựu và yếu kém cơ bản : 

Thứ nhất : NQTW2 được quán triệt và 
thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. 
5 năm thực hiện NQTW2 đã đánh dấu một 
mốc mới trong sự nghiệp chấn hưng giáo 
dục nước nhà, góp phần giữ vững mục tiêu 
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định hướng XHCN. Nước ta đã đạt chuẩn 
quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo 
dục tiểu học, bắt đầu phổ cập trung học cơ 
sở ở một số thành phố và tỉnh, trình độ dân 
trí và chất lượng nguồn nhân lực được 
nâng lên. Hoàn thiện thêm một bước hệ 
thống giáo dục quốc dân, mở rộng mạng 
lưới trường lớp đến hầu hết các thôn bản, 
hiện có hơn 23 triệu người đi học, góp 
phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội 
của đất nước. Quy mô và cơ sở vật chất 
giáo dục được phát triển. Hệ thống các 
trường dân tộc nội trú tính, huyện được 
củng cố và mở rộng. Mạng lưới các trường 
đại học, cao đăng, các trường chuyên 
nghiệp đang từng bước được tổ chức, sắp 
xếp lại. Hệ thống các trường đào tạo nghề 
đã được phục hồi và bắt đầu phát triển. 
Chất lượng giáo dục có chuyển biến bước 
đầu, hạn chế được một số hiện tượng tiêu 
cực, nổi cộm trong giáo dục. 

Có được những thành tựu ấy, trước hết 
do Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế, 
xã hội quan tâm và có nhiều chủ trương, 
chính sách đúng đắn. Hai là, nhân dân và 
xã hội ngày càng có nhận thức đúng đắn và 
chú trọng hơn đến giáo dục, phát huy 
truyền thống hiểu học của dân tộc, chăm lo 
cho việc học tập của con em mình. Ba ià, 
phần lớn các nhà giáo tận tụy với nghề, 
ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực thực 
hiện nhiệm vụ. Bốn là, ngân sách nhà nước 
tăng và đa dạng hóa nguồn đầu tư cho giáo 
dục đã tạo điều kiện đáp ứng những nhu 
cầu tối thiểu cho giáo dục. 

Thứ hai : Tuy đạt được nhiều kết quả 
to lớn, nhưng bước vào thế kỷ XXI, nền 
giáo dục nước nhà vẫn còn nhiều yếu kém, 
bất cập, chưa ngang tầm với yêu cầu của 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
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đại hóa đất nước như NQTW2 đã chỉ ra. 
Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu 
cầu phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt là 
ý thức trách nhiệm cộng đồng, năng lực 
hành động, kỹ năng nghề nghiệp của học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp còn thấp. Việc 
giáo dục đạo đức, chính trị trong các 
trường học chưa được quan tâm đúng mức. 
Nội dung, chương trình và phương pháp 
dạy và học còn lạc hậu, thi cử còn nặng nề. 
Cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo 
chưa cân đối. Nhiều hiện tượng tiêu cực 
bước đầu được đây lùi, nhưng không ít 
hiện tượng đáng lo ngại còn tôn tại trong 
nhà trường và cơ sở giáo dục. Sự phối hợp 
giữa các ngành trong việc xây dựng và 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án trong 
lĩnh vực giáo dục chậm được cải tiến. Đào 
tạo còn chạy theo thị hiếu tự phát của 
người học và gia đình ; đào tạo chưa gắn 
với sử dụng. Chính sách tuyển dụng học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp còn nhiều vấn 
đề, gây ảnh hưởng không tốt đến chất 
lượng và hiệu quả giáo dục. Mức đóng góp 
học phí một mặt chưa phù hợp với thu 
nhập của phần lớn dân cư, mặt khác lại 
không đủ chi cho các yêu cầu bảo đảm 
chất lượng, đo tư tưởng bình quân. Giáo 
dục ở miền núi, vùng sâu, vùng Xa còn 
nhiều khó khăn ; trình độ học vấn của nhân 
dân ở một số vùng còn quá thấp. 

Những yếu kém trong lĩnh vực giáo dục 
có nhiều nguyên nhân. Một là, từ Đại hội 
lần thứ VI, Đẳng ta đã xác định giáo dục 
cùng với khoa học - công nghệ là quốc 
sách hàng đầu, song trên thực tế, trong 
những năm vừa qua, sự quan tâm phát triền 
giáo dục chưa thể hiện đầy đủ tỉnh thần 
này. Hai là, đầu tư cho giáo dục còn thấp, 
chưa bảo đảm cho giáo dục có đủ điều kiện 
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để đồng thời vừa mở rộng quy mô vừa bảo 
đâm chất lượng. Ba là, trong xã hội, tâm lý 
chạy theo khoa cử, bằng cấp còn nặng nề. 
Bốn là, năng lực quản lý nhà nước về giáo 
dục còn bộc lộ nhiều yếu kém, lúng túng 
trước yêu cầu mới, thiếu tầm nhìn và giải 
pháp chiến lược, nặng về đối phó vụ việc, 
khoa học giáo dục chưa phát triển kịp với 
thực tiễn. Chưa phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành, các cấp, phát huy tiềm lực toàn xã 
hội để phát triển giáo dục. Cơ cấu bộ máy 
và cơ chế quản lý giáo dục chưa hợp lý, đội 
ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất 
cập. Tư duy và phương thức quản lý giáo 
dục vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơ chế 
hành chính quan liêu, bao cấp. Năm là, đội 
ngũ nhà giáo không đồng bộ, vừa thiếu vừa 
thừa, có một bộ phận nhỏ chưa đạt chuẩn 
đào tạo, một số thiếu năng lực giảng dạy và 
tinh thần trách nhiệm. Đáng lo ngại là tác 
động tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm 
xói mòn phẩm chất của một số nhà giáo, 
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Tgười thây 
trong xã hội. Nhiều trường, nhiều nhà giáo 
chưa tích cực chủ động tham gia đổi mới 
phương pháp, nội dung giảng dạy. Sáu là, 
chưa phát huy nội lực nhằm thực hiện 
nguyên lý giáo dục gắn học với hành, nhà 
trường với xã hội, gắn giáo dục với sản 
xuất phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã 
hội ở từng địa phương và trong cả nước. 
Từ nay đến năm 2010 toàn Đảng, toàn 
dân mà nòng cốt là đội ngũ giáo viên và 
cán bộ giáo dục cân phát huy những thành 
tựu đã đạt được, nhanh chóng khắc phục 
những tôn tại, yếu kém, tiếp tục đôi mới 
mạnh mẽ và nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện. Trước mắt, cần nỗ lực thực 
hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, 
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NQTW2 khóa VIII về giáo dục - đào tạo 
trên những nhiệm vụ cơ bản sau : 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo 
dục. Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng 
giáo dục, trước hết nâng cao chất lượng đội 
ngũ nhà giáo, thực hiện giáo dục toàn diện, 
đặc biệt chú trọng giáo dục tư tưởng - 
chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống cho 
người học. Tăng cường phối hợp nhà 
trường và gia đình, phát huy vai trò giáo 
dục gia đình. Đổi mới nội dung, chương 
trình, phương pháp giáo dục theo hướng 
chuẩn hóa, hiện đại hóa, tăng cường giáo 
dục tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tu 
dưỡng, tự tạo việc làm. Đây mạnh giáo dục 
hướng nghiệp, đâp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực của đất nước và các địa phương, 
vùng, miền. Nâng cao chất lượng giảng 
dạy các môn khoa học xã hội, nhân văn, 
nhất là các môn hợé Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Một số trường đại học phẫn 
đấu sớm đạt chất lượng ở trình độ quốc tế. 
Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, 
phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Sớm xây dựng chính sách sử 
dụng và tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản 
lý giỏi, có công lao lớn trong sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng đào 
tạo sau đại học, chấn chỉnh việc phong 
chức danh, học vị, cấp văn bằng. 

- Phát triển quy mô giáo dục cả đại trà 
và mũi nhọn, trên cơ sở bảo đảm chất 
lượng và điều chỉnh cơ cấu đào tạo, gắn 
đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, đào tạo với sử dụng. Mở rộng hệ thống 
trường lớp giáo dục mâm non trên mọi địa 
bàn dân cư, đặc biệt ở miền núi, vùng dân 
tộc thiểu số, nông thôn. Hoàn thành cơ bản 
phô cập trung học cơ sở vào năm 2010, 
củng cố kết quả phổ cập tiểu học, đặc biệt 
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ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục 
xóa mù chữ, ngăn ngừa tái mù chữ, giáo 
dục cho người lớn. Điều chỉnh cơ cấu đào 
tạo, tăng nhanh dạy nghề và trung học 
chuyên nghiệp. Hiện đại hóa một số trường 
dạy nghề nhằm chuẩn bị đội ngũ công 
nhân bậc cao có trình độ tiếp thu và sử 
dụng công nghệ mới và công nghệ cao. 
Phát triển giáo dục không chính quy, các 
hình thức học tập cộng đồng Ở các xã, 
phường gắn với nhu cầu thực tế của đời 
sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận 
lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời, 
hướng tới xã hội học tập. 

- Thực hiện công bằng xã hội trong 
giáo dục. Đảng và Nhà nước có chính sách 
hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc các gia 
đình nghèo và các đối tượng chính sách xã 
hội. Ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Củng cố và 
tăng cường hệ thống trường nội trú, bán trú 
cho học sinh dân tộc thiểu SỐ ; từng bước 
mở rộng quy mô tuyến sinh, đáp ứng yêu 
cầu đào tạo toàn diện đi đôi với cải tiến 
chính sách học bồng cho học sinh các 
trường này. Thực hiện chế độ miễn phí học 
tập, cung cấp sách giáo khoa cho học sinh 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, học sinh 
người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính 
sách cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ đối với 
vùng dân tộc thiêu số, vùng sâu, vùng xa 
có nhiều khó khăn. 

- Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện các 
hoạt động giáo dục, tập trung bắt đầu từ 
thực hiện đối mới quản lý giáo dục, có cơ 
chế, chính sách nhằm sắp xếp lại và tăng 
cường đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và 
đội ngũ nhà giáo, trước hết đáp ứng đổi 
mới, hiện đại hóa chương trình và phương 
pháp giáo dục, đưa giáo dục nước nhà vào 
thế ồn định và phát triển bền vững.C 
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GHIÊN cứu sự phát triển của văn 
IÑƒ* con người và nguồn nhân lực ở 

nước ta hiện nay nhằm đáp ứng nhu 
cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển văn hóa, 
xây dựng con người và tạo nguôn nhân lực 
cho sự phát triển đất nước, tuy là ba lĩnh vực 
có nội dung riêng cần giải quyết nhưng lại 
có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó văn 
hóa là tiêu chí đánh giá sức mạnh tinh thần 
và trí tuệ của con người trên các mặt hoạt 
động của mình. Nội dung cơ bản của việc 
xây dựng con người và nguồn nhân lực, 
trước hết cũng là tạo sức mạnh văn hóa. Sự 
cường tráng của văn hóa Việt Nam là một 
trong những nhân tố quyết định sự tôn tại và 
phát triển của xã hội Việt Nam trong công 
CUỘC dựng. nước và giữ nước suốt mấy ngàn 
năm lịch sử. Không có sức mạnh văn hóa tạo 
thành bản lĩnh cao cường thì chắc dân tộc ta 
đã bị bọn thống trị ngoại bang đồng hóa từ 
lâu, hoặc không thể chiến thắng nổi những 
đội quân xâm lược siêu cường qua các thời 
đại. Sức mạnh văn hóa đó không chỉ thể 
hiện ở lòng yêu nước, tinh thân dũng cảm, 
mà còn ở năng lực trí tuệ, tính năng động, 
sáng tạo của con người Việt Nam được tích 
lũy, kế thừa qua nhiều thế hệ, được bồi bổ 
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thêm băng tỉnh hoa văn hóa của các dân tộc 
khác trên thế giới. 

Khi bàn về phát triển văn hóa, xây dựng 
con người thì đương nhiên không thể dừng 
lại ở những tiêu chuẩn, nhiệm vụ chung 
chung, mà phải nhằm vào mục tiêu phục vụ 
nhiệm vụ của đất nước trong từng thời kỳ, 
tức là phải tạo ra và phát triển nguồn nhân 
lực có đủ trình độ và nhân cách, đáp ứng tốt 
nhất nhu cầu của nhiệm vụ đó. Hiện nay, 
chúng ta đang tập trung sức để tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta 
từ nên kinh tế kém phát triển trở thành nước 
công nghiệp ; và trước mắt, đủ khả năng để 
có thể chủ động trong hội nhập kinh tế thế - 
giới và khu vực. Đây cũng là bước ngoặt 
khó khăn nhất để bắt đầu xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Muốn 
phát triên tốt nguồn nhân lực hiện nay, trước 
hết cần xác định rõ hướng đi của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong 
thế kỷ XXI, nếu không, sẽ phân tán, lãng 
phí, kém hiệu quả. Chúng ta không thể công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mô hình kinh 
tế tự cấp, tự túc, khép kín, với trình độ khoa 
học kỹ thuật có hạn như các nước trong 
hệ thống xã hội chủ nghĩa trước kia, bởi 
vì không thể để một nền kinh tế xã hội 
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chủ nghĩa lại thua kém trình độ khoa học 
hiện đại của thế giới. Hơn một thập niên 
qua, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện 
đại, kinh tế thế giới đang chứng kiến bước 
chuyển nhanh chóng sang nền kinh tế tri 
thức, bắt đầu từ các nước tư bản phát triển. 
Tuy đang có nhiều định nghĩa về nền kinh tế 
mới này nhưng đều thống nhất ở đặc điểm 
cơ bản là: trĩ thức và công nghệ hiện đại trở 
thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định 
nhất đối với sản xuất, so với vốn, tài nguyên 
và lao động cơ bắp. Đây là một cuộc cách 
mạng trong lực lượng sản xuất, trong đó sản 
phẩm trí tuệ của người lao động tạo ra giá trị 
với tỷ lệ áp đảo so với lao động quá khứ và 
lao động cơ bắp, tính trong tổng giá trị 
hàng Ï hóa và dịch vụ. Khi tỷ lệ này chiếm 
2/3 tổng giá trị thì người ta gọi là kinh tế tri 
thức. Phải chăng, điều dự đoán trước kia của 
C. Mác : “Khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp" nay đã thành hiện thực ? 
Điều đáng lưu ý đối với chúng ta là, kinh 
tế tri thức làm đảo lộn cơ cấu kinh tẾ, CƠ cấu 
lao động, cung cách quản lý kinh tẾ và xã 
hội, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình dân chủ 
hóa và bắt buộc mọi người phải học tập suốt 
đời nếu muốn theo kịp sự thay đối diễn ra 
từng ngày, từng giờ trên toàn cầu. Về cơ cầu 
lao động, một ví dụ điển hình là ở Mỹ hiện 
nay 75% lao động làm việc bằng trí óc để xử 
lý thông tin, chỉ còn 20% công nhân được 
xếp vào loại "không có tay nghề chuyên 
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môn". 

Bài toán thử thách của thời đại đặt ra 
trước mắt chúng ta : hoặc phải vận động 
toàn lực để đi tắt đón đầu, hoặc là để khoảng 
cách tụt hậu ngày càng Xa sO với kinh tế thế 
gIỚI. Chúng ta chấp nhận có tuần tự, có nhảy 
vọt. Đối với các ngành truyền thống như 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hiện có, 


phải sử dụng ngay công nghệ hiện đại để 
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cải tạo và phát triền nhằm nâng cao sức cạnh 
tranh với kinh tế thế giới. Theo báo cáo về 
đối mới thiết bị và công nghệ ở Thành phố 
Hồ Chí Minh, trong ba năm cuối thế kỷ XX, 
vốn đầu tư mới là 3 707 tỉ đồng (tương 
đương 300 triệu USD), trong đó chỉ có 14% 
đạt trình độ tiên tiến, còn lại 62% đạt trình 
độ trung bình và 24% là lạc hậu so với các 
nước trong khu vực (). Không rõ nguyên 
nhân do trình độ không tiếp thu nổi thiết bị 
hiện đại của thế giới hay vì lẽ gì, nhưng cứ 
để tiếp diễn những bước tuần tự như thế thì 
bao giờ mới theo kịp sự phát triển của thế 
giới ? Chúng ta đang đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 


. Cũng cần nêu một ví dụ so sánh để thấy tính 


bức thiết của hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Việt Nam có 9,3 triệu héc-ta đất 
sản xuất, tổng GDP trong nông nghiệp đạt 
9 tỉ USD, trung bình 1 000 USD/héc-ta. Đài 
Loan có tổng diện tích đất canh tác chỉ bằng 
1/10 Việt Nam, mà GDP đạt 14 tỉ USD, 
bình quân mỗi héc-ta thu cao gấp 15 lần 
Việt Nam 2). Hơn nữa, đất của đảo Đài 
Loan không thể tốt hơn đất ở Việt Nam, 
nhưng nhờ đâu họ làm được như thế ? 
Đảng ta nhận thức sớm về vẫn đề 
tiến thắng vào khoa học và công nghệ 
hiện đại. Trong Chỉ thị của Bộ Chính trị 
ngày 17-10-2000 "Về đẩy mạnh ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cho 
biết, từ tháng 3-1991 đến nay, đã có nhiều 
ghị quyết của Trung ương Đảng, chính 
sách của Chính phủ về vấn đề này. Nhưng 
sau gần mười năm thực hiện Chỉ thị của Bộ 
Chính trị, công nghệ thông tin Việt Nam 
hiện nay vân đang ở tình trạng lạc hậu, 


(1) Theo Báo cáo của TS. Phạm Văn Phú tại Hội thảo về 
kinh tế tri thức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 12-10-2000 


(2) Theo Khôi Nguyên : Báo Sài Gòn giải phóng ngày 
7-5-2002 
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phát triên chậm, có nguy cơ tụt hậu xa hơn 
với nhiều nước trên thế giới và khu vực". 
Chúng ta cần rút ra những bài học từ thực tẾ, 
coi phát triên công nghệ thông tin là bước 
nhảy vọt, tiến thắng vào kinh tế tri thức, sẽ 
rút ngắn được khoảng cách giữa chủ trương 
với hành động thực tiễn. Vấn đề mang tính 
quyết định là bồi dưỡng, phát huy và sử 
dụng vốn tri thức của con người Việt Nam, 
cũng tức là xác định hướng chủ yếu phát 
triên nguôn lực nước ta hiện nay là phải 
chuyển mạnh sang kinh tế tri thức. Đó là sự 
kết hợp sức mạnh văn hóa Việt Nam và văn 
hóa hiện đại của thế giới thành sức mạnh 
tông hợp của con người Việt Nam trong 
thế kỷ XXI nhằm hoàn thành nhanh nhất 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đây là một khả năng hiện thực ! 

Kinh tế thị trường tạo nên sự bức bách về 
nhu cầu sức lao động do sự bung ra của các 
thành phần kinh tế, công tác đào tạo nhân 
lực tuy được mở rộng, nhưng lại rơi vào tình 
trạng tự phát, dẫn đến mất cân đối và lãng 
phí nhân lực, lãng phí chất xám của con 
người Việt Nam. Bước đi ban đầu chúng ta 
phải nhập thiết bị và công nghệ nước ngoài 
là tất yếu, nhưng nếu người Việt Nam chỉ là 
người sử dụng những phát minh sâng tạo của 
nước ngoài thôi thì không thể có kinh tế tri 
thức. Bởi vì kinh tế tri thức đòi hỏi phải sáng 
tạo cái mới, cái đã biết không còn giá trị mới 
nữa. Phải đào tạo và tạo điều kiện cho người 
lao động cập nhật nhanh chóng và rộng rãi 
thông tin trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - 
kinh doanh của minh ; dùng óc sáng tạo, 
tìm tòi ra cái mới, từ đó mới làm tăng được 
giá trị của cải, mới có thê làm chủ được 
công việc của minh. Nếu học sinh lao vào 
học tin học và ngoại ngữ, về mặt nào đó, nó 
là phương tiện để tiếp cận khoa học và công 
nghệ hiện đại, nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó, 
để máy tính thay cho tư duy, thay cho phép 
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toán thì rốt cuộc, con người là của máy móc, 
chứ không sáng tạo và làm chủ máy móc 
được. 

Tình trạng phố biến trong giáo dục của ta 
hiện nay là nặng về khoa cử, không khác 
mấy so với cách tiếp thu sách vở một cách 
máy móc của Nho giáo thời phong kiến. 
Học sinh chưa được chú ý dạy dỗ để sáng 
tạo, để hướng vào phát minh sáng chế, ứng 
dụng kỹ thuật mới. Nếu cứ để cung cách đào 
tạo nhân lực như hiện nay thì sẽ kéo dài tình 
trạng phụ thuộc vào nước ngoài, bởi vì sự 
phát triển khoa học công nghệ để tăng 
trưởng kinh tế là do người khác quyết định, 
còn Việt Nam chỉ cung cấp nhân công và 
nguyên liệu, khó có thể nói đến một nền 
kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường và hùng 
mạnh. Phải làm sao từ chỗ nghiên cứu phát 
minh sáng chế của thiên hạ, dùng trí thông 
minh sáng tạo để tạo ra cái của mình. Nên 
chăng, phải có chiến lược phát triển nguôn 
nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
với hướng tập trung đào tạo nhân tài đề hình 
thành kinh tế tri thức và ứng dụng khoa học 
công nghệ hiện đại vào tất cả các ngành 
kinh tế. Bằng hệ thống giáo dục đào tạo 
công lập, Nhà nước chịu trách nhiệm chính 
trong việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đông 
đảo nhân tài, chứ không chỉ ưu ái với một số 
ít người xuất chúng. Phải đầu tư cơ sở vật 
chất hiện đại cho công tác đào tạo, có kế 
hoạch tuyển sinh bảo đảm chất lượng tốt, 
tạo điều kiện để mọi thanh niên, bất kể giàu 
nghèo, miễn là học giỏi, có tài đều được đào 
tạo. Hướng đào tạo phải gắn chặt với hướng 
sử dụng, không để quy luật cung cầu tác 
động tự phát như hiện nay. Điều này không 
ảnh hướng tới việc xã hội hóa giáo dục và 
nâng cao mặt bằng dân trí mà Nhà nước 
cùng với xã hội phải lo. Nếu không có "quả 
đấm chiến lược" về đào tạo nhân tài do Nhà 
nước đảm nhiệm thì khó có bước nhảy vọt. 
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Kinh nghiệm ở Trung Quốc cho thấy, họ rất 
quan tâm đầu tư cho đào tạo nhân tài trong 
khi mặt bằng dân trí chưa cao. Chỉ riêng về 
công nghệ thông tin, mỗi năm họ có hàng 
trăm ngàn kỹ sư và lập trình viên tốt nghiệp 
tại các trường đại học ; thu hút hàng ngàn 
cân bộ khoa học Trung Quốc từ nước ngoài 
trở về với đầy đủ kiến thức, do đó đã có 
hàng chục công ty đa quốc gia nối tiếng về 
công nghệ thông tin bỏ vốn vào đầu tư tại 
Trung Quốc để nắm cơ hội làm ăn. Thế giới 
cũng bất ngờ trước việc Trung Quốc phóng 
thành công tàu vũ trụ "Thân Châu 3" và dự 
kiến sẽ đưa người lên mặt trăng trước năm 
2005, điều mà các nước ở châu Âu chưa làm 
được. Nhìn vào thế trận cạnh tranh toàn cầu 
hiện nay, ta thấy có nhiều hiện tượng VưỢt 
trội nhanh chóng không thể lường trước 
được. Trước kia nhiều tỉ phú giàu nhờ vốn, 
tài nguyên như Rốc-cơ-phen-lơ là vua dầu 
hỏa, xếp vào loại top ten tỉ phú... Nhưng gần 
đây, Binghết với Microsoft nhờ vào vốn tri 
thức, óc sáng tạo đã nhanh chóng trở thành 
tỉ phú trong một thời gian ngắn. 

Trước mắt, chúng ta thừa sức lao động, 
phải xuất khẩu. Nhưng nếu cứ xuất khẩu lao 
động giản đơn thì chắng khác gì một cái 
máy, mặc dù thu nhập cao hơn trong nước. 
Còn chuyện học tiếng Anh chỉ là phương 
tiện giao dịch, chứ không phải là thành tố 
của nhân lực để xuất khẩu. Chúng ta phải 
xem tiếng Anh chỉ là phương tiện, đua nhau 
học giỏi tiếng Anh đến mức nào là cần thiết, 
vì bản thân người Anh vẫn đang còn thất 
nghiệp. Người Nhật ít biết tiếng Anh, nhưng 
họ đào tạo nhân lực cao cấp rất nhiều, phát 
kiến khoa học rất mạnh, trong lúc họ lại 
thiếu lao động giản đơn. Vấn đề đặt ra là 
phải có chiến lược đào tạo cân đối các 
- chuyên ngành, nghè, lÏnh vực sao cho phù 
hợp nhất VỚI yêu cầu của từng giai đoạn 
phát triên. 
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Muốn tạo những bước nhảy vọt của đất 
nước trong những thập niên tới thì vấn đề cơ 
bản và cấp bách nhất là bồi dưỡng, phát huy 
vốn tri thức, sức mạnh văn hóa, sức sáng tạo 
của con người Việt Nam vốn thông minh, 
học giỏi, rất giỏi kể cả trong nước và ở nước 
ngoài. Một số người Việt Nam di tấn ra 
nước ngoài, đã trở thành những chuyên gia 
rất giỏi ở các nước phát triển. Chiến lược 
phát triên nguồn nhân lực phải gắn chặt với 
chính sách sử dụng nhân tài. Hiện nay, 
chúng ta có hơn 1,3 triệu cán bộ từ cao đẳng 
trở lên (số liệu năm 2000), trong đó có 
13 500 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học. Nhưng 
các tổ chức khoa học và công nghệ đang kêu 
thiếu thị trường trong nước, bởi vì các doanh 
nghiệp hướng mạnh về việc nhập thiết bị, 
công nghệ nước ngoài. Mặt khác, chính sách 
đãi ngộ nhân tài chưa phù hợp nên nhiều 
người giỏi chạy sang làm việc cho các công 
ty nước ngoài, liên doanh hoặc rất khổ tâm 
phải bỏ nghề vì lương không đủ sống. Nếu 
không giải quyết tốt chính sách sử dụng học 
sinh, sinh viên khi ra trường, sẽ tác động 
tiêu cực đến chất lượng thi đầu vào, bởi vì 
bỏ công học hành, tốn kém bao nhiêu năm 
trời, rồi cuộc sống và phát huy tài năng, sẽ đi 
đến đâu. Đó là một thực tế cần được xử lý. 

Đất nước ta đang cần rất nhiều nhân tài, 
có tài làm việc thực sự, đạt thành quả cụ thể 
và xứng đáng được tôn vinh. Đẳng tiếc là 
bên cạnh đó, còn không Í{ người nói nhiều, 
nói chung chung rất hay, mà làm chẳng bao 
nhiêu hoặc nói một đăng, làm một nẻo. Khi 
nghiên cứu thì dẫn chứng tư liệu rất nhiều, 
đến mức bác học, nhưng phần phát minh 
sáng tạo của bản thân thì không có, thậm chí 
SaO chếp của thiên hạ để tự đề cao và nhận 
tiền. Nêu không thực sự nghiêm túc và có 
tinh thần trách nhiệm cao trong phát triển 
nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài thì đất 
nước ta sẽ tiến hành sự nghiệp hiện đại hóa, 
công nghiệp hóa ra sao ?.C] 
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NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 100 NĂM SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG (1902 - 2002) 


LÊ HÔNG PHONG 
Vúi VIỆO KHôI Fii0 VÀ [1 RÔ0 E0AT ĐôNG 
0É DẪN KIEN NÊN 1932 - 1938 


AU cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 
S) (1930 - 1931), cách mạng Việt Nam 

bị địch khủng bố cực kỳ ác liệt, phải 
chịu những tốn thất lớn. Hầu hết các đồng 
chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí 
trong các xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam 
Kỳ đều bị bắt, nhiều đồng chí bị sát hại. 
Hàng chục vạn cán bộ, đẳng viên và chiến 
sĩ yêu nước bị bắn giết hoặc bị tà đày. Các 
cơ sở đảng tan vỡ hàng loạt. Thực dân Pháp 
ở Đông Dương còn câu kết với đế quốc Anh 
ở Hương Cảng và bọn quân phiệt ở Trung 
Quốc, Thái Lan, ráo riết truy lùng cán bộ 
của Đảng ta đang hoạt động ở nước ngoài. 
Ngày 6-6-1931, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
lãnh tụ của Đảng bị nhà cầm quyền Anh 
tiếp tay cho thực dân Pháp bắt giam trái 
phép ở Hương Cảng. Đảng ta đứng trước 
những nguy cơ lớn. 

Tuy nhiên, nhờ tinh thần đấu tranh kiên 
cường, bất khuất của cán bộ, đảng viên, 
Đảng từng bước khôi phục được tổ chức và 
sức mạnh của mình. Trong số những đồng 
chí có đóng góp to lớn trong việc khôi phục 
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hoạt động của Đảng, Lê Hồng Phong có vai 
trò hàng đầu. 

Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy 
Doãn, quê ở làng Thông Lạng (nay thuộc 
xã Hưng Thông), huyện Hưng N guyên, tỉnh 
Nghệ An, thuộc vùng đất giàu truyền thống 
yêu nước, được giác ngộ cách mạng từ rất 
sớm. Tháng 1-1924, lúc chưa đầy 22 tuổi, 
đồng chí đã cùng Phạm Hồng Thái sang 
Xiêm (nay là Thái Lan) rồi sang Quảng 
Châu (Trung Quốc) tìm đường cứu nước. 
Tháng 4-1924, đồng chí gia nhập Tâm 
tâm xã, một tổ chức cách mạng do Hồ Tùng 
Mậu và Lê Hồng Sơn thành lập. Tháng 
3-1925, đồng chí tham gia nhóm cách mạng 
đầu tiên gồm 9 người do Nguyễn Ái Quốc 
tổ chức và sau đó được kết nạp làm đảng 
viên cộng sản dự bị. Cũng trong năm 1925, 
Lê Hồng Phong dự lớp huấn luyện chính 
trị do Nguyễn Ái Quốc vừa là người phụ 
trách đồng thời là giảng viên chính. Cũng 
năm đó, Lê Hồng Phong tham gia Việt Nam 
Thanh niên cách mạng đông chí hội và 
cùng với Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, v.v.. 
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điều hành các công tác của Tổng Độ. Tiếp 
đó, với sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, 
Lê Hồng Phong được vào học Trường Võ 
bị Hoàng Phố. Trong thời gian này, Lê 
Hồng Phong còn tham gia hoạt động trong 
Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á 
Đông do Nguyễn Ái Quốc và một số nhà 
cách mạng châu Á thành lập. 

Sau khi học xong Trường Võ bị Hoàng 
Phố, Lê Hồng Phong được đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang Liên Xô 
học Trường Không quân rồi Trường Đại 
học Phương Đông. Như vậy, từ năm 1924 
đến năm 1931, được liên tục đào tạo qua các 
nhà trường chính trị và quân sự ở Quảng 
Châu rồi ở Mát-xcơ-va, Lê Hồng thong trở 
thành người có học vấn cao của Đảng ở thời 
điểm lúc bấy giờ. Vốn tri thức đó là cơ sở 
để Lê Hồng Phong giải quyết tốt những vấn 
đề lý luận và thực tiễn đặt ra cho cách mạng 
Việt Nam. 

Khởi thảo và chỉ đạo thực hiện "Chương 
trình hành động của Đảng" | 

Cuối năm 1931, sau khi tốt nghiệp 
Trường Đại thọc Phương Đông, nhận chỉ thị 
của Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong đã 
tìm đường về nước với nhiệm vụ nặng nề : 
tìm người chắp nối lại phong trào, chỉ đạo 
việc tổ chức khôi phục và phát triển các tô 
chức của Đảng, tiếp tục đưa phong trào cách 
mạng vượt sóng gió để tiến lên. Đến vùng 
biên giới Việt - Trung, đồng chí đã chắp nối 
liên lạc với các đồng chí trung kiên của 
Đảng như Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Văn Nọn, Lương Văn Chị, v.v., 
lúc đó đang hoạt động bí mật ở thủ phủ 
Nam Ninh (Quảng Tây - Trung Quốc). Lê 
Hồng Phong vừa tìm cách mở đường liên 
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lạc về trong nước, vừa mở những lớp bôi 
dưỡng, đào tạo cán bộ. Tháng 6-1932, Ban 
lãnh đạo lâm thời của Đảng, trong đó Lê 
Hông Phong có vai trò chủ chốt, được thành 
lập. Nhằm kịp thời ổn định tư tưởng cán bộ, 
đẳng viên và quần chúng, Ban lãnh đạo lâm 
thời của Đảng công bố bản Chương trình 
hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương 
được Quốc tế cộng sản công nhận. Trong 
phần thứ nhất, dưới nhan đề “Những nhiệm 
vụ căn bản của cách mạng Đông Dương", 
sau khi phân tích kỹ các mặt kinh tế, chính 
trị, xã hội ở Đông Dương, văn kiện chính trị 
quan trọng đó đã nhắc lại quá trình đấu 
tranh oanh liệt của giai cấp vô sản Đông 
Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng 
với việc khẳng định "qua hai năm cách 
mạng sôi nối, con đường tiến bộ của Đảng 
ta đã khá dài, vai trò lãnh đạo của Đảng ta 
đã trọng", Chương trình hành động nêu rõ 
chính sách hai mặt cực kỳ phân động và xảo 
quyệt của đế quốc Pháp, chỉ rõ những tổn 
thất, khó khăn mà Đảng đang gặp phải chỉ 
là tạm thời, không thể vì thế mà hoảng hốt, 
bị quan, thất vọng. Với nhận định "trong 
trường giai cấp tranh đấu, việc thắng bại 
tạm thời là thường sự, và chính nhờ đó mà 
quân chúng học đòi kinh nghiệm chứ còn 
phần thắng lợi cuối cùng thời ta đã cầm 
chắc trong tay", Chương trình hành động 
nêu rõ những nhiệm vụ chủ yếu của cách 
mạng Đông Dương lúc bấy giờ, nhằm thực 
hiện tốt cuộc cách mạng phản đề và phản 
phong. Trong phần thứ hai, dưới nhan 
đề "Con đường cách mạng tranh đấu", 
Chương trinh hành động đã vạch rõ phương 
hướng đấu tranh cách mạng, nêu rõ bốn yêu 
cầu chung của cuộc đấu tranh, đồng thời 
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vạch rõ những yêu cầu cụ thể của các tầng 
lớp quần chúng như công nhân, nông dân, 
binh lính, thủy thủ, tiểu thương, dân nghèo, 
phụ nữ, thanh niên và cả những yêu cầu cụ 
thể của các dân tộc thiểu số ở Đông Dương. 

Giữa lúc Đảng đang gặp bước thoái trào, 
những tư tướng dao động, cơ hội v.v. đang 
có dịp trỗi dậy, Chương trình hành động 
như một đợt gió lành tiếp sức cho cán bộ, 
đảng viên và quần chúng giữ được niềm tin 
vững chắc vào tiền đồ cách mạng, đẩy lùi 
tư tưởng hoang mang, dao động, tạo điều 
kiện cho việc khôi phục nhanh chóng hệ 
thống tổ chức của Đảng và phong trào quần 
chúng. 

Dựa vào nội dung Chương trình hành 
động, Lê Hồng Phong đã cùng một số đồng 
chí mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cho phong 


trào trong nước. Sau khi học xong, các cán - 


bộ đó trở về nước, từng bước xây dựng lại 
các tổ chức của Đảng, lãnh đạo quần chúng 
đâu tranh theo mục tiêu của Chương trình 
hành động. Nhờ vậy, hệ thống tổ chức của 
Đảng từng bước được khôi phục. Đầu 
năm 1933, Xứ ủy Nam Kỳ được tổ chức lại. 
Năm 1934, Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ được tái 
lập, tiếp đó là Xứ ủy Trung Kỳ. Một số tỉnh 
ủy, thành ủy cũng lần lượt được xây dựng 
lại. 

Trên cơ sở những thắng lợi mới đó, đầu 
năm 1934, Ban lãnh đạo của Đẳng ở nước 
ngoài (lúc đó gọi là Ban lãnh đạo hải ngoại 
của Đảng) do đồng chí Lê Hồng Phong 
đứng đầu được chính thức thành lập tại 
Ma Cao (Trung Quốc) để thống nhất sự 
chỉ đạo đối với phong trào trong nước. 
Tháng 6-1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở 
nước ngoài quyết định triệu tập Hội nghị 
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cán bộ gồm đại biêu các đẳng bộ trong nước 
tới họp ở Ma Cao để cùng thống nhất nhận 
định tình hình, đẩy mạnh việc thực hiện 
Chương trình hành động của Đảng. Hội 
nghị cũng đã ra nghị quyết về việc tổ chức 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng vào mùa 
xuân năm 1935 và quyết định để chuẩn bị 
tốt cho Đại hội, các cấp, các địa phương 
phải tổ chức quán triệt Chương trình hành 
động của Đảng. 

Điêu chỉnh "Chương trình hành động của 
Đảng" cho kịp với sự phát triển của tình 
hình cách mạng 

Đầu năm 1935, theo giấy triệu tập của 
Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong dẫn đầu 
đoàn đại biểu của Đảng đi Mát-xcơ-va 
dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản. 
Đoàn gồm ba đồng chí : Lê Hồng Phong, 
Hoàng Văn Nọn và Nguyễn Thị Minh Khai. 
Công việc chuẩn bị Đại hội Đảng được 
giao lại cho các đồng chí Hà Huy Tập, 
Phùng Chí Kiên, v.v. Tại Đại hội lần thứ VII 
Quốc tế cộng sản (họp từ ngày 25-7 đến 
20-8-1935), có sự tham dự của đông chí 
Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong đã đọc 
bản tham luận quan trọng về phong trào 
cách mạng Đông Dương dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Bản tham luận đã phân tích sâu 
sắc những thắng lợi, thành công và cả 
những thất bại, thiếu sót của cuộc đấu tranh 
của Đảng trong những năm 1930 - 1931, 
nêu bật những cố gắng của Đảng trong việc 
khôi phục lại phong trào và dự đoán những 
khả năng rộng lớn của cách mạng và của 
Đảng. Bản tham luận cũng nói lên niềm 
phân khởi, tự hào của những người cộng 
sản Đông Dương được đứng trong khối đại 
đoàn kết của những người Bôn-sê-vich 
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thế giới. Cũng tại Đại hội này, Đảng ta 
được công nhận là một phân bộ chính thức 
của Quốc tế cộng sản, và đồng chí Lê Hồng 
Phong, với bí danh Hải An, được bầu làm 
Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản. 
Điều đó nói lên ảnh hưởng và uy tín của 
Đảng ta trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. 

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản 
kết thúc, Lê Hồng Phong trở lại Thượng Hải 
(Trung Quốc) thì Đại hội toàn quốc lần thứ 
nhất của Đảng ta đã tiến hành trước đó mấy 
tháng (họp từ ngày 27 đến 31-3-1935) tại 
Ma Cao. Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã 
có những thành công quan trọng, đã khôi 
phục lại cơ quan lãnh đạo Trung ương, từ đó 
phục hồi lại hệ thống tổ chức của Đảng từ 
trung ương đến địa phương, từ trong nước 
đến ngoài nước, quy tụ các phong trào trong 
toàn quốc vào một mối duy nhất. Nhưng do 
Đại hội chưa theo kịp chuyển biến của tình 
hình trong nước và trên thế giới, nên chưa 
đề ra được chủ trương và phương pháp đầu 
tranh thích hợp, theo đúng tinh thần Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản. 

Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành 
Quốc tế cộng sản, Lê Hồng Phong cùng với 
Trung ương đã triệu tập và chủ trì Hội 
nghị cán bộ toàn quốc của Đảng vào tháng 
7-1936 tại Thượng Hải. Căn cứ vào diễn 
biến của tình hình thế giới và tình hình 
Đông Dương, theo tỉnh thần Nghị quyết Đại 
hội VII Quốc tế cộng sản, Hội nghị đã quyết 
định chuyển hướng mục đích và nhiệm vụ 
trước mắt của cách mạng, xác định rõ mục 
tiêu trực tiếp là đấu tranh chống chế độ phản 
động thuộc địa, chống phát xít và chiến 
tranh đế quốc, đòi dân chủ, dân sinh và hòa 
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bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân 
dân Đông Dương là bọn phản động thuộc 
địa và bè lũ tay sai. Chia đúng mặi nhọn 
vào chúng sẽ có tác dụng phân hóa kẻ thù, 
cô lập bọn phản động, trung lập hóa những 
thế lực có thể trung lập. Theo đề nghị của 
Lê Hồng Phong, Hội nghị quyết định thành 
lập một mặt trận rộng rãi lấy tên là Mặt trận 
thống . nhất nhân dân ' phản đế Đông Dương 
bao gồm các giai cấp, các đảng phái, các 
đoàn thể chính trị và tín ngưỡng, tôn giáo 
khác nhau, các dân tộc ở Đông Dương để 
cùng nhau tranh đẫu đòi những điều dân 
chủ sơ đẳng. Cùng với việc chuyển hướng 
về nhiệm vụ cách mạng, Hội nghị quyết 
định thay đổi các hình thức tô chức và 
phương pháp đấu tranh của quần chúng, 
chuyển từ tổ chức bí mật, đầu tranh bất hợp 
pháp là chủ yếu sang tổ chức và đấu tranh 
công khai hợp pháp và nửa hợp pháp là chủ 
yếu. 

Trước sự lớn mạnh của phong trào cách 
mạng trong nước, cuối năm 1937, Lê Hồng 
Phong về nước, hoạt động bí mật tại Sài 
Gòn để trực tiếp cùng Trung ương Đảng chỉ 
đạo phong trào. Thời gian này, người bạn 
đời của đồng chí là Nguyễn Thị Minh Khai 
cũng đã về nước tham gia Xứ ủy Nam Kỳ 
kiêm Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. 
Tháng 3-1938, Lê Hồng Phong tham gia 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
bàn việc mở rộng hơn nữa chính sách Mặt 
trận của Đảng. Trong Hội nghị này, đồng 
chí Nguyễn Văn Cừ đã được bâu làm Tổng 
Bí thư của Đảng. 

Nắm sát tình hình thực tế, Lê Hồng 
Phong đã cùng với Trung ương Đảng, đứng 
đầu là đồng chí Nguyễn Văn Cừ, quyết định 
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chuyển Mặt trận thống nhất nhân dân phản 
đế Đông Dương thành Mặt trận thống nhất 
dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận 
dân chủ Đông Dương), nhăm tập hợp rộng 
rãi hơn nữa đông đảo quần chúng, tranh thủ 
hơn nữa mọi lực lượng có thể tranh thủ. Mặt 
trận dân chủ Đông Dương không chỉ bao 
gồm những lực lượng có tỉnh thần phản để 
mà còn mở rộng đến các tầng lớp tư sản, 
địa chủ, các đảng phái cải lương ít nhiều 
tiến bộ, các thủ lĩnh dân tộc, tôn giáo, tán 
thành đấu tranh vì tự do, cơm áo, hòa bình. 
Mặt trận không chỉ bao gồm những người 
tán thành dân chủ thuộc ba nước ở Đông 
Dương, mà còn bao gồm cả những ngoại 
kiều, những người Pháp tán thành các khẩu 
hiệu đó. Trong điều kiện khó khăn và phức 
tạp của tình hình lúc bấy giờ, chủ trương 
thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương 
của Đảng là đúng, thu hút được rộng rãi mọi 
lực lượng. Vì Vậy, phong trào đấu tranh của 
quân chúng tiếp tục phát triển và giành 
được những thắng lợi có ý nghĩa lớn. Trình 
độ giác ngộ của quân chúng cao hơn, trinh 
độ tổ chức và lãnh đạo của các tổ chức Đảng 
vững vàng hơn, các khẩu hiệu đấu tranh 
chính xác, sát hợp hơn. Tháng 5-1938, lần 
đầu tiên ở Đông Dương, lễ kỷ niệm ngày 
Quốc tế lao động được tổ chức công khai. 
Riêng ở Hà Nội, cuộc biểu dương lực lượng 
ngày 1-5 đã có trên 25 000 người tham dự. 
Thắng lợi đó đã khẳng định việc thành lập 
Mặt trận dân chủ là việc làm kịp thời, đúng 
đắn. 

Giữa lúc những chủ trương đúng đắn của 
Đảng đang được sự hướng ứng mạnh mế 
của các tầng lớp nhân dân, thúc đấy họ 
đấu tranh giành nhiều thắng lợi mới, thì 
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Lê Hồng Phong bị bắt ngày 22-6-1938. Bọn 
mật thám dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ 
nhưng đồng chí nhất quyết không khai. 
Không đủ chứng cớ để buộc tội, tòa án của 
đề quốc Pháp đành kết án đồng chí sáu 
tháng tù giam và ba năm quản thúc với lý 
do dùng thẻ căn cước giả. Trong thời gian bị 
quản thúc ở quê nhà, Lê Hồng Phong đã 
viết nhiều bài đăng trên các báo công khai 
của Đảng làm sáng tỏ những quan điểm của 
Đảng trong tình hình mới, nhằm tranh thủ 
tập hợp rộng rãi các lực lượng dân chủ và 
tiến bộ để đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cải 
thiện dân sinh. 

Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng 
nô, dù vẫn bị quản thúc, Lê Hồng Phong lại 
bị bắt ngày 29-9-1939 và giam ở Sài Gòn. 
Cuối năm 1940, khi đồng chí Nguyễn Thị 
Minh Khai bị bắt, đế quốc Pháp đã ghép 
thêm tội cho Lê Hồng Phong và đày ra Côn 
Đảo. Biết Lê Hồng Phong là cán bộ lãnh 
đạo cao cấp của Đảng và là chồng của 
Nguyễn Thị Minh Khai, bọn trùm thực dân 
Pháp ở Nam Kỳ đã ra lệnh cho bọn chúa 
đảo phải tìm mọi cách hãm hại. Những đòn 
thù tàn ác, dã man đã làm Lê Hồng Phong 
kiệt sức dần và mất ngày 5-9-1942 khi vừa 
tròn 40 tuôi. Trước khi trút hơi thở cuối 
cùng, Lê Hông Phong còn nói to lời trăng 
trối cho các bạn tù ở các phòng bên : "Nhờ 
các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút 
cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin 
ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng". 

Lòng tin sắt son và vững chắc đó, những 
cống hiến to lớn đó của Lê Hồng Phong cho 
Đảng, cho nhân dân, mãi mãi là nguồn sức 
mạnh cổ vũ các thế hệ đảng viên trong cuộc 
đấu tranh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. L1 
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Lý lun quản lý 0Ù 1ướức 
TRONG VIỆC THÚC ĐÂY 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA 


Lý luận quản lý nhà nước trong cải cách 
hành chính. 

Cải cách hành chính ở Việt Nam được tiến 
hành trong công cuộc đối mới, khởi đầu từ 
Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó 
là công việc mới mẻ, chưa có tiền lệ, lại diễn 
ra trong điều kiện thiếu kiến thức và kinh 
nghiệm quản lý hành chính, có nhiều vấn đề 
phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, việc 
hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ 
bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính, 
cũng như việc đề ra những nội dung, phương 
hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong 
từng giai đoạn là một quá trinh tìm tòi, sáng 
tạo không ngừng, là quá trinh nhận thức liên 
tục và thống nhất trong suốt tiến trình đổi mới. 

Có thể thấy, quá trình hình thành tư duy về 
cải cách hành chính ở nước ta là quá trình xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý 
hành chính nhà nước. Trên thực tế, khoa học 
hành chính mới chỉ thực sự có chỗ đứng ở 
nước ta trong vài thập kỷ gân đây. Lý luận về 
quản lý hành chính, về quản lý nhà nước được 
hình thành từng bước cùng với thực tiễn xây 
dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Đương nhiên, tư duy hành chính 
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chưa từng có. Tư duy hành chính không hình 
thành từ những mong muốn chủ quan của con 
người, mà phải được đúc kết từ thực tiễn. Thực 
tiễn đó vừa là bối cảnh, khả năng và những yêu 
cầu trong nước, vừa là kinh nghiệm xây dựng 
và cải cách bộ máy hành chính thành công ở 
nước ngoài. 

Mặc dù tư duy hành chính ở nước ta đã có 
bước phát triển trong những năm qua, song 
trước những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra thì 
lý luận về quản lý nhà nước vẫn còn nhiều bất 
cập. Có thể nêu lên hai tôn tại cơ bản trong lý 
luận về quản lý nhà nước ở nước ta như sau : 

Một là, lý luận quản lý nhà nước chưa thực 
sự phát triển và chưa khẳng định được tính độc 
lập của một ngành khoa học riêng biệt. Lý luận 
về quản lý nhà nước ở nước ta ra đời muộn lại 
chịu ảnh hưởng của cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu trong một thời gian dài. Một số quan 
niệm cũ, vốn đối lập hoàn toàn chủ nghĩa xã 
hội với chủ nghĩa tư bản, thậm chí ngay cả 
trong những thành tựu về khoa học quản lý mà 
chủ nghĩa tư bản đã đạt được. Vì vậy, lý luận 
quản lý chưa tạo nên một hệ thống tri thức 
phản ánh thực tiên thông qua các phạm trù và 


* TS, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia 


37 


(X{ghiêm eứu - rao đổi 


quy luật đặc thù của mình, mà ít nhiều còn sao 
chép lại trí thức của các khoa học khác như 
khoa học chính trị, khoa học quản lý, kinh tế 
học, luật học... 

Hai là, hệ thống lý luận quản lý nhà nước 
vẫn còn không ít sự giáo điều, thiếu tính ứng 
dụng, tác dụng và hiệu quả thực tế thấp. Về 
nguyên tắc, lý luận phải được đúc kết từ hoạt 
động thực tiễn, phản ánh thực tiễn và thúc đây 
thực tiễn phát triển. Song, do trình độ tư duy 
còn hạn chế nên hệ thống lý luận đưa ra nhiều 
khi còn chưa khách quan, thiếu căn cứ khoa 
học, thiếu khả năng phân tích sâu sắc về thực 
tiễn để từ đó rút ra những vấn đề bản chất, quy 
luật. Chính vì vậy, lý luận về quản lý hành 
chính nhà nước chưa thực sự đóng vai trò mở 
đường và thúc đấy thực tiễn cải cách hành 
chính ở nước ta phát triên. 

Quá trình hình thành tư duy về cải cách 
hành chính còn nặng về kinh nghiệm. Thực 
tiễn chỉ ra rằng, với trình độ tư duy kinh 
nghiệm, con người không thể xem xét một 
cách sâu sắc mọi quá trình diễn biến phức tạp 
trong thực tiễn ; không thể vạch ra cái chung, 
cái riêng trong việc giải quyết các nhiệm vụ 
thực tiễn. Hậu quả là sẽ không phân biệt đâu là 
nơi cần tập trung những lực lượng chủ yếu và 
sự chú ý của mình trong hoạt động thực tiễn. 
Thực tiễn đang đòi hỏi phát triên tư duy lý luận 
về cải cách hành chính. Việc phát triển lý luận 
đem lại sự nhận thức sâu sắc về bản chất và 
quy luật của quá trình cải cách hành chính, làm 
cho hoạt động cải cách diễn ra chủ động và tự 
giác hơn. Theo dự báo của nhiều nhà khoa học, 
khối lượng kiến thức trong vài thập kỷ đầu thế 
kỷ XXI sẽ tăng từ 3 đến 4 lần so với hiện nay. 
Đặc biệt, quản lý nhà nước là một lĩnh vực 
tổng hợp nhiều kiến thức của các ngành khoa 
học khác trong hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Sự nghiệp cải cách hành chính ở nước ta, 
hơn bao giờ hết, đang đòi hỏi rất cao về công 
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tác lý luận. Lý luận về hành chính và cải cách 
hành chính là những nội dung cốt yếu của 
khoa học hành chính. Ở đây, lý luận sinh ra 
không phải vì lý luận, mà vì nhu cầu của thực 
tiên. Hoạt động của bộ máy nhà nước phụ 
thuộc rất lớn vào vấn đề : các công chức nhà 
nước tiếp thu và vận dụng những kiến thức về 
khoa học quản lý nói chung, về khoa học hành 
chính nói riêng vào thực tiễn như thế nào ? Nói 
cách khác, hiệu lực của bộ máy nhà nước 
chính là năng lực vận dụng hệ thống lý luận về 
quản lý nhà nước vào thực tiễn xây dựng nền 
hành chính ở nước ta. 

Định hướng phát triển nội dung lý luận 
về quản lý nhà nước ở nước ta 

Do trình độ lý luận về quản lý nhà nước ở 
nước ta đang trong giai đoạn tìm tòi, thử 
nghiệm nên những yêu cầu đặt ra đối với việc 
phát triên lý luận trong thời gian tới là rất cần 
thiết. Đương nhiên, lý luận về quản lý nhà 
nước ở nước ta cũng không thể là sự sao chép 
các lý thuyết quản lý hành chính và quản lý 
của nước ngoài. Nó phải sinh ra từ chính thực 
tiễn nước ta, được kiểm nghiệm qua thực tiễn 
sống động của đất nước ta. Mặt khác, lý luận 
đó cũng phải dự đoán trước xu hướng phát 
triên của nền hành chính quốc gia và đặt cơ sở 
phương pháp luận cho sự phát triển của nó. 

Việc xây dựng hệ thống lý luận về quản lý 
nhà nước ở nước ta phải dựa trên những căn cứ 
sau : 

- Nên tẳng lý luận của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh và hệ thống các 
quan điểm của Đảng ta. Đây là cơ sở cho sự 
hình thành nên lý luận quản lý nhà nước của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Điều đó có nghĩa là chúng ta dựa trên cơ 
sở nền tảng tư tưởng đó đê xây dựng hệ thống 
lý luận đặc thù của khoa học hành chính phù 
hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 
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- Các thành quả phát triển của khoa học 
hành chính trên thế giới. Trong khoảng một 
thế kỷ qua, khoa học hành chính trên thế giới 
đã có những bước phát triển đáng kể và ngày 
càng trở thành nên tảng cho hoạt động của bộ 
máy nhà nước. Lịch sử đã chứng minh răng, 
trong thời đại ngày nay, nhà TỚC Ø1Ữ Val trò 
quyết định trong sự phát triển của một quốc 
gIa. Điều đó càng khăng định tầm quan trọng 
của hệ thống lý luận hành chính như cơ sở 
khoa học cho các hoạt động của bộ máy nhà 
nước. 

- Thực tiễn của sự nghiệp phát triền Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
hơn 50 năm qua. Từ khi ra đời đến nay, trải 
qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, Nhà nước 
ta đã từng bước được hình thành và phát triển, 
đã thực hiện được vai trò quản lý đất nước trên 
mọi lĩnh vực, đưa đất nước phát triển lên một 
bước đáng kể, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
phát triên xã hội khá cao trong thập kỷ qua. 
Từ những bài học thành công và kinh nghiệm 
chưa thành công của hơn 50 năm qua, chúng ta 
có thể đúc kết được hệ thống lý luận về bộ 
máy nhà nước và hoạt động của bộ máy đó phù 
hợp với điêu kiện cụ thể của nước ta. 

- Yêu câu đổi mới hoạt động của bộ máy 
hành chính nhà nước nhằm phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu 
thế hội nhập với nên kinh tế thế giới. Lý luận 
quản lý nhà nước không thể tách rời mục tiêu 
phát triển đất nước, cũng không thể tách rời xu 
thế hội nhập của thế giới trong bối cảnh toàn 
câu hóa hiện nay. Chính những mục tiêu này 
đặt ra các yêu cầu mà lý luận quản lý nhà nước 
phải nghiên cứu giải quyết để tìm ra các giải 
pháp hữu hiệu cho việc thực hiện các mục tiêu 
trên. 

- Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn từ 
năm 2001 - 2010. Chương trình này đã đề ra 
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các mục tiêu và nội dung tông thê về cải cách 
hành chính trong giai đoạn tới. Lý luận quản lý 
nhà nước phải lý giải và định hướng cho những 
mục tiêu và nội dung này, tạo cơ sở lý luận 
cho việc thực hiện chương trình tông thể về cải 
cách hành chính trong giai đoạn tới. 

Dựa vào những căn cứ nói trên, việc phát 
triển lý luận về quản lý nhà nước trong thời 
gian tới cần hướng vào các nội dung sau : 

Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ bản chất nhà 
nước của dân, do dân, vì dân và chức năng của 
Nhà nước ta. Trọng tâm của công tác nghiên 
cứu cân tập trung làm rõ những nội dung của 
một nhà nước pháp quyên trong điều kiện xây 
dựng nên kinh tế thị trường theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Thứ hai, làm rõ các nguyên tắc tổ chức và 
quản lý hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Những nguyên tắc đề ra không chỉ 
dừng lại ở nhận thức chính trị đơn thuần, hoặc 
chung chung, thiếu cụ thể, mà phải căn cứ vào 
các thành quả của khoa học hành chính, khoa 
học tổ chức và khoa học quản lý đã được thực 
tiễn kiểm nghiệm. 

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng mô hình 
chung về tổ chức bộ máy, xác định các chức 
năng của Chính phủ, các ngành, các cấp theo 
một cơ chế phân cấp phù hợp. Theo đó, Chính 
phủ và các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp tập trung vào chức năng hoạch định chiến 
lược, chính sách và cung ứng các dịch vụ 
thuộc chức năng quản lý hành chính của nhà 
nước. 

Thứ tư, xâc định vai trò và nội dung quản lý 
hành chính mới trong cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhất là, cần nghiên 
cứu hệ thống thể chế mới, phù hợp với cơ chế 
thị trường, định hướng phát triển nền hành 
chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và phù hợp với xu 
thế hội nhập quốc tế. 


39 


(X{giên cứu - rao đổi 


Yạp chí Cộng sản 


Thứ năm, tiếp tục tổng kết cải cách hành 
chính để rút ra những bài học kinh nghiệm, 
hoàn thiện chiến lược tông thể về cải cách 
hành chính, xác định rõ mục tiêu, các bước đi 
cụ thể và các khâu then chốt cho từng giai 
đoạn cụ thể. Để khắc phục sự lạc hậu, chậm trễ 
của công tác lý luận, chúng ta phải đây mạnh 
tổng kết thực tiễn. Coi đây là một trong những 
giải pháp có ý nghĩa quyết định để thúc đẩy sự 
phát triển của công tác lý luận. Phải đối chiếu 
với thực tiễn hiện tại để khẳng định, bổ sung, 
phát triển lý luận. 

Thứ sáu, nghiên cứu lý luận về cải cách 
hành chính theo thiết chế dân chủ. Phát huy 
dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của 
công cuộc đổi mới nói chung, của công cuộc 
cải cách hành chính nói riêng ở nước ta. Trong 
lĩnh vực hành chính, phát huy dân chủ có 
nghĩa là tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
vào các công việc quản lý nhà nước. Vì vậy, 
công tác lý luận cần tập trung nghiên cứu xây 
dựng cơ chế phát huy dân chủ của nhân dân 
trong quản lý nhà nước. 

Thứ bảy, tìm tòi và phát hiện ra động lực 
của cải cách hành chính. Trong cải cách hành 
chính, đội ngũ cán bộ, công chức vừa là chủ 
thể vừa là đối tượng của cải cách hành chính. 
Vì vậy, cần nghiên cứu các lý thuyết về quản 
lý nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính, 
tạo ra cơ chế sử dụng công chức có hiệu quả để 
thúc đây đội ngũ này tự cải cách. Nghiên cứu, 
tìm ra cơ chế ngăn chặn và đây lùi nạn tham 
nhũng, quan liêu, lãng phí trong bộ máy nhà 
nước và nâng cao đạo đức, năng lực của công 
chức. 

Thứ tám, nghiên cứu về quản lý tài chính 
công như một công cụ quan trọng để nhà nước 
can thiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính và 
ngân sách nhằm phục vụ có hiệu quả cho hoạt 
động của bộ máy nhà nước. 


Thứ chín, nghiên cứu, tham khảo kinh 
nghiệm của các nước về cải cách hành chính 
để tìm ra những bài học có thể áp dụng vào 
điều kiện nước ta. Trong những thập kỷ qua, 
nên hành chính các nước phát triển đã tiến 
được những bước khâ xa và có nhiều kinh 
nghiệm. Đó chính là tài sản tri thức mà nhân 
loại tích lũy được trong quá trình phát triển. Lý 
luận hành chính cần nghiên cứu, tham khảo 
những kinh nghiệm này và cố trách nhiệm 
sàng lọc, đúc rút ra những bài học kinh nghiệm 
có thể áp dụng vào điều kiện nước ta. 

Có thể nói, trong thời đại ngày nay, cải 
cách hành chính cũng là một vấn đề toàn cầu 
mang tính đa dạng, đa chiêu, nhưng lại không 
có một lời giải chung nào cho tất cả các quốc 
gia trên thế giới. Vì vậy, để thúc đây công 
cuộc cải cách hành chính, chúng ta phải tự xây 
dựng một hệ thống lý luận phù hợp với hoàn 
cảnh nước ta, có tính hiệu lực và tính khả thĩ 
cao. Một hệ thống lý luận đúng đắn phải là sự 
kết tinh từ thực tiễn và là ánh sáng soi đường 
cho thực tiễn cải cách hành chính ở nước ta. 
Để phát triển công tác lý luận trong lĩnh vực 
này, điều quan trọng là phải tạo điều kiện 
thuận lợi để người làm công tác lý luận gắn với 
thực tiễn, thâm nhập thực tiễn cải cách hành 
chính ở từng lĩnh vực, từng địa phương, từng 
cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cũng phải tạo ra 
một cơ chế thích hợp để những người hoạt. 
động thực tiễn trong bộ máy hành chính nhà 
nước quan tâm đến những thành tựu của hoạt 
động lý luận, đóng góp vào sự phát triển lý 
luận và thử nghiệm lý luận đó trong cuộc sống. 
Bằng cách đó chúng ta sẽ rút ngắn khoảng 
cách giữa lý luận và thực tiễn, tạo điều kiện 
cho cải cách hành chính ở nước ta có sự 
chuyển biến mạnh hơn trong thời gian tới, từ 
đó góp phần quan trọng thúc đây sự nghiệp - 
cách mạng nước ta phát triên theo mục tiêu mà 
Đảng ta đã đề ra. ) 
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RONG những năm qua, hoạt động 
thương nghiệp đã góp phần bảo đảm 
các nhu cầu về vật tư, hàng hóa cho nền 
kinh tế quốc dân, quốc phòng và đời sống nhân 
dân. Hàng hóa trong nước phong phú, giá cả 
tương đối ổn định, lạm phát được kiềm chế ; 
nhiều loại hàng Việt Nam có mặt trên thị 
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phân tích cực vào việc phát triên ngành nghệ, 
phân công lại lao động xã hội, làm cho sản xuất 
từng bước gắn với nhu cầu thị trường, bước đầu 
phát huy được lợi thế so sánh giữa các vùng, 
các miền, giữa thị trường trong nước với thị 
trường thế giới, tạo ra giá trị gia tăng cho nền 
kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 
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trường thế giới. Thương nghiệp đã góp phần 
thúc đây các ngành đổi mới công nghệ, cải tiến 
cơ cấu sẵn xuất, nâng cao chất lượng sản phâm, 
làm cho sản xuất từng bước gắn với nhu cầu thị 
trường. 

Mười năm qua là một giai đoạn bước ngoặt, 
mở đường cho một thời kỳ phát triển mới - 
chuyển sang phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của Nhà nước. Trong bối 
cảnh ấy, tiến trình cải cách thương mại bước 
đầu đã thu được những kết quả đáng chú 
ý. Thương nghiệp đã góp phần bảo đảm các 
nhu cầu vật tư, hàng hóa cho nền kinh tế quốc 
dân. Sự chuyển đối về tô chức và phương thức 
kinh doanh giúp cho thương nghiệp nhà nước 
(TNNN) giữ tỷ trọng lớn trong xuất nhập khẩu, 
50 - 60% bán buôn, có tỷ trọng cao trong bán lẻ 
ở một số ngành hàng thiết yếu. Bảo đảm cung 
ứng các mặt hàng chính sách đối với đồng bào 
các dân tộc miền núi. Thương nghiệp đã góp 
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Nhìn vào thực tiễn lĩnh vực thương mại có 
thê thấy gương mặt thương mại ở đô thị với cơ 
sở vật chất khang trang, hiện đại, phương thức 
phục vụ văn minh. Sớm dứt bỏ phục vụ khách 
hàng theo lối cửa quyền mà thay vào đó là 
phương châm coi khách hàng là thượng đề đế". 
Thương nghiệp ở các vùng kinh tế đã đáp ứng 
những nhu cầu cơ bản nhất của sản xuất nông, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp ở thị trường nông thôn, 
miền núi, ven biển. Hình thức phục vụ đa dạng 
hơn. Hậu quả của việc kinh doanh "chụp giật”, 
"đánh quả" đã làm cho nhiều doanh nghiệp 
thức tỉnh. Xu hướng liên kết, liên doanh, đầu tư 
vào sản xuất, tạo mặt hàng mới, thị trường mới, 
bảo đảm chân hàng ổn định, có giá trị cao đã 
xuất hiện từ vài năm trước, được khắng định và 
tiếp tục phát triển trong những năm gân đây. 

Bên cạnh những thành tựu và kết quả nêu 
trên, thị trường và hoạt động thương nghiệp của 


* Chuyên viên kinh tế, Bộ Thương mại 
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các ngành, các địa phương, các cơ sở còn nhiều 
thiếu sót và khuyết điểm. 

Hiệu quả kinh doanh của TNNN còn 
thấp, tổ chức phân tán, thiếu vốn nghiêm trọng. 
TNNN trung ương chưa liên kết được với 
TNNN địa phương. Do đó, chưa phát huy được 
sức mạnh tổng hợp của kinh tế nhà nước trong 
việc điều hòa cung cầu, ổn định giá cả, hướng 
dẫn, tổ chức và liên kết các thành phần kinh tế 
khác, hạn chế tính tự phát của tư thương. 

TNNN là khu vực kinh tế do Nhà nước bỏ 
vốn đầu tư kinh doanh. Vai trò chủ đạo của 
TNNN được thể hiện bằng việc thực hiện một 
công cụ của Nhà nước để điều tiết thị trường 
như sau : 

Một là, góp phân điều hòa cung - cầu, bằng 


“ 


cách : 

- Bảo đảm lưu thông những mặt hàng chủ 
yếu. Ở những nơi kém sinh lợi, nhằm thực hiện 
chính sách xã hội của Nhà nước. Kinh doanh 
những mặt hàng các thành phần kinh tế khác 
chưa đủ điều kiện kinh doanh. Những hoạt 
động này cũng góp phần tạo thị trường. Ngoài 
ra, còn bảo đâm nhiệm vụ lưu thông các mặt 
hàng mà khu vực tư nhân kinh doanh không có 
lợi cho cộng đồng. Ví dụ : một số hàng hóa dễ 
gây nguy hiêm nhưng lại cần thiết cho sản xuất, 
một số dược phẩm, chất nô, vũ khí... 

- Bình ổn giá cả thị trường một số mặt hàng 
thiết yếu, tại những địa bàn quan trọng, ngăn 
chặn những cơn "sốt" gây tôn thương lợi ích 
của đông đảo nhân dân, nhất là nhân dân lao 
động. 

Hai là, mở đường vào các thị trường mới 
trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp, 
các hộ sản xuất gia đình và cá thể tiêu thụ sản 
phẩm, phát triển kinh doanh vì quốc kế dân 
sinh. 

Ba là, đi đầu làm gương, thúc đây các thành 
phần kinh tế thực hiện văn minh thương nghiệp, 
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phục vụ người tiêu dùng. Sự tôn tại của các 
doanh nghiệp TNNN phụ thuộc vào khả năng 
đảm đương vai trò chủ đạo nêu trên. 

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, cần tổ 
chức, sắp xếp lại các đơn vị thương nghiệp nhà 
nước theo tinh thần Nphị quyết Đại hội X của 
Đảng là : "Phát triển mạnh thương mại, nâng 
cao năng lực và chất lượng hoạt động để mở 
rộng thị trường trong nước và hội nhập quốc tế 
có hiệu quả"? Cụ thể là tập trung theo hướng : 

1. Ở thị trường đô thị : Bên cạnh việc áp 
dụng những chính sách và giải pháp nhằm phát 
huy vai trò chủ đạo của các tống công ty nhà 
nước, cần sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước kinh doanh thương nghiệp theo một định 
hướng thích hợp nhằm phát huy vai trò của 
nó trong khu vực thị trường này. Trong điều 
kiện đã hình thành một loạt các tổng công ty 
nhà nước sản xuất kinh doanh thương nghiệp 
chuyên doanh, cũng như một số tổng công ty 
thương nghiệp chuyên doanh ngành hàng 
(lương thực, xăng dầu...), việc sắp xếp lại phần 
lớn các công ty thương nghiệp thuần túy còn 
lại, chủ yếu kinh doanh hàng bách hóa, thực 
phầm, công nghệ, dịch vụ... trước hết ở các đô 
thị lớn đang là vấn đề bức xúc. Hoạt động trong 
điều kiện hiện nay, các công ty TNNN độc lập 
có những hạn chế sau đây : 

Thứ nhất : Về mặt hàng kinh doanh, hầu hết 
không phải là những mặt hàng thiết yếu mà 
kinh tế quốc doanh phải tổ chức kinh doanh để 
giữ vai trò chủ đạo và thực hiện chức năng của 
một công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước. 

Thứ hai : Nguôn hàng kinh doanh là nguồn 
hàng do các doanh nghiệp nhà nước, cũng như 
các doanh nghiệp thuộc thành phân kinh tế 
mua đi bán lại. Điều đó có nghĩa là các công ty 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 177 
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TNNN này không phải là khâu tất yếu trong 
bất kỳ dây chuyền sản xuất phân phối, lưu 
thông nào. Để tôn tại, các công ty TNNN phải 
cạnh tranh với các chủ thể kinh doanh khác, 
trở thành những đầu mối bán buôn, bán lẻ cho 
các nhà sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp... Có thể nói, việc các công ty TNNN 
này có rút lui khói thị trường thì cũng không 
hoặc ít làm cho thị trường biến động. 

Thứ ba : Cũng giống như các doanh nghiệp 
nhà nước khác, với nguồn vốn rất hạn chế, từng 
công ty TNNN cũng khó có thể kinh doanh có 
hiệu quả và càng khó có thể mở rộng hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Trong bối cảnh đó, cần tổ chức lại TNNN ở 
các đô thị lớn theo hướng sau : 

Một là, bên cạnh chương trình cổ phần hóa, 
chuyển đối hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà 
nước, cần lựa chọn một số công ty TNNN có 
tiềm lực tài chính tương đối khá, có điều kiện 
cơ sở vật chất - kỹ thuật đáng kể... kinh doanh 
các mặt hàng bách hóa, thực phâm công nghệ, 
dịch vụ để hình thành một Tổng công ty thương 
mại tông hợp. Việc liên kết các công ty TNNN 
trong một tổ chức chung sẽ tạo ra một tiềm lực 
tài chính đáng kể mà bất cứ một đơn vị thành 
viên đứng riêng rẽ nào cũng không thể có được. 

Hai là, phát triển các siêu thị và trung tâm 
thương mại để nhanh chóng nâng cao trình độ 
văn minh thương nghiệp, dịch vụ của các đô thị 
(bộ mặt của đất nước) và thông qua đó nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng 
cường liên doanh, liên kết với các nhà sản xuất 
để bảo đảm nguồn hàng cho các siêu thị hoạt 
động. 

Chỉ có như vậy, Tông công ty TNNN ở các 
đồ thị mới tạo ra được những tất yếu kinh tế để 
gắn những doanh›nghiệp thành viên lại với 
nhau trong một tổ chức chung, đồng thời tạo 
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được chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh hiện 
nay mà từng đơn vị riêng rẽ khó có thể làm 
được. 

2. Ở thị trường nông thôn : Khó khăn lớn 
nhất là sức mua của nông dân thấp và có 
xu hướng giảm sút trong những năm gần đây. 
Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ 
trọng quỹ mua sắm của hộ nông dân (trong 
quỹ xã hội) trong năm 1996 chiếm 32,7% ; 
năm 1997 chiếm 30,6%, năm 1998 chiếm 
29%, năm 1999 chiếm 28% và năm 2000 chỉ 
còn 27%. Mặc dù nhân dân vùng nông thôn 
chiếm tỷ lệ 80% dân số cả nước nhưng do thu 
nhập thấp, sức mua ngày càng giảm, thị trường 
nông thôn hiện đang có nguy cơ tụt hậu so với 
sự phát triển chung của thị trường cả nước, 
trong đó có nguyên nhân sâu xa là giá cánh kéo 
giữa hàng nông sản phẩm và hàng công nghệ 
phâm ngày càng giãn ra. 

Thực tiễn ở các vùng, địa bàn nông thôn đòi 
hỏi TNNN phải nhanh chóng chuyển hướng 
hoạt động từ tạo việc làm, tạo thu nhập đề nuôi 
nhau là chính, nên ở địa bàn tính ly, thị xã, 
huyện ly, thị trần thường chuyển sang trực tiếp 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông 
thôn. Bằng các hoạt động : cung ứng các yếu tố 
đầu vào và giải quyết các yếu tố đầu ra, gắn sản 
xuất với thị trường, gắn phát triển nông nghiệp 
với công nghiệp chế biến, hình thành sự liên kết 
nông - công nghiệp - dịch vụ và thị trường ngay 
trên địa bàn nông thôn và trên phạm vi cả nước, 
hinh thành các kênh lưu thông hàng hóa hợp lý. 

Để đạt được yêu cầu nói trên, mô hình 
tổ chức kinh doanh thương mại trên địa bàn 
nông thôn phải gắn với sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp chế biến và các hình thức dịch vụ 
khác. Mô hình đó chính là Cụm kinh tế nông 
nghiệp - thương nghiệp - dịch vụ thuộc chủ 
thê khác nhau gắn với chợ đặt ở trung tâm 
huyện, thị, nút giao thông tùy theo dung lượng 


43 


(ghiên ett - Crao đ 


hàng hóa mua bán trên địa bàn. Các cụm kinh 
tế thương mại - dịch vụ có thể gồm các cơ sở 
thu mua, bảo quản, sơ chế hoặc chế biến, phân 
loại, đóng gói, vận chuyển, tiêu thụ. Các cơ sở 
này có thê là sở hữu nhà nước, của hợp tác xã 
thương mại ở nông thôn và cả tư thương hoặc 
sở hữu hỗn hợp theo mô hình cổ phần. 

- Với giải pháp tổ chức này nông dân có thể 
trực tiếp mua, bán tại các cụm kinh tế thương 
mại - dịch vụ tại chợ hoặc hợp tác xã thương 


mại, hợp tác xã nông nghiệp làm chức năng 


thương mại ở xã qua mạng lưới tư thương, hệ 
thống đại lý thông qua hai kênh vận động của 
hàng hóa : | 

- Thứ nhất : Kênh cung ứng vật tư, hàng hóa 
tiêu dùng gồm các dịch vụ cung ứng vật tư cho 
nông - lâm - ngư nghiệp (nông cụ, giống cây, 
con, phân bón, thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu...) 
máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu cho 


sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, : 


vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng cho nông 
dân, nông thôn. 

- Thứ hai : Tiêu thụ các loại hàng hóa cho 
nông - lâm - ngư nghiệp và công nghiệp nông 
thôn, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu. 

a - Đối với thị trường nông thôn miền núi : 
Do sức sản xuất còn thấp, giao thông yếu kém, 
kinh tế còn mang tính tự cấp tự túc, giao lưu 
hàng hóa chưa phát triển nên thị trường miền 
núi chưa hình thành như những vùng đã có kinh 
tế hàng hóa. Vì vậy, tổ chức lưu thông ở miền 
núi ; trước mắt, vừa tập trung thực hiện các mặt 
hàng chính sách, vừa tìm cách tiêu thụ các hàng 
hóa do dân làm ra dù còn phân tán, số lượng ít. 
Nếu biết tổ chức mua và tiêu thụ sẽ góp phần 
phát triên trao đôi và giao lưu hàng hóa trong 
vùng từng bước hình thành kinh tế hàng hóa. 
Trên địa bàn này thương mại nhà nước (bao 
gồm cả công ty thương mại tông hợp hoạt động 
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trên địa bàn tính hoặc liên huyện, có cửa hàng 
trung tâm huyện và quây hàng cụm xã) phải là 
lực lượng chủ yếu. Ở miền núi, chợ phiên phải 


.được coi là loại hình rất quan trọng tạo nên thị 


trường. Chợ là trung tâm trao đối, là môi trường 
kích thích mua bán tạo sự hòa nhập và giao lưu 
văn hóa giữa các dân tộc, các tiểu vùng vốn bị 
chia cắt, cách biệt do điều kiện địa hình. 

b - Đối với khu vực thị trường nông thôn 
đồng bằng là những địa bàn tư thương phát 
triên, đủ sức bảo đảm lưu thông hầu hết các mặt 
hàng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất 
của dân cư nông thôn, phương châm là duy trì 
một số đơn vị TNNN chu yên doanh một số mặt 
hàng đặc thù như dược phâm và dụng cụ y tế, 
sách và thiết bị trường học... Sáp nhập các đơn 
vị TNNN kinh doanh thương mại tông hợp, các 
doanh nghiệp chuyên doanh phân bón, thuốc 
trừ sâu, cây giống, vật liệu xây dựng, nông 
sản... thành một hoặc vài công ty TNNN với 
phương châm hoạt động chủ yếu là trực tiếp 
phục vụ sẵn xuất nông nghiệp. 

Bên cạnh việc tổ chức sắp xếp lại doanh 
nghiệp TNNN cần đặc biệt coi trọng vai trò 
cung ứng dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp 
(nếu còn tôn tại), các hợp tác xã dịch vụ tự 
nguyện. Cần tổ chức lại hợp. tác xã mua bản 
theo đúng nguyên tắc kinh tế tập thể. Các tổ 
chức này cùng với thương nhân, các hộ nông 
nhàn hình thành một mạng lưới kinh doanh đa 
dạng, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với nhau, 
trong đồ các doanh nghiệp TNNN đóng vai trò 
là chủ thể chính của kênh mua buôn, bán buôn 
các tư liệu sản xuất quan trọng và các nông 
phâm chủ yếu phục vụ tiêu dùng và phát triển 
các cụm kinh tế - thương mại - dịch vụ gôm 
nhiều chủ thể kinh doanh với các hình thức sở 
hưu đa dạng được xem là "mắt khâu" hết sức 
quan trọng trong việc tô chức lại thị trường 
nông thôn. C 
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PHẠM MINH TUYÊN ° 


HỰC hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 
Quốc hội khóa VII, tỉnh Ninh Bình 


được tái lập và chính thức đi vào hoạt 
động từ ngày 1-4-1992. Đây là một sự kiện 
chính trị quan trọng đối với Đảng bộ và nhân 
dân tỉnh Ninh Bình bởi vì nó chẳng những 
đáp ứng đúng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới 
mà còn rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, 
tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh, tạo nên động lực và khí thế mới cho sự 
phát triên của địa phương. 

Việc tái lập tỉnh là tiền đề quan trọng cho 
sự ổn định và phát triển của tỉnh Ninh Bình. 
Đó là yếu tố khách quan. Song, yếu tổ khách 
quan ấy có tính khả thi hay không, có trở 
thành hiện thực tốt đẹp hay không còn phụ 
thuộc vào nhân tố chủ quan, đó là sự cố 
gắng, quyết tâm của đảng bộ và nhân dân 
trong tỉnh. Được tái lập là một niềm vui, 
nhưng bên cạnh niềm vui đó trước mắt đẳng 
bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình là những khó 
khăn và thách thức không nhỏ trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội : Ninh Bình vốn 
là một tỉnh nghèo, thuần nông, điểm xuất 
phát thấp, kinh tế kém phát triển, tài chính và 


ngân sách hạn hẹp, thiếu cần 
bộ lãnh đạo và quản lý tương 
xứng với yêu cầu của tình 
hình, nhiệm vụ mới. Cơ sở 
vật chất nghèo nàn, các 
tuyến đường giao thông 
xuống cấp nghiêm trọng, đi 
lại khó khăn. Thị xã còn 
thiếu điện nước, thiếu trường 
học, đường sá còn kém phát 
triển và môi trường bị ô 
nhiễm nặng. Mặc dù nằm 
ngay trên quốc lộ 1A nối liền Bắc - Nam 
nhưng chẳng mấy ai muốn dừng chân khi 
qua đây. Thị xã Ninh Bình trước ngày tái lập 
tỉnh gần như một thị xã bị "bỏ quên". 

Trong bối cảnh bộn bê những khó khăn 
như thế, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh 
Bình dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND 
đã nhận thức đúng những thuận lợi, khó khăn 
của một tỉnh mới tái lập, nêu cao tinh thần 
đoàn kết, giữ vững truyền thống cách mạng 
của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách để phấn đấu vươn lên. Với tỉnh thân 
thật sự cầu thị và chủ động tiến công như 
vậy, 10 năm tái lập có thể nói cũng là 10 năm 
Ninh Bình liên tục ổn định và phát triển. 

Nhìn trên tổng thể, 10 năm qua nền kinh 
tế Ninh Bình tăng trưởng với tốc độ tương 
đối nhanh. Năm 2001, GDP tăng gấp 2,4 lần 
so với năm 1992 (bình quân mỗi năm 
tăng 10,1%). 

Nét nổi bật trong kinh tế là những thành 
tựu về sản xuất nông nghiệp. Từ một nền 
nông nghiệp sản xuất nhỏ, mang tính tự cấp 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 
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tự túc, đến nay Ninh Bình đã phá được thế 
độc canh cây lúa, đưa nông nghiệp phát triển 
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. 
Mười năm qua, Ninh Binh liên tục được 
mùa, năng suất và sản lượng lúa ở tất cả các 
vùng, miền trong tỉnh đều tăng làm cho sản 
lượng lương thực, bình quân lương thực tính 
theo đầu người và giá trị sản xuất nông 
nghiệp tăng hơn hai lần so với năm 1992. 
Cùng với kết quả về sản xuất lúa, Ninh Bình 
đã đây mạnh việc khai thác và nuôi trồng 
thủy sản. Phong trào nuôi tôm sú phát triển 
mạnh cùng với dự án khai thác vùng kinh tế 
ven biển Kim Sơn đã đưa sản lượng thủy sản 
năm 2001 tăng gấp 6,5 lần năm 1992. Bước 
đầu hình thành những vùng chuyên canh cây 
công nghiệp, cây ăn quả gắn với công nghiệp 
chế biến ở thị xã Tam Điệp và các huyện 
Nho Quan, Yên Mô. Kinh tế trang trại cũng 
đang phát triên mạnh. Hiện nay, Ninh Bình 
có hơn 300 trang trại loại vừa và nhỏ. Nhiều 
trang trại sản xuất có hiệu quả Cao, BÓp 
phân khai thác tiềm năng về đất đai, giải 
quyết việc làm và tăng thu nhập cho người 
lao động. 

Sản xuất công nghiệp từ chỗ hết sức nhỏ 
bé, phân tán, lạc hậu đến nay Ninh Bình đã 
có những bước phát triển với những công 
trình mới, sản phâm mới đạt chất lượng cao 
như xi-măng Hệ Dưỡng, gạch Vườn Chanh, 
nước khoáng Cúc Phương, bê tông thép, khí 
công nghiệp, thịt đông lạnh, rau quả chế biến 
xuất khâu... Giá trị sản xuất công nghiệp địa 
phương tăng 13%/năm. Nhà máy xi-măng 
Tam Điệp với công suất 1,4 triệu tấn/năm đã 
được khởi công xây dựng vào năm 2000 và 
sẽ hoàn thành vào năm 2004. Dự án khu 


công nghiệp tập trung Tam Điệp được tổ 


chức triên khai thực hiện ; trong đó, nhà máy 
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cán thép chất lượng cao, công suất 12 vạn 
tấn/năm đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đi 
vào sản xuất. Hai ngành công nghiệp mũi 
nhọn là vật liệu xây dựng và chế biến nông 
sản đều có mức tăng trưởng khá. Sản xuất 
tiêu thủ công nghiệp bắt đầu khôi phục lại 
một số ngành nghề truyền thống. Hiện tại, 
Ninh Bình có 36 làng nghề, chủ yếu là sản 
xuất hàng cói, thêu ren, đồ gỗ, đá mỹ nghệ 
và chế biến nông sản, thực phẩm. Việc phát 
triên sản xuất tiêu, thủ công nghiệp đã 
góp phần giải quyết việc làm cho gần 16 vạn 
lao động. Công nghiệp ngoài quốc doanh 
cũng đang phát triển mạnh. Từ chỗ chỉ có 
3 doanh nghiệp (năm 1992) đến nay đã có 
270 doanh nghiệp, thu hút hàng vạn lao 
động. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, trong đó có những sản 
phâm thay thế hàng ngoại nhập được thị 
trường ưa chuộng. 

Hoạt động dịch vụ chuyển biến theo 
chiều hướng tốt. Thị trường hàng hóa dôi 
dào, phong phú, giá cả ốn định, đáp ứng 
ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của các 
tầng lớp nhân dân. 


Du lịch là tiềm năng, thể mạnh. của Ninh 
Bình đang được đầu tư phát triển về cơ sở hạ 
tầng, cũng như việc tu bô, tôn tạo các di tích, 
danh thắng theo chương trình quốc gia về 
phát triển du lịch. Khu di tích lịch sử văn hóa 
cố đô Hoa Lư và khu danh lam thắng cảnh 
Tam Cốc - Bích Động, khách du lịch trong 
và ngoài nước đến thăm ngày càng đông. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng khá 
nhanh (11%/năm). Giá trị xuất khẩu nâng từ 
2,5 triệu USD năm 1992 lên hơn 9 triệu USD 
năm 2001. 

Tỉnh cũng đã khơi dậy mọi nguồn lực cho 
đầu tư phát triển. Do vậy, cơ sở vật chất kỹ 
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thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được 
tăng cường. Chỉ tính riêng năm 2001, tông 
số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trên địa 
bàn đạt 1 200 tỉ đồng, gấp 40 lần so với năm 
mới tái lập tính. Hàng loạt các công trình 
như trạm bơm, đê kè, hồ đập, đường giao 
thông, trường học, bệnh viện được nâng cấp 
hoặc xây dựng mới. Phong trào làm đường 
giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh 
mương và thi đua lao động sản xuất, kinh 
doanh giỏi đã diễn ra sôi nối trong toàn tỉnh 
mà điển hình là Công ty bê-tông thép, Xí 
nghiệp cơ khí Quang Trung, Hợp tác xã 
nông nghiệp Hợp Tiến... Nhờ đầu tư đúng 
hướng với phương châm tập trung và dứt 
điểm nên nhiều công trình đã được đưa vào 
sử dụng sớm hơn so với dự kiến và phát huy 
ngay được hiệu quả, phục vụ thiết thực cho 
sản xuất và đời sống nhân dân. Đến nay, có 
100% số xã và 97% số hộ được sử dụng điện 
lưới quốc gia ; 95% số xã, phường có trường 
học cao tầng, kiên cố ; 100% số xã có trạm Vy 
tế. Toàn tỉnh có 92 điểm bưu điện - văn hóa 
xã và đạt tỷ lệ 200 máy điện thoại/một vạn 
dân. Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật đã làm thay đối rõ rệt bộ mặt đô thị 
và nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Thị xã Ninh Bình từ chỗ xuống 
cấp nghiêm trọng nay đã khang trang hơn, 
sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, xứng đáng là 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. 


Nét nôi bật trên các lĩnh vực văn hóa, xã 


hội là sự phát triển đồng đều và khá toàn 
diện. Các ngành và các lĩnh vực như văn 
hóa - thông tin, phát thanh - truyền hình, thê 
dục thể thao, khoa học công nghệ và môi 
trường, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số và 
kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ 
em, v.v.. đều được Nhà nước tặng thưởng 
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Huân chương Lao động. Một số ngành đã 
được Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu cả 
nước. Hầu hết các huyện, thị trong tỉnh đều 
đã thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về 
"Quy chế Dân chủ ở cơ sở" và cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa". Chất lượng giáo dục được duy trì, 
số học sinh giỏi đạt giải quốc gia năm 1992 
chỉ có một em, đến nay đã có trung, bình 
55 em/năm và có hai em đạt giải quốc tế. 
Toàn tỉnh có 79/155 trường tiểu học đạt 
chuẩn quốc gia, 6/8 huyện thị đạt chuẩn phổ 
thông trung học cơ sở. Phong trào thể dục, 
thể thao quần chúng phát triển mạnh cả về số 
lượng, chất lượng và hình thức hoạt động. 
Năm 2001, các vận động viên tham gia giải 
quốc gia và quốc tế đã giành được kết quả 
cao với 32 huy chương các loại. Công tác 
xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và 
thực hiện chính sách xã hội được quan tâm 
chỉ đạo đúng mức và đạt kết quả tốt. Số hộ 
đói hầu như không còn, số hộ nghèo giảm 
hắn, số hộ khá và giàu ngày một tăng. Nhìn 
chung cả đời sống vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân đều ôn định, từng bước được cải 
thiện và nâng cao. 

_ Cùng với nhiệm vụ trung tâm TP phát triển 
kinh tế, từ năm 1992 đến nay Ninh Bình đã 
có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ then chốt là xây dựng Đảng. Hiện tại 
toàn tỉnh có 4,3 vạn đảng viên, 629 tổ chức 
cơ sở đảng, trong đó 78% số tổ chức cơ sở 
đảng đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững 
mạnh". Dân chủ trong xã hội nói chung và 
trong Đảng nói riêng ngày càng được mở 
rộng và phát huy, nội bộ đoàn kết thống 
nhất, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 
chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày 
càng được củng cố. 
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Với những thành tựu trong 10 năm qua, 
Đảng bộ, quân và dân tính Ninh Bình đã 
được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng 
320 Huân chương Lao động các loại, 5 đơn 
vị và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh 
hùng lao động trong thời kỳ đôi mới. 

* 


* * 


Cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh 
Ninh Bình ngoài những thuận lợi cũng còn 
không ít khó khăn ; bên cạnh những thời cơ 
là những thách thức không nhỏ ; đồng thời 
với những thành tựu cũng có cả những sai 
lầm, khuyết điểm. Với tinh thần xuất phát từ 
thực tiễn, đánh giá đúng bản thân, dám nhìn 
thẳng vào sự thật, tỉnh Ninh Bình bước đầu 
rút ra một số bài học kinh nghiệm, từ đó kịp 
thời tự điều chỉnh, phấn đấu đạt được những 
kết quả ngày càng tốt hơn. 

Thứ nhất, đối với một tỉnh mới tái lập, 
vấn đề quan trọng hàng đầu là phải ổn định 
ngay bộ máy tổ chức ở tất cả các cấp, các 
ngành từ tỉnh, đến huyện, thị và cơ sở. Cùng 
với việc ôn định tổ chức, phải cố gắng xây 
dựng cho được đội ngũ cân bộ tương ứng và 
thích hợp (nhất là đội ngũ cốt cán). Nếu 
không làm được như vậy thì mọi hoạt động 
sẽ chuệch choạc, lúng túng và không có 
hiệu quả. 

Thứ hai, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất 
trong đội ngũ cân bộ lãnh đạo và quản lý các 
cấp, trước hết là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân 
dân. Để làm được điều đó, chúng tôi thực 
hiện phương châm cùng nhau chung sức, 
gánh vác nhiệm vụ chính trị của Đảng và 
Nhà nước giao cho. Trong công việc, thực 
hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Trong quan hệ cá nhân có điều gì vướng 
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mắc, thắng thắn đối thoại, trao đôi chân 
thành trên tình đồng chí nhằm thông cảm và 
hợp tác với nhau chặt chẽ hơn. 

Thứ ba, bảo đầm dân chủ rộng rãi, trước 
hết từ trong nội bộ Đảng. Chú trọng đây 
mạnh tự phê bình và phê bình, nhất là việc tự 
phê bình từ trên xuống và phê bình từ dưới 
lên. Thường xuyên tổ chức cho quần chúng 
góp ý kiến xây dựng Đảng dưới nhiều hình 
thức thích hợp. Trước đây tính Ninh Bình đã 
thực hiện khá tốt vấn đề dân chủ. Khi có 
Nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, Ninh Bình lại là một 
trong những địa phương triên khai sớm và 
thực hiện có hiệu quả. Vì thế đẳng viên tin 
tưởng cấp ủy hơn, dân tin Đảng và chính 
quyền hơn, hầu như không có điểm nóng. 

Thứ tư, xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ 
thống chính trị ở cơ sở đủ sức đáp ứng yêu 
câu ngày càng cao của công cuộc đổi mới. 
Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 
và của tỉnh có đi được vào quần chúng hay 
không và khi tổ chức thực hiện có đạt hiệu 
quả cao hay không phụ thuộc rất lớn vào hệ 
thống chính trị ở cơ sở, trước hết là tổ chức 
Đảng và chính quyền. Dân chủ ở cơ sở có 
được bảo đảm hay không, dân có tin Đảng và 
chính quyền hay không cũng phụ thuộc rất 
lớn vào hệ thống chính trị ở cơ sở. An ninh 
chính trị có được giữ vững, trật tự an toàn xã 
hội có được bảo đảm, đời sống nhân dân có 
được ổn định, cải thiện và nâng cao hay 
không cũng phụ thuộc rất lớn vào phương 
thức, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống chính trị ở cơ sở. 

Thứ năm, phải xây dựng một cơ cấu kinh 
tế phù hợp. Ninh Bình chủ yếu là một tỉnh 
nông nghiệp, vi thế những năm đầu tái lập 
tỉnh, trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp 
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chiếm tỷ trọng Ï khá cao (khoảng 60%). Song, 
về lâu đài, nếu chỉ trông chờ vào nông 
nghiệp, nhất là trong điều kiện độc canh cây 
lúa thì không thể nào giàu lên được. Vì vậy, 
càng những năm sau, tỷ trọng nông nghiệp 
trong cơ cấu kinh tế càng giảm, tỷ trọng 
công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. 
+ 


* k 

Đại hội đại biểu Đảng bộ nh Ninh Bình 
lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2001 - 2005) đã xác 
định những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho 
5 năm tới là : Ưu tiên tập trung thực hiện cho 
được ba khâu đột phá (phát triển nhanh 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến 
nông sản ; đấy mạnh các hoạt động du lịch 
và dịch vụ ; tập trung mọi nguôn lực cho đầu 
tư phát triên. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 
bình quân 8%/năm. Giá trị sản xuất nông 
nghiệp tăng 4%/năm ; công nghiệp và xây 
dựng tăng 16% ; dịch vụ tăng 11%. Cơ cấu 
kinh tế : nông nghiệp (40%) - công nghiệp 
(30%) - dịch vụ (30%). Sản lượng lương 
thực quy ra thóc bình quân mỗi năm đạt 
46 vạn tấn. Giá trị sản phẩm trên một héc-ta 
canh tác đạt bình quân 24 triệu đồng/năm. 
Giá trị hàng xuất khâu đến năm 2005 đạt 
50 triệu USD. Mỗi năm giải quyết việc làm 
cho 12 000 người, trong đó 25% số lao động 
được đào tạo, học nghề. Phấn đấu không 
còn hộ đói, giảm số hộ nghèo xuống dưới 
7% (theo tiêu chí mới). Mức sinh giảm 
0,3%o/năm. Thu ngân sách năm 2005 đạt 
160 tỉ đồng. Bình quân GDP đầu người 
năm 2005 tăng gấp 1,4 lần so với năm 2000. 
Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở vào năm 
2003 và đến năm 2005 có 50% số trường 
tiểu học đạt chuẩn quốc gia ; 90% SỐ Xã cÓ 
trạm bưu điện - văn hóa ; 100% địa bàn dân 
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cư được phủ sóng phát thanh, truyền hình ; 
80% đường giao thông nông thôn được rải 
nhựa hoặc bê tông ; trên 60% kênh tưới được 
kiên cố hóa ; 80% số đảng bộ, chỉ bộ, tổ chức 
chính quyền và tổ chức đoàn thể đạt tiêu 
chuẩn trong sạch, vững mạnh... 

Để đạt được các mục tiêu nói trên, Ninh 
Binh đang và sẽ thực hiện một số biện 
pháp vừa mang tính cơ bản vừa mang tính 
cấp bách : 

- Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu và tăng 
trưởng kinh tế trên cơ sở phát triển nông 
nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng 
hóa ; đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng công 
nghiệp và dịch vụ, đưa công nghiệp và dịch 
vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ 
cấu kinh tế ; thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, trước hết là công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

- Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết 
cầu hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp thu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 
xuất và đời sống. 

- Xây dựng quan hệ sản xuất mới ; tạo 
điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh 
tế phát triên mạnh mẽ, đúng hướng, hợp tác 
lâu dài và cạnh tranh lành mạnh ; tăng sức 
hấp dẫn đối với các nhà doanh nghiệp trong 
và ngoài nước để thu hút vốn đầu tư chính 
đáng của họ theo nguyên tắc bình đẳng, hai 
bên cùng có lợi. 

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hóa xã hội, 
ốn định và nâng cao đời sống nhân dân. 

Phát huy những thành tựu và truyền thống 
tốt đẹp của 10 năm sau tái lập, Đảng bộ, quân 
và dân Ninh Bình đang tích cực phần đấu đạt 
cho được các mục tiêu của Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, đưa Ninh 
Bình trở thành một tỉnh giàu mạnh.) 
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Thực trạng và giải pháp 
XÓA ĐỐI, @6IAñI 0ô2120 
Ø iWÔW8 7/tÔW #12 AW 


HỰC hiện đường lối đổi mới của Đảng, 

| sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn những năm qua đã có nhiều khởi 

sắc và đạt được những thành tựu to lớn. Đời 
sống các tầng lớp dân cư ở nông thôn, chủ yếu 
là nông dân đã được nâng lên cả về vật chất và 
tinh thân. Số hộ giàu và mức giàu ở nông thôn 
tăng lên, số hộ nghèo và mức nghèo giảm 
xuống. Công tác xóa đói, giảm nghèo được 
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư 
thỏa đáng, thông qua hàng loạt cơ chế, chính 


sách và chương trình, dự án quốc gia và quốc 


tế, nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ. 
Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn đã giảm 
từ trên 30% (những năm đầu: thập kỷ 90 
thế kỷ XX) xuống 14,3% (năm 2000) và còn 
12% (năm 2001). Tốc độ xóa đói, giảm nghèo 
vùng nông thôn đạt binh quân 2%/năm và Việt 
Nam được quốc tế đánh giá. là nước đi đầu 
trong các nước đang phát triển về tốc độ xóa 


đói, giảm nghèo nhanh trong những năm gần 


đây, nhất là khu vực nông thôn. (Xem biểu 
bên). 

Không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà mức 
nghèo ở nông thôn cũng đã giảm nhiều so với 
các năm trước. Tình trạng thiếu đói giáp hạt 
thường xảy ra trước đây đối với các hộ nghèo 
nông thôn ở mức 5-7%, những năm gần đây đã 
giảm xuống dưới 1% (năm 2000 là 0,7% số hộ 
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và 0,8% số khẩu). Cuối tháng 11-2001 cả nước 
có 100,4 nghìn hộ và 503,4 nghìn khâu thiếu 
đói giáp hạt, chiếm 0,88% số hộ và 0,95% 
số khẩu, giảm 6,4% và 6,7% so với cùng kỳ 
năm 2000. Đặc biệt, số hộ nghèo thiếu ăn trên 
6 tháng ở khu vực nông thôn về cơ bản đã 
được xóa. Tình trạng thiếu lương thực trong 
các hộ nghèo chỉ còn diễn ra trên diện hẹp và 
thời gian ngăn, chủ yếu là những hộ neo đơn, 
giả cả vào thời điêm những tháng giáp hạt Ở 
miền Bắc, miền ¡ Trung, những vùng bị thiên tai 
nặng ở đồng bằng sông Cửu Long và duyên 
hải miền Trung. Cho đến nay, nhiều tỉnh đã 
cơ bản xóa hộ đói và giảm hộ nghèo ở nông 


Tỷ lệ hộ nghèo theo vùng và theo 
khu vực nông thôn, thành thị 2 năm 1999 - 
2000. (2) 


* PGS, TS. Vụ trưởng, Tổng cục Thống kê 
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thôn xuống dưới mức 10% theo tiêu chuẩn 
mới. 

Nguyên nhân trực tiếp của những thành tựu 
trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở khu vực 
nông thôn những năm qua là : kinh tế tăng 
trưởng ở mức cao, an ninh lương thực bảo đảm 
trong mọi tình huống, xã hội ổn định. Khi tổng 
sản phẩm xã hội tăng nhanh, của cải vật chất 
phong phú, đa dạng, giá cả thị trường ôn định, 
người được hưởng lợi nhiều nhất là người có 
thu nhập thấp, người nghèo ở nông thôn. Với 
thị trường và giá cả lương thực, thực phẩm 
hiện nay, người nghèo ó ở nông thôn vẫn có mức 
sống tối thiểu và vượt qua nạn đói giáp hạt 
không mấy khó khăn. Những hộ nghèo nhưng 
có sức lao động và không lười biếng, chắc 
chắn sẽ không bị đói mà có thể thoát nghèo 
trong cơ chế mới. 

Nguyên nhân bao trùm là sự quan tâm đặc 
biệt và chỉ đạo đồng bộ của Đảng và chính 
quyền các cấp đối với nông thôn, nông nghiệp, 
nông dân và xóa đói, giảm nghèo. Chiến lược 
xóa đói, giảm nghèo. của Đảng và Nhà nước ta 
trong thời kỳ đôi mới đã đi vào cuộc sống và 
phát huy tác dụng tích cực. Các chương, trinh, 
dự án của Trung ương, của quốc tế, của địa 
phương, của các ngành, của Hội Nông dân... 
đã và đang giúp các hộ nghèo một cách thiết 
thực, có hiệu quả. Đặc biệt Chương trình 135 
xóa đói, giảm nghèo ở trên 2 nghìn xã đặc biệt 
khó khăn, hằng năm đã đầu tư hàng ngàn tỉ 
đồng giúp đồng bào vùng xa, vùng sâu, vùng 
căn cứ Cách mạng, các hộ nghèo, hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số... phát triển sản xuất, nâng cao 
mức sống, xóa đói, giảm nghèo. Theo báo cáo 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
năm 2001, Nhà nước đã đầu tư hơn 1 400 tỉ 
đồng cho các chương trình xóa đói, giảm 
nghèo, trong đó 800 tỉ đồng đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng, 200 tỉ đồng xây dựng trung 
tâm cụm xã, 170 tỉ đồng định canh định 
cư, 240 tỉ đồng xây dựng vùng kinh tế mới, 
_ 50 tỉ đồng ổn định đời sống dân cư, 20 tỉ đồng 
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phát triển ngành nghề ở nông thôn, 1 110 tỉ 
đồng tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng người 
nghèo và các tổ chức xã hội, đoàn thể, trong đó 
có Hội Nông dân Việt Nam. 

Các hộ nghèo ở vùng thiếu đói giáp hạt, 
vùng bị thiên tai ở đồng bằng sông Cửu Long 
và miền Trung còn được cấp 9 946 tấn lương 
thực và 20, tỉ đồng ngoài ngân sách nhà nước 
trong H tháng ‹ đầu năm 2001. Phong trào giúp 
người nghèo về giống cây trồng, vật nuôi, hỗ 
trợ vôn và kỹ thuật của cộng đồng các thôn xã 
và truyền thống tương thân, tương ái, lá lành 
đùm lá rách trong nông thôn nước ta được duy 
trì và mở rộng tại các địa phương dưới sự chỉ ` 
đạo và tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam 
cũng là một trong những yếu tố tích cực góp 
phân tăng nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo ở 
nông thôn những năm qua. 

Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam, họp 
tại Hà Nội tháng 12-2001, ông A. Xtia, Giám 
đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã 
nhận xét rất đúng rằng : "Trong thập kỷ qua, 
nhờ xây dựng chu đáo và nỗ lực thực hiện 
chương trình cải cách, Việt Nam đã thành 
công hơn những nước đang phát triển khác 
trong những mục tiêu phát triển và xóa đối, 
giảm nghèo... Tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ người 
biết chữ tăng, sức khỏe người dân được cải 
thiện...". Rõ ràng, những thành tựu về xóa đói, 
giảm nghèo ở nông thôn là to lớn và bắt nguồn 
từ đường lối đối mới của Đảng ta. Vai trò của 
Hội Nông dân các cấp đóng góp phần quan 
trọng. 

Tuy nhiên, sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo 
hiện nay ở nông thôn vẫn chưa hết khó khăn và 
còn nhiều vấn đề nổi cộm. Đó là tốc độ giảm 
nghèo không đều giữa các vùng, các địa 
phương, tính vững chắc và ôn định chưa cao, 
mức sống vật chất và tinh thần của vùng nghèo 
và hộ nghèo còn thấp so với mức trung bình 
của toàn xã hội. Khoảng cách giàu nghèo ở 
nông thôn có xu hướng doãng ra và chưa có 
khả năng thu hẹp. Khó khăn và thách thức lớn 
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nhất cho công tác xóa đói, giảm nghèo ở nông 
thôn hiện nay là thị trường và giá cả nông sản 
không ốn định, dẫn đến thu nhập và việc làm 
của nông dân nói chung và nông dân nghèo 
nói riêng thấp và tăng chậm. Ở vùng đồng 
bằng, ven biên tình trạng đất chật, người đông, 
lao động thừa, việc làm thiếu là phổ biến. Ở 
đồng bằng sông Cửu Long, một bộ phận nông 
dân không có đất, nguôn sống chính là lao 
động làm thuê, trong khi đó ngành nghề và 
dịch vụ phi nông nghiệp phát triển chậm, dân 
số và lao động tăng nhanh. Do đó, lao động dư 
thừa nhiêu, thu nhập nông dân thấp, khả năng 
tạo việc làm cho hộ nghèo càng khó khăn hơn. 

Ở vùng miễn núi, vùng cao, vùng sâu, quỹ đất 
nông, lâm nghiệp chưa sử dụng còn nhiều, 
nhưng chủ yếu là đất xấu, đất dốc và bạc màu, 
trong khi đó cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ 
dân trí thấp, nên khả năng khai hoang, mở 
rộng diện. tích, phát triển kinh tế trang trại rất 
hạn chế. Ở vùng sâu, vùng xa tập tục lạc hậu, 

trình độ canh tác theo phương thức tự cấp, tự 
túc, quảng canh vẫn là chủ yếu, nên số hộ 
nghèo nhiều nhưng tốc độ xóa đói, giảm nghèo 
vẫn chậm đo tiềm lực kinh tế địa phương và 
của hộ nông dân còn yếu. Tâm lý dựa vào Nhà 
nước, các tổ chức cứu trợ xã hội của nhiều hộ 
nông dân nghèo vẫn còn phố biến, trong đó 
chủ yếu là những hộ yếu thế lại lười lao động. 
Hiệu quả của các chương trình 135, 773, trồng 
mới 5 triệu ha rừng, nước sạch nông thôn... 
chủ yếu dành cho vùng nghèo và người nghèo 
nhưng phát huy chưa đều, chưa toàn diện. 

Vì vậy, để thực hiện chiến lược xóa đói, 
giảm nghèo ở nông thôn trong những năm tới 
cần có hệ thống các giải pháp tích cực và đồng 
bộ nhằm phát huy vai trò của Nhà nước, của 
các doanh nghiệp, của các tô chức đoàn thể, xã 
hội, nhất là Hội Nông dân và của chính quyên 
địa phương, của bản thân các hộ nông dân, kể 
cả hộ giàu và hộ nghèo. Trước mắt, chúng ta 
tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau : 
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Thứ nhất : Phát triển nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn toàn diện và vững chắc, làm nên 
tảng cho xóa đói, giảm nghẻo. Muốn vậy, cần 
đối mới quan điêm và nhận thức về vai trò và 
vị trí của mặt trận nông nghiệp trong cơ cấu 
kinh tế quốc dân thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải lấy sản xuất làm 
cơ sở cho xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn. 

Xuất phát từ quan điểm của Đảng, trong 
năm 2002 và những năm tiếp theo, các ngành, 
các cấp từ Trung ương đến địa phương và cơ 
sở tập trung cao độ sức lực, trí tuệ, cơ sở vật 
chất kỹ thuật để tạo ra bước phát triển đột biến 
của nông nghiệp nước ta theo hướng sản xuất 
hàng hóa găn với thị trường. Chuyển đổi cơ 
câu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, 
chuyên đôi cơ câu cây trông vật nuôi theo 
hướng lấy hiệu quả trên đơn vị diện tích, tăng 
thu nhập và tạo việc làm mới ở nông thôn làm 
trọng tâm. Thực hiện tốt chủ trương ổn định 
diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực, 
chuyển một bộ phận đất lúa năng suât thấp 
sang nuôi trông thủy sản, cây công nghiệp, cây 
ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Phát triển 
ngành nghề và dịch vụ nông thôn để thu hút hộ 
nghèo nhằm tăng thu nhập cho họ, góp phần 
xóa đói, giảm nghèo băng các hoạt động phi 
nông nghiệp. 

Thứ hai : Tăng đầu tư cho nông nghiệp và 
nông thôn đến mức 25%. Trong cơ cấu đầu tư 
cần dành tỷ lệ hợp lý để dạy nghề cho nông 
dân bao gôm đào tạo nghề mới, đào tạo lại, bôi 
dưỡng ngắn hạn kiến thức và kinh nghiệm làm 
ăn bằng các ngành nghề nông nghiệp và công 
nghiệp dịch vụ. Ưu tiên đào tạo nâng cao dân 
trí và trình độ nghề nghiệp của các hộ nghèo. 
Đầu tư cho dạy nghề, cho giáo dục ở vùng 
nghèo là góp phân xóa đói, giảm nghèo ; vì nói 
như đồng bào xã nghèo Yang Mao, huyện 
Krông Bông, Đắc Lắc : "Thêm cái chữ là bớt 
đi sự nghèo khó". Vốn đầu tư cho nông nghiệp 
qua các chương trình khuyến nông, khuyến 
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công ở nông thôn cần tăng cường vì hiệu 
quả cao và tính thiệt thực của nó. Vôn cho các 
chương trình 135, 773 trồng mới 5 triệu ha 
rừng, nước sạch nông thôn cần dành sự ưu 
tiên cho xã nghèo, hộ nghèo và xóa đói giảm 
nghèo. 

Thứ ba : Hoàn thiện quy hoạch tông thể về 
sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến 
nông sản, làm cơ sở cho kế hoạch hóa và đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông, thôn. Ưu tiên 
các vùng miên núi, vùng sâu, vùng Xa, Các Xã 
thuộc Chương trình 135, vùng có nhiều trang 
trại để thu hút hộ nghèo vào sản xuất. Đây là 
giải pháp hết sức quan trọng có ý nghĩa thiết 
thực và lâu đài. Trong quy hoạch cần quan tâm 
đến các vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn 
phục vụ xuất khẩu, các ngành công nghiệp chế 
biến nông sản và những ngành công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp như điện, cơ khí, chế 
biến nông, lâm, thủy sản, quy hoạch hệ thống 
trạm, trại nghiên cứu thực nghiệm và chuyển 
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông 
nghiệp, nên chú ý nông dân nghèo và mục tiêu 
xóa đói, giảm nghèo. Cần coi trọng quy hoạch 
vùng nông sản xuất khẩu có chất lượng Cao, 
đồng thời quan tâm đúng mức đến vùng kinh 
tế mới, vùng nghèo để thu hút các hộ nghèo 
vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

Thứ tư : Thực hiện giải pháp ' 'kích cầu" 
bằng các chính sách "khoan sức dân" ở nông 
thôn, trong đó. bỏ thuế sử dụng đất nông 
nghiệp là việc cần thiết. Ngay năm 2002, Nhà 
nước cần miễn thuế sử dụng đất cho toàn bộ hộ 
nông dân ở tất cả các vùng có quy mô đất, 
nông, lâm nghiệp bằng mức hạn điên của Luật 
Đất đai năm 1993. 

Thứ năm : Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, 
nông dân và xóa đói, giảm nghèo theo hướng 
tích cực hơn, hiệu quả hơn. Nhân rộng mô 
hình sản xuất nông nghiệp kiêu mới, nhất là 
mô hình kinh tế trang trại, tổ hợp tác tự nguyện 
của các hộ nghèo ; phát huy mạnh mẽ vai trò 
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của Hội Nông dân các cấp trong xóa đói, giảm 
nghèo ở nông thôn. Tổ chức sơ kết, tổng kết để 
rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp chuyển đối từ hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp kiểu cũ, hợp tác xã nông 
nghiệp mới thành lập và tổ hợp tác giản đơn 
của các hộ nghèo với sự giúp đỡ của Nhà nước, 
của Hội Nông dân. Tăng cường vai trò của 
Nhà nước trong việc ban hành các Nghị định, 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã 
nông nghiệp kiêu mới, nhất là các chính sách 
hỗ trợ về vốn và cán bộ giúp hợp tác xã nông 
nghiệp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kiện 
toàn bộ máy quản lý phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ của hợp tác xã dịch vụ cho kinh tế hộ 
nông dân sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị 
trường theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới và 
kinh tế trang trại là các hình thức tổ chức sản 
xuất kiểu mới, là môi trường tạo việc làm mới, 
tăng thu nhập cho nông dân, trong đó có nông 
dân nghèo. Cả nước hiện có khoảng 70 ngàn 
trang trại, hằng năm tạo việc làm cho 30 vạn 
lao động và tạo ra hàng ngàn tỉ đồng giá trị 
nông sản. Đó là giải pháp tích cực để xóa đói, 
giảm nghèo hiện nay và những năm tới rất có 
hiệu quả. 

Hỗ trợ mô hình kinh tế trang trại gia đình 
bằng các chính sách kinh tế phù hợp, khuyến 
khích phát triển mô hình này ở những vùng 
còn nhiêu tiêm năng đât đai, lao động kê cả lao 
động giản đơn của các hộ nghèo, xã nghèo, 
nhằm tăng nông sản hàng hóa có chất lượng 
cao và chất lượng trung bình. 

Thứ sáu : Giải quyết tốt vẫn đề thị trường 
tiêu thụ và giá cả nông sản : xóa đối, giảm 
nghèo ở nông thôn chỉ có thê thực hiện được 
khi nông sản có đầu ra ôn định. Vì vậy cần ưu 
tiên đầu tư vốn và khoa học kỹ thuật để phát 
triển sản xuất nông sản hàng hóa trong từng 
thời kỳ phù hợp với quy hoạch phát triên nông 
nghiệp cả nước. Từ năm 2002, cần đôi mới kế 
hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn 
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quy mô sản xuất với thị trường, tiêu thụ trong 
và ngoài nước, lấy chất lượng và hiệu quả làm 
mục tiêu. Vấn đề trợ giả, trợ cước và miễn 
giảm thuế doanh thu cần được nghiên cứu và 
hoàn thiện theo hướng có lợi cho cả người giàu 
và người nghèo. 

Nhà nước gắn với chính quyền địa phương 
xây dựng hệ thống tô chức thu mua nông sản 
hàng hóa cho nông dân. Tiến tới hình thành 
mạng lưới theo mô hình hợp tác xã hoặc tổ 
hợp tác thu mua nông sản thông nhât giữa các 
địa phương theo phương thức và giá sàn quy 
định của Nhà nước. Giải quyết thỏa đáng quan 
hệ giữa Nhà nước, nông dân và các doanh 
nghiệp trong cung ứng vật tư nông nghiệp, 
xuất khẩu nông sản và phân phối lợi nhuận. Từ 
năm 1999, Chính phủ bãi bỏ thuế xuất khẩu 
nông sản là giải pháp tích cực, nhưng chưa đủ. 
Để tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam 
trong bối cảnh hiện nay phải có nhiều giải 
pháp đồng bộ hơn, một mặt tăng năng suất và 
chất lượng sản xuất trong nước để giảm chỉ 
phí ; mặt khác, mở rộng và ổn định thị trường 
theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa, bảo 
đảm chữ tín với khách hàng, tăng cường tiếp 
thị, đầu tư nghiên cứu và dự báo thị trường. 
Nhà nước có chính sách bảo hộ nông sản và 
vật tư, phân bón sản xuất trong nước ; bảo đảm 
ốn định giá cả và lợi ích của nông dân trong 
thời gian tương đối dài để họ yên tâm đầu tư 
thâm canh phát triên sản xuất. Đối với các xã 
nghèo và hộ nghèo, Nhà nước cần bô sung 
chính sách hỗ trợ giá "đầu vào" của sản xuất 
một cách hợp lý gắn với chương trình xóa đói, 
giảm nghèo ở nông thôn. 

Để bảo đảm tính khả thi của 6 giải pháp 
trên đây, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương 
đến địa phương và cơ sở, đông thời phát huy 
sức mạnh của các thành phần kinh tế, các tô 
chức đoàn thể, xã hội, trong đó Hội Nông dân 
các cấp có vị trí rất quan trọng và không thê 
thiếu. C] 
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TỪ CÁCH MẠNG... 


(Tiếp theo trang 13) 

Đã có người đặt câu hỏi vì sao Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại mở đầu bản Tuyên ngôn 
Độc lập của mình bằng hai câu trích dẫn từ 
hai bản Tuyên ngôn lịch sử của Hoa Kỳ và 
Pháp, lại là những quốc gia đã và sẽ trở 
thành những thế lực xâm hại đến nền độc 
lập của dân tộc Việt Nam ? Phải chăng đó 
chỉ là một sách lược nhằm tranh thủ hoặc 
đối phó với các thế lực của chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới 2 

Câu trả lời cho thấy Hồ Chí Minh luôn 
đặt sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt 
Nam gắn liền với thời đại. Người nhắc đến 
hai văn kiện lịch sử ấy với lòng trân trọng 
đặc biệt của một trí tuệ lớn đối với sự phát 
triển của văn minh nhân loại mà Cách 
mạng giành độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 
và Cách mạng tư sản Pháp 1789 là những 
cái mốc lớn của lịch sử loài người. Đó là 
nên tảng để vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam 
khăng định răng chính cuộc Cách mạng mà 
dân tộc Việt Nam đã giành được vào mùa 
Thu năm 1945 là bước đi tiếp, đồng thời 
cũng là một cái cột mốc cho sự phát triển 
của lịch sử giải phóng con người vi đó là 
mẫu hình đầu tiên và cũng là ngọn cờ của 
cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc nhỏ 
yếu thoát khỏi ách của chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới. Kế tục Cách mạng Tháng Tám 
1945, hai cuộc chiến tranh giải phóng 
chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ của 
nhân dân Việt Nam cùng cao trào giải 
phóng dân tộc diễn ra trên phạm vi toàn thế 
giới ở thập kỷ 60 của thế kỷ XX đã chứng 
minh điều đó. L] 
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chức có vai trò hàng đầu về hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp. Được thành lập năm 1963, 
với chức năng “xúc tiến mậu dịch giữa Việt 
Nam với các nước trên thế giới", VCCI đã trở 
thành tổ chức xúc tiến thương mại đầu tiên ở 
nước ta. Cùng với quá trình phát triên, chức 
năng của VCCI ngày càng được mở rộng. 
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1 - Đại diện để bảo vệ quyên lợi của cộng 
đông doanh nghiệp. 

Cũng như của bất cứ Phòng thương mại 
quốc gia nào trên thế giới, chức năng đại diện 
cho cộng đồng doanh nghiệp là chức năng quan 
trọng hàng đầu của VCCI. Phòng Thương mại 
quốc tế (ICC) khẳng định : Trong một nền kinh 
tế thị trường, Phòng Thương mại đại điện 
cho toàn bộ các hoạt động công nghiệp và 


hòng Thương mại nà (ông nghiệp Tit.Wam 
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 
PHÁT TRIÊN DOANH NGHIỆP 


Từ chỗ chỉ bó hẹp trong phạm vi xúc tiến mậu 
dịch quốc tế (xúc tiến ngoại thương) đến xÚC 
tiến thương mại - đầu tư ; rồi xúc tiến kinh 
doanh nói chung. Từ 1990, trước yêu cầu 
của giai đoạn phát triển mới, VCCI trở thành 
tô chức độc lập, phi chính phủ và được bổ 


sung thêm chức năng. VCCI đã thực sự trở: 


thành tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp - 
một thể chế quan trọng trong nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam. 


L HỖ TRỢ PHÁT TRIỀN DOANH NGHIỆP 


Điều lệ của VCCI xác định : VCCI là tổ 


chức quốc gia tập hợp và đại diện cho các hiệp 
hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp mọi 
thành phần kinh tế đông thời là tổ chức xúc tiến 
thương mại, đầu tư. Chức năng hỗ trợ phát triền 
doanh nghiệp của VCCI được thể hiện ở một số 
nội dung dưới đây. 


Số 25 (tháng 9 năm 2002) 


VŨ TIẾN LỘC" 


thương mại và nhân danh cả cộng đông kinh tế 
đề nói lên tiếng nói có uy tín và độc lập ; là đối 
tác của các cơ quan chính phủ và các tổ chức 
xã hội. 

Thực hiện chức năng đại diện cho cộng 
đồng doanh nghiệp, thời gian qua, VCCI đã 
triển khai 3 hoạt động chủ yếu sau : 

Một là, tạo lập kênh thông tin và đối thoại 
trực tiếp giữa các cơ quan chính quyền và 
doanh nghiệp ; tham gia tích cực vào quá trình 
xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế, tạo lập 
môi trường kinh doanh thuận lợi ở Việt Nam. 
Hằng năm, VCCI phối hợp với Văn phòng 
Chính phủ tô chức các cuộc gặp của Thủ tướng 
với doanh nghiệp. Đây chính là một trong 
những diễn đàn kinh tế lớn có ảnh hưởng 


* Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam 
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sâu sắc đến môi trường đầu tư kinh doanh ở 
Việt Nam. Bên cạnh đó, VCCI cùng với các bộ, 
ngành hữu quan và các địa phương tổ chức các 
cuộc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo các cơ quan 
_ chính quyền với doanh nghiệp để trao đôi cụ thể 
về những vấn đề đang đặt ra trong từng ngành, 
lĩnh vực, địa phương như thuế, hải quan, xuất 
nhập khẩu, ngân hàng, thanh tra, kiểm tra... Có 
thể nói, diễn đàn đối thoại giữa chính quyên và 
doanh nghiệp đã đi vào lịch sử đổi mới kinh tế 
ở Việt Nam như một điển hình của phong cách 
làm việc dân chủ và thiết thực, hợp tác góp phân 
thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và doanh 
nghiệp, tạo lập sự đồng thuận vì mục tiêu phát 
triển kinh tế đất nước. Cùng với diễn đàn kinh tế 
tư nhân và hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho 
Việt Nam, diễn đàn này đã góp sức hình thành 
các định hướng và giải pháp đôi mới kinh tế ở 
nước ta trong những năm qua. 

Bên cạnh đó, VCCI còn trực tiếp cử cán bộ 
của mình tham gia các nhóm nghiên cứu, tổ 
chức cho các doanh nghiệp tham gia góp ý vào 
các dự thảo nghị quyết của Đảng, văn bản pháp 
luật, chính sách của Quốc hội, Chính phủ. Sự 
tham gia của VCCI và đại diện các doanh 
nghiệp vào quá trình xây dựng luật pháp, chính 
sách đã góp phần bảo đảm cho các văn bản đó 
sát, đúng với thực tiễn và có tính khả thi. Ghi 
nhận vai trò tích cực của VCCI trong lĩnh vực 
này, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã 
chỉ thị : Đối với các văn bản pháp quy có liên 
quan tới doanh nghiệp trước khi ban hành hoặc 
trình Thủ tướng ban hành, cơ quan soạn thảo 
nhất thiết phải lấy ý kiến doanh nghiệp thông 
qua VCCT. 

Hai là, mở rộng liên kết, tập hợp các hiệp 
hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, xây dựng 
cộng đông doanh nghiệp Việt Nam thống nhất, 
tham gia tích cực vào quá trình chủ động hội 
nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, hầu hết các hiệp 
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hội doanh nghiệp và doanh nghiệp lớn đều là 
hội viên của VCCI. VCCI còn chú trọng việc 
tập hợp các hội viên là doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 
các văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động 
của mình, VCCI cố gắng thiết lập mối liên kết 
tự nguyện giữa các hiệp hội và các khu vực 
doanh nghiệp khác nhau trong nên kinh tế, để 
qua đó, không chỉ hình thành một tiếng nói 
chung mà còn tạo ra một khung khổ hợp tác có 
hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh và hội 
nhập. Là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, VCCI đã 
đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của các 
doanh nghiệp Việt Nam, chống áp đặt các điều 
kiện tiêu chuẩn quá cao của các nước phát triển 
về môi trường và trách nhiệm xã hội vào các 
quan hệ thương mại, tham gia ý kiến vào việc 
xây dựng một lộ trình hội nhập phù hợp với sức 
vươn lên của các doanh nghiệp và nền kinh tế 
Việt Nam. Với chức năng của mình, VCCI chủ 
động tham gia và có tiếng nói mạnh mẽ trong 
các hoạt động của Phòng Thương mại Quốc tế 
(ICC), Tổ chức giới chủ thế giới (IOE), Liên 
đoàn các Phòng Thương mại Công nghiệp 
châu Á - Thái Bình Dương (CACC]), Liên đoàn 
giới chủ châu Á - Thái Bình Dương (CAPE), 
Phòng Thương mại ASEAN (ASEAN CC]), 
Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương 
(PECC) và một số ủy ban hỗn hợp về hợp tác 
kinh tế giữa Việt Nam với nước ngoài. 

Ba là, bảo vệ quyền lợi chính đáng của từng 
doanh nghiệp, từng nhóm doanh nghiệp để góp 
phần quan trọng xây dựng môi trường kinh 
doanh lành mạnh. Cùng với các cơ quan hữu 
quan, VCCI đã có tiếng nói trong những trường 
hợp cụ thể để bảo vệ quyên lợi của doanh 
nghiệp, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn 
nảy sinh, tạo nên lòng tin của nhân dân, của 
giới doanh nghiệp đối với môi trường kinh 
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doanh ở Việt Nam. Việc đấu tranh chống các 
biểu hiện hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân 
sự, chống hiện tượng thực thi pháp luật, chính 
sách một cách tùy tiện trong các lĩnh vực thuế, 
hải quan, đất đai... đã đem lại kết quả tích cực, 
bảo vệ được lợi ích của doanh nghiệp. 

2- Xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và đâu tư. 

Tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư 
thuận lợi là điều kiện cần nhưng chưa đủ để các 
doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh 
nghiệp Việt Nam mới được hình thành và phát 
triển trong vài năm trở lại đây, với phân lớn là 
quy mô nhỏ và vừa. Vì vậy, thực hiện các biện 
pháp xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và đầu tư cũng 
được coi là điều kiện quan trọng cho sự phát 
triển của doanh nghiệp. Các biện pháp xúc tiến 
hỗ trợ đầu tư kinh doanh có thể được thực hiện 
bởi cơ quan nhà nước, nhưng kinh nghiệm của 
nhiều nước trên thế giới đã chứng minh răng, 
chúng sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn nếu 
thông qua các tổ chức của giới doanh nghiệp. 
VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp là thể chế 
thích hợp, đã cung ứng các dịch vụ xúc tiến hỗ 
trợ này. 

Ngay từ khi mới ra đời, VCCTI đã được giao 
nhiệm vụ tổ chức xúc tiến hỗ trợ thương mại, 
đầu tư ; sau gần 40 năm xây dựng và phát triển, 
chức năng này của VCCI ngày càng được mở 
rộng : 

Thứ nhất, cung cấp thông tin, tư vấn cho 
doanh nghiệp. Do có mối quan hệ mật thiết với 
các cơ quan của Chính phủ và cộng đồng doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, VCCI chủ động 
thu thập và cung cấp cho doanh nghiệp các 
thông tin về luật pháp, chính sách, về thị 
trường, về các đối tác... Đông thời, với đội ngũ 
cán bộ, chuyên gia và cộng tác viên có khả 
năng, VCCI đây mạnh tư vấn, hướng dẫn cho 
doanh nghiệp khai thác các cơ hội kinh doanh, 
thiết lập các quan hệ bạn hàng, nâng cao năng 
lực quản lý, giải quyết các tranh chấp phát sinh. 
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VCCI còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong 
việc quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp và sản 
phẩm tới khách hàng thông qua trang web, qua 
báo chí, bản tin và qua các hoạt động nghiệp vụ 
hằng ngày. 

Thứ hai, tổ chức đào tạo cân bộ cho doanh 
nghiệp, góp phân xây dựng đội ngũ doanh nhân 
Việt Nam. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 
và đội ngũ doanh nhân Việt Nam là một nhân 
tố quyết định đối với sự phát triển của nền kinh 
tế Việt Nam. Nhận thức được nhiệm vụ quan 
trọng này, trong chương trình công tác hằng 
năm, VCCI đã dành một nguôn lực đáng kể cho 
việc tố chức các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng. Trung bình, mỗi năm VCCI tổ chức từ 
500 - 600 lớp học cho trên 25 000 học viên từ 
các doanh nghiệp tham dự. Tới nay, các lớp học 
này đã và đang được triển khai ở nhiều tỉnh 
thành phố, một số lớp đã được mở tại các vùng 
biên giới, hải đảo, gần các lớp học về khởi sự 
và phát triển doanh nghiệp (SIYB). 

Ngoài ra, VCCI còn tổ chức một số chương 
trình đào tạo cho đội ngũ công nhân kỹ thuật, 
đội ngũ lao động lành nghề cho một số ngành 
kinh tế quan trọng của Việt Nam. 

Thứ ba, tổ chức chắp mối giới thiệu bạn 
hàng và các hoạt động xúc tiến khác. Chắp mối 
giới thiệu bạn hàng là một hoạt động tương đối 
đặc trưng cho thế mạnh của một Phòng Thương 
mại. Do có mối quan hệ rộng khắp với các hội 


viên của mình với các hiệp hội doanh nghiệp và 


với mạng lưới Phòng Thương mại thế giới, 
VCCI đã phát huy lợi thê của mình đê làm 
nhiệm vụ câu nôi, chấp môi cho các quan hệ 


làm ăn kinh doanh của các doanh nghiệp. Hoạt 


động chắp mối chủ yếu thực hiện thông qua 
tiếp xúc trực tiếp, qua điện thoại, qua hộp thư 
điện tử, qua thư giới thiệu... Mỗi năm, VCCI 
đón tiếp trên dưới 3 000 đoàn doanh nghiệp 
nước ngoài vào Việt Nam, và tô chức cho hàng 
trăm đoàn doanh nhân Việt Nam ra nước ngoài 


S/ 
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để tham gia hội nghị, hội chợ triển lãm, khảo 
sát thị trường tìm cơ hội làm ăn kinh doanh. 
VCCI cũng là địa chỉ tin cậy đê hỗ trợ các 
doanh nghiệp xác minh và kiểm tra đối tác của 
mình trước khi ký hợp đồng buôn bán, đầu tư, 
chuyển giao công nghệ v.v.. Các sự kiện văn 
hóa, giao lưu doanh nghiệp, các câu lạc bộ do 
VCCI tổ chức cũng là một hình thức để các 
doanh nghiệp làm quen, xây dựng quan hệ đối 
tác, xây dựng tính cộng đông. 

Ngoài ra, thông qua Trung tâm trọng tài 
quốc tế Việt Nam, VCCI đã hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong việc phòng tránh và giải quyết có 
hiệu quả các tranh chấp phát sinh trong kinh 
doanh ; thông qua Văn phòng Sở hữu công 
nghiệp và chuyển giao công nghệ, VCCI cũng 
tư vẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong VIỆC 
thực hiện bảo hộ sở hữu thương hiệu, kiểu dâng 
công nghiệp và sáng chế của mình. VCCI cũng 
cung cấp một số lượng lớn C/O và các giấy tỜ 
cần thiết khác trong thương mại quốc tế tạo 
thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các 
doanh nghiệp, v.v.. 

Với những hoạt động tích cực đa dạng, 
VCCI đã và đang thực hiện tốt các chức năng 
của mình, xứng đáng là người bảo vệ và hỗ trợ 
cho hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, vai trò thúc đây 
hỗ trợ các Hiệp hội doanh nghiệp của VCCI 
mới đang còn ở bước khởi đầu, chưa đấp ứng 
kịp thời yêu cầu của các doanh nghiệp. Chẳng 
hạn, do các nguôn tài lực và nhân lực còn hạn 
chế, VCCI chưa thể trải rộng diện phục vụ trực 
tiếp của mình tới toàn thể cộng đồng doanh 
nghiệp. Hoạt động của VCCI tại các vùng xa, 
vùng sâu còn yếu. Với tư cách là người đại diện 
cho doanh nghiệp, vai trò của VCCI mới chỉ 
thực hiện rõ nét trong việc tham gia xây dựng 
luật pháp, thực "hiện chính sách. Tư vấn để 
chuyển đổi cơ cấu, xác định chiến lược và quy 
hoạch ngành vùng và trong chính sách công 
nghiệp nói chung còn mờ nhạt. 
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.H. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỀ ĐÁP ỨNG YÊU 
CÂU PHÁT TRIÊN VÀ HỘI NHẬP CỦA 
CỘNG ĐÔNG CÁC DOANH NGHIỆP 


Yêu cầu bao trùm đối với VCCI trong thời 
gian tới, là góp phân hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường ở Việt Nam, tăng cường thế và lực 
của cộng đông doanh nghiệp Việt Nam, bảo 
đảm hội nhập thắng lợi vào nên kinh tế khu vực 
và thế giới. Để thực hiện được yêu cầu này, 
VCCI cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, đẩy 
mạnh các hoạt động nhằm thực hiện tốt các 
chức năng đại diện và hỗ trợ thúc đây sự phát 
triển của cộng đồng doanh nghiệp. Về tổ chức, 
bên cạnh việc tiếp tục phát triển hội viên là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa với số lượng hợp ý, 
VCCI cân đặc biệt chú trọng hỗ trợ phát triển 
và tập hợp các hiệp hội doanh nghiệp, các tập 
đoàn doanh nghiệp và các tông công ty lớn vào 
tổ chức của mình để tăng cường tính đại diện và 
mở rộng các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh 
nghiệp một cách gián tiếp thông qua các hội 
viên tập thể và các tổ chức xúc tiến khác của 
doanh nghiệp. Hoạt động của VCCI cân tập 
trung vào việc hỗ trợ phát triền cộng đông, bên 
cạnh việc coi trọng hoạt động hỗ trợ cụ thể từng 
doanh nghiệp. Đây là một sự chuyển hướng 
quan trọng cần thiết của VCCI trong tầm nhìn 
10 năm tới. Định hướng này khác biệt với chủ 
trương hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp, 
vừa tập hợp và hỗ trợ phát triển hội viên là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa như những năm trước 
đây, khi mà các hiệp hội doanh nghiệp và các 
tô chức xúc tiễn hỗ trợ doanh nghiệp hình thành 
chưa nhiều. 

Để có thể làm tốt chức năng hỗ trợ phát triển 
cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, VCCI 
cần triển khai 9 hoạt động sau : 

I- Đề xuất với Nhà nước xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống chính sách đối với các hiệp 
hội doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng và triển khai 
chương trinh trợ giúp thành lập và nâng cao năng 
lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp. 
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Hiện nay, các hiệp hội doanh nghiệp của 
Việt Nam hoạt động còn nhiều hạn chế, tính 
cộng đồng và khả năng liên kết hệ thống doanh 
nghiệp không cao. Nhiều hiệp hội chưa đủ sức 
để trở thành đối tác tin cậy và còn bất cập trong 
việc vươn ra thị trường thế giới... Do đó, VCCI 
cần tiếp tục tham gia với các cơ quan của Chính 
phủ để xây dựng khuôn khổ pháp lý và phối hợp 
tìm kiếm các nguồn lực, chủ tn triển khai 
chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động 
của các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. 

2- Để góp phần đấy nhanh quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh 
doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở 
Việt Nam, VCCI cần tiếp tục duy trì tốt các diễn 
đàn đối thoại giữa Chính phủ và doanh nghiệp. 
Đồng thời tham gia góp ý vào các phương án CƠ 
câu lại doanh nghiệp nhà nước, quy hoạch về 
chiến lược phát triển ngành, vùng. Nhất là, tham 
gia tích cực vào quá trình hoàn thiện hệ thống 
luật pháp kinh tế phù hợp với thực tiễn nền kinh 
tế nước ta và các cam kết hội nhập. Trước mắt, 
góp phân tích cực vào quá trình hoàn thiện các 
luật : Luật Thuế, luật Doanh nghiệp nhà nước, 
luật Doanh nghiệp, luật Phá sản doanh nghiệp, 
luật Thương mại, luật Đất đai, luật Đầu tư trong 
và ngoài nước theo hướng thông thoáng, thuận 
lợi, bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế ; đồng thời, đây 
mạnh hoạt động trong lĩnh vực thúc đấy triên 
khai thực hiện luật pháp, thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính... 

3- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của 
Chính phủ và các hiệp hội doanh nghiệp để 
tham gia có hiệu quả vào các tổ chức kinh tế thế 
giới và khu vực, bảo vệ quyền lợi của giới 
doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam ; góp 
phần xây dựng lộ trình hội nhập phù hợp của 
nền kinh tế Việt Nam vào nên kinh tế thế giới. 

4- Nghiên cứu tiếp tục đổi mới cơ chế và 
phương thức bảo vệ quyền lợi của từng doanh 
nghiệp, theo hướng tập trung ưu tiên báo vệ 
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quyên lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Việc 
bảo vệ quyền lợi cụ thể của từng doanh nghiệp, 
cần thực hiện bằng hình thức gián tiếp trên cơ sở 
tăng cường hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam, 
các đoàn luật sư và các công ty tư vấn luật. 

. 5- Tăng cường công tác thông tin, tư vấn ; 
xây dựng và áp dụng chương trình phần mềm 
thống nhất bảo đảm kết nối các cơ sở dữ liệu 
thông tin của VCCI với các hiệp hội doanh 
nghiệp và các tổ chức xúc tiến khác, tiến tới có 
sự phân công hợp tác chặt chế về nội dune 
thông tin. Phối hợp với các hiệp hội doanh 
nghiệp, xây dựng hồ sơ ngành hàng, thị trường, 
chuyên nghiệp hóa đội ngũ cân bộ và xây dựng 
đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, tình nguyện 
viên ở trong nước và ngoài nước để tăng cường 
khả năng tư vấn của cơ quan VCCI. 

6- Xây dựng quỹ và nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo phát triền nguôn nhân lực cho 
các doanh nghiệp hình thành Chương trinh 
quốc gia vê đào tạo doanh nhân. Quỹ đào tạo 
được hình thành từ các nguồn tài trợ của Nhà 
nước, của các dự án quốc tế, của VCCI và một 
phân từ đóng góp của các Hiệp hội ngành nghề 
và các doanh nghiệp. Chương trình quốc gia về 
đào tạo doanh nhân bao gôm cả chương trình 
hỗ trợ đào tạo phổ cập cho khu vực doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (như chương trình khởi sự và 
phát triển doanh nghiệp - SIYB) và chương 
trình cao cấp dành cho các nhà quản lý các 
doanh nghiệp lớn thuộc mọi thành phần kinh tế. 
Bên cạnh đó, cần mở rộng chương trình đào tạo 
gián tiếp cho doanh nghiệp, thông qua đào tạo 
cho các giảng viên, hướng dẫn viên từ các hiệp 
hội doanh nghiệp và các cơ sở khác. 

7- Phát triển các dịch vụ xúc tiến, hỗ trợ 
doanh nghiệp thâm nhập thị trường theo 
nguyên tắc có sự phối hợp phân công với các 
hiệp hội và các tô chức xúc tiến khác. Tích cực 
hỗ trợ thúc đây sự hình thành của thị trường các 


(Xem tiếp trang 6.3) 
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CUỘC NHÂN DIỆN PHỨC TẠP 


UỘC tập kích vào Trung tâm Thương 
mại thê giới ở Niu Yoóc và Lâu Năm 


góc ở Oa-sinh-tơn ngày 11-9-2001 đã 
làm cả thế giới bàng hoàng. Mười chín tên 
khủng bố trên máy bay đâm vào tòa tháp đôi 
Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) là những 
người được giáo dục và đào tạo tại phương Tây. 
Mười lăm người trong số đó là những người Ả 
Rập Xê-út, quốc gia giàu nhất thế giới ` Rập. 
Tưởng cũng nên nhắc lại Trung tâm thương mại 
thế giới này đã từng bị đánh bom năm 1993 làm 
6 người chết, hơn 1 000 người bị thương, gây 
tốn thất 500 triệu đô-la Mỹ. Thủ phạm là những 
cựu chiến binh người Áp-ga-ni-xtan do Mỹ huấn 
luyện?' ! 

Ngược dòng thời gian, tháng 10 - 1995 có 10 
người bị bắt vì âm mưu đánh bom các mục tiêu 
ở Niu Yoóc, bao gồm trụ sở Liên hợp quốc, 
một văn phòng của FBI và các đường hầm 
Lin-côn và Hâu-lơn. Lãnh tụ tỉnh thần của 
nhóm này là Ô-ma Ra-man, hoạt động trong 
phe Mu- -gia-hit-đin trong cuộc chiến tranh ở 
Áp- -ga-ni-xtan. Ông ta được Hoa Kỳ cấp thị thực 
nhập cảnh năm 1990 qua sự thu xếp của một 
nhân viên CIA, khiến nhiều người tin rằng 
ông ta có những mối liên hệ với CIA. Tháng 
11-1995, năm người Mỹ và hai người Ấn Độ bị 
chết do vụ nổ bom cài trên một chiếc xe đỗ bên 
ngoài ngôi nhà của quân đội Mỹ ở Ri-át, Á Rập 
Xê-út. Ba trong bốn người Ả Rập Xê-út bị bắt 
đã thú nhận họ được tiếp tế vũ khí và chất nổ 
từ Áp-ga-ni-xtan, nơi họ đã từng chiến đấu. 
Tháng 6-1996 có 19 phi công và nhân viên 


NGUYÊN VĂN THANH 


không lực Hoa Kỳ bị đánh bom chết tại doanh 
trại của họ ở Đa-ran, Á Rập Xê-út. Cả hai vụ 
đều do cùng một nhóm tiến hành. 

Trên đây là một số ví dụ về những hoạt động 
khủng bố ở nơi này, nơi khác trên thế giới. 
Rõ ràng, chủ nghĩa khủng bố quốc tế có mặt ở 
nhiều nước, nhưng Hoa Kỳ vẫn là nơi phải 
hứng chịu những vụ khủng bố nghiêm trọng 
nhất, tuy không nhất thiết là nhiêu nhất. 
"Nuôi ong tay áo”, phải chăng là vậy ? No-man 
Xô-lô-môn, một nhà xã hội học An-giê-ri đã nói 
với phóng viên tờ Thời báo Lốt Ăng-giơ-lét ở 
An-giê : "Chính phủ của ông đã tham gia tạo ra 
con quái vật. Nay nó đã quay trở lại chống các 
ông và chống toàn thế giới - 16 000 người Á rập 
được huấn luyện ở Áp- øa-ni-xtan thực sự đã trở 
thành một cỗ máy giết người ghê gớm"®. Con 
số này thấp hơn thực tế, bởi chỉ riêng ở ` Rập 
Xê-út đã có khoảng 15 000 cựu chiến binh 
Áp- ga-ni-xtan. Ô-xa-ma Bin La-đen, người 
được coi là chủ mưu hai vụ đánh bom sứ quán 
Hoa Kỳ ở châu Phi năm 1998 và vụ 11-9 không 
phải luôn luôn năm trong danh sách những 
người DỊ nước Mỹ căm ghét. Cùng với nhiều 
người Hồi giáo cuồng tín khác, Bin La-đen rất 
có ích cho Mỹ trong những năm 80 thế kỷ trước, 
bởi họ là những người Mu-gia-hít-đin, những 
chiến binh Hỗi giáo thần thánh. Lúc đó người 
Mỹ coi họ là “những người khủng bố tốt”, hay 


(1) Xem Bưu điện Oa-sinh-tơn, 6-] 1 - 997 
(2) Bưu điện Oa-sinh-tơn, !S-8- 996 


60 


Số 25 (tháng 9 năm 2002) 


kế giới :(Uấn đề - đựư kiện 


như chính từ cửa miệng Rô-nan Ri-gân, là những 
"chiến binh của tự do". 

Trả lời câu hỏi những tên khủng bố muốn gì 
ở Hoa Kỳ, Ri-sớc Hét-xơ, Trưởng khoa nghiên 
cứu chính sách đối ngoại của Viện Brúc-cling 
trả lời : "Lời đáp cho câu hỏi này không phải 
giản đơn là chúng ta làm gì, mà chúng ta là ai. 
Thực tế chúng ta là quốc gia hùng mạnh nhất thế 
giới. Thực tế chúng ta là một quốc gia thế tục... 
Chỉ mỗi vấn đề chúng ta là ai và chúng ta thực 
sự hiện hữu đã làm cho người ta khó chịu”®, 
Ngày 7-8-1998, sau vụ hai sứ quán Mỹ ở châu 
Phi bị đánh bom, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ 
Xen-đi Béc-gơ tuyên bố : "Tôi nghĩ nhân dân 
Mỹ nên hiểu rằng : chúng ta đang sống trong 
một thế giới mà trong chừng mực nào đó, do Mỹ 
giữ vai trò lãnh đạo và do sự cuồng tín của một 
số người, chúng ta sẽ bị coi là mục tiêu"®, 
Tô-mát Phrí-man thì viết trên tờ Thời báo 
Niu Yoóc rằng, những kẻ khủng bố "không có 
chương trình hoặc nhu cầu đặc biệt nào về hệ tư 
tưởng. Đúng ra, họ chỉ được thúc đẩy bởi sự căm 
ghét chung chung đối với Hoa Kỳ, I-xra-en và 
những người bị coi là kẻ thù của đạo Hồi"®. Cựu 
Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn thì nói : "Người 
Mỹ là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố, một 
phần là vì chúng ta hành động để thúc đẩy hòa 
bình và dân chủ và vì chúng ta đoàn kết chống 
chủ nghĩa khủng bố "9. 

Có thực như J. W. Clin-tơn nói hay không ? 
Đáng buôn, đổi trắng thay đen là chuyện thường 
thấy trong nên chính trị Mỹ. Chỉ cần nhắc lại 
một chút rằng ngay cả tiến hành chiến tranh 
xâm lược, khủng bố nhà nước là tội ác lớn nhất 
cũng được Hoa Kỳ coi là chủ nghĩa nhân ái đích 
thực. Xâm lược đồng nghĩa với khai hóa ! Tháng 
2-1966, trên tờ Tin tức Hoa Kỳ và thế giới 
(US News & Worid Report), Đa-vít Lô-ren-xơ 
viết các dòng chữ sau đây có thể coi là ghê tởm 
bậc nhất trong lịch sử báo chí : "Những gì Hoa 
Kỳ đang làm ở Việt Nam là thí dụ có ý nghĩa 
nhất về lòng bác ái của một dân tộc này mang 
đến cho một dân tộc khác, mà chúng ta được 
chứng kiến trong thời đại này"?, Khi bị phản 
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bác, vị biên tập viên này còn gân cổ : "Đọc kỹ 
Những tội ác của Mỹ ở Việt Nam mới thấy tôi 
đúng : những dân tộc nguyên thủy với bản chất 
dã man phải được giúp đỡ để hiểu được những 
cơ sở thực sự của cuộc sống văn minh". Còn 
Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là L. Giôn-xơn và 
các quan chức Mỹ thì trấn an rằng : người Á 
châu không coi trọng mạng sống như người Mỹ 
đâu !? Cả L. Giôn-xơn và J. W. Clin-tơn chỉ tiếp 
nối nhất quán chính sách của những người đi 


Lá 


trược. 

Câu hỏi "Tại sao ?" vẫn là nỗi ám ảnh lớn 
nhất của những người quan tâm đến sự kiện 
ngày 11-9-2001. Một số người tự hỏi : Phải 
chăng "vì chúng ta là một quốc gia mong muốn 
cải thiện số phận và chia sẻ sự phồn vinh cho tất 
cả mọi người sống trên đất nước này và cho' 
nhân dân thế giới, nên mới bị bọn khủng bố 
ganh ghét và đánh phá ?". Hoàn toàn không phải 
như vậy. Bin La-đen đã trả lời phỏng vấn nhiều 
nhà báo phương Tây, trong đó có hai cuộc 
phỏng vấn dài của đài BBC đã được công bố vào 
cuối tháng 9. Những gì ông ta và những người 
cùng chí hướng đã nói trong 20 năm qua là nhất 
quán và cũng nhất quán cả trong hành động. Họ 
nói rằng, những mục tiêu chủ yếu của họ là 
nhằm vào các chế độ tham nhũng và tàn bạo ở 
Trung Đông, mà theo họ không phải là Hồi giáo 
đích thực ; và họ muốn bảo vệ những quyên của 
Hồi giáo chống lại những kẻ bất trung ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới. Đó là lý do tại sao họ chiến 
đấu ở Trê-sni-a, Bô-xnia, Bắc Phi, Ca-sơ-mia, 
Phi-líp-pin, v.v. Những ý kiến đó có tiếng vang 
khắp vùng này, nhất là trong những giới giàu có 
thân Mỹ. Theo Nô-am Chôm-sky thì họ chuyển 
sang chống Mỹ khi Hoa Kỳ thiết lập những căn 
cứ quân sự thường trực ở Á Rập Xê-út khoảng 


(3) Bưu điện Oa-sinh-tơn, 22-8-1998 
_(4) Bưu điện Oa-sinh-tơn, 22-8- 998 
(5) Thời báo Niu Yoóc, 22-8-1998 
(6) Bưu điện Oa-sinh-tơn, 9-8- | 998 
(7) Uy-li-am Blum, Nhà nước ngoài vòng pháp luật, 
Common Courage Press, Monroe, Maine, 2000, tr 8 
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10 năm trước đây với 5 000 quân Mỹ được bố 
trí ở Á Rập Xê- út và 3 500 quân Mỹ đồn trú ở 
Cô-oét . Họ nhin nhận sự việc ây chẳng khác gì 
VIỆC Liên Xô chiếm đóng Áp- ga-ni-xtan đã 
khiến những người sở tại phải cầm súng. Họ lên 
án lập trường phản dân chủ của Hoa Kỳ thể hiện 
trong việc ủng hộ các chế độ tham nhũng bạo 
tàn, họ đã nói lên điều mà người dân bình 
thường suy nghĩ, và họ đã có lý. Cũng đúng như 
vậy khi họ lên án các chính sách của Hoa Kỳ đối 
với I-rắc và I-ran. Họ hiểu, dù muốn hay không 
Hoa Kỳ đã tàn phá xã hội dân sự của I-rắc, 
đồng thời gián tiếp tăng cường sức mạnh cho 
Sát-đam Hút-xen. Và Hoa Kỳ đã ủng hộ một 
chế độ quân sự hà khắc kéo dài đã 35 năm ở 
I-xra-en để chống lại nhân dân Pa-le-xtin. Hoa 
Kỳ rất bị cô lập trên thế giới vì đã ủng hộ về 
quân sự, chính trị, ngoại giao cho sự thống trị 
bạo ngược đó. Tại khu vực này mọi người đều 
biết rất rõ điều đó và ngay cả những chủ ngân 
hàng, những doanh nhân Hồi giáo giàu có nhất 
thân Mỹ cũng có những cảm thức tương tự. Khi 
Bin La-đen nói lên mục tiêu chiến đấu của mình 
thì có sự cộng hướng. Người ta cũng căm ghét y 
thật, bởi vì tuyệt đại đa số nhân dân chống lại 
chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa Hồi 
giáo cực đoan của y. Nhưng một phần lớn trong 
thông điệp của ông ta đã phản ánh những giì 
dân chúng suy nghĩ và được chứng minh trong 
thực tế. 

Đối với nhiều người Hồi giáo, việc người Mỹ 
ném bom Áp-ga-ni-xtan và I-rắc và việc họ làm 
ngơ, nếu không nói là khuyến khích, I-xra-en 
đánh phá Pa-le-xtin, đã làm cho Mỹ trở thành kẻ 
thù chính của họ, là nguyên nhân chính của 
những nỗi đau của thế giới Á Rập. Tại những 
thánh đường từ Gia-va đến Luân-đôn, các tín đồ 
Hồi giáo khi phủ phục cầu nguyện đều kèm theo 
câu "Cầu xin Thượng để trừng phạt nước Mỹ". 
Đối với các nhóm gi-hát, chiến lược của họ 
nhằm hai mục đích. Thứ nhất, đưa cuộc chiến 
đầu đến sân nhà của người Mỹ. Thứ hai, làm 
lung lay các thế lực Á Rập đang phải dựa vào 
Mỹ để bám giữ chính quyền. Họ đã từng trục 
được quân Mỹ ra khói Li-băng năm 1982, ra 
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khói Xô-ma-li mười năm sau đó. Và cũng đã 
mười năm nay, họ chống lại quân Mỹ ở Á Rập 
Xê-út, ở Cô-oét. Nay Hoa Kỳ đang thiết lập 
thêm 13 căn cứ quân sự mới, với 60 000 quân ở 
9 nước Hồi giáo. Cuộc chiến đấu của họ cũng 
theo đó mà mở rộng thêm. 

Đối với Hoa Kỳ thì ngay từ 1992 sau khi 
Liên Xô sụp đổ, họ đã nói rõ : "Mục tiêu thứ 
nhất của chúng ta là ngăn sự trỗi dậy lại của một 
kình địch mới ... chúng ta phải duy trĩ những bộ 
mắy để làm nãn lòng sự cạnh tranh tiềm tàng 
của những ai, dù chỉ là khát vọng có vai trò khu 
vực hay toàn cầu lớn hơn"®, Thật vậy, Hoa Kỳ 
phải bằng mọi giá ngăn ngừa một xã hội nào đó 
phát triển lớn mạnh khả dĩ trở thành tấm gương 
cho một chế độ thay thế cho mô hình tư bản chủ 
nghĩa. Hoa Kỳ phải làm cho thế giới này toàn 
cầu hóa theo ý muốn của mình, tức là toàn 
cầu hóa tư bản chủ nghĩa, và phải giữ vai trò 
chỉ phối cả thế giới. Ngày 8-7-2002, Tổng thống 
G. Bu-sơ tuy vẫn nói đến ba mục tiêu là đánh 
thắng khủng bố, bảo vệ đất nước và củng cố nền 
kinh tế Mỹ, nhưng lại công khai đe dọa "bằng 
mọi giá" sẽ lật đố Tổng thống S. Hút-xen và 
nói rõ : ông đang trực tiếp tham gia lập kế hoạch 
đánh I-rắc trên mọi mặt trận, từ quân sự, ngoại 
giao đến tài chính. Như thế là gì, nếu không phải 
là tự cho mình có quyền muốn làm gì thì làm 2! 

Ngày 13-3-1996, Hoa Kỳ tô chức cuộc 
họp về "chống khủng bố" với 27 nhà lãnh 
đạo thế giới tại AI Cập. Tại đó, Tông thống 
J. W. Clin-tơn khẳng định : "Chúng ta phải thật 
rõ ràng khi lên án những kẻ cậy đến khủng bố. 
Bạo lực không có chỗ trong tương lai mà tất cả 
chúng ta tìm kiếm cho Trung Đông. Nhưng 
cũng chính trong thời gian ấy tại I-rắc, Hoa Kỳ 
cấp nhiều triệu đô-la cho tổ chức “Hòa hợp quốc 
gia l- rắc” đánh bom Bát-đa và các thành phố 
khác, giết chết nhiều dân thường trong mưu đồ 
làm cho Tổng thống S. Hút-xen suy yếu, I-rắc 
mất ốn định. Hai tuần sau cuộc gặp ở Ai Cập, 


(8) “Hướng dẫn lập kế hoạch quốc phòng Tài khóa 
1999”, Thời báo Niu Yoóc. 8-3-1992, tr I4 
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các nước nói trên lại dự một hội nghị. tiếp, 
lần này là ở Oa-sinh- tơn, để bàn một số vấn đề, 
trong đó có vấn đề ngăn chặn tiền gửi cho các 
nhóm khủng bố. Một tháng sau, J. W. Clin-tơn 
ký đạo luật Chống khủng bố nhằm cấm tất cả 
giao dịch tài chính giữa các công ty Mỹ với các 
quốc gia bị buộc tội ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. 
Bốn tháng sau, chính quyền Mỹ lặng lẽ miễn trừ 
Xu-đăng để cho một công ty dầu mỏ Hoa Kỳ 
thương lượng một hợp đồng khai thác. Và Xi-ri 
cũng được miễn trừ để khuyến khích nước này 
tham gia vào tiến trình hòa bình Trung Đông. 


Tháng 2-2000, có 119 thành viên quốc gia. 


không liên kết hậu thuẫn cho một hội nghị quốc 
tế mới về chống chủ nghĩa khủng bố. Hoa Kỳ từ 
chối, cho rằng nó chẳng có "lợi ích thực tiễn" gì. 
Đó là sự ngạc nhiên ? Không, chẳng đáng ngạc 
nhiên chút nào. Hội nghị này sẽ bàn những vấn 
đề như làm thế nào để phân biệt được khủng bố 
và chiến đấu cho tự do. Vấn đề "chủ nghĩa 
khủng bố nhà nước" cũng có khả năng sẽ được 
đề cập. Liệu các lực lượng vũ trang tấn công 
quân sự làm chết thường dân thì có gọi là khủng 
bố không ? Cuộc ném bom Nam Tư của NATO 
năm 1999 đã từng là chủ đề cho một cuộc thảo 
luận về vấn đề này. Đó là những nội dung mà 
Hoa Kỳ không muốn bàn tới bởi dường như chỉ 
có một làn ranh mong manh rất dễ bị phá vỡ 
giữa ai khủng bố và ai bị khủng bố. 

Nhận diện khủng bố, tưởng như đơn 
gian nhưng hóa ra vô cùng phức tạp. Ngày 
21-11-2001, Tổng thống, G. Bu-sơ nói : "Nước 
Mỹ có thông điệp này gửi tới các nước trên thế 
BIỚI : Nếu các ngài chứa chấp những tên khủng 
bố, các ngài là kẻ khủng bố. Nếu các ngàt huấn 
luyện hoặc trang bị cho một tên khủng bố, các 
ngài là kẻ khủng bố. Nếu các ngài tiếp tế hoặc 
tài trợ cho một tên khủng bố, các ngài là kẻ 
khủng bố, và các ngài sẽ phải chịu trách 
nhiệm trước Hoa Kỳ và các bạn của chúng tôi”. 
Kết hợp những lời này với ý kiến của No-man 
Xô-lô-môn đã nêu từ đầu, chúng ta sẽ nhận ra 
chân tướng của khủng bố. Tuy không đến nỗi 
như thầy bói xem voi, nhưng chắc chắn đây 
cũng mới chỉ là cái chồm của tảng băng. 
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PHÒNG THƯƠNG MẠI... 


(Tiếp theo trang 59) 


dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ở Việt Nam. Tập 
trung nguôn lực của VCCI vào các hoạt động 
có lợi thế cao, những hoạt động xúc tiến ở tầm 
quốc gia ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội 
chợ triển lãm, lễ hội ; xây dựng mạng lưới tiếp 
thị tập thể, các chiến dịch xây dựng hình ảnh 
quốc gia, chiến lược phát triển và bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam, các dự án hỗ trợ tái cơ 
cấu và chuyển giao công nghệ lớn. 

8- Hoàn thiện tổ chức, đây mạnh hoạt động 
của VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp trong 
lĩnh vực quan hệ lao động và bảo vệ môi trường. 
Thực hiện trợ giúp về đào tạo, thông tin, tư vấn 
cho người sử dụng lao động nhằm xây dựng mối 
quan hệ lao động đúng pháp luật và thuận hòa 
tại doanh nghiệp. Mở rộng các dự án, chương 
trình về phát triển bền vững, nâng cao kiến thức 
và trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các doanh 
nghiệp áp dụng các quy định, các tiêu chuẩn của 
pháp luật Việt Nam và quốc tế về trách nhiệm 
xã hội đối với bảo vệ môi trường đề nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

9- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp 
triên khai chương trình xây dựng văn hóa kinh 
doanh và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Xây 
dựng đạo đức và tập quân kinh doanh mang 
đậm bản sắc dân tộc và thích ứng với điều kiện 
hội nhập, phát huy khả năng sáng tạo, và hợp 
tác của các doanh nhân. Tiến hành các hoạt 
động quảng bá phát triển hình ảnh doanh 
nghiệp, doanh nhân trong xã hội. Tổ chức bình 
xét, tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân. 
Công bố danh sách những doanh nhân tiêu biểu 
hăng năm. Nghiên cứu trao tặng huy chương vì 
sự nghiệp phát triển doanh nghiệp Việt Nam 
cho các cá nhân và tô chức có công lao đối với 
sự nghiệp phát triển doanh nghiệp. 
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO DỤC TOÀN QUỐC 
TRIÊN KHAI KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA IX) 


Ứ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 2002, Ban Khoa giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo mở Hội nghị cán bộ giáo dục toàn quốc triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 
hành Trung ương (khóa IX). Thành phần dự hội nghị gồm các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trong cả 
nước. Đồng chí Nự.yễn Khoa Điểm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác 
tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Hữu, Trưởng ban khoa giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh 
Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bảy những Kết luận của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 
khóa VIIi, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ từ nay đến năm 2005 và 
đến năm 2010. Đồng chí Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bảy Chương trinh hành 
động thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 của ngành. 

Trong phần thảo luận, các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với những kết luận của Trung ương và 
phân tích sâu thêm một số vấn đề cơ bản sau : Tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của việc phát 
triển ngành học mầm non hiện nay ; những chính sách đối với giáo viên mầm non, nhất là đối với vùng 
cao, vùng sâu vùng xa,... ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. 
Vấn đề phổ cập giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục, vấn đề chống tái mù chữ... ở ba vùng nói 
trên. Kinh nghiệm phổ cập trung học cơ sở của tỉnh Tuyên Quang ; kinh nghiệm dạy chữ Khơ-me ở 
vùng đồng bào Khơ-me tỉnh Trà Vinh. Các đại biểu còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đánh giá và tiêu 
chí đánh giá chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục đại học hiện nay... 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hiển, nhấn mạnh 10 điểm quan trọng cần thực hiện và 
tập trung nghiên cứu trong thời gian trước mắt : †- Chuẩn bị tốt triển khai chương trình, sách giáo khoa 
lớp 1 và lớp 6. 2- Đổi mới thi cử và đánh giá. 3- Thực hiện chương trình kiên cổ hóa trường lớp, xây 
dựng nhà công vụ cho giáo viên. 4- Phát triển mạnh giáo dục mầm non vùng nông thôn đặc biệt là 220 
xã chưa có trường mầm non và 300 xã cần tách trường mầm non ra khỏi trường tiểu học. 5- Tập trung 
đối mới cơ chế quản lý đại học. Tăng tính tự chủ cho các trường đại học. 6- Quan tâm đến vấn đề giáo 
viên và hệ thống các trường sư phạm trong cả nước. 7- Quan tâm hơn nữa đến giáo dục dân tộc và 
công tác đảo tạo cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số. 8- Mở rộng quy mô đảo tạo trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề. 9- Quan tâm nghiên cứu vấn đề học sinh, sinh viên và đánh giá học sinh, sinh viên. 10- 
Tăng cưởng công tác quản lý : cơ chế chính sách, tổ chức, con người, sắp xếp bộ máy giảm đầu mối 
từ Bộ đến trường hiện nay. Ä 
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Công trình Tu tâm thương mọi 
Hòng Hỏi - Do Công t†y thi công 


KÁC LĨNH VỰC Ñ0ẠT ĐỘNG: 


` 
- Xôy dựng cóc công,trình công nghiệp, 
công cộng vỏ dôn dụn 
- Xôy dựng các — trình giao thông 
(f9, cầu, bến cỏng 
- Xây đụng cóc công tếh thủy lợi (đê, độp, 
Kênh, mương...) 
- Xây đụng cóc công ni kỹ thuột họ tầng 
độ tHf Wò khu công nghiệp 
- Xây đựng cóc công tai Bà dôy, trạm 
biến thế 


NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: 


l ¬Ẳ ẳG, 


- Sản xuốt vột liệu xây #tho 
- Sản xuốết gạch ngói, cếu kiện bê-töÃÔ 
- Sản xuốt cếu kiện, đ kiện kim logi xây 


dụng 
- Sản xuốt đồ mộc Mi vỏ xôy dựng 


- Kinh doơnh vột tư, vệHiệu xôy dựng 
- Kinh doanh nhỏ 
- Lập dự ớn đều tư xêy dựng cóc GðNG 
trình dân dụng, công nghiệp, giao tNÔNG; 
thủy lợi, kỹ thuột hợ tổng đô thị nhóm NC 
- Khỏo sói địa hình cóc công trình xêy 
dựng. 
- Thiết kế quy hoạch 
khu chức năng đô thị. 
- Thiết kế và lập tổng dự toán các ŠðồNg 
trình dân dụng, công nghiệp, giao !@WNG 
thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật thuộc nhón 
- Tư vốn đếu thầu vỏ tệ đồng kinh TẾ 9ẽ 
thiết kế, xây dựng, muä sắm vội tu, tlfẾI Đi 
cóc công trình dên dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, Kỹ thuột hạ tầng đô 
thị nhóm B,C. 
- Giám sót kỹ thuột 5Ÿ dụng, quỏn lý dự 
án cóc công trình dôn dụng, ông 
nghiệp, giao thông, tủy lợi, kỹ thuẾli Hộ 
tầng thuộc nhóm B,C.  ˆ 
- Thực hiện các dịch Vụ tư vốn xôy dựng 
khóc ngoòi danh miÈ 1-15 phụ lục FS0ö 
Quy chế số 19ÿBXD-CSXD Này 
10/06/1995 của g Yạ2/ dựng. 


chỉ tiết khu dên cư, 


„ ĐẰNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH D0ANH NHÀ CHỰ LỨN 


. CHOLON HOUSE TRADING AND CONSTRUCTION COMPANY 


-432- 434 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, HCMC 


Hiện, Á 
Wx ˆ“_ 1Ò: Keo: #xxx 


[E] name casnscnan 


a.. 
HI `. 


lắc F 


DWo ty xây dựng và kinh lšöán nhà Chợ - 


Lớn, là một doanh nghiệp nhà nước được: 
thành lập từ năm 1976 trực thuộc sở nhà đất - _ 
Tp.HCM. Từ tháng. 12/1997, trực. thuc ếui 


Si 909g Ph: ốc Sài Gòn. pH 


ở trong các cụm dân cư theo quy hoạch tại 


các quận, huyện, thực hiện tác dịch vụ nông 


giới nhà cửa, địa ốc... 

_~ Thi công xây diều các đồng ( trình dân 
dụng, công nghiệp; trụ sở cơ H0BP¿ nhà ở, 
các công trình phúc lợi,v.v... - - - 


~ Xây dựng các công trình điườ sỉhỏng,£ công " 


trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị, khu 
công nghiệp, cụm dân cư bàn ba 
thôn. 


13 v. % xa 


- “Kinh W6anh các loại nhà phố, biệt thự, nhà - 


_ Tel: 8. 390414 - 8. Xịt đua, (84 8) 8.  ! / thợ 


___ =Là đơn vị có nhiều uy tín trong lĩnh vực 
--- thi công xây lắp, đã nhận được nhiều cờ, 
thuy chương vàng và bằng khen các 


công trình đạt chất lượng cao do Bộ Xây 
dựng khen tặng. 


Hiện công ty đang làm chủ đầu tư các dự án 
phát triển các khu dân cư,gồm: . 


1. Khu dân cưphường 7, quận 8(12ha) 


2. Khu dân. cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh (55ha) - 


3. Liên doanh với các đỌn, vị thành viên trong 
Tổng công ty Địa ø Sài Gòn để thực hiện 


các khu dân cư: 


- Khu dân cư 8àĐiểm- Hóc Môn. 
- Khu dân cư Xã Phú Xuân - Nhà Bè. 
- Khu dân cư ThamL Lương- - Tân Bình. 


QUY HOẠCH Tu LÔ KHỦ CŨ DẦN MẾ% xÃ VĨNH LỘC B 


VINH LOC B NEW RESIDENTIAL AREA LOT DIVISION PROJECT 


- Kinh doanh vật liệu ở: dựng: 

Hiện côngtylà  _ 

+ Nhà phân phối chính. thức của 
các nhà máy xi măng Nghi Sơn, 

Sao Mai. . _ 
+ Chuyên cung cấp vật liệu xây 
dựng cho các công trình \xây lấp với. 
giá cạnh tranh. | 


- Đo đạc địa chính, địa hình, phục. 
vụ cho công tác quy hoạch khu dân 
cư, xấy dựng công trình, lập bản đồ 

địa chính phục vụ quản lý đô thị của 
các Quận, Huyện... _ 


- Tư vấn xây dựng thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, thiết lập và 
quản lý các dự án đầu tư xây dựng, 
lập hồ sơ đấu thầu thiết kế, xây 
dựng kỹ thuật hạ tầng. Liên doanh 
với các đơn vị trong và ngoài nước 
trên lĩnh vực xây lắp, hợp tác đầu tư {: 
xây dựng các khu dân cư để kinh 
doanh. 
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Chào mừng Quốc Khánh 2/9, Mừng sinh nữ Suối Tiên vã thứ 7, Du lịch Văn hóa Suối Tiên tưng 
bừng chào đón quý khách với nhiều chương trình lễ hội hoành tráng, đặc sắc và hấp dẫn như: Hội múa Rồng, 
đua thuyền truyền thống, biểu diễn khí công, sân khẩu hóa truyền thống Sơn Tinh - Thủy Tinh, Đại nhạc hội 
mùa thu,... 

Chương trình quà tặng May Mắn với 300 phần quàCD Philips giá trị cao đang chờ đón quý khách. 

Đặc biệt: Biển Tiên Đồng một kỳ quan nhân tạo, một đại dương huyền thoại trong lòng thành phố 
sẽ dành cho quý khách nhiều khám phá mới lạ đầy bất ngờ và thú vị nhất. 


SUỐI TIÊN của chúng ta là miền đất tứ linh với £Ø/W€ - LÂW - QUY - PỤWN€, nơi an 
lành hạnh phúc luôn đem lại nhiều may mắn cho gia đình bạn 


SUỐ! TIÊN TRÂN TRỌNG KÍNH MÙI ! 
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giao thông Tuyên Quang. 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
Địa chỉ: 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0848.8293828 0848.8221910 * Fax: 0848.8221903 


Website: http:/www.hcmussh.edu.vn *Email:nckhhtqt@ hecmc.netnam.vn 
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Trường Ð 
văn có lịch sử hơn 45 năm với tiền thân là Trường Đại 
học Văn Khoa, thuộc Viện Đại học Sài Gòn, được 
ĐÀ! JEĐC QUỐC GIA THÀ»nN Puố nổ cơ ve thành lập năm 1955.Sau ngày miền Nam hoàn toàn 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 1Ả HỘI ta dạ giải phóng, tháng 10/1975 Trường Đại học Văn Khoa 
bắt đầu năm học đầu tiên của thời kỳ độc lập với 
nhiều sự thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội 
dung đào tạo.Tháng 04/1977 Trường Đại học Văn 
khoa hợp nhất với trường Đại học Khoa học thành 
Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất ở các tỉnh 
phía Nam.Tháng 03/1996 Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn được thành lập trên cơ sở tách ra 
từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, và là một trong 
các trường thành viên của Đại học Quốc gia 
TP.HCM. 

› giảng dạy, công nhân viên thuộc trường quản lý có 360 người, trong đó biên chế :299 
ng cán bộ giảng dạy là 255 người, trong đó có: Giáo sư, Phó giáo sư: 10 người; Tiến sĩ: 
C: 49 người.Cán bộ giảng dạy của trường được đào tạo trong nước và từ nhiều quốc 
Liên Xô, Ba Lan, Bulgari , Cộng hoà dân chủ Đức, Hoa kỳ, Anh, Pháp, Cộng hoà liên 
hái Lan, Philippines, Sigapore, v.v. Nhiều thầy cô giáo đã tham dự các khoá tu nghiệp 
âu trường đại học trên thế giới. 
lồ. - hi xX“ Kệ. TÀ 
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__ +TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: 
z Hiện có 17 khoa đang đào tạo 32 ngành:Văn 
ẩ học; Ngôn ngữ học; Hán-Nôm; Báo chí; Lịch sử 
š.¿ Việt Nam;Lịch sử thế giới; Lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam; Dân tộc học;Khảo cổ học; Địa lý môi 
trường; Địa lý kinh tế và phát triển vùng; Địa lý dân 
số xã hội; Địa lý du lịch; Triết học; Thư viện-Thông 
tin học; Xã hội học; Đông Á-Nhật Bản học; Đông Á- 
__ Hàn Quốc học; Đông Nam Á học (Thái Lan); Đông 
Nam Á học (Indonesia); Đông Nam Á 
học (Malaysia); Nam Á-Thái Bình Dương (Australia 
học); Nam Á-Thái Bình Dương (Ấn Độ học); Ngữ 
vã“ Văn Nga-Anh; Ngữ văn Pháp; Ngữ văn Trung 
” Quốc; Ngữ văn Đức; Việt Nam học; Giáo dục học; 
- Văn hoá học; Nhân học. 


+ ì PL, So _“_“. 
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tạo: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ học so sánh; Báo chí; Lịch sử Việt Nam; Dân tộc 
gữ Nga-Slave; Triết học(CNDVBC & CNDVLS); Bảo vệ,sử dụng hợp lý và tái tạo tài 
ky tiếng Anh; Văn hoá học; Xã hội học. 


ko: Triết học(CNDVBC & CNDVLS); Lý thuyết và lịch sử Văn học; Ngôn ngữ học sơ 
ần tộc học; Lịch sử Việt Nam; Ngôn ngữ Nga-Slave. 
ó chương trình liên kết với Đại học La Trobe(Úc) đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng 


CÔNG TY ĐIỆN LỰC! - 


Số nhà: 235D - Đường 17-8 - Thị xã Tuyên Quang 
Điện thoại: 027 822 052 - 027 822605 - 
Fax: (027) 821 438 


Điện lực Tuyên Quang thuộc Công ty Điện lực |, 
Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, được thành lập: 


Ñ Khảo sát, thiết kế công trình điện, quy hoạch lưới 
Ñ điện, quản lý điện nông thôn. 


đại học 66, cao đẳng 15, trung cấp 79. Có 12 phòng 


một Đảng bộ cơ sở, một công đoàn cơ sở; 5 chỉ Đoàn 
thanh niên CSHCM với 137 đoàn viên. 


Điện lực Tuyên Quang luôn động viên CBCNV 
hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao như 
công tác quản lý và xây dựng lưới điện nông thôn, đây cũng là công tác mà đơn vị đạt được thành tích 
xuất sắc nhất. Phát triến lưới điện quốc gia đến 100% xã, phường trong toàn tỉnh, hoàn thành tiếp nhận và 
hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn, quản lý giá bán điện đến hộ nông thôn 100% xã có giá bán điện 
thấp hơn quy định của chính phủ. Tuyên Quang trở thành tỉnh miền núi đầu tiên của Công ty điện lực | ở miền 
Bắc Việt Nam có 100% xã có điện lưới quốc gia. Đạt được thành quả trên là do đơn vị đã cố gắng vượt qua mọi khó 
khăn trở ngại, đồng thời tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Thành quả trên còn là kết quả của sự 
lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm tăng năng suất lao động, làm lợi nhiều tỉ đồng cho Nhà 
nước. Cụ thể là : Chế tạo và lắp đặt máy biến áp một 
pha 35/0,22 kV. Vận chuyển máy biến áp và cột điện 
bê tông cốt thép lên núi cao bằng hệ thống cáp treo, 
pa - lăng, ròng rọc; thay thế loại cột điện bê tông cốt 
thép 12m bằng loại cột điện 6m nối mặt bích để dễ vận 
chuyển; tự chế tạo chống sét khe hở thay cho loại 
chống sét ống trên đường dây.v.v.. 


Điện lực Tuyên Quang là đơn vị có truyền thống 
thi đua liên tục, đã xây dựng được một PO trào thi 
đua sôi nổi rộng khắp trong mọi lĩnh vực. - 


, Thủ tịch nước tặng thưởng Huân hộ Lao 
động hạng 3 về thành tích xây dựng chủ nghĩa 
xã hội-bảo vệ Tổ quốc. 


phong trào thi đua khối Giao vê 
° Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc. 
“ UBND tứnh tặng bằng khen về phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc. - °: 
e  BộTàichínhtặng bằng khen về hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế. : 
Công ty điện lực ! khen thưởng về công tác giảm giá bán điện đến từng hộ nông thôn bằng và óc nhỏ hơn 700 địkW. 


Điện lực Tuyên Quang là đơn vị nhiều năm liên tục phấn đấu hoàn thành xuất bắc toàn diện các hhiệm vụ 


kinh tế, chính trị của tỉnh vàTổng Công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực l giao cho, góp phần xây dựng kinh 
tế văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Điện lực Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo 


._ thường xuyên kíp thời, sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Ủy ca" nhân dân KH, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, | 


____.. Công ty Điệnlực | và Hội đồng thì đua các cấp. Bidt>Esdb Ệ ï Oög ÍC- 
1 hệ si Blejii lZÐ Ỳ 5 


ngày 6 tháng 10 năm 1982. Điện lực Tuyên Quang có... 

nhiệm vụ: cung ứng và kinh doanh điện năng, xây - 

dựng, đại tu, thí nghiệm thiết bị lưới điện đến 35 kV. 
Tổng số CBCNV là : 480 người, trong đó trình độ _. 


ban, 6 chi nhánh điện, một đội quản lý đường dây và. 
trạm biến áp va-110kV, một đội xây lắp điện; . 


e  UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen về 
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CÔNG TW VỘN Tải BIỂN VIỆT NAM 


215 TRẦN QUỐC TOẢN - HẢI PHÒNG - VIỆT NAM. TEL: ( 84 - 31) 731 033 / 731 090; FAX: (84 -31) 731 007 / 731 578 
TELEX: 311215 j 311281 VOSCO VT * E- MAIL: fed@ VOSCO. Com.vn 


(22 ty Vận tải biển Việt Nam ( VOSCO ) được thành lập ngày 1 
tháng 7 năm 1970 và là công ty vận tải biển quốc gia hàng đầu ở 
Việt Nam, hiện nay là thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. 
(VIALINES). 

Kể từ ngày thành lập, VOSCO đã không ngừng phát triển và hiện có 
một đội tàu hiện đại đa dạng về chủng loại và trọng tải có thể chạy 


khắp thế giới. VOSCO có mạng lưới đại lý tại nhiều nước ở châu Á, 
châu Âu, châu Phi và châu Mỹ, với chất lượng hoạt động đạt hiệu quả 
cao. Các tàu của VOSCO được các tổ chức đăng kiểm nổi tiếng như 
NKK, GL, DNV, vàABS phân cấp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. “7z Jorn/ng Star 
VOSCO có mối quan hệ chặt chẽ với các Công ty thương mại Việt 


CáC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH của VOSCO 
#3. bạ krạy HỆ xuất nhập khẩu, các công ty bảo hiểm và các tổ 6'Okd Xe, Quân f0 đau, Khai háo TÍ 


VOSCO là công ty vận tải biển đầu tiên ở Việt Nam được cấp giấy Sdải Tỳ Và die Ta tý và vái II 


chứng nhận phù hợp ( D.o. € ) vào năm 1998 và các tàu của Công ty : | 
đáp ứng yêu cầu của Bộ Luật Quản lý an toàn quốc tế ( ISM Code ) đã h tuổc dự Minh khong có øvÊ th biên 
được cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn ( SMC). © Mua bán tảu. 

VOSCO cũng đặc biệt chú ý tới hệ thống quản lý chất lượng theo _e Cung ứng thuyền viên cho chủ tàu nước 
tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 để thỏa mãn nhu cầu khách hàng và đảm ngoài. 
bảo tốt chất lượng phục vụ. © Cung ứng phụ tùng vật tư. 

Với đội ngũ cán bộ, sỹ quan, thuyền viên tinh thông nghiệp vụ, có © Đợi lý bán hàng cho hãng sơn & “` 
năng lực và bề dày kinh nghiệm gây được lòng tin với những khách  (internoationdl, Pdint ) và dầu nhờn - 
hàng lớn, đội tàu của VOSCŒO hoạt động kịp thời, hiệu quả,antoànvà (Shell Lubricants. 
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. © Liên doanh vận tỏi biển. 


_Xãi v( 
nghiệp dân 

- Xây dựng hệt Tin: 

- Phá đá ngầm và flỗ 
sông; khoan cọc nhồi đỨ 
* Thời gian qua công ty đi Ẳ 
dựng nhiều công trình tự ên 
quốc. Ở đâu thư, ty | 
quan và bạn KH 


) TRÍ _kỉ b yêu cầu khu 
,á 4 mong \ợ muốn nhận đ 
luan đơn vị uà bạn bàng 
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FPOOD COMPANY OF HOCHIMINH CTTY đOOCOSA) 
ĐC : Số 57 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tel : (84.8) 9309227 - 9309070 - 9309901 s 

E-mail : foocosa@hcm.vnnvn s 
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..U. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 


- 1. §ân xuất các mặt hàng : Thực phẩh ăn liền (mì, phở, miến, 
Í bún, cháo, v.v..), mì sợi, nui, bánh phở, bánh tráng, bánh kẹo, 
œ bánh phồng tôm, hạt điểu, đậu phộng chế biến, bột canh, gia vị, 

sĩ tương cà, tương ớt, nước tương, v.v... 
W»  ?. Chuyên kinh doanh và xuất n hập khẩu các mặt hàng : ao, 
ˆ'ˆ bột mì, lương thực thực phẩm ch 

- móc thiết bị, vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên vật liệu, v.v... 

` 3. Dịch vụ : Nhà hàng, khách sạn, du lịch, sửa chữa xe gắn máy - 
 ô tô, vận chuyển hành khách, v.v... 


— 4. Đại lý bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm của các đơn vị trong 


biến, công nghệ phẩm, máy 


và ngoài nước. 


Công ty chúng tôi hân hạnh được phục vụ và hợp tác 
với các Quý Khách “ưày trong và ngoài nước 
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1. CÁC ðƠN VỊ TRỰC . ĐỊA CHỈ 
1. (Át XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN 


e XN LTIP MILIKET 2/1 Tả Ký, uận 12 TP.HCM (WMA8898/85 (8.8) 8918805 
e XN £B LTTP 00LUSA 220 Kha Vạn Cân, Thủ Đít IPHM (Mð)8đQ68835  (848)8960913 
e XN LTTP $AF0C0 J1 Đường 3/2, (uận 10 IP.H(M (WM8j839103  (M.8) 8393678 
e XN Bánh LUBIC0 500 Bến Phú Định, Quận 8 TP.HCM (Mð)8358683  (8.8)870208 
e XN KD(BNSTP N0SAF000 258 Bạch Đầng, I.. Bình Thạnh TP.HCM (Mð)890910  (848)8980083 
e XN $ÀI BỒN $A TA KE 9 Nguyễn Hữu Trí, X.Tân Túc, H.Bình Chánh TPHUM (M8jTô0027 (M8)T802772 

2. (ÁC TRUNB TÂM THƯƠNG MẠI 
e Trung Tâm Thương Mại $ài Bàn 25 Tôn Đản, (uận 4 TP.HCM (WMM8}WÚIAH8 (848)84M23 
e Trung Tâm Thương Mại Chợ Lớn 2§ Hậu Giang, Quận § TP.HCM (WMA8j989Úl5 (848) 9694690 
e Trung Tâm Thương Mại Bia Định 42-46 Mguyễn 0anh, 0. 0à Vấp TP.HCM (Mð8M6HM6  (M8)894273 

3. 0ÁC CHI NHÁNH 

— ® Hà Nội 9 tuốc Lệ 1A, Huyện Thanh Trì HàNội  (Mjđ68W3  (M)801990 
e Cẩn Thứ Xã Trung An, Huyện Thất Nối (ẢnIh (ÚHĐB7MóQô@  (M.TI89757 
®  ladiv0sl0k - CHLB Nga 2Ñ N0V0ivan0vskay2 ŠIreet, Ýladiv0s†0k Éil  Russia 
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Để biết thêm chỉ tiết xin liên hệ : _ : 
Các Bưu điện tỉnh, thành phố hoặc các Công ty VMS (Gọi số 145),GPE (Gói số 151) 
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^ ễ Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Việt Nam 
* Tel: 8265503 - 8250392; Telex: 411 504 VCB - VT 


website: http:/www.vietcombank.com.vn 


SỞ GIAO DỊCH TẠI HÀ NỘI VÀ CHI NHÁNH TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHỐ 


Vietcombank An Giang Vietcombank Đắc lắc Vietcombank Huế Vietcombank Quy Nhơn 


Vietcombank Bình Táy Vietcombank Đồng Nai Vietcombank Tp. Hồ Chí Minh Vietcombank Tán Thuận 
Vietcombank Bình Dương Vietcombank Gia Lai Vietcombank Kiên Giang Vietcombank Thái Bình 
Vietcombank Cà Mau Vietcombank Hà Nội Vietcombank Nha Trang Vietcombank Vinh 
Vietcombank Cần Thơ Vietcombank Hải Phòng Vietcombank Quảng Ngấi Vietcombank Vũng Tàu 
Vietcombank Đà Nắng Vietcombank Hà Tĩnh Vietcombank Quảng Ninh 


CÁC LIÊN DOANH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC 


Ngân hàng Liên doanh Chohung Vinabank Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Vietcombank - VCB AMC 
Công ty Liên doanh Vietcombank Tower Công ty Chứng khoán VCB - VCBS 
Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank - VCB Leaco Công ty Tài chính tại Hông Công - VinaFico 


Văn phòng đại diện tại Paris 
Văn phòng đại diện tại Moscow 
Văn phòng đại diện tại Singapore 


kuô›s maøg đếp cho bạp sự thành:đạt 


# 


$- Australia Sidney, 
Wv/W.vietnamalirlines.com 


Melbourne ® Cambodia 


Mang 


Phnom Penh. Siem Reap 


Việt Nam LỆ xe 


đến V ới Kunming ® France Paris 
J1 

và đem -“ "` nhac m 
thế giới Red 


đến với. 


Với đường bay đầu tiên tới 
Bắc Kinh vào năm 1956, 

Vietnam Airlines đã không ^ 
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ĐC: 47 TRÀNG THỊ , HÀ NỘi 


P.VIỆN TRƯỞNG: 
8$. ĐÔ THÀNG KHƯƠNG 


VIỆN TRƯỞNG: T9.B$CK II 
NGUYÊN ĐỨC VY 


P.VIỆN TRƯỞNG: THẠC SỈ 
NGUYÊN ĐỨC HINH 
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* ĐI: 84.4.8272161, 822 2162 FAx: 84.4.8224678 


NĂM 1985 NĂM 000? 
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về các để tài trong lĩnh vực sức khoẻ 
sinh sản, phát hiện để điều chỉnh sớm thai nghén có nguy cơ 
cao và các bệnh về đường sinh dục phụ nữ. 

các bệnh nhân phụ sản nặng từ tuyến 


tỉnh chuyển đến. 

Viện là cơ sở thực hành cho sinh viên dại học y 
trong và ngoài nước. Đào tạo các bác sĩ chuyên khoa cấp l, cấp 
II, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành. Cập nhật kiến thức, đào tạo 
lại cho các bác sĩ, nữhộ sinh ở các tuyến. 

1: Viện chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chuyên 
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I7) | hiện các chỉ thị của Bộ Y tế về công ác sản 
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thông tin và giáo dục về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ ern. 
phòng chống các tai biến sản khoa, các bệnh lây truyền qu2 
đường tình dục, phòng chống HIV/AIDS. 
Đẩy mạnh phô biến các biện pháp tránh thai trong cộng đồng 
Tuyên truyền giáo dục, nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống 
suy dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và trẻ em. 
mở rộng quan hệ hợp tác với các tô chức quôc 
tế để nâng cao trình độ cập nhật kiến thức cho cán bộ của Viện 
và tuyến dưới. Phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều 
hội thảo nghiên cứu khoa học về sức khoẻ sinh sản/ KHHGĐ, 0z 
dạng hóa đo khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh. 
ng Viện: phấthuy nội lực, sử dụng hợp lý, tit 
s kiệm, cóhiệu quảca a0 ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn kini! 
—. cl rể ư viện phí, bảo hiểm y tế, các tổ chức 
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số BIÊN XIP: 


l3 Nguyễn Thượng Hiển | 

ì đen Hai Bà Trưng, Hà Nội 
'. ng thoại : (04) 9 422 061 
Fax: (04) 8 222 846 


‹ Cơ quan thường trú 

ai miền Nam : 

Ì 19 Phạm Ngọc ] Thạch, - 

..Q.3, Tp. Hồ Chí Minh 

| Điện thoại : (08) 8 225 768 
Fax: (08) 8 231 664 

sTạp chí Cộng sản điện tử : 
http://www.tapchicongsan.org.vn 
Email: bbttccs@hn.vnn. vn . 


_ TRẤN KQUANG NhiÊy 


la Í, “Ngày khai mường, 
Ảnh : BÙI TUẤN 


sPhó Tổng Biên tập phụ trách : 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SÂN VIỆT NAM . 


J[lLJ'D ULUU. 


ƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX PỦA BẢN VÀ0 CUỘC SỐNG 

*** Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII, 
Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa VIII về 
công tác tổ chức và cán bộ sĩ“ - 

PHAN VĂN KHẢI - Bộ Nội vụ, cán bộ Bộ Nội vụ và Tư À cơ quan nội vụ ở 
các cấp phải thật sự đổi mới tư duy và đi đầu cải cách hành chính 


VÕ CHÍ CÔNG - Thấy gì về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, qua 


vụ án Trương Văn Cam 


NGHIÊN CỨU - TRA0 Đổi 

TẠ XUÂN ĐẠI - Nâng cao vai trò lãnh đực của Đảng trong hệ thống 
chính trị ở cơ sở 

HOÀNG TRUNG - Phạm trù trung - hiếu trong triết lý phương Đông 
và tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng 
hiện nay 

CHU TUẤN CÁP - Phối hợp các hoạt động chính trị đối ngoại và 
kinh tế đối ngoại 

LÊ XUÂN VŨ - Tản mạn về lời nói - 


THỤC TIÊN - KINH NGHIÊM 

HỒ XUÂN MÃN - Chuyển động và kết quả bước đầu thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ở Thừa Thiên - Huế 

ĐẶNG VŨ LIÊM - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, 
tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân trên các vùng 
biên giới, hải đảo 

PHAN THU - Bác Hồ với công nghiệp quốc phòng Việt Nam: 
NGUYÊN CÚC - NGUYÊN QUỐC HIỆP - Một số vấn đề về mô hình 
“công ty mẹ - công ty con” ở Công ty CONSTREXIM 


THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 
NGUYÊN ĐÌNH TẬP - Đổi mới cách nghĩ, cách làm đối với chương 
trình hành động của đại biểu Quốc hội 


THẾ IỨi : VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 

PHẠM THỊ NGỌC TRẦM - Bảo vệ môi trường - nhiệm vụ chung của 
toàn nhân loại 

TRẤN TRỌNG - Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu 
của Mỹ : Qua một chặng đường 
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“* OỐOỐUIÉHHble wTorw VỊ?°?° fInenyMa LleHrfänoHoro KoMw1rera KIIB IX?° coabIBa o nanbHeluueM 
BbIinonHeHuw PeaoniouWw lll°° f†nenywa LỊK KHB VII?° coabipga, PeaoniouMu llloro [IneHyMa LIK KIB w 
Peaoniouww VI|I?° [IneHya LỊK KHB VIII°° coaoipga o6 opraHW3auWOHHOW pa6oTe M K8RDOBOM BOTDpOCG. 
®©AH BAH KXAM: MwHWwcTrepcreay BHyTpeHHWX nen, 6ro paÕoTHWKAaM M OpraHaM nñDpMW HỖM HA Da3HbIX 
WHCTAHLMfX H@OỐXOHWMO RH©ÙCTBMTGIbHO OỐHOBIWTb CTOCOỔ MBĐIUJIOHWMđ W ñ@DBbIMW TDOBORMTb 
AnMWHWCTDATWMBHVIO peopMy. BO TbM KOHI: WasnneweHHbie ypoKM w3 cyneðHoro nena tuioHr Ban KaM 
O paÕoTe nO OpraHW3auWW w ynpagneHwioO KanpaMuw. TA CYAH HAM: YcwneHwe pyKOBOnauleũ ponw 
Haprwwu B nonWwTwwxecKOl cWcreMe© Ha Me@crax. XOAHE HYHI: Kareropua [lpenaHHOCTW — [Ï]oqwTraHMn 8B 
BocTrowdHoử (bunocoCMu, wneonorwusa Xo Lllu MunHa W BOnpOC MODA'bHOrO BOCTIWMTAHMS HA ñAHHOM 3Tane. 
TbY TYAH KAIT: KoopnwHWpOBaHW©G BH©UIH©TOPWTW©CKOIH W BHOUIHO3KOHOMW+©CKOlU R©ñTenbHOCTW. t‹AH 
t\OH[: Boùna CUIA nporwp rno6ancHoro TeDpOpM3Ma: OnWwH npeonon6HHbil neperOH. 


CONTENTS 


*** Conclusion of the 6" Plenum of CPV Central Committee (lX tenure) regarding the continuous 
implementation of the Resolutions of the 39 Plenum of CPV Central Committee (VII tenure), the Resolutions 
of the 3d Plenum of CPV Central Committee, and 7# Plenum of CPV Central Committee (VIII tenure) regarding 
the organisational and cadres' works. PHAN VĂN KHẢI: The Ministry of Interior, its cadres and bodies of all 
levels should genuinely renovate their thinking and đơ in front in the administrative reforms. VÕ CHÍ CÔNG: 
What stands out from the works of cadres' organisatipn and managemernt though the law case of Trương Văn 
Cam. TẠ XUÂN ĐẠI: To enhance the Party's leading-role in the grassroots political system. HOANG TRUNG: The 
conception of loyalty — piety in the Oriental philosophy-and Hồ Chí Minh's ideas about the current problem of 
morality education. CHU TUẤN CÁP: To coordinate ‡oreign-political and foreign-economical activities. TRẦN 
TRỌNG: The USA's combat against the global terrorism: one passed stage. 


SOMMAIRE 


*** Concluslon du 6e Pliénum du Comité central du PCV (issu du [Xe Congrẻs) sur la mise en œuvre des 
Résolutions du 3e Piénum du Comité central (issu du Vile Congrès) et de celles des 3e et 7e Plénums du 
Comité central (issu du Ville Congrés) en matière du-travail d'organisation et de cadres. PHAN VĂN KHẢI: Le 
ministère des Affaires lntérieures, ses cadres et les organismes en relevant doivent renouveler la pensée et 
être pionniers dans la réforme administrative. VÕ CHÍ CÔNG: Quelles remarques sur le travail d'organisation 
et de gestion des cadres à travers l'affaire Trương Văn Cam? TẠ XUÂN ĐẠI: Rehausser le rôle dirigeant du 
Parti dans le système politique à la base. HOÀNG TRUNG: La notion Fidélité-Piété dans la philosophie 
orientale et la pensée de Hồ Chí Minh relative à I'éducation morale actuelle. CHỦ TUẦN CÁP: Coordonner les 
activités politiques extérieures et économiques extérieures. TRẤN TRỌNG: La lutte contre le terrorisme 
globale des Etats-Unis : à travers uri parCOurs. 


SUMIARIO | 
ˆ** Conclusión del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (IX Congreso) sobre 
la continuación del cumplimiento de las Resoluciones de llI Pleno (VII Congreso), de II Pleno (VIII Congreso) 


y de VII Pleno (VIII Congreso) acerca del trabajo de organización y cuadros. PHAN VĂN KHÁI: El Ministerio 
Intermo, sus cuadros y sus órganos đe todas las instancias tienen que renovar realmente su pensamiento e ir 
a la cabeza en la reforma administrativa. VÕ CHÍ CÔNG: ¿Qué saca del proceso de Trương Văn Cam sobre 
el trabajo de organización y control de cuadros? TẠ XUÂN ĐẠI: Elevar el papel de dirección del Partido en el 
sistema politico de base. HOÀNG TRÙNG: La categoria de fidelidad-piedad en la filosofía oriental y el 
pensamiento de Ho Chi Minh sobre la cuestión de la ằctual educación moral. CHU TUẦN CÁP: Combinar las 
actividades politicas exteriores y las económicas exteriores. TRẤN TRỌNG: La lucha norteamericana contra 
el terrorismo global atravesada de un transcurso. 
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ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương khóa IX tán thành các 

nội dung cơ bản được trình bày 
trong Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm 
điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cán 
bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VI, 
Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa VIII, nhân mạnh một số 
điểm cơ bản dưới đây : 

1- Sau 1Ø năm thực hiện ba nghị quyết, tổ 
chức và cân bộ của hệ thống chính trị Ở nước 
ta đã từng bước được đổi mới. Cơ chế Đẳng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ thể hiện ngày càng cụ thể, rõ nét hơn, 
đáp ứng yêu cầu của công cuộc đôi mới, phát 
triên kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập 
kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc : tạo ra tiền đề để tiếp tục hoàn thiện 
mô hình của hệ thống chính trị ở nước ta 
trong thời kỳ mới. Đội ngũ cân bộ có bước 
trưởng thành và tiến bộ, là lực lượng nòng 
cốt cùng với nhân dân tạo nên thành tựu to 
lớn trong những năm qua. 


Tuy nhiên, công tác tô chức và cán bộ còn 
nhiều khuyết điểm, yếu kém. Công tác xây 
dựng Đảng vê tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng. Chính phủ còn nhiều đầu mối trực 
thuộc ; việc phân cấp quản lý giữa các bộ và 
chính quyên địa phương chưa thật rõ ràng ; 
thủ tục hành chính còn rườm rà và nhiều 
biểu hiện tiêu cực, hiệu lực và hiệu quả quản 
lý của chính quyền các cấp còn nhiều mặt 
yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp 
còn bất cập. Việc đối mới tổ chức và phương 
thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
còn lúng túng. Đội ngũ cán bộ xét cả về số 
lượng, chất lượng và cơ cấu còn nhiều mặt 
chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu 
dài, chưa ngang tầm với thời kỳ đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng 
cán bộ thoái hóa, biến chất chưa được ngăn 
chặn và đây lùi. Trong đội ngũ cán bộ vẫn 
tôn tại tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm và 
tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá 
cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm khắc 
phục ; quan điêm, phương pháp, tiêu chí 
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đánh giá cán bộ chưa rõ ràng, nhất quán, 
chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. Chưa làm tốt công tác quy hoạch, 
đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý ; việc bố trí cán bộ còn 
chắp vá, bị động, chính sách cán bộ còn 
nhiều bất hợp lý. 

2- Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu 
các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, 
cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả những 
nhiệm vụ về tổ chức và cán bộ đã đề ra trong 
các Nghị quyết Trung ương, tập trung giải 
quyết tốt một số việc sau đầy : 

a- Về công tác tổ chức : 

- Đối với tổ chức bộ máy đẳng : 

+ Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảng 
theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa VI ; 
hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ 
các ban đảng, tăng cường chất lượng cán bộ 
để các ban đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, 
góp phân nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng 
trong thời kỳ mới. 

+ Hoàn thiện các quy định về chức năng, 
nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ quan 
nhà nước và các đoàn thê, đảng bộ khối cơ 
quan và các doanh nghiệp lớn ; sắp xếp, điều 
chỉnh hệ thống trường và bộ máy quản lý 
đào tạo cán bộ ở Trung ương và địa phương. 

+ Tập trung xây đựng tổ chức cơ sở đẳng 
thực sự trong sạch, vững mạnh ; điều chỉnh, bô 
sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của 
các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về 
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là 
trên những linh vực, địa bàn trọng điểm. 

- Đối với tổ chức bộ máy nhà nước : 

+ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc 
hội theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc 


Yạp chí Cộng sản 


hội. Hoàn thiện tổ chức, chức năng, nhiệm 
vụ của các cơ quan của Quốc hội và hội đồng 
nhân dân các cấp, cải tiến phương thức và 
nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội 
và hội đồng nhân dân, các đoàn đại biểu và 
mỗi đại biểu. 

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ mây 
Chính phủ và chính quyền các cấp ; sắp xếp 
các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực có quy mô phù hợp. Giảm bớt số cơ 
quan thuộc Chính phủ và Thủ tướng. Theo 
hướng đó, nghiên cứu lập một số bộ và cơ 
quan ngang bộ mới, chuyển một số tổng cục, 
cục về trực thuộc bộ hoặc chuyển Ø1aO về bộ 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan 
đó. Làm rõ và cụ thể hóa chức năng, nhiệm 
vụ của các bộ, nhất là trên những lĩnh vực 
quan trọng lâu nay nhiều bộ cùng tham gia 
quản lý chồng chéo hoặc bỏ sót. Khắc phục 
tình trạng các bộ buông lỏng nhiệm vụ quản 
lý nhà nước. Đây mạnh cải cách hành chính, 
bỏ các tầng nắc trung gian quan liêu và thủ 
tục phiền hà. Kiên quyết tách chức năng 
quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với 
quản lý sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Xác định rõ chức năng chủ sở hữu 
nhà nước đối với doanh nghiệp, chức năng 
đại diện chủ sở hữu của hội đồng quản trị 
tông công ty nhà nước ; đây mạnh phân cấp 
quản lý kinh tế - xã hội cho địa phương, cho 
cấp dưới, đi đôi với tăng cường công tác quy 
hoạch và sự hướng dẫn, kiêm tra của cấp 
trên ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ 
chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách 
nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, 
bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, luật pháp 
của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, 
thống nhất trong cả nước. 
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+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan 
tư pháp : quán triệt và thực hiện nghiêm túc 
Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 02-01-2002 
của Bộ Chính trị "về một số nhiệm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, 


Luật tô chức Tòa án nhân dân và Luật tô 


chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002. 
Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện khẩn 
trương, đồng bộ việc cải cách tư pháp cả về 
tổ chức và cán bộ, làm rõ chức năng, nhiệm 
vụ, lề lối làm việc và chế độ tự giám sát 
thường xuyên. 

- Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân : 

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới 
phương thức hoạt động của Mặt trận và các 
đoàn thể, nhất là ở cơ sở ; thể chế hóa các 
quy định của Nhà nước ; chăm lo xây dựng 
lực lượng cốt cán ; tạo điều kiện thuận lợi 
cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ ; nâng cao hiệu quả 


hoạt động, làm cho Mặt trận và các đoàn thể 


thực sự đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và 
nguyện vọng của quần chúng, làm tốt công 
tác vận động và tô chức các tầng lớp nhân 
dân tích cực tham gia công cuộc đôi mới, 
xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. 

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Mặt trận, đoàn thể và chính quyền dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. 

b- Vê công tác cán bộ : 


- Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên | 


tác Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán 
bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát 
huy vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của 
các tô chức thành viên trong hệ thống chính 
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trị ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể quyết định trong công tác cán bộ, 
phát huy trách nhiệm của từng thành viên 
lãnh đạo, thực sự coi trọng vai trò, quyền hạn 
của người đứng đầu các tô chức, các cơ quan, 
đơn vị trong công tác cân bộ. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII. Từng 
cán bộ, đảng viên phấn đấu tự du dưỡng, rèn 
luyện về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính 
trị, phẩm chất lối sống, năng lực công tác ; 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về 
tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, 
chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện 
tiêu cực khác. Tăng cường giáo dục, quản lý 
cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đẳng, 
tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt các 
hình thức giám sát của nhân dân đối với cán 
bộ, công chức, nhất là tại cộng đồng dân cư 
ở cơ sở ; củng cố kỷ luật, kỷ cương trong 
Đảng. Kiên trì thực hiện việc cân bộ, công 
chức kê khai tài sản theo quy định ; định kỳ 
tiến hành kiểm tra và đánh giá trach nhiệm 
cá nhân người đứng đầu cấp Ủy và chính 
quyên các cấp, các ngành ; xử lý nghiêm 
minh cán bộ vi phạm kỷ luật của Đẳng và 
luật pháp, chính sách của Nhà nước. Làm tốt 
công tác bảo vệ cán bộ. 

- Đối mới việc đánh giá cán bộ, trên cơ sở 
thống nhất quan điểm, tăng cường thông tin, 
bô sung hoàn thiện quy chế, quy trình đánh 
giá cán bộ một cách khoa học, dân chủ, 
khách quan, lấy kết quả hoàn thành nhiệm 
vụ của cán bộ làm thước đo chủ yếu trong 
đánh giá. 

- Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt quan tâm tạo 
nguôn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có thành 
tích xuất sắc, những cán bộ xuất thân công 
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nhân, con em công nông, gia đình có công 
với cách mạng, cân bộ dân tộc thiểu số, cán 
bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, đầy mạnh việc 
đào tạo, đào tạo lại cân bộ theo chức danh và 
cán bộ dự nguồn. Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác đào tạo, chú ý bồi dưỡng 
phẩm chất chính trị, trình độ nghề nghiệp, 
năng lực thực tiễn, xử lý tình huống, khắc 
phục những biêu hiện tiêu cực trong quá 
trình đào tạo. Có kế hoạch cử cán bộ và 
thanh niên ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài với 
số lượng và cơ cấu ngành nghề phù hợp ; 
đồng thời khuyến khích phong trào tự học, tự 
nâng cao trình độ của cán bộ bằng nhiều 
hình thức. 

- Làm tốt việc luân chuyển cân bộ theo 
quy hoạch để đào tạo cán bộ lãnh đạo và 
quản lý chủ chốt, coi đây là giải pháp quan 
trọng, một khâu đột phá trong công tác cán 
bộ. Kết hợp việc luân chuyển để đào tạo cán 
bộ lãnh đạo, quản lý với việc xây dựng đội 
ngũ chuyên gia, công chức chuyên sâu. Lấy 
quy hoạch cán bộ làm căn cứ đê luân chuyên 
và đào tạo. Kết hợp tốt công tác tô chức với 
công tác tư tướng và thực hiện chính sách 
hợp lý, tổ chức thực hiện chu đáo, có hiệu 
quả cao việc luân chuyển cán bộ. Nghiêm 
cấm việc lợi dụng chủ trương luân chuyển 
cán bộ để đẩy cán bộ mình không thích đi 
nơi khác. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, kết hợp chặt chế với việc 
tỉnh giản biên chế hành chính sự nghiệp một 
cách hợp lý theo hướng sau đây : 

+ Điều chuyển bộ phận cán bộ, công chức 
không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
Phấn đấu thực hiện việc này trong vòng ba 
năm tới, trên cơ sở xác định rõ yêu cầu công 
việc, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công 
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chức, vận động những người xét thấy không 
đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ rút ra khỏi 
vị trí công tác ; có các chính sách thỏa đáng 
đối với những cán bộ, công chức đó, cho 
nghỉ theo chế độ đối với những người gần 
đến tuổi nghỉ hưu ; đào tạo lại bộ phận có đủ 
điều kiện làm việc khác. Không quy định 
đồng loạt một tỷ lệ giảm biên chế hành chính 
sự nghiệp như nhau cho các địa phương, đơn 
vị mà căn cứ vào yêu cầu công việc và tỉnh 
hình cán bộ, công chức từng nơi ; Chính phủ 
quy định cụ thể đối với bộ máy các cơ quan 
nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương hướng 
dẫn đối với bộ máy các cơ quan đảng và 
đoàn thể. Thực hiện việc đánh giá, phân loại, 
bố nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp theo quy định. 

+ Tuyển dụng công chức dự bị. Dành một 
tỷ lệ thích đáng biên chế hành chính để tuyển 
dụng những người trẻ tuổi có đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện, được đào tạo cơ bản, những sinh 
viên ưu tú đã tốt nghiệp đưa về cơ sở làm 
việc theo chế độ công chức dự bị để tạo 
nguồn tuyển chọn lực lượng bổ sung đội ngũ 
công chức. 

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ 
vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có tính chiến 
lược lâu dài ; đồng thời cần có chính sách sử 
dụng hợp lý cán bộ lớn tuổi còn sức khỏe, 
minh mãn ... 

- Tăng cường công tác quản lý cân bộ, 
hoàn thiện các quy chế quản lý cán bộ, chế 
độ phân công, phân cấp quản lý cán bộ ; đề 
cao trách nhiệm quản lý cán bộ từ chi bộ, từ 
tổ chức cơ sở, trong từng cơ quan, trách 
nhiệm quản lý cán bộ của cấp ủy và cơ quan 
tham mưu, của ngành và cấp, chống quan 
liêu, hình thức và các biểu hiện tiêu cực khác 
trong công tác cân bộ. 
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- Thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiền 
lương cán bộ, công chức, coi chính sách tiền 
lương là chính sách đầu tư cho con người, 
cho phát triển kinh tế - xã hội và là một giải 
pháp hạn chế những biểu hiện tiêu cực, tham 
nhũng trong đội ngũ cân bộ. Từng bước thực 


hiện tiền tệ hóa đầy đủ tiền lương, nhất là . 


tiền tệ hóa vào lương các khoản chỉ phí về 
nhà ở, phương tiện thông tin, đi lại... Câi 
cách hệ thống thang lương, bảng lương trên 
cơ sở phân định rõ tính chất và đặc điểm lao 
động của các loại cán bộ, công chức ; điều 
chỉnh bất hợp lý về bội số và hệ số trong các 
thang lương, bảng lương ; sửa đổi, bô sung 
các quy định về chế độ phụ cấp theo cấp bậc 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 
chức, chế độ phụ cấp làm việc ở nơi xa xôi, 
miền núi, hải đảo... Chuẩn bị tốt những vấn 
đề này để Hội nghị Trung ương 7 bàn và 
quyết định trong năm 2002. 

- Xây dựng và triển khai chương trình 
nghiên cứu khoa học và tông kết thực tiễn về 
công tác tô chức, làm căn cứ để hoàn thiện 
hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ 
mới. Phấn đấu hoàn thành một bước chương 
trinh nghiên cứu vào năm 2005 và hoàn 
chính trong nhiệm kỳ 2006 - 2010. 

c- Vê đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đẳng đối với công tác tổ chức và cán bộ 
trong hệ thống chính trị : 

+ Hoàn thiện các quy chế về sự lãnh đạo 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng 
đoàn Quốc hội trong các quyết định quan 
trọng về tô chức nhân sự. Kiện toàn Đảng 
đoàn Quốc hội về tổ chức và quy định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc. 

+ Hoàn thiện các quy chế, tiếp tục cụ thể 
hóa phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban cân sự 
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đảng Chính phủ. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ 
sung chức năng, nhiệm vụ của Ban cân sự 
đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, 
ngành Trung ương ; mối quan hệ và lề lối 
làm việc của Ban cân sự đảng Chính phủ với 
ban cán sự đảng. các bộ, ngàáh và ban cán sự 
đảng ö ở một số tổng công ty ; mối quan hệ và 
lề lối làm việc giữa các ban cán sự đảng bộ, 
ngành Trung ương với các ban thường vụ 
tính ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

+ Tiếp tục cải tiến, đối mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tô quốc 
và các đoàn thể, hội quần chúng. 

+ Hoàn thiện các quy định về mối quan 
hệ công tác giữa các cấp ỦY đẳng với chính 
quyền, đoàn thể các cấp. Cụ thể hóa cơ chế 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chế độ 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể các cấp. 

3- Giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến 
của Trung ương hoàn chỉnh Bảo cáo kiểm 
điểm việc thực hiện công tác tổ chức và cán 
bộ theo ba nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, chỉ đạo cấp ủy và tổ chức đảng 
các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đạt 
kết quả tốt Kết luận của Ban Chấp hành 
Trung ương. Giao cho Ban Tổ chức Trung 
ương phối hợp với các ban có liên quan giúp 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi việc thực 
hiện công tác tô chức, cán bộ theo ba N phị 
quyết và Kết luận này. 

Các cấp ủy và tô chức đảng căn cứ vào bản 
Kết luận này và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư để xây dựng chương trình, kế 
hoạch hành động cụ thể từ nay đến năm 2005 
và các năm tiếp theo, tổ chức thực hiện thật tốt, 
tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ trong 
công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. 
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BỘ NỘI YỤ, CÁN BỘ BỘ NỘI VỤ 


TU So u6s cải 
VA CAC CƠ QUAN ï (Ôi VỤ Ơ CÁC CẤP 
PHÁI THAI $Ụ ĐOI MƠI TƯ DUY 
À ĐI ĐẦU CA \Í CÁCH HARNH CHINH" 


(Bài phát biểu của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI. tại Lễ kỷ niệm 
57 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước) 


ÔM nay, kỷ niệm lần thứ 57 Ngày 
thành lập Bộ Nội vụ trong Chính 
phủ đầu tiên của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, tôi xin thay mặt Chính 
phủ gửi lời chào mừng nông nhiệt tới toàn 
thể cán bộ, công chức đã và đang công tác 
trong các cơ quan làm công tác tô chức, cán 
bộ của chính quyên nhân dân trong cả nước. 
Theo quyết định của Chính phủ, ngày. kỷ 
niệm này đã trở thành Ngày truyền thống 
của ngành Tổ chức Nhà nước. Năm nay, lễ 
kỷ niệm ngày truyền thông được tô chức lần 
đầu tiên và càng có nhiều ý nghĩa khi trong 
cơ cầu Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa được 
Quốc hội khóa XI phê chuẩn tại kỳ họp thứ 
nhất, Ban Tô chức - Cán bộ Chính phủ được 
tô chức lại thành Bộ Nội vụ với chức năng, 
nhiệm vụ về cơ bản như Bộ Nội vụ được 
thanh lập cách đây 57 năm. 
Ngay từ khi mới thành lập, dưới sự chỉ 
đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ 
đã đóng góp tích cực vào việc mau chóng 


thiết lập hệ thống tổ chức chính quyền nhân 
dân, xây dựng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
hành chính các cấp ; trải qua 57 năm đã 
không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả 
của bộ máy quản lý nhà nước, thực hiện tốt 
nhiệm vụ động viên sức người, sức của trong 
hai cuộc kháng chiến, gÓp phân to lớn vào Sự 
nghiệp giải phóng và thống nhất Tổ quốc, 
tiếp đó vào công cuộc hàn gắn vết thương 
chiến tranh và xây dựng đất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Bước vào thời kỳ đối mới, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và Chính phủ, Ban Tổ chức - 
Cán bộ Chính phủ đã đề xuất chương trình 
cải cách hành chính phù hợp với yêu cầu đôi 
mới về kinh tế, xã hội, xây dựng nhiều dự 
án luật, pháp lệnh và nghị định về tô chức cơ 
quan hành chính các cấp, tô chức thực hiện 
các quyết định của Chính phủ về điều chỉnh 
hợp lý chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy, 


* Đâu đẻ là của báo Nhân dân 
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tinh giản biên chế, tổ chức lại một số cơ 
quan chuyên môn thuộc chính quyền cấp 
tỉnh, huyện ; cải tiến việc quản lý, thi tuyển, 
bổ nhiệm cán bộ, công chức, xúc tiến việc 
xây dựng đề án cải cách chế độ tiền lương 
thuộc ngân sách nhà nước ; xây dựng và triền 
khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đổi 
mới tổ chức và phương thức hoạt động của 
chính quyền cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ 
cơ sở. Các cơ quan tổ chức chính quyền địa 
phương các cấp đã góp sức với cấp ủy Đăng 
và Ủy ban nhân dân từng bước đối mới và 
kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt 
động của bộ máy chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận 
răng công cuộc cải cách hành chính không 
chỉ chậm trễ mà còn thiếu nhất quán, kém 
kiên quyết nên kết quả còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, của 
nhân dân. Tình trạng bộ máy chính quyền 
công kênh, thiếu trong sạch, kém hiệu lực, tệ 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiếp diễn 
nghiêm trọng đang làm giảm lòng tin của 
nhân dân và cân trở bước tiến của dân tộc. 
Thực tiễn cho ta thấy cải cách hành chính 
không những phải phù hợp với đôi mới kinh 
tế, xã hội mà còn phải có phần đi trước để 
mở đường, thúc đẩy sự phát triển đất nước. 
Cải cách hành chính là đôi mới ngay chính 
bộ máy tiến hành đổi mới. Vượt qua được 
chính mình luôn luôn là thách thức gay gắt 
nhất đối với mỗi tổ chức cũng như mỗi 
người. 

Bộ Nội vụ được tổ chức lại trên cơ sở Ban 
Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, tiếp tục thực 
hiện chức năng chủ yếu là quản lý nhà nước 
về tô chức bộ máy hành chính các cấp, xây 
dựng chế độ, chính sách và đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước 
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và đâm nhiệm thêm một số nhiệm vụ thuộc 
lĩnh vực nội vụ của đất nước. Đồng chí Bộ 
trưởng Đỗ Quang Trung đã có bài phát 
biểu nhìn lại công tác tô chức bộ máy nhà 
nước trong những năm qua và đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong thời gian 
tỚI. 

Tôi chỉ xin nhấn mạnh một điều : Hơn ai 
hết, Bộ Nội vụ, cán bộ Bộ Nội vụ và các cơ 
quan nội vụ ở các cấp phải thật sự đối mới tư 
duy và việc làm của bản thân mình, phải đi 
đầu cải cách hành chính ở ngay cơ quan 
mình, phải gương mẫu chống tiêu cực, Xây 
dựng bộ máy trong sạch, gân dân, gần CƠ SỞ 
ngay từ bộ và các cơ quan thuộc hệ thống 
của bộ. 

Đối với các bộ và cơ quan khác, Bộ Nội 
vụ phải là người cộng tác chân thành, ủng hộ 
và trợ giúp việc cải cách hành chính ở từng 
nơi, đồng thời phải giúp Chính phủ canh giữ 
không để lọt lưới những quyết định và không 
để diễn ra những việc làm về tô chức và nhân 
sự trái với tỉnh thần cải cách hành chính. 

Trong lễ kỷ niệm Ngày thành lập Bộ Nội 
vụ, chúng ta càng tự hào về những thành tích 
đã đạt được trong 57 năm qua, càng thây rõ 
yêu cầu cấp bách phải nâng cao hơn nữa tinh 
thần trách nhiệm, đôi mới tư duy và tăng 
cường năng lực công tác đê thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ được giao, thật sự là 
nòng cốt và chỗ dựa của công cuộc cải cách 
hành chính, góp phần quan trọng đưa đất 
nước tiễn nhanh và bền vững trong bối cảnh 
thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp. 

Đó là điêu mà Đảng, Chính phủ và nhân 
dân mong đợi ở Bộ Nội vụ và các đồng chí 
đang công tác ở cơ quan Nội vụ các cấp. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiến bộ, 
đạt nhiều thành tích mới. L1 


THẤY GÌ VỀ CÔNG TÁC TÔ CHỨC 
VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ QUA VỤ ÁN 


ƯỜNG lối đổi mới thật sự đem lại 
những thành tựu to lớn về phát 


triển kinh tế - xã hội, đời sống 
nhân dân ngày một được nâng cao. Đảng và 
Nhà nước cũng trưởng thành trong vai trò 
lãnh đạo và quản lý, tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm quý báu về xây dựng Đảng và 
bộ máy nhà nước trong giai đoạn quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh những 
thành tựu đáng phi nhận đó, trong một thời 
gian ngắn, các cơ quan chức năng và nhân 
dân đã phát hiện ra nhiều vụ tham ô, tham 
nhũng, lãng phí, phạm pháp hình sự... 
Một số vụ làm thất thoát khối lượng lớn tài 
sản, tiền của của Nhà nước và nhân dân. 
Tiêu biểu gần đây là vụ phạm pháp do 
Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cầm đầu, 
lộng hành trong một thời gian dài, hoạt 
động theo kiểu "xã hội đen", với những 
thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt, dùng tiền, 
tình làm tha hóa không ít cân bộ của 
chúng ta. Qua vụ phạm pháp do tên trùm 
tội phạm Năm Cam cầm đầu, chúng ta 
thấy gì ? 
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TRƯƠNG VĂN CAM 


VÔ CHÍ CÔNG 


Một là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đẳng viên bị lôi kéo, dụ dô, mua chuộc, trở 
thành đông phạm của bọn tội phạm 

Vụ án tuy chưa đưa ra xét xử, nhưng đã 
qua giai đoạn điều tra, khởi tố. Qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và thông - 
báo của Ban chuyên án thì thấy rõ thủ đoạn 
xảo quyệt của bọn tội phạm là đã dùng đồng 
tiền, gái, ăn nhậu... để mua chuộc, lôi kéo 
một số cán bộ trong các cơ quan bảo vệ 
pháp luật như công an, kiểm sát và báo 
chí, v.v. đấy họ lún sâu vào vòng tội lỗi, trở 
thành đồng phạm để bao che, dung túng cho 
các hoạt động bất minh của chúng. Tính đến 
thời điểm hiện nay, tháng 8-2002, kết thúc 
giai đoạn 1 của chuyên án, chúng ta đã tiến 
hành khởi tố, kiểm điểm, kỷ luật hơn một 
trăm người là cán bộ, chiến sỹ, đẳng viên, từ 
cán bộ cấp cao đến cấp thấp, ở các cơ quan 


bảo vệ pháp luật đến cơ quan báo chí, quản 


lý chuyên ngành... Để làm tha hóa một số 
cán bộ, dẫn dụ họ đi vào quỹ đạo hoạt động, 
làm bình phong bao che cho ý đồ đen tối và 
hành động phạm tội, bọn tội phạm đã không 
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từ một thủ đoạn nào. Hậu quả là, những cán 
bộ này đã tiếp tay cho bọn tội phạm đổi 
trắng thay đen : làm sai lệch hồ sơ vụ án, 
các hành động giết người trở thành vô tội, 
cướp đoạt tài sản của Nhà nước và của công 
dân trở thành "hợp pháp”, bao che và chạy 
tội cho kẻ phạm tội lọt lưới pháp luật v.v.. 
Khi phát hiện ra được những cán bộ, 
đảng viên trong một số cơ quan bảo vệ 
pháp luật có liên quan đến băng nhóm tội 
phạm Năm Cam, thì cũng là lúc Đảng và 
Nhà nước ta đã mất đi một số cán bộ bị 
thoái hóa, biến chất do không cưỡng lại 
được sức cám dỗ của vật chất tầm thường ; 
nhưng đồng thời, qua đây, chúng ta cũng 
loại bỏ được những con sâu mọt trong đội 
ngũ "công bộc” của dân trong các cơ quan 
nhà nước, làm cho bộ máy nhà nước ta thật 
sự trong sạch, được củng cố và có hiệu lực 
hơn. Đây thực sự là bài học đau xót nhưng 
cũng rất quý giá ; nó đã thức tỉnh những 
người lãnh đạo trong các tổ chức đảng và 
cơ quan nhà nước nhìn nhận, kiểm điểm, 
rút ra những bài học quý giá về công tác 
cân bộ và quản lý cần bộ của chúng ta trong 
thời gian qua, nhất là từ sau khi tiến hành 
công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta phải luôn luôn quan tâm, sâu sát, 
nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành động, đạo 
đức, sinh hoạt, lối sống đối với mọi loại cán 
bộ, kế cả những cán bộ đã trải qua thử 
thách và có quá trình công tác tốt. Có vấn 
đề gì không bình thường trong lối sống, 
trong công việc, phải kịp thời uốn nắn, sửa 
chữa. Không để tình trạng cán bộ hư hỏng, 
cơ hội được nhận xét là cán bộ tốt, ở cấp 
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dưới bị kỷ luật lại được đề bạt lên cấp trên. 
Qua vụ ân này, Đảng và Nhà nước ta phải 
xử lý nghiêm minh những cán bộ thoái hóa, 
biến chất trong các cơ quan nói trên ; phân 
định công, tội rõ ràng thì mới khôi phục 
được lòng tin của nhân dân đối với chế độ, 
đối với các cơ quan thi hành và bảo vệ pháp 
luật trong sự nghiệp đổi mới của chúng ta. 

Hai là, trong cơ chế thị trường, chủ 
nghĩa thực dụng phát triển coi đông tiền là 
trên hết đã tác động đến đội ngũ cán bộ, 
gây hậu quả nghiêm trọng 

Bọn tội phạm Năm Cam đã sử dụng 
đồng tiền như một vũ khí lợi hại tấn công 
vào tư tướng thực dụng và lòng tham của 
một số cán bộ, nhằm đưa họ vào quỹ đạo 
hoạt động phạm tội của chúng. Cũng với 
thủ đoạn đó, chúng đã mua được một số 
cán bộ có chức, có quyền bao che, tiếp tay, 
phục vụ cho những ý đồ đen tối của chúng. 
Những cán bộ, đẳng viên đó đã đánh mất đi 
tư cách, phâm chất đạo đức và lý tưởng 
cách mạng cao quý của mình. Vì tiền, họ đã 
bán rẻ tất cả, và tất yếu là dẫn đến tội lỗi, 
sa lưới pháp luật mà xã hội và nhân dân 
không thể tha thứ được. Những cán bộ đã 
chịu ăn chia với chúng như cá đã cắn câu 
không bao giờ báo cáo đúng sự thật hoạt 
động của tội phạm với cấp trên, với tô 
chức. Gặp cấp trên quan liêu, cấp dưới báo 
cáo sao nghe vậy ; thậm chí còn thôi phông 
thành tích, để được công nhận là tô chức cơ 
sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nhân dân 
bị ức hiếp nhưng không dám tổ giác vì sợ 
bị bọn tội phạm trả thù, nhất là khi biết 
trong lực lượng cảnh sát, công an có người 
đá bị bọn tội phạm mua chuộc. . 


l] 


Đồng tiền phi pháp của bọn tội phạm 
Năm Cam đã đem lại hậu quả hết sức 
nghiêm trọng như nói trên. Vì vậy, Đảng và 
Nhà nước phải rút ra những bài học xương 
máu về công tác đào tạo, bồi dưỡng và 
quản lý cán bộ. Cán bộ, đảng viên bất kỳ ở 
cương vị nào phải luôn tự rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức, phẩm giá 
của mình, luôn cảnh giác với những "viên 
đạn bọc đường", nên tránh xa đồng tiền phi 
pháp, nếu không sẽ tự mình rước lấy tai họa 
và lao vào con đường tội lỗi. Cán bộ, đẳng 
viên chỉ có ý chí quyết tâm cao và tự giác 
tu dưỡng mình mới có thể kiềm chế và 
tránh được lòng tham trước những đồng 
tiền bất chính. Theo dõi vụ án Năm Cam, 
nhân dân có những câu hỏi và nghỉ vấn 
chính đáng là, một số cán bộ trong danh 
sách có liên quan đến vụ án, có cán bộ từ 
cấp tỉnh mới được điều động lên cơ quan 
trung ương một vài năm, hoặc cán bộ được 
đề bạt lên cấp trưởng, phó phòng của một 
cơ quan cấp thành phố, hoặc của một bộ, 
cũng như một bộ phận cân bộ có chức, 
quyền, với đồng lương hằng tháng như hiện 
nay, không có nguôn thu nhập nào khác 
thì lấy tiền đâu mà xây những căn nhà trị 
giá hàng mấy tỉ đông, nếu không phải là 
từ đồng tiền bất chính do bọn tội phạm 
cung cấp, hoặc do nguôn thu nhập phi pháp 
tạo nên ? 

Ba là, cần củng cố lại công tác cán bộ và 
quản lý cán bộ của các tổ chức đẳng, các cơ 
quan nhà nước 

Đa số cán bộ liên quan ¡ đến băng nhóm 
tội phạm Năm Cam là những người được 
chọn trong đảng viên, quần chúng tốt, đề 
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bạt lên nắm các chức vụ quan trọng, đã có 
quá trình công tác và chiến đấu anh dũng, 
có đồng chí là anh hùng. Nhưng vì sao các 
đồng chí đó lại lao vào con đường tội lỗi ? 

Quy luật diễn biến tư tưởng con người bị 
tác động lớn bởi các yếu tố chủ quan và 
khách quan, nhất là trong cơ chế thị trường, 
những tiêu cực hằng ngày, hằng giờ tấn 
công trực tiếp vào ý thức con người. Về chủ 
quan, bản thân những cân bộ, đáng viên 
không tự rèn luyện mình về phẩm chất đạo 
đức, không thường xuyên kiểm tra, tự phê 
bình và phê bình để phấn đấu vượt qua sự 
mua chuộc, cám dỗ của bọn tội phạm và 
những tác động tiêu cực khách quan của xã 
hội. Nhưng quan trọng hơn là, họ nằm 
ngoài sự theo dõi, giám sát, kiểm tra, quản 
lý chặt chế trong công tác, sinh hoạt và 
giáo dục kịp thời của các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị, nhất là các tổ chức cơ sở đảng. Các 
cơ quan tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ 
không nắm vững quy luật tư tưởng cán bộ, 
đảng viên trong công tác Xây dựng Đảng. 
Nhiều tổ chức thường mắc sai lầm là, sau 
khi đề bạt cán bộ lên nắm chức quyền nào 
đó thì lại lơi lỏng trong việc theo dõi, kiểm 
tra mọi hoạt động của họ, nhất là diễn biến 
tư tưởng mới phát sinh, cho nên không kịp 
thời uốn nắn. 

Phải thấy rằng, trong điều kiện phức tạp 
hiện nay, những cán bộ có chức, quyền 
thường dễ mắc bệnh quan liêu, xa rời nhân 
dân, coi thường quần chúng, hách dịch, mất 
dân chủ, cho rằng không ai biết được tư 
tưởng, hành động sai trái của mình, dẫn đến 
Sự Sa SÚT phẩm chất, đạo đức một cách 


(Xem tiếp trang 23) 
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YÂYG CAO VAI TRÒ LẠNH DẠO CỦA DÁNG 
TI:0YG HỆ THÔYG CHÍVH TEỊ Ở C0 SỞ 


I- THỤC TRẠNG HỆ THỐNG CHÍNH 
TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG 
Ở CƠ SỞ 

Hệ thống chính trị cơ sở là cấp chấp 
hành, là cầu nối trực tiếp giữa hệ thống 
chính trị cấp trên với nhân dân, hằng ngày 
tiếp xúc, nắm bắt và phản ánh tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân ; tổ chức và vận 
động nhân dân thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; 
tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động 
mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ 
chức cuộc sống của nhân dân. Trong hệ 
thống chính quyên bốn cấp của nước ta, cấp 
cơ sở có vai trò rất quan trọng. Hiện nay, cả 
nước có 10 538 đơn vị cơ sở (xã, phường, thị 
trần), trong đó gồm 8 947 xã, 565 thị trấn và 
I1 026 phường. 

Ở xã và thị trấn có 9 438 tổ chức cơ sở 
đảng (TCCSĐ) chiếm 21,12% tổng số 
TCCSĐ của toàn Đảng, tăng 5,0% so với 
năm 1986 và tăng 5,2% so với năm 1996. 
Trước thời kỳ đôi mới, các TCCSĐ xã, thị 
trần chủ yếu được lập theo đơn vị hợp tác xã 
nông nghiệp, đội sản xuất. Hiện nay, 
TCCSĐ được sắp xếp lại, hầu hết theo địa 
bàn dân cư. Ở xã, thị trấn phần lớn đã lập 
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đảng bộ cơ sở, một số xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bằng Nam bộ do số lượng đảng 
viên còn ít nên mới lập được chi bộ cơ sở. Ở 
thôn, ấp, bản, làng đa số lập chỉ bộ trực 
thuộc theo địa lý hành chính ; một số thôn 
có nhiều xóm đã lập đảng ủy bộ phận theo 
thôn ; ở các thôn, làng, xóm có số đảng viên 
đông đã lập hai hoặc ba chi DỘ theo cụm dân 
CƯ. Ở trường học, trạm y tế, nhà trẻ, mẫu 
giáo, các cơ sở kinh tế như hợp tác xã tiêu 
thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... lập 
chi bộ hoặc tô đảng. Một số xã, thị trần đã 
lập chỉ bộ văn phòng, chi bộ cán bộ hưu trị, 
chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

Thi hành Điều lệ Đảng và các nghị quyết 
của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của 
đảng bộ, chi bộ ở nông thôn, hầu hết các 
TCCSĐ đã cụ thể hóa thành các quy chế 
hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
lãnh đạo trong điều kiện mới. Những năm 
qua, phần lớn các TCCSĐ ở xã, thị trấn đã 
thê hiện được về cơ bản vai trò hạt nhân 
chính trị lãnh đạo trực tiếp, toàn diện ở cơ 
sở, năng động thực hiện các chủ trương, 


* Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 
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nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 


của Nhà nước sát hợp với điều kiện cụ thê 


của địa phương ; chăm lo phát triển kinh tế - 
xã hội, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân 
dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa 
đói, giảm nghèo, ôn định đời sống và làm 
nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh, trật tự xã hội ; thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở... 

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ của 
thời kỳ mới, các TCCSĐ ở xã, thị trấn còn 
bộc lộ nhiều thiếu sót, nhược điểm : 

- Chức năng hạt nhân chính trị lãnh đạo 
toàn diện đối với mọi mặt hoạt động ở cơ sở 
còn nhiều hạn chế, bất cập trước những yêu 
cầu phát triển kinh tế và giải quyết những 
vấn đề văn hóa, xã hội. 

- Việc tổ chức tuyên truyền, phô biến, 
vận dụng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình 
hình thực tiễn ở cơ sở còn nhiều hạn chế, 
nhất là về lãnh đạo xác định phương hướng 
phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch CƠ 
cầu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới. 

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo còn 
chậm, hiệu quả thấp ; nghị quyết của cấp ủy, 
của Hội đồng nhân dân còn trùng lặp ; tình 
trạng cấp ủy làm việc không theo quy chế, 
sa vào những việc cụ thê, can thiệp sâu vào 
công việc quản lý điều hành của chính 
quyền còn khá phổ biến. Một bộ phận cán 
bộ, đảng viên còn tư tưởng bảo thủ, trông 
chờ, ÿ lại, tỉnh thần trách nhiệm chưa cao, 
năng lực lãnh đạo, điều hành yếu kém. 

Hiện nay, 100% số phường của cả nước 
đã có TCCSĐ, bằng 3% tổng số TCCSĐ của 
toàn Đảng. Trong đảng bộ phường có các 
chị bộ trực thuộc được lập theo cụm dân cư, 
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tổ dân phố. Một số khối phố có nhiều chi bộ 
đã lập đảng ủy bộ phận. Nơi có đủ số lượng 
đảng viên đã lập chi bộ như ở trường học, 
trạm y tế, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ. Một số nơi đã 
lập chỉ bộ như cơ quan phường, doanh 
nghiệp tư nhân. 

Nhìn chung, các TCCSĐ ở phường đã thể 
hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo 
thực hiện có kết quả năm nhiệm vụ của 
TCCSĐ. Song, ở nhiều phường vai trò lãnh 
đạo của các TCCSĐ còn rất hạn chế, lúng 
túng trong lãnh đạo các mặt hoạt động của 
chính quyền phường ; trong việc tuyên 
truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước ; trong quản lý đô thị và bảo đảm an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Về 
phương thức lãnh đạo của tô chức đảng, của 
cầp ủy Ở phường đã có chuyển biến tiến bộ 
trong việc chuẩn bị và ban hành nghị quyết, 
trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết và thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở... Tuy vậy, 
nghị quyết của cấp ủy còn chung chung, đề 
ra nhiều, làm được ít ; vẫn còn hiện tượng 
bao biện, làm thay, lấn sân công việc của 
chính quyền, đoàn thể ; việc kiểm tra, giám 
sát tổ chức thực hiện và sơ kết, tông kết còn 
lỏng léo. Phương thức lãnh đạo chậm được 
đôi mới ; hiệu quả lãnh đạo, quản lý điều 
hành thực thi pháp luật còn yếu kém, bất 
cập ; Quy chế Dân chủ ở cơ sở chưa được 
triên khai đồng bộ, rộng khắp. Sự phối kết 
hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị thiếu đồng bộ, nắm dân chưa 
tốt. Chưa giải quyết kịp thời những vấn đề 
phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. 

Để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn 
diện, các đảng bộ, chi bộ xã, phường, thị trấn 
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phải đổi mới nội dung và phương thức lãnh 
đạo cho phù hợp với những chuyển biến 
kinh tế - xã hội đã và đang diễn ra ở cơ sở. 
Trước mắt, tập trung giải quyết tốt mấy vấn 
đề chủ yếu sau : 

1- Nâng cao nhận thức và thực hiện 
đúng vai trò hạt nhân chính trị 

Các đảng bộ, chỉ bộ nắm vững nhiệm vụ 
phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt, chăm lo xây dựng chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, 
bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng 
lãnh đạo của đảng bộ, cấp ủy được thể hiện 
trước hết ở chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của chính quyền và các đoàn thể, bằng kết 
quả của đời sống, sự giác ngộ và thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân. 

Yêu cầu trọng tâm là phát huy tính chủ 
động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của 
các cơ quan chính quyên trong việc thực 
hiện chức năng theo luật pháp, phát huy vai 
trò của các đoàn thể nhân dân trong việc tổ 
chức, vận động quần chúng. Đảng bộ, chỉ bộ 
thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của 
quân chúng, cùng các tổ chức trong hệ thống 
chính trị có biện pháp tích cực đáp ứng và 
giải quyết những yêu cầu chính đáng của 
nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải là người 
thực sự tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất 
ở cơ sở, là người lao động giỏi và công dân 
mẫu mực, có tri thức, năng động, sáng tạo 
trong sản xuất, kinh doanh, phấn đấu làm 
kinh tế giỏi. Đây là yêu cầu mới và cao mà 
công tác xây dựng Đảng phải tập trung phần 
đấu, là nội dung quan trọng để đào tạo, bôi 
dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
và phát triển đội ngũ đảng viên. Hướng phát 
triển đẳng viên trong những năm tới nhằm 
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vào những người lao động giỏi, có đạo đức 
và lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần 
chúng, những người có lý tưởng cách mạng, 
tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, 
có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân 
dân và các tổ chức tự quản của dân. 

2- Đổi mới nội dung và phương thức 
lãnh đạo 

Trong thời gian qua, quan niệm về lãnh 
đạo toàn diện ở một số người còn chưa được 
hiểu đúng, dẫn đến tình trạng phổ biến là 
cấp ủy đẳng ở cơ sở thường bàn và quyết 
định mọi vấn đề của cơ sở, sau đó các đẳng 
viên phụ trách các cơ quan chính quyền và 
đoàn thể cụ thể hóa quyết định của tổ chức 
đẳng thành nghị quyết, chủ trương của chính 
quyền và đoàn thể mình để tổ chức thực 
hiện. Phương thức lãnh đạo đó khiến cho các 
cơ quan chính quyền do dân cử không có 
thực quyền, chính quyền và các đoàn thể 
chính trị - xã hội mất tính chủ động và 
không phát huy được vai trò của mình. Vì 
thế quyền làm chủ của nhân dân bị hạn chế, 
hiệu lực của hệ thống chính trị cũng bị giảm 
sút, công việc chồng chéo, hội họp liên 
miên, chế độ trách nhiệm, nhất là trách 
nhiệm cá nhân không rõ. Vì vậy, cần đối 
mới một số nội dung sau đây : 

Một là, khẳng định ban chấp hành, ban 
thường vụ cấp ủy cơ sở thực hiện sự lánh 
đạo đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân bằng chủ trương, nghị quyết, định 
hướng lớn, bằng bố trí cán bộ chủ chốt và 
thực hiện tốt công tác kiểm tra. 

Hai là, đổi mới việc ra nghị quyết của 
đảng bộ, chỉ bộ, cấp ủy đảng. Đối với những 
vấn đề lớn, quan trọng thì đẳng bộ, chỉ bộ và 
cấp ủy bàn tập thể và đề ra chủ trương, các 
giải pháp có tính định hướng và phân công, 
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giao trách nhiệm cho tổ chức đang, chính 
quyên, các đoàn thể tô chức thực hiện theo 
quyên hạn và trách nhiệm của minh. Đối với 
những chủ trương công tác thuộc thầm 
quyền quyết định của cơ quan chính quyền, 
đoàn thể thì cơ quan đó phải chủ động đề 
xuất, cấp ủy bàn và có ý kiến về những nội 
dung quan trọng. Xây dựng và thực hiện quy 
chế làm việc giữa bí thư cấp ủy với lãnh đạo 
các tổ chức, đoàn thê, bảo đâm cho cấp ủy 
đảng quán xuyến được các mặt công tác ở 
xã, phường, thị trấn. 

Ba là, phải dựa vào dân, thông qua kết 
quả hoạt động thực tiễn ở cơ sở để kiểm tra, 
phát hiện, tuyên chọn, đào tạo, bôi dưỡng 
cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc thăm dò 
và lắng nghe ý kiến của nhân dân trước khi 
bầu cử cấp ủy. 

Tăng cường công tắc kiểm tra việc chấp 
hành nghị QUYẾT của cấp ủy, M kiến nhận xét, 
đánh giá của quân chúng đối với đảng viên 
và tô chức đảng thông qua việc thực hiện 
Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Kiểm tra thường 
xuyên và định kỳ việc chấp hành nghị quyết 
là một khâu quan trọng trong công tác lanh 
đạo của Đảng, giúp phát hiện sáng kiến, đúc 
kết kinh nghiệm, biểu dương thành tích, điên 
hình tiên tiến. Qua đó có cơ sở để đề xuất 
những chủ trương mới thiết thực hơn. 

II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THÊ 
NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ LANH 
ĐẠO CỦA ĐANG TRONG HỆ THÔNG 
CHÍNH TRỊ Ở CƠ SỞ 

Để thực hiện tốt mục tiêu : phát huy dân 
chủ trong nội bộ các tổ chức của hệ thống 
chính trị ở cơ sở và tăng cường quan hệ gắn 
bó với nhân dân, xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của từng tổ chức và múi quan hệ 
giữa các tô chức trong hệ thống chính trị, dưới 
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sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ, TCCSĐ cần 
thực hiện một số biện pháp cụ thể sau : 

1- Bổ sung, hoàn thiện các quy định về 
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở 
đẳng xã, phường, thị trấn 

Đối với xã, thị trấn, TCCSĐ là hạt nhân 
chính trị lãnh đạo toàn diện việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng 
nông thôn mới ; động viên nhân dân thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Cập 
ủy đảng ở cơ sở không quyết định cụ thể về 
phương á ân hành động thuộc thẩm quyền của 
chính quyền và các đoàn thê, đó là phương 
hướng căn bản để phân định rành mạch hơn 
về chức năng, nhiệm vụ giữa TCCSĐ, chính 
quyền, các đoàn thể. 

Đối với phường, TCCSĐ là hạt nhân 
chính trị lãnh đạo bảo đảm thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, xây dựng phường văn minh, sạch đẹp ; : 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, động viên nhân dân làm tròn 
nghĩa vụ với Nhà nước. 

Trong mối quan hệ với chính quyền và các 
tố chức quần chúng nhân dân trong hệ thống 
chính trị ở xã, phường, thị trấn, TCCSĐ, cấp 
ủy phải thực sự tôn trọng để Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể quần 
chúng nâng cao trach nhiệm, thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ theo pháp luật của Nhà nước 
và điều lệ của mỗi tổ chức ; giam sát, kiểm tra 
hoạt động của các tổ chức đó, uốn nắn những 
lệch lạc (nếu có) trong quá trình thực hiện. 

2- Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức 
đăng ở cơ sở 

Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng 

tô chức đang và đảng viên ở cơ SỞ, thực hiện 
việc sắp xếp, kiện toàn các tô chức đẳng 


ló 
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theo Điều lệ Đảng và quy định của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm sự thống 
nhất, đồng bộ giữa tổ chức đảng, chính 
quyền, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn. 
Những xã, phường thị trấn có dưới 30 đẳng 
viên, cần tập trung phát triển đảng viên là 
người tại chỗ hoặc tăng cường cán bộ từ 
huyện, tỉnh về cơ sở đề đủ số đảng viên lập 
đảng bộ. Những thôn, làng có nhiều xóm, 
những khối phố, cụm dân cư có nhiều tổ dân 
phố, nơi số lượng đảng viên đông, nếu xét 
thấy cần thiết có thê lập đảng bộ bộ phận 
trực thuộc cấp ủy xã, phường, thị trấn. 

3- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
cơ sở 

Các cấp ủy, tô chức đảng phải coi trọng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, 
chuyên môn nghiệp vụ, công tác vận động 
quân chúng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Chú 
trọng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ 
trong đội ngũ cán bộ không chuyên trách, 
cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, 
Ởở vùng sâu, vùng Xã, biên giới, hải đảo. 
Trong việc tạo nguồn cán bộ cơ sở, cần 
hướng vào các đối tượng là con em của các 
gia đình cách mạng đã tốt nghiệp đại học, 
cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, trường phổ 
thông dân tộc nội trú ; thanh niên hoàn thành 
nghĩa vụ quân sự, những người sản xuất, 
kinh doanh giỏi. Có chính sách thu hút số 
sinh viên đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, 
đại học về làm cán bộ, công chức ở cơ sở. 
Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề cho cán 
bộ là người dân tộc thiêu số, với chương 
trình nội dung và thời gian phù hợp. Tô chức 
các lớp đạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ 
cơ sở, cán bộ tăng cường và cán bộ diện quy 
hoạch của huyện và tỉnh ở những nơi cân 
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thiết. Chú trọng việc điều chuyển cân bộ 
đang công tác Ởở các cơ quan cấp huyện, cấp 
tỉnh vê công tác ở cơ sở theo từng thời gian 
cụ thể. Tăng cường cán bộ cho vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng bào có 
đạo, vùng biên giới, hải đảo. Tranh thủ vai 
trò của các già làng, trưởng bản, cán bộ hưu 
trí có uy tín trong việc vận động quần chúng, 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ở cơ sở. 

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 
viên 

Tăng cường công tác quản lý và phân 
công nhiệm vụ cho đảng viên, thường xuyên 
kiêm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ 
được giao. Phân công cấp ủy viên và đảng 
viên có năng lực xuống giúp đỡ các thôn, 
làng, bản, ấp còn nhiều khó khăn, nơi chưa 
có đảng viên và trực tiếp làm công tác phát 
triển đảng. Tăng cường xây dựng TCCSĐ 
trong sạch, vững mạnh ; đồng thời, đổi mới 
công tác phân tích chất lượng TCCSĐ và 
đàng viên. 

Š. Cải tiến và tăng cường chỉ đạo của 
các cấp ủy cấp trên 

Các cấp ủy đảng và chính quyền, ban 
chấp hành đoàn thể cấp tỉnh, thành, quận, 
huyện nâng cao trách nhiệm, tăng cường chỉ 
đạo việc xây dựng, củng cố tô chức đảng, 
chính quyên, các đoàn thể ở cơ sở ; sắt cơ sở, 
sát dân, thường xuyên kiểm tra việc thực 
hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách 
ruộng đất, thu, chi ngân sách ở cơ sở. Thực 
hiện chặt chế, hợp lý và đồng bộ chế độ, 
chính sách đối với "cán bộ, công chức cơ sở 
xã, phường, thị trấn" theo quy định của 
Chính phủ ; thực hiện theo chế độ “cân bộ 
không chuyên trách” đối với cấp ủy viên cơ 
sở và bí thư chi bộ trực thuộc. Q 
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Phạm trù trung - hiệu 
trơng Íriểf ÌJJ nÏhirơng Đông 
nà tư tưởng Hà Chí vMinh 
ti VẤN ĐỀ 8IÁ0 DỤt 

ĐẠ0 ĐỨC ðA0H MẠNG HIỆN NAY 


HOÀNG TRUNG" 


đức, xuất hiện trong các tác phẩm 

kinh điển của Nho giáo và thường 
được dùng để chỉ hành động hết lòng với vua, 
mà theo đó, khái niệm trung quân (trung với 
vua) xuất hiện. Khi quyền lợi của ông vua ấy 
thống nhất với quyền lợi của dân tộc thì "trung" 
đó cũng đồng thời là trung với nước. 


é “[»= là khái niệm chính trị - đạo 


Trong mối quan hệ quân - thần (vua - tôi), 
Khổng Tử đã nhận thấy ở đó mỗi bên đều 
phải có trách nhiệm với nhau, đều phải có 
cách đối xử cần thiết, và cách đối xử của bên 
này là điều kiện để bên kia có cách đối xử 
tương ứng. Khổng Tử nói : "Quân sử thần dĩ 
lễ, thần sự quân dĩ trung" (Nhà vua sai khiến 
bề tôi thì dùng lễ, bề tôi phụng sự nhà vua thì 
giữ đạo trung). 

Xuất phát từ thực tiến Trung Quốc, Khổng 
Tử cho rằng nguyên nhân dẫn đến loạn lạc 
trong thời Xuân Thu là do vua không ra vua, 
bề tôi không ra bè tôi và do vậy đưa đến tình 
trạng giành địa vị của nhau, vương hâu lấn át 
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quyền "thiên tử". Khổng Tử không chủ 
trương “ngu trung”, không bắt buộc: bề tôi 
phải phục tùng bề trên một cách vô điều kiện 
như quan niệm về chữ "trung" của các nhà 
Nho sau này. Mạnh Tử và Tuân Tử cũng đều 
cho rằng, trung không phải là tuyệt đối, khi 
vua không ra vua thì thần dân KHE nhất 
thiết phải trung. 

Đến chế độ phong kiến trung ương tập 
quyền thì nội dung của "trung" đã có khác. 
Khi đó, nhà vua và triều thần đều cần người 
bê tôi tuyệt đối phục tùng vua, trung thành 
với vua vô điều kiện. Trong lịch sử xã hội 
phong kiến phương Đông đã có biết bao 
người chết cho sự nghiệp của một ông vua. 
Việc làm đó do tư tưởng trên chi phối, đồng 
thời nó cũng làm cho tư tưởng | trên mang ý 
nghĩa hiện thực và được củng cố. 

Ở Việt Nam, quan niệm về "trung" không 
hoàn toàn như thế. Khi một triều đại đang lên 
thì trung gắn liên với lòng yêu nước, với lợi 
ích của dân tộc. Trong thời kỳ dựng nước, 
quan hệ vua tôi là quan hệ quân thần ; họ 
cùng chung một lý tưởng yêu nước, chống 
ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc. Đã có 
nhiều tấm gương tiêu biểu cho lòng trung 
thành với người lãnh đạo. Chẳng hạn, vì sự 
nghiệp chung mà Lê Lai đã chết thay Lê 
Lợi ; Dã Tượng, Yết Kiêu đã liều chết để bảo 
vệ Tràn Hưng Đạo... Nhưng khi triều đại ấy 
đã suy đôi, vua chúa trở thành kẻ phản động, 
bán nước như Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà 
Thanh, Nguyễn Ánh cầu cứu thực dân Pháp, 
triều đình có những kẻ ngu quân thì nhân 
dân ta lại quyết tâm vùng dậy chống lại chế 


* TS, Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
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độ phong kiến, lật đổ vua này lập vua khác, 
như thời kỳ cuối Lê đầu Nguyễn. Truyền 
thống của người Việt Nam như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường nói, là "Trung với nước, 
hiếu với dân". Tư tưởng chủ đạo của người 
Việt Nam là yêu nước. Bởi trong quan niệm 
của họ, vua đến rồi lại đi, triều đại dựng lên 
rồi lại đổ, chỉ đất nước của muôn dân là còn 
mãi. Do vậy, lời dạy "Trung với nước, hiếu 
với dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào 
tâm trí mỗi người chúng ta một cách tự nhiên. 

"Hiểu"' cũng là một phạm trù đạo đức - 
chính trị quan trọng trong lịch sử tư tưởng 
phương Đông. Song, trước tiên, nó hinh 
thành trong gia đình, ở mối quan hệ con cháu 
đối với ông bà cha mẹ, nêu lên nghĩa vụ của 
con cháu đối với ông bà cha mẹ. Dưới chế độ 
mẫu hệ hay chế độ thị tộc phụ hệ, người ta 
chưa biết đến hiếu. Khái niệm hiếu chỉ xuất 
hiện dưới chế độ chủ nô, khi người ta đã có ý 
thức về dòng giống. 

"Hiểu" trong quan niệm của Nho giáo có 
nội dung khá phong phú. Trước hết, đó là con 
cái phải phụng dưỡng bố mẹ khi già và tế tự 
họ khi mất. Khổng Tử nói : "Sống thì phải 
phụng dưỡng thân thể, chết thì an táng theo 
lễ" (Luận Ngữ). 

Đánh giá học thuyết Nho giáo về chữ 
"hiểu", Tôn Trung Sơn cho răng : "So với các 
dân tộc khác, quan niệm về hiếu của dân tộc 
ta đã tiền bộ hơn họ rất xa... Bởi vậy, chỉ nói 
đối với vấn đề hiếu, mặc dù là những nước 
văn minh nhất trên thế giới ngày nay, không 
có một quốc gia nào mà người dân của họ có 
được một khái niệm hoàn toàn giống như 
đồng bào ta. Như vậy vấn đề hiếu càng không 
thể không cần và càng phải bảo tồn" 9, 

Theo dòng chảy của thời gian, Trung và 
Hiếu đã thâm nhập vào nước ta và đã trở 
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thành một trong những chuẩn giá trị của các 
triều đại phong kiến. Bác Hồ tiếp nhận trung - 
hiểu ở một tầm nhận thức mới. Bác đã gọt bỏ 
nội dung cũ của Nho giáo là trung với vua và 
đưa vào đó nội dung mới : Trung là trung với 
nước. Ở Người, chữ hiếu không còn bó hẹp 
trong phạm vi trọn đạo làm con đối với ông 
bà cha mẹ mình, mà hiếu còn là hiếu thảo với 
nhân dân, vi nhân dân mà phục vụ ; không 
chỉ thương yêu ông bà cha mẹ mình, mà còn 
phải thương yêu ông bà cha mẹ người ®), 

Người khẳng định : "Người kiên quyết 
cách mạng nhất lại là người đa tình chí hiếu 
nhất. Vì sao ? Nếu không làm cách mạng thì 
chẳng những bố mẹ mình mà hàng triệu bố 
mẹ người khác cũng bị đế quốc phong kiến 
dày vò". Người cách mạng "không những 
cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người 
khác, bố mẹ của cả nước nữa" ®, Chính với ý 
nghĩa rộng lớn ấy, "hiếu thảo" vẫn gắn liền 
với "hiếu trung", như trong bức điện gửi họ 
Nguyễn Sinh sau khi nghe tin anh ruột qua 
đời, Hồ Chí Minh đã viết : "Một người con 
đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước" , 

Khi xác định nội dung trung, hiếu cho mỗi 
đối tượng, bao giờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng đặt nội dung ấy trong sự phù hợp với 
yêu câu của nhiệm vụ cách mạng. 

Đối với lực lượng vũ trang, khi xác định 
bản chất đạo đức cách mạng của quân đội ta - 
quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, 
anh dũng trong kháng chiến và cũng anh 
dũng trong hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 


(1) Dẫn theo, Vũ Khiêu (chủ biên) : Nho giáo và gia 
đình, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr 97 

(2) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr 640 

(3) Hồ Chí Minh : Sđở, t 7, tr 60 

(4) Hồ Chí Minh : Sđở, t 6, tr 114 
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đã chỉ rõ : "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu 
với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc 
lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. 
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng ... Cán bộ và chiến sỹ thương yêu nhau 
như ruột thịt, chia sẻ ngọt bùi. Quân với dân 
như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, 
giúp đỡ lần nhau" 5), 

Ngày 26-5-1946, lần đầu tiên, Người đưa 
ra khẩu hiệu sáu chữ vàng "Trung với nước, 
hiếu với dân" và ghi trên lá cờ trao tặng 
Trường Võ bị Trân Quốc Tuấn (trường đào 
tạo sĩ quan quân đội đầu tiên của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa) nhân dịp khai giảng 
khóa I. 

Đối với cán bộ cao cấp trong quân đội, 
Người dạy : "Tướng là kẻ giúp nước. Tướng 
giỏi (đủ cả : trí, tín, nhân, dũng, liêm) thì 
nước mạnh. Tướng xoàng thì nước hèn... Biết 
sức ta, biết sức địch thì trăm trận đều thắng. 
Biết sức ta, mà không biết sức địch thì l 
thắng 1 bại. Không biết ta, không biết địch 
thì trận nào cũng thua" ®, Trong quân đội, 
nhiệm vụ của người tướng là phải : "trí, dũng, 
nhân, tín, liêm, trung ... Trung là trung thành 
tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách 
mạng, với Đảng" ?), 

Sáu chuẩn mực đạo đức đó, theo Người, 
mọi cán bộ quân sự đều phải có. Mỗi chuẩn 
mực ấy có nội dung riêng, nhưng tất cả đều 
liên hệ với nhau, trong đó chữ trung là nền 
tảng. "Trung với nước, hiếu với dân" đã tạo 
nên sức mạnh vô địch của quân đội ta, giúp 
quân đội ta vượt qua mọi khó khăn và đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Đối với công an nhân dân, ngay trong thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã 
khăng định rõ bản chất của công an nhân 


20 


Yạp chí Cộng sản 


dân : "Công an của ta là công an nhân dân, vì 
nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm 
việc" ®, Để làm rõ bản chất của người công 
an nhân dân, Người phân biệt công an ta với 
công an đế quốc : "Công an nhân dân hoàn 
toàn khác công an đế quốc. Công an đế quốc 
là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp, áp bức 
đa số nhân dân... chúng nó là bọn đầu trâu 
mặt ngựa... Công an nhân dân phải thực sự 
phục vụ nhân dân". Và Người khẳng định : 
"Làm công tác chính quyên, ở công an hay ở 
quân đội, đều là làm đầy tớ cho nhân dân cả, 
vì chính quyền dân chủ, có nghĩa là chính 
quyền do người dân làm chủ". Muốn hoàn 
thành nhiệm vụ của mình, công an nhân dân 
"phải dựa vào dân, không được xa rời dân. 
Nếu không thế thì sẽ bị thất bại. Khi nhân 
dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, 
giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn 
toàn thì thắng lợi hoàn toàn" ®, Người yêu 
cầu công an phải nắm vững đường lối, thấu 
suốt chính sách của Đảng và Chính phủ, 
tuyệt đối trung thành với Đảng. 

Hồ Chí Minh còn nêu lên sáu điều đạo 
đức, tư cách mà người công an cách mạng 
cần phải có và phải giữ cho đúng. Đó là : 

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính 

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ 

Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành 

Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép 

Đối với công việc, phải tận tụy 

Đối với địch, phải kiên quyết, khôn khéo" 0, 


(5) Hồ Chí Minh : 
(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 3, tr 519 

(7) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 479 - 480 
(8) Hồ Chí Minh : Sớd, t 5, tr 406 

(9) Hồ Chí Minh : Sđữ, t 6, tr 365 - 366 
(10) Hồ Chí Minh : Sđở, t 5, tr 406 - 407 
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Đối với thanh niên, Bác Hồ yêu cầu 
"Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo 
đức cách mạng... Trọn đời trung thành với sự 
nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, 
với giai cấp" 4Ð, Trong thư gửi thanh niên 
ngày 2-9-1965, Người căn dặn thanh niên : 
"Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng 
"trung với nước, hiếu với dân" nhiệm vụ nào 
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Không sợ 
gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng 
gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung 
phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước" ?, 

Đối với các thây, cô giáo, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh căn dặn : "Thầy và trò phải luôn 
nêu cao tinh thần yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa 
xã hội, tăng cường tình cảm cách mạng đối 
với công nông, tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp cách mạng, triệt để tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận bất kỳ 
nhiệm vụ nào mà Đảng và nhân dân giao 
cho... Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng 
phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt" 03, 

Đối với Đảng, Hồ Chí Minh cho rằng, để 
xứng đáng là người lãnh đạo, mỗi cán bộ, 
đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, nâng cao trình độ và năng lực để làm 
tròn nhiệm vụ. Một trong những lời dạy quan 
trọng mà Người nhắc đi nhắc lại nhiều lần, 
nhất là từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm 
quyền, đó là : "Phải giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 
người đây tớ thật trung thành của nhân dân”. 

Lãnh đạo nhân dân và làm người đầy tớ 
trung thành của nhân dân có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau trên cơ sở thống nhất để 
thực hiện được đường lối, nhiệm vụ của 
Đảng. Lãnh đạo tốt mới làm người đây tớ tốt. 
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Bởi lẽ, có lãnh đạo tốt mới làm tròn nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân, làm 
cho dân giàu, nước mạnh. Nhiệm vụ làm 
người đầy tớ trung thành của nhân dân thể 
hiện trước hết ở chính ngay trong nhiệm vụ 
lãnh đạo của Đảng. Đó là mục tiêu phấn đấu 
của Đảng, trách nhiệm của Đảng đối với 
nhân dân, như Hồ Chí Minh đã từng nói : "Hễ 
còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo 
nàn, thì Đảng vấn đau thương cho đó là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Cho nên, 
Đảng vừa phải lo tính công việc lớn như phát 
triên kinh tế, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 
đồng thời lại phải luôn quan tâm đến đời 
sống hằng ngày của nhân dân. 

Để xứng đáng là người đầy tớ trung thành 
của nhân dân, Đảng phải vạch ra đường lối 
chủ trương, chính sách đúng đắn, đem lại lợi 
ích cho nhân dân. Mọi tổ chức Đảng, lãnh 
đạo các cấp phải luôn quan tâm đến đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân, từ những 
việc nhỏ đến việc lớn, phải luôn ghi nhớ lời 
căn đặn của Người : "Nếu dân đói, Đảng và 
Chính phủ có lỗi, nếu dân rét thì Đảng và 
Chính phủ có lỗi ; nếu dân dốt thì Đảng và 
chính phủ có lỗi" +, Trong Di chúc, Người 
còn căn dặn Đảng ta "cần phải có kế hoạch 
thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, 
nhằm không ngừng nâng cao đời sống 
nhân dân”. 

Thắm nhuàn lời dạy của Người, trong giai 
đoạn cách mạng mới - đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, mỗi đẳng viên và 
cán bộ thực sự thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 


(11) Hồ Chí Minh : Sđg, t 10, tr 621 

(12) Hồ Chí Minh : Sđd, t l1, tr 504 - 505 
(13) Hỗ Chí Minh : Sđg, t 12, tr 403 
(143 Hồ Chí Minh : Sđd, t 7, tr 572 
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phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân. 

Kinh nghiệm lịch sử của hằng nghìn năm 
dựng nước và giữ nước, cũng như kinh 
nghiệm đấu tranh giành lại và bảo vệ độc lập 
dân tộc, xây dựng Tổ quốc trong thời hiện 
đại đã khẳng định rằng đạo đức là một trong 
những nhân tố hàng đầu, có ý nghĩa sống còn 
đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. 

Để dựng nước và giữ nước trong điều kiện 
đất không rộng, người không đông, lại phải 
nhiều phen đấu tranh để lật đổ ách thống trị, 
có khi kéo dài cả ngàn năm, cũng như để 
đánh bại các cuộc xâm lược vũ trang, các âm 
mưu thôn tính, nô dịch của những kẻ thù lớn 
mạnh, giàu có hơn mình gấp bội, dân tộc ta 
phải thường xuyên phát huy đến tối đa các 
yếu tố tinh thần, chuyển hóa chúng thành sức 
mạnh vật chất để chiến thắng. 

Đạo đức là một trong các yếu tố cơ bản 
tạo nên sức mạnh tỉnh thần của dân tộc ta. 
Cốt lõi của đạo đức truyền thống là lòng 
trung thành với Tổ quốc và dân tộc. Trong 
thời phong kiến, trung với nước thống nhất 
với trung với vua, tuy nhiên trung với vua là 
có điều kiện, điều kiện ấy là phải trung với 
nước. Tư tưởng đạo đức truyền thống của dân 
tộc ta đặt nước cao hơn vua, xoay quanh 
phạm trù "trung" với nội hàm như vậy và một 
loạt phạm trù khác thuộc hệ tư tưởng phong 
kiến. Các phạm trù đạo đức ấy được xác lập 
trên cơ sở chủ nghĩa yêu nước gắn bó chặt 
chế với lòng thương dân và lòng nhân ái 
truyền thống qua các cuộc đấu tranh, thành 
văn hay không thành văn, bác bỏ các quan 
điểm tư tưởng phản đạo đức của bọn xâm 
lược và của bè lũ bán nước. Ngày nay chúng 
ta cần phải kế thừa những tỉnh hoa tư 
tưởng đạo đức truyền thống của dân tộc 
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đồng thời hòa quyện với tư tưởng đạo đức 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là 
nguôn sức mạnh tinh thần vĩ đại cho nhân 
dân ta làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 
thành công, kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ thắng lợi, giải phóng miền Nam thống 
nhất đất nước. 

Trong hơn mười lăm năm đối mới, đường 
lối của Đảng đã đi vào cuộc sống, đất nước ta 
đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, đời sống 
nhân dân được cải thiện, đất nước đã thoát ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Những 
thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới 
đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân 
về vai trò lãnh đạo của Đảng, uy tín của 
Đảng được nâng cao. 

Tuy nhiên, những mặt trái của kinh tế thị 
trường cũng tạo ra cơ hội cho những hiện 
tượng tiêu cực nảy sinh. Đó là nạn tham 
nhũng, buôn lậu bất chấp đạo lý và pháp luật 
để làm giàu bất chính. Sự biến chất của một 
số cán bộ, đảng viên đang làm giảm sút uy 
tín của Đảng, của Nhà nước, gây ảnh hưởng 
xấu trong nhân dân. Kinh tế thị trường kích 
thích chủ nghĩa cá nhân phát triển, không ít 
người vì lợi, quên nghĩa, coi đồng tiền là trên 
hết. Chủ nghĩa cá nhân thời kinh tế thị trường 
nối tiếp những biêu hiện xấu xa của chủ 
nghĩa cá nhân thời bao cấp cũ, gây nên tác 
hại to lớn và nghiêm trọng, nhất là nạn tham 
nhũng. Tham nhũng và tệ quan liêu đã trở 
thành một trong bốn nguy cơ của đất nước, là 
môi trường tốt cho các thế lực thù địch thực 
hiện "âm mưu diễn biến hòa bình". 

Ngày nay, trên đất nước ta vẫn còn diễn ra 
cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc 
hậu ; giữa cái thiện vài cái ác ; giữa cái hợp 
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pháp và cái phạm pháp ; giữa lối sống có lý 
tướng, lành mạnh, trung thực, thủy chung với 
lối sống thực dụng, đối trá ích kỷ, ăn bám, 
chạy theo đồng tiền... Trong cuộc đấu tranh 
đó, đòi hỏi phải có đạo đức cách mạng mới 
thắng được. 

Mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, của 
công cuộc đổi mới mà Đảng ta đề ra là "Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh". Mục tiêu đó năm trong lý tưởng 
cách mạng, lý tưởng đạo đức của Hồ Chí 
Minh, trong khẩu hiệu : "Việt Nam hòa bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" 
mà Người đã nêu lên, trong niềm tin của 
Người là thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng lại đất 
nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 

Trước đây, trong thời kỳ cả nước làm 
cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, giải 
phóng đất nước, cán bộ đảng viên và nhân 
dân ta phải thực hiện đạo đức cách mạng 
Trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm 
chính ... thì ngày nay vẫn cân, thậm chí càng 
phải thực hiện đạo đức cách mạng đó. Bởi lẽ 
ngày nay, kẻ thù của nhân dân ta đang tìm 
mọi cách để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, biến nước ta thành một nước theo 
chế độ tư bản chủ nghĩa bằng cách thực hiện 
chiến lược "diễn biến hòa bình" rất tinh vi và 
nguy hiểm. Hơn bao giờ hết, cán bộ, đẳng 
viên lại càng phải "Trung với nước, hiếu với 
dân", "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô 
tư”..., ra sức thực hiện "chống tham ô, chống 
lãng phí, chống quan liêu". Chúng ta phải 
thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong Di chúc của Người "chăm lo giáo dục 
đạo đức cách mạng" cho tất cả cán bộ, đảng 
viên, nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng 
đến thanh niên, đào tạo họ thành những 
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
"hồng" vừa "chuyên". L1 
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nhanh chóng. Rất đáng chê trách là, những 
cán bộ liên quan đến vụ án Năm Cam được 
đề bạt và sinh hoạt tại các chỉ bộ được công 
nhận là chi bộ tốt và đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh. Đảng bộ các cấp cần phải xem 
xét, đánh giá lại các tiêu chí công nhận tổ 
chức cơ sở đăng trong sạch, vững mạnh và 
kiểm tra lại sau khi công nhận. Do quan 
liêu, không nắm sát diễn biến tư tưởng và 
hành động của cán bộ có chức, quyền, nên 
không kịp thời ngăn ngừa những sai phạm, 
có nhiều trường hợp cán bộ phạm tội trong 
một thời gian dài, đến khi sa lưới pháp luật 
thì cơ quan quản lý cán bộ mới biết. 

Hiện nay, các cấp ủy đảng, các ngành 
đang tiến hành tổng kết công tác tổ chức 
cán bộ theo các nghị quyết của Đảng, nên 
lấy bài học về công tác cán bộ và quản lý 
cân bộ qua vụ án Năm Cam làm bài học 
kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, để xây 
dựng một quy trình đào tạo, giáo dục và 
quản lý cán bộ chặt chẽ tại các cơ quan của 
Đảng và cơ quan các cấp của Nhà nước, 
nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn 
diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của 
Đảng. Công tác cán bộ và quản lý cán bộ 
không chỉ là nhiệm vụ của riêng cơ quan 
chức năng làm công tác tổ chức, quản lý 
cân bộ mà là trách nhiệm lớn của thủ 
trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị và tổ 
chức đảng. Thiết nghĩ, các ngành và các cơ 
quan nói trên, phải rút ra bài học kinh 
nghiệm lớn về công tác cán bộ và quản lý 
cán bộ trước Đảng và nhân dân. 
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1. Tình hình 

Trong những năm qua, thực hiện đường lối 
đôi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 
quốc tẾ, chúng ta đã đấy mạnh hoạt động 
chính trị đối ngoại đồng thời với hoạt động 
kinh tế đối ngoại, kết hợp hai loại hình này 
với nhau vì mục tiêu phát triển và bảo vệ đất 
nước. Những hoạt động chính trị đối ngoại 


Phối hợp cóc hoạt động 


chính trị đôi ngoại 


vủ linh tô đôi ngoai 


CHU TUẤN CÁP" 


song phương và đa phương được triển khai 
rộng khắp đã củng cố và mở rộng quan hệ của 
nước ta với hầu hết các nước và tổ chức quốc 
tẾ, mở đường và tạo điều kiện phát triển quan 
hệ kinh tế quốc tế của ta. Sự phối hợp giữa 
các hoạt động chính trị đối ngoại với các hoạt 
động kinh tế đối ngoại của các ngành, các cấp 
trong thời gian qua, trong đó đáng chú ý là 
những nỗ lực thúc đây các hoạt động ngoại 
giao phục vụ kinh tế với nhiều hình thức 
phong phú và ngày càng có hiệu quả thiết 
thực hơn, đã góp phần tích cực vào những 
thành tựu lớn lao chung của đất nước trong 
hơn 15 năm đổi mới. 

Tuy nhiên, cũng phải thắng thắn nhìn 
nhận răng, bên cạnh những tiến bộ đáng 
khích lệ đã đạt được, công tác phối hợp giữa 
chính trị đối ngoại với kinh tế đối ngoại của 
chúng ta cũng còn những hạn chế, thể hiện 
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chủ yếu ở việc chưa gắn kết thường xuyên và 
chặt chế hai loại hình hoạt động này với 
nhau, chưa chú ý thích đáng tới tính hiệu quả, 
thiết thực của hoạt động chính trị đối ngoại 
trong việc thực hiện mục tiêu phục vụ kinh tẾ., 
và chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày 
càng cao của thực tiễn hoạt động kinh tế đối 
ngoại. 

Những nguyên nhân chủ 
yếu của tình hình trên là : 

Thú nhất, chủ trương phối 
hợp chính trị đối ngoại với 
kinh tế đối ngoại chưa được 
quán triệt một cách đầy đủ ở 
mọi ngành, mọi cấp. 

Thứ hai, chúng ta chưa cố 
kế hoạch cụ thể và toàn diện 
đề triển khai chủ trương này. 
Đường lối của Đảng là rõ, 
nhưng còn thiếu sự quản lý 
thống nhất chặt chẽ và sự phối 
hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan Đảng, Nhà 
nước, đoàn thể và doanh nghiệp. 

_ Thứ ba, đội ngũ cân bộ của ta còn hạn chế 
về năng lực thực hiện, đặc biệt là tính chủ 
động, nhanh nhạy, bên cạnh đó còn nhiều hạn 
chế về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. 

Thứ tư, nguôn lực dành cho việc thực hiện 
nhiệm vụ này cũng còn rất hạn chế. 

Trong giai đoạn mới hiện nay, sự phát 
triên của xu thế toàn cầu hóa và kinh tế tri 
thức đặt chúng ta trước nhiều cơ hội lớn và cả 
những thách thức lớn. Để phát triển trong bối 
cảnh đó, chủ trương chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế như đã được Đại hội IX của Đảng 
khẳng định và được Bộ Chính trị cụ thể hóa 
trong Nghị quyết số 07- NQ/TW là hết sức kịp 
thời, đúng đắn và sáng suốt. Việc thực hiện 


* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 


Số 26 (tháng 9 năm 2002) 


(X{giiên cứu - rao đổi 

chủ trương và những nhiệm vụ quan trọng đã 
được đề ra trong Nghị quyết đòi hỏi chúng ta 
phải đồng thời triển khai hàng loạt nỗ lực 
mới, trong đó phải tăng cường và làm tốt hơn 
VIỆC phối hợp các hoạt động chính trị đối 
ngoại với kinh tế đối ngoại. 

2. Chủ trương 

Tăng cường phối hợp và bổ trợ lẫn nhau 
giữa các hoạt động chính trị đối ngoại và kinh 
tế đối ngoại, đặc biệt đây mạnh công tác 
ngoại giao. phục vụ kinh tế nhằm vừa mở rộng 
và củng cố quan hệ chính trị vừa tăng cường 
quan hệ kinh tế : giữa nước ta với các nước và 
tô chức quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp 
phát triển và bảo vệ đất nước là yêu câu đặc 
biệt quan trọng trong hoạt động đối ngoại của 
các cơ quan Đảng và Nhà nước ta từ trung 
ương tới địa phương. Việc thực hiện chủ 
trương trên đòi hỏi phải tuân thủ các yêu cầu 
có tính nguyên tắc sau : 

- Các hoạt động chính trị đối ngoại bảo 
đảm làm tốt vai trò khai phá mở đường, tạo 
dựng môi trường quốc tế thuận lợi và các 
khuôn khô pháp lý quốc tế cần thiết cho việc 
phát triển các quan hệ kinh tế giữa nước ta 
với các nước và các tổ chức quốc tế, hỗ trợ 
đắc lực các quá trình đàm phán kinh tế - 
thương mại quốc tế và việc thực hiện các cam 
kết quốc tế của ta. 

- Các hoạt động chính trị đối ngoại do các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
ở các cấp khác nhau tiến hành cần bảo đảm sự 
hài hòa giữa mục tiêu chính trị và mục tiêu 
kinh tế và hướng vào mục tiêu phục vụ kinh 
tế, trước hết là góp phần mở rộng và tăng xuất 
khẩu hàng hóa, dịch vụ, lao động, thu hút 
ngày càng nhiều FDI, ODA, công nghệ và 
chất xám cho đất nước ; giảm bớt những hoạt 
động mang tính xã giao hình thức không đưa 
lại lợi ích thiết thực. 
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- Đối sách ngoại giao của ta cần hết sức 
uyên chuyển, vừa giữ nguyên tắc vừa linh 
hoạt, tranh thủ các đối tượng khác nhau vì lợi 
ích của sự nghiệp phát triển đất nước, không 
ngừng tăng cường quan hệ nhiều mặt, đặc 
biệt là các quan hệ kinh tế, chính trị ; bảo đảm 
sự thống nhất đồng bộ và tính bổ trợ lẫn nhau 
giữa các chính sách chính trị đối ngoại và 
kinh tế đối ngoại cũng như giữa các hoạt 
động cụ thể trong hai lĩnh vực trên. 

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao phục vụ 
kinh tế của các cơ quan tham gia hoạt động 
đối ngoại ở trong cũng như ngoài nước. Các 
cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài cần 
thường xuyên coi nhiệm vụ phục vụ xây dựng 
và phát triển kinh tế của đất nước là một 
nhiệm vụ hàng đầu. 

3. Nhiệm vụ 

Để thực hiện tốt chủ trương phối hợp các 
hoạt động chính trị đối ngoại với kinh tế đối 
ngoại, trong thời gian tới, xin kiến nghị tám 
công việc chính sau : 

Một là, rà soát lại chính sách và các biện 
pháp về quan hệ hiện nay của ta đối với các 
nước và các tô chức quốc tế để có những điều 
chỉnh thích hợp với tình hình mới. Cụ thể, có 
ba vấn đề cần phải làm tới đây là : 

- Có kế hoạch củng cố, tăng cường quan 
hệ giữa ta với các đối tượng khác nhau. 

- Nghiên cứu và thúc đây việc ký kết một 
số hiệp định quốc tế song phương và đa 
phương mới, nhằm bô sung và củng cố khuôn 
khổ pháp lý cho các quan hệ kinh tế quốc tế 
của ta ; nghiên cứu khả năng và xúc tiến đàm 
phán các hiệp định mậu dịch tự do với một số 
nước có quan hệ quan trọng với nước ta. 

- Tích cực tháo gỡ, khai thông các vướng 
mắc đang cản trở quan hệ kinh tế giữa nước 
ta với các nước và tô chức quốc tê. 


Số 26 (tháng 9 năm 2002) 


25 


(Ägiên cứu - rao đổi 


Hai là, tăng cường sự có mặt và hoạt động 
của chúng ta tại các nước và các tô chức quốc 
tế nhăm nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam, 
tạo điều kiện mở rộng và thúc đây các quan 
hệ kinh tế và hợp tác chuyên ngành giữa. nước 
ta với các nước và các tô chức quốc tẾ, 
doanh nghiệp nước ngoài và kiều bào Việt 
Nam ở nước ngoài. Cụ thê, có ba vấn đề quan 
trọng là : 

- Củng cố, tăng cường các cơ quan đại 
diện cũng như các trung tâm xúc tiến thương 
mại, đầu tư, du lịch... của ta ở nước ngoài 
nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả hoạt 
động phục vụ kinh tế của các cơ quan này. 
Ngoài ra, trên cơ sở cân nhắc sự cần thiết và 
tính hiệu quả, xem xét mở thêm một số cơ 
quan tại các địa bàn mà chúng ta chưa có 
hoặc còn quá ít, như khu vực châu Phi, một số 
nước thuộc Liên Xô trước đây, khu vực Mỹ 
La-tinh... 

- Tăng cường hoạt động và tính chủ động 
của ta tại các diễn đàn quốc tế thông qua VIỆC 
tích cực tham gia. vào các hoạt động có liên 
quan thiết thực đến lợi ích của nước ta, chủ 
động đưa ra sáng kiến, tranh thủ các dự án 
hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật ; đẩy mạnh việc 
đào tạo và đưa người của ta vào làm việc tại 
các tổ chức quốc tế ; sẵn sàng đăng cai các 
hội nghị, hội thảo quốc tế, chuẩn bị đăng 
cai các Hội nghị cấp cao ASEM 2004 và 
APEC 2006, qua đó tăng cường uy tín và vị 
thế của Việt Nam. Cần sớm có kế hoạch 
chuẩn bị tốt các hoạt động này, kết hợp hài 
hòa mục tiêu chính trị với mục tiêu kinh tế. 

- Cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh ; đàm 
phân tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập 
cảnh các nước. 

Ba la, tăng cường vận động các nước và 
các tô chức quốc tế ủng hộ và hỗ trợ quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tích 
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cực và chủ động tiễn hành đàm phán gia nhập 
WTO theo các phương án và lộ trình phù hợp 
với hoàn cảnh đất nước, tranh thủ sự ủng hộ 
quốc tế đối với quá trình này. 

Bốn là, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động kinh tế đối ngoại của 
các tổ chức và doanh nghiệp. 

Năm là, đây mạnh công tác tuyên truyền 
đối ngoại gắn với mục tiêu phát triển kinh tế 
đối ngoại ; quan tâm vận động Việt kiều tham 
gia các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng 
hóa Việt Nam, đóng góp chất xám và đầu tư 
vào Việt Nam. 

Sáu là, tăng cường quản lý thống nhất đối 
ngoại, trong đó trọng tâm là thống nhất quản 
lý kinh tế đối ngoại. 

B«y là, tích cực đào tạo toàn diện và ngang 
tầm nhiệm vụ đội ngũ cần bộ làm công tắc 
đối ngoại từ trung ương tới địa phương. 

Tám là, tăng cường nguôn lực cho công 
tác ngoại giao phục vụ kinh tế. 

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới 
ánh sáng của Nghị quyết Đại hội IX của 
Đảng, sự nghiệp cách mạng Việt Nam, công 
cuộc đối mới của đất nước ta sẽ tiếp tục VƯỢT 
qua mọi khó khăn, thách thức đi tới thành 
công. Đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa sẽ có uy tín và địa vị ngày càng 
cao trên thế giới, là bạn và đối tác tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế. 

Sự phối hợp chặt chẽ và hài hòa giữa chính 
trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại sẽ góp 
phân tích cực vào việc thực hiện đường lối 
phát triển kinh tế trong thời kỳ mới là "phát 
huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn 
lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và 
bên vững".Q 
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HỦ tịch Hồ Chí Minh nói : "Tiếng 

nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và 

quý báu của dân tộc. Chúng ta phải 
giữ gìn, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến 
ngày càng rộng khắp". Người lại dạy : "Nói 
cũng phải học, mà phải chịu khó học mới 
được". Càng suy ngẫm lời Người càng thấm 
thía và tâm đắc. 

+ * 

Lời nói là âm thanh mang ý nghĩa nhất 
định, là công cụ để con người giao lưu tư 
tưởng, tình cảm nhằm hiểu biết lẫn nhau. 
Muôn vật sống đều cần trao đổi thông tin, có 
loài bằng sóng điện từ, có loài bằng âm thanh, 
bằng tiếng kêu tiếng hót. Các nhà khoa học 
đang tìm cách nghe hiểu "tiếng nói" của một 
số loài vật. Nhưng chắc chắn không loài nào 
có được lời nói như con người, chỉ có con 
người mới có gene ngôn ngữ (FOXP2), vừa 
được phát hiện. Cho nên, khen một con vật 
nào hết sức thông minh tài giỏi, người ta bảo : 
"Nó chỉ còn thiếu có lời nói". 

Bắt nguồn từ nhu cầu giao lưu tư tưởng 
trong quá trình lao động tập thể của loài 
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người, lời nói không thuộc thượng tầng kiến 
trúc cũng chăng thuộc hạ tầng cơ sở nhưng 
trực tiếp gắn liền với tư duy. Bằng từ và câu, 
dưới dạng các tổ hợp âm thanh và hình 
tượng, nó ghỉ lại, củng cố kết quả hoạt động 
tư duy và nhận thức của con người. Nó phát 
triển theo sự phát triển của xã hội nên ngày 
càng phong phú và tinh tế, song nhìn chung 


nó phát triên rât chậm, nhât là cầu tạo ngữ 


pháp và từ vựng cơ bản. Nó được ghi lại 
bằng ký hiệu - chữ viết, được lưu giữ trên 
những trang sách ; ngày nay, băng nhựa, đĩa 
CD lưu giữ được cả thanh âm, thanh điệu, 
ngữ khí, và điện ảnh ghi được cả hình và 
tiếng của người đang nói, cứ như thật. 

Lời nói là một trong những công cụ đầu 
tiên, quan trọng nhất và phổ biến nhất trong 
đời sống xã hội. Lời nói là báu vật trời cho 
con người, chia đều cho mỗi dân tộc nên 
cũng là của quý đặc trưng của mỗi dân tộc. 

Không thể tưởng tượng nôi một dân tộc 
không có tiếng nói theo nghĩa đen. Theo 
nghĩa bóng thi có. Thời nước nhà còn nô lệ 
thì Việt Nam ta làm gì có tiếng nói của riêng 
mình ? Nửa đầu thế kỷ XX, văn hào Lỗ Tấn 
của Trung Quốc cho đăng một bài dài 
"Trung Quốc không có tiếng nói" (Trung 
Quốc vô thanh), trong đó có những tiếng kêu 
giục giã thấm đầy máu và nước mắt nhắc đến 
cả Việt Nam : "Chúng ta thử nghĩ xem, hiện 
nay những dân tộc không có tiếng nói là 
những dân tộc nào ? Chúng ta có nghe tiếng 
nói của người Ai Cập không ? Có nghe tiếng 
nói của người An Nam, người Triều Tiên 
không }..... 


* PGS Triết học 
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Tiếng nói của một dân tộc cần phải vang 
Xa ra ngoài. bờ cõi, trên trường quốc tế, minh 
chứng sự tồn tại tôn nghiêm, sự phát triển 
thịnh vượng của dân tộc đó. Câu nói "Tiếng 
ta còn, nước ta còn” có cái lý đanh thép, sâu 
xa của nó, nếu như người nói câu đó không 
nhăm đánh lạc hướng người Việt Nam thời 
bấy giờ, muốn họ chỉ chú tâm vào câu chữ 
văn chương mà sao nhãng việc cấp bách là 
cứu nước. Người dân tộc này muốn hiểu 
người dân tộc khác phải qua thông ngôn 
phiên dịch, nhưng dù giỏi đến đâu cũng 
không thể dịch đủ 100% tiếng một dân tộc 
này sang tiếng một dân tộc khác. Kiều bào ta 
sinh sống ở nước ngoài đã mấy đời vẫn khát 
khao nghe tiếng mẹ đẻ, tổ chức và khuyến 
khích con cháu học nói tiếng Việt Nam quê 
cha đất tổ. 

Mỗi dân tộc có tiếng nói của mình, mỗi 
Con người cũng vậy. 

Lọt lòng ra mới chỉ biết khóc, sau đó biết 
cười. Rồi bập bẹ tiếng "mẹ", tiếng "bà". Trẻ 
lên ba bi ba bi bô, bắt đầu phát biểu ý kiến 
của mình bằng lời nói. 

Một lời đã trót nói ra, dù là với con trẻ thơ 
ngây, cũng phải giữ. Đừng khinh trẻ thơ 
không biết. "Cha mẹ làm gì, chúng thường 
bất chước cả đấy, nay mình nói dối nó chẳng 
là dạy nó nói dối ư ?". 

Trai gái yêu nhau, lời thề vàng đá. Bạn 
bè, đồng chí "đinh ninh hai mặt một lời đinh 
ninh" vững hơn cả giao ước. Có lời thể giữa 
hai người. Có lời thề trước tập thể, trước tô 
chức, trước nhân dân. Có lời thê danh dự, có 
lời th "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh !". 

Lời trăng trối là thiêng liêng. Con chim 
trước khi chết hót tiếng hót hay, con người 
trước khi chết nói lời nói thật. 
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Dám nói thật, nói thắng rất đáng quý, dù 
"nói thật mất lòng", có khi rước vạ vào thân. 
Được nhà vua cho biết có kẻ phê bình mình 
độc đoán chuyên quyền, Trần Thủ Độ lại 
khen và ban thưởng cho người ấy bởi ông 
toàn tâm toàn ý vì cơ nghiệp nhà Trần mới 
dựng : "Trăm người lúc nào cũng chỉ biết 
vâng dạ không quý bằng một người dám nói 
thắng nói thật", rồi ông nghiêm khắc tự sửa 
minh. 

Lời nói dối là đáng khinh đáng ghét, nhất 
là nói dối trắng trợn, "ba voi không được bát 
nước xáo", hứa hão, nuốt lời. "Nói dối hay 
cùng”. 

Dư luận xã hội có sức mạnh ghê gớm. 
"Tai vách mạch rừng”, lời nói như có cánh 
bay, "tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa", ai 
bịt nối miệng thiên hạ và "chúng khẩu đồng 
từ, ông sư cũng chết" ! Một việc đúng được 
dư luận đồng tình, ủng hộ đã đành ; một việc 
sai dù vô lý đến đâu cứ một đồn mười, mười 
đồn trăm loang ra thì rồi ai nấy đều tin hoặc 
ít nhất cũng nửa tin nửa ngờ. Kẻ xấu chỉ chờ 
có thế. Cho nên có dư luận đúng, có dư luận 
sai. Dư luận cần được nghiên cứu, xác minh. 

Có lời nói của một người trở thành của 
mọi người, thành ca dao phổ biến trong dân 
gian như hai câu "Tháp Mười đẹp nhất bông 
sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" của 
nhà thơ Bảo Định Giang, bởi đó là tâm tư 
tình cảm chung của mọi người Việt Nam. 

Lời nói sai phạm bị cấm đoán, trừng phạt 
là lẽ đương nhiên. Song, có khi phải đấu 
tranh đòi quyền nói, đòi tự do ngôn luận. Kẻ 
thù bịt miệng dân chúng nhưng Sự thật 
cứng đầu", chân lý dẫu có chôn xuống đất 
vẫn cất lên tiếng nói, như tục ngữ "hổ chết đề 
da, người ta chết đê tiếng". Tờ truyền đơn in 
thạch, in đá chỉ nhỏ bằng bàn tay kêu gọi 
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đánh Pháp đuôi Nhật, lời tuyên truyền rỉ tai 
từng người một, cuộc diễn thuyết chớp 
nhoáng giữa chợ, giữa làng góp công đầu gây 
dựng, kích động, mà thổi bùng lên cả một 
phong trào yêu nước và cách mạng rộng lớn. 

Có những lời nói mãi mãi rực rỡ chủ 
nghĩa yêu nước và khí phách anh hùng như 
lời Trần Bình Trọng năm 1285 thét vào mặt 
quân giặc dụ dỗ đầu hàng : Ta thà làm ma 
nước Nam, chứ không thèm làm vương đất 
Bắc ! ; của Nguyễn Văn Trỗi trước họng 
súng Mỹ - Khánh. Có những lời nói như sấm 
truyền. Có những lời nói động viên cả dân 
tộc làm nên lịch sử, như lời Bác Hồ nói với 
đồng chí Võ Nguyên Giáp ở Tân Trào, vào 
lúc Người đang ốm nặng, sốt li bì : "Lúc này, 
dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng 
phải giành cho được Độc lập !" ; như những 
lời thơ chúc Tết của Người, tựa "lời non 
nước, tiếng ngày xưa và tiếng cả mai sau". 
Có những lời nói cảnh tỉnh thế giới như lời 
Phu-xích trước giá treo cô : "Hỡi con người 
ta yêu dấu, hãy cảnh giác !...". Có những lời 
nói trở thành danh ngôn, châm ngôn cho 
nhân loại đời đời. 

Tầm quan trọng và tác dụng của lời nói 
thật vô cùng. 

Nhưng lời nói không chỉ ở miệng lưỡi. 
"Ngôn vi tâm thanh”, tức lời nói cũng là 
tiếng lòng, tuy chưa đến mức như âm nhạc. 
Âm nhạc tự lòng người mà sinh ra, "âm tuy 
thành ở ngoài miệng, mà thực phát ra tự 
trong lòng", như người xưa nhận xét. Lời nói 
có khi khác với cam nghĩ thực trong lòng 
nhưng nói chung lời nói cũng vẫn là từ lòng 
người, biểu lộ tư tưởng, tâm trạng, tính cách, 
phâm hạnh con người, chỉ khi ra đến cửa 
miệng mới chọn hình thức biêu đạt, âm vực 
cao thấp mà thôi. 
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Một câu cách ngôn từ miệng cậu học sinh 
trung học măng sữa không có sức nặng như 
từ miệng một cụ già từng trải. Nhà văn Lê 
Minh kể : Trước Cách mạng Tháng Tám 
1945, Tông Bí thư Trường Chinh đã bị thực 
dân Pháp kết án tử hình vắng mặt và bắt hụt 
mấy lần nhưng đồng chí vẫn ở Hà Nội. Có đề 
nghị Tổng Bí thư nên lánh đi, đồng chí bảo : 
".. Tôi phải ở dưới xuôi để bám sát nhân 
dân, bắt mạch phong trào. Hãy cứ bám chắc 
vào nhân dân, vào các cơ sở là an toàn. Rừng 
cây chưa chắc đã kín đáo bằng rừng người. 
Núi đá chưa chắc đã vững chắc bằng núi 
người". Câu nói chỉ để trả lời một đề nghị 
nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm lớn 
lao trước Đảng và dân tộc, sự đánh giá rất 
cao vai trò của quần chúng nhân dân trong 
cách mạng. Nhờ vậy, các Hội nghị Trung 
ương vẫn tiến hành, bị địch đánh hơi, lùng 
sục thì chuyển từ nơi này sang nơi khác để 
ngay sau khi Nhật đao chính hất đổ thực dân 
Pháp, Đảng kịp thời có chỉ thị : "Nhật Pháp 
bắn nhau và hành động của chúng ta" làm 
cấm nang trong cao trào tiền khởi nghĩa và 
Tông khởi nghĩa toàn quốc. Đâu phải ai cũng 
trả lời được như đồng chí Trường Chinh, 
dẫu biết câu "chúng chí thành thành", bởi 
câu trả lời đó là cả một tấm lòng, từ một nhân 


cách lớn. 


Người Việt Nam ta gắn "ăn" với "làm", 


"ăn" với "ở", "ăn" với "học” và nhât là gắn 
"ăn" với "nói" : "lời ăn tiếng nói", "ăn nói dịu 
TU "ăn nói mặn mà”, "ăn nói đơn sai”, 


"ăn nói lèm bèm”, "ăn mặn nói ngay hơn ã ăn 
chay nói dối"... Đó phải chăng vì "ăn" sống 
người là quan trọng hàng đầu, thứ đến là 

ói", hay "ăn" và "nói" đều quan trọng như 


nhau, thậm chí "lời chào cao hơn mâm cỗ" ? _ 
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Vậy, trong giao tiếp xã hội, muôn vàn lần 
chớ nên coi thường việc phát ra lời nói, chớ 
lâm tướng nói được đã là biết nói ! 
* 


* * 


Lòng người là lĩnh vực phức tạp nhất vậy 
mà lời nói hay thấu lý đạt tình có sức mạnh 
chinh phục lòng người. Nhân tài chưa chắc 
đã có tài ăn nói nhưng có tài ăn nói có thể coi 
là nhân tài. 

Ai cũng biết nói, theo nghĩa là nói được 
bằng lời, (trừ một số rất cá biệt phải nói bằng 
cử chỉ) nhưng không phải ai cũng "biết nói 
nên lời" để thành công trong giao tiếp bằng 
lời nói. 

Cho nên, biết nói rồi, nói sõi rồi, nói được 
thành câu thành chuyện rồi vẫn phải tiếp tục 
học nói, học giao tiếp bằng lời nói. Người 
Việt Nam ta từ xưa đã rất coi trọng lời nói, tự 
hào xưng tụng những người có tài "khôn 
ngoan đối đáp người ngoài" ; cha mẹ dạy con 
gái không chỉ "tam tòng" mà cả "tứ đức" : 
công, dung, ngôn, hạnh ; trai gái yêu nhau thì 

một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn 
nói mặn mà có duyên... ". "Học ăn, học nói, 
học gói, học mở", "lời nói không mất tiền 
mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” v.v.. 
là lời răn dạy của cha ông. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhắc nhở cán bộ : "Nói cũng phải học, 
mà phải chịu khó học mới được", "Ái cũng 
phải học nói, nhất là học nói cho quân chúng 
hiểu". Nhà ngôn ngữ học Nguyễn Tài Cẩn 
khuyến khích sinh viên ngành ngữ học : "Đất 
nước vừa ra khỏi chiến tranh, hạt muối giọt 
dầu còn phải xếp hàng cả ngày, song không 
vi khó vì nghèo mà coi nhẹ việc học nói”. 

Vậy chớ nên coi thường việc "uốn lưỡi" 
trước khi nói. 
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Người Pháp nhắc "Uốn lưỡi bảy lần trước 
khi nói", gần giống như chúng ta bảo nhau 
"ăn phải nhai, nói phải nghĩ". 

Không Tử trả lời học trò là Nhan Uyên : 
"... Chơi với mọi người mà muốn suốt đời 
không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói". 

Thời Cổ Hy Lạp đã có chuyện ngụ ngôn 
về cái lưỡi : Ê-dốp thời trẻ làm đầy tớ nhà quý 
tộc. Một hôm có khách, chủ sai ra chợ mua 
thứ gì ngon nhất về nhắm rượu. Ê-dốp mua 
về rất nhiều lưỡi các loài động vật, bày tiệc 
toàn lưỡi. Chủ thất kinh, hỏi : "Gì thế này" 9. 
"Ê-dốp đáp : "Ngài dặn mua đồ nhắm ngon 
nhất, lưỡi là cửa ngõ dẫn đến mọi học vấn, 
đối với các nhà triết học khách quý hôm nay 
chẳng phải là món đưa cay ngon nhất đó 
sao ?". Khách nghe, đều cười tán thưởng. 
Hôm sau, chủ dặn tiệc rượu chiều nay phải 
chọn cái gì dở nhất làm đồ nhắm. Ê-dốp vẫn 
đọn lên toàn lưỡi. Chủ nổi trận lôi đình, Ê-dốp 
thủng thắng đáp : "Mọi xấu xa tai vạ chẳng 
từ miệng lưỡi mà ra sao ? Lưỡi là cái ngon 
nhất, quý nhất cũng là cái dở nhất, xấu nhất". 

Biết nói cho chuẩn xác, hấp dẫn, thấm 
thía, khiến người nghe chịu lời, thậm chí 
thích thú, đạt được mục đích mong muốn, 
hoặc cao hơn nữa, ứng khẩu đối đáp nhạy 
bén và sắc sảo, dí dỏm, hóm hỉnh, hài hước 
trong giao tiếp khiến mọi người vui lòng, 
thán phục, đó phải nói là một năng lực, một 
tài năng. Hơn nữa, đó là một trong những 
năng lực, tài năng cơ bản nhất - năng lực, tài 
năng thực dụng hàng đầu. 

Nếu ngôn ngữ là vỏ ngoài của tư duy thi 
vỏ ngoài chẳng những cũng có thật, giả, đẹp, 
xấu, mà còn có hình dáng, kiểu cách, kích 
thước, màu sắc, âm thanh khác nhau, hợp 
mốt, lỗi thời, v.v. ; mà quan trọng nhất là, nó 
chuyên chở, đưa lọt, "rót” tư duy vào tâm 
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khám người nghe. Vì vậy mà từ xa xưa. đã có 
bao gương sáng và kiến giải sâu sắc về việc 
học nói, luyện nói, tập biện luận, tập diễn 
thuyết, tập hùng biện. Đã có cả trường dạy 
hùng biện. 

Có điều, khoa nói, tài ăn nói mà chúng ta 
cần rèn luyện không phải là tài bẻm mép một 
tấc đến trời, việc làm không đi đôi với lời 
nói, làm ít nói nhiều, chỉ nói mà không làm, 
nói một đàng làm một nẻo, "dẫu dài môm ba 
thước mà nói cũng không thể tự biện giải 
được" nếu không có tấm lòng và sự thực 
chứng minh, như lời Nguyễn Trãi chỉ trích 
Vương Thông (Thư gửi Vương Thông, số 26, 
Quân trung từ mệnh tập). 

Giao tiếp xã hội của loài người thực tế là 
sự mài dũa, rèn luyện trong cuộc sống. 
Trong giao tiếp xã hội, người thì già giặn, 
trải đời, đứng đắn, chân thành ; kẻ thì hời 
hợt, lạnh lùng, giáo hoạt, "khẩu phật tâm 
xà". Những điều đó thường bộc lộ ra qua lời 
ăn tiếng nói và cử chỉ, khó mà giấu kín mãi 
được. Người khéo mồm dẻo miệng, lời nói 
lọt tai, hớp hồn người khác, "khôn ngoan rất 
mực, nói năng phải lời”, được lòng lãnh đạo 
và bạn bè. Kẻ bẻm mép, ba hoa một tấc đến 
trời, "ngôn quá kỳ thực" nhiều khi quá trớn 
lỡ lời", "họa tòng ngôn xuất". Lại có người 
học vấn cao sâu nhưng ăn nói không hoạt bát 
nên thuyết trình buôn tẻ, thậm chí lúng ta 
lúng túng, khiến người nghe chán ngán. Và 
cũng không ít thanh niên có bằng cấp, có tay 
nghề, có sức khỏe, mỏi gối đi tìm việc nhưng 
trượt ngay từ cuộc phỏng vấn đầu tiên ở một 
hãng lớn... 

Nếu mắt là cửa số của tâm hồn thì lưỡi là 
cửa lớn, nhưng có người biết nói chuyện và 
rất thích nói ; có người chỉ thích nghe người 
khác nói ; lại có người không thích nói cũng 


chẳng thích nghe người khác nói, trong xã 
giao lấy kiệm lời làm thượng sách. Đó là 
chưa kê đến những kẻ chủ tâm "ngậm miệng 


À t4 


ăn tiên". 

Lời nói lui hết phải có nội dung, mỗi 
câu, chữ phải có một ý nghĩa, một mục đích, 
không rỗng tuếch. Trong trường hợp anh 
phải nói từ đầu đến cuối cũng chớ thao thao 
ham nói cho xong bài, mà phải chú ý đến cử 
tọa, đến toàn cục, đến hứng thú của người 
nghe, luôn luôn nghĩ đến người nghe, thỉnh 
thoảng nêu lên vài câu hỏi đáp thăm dò xem 
thính giả có hứng thú nghe mình không. Đến 
như lãnh tụ Hồ Chí Minh trong buổi lễ long 
trọng ở Ba Đình đọc Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
đông đảo quần chúng hân hoan chào đón, 
nuốt lấy từng lời đang vang lên như lời non 
nước, mà Người cũng dừng lại giây lát, hỏi 
"Tôi nói đồng bào nghe có rõ không ?"... 

Người lợi khẩu có tài ăn nói thường được 
mến mộ, luôn có thêm bạn bè mới, cuộc 
sống dường như ngày càng mở rộng ra trước 
mắt, phấn khởi, tươi vui. Người cạy mồm 
mới bật ra được một tiếng, suốt ngày trầm 
lặng như cái bóng đôi khi được coi hoặc tự 
coi mình là "hiền lành", "chân chỉ hạt bột" 
thật không hợp với xã hội sôi động ngày nay. 
Cho nên, aï cũng phải học nói trong giao 
tiếp, kể từ nói cho đúng tiếng Việt, luyện 
giọng nói sao cho dễ nghe dễ hiêu ; học nói 
chỉ những gì cân thiết và thích hợp với từng 
người, từng nơi, từng lúc ; học nói ngắn gọn 
mà đầy đủ, hấp dẫn, bảo đảm mục tiêu, trọng 
tâm và thời lượng giao tiếp ; học hỏi đáp 
khôn ngoan ; học nói cho có lý có tình, tránh 
lặp lại mình và tránh khuôn sáo... Và, nhiêu 
lúc phải học cả im lặng, bởi vì im lặng khi 
cân thiết cũng là một cách nói. C 
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À một trong những tỉnh thuộc vùng 
| kinh tế động lực của miền Trung Việt 

Nam, Thừa Thiên - Huế có vị trí quan 
trọng nối liền hai đầu đất nước, là cửa ngõ 
của tuyến hành lang Đông - Tây. Ở đây có 
nhiều tiềm năng về rừng, biển, đầm phá, 
khoáng sản, văn hóa, du lịch..., đặc biệt quần 
thể di tích Cố đô Huế là di sản văn hóa 
nhân loại được ƯNESCO công nhận đầu tiên 
ở Việt Nam. 

Những năm qua, nhờ xác định đúng cơ cấu 
kinh tế và được Trung ương quan tâm chỉ đạo, 
Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã 
đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua 
nhiều khó khăn, nhất là sau trận lũ lịch sử 
cuối năm 1999, đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. 

Tông sản phẩm trong tỉnh (GDP) giữ 
được tốc độ tăng trưởng khá cao : năm 2000 
đạt 11,2%, năm 2001 đạt 9,0 % ; sáu thâng 
đầu năm 2002 đạt 8,5%, tăng nhanh hơn 2,4% 
so với sáu tháng đầu năm 2001. Nếu không 
có biến động bất thường thì mục tiêu tăng 
trưởng GDP đạt từ 9 - 10% của năm 2002 là 
hiện thực. Tỷ trọng trong GDP của ngành 
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công nghiệp - xây dựng năm 2001 chiếm 
32,5% ; du lịch - dịch vụ 44,1% ; nông - lâm - 
thủy sản 23,4% (tỷ lệ tương ứng của năm 
1995 là : 26,4% ; 43,1% và 30,5%). 

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống 
đang được đầu tư tích cực theo hướng hiện 
đại, đồng bộ và liên kết giữa các vùng, tạo 
thuận lợi cho việc mở rộng không gian đô thị , 
toàn tỉnh và khai thác các tiềm năng, thế 
mạnh, nhất là về văn hóa, du lịch, biển và 
đầm phá. Hầu hết các công trình trọng điểm 
mà Đại hội IX của Đảng cũng như Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra đều đã khởi 
động : sân bay Phú Bài được đầu tư hoàn 
chỉnh đạt tiêu chuẩn sân bay quốc tế và đã 
được Chính phủ cho phép mở các tuyến bay 
quốc tẾ ; cảng nước sâu Chân Mây đã khởi 
công cầu cảng số 1, dự kiến đưa VàO khai thác 
trong dịp 19-5-2003 ; đường quốc lộ 1A, 
đường hầm Xuyên đèo Hải Vân, đường Hồ 
Chí Minh và đường tránh Huế đều đang thi 
công ; các tuyến đường ngang Đông - Tây và 
câu trong nội tỉnh (kê cả cầu vượt qua 


* Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Tĩnh 
ủy Thừa Thiên - Huế 


32 


Số 26 (tháng 9 năm 2002) 


hưực tiên - XiHÍt ngitệmt 


đầm phá) cũng được khẩn trương xây dựng. 
Chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê- 
tông hóa giao thông nông thôn được nhân dân 
hưởng ứng tích cực. Đến nay, 92,6% xã, 
phường, thị trấn có điện lưới, 84,5% hộ sử 
dụng điện ; gần 50% hộ dân ở nông thôn sử 
dụng nước sạch ; hệ thống bưu chính - viễn 
thông ngày càng hiện đại, mật độ điện thoại 
cô định đạt 4,2 máy/100 dân. 

N ganh công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp 
đã biết khai thác các lợ._ thế so sánh về tài 
nguyên, lao động và tiếp cận công nghệ 
mới nên tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 
trên 17%. Giá trị sản xuất công nghiệp sáu 
tháng đầu năm 2002 đạt khoảng 825 tỉ đồng, 
tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2001. Cuối 
năm 2001, nhiều nhà máy sản xuất đã khai 
thác hết công suất thiết kế, như : Công ty bao 
bì Thái Hòa đạt 95%, Công ty bia Huế - 80%, 
_ Công ty xi-măng Luc-sva-xi - 95%, Công ty 
sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 
Long Thọ - 80%, Xí nghiệp gạch tuy-nen - 
30%, Công ty gạch men sứ - 120%... Sản 
phâm của các cơ sở này có chất lượng Cao, 
được thị trường trong nước và quốc tế chấp 
nhận ; một số cơ sở đang tiếp tục đầu tư mở 
rộng sản xuất. Khu công nghiệp Phú Bài đã 
cho thuê 100% diện tích đất của giai đoạn I 
(có bốn nhà máy trong số 12 dự án đăng ký 
thuê đất đã đi vào sản xuất) và đang tiếp tục 
đầu tư mở rộng cho giai đoạn II, đưa tông diện 
tích sử dụng đất lên 203,4 héc-ta. Các tiêu khu 
công nghiệp Hương Sơ, Tứ Hạ đang thu hút 
nhiều doanh nghiệp mới và là nơi tiếp nhận 
các cơ sở sản xuất buộc phải di chuyển khỏi 
khu vực nội thành Huế. 

Hoạt động thương mại, du lịch có nhiều 
khởi sắc. Đặc biệt, qua hai lần tổ chức thành 
công Festival, nhất là Festival Huế 2002, đã 
mở ra cho Thừa Thiên - Huế nhiều khả năng 
mới, không chỉ trong bảo tôn, phát huy bản 
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sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế, tiếp cận và 
giao lưu với các nèn văn hóa tiên tiến trên thế 
giới mà còn là cơ hội để ngành du lịch, dịch 
vụ phát triển, từng bước trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn và xây dựng thành phố Huế trở 
thành thành phố Festival đặc trưng của Việt 
Nam. Cùng với lễ hội Festival, ngành du lịch 
đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất 
lượng phục VỤ, tăng cường hoạt động tuyên 
truyền, quảng bá, mở các "tour" mới, v.v. Sáu 
tháng đầu năm 2002, lượng khách du lịch đến 
Huế đạt trên 353 ngàn lượt, tăng 31,6% so 
cùng kỳ năm2001, trong đó có 147 ngàn lượt 
khách quốc tế, hơn 206 ngàn lượt khách nội 
địa ; tông doanh thu tăng 30,1% ; nộp ngân 
sách tăng 26,57. Thương nghiệp quôc doanh 
và tập thể chiếm trên 43% tổng mức hàng hóa 
bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường. 
Kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2002 
ước thực hiện 15,7 triệu USD, tăng 13,2% so 
cùng kỳ năm 2001. Hàng thủ công mỹ nghệ 
của địa phương tiêu thụ khá. 

Trong nông nghiệp, việc áp dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, đầu tư thủy lợi được chú 
trọng, năng suất lúa bình quân đạt trên 39 
tạ/ha/vụ. Hiện nay, Thừa Thiên - Huế đã thực 
hiện cơ giới hóa khâu làm đất được 86% và 
chủ động tưới tiêu hơn 60% diện tích, ap dụng 
giống lúa ngắn ngày có năng suất cao trên 
98% diện tích. Các loại cây trồng, con vật 
nuôi khác cũng được chú ý chuyển đôi nhằm 
tạo vùng chuyên canh, có năng suất và chất 
lượng cao, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất 
khâu. 

Ngành thủy sản phát triển nhanh cả về 
đánh bắt, nuôi trông và chế biến. Giá trị sản 
xuất toàn ngành năm 2000 tăng 26,8%, 
năm 2001 tăng 39,1%. Phong trào nuôi trồng 
thủy sản phát triển mạnh, nhất là nuôi tôm ở 
vùng nước lợ. Toàn tính hiện có hơn 3 800 
héc-ta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó 
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nuôi nước lợ 3 230 héc-ta (chiếm hơn 14% 
tổng diện tích đầm phá). Sản lượng đánh 
bắt và nuôi trồng thủy sản năm 2001 đạt hơn 
18 000 tấn, trong đó thu hoạch từ nuôi trồng 
là 2 397 tấn (năng suất tôm nuôi trung bình 
đạt 590 kg/ha) ; mô hình thí điểm nuôi tôm 
bán thâm canh trên đất cát bước đầu cho kết 
quả khá, năng suất đạt 2 - 3 tấn/ha. Sản phẩm 
thủy sản xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2002 
đạt 9,55 triệu USD, tăng 20,4%, chiếm hơn 
60% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. 

Công tác quản lý, bảo vệ và nuôi trồng 
rừng được quan tâm, đến nay toàn tỉnh đã đưa 
độ che phủ lên 45,5%. 

Năm 2001, thu ngân sách đã vượt con số 
500 tỉ đông ; sáu tháng đầu năm nay là 278,9 
tỉ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 13% so 
cùng kỳ. 

Văn hóa - xã hội có những chuyển biến 
tích cực. Ngành giáo dục - đào tạo phát triển 
đa dạng ở các bậc học, được coi là nguồn lực 
quan trọng thúc đây sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đại học Huế ngày càng lớn 
mạnh với 5 trường thành viên và một khoa 
trực thuộc ; có 56 ngành đào tạo cử nhân, 42 
ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo tiến sĩ ; 
trên 42 000 sinh viên các hệ, gần 2 000 cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu ; có quan hệ với trên 60 
trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ 
chức khác của 30 nước trên thế giới. Giáo dục 
phô thông huy động trên 96% học sinh trong 
độ tuổi đến trường. Toàn tỉnh đã hoàn thành 
phổ cập bậc tiểu học và xóa mù chữ ; 80/150 
phường, xã, thị trần đã thực hiện phô cập bậc 
trang học cơ sở. 

Công tác chăm sóc sức khỏe và phòng 
chống dịch bệnh được quan tâm thường 
xuyên. Huế đang được Trung ương đầu tư xây 
dựng thành Trung tâm y tế chuyên sâu của 
miễn Trung. Các bệnh viện khu vực cũng 
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được quan tâm xây dựng, 100% xã đã có trạm 
y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2001 
giảm còn 1,54%. 

Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn 
minh - gia đình văn hóa, phong trào “Toản 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " và 
công tác đưa văn hóa về cơ sở được triển 
khai tích cực. Đến nay, có 397 làng, thôn, 
bản, tổ dân phố, 301 cơ quan, đơn vị và 
34 000 gia đình đăng ký xây dựng đơn vị, gia 
đình đạt chuẩn văn hóa (đã công nhận 65 
làng, thôn, bản, tổ dân phố và 45 cơ quan, đơn 
vị đạt chuẩn). 

Chương trình xóa đói, giảm nghèo triển 
khai mạnh, được các ngành, đoàn thể và nhân 
dân hưởng ứng tích cực. Toàn tỉnh đã huy 
động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chương 
trình, thông qua nhiều kênh thực hiện, hằng 
năm đã tạo việc làm cho khoảng 12 000 lao 
động. 

Tình hình chính trị, xã hội ổn định; quốc 
phòng - an ninh được tăng cường ; hệ thống 
chính trị ngày càng vững mạnh. 

Có được những kết quả trên đây, ngoài sự 
chi đạo và giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ 
và nhân dân Thừa Thiên - Huế đã biết khơi 
dậy và khai thác có hiệu quả các nguôn lực 
trong và ngoài nước. Cụ thê là : 

I. Giữ vững định hướng, mục tiêu và kế 
thừa, phát huy thành quả của các năm trước 
đây 

Kết quả tăng trưởng cao về công nghiệp, 
du lịch, thủy sản và những thành quả trong 
lĩnh vực văn hóa - xã hội nêu trên chính là "sự 
kế thừa và khai thác có hiệu quả" những năng 
lực đã được đầu tư trong nhiều năm trước 
đây. Những công trình trọng điểm được khởi 
công như : khu công nghiệp Phú Bài, 
cảng nước sâu Chân Mây, khu du lịch Bạch 
Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô, hồ Tả Trạch, 
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cầu vượt đầm phá... cũng là nhằm "hiện thực 
hóa" những ý tưởng, mục tiêu nghị quyết của 
Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ trước. Điều cần 
khẳng định ở đây là, lãnh đạo tỉnh đã thống 
nhất cao từ ý tưởng, mục tiêu đến chỉ đạo, 
điều hành, quyết tâm làm cho diện mạo kinh 
tế, xã hội và đô thị Thừa Thiên - Huế thay đối 
nhanh chóng. 


2. Chủ động nắm lấy thời cơ, phát huy tối 


đa các nguôn lực, hướng đến sự phát triển bên 
vững 

Những chủ trương từ Đại hội IX của Đảng 
và những công trình cấp quốc gia thực hiện 
trên địa bàn (đường hầm xuyên đèo Hải Vân, 
đường Hồ Chí Minh, đường tránh Huế,...) và 
những cơ chế, chính sách mới thực sự là 
những định hướng và cơ hội để Thừa Thiên - 
Huế thực hiện những bước đi táo bạo, nhất là 
mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng : tạo điều kiện để các ngành ở trung ương 
và các tổ chức quốc tế tăng nguồn đầu tư cho 
tỉnh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 
các khu công nghiệp, du lịch ; thúc đẩy xã hội 
hóa nhanh về đầu tư trong một số lĩnh vực, 
điên hình là các hoạt động trong dịp Festival 
Huế 2002, xây dựng hạ tâng ở nông thôn và 
miền núi. Trong quá trình phát triên, chú 
trọng gắn kết giữa thành thị với nông thôn, 
giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh, với yêu 
câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; tiềm năng 
văn hóa, du lịch và đầm phá được COI là 
những. nguồn lực quan trọng để phát triên 
kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

3. Đổi mới phương thức, phong cách lãnh 
đạo của Đảng 

Ngoài việc chăm lo xây dựng khối đoàn 
kết, thống nhất ý chí và hành động trong từng 
cấp Ủy Và thường Xuyên rèn luyện, tu dưỡng 
theo tính thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), Tỉnh ủy đã kiên quyết đối mới phương 
thức và phong cách lãnh đạo ngay từ đầu 


nhiệm kỳ, thực hiện "nói đi đôi với làm”. 


Trước tiên là xây dựng và thống nhất Quy 
chế, Chương trình làm việc và nâng cao chất 
lượng các kỳ họp cấp ủy ; ban hành nghị 
quyết ngắn, gọn ; chỉ đạo sơ kết, tông kết các 
Nghị quyết của Tỉnh ủy kịp thời... Ban 
Thường vụ và Thường trực Tỉnh Ủy tầng 
Cường xuống CƠ SỞ ; cuối năm tập thê Ban 
Thường vụ trực tiếp kiểm tra tình hình thực 
hiện Nghị quyết của Đảng ở từng đảng bộ trực 
thuộc. Sau mỗi lần làm việc, đều thông báo 
những ý kiến kết luận của Thường vụ để các 
cấp, các ngành biết, thực hiện. Văn phòng và 
các ban của Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc, phản ánh tình hình thực hiện các chủ 
trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên từng 
địa bàn, lĩnh vực đê Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo. 

4. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 
hội 

Động viên các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh hăng hái lao động sản xuất, thực hiện xóa 
đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục thiên 
tai, hoạn nạn ; hướng ứng tích cực các phong 
trào đên ơn, đáp nghĩa, xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng đời sống văn hóa ; đầu tranh có 
hiệu quả chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, giữ 
gin trật tự trị an, làm thất bại các âm mưu lợi 
dụng tôn giáo để chống phá công cuộc xây 
dựng đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân 
tộc, gÓp phân làm cho Festival Huế 2002 và 
cuộc bầu cử Quốc hội khóa XI thành công tốt 
đẹp. 

5. Tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, 
chính sách và thủ tục hành chính 

Tĩnh đã từng bước xây dựng chính sách ưu 
đãi trong đầu tư và tạo môi trường thông 
thoáng để phát huy nội lực của các thành phần 
kinh tế, thu hút đầu tư trong nước và 
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(UA BỘ ĐỘI BIỂN PHÒNG ĐÔI VỚI NHÂN DÂN 
RÊN CÁC VÙNG BIÊN GIỚI, HẠI ĐÁO 


ÙNG biên giới, bờ biển, hải đảo 

nước ta có vị trí rất quan trọng về 

kinh tế, chính trị, ẩn ninh, quốc 
phòng và đối ngoại. Đây là nơi cư trú của 
40/54 dân tộc thiểu số với trên 5 triệu người 
sinh sống. Nhân dân các dân tộc, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới vốn có truyền thống 
cách mạng, thủy chung một lòng theo Đảng 
nhưng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội còn 
nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp với 
những tập tục lạc hậu. Lợi dụng tỉnh hình 
đó, các thế lực thù địch, phản động đã dùng 
mọi thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo, kích động 
chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ quân 
chúng với Đảng, thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình", phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những 
năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã quan 
tâm và đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp 
cụ thể, đầu tư ngân sách phát triên nhiều 
loại hình thông tin phục vụ đồng bào các 
dân tộc biên giới, nhưng do đặc điểm khó 
khăn, cộng với nhiêu hạn chế trong công 
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tác quản lý nên chưa phát huy hết hiệu quả. 
Sách báo, tạp chí chỉ đến một số nơi, một 
số người, chủ yếu là cân bộ. Việc phủ sóng 
truyền hình ở miền núi nhiều nơi chỉ được 
50%, những vùng cao phía Bắc tỷ lệ này 
còn thấp hơn. 

Xuất phát từ tình hình, đặc điểm của 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên 
giới, các đơn vị Bộ đội Biên phòng phải sử 
dụng nhiều hình thức, biện pháp công tác 
khác nhau. Trong đó hoạt động thông tin 
tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
cho nhân dân các dân tộc được xác định là 
một biện pháp cơ bản, thường xuyên của 
các đôn, trạm. Những năm qua, Đảng ủy, 
Bộ Tư lệnh đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị 
thường xuyên, kiên tri bam địa bàn, bâm 
dân, thực hiện tốt chủ trương "bốn cùng”: 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm, và cùng nói 


(*) Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị 
Bộ đội Biên phòng 


Số 26 (tháng 9 năm 2002) 


Cực tiên - “Ximt ngidêmt 


tiếng dân tộc ; kiên trì vận động từng nhà, 
từng đối tượng. Các đơn vị Bộ đội Biên 
phòng đã vận dụng các hinh thức như tuyên 
truyền miệng, tranh ảnh, , dụng cụ trực quan, 
biểu diễn văn nghệ, chiếu vi-đê-ô... đề găn 
bó với dân. Mũi nhọn của công tác này là 
các đội thông tin tuyên truyền văn hóa ở 
cấp tỉnh và các tổ thông tin tuyên truyền 
văn hóa ở đôn biên phòng làm hạt nhân 
thường xuyên có mặt triển khai các hoạt 
động thông tin, tuyên truyền, văn nghệ 
trên các xã, bản biên giới, hải đảo. Kết quả 
từ năm 1993 - 2001, các tô, đội thông tin 
văn hóa đã phục vụ được 28 530 buổi 
thông tin, tuyên truyền, 20 856 lượt buối 
chiếu vi-đê-ô cho hàng triệu lượt người 
xem, kể cả các vùng xa, hẻo lánh như : 
Mường Tè, Phong Thổ (Lai Châu) ; Hiên, 
Nam Giang (Quảng Nam) ; A Lưới (Thừa 
Thiên - Huế) ; Đắk BLô (Kon Tum), Các 
đồn. biên phòng đã dựa vào cấp ỦY, chính 
quyền địa phương, các đoàn thể đề tổ chức 
thông tin tuyên truyền, xây dựng thế trận 
biên phòng toàn dân, nhờ đó đã tăng cường 
tiềm lực quốc phòng - an ninh và sức mạnh 
tại chỗ, xây dựng phòng tuyến lòng dân 
vững chắc bảo vệ chủ quyên an ninh biên 
gIỚI. Qua công tác tuyên truyền giáo dục, 
các đôn biên phòng đá cùng với câp Ủy, 
chính quyền và các đoàn thê nơi đóng quân 
tổ chức tốt các phong trào như : "tuyến sau 
ủng hộ tuyến trước", "thanh niên làm chủ 
đường biên”, "thôn xóm bình yên", "người 
phụ nữ vì. Diên giới, ` giả làng trưởng bản 
gương mẫu"... Kết _ là đã cùng chính 
quyên địa lop xây dựng mới 2 169 tô 
an ninh nhân dân, 267 tổ hòa giải, 231 tổ 
tàu thuyền an toàn. Từ các phong trào trên, 
nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên 
phòng 41 298 nguồn tin ; trong đó có 35% 
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nguôn tin có giátrjị phục vụ kịp thời 
công tác đấu tranh bảo vệ biên giới, phát 
hiện 756 vụ truyền đạo trái phép, vận động 
14 918 đối tượng phạm tội ra tự thú. Nội 
dung tuyên truyền chính là các chủ trương 
của Đảng ; chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và địa phương, làm tốt công tác vận 
động xóa mù chữ, thực hiện dân số kế 
hoạch hóa gia đình, bảo vệ tài nguyên môi 
trường, áp dụng khoa học kỹ thuật vào. sản 
xuất, chuyển đối vật nuôi, cây trồng. 
Phương châm công tác "nghe được dân nói, 
nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" đã tác 
động sâu sắc tới việc chuyển đối nếp nghĩ, 
cách làm của đồng bào, tạo ra những 
chuyển biến cơ bản trong đời sống vật chất, 
tỉnh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào 
các dân tộc, gÓp phân quan trọng trong giữ 
gìn chủ quyên lãnh thô Tô quốc, giữ vững 
an ninh chính trị tại địa bàn. 

Tuy nhiên, công tác thông tín, tuyên 
truyền của Bộ đội Biên phòng trong những 
năm qua còn nhiều hạn chế ; có nơi, có lúc 
chưa khai thác tốt nội dung, phương thức để 
tuyên truyền, vận động đồng bào ; chưa kịp 
thời phát hiện những nhân tố mới đê nhân 
rộng điển hình ; nội dung, hình thức tuyên 
truyền còn nghèo nàn, thiếu phong phú, 
chưa thật phù hợp với đặc điêm tập quán 
của từng vùng, từng dân tộc. Phong trào 
quân chúng chưa phát triên đồng đều ở các 
vùng, miên biên giới, hải đảo, chuyên biến 
ở một số nơi còn chậm. 


Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ IX của Đảng và quyết tâm đưa 
Nghị quyết Vào cuộc sông, công tác thông 
tin tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng. là 
phải làm cho cán bộ, chiến sĩ và quần 
chúng trên địa bàn đóng quân nhận thức 
sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới 
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và chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới. 
Các lực lượng thù địch tiếp tục đây mạnh 
âm mưu "diễn biến hòa binh”, lợi dụng triệt 
để những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, dân 
tộc để chống phá chế độ ta. Trên các tuyến 
biên giới vẫn đang tiềm ẩn nhiêu diễn biến 
phức tạp về chủ quyền, an ninh, trật tự, đặt 
ra cho công tác biên phòng những nhiệm vụ 
hết sức nặng nề. Đề hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị được giao, ngoài các biện pháp 
công tác khác, công tác thông tin, tuyên 
truyền của Bộ đội Biên phòng đối với nhân 
dân trên các vùng biên giới, hải đảo phải 
được nâng lên ở tầm cao mới. Công tác 
thông tin tuyên truyền phải tập trung vào 
các nội dung cơ bản như sau : 

+ Tuyên truyền, giác ngộ đề đông bào 
có nhận thức đúng, thống nhất với các chủ 
trương, quan điểm, đường lối của Đảng ; : 
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 
Đại hội Đẳng các cấp, chấp hành tốt chính 
sách, pháp luật của Nhà nước ; các chủ 
trương vê phát triên kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng ở địa phương ; tích cực 
hướng ứng tham gia các cuộc vận động xây 
dựng địa bàn dân cư an toàn, vững mạnh, 
đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ biên 
cương ngày càng giàu đẹp ; giữ gìn môi 
trường thiên nhiên, môi trường văn hóa, bài 
trừ tệ nạn xã hội. 

+ Tuyên truyền để bà con các dân tộc 
hiêu rõ nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong 
tình hình mới ; thấy rõ âm mưu thủ đoạn lợi 
dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ 
gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân các 
dân tộc, giữa Đảng, chính quyên với đồng 
bào, giữa nhân dân các dân tộc với lực 
lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng Bộ đội 
Biên phòng. Củng cố khối đoàn kết quân 
dân đề đồng bào các dân tộc ở vùng biên 
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giới, hải đảo một lòng, một dạ với cách 
mạng, có niềm tin tuyệt đối với Đảng và 
chế độ ta. Lòng dân vững vàng chính là 
thành trì để phòng chồng mọi tiên công về 
chính trị, tư tưởng của địch và phần tử xấu, 

là điểm tựa để nhân dân Vượt qua khó khăn, 

thiếu thốn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Tuyên truyền, giáo dục đề nhân dân 
hiêu, nắm được các nội dung cơ bản của 
các Hiệp định, Quy chế biên giới, nâng CaO 
ý thức công dân về quốc gia, dân tộc, về 
nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ biên giới 
quôc gia, từ đó tự giác chấp hành các quy 
định qua lại biên giới. 

+ Tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi 
người hiểu được các chính sách của Đẳng 
và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và đoàn 
kết dân tộc. Nắm được nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, nghĩa VỤ, quyền lợi của 
nhân dân biên giới, tỉnh đoàn kết hữu nghị 
VỚI nƯỚC láng giêng, khơi dậy trong môi 
người dân ý thức tự giác tương trợ giúp đỡ 
lẫn nhau, xây dựng cộng đồng thôn, bản ổn 
định vững mạnh, để không ngừng nâng cao 
hơn nữa đời sống vật chất, tỉnh thần của 
nhân dân. 

Thực hiện những nội dung tuyên truyền 
trên, cán bộ, chiến sĩ trong, lực lượng Bộ 
đội Biên phòng cân tìm hiểu, nghiên cứu 
các tài liệu, sách báo, tạp chí của trung 
ương, địa phương ; cập nhật các thông tin 
trên sóng phát thanh, truyền hình Và hướng 
dẫn của Bộ Tư lệnh. Ngoài ra, cần nghiên 
cứu tham khảo tài liệu hướng dẫn tuyên 
truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành phố 
nơi đơn vị đóng quân đề tô chức tốt công 
tác thông tin tuyên truyền. 


Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt 
hiệu quả cao, điều quan trọng, phải có biện 
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pháp tuyên truyền thích hợp với điều kiện 
địa lý, người dân cư trú phân tán, địa bàn 
rộng, đi lại khó khăn. Cho nên cân phải sử 
dụng nhiều biện pháp tuyên truyền trên 
diện rộng cho nhiều người nghe, hoặc cho 
từng nhóm người, thậm chí cho từng người. 
Tuyên truyền cho tập thể đông người, 
thông qua họp thôn, bản, họp dòng họ, lễ 
hội hay các phiên chợ ở vùng cao. Ở hình 
thức này, cán bộ tuyên truyền nên 
biên soạn các nội dung tuyên truyền theo 
dạng "hỏi - đáp" ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, 
phù hợp với trình độ, ngôn ngữ, tập quân 
của dân tộc. Ngoài ra, có thể kết hợp lồng 
ghép các loại hình văn hóa, văn nghệ với 
nội dung và hình thức phù hợp (ca nhạc, 
tấu, kịch ngắn, chiếu vi-đê-ô, giới thiệu 
tranh ảnh ...) để minh họa thêm cho chủ đề 
tuyên truyền. Đề tăng thêm kênh thông tin, 
tuyên truyền cân tham mưu cho cấp Ủy, 
chính quyên địa phương củng cố nâng cao 
hiệu quả của tủ sách pháp luật, văn hóa ở 
bưu điện xã ; củng cố các đội văn nghệ 
thôn, bản. Do đặc điểm riêng về dân trí, 
tâm lý và điều kiện sinh hoạt ở vùng dân 
tộc còn nhiều hạn chế, cần hết sức coi trọng 
hình thức tuyên truyền miệng đối với từng 
người, từng gia đình. Phương pháp Tiày có 
vị trí rất quan trọng, có tác dụng tốt và đi 
vào chiều sâu. Ở đây, giưa người tuyên 
truyền và người được tuyên truyền không 
có khoảng cách, được trực tiếp đối thoại. 
Đối tượng tuyên truyền có thể chất vấn, hỏi 
lại ; người tuyên truyền hiểu được tâm tư, 
vướng mắc của đối tượng tuyên truyền, từ 
đó chọn nội dung và biện pháp giải thích 
phù hợp. Biện pháp này cán bộ, chiến sĩ 
vừa trực tiếp làm, hoặc có thể bồi dưỡng 
cho các tuyên truyền viên từ cán bộ, đảng 
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viên, cựu chiến binh, cán bộ nghỉ hưu, 
trưởng thôn, bản, trưởng các dòng họ làm. 
Cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phối hợp các 
hoạt động thực tiễn như : dạy học, chữa 
bệnh, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới 
vào sản xuất, chăn nuôi... để tuyên truyền. 
Thực tế cho thấy đây là một hình thức 
tuyên truyền có hiệu quả thiết thực. Nếu có 
điều kiện, tổ chức các đoàn tham quan cho 
các già làng, trưởng thôn, bản, dòng họ để 
họ có thể "tai nghe, mắt thấy", mở mang 
hiểu biết thực tế. Hoạt động thông tin, 
tuyên truyền, vận động phải gắn. với việc tổ 
chức, hướng dẫn nhân dân, tổ chức các 
phong trào quần chúng như : _xây dựng 
bản, làng văn hóa", "xóa đói giảm nghèo", 
phong trào bảo vệ chủ quyên an ninh biên 
giới”... Thông qua các phong trào này để 
tiếp tục tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng 
quân chúng ý ý thức, trách nhiệm của người 
công dân đối với Tổ quốc, với gia đình và 
cộng đông dân cư mình đang sống. 

Để thực hiện tốt các vấn đề trên, hoạt 
động thông tin tuyên truyền của Bộ đội 
Biên phòng đối với nhân dân các dân tộc 
biên giới, hải đão cần được đổi mới nội 
dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền sao 
cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện của 
từng vùng, từng dân tộc, với từng đối 
tượng, lứa tuổi. Cần coi trọng tính chân 
thật, tính chiến đấu và tính đa dạng để 
không ngừng nâng cao chất lượng công tác 
thông tin, tuyên truyền. Ngoài ra, để thông 
tin, tuyên truyền có hiệu quả phải ‹ dựa vào 
cấp ủy và các cơ quan chính quyền ở địa 
phương để cùng phối hợp hoạt động ; làm 
tốt công tác sơ kết, tông kết sau từng đợt 
tuyên truyền đề rút kinh nghiệm, nâng cao 
chất lượng thông tin, tuyên truyền. 
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ỊCH sử hình thành, phát triển của 

ngành Quân giới Việt Nam gắn liền 

với quá trình phát triển của nền 
quốc phòng nước ta và sự quan tâm chăm 
sóc, lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản Việt 
Nam quang vinh. 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 
với việc bảo đam vũ khí trang bị quân sự 
cho quân đội ta và xây dựng ngành công 
nghiệp quốc phòng cho đất nước ta 
luôn luôn soi sáng những bước đi và quá 
trình trưởng thành của ngành Quận gIỚI 
Việt Nam. 

1- Bác Hô đã đặt đúng vị trí của vũ 
khí trang bị quân sự trong chiến tranh, 
chủ động xây dựng ngành Quân giới để 
tự lực sản xuất vũ khí trang bị cho các 
lực lượng vũ trang và nhân dân ta chiến 
đấu 

Chỉ sau 13 ngày Tuyên ngôn độc lập, 
khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, ngày 15-9-1945, Bác Hồ đã ký Chỉ thị 
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thành lập phòng Quân giới trực thuộc Bộ 
Quốc phòng (tiền thân của ngành công 
nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày nay) 
với hai nhiệm vụ “thu thập, mua sắm vũ 
khí và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí" chuẩn 
bị cho đất nước đứng lên chống thực dân 
Pháp xâm lược, bảo vệ chính quyền cách 
mạng non trẻ. Thực tế đã chứng minh, Chỉ 
thị đó của Người là một quyết định mang 
tầm chiến lược đầy tính cách mạng và 
khoa học. 

Nghiêm chỉnh thực hiện Chi thị của 
Bác Hô, với lòng yêu nước nồng nàn, đông 
đảo trí thức, công nhân và các tầng lớp 
nhân dân đã tự nguyện đóng góp vàng bạc, 
máy móc, nhà cửa, trí tuệ cùng sức lực của 
mình để xây dựng các cơ sở sản xuất vũ 
khí cho cách mạng. Chỉ sau một thời gian 
ngắn, trên khắp đất nước ta, ở cả ba miền 
đất nước, từ thành phố đến nông thôn đã 
mọc lên hàng trăm binh công xưởng, kịp 
thời sản xuất các vũ khí thông thường, 
chuẩn bị cho quân dân ta thực hiện cuộc 
chiến tranh nhân dân rộng khắp. 

Cuối tháng 10 năm 1946, Bác Hồ lại 
căn đặn : Có thể giặc Pháp sắp tiến công 
mình... Quân giới phải gấp rút chuyên hết 
máy móc, nguyên vật liệu khói Hà Nội, 
mang lên rừng núi chống lại nó... Quán 
triệt tư tưởng chỉ đạo của Bác Hô, ngành 
Quân giới trong cả nước đã thực hiện cuộc 
tông di chuyển hàng chục vạn tấn 


* Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng cục trưởng 
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 
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máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên vật 
liệu... từ các thành phố, vùng đồng bằng 
lên các chiến khu. Cán bộ chiến sĩ trèo đèo, 
vượt dốc, vận chuyển chủ yếu bằng các 
phương tiện thô sơ, vừa gian nan vất vả, 
vừa phải chiến đấu hy sinh trên đường di 
chuyển để bảo vệ những thứ cần thiết cho 
công cuộc xây dựng và sản xuất của các 
binh công xưởng nằm rải rác khắp các 
vùng chiên khu của cả nước. Chỉ thị của 
Bác Hồ đã biến thành quyết tâm của hàng 
nghin cán bộ, công nhân Quân giới thực 
hiện thành công cuộc tổng dị. chuyển, 
tưởng chừng không vượt qua nổi, để gìn 
giữ những cơ sở vật chất làm nền tảng cho 
việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành Quân 
giới trong điều kiện đất nước bị bao vây 
bốn bề. Đánh giá kỳ tích này, tại Hội nghị 
quân sự toàn quốc tháng 9 năm 1947, Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, đã kết luận : "Nền Quân giới 
của ta có thê nói là tương đối khả quan..." 
- Bác Hô đã chuẩn bị cán bộ, chọn 
đúng cán bộ cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ chiến lược của đất nước, trong 
đó có nhiệm vụ xây dựng ngành Quân 
giới 
Trong hoàn cảnh đất nước ta còn muôn 
vàn khó khăn, nhưng Đảng và Bác Hồ đã 
chăm lo bố trí cho ngành Quân giới nhiều 
trí thức ưu tú. Có người được đích thân 
Bác Hồ đưa từ nước ngoài về như kỹ sư 
Phạm Quang Lễ ; Bác dặn đông chí LỄ : 
"Chú về, phải lo ngay việc chế tạo vũ khí 
cho sự nghiệp kháng chiến của nhân dân ta. 
Sớm muộn thế nào cũng phải đánh nhau 
với Pháp”. 
Ngày 5-12-1946, trước lúc toàn quốc 
kháng chiến 14 ngày, Bác gọi đồng chí Lễ 
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đến và nói : "Kháng chiến sắp đến nơi rồi, 
bữa nay tôi gọi chú lại và giao nhiệm vụ 
Cục trưởng Cục Quân giới". Bác đặt tên 
cho đông chí Lễ là Trần Đại Nghĩa. Đồng 
chí Trần Đại Nghĩa trở thành cán bộ đầu 
đàn của ngành Quân giới Việt Nam, người 
đã đưa công nghệ sản xuất vũ khí về cho 
Việt Nam. Nhiều nhà trí thức khác cũng 
được tuyên chọn từ các lĩnh vực trong cả 
nước về xây dựng ngành quân giới, như các 
đồng chí Phạm Đồng Điện, Nguyễn Trinh 
Tiếp, Hoàng Đình Phu, Lê Văn Chiểu, Lê 
Tâm, Hoàng Xuân Tùy, Tôn Thất Hoàng, 
Đỗ Đức Dục, Bùi Minh Tiêu v.v.. Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp còn. cử nhà khoa 
học Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng thường xuyên theo dõi và giúp đỡ 
công tác nghiên cứu khoa học của Nha 
nghiên cứu kỹ thuật, do đồng chí Trần Đại 
Nghĩa trực tiếp kiêm trưởng Nha nghiên 
cứu kỹ thuật với sự hỗ trợ đắc lực của đồng 
chí Hoàng Đình Phu, phó trưởng Nha. 

Cùng với đội ngũ cán bộ của ngành, 
hàng ngàn, hàng vạn công nhân kỹ thuật 
được động viên vào phục vụ ngành Quân 
giới. Họ đã chăm chỉ học tập văn hóa, 
nghiệp vụ, và bằng lao động sáng. tạo đã 
từng bước nắm được các bí quyết sản xuất 
các loại vũ khí cần thiết cho công cuộc 
kháng chiến cứu quốc. 

Đội ngũ cán bộ do Đảng và Bác Hồ lựa 
chọn đều rất đúng, nhất là đội ngũ cán bộ 
chủ chốt và họ đã xứng đáng với sự tin cậy 
của Đảng và Bác Hồ. Số cán bộ Quân giới 
đầu tiên, sau này hâu hết đã đóng vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng nền công 
nghiệp quốc phòng và tham gia quản lý 
nhiều ngành kinh tế, xã hội của đất nước ta 
cho đến ngày nay. 
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3 - Đảng và Bác Hồ đã xác định 
nhiệm vụ, xây dựng tổ chức, cơ chế quản 
lý thích hợp qua các thơi kỳ cho ngành 
Quân giới 

Cùng với việc chăm lo xây dựng đội 
ngũ cán bộ, Đảng và Bác Hồ luôn luôn xác 
định nhiệm vụ, chỉnh đốn tổ chức và xây 
dựng cơ chế quản lý cho ngành Quân giới. 

Từ Hội nghị quân sự toàn quốc 
19-10-1946, hệ thống quân giới toàn quân 
đã được xác lập. Chỉ trong 3 năm đầu của 
cuộc kháng chiến chống Pháp, cơ quan 
quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
nhiều lần được kiện toàn theo các tên gọi 
khác nhau, đồng thời luôn được điều chỉnh 
các mối quan hệ chỉ đạo và quản lý từ trung 
ương đến các khu, liên khu và các binh 
công xưởng. Nhờ vậy ngành Quân giới đã 
được tổ chức theo một hệ thống hoàn 
chính, khoa học, phù hợp với hoàn cảnh 
kháng chiến, bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đảng, đồng thời khơi dậy được tính chủ 
động, tiêm năng sáng tạo của cán bộ khoa 
học ký thuật và công nhân trong sự nghiệp 
sản xuất vũ khí. 


Xác định nhiệm vụ cho ngành Quân 


giới, ngay từ đầu Bác Hồ đã chỉ rõ cùng 
với việc thu gom mua sắn, vấn đề cốt lõi 
là phải tự sản xuất lấy vũ khí để phục vụ 
cho quốc phòng. Khi cơ sở kỹ thuật của 
nước ta còn yếu, chúng ta vừa lẫy vũ khí 
địch để đánh địch, vừa phải tạo dựng nên 
cơ sở để tự sản xuất vũ khí, đồng thời mua 
sắm những thứ cần thiết mà chúng ta chưa 
sản xuất được. Ngay từ những ngày đầu 
của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Quân giới Việt Nam đã sản xuất 
được súng và đạn ba-dô-ka. Theo chỉ thị 
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của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó, 
dùng số đạn và súng ba-dô-ka sản xuất đầu 
tay này giao cho bộ đội mặt trận Hà Nội và 
kết quả đã diệt gọn 2 xe tăng địch khi 
chúng đi từ Trúc Sơn thọc lên chùa Trầm 
(huyện Quốc Oai). 

Trong khi sản xuất vũ khí, có công việc 
sửa chữa vũ khí. Ngay từ ngày đầu khai 
sinh ngành Quân giới, nhiệm vụ sửa chữa 
vũ khí đã nối lên rất quan trọng. Những 
khẩu Sten, súng trường cũ, lựu đạn hỏng... 
đã được các binh công xưởng sửa chữa tốt 
để đưa vào chiến đấu. Suốt quá trình phát 
triển và trưởng thành của mình, sửa chữa, 
sản xuất luôn luôn quyện vào nhau trong 
ngành Quân giới Việt Nam. Trong quá 
trình trưởng thành của mình, có việc tách 
nhập Quân giới và Quân khí qua một vài 
thời kỳ. Điều đó càng nói lên mối quan hệ 
chặt chẽ giữa sửa chữa và sản xuất vũ khí 
của hai ngành Quân giới - Quân khí nước 
ta, một quan hệ song hành không thể thiếu 
được của hai tổ chức trong việc bảo đảm vũ 
khí trang bị cho quốc phòng nước ta. 

Thời kỳ sau chiến thắng Biên giới 
năm 1950, nước ta thông thương được với 
các nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta có vũ 
khí viện trợ của các nước bạn, ngành Quân 
giới đã chuyên trọng tâm sang sửa chữa, 
bảo quản, quản lý vũ khí được trang bị. 
Việc sửa chữa vũ khí càng được mở rộng 
và gắn chặt hơn với việc sản xuất vũ khí. 
Nhất là trong kháng chiến chống để quốc 
Mỹ, công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí 
trang bị là quan trọng, nhưng chúng ta vẫn 
không một phút lơi lông việc xây dựng các 
cơ sở mới sản xuất vũ khí để phục vụ 
nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc và chi viện cho 
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quân dân miền Nam chiến đấu. Quân giới 
miền Nam lúc này vẫn phải đây mạnh việc 
sản xuất những vũ khí tự tạo cho chiến 
thuật đánh du kích của các địa phương. 

4 - Đảng và Bác Hô đã định hướng 
đúng đắn cho ngành Quân giới phát 
triển có hiệu quả 

Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
Đảng lần 2 tháng 4-1947, Bác Hồ chỉ đạo : 
.. Phải chống khuynh hướng coi thường vũ 
khí thô sơ mà chỉ chú trọng vũ khí tối tân, 
đồng thời chống khuynh hướng thiên về 


chế tạo vũ khí thô sơ mà không để ý, hay l 


không gắng sức chế tạo và học dùng vũ khí 
tối tân... Tiếp đó vào các năm sau, Đảng và 
Bác Hồ luôn quan tâm đến ngành Quân 
giới bằng những nghị quyết và các chỉ thị 
rất cụ thể. | 
Quán triệt những tư tưởng chỉ đạo của 
Trung ương Đảng và Bắc Hộ, ngành Quân 
giới VIệt Nam đã được tổ chức, xây dựng 
và phát triển đáp ú ứng tốt yêu cầu về vũ khí 
của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
không chỉ sửa chữa vũ khí mà còn chế tạo 
vũ khí ; không chỉ chế tạo vũ khí căn bản 
mà còn chế tạo được cả một số vũ khí có 
hỏa lực mạnh, đáp ứng các yêu cầu tiêu 
diệt nhiều xe tăng thiết giáp địch, công phá 
có hiệu quả nhiều đồn bốt địch, đánh đắm 
nhiều tàu chiến địch. Đây là chiến công 
của ngành Quân giới Việt Nam, một biểu 
tượng anh hùng của dân tộc ta trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Đồng thời nó 
thê hiện sự sáng suốt của tư tưởng Hồ Chí 
Minh về chỉ đạo tổ chức sản xuất vũ khí 
trong thời kỳ đất nước bị phong tỏa bốn bề 
ở những năm đầu của cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Làm vũ khí là một 
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nghề vốn chưa có ở nước ta, nhất là các 
công việc về xạ thuật, về hóa chất, thuốc 
phóng, thuốc nổ, các loại hỏa cụ, ngòi nổ... 
Một sai sót nhỏ cũng có thê dẫn đến hậu 
quả khôn lường. Trong việc mầy mò làm 
vũ khí buôi ban đầu chúng ta khó tránh 
khỏi những vấp váp, hy sinh mất mát. Quá 
trình trưởng thành của Quân giới Việt Narh 
có lúc đã phải hy sinh xương máu để có 
được các bí quyết và công nghệ làm vũ khí. 

Trong kháng chiến chống đề quốc Mỹ, 
quân và dân ta được các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em viện trợ nhiêu vũ khí hiện 
đại, nhưng so với tiêm lực của quân đội Mỹ 
thì vũ khí của chúng ta vẫn ở trình độ kém 
hơn. Thế nhưng chúng ta đã đánh thắng 
quân đội Mỹ ở cả chiến trường miền Nam 
và trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. 

Những bài học của phát triển Quân giới 
trong chống thực dân Pháp cũng được thể 
hiện với một sắc thái mới trong chiến tranh 
chống đế quốc Mỹ. Đó là sự kết hợp chế 
tạo vũ khí thông thường với cải tiến, hiện 
đại hóa các vũ khí mà ta có, nhằm đối phó 
có hiệu quả với các thủ đoạn chiến thuật 
cũng như kỹ thuật của quân đội Mỹ. 

Để phục vụ chiến trường miền Nam, các 
Viện nghiên cứu khoa học quân sự đã phối 
hợp với các nhà máy công nghiệp quốc 
phòng ở miễn Bắc, cải tiến nhiều loại vũ 
khí để đem vào miền Nam đánh giặc, như 
cải tiến hỏa tiễn ĐKB thành vũ khí mang 
vác ; cải tiến nối tầng ĐKB đánh vào sân 
bay Đà Nẵng ; chế tạo thủy lôi APS, cải 
tiến một loại thủy lôi bằng cách sử dụng 
chính ngòi nổ MK2 lấy từ bom từ trường 
Mỹ ném ở miền Bắc không nô, để đánh tàu 
chiến Mỹ. Năm 1965 Viện Kỹ thuật quân 
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sự cùng Bộ tư lệnh Pháo binh bắn thử tên 
lửa A12 thành công đã được Bác Hồ và các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân 
đội quan sát và động viên kịp thời. 

Ở miền Bắc, với tư tưởng "có gì đánh 
nấy", bộ đội Phòng không - Không quân 
chúng ta đã cải tiến vũ khí phòng không để 
chống các thủ đoạn chiến tranh điện tử của 
địch, chống nhiễu ra đa, bắn rơi nhiều máy 
bay địch kể cả pháo đài bay B52, đánh 
thắng cả hai lần leo thang chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ. Chúng ta cũng đã 
nghiên cứu và chế tạo những phương tiện 
hiện đại đối phó với bom từ trường và thủy 
lôi từ trường của Mỹ, hạn chế hiệu lực của 
chúng, giảm bớt thiệt hại cho ta. Đánh 
thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra 
miền Bắc nước ta được kết thúc bằng việc 
bắn rơi 34 máy bay B52 của Mỹ trong 
chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không", 
cũng là một kỳ tích của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, trong đó có 
sự đống góp của ngành Quân giới Việt 
Nam trong khâu bảo đảm kỹ thuật và cải 
tiến vũ khí. 

Trong điều kiện hiện nay, cùng với việc 
xây dựng đất nước giàu về kinh tế, chúng 
ta phải xây dựng một nền quốc phòng toàn 
dân đủ mạnh, trong đó có nên công nghiệp 
quốc phòng hiện đại đề chủ động đáp ứng 
những yêu câu cân thiết cho sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc. 

Phát huy tư tưởng chỉ đạo của Đăng và 
Bác Hồ cũng như truyền thống về xây 
dựng ngành Quân giới trong thời kỳ chiến 
tranh, hiện nay, chúng ta chủ trương xây 
dựng và phát triên công nghiệp quốc phòng 
hiện đại nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của 
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nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc cả ở đất liền, trên 
không và trên biển. Thực hiện nhiệm vụ 
trọng đại này trong điều kiện đất nước ta 
còn nghèo, có nhiều khó khăn về kinh tế, 
nên công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng 
chưa phát triển. Theo kinh nghiệm của các 
nước, đầu tư cho công nghiệp quốc phòng 
thường rất tốn kém. Các cơ sở công nghiệp 
quốc phòng hiện có của chúng ta tuy là vốn 
rất quý, nhưng được xây dựng trong chiến 
tranh nên còn nhiều hạn chế. Vì vậy ngành 
Công nghiệp quốc phòng nước ta cần nỗ 
lực lớn, được đầu tư xứng đáng để phát 
triên, chủ động đáp ứng mọi yêu cầu quốc 
phòng trước tình hình nhiệm vụ mới. 

Trong những năm sắp tới, chúng ta thực 
hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau để tiếp 
tục đưa Công nghiệp quốc phòng phát triển 
lên một trình độ cao hơn : 

- Thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật, 
nhằm øgìn giữ khối vũ khí trang bị hiện có, 
đề sử dụng lâu dài phục vụ kịp thời công 
tác sẵn sàng chiến đầu và chiến thắng. Đầu 
tư một số công nghệ mới để có thê phục 
hôi, sản xuất nhiều phụ tùng thay thế cho 
các loại vũ khí cần thiết. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học và công nghệ đề cải tiến, hiện đại hóa 
các loại vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng 
mọi yêu cầu của nên quốc phòng hiện đại, 
chủ động giành thắng lợi trong sự nghiệp 
bảo vệ Tổ quốc. 

- Đầu tư cần thiết để có được các cơ sở 
sản xuất vũ khí trang bị phù hợp với yêu 
cầu của lực lượng vũ trang, đáp ứng những 
đòi hỏi của nhiệm vụ quốc phòng an ninh 
trong tỉnh hình mới. 
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Vài nét về mô hình "công ty mẹ - 
‹ công ty con" trên thế giới 


Công ty mẹ - công ty con là hình thức tổ 


chức sản xuất kinh doanh được liên kết bởi 
nhiều pháp nhân kinh doanh, nhằm thống 
nhất mục tiêu chiến lược hợp nhất những 
nguồn lực của các doanh nghiệp, đồng thời 
thực hiện sự phân công, hợp tác theo chiến 
lược dài hạn hoặc kế hoạch ngắn hạn trong 
sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp 


dệt tổ âm đề oè mô linh 
công ft e0” 
ở (ôœg ty CONSTR€XIM 


NGUYÊN CÚC' - NGUYÊN QUÔC HIỆP 


'eông Ít te - 


để tạo ra sức mạnh tông hợp, nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh. Công ty mẹ giữ vai trò 
trung tâm đầu tư vốn vào các công ty con ; 
theo đó chi phối các công ty con theo nhiều 
cấp độ, tùy theo tỷ lệ vốn đầu tư vào những 
công ty đó. Mức độ đầu tư vốn của công ty 
mẹ vào các công ty con có thể là : Đầu tư 
100% vốn, giữ cổ phần chi phối, hoặc cô 
phần không chi phối. Các doanh nghiệp là 
công ty con tham gia mô hình này đều là 
những pháp nhân đầy đủ, liên kết với công ty 
mẹ theo những mức độ khác nhau : chặt chế, 
nửa chặt chế và không chặt chẽ. 

Hiện nay trên thế giới có 3 loại công ty : 
công ty mẹ tài chính, công ty mẹ kinh 
doanh và công ty mẹ là đơn vị nghiên cứu 
khoa học. 
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Công ty mẹ tài chính chủ yếu thực hiện 
chức năng đầu tư vốn vào các công ty con 
chứ không tổ chức những hoạt động sản 
xuất - kinh doanh. Đó thường là các ngân 
hàng hoặc công ty tài chính, thực hiện nhiều 
loại hình kinh doanh khác nhau, với việc chủ 
yếu là giám sát tài chính nhằm mục tiêu 
nhận được nhiều cổ tức từ hoạt động đầu tư 
đó và khi có thời cơ có thể bán lại cổ phiếu 
để kiếm lời. _ 

Công ty kinh doanh 
thực hiện kinh doanh ở 
một ngành nghề nào đó 
và thường có một hoạt 
động kinh doanh nòng 
cốt. Công ty mẹ là 
doanh nghiệp đầu đàn. 
Công ty mẹ có vốn, tài 
sản, tiềm năng lớn về 
công nghệ, có nhiều uy 
tín, đi tiên phong trong 
việc khai thác thị 
trường ; liên kết, liên doanh làm đầu mối thực 
hiện các dự án lớn ; thực hiện chức năng 
trung tâm là xây dựng chiến lược, nghiên cứu 
phát triển, huy động và phân bổ vốn đầu tư, 
đào tạo nhân lực, sản xuất kinh doanh, phát 
triển các mối quan hệ đối ngoại. Quan hệ 
giữa công ty mẹ và công ty con dựa trên cơ 
sở hợp đồng kinh tế... Đây là mô hình khá 
thích hợp với điều kiện của các doanh nghiệp 
Việt Nam hiện nay. _ 

Công ty mẹ là các cơ quan - đơn vị nghiên 
cứu khoa học nhằm gắn nghiên cứu khoa học 
với sản xuất - kinh doanh, lấy phát triển khoa 
học - công nghệ mới làm cơ sở liên kết. 
Những công ty con là đơn vị sản xuất kinh 


*PGS, TS. 
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doanh có nhiệm vụ ứng dụng nhanh kết quả 
nghiên cứu các công nghệ mới của công ty 
mẹ để chuyên giao nhanh các sản phẩm đó ra 
thị trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh của công ty con, đông thời thu hồi vốn 
để tiếp tục đầu tư trở lại cho công ty nghiên 
cứu, sản xuất, thử nghiệm. 

Do công ty mẹ là công ty hạt nhân có thực 
lực kinh tế mạnh nên thường có chức năng 
hoạch định chiến lược phát triên, khống chế 
và điều chính mức độ chi phối vốn, tài sản 
vào các công ty con để hình thành một chỉnh 
thê hữu cơ. Ngoài việc chi phối vốn, công ty 
mẹ còn quyết định việc sử dụng người quản 
lý chủ yếu đối với các công ty con. 

Các công ty con thuộc tầng liên kết chặt 
chẽ thường được công ty mẹ đầu tư 100% 
vốn. Tuy là pháp nhân độc lập nhưng công ty 
con được công ty mẹ chỉ phối thông qua việc 
thực hiện quyền chủ sở hữu. Công ty mẹ 
quyết định cơ cấu tô chức quản lý, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức 
danh chủ yếu ; quyết định điều chỉnh vốn 
điều lệ ; phê duyệt phương án đầu tư theo quy 
định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây 
dựng ; quyết định nội dung, sửa đôi, bổ sung 
điều lệ công ty ; tổ chức giám sát, theo dõi, 
đánh giá hoạt động kinh doanh ; thông qua 
báo cáo tài chính hăng năm, phương án sử 
dụng và phân chia lợi nhuận... Thông qua 
việc đầu tư, khống chế cổ phần, góp cô phân, 
công ty mẹ cử người đại diện cho phân vốn 
góp đê tham gia hội đồng quản trị của các 
công ty con. Các công ty con thuộc tầng liên 


kết chặt chẽ có thể tham gia góp tài sản để 


hình thành các công ty con của mình, nhưng 
phải được sự cho phép của công ty mẹ và các 
công ty con của những công ty con đó còn 
được gọi là các công ty cháu. 
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2. Sự thể nghiệm "'công ty mẹ - công ty 
con" qua thực tế ở công ty CONSTREXIM 
và những vấn đề đặt ra 

Công ty xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu 
và kỹ thuật xây dựng (CONSTREXIM) cũng 
như nhiều công ty khác của nước ta, sau đổi 
mới đã có được quyền tự chủ kinh doanh - 
một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Sự 
can thiệp về hành chính của Nhà nước đã 
được xóa bỏ. Tuy vậy hoạt động của công ty 
còn gặp muôn vàn khó khăn, chủ yếu vẫn bó 
hẹp trong phần sở hữu nhà nước và quan hệ 
giữa công ty với các đơn vị thành viên chủ 
yếu vẫn là quan hệ hành chính nên chưa phát 
huy tính chủ động sáng tạo của các đơn vị 
thành viên. Việc hợp lực trong sản xuất kinh 
doanh chưa được gắn kết bằng quan hệ kinh 
tế, làm hạn chế sức mạnh tổng hợp... 

Sự ra đời "công ty mẹ và công ty con" ở. 
công ty CONSTREXIM chủ yếu được xây 
dựng trên cơ sở tô chức, sắp xếp lại các đơn 
vị trực thuộc. Việc thành lập các công ty con 
sẽ được thực hiện theo hướng : trong những 
năm đầu tỷ trọng các công ty con 100% vốn 
nhà nước chiếm tỷ lệ lớn và tỷ trọng các công 
ty con cổ phần và công ty con trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) một thành viên chưa nhiều 
trong tông số các công ty con. Như vậy, sẽ 
xuất hiện tình huống công ty mẹ (doanh 
nghiệp nhà nước độc lập) lại hình thành công 
ty con (doanh nghiệp nhà nước độc lập) trong 
khi mặc dù Luật Doanh nghiệp đã đề cập đến 
hình thức công ty con TNHH một thành viên, 
nhưng vấn đề này chưa có hướng dẫn cụ thể, 
nên đây cũng là điều cần được cho phép vận 
dụng một cách sáng tạo để thí điểm. 

Cơ cấu tổ chức sản xuất - kinh doanh, quy 
mô và năng lực hiện tại của công ty hiện nay 
cũng không khác hoặc thua kém nhiều so với 
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một số tổng công ty 90. Chắng hạn, hệ thống 
tô chức sản xuất - kinh doanh của công ty 
hiện có 14 đơn vị đầu mối, ngoài ra có 2 liên 
doanh có vốn góp của công ty. Các đơn vị 
sản xuất này có mối liên kết về sản xuất công 
nghệ, tiêu thụ sản phẩm... Một số đơn vị trực 
thuộc có quy mô, năng lực tương đương với 
doanh nghiệp hạng I, hạng II của các doanh 
nghiệp nhà nước khác. 

Hiện nay, theo Nghị định số 03/2000/NĐ-CP 
ngày 30-2-2000 của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành một số điều luật của doanh nghiệp, 
Nhà nước đã cho phép các doanh nghiệp nhà 
nước được thực hiện chức năng là chủ sở hữu 
đối với công ty TNHH một thành viên. Do 
đó, về mặt pháp lý khi thành lập các công ty 
con 100% vốn nhà nước thì các công ty con 
này hoạt động sản xuất dưới hình thức công ty 
TNHH một thành viên. Tuy nhiên, đây cũng 
là một vấn đề cần nghiên cứu xử lý trong thời 
kỳ quá độ ở Việt Nam hiện nay ; bởi lẽ, những 
năm qua, bên cạnh các công ty TNHH thuộc 
kinh tế ngoài quốc doanh làm ăn có uy tín và 
hiệu quả thì cũng còn khá nhiều doanh nghiệp 
thua lỗ. Do đó, nhiều loại hình công ty TNHH 
chịu nhiều ảnh hưởng không tốt trong quan hệ 
với nhiều cơ quan quản lý và bạn hàng. 
Chính vi vậy, việc hình thành các công ty 
con hoạt động dưới hình thức các công ty 
TNHH nột thành viên 100% vốn nhà nước 
của CONSTREXIM hiện nay cũng đang là 
một trở ngại trong việc thực hiện thí điểm mô 
hình tô chức "công ty mẹ - công ty con". 

Từ những điểm nêu trên, để tạo điều kiện 
cho công ty thực hiện được thí điểm mô hình 
tô chức mới trong tình hình hiện nay, trên cơ 
sở nghiên cứu, vận dụng những cơ sở lý luận 
và kinh nghiệm của một số nước đã thực hiện, 
đồng thời căn cứ vào định hướng đôi mới 
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doanh nghiệp nhà nước trong những năm tới, 
VIỆC Xây dựng mô hình tổ chức "công ty mẹ - 
công ty con" của CONSTREXIM cần có sự 
vận dụng đối với các quy định hiện hành của 
Nhà nước cho phù hợp. ' 

3. Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành của 
mô hình "công ty mẹ - công ty con" ở 


- CONSTREXIM và những kết quả bước đầu 


Quyết định số 929/QĐ-TTg, có hiệu lực 
từ ngày 15-8-2001, Thủ tướng chính phủ đã 
chính thức phê duyệt đề án thí điểm mô hình 
tố chức công ty mẹ - công ty con tại Công ty 
xây lắp, xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật 
xây dựng (CONSTREXIM) thuộc Bộ Xây 
dựng. Ngày 22-4-2002, CONSTREXIM ra 
mắt mô hình công ty mẹ - công ty con. Việc 
xây dựng mô hình tổ chức "công ty mẹ - công 
ty con” của CONSTREXIM nhằm đạt mục 
tiêu thông qua việc góp vốn, tài sản của công 
ty mẹ đối với các công ty con thực hiện đa 
dạng hóa sở hữu vốn nhà nước của Công ty : 
đa dạng hóa ngành nghề sản phẩm, trong đó 
tập trung phát triển những ngành nghề sản 
phẩm, mũi nhọn thuộc 3 lĩnh VỰC xây dựng, 
đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ 
thuật đô thị và khu công nghiệp ; sản xuất - 
kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết Dị xây 
dựng ; xuất nhập khẩu và xuất khâu lao 
động. Trên cơ sở đó xây dựng công ty thành 
đơn vị mạnh, đủ năng lực đê cạnh tranh có 
hiệu quả trên thị trường. 

Công ty đã đổi mới tổ chức quản lý và tô 
chức sản xuất - kinh doanh theo mô hình 
"công ty mẹ- công ty con", với nguyên tắc 
quản lý tập trung, dân chủ, bình đăng và tôn 
trọng lợi ích chung, giảm bớt sự liên kết theo 
kiểu hành chính, tô chức bộ máy quản lý gọn 
nhẹ, có hiệu lực, gắn kết với nhau bằng lợi 
ích kinh tế trên cơ sở hợp đồng kinh tế giữa 
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công ty mẹ với các công ty con và giữa các 
công ty con với nhau, trong đó công ty mẹ 
chỉ phối, ảnh hưởng đến các công ty con chủ 
yếu bằng việc đầu tư vốn, định hướng chiến 
lược kinh doanh. 

Khi tham gia góp vốn để thành lập các 
công ty con, CONSTREXIM sẽ trở thành chủ 
đầu tư phần vốn góp. Do đó, CONSTREXIM 
có quyên quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật... người quản lý chủ 
chốt trong công ty con (nếu là công ty con 
100% vốn nhà nước) hoặc cử người đại diện 
cho phần góp vốn tham gia hội đồng quản trị 
của các công ty con khác. Đồng thời với tư 
cách là công ty mẹ, Công ty được quyền 
quyết định phương hướng phát triển sản xuất, 
kinh doanh, phương thức huy động vốn, tăng 
giảm vốn nhà nước đã được đầu tư, phân phối 
kết quả kinh doanh, kiểm tra, giám sát hoạt 
động của các công ty con trên cơ sở điều lệ 
tổ chức và hoạt động đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của công ty mẹ và các công ty con 
CONSTREXIM được tiến hành trên cơ sở 
định hướng phát triển chung đã được cấp có 
thấm quyền phê duyệt. Tùy thuộc vào 
phương thức và mức vốn tham góp của công 
ty mẹ vào các công ty con mà có thê hình 
thành nhiều loại công ty con khác nhau. 
Nhưng mỗi công ty con đều chịu sự điều 
chính của luật tương ứng. Công ty con là 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì chịu sự 
điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp nhà 
nước ; công ty con là công ty cô phân, công 
ty TNHH thì chịu sự điều chỉnh của Luật 
Doanh nghiệp... 

Áp dụng thí điểm mô hình này là phù hợp 
với đặc điểm hoạt động của công ty - đơn vị 
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kinh doanh đa dạng, hoạt động nhiều ngành 
nghề trong phạm vi cả nước, từ xây lắp công 
nghiệp, dân dụng, lắp đặt cơ điện, kết cấu 
thép đến xuất nhập khẩu vật liệu, thiết bị, 
xuất khẩu lao động, kinh doanh nhà, hạ tầng, 
sản xuất vật liệu xây dựng... Vì vậy đã thực 
sự tạo ra sức mạnh tống hợp. Nhờ sự phối 
hợp chiến lược, tăng quy mô vốn đầu tư quy 
tụ của các công ty thành viên nên việc thi 
công các công trình trọng. điểm đạt chất 
lượng và công ty đã có bước phát triên mạnh 
trên nhiều mặt. Doanh thu môi năm đạt gần 
400 tỉ đồng. Công ty phát triển vững chắc 
trong thời gian qua, có nhiều đầu mối ở cả 
ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong 2 năm 
(2000 - 2001), mức tăng trưởng của Công ty 
là 25 - 30%. Công ty còn làm được việc tăng 
cường tích tụ, tái đầu tư đôi mới công nghệ, 
làm tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cải 
thiện đời sống cho người lao động. Tuy chưa 
thực sự trở thành công ty mẹ, công ty con đầy 
đủ nhưng công ty đã phát huy được tính chủ 
động sáng tạo của các đơn vị thành viên, 
đồng thời phối hợp phương hướng nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động đạt 
được của CONSTREXIM đã góp phần nâng 
cao uy tín và năng lực cạnh tranh của công ty 
trên thị trường. Điều đó thể hiện qua thực tế 
hiện nay đang có một số doanh nghiệp bên 
ngoài (gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác) có 
ý định tự nguyện gia nhập làm thành viên của 
CONSTREXIM và để mở rộng quy mô, 
năng lực hoạt động, công ty có thể chấp nhận 
các đơn vị này làm thành viên của mình nếu 
được Nhà nước cho phép. Đây cũng là một 
trong những biện pháp đã được nhiều nước 
sử dụng nhằm thúc đây sự tích tụ, tập trung 
cho công ty trong quá trình phát triên. 
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NGUYÊN ĐÌNH TẬP ° 


UỘC bầu cử Quốc hội 

khóa XI đã kết thúc 

tốt đẹp ; toàn bộ công 
tác tuyên truyền, vận động, 
tô chức bầu cử đã khép lại 
và đang được tông kết. Nhưng 
theo tôi, còn có một vấn đề 
rất quan trọng trong vận động 
bầu cử, càng quan trọng hơn 
sau bầu cử và trong suốt 
nhiệm kỳ của Quốc hội. Đó là, 
làm thế nào để thực hiện được 
những điều mà đại biểu Quốc 
hội đã hứa trong chương trình 
hành động (CTHĐ) của mình 
khi vận động bầu cử. CTHĐ 
của đại biểu Quốc hội là rất 
quan trọng bởi vi : 

Trước hết, nó được các đại 
biểu chuẩn bị kỹ, với sự đầu tư 
cao về sức lực, trí tuệ. Nó 
chăng những phản ánh rất sát 
trình độ, năng lực về mọi mặt 
của đại biêu, lại còn phản 
ánh phần nào nhu cầu nguyện 
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vọng của cử tri trong khu vực 
bầu cử. Nó là cái mà các đại 
biểu dùng để "thể hiện mình" 
trước cử tri, trình bày chính 
kiến của mình về một số vấn 
đề mà đại biêu tâm huyết 
nhất. Tóm lại, CTHĐ là một 
sản phẩm trí tuệ của đại biểu 
Quốchội. - 

Trước bầu cử, CTHĐ là 
một loại thông tin có độ tin 
cậy để cử tri nhận thức, đánh 
giá, sát hạch và lựa chọn 
người xứng đáng đại diện cho 
minh tham gia cơ quan quyên 
lực cao nhất của nhân dân. 
Sau bầu cử, nó là căn cứ để cử 
tri đối chiếu, giám sát, đánh 
giá hoạt động của các đại biểu 
Quốc hội. Đồng thời, nó còn 
là cái có tác dụng nhắc nhở, 
hối thúc đại biêu Quốc hội 
thực thi những øi đã hứa trước 
cử tri khi tranh cử. 
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Cử tri coi CTHĐ là sự cam 
kết của đại biểu Quốc hội 
khi vận động bầu cử. Vì vậy, 
việc thực thi CTHĐ như thế 
nào, sẽ ảnh hưởng quyết định 
đến lòng tin và sự tín nhiệm 
của cử tri đối với những đại 
biểu Quốc hội và Quốc hội. 
Theo dõi các phóng sự do các 
phóng viên đài, báo trung 
ương và địa phương thực hiện 
tại một số hòm phiếu bầu 
cử Quốc hội khóa XI ngày 
19-5-2002, chúng ta thấy, tất 
cả các cử tri được phỏng vấn, 
đều đặc biệt quan tâm đến 
hiệu quả hoạt động của Quốc 
hội trong suốt nhiệm kỳ và 
việc thực thi những gì mà các 
đại biêu đã hứa với cử tri. Đại 
biểu nào hứa nhiều làm ít, 
hoặc nói hay làm dở đều đánh 
mất lòng tin của cử tri. Kết 
quả thực: thì CTHĐ của đại 
biểu Quốc hội có tác động 
nhiều mặt. Một mặt, nếu được 
thực hiện tốt sẽ góp phần xây 
dựng, củng cố và phát triển 
niêm tin của cử tri đối với các 
đại biểu ¡ cũng như đối với toàn 
thể Quốc hội ; ngược lại, tác 
hại sẽ không nhỏ. Mặt khác, 
nó là sự thể hiện tỉnh thần 
trách nhiệm của đại biểu 
Quốc hội khi đã trở thành 
người đại diện cho nhân dân. 


*TS Triết học, Phó Viện trưởng, 
Viện nghiên cứu Chiến lược và Khoa 
học Công an, Bộ Công an 
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Chúng tôi thật sự băn 
khoăn khi đứng trước một vấn 
đề quan trọng như thế, nhưng 
lâu nay chúng ta nhận thức và 
hành động cũng chưa đây đủ. 
Trước bầu cử, CTHĐ chưa 
được quảng bá rộng rãi cho 
phần lớn cử tri biết. Sau bầu 
cử, chưa quy định nơi nào có 
trách nhiệm lưu giữ CTHĐ 
của các đại biểu Quốc hội để 
bất kỳ một công dân nào cần 
tìm hiểu đều có thể dễ dàng 
tim được. Trong nhiệm kỳ 
Quốc hội, vấn đề đại biểu 
Quốc hội báo cáo với nhân 
dân về tình hình thực thi 
CTHĐ chưa được quy định 
thành một chế độ công tác bắt 
buộc ; Quốc hội cũng chưa có 
cơ chế kiểm tra, đánh giá tình 
hình thực thi CTHĐ của mỗi 
đại biểu ... 

Những thiếu sót trên đây 
làm hạn chế tác dụng của 
CTHĐ, dẫn đến tình trạng 
một số cử tri thiểu quan tâm 
và có phân thiếu tin tưởng tính 
khả thi của nó. Có những vị 
khi đã trúng cử, thiếu chuyên 
tâm thích đáng đến CTHĐ mà 
chính mình đã báo cáo trước 
cử tri ; một số đoàn đại biểu 
Quốc hội chưa nắm và chưa 
có kế hoạch giúp các đại biêu 
tô chức thực hiện CTHĐ mà 
họ đưa ra khi vận động bầu 
cử. 

Phải làm gì để góp phần 
khắc phục những hạn chế trên, 
nâng cao chất lượng thực tế 
việc xây dựng và thực thì 


CTHĐ của đại biểu Quốc 
hội ? Chúng tôi cho rằng, phải 
tìm ra phương cách đề đồng 
thời thực hiện cả ba \ việc dưới 
đây : 

l. Nâng cao trách nhiệm 
của đại biểu Quốc hội trong 
việc thực thí CTHĐ của minh. 

2. Tăng cường sự giám sát 
của cử tri trong khu vực bầu 
cử đối với việc thực thi CTHĐ 
của đại biểu Quốc hội. 

3. Quốc hội cần có cơ chế 
theo dõi, giúp đỡ và đánh giá 
tình hình thực thi CTHĐ của 
các đại biểu. 

Thực hiện đồng thời cả ba 
vấn đề trên đây, chắc chắn sẽ 
hợp thành lực đẩy chung, tác 
động có hiệu quả việc thực thi 
CTHĐ của đại biểu Quốc hội. 

Về biện pháp cụ thể, chúng 
tôi xin nêu một số việc cần 


làm ngay nhăm vào ba hướng 


chính nêu trên. 

Trước hết, Quốc hội khóa 
XI nên yêu cầu tất cả các đại 
biêu hoàn chỉnh CTHĐ của 
mình thành văn bản chính 
thức, nộp lưu tại Ủy ban Mặt 
trận Tô quốc Việt Nam và 
Đoàn đại biểu Quốc hội của 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương ; nên đăng tải các 
CTHĐ này trên báo địa 
phương và phát thanh trên 
đài truyền thanh địa phương 
(quận, huyện, phường, xã...). 
Việc phát thanh này không 
chỉ một lần mà nên trích nhắc 
lại nhiều lần vào thời điểm 
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trước và sau kỳ họp thường 
niên của Quốc hội. Đồng thời, 
mỗi đoàn đại biểu Quốc hội 
nên ¡in CTHĐ của các đại biểu 


thuộc đoàn mình thành một - 


tập riêng, phát hành rộng rãi, 
được lưu giữ tại các thư viện, 
tủ sách địa phương... Làm 
được như thế thì bất kỳ cử tri 
nào có nhu cầu về vấn đề này 
đều -có tài liệu để tìm hiểu. 
Việc làm này vừa có tác dụng 
nhắc nhở đại biêều Quốc hội về 
CTHĐ của minh, vừa có tác 
dụng xây dựng củng cố niềm 
tin cho cử tri trong khu vực về 
những điều mà đại biểu Quốc 
hội đã hứa hẹn và cam kết với 
họ. 

Hai là, các đại biểu Quốc 
hội cho dù làm việc ở các cơ 
quan trung ương hay ở địa 
phương, nên định kỳ trở về 
khu vực bầu cử mình đã ứng 
cử và đắc cử để tiếp xúc cử tri. 
Phải coi đây là yêu cầu bắt 
buộc trong hoạt động của đại 
biểu Quốc hội. Thực hiện 
được như thế mới thực sự tôn 
trọng cử tri nơi đã lựa chọn 
và bầu làm người đại diện cho 
họ. Về nội dung các lần tiếp 
xúc này, cùng với việc thu 
thập ý kiến, nguyện vọng 
của nhân dân (trước mỗi kỳ 
họp), báo cáo với nhân dân 
kết quả eác kỳ họp của Quốc 
hội (sau mỗi kỳ họp)... còn 
phải báo cáo với cử tri tỉnh 
hình thực thi CTHĐ và trả lời 
các câu hỏi của cử tri liên 
quan đến CTHĐ đề cử tri thực 
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hiện quyền giám sát, đánh giá 
của họ. Nói đi đôi với làm 
đang là phương châm hành 
động của chúng ta. Đại biểu 
Quốc hội càng phải tiên 
phong, gương mẫu về vấn đề 
này. Những vấn đề đã hứa hẹn 
cam kết với nhân dân thì phải 
thực hiện và phải báo cáo lại 
kết quả trước cử tri, đó cũng là 
việc binh thường nên làm. 

Ba là, Quốc hội khóa XI 
nên giao cho các Đoàn đại 
biểu Quốc hội của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ 
các đại biểu thuộc đoàn mình 


tô chức thực hiện có kết quả - 


CTHĐ. Các Đoàn đại biểu 
Quốc hội cần coi đây là một 
nhiệm vụ quan trọng, một 
trách nhiệm cao quý trước cử 
tri. Vấn đề này xưa nay có thể 
chưa đặt ra, nay nên đặt ra 
một cách rõ ràng. Theo chúng 
tôi, Đoàn đại biểu Quốc hội 
có khả năng nắm sát nhất tình 
hình hoạt động của các thành 
viên. Do chỗ tuyệt đại bộ 
phận các thành viên của Đoàn 
cùng hoạt động trong một 
tỉnh, thành phố ; tất cả lại 
cùng tham gia mọi hoạt động 
chung của Quốc hội, cho nên 
họ có khả năng nhất trong 
việc đánh giá, so sánh hiệu 
quả hoạt động của các thành 
viên so với CTHĐ của mỗi 
người ; có khả năng thích hợp 
nhất trong việc giúp đỡ các 
thành viên thực thí CTHĐ. 
Trong cơ chế hoạt động hiện 
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nay của Quốc hội, không còn 
tổ chức nào có khả năng thực 
hiện tốt hơn nhiệm vụ này. 
Bốn là, nhiệm kỳ hoạt 
động của Quốc hội là 5 năm. 
Trong thời gian đó, thực tiễn 
cách mạng luôn vận động và 
trình độ nhận thức, khả năng 
hoạt động của đại biểu Quốc 
hội cũng không ngừng vận 
động. Để đảm bảo tính tiên 
tiến, cập nhật và chất trí tuệ 


của CTHĐ, sau 3 năm hoạt. 


động, các đại biểu Quốc hội 
nên rà: soát, sơ kết lại 
việc thực thi CTHĐ, bổ sung - 
những vấn đề mới cho phù 
hợp với sự phát triên của tình 
hình trong, ngoài nước và sự 
phát triển nhận thức, năng lực 
của mỗi đại biểu. Chắc chắn 
rằng chất trí tuệ, tính thực tiễn 
và tính khả thi của CTHĐ mới 
sẽ cao hơn nhiều so với bản 
đưa ra khi vận động bầu cử. 
Như vậy, CTHĐ của đại biểu 
Quốc hội mới bắt nhịp được 
sự phát triên sống động của 
thực tiễn cách mạng của đất 
nước ; và qua đó, phản ánh 
trình độ, năng lực của mỗi đại 
biểu. - _ 

Năm là, Quốc hội khóa XI 


- nên giao cho cơ quan giúp 
việc tập hợp tât cả CTHĐ của . 


498 đại biêu Quốc hội, in 
thành một tập sách truyền 
thông, trang trọng (có thê 


coi đó là tập kỷ yêu sô l). Tài 
liệu này sẽ có giá trị rât nhiêu : 


mặt : 
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- Đó là bản tập hợp sẵn. 
phẩm trí tuệ (sáng kiến, đề 
xuất, kiến nghị...), của tất cả 
các đại biểu Quốc hội trước cử 
tri, được phát ra trong thời 
khắc đặc biệt quan trọng khi 
vận động bầu cử. 

- Là bản ghi nhớ tất cả 
những gì đại biểu Quốc hội đã 
long trọng hứa với cử tri trong 
vận động bầu cử ; căn cứ để cử 
tri cả nước theo dõi và đánh 
giá tình hình thực thí CTHĐ 

của đại biểu Quốc hội, xây 
dựng thêm niềm tin đối với 
Quốc hội. 

- Là một trong những tài 
liệu:tham khảo để đối chiếu, 
so sánh nhằm cân nhắc lựa 
chọn các đại biểu cần được 
giới thiệu tái cử khóa tiếp sau. 

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc 
rằng, làm được 5 việc trên 
đây, trách nhiệm của đại biểu 
Quốc hội đối với CTHĐ 
của mình sẽ nâng cao hơn ; sự 
giám sát của cử tri có cơ sở 
hơn và được phát huy tốt hơn ; 
niềm tin của cử tri đối với 
CTHĐ của đại biểu Quốc hội 
sẽ sâu sắc hơn ; quan hệ ràng 
buộc giữa cử tri với đại biểu 
Quốc hội xung quanh những 
cam kết trong CTHĐ đi vào 
thực chất hơn. CTHĐ của đại 
biểu Quốc hội sẽ đạt được sự 
phát triển mới về chất, trở 


thành một trong những cầu 


nôi thường xuyên, vững chắc 


-giữa nhân dân với cơ quan đại 


biêu nhân dân cao nhât. CÌ 
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BẢO VỆ MÓI TRUÙNG - 
NHIÊM VỤ CHUNG CỦA TUÀN NHÂN LAI 


RONG thời đại ngày nay, bảo vệ môi 

trường và phát triển bền vững không còn 

là vấn đề của riêng một quốc gia, một 
khu vực, mà đã thực sự trở thành mối quan tâm 
toàn cầu. Do vậy, việc xem xét, giải quyết vấn 
đề này cũng không thể tiến hành riêng lẻ ở từng 
nước, cho dù nước đó có giàu mạnh, có tiềm lực 
to lớn đến mức nào đi chăng nữa. Thực tế nguy 
cấp, phức tạp và nan giải của các vấn đề về môi 
trường và phát triên bèn vững đang đòi hỏi phải 
có sự hợp tác quốc tế và nỗ lực lớn của toàn 
nhân loại. Cộng đồng quốc tế trong hơn 30 năm 
qua đã rất tích cực hoạt động vì sự sống và 
phát triên của mái nhà chung - Trái Đất - của 
chúng ta. Việt Nam đã tích cực tham gia vào 
quá trình này. 

Sự kiện lớn đầu tiên đánh dấu việc hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 
"Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường - 
Con người” họp tại Xtốc-khôm (Thụy Điển) từ 
ngày 5 đến 16-6-1972. Điều quan trọng mà Hội 
nghị xem xét là nhu câu cần có một quan điềm 
chung và những nguyên tắc chung để hướng 
mọi dân tộc trên thế giới vào quá trình gìn giữ 
và làm tốt đẹp hơn môi trường sống của con 
người. Hội nghị đã đưa ra Tuyên bố chung gồm 
có 7 điểm và 26 nguyên tắc ®. Tuyên bố đặc 
biệt nhấn mạnh và nói nhiều đến hợp tác quốc 
tế về bảo vệ môi trường : "Bảo vệ và cải thiện 


PHẠAM THỊ NGỌC TRẦM ° 


môi trường là một vấn đề lớn có ảnh hưởng tới 
phúc lợi của mọi dân tộc và phát triên kinh tê 
trên toàn thế giới : đó là khao khát khẩn cấp của 


'các dân tộc trên khắp thế giới và là nhiệm vụ 


của mọi chính phủ... Hội nghị kêu gọi các chính 
phủ và các dân tộc cố gắng dành những nỗ lực 
chung để gìn giữ và cải thiện môi trường, vì lợi 
ích của mọi người và con cháu chúng ta". Từng 
nguyên tắc của bản Tuyên bố đều nhắc đến mối 
liên quan chặt chẽ giữa các vấn đề môi trường 
trong phạm vi quốc gia và quốc tế, và vì vậy, rất 
cần có sự hợp tác quốc tế đề giải quyết chúng. 
Một trong những kết quả đánh dấu thành 
công đầu tiên của Hội nghị Liên hợp quốc về 
Môi trường - Con người là ngày 5 tháng 6 hằng 
năm đã được lấy làm Ngày môi trường thế giới. 
Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ về 
bảo vệ môi trường đã được thành lập ; ở tầm hẹp 
hơn, một số hội nghị quốc tế và khu vực về bảo 
vệ môi trường đã được nhóm họp. Các hoạt 
động về bảo vệ môi trường đã được đẩy mạnh 
và mở rộng hơn so với trước đó. Tuy nhiên, bất 
chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, cùng 
với sự tăng trưởng nhanh chóng của nên kinh tế 
thế giới, chủ yếu là ở các nước công nghiệp phát 


* PGS, TS Triết học, Viện Triết học, Trung tâm Khoa 
học xã hội và Nhân văn Quốc gia 

(1) Xem : Các Công ước quốc tế vẻ bảo vệ môi trường, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 7 - 18 
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triền, tình trạng môi trường sống trên Trái đất 
không những không được cải thiện, mà ngược 
lại, ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Nguy CƠ 
khủng hoảng sinh thái cục bộ và toàn cầu cũng 
ngày càng lớn hơn. Tròn 20 năm sau ngày Hội 
nghị Môi trường thế giới lần thứ nhất, Hội nghị 
Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển đã 
được nhóm họp từ 3 đến 16-6-1992 tại Ri-ô đờ 
Gia-nê-rô (Bra-xin) với sự tham gia của các 
nguyên thủ quốc gia của hơn 170 nước trên thế 
giới. Một lần nữa, vấn đề bảo vệ môi trường 
được đặt ra một cách cấp thiết hơn và với một 
tầm nhìn cao hơn và bao quát hơn. Đó là sự kết 
hợp chặt chế giữa mục tiêu bảo vệ môi trường 
với mục tiêu phát triển xã hội. Hội nghị đã nhất 
trí lấy Phát triển bền vững làm mục tiêu của 
toàn nhân loại trong thế kỷ XXI và đã đưa ra 
một chương trình hành động quốc tế mang tên 
"Lịch trình thế kỷ XXI". Nhiều quốc gia cũng 
đã xuất phát từ mục tiêu Phát triển bên vững và 
nội dung của "Lịch trình thế kỷ XXI" của Hội 
nghị để Xây dựng "Lịch trình quốc gia cho thế 
kỷ XXI" của nước mình. 


Nếu như Hội nghị Liên hợp quốc về Môi 
trường ở Xtốc-khôm (1972) mới đặt ra vấn đề 
phải có một quan điểm chung và những nguyên 
tắc chung, để hướng sự quan tâm của mọi dân 
tộc trên thế giới vào việc bảo vệ và cải thiện 
môi trường sống, thì Tuyên bố của Hội nghị 
Ri-ô đờ Gia-nê-rô (1992) ® đã nói đến sự cần 
thiết phải có những hoạt động để đạt đến những 
hiệp định quốc tế nhằm tôn trọng quyên lợi của 
mọi người, mọi dân tộc và bảo vệ sự toàn vẹn 
của hệ thống môi trường và phát triển toàn cầu. 
Và, cũng ở đây, lần đầu tiên, một hội nghị tầm 
cỡ quốc tế về môi trường đã chính thức công 
nhận bản chất toàn vẹn, chỉnh thể và phụ thuộc 
lẫn nhau của Trái Đất - ngôi nhà chung của 
chúng ta. Cụ thể hơn, nguyên tắc thứ 7 của 
Tuyên bố đã chỉ rõ : "Các quốc gia cần hợp tác 
trong tinh thần chung lưng đấu cật để gìn giữ, 
bảo vệ và phục hôi sự lành mạnh và tính toàn 
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vẹn của hệ sinh thái Trái đất...", đồng thời cho 
rằng, vì các nước làm suy thoái môi trường ở 
những mức độ khác nhau, do đó cũng có trách 
nhiệm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề 
môi trường. Nhiệm vụ này đặc biệt nặng nề đối 
với các nước phát triển, vì những hậu quả tiêu 
cực do sự phát triển xã hội của họ đang gây áp 
lực mạnh mẽ lên môi trường toàn cầu. 

Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh 1992.đã 
đưa ra 27 nguyên tắc hoạt động nhằm gắn chặt 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường với sự phát triển 
bền vững của xã hội. Các nguyên tắc đó xuyên 
suốt toàn bộ các hoạt động cơ bản của xã hội 
như : kinh tế, khoa học - công nghệ, luật pháp, 
thông tin, văn hóa, phòng chống thiên tai và các 
biến cố môi trường, hợp tác quốc tế v.v... Bản 
Tuyên bố đặc biệt chú ý đến vấn đề chiến tranh 
và hòa bình, được nhắc đến trong 3 nguyên tắc : 
24, 25, 26. Nguyên tắc 25 khẳng định : "Hòa 
bình, phát triển và bảo vệ môi trường phụ thuộc 
vào nhau và không thể chia cắt được". Cuối 
cùng, nguyên tắc 27 kêu gọi : "Các quốc gia và 
các dân tộc cần hợp tác với tinh thần chung lưng 
đấu cật trong vIệC, thực hiện các nguyên tắc 
trong bản Tuyên bố này và trong sự phát triển 
hơn nữa luật pháp quốc tế trong lĩnh vực phát 
triển bền vững". 

Tất cả các nguyên thủ quốc gia của hơn 
170 nước và khu vực tham gia Hội nghị đã ký 
vào bản Tuyên bố. Đó là bản cam kết hợp tác 
quốc tế đầu tiên trên phạm vỉ toàn cầu trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững. Ngoài ra, còn có rất nhiều các cuộc hội 
nghị, hội thảo quốc tế và khu vực được tổ chức 
ở nhiều nơi. Nhiều tổ chức quốc tế về bảo vệ 
môi trường được thành lập, như : "Tổ chức hòa 
bình xanh", "Hội bảo vệ động vật quý hiếm", 
"Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển", 
"Quỹ bảo vệ động vật hoang dã”, v.v 


(2) Xem : Các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 30 - 37 
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Từ các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế, nhiều 
Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường đã được 
ban hành, như : "Công ước về bảo vệ di sản văn 
hóa và tự nhiên của thế giới" (đã được thông 
qua tại kỳ họp thứ 17 của Đại hội đồng 
UNESCO tại Pa-ri ngày 16-I1-1972), "Công 
ước Viên về bảo vệ tầng ô-zôn" (Viên, 1985), 
"Nghị định thư Môn-trê-an về các chất làm suy 
giảm tầng ô-zôn", đã công bố, sửa đổi và hoàn 
chinh vào các năm 1990 (tại Luân-đôn), 1991 
(tại Nai-rô-bi) và 1992 (tại Cô-pen-ha-gen), 
"Công ước BASEL về kiêm soát việc vận 
chuyên qua biên giới các phế thải nguy hiểm và 
việc tiêu hủy chúng" (Niu Oóc, 1990), "Công 
ước khung về thay đôi khí hậu của Liên hợp 
quốc" (Niu Oóc, 1992), "Công ước về đa dạng 
sinh học” (Ri-ô đờ Gia-nê-rô, 1993), "Nghị 
định thư Ky-ô-tô về giảm lượng khí thải gây 
hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất ấm dần 

lên" (1997), v.v.. 

Điều chung nhất trong các bản Tuyên bố, 
các Công ước, Nghị định thư là đều đã đưa việc 
nhận thức, ý thức lên hàng đầu, trước khi đưa ra 
những nguyên tắc hành động cụ thể trong từng 
lĩnh vực của hoạt động bảo vệ môi trường. Như 
vậy là, trải qua hàng chục nghìn năm sống gắn 
bó với thiên nhiên, thích nghi, cải tạo và biến 


đổi môi trường sống, ngày nay con người đã bắt. 


đầu nhận thức được những hậu quả do hoạt 
động tự phát của mình mang đến cho môi 
trường, cũng như ý thức được những sai lầm của 
việc tách rời sự phát triên xã hội ra khỏi vấn đề 
bảo vệ môi trường. Sự tự ý thức. và sự nhận thức 
của con người và cộng đồng quốc tế về tính chất 
cấp bách của các vấn đề môi trường có vai trò 
và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xem 
xét, nghiên cứu, giải quyết chúng ở tầm quốc 
gia cũng như quốc tế. 

Ngày nay, tiềm năng sinh sản và phát triên 
của các hệ sinh thái tự nhiên, cũng như hệ sinh 
thái nhân văn không chỉ phụ thuộc vào các điều 
kiện thiên nhiên vốn có như khí hậu, ánh sáng, 
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quỹ gien, tác động của vũ trụ v.v... mà còn phụ 
thuộc rất chặt chẽ vào trình độ phát triên của 
khoa học - công nghệ, cũng như trình độ tổ 
chức, quản lý của xã hội trong việc khai thác và 
sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường. Hơn nữa, môi trường là 
vấn đề có tính chất liên ngành, !iên vùng, liên 
quốc gia, do đó không thể có một biên giới cụ 
thể nào. Làm sao có thể vạch được đường biên 
cho bầu khí quyển, cho nước ở biển và đại 
dương, cho dòng chảy của các con sông, các 
mạch nước ngầm, cho chim trời, cá nước v.v... 
Vấn đề môi trường ngày nay còn liên quan rất 
chặt chẽ với vấn đề chiến tranh và hòa bình, vấn 
đề dân số, vấn đề lương thực và thực phẩm - 
không chỉ là chuyện thiếu thốn mà cả vệ sinh an 
toàn - đang có liên quan đến tính mạng, sự sống 
của hàng tỉ con người trên hành tinh ; vấn đề sức 
khỏe và bệnh tật của cả cộng đồng quốc tế... 

Con người ngày nay đang sống trong một 
thế giới rộng mở và hội nhập. Do vậy, mọi hoạt 
động của con người, trước hết là các hoạt động 
trong lĩnh vực kinh tế, đều có liên quan chặt chẽ 
với nhau và cuối cùng đều có tác động đến môi 
trường sống của Trái Đất - ngôi nhà chung của 
chúng ta - như Hội nghị Liên hợp quốc về Môi 
trường và Phát triển 1992 đã tuyên bố. Chính vì 
vậy, hơn lúc nào hết, sự hợp tác quốc tế trong 
lnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững đang trở thành một trong những nhu cầu 
bức xúc nhất của mọi quốc gia, dân tộc trên 
toàn thế giới. 

Việt Nam là một nước đang phát triển, tiềm 
năng kinh tế còn rất hạn chế, cho nên việc hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững là vô cùng cần thiết và cũng 
vô cùng quý báu. Nhận thức được điều đó, 
chính phủ Việt Nam đã rất tích cực tham gia các 
cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế và khu vực về 
vấn đề này. Năm 1992, chính phủ Việt Nam đã 
tham gia phê chuân và ký kết vào bản Tuyên bố 
của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và 
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Phát triển ở Ri-ô đờ Gia-nê-rô (Bra-xin). Việt 
Nam còn tham gia xây dựng, phê chuân và ký 
kết hằng chục Công ước, Nghị định thư quốc tế 
về bảo vệ môi trường, trong đó có hầu hết các 
Công ước và Nghị định thư đã nêu ở trên. 

Ngoài việc tham dự và ký kết các Công ước 
quốc tế, Việt Nam đã bước đầu tham gia vào 
các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường theo nhiều phương thức như : 
hợp tác đa phương, hợp tác song phương, hợp 
tác khu vực và hợp tác toàn cầu. Quan hệ hợp 
tác của Việt Nam với các tô chức quốc tế về môi 
trường như UNEP (Chương trình môi trường 
của Liên hợp quốc), WWF (Quỹ bảo vệ động 
vật hoang dã), IUCN (Liên hiệp quốc tế về bảo 
tôn thiên nhiên và tài nguyên tự nhiên), UNDP 
(Chương trình phát triển Liên hợp quốc), FAO 
(Tô chức nông - lương của Liên hợp quốc) v.v.. 
ngày càng phát triên, có ý nghĩa rất quan 8ồIE 
và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công 
tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã 
hội ở nước ta. Đông thời, Việt Nam cũng đang 
tích cực hợp tác với các nước trong khu vực 
trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và 
phát triển xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang là 
thành viên chính thức của Tổ chức các quan 
chức cao cấp về môi trường của các nước 
ASEAN (ASOEN). Chúng ta cũng đã tranh thủ 
sự trợ giúp về tài chính và kinh nghiệm trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo phương thức 
quan hệ song phương giữa Việt Nam với một số 
nước có tiềm lực kinh tế mạnh như : Thụy Điển, 
Hà Lan, Ô-xtrây-li-a, Đan Mạch, Ca-na-đa, 
Nhật Bản, Pháp, v.v... 

Cho đến nay, một số dự án hợp tác quốc tế 
về môi trường đã bước đầu đạt được những kết 
quả khả quan. Trong đó, đặc biệt có các dự án 
như : Dự án SIDA/IUCN về tăng cường năng 
lực quản lý môi trường, Dự án VCEP về chương 
trình môi trường Việt Nam, Dự án về bảo vệ đa 
dạng sinh học GEF, Dự án UNEP/COBSEA 
về môi trường biển, Chương trình nước sạch 
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và vệ sinh môi trường với sự trợ giúp của 
UNICEP, v.v... 

Những cố gắng của Việt Nam trong lĩnh vực 
này đã được Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm 
khẳng định, tại Hội nghị cấp cao thế giới về 
phát triển bền vững, họp ở Giô-han-ne-xbớt 
(Nam Phi) từ 26-8-2002 đến 4-9-2002, rằng : 
“Tại Hội nghị Ri-ô đờ Gia-nê-rô năm 1992, 
Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện đầy 
đủ Chương trình nghị sự 21. Mười năm thực 
hiện các cam kết đó, Việt Nam đã phát huy cao 
độ nội lực, chủ động hội nhập với phương châm 

“tăng trưởng nhanh về kinh tế đi đôi với thực 
hiện công bằng xã hội và bảo Ly môi 
trường”...”. | 


Mỗi quốc gia là một yếu tố không thể tách 
rời của cái chính thể thế giới loài người, là một 
bộ phận của mái nhà chung Trái Đất. Do vậy, 
việc hợp tác quốc tế bằng phương thức ký kết 
các Công ưỚc quốc tế, các Tuyên bố, N ghị định 
thư chung về bảo vệ môi trường, cũng như sự 
hợp tác đa phương hoặc song phương trong các 
Chương trình bảo vệ môi trường và phát triển 
bên vững là rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Bảo vệ 
môi trường là sự :. nghiệp chung của toàn nhân 
loại. Trong đó, môi con người sống trên Trái đất 
đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chứ 
không phải chỉ có riêng chính phủ và các cơ 
quan hữu trách. Trách nhiệm và nghĩa vụ của 
mỗi người, một mặt, là phải bảo vệ và cải thiện 
môi trường sống của quê hương, đất nước mình, 
mặt khác, không được xâm hại đến môi trường 
của các quốc gia khác. 

Bảo vệ môi trường Trái đất là nhiệm vụ 
chung của toàn nhân loại. Bởi vậy, sự hợp tác 
quốc tế và khu vực trong lĩnh vực này luôn cần 
thiết. Mỗi việc làm tích cực, có trách nhiệm của ' 
mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi đất nước trong 
các hoạt động bảo vệ môi trường đều góp phần 
làm cho ngôi nhà Trái đất của chúng ta luôn 
xanh, sạch, đẹp, vì sự sống an toàn, mạnh khỏe 
của mỗi người và sự phát triển bền vững của xã 
hột loài người. C) 
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QUA MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 


: Ể từ khi chính quyền Mỹ phát 
động cái gọi là "Cuộc chiên chông 


chủ nghĩa khủng bố toàn cầu" 
(CNKBTC) đến nay, đã trải qua một chặng 
đường gần một năm. 
Đã đến lúc có đủ thực tế để xem xét một 
cách tông quát cuộc chiến đó. 
I 


CHÍ CÓ NẠN KHỦNG BỐ. ÔNG 
CÓ CHỦ NGHĨA KHỦNG BỒ TOÀN 
CẬU. CHỒNG KHỦNG BỐ CHỦ YẾU 
LÀ VẤN ĐỀ NỘI TRỊ CỦA MỖI NƯỚC 


Khẳng định trên tưởng như rất đơn giản, 
nhưng phải mất một thời gian, qua cơn 
choáng váng ban đầu do tác động từ thảm họa 
11-9-2001, nhân dân Mỹ, các giới nghiên cứu 
và dư luận mới dần dần nhận ra răng : làm gì 
có cái gọi là "Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu". 
Vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ, dù quy mô và 
tác động đến như thế nào, cũng chỉ là một 
trong hàng trăm vụ khủng bố rời rạc liên tiếp 
xảy ra trong nhiều năm qua ở Mỹ, Anh, Tây 
Ban Nha, Nga, An-giê-ri... mà thôi. Những 
vụ đó thường do các nhóm, các tổ chức phe 
phái hoặc cá nhân, có nguôn gốc dân tộc, tôn 
giáo rất khác nhau, phần lớn chẳng có quan 
hệ gắn kết gì với nhau, thực hiện. Trên thế 
giới, cho đến nay, chưa hề có quốc gia nào 
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lấy khủng bố làm quốc sách chủ đạo, coi 
khủng bố là chủ nghĩa, là mục tiêu để tôn thờ 
và đeo đuổi ! 

Nhiều cuộc hội thảo khoa 'học gần đây đều 
xác định : Chống khủng bố chủ yếu là [nh 
vực đối nội, là vấn đề nội trị của từng quốc 
gia. Dĩ nhiên, trong quan hệ đối ngoại, vẫn đề 
chống khủng bố nhiều khi cũng cần có sự 
phối hợp giữa hai hay nhiều nước để trao đối 
thông tin hoặc hợp tác về hình sự một cách 
trực tiếp hoặc thông qua tổ chức In-te-pôn, 
nhưng như vậy chưa thể gọi là "chống khủng 
bố toàn cầu" theo đúng nghĩa của cụm từ này. 

Sau khi chiến tranh "trả đũa "Ở Áp-ga-ni- 
xtan bắt đầu một thời gian ngắn, dư luận Mỹ 
đã nhận ngay ra điều đó. Nhiều cuộc biểu tình 
phản đối liên tiếp nô ra với sự tham gia của 
hàng vạn người. Có phong trào phản kháng 
được báo chí Mỹ đánh giá là "sự quy tụ rộng 
rãi nhất các tầng lớp trong xã hội Mỹ", bao 
gôm cả giới trí thức, nhà văn, nhà báo có tên 
tuôi, lên tiếng phản đối chính quyền G.W. 
Bu-sơ chỉ cao giọng chống khủng bố toàn cầu 
mà không bảo vệ được an ninh trong nước. 
Một công trình tông kết của Viện Brúc-kinh 
nhan đề : "Bảo vệ an ninh nội địa Mỹ" cũng 
chỉ thăng ra sự bất lực về nội trị của chính 
quyền Mỹ. 
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Trong khi Oa-sinh-tơn đổ quân, đổ súng, 
chống khủng bố ở nước ngoài thì tình hình 
hoạt động khủng bố trong nước Mỹ rất 
đáng lo ngại. Mới cách đây không lâu, một 
sinh viên Mỹ đã đặt 18 quả bom tự tạo ở 
5 bang để tiến hành khủng bố. Theo Cục 
điều tra liên bang Mỹ (FBI), từ 1995 trở lại 
đây, họ đã lập được hồ sơ gồm từ 10000 
đến 40000 người Mỹ có chân trong các nhóm 
khủng bố. Báo chí Mỹ vạch ra rằng : trước 
sự kiện 11-9-2001 khoảng một tháng, các 
cơ quan tình báo đã cho Nhà trắng biết 
những thông tin về vụ khủng bố sắp xảy ra ở 
Niu Oóc và Oa-sinh-tơn. 

Trước phản ứng sục sôi của dư luận và sự 
bức xúc của tình hình an ninh, một số người 
trong chính giới Mỹ tổ rõ thái độ bực bội, 
phân nộ trước sự bất lực của chính quyền. 
Nhiều nghị sỹ Quốc hội lên tiếng kiên quyết 
đòi tống thống G.W. Bu-sơ phải ra điều trần 
để truy cứu trách nhiệm. Lúc đầu, Nhà trắng 
chống chế, tìm cách từ chối, nhưng cuối cùng 
cũng phải ra điều trần. Nội dung điều trần 
được giữ kín. Các giới quan sát cho răng bằng 
những gì về an ninh đối nội mà chính quyền 
G.W. Bu-sơ phải làm dồn dập và có phân vội 
vàng sau cuộc điều trần, có thê biết được nội 
dung cuộc điều tràn. Đó là một loạt biện pháp 
lớn, nhỏ như : tô chức lại lực lượng an ninh, 
cải tổ lại cơ quan FBI, củng cố lại CLA, chuẩn 
bị đề công bố chiến lược an ninh nội địa (dài 
hơn 100 trang). Chủ trương lớn hơn cả là 
thành lập một bộ mới trong nội các - gọi là 
Bộ An ninh Nội địa (viết tắt là HSD) với biên 
chế lên đến 170 000 người và một ngân sách 
dành riêng cho bộ này là 37 tỉ USD. Một câu 
hỏi đặt ra : vì sao Nhà trắng phải làm như 
vậy ? Đó là nhằm đối phó, chống đỡ với sự 
chỉ trích, phản kháng gay gắt ở trong nước, 
xoa dịu sự phân nộ của dân chúng để vớt vát 
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lại ảnh hưởng, bởi ước cuộc điêu trần, sự 
ủng hộ chính trị ở trong nước đối với Tổng 
thống G.W. Bu-sơ, cũng như "cuộc chiến 
chống CNKBTC" đã giảm sút xuống mức rất 
thấp. 

H 


"CƠ QUAN TÁC ĐỘNG CHIẾN 
LƯỢC" (OSI VÀ CUỘC CHIẾN 
TRANH KHỦNG BỐ TINH THÂN 
TRÊN QUY MÔ TOÀN CÂU CỦA MỸ 


Trong cuộc chiến "chống khủng bố toàn 
cầu" của Mỹ có hai điều rất mới, chỉ phối hầu 
như toàn bộ mọi hoạt động chiến lược của 
Mỹ. Đó là sự ra đời và hoạt động của Cơ quan 
tác động chiến lược (Office of Strategic 
Influence - OSI) và Chiến tranh thông tin. 
Không hiểu rõ hai điều này, sẽ không giải 
đáp được một cách thuyết phục hàng loạt câu 
hỏi đặt ra từ cuộc chiến chống CNKBTC. 

Trước hết, xin nói về cơ quan OSI. Đây là 
một tô chức mới, đặt ở Bộ Quốc phòng do 
một tướng không quân đứng đầu. Nhiệm vụ 
chủ yếu của nó là làm chiến tranh tuyên 
truyền. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Uôn- 
phô-uyt nói trắng ra rằng : "Đây là một cuộc 
chiến tranh cân não". Phương thức hoạt động 
của OSI không phải là tuyên truyền, mà nói 
chính xác hơn là tạo ra các nguồn tin thất 
thiệt, bịa đặt hoặc xuyên tạc các tin có thật 
bằng cách lập ra các hô sơ giả, các "nguồn tin 
giấu tên", các vụ "rò rỉ tin mật", các đoạn 
băng "ghi âm, ghi hình nguyên bản”... do các 
"nguồn tin cậy" cung cấp. Nói chung đó là 
những loại thông tin bịa đặt nhưng "đắt giá" 
và "giật gân" đê các cơ quan báo chí và 
truyền thông của bất kỳ nước nào chộp được 
là đăng, phát ngay. Nhất là trong thời đại 
bùng nô in-tơ-net thì tốc độ lan truyền là cực 
nhanh. 
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Ngoài hoạt động thông tin, OSĨI còn làm 
nhiều việc khác như ngụy tạo các loại nhân 
chứng, vật chứng đê buộc tội đối phương ; 
tham gia tư vấn cho các đội quân Mỹ đi huấn 
luyện chống khủng bố ở nước ngoài. Dư luận 
Mỹ còn cho rằng các chiến dịch dồn dập gửi 
thư có chứa bột trắng (giả làm tế bào bệnh 
than) đi khắp nước Mỹ cũng là "sáng kiến" 
của OSI (?). 

Về chiến tranh thông tin : Trong chiến 
tranh chống khủng bố toàn cầu của Mỹ ngày 
nay, thông tin có nhiều đặc điểm mới khác xa 
ngày trước. 

Ngay VIỆC chọn địa bàn đột phá cho cuộc 
chiến toàn cầu thì Áp- øa-ni-xtan là nơi mà 
quân Mỹ vào trận, được xem là môi trường 
rất lý tưởng cho chiến tranh thông tin, bởi 
nó khép kín hoàn toàn, chính quyền Mỹ độc 
quyền, độc diễn, tha hồ "sáng tác tin giật 
gân". Ngay cả các cơ quan báo chí Mỹ cũng 
không được phép bén mảng đến. Xin nhắc 
lại răng cách đây 11 năm, trong chiến tranh 
Vùng Vịnh, toàn bộ quyên thông tin chiến 
tranh của Mỹ được giao cho tướng Soa-dơ- 
cốp, Tư lệnh chiến trường. Trước đây, luật 
liên bang của Hoa Kỳ có quy định cấm CIA 
và FBI hoạt động tuyên truyền trên đất Mỹ 
bởi phần lớn tin tức của hai cơ quan này phát 
ra đều không có thật, tin của hai cơ quan này 
chỉ dùng để phát ra nước ngoài. Còn ngày 
nay, mọi thông tin về chiến tranh khủng bố, 
nếu không được Lâu Năm góc đồng ý thì 
không một cơ quan nào được phát, kế cả CIA, 
FBI và Nhà trắng. 

Do nắm độc quyền chiến tranh thông tin 
như vậy, Lầu năm góc đã tiến hành một cuộc 
chiến tranh khủng bố tỉnh thân ở Mỹ và trên 
khắp thế giới. 

"Thành công" lớn nhất của OSI và Lầu 
Năm góc trong "chiến tranh khủng bố tỉnh 
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thần toàn cầu" là từ thảm họa 11-9, người ta 
đã tóm ngay được tên họ, địa chỉ của nhóm 
Bin La-đen, Ta-li-ban, An Kê-đa ở tận cái xứ 
sở xa xôi, tít dưới chân núi Hy-ma-lay-a, thổ 
phông nó lên thành một kẻ thù không lô, 
hung hãn, độc ác đối với nước Mỹ và toàn thế 
giới, mặc dù, cho đến đầu tháng 8 vừa qua 
các nước EU còn khẳng định chưa hề có một 
bằng chứng nào cho thấy đám "thủ phạm" ấy 
có dính líu gì đến vụ 11-9-2001. Còn những 
băng ghi âm, ghi hình, các lời thể "thánh 
chiến", "tử chiến", "tiêu diệt nước Mỹ đến tận 
người cuối cùng"... thính thoảng được "tìm 
thấy" và phát đi, phát lại đều là tác phâm của 
OSI 100%. 

Các hãng thông tin Mỹ và phương Tây gần 
đây còn đưa tin lực lượng Ta-li-ban và An 
Kê-đa đang hồi sinh và có mặt tại hơn 
60 nước ; chúng đang ráo riết tuyển mộ quân, 
đang sản xuất vũ khí sinh học, vũ khí hạt 
nhân và cả "bom bẩn"... Có nguôn "giấu tên" 
còn đưa tin : bọn khủng bố "đã mua trộm 
được một quả bom hạt nhân 10 ki-lô-tôn và 
vận chuyển đến Niu Oóc". Như thế là sắp có 
chiến tranh hạt nhân đấy ! Cả nước Mỹ lo sốt 
vó. Tông thống G.W. Bu-sơ phải quyết định 
thanh lập ngay một “Chính phủ ngàm ˆ gồm 
từ 75 đến 150 người do Phó tông thống cầm 
đầu, ngày đêm làm việc ở trong hầm sâu dưới 
lòng đất. Kế hoạch đó nhằm chủ động trước, 
phòng khi bọn "khủng bố toàn cầu", giáng 
đòn "tiêu diệt chiến" vào "Chính phủ nồi” do 
ông G.W. Bu-sơ nắm, thì đất nước Hoa Kỳ 
vẫn còn có người quản lý và cuộc chiến 
chống CNKBTC vẫn có bộ máy đầu não điều 
hanh ! 

Một nhiệm vụ quan trọng khác và cũng là 
một thành công nôi bật của OS[I là tuyên 
truyền chiến tranh. Họ luôn tạo cho nhân dân 
Mỹ và nhân dân nhiều nước khác, ngày nào 
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cũng nghe nói nhiều về chiến tranh và lo lắng 
về chiến tranh. Nhiều phát ngôn về chiến 
tranh của tổng thống G. W. Bu-sơ như "đặt 
nước Mỹ trong tình trạng chiến tranh", 
"năm 2002 là năm chiến tranh", "Mỹ sẽ áp 
dụng đòn phủ đầu trong chiến tranh", "chiến 
tranh chống khủng bố không bao giờ kết 
thúc" v.v... được các phương tiện truyền 
thông My liên tục phát đi, phát lại. Khoảng 
hơn 5 tháng trở lại đây, hầu như tuần nào 
người ta cũng "để lọt" tin tuyệt mật” về 
nhiều kế hoạch và phương án tiễn công I-rắc 
các kiểu : bằng vũ khí hạt nhân của Anh, 
bằng quân trên bộ của NATO, bằng lực lượng 
người Cuốc chống đối v.v.. Dư luận đặt câu 
hỏi : VÌ sao hằng loạt kế hoạch tác chiến cho 
một cuộc chiến tranh lớn như vậy mà cái nào 
mới vạch ra cũng đều lộ hết cho cả thế gIỚI 
biết ? 

Trong các giới quan sát có một câu hỏi : 
cuộc chiến chống CNKBTC được vận hành 
sôi động, lúc nào người ta cũng tuyên truyền 
ồn ào không khí chiến tranh như vậy là do 
đâu ? Giải đáp điều đó không đơn giản. Biết 
răng lợi nhuận kinh doanh vũ khí hiện nay đã 
táng vào khoảng 180% mà chưa dừng lại. Và 
lợi nhuận của kinh doanh vũ khí trên thế giới 
hiện tại đã vượt lên trên lợi nhuận của ma túy. 
Tất cả những gì trong cuộc chiến tranh khủng 
bố nói trên chỉ là bề nổi. Sự trôi dậy của chủ 
nghĩa quân phiệt hiểu chiến và xu hướng lấn 
at quyên lực ngày càng mạnh của nó trong hệ 
thống chính trị cảm quyền ở Mỹ nhắc nhở thế 
giới hãy cạnh giác. 

II 

CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG HAY 
LÀ SỰ CÔ LẬP VỆ CHÍNH TRỊ TRONG 
QUAN HỆ QUỐC TẾ QUA CUỘC 
CHIẾN CHÔNG KHỦNG BỐ TOÁN 
CÂU 

Từ khi vào Nhà trắng, tổng thống G.W. 
Bu-sơ đã có một loạt quyết định được coi là 
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tiêu biểu cho Chủ nghĩa đơn phương. Nói vắn 
tắt đó là những quyết định như : từ chối ký 
Hiệp định Ki-ô-tô về hạn chế khí thải công 
nghiệp vào vũ trụ, từ bỏ Hiệp ước ABM về 
hạn chế vũ khí chiến lược ký với Liên Xô từ 
năm 1972, quyết định triên khai chương trình 
phòng thủ tên lửa chiến lược quốc gia 
(NMD), không ký kết tham gia thành lập Tòa 
án Hình sự quốc tế mà đa số nước đã ký v.v.. 
Chủ nghĩa đơn phương về đại thể là như n: 
Nhưng đâu là bản chất của nó ? Phải xem xét 
cụ thể những biểu hiện của chiến lược này 
trong thực tế cuộc chiến chống khủng bố toàn 
cầu thì mới thấy hết tính chất nham hiểm, tàn 
bạo, ngạo mạn, phi đạo lý và phiêu lưu của 
chủ nghĩa đơn phương Mỹ. Chỉ cần điểm qua 
một sô nét cũng đủ rõ. Chẳng hạn, trước hết 
về cái gọi là liên minh chống CNKBTC. Quả 
là lúc đầu Oa-sinh-tơn tuyên bố rất ghê và có 
nhiều nước kê cả các nước lớn, công khai ủng 
hộ. Nhưng mới chỉ sau một tháng, ông G.W. 
Bu-sơ chấp nhận luôn kế hoạch của Lầu Năm 
góc chĩa ngay đòn tiến công hạt nhân vào 
7 nước mà xếp đầu danh sách là Nga và 
Trung Quốc - những thành viên đều là ủy 
viên thường trực đang ngôi cùng bàn với Mỹ 
ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ! Chưa hết, - 
Oa-sinh-tơn còn kín đáo móc ngoặc với một 
nước khác trong SNG, đổ hàng trăm quân Mỹ 
vào "chống khủng bố" ở nước sát nách cùng 
biên giới với Nga mà không hề thông báo cho 
Nga một lời. Đồng thời, hàng tỉ đô la vũ khí 
lại tiếp tục đồ ngay cho Đài Loan. Có nhà báo 
Mỹ giấu tên nhận xét : các nước lớn liên minh 
với nhau mà “trao trở, giở mặt” ngay như vậy, 
quả là xưa nay hiếm. ' 

Cần nhắc lại rằng chủ nghĩa đơn phương 
là tư tưởng cốt lõi chỉ đạo chiến lược của Học 
thuyết Bu-sơ. Trên thực tế vừa qua nó đã thể 
hiện tập trung rõ rệt ở hai khu VỰC nóng bỏng 
nhất là Áp-g ga-ni-xtan ở Nam Á và Trung 
Đông. 
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Ở Áp-ga-ni-xtan, do Mỹ đơn phương độc 
quyền bịt kín mọi thông tin, nên dư luận trong 
khu vực lại càng quan tâm và người ta đã phát 
hiện ra nhiều điều rất lô gích và lý thú. Một 
vấn đề được đặt ra : cuối năm ngoái, khi 
Ta-li-ban còn cầm quyền và kiểm soát trên 
80% đất nước, bị Mỹ và các lực lượng chống 
đối phương Bắc đánh có hơn 2 tháng đã sụp 
đổ hoàn toàn. Từ đó đến nay, hàng mấy ngàn 
quân Mỹ, quân Anh phải liên tục truy lùng 
ném bom đánh phá ác liệt. Vậy mà ở Áp-ga- 
ni-xtan ngày càng xuất hiện nhiều trận tập 
kích đánh vào các nơi đóng quân của Mỹ, 
bắn cháy máy bay, phóng cả rốc két, tên lửa 
vào sân bay, có trận còn giết chết và làm bị 
thương trên 50 lính Mỹ. Gần đây còn xuất 
hiện những cuộc biểu tình phản đối Mỹ. Cái 
gì đã xảy ra ở đó vậy ? Ta-li-ban và An Kê- 
đa hồi sinh chăng ? Thật phi lý ! Người ta 
phải dùng chuyện “các phe phái đánh nhau” 
để che đậy sự thật. Theo dư luận trong vùng, 
ở Áp-ga-ni-xtan hình như đã xuất hiện các tổ 
chức và phong trào yêu nước đấu tranh vũ 
trang chống Mỹ xâm lược, và các tổ chức này 
ngày càng có chiều hướng phát triển. Nếu quả 
như vậy thì rất có thể Mỹ sẽ bị sa lây. 

Về Trung Đông, để thấy hết sự vận động 
nội tình của chủ nghĩa đơn phương, cần nhắc 
lại văn tắt rằng đây là cái rốn dầu chiếm hơn 
60% sản lượng dầu của thế giới mà trong thể 
kỷ này, Mỹ muốn độc quyền kiểm soát. Ở 
đây Mỹ có hai mối thâm thù : thắng lợi vang 
đội của cuộc cách mạng Hồi giáo I-ran cuối 
những năm 1970, và chiến tranh Vùng Vịnh 
(1990 - 1991) của Mỹ. G. Bu-sơ (cha) chưa 
đánh đổ được chế độ X.Hút-xen. Vì vậy đánh 
I-rắc là điều G.W. Bu-sơ (con) nhất thiết phải 
làm. Người ta tung ra nhiều dự đoán. Thực ra 
đánh I-rắc, Mỹ có một trở ngại lớn nhất, khó 


vượt qua, nhưng ít ai nói đen la việc Hội 


chứng chiến tranh Vùng Vịnh đang tái phát. 
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Trong chiến tranh Nam Tư (1999) vì Hội 
chứng đó mà quân Mỹ, dù đến Ban-căng, 
nhưng nhất quyết không chịu vào trận, kéo 
theo quân NATO cũng không chịu vào. Lần 
này, nếu Mỹ đơn phương đưa quân vào thì có 
thể chính quân Mỹ sẽ không chịu tham chiến, 
và dân Mỹ sẽ phản đối quyết liệt. Đây là chỗ 
yếu trí mạng của Mỹ trong chiến tranh xâm 
lược Trung Đông. Chắc Mỹ phải sẽ dùng hỏa 
lực không quân, tên lửa ác liệt gấp bội phần 
trước đây, nhưng bài học chiến tranh Nam Tư 
cho thấy không có quân trên bộ thì không giải 
quyết nổi mục tiêu CƠ bản của chiến tranh. 

Mỹ chỉ còn mỗi phương án duy nhất, được 
coi là tối ưu : dùng quân I-xra-en làm lực 
lượng chủ công trên bộ. Đó là một đội quân 
thiện chiến dày dạn trận mạc, am hiểu chiến 
trường và quen thuộc địa hình thời tiết ở 
Trung Đông, lại năm trong tay sử dụng của 
một thế lực cầm quyền cực hữu, là đồng minh 
thân cận của Mỹ. Nhưng điều này không đơn 
giản và phải "mặc cả" dứt khoát : Oa-sinh-tơn 
trước hết phải chấp nhận ủng hộ, viện trợ tiếp 
tay cho Ten A-víp tiêu diệt Mặt trận giải 
phóng Pa-le-xtin (PLO) và loại bỏ tổng thống 
Y.A-ra-phát, sau đó mới đến phần hai của 
hợp đồng là I-xra-en tham chiến đánh I-rắc. 
Đó là điều giải thích vì sao từ đầu năm đến 
nay, I-xra-en liên tục tấn công, đánh phá các 
vùng lãnh thô của Pa-le-xtin theo đúng bài 
bản "trả đũa khủng bố" của Mỹ. Còn Mỹ vẫn 
tiếp tục ủng hộ I-xra-en bằng mọi cách. (Xin 
nhắc lại : trong chiến tranh Vùng Vịnh cách 
đây 11 năm, tổng thống Bu-sơ (cha) chẳng 
những không dám cho I-xra-en tham chiến 
mà còn phải bỏ ra 10 tỉ đô la để yêu cầu Ten 
A-víp "án binh bất động" và sau đó đã bị giới 
quân phiệt diều hâu kịch liệt phản đối). Sắp 
tới I-xra-en sẽ hoàn thành phần nợ của mình 
trong cuộc "mặc cả" như thế nào thì chưa 
rõ. Một số nhà quan sát cho rằng, hiện nay, 
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Oa-sinh-tơn đang thực hiện ý đồ tích cực ủng 
hộ I-xra-en ngang nhiên gây tội ác liên tục 
với Pa-le-xtin còn nhằm để I-xra-en quen với 
búa ru dư luận trước khi vào trận chính. 

Vừa qua, trong một báo cáo tình báo ở 
Thượng viện Mỹ có nói rõ : I-xra-en sẽ dùng 
bom hạt nhân để trả đũa I-rắc. Phải chăng 
đây là sự phát ngôn dọn đường chuẩn bị để 
I-xra-en tham chiến, tấn công I-rắc ? 

Không phải chỉ có các vấn đề quan trọng 
như chiến tranh và hòa bình, chủ nghĩa đơn 
phương còn nhiều biểu hiện khác trong các 
quan hệ quốc tế. Chẳng hạn, tông thống G.W 
Bu-sơ thường đòi phế truất người lãnh đạo 
nước này, nước nọ ; đòi tòa án hình sự quốc 
tế phải miễn trừ xét xử những binh lính Mỹ 
phạm tội ở nước ngoài... Đó là những đòi hỏi 
trịch thượng, phi đạo lý. 

Chưa đây một năm giương cờ chống 
CNKBTC, uy tín và ảnh hướng của Mỹ trong 
nước và trên thế giới bị sa sút quá nhanh, 
khiến Mỹ bị cô lập cao độ về chính trị. Đến 
nỗi, Tổng thống G.W. Bu-sơ vừa rồi phải 
quyết định lập hắn một "Văn phòng đối 
ngoại" mới, chuyên lo việc tìm cách phục hồi 
và cải thiện hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài. 

Chặng đường đã qua là như vậy. Sắp tới, 
tình hình quốc tế còn có những biến động 
rất phức tạp, cuộc chiến chống khủng bố 
toàn cầu sẽ đi đến đâu là điều có thể thấy 
trước được. Trên Nhật báo phố Uôn ra ngày 
15-8-2002, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ 
B.Xcao-crốp (Brant Scowcroft) cảnh báo 
rằng, một cuộc phiều lưu chiến tranh (chống 
I[-rắc) sẽ đe dọa nghiêm trọng lợi ích (của 
Mỹ), nếu không muốn nói là phá đổ tan tành 
cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do Mỹ 
càm đầu. 
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nước ngoài ; lập quỹ hỗ trợ đầu tư ; khuyến 
khích các thành phân. kinh tế mở rộng hợp 
tác, liên doanh, liên kết... ; huy động nguôn 
lực trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng 
và đội ngũ trí thức trên địa bàn tham gia tích 
cực vào việc nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng 
thành tựu khoa học - công nghệ, nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm 
công nghiệp ; chủ động con giống và đa dạng 
hóa sản phâm nuôi nước lợ ; khôi phục và tỉnh 
xảo hóa ngành nghề truyền thống, làm phong 
phú sản phẩm hàng hóa ; bảo vệ tốt cảnh quan 
môi trường... Tỉnh chủ động vay vốn đầu tư 
để xây dựng một số công trình then chốt và 
phân bổ hợp lý vốn cho các đơn vị nhằm hoàn 
thiện hạ tầng vật chất - kỹ thuật, tạo điều kiện 
cho các nhà đầu tư nhanh chóng khai thác các 
thế mạnh của tỉnh, Đồng thời, hình thành các 
trung tâm xúc tiến thương mại, quảng bá du 
lịch, trưng bày sản phẩm, tạo mọi thuận lợi 
cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin về thị 
trường trong và ngoài nước ; định hướng sắp 
xếp các doanh nghiệp nhà nước theo tỉnh thần 
Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX ; đẩy 
mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong 
việc cấp phép đầu tư, giao đất, giải tỏa đền 
bù... 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ cố gắng khắc 
phục những hạn chế, khiếm “khuyết trong 
công tậc quy hoạch, khơi nguồn lực đầu tư, 
thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ câu kinh tẾ, 
nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của 
các doanh nghiệp, quan tâm đầu tư cho hai 
huyện A Lưới và Nam Đồng. Nhằm đưa 
Thừa Thiên - Huế phát. triên nhanh và bên 
vững về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về 
chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, 
xứng đáng với vị thế là vùng kinh tế động lực 
của miên Trung. 
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O( SCH BứO NƯỚC NGO 


lj 


"SỨC MẠNH TỔNG HỢP QUỐC GIA" 


ẠI hội IX của Đảng Cộng sản Việt 

Nam nêu lên phương hướng chiến 

lược của cách mạng nước ta trong 
thời kỳ mới là : “Phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, tiếp tục đôi mới, đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". "Phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc" được hiểu là phát 
huy sức mạnh tông hợp của quốc gia bao 
gồm cả sức mạnh về kinh tế, chính trị, quân 
sự, ngoại giao, sức mạnh của toàn thể nhân 
dân bao gồm các tâng lớp, các giai cấp, các 
thành phân kinh tế, các dân tộc, tôn giáo, sức 
mạnh của nội lực kết hợp với sức mạnh của 
ngoại lực tranh thủ được, v.v.. Tuy vậy, 
chúng ta cũng chưa có một nghiên cứu có 
tính toàn điện về "sức mạnh toàn dân tộc" 
hay "sức mạnh tổng hợp quốc gia" ấy. 

Gần đây, Tạp chí "Bán Nguyệt Đàm" của 
Tân Hoa Xã ngày 10-8 đã đăng bài trả lời 
phỏng vấn của Tiến sĩ Lâm Lợi Dân, công 
tác tại Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế 
Trung Quốc, về cách đánh giá sức mạnh 
tông hợp quốc øgia, tình hình sức mạnh tông 
hợp quốc gia của Trung Quốc và các nước 
lớn trên thế giới, tầm quan trọng của việc 
xác định sức mạnh tổng hợp quốc gia của 
minh, v.v.., nội dung tóm tắt như sau : 

Khái niệm về sức mạnh tổng hợp quốc gia 
đã được đưa ra từ những năm 60, 70 của thế 
kỷ XX, tuy nhiên nhìn lại lịch sử thì thấy 
rằng ngay từ xa xưa các nước đã chú ý tới 
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việc đánh giá sức mạnh quốc gia, ở thời đại 
đế quốc La Mã cũng đã nói tới "thuyết nông 
lực” (sức mạnh nông nghiệp), tức là lấy sẵn 
xuất nông nghiệp là nhân tố để đánh giá sức 
mạnh quốc gia. Trung Quốc cô đại cũng đã 
coi nông nghiệp là gốc, bởi vậy trên thực tế 
cũng là một cách thê hiện của "thuyết nông 
lực". Tới thời châu Âu cận đại, lại nói đến 
"luận ngân lực” (tức là sức mạnh về tiền 
bạc), càng nhiều tiền thì đất nước càng 
mạnh. Tới thời cận (hiện) đại, do trên thế 
giới liên tiếp nô ra chiến tranh bởi vậy đánh 
giá sức mạnh quốc gia lại chủ yếu xét tới sức 
mạnh quân sự. Sau Chiến tranh Thế giới thứ 
hai, cuộc cạnh tranh giữa Mỹ - Liên Xô xảy 
ra, nhìn từ kết quả của cuộc cạnh tranh này, 
Liên Xô không tiến hành cuộc chiến tranh 
với Mỹ nhưng vẫn bị thất bại. Sau khi Liên 
Xô giải thể, sức mạnh quân sự của Liên Xô 
vẫn còn rất mạnh, ngang với sức mạnh quân 
sự của Mỹ, nhưng vì sao Liên Xô thua Mỹ 2 
Nếu xét về sức mạnh quân sự thị Liên Xô 
không thua Mỹ, nhưng nếu xét về các mặt 
như sức mạnh kinh tế, sức mạnh trên trường 
quốc tế, mức sống của người dân thì Liên Xô 
thua Mỹ. Bởi vậy. các chuyên gia cho răng 
sức cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ 
dựa vào sức cạnh tranh về sức mạnh quân sự. 
nhất là trong thời đại toàn câu hóa kinh tế và 
phát triên khoa học kỹ thuật như hiện nay. 
sức cạnh tranh giữa các quốc gia trên thực tế 
là sự cạnh tranh về sức mạnh tông hợp quốc 


Số 26 ( (hang 9 năm: 2(M)2) 
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(Qua tack báo nước ngoài 


gia. Liên Xô tan rã đã làm cho mọi người 
thấm thía được ý nghĩa quan trọng của sức 
mạnh tông hợp quốc gia. 

Sức mạnh tông hợp quốc gia là chỉ tiêu 
quan trọng để tham khảo và từ đó xác định vị 
trí của đất nước mình trên trường quốc tế 
cũng như đê đưa ra chính sách đối nội, đối 
ngoại phù hợp vỚi tỉnh hinh đất nước. Đối 
với Trung Quốc, mấy năm gần đây, nền kinh 
tế đã phát triên khá nhanh chóng, có một số 
người đã nói tới "Thuyết về mối đe dọa của 
Trung Quốc", cho rằng Trung Quốc phát 
triển nhanh chóng sẽ tạo ra mối đe dọa đối 
với an ninh thế giới, cũng có người cho răng 
Trung Quốc không đáng để nhắc tới, sức 
mạnh quốc gia của Trung Quốc rất yếu. 
Trung Quốc cần phải có sự nhận thức tỉnh 
táo về thực lực của đất nước mình để tiến tới 
xác định chính xác vị trí của nước mình trên 
thế giới, từ đó đưa ra chính sách đối nội, đối 
ngoại, việc này là vô cùng quan trọng. 

Vậy, sức mạnh tống hợp quốc gia được 
đánh giá như thế nào ? Tiến sĩ Lâm Lợi Dân 
cho răng, hiện nay có nhiều cách nói vê vấn 
đề này, tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có 
công thức duy nhất đê đánh giá về sức mạnh 
tông hợp quốc gia. Giáo sư Hoàng Thạc 
Phong, công tác tại Học viện Khoa học quân 
sự Trung Quốc cho rằng, sức mạnh tông hợp 
quốc gia là sự tông hợp bởi các sức mạnh vật 
chất, sức mạnh tinh thần và mức độ ảnh 
hướng của nước đó trên trường quốc tẾ, đây 
cũng chính là nguồn năng lượng để quốc gia 
duy trì Sự sống còn và phát triển. Tổ nghiên 
cứu về sức mạnh tông hợp quốc gia của Viện 
nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung 
Quốc thì cho răng sức mạnh tông hợp quốc 
gia là sự tống hợp gồm thực lực và mức độ 
ảnh hưởng của đất nước trên các mặt như chủ 


Yạp chí Cộng sản 


quyền quốc gia, kinh tế, quân sự, khoa học 
kỹ thuật, nguồn tài nguyên thiên nhiên v.v.. 

Về định nghĩa của các nước về vấn đề 
này, nguyên Cục trưởng Cục Tình báo Trung 
ương Mỹ Kra-in thi đưa ra công thức dựa vào 
5 nguyên tố sau để đánh giá sức mạnh quốc 
gia : Pp = (C+E+M) x (S+W), trong đó Pp là 
sức mạnh quốc gia, C là thực thể cơ sở, E là 
sức mạnh kinh tế, M là sức mạnh quân sự, 
S là ý đô chiến lược, W là đại biểu cho ý chí 
quán triệt chiến lược của quốc gia. Đối với 
Nhật Bản, Viện nghiên cứu tổng hợp Nhật 
Bản đã đưa ra khái niệm về sức mạnh tổng 
hợp quốc gia theo 15 nhân tố để xác định 
như, khả năng cống hiến cho thế giới, khả 
năng tôn tại trên trường quốc tế, khả năng 
cưỡng chế trên trường quốc tế... Trong 15 
nhân tố này, Nhật Bản không nhấn mạnh tới 
nhân tố dân số, nhân tố tài nguyên, mà chủ 
yếu nhắn mạnh tới khả năng về khoa học kỹ 
thuật và sức cạnh tranh. 

Tổ nghiên cứu về sức mạnh quốc gia của 
Viện nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại 
Trung Quốc đã dựa vào 7 lĩnh vực sau để xác 
định sức mạnh tổng hợp quốc gia : kinh tế, 
quân sự, khoa học kỹ thuật, nguôn tài 
nguyên thiên nhiên, chính trị, xã hội, ảnh 
hưởng trên trường quốc tế. Tuy rằng giới học 
thuật vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về 
việc đánh giá sức mạnh tông hợp quốc B1A, 
nhưng nhìn chung những khái niệm do Tô 
nghiên cứu về sức mạnh quốc gia của Viện 
nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung 
Quốc đưa ra có một số điểm chung với một 
số khái niệm mà các nơi khác đưa ra. Trước 
tiên, các phương pháp đều nhấn mạnh tới 
nhân tố tổng hợp, tới sức mạnh tổng hợp mà 
không chỉ đánh giá riêng về vấn đề sức mạnh 
chính trị hay sức mạnh kinh tế, mà chính là 
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sự tổng hợp bởi các nhân tố như kinh tế, 
quân sự, chính trị, văn hóa, tư tưởng, sức tập 
trung, quản lý, v.v.. ; thứ hai là nhân mạnh 
tính chiến lược, đánh giá sức mạnh tông hợp 
quốc gia của một đất nước có ý nghĩa chiến 
lược quốc tế, chủ yếu là để so sánh thực lực 
giữa các nước lớn. 

Tiến sĩ Lâm Lợi Dân, thuộc Tổ nghiên 
cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia của Viện 
nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung 
Quốc, đã đánh giá sức mạnh tổng hợp quốc 
gia của 7 nước trên thế giới gồm Mỹ, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Anh. 
Hiện nay sức mạnh tổng hợp của Trung 
Quốc đứng hàng thứ 7 trên thế giới, khoảng 
bằng 1/4 của Mỹ, 2/5 của Nhật Bản, 1/2 của 
Pháp và 2/3 của Nga. 

Tiến sĩ Lâm Lợi Dân cho rằng, kết quả 
nghiên cứu trên có tác dụng đưa ra đánh giá 
về tổng thể của nền kinh tế Trung Quốc cũng 
như các nước, tuy nhiên kết quả trên vẫn cân 
phải tiếp tục thảo luận. Như kết quả nghiên 
cứu cho thấy, sức mạnh tông hợp của Nhật 
Bản bằng 60% của Mỹ, nhưng nếu so sánh 
hai nước này cả về sức mạnh kinh tế, sức 
mạnh quân sự, khoa học kỹ thuật, lãnh thổ ; 
sự ảnh hưởng về nền văn hóa, nguôn tài 
nguyên, v.v.. thì sức mạnh tông hợp của 
Nhật Bản không bằng 1/2 của Mỹ. Nhật Bản 
giành được điểm chủ yếu là do Nhật có ưu 
thế trên các mặt như khoa học kỹ thuật và 
sức cạnh tranh quốc tế. Mặt khác, đánh giá 
trên hầu như không xét nhiều tới sự ảnh 
hưởng của Nhật Bản trên thế giới, cho tới 
nay Nhật Bản vẫn là nước "mạnh về kinh tế 
nhưng lại không mạnh về chính trị". 

Ngoài ra, nền kinh tế Trung Quốc tuy 
phát triển nhanh nhưng sức mạnh kinh tế của 
Trung Quốc thì vẫn kém xa so với Mỹ, nhất 
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là về thu nhập bình quân đầu người. Nếu 
đánh giá khách quan, tổng giá trị sản phẩm 
trong nước (GDP) của Trung Quốc nếu tính 
theo sức mua thì có thể đạt khoảng 2 ngàn tỉ 
USD, đứng thứ tư sau các nước Mỹ, Đức và 
Nhật Bản ; do Trung Quốc là nước có dân số 
đông với 1,3 tỉ dân, nên thu nhập bình quân 
đầu người không tới 2000 USD, chỉ tương 
đương bằng khoảng 1/20 của Mỹ, Nhật Bản. 

Tuy nhiên, nếu so sánh sức mạnh tổng 
hợp của hai nước Trung - Nhật, Tổ nghiên 
cứu về sức mạnh tổng hợp quốc gia của Viện 
nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung 
Quốc có thể đánh giá hơi thấp về sức mạnh 
tông hợp của Trung Quốc, bởi vì tuy GDP 
của Trung Quốc chỉ bằng 1/4 của Nhật Bản, 
nhưng lãnh thổ của Trung Quốc lại rộng gấp 
30 lần Nhật Bản, dân số đông gấp 10 lần 
Nhật Bản, Trung Quốc có sức mạnh hạt 
nhân, nhưng Nhật Bản vẫn chưa có về lĩnh 
vực này. Trung Quốc là Ủy viên thường trực 
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, uy tín trên 
trường quốc tế của Trung Quốc cao hơn 
Nhật Bản. Khoa học kỹ thuật của Nhật Bản 
về tông thể tiên tiến hơn Trung Quốc, nhưng 
trên một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao 
như kỹ thuật hàng không, kỹ thuật sinh học 
thi Trung Quốc không lạc hậu so với Nhật 
Bản. 

Theo tiến sĩ Lâm Lợi Dân, một nhân tố 
quan trọng để đánh giá sức mạnh tổng hợp 
quốc gia là GDP. Tuy nhiên về vấn đề đánh 
giá GDP như thế nào vẫn là vấn đề mà giới 
học thuật còn có những ý kiến khác nhau. 
Hiện có hai phương pháp để đánh giá GDP, 
một là phương pháp tính tỷ giá hối đoái, hai 
là phương pháp đánh giá sức mua. C 

(THEO BÀI TÓM TẮT CỦA TTX VIỆT NAM) 
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- 2. Xêy lắp cải tạo đường dôy vò trạm Biến p 
3. Sửa chữa đợi tu thiết bị điện 
| 4. Thiết kế lưới điện phôn phối 


| + 1 Trạm thủy điện công suốt: 2.500kVA 
| _ +22Trạm biến áp 110kV tổng dung lượng: 41.000 kVA 


| + 206 km đường dêy 110kV, 1035 km đường dôy trung 


| +Khốch hòng: 37. 105 khếch hòng 


xa của tỉnh nhằm cung cấp điện liên 
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') ĐIỆN LỰC SƠN LA 


*‹đ) pHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
1. Sản xuốt, kinh doanh điện năng 


_> áp  IEb — giấN Bút: 
% tUẢN LÝ LƯỚI BIỆN HIỆN CÓ ........ 
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+7 Trạm biến ép trung giơn 35/10- ókV tổng dung 
lượng: 18.500kVA 
+ 385 Trạm biến ớp phôn phối 


thế 35, 10,ó kV, 670 km đường dôy họ thế 0,4 kV. 
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*đ) THỰP HIỆN NĂM 2001 NhYẾ ti CÚ Và, 
+ Điện thương phổm: 62,993 triệu kWh = 101,4% KH _ DỊ 1À8, 2 ụ 
+ Tổn thốt điện năng: 7,28% giảm 0,92% so với KH 
+ Doanh thu đợt: 42,18 tỷ đồng. 

+ Giá bón điện bình quên: ó15,71 đ/kWh tăng 
ó,03 đ/kWh so với KH giao. 
Điện lực Sơn La đang từng bước củng : 
~“ Tp. ý ` ` z ø .c^ 1" 

cỡ, cdi tạo uà đầu tự xây dựng lưới điện E 
đưa điện uề nông thôn, uùng sâu uùng -: 


tục, phục uụ tốt nhiệm uụ phát triến 
kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị trên 
địa bàn Sơn La, quản lý có hiệu quả 
toàn bộ tài sản, hệ thống điện hiện có, 
phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu kế : 
hoạch do Công tụ Điện lực Ï giao cho. ¬+= 
Xây dựng đội ngũ CBCNV uề mọi mặt 
để đáp ứng nhiệm uụ của đơn uị trong - 
BS: giai đoạn phát triển. 
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ð KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 
HIEKP PHUOC INDUSTRIAL PARK PROJECT 


210 - 212 LÊ HỒNG PHONG - QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH 
TEL: 84.88322871 - 8303022 * FAX: 84.8 8303022 * E-MAIL;: Iochv@hcm.vnn.vn. 
Khu vực Hiệp Phước, với tổng diện tích tự nhiên 3.762 ha, nằm dọc theo sông Soài 


Rạp đến cuối huyện Nhà Bè. Đất nông nghiệp chiếm 59% diện tích tự nhiên, nhưng =.. 
suất canh tác kém nên hiệu quả sử dụng đất rất thấp so với các vùng khác. 


| 
Dự án thành lập Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước có mục đích cải tạo tình 
trạng nghèo đói lạc hậu tại đây, đồng thời đáp ứng nhu cầu đất đai của các dự án công. 


nghiệp nặng với chi phí thấp nhất, tạo ra mặt bằng thích TT cho việc xây dựng cáo cHÀU 
máy và các công trình phụ thuộc. 


Khu công nghiệp tập trung Hiệp Phước, với diện tích quy hoạch là 2.000 ha, sẽ lànơi 
lý tưởng để tập hợp các ngành công nghiệp tạo nguyên liệu. 


Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, và cách cửa sông Soài ¡Rạp 2 25k 
Khu ng nghiệp Hiệp Phước rất thuận lợi về giao thông đường thuỷ, có thể nối liề 


các tỉnh phía Nam và sẽ được cung cấp điện bởi Nhà máy m Hiệp Phưc 
.có công suất 675 MW. 


Thêm vào đó, một cảng nước sâu sẽ được xây dựng tại X hụ IV 
Hiệp Phước để tàu lớn với tải trọng trên 30.000 DWT có thể. 

, cảng nhằm phục vụ cho các nhà máy tại Khu Bông nghi p 
- Phước và các khu vực lân cận. bo Gà 


° Các nhà đầu tư được mời tr, hợp tắc và Pcá l TC 
TY X\ Š` % xây dựng và kinh Qoảnh hạ tầng. cơ sở nŸ n : 


'ả. 
—_ 


_ dẫn điện, dịch vụv ví nthỆNg: trong u. 


"s1 


` 
To VL Road 39 


4 
“ 


_N. 


KÝ HIỆU 
WN Đất công nghiệp 
IWNW Đất kho bái 
‹- : Đất công trình K.T.H.T đầu mối 
THẾ Khu quản lý điều hành và ch, 

Sông rạch 1o VL Road 39 
ta Đường giao thông, bến cảng 
“” ”! Đất cây xanh cách ly 


` 
KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC VÔ \ 
Giai đoạn 1: 3⁄22 ha "hơn Tý 


Tei: (B4 S54) 873555 - 873611 Fax: (84.54) 873504 
E-mail: Langco@Ð)dng.vnn.vn - Website: www.huưonggiangtourist.com 


-#3«@ (3 - địa danh nối tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đan xen bởi núi rừng trùng 
điệp, biến trong xanh, bờ cát trắng thoải mịn và sóng nhẹ, giữa núi và biến là đảm Lập An mênh 
mông, huyên ảo với nguồn thuỷ sản dôổi dào phong phú. Nằm trên quốc lộ 1A, cách sân bay 
quốc tế Đà Nẵng 30 km, sân bay quốc tế Phú Bài 50 km, Khu du lịch Lăng Cô sẽ là nơi dừng 
Chân lý tưởng cho Quý khách khi đến tham quan Cế Đô Huế - phế Cổ Hội An-thánh địa Mỹ 
Sơn là ba “2⁄2 Sax 2w e4 “74£ Ø¿#¿” đã đuọc UNESCO công nhận. 

Tọa lạc trên một dải cát tuyệt đẹp trong khuôn viên rộng hơn 10.000 mể cỏ cây xanh tươi, 
hoa nở bốn mùa, Khu Du lịch Lăng Cô bao gồm nhiều ngôi nhà được thiết kế theo kiếu kiến trúc 
truyền thống Huế với quy mô 60 phòng hướng ra biến giai đoạn I được trang bị đầy đủ tiện nghi 
hiện đại theo tiêu chuẩn quếc tế 4 sao, ban công thoáng mát mở rộng tằm nhìn ra nhiều hướng 
đẹp mắt. Đặc biệt, ngoài bãi tắm lý tưởng, trong Khu Du lịch Lăng Cô còn có hỗ bơi thoáng rộng 
trong xanh với các dịch vụ đáp ứng nhanh chóng. Từ ghế nằm, khăn tắm đến quây bar bên cạnh 
hỏ tát cả đều làm hài lòng Quí khách. Ân tượng hơn là nhà hàng phục vụ đầy đủ các món ăn Âu, 
Á, đặc sản Huế và các loại thuỷ hải sản đa dạng của vùng đảm phá, phòng họp, phòng hội thảo, 
Sân tennis, massage và các dịch vụ du lịch khác như câu cá, lặn biến, thế thao trên mặt nước, leo 
núi, các loại hình du lịch vùng đâm phá ..v.v... 

Đến với Khu Du lịch Lăng Cô, Quý khách sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ biển tuyệt vời và bố ích. 


3w ÁqnÁ đt đón đất cà ÁÁạc sự 2ý .(Áo( 


MỌI CHI TIẾT XIN LIỀN HỆ: 
# Trụng têm Lữhònh Hương bieng - 17 (ế Lạ- Huế - Tei: 832221 ; fex: 821424 - [+nnÏ ạtrevel“Đứng vna vn; Websile: www hươngg7ngfouisl cam 
- Chị phónÈ tụi Hà Nội - 32Ngõ( (hòa, Chủu Long - Ño Đình - Hà Nội- Tøi: (84,4) 7333333; Fax: (84 4) 7333337 -Emuif huong grong£2nemom o7g.vn 
- Chị nhánh tại Bà Nẵng - 504 - 504 Nguyễn Ïrí Phương - Đà Nông Tel: (84.5 ì ) 825378; fax (84 5] 1823059 -Emoil: hạdngý2dng vnn.v 
- Chỉ nhónh tại TP CA - 6 Bà Huyện Thonh Quon, 0.3. TP.HCM - Tai: (84.8)9330333 Fax: (84 8) 9330433 - E-muillgfuesyéðhem ven.vn 


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 


CŨNG LR/ Cữ ĐIỆN THỦ ĐỨC 
DDMEEUTRNIEAIREDMILNNMấ(THUĐUDTETMTC) 


Add: Thị trắn Lăng Cô - Huyện Phủ Lộc - Tính Thừa Thiên Huế @) 
NHI BE LAI BỆC 


ĐỊA CHỈ : KM SỐ 9 ĐƯỜNG HÀ NỘI - QUẬN THỦ ĐỨC - TP.HCM ZAIE 


EVN Tel : 8965 591 - 8967 721 - 8978 608 - Fax : (84.8) 8963 159 ISO 9002 


Email : codientd@hcm.fpt.vn 


® Chế tạo máy biến thế các loại : 1 pha, 3 pha từ 
10kVA đến 63.000kVA (điện áp từ 15kV đến 110kV). 

® Sửa chữa đại tu máy phát điện Diesel và thiết bị các 
nhà máy điện. 

œ Sửa chữa máy biến thế và động cơ các loại 1 pha, 3 
pha từ 10kVA đến 63.000kVA, B0 áp từ 230kV trở 
xuống. _ 

Sản xuất phụ kiện lưới điện, trụ thép và giá đỡ thiết 
bị từ hạ thế đến 500kV. sJưnn mm." 

“ Gia công, phục hồi phụ tùng nhà máy Diesel, thủy '® Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện. 


nhiệt điện và turbine khí. s Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến thế, 


» Nhận các hợp đồng: Gia công cơ khí, mạ phun kẽm, Các phụ tùng, thiết bị cơ điện. 


gia công phụ tùng thiết bị cho các nhà máy công # Lắp đặt máy biến thế và thiết bị trạm đến 


nghiệp, các giàn khoan dầu khí. 230kV. 


CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÁ TÍN NHIỆM SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ ĐIỆN ! THỦ UĐÚC 


2⁄44 cáác 24 ?Á(ÁcÁ ?taxá ?(ác - rấ ?(axe D9NÊ- 


*“ Đại lộ hguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết 
* Điện thoại : O62.822268 - Fax : O62.821968 


GIAO ĐỊCH + ¡ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MIINES - 
* Số 2 Bis ~ Đuởông Định Tiên Hoàng - Phường fĐakao - CQuậyr+ 1 
" Điện thoại : O8.8244O41 - Fax : O8.91OO9O7 4 


Ÿ SỐ KIÊN THIẾT 


= Nhiều giải trúng, 


2 A 3e (9 m Lãnh trọn tiền mặt hết m 
0HỆ sự s-: hộ của = Phục uụ tận tình, chu do, 


P, Í:hách uù xả " 8 
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- VIETNAM TELE00IP 2002 LẦN BẦU TIÊN BA0 GỒM š LĨNE - 
VIÊN THÔNG - GÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BUU GHÍNH, „ca 


Từ ngày I7 đến 2I tháng 9 năm 2002 
Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Bình 
44ó Hoòng Văn Thụ, Quộn Tôn Bình, 

Thònh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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CÁC ĐƠN VỊ TÔ CHỨC 
« Tổng cục Bưu điện (DGPT) 
« Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam(VNPT) 
« Công ty Dịch vụ Triển lãm Adsale (Hồng Kông) 


ĐỒNG TỔ CHỨC 
« Công ty Tổ chức Triển lãm VCCI 


ĐỒNG BẢO TRỢ 
« Tổng cục Bưu điện (Bảo trợ chính) 
« Bộ Văn hóa - Thông tin 
« Bộ Thương mại 
« Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
.. «e Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
ch... thức . ~Ei NH « Bộ Quốc phòng 
m.- - « Bộ Giáo dục và Đào tạo 
+ %5 §"' hủ « Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
."'`'- Ñ- { « Tổng công ty Điện tử Tin học Việt Nam 
ý Si se. Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam 


# 


s« Hội Tin học Việt Nam 

«Ổ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Š «Ổ Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 
RIỂN LÂM SẼ CÓ MẶT CÁC TẬP ĐOÀN LỚN VỀ VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Sa ch ĐĂ CF TS: wWr : 
3IElL C\ 


- siơng 
- lu: Xe 


Ạ -8- 1Ì ỐÍ vợ _-#) Ñ ^ #ư 
„ ụ sc ỊÍddd... “. d"* 
đh G đột vớ lhí Ð.Œ WF lu Mục h. “A œ 
kì 0119¡|1\(||l!(|8- lì, 
5 TMN mí 


" 8 
SSÁ S-.m—~..`-: 


oÍ chí tiết về thông tín triển lãm xin vũi tng, liên bờ: 


ung tâm Thông tin Bưu điện tầng 5, 142 Lê Duẩn, Hà Nội- Tel: 04.51 13851/ 5182814 
lax: 04.5182808 E.mail: infocen@hn.vnn.vn - Websie: www. vnpt.com.Ýn,: OSle 
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® VINATRANS ĐA NÀNG 


9dng.vnn.vn 
Thónh tôn, Tel: (84.5ó) 891787; Fox: (84 
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® VINATRANS QUY NHƠN 


@dng.vmn.vn 
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» Xà : lớn ` se Xệ Mi te 
Hồ € s:iỆn Sổ số 10 là NV nh số TỬ 6Ut thành Hnm 
hủ ch k lung SOugÐĐĂG - Đau 25/1 


\ mại J5Ù năm xây: ke 


thông tạ han tực hình đó, Ban 

động tô chứ ức lạ sản Xuấ, sắp ốpạilo 

lộng kinh 'vụ, đầu tư phương 

lúp cho năng vé tạ biển, lên gấp hơn hai 

lần và giảm được chỉ p “Ben liệu chiếm trong giá thành, góp 
phần nâng cao khẩn „rũ 


TC nu ốc VU Ê 
` 
tiện thiết bị mới giúp cho 


Naaa chiến lược phát triển Công uy tố con người được đặc 
biệt chú trọng, đội ngũ cán bộ quản lý hầu hết được đào tạo có 
trình độ từtrung cấp đến đại học, đội ngũ thợ sửa xe và lái xe cũng 
được đào tạo lại cho phù hợp với công nghệ mới, Công ty thường 
co AM trì các phong trào + đua giữ gìn xe tốt, lái xe ¬ HE 

hoàn thành vượt mức kế hoạch, phá b++y sáng k 
hành tiết kiệm...Chính từ hàng loat giả'‹3'!®eÊ0`9z@£nc c 


bước vượt qua khó khăn, đảm bảo mức tăng trưởng năm sau cao 
hơn năm trước, tăng thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao 


viunđã nưic Con iy Vụ (H(R 10 đã được : 
phín hưởng cao q 0ä Huẫn chương lo động, Huân 
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z#azzzzzo LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS COMPANY 


- Hơi lần danh hiệu Anh hùng Lao động: 1985, 2000. 


hạng Nhốt, hạng Nhì, hạng Bd. 
hính phủ nhiều năm. 
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SÁN PHZ 


1. Supe phốt phút đơn (Supe lân Lâm Thoo) 


ÀM 


*  750.000ltốn/nm + 


2. Phôn hỗn hợp NPK Lôm Thao 250.000 tắn /năn 
3. Axít Sunfurit kỹ thuột (H-S04) 250.000 tôn/nũm 
4. Axít Sunfuric tỉnh khiết (P) và tinh khiết phôn tích (Pu) I50.000 tân /nũm 
5 Axít Sunfuric dùng cho ắc quy (HzS0x) 500 tốn /“nũm 
ó.. Nttí silicofloruo (NaSiF ,) 4.000 tắn/năm 
7. Phèn nhôm sunfat ó .000 tân /“năm 
8. Phèn kép amoni nhôm sunfo 3.000 tần/năm... 
9. Notri sunfit (Na› S0a) 6Ũ lắn/nuấ ˆ 
10. Natri bìsunfit (NaHS0a) '0Đ tân/nũm 
1. Natri floru (NaF) l5 tân /năm 
12. Notri pyrosunfit (NosS20;) 5 lắn/nũm 
13. Ủxi đóng chui 10.000 choi/ năm 


ĐỊA CHỈ: HUYỆN LÂM THAO - TỈNH PHÚ THỌ * ĐT: 0210.825.131 - 0210.825139 * FAX: 0210.825126 
CHI NHÁNH: HUYỆN CÂM GIÀNG - TÍNH HÁI DƯƠNG “ ÐT: 0320.786454 * FAX: 0320.786758 


-._—— ~—“ 


TIÊU CHUÁN CHẤT LƯƠNG 
ISO 9002 


ĐẠI, AC PAPER COMPANY (BAPACO) 
Ệ Í 


TRỤ SƠ CHÍNH: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 
Điện thoại: (210) 829755 / 829181 (829182/829194 Fay: (0210) 829 177 
E mail: BAPAD0 PN @® HN. VNN. VN 
Tài khoản: 710A.00.001 Ngân hàng Công thương khu vực Đần Hùng - Phú Thọ 


CHI NHANH CÔNG TY: : Ti la Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, HN ĐT- 
Bi — | 


= 1-- - TạiTP HCM: S 


CÔNG T TÁC V 
VIETN AM: SWEDEN FRIE NSHIP A ` 


Fax : 04. 7220 347, Email:BAPACO @ HN.VNN. VN 
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ĐUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LX 
CUA ĐANG VÀO CUỘC SÔNG 


Tạp chí Cộng sản 


PHÁT HUY $Ứ0 MLANH ĐẠI 00ÀN KẾT TIÀN DÂN 
ĐỀ TRIJ0 HIỆN (N0 NaHIỆP HÚA, HIỆN ĐẠI HÚA ĐẤT NUỨC 
IÌ II TIÊU DÂN 01ÀU, NƯỚC MIẠNH, 


XÃ HỘI 0ŨNE BĂNộ, 


HỰC tiễn cho thấy, việc thực hiện 
đại đoàn kêt toàn dân ở nước ta từ 


xưa đến nay luôn luôn là yếu tố 
quyết định thắng lợi của sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước. Với đặc điểm tự nhiên và 
lịch sử khá đặc thù : thiên tai khắc nghiệt, 
ngoại xâm triền miên, do đó muốn tôn tại 
được trước hết dân tộc ta phải đoàn kết để 
chiến thắng thiên tai địch họa, và đi lên 
cùng thời đại. Chính vì lẽ đó, đại đoàn kết 
toàn dân đã trở thành truyền thống quý báu 
và tốt đẹp của dân tộc ta. Bác Hồ kính yêu 
của chúng ta đã đúc kết một chân lý rất cụ 
thể, mộc mạc mà rất vĩ đại : Đoàn kết, đoàn 
kết, đại đoàn kết ; thành công, thành công, 
đại thành công. 

Nghị quyết Đại hộiIX của Đảng ta 
khẳng định : “Kế thừa truyền thống quý 
báu của dân tộc, Đảng ta luôn luôn giương 
cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân. Đó là 
đường lối chiến lược, là nguôn sức mạnh 
và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc" vì mục tiêu cao đẹp là : dân giàu, 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


DÂN 0U, VĂN MINh 


TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC”" 


nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Hơn 15 năm đổi mới, mở cửa, xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, chúng ta đã đạt được 
nhiều thành tựu hết sức quan trọng, trong 
đó nổi bật nhất là VIỆC thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, xã 
hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, 
văn hóa... Đó là những kết quả mang ý 
nghĩa lịch sử rất sâu sắc và rất quan trọng. 
Nó tạo đà cho dân tộc ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tiến 
lên trong thế kỷ XXI một cách chắc chắn. 

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình 
thế giới đang có những biến động hết sức 
phức tạp và nhanh chóng. Việc giữ vững 
khối đại đoàn kết toàn dân để đưa đất nước 
vượt qua thách thức là điều rất quan trọng. 
Do đó, tăng cường đoàn kết toàn dân để 
chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, giữ vững 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội 
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độc lập dân tộc và thành quả cách mạng là 
trách nhiệm hết sức nặng nề của toàn Đảng, 
toàn dân ta. 


Đề làm được điều đó, trước hết, phải xác 
định rõ vị trí, vai trò của giai câp công 
nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và củng cô vững chắc khối liên 
minh này. Đây là lực lượng trực tiếp sản 
xuất ra của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy 
tiến bộ trong sản xuất và đời sống của nhân 
dân ; là hạt nhân quan trọng của khối đại 
đoàn kết toàn dân, nền tảng của xã hội ta. 
Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xây dựng và 
lãnh đạo khối liên minh này cùng dân tộc 
làm nên bao thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, 
chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại 
đoàn kết toàn dân mới phát huy cao độ sức 
mạnh tổng hợp để thực hiện thắng, lợi sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong những năm đổi mới, Đảng ta 
không chỉ nhận thức sâu sắc vai trò của giai 
câp công nhân, giai cấp nông dân và đội 
ngũ trí thức mà còn hoạch định nhiều chính 
sách phù hợp nhằm không ngừng củng cố, 
phát huy vai trò của khối liên minh này 
trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Là 
một nước nông nghiệp, với hơn 80% số dân 
sống ở nông thôn ; giai cấp công nhân và 
đội ngũ trí thức nước ta chiếm một tỷ lệ 
thấp (so với nông dân) và hầu hết đều xuất 
thân từ nông dân ; do đó, mối quan hệ máu 
thịt giữa nông dân với công nhân và trí thức 
là hết sức mật thiết, là nhân tố gắn kết tự 
nhiên tạo nên sự bền vững và sức mạnh 
tông hợp của khối liên minh. Trong cuộc 
sống hôm nay, mỗi hạt lúa, trái cây, con vật 
nuôi... đều chứa đựng công sức của công 
nhân, nông dân và trí thức. Chúng ta phải 
nâng cao trình độ về mọi mặt cho giai 
cấp công nhân và nông dân ; đông thời, 


Yạp chí Cộng sản 


tăng cường bồi đưỡng giáo dục hệ tư tưởng 
của giai câp công nhân trong toàn khối liên 
minh. Bởi, đây chính là điểm hội tụ tạo nên 
sự thống nhất về tính thần, tư tưởng và 
hành động để mở rộng không ngừng mặt 
trận đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng, 
Nhà nước ta đã tìm tòi, sáng tạo nhiều chủ 
trương, đường lối và chính sách phù hợp để 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 


Đối với giai cấp công nhân, Đảng, Nhà 
nước ta luôn chú ý ỹ phát triển cả về số lượng 
và chất lượng, nhất là nâng cao trình độ tay 
nghề và học vấn. Đảng, Nhà nước ta rât 
chú trọng thực hiện việc "trí thức hóa" giai 
cấp công nhân, tạo điều kiện cho giai cầp 
công nhân trưởng thành, đủ sức gánh vác 
nhiệm vụ xây dựng một nên công nghiệp 
hiện đại và xứng đáng là một lực lượng đi 
đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân là sản 
phẩm của công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và là lực lượng to lớn góp phân 
quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế của 
đất nước. Trong quá trình chuyển đổi cơ 
cầu sản xuất, sắp xêp lại doanh nghiệp nhà 
nước, đối mới công nghệ, có một bộ phận 
công nhân thiếu việc làm, đời sống gặp 
nhiều khó khăn. Vì vậy, các vấn đề này cần 
được đi sâu nghiên cứu, trên cơ sở đó, xây 
dựng các chính sách giải quyết kịp thời và 
hiệu quả. 

Đối với giai cấp nông dân, Đảng, 
Nhà nước ta luôn coi đây là động lực to lớn 
của cách mạng. Trong thời kỳ đối mới, vai 
trò to lớn của nông dân ngày càng được 
khẳng định. Hơn 15 năm qua, giai cấp 
nông dân nước ta đã lập nên những kỳ tích : 
Biến nên nông nghiệp tự tức, tự câp thành 
nên nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tạo 
khối lượng hàng hóa nông sản ngày càng 
lớn và có chất lượng để xuất khẩu. Việc coi 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


hộ nông dân là đơn vị sản xuất tự chủ, gắn 
chặt với việc chuyển đối cơ cấu kinh tế, 
tăng cường giúp đỡ vốn sản xuất, cơ sở kỹ 
thuật, cơ sở hạ tầng ở nông thôn, thực hiện 


các chính sách ưu tiên, trợ giá,... đã tạo nên 
sự tiến bộ nhiều mặt cho nông dân. Tuy 
vậy, một bộ phận nông dân, nhât là ó ở miên 
núi, vùng sâu, vùng xa, đời sống vẫn còn 
nhiều khó khăn, việc âp dụng tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, đấy mạnh sản xuất, vươn lên 
xóa đói, giảm nghèo còn nhiều lũng túng 
cần được quan tâm giải quyết trong thời 
glan tỚI. 

Đối với đội ngũ trí thức, Đảng ta luôn 
nhận thức sâu sắc vai trò rất quan trọng của 
nó trong thời đại ngày nay, khi khoa học, 
công nghệ phát triên như vũ bão. Trí thức 
đã và đang tham gia trực tiếp và sâu rộng 
vào quá trình phát triển khoa học, công 
nghệ, tạo ra những ngành kinh tế mũi nhọn 
của đất nước. Trong thực tế, Đảng, Nhà 
nước ta đã ban hành nhiều chính sách nhất 
là về đào tạo, bôi dưỡng, sử dụng, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất để họ phát huy tài năng, 
trí tuệ nhăm cống hiến cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên 
thực tế, đội ngũ trí thức đã đóng góp nhiều 
thành tựu quan trọng trong khoa học, kỹ 
thuật, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc 
phòng, văn học, nghệ thuật... 

Việc Đảng ta khẳng định quyết tâm tiếp 
tục đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn một 
mặt nhằm đây nhanh tốc độ phát triển của 
đất nước ; mặt khác, cũng chính là nhằm 
không ngừng phát triên khối liên minh 
công - nông - trí thức lên một tầm cao mới. 
Cho đến nay, có rất nhiều nhà máy, xí 
nghiệp, công ty trên địa bàn cả nước đã 
thiết lập mô hình sản xuất khá độc đáo theo 
hình thức liên kết, kết hợp giữa nghiên cứu 
khoa học - công nghệ với sản xuất, đủ sức 


đương đầu trước sức ép cạnh tranh của nền 
kinh tế thị trường, đạt kết quả cao. Nhiều 
nơi đã xây dựng được dây chuyền sản xuất 
khép kín, hiệu quả và bền vững ; tạo nắng 
suất lao động cao ; phất triển cơ sở hạ tầng 
xã hội, nâng cao đời sống của người lao 
động. Đây là hình ảnh đẹp về khối đoàn kết 
liên minh bên chặt giữa công nhân, nông 
dân, đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và sự điều hành của Nhà nước trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Các mô hình nêu trên cần được 
tổng kết, nhân rộng trong thời gian tới. 

Trong điều kiện mở cửa hội nhập kinh tế 
quốc tẾ, mỗi doanh nhân, môi hợp đồng 
kinh tế, mỗi dịch vụ lao động đều đứng 
trước những thời cơ và thử thách gay gắt. 
Các nhà doanh nghiệp đã có những đồng 
SÓp đẳng kể vào sự phát triển kinh tế của 
đất nước. Chúng ta cần chủ động xây dựng 
đội ngũ các nhà doanh nghiệp Việt Nam đủ 
mạnh, có bản lĩnh trên thương trường quốc 
tẾ, gÓp. phần làm cho kinh tế Việt Nam = 
triển bền vững. 


Tiếp tục đấy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta 
cần chú ý tăng cường khối đại đoàn kết các 
dần tộc anh em trong đại gia đình dân tộc 
Việt Nam. Là một nước có nhiều dân tộc 
anh em cùng gắn bó, chung sống và phát 
triên, khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở 
nước ta từ trước đến nay luôn luôn gắn bó 
khăng khít và chặt chẽ. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, khối đại đoàn kết giữa các dân 
tộc anh em đã có sự trưởng thành vượt bậc. 
Sự bình đắng, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các dân tộc anh em trên đất nước ta 
ngày càng được thực hiện tốt và thu được 
nhiều thành tựu to lớn. Nhất là, trong thời 
kỳ đôi mới, khối đại đoàn kết các dân tộc 
anh em được nâng lên một tầm cao mới 
cả về nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn. 
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Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó 
khăn, Đảng, Nhà nước vẫn kiên trì chính 
sách ưu tiên, ưu đãi đối với đồng bào các 
dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng 
sâu, vùng xa... Nhiều chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn 
hóa, xã hội... đã đưa sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của đồng bào lên một nhịp 
độ mới. Hệ thống CƠ sở hạ tầng Ở miền núi 
đã có bước phát triển tích cực, đời sống vật 
chất và tinh thần của các dân tộc thiểu số 
đã có mặt được cải thiện đáng kể. Cụ thể là, 
trong kinh tế, Đảng và Nhà nước đã trợ giá, 
trợ cước phí vận tải, giảm thuế ; g1laO đất, 
giao rừng ; : gIÚp: vôn, kỹ thuật, hỗ trợ 
chuyển dịch cơ câu kinh tế, phát huy thế 
mạnh sản xuất hàng hóa... Trong văn hóa 
giÁo đục, bằng nhiều phương thức, chúng 
ta mở thêm trường lớp, cung cấp dụng cụ 
giảng dạy, sách giáo khoa ; vận động cán 
bộ vùng thấp bám trụ giúp đỡ vùng cao, 
vùng sầu vùng xa... Trong lĩnh vực phát 
triển y tẾ, văn hóa, chúng ta từng bước 
hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc 
sức khỏe cho đông bào, hướng dẫn nhân 
dân thực hiện lối sống mới ngày càng văn 

minh và tiến bộ. Hệ thống đài phát thanh 
và truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số 
đang được quan tâm phát triển ; xóa vùng 
trắng văn hóa, xóa đói giảm n heo, xóa mù 
chữ, bảo toàn ngôn ngữ, chữ viết, bảo vệ 
truyền thống văn hóa quý báu của các dân 
tộc thiểu số, giúp họ hòa nhập với cộng 
đồng... 

Có thể nói, Đảng, Nhà nước ta đã làm tất 
cả những gì có thể làm được để đồng bào 
các dân tộc thiểu số chủ động vượt lên, 
thực hiện sự bình đắng và hợp tác giúp đỡ 
lẫn nhau, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội... Có lẽ chưa bao giờ bức tranh hòa 
hợp dân tộc ở nước ta lại có được những 
øam màu tươi sáng và rực rỡ như ngày nay. 
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Đó là kết quả sinh động của các chính sách 
chăm lo lợi ích chính đáng các tâng lớp 
nhân dân, các cộng đồng dân cư, các vùng, 
miễn, thu hẹp dần sự cách biệt trong đời 
sống, làm cơ sở cho hòa hợp, đoàn kết toàn 
dân của Đảng và Nhà nước ta. Những điều 
đó đã khẳng định quyết tâm rất cao của 
Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện sự 
bình đẳng, hợp tác giúp đỡ CáC dân tộc anh 
em cùng tiến bộ và phát : triển ; khẳng định 
tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa các dân 
tộc Việt Nam cùng nhau thực hiện mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. 

Để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, 
Đảng, Nhà nước ta cũng rất chú ý đến việc 
thực hiện đoàn kết giữa đồng bào có tín 
ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Là một 
đất nước có truyền thống lâu đời về lòng 
nhân hậu, mặc đù có nhiều tôn giáo khác 
nhau, nhưng đồng bào ta vẫn luôn luôn hòa 
hợp và cùng phát triển. Ngay từ khi giành 
được chính quyền (1945), Đảng và Nhà 
nước ta, đứng đầu là Bác Hồ vĩ đại, đã luôn 
luôn thực hiện đoàn kết giữa đồng bào 
lương và giáo ; tôn trọng tự do tín ngưỡng, 
tự do tôn giáo, ngăn chặn mọi sự bài xích 
hay kỳ thị tôn giáo, tín ngưỡng... Điều quan 
trọng nhất là, đảm bảo đời sống ấm no, 
hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân, thực 
hiện khẩu hiệu "tốt đời đẹp đạo"... Chính vì 
lẽ đó, các tôn giáo ở Việt Nam tôn tại và 
hoạt động bình thường. Nhiều đồng bào có 
đạo và các chức sắc tôn giáo đã tham gia 
tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Trong những năm đối mới, VIỆC 
thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân, 
tôn trọng mọi sự khác nhau về tôn giáo, tín 
ngưỡng đã đưa đất nước vượt qua khó 
khăn, đứng vững trước những thách thức 
mới. Đặc biệt gần đây, sức mạnh đó đã 
đây lùi mọi âm mưu và hành động của các 
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thế lực đen tối, định dùng tôn giáo cũng 
như vấn đề dân tộc vào mục đích chính trị 
xấu xa và tàn bạo hỏng chia rẻ khối đại 
đoàn kết toàn dân. Thắng lợi này là bài học 
kinh nghiệm bổ ích, quý báu đối với Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta trong việc thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân. 

Để thực hiện thành công sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta 
cân phải chú ý duy trì phát triên tình đoàn 
kết trong cộng đồng người Việt Nam đang 
sống ở nước ngoài ; thực hiện đoàn kết với 
các nước anh em, bâu bạn trong khu vực và 
trên thế giới, nhất là với các nước láng 
giềng. Đảng, Nhà nước ta đã hết sức coi 
trọng việc tuyên truyền để đông bào Việt 
Nam đang định cư ở nước ngoài hiểu được 
tinh hình trong nước, hướng về quê hương, 
gốp phần tích cực xây dựng đất nước. 
Đảng, Nhà nước ta cũng. luôn mong muốn 
đồng bào sống xa Tổ quốc phát huy truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc, công hiến tài 
năng, trí tuệ cho nơi mình đang cư trú và 
tuân thủ nghiêm chính luật pháp nước sở 
tại... đã được các nước hoan nghênh, ủng 
hộ và được bà con sống xa Tô quôc hưởng 

ứng... Gần đây, ‹ các hoạt động giao lưu văn 
hóa, hợp tác đầu tư, làm ăn kinh tẾ, các 
hoạt động nhân đạo, từ thiện... sôi nổi và 
có hiệu quả của nhiều cá nhân, tô chức của 
đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở 
nước ngoài, là bằng chứng hùng hồn về 
việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân, øÓp 
phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại 
độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa 
dạng hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam 
sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các 
nước trong cộng đồng quốc tế phần đầu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển. Với sự 
hợp tác quốc tế, vị thế của chúng ta trong 
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khu vực và trên thế giới được củng cố và 
tăng cường, tạo cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước Càng thêm vững 
chắc. Trong bối cảnh “toàn cầu hóa" với 
việc thực hiện đoàn kết quốc tẾ, chúng ta 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu 
vực theo tinh thần phát huy nội lực, nâng 
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc 
lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích dân tộc, tăng cường tiềm lực 
quốc phòng, øiữ vững an ninh quôc gia, giữ 
øìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi 
trường. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan 
trọng của công cuộc đổi mới đất nước dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Có thể nói, đường lối đối mới của Đảng 
ta dựa trên cơ sở trung thành và sáng 
tạo với các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - 
Lề-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó có 
Việc tăng cường đại đoàn kết toàn dân để 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được thực 
tế khẳng định là đúng đắn, là cách mạng. 


Để phát huy hơn nữa thành quả của 
công cuộc. đổi mới, trong thời gian tới, 
chúng ta cân chú ý một sô vấn đề CƠ bản 
nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn 


^ 


dân : 

Một là, thống nhất mục tiêu chung của 
khối đại đoàn kết toàn dân là, độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện : 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, 
dân chủ, văn minh. Trong đó, rất coi trọng 
động lực trực tiếp là lợi ích vật chất và tinh 
thần hợp pháp của nhân dân trên cơ sở kết 
hợp hài hòa các lợi ích. cá nhân, tập thể và 
xã hội. Vậy vấn đề là, cần tiếp tục xây dựng 
cơ chế, quy định cụ thể hơn nữa ở từng Câp, 
từng ngành, địa phương, cơ sở sao cho môi 
cá nhân, tập thê và cộng đồng đều nhận 
được lợi ích hài hòa. Chỉ có thế, chúng 
ta mới thực hiện được sự đoàn kết và sự 
đoàn kết đó mới thật sự bền vững. Nhu cầu 
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vật chất và tinh thần của nhân dân lao động 
luôn đòi hỏi không ngừng được nâng cao. 
Đó là quy luật. Cho nên, chúng ta không 
thể thỏa mãn với những øì đã đạt được hôm 
nay mà cần phải đầy mạnh hơn nữa cuộc 
vận động toàn xã hội thi đua sản xuất. và 
tiết kiệm để có điều kiện nâng cao đời sống 
của nhân dân. 

Hai là, đổi mới và hoàn thiện chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước. Chúng ta thực hiện đại đoàn kết 
toàn dân không chỉ dựa vào mục tiêu, vào 
chủ trương, mà điều quan trọng là phải dựa 
vào cơ sở pháp lý của Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đường lối, 
chính sách. của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Do đó, để thực hiện đại đoàn kết theo 
hướng đúng đắn, không TƠI VàO "tả" hay 
hữu” khuynh hoặc xuôi chiều tuỳ tiện, cần 
luôn luôn đổi mới và hoàn thiện mọi chủ 
trương, chính sách của Đảng ; hoàn thiện 
hơn nữa hệ thống luật pháp của Nhà nước 
một cách thường xuyên. Chúng ta có luật 
pháp, đường lối, chủ trương, chính sách 
song rất cần tổ chức học tẬp, tuyên truyền 
sâu rộng trong nhân dân, và thực hiện nó 
đầy đủ, nghiêm chính trong cuộc sống. Khi 
Đảng ta trở thành đảng câm quyên thì mối 
quan hệ giữa Đảng và nhân dân thể hiện 
trước hết và chủ yếu ở mối quan hệ giữa 
chính quyền và nhân dân. Chính quyên 
phải trở thành công cụ hữu hiệu nhất để 
thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân. 
Tổ chức và hoạt động của các cơ quan đại 
điện quyên lực của dân từ trung ương đến 
cơ sở phải thể hiện rõ trách nhiệm của 
mình trong việc thúc đây tỉnh thần và bảo 
đảm vững chắc nhăm xây dựng và phát 
triển khối đại đoàn kết toàn dân. 


Ba là, tiếp tục đôi mới phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể 
nhân dân, các hội quần chúng. Các tô chức 
này phải thu hút được đông đảo các tầng 
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lớp nhân dân trong xã hội thực hiện một 
cách năng động, sáng tạo các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, làm 
sống động hơn nữa các phong trào thi đua 
yêu nước hiện nay như: “xóa đói giảm 
nghèo `, ", "xóa mù chữ", đoàn kết xây dựng 
đời sông văn hóa mới”... và nhiều phong 
trào khác, từ nông thôn đến thành thị, từ 
miền biển đến rừng núi, từng xóm ngõ, 
đường phố... một cách hiệu quả hơn và 
vững chắc hơn. 

Bốn là, coi việc phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, trong đó sự lãnh đạo của 
Đảng giữ vai trò quyêt định. Đảng cần phải 
đối mới nội dung, hình thức, phương pháp 
lãnh đạo các tổ chức ; quân chúng và tập hợp 
nhân dân đoàn kết xung quanh mình. 
Thông qua việc thường xuyên chỉnh đốn 
Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê 
bình, mỗi cán bộ đảng viên phải gần dân, 
tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, theo 
phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, 
làm dân tin", xứng đáng là hạt nhân của 
khối đại đoàn kết toàn dân. Trong nội bộ, 
Đảng phải luôn luôn giữ được sự đoàn kết 
nhất trí cao. Đảng phải là tô chức tiên 
phong, mỗi cán bộ đảng viên phải gương 
mẫu thực hiện đoàn kết ; xây dựng quan 
điểm, tác phong, phương pháp công tác 
phù hợp với yêu câu tăng cường khôi đại 
đoàn kêt toàn dân. 

Trong Di chúc, Bác Hồ kính yêu đã căn 
dặn Đẳng ta: phải giữ gìn sự đoàn kết 
trong Đảng như giữ gìn "con ngươi ` của 
mắt minh. Ngày nay, tư tưởng của Người 
về đại đoàn kết vẫn nhắc nhở, thúc giục 
chúng ta như một mệnh lệnh đối VỚI môi cả 
nhân, tô chức của Đảng trong vị thế và vai 
trò là người lãnh đạo đưa sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, của dân tộc ta đến thắng 
lợi vẻ vang. 
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THANG VĂN PHÚC" - NGUYÊN MINH PHƯƠNG"" 


GHỊ quyết Hội nghị Trung ương 3 

(khóa VIII) và Nghị quyết Đại hội IX 

của Đảng đã đề ra nhiệm vụ "xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, 
có năng lực” và "hoàn thiện chế độ công vụ, 
quy chế cán bộ, coi trọng cả năng lực và đạo 
đức". Do đó, việc tiến hành nghiên cứu các 
luận cứ khoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của 
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 
dân, vì dân là việc làm hết sức cấp thiết. 

I - Nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa của dân, do dân, vì dân và yêu câu 
đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhà 
nước 

1 - Mặc dù còn phải tiếp tục nghiên cứu về 
các nguyên tắc, đặc điểm của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do 
dân, vi dân mà chúng ta đang xây dựng, 
nhưng bước đầu có thể nhận dạng một số đặc 
trưng cơ bản của nó. Đó là tổ chức công 
quyền trong hệ thống chính trị của xã hội 
công dân, được xây dựng trên nên tảng các tư 
tưởng pháp lý tiến bộ của nhân loại và các 
nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
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Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về xây 
dựng Nhà nước kiểu mới. Cụ thể là, tôn trọng 
và đảm bảo trên thực tế các quyền và tự do cơ 
bản, các lợi ích hợp pháp, danh dự và nhân 
phẩm của công dân ; sự ngự trị của pháp luật 
trong các lĩnh vực sinh hoạt xã hội ; tính tối 
cao của luật pháp trong các lĩnh vực tổ chức 
và hoạt động của nhà nước ; quyền lực nhà 
nước được phân định thành quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp trong tô chức bộ máy 
nhà nước, đảm bảo cơ chế kiêm soát quyền 
lực để tránh sự lộng quyền của các cơ quan 
nhà THƯỚC ; chủ quyền của nhân dân đối với 
quyên lực nhà nước, tất cả quyên lực nhà 
nước thuộc về nhân dân. 


Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền 
XHCN của dân, do dân, vì dân đặt ra cho nền 
hành chính nước ta những nhiệm vụ to lớn và 
cấp bách trong tổ chức và hoạt động theo 
hướng pháp quyền. Đó không chỉ là yêu cầu 
cải cách nên hành chính theo hướng xây 
dựng một nên hành chính dân chủ, trong 
sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại 


* TS, Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
** TS, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ 
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hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo 
đúng nguyên tắc mà còn là xây dựng đội ngũ 
cân bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có 
đủ phẩm chất và năng lực công tác để họ thực 
sự trở thành công bộc của dân, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước. 

Một trong những nguyên tắc cơ bản của 
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 
dân, vì dân là mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật và công dân được quyên làm tất cả 
những gì mà pháp luật không cấm ; cán bộ, 
công chức chỉ được làm những gì mà pháp 


luật quy định. Theo đó, cân bộ, công chức 


trong bộ máy nhà nước được trao quyền đê 
thực thi công vụ. Đông thời, cán bộ, công 
chức có bốn phận phục vụ xã hội và công 
dân ; chịu những ràng buộc nhất định do liên 
quan đến chức trách đang đảm nhiệm. Họ có 
thể không được hưởng một số quyền lợi mà 
một người công dân bình thường được hưởng 
và còn có thê bị truy cứu trách nhiệm không 
chỉ bởi hành vi vi phạm pháp luật mà còn do 
những thiếu sót, sai lầm hoặc chậm trễ trong 
việc thi hành công vụ. Hơn nữa, tủy theo lĩnh 
vực hoạt động, cán bộ, công chức phải tuân 
thủ những chuân mực đạo đức nghề nghiệp 
nhất định. Nhằm đề cao trách nhiệm của 
những người thực thi công quyền, hạn chế 
những hành vi lạm quyền, lộng quyền, Nhà 
nước còn đòi hói công khai hóa hoạt động 
của các cơ quan nhà nước và những người 
năm giữ chức vụ, đặt các hoạt động đó dưới 
sự giám sát (trực tiếp hoặc gián tiếp) của 
nhân dân. 

Vì vậy, tất yếu phải hình thành một khuôn 
khô pháp lý cho hoạt động của cán bộ, công 
chức, trong đó xác định rõ quyền lợi, nghĩa 
vụ, trách nhiệm cũng như các điều kiện đảm 
bảo cho việc thực thi công vụ của họ. Chế độ 
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công vụ phải được xây dựng trên cơ sở bảo 
đảm những quyền lợi thỏa đáng đi kèm với 
những đòi hỏi khắt khe về khả năng chuyên 
môn và tỉnh thần trách nhiệm của cán bộ, 
công chức. Đồng thời, cần xây dựng thể chế - 
cơ chế quản lý cán bộ, công chức phù hợp 
với nên hành chính hiện đại, được thê hiện 
thông qua các văn bản quy phạm pháp luật 
về công chức, công vụ... 

2 - Chúng ta đang xây dựng Nhà nước 
pháp quyên XHCN của dân, do dân, vì dân 
trong điều kiện một đảng duy nhất cầm 
quyên. Do đó, Đảng phải thống nhất lãnh đạo 
công tác cân bộ và quản lý đội ngũ cán bộ 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời 
phát huy trách nhiệm của Nhà nước, của các 
cơ quan nhà nước trong quản lý, phát triển 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức. Từ lâu, vấn đề cán bộ, công chức đã 
được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là 
nhân tố quyết định sự thành bại của cách 
mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của 


chế độ ; là khâu then chốt trong quá trình xây 


dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. 

Vì vậy, vấn đề đổi mới và thể chế hóa 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác cán bộ vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng 
vừa là nhu cầu cấp bách hiện nay. Thực hiện 
quản lý cán bộ, công chức băng pháp luật, 
cán bộ, công chức dù ở cấp nào, là đảng viên, 
là công dân đều phải gương mẫu chấp hành 
pháp luật nhà nước. Có công được khen 
thưởng, có tội bị xử phạt theo luật, bất kể 
người đó là ai, ở cương vị công tác nào. 
Không cho phép một cá nhân hoặc tô chức 
nào được lợi dụng chức quyền để bao che, 
trục lợi, châm chước cho người phạm tỘI. 
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Mặt khác, chúng ta tiến hành xây dựng 
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 
dân, vì dân trong điều kiện phát triển kinh tế 
thị trường định hướng XHCN, thực hiện đây 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
dưới sự tác động mạnh mẽ của xu hướng 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, với những 
thành tựu phát triển vượt bậc của công nghệ 
thông tin. 

Bối cảnh đó vừa là điều kiện thuận lợi vừa 
là thách thức to lớn đối với yêu cầu hiện đại 
hóa, chuyên nghiệp hóa nền công vụ của 
nước ta. Nó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công 
chức trong bộ máy nhà nước phải có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, đồng thời có những đối 
mới tương ứng nhằm thích nghi, đủ khả năng 
giải quyết mối quan hệ giữa phát triên kinh tế 
và đảm bảo công bằng xã hội theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

3 - Để xây dựng được nên công vụ chính 
quy, hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức 
vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo 
đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến 
thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó 
với nhân dân, một mặt phải chú trọng nghiên 
cứu, khảo sát, gắn bó với thực tiễn, đánh giá 
đúng thực trạng kinh tế - xã hội nói chung 
và đội ngũ cân bộ, công chức nhà nước nói 
riêng ; mặt khác, phải tích cực nghiên cứu lý 
luận, trước hết là nắm vững những quan điêm 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt 


Nam về vị trí, vai trò người cán bộ cách 


mạng cũng như yêu cầu đào tạo, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, 
xác định hệ thống các yêu cầu, tiêu chuẩn 
của cán bộ, công chức đáp ứng các đòi hỏi 
của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, 
do dân, vì dân. Đồng thời, phải tìm hiểu 
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những bài học kinh nghiệm về việc tuyển 
chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, 
cũng như nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng 
nên công vụ chính quy, hiện đại của các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 

II - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
nhà nước đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 
dân, vi dân 

Do đặc điểm của hệ thống chính trị nước 
ta, đội ngũ cán bộ, công chức bao gồm toàn 
bộ những người làm việc trong các cơ quan 
công quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội và các tô chức sự nghiệp phục vụ 
lợi ích công, đã qua tuyển dụng và được bô 
nhiệm, đảm trách một công việc thường 
xuyên trong một công sở nhà nước hay tô 
chức chính trị, chính trị - xã hội ở trung ương 
hoặc địa phương, ở trong nước hay ở nước 
ngoài được xếp vào một ngạch, bậc và hướng 
lương từ ngân sách nhà nước. 

Vì vậy, đây không chỉ là đội ngũ công 
chức hành chính, công chức ngành tư pháp 
mà còn là đội ngũ cán bộ, công chức trong 
các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đông 
nhân dân các cấp, trong các cơ quan đẳng, 
đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, công 
chức khối sự nghiệp văn hóa, xã hội, y tế, 
giáo dục, khoa học, công nghệ, cũng như cần 
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các tô 
chức kinh tế nhà nước... Đồng thời, theo tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 
khóa IX, chúng ta còn có đội ngũ cân bộ, 
công chức cấp cơ sở : xã, phường, thị trấn. 

Với tính chất phức tạp và quan trọng của 
vấn đê đặt ra và phạm vi cần nghiên cứu rộng 
lớn như vậy, bước đầu chúng tôi đề cập đến 
một số giải pháp cơ bản sau : 


H 
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1- Tiến hành tông kết, đánh giá thực trạng 
đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để thấy 
được toàn diện thực chất các mặt mạnh, mặt 
yếu, các thiếu hụt cần bổ sung, hoàn thiện 
của đội ngũ này. Trên cơ sở định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, xu hướng 
phát triển của thế giới, xây dựng dự báo sự 
phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức đáp 
ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Cần phân loại cán bộ, công chức để tiến 
hành nghiên cứu, phân tích tính chất đặc thù 
của lĩnh vực hoạt động, đánh giá thực trạng 
số lượng, chất lượng của từng loại đối tượng. 
Xây dựng định hướng quy hoạch, kế hoạch 
phát triên cán bộ, công chức cả về cơ cấu, 
tiêu chuẩn, trình độ chức danh. Phân biệt rõ 
công chức hành chính và viên chức sự nghiệp 
để có những chính sách và cơ chế tài chính 
thích hợp áp dụng cho hoạt động của cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp. Đông thời, 
phân biệt công chức với những cân bộ làm 
việc trong các cơ quan bầu cử, dân cử, các 
đoàn thể, trong cơ quan của Đảng, trong Êác 
doanh nghiệp nhà nước. Đây là điều kiện căn 
bản để xây dựng chế độ công vụ nhà nước và 
cũng là điều kiện hình thành một đội ngũ 
công chức có trinh độ chuyên môn cao, thạo 
việc, ôn định, đảm nhiệm các chức trách 
trong bộ máy hành chính và tư phâp của 
Nhà nước. 

2 - Tiếp tục thê chế hóa chiến lược, đường 
lối, chính sách cán bộ của Đảng phù hợp với 
yêu cầu quản lý công tác cán bộ theo pháp 
luật. Hoàn thiện chế độ công vụ, quy chế 
công chức, tiến đến xây dựng Luật Công vụ 
làm cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xây 
dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. 
Đổi mới và đưa vào nền nếp việc quản lý, sử 
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dụng cân bộ, công chức bao gôm tuyên chọn 
đâu vào hoặc chê độ bâu cử, đánh giá, sử 
dụng, bô nhiệm, miên nhiệm, luân chuyên, 


đào thải và chế độ đãi ngộ. Thực hiện việc thi 


tuyên theo những quy định chặt chẽ bảo đảm 
được tính công bằng, công khai, tạo điều kiện 
thuận lợi cho những người có nguyện vọng, 
tài năng, đức độ trong xã hội có cơ hội ngang 
nhau để trở thành cán bộ, công chức. Nội 
dung và hình thức thi tuyển phải linh hoạt, 
không rập khuôn, máy móc, tùy theo từng 
loại cán bộ, công chức và lĩnh vực hoạt động, 
đảm bảo thu hút được nhân tài thực sự vào 
làm việc trong bộ máy nhà nước. 

Quán triệt những quan điểm, yêu cầu về 
việc đánh giá, sử dụng cán bộ của Đảng để 
bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng ngành, 
nghề, trình độ đào tạo, đánh giá khách quan 
các mặt ưu, khuyết điểm của cán bộ. Sắp xếp 
đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức 
danh, thay thế những cán bộ, công chức yếu 
kém về năng lực, thoái hóa về phẩm chất đạo 
đức. Thực hiện chế độ bổ nhiệm công chức, 
đặc biệt là công chức lãnh đạo có thời hạn. 
Dựa trên cơ sở quy hoạch đề thực hiện việc 
luân chuyển cán bộ theo phương châm rèn 
luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ thông qua 
thực tiễn công việc ; đồng thời, từng bước 
điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng 
cường được cân bộ cho những địa bàn, lĩnh 
vực có nhu cầu cấp bách. Xây dựng quy chế 
đạo đức và chế độ trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ. 

3 - Đôi mới chính sách tạo nguồn và đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước. 
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ 
chính trị của cơ quan, đơn vị mà bồi dưỡng, 
đào tạo cán bộ ; gắn đào tạo với quy hoạch sử 
dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng đào tạo, 
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cải tiến nội dung chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng, hướng trọng tâm vào những kiến thức 
cơ bản cân thiết đối với cán bộ, công chức 
như lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà 
nước, quản lý kinh tế, kiến thức pháp luật 
trong cơ chế thị trường, tin học, ngoại ngữ và 
các kỹ năng tác nghiệp hành chính. v.v.. 
Kiện toàn mạng lưới các cơ quan làm công 
tác đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên 
chuẩn và hệ thống giáo trình cập nhật những 
tri thức mới, hiện đại, phù hợp yêu cầu thực 
tiễn quản lý kinh tế - xã hội hiện nay và xu 
thế hội nhập quốc tế. 

4 - Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát 
hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài cho nền 
công vụ. "Hiên tài là nguyên khí quốc gia”. 
Các vua tài giỏi đời xưa luôn luôn chăm lo 
nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đấp thêm 
nguyên khí. Ngày nay, vai trò của người cán 
bộ, công chức ngày càng tăng lên cùng với 
quy mô các vấn đề xã hội và sự đa dạng phức 
tạp của công nghệ thông tin. Hoạt động của 
họ có tác động quan trọng, rộng khắp và trực 
tiếp tới mọi lĩnh vực đời sống cũng như mọi 
công dân của xã hội. Do đó, phải tuyển chọn 
những cá nhân ưu tú, những người có đủ đức 
độ, thanh liêm, hết lòng phụng sự nhân dân 
và có năng lực để đảm đương các công việc 
được giao. Đó còn là một yêu cầu cấp bách 
trong điều kiện diễn ra sự cạnh tranh gay gắt 
về nhân lực, về thu hút "chất xám"giữa khu 
vực công và khu vực tư nhân, giữa đòi hỏi 
phát huy nội lực của đất nước và mở rộng 
đầu tư của nước ngoài. 

Phát hiện nhân tài phải đi đôi với đào tạo, 
bôi dưỡn ø Và tạo điều kiện thuận lợi để họ phát 
huy hết khả năng của mình, phục vụ tốt nhất 
xã hội. Coi trọng thực tài, thường xuyên xem 
xét, đánh giá kết quả thực tế công việc và thực 


hiện chỉ trả thù lao thỏa đáng theo kết quả lao 
động và cống hiến. Khuyến khích sự tôn vinh 
của toàn xã hội đối với những tài năng, có 
nhiều cống hiến cho nhân dân và đất nước. 

5 - Đảm bảo những điều kiện cho việc 
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của cán bộ, 
công chức nhà nước. Thực hiện cài cách cơ 
bản chế độ tiền lương nhằm khuyến khích 
cân bộ, công chức làm việc tận tụy, trung 
thành, công tâm. Phân biệt cơ chế tiền lương 
giữa hành chính và sự nghiệp, giữa tiền lương 
và chính sách xã hội. Sửa đối những bất hợp 
lý trong thang, bảng lương theo hướng thù 
lao thỏa đáng cho những công việc phức tạp, 
đòi hỏi trình độ cao và kích thích, động viên 
cân bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Một hệ thống tiền lương hợp lý và thỏa đáng 
mới góp phần khuyến khích tỉnh thần trách 
nhiệm cao và phát huy tính tích cực, sáng tạo 
của cá nhân. Điều chỉnh tiền lương tương ứng 
với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và mức tăng 
thu nhập trong xã hội theo quan điểm trả 
lương đúng cho người lao động là đầu tư cho 
phát triển. 

6 - Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp 
quản lý cân bộ, công chức. Phân định rõ 
thâm quyền, trách nhiệm của các cơ quan 
quản lý và cơ quan sử dụng cán bộ, công 
chức, khắc phục tình trạng vừa phân tán, 
chồng chéo vừa thiếu tập trung, thống nhất 
như hiện nay. Thực hiện nguyên tắc người 
phụ trách công việc có quyền hạn và trách 
nhiệm trong việc tuyên chọn, sử dụng cân bộ, 
công chức dưới quyền. Củng cố, kiện toàn 
các cơ quan làm công tác nhân sự, xác định 
rõ trách nhiệm và mối quan hệ của các cơ 
quan tham mưu của Đảng và Chính phủ về 
công tác cán bộ. Ứng dụng công nghệ tin học 
vào việc quân lý cán bộ, công chức... C) 
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Một số giải Đáp HÂng 040 biệu quả 
CHUYỀN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở NƯỚC TA 


I, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - một yêu 
câu bức xúc hiện nay 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) là 
một yêu cầu tất yếu trong quá trinh thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta 
hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một 
nên kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ 
nhanh đòi hỏi phải xác định được một 
CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan 
hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các 
vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh 
tế. CCKT Có ỹ nghĩa thiết thực trong việc 
thúc đây nền kinh tế phát triển đa dạng, năng 
động, phát huy các lợi thế, tiềm năng về 
nguôn nhân lực, vật lực và tài lực. CCKT 
quốc dân có nhiều loại và tùy theo mục đích 
nghiên cứu, quản lý có thể xem xét dưới các 
góc độ khác nhau. Nhưng dù thuộc loại nào, 
CCKT quốc dân cũng là sản phâm của phân 
công lao động xã hội, nó được biểu hiện cụ 
thê dưới hai hình thức cơ bản nhất là phân 
công lao động theo ngành và phân công lao 
động theo lãnh thổ. Hai hình thức phân công 
lao động xã hội này gắn bó với nhau, thúc 
đây quá trình tiến hóa chung của nhân loại. 
Mọi sự phát triên của phân công lao động 
theo ngành kéo theo sự phân công lao động 
theo lãnh thô. Phân công lao động theo lãnh 
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thổ, với đầy đủ các yếu tố về dân số, đặc 
điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, phong tục tập 
quán của mỗi vùng sẽ tạO điều kiện để 
chuyên môn hóa sản xuất, hỗ trợ cho các 
ngành phát triển, hình thành các cơ sở sản 
xuất kinh doanh để khai thác và phát huy thế 
mạnh ở từng vùng lãnh thổ. Trình độ phát 
triển của phân công lao động xã hội trong 
mỗi dân tộc là thước đo trình độ phát triển 
chung của dân tộc đó. 

Như vậy, cách tiếp cận về CCKT xuất 
phát từ cẫu trúc bên trong của nó qua quá 
trình tái sản xuất mở rộng của nền kinh tế, 
bao hàm các mối quan hệ kinh tế đa đạng và 
phức tạp, được nhin nhận trên quan điểm hệ 
thống không chi mang tính chất số lượng mà 
còn mang tính chất về mặt chất lượng. Nó 
không chỉ là mối quan hệ riêng lẻ của từng 
bộ phận kinh tế mà phải là những quan hệ 
tông thê của các bộ phận cấu thành nên kinh 
tế bao gồm các yếu tố kinh tế, các lĩnh vực 
kinh tế, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, 
các thành phần kinh tế. 

Cơ cấu kinh tế phải được hiểu là tổng thể 
các mối quan hệ chủ yếu về chất lượng và số 
lượng tương đối ôn định của các yếu tố hoặc 


* GS, TSKH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân 
sách của Quốc hội 
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các bộ phận của lực lượng sản xuất và các 
quan hệ sản xuất trong một hệ thống nhằm 


tái sản xuất xã hội với những điều kiện xã. 


hội nhất định, trong một khoảng thời gian 
nhất định. Như thế, CCKT bao giờ cũng 
được đặt trong những điều kiện không gian 
và thời gian cụ thê, trong điều kiện tự nhiên - 
kinh tế - xã hội cụ thể và thích hợp với mỗi 
nước, mỗi vùng hoặc có thê của mỗi doanh 
nghiệp. CCKT không bất biến mà luôn có sự 
vận động, chuyển dịch cần thiết đề ngày 
càng hợp lý hơn. Mọi sự duy tri quá lâu hay 
sự thay đôi quá nhanh chóng CCKT, không 
phù hợp với những biến đối tự nhiên - kinh 
tế - xã hội, đều ảnh hưởng đến hiệu quả 
của quá trình sản xuất kinh doanh, ngăn cản 
tăng trưởng kinh tế. Việc duy trì hay thay 
đôi CCKT không phải là mục đích mà là 
phương tiện để đạt được sự tăng trưởng và 
phát triển kinh tế. 

Chuyển dịch CCKT là sự thay đối của 
CCKT từ trạng thái này sang trạng thái khác 
cho phủ hợp với môi trường phát triển. Yêu 
cầu của sự chuyên dịch này là phải xác định 
các bộ phận hợp thành CCKT và tỷ lệ quan 
hệ giữa các bộ phận đó một cách hợp lý. Cụ 
thể là phải xác định rõ mối quan hệ giữa các 
ngành kinh tế quốc dân, quan hệ giữa các 
thành phần kinh tế và quan hệ giữa các vùng 
lãnh thô, trong đó quan hệ giữa các ngành 
kinh tế quốc dân có ý nghĩa quan trọng. 
Chuyển dịch CCKT của nước ta hiện nay 
được thực hiện theo định hướng giảm dân tỷ 
trọng của ngành nông nghiệp và tăng nhanh 
tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng 
và dịch vụ trong GDP. 

II. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước 
ta thời gian qua 

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược ồn định 
và phát triên kinh tế - xã hội (1991 - 2000), 
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CCKT ở nước ta đã có nhiều thay đổi theo 
hướng tích cực. Những lợi thế so sánh trong 
từng ngành, từng vùng đã từng bước được 
khai thác và phát huy, gÓP phân thúc đây 
kinh tế phát triển VỚI tốc độ cao, ồn định 
và cải thiện đời sống nhân dân. Tỷ trọng 
các ngành kinh tế trong GDP đã có những 
thay đổi đáng kể : nông - lâm - ngư nghiệp 
đã giảm từ 38,7% năm 1990 xuông còn 
27,2% năm 1995, 24,3% năm 2000 và 23% 
năm 2001 ; công nghiệp và xây dựng đã tăng 
khá nhanh, từ 22,7% năm 1990 lên 28,7% 
năm 1995, 36,6% năm 2000 và 38% năm 
2001 ; dịch vụ tăng từ 38,6% năm 1990 lên 
44,1% năm 1995 và sau đó năm 2001 giảm 
xuống còn 39%. Đến năm 2000, các vùng 
kinh tế trọng điểm đóng góp khoảng 50% 
giá trị GDP cả nước ; 75 - 80% giá trị gia 
tăng công nghiệp và 60 - 65% giá trị gia 
tăng dịch vụ. Các vùng kinh tế trọng điểm 
bước đầu đã có tác dụng làm động lực cho sự 
phát triển của cả nước. Nhiều vùng sản xuất 
nông sản hàng hóa tập trung và vùng sản 
xuất công nghiệp tập trung đã hình thành. 
Vùng Đông Nam Bộ đóng góp 33,2% GDP 
cả nước, vùng đồng bằng sông Hông đóng 
góp 22,2%, vùng đồng bằng sông Cửu Long 
193% ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 
miền Trung 15,1% ; : vùng miền núi trung du 
phía Bắc 6, 6%; , vùng TâyN guyên 3, 6%. Cơ 
cầu sản xuất trong nội bộ môi vùng cũng đã 
có những chuyển biến theo chiêu hướng tích 
cực. Các thành phần kinh tế được khuyến 
khích phát triển. Kinh tế nhà nước tiếp tục 
được đổi mới, sắp xếp lại, bước đầu hoạt 
động có hiệu quả hơn, phát huy được vai trò 
tích cực và chủ động trong các hoạt động 
kinh tế - xã hội, năm 2000 đã đóng góp 
khoảng 39% GDP. Kinh tế tập thê được tô 
chức lại theo Luật Hợp tác xã nên nhiều 
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hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Một số 
mô hình liên kết giữa hợp tác xã nông 
nghiệp với các cơ sở chế biến đã ra đời, thu 
hút đáng kể lực lượng lao động ở cả thành 
thị và nông thôn. Kinh tế cá thể, tiểu chủ 
trong các lính vực nông, lâm, ngư nghiệp, 
công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ phát triển nhanh. Khu vực kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài, là một bộ phận 
không tách rời trong sự nghiệp phát triển 
kinh tế Việt Nam, những năm qua đã có 
bước phát triển khá, tạo thêm một số mặt 
hàng mới, thị trường, mới, tăng thêm sức 
cạnh tranh của sản phẩm, đã SÓP phân quan 
trọng vào các thành tựu kinh tế - xã hội của 
đất nước. 


Sự chuyển dịch CCKT của nước ta trong 
những năm qua đã mang lại những kết quả 
đáng khích lệ, phát huy lợi thế so sánh trong 
từng ngành, từng vùng, tạo nguồn thu cho 


ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thúc. 


đây công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được về 
chuyên dịch CCKT trong từng ngành, từng 
vùng chưa tạo bước đột phá về chất lượng 
và hiệu quả phát triên. Từ tình hình thực 
tiễn trên, có thê rút ra một số nhận xét tổng 
quát sau đây : 

Một là, tỷ trọng của sản xuất nông 
nghiệp, nhất là cây lúa trong cơ cấu nông, 
lâm, ngư nghiệp, vẫn còn khá lớn (chiếm 
trên 80% giá trị sản xuất toàn ngành). Cơ 
câu cây trồng, vật nuôi chưa có sự thay đối 
đáng kể, sản phẩm nông nghiệp vẫn đơn 
điệu, ứng dụng khoa học công nghệ còn ít, 
chất lượng kém, giá thành cao đã trực tiếp 
hạn chế khả năng tiêu thụ trong và ngoài 
nước. Công nghiệp hóa nông nghiệp và 
nông thôn chậm được thực hiện. Sản xuất 
nông nghiệp theo kiểu truyền thống, lạc hậu, 
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phương thức. canh tác giản đơn, . ngành nghề 
kém phát triển, năng suất cây trồng, vật nuôi 
còn thấp. Tỷ trọng chăn nuôi đạt 18 - 19% 
giá trị sản phẩm nông nghiệp là quá thấp. 
Một số loại cây phục vụ cho công nghiệp 
như cói, đay, cao su... còn tăng chậm hoặc 
khó khăn trong khâu tiêu thụ. Ngành thủy 
sản phát triển chưa đồng bộ cả về nuôi trồng 
(giống, cơ sở nuôi, thức ăn...), đánh bắt, chế 
biến và các dịch vụ khác. Công tác điều tra 
tài nguyên, quy hoạch chung cho lĩnh vực 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói chung và 
các ngành nghề, cây con nói riêng, nhất là 
về quy Ì hoạch đất đai, việc xác định giống 
cây, giống con phù hợp với các điều kiện 
về thô nhưỡng, khí hậu và môi trường để 
làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện 
các phương án chuyển đối cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp chưa được tiến hành đồng bộ, 
khẩn trương. 

Hai là, sản xuất công nghiệp phát triển 
chậm, chưa ôn định. Tốc độ tăng trưởng toàn 
ngành mới đạt bình quân hằng năm là 12,2% 
(thấp so với mục tiêu đề ra 14 - 15%), còn 
thiếu nhiều yếu tố và cơ sở cho phát triển lâu 
dài, hội nhập và cạnh tranh. Cơ câu ngành 
công nghiệp và cơ cấu sản phẩm công 
nghiệp chậm chuyên dịch theo hướng hiệu 
quả để tăng sức cạnh tranh và phát huy lợi 
thế của từng ngành sản xuất công nghiệp. 
Công tác dự báo, xây dựng và quản lý quy 
hoạch công nghiệp chưa tốt, dân tới sự phát 
triên quá mức trong một số ngành như xi 
măng quy mô nhỏ, mía đường, lắp rấp xe 
gắn máy 2 bánh, ô-tô, rượu, bia,... Việc hình 
thành và phát triên có chọn lọc một số ngành 
công nghiệp nặng mà ta có điều kiện vẫn 
chưa thực hiện được. Một số ngành công 
nghiệp then chốt như cơ khí chế tạo, công 
nghiệp đóng tầu, công nghiệp luyện kim... 
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phát triển chậm. Sản phẩm công nghiệp làm 
ra tính theo đầu người còn thấp nhưng đã có 
hiện tượng tồn đọng, dư thừa làm cho sản 
xuất cầm chừng. 

Ba là, dịch vụ phát triển chậm so với 
tiềm năng và khả năng có thê khai thác. Tỷ 
trọng các ngành dịch vụ trong GDP có xu 
hướng giảm, trong đó thương nghiệp chỉ 
chiếm khoảng 14,5% GDP. Như vậy là quá 
thấp. Dịch vụ vận tải, kho bãi, thông tin liên 
lạc có những bước tiến khá nhanh, nhưng 
cũng chỉ chiếm gần 4% GDP. Ngành du 
lịch, khách sạn mới đóng góp khoảng 3,1% 
GDP, còn tình trạng yêu kém cả về cơ sở vật 
chất lẫn phương thức hoạt động. Các loại 
hình dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, 
bảo hiểm... chậm phát triển và đóng góp vào 
GDP không nhiều. 

Bốn là, trong cơ cấu thành phần kinh tế 
còn có nhiều bất hợp lý. Khu vực kinh tế nhà 
nước chiếm đại bộ phận trong các ngành 
quan trọng, giành vị trí có lợi nhất trong 
kinh doanh và được hưởng nhiều ưu đãi của 
Nhà nước, nhưng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh kém (có đến 60% doanh nghiệp nhà 
nước hoạt động chưa thực sự có hiệu quả). 
Đó là điều đáng lo ngại. Trong khi đó, khu 
vực kinh tế hợp tác, kinh tế dân doanh chậm 
được củng có và phát triển, các cơ chế chính 
sách còn đối xử chưa công bằng giữa khu 
vực nhà nước và phi nhà nước, lam cho các 
thành phần kinh tế dè dặt trong đầu tư, chưa 
phát huy mạnh nội lực, chưa thực sự khuyến 
khích mọi thành phần kinh tế mạnh dạn bỏ 
vốn vào phát triển sản xuất kinh doanh. 

Năm là, cơ cấu vùng lãnh thô chưa phát 
huy mạnh lợi thế của từng vùng. Trong việc 
hình thành CCKT có hiệu quả của mồi vùng 
và mối liên kết với các vùng khác còn bất 
cập. Các vùng động lực tuy đã có bước tiễn 
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mới nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò là 
"đầu tàu" lôi kéo các vùng khác cùng phát 
triển. Các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa 
chuyển dịch CCKT còn quá chậm và hiệu 
quả thấp, đời sống vật chất và tinh thần của 
dân cư ở các vùng này còn gặp rất nhiều 
khó khăn. 

Những tôn tại nói trên do nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là, quy 
hoạch định hướng cho việc xây dựng kế 
hoạch phát triển và hình thành CCKT còn 
nhiều mặt yếu kém. Phương pháp luận và 
phương pháp xây dựng các luận chứng quy 
hoạch chưa được, xác định hoàn chính nên 
chất lượng quy hoạch bị hạn chế, có phần 
mang nặng tính chủ quan, duy ý chí ; chưa 
chú trọng tính cân đối, hiện thực, chưa tính 
được nhu cầu thị trường và hiệu quả nên tác 
dụng của quy hoạch trong nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực chưa tốt, thậm chí gây ra lãng 
phí lớn. Mặt khác, tính pháp lý của quy 
hoạch còn lỏng léo, chưa thực hiện thống 
nhất ở các ngành, các cấp và chưa có sự phối 
hợp chặt che giữa trung ương và địa phương, _ 
g1ữa các địa phương trong cùng một vùng. 
Vấn đề định hình CCKT, cơ cấu sản xuất 
của từng vùng, từng ngành còn nhiều lúng 
túng ; khả năng phân tích, dự báo, đánh giá 
các nguôn tiềm năng của từng vùng, từng 
ngành, từng sản phẩm còn hạn chế, đã làm 
tăng thêm sự lúng túng trong việc xác định 
CCKT, cơ cấu cây trông, vật nuôi. Chưa chú 
trọng tìm các cơ chế chính sách, các biện 
pháp nhằm phát huy tiềm năng của từng 
vùng, từng ngành, gắn kết giữa sản xuất với 
thị trường tiêu thụ. Các nguôn lực của Nhà 
nước dành cho chuyên dịch CCKT còn hạn 
chế, chưa đủ sức để cơ cấu lại nhanh nền 
kinh tế, vốn đầu tư từ NSNN có ý nghĩa 
quan trọng nhưng còn quá ít (chỉ chiếm 


17 


(Q{giuên eữu - rao đổi 


khoảng 5Š - 6% GDE) mà VIỆC SỬ dụng chúng 
lại kém hiệu quả. Các nguồn vôn khác tập 
trung cho mục tiêu chuyển dịch CCKT chưa 
nhiều, Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách 
hấp dẫn để tạo lập và thu hút các nguồn vốn 
cũng như khai thác lợi thế của từng vùng 
nhằm tạo ra CCKT hợp lý, hiệu quả cao. 

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu 
quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời 
gian tới 

Để đây mạnh và thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu chuyên dịch CCKT, phát huy 
lợi thế, tăng tính cạnh tranh, tính hiệu quả 
trong từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm 
và trong toàn bộ nên kinh tế, khai thác tối đa 
các nguôn lực của đất nước, tạo việc làm cho 
người lao động, nâng cao mức sống các tầng 
lớp dân cư, tôi xin kiến nghị một số giải 
pháp sau : 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác 
quy hoạch, gắn quy hoạch với kế hoạch để 
thúc đấy chuyển đổi nhanh CCKT. Giải 
pháp này đòi hỏi các tỉnh, thành phố trong 
cả nước phải rà soát lại các quy hoạch tông 
thê phát triển kinh tế - xã hội trong từng 
vùng, từng tỉnh, thành phố ; cập nhật các dự 
báo, xem xét lại các khả năng hiện thực, xác 
định lại CCKT theo hướng phát huy các 
nguồn tiềm năng trong, vùng, gắn kết sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm và nâng cao mức 
sống của dân cư. Sớm hoàn thiện và công 
khai hóa quy hoạch các vùng sản xuất cây, 
con đặc sản, các vùng cây cân thanh lý, 
trồng mới có chất lượng và năng suất cao, dễ 
tiều thụ. Thực hiện một số chính sách ưu đãi 
về thuế, tiền thu từ đất đê khuyến khích đầu 
tư theo quy hoạch chuyên đôi CCKT. Các 
bộ, ngành ở trung ương cần nhanh chóng tổ 
chức lại và tăng cường đội ngũ cân bộ có 
năng lực, trình độ đề nâng cao chất lượng 
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công tác dự báo, nhất là dự báo thị trường 
trong nước và ngoài nước, cập nhật và thông 
báo thường xuyên những dự báo cho các địa 
phương, các ngành hàng, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh... giúp họ điều chỉnh kịp thời cơ 
câu sản xuất. Rà soát lại tất cả các quy, hoạch 
ngành và sản phẩm quan trọng để bố sung, 
điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, đi 
đôi với tăng cường chỉ đạo thực hiện theo 
đúng quy hoạch, bảo đâm kỷ cương trong 
công tác quy hoạch, tránh: tình trạng "quy 
hoạch một đằng kế hoạch một nẻo", dẫn tới 
phá vỡ quy hoạch và gây hậu quả xấu. Các 
ngành, các địa phương có trách nhiệm 
hướng dẫn doanh nghiệp, khuyến khích các 
nhà đầu tư phát triển theo quy hoạch nhưng 
cũng tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch 
một cách tủy tiện, gây tác động xấu đến 
chiến lược và quy hoạch m= triên chung 
Của Cả nước. 


Thứ hai, tăng nhanh nguồn vốn đầu tư 
hướng vào các mục tiêu chuyển dịch CCKT 
trong các ngành, các vùng kinh tế. Các 
chương trình đầu tư trong 5 năm tới (2001 - 
2005) cần hướng vào mục tiêu thúc đây 
nhanh việc chuyên đôi cơ cấu sản xuất, cơ 
câu sản phẩm trong các ngành kinh tế, các 
vùng kinh tế, trước hết là trong nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn, trong công nghiệp và 
các ngành dịch vụ. Việc đầu tư cho cơ sở hạ 
tầng, phát triền nguồn nhân lực, khoa học và 
công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển 
các lĩnh vực văn hóa, hỗ trợ đầu tư cho vùng 
miền núi, vùng khó khăn... cũng phải hướng 
vào mục tiêu tạo khả năng chuyển dịch 
CCKT nhanh chóng. Nếu chỉ dựa vào nguồn 
vốn đầu tư từ NSNN thì không đủ và không 
thê đủ sức làm thay đổi CCKT. Tuy nhiên, 
việc sử dụng hiệu quả nguôn vốn ngân sách 
theo một cơ cấu thích hợp sẽ là một giải 
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pháp Cực kỳ quan trọng thu hút các nguồn 
vôn khác cùng đầu tư chuyển dịch CCKT. 
Do vậy, các bộ, ngành, địa phương cần rà 
soát và xây dựng chương trình đầu tư bằng 
vốn ngân sách cho thật hiệu quả, đúng đối 
_ tượng ; vốn đầu tư từ NSNN và vốn tín dụng 
ưu đãi cần tập trung hỗ trợ chương trình 
giống cây, con, đối mới và áp dụng công 
nghệ hiện đại vào chuyển dịch cơ câu sản 
xuất ; ưu tiên cân đối vốn cho các cơ sở hạ 
tầng thiết yếu để thúc đấy chuyển dịch 
CCKT trong từng vùng, từng ngành. Tăng 
nguôn vốn tín dụng đầu tư ưu đãi để thực 
hiện kiên cố hóa kênh mương, xây dựng cơ 
sở hạ tầng làng nghề, nuôi trồng thủy sản và 
giao thông nông thôn, nâng câp và xây dựng 
mới các cơ sở chế biến, trang bị lại thiết bị 
cho các cơ sở công nghiệp có lợi thế để thúc 
đầy nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu từng 
sản phẩm. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng nguôn nhân 
lực, phát triển khoa học và công nghệ để tạo 
điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch CCKT. 
Cần khẳng định vai trò rất quan trọng của 
khoa học và công nghệ trong VIỆC thúc đây 
tăng trưởng kinh tế, tác động để chuyển đôi 
nhanh CCKT, cơ cấu sản phẩm trong từng 
vùng, từng ngành và trong toàn bộ nên kinh 
tế. Do vậy, cần nhanh chóng đôi mới cơ chế 
quản lý khoa học và công nghệ ; tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, 
các viện nghiên cứu trực tiếp ký hợp đồng 
VỚI CÁC CƠ SỞ sản xuất, các địa phương trong 
việc nghiên cứu đề tài ; thực hiện cơ chế 
thưởng thích đáng cho những công trinh có 
tác động lớn, mang tính khoa học và thực 
tiến cao. Hỗ trợ kinh phí cho các viện 
nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu phục vụ 
trực tiếp cho việc chuyển đổi CCKT, cơ cấu 
sản xuât. Tăng kinh phí đào tạo, nhật là đào 
tạo mới và đào tạo bô sung đội ngũ lao động 
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có chất lượng cao, đặc biệt chú trọng đội 
ngũ công nhân lành nghè, giỏi việc, làm chủ 
được nhưng công nghệ mới để hỗ trợ đắc lực 
cho việc chuyển dịch CCKT. Ở nông thôn, 
cần mở rộng các hình thức đào tạo nghề, gắn 
chặt với chuyển giao công nghệ mới, chuyên 
Ø1ao các quy trình sản xuất, quy trình canh 
tác... để làm cơ sở cho việc chuyển đối cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp. Đào tạo chủ 
nhiệm hợp tác xã, huy động lực lượng tri 
thức trẻ về nông thôn, vùng sâu, vùng xa đề 
tăng thêm chất lượng nguôn nhân lực, làm 
nòng cốt trong việc thay đối cách làm ăn, tạo 
thế và lực mới cho chuyên dịch CCKT. 

Cuối cùng, đổi mới công tác chỉ đạo, 
điều hành trong quá trình thực hiện chuyển 
dịch CCKT: Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng 
quyết định đến SỰ thành bại của quá trình 
thực hiện chuyển. dịch CCKT. Trước hết, 
cần quán triệt và nhất quản một số vấn đề cơ 
bản có tính nguyên tắc như quan điểm phát | 
triển, mô hinh phát triển, CCKT, cơ cấu đầu 
tư trong toàn bộ nên kinh tế theo từng giai 
đoạn để làm căn cứ cho các ngành, các vùng 
lãnh thổ, các địa phương xác định CCKT 
phủ hợp. Một số quan hệ trên tầm vĩ mô như 
tích lũy, đầu tư, tiêu dùng, đầu tư trong 
nước, đầu tư nước ngoài, quốc doanh và 
ngoài quốc doanh, mục tiêu cập bách và 
mục tiêu lâu dài... cần được thống nhất trong 
nhận thức và trong điều hành của các ngành, 
các cấp. Chính phủ ban hành các cơ chế, 
chính sách theo hướng khuyến khích, dự 
báo các khả năng, hỗ trợ nguồn vốn, nguồn 
nhân lực để tập trung cho việc chuyển dịch 
CCKT ; xây dựng chương trình hành động 
cụ thể về chuyển dịch CCKT, cơ cấu sản 
phẩm. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 
định kỳ và tăng cường chế độ kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện luật pháp, các cơ chế, 
chính sách đã được ban hành. C1 
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NHỮNG YÊU CÂU ĐỐI VỚI TRÍ THÚC 
TRŨNG SỰ NGHIỆP N6 NGHIỆP HŨA, HIẾN ĐẠI HŨA 


Ự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa 

học - công nghệ hiện đại mà đặc 

trưng cơ bản nhất của nó là khoa học 

đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp dẫn 
tới tất yếu sẽ làm xuất hiện kinh tế tri thức, 
mà trong đó việc sản xuất và trao đổi được 
dựa trên cơ sở tri thức, thông tin và lực 
lượng sản xuất ngày càng được quốc tế hóa 
sâu rộng. Với lợi thế chưa từng có của kinh 
tế tri thức, các nước đang phát triển sẽ rút 
ngắn quá trinh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Bởi vì, bất kỳ nước đang phát triên 
nào, nếu biết đề cao yếu tố "tri thức" và 
"thông tin”, tập trung các ngành công nghệ 
cao và dựa vào chúng để tiến hành công 
nghiệp hóa thì hoàn toàn có thể rút ngắn 


được thời gian công nghiệp hóa, hiện 


đại hóa. Chính sự vận dụng và phát huy 
những thành quả của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ đã làm cho nhiều quốc gia 
"cất cánh". 

Vấn đề đặt ra là, các nước đang phát triển 
phải lựa chọn công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo con đường nào để có hiệu quả nhất và 
lực lượng nào sẽ đóng vai trò chủ đạo, 
quyết định trong quá trinh này ? Nói cách 
khác, các nước ây phải lựa chọn đột phá 
khẩu ở đâu và thông qua nguôn nhân lực 


NGÔ ĐỈNH XÂY * 


trọng yếu nào ? Qua nghiên cứu những kinh 
nghiệm thành công của các' nước công 
nghiệp mới (NIC$), người -ta thấy rằng 
chính trí tuệ (giáo dục và trí thức) là nhân tố 
nội sinh chủ yếu làm nên sự thành công của 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
các nước đó. Theo báo cáo của Ngân hàng 
thế giới, trong những năm qua, quá trình 
nâng cao trí tuệ có quan hệ với tăng trưởng 
kinh tế. Người ta thấy rằng, giáo dục thúc 
đây tăng trưởng kinh tế là điều chắc chắn. 
Mỗi người lao động cứ đến trường thêm một 
năm là có thể làm tăng hơn 10% tiền công. 
Ở Hàn Quốc, một năm mỗi người lao động 
học thêm sẽ làm cho sản lượng trang trại 
tăng 2%, còn ở Ma-lai-xi-a là 5%. Giáo dục 
góp phần vào tăng trưởng kinh tế thông qua 
cả năng suất lao động của mỗi cá nhân nhờ 
nâng cao trình độ và quan điêm của họ lẫn 
tích lũy kiến thức. Vai trò của giáo dục có 
thể được tính bằng cách so sánh sự khác biệt 
giữa sản phẩm của một cá nhân làm ra trong 
cùng một đơn vị thời gian trước và sau khi 
ca nhân đó học một khóa đào tạo với chi phí 
cho khóa đào tạo. Kết quả này gọi là tỷ suất 


* TS, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
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lợi nhuận xã hội khi đầu tư vào giáo dục, 
mặc đù nó chưa phản ánh được tất cả lợi ích 
xã hội và những ảnh hưởng bên ngoài. Thực 
tế cho thấy, tỷ suất lợi nhuận giáo dục rất 
cao ở những nước có thu nhập vừa và thấp. 
Tình hình mỗi nước một khác, nhưng nhìn 
chung, ở các nên kinh tế chưa phổ cập giáo 
dục cơ sở, tỷ suất lợi nhuận của giáo dục 
tiểu học là cao nhất, sau đó là giáo dục 
trung học và cuối cùng là đại học. Rất thú vị 
là, những nước đã phố cập giáo dục tiểu học 
có mức tăng trưởng cao đều có xu hướng 
cho thấy tỷ suất lợi nhuận của giáo dục 
trung học cao hơn của giáo dục tiểu học. 
Cùng với giáo dục, lực lượng trí thức đã 
góp phần quyết định vào sự thành công của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cả các nước 
phát triền cũng như ở các nước đang phất 
triển. Nếu tính số lượng nhà khoa học và kỹ 
sư trên triệu dân thì ở Nhật là 3 548, ở Mỹ 
là 2 685, ở châu Âu là 1 632, ở châu Mỹ 
La-tinh là 209, ở các nước Á Rập là 202, ở 
châu Á (trừ Nhật) là 99, ở châu Phi là 53 0). 
Điều đó có nghĩa là các nước càng phát 
triển thì tỷ lệ trí thức trong dân càng lớn. 
Khi phân tích yếu tố nào làm cho châu Phi 
không tăng trưởng được, Pôn Ken-nơ-đi 
cho rằng, hoàn cảnh dẫn đến sự tôi tệ là đầu 
tư hoàn toàn không tương xứng về nhân lực 
và yếu kém trong việc triển khai giáo dục, 
đào tạo, quản lý kinh doanh, tìm hiểu khoa 
học và năng lực kỹ thuật. Theo một báo cáo, 
chi phí cho nghiên cứu khoa học tính theo 
đầu người ở châu Phi không đạt 1 USD, 
trong khi ở Hoa Kỳ là 200 USD. Vì vậy, 
châu Phi luôn luôn đi sau phần còn lại của 
thế giới về khoa học, trong khi những nhà 
khoa học châu Phi khẩn thiết kêu gọi các 
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cấp. lãnh đạo hãy "trực tiếp nắm lấy khoa 
học và công nghệ như là nhân tố chủ chốt 
của sự thay đối xã hội", thì dường như ít ai 
nghe thấy. 

Ở nước ta, trí thức trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc có vai trò vô cùng 
quan trọng, là lực lượng cơ bản, hàng đầu 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Ngày 30-7-1994, Hội nghị lần thứ 7 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam (khóa VI) đã ra Nghị quyết số 
07/NQ-HNTUƯ về "Phát triển công nghiệp, 
công nghệ đến năm 2000 theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây 
dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn 
mới". Nghị quyết khẳng định : "Mục tiêu 
lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
cải biến nước ta thành một nước công 
nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, 
có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 
tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển 
của sức sản xuất, mức sống vật chất và tinh 
thần cao, quốc phòng - an ninh vững chắc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh". 

Ngày 24-12-1996, Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ 2 (khóa VIII) đã ra Nghị quyết số 
02/NQ-HNTƯ về "Định hướng chiến lược 
phát triển khoa học và công nghệ trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm 
vụ đến năm 2000". Nghị quyết đã khẳng 
định, đến năm 2020 phải phấn đấu xây dựng 
nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. 


(1) Xem Pôn Ken-nơ-đi : Chuẩn bị cho thế kỷ XXI, 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 307 
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Đề đạt được mục tiêu này, Đảng yêu cầu 
phải quán triệt những quan điểm sau đây : 

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
phải băng và phải dựa vào khoa học và công 
nghệ. Đảng và Nhà nước có chính sách đầu 
tư khuyến khích, hỗ trợ phát triển khoa học 
và công nghệ. 

- Trong quá trinh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phải phát huy năng lực nội sinh về 
khoa học và công nghệ kết hợp với tiếp thu 
thành tựu khoa học, công nghệ thế giới. 

- Xây dựng đội ngũ trí thức giàu lòng yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí và hoài 
bão lớn quyết tâm đưa Việt Nam trở thành 
nước công nghiệp như mục tiêu về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng đã nêu 
trong Nghị quyết. 

Về mô hình công nghiệp hóa ở nước ta, 
Đảng ta chủ trương không lặp lại những mô 
hình công nghiệp hóa cổ điển, mà tự tìm lấy 
một mô hình phù hợp với hoàn cảnh đất 
nước và điều kiện thế giới ngày nay. Để làm 
được việc ấy, giáo dục và khoa học phải tạo 
ra những con người đủ kiến thức, năng lực 
lựa chọn, thích nghi và sáng tạo công nghệ 
mới ; từ làm chủ công nghệ nhập, biến 
chúng thành công nghệ của mình đến tạo ra 
công nghệ mới và hiện đại hóa những công 
nghệ truyền thống, không ngừng phát triển 
lực lượng sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm 
với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, 
đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

Việc tìm kiếm mô hình đã khó, nhưng 
việc giải quyết những vấn đề chung cho các 
mô hinh công nghiệp hóa lại càng khó hơn. 
Để Việt Nam trở thành một nước công 
nghiệp hóa vào khoảng năm 2020 thì tốc độ 


9) 


Tạp chí Cộng sản 


tăng trướng trung bình từ nay tới đó là 
10%/năm. Điêm lại sự phát triển của các 
nước trên thế giới, chúng ta chưa thấy có 
nước nào giữ được mức tăng trưởng cao và 
bên vững suốt trong hơn 20 năm liên. Chỉ số 
tăng trưởng kinh tế 10% đặt phía trước 
chúng ta như một thách thức. Năm 1998, 
trước những biến động lớn về kinh tế trong 
khu vực, Việt Nam đã phải điều chỉnh 
xuống mức 7%. Thế là đến những năm sau 
1998, chúng ta phải cố gắng đạt trên 10%. 
Trong khi đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam xác định 
chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (2001 - 
2005) là : nhịp độ tăng GDP bình quân 
7,5%/năm. Quả thật, để đạt mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa như đã đề ra là một 
thử thách không nhỏ đối với Đảng và nhân 
dân ta nói chung, đối với đội ngũ trí thức 
nước ta nói riêng. 

Sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ trung 
bình 10%/năm là một thách đồ đối với toàn 
Đảng, toàn dân ta. Nhưng, vấn đề không chỉ 
là tăng trưởng để tạo ra GDP ngày càng lớn, 
mà còn nhằm đạt tới trình độ văn hóa và 
văn minh cao hơn. Đội ngũ trí thức Việt 
Nam sẽ là một trong những lực lượng chủ 
yếu đê gánh vác trọng trách này. Trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đội 
ngũ trí thức Việt Nam đã từng là lực lượng 
tiên phong, chủ yếu tiến công vào khoa học, 
kỹ thuật, chinh phục vũ khí kỹ thuật cao của 
địch, tăng năng suất, giảm giờ làm, hạ giá 
thành, tăng hàm lượng chất xám và độ tin 
cậy cho mỗi công trình, v.v.. Chính vì vậy, 
Đảng và dân tộc rất tin tưởng và yêu cầu đội 
ngũ trí thức nước ta phải tiếp tục là đội quân 
chủ lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
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hiện đại hóa đất nước. Hơn ai hết, đội ngũ 
tri thức Việt Nam thấy rõ trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mình đối với dân tộc, thấy rõ 
những yêu câu, những đòi hỏi rất cao, rất 
cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đối với mình, cũng 
như những nỗ lực lớn mà họ phải cố gắng 
vươn lên. 

Theo chúng tôi, để đáp ứng những yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa ở nước ta, đội ngũ trí thức Việt Nam 
cần có những phẩm chất và năng lực chủ 
_ yếu Sau : 

1 - Nghiên cứu và nắm vững chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ 
sở lý luận, kim chỉ nam cho hoạt động của 
minh. 

Người trí thức rất cần có thế giới quan và 
phương pháp luận đúng đắn, khoa học, cách 
mạng. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận khoa học 
định hướng chuẩn xác cho quá trình tư duy, 
hoạt động khoa học sáng tạo của người trí 
thức. Hơn nữa, chúng ta xây dựng đất nước 
Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa 
trên nên tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa 
chọn tất yếu của Đảng và dân tộc ta. Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam không 
có mục đích tự thân mà nhằm đạt đến mục 
tiêu cao cả là dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng, dân chủ, văn minh, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Trí thức cũng như toàn bộ 
những người lao động nước ta hiện nay 
đang hoạt động và chịu sự chi phối của cơ 
chế thị trường, song không phải theo định 
hướng tư bản chủ nghĩa mà là theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Yap chí Cộng sản 


Nghiên cứu khoa học phải làm luận cứ 
cho việc hoạch định đường lối chính sách 
của Đảng và Nhà nước ; không phải mang ý 
nghĩa thuần túy vì khoa học, càng không thể 
vì lợi ích cá nhân. Khoa học chỉ có giá trị 
thực sự khi nó nhằm phục vụ cho con người 
và xã hội. Đó chính là giá trị nhân văn đích 
thực của khoa học. Bởi vậy, nghiên cứu 
khoa học của trí thức nước ta "hướng vào 
việc giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, 
dự báo các xu thế phát triển, cung cấp luận 
cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, 
chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng con người, phát huy những 
di sản văn hóa dân tộc, sáng tạo những giá 
trị văn hóa mới của dân tộc Việt Nam" 9), 

Nghiên cứu tập trung vào những ngành 
mũi nhọn, có trọng điểm, không dàn đều, 


tràn lan. Sở dĩ phải như vậy là do : 


- Khoa học thế giới phát triển như vũ bão 
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những nước 
như nước ta khó có đủ điều kiện đồng thời 
đi sâu vào tất cả các ngành khoa học cùng 
một lúc. 

- Đội ngũ các nhà khoa học nước ta còn 
thiếu và yếu chưa đủ sức vươn tới toàn bộ 
hệ tri thức nhân loại. 

- Điều kiện vật chất - kinh tế - xã hội, 
nhất là trình độ tổ chức khoa học ở nước ta 
còn hạn hẹp chưa thể tạo ra môi trường 
đông đều cho tất cả các hướng nghiên cứu 
khoa học. 

Chính vì vậy, chúng ta phải "đi thắng 
vào công nghệ hiện đại đối với các ngành 
mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ 


(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 112 
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thích hợp, không gây ô nhiễm và khai thác 
lợi thế về lao động”. 

2 - Trí thức phải là người có trình độ 
chuyên môn giỏi kết hợp với khả năng tổ 
chức, quản lý, sử dụng những kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn. Căn cứ cho đòi 
hỏi này là : 

- Khoa học đã trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp trên thế giới cũng như ở trong 
nước. 

- Giá trị nghiên cứu khoa học được nhân 
lên gấp bội, nếu những kết quả nghiên cứu 


đó được đưa vào phục vụ ngay cho con - 


người và xã hội. 

- Khác với trước đây các nhà khoa học 
chỉ là những nhà chuyên môn thuần túy, 
ngày nay các nhà khoa học cần không chỉ 
nắm chuyên môn sâu mà còn biết tổ chức, 
quản lý quá trình nghiên cứu và đưa vào 
ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong 
thực tiễn nhằm làm cho quá trình nghiên 
cứu khoa học được khép kín. Ở Việt Nam 
càng cần như vậy, bởi khoa học và sản xuất 
ở nước ta đang còn khá xa nhau. 

3- Hiểu biết thực tế, nhạy cảm với những 
vấn đề do thực tế đặt ra, từ đó khái quát thực 
tế là một đòi hỏi đối với trí thức Việt Nam. 
Điều này rất quan trọng và cần thiết đối với 
trí thức khoa học lý luận và khoa học xã 
hội - nhân văn. Bởỡi vi, bản thân quá trình 
_xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một 
công việc rất mới mẻ, đa diện và phức tạp 
nên việc nhận thức đúng bản chất, con 
đường và bước đi của quá trình này là tối 
cân thiết để có thể giúp cho các nhà lãnh 


đạo vạch ra chủ trương, đường lối đúng để 


điều hành và thực hành quá trình đó. Khi 
tiền hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 


trong xã hội nảy sinh rất nhiều vấn đề mới, 
làm xuất hiện cả những hiện tượng tích cực 
lẫn tiêu cực. Vì vậy, cần có sự nhạy cảm, 
hiểu biết và nắm bắt thực tế để có thể đưa ra 
những giải pháp. nhăm phát huy mặt tích 
cực và hạn chế mặt tiêu cực của qua 
trình đó. 

4 - Trí thức phải có kiến thức tổng hợp 
(khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ) để 
giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra. 

Khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự 
nhiên đang xích lại gần nhau, đúng như dự 
đoán của các nhà kinh điển mác-xít. Bản 
thân mỗi vấn đề đặt ra hiện nay đều bao 
chứa trong nó rất nhiều vấn đề đòi hỏi phải 
có kiến thức tổng hợp mới có thể giải quyết 
được. Nhiều vấn đề nan giải như : ô nhiễm 
môi trường, mất cân bằng sinh thái, khủng 
hoảng năng lượng, dân số và việc làm... nếu 
chỉ có kiến thức ở mỗi lĩnh vực riêng rẽ nào 
đó đều không đủ. Rõ ràng, phải có cách tiếp 
cận liên ngành mới có thể đưa ra những giải 
pháp thỏa đáng. 

Những người lao động trí óc ở Việt Nam 
hiện nay hoạt động trong điều kiện quốc tế 
hóa các lĩnh vực trï thức khác nhau, nên một 
mặt phải thông thạo nhiều ngoại ngữ, mặt 
khác phải biết sử dụng các phương tiện 
kỹ thuật hiện đại (máy tính, mạng in-tơ-nét, 
E-mail...) để có thể tiếp thu và trao đổi với 
trí thức thế giới. Có như vậy, trí thức nước 
ta mới có thê cập nhật được tri thức hiện đại 
trên thế giới, từ đó biết tránh những con 
đường vòng mà những người đi trước đã 
vấp phải ; đồng thời, qua đó có thể rút ngắn 
quá trinh tự đào tạo và tự nghiên cứu của 
chính minh. 
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Ÿ và một số nước phương Tây 
đưa ra những chiêu bài nào là 
"nhân quyền Cao hơn chủ 
quyền", nào là "nhân quyền không biên 
giới", nào là "vấn đề nhân quyền về bản 
chất không còn được coi là việc thuộc 
nội bộ của một quốc gia'. Hơn nữa, họ 
còn Têu rao răng "cộng đồng quốc tế có 
quyền tiến công vào bên trong lãnh thổ 


AI VI PHIM NHÂN QUYỶN, 
AT VI PHIAM DÂN CHỦ ? 


TRẦN DUY HƯƠNG ° 


của một quốc gia để bảo vệ nhân quyền 
và giải tỏa tai họa", đê can thiệp "nhân 
đạo". Thử hỏi, nếu quả thực nhân quyên 
cao hơn chủ quyền, thì vì nhân quyền có 
thể không cần đến chủ quyền chăng ? Và 
không có chủ quyền quốc gia thì căn cứ 
vào đâu họ nhân danh quốc gia có "nhân 
quyền", để can thiệp vào quốc gia "vi 
phạm nhân quyền", căn cứ vào đâu để 
xác định sự tồn tại của một quốc gia độc 
lập ? Và khi chủ quyền của một quốc gia 
bị xâm phạm, chà đạp thì dân chủ, nhân 
quyên của quốc gia, dân tộc đó có còn 
được bảo đâm hay không ? 

Vậy thực chất cái gọi là "nhân quyền 
cao hơn chủ quyên”, "nhân quyền không 
biên giới”... ở đây là gì ? Đó chính là 
chiêu bài mà một số nước phương Tây, 
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đứng đầu là Mỹ, dùng làm cái cớ để "can 
thiệp nhân đạo” vào công việc nội bộ 
của các nước có chủ quyền, khi mà họ 
cảm thấy cái gọi là nhân quyền mang 
màu sắc thực dân đế quốc, siêu cường 
của họ bị vi phạm. 

Mỹ đã từng đem quân tràn vào Pa-na- 
ma lật đô Tổng thống nước đó ; đổ bộ 
và đàn áp phong trào cách mạng, lật đổ 
chế độ xã hội mới ở Grê- 
na-đa v.v... Tháng 12 năm 
1998, Mỹ vin vào cớ này, 
cớ khác dùng máy _DAY, 
tên lửa tấn công I-rắc và 
cho đến nay, họ vẫn đe 
dọa tấn công I-rắc bất cứ 
lúc nào với ý đồ nhằm lật 
đổ Tổng thống Sa-đam 
Hút-xen. Những ngày 
cuối tháng 3 năm 1999, 
với danh nghĩa cái gọi là "can thiệp nhân 
đạo: đề giải quyết vấn đề dân tộc, sắc 
tộc ở Cô-xô-vô, Mỹ và NATO đã cắt đứt 
đàm phán, tiền công xâm lược Nam Tư, 
hòng áp đặt yêu sách của Mỹ và NATO, 
biến Nam Tư thành nơi thí nghiệm hệ vũ 
khí mới của Mỹ. Họ đã giết chết hàng 
nghìn dân thường, tàn phá nhiều công 
trình văn hóa, y tế, nhiều công trình dân 
sự công cộng... 

Nhân danh "chủ nghĩa nhân đạo", 

“can thiệp nhân đạo”, Mỹ và NATO đã 
trắng trợn tiến cổng một quốc gia có chủ 
quyên, vi phạm công ƯỚC quôc tế. Nhiều 
người đặt vấn đề, liệu có thê có những 
vụ ném bom mang tính nhân đạo hay 


* Thiếu tướng, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng 
toàn dân 
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không, nhất là khi nhiều vụ "ném bom 
nhằm" vào khu dân cư, phá hủy bệnh 
viện, trường học, những công trình dân 
sinh, công trình văn hóa... làm chết hàng 
trăm dân thường và bao gia đình tan nát 
lâm vào cảnh màn trời chiếu đất... Gần 
đây, dư luận thế giới cũng cho rằng 
chính Mỹ đã bật đèn xanh cho I-xra-en 
xâm chiếm Pa-le-xtin, chà đạp lên quyền 
dân tộc tự quyết của dân tộc này, gây 
chết chóc đau thương cho biết bao gia 
đình dân lành vô tội. Đây phải chăng là 
những giá trị dân chủ, nhân quyên của 
Mỹ và phương Tây, hay là một hình thức 
biến tướng của chủ nghĩa thực dân mới. 
Vậy là đằng sau cái gọi là đấu tranh cho 
nhân quyền, nhân đạo đã lộ rõ âm mưu 
thâm độc của họ. 

Nếu chủ nghĩa thực dân trước đây 
đánh thành và chiếm đất để mở rộng 
thuộc địa, thi ngày nay họ can thiệp thô 
bạo vào nội bộ các nước bằng những âm 
mưu, thủ đoạn và hình thức khác nhau, 


không vì mục đích xâm chiếm lãnh thổ 


mà vi quan niệm giá trị. Có nghĩa là áp 
đặt giá trị "dân chủ", "tự do", "nhân 
quyên" của chủ nghĩa tư bản hiện đại, 
của nền chính trị cường quyền cho nước 
khác, biến các nước trở thành phụ thuộc 
vào cái gậy chỉ huy của họ. Nếu không 
chấp nhận quan niệm giá trị đó, họ sẽ 


tìm mọi cách gây sức ép bằng kinh tế; 


chính trị, kỹ thuật, công nghệ, v.v.., uy 
hiếp vũ trang thậm chí lật đổ hoặc áp đặt 
bằng vũ lực. Có thê nói, thực chất đó là 
những hành động của chủ nghĩa thực dân 
mới ngày nay, dưới danh nghĩa bảo vệ 
"dân chủ", "nhân quyền" của Mỹ và 
phương Tây. 
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Ở nước ta hiện nay, các thế lực thù 
địch đấy mạnh chiến lược "diễn biến hòa 
bình", hòng gây mất ổn định với mưu đồ 
gây. bạo loạn, lật đổ... Vấn đề dân chủ, 
nhân quyền được họ coi là một bộ phận 
quan trọng của chiến lược đó, nhằm mục 
tiêu lật đô chế độ xã hội chủ nghĩa và 
phá hoại độc lập dân tộc và chủ quyền 
quốc gia của ta. 


Dưới chiêu bài bảo vệ "dân chủ", 
"nhân quyền" họ tiến hành hoạt động 
phá hoại tư tưởng, tuyên truyền cho nền 
dân chủ tư sản và những nhân văn tư sản, 
giá trị phương Tây. Họ đang tìm mọi 
cách khoét sâu những khuyết điểm, sai 
lầm, thiếu sót của ta trên con đường xây 
dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, nhằm làm giảm niềm tin của nhân 
dân ta vào Đảng, vào chế độ. Họ khuyến 
khích, tập họp, hỗ trợ cho bọn phản động 
đội lốt tôn giáo, cùng bọn cơ hội, bất 
mãn, cực đoan, phát triển lực lượng, hình 
thành lực lượng đối lập và những tổ chức 
phản động để chống phá cách mạng 
nƯỚc ta, V.V.. 

Một thủ đoạn mà họ thường â ap dụng 
là tách riêng một số yếu tỐ của quyên 
con người, khuếch đại yếu tố đó lên, làm 
cho người ta hiểu lầm rằng quyền. con 
người chỉ có thế. Một trong những yếu I tố 
họ lựa chọn để khuếch đại lên là quyền 
tự do. Nhưng đó là tự do cá nhân, tự do 
ra báo tư nhân, tự do thành lập đảng phái 
đối lập, nhằm dẫn tới đa nguyên chính 
trị, đa đẳng đối lập, gây ra tỉnh hình 
chính trị - xã hội rối ren, hòng làm cho 
quân chúng nhân dân mất phương 
hướng. Rồi lợi dụng thời cơ đó, những 
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lực lượng này có thể đứng lên xóa bỏ sự 
lanh đạo của Đẳng Cộng sản và xóa bỏ 
chủ nghĩa xã hội. Thực tế này đã diễn ra 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây. 

Vừa qua, ngày 4 tháng 3 năm 2002, 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại công bố : Báo 
cáo về tình hình nhân quyên trên thế giới 
năm 2001, trong đó, phần liên quan đến 
Việt Nam dài 49 trang chỉ một giọng 
điệu là "Việt Nam vi phạm nhân quyên 
nghiêm trọng", "tỉnh hình nhân quyên ở 
Việt Nam xấu đi và tiếp tục có những vi 
phạm nghiêm trọng". Họ vu cáo Chính 
phủ Việt Nam "hạn chế quyền. riêng tư 
của công dân”. Họ gọi mấy phân tử đội 
lốt tôn giáo gây rối, làm mất ổn định an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vi 
phạm pháp luật, bị Tòa án Việt Nam xử 
tù là "những người đấu tranh cho dân 
chủ". Họ nhai lại luận điệu vu khống 
Việt Nam đàn áp người dân tộc thiểu 
số ở Tây Nguyên, đốt phá nhà thờ, cấm 
người dân tộc thiểu số hành đạo v.v. 
và v.v. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tự cho 
mình cái quyền phán xét tỉnh hình nhân 
quyền, dân chủ của các nước khác, trong 
khi chính Hoa Kỳ đang bị dư luận chỉ 
trích và không được bầu làm thành viên 
Ủy ban nhân quyền của Liên Hợp quốc. 
Điều mỉa mai là, những nước luôn đòi 
"can thiệp nhân đạo” vào công việc nội 
bộ của các nước khác đê giải quyết vấn 
đề "dân chủ, nhân quyền", thì chính họ 
lại vị phạm dân chủ, nhân quyền nhiều 
nhất đối với nhân dân nước họ. Gần đây, 
Cục điều tra dân số Mỹ đưa ra một số 
liệu là, nước Mỹ hiện có 46 triệu người 
sống dưới mức nghèo đói... Báo Liên 
hợp buổi sáng của Xin-ga-po cũng vừa 
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đăng một bài dưới cái tít lớn "Mười mâu 
thuần ảnh hưởng đến chính sách của 
chính quyền Bu-sơ". Trong đó có đoạn 
viết, Mỹ nêu cao "chủ nghĩa tự do", 
nhưng xã hội Mỹ biến thành "xã hội ma 
quỷ hiện đại", thanh niên Mỹ mơ hồ giữa 
cái thiện và cái ác, khiến văn hóa Mỹ căn 
côi, bạo lực, nghiện hút tràn lan khắp 
nước Mỹ. Như vậy, ở Mỹ hiện có không 
1 người không đủ điều kiện thực hiện 
quyên cơ bản của con người và quyền 
sông của con người bị đe dọa bởi chính 
sách bóc lột, đàn áp, bởi bạo lực tràn lan 
và các tệ nạn xã hội. Thế mà Mỹ vẫn lên 
án và rao giảng dân chủ, nhân quyền cho 
nước khác. 

Chúng ta nhận thức quyền con người 
cơ bản và trước hết là quyền được sống 
trong độc lập, tự do, thoát khỏi mọi ấp 
bức, bóc lột. Đảng ta và Bác Hồ đã lãnh 
đạo nhân dân ta, dân tộc ta đánh đuổi 
ngoại xâm, giải phóng dân tộc, giải 
phóng đất nước. Nhân dân ta, dân tộc ta 
được sống trong độc lập, tự do. Đó là 
nhân quyền cơ bản nhất, lớn nhất. Thế 
nhưng, chúng ta cũng hiểu rằng, có độc 
lập, tự do mà nhân dân không đủ cơm ăn, 
áo mặc, không được học hành, thì độc 
lập tự do cũng chắng có nghĩa lý gì như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng 
định. Do đó, Đẳng và Nhà nước ta đã cô 


_ găng làm tất cả những gì có thể làm được 


để chăm lo cho cuộc sống đích thực của 
con người. Vì con người là nhân tố quyết 
định, là động lực to lớn nhất, là chủ thể 
sáng tạo mọi nguôn của cải vật chất và 
tinh thần của xã hội. Hạnh phúc của con 
người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của 
Đang ta, Nhà nước ta. 
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Trong những năm qua, cùng với sự 
phát triển không ngừng về mọi mặt của 
đất nước, các quyền con người ở nước ta 
cũng ngày càng được hoàn thiện cả về 
mặt pháp lý, nội dung và điều kiện thực 
hiện. Kể từ khi ra đời (năm 1946) đến 
nay, Hiến pháp của nước Việt Nam đã 
được bô sung bốn lần vào các năm 1959, 
1980, 1992 và gần đây nhất 2001, VỚI 
những quy định rõ ràng về các quyền con 
người được Hiến pháp bảo vệ về dân 
sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; 
các quyên riêng đối với từng giới xã hội, 
đặc biệt là của trẻ em, phụ nữ, các dân 
- tộc thiểu số, quyền bình đẳng trước pháp 
luật của các tôn giáo... cũng đã được 
hoàn chỉnh thêm. Ở Việt Nam, các 
quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tự do hội họp, biểu tình, lập hội, 
- tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện 
và tôn trọng như Hiến pháp quy định. 

Từ năm 1986 đến nay, khi đất nước 
bước vào thời kỳ đổi mới, Quốc hội đã 
thông qua hơn 13 nghìn văn bản luật và 
- dưới luật, trong đó có 40 bộ luật và luật 
quan trọng như Bộ Luật Hình sự, Bộ 
Luật Tố tụng hình sự, Bộ Luật Dân sự, 
Bộ Luật Lao động, Bộ Luật Chăm sóc 
giáo dục trẻ em v.v. Tất cả những điều 
quy định tốt đẹp đó đã và đang trở thành 
hiện thực sinh động trong cuộc sống của 
nhân dân ta. 

Cùng với những nỗ lực bên trong, đến 
nay Việt Nam đã tham gia và đang thực 
hiện các cam kết theo tám công ước quốc 
tế cơ bản về quyền con người. Mọi công 
dân đều có quyên tham gia quản lý nhà 
nước, giám sát cân bộ, công chức và cơ 
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quan nhà nước ; quyền đóng góp ý kiến 


vào các chủ trương, chính sách, Hiến 
pháp, pháp luật, bày tỏ ý kiến về các hiện 
tượng tích cực và tiêu cực trong đời sống 
xã hội... Nhiều tô chức chính trị - xã hội 
như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, 
Phụ nữ, Công đoàn... và các tổ chức xã 
hội nghề nghiệp khác đều tự do hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật. Như vậy, không thể có cái gọi 
là "Chính phủ Việt Nam nhất quán theo 
đuổi chính sách quấy nhiễu, phân biệt 
đối xử, đe dọa, có các hình thức giam giữ 
đối với những cá nhân bày tỏ một cách 
hòa bình ý kiến bất đồng với chính sách 
của Chính phủ và Đảng". Phải khẳng 
định răng, ở nước ta không có tù chính 
trị, càng không có việc đàn áp chính trị 
như một số người có những dụng ý xấu 
rêu rao. Tuy nhiên, cũng như ở mọi nơi 
trên thế giới là một nước dân chủ, có kỷ 


, Cương pháp luật, mọi công dân đều bình 


đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước 
Hiến pháp và pháp luật ; mọi hành vi vi 
phạm pháp luật đều được xét xử theo 
pháp luật. Trong các nơi giam giữ phạm 
nhân hiện nay, có người là dân thường và 
cũng có người trước đây nguyên là cân 
bộ,. đảng viên, công chức nhà nước. Họ 
bị xử án vì vi phạm pháp luật. Thời gian 
qua, cũng có người nguyên trước đây là 


_ tu sĩ, cũng có người vôn không phải là tu 


sĩ, tín đồ một tôn giáo nào, nhưng đã có 
những hành động tán phát các tài liệu trái 
phép, nhen nhóm tổ chức để chống chính 
quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn 
dân, chống người thi hành công vụ, gây 
rối, đe dọa sự ổn định an ninh chính trị, 
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trật tự an toàn xã hội... Những người đó 
bị xử lý theo pháp luật vì họ là những 
người vi phạm pháp luật, chứ không phải 
vì họ theo một tôn giáo nào, hoặc vì họ 
hoạt động tôn giáo và lại càng không 
phải do họ bất đồng chính kiến về chính 
trị với Đảng và Nhà nước. 

Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng 
quyền tự do tín ngưỡng. Hiến pháp được 
Quốc hội và Chính phủ thể chế hóa 
thành các văn bản pháp luật với các nội 
dung hết sức cụ thể, rõ ràng : Nhà nước 
bảo hộ nơi thờ tự của các tôn giáo. Chùa 
chiền, nhà thờ bị chiến tranh hoặc thiên 
tai tàn phá được chính quyền các cấp tạo 
điều kiện sửa chữa hoặc xây mới ; tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc ấn loát kinh 
sách, các văn hóa phẩm tôn giáo, cho 
việc đào tạo các chức sắc tôn giáo. Nhà 
nước cho phép các giáo hội cử chức sắc 
đi học tập, bồi dưỡng ° Ở nước ngoài ; bảo 
đảm các hoạt động đối ngoại của các tôn 
giáo. Các tôn giáo được đi tham dự các 
cuộc hội nghị quốc tế của tôn giáo, được 
đón các đoàn tôn giáo nước ngoài vào 
thăm và làm việc, v.v. Hiện nay có 
khoảng 21 830 nơi thờ tự của các tôn 
giáo có hệ thống tô chức đang sinh hoạt 
thường xuyên bình thường, trong đó có 
khoảng 14 550 ngôi chùa, 5 456 nhà thờ 
Thiên chúa giáo, khoảng 500 nhà thờ 
đạo Tin lành, khoảng hơn 1 000 thánh 
thất Cao đài, 89 thánh đường Hồi giáo. 
Đó là chưa kê hằng nghìn nơi thờ tự của 
các tín ngưỡng truyền thống trong nhân 
dân. 

Không ai có thê phủ nhận được thực 
tế này. Điều đó bác bỏ luận điệu của các 
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thế lực thù địch cho rằng Chính phủ 
Việt Nam tước đoạt một cách cớ hệ 
thống quyền cơ bản tự do tôn giáo của 
công dân mình ; những người theo tín 
ngưỡng bị cấm tham gia vào các hoạt 
động tôn giáo, v.v. 

Chúng ta hiểu rằng, tôn trọng tự do tín 
ngưỡng chính là bảo vệ niềm tin của mọi 
tín đồ và đang đấu tranh kiên quyết với 
những kẻ khuấy đục niềm tin đó. Ngày 
nay, chính các thế lực đế quốc, thù địch 
lăm le chà đạp lên bao sinh mệnh con 
người bằng các loại bom, đạn và vũ khí 
giết người hàng loạt. Chúng đang mượn 
ngọn cờ dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, 
lợi dụng lòng tin và tín ngưỡng tôn giáo, 
lợi dụng những vấn đề dân tộc, sắc tộc 
kích động, gây chia rẽ, hận thù trong nội 
bộ quốc gia dân tộc để can thiệp, tiếp 
tay, nhen nhóm những lực lượng chống 
phá chế độ, hướng đất nước đi theo quỹ 
đạo của chúng. 

Chúng. ta khẳng. định rằng, trong cộng 
đồng quốc tế, mỗi dân tộc có quyền 
thiêng liêng là tự lựa chọn con đường 
phát triển và thể chế chính trị của mình ; 
tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế 
để nâng cao sự hiểu biết và lòng tin lẫn 
nhau, bảo đảm tăng cường các quyền dân 
chủ, quyền con người, tạo cơ hội đồng 
đều và bình đẳng cho các dân tộc và mọi 
người ngày càng phát triển toàn diện. Đó 
chính là yêu tố cơ bản tôn trọng và phát 
huy quyền dân chủ, quyền con người của 
mỗi quốc gia - dân tộc. Đi Tgược lại điều 
đó chính là đã vi phạm trắng trợn quyền 
dân chủ, quyền con người của quốc gia, 
dân tộc khác. 
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Xây dựng uà pUát triển 
Khoa ĐỌC Cính trị Việt Nam! - 
NHÌN TỪ THANH PHÔ HỖ CHÍ MINH 


HỤC tiễn chính trị, hoạt động chính trị 
| ở Việt Nam hết sức phong phú, sinh 
động, là cơ sở rất tốt để phát triển nền 
khoa học chính trị Việt Nam. Tuy mới triển 
khai mấy năm gần đây, nhưng nền Khoa học 
Chính trị Việt Nam - lấy chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng - đã 
khởi sắc, có tương lai phát triển mạnh mẽ. 
Khoa học Chính trị Việt Nam đã từng bước 
góp phần "giải đáp có sức thuyết phục những 
vấn đề lý luận và thực tiễn bức xúc do cuộc 
sống đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc ; cung cấp cơ sở khoa học vững 
chắc cho việc xác định đúng đắn, sáng tạo 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng và trong 
xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân 
dân ủng hộ mạnh mẽ và thực hiện nghiêm 
chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ...". 

Mặc dù vậy, trong thời gian vừa qua, 
"nhiều khi do thiếu hiểu biết lý luận, thiếu tri 
thức cơ bản và hệ thống về khoa học chính trị, 
thiếu văn hóa chính trị chúng ta có thể phạm 
những sai lầm đáng tiếc" 0), 

Trước hết, cần nhận thấy Khoa học Chính 
trị là một khoa học phức hợp, mà trên các lát 
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cắt của nó có hình bóng của nhiều môn khoa 
học xã hội và nhân văn. Nó bao hàm ba bộ 
phận : Lịch sử tư tưởng chính trị ; Khoa học và 
công nghệ chính trị ; Chính trị quốc tế. 

Ở bộ phận thứ nhất, lịch sử tư tưởng chính 
trị là lịch sử các quan điểm, các học thuyết 
chính trị được hình thành và phát triển trong 
chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại. 
Nghiên cứu lịch sử tư tưởng chính trị là làm cái - 
việc "ôn cố tri tân" với tỉnh thần phê phán hợp 
lý, để từ đó rút ra những tri thức và kinh 
nghiệm bổ ích cho hoạt động chính trị của 
chúng ta hiện nay. Như nhụy ngọt tinh túy của 
một đóa hoa, chất sữa ong chúa trong các loại 
mật, tư tưởng chính trị tiến bộ là dấu ấn đọng 
lại của các thời đại, là nền tảng vững chắc, để 
chắp cánh cho chúng ta đi đến những thành tựu 
to lớn, nhờ biết "đứng trên đôi vai của những 
người khống lô" của lớp lớp các bậc tiền nhân. 

Ở bộ phận thứ hai, chính trị với tư cách là . 
một khoa học, nghiên cứu các quy luật và tính 
quy luật trong sự hình thành, phát triển của 
chính trị, của quyền lực chính trị cùng những 


* TS Khoa học Chính trị, Trường đại học Luật TP Hồ 
Chí Minh 
(1) Xem Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 1, 1992, tr 3 - 8 
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cơ chế, phương thức, thủ đoạn sử dụng các quy 
luật đó trong xã hội được tổ chức thành nhà 
nước. Ở đây, nó vừa là cơ sở lý luận, lại vừa là 
phương pháp để nhà cầm quyền trị nước, an 
dân. 

Ở bộ phận thứ ba, chính trị quốc tế là một 
bộ phận không thể thiếu được của khoa học 
chính trị hiện đại, nhất là trong xu thế khách 
quan của toàn câu hóa về kinh tế và thời đại 
kinh tế tri thức. 

Bằng việc nghiên cứu có kết quả những vấn 
đề trên đây, khoa học chính trị góp phần phản 
ánh đúng đắn những tính quy luật và quy luật 
cơ bản nhất của đời sống chính trị trong khuôn 
khổ một nước cũng như quy mô thế giới. Dựa 
trên đó, sẽ hình thành mô hình lý luận về cơ 
chế vận dụng các quy luật chính trị, đề xuất 
những công nghệ chính trị được luận chứng 
một cách khoa học. Góp phần hình thành cơ sở 
khoa học cho các quyết sách chính trị của 
Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu phương pháp, 
phương tiện và những thủ thuật chính trị để các 
quyết sách chính trị trở thành hiện thực. Thâm 
định các quyết sách chính trị để từng bước 
hoàn thiện các quyết sách đó. 

Đông thời Khoa học Chính trị cũng góp 
phân hình thành các nhà chính trị chuyên 
nghiệp phần đấu cho sự nghiệp giải phóng con 
người và vì hạnh phúc con người ở nước ta. 
Trang bị mặt bằng kiến thức khoa học chính trị 
cho các tầng lớp, các thành phần xã hội để có 
nguồn nhân lực đủ bản lĩnh chính trị và văn 
hóa chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 
mới. 

Nói tóm lại, xây dựng và phát triển ngành 
Khoa học Chính trị Việt Nam thực sự là bước 

đi thích hợp trong điều kiện đất nước chuyên 
mình một cách tích cực và có hiệu quả trên 
con đường hội nhập và phát triển. 
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Để thực hiện được những nhiệm vụ nêu 
trên, Khoa học Chính trị ở nước ta phải luôn 
trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Cái cốt lõi 
của Khoa học Chính trị Việt Nam là : phải 
luôn lấy quyên lợi đất nước làm cái bất biến, 
để ứng phó với cái vạn biến của thế giới đương 
đại, nhằm tìm ra hệ thống giải pháp tối ưu cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho sự 
phát triển toàn diện của con người. 

Qua khảo sát thực tế ở một số trường đại 
học, viện nghiên cứu, bước đầu có thể nhận 
thấy Khoa học Chính trị được triển khai dưới 
các hình thức sau : 

l1 - Trong lĩnh vực đào tạo 

Từ năm 1996 đến nay, Nhập môn Khoa học 
chính trị được giảng dạy cho khoa Triết, 
trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, 
thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng 
như cho các lớp cao cấp chính trị của Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện 
TP Hồ Chí Minh. 

Tại Trường Đại học Luật TP Hô Chí Minh, 
Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý được giảng 
dạy cho sinh viên với tư cách là khoa học cơ 
sở cho các môn Lịch sử nhà nước và pháp luật 
thế giới, Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt 
Nam, Lý luận nhà nước và pháp luật. 

Tại trường Đại học Mở - Bán công TP Hồ 
Chí Minh, môn Thể chế chính trị các nước 
ASEAN được giảng dạy cho sinh viên khoa 
Đông - Nam Á học. Các môn Thể chế chính trị 
Ô-xtrây-li-a, Thể chế chính trị Trung Quốc, 
Thể chế chính trị Hàn Quốc, Thể chế chính 
trị Nhật Bản được giảng dạy tại khoa Đông 
phương học trường Đại học Khoa học Xã hội 
Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Các môn học này 
đã cung cấp một mảng tri thức chính trị quốc 
tế cho sinh viên, giúp họ có một hệ thống 
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tri thức lý luận về bang giao quốc tế, chính trị 
quốc tế. 

Ngay trong chương trình đào tạo cao học và 
nghiên cứu sinh, việc giảng dạy môn Lịch sử 
tư tưởng chính trị tại khoa Triết học, trường 
Đại học Khoa học xã hội Nhân văn cũng đã 
giúp cho người học hình thành một tổng thể tri 
thức về chính trị. 

Kết quả là, hàng ngàn sinh viên đại học ở 
những trường nói trên tốt nghiệp đại học, và 
nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh bảo 
vệ thành công học vị thạc sĩ, tiến sĩ và được 
lĩnh hội kiến thức khoa học chính trị trong 
hành trang tri thức của mình. 

2 - Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 

Các hướng nghiên cứu khoa học về khoa 
học chính trị cũng đã được triển khai khá toàn 
diện và đồng bộ. Các cuốn sách đã và đang 
xuất bản, các bài báo, đề tài nghiên cứu khoa 
học đã xoay xung quanh những nội dung của 
nên khoa học chính trị Việt Nam đặt ra. 

Lĩnh vực lịch sử tư tưởng chính trị 

Cuốn “Đại cương lịch sử các tư tưởng và 
học thuyết chính trị trên thế giới" do Nhà xuất 
bản Khoa học xã hội, Hà Nội, ấn hành năm 
1999 đã phác họa bức tranh toàn cảnh lịch sử 
tư tưởng chính trị từ thời cổ đại cho đến nay. 
Cuốn sách hiện nay được dùng làm giáo trình 
cho học viên cao học Triết và sinh viên các 
trường đại học nghiên cứu môn học lịch sử tư 
tưởng chính trị. Một số bài báo khoa học đăng 
tài trên các tạp chí khoa học nhấn mạnh các 
trào lưu, các nhà tư tưởng vĩ đại trong lịch sử 
nhân loại. Thí dụ : Một số nét vê nội dung học 
thuyết của Không Tử và phép trị nước ® ; Sáng 
ngời học thuyết chính trị vĩ đại của 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen ® ; Sống mãi những 
tư tưởng chính trị của V.I. Lê-nin vĩ đại ® ; Tư 
tưởng Hô Chí Minh với việc xây dựng Nhà 
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nước pháp quyên ở Việt Nam ®', v.v.. Các bài 
báo khoa học nói trên đã trình bày tư tưởng 
chính trị cơ bản của các nhà tư tướng lớn 
một cách có hệ thống, nhằm tìm ra những kinh 
nghiệm quý báu, góp phần làm sáng tỏ một 
số vấn đề quan trọng của nền chính sách 
đương đại. 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ chính trị 

Phạm trù cơ bản nhất trong khoa học chính 
trị là "quyên lực chính trị”. Nó nói lên thực 
chất hoạt động chính trị của mọi giai cấp, mọi 
đảng phái trong xã hội có giai cấp. Đó có thể 
hoặc là hoạt động nhằm giành lấy Nhà nước, 
hoặc là hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đối với 
Nhà nước, hoặc là nhằm điều chỉnh hoạt động 
của Nhà nước vì lợi ích của chủ thể hoạt động 
đó. Như thế, ở cấp độ nào, bằng cách nào, hoạt 
động chính trị cũng có quan hệ với quyền lực, 
với nhà nước. 

Xuất phát từ phạm trù quyên lực chính trị, 
với tư cách là phạm trù cơ bản, phạm trù trung . 
tâm của Khoa học Chính trị, có thể nhìn nhận 
khoa học chính trị là khoa học về cuộc đấu 
tranh cho quyền lực chính trị, là khoa học 
giành, giữ và thực thi quyền lực trong xã hội 
được tổ chức thành nhà nước. Các phạm trù 
còn lại của khoa học chính trị đều có thể được 
xem là những phạm trù phái sinh, cụ thê hóa, 
làm sáng tỏ các phương diện khác nhau của 
phạm trù quyền lực. Chẳng hạn, phạm trù lợi 
ích chính trị xác định động lực của hoạt động 
chính trị, phạm trù văn hóa chính trị xác định 
cách thức ứng xử chính trị, phạm trù quyết 
sách chính trị thể hiện đậm nét sự kết hợp giữa 


(2) Đặc san Khoa học pháp lý, số 2-2000 

(3) Đặc san Khoa học pháp lý, số 1-2000 

(4) Thông tin Khoa học pháp lý, số 1-1999 

(5) Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ Đại học Quốc 
gia TP. Hồ Chí Minh, sô 7T + 8-2000 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


8Ö é\ 


(2{gitên eứu - rao đổi 
tĩnh khoa học và tính nghệ thuật của hoạt động 
chính trị. 

Phép trị nước là một trong những kết tỉnh 
đặc sắc của khoa học và công nghệ chính trị. 
Chúng ta có thể nghiên cứu một cách hệ thống 
phép trị nước phương Đông, phương Tây từ 
xưa đến nay. Đó là phép trị nước của Không 
Tử, Hàn Phi Tử, v.v... phép trị nước của E-phi- 
an-tét ở Nhà nước A-ten cổ đại. Khoa học 
chính trị cũng có thể giải quyết một cách có 
hiệu quả những tình huống chính trị (như xử lý 
các điểm nóng chính trị - xã hội, xử lý tình 
huống chính trị khi bộ máy cầm quyền có nạn 
quan liêu, tham nhũng, xử lý tình huống chính 
trị khi chuyển giao quyền lãnh đạo v.v...): 

Tất cả những nội dung của Khoa học và 
Công nghệ chính trị đều nhằm phục vụ đắc lực 
những vấn đề thực tiễn cấp bách của cách 
mạng Việt Nam. 

Lĩnh vực chính trị quốc tế 

Nghiên cứu chính trị và nhà nước của các 
nước trên thế giới là để xem xét cái khác nhau 
và cái giống nhau giữa Nhà nước tư sản và Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa ; phân biệt rõ cái khác 
nhau về bản chất giai cấp của hệ thống chính 
trị và thể chế nhà nước ; đồng thời có thể tìm 
thấy điểm giống nhau về mặt khoa học, cách 
thức tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước. Như vậy, là vừa để tránh lẫn 
lộn giữa Nhà nước tư sản và Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, vừa để tham khảo và vận dụng vào 
tô chức nhà nước của ta. C. Mác đã nói khi 
phân tích và phê phán Nhà nước tư sản, răng 
chúng ta cần phải "cắt bỏ những cơ quan thuần 

túy áp bức của chính phủ cũ nhưng phải đoạt 
lấy những chức năng hợp lý của nó trong tay 
một chính quyền xưa nay vốn có tham vọng 
đứng trên cả xã hội, và đem giao cho những 
người đây tớ có trách nhiệm của xã hội"®, Đó 
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chính là quán triệt quan điểm không nên đơn 
gian loại trừ toàn bộ những giá trị lý luận và 
thực tiễn của các học thuyết ngoài mác-xít của 
các thời đại trước và của ngày nay được xem 
là tri thức của nhân loại. Đúng như Nghị quyết 
01/NQ-TW của Bộ Chính trị "Về công tác 
lý luận trong giai đoạn hiện nay” đã vạch rõ : 
"Đối với những học thuyết khác - ngoài chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin - vê xã hội, cần được 
nghiên cứu trên quan điểm khách quan, biện 
chứng v.v..". Về hướng khoa học này, những 
cuốn sách như "Thể chế chính trị các nước 
ASEAN"?), cuốn "Tổ chức bộ máy nhà nước 
và cải cách hành chính ở Cộng hòa liên bang 
Đức" ® cuốn "Hệ thống chính trị Mỹ" ® đã có 
những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu 
chính trị quốc tế. 

Với một sự nhạy cảm đặc biệt, Khoa học 
Chính trị tiếp cận những vấn đề mang tính toàn 
cầu, nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu, thúc 
đây sự vật tiến lên, tạo nên những bước ngoặt 
trong tiến trình phát triển của nhân loại. Ở thời 
đại chúng ta, đấy là vấn đề tiếp cận xu thế 
khách quan của toàn cầu hóa về kinh tế, hội 
nhập và phát triển kinh tế tri thức v.v.. Về 
những vấn đề này, ở góc độ khoa học chính trị, 
chúng ta có thể nhìn thấy bức tranh chung của 
sự phát triển kinh tế tri thức trên thế giới, làn 
sóng toàn cầu hóa với tính hai mặt của nó, thời 
cơ và thách thức của đất nước trước những vẫn 
đề mang tính toàn nhân loại. 


(6) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 17, tr 451 

(7) Nguyễn Xuân Tế : Thể chế chính trị các nước 
ASEAN, Nxb TP Hồ Chí Minh, 2001 

(8) Thang Văn Phúc : T6 chức bộ máy Nhà nước và cải 
cách hành chính ở Cộng hòa liên bang Đức, Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1991 

(9) Vũ Đình Hinh : Hệ thống chính trị Mỹ. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2001 
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Những nội dung cơ bản của Khoa học 
Chính trị Việt Nam lấy thế giới quan và 
phương pháp luận duy vật biện chứng làm cơ 
sở để xem xét mọi vấn đề liên quan tới sự vận 
động, phát triển của lĩnh vực chính trị. Những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về 
chính trị trở thành những luận điểm cốt lõi 
trong Khoa học Chính trị ở nước ta. 

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, di sản tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh đóng vai trò nền 
tảng của Khoa học Chính trị Việt Nam. Vì tư 
tưởng chính trị Hồ Chí Minh không chỉ là sự 
vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều 
kiện cụ thể ở nước ta, đó còn là sự phát triển 
sáng tạo lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam. 

Việc giảng dạy chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về Nhà nước và Pháp luật là hết sức cần 
thiết cho các trường Đại học Luật, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện 
Hành chính Quốc gia v.v.. ở chương trình đào 
tạo Cử nhân cũng như ở bậc đào tạo sau 
đại học. 

Để Khoa học Chính trị thực sự trở thành 
nên tảng định hướng cho các hoạt động của xã 
hội, theo chúng tôi phương hướng. nghiên cứu 
của khoa học chính trị ở nước ta cần tập trung 
vào một số khía cạnh sau đầy : 

Thứ nhất : Một trong những việc quan trọng 
trước mắt là phải mở ngành Khoa học Chính 
trị trong trường Đại học Khoa học Xã hội 
Nhân văn (hoặc trường Đại học Luật) với tư 
cách là một ngành chuyên sâu nghiên cứu vê 
lĩnh vực chính trị. Tình trạng chung hiện nay 
là tri thức về chính trị như một khoa học còn 
tản mạn ở nhiều môn khoa học khác nhau, từ 
triết học (chủ nghĩa duy vật lịch sử), chủ nghĩa 
xã hội khoa học, kinh tế chính trị học, khoa 
học về nhà nước và pháp luật, đến sử học, xã 
hội học, tâm lý học, giáo dục học, văn hóa 
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học... Sự phô cập này là cần thiết, nhưng chưa 
đáp ứng được nhu cầu chuyên biệt hóa, cá thể 
hóa để sản phẩm được đào tạo ra từ hệ thống 
đào tạo đại học có chất lượng cao, đáp ứng yêu 
cầu hội nhập và phát triển của đất nước trong 
xu thế toàn cầu hóa. 

Thứ hai : Nhà nước vốn là vấn đề "rất cơ 
bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị" +2 
nhưng lại là “một trong những vấn đề phức tạp 
nhất", Vì thế, trong từng thời kỳ cách mạng, 
Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đề ra đường lối 
xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước - trụ 
cột của hệ thống chính trị. Trong thời kỳ mới - 
thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa đất nước - với mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", 
việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt 
động của nhà nước, phát huy dân chủ, tăng 
cường pháp chế 42 trở thành một trong những 
nhiệm vụ cấp thiết. Với tinh thần nói trên, việc 
nghiên cứu khoa học về Nhà nước là hướng 
mũi nhọn mà các nhà khoa học chính trị cần 
tập trung. 

Khoa học Chính trị Việt Nam đã, đang 
được xây dựng và phát triển nhanh chóng để 
đáp ứng yêu câu phát triển của đất nước và của 
thời đại. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng mà đặc biệt là Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa IX), chúng ta sẽ làm hết sức 
mình vì "Nhiệm vụ khắc phục sự lạc hậu vê lý 
luận và khoa học xã hội không cho phép chúng 
ta chậm trễ hơn nữa trên một lĩnh vực mũi 


nhọn hiện nay như khoa học chính trị”. ® 


(10) (11) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
I979, t 39, tr 76, 75 


(12) Xem : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 77 


(13) Xem Tạp chí Lý luận Nhà nước và Pháp luật, số 1- 
1992, tr 3 - 8 
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RONG những năm đầu của chiến 
dịch Rơn-hen (Ranch Hand) 1961 - 


1964, quân đội Mỹ đã sử dụng phổ 


biến 3 loại hóa chất diệt cỏ và làm rụng lá 
cây, rải xuống miền Nam nước ta. Đó là : 
chất Tím, chất Hồng và chất Xanh lá cây ; 
những năm sau, họ chuyển sang dùng 
nhiều hơn Chất Da Cam0', 

Chất Da Cam là dung dịch màu hồng- 
nâu, hòa tan trong dâu, dâu đi-ê-den và các 
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7-8 triệu người. Chất Đi-ô-xin, nếu ngắm 
vào cơ thể con người, sẽ tồn lưu khá lâu® 
(trong mô mỡ, máu, sữa), gây ra những hậu 
quả nặng nề đối với sức khỏe. Chỉ tính 
trong khoảng 10 năm (từ năm 1961 đến 
năm 1971), đế quốc Mỹ đã rải khoảng 67 
triệu lít chất độc hóa học xuống nhiêu vùng 
rừng núi và đồng ruộng ở miền Nam Việt 
Nam - trong đó chứa khoảng 170 kg Đi-ô- 
xin. Theo ông Pho-kin (Fokin), viện sĩ 


CÚU TRỢ HAI lHÂN CHẤT ĐI-0-XIN/ĐA CAM - 
MỘT VÂN ĐỀ BÚC XÚC HIẾN NAY 


dung môi hữu cơ, không hòa tan trong 
nước. Chất Da Cam là hỗn hợp 50 : 50 của 
hai chất n-butyl ester 2,4-D và 2,4,5-T. 
Chất Da Cam là một loại hóa chất có chứa 
nhiều Đi-ô-xin, bình quân hàm lượng tạp 
chât Đi-ô-xin là 4 gam trong một mét khôi 
(có những loại hàm lượng lớn hơn từ 10 
đến 20 lần). Khi rải không pha loãng. 
Lượng rải trung bình 28,06 líUha, trong đó 
có khoảng 15,3 kg/ha chất 2,4,5-T và 13,6 
kg/ha chất 2,4-D (dương lượng a xít) trong 
đó chứa khoảng 107 mg Đi-ô-xin. Có 
nghĩa là, khi rải xuống thực địa bình quân 
mỗi héc-ta hứng chịu 110 mg Đi-ô-xin, có 
vùng tới 1-2 gam Đi-ô-xin/ha. 

Đi-ô-xin là một chất rất độc, "độc nhất 
trong các hóa chất mà con người tông hợp 
ra được cho tới nay"®. Chỉ cần 80 gam Đi- 
ô-xin đem hòa vào hệ thống cấp nước đã 
đủ giết chết toàn bộ dân một thành phố lớn 


NGUYÊN TRỌNG NHÂN" 


Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, phát biểu 
tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất tổ chức ở 
thành phố Hồ Chí Minh (1983) về tác động 
lâu dài của chiến tranh hóa học ở Việt Nam 
thi lượng Đi-ô-xin phải đến 500 kg. 

Việc dùng chất hóa học trong chiến 
tranh là một thủ đoạn vô cùng thâm độc và 


* G5, TS, Anh hùng Lao động, Chủ. tịch Hội Chữ thập 
đỏ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 

(1) Các danh từ : Xanh lam, Xanh lá cây... thực ra chỉ là 
những mật danh quân sự và thể hiện bằng một vòng sơn Da 
Cam, Tím, Hồng... rộng khoảng 20cm quanh các thùng 
200 lít chứa hóa chất để dễ nhận biết khi bảo quản..., quen 
gọi là Chất Da Cam, chất Tím, chất Hồng... 

(2) Xem thêm : G5, B5 Lê Cao Đài, “Chất da cam trong 
chiến tranh Việt Nam - tình hình và hậu quả” (tham khảo 
nội bộ), Hà Nội, 1999 

(3) Thời gian bán phân hủy của Đi-ô-xin trong môi 
trường khoảng từ 10-17 năm, trong cơ thể con người 
khoảng 5 - 8 năm 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


35 


(Xgiiên cứu - rao đổi 


tàn bạo của đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện 
phát quang trên diện rộng rừng núi, đồng 
ruộng, ngăn chặn bước tiến của Quân Giải 
phóng, hủy hoại môi sinh, tàn phá mùa 
màng, triệt nguôn nước sinh hoạt, triệt 
nguồn sinh sông của nhân dân. Hành động 
đó gây nên những hậu quả vô cùng nghiêm 
trọng trên đất nước ta để lại nỗi đau dai 
dẳng còn mãi đến mai sau và làm nhức 
nhối lương tri nhân loại. 

Nhận thức mối nguy hại của chất Đi-ô- 
xin gây ung thư và nhiều bệnh lý khác, 
ngay từ năm 1970, tại Hội nghị quốc tế 
được tổ chức ở Pháp, cố Giáo sư, Bác sĩ 
Tôn Thất Tùng đã nghiêm khắc cảnh báo 
về vấn đề này. Năm 1980, Ủy ban 10 - 80 
trực thuộc Thủ tướng Chính phủ được 
thành lập và việc nghiên cứu chất độc hóa 
học mà đế quốc Mỹ sử dụng ở Việt Nam đã 
được tiến hành. Tuy nhiên, điều kiện đất 
nước còn nhiều khó khăn, phương tiện hiện 
đại còn thiếu thốn, những nghiên cứu của 
chúng, ta về chất Đi-ô-xin/Da Cam và hậu 
quả của chúng chỉ là bước đầu, chưa thật 
triệt để. 

Trong cuốn “Chất da cam trong chiến 
tranh Việt Nam - tình hình và hậu quả", cỗ 
Giáo sư, Bác sĩ Lê Cao Đài (nguyên Giám 
đốc Quỹ Bảo trợ nạn nhân da cam thuộc 
Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam), đã trình bày 
khá hệ thống vấn đề này, trên cơ sở tham 
khảo những tổng kết từ nhiều công trình 
nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế 
giới (Mỹ, Nhật Bản, Ca-na-đa...) và trong 
nước. Công trình nghiên cứu của ông còn 
đưa ra những kết luận về tác hại nặng nề 
của chất Đi-ô-xin, đối với sức khỏe con 
người®) và môi trường: 

Tác hại tức thời của Đi-ô-xin : gây chết 
trong trạng thái suy kiệt ; gây suy giảm 
miền dịch dân đến sự bột phát của các bệnh 
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nhiễm khuẩn ; gây rối loạn chuyên hóa 
Vi-ta-min (đặc biệt Vi-ta-min A), chuyên 
hóa men, nội tiết... 

Tác hại lâu dài : 

- Trạng thái bệnh lý tăng cao đối với 
các loại bệnh : bệnh tiêu hóa (viêm loét dạ 
dầy, tá tràng, viêm đại tràng) ; bệnh ngoài 
da (sạm da, viêm da, nấm da) ; bệnh ung 
thư (ung thư họng hầu, bệnh bạch cầu cấp 
và mãn, ung thư gan). Và tăng cao hơn đối 
với các loại bệnh : suy nhược thần kinh, 
suy nhược cơ thể, kém ăn, mất ngủ, người 
gây, sụt cân, thiếu máu, kém trí nhớ, nhức 
đầu, mệt mỏi, vận động khố khăn, mắt mờ, 
nhìn kém, nghe kém...; sưy giảm chức năng 
gan hoặc xơ gan cổ chướng ; _SuY giảm 
miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, 
sốt rét... 

- Các tai biến sinh sản như : suy thai tự 
nhiên, để non ; con chết trong bụng mẹ 
(chết lưu) ; chửa trứng, ung thư màng nuôi ; 
dị tật bầm sinh, quái thai và còn rất nhiều 
bệnh tật khác... 

Đi-ô-xin không chỉ gây hại đối với nhân 
dân Việt Nam mà còn gây nên hậu quả 
nghiêm trọng đối với cả quân nhân Mỹ 
(những kẻ gieo đau thương trên đất nước 
chúng ta). Hậu quả của chất Da Cam là mối 
quan tâm của nhiều nhà khoa học và nhiều 
Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ. Theo báo phố 
Uôn, từ nguồn tin của Chính phủ Mỹ, cơ 
quan phụ trách cựu chiến binh cho biết : 
trong sô 2,3 triệu quân Mỹ tham chiến ở 
Việt Nam, có hơn 9% người bị nhiễm độc 
Đi-ô-xin, nghĩa là khoảng 200 000 người. 
Cho tới nay, trong 68 000 đơn khiếu nại 
của cựu chiến binh Mỹ có khoảng 40 000 
đơn đa được nhận trợ cấp®), Trong số cựu 


(4) Xem thêm Lê Cao Đài : Sđơ, tr 140 
(Š) Lê Cao Đài : Sđớd, tr 141 
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chiến binh Mỹ có một người tên là E. Dum- 
uôn (E. Zumwalt), nguyên Đô đốc Hải 
quân Hoa Kỳ chỉ huy lực lượng hải quân 
Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam từ 
1968 - 1971, ông là người quyết định cho 
rải chất Đi-ô-xin/Da cam dọc các kênh 
rạch miền Nam để bảo vệ các tàu tuần 
giang Mỹ, ngăn chặn sự ' tấn công của "du 
kích". Cũng vào thời điểm đó, người con 
trai ông ta là Đại úy En-mơ Dum- -uôn 
(Elmo Zumwalt) nhận nhiệm vụ trực tiếp 
chỉ huy một giang thuyền tuần tra trên 
những con sông mà hai bờ cây cối bị trụi 
lá do các vụ rải chất độc hóa học... Khi hết 
nhiệm kỳ ö ở Việt Nam, Đại úy En-mơ Dum- 
uôn về Mỹ lấy vợ sinh con (đứa con bị 
thiểu năng trí tuệ bẩm sinh), còn bản thân 
anh ta mắc hai bệnh ung thư và chết năm 
1988. Thấm thía hậu quả chiến tranh từ tấn 
bi kịch xảy ra cho chính gia đình mình, mà 
bản thân cũng có một phân trách nhiệm, 
trong nhiêu năm, Đô đôc E. Dum-uôn đã 
lãnh đạo một nhóm chuyên gia khoa học, 
tổ chức nghiên cứu và đã xác định được có 
tới 28 loại bệnh có liên quan đến sự tiếp 
xúc với chất Da Cam và Đi-ô-xin...6), 
Nghiên cứu của ông là cơ sở để những cựu 
chiến binh Mỹ đòi bôi thường. Hàng chục 
công ty sản xuất chất độc cung cấp cho 
Chính phủ Mỹ đã bị kiện. Các công ty này 
buộc phải đóng góp 180 triệu USD, ØửỬI Vào 
ngân hàng thành một quỹ đề bôi thường 
cho cựu chiến binh - số tiền này từ năm 
1984 đến 1988 cùng với lãi xuất ngân hàng 
đã tăng lên thành 240 triệu USD. Chương 
trình bồi thường kéo dài 10 năm, kết thúc 
vào năm 1994. Mức trợ cấp thấp nhất là 
256 USD, cao nhất là 12 800 USD cho mỗi 
gia đình. 

Chiến tranh đã kết thúc hơn một phân tư 
thế kỷ, nhưng hậu quả của nó vô cùng tàn 
khốc. Trên đất nước Việt Nam, hằng triệu 
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người đã chết, hằng chục vạn người còn 
mất tích, hăng triệu người đã bị phơi nhiễm 
chất Đi-ô-xin, hàng trăm ngàn người bị 
thương tật suốt đời, hàng chục vạn đứa trẻ 
là con cháu của họ sinh ra đã mang những 
dị tật bẩm sinh suốt đời... Và, trong công 
cuộc lao động, xây dựng hòa bình, kiến 
thiết đất nước hôm nay, vẫn còn biết bao 
sinh mạng của đông bào ta bị cướp đi do 
đụng phải bom mìn trong chiến tranh sót 
lại ; bao trẻ em vô tội sinh ra với khuyết tật 
bẩm sinh nặng nề ; bao người tiếp tục bị 
ảnh hưởng chất độc Đi-ô-xin từ các kho 
chất độc còn tôn tại trong các căn cứ quân 
sự cũ của Mỹ. Nhiều nạn nhân do phơi 
nhiễm chất độc Đi-ô-xin trong chiến tranh 
đã bị ung thư và mắc các bệnh nan Y, chết 
dần, chết mòn trong xót xa oán hận. Gia 
cảnh của họ vô cùng bi đát. Nạn nhân chiến 
tranh, trong đó có nạn nhân Chất Da Cam 
đã và đang trở thành một vấn đề xã hội rất 
bức xúc. 

Năm 1998, Hội Chữ thập đó Việt Nam 
thanh lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất da 
cam trực thuộc Hội. Quỹ đã tổ chức hệ 
thống Quỹ tại 53 tỉnh, thành, quyên góp 
được khoảng 40 đồng và giúp khám, 
chữa bệnh, mổ (chính hình, tách dính), dạy 
văn hóa, dạy nghề, tạo việc làm, cấp vôn 
cho hàng chục vạn nạn nhân. Quỹ còn được 
sự ủng hộ của phong trào Chữ Thập đó 
Quốc tế và nhân dân một số nước như Mỹ, 
Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, 
Đức, Nhật... 

Tháng 2-2000, Nhà nước ta đã có những 
chính sách hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất 
độc Đi-ô-xin trong chiến tranh và mới đây 
đã trợ cấp cho Hội Chữ thập đó thêm kinh 
phí đê phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ bị 


(6) Lê Cao Đài : Sớd, tr 142 
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khuyết tật ; trợ cấp thường xuyên cho nạn 
nhân từng là bộ đội, thanh niên xung phong 
và con cái họ bị nhiễm chất độc Đi-ô-xin. 
Nhiều chính sách đã được thực hiện, song 
mới chỉ bù đắp được phần nào nỗi đau mà 
những nạn nhân của Chất Da Cam phải 
gánh chịu, và vân còn có lúc, có nơi, việc 
thực hiện những chính sách chưa thật kịp 
thời. 

Trong ba ngày, từ 26 đến 28-8-2002 vừa 
qua, Hội nghị vê hậu quả chiến tranh Việt 
Nam, Lào và Cam-pu-chia (đặc biệt quan 
tâm tới tác hại của Đi-ô-xin/Da cam) đã 
được tổ chức tại Stốc-khôm (Stockholm) - 
Thụy Điển. Đây là Hội nghị được sự quan 
tâm tham dự của nhiều nhà khoa học và 
hoạt động xã hội trên thế giới. Nếu trước 
đây, đã có nhiều Hội nghị khoa học quốc tế 
về tác hại của Đi-ô-xin nhưng đều "thuần 
túy khoa học", nghĩa là, không đề xuất 
được những giải pháp hành động cụ thể, 
cấp bách để giải quyết những hậu quả tại 
Việt Nam thì Hội nghị lần này là một Hội 
nghị mang tính nhân dân quốc tế đầu tiên ; 
đưa ra những kiến nghị, những giải pháp 
thiết thực (trên cơ sở khoa học đã đủ và rõ 
ràng), nhằm giúp nhân dân Việt Nam khắc 
phục hậu quả chiến tranh. Dù thành phần 
tham dự Hội nghị thuộc nhiều quốc gia 
khác nhau nhưng trên tinh thần nhân ái, 
hòa bình và hợp tác, tôn trọng sự thật, các 
đại biểu đã bàn bạc nghiêm túc, thắng thắn 
và xây dựng. Cuối cùng, Hội nghị đã thống 
nhất ra bản Tuyên bố chung. 

Đại diện Hội Chữ thập đó Việt Nam với 
tư cách là thành viên của Ban Tô chức Hội 
nghị đã tập hợp trí tuệ của nhiều nhà khoa 
học và hoạt động xã hội trong và ngoài 
nước. Với trách nhiệm cao đối với nạn 
nhân chất độc Đi-ô-xin/Da Cam, Hội Chữ 
thập đó Việt Nam cùng các thành viên khắc 
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trong đoàn Việt Nam đã có đối sách đúng 
đắn, điều hòa các ý kiến, các mối quan hệ, 
góp phân tích cực vào thành công của Hội 
nghị. 

Hội nghị Stốc-khôm đã khẳng định 
răng : Mỹ đã rải chất độc chứa Đi-ô-xin 
trong chiến tranh Việt Nam, thì nay Mỹ 
phải có trách nhiệm giúp Việt Nam trong 
việc cứu trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc 
Đi-ô-xin. 

Việc giúp đỡ phải tiến hành ngay, không 
thể trì hoãn, vì càng chậm nạn nhân chất 
độc Đi-ô-xin - do mắc các bệnh hiểm 
nghèo - không thể sống chờ đợi trong vô 
vọng, chết dần, chết mòn trong oán hận, và 
lương tri người Mỹ không thể thanh thản. 

Đồng thời, Mỹ phải có trách nhiệm tẩy 
độc những điểm "nóng" - nơi đặt các kho 
chứa chất độc hóa học của Mỹ trong chiến 
tranh ở miền Nam trước đây. 

Việc tiếp tục nghiên cứu chất Đi-ô-xin 
nhằm bổ sung thêm những hiểu biết về tác 
hại của nó đối với môi trường và sức khỏe 
con người, giúp việc phòng ngừa, phát hiện 
sớm và tìm cách xử lý hiệu quả những bệnh 
tật do Đi-ô-xin gây ra cần được quan tâm. 

Với truyền thống anh hùng và bao dung, 
nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại quá 
khứ, hướng tới tương lai, đông thời đặt ra 
vấn đề Mỹ phải thể hiện trách nhiệm, lương 
tri của họ trong việc hàn gắn. vết thương 
chiến tranh, khôi phục kinh tế Việt Nam 
sau chiến tranh. Việc cứu trợ nạn nhân ĐI- 
6ö-xIDa Cam cũng như giải quyết những 
hậu quả chiến tranh còn rất nặng nề, đòi 
hỏi sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, 
các ngành, của toàn dân và sự hợp tác quôc 
tẾ rộng rãi về việc này, trong đó, phía Mỹ 
cần có sự đóng góp tương xứng những gì 
họ đa gây ra. C 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


EẾN TRE 


, _ Thục tiễn - Kinh nghiệm 


Yạap chí Cộng sản 


VỮNG BUÚP TRÊN 0H DƯƠNG _- 


0ŨNG NGHIỆP HŨA, 


HIỆN ĐẠI HũA HÔNG HGHIỆP, NŨMG THÔN 


ĂM ở cuối nguồn sông Cửu Long, 
IÀ[> Bến Tre bị chia cắt bởi bốn 

con sông lớn : Tiên Giang, Ba Lai, 
Hàm Luông và Cổ Chiên, tạo thành ba dãy 
cù lao : cù lao Minh, cù lao Bảo và cù lao 
An Hóa. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 
2 136 km2, có 65 km bờ biên với vùng lãnh 
hải rộng khoảng 20 000 km2. Toàn tỉnh 
có 7 huyện, một thị xã và 160 xã, phường, 
thị trấn với dân số 1,33 triệu người, trong 
đó có 60% là lao động xã hội, mật độ dân 
số 575 người/km2. Do tiếp giáp với biển 
Đông và có nhiều sông lớn chảy qua nên 
Bến Tre đã hình thành ba vùng sinh thái rõ 
rệt : vùng nước mặn, vùng nước lợ và vùng 
nước ngọt, tạo điều kiện để tỉnh phát triển 
một nền nông nghiệp đa dạng. 

Là một tỉnh cù lao, đất hẹp, người đông, 
sau năm 1975, đất nước được giải phóng, 
nhưng do điều kiện tự nhiên bất lợi cùng 
với hậu quả chiến tranh tàn phá rất nặng nề 
nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội Bến 
Tre vô cùng khó khăn. Ở nông thôn, do 
bom đạn cày xới và chất độc màu da cam 
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của đế quốc Mỹ hủy diệt nên vườn cây 
hoang tàn ; cây lúa chỉ sản xuất một vụ bấp 
bênh, năng suất thấp, hiệu quả kém. Công 
nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, chỉ có vài 
cơ sở nhỏ tập trung ở thị xã, nền kinh tế chủ 
yếu là thuần nông, điểm xuất phát kinh tế 
rất thấp. 

Những năm đầu sau ngày giải phóng, 
toàn tỉnh tập trung chăm lo hàn gắn vết 
thương chiến tranh, đầu tư phát triển thủy 
lợi, khôi phục sản xuất, tổ chức lại đời sống 
dân cư. Nhờ đạt được những chuyển biến 
lớn về thủy lợi, nhiều vùng sản xuất lúa đã 
chuyên từ một vụ sang 2 - 3 vụ, người dân 
từng bước khắc phục đói nghèo, nhưng do 
còn trong cơ chế cũ nên tiềm năng kinh tế 
của Bến Tre vẫn chưa được khai thác. Công 
tác cải tạo các thành phân kinh tế tuy đạt 
được một số thành tựu, nhưng do nóng vội, 
không tuân thủ nghiêm các nguyên tắc kinh 
tế cơ bản của CNXH trong thời kỳ quá độ, 


* Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 
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nên sản xuất và đời sống của người dân vẫn 
chưa hết khó khăn. 

Bước vào thời kỳ đôi mới, nhât là từ 
những năm 1990 trở lại đây, đi đôi với phát 
triên kinh tế, Bến Tre quan tâm giải quyết 
những vấn đề bức xúc về xã hội. Từ đó, tạo 
lập những bước tiến khá vững chắc, bộ mặt 
nông thôn được đổi mới, nền kinh tế đang 
trong giai đoạn phát triên và có mặt tăng 
tốc. Thành quả có ý nghĩa quan trọng nhất 
là, trong nhiều năm liền từ năm 1991 đến 
năm 2000, kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên 
tục với nhịp độ khá cao, bình quân đạt 
6,1%/năm. Đến năm 2000, GDP của tỉnh 
đã tăng gấp đôi so với năm 1990, thu 
nhập bình quân đầu người đạt khoảng 
320 USD và hiện nay có khả năng đạt 
350 USD/ngườ/năm, không còn hộ đói, tỷ 
lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 11,4%. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ VII 
(giai đoạn 2001 - 2005) xác định : Thủy sản 
và kinh tế vườn là hai thế mạnh kinh tế của 
tỉnh. Qua hơn một năm thực hiện, kinh tế 
của tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất nông - 
lâm - thủy sản tăng trưởng khá. Tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh được phát huy tốt hơn ; cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi chuyên dịch theo 
hướng tích cực ; hình thành một số vùng 
sản xuất tập trung, chuyên canh, kết hợp 
với Xen canh, luân canh khá hợp lý. Trong 
kinh tế vườn, xuất hiện nhiều mô hình trồng 
xen đạt hiệu quả cao như : dừa - măng cụt, 
dừa - ca-cao, dừa - cam - quýt ; đồng thời, 
tận dụng mặt nước mương vườn để phát 
triển nuôi thủy sản... Cây lúa từ một vụ bấp 
bênh, năng suất thấp, nay nhờ hệ thống 
thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, nhiều nơi 
đây mạnh thâm canh, tăng vụ nên năng suất 
tăng gấp 3 lần so với năm 1975. Đất cát 
pha, kế cả đất ở các vùng ven biển, được 
tận dụng để trồng màu và các loại cây có 
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giá trị. Chăn nuôi gia đình phát triển, 
xuất hiện nhiều hộ nuôi bán công nghiệp 
quy mô khá. 

Ngành thủy sản phát triển mạnh cả bê 
rộng lẫn chiều sâu. Nếu năm 1975, mặt 
nước nuôi thủy sản chưa được khai thác thì 
nay diện tích nuôi trong toàn tỉnh đạt trên 
30 000 ha. Các mô hinh nuôi tôm sú công 
nghiệp, bán công nghiệp được nhân rộng Ở 
các huyện ven biên. Nhiều mô hình nuôi 
xen một vụ tôm - một vụ lúa, nuôi tôm càng 
xanh trong mương vườn, đã trở thành 
nguôn thu nhập chính của nhiều hộ dân. 
Đánh bắt thủy sản phát triển theo hướng 
hoạt động xa bờ. Trong những năm 70 của 
thế kỷ XX, hầu hết tàu thuyền của tỉnh đều 
có công suất nhỏ, hoạt động gần bờ, đến 
nay công suất tàu thuyền đã tăng nhanh, 
bình quân 97 CV/tàu, trong đó có 30% tàu 
hoạt động xa bờ. Sản xuất công nghiệp tuy 
còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức 
tăng trưởng khá cao. 

Hiện nay, Bến Tre đang thực hiện chính 
sách đầu tư trên địa bàn và đã thu hút các 
thành phần kinh tế trong, ngoài tỉnh đầu tư 
phát triển nuôi tôm sú công nghiệp, bán 
công nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến 
bột cá, nhà máy đông lạnh thủy sản xuất 
khâu... Các làng nghề chế biến dừa, thủy 
sản, nghề đan lát, sản xuất bánh tráng, bánh 
phông, kẹo dưa... được khôi phục và phát 
triển đã góp phân giải quyết nhiều việc làm 
cho lao động nông thôn. Dịch vụ, thương 
mại vươn đến vùng sâu, vùng xa ; các loại 
hình dịch vụ được mỡ Tông, đáp ứng nhu 
cầu cơ bản về sản xuất và đời sống của 
nhần dân. 

Trong những năm gân đây, Bến Tre đã 
tăng nhanh tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản. 
Nhiều công trình hạ tầng, như hệ thống 
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glao thông, thủy lợi, điện, bưu điện,.. . được 
đầu tư với tông số vốn tăng gần 3 lần, so 
với trước. Một số công trình thủy lợi lớn đã 
phát huy tác dụng, phục vụ tưới tiêu cho 
khoảng 75% diện tích trông lúa, trên 1 800 
héc-ta nuôi tôm và gần 50 000 héc-ta vườn 
cây có đê bao chống lũ, ngăn mặn. Bến Tre 
đã cơ bản hoàn thành bê tông nhựa các tỉnh 
lộ ; phần lớn đường liên xã, liên ấp được 
trải sỏi đỏ, xóa trên 1 100 cầu khỉ, trên 97% 
số xã có xe 4 bánh vào tới trung tâm (trừ 
những xã cù lao)... Điện lưới quốc gia đã 
phát triển đến 100% xã và gần 70% hộ dân 
được sử dụng điện. Hệ thống nước máy nối 
từ thị xã đến thị trấn Giông Trôm, góp phần 
đưa trên 60% hộ dân của tỉnh được sử dụng 
nước sạch. Bưu chính viễn thông từng bước 
hiện đại hóa, số máy điện thoại tăng nhanh. 
Kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội được quan 
tâm, hệ thống trường lớp bệnh viện và trạm 
Vy tế cơ sở... được xây dựng và mở rộng. 


Thành quả nêu trên đã chứng minh rằng, 
chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của 
Bến Tre vừa qua là đúng đắn. 

Phát huy những thành quả đạt được, 
trong những năm tới, toàn Đảng bộ và nhân 
dân Bến Tre ra sức thực hiện CuỘC "Đồng 
khởi mới' ' nhằm tạo đột phá đê tăng tốc nên 
kinh tế của tỉnh, với quyết tâm chống tụt 
hậu về kinh tế so với các tỉnh trong khu 
vực. Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh (nhiệm 
kỳ 2001 - 2005) đã xác định 4 khâu đột 
phá : 1 - tập trung khai thác hai thế mạnh 
của tỉnh là kinh tế thủy sản và kinh tế 
vườn ; 2 - đây mạnh phát triển kết cấu hạ 
tầng ; 3 - xây dựng cơ chế, chính sách thông 
thoáng để khai thác nội lực, đông thời thu 
hút đầu tư bên ngoài ; 4 - xây dựng quy 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chính 
sách thu hút nhân tài. Bốn khâu đột phá nêu 
trên rất quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn 
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to lớn và là một tổng thể các biện pháp 
để tạo bước đột phá chung, trong đó công 
tác cán bộ là khâu đột phá có ý nghĩa quyết 
định. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII cũng đã 
xác định rõ phương hướng chung của tỉnh, 
đồ là : Khai thắc mọi nguôn lực, đẩy mạnh 
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững hơn, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với đẩy 
nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng... Từ 
phương hướng chung, Đại hội nêu lên các 
mục tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu trong 
5 năm tới là : (tập trung đầu tư cho thủy 
sẵn và kinh tế vườn, phẫn đấu đưa nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế đạt trên 8% năm ; đến 
năm 2005, cơ cấu kinh tế của tỉnh sẽ là : 
nông - lâm - thủy sản 55%, công nghiệp - 
xây dựng 20% và dịch vụ 25% ; giảm tỷ lệ 
lao động thất nghiệp xuống dưới 5%, lao 
động qua đào tạo đạt 25% ; thu nhập bình 
quân đạt 450 USD/người/năm, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo còn dưới 10%, và tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên còn 1,075%... Trên cơ sở đó, 
Đại hội cũng đã nêu tư tưởng chỉ đạo phát 
triển kinh tế là "... tập trung dôn sức để phát 
huy các thế mạnh kinh tế, khai thác tốt tiềm 
năng và lợi thế của từng địa phương, tạo ra 
sự đột phá mạnh về kinh tế biển, kinh tế 
vườn, đây mạnh tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn...". 

Quán triệt phương hướng, mục tiêu và tư 
tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ VII tiếp thu Nghị quyết Đại hội IX và 
các Nghị quyết Trung ương Đảng mới đây, 
Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục cụ thê hóa chủ 
trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tính. Cùng 
với cả nước, Bến Tre xác định nhiệm vụ 
trọng tâm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
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nông nghiệp, nông thôn là : Xây dựng và 
phát triển một nên nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa lớn, hiệu quả, bên vững, có sức 
cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các 
thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào 
sẵn xuất : xây dựng nông thôn giàu đẹp, dân 


chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế 


hợp Lý, lực lượng sản xuất năng động, quan 
hệ sẵn xuất phù hợp, kết cấu hạ tâng kinh 
tế - xã hội phát triển và an ninh nông thôn 
được đảm bảo. Duy tr nhịp độ tăng trưởng 
bình quân của nông nghiệp trên 5%/năm, 
nâng giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác 
lên 30 triệu đồng/năm (2005) và 50 triệu 
đồng/năm (2010), trong đó kinh tế vườn và 
nuôi thủy sản có thu nhập cao hơn và ổn 
định. 

Để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh, công việc trước tiên là, tập trung phát 
triển sản xuất gắn với thúc đấy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Mặt 
khác, nhằm khai thác thế mạnh kinh tế thủy 
sản, Tỉnh ủy chủ trương đây mạnh phát 
triển cả nuôi trồng, đánh bắt xa bờ - dịch vụ 
hậu cần và chế biến xuất khẩu. Phấn đấu 
đến năm 2005, sản lượng thủy sản đạt 
khoảng 200 000 tấn, trong đó có hơn 
20 000 tấn tôm nuôi xuất khẩu ; tăng kim 
ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt bình quân 
trên 100 triệu USD/năm, trong đó thủy sản 
chiếm ít nhất 60%. 

Để phát triển thủy sản, Bến Tre ưu tiên 
đầu tư cho nuôi thủy sẵn trên cả 3 vùng 
nước mặn, lợ và ngọt. Phát triển diện tích 
nuôi trông lên 36 000 héc-ta vào năm 2005 
và 49 000 héc-ta vào năm 2010, trong đó có 
khoảng 10 - 15% diện tích nuôi công 
nghiệp, bán công nghiệp. Khuyến khích 
ứng dụng rộng rãi tiễn bộ kỹ thuật vào sản 
xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, đa dạng hóa 
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đối tượng nuôi. Tăng cường sản xuất giống 
tại chỗ kết hợp chặt chẽ với liên doanh, liên 
kết với các tỉnh Nam - Trung bộ để sản xuất 
giống tôm sú có chất lượng cao, phục vụ có 
hiệu quả cho nhu cầu nuôi trong tỉnh. Xây 
dựng nhiều dự án nuôi tôm công nghiệp, 
bán công nghiệp, chú trọng hình thức nuôi 
sinh thái, tạo điều kiện phát triển. bền vững 
nghề nuôi. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các nhà 
máy chế biến thủy sản hiện có, khuyến 
khích các thành phần kinh tế xây dựng 
thêm các nhà máy theo hướng hiện đại. 
Quan tâm đào tạo và có chính sách thu hút 
cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cho ngành 
thủy sản. | 

Trên nh vực nông nghiệp, tập trung 
chuyển đổi cơ cầu sản xuất hướng vào các 
cây trông chủ yếu như : cây ăn trái, dừa, lúa 
và mía. Kinh tế vườn là thế mạnh kinh tế 
thứ hai, nên tỉnh chủ trương xây dựng các 
vườn cây ăn trái có khả năng chế biến và 
xuất khẩu. Chuyển giao, ứng dụng khoa 
học - công nghệ vào sản xuất, nhất là công 
nghệ sinh học, tạo ra những vườn cây ăn 
trái có chất lượng cao gắn với phát triển 
công nghệ sau thu hoạch. Trong những năm 
tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành cải 
tạo vườn tạp, chuyên vườn cây hiệu quả 
thấp sang trồng cây ăn trái có hiệu quả cao, 
với các loại cây : sầu riêng, măng cụt, bưởi, 
cam, xoài, chuối... Phát triển cây ăn trái 
trên đất lúa kém hiệu quả ở vùng ngọt và 
trên đất cát pha ở 3 huyện ven biển. Dự kiến 
đưa diện tích trông cây ăn trái lên 36 000 
héc-ta vào năm 2005, với sản lượng ước đạt 
475 000 tấn, ở Chợ Lách, phía Tây Châu 
Thành, phía Bắc Mỏ Cày, một phần của thị 
xã và một phần ở các huyện khác. Dừa 
là cây công nghiệp hàng đầu của tỉnh. 
Tỉnh ủ Ủy chủ trương đầu tư thâm canh, 
khuyến khích tỉa thưa và trồng xen với dừa 
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các loại cây măng cụt, ca-cao, đậu xanh, 
cây có múi ; tận dụng mặt nước để nuôi 
tôm, cá ; tận dụng mặt đất để nuôi g1a SÚC, 
gia cầm... Ôn định diện tích trông dừa 
khoảng 36 000 héc-ta, tập trung chủ yếu ở 
các huyện Mỏ Cày, Giông Trôm, Bình Đại 
và một phần ở các huyện khác. Duy trì đất 
lúa ở những vùng lúa tập trung và có điều 
kiện sản xuất thuận lợi. Chuyển diện tích 
lúa kém hiệu quả ở vùng ngọt sang trồng 
cây ăn trái, ở vùng lợ sang nuôi thủy sản. 
Kết hợp vùng lúa một vụ với nuôi tôm, cá, 
đưa cây màu, nhất là bắp lai vào luân canh 
với lúa. Ôn định diện tích canh tác khoảng 
40 000 héc-ta, trong đó có 20 000 héc-ta 
lúa 2 vụ cao sản. Đẩy mạnh thâm canh, 
tăng năng suất lúa, sử dụng giống mới, có 
chất lượng cao để xuất khẩu. Giữ diện tích 
mía khoảng 10 000 héc-ta tập trung Ở 
huyện Mô Cày, Giồng Trôm, Ba Tri nhằm 
bảo đảm vùng nguyên liệu ốn định cho nhà 
máy đường của tinh. 

Duy trì và phát triên chăn nuôi ở hộ gia 
đình, khuyến khích mở rộng các hình thức 
nuôi bán công nghiệp và công nghiệp theo 
mô hình kinh tế trang trại ; hình thành các 
vùng chăn nuôi chất lượng cao, an toàn 
dịch bệnh với đàn gia súc lớn (heo, bò, đề) 
và gia cầm là chủ yếu. 

Thúc đấy chuyển đổi ngành nghê nông 
thôn, tạo điều kiện phát triển mạnh mế các 
ngành nghề chế biến hàng xuất khẩu có 
nguôn nguyên liệu tại chỗ, kết hợp phát 
triển các cơ sở làm hàng gia công. Củng cố 
và phát triển các làng nghề, khuyến khích 
các thành phân kinh tế trong tỉnh và thu hút 
đầu tư bên ngoài để phát triển ngành nghề 
ở nông thôn. Đây nhanh tốc độ hiện đại hóa 
thiết bị chế biến dừa, thủy sản, khuyến 
khích đầu tư sản xuất, chế biến các mặt 
hàng mới từ dừa, thủy sản, các sản phẩm 
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sau đường... Đưa nhà máy than hoạt tính và 
nhà máy chế biến thủy sản có công nghệ 
hiện đại vào hoạt động, với phương án ốn 
định và nâng cao hiệu quả, có phương án ôn 
định và nâng cao hiệu quả Nhà máy Đường. 
Kêu gọi đầu tư chế biến trái cây với nhiều 
loại sản phẩm khác nhau ; hình thành và 
phát triển các cụm công nghiệp. Đẩy nhanh 
tốc độ cơ giới hóa trong nông, ngư nghiệp. 
Đến năm 2010, phần đấu cơ giới hóa 100% 
khâu làm đất và tuốt lúa, tưới tiêu bằng máy 
cho 90% diện tích lúa và 80% diện tích cây 
ăn trái ở các vùng sản xuất tập trung. Cơ 
giới hóa khâu gleO trồng, gặt lúa và bảo VỆ 
cây trồng ; cải tiến phần lớn thiết Dị chế 
biến đường thủ công, thiết bị sản xuất chỉ 
xơ dừa. Khuyến khích các thành phần kinh 
tế mở rộng nhiều loại hình dịch vụ ở nông 
thôn, trước hết là các dịch vụ kỹ thuật, tín 
dụng, thương mại, dịch vụ phục vụ đời 
sống, phát triển mạnh du lịch, nhất là du 
lịch sinh thái... , để tạo nhiều việc làm, tăng 
thu nhập cho Hơi? dân. . 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Bến Tre 
quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế. 
Khuyến khích và tạo điều kiện để tư nhân 
phát triển dưới nhiều hình thức : kinh tế hộ, 
kinh tế trang trại, doanh nghiệp tư nhân và 
các loại hình công Ly... Tạo điều kiện để 
kinh tế hộ chuyển đổi cơ cầu cây trông, vật 
nuôi và phát triển ngành nghề nông thôn. 
Khuyến khích các hộ có vốn, có khả năng 
kinh doanh giỏi chuyên từ nông nghiệp 
sang nghề khác hoặc kinh doanh tổng hợp. 

Một trong các trọng điểm về xây dựng 
quan hệ sản xuất của tỉnh là tiếp tục 
củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế hợp tác. Phát triển hợp tác xã đa 
dạng ở những nơi có điều kiện trên cơ sở 
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tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản 
lý dân chủ. Tập trung xây dựng một sô tổ 
hợp tác, hợp tác xã tiên tiến ; chú trọng phát 
triển kinh tế hợp tác trong các ngành, các 
lĩnh vực, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, sản 
xuất giống, ngành nghề nông thôn và tiêu 
thụ sản phẩm. 

Để đảm bảo cho tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 
tính: chủ trương huy động mạnh mẽ các 
nguồn lực để đầy mạnh đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tâng nông nghiệp, nông thôn. Mục 
tiêu đến năm 2010 là, giải quyết cơ bản các 
yêu cầu về thủy lợi, giao thông, nước ngọt 
cho sản xuất và đời sống. Trước mắt, tỉnh 
tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi phục 
vụ nuôi thủy sản và kinh tế vườn, đảm bảo 
sản xuất phát triển ổn định và bền vững. 
Phấn đấu đến năm 2005 có 80% và năm 
2010 có 100% diện tích đất nông nghiệp và 
đất chuyên nuôi trồng thủy sản được xây 
dựng hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn 
chỉnh. Nâng cấp và nhựa hóa các tỉnh lộ, 
từng bước xây dựng cầu đồng bộ với 
đường, nhựa hóa các tuyến đường dẫn đến 
vùng kinh tế trọng điểm. Tiếp tục bê-tông 
hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn 
theo phương châm "Nhà nước và nhân dân 
cùng làm", trước mắt tập trung cho đường 
đến trung tâm các xã. Đến năm 2010, cơ 
bản bê-tông hóa, nhựa hóa và xóa cầu khỉ ở 
khu vực nông thôn. Phát triển hệ thống điện 
gắn với quy hoạch lại khu dân cư nhằm 
phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất và sinh 
hoạt ở nông thôn ; phấn đấu đến năm 2005 
có 90% và đến cuối năm 2010 có 100% số 
hộ sử dụng điện. 

Bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ về 
kinh tế, Bến Tre ra sức xây dựng đời sống 
văn hóa xã hội và phát triên nguôn nhân 
lực. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
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kết xây dựng đời sống văn hóa", tỉnh chủ 
trương. vừa xây dựng vừa củng cố và nâng 
cao chất lượng các gia đình văn hóa, các âD, 
xã văn hóa theo tiêu chí mới. Nâng cao chất 
lượng giáo dục, nâng cao dân trí, bảo đảm 
cho nông dân những kiến thức cân thiết để 
phát triển sản xuất có hiệu quả. Củng cố, 
phát huy thành quả xóa mù chữ và phổ cập 
giáo dục tiêu học ; quan tâm giải quyết nạn 
mù chữ và tái mù ở các xã vùng sâu, vùng 
xa, phấn đấu đến năm 2005 toàn tỉnh có 
60% số xã, phường và năm 2007, cơ bản 
hoàn thành phổ cập trung học cơ SỞ. Nâng 
cao chất lượng hệ thống y tế, củng cố mạng 
lưới y tế cơ sở, đến năm 2005, 100% số xã 
có bác sĩ, bình quân 5 bác sĩ/vạn dân. Thực 
hiện tốt chính sách thu hút cán bộ có năng 
lực về công tác ở địa phương. Tăng cường 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân, kỹ 
thuật viên sản xuất nông nghiệp, thủy sản, 
để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn. 

Để thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn, vẫn đề cần đặc biệt quan tâm là phải 
tiến hành đôi mới và nâng cao chất lượng 
hệ thống chính trị cơ sở theo tinh thần N ghị 
quyết Trung ương 5 (khóa IX). Tỉnh chủ 
trương quan tâm củng cố, nâng cao vai trò 
lãnh đạo của các tô chức đảng ; tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của 
chính quyền cơ sở, đảm. bảo đủ sức lãnh 
đạo, chỉ đạo đây nhanh tốc độ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; 
đảm bảo an ninh nông thôn, bảo vệ thành 
quả lao động để người dân yên tâm phát 
triển sản xuất. Các đoàn thể tăng cường vai 
trò nòng cốt trong việc thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở và phải là trung tâm của các 
phong trào phát triển sản xuất, nâng cao đời 
sống nhân dân. 
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UÁ trình thực hiện đường lối của 
Đảng về xây dựng và phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, khu vực kinh tế tư nhân 
trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh đã 
phát triển nhanh trên nhiều lĩnh vực và được 
tô chức dưới các loại hình doanh nghiệp, 
như : doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và loại hình 
kinh tế cá thể (hộ sản xuất và kinh doanh cá 
thể). 
Số lượng doanh nghiệp đã tăng từ 689 vào 
cuối năm 1992 lên 13 082 vào cuối năm 1999 


(bình quân mỗi năm tăng gần 1 500 doanh 
nghiệp). Từ khi có Luật Doanh nghiệp, riêng 
năm 2000 đã tăng thêm 5 499 doanh nghiệp, 
6 tháng đầu năm 2001 thành lập thêm 
3 331 doanh nghiệp, nâng tông số doanh 
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn Thành phố lên đến 21 912 doanh nghiệp 
(tính đến hết ngày 30-6-2001). Vốn bình quân 
mỗi doanh nghiệp đã tăng từ 819,3 triệu 
đồng năm 1992 lên I 061,0 triệu đồng vào 
năm 2000 và 1 212,6 triệu đồng vào tháng 6 
năm 2001 (xem biểu ]). 
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Biểu I: Số lượng doanh nghiệp tư nhân và 
vốn bình quân qua các năm trên địa bàn Thành 
phố Hô Chí Minh 

Vốn bình quân mỗi 


Sö doanh nghiệp 
hết năm tư nhân doanh nph riệu đồng 


phiện, 
992 | 689 ~ 819,3 


4302 353,9 
_ 69 | 3654 


6393 


689 
| 193 | — 2H 5103 
ma ren 529,4 
| 197 | 966 —| 5208 
10725 


| 1995 — 
196 —_ 
| 190 | 02 | 10028 — — 
[200 | HAI | 1610 — 
[6200 | 292 |  Đl — 


Nguôn : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hô Chí Minh 


1993 
1997 
000 
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MẠNH - PHƯƠNG 


Đến thời điểm 30-6-2001, bức tranh tổng 
thể về các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế 
tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như sau : 
Tổng vốn đăng ký lên đến 17 533 798 triệu 
đồng, trong đó có 8 299 doanh nghiệp tư nhân, 
vốn đăng ký 2 229 958 triệu đồng, bình quân 
vốn đạt 268,7 triệu đồng ; 12 964 công ty trách 
nhiệm hữu hạn, vốn đăng ký 11 901 674 triệu 
đồng, bình quân vốn 937,6 triệu đồng ; công ty 
cổ phần có tổng vốn đăng ký 3 402 166 triệu 
đồng, bình quân vốn đạt 5 242,2 triệu đồng. Các 
doanh nghiệp được phân bố theo ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh, như sau (xem biểu 2). 
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Biểu 2 : Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt 
động của các doanh nghiệp tư nhân TP. Hồ 
Chí Minh 


Tổngsố | 2192 | I0 [1753798 | t0 — 
Theo loại hình doanh nghiện 
Cye&pần | 69 | 297 |34016 | H840 | 
Thương mại | 10930 | 4988 | 7025793 | 4007_ 
|Công nghiệp | 3107 | 1418 | 4439558 | 2532_ 
Xâydmg | 175 | 810 |30191 | 152 | 
: m3 
&C 


-lâm 


Nguôn : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hô Chí Minh 


Loại hình kinh tế cá thể trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tăng 
khá nhanh về số lượng : Từ 19 548 đơn vị 
năm 1998 lên 26 042 đơn vị vào năm 2000, và 
đã có mặt ở hầu hết 20 ngành hàng chế biến ; 
trong đó, các ngành có nhiều đơn vị cá thể 
nhất là đệt (3 567 đơn vị), may (3 396 đơn vị), 
thực phẩm và đồ uống (3 254 đơn vị), sản xuất 
các sản phẩm từ kim loại (4 876 đơn vị)... 
Đông nhất là số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể 
hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. 
Nếu chỉ tính số hộ có đăng ký kinh doanh 
theo Nghị định 66/NĐ-CP của Chính phủ, đã 
tăng từ 50 000 hộ năm 1998 lên 130 473 hộ 
năm 2000. Ngoài ra, trong lĩnh vực nông 
nghiệp tính đến hết năm 2000 đã có 90 259 hộ. 

Đến nay, khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự trở 
thành bộ phận cấu thành quan trọng của kinh 
tế Thành phố và có nhiều đóng góp tích cực 
vào tăng trưởng GDP, nhất là tạo việc làm mới 
trên địa bàn. Ví dụ, kinh tế hộ sản xuất kinh 
doanh cá thể, tuy có quy mô nhỏ, nhưng số 
lượng lớn, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị 
trường, nên chỉ riêng số hộ này đã tham gia 
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giải quyết được 40% số việc làm cho tổng số 
lao động trên toàn Thành phố. Vị trí, vai trò 
của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn TP Hồ 
Chí Minh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản 
nhất, như sau (xem biểu 3). 
Biểu 3 : Đánh giá vai trò, vị trí của khu vực 
kinh tế tư nhân TP Hô Chí Minh 
Tông số | Trong đó, | Tông số | Trong đó, 


tư nhân tư nhân 


GDP | 7666| 27190] 100 | 355 - 

È_ mi BH LIE: 
trưởng GDP 

3. Giá trị sản xuất công in" "“..x. 

nghiện 

si kc le l lei 
thương mại 

5. Giá trị sản xuất khách 'aA 88.73. 
tải, kho bãi và thông 


sạn, nhà hàng 

K ' Nà 
tin liên lạc 
dựng cơ bản 


8. Số lạo động (người) |2237 168|1711434| 100 | ?65 
9. Các khoản thu nội đa | 1501| 2H10] 100 | Há0, 


Nguôn : Sở Kế hoạch và Đâu tư TP Hô Chí Minh 


Chi tiêu 


6. Giá trị sản xuất vận 


Đạt được những thành tựu trên là nhờ có 
đường lối đúng đắn của Đảng, đồng thời cũng 
phải nói đến sự vận dụng sáng tạo và sự chỉ 
đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, kết quả 
trên cũng nói lên sự tin tưởng vào đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta đối với các loại hình doanh nghiệp, nên các 
doanh nghiệp đã mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, huy 
động lực lượng lao động đề làm ra của cải cho 
xã hội ngày càng nhiều. 

Trong thời gian qua, Nhà nước cũng đã 
không ngừng hoàn thiện các chính sách để 
khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, nhằm 
huy động tối đa các nguồn lực sẵn có trong 
nhân dân. Cụ thể là, Chính phủ đã từng bước 
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tháo gỡ các vướng mắc, cũng như đổi mới 
phương pháp điều hành, cải tiến thủ tục hành 
chính, môi trường kinh doanh..., nên các nhà 
đầu tư tin tưởng hơn, yên tâm hơn trong việc 
bỏ vốn đầu tư phát triên sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, khu 
vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh vẫn bộc lộ một số hạn chế, bất cập và 
vướng mắc. Hạn chế lớn nhất hiện nay là quy 
mô doanh nghiệp còn rất nhỏ bé cả về phương 
diện sản xuất, vốn, lao động và doanh thu. 
Theo báo cáo điều tra của Viện Kinh tế Thành 
phố Hồ Chí Minh, hiện có trên 80% doanh 
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn Thành phố có lượng vốn dưới 5 tỉ đồng và 
thuê dưới 50 lao động. Vốn đã ít, trình độ công 
nghệ lại đang rất lạc hậu : 37,7% số doanh 
nghiệp đang ở trình độ sản xuất thủ công ; 
43,2% - bán cơ giới và bán tự động. Trong các 
doanh nghiệp mới có trang bị máy móc, thiết bị 
thì có đến hơn 86% có trình độ công nghệ trung 
binh và lạc hậu. Trình độ công nghệ lạc hậu 
nhất thuộc về các hộ sản xuất - kinh doanh cá 
thể. Không những họ lạc hậu về phương diện 
công nghệ, mà tuyệt đại đa số lao động của các 
hộ này vần còn là lao động thủ công. 

Điêu đáng chú ý là, đại đa số các doanh 
nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa 
bàn Thành phố tập trung đầu tư vào lĩnh vực 
thương mại, khách sạn - nhà hàng. Thực tế đó 
chứng tỏ, một mặt lĩnh vực dịch vụ thương 
mại đang hấp dẫn các nhà đầu tư tư nhân ; và 
mặt khác, tình trạng này chứng tỏ cơ chế chính 
sách của chúng ta chưa thực sự hấp dẫn các 
nhà doanh nghiệp tư nhân rót vốn vào các lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp, hay các ngành dịch 
vụ hiện đại. 

Điều đó là có cơ sở thực tế, vì trong số nhiều 
vướng mắc trở ngại, thì hiện nay khu vực kinh 
tế tư nhân đang rất khó tiếp cận các nguôn lực 
cơ bản, như : vốn và đất đai, nhất là so với các 
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doanh nghiệp nhà nước. Hay nói rõ hơn, cơ chế 
hiện nay chưa bảo đảm môi trường kinh doanh 
bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. 

Bởi vậy, trong thời gian tới, quán triệt tư 
tưởng của Đảng coi các thành phần kinh tế là 
những bộ phận cấu thành quan trọng của cả 
nên kinh tế, đòi hỏi phải có phương pháp tiếp 
cận hợp lý, biện pháp tháo gỡ kịp thời, hiệu 
quả những vướng mắc, cản trở nhằm tạo lập 
một môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng. 
Muốn vậy, chúng ta tập trung vào một số giải 
pháp sau : 

Thứ nhất, đảm bảo quyền tự do kinh doanh 
theo pháp luật. Rà soát, bãi bỏ dần các văn bản 
pháp quy có nội dung trái với các điều khoản 
cũng như tỉnh thần của Luật Doanh nghiệp. 
Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định 
30-2000/NĐ-CP, ngày 11-8-2000 của Chính 
phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển 
một số giấy phép thành điêu kiện kinh doanh... 
Đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp, 
tiến tới áp dụng thống nhất một Luật Doanh 
nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ các 
doanh nghiệp hoạt động công ích) theo tỉnh 
thần Nghị định 64/ NĐ-CP về việc chuyển các 
doanh nghiệp của các tổ chức chính quyền, 
Đảng, đoàn thể sang công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên. 

Thứ hai, đổi mới và tiếp tục hoàn thiện 
chính sách đất đai theo hướng hình thành thị 
trường bất động sản, nhằm tạo môi trường bình 
đẳng trong tiếp cận và sử dụng có hiệu quả 
nguôn lực đất đai, tài sản lớn của quốc gia, 
giữa các thành phần kinh tế. Hiện nay, vấn 
đang tôn tại nhiều bất bình đẳng và bất hợp lý 
vê quyên sử dụng đất giữa các doanh nghiệp 
nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác. Do lịch sử để lại mà các 
doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, sử dụng 
một quỹ đất khá lớn. Không ít doanh nghiệp 
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nhà nước đang sử dụng rất lãng phí nguôn lực 
này, cụ thể không trả tiền thuê đất, hoặc doanh 
nghiệp cho thuê thì tiền để ngoài ngân sách 
nhà nước, lập các quỹ đen phân phối nội bộ 
doanh nghiệp... Trong khi đó, doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác phải mua 
quyền sử dụng đất, sau đó mới được ø1ao hoặc 
thuê đất để thực hiện dự án đầu tư của mình. 
Trên thực tế, không ít doanh nghiệp thuộc khu 
vực kinh tế tư nhân phải thuê lại đất của doanh 
nghiệp nhà nước theo giá tự do của thị trường 

Thứ ba, đổi mới chính sách tài chính, tín 
dụng theo hướng hình thành một thị trường tài 
chính - tiền tỆ thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho 
khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận dễ dàng với các 
nguồn vốn. Chắng hạn, nên thực hiện cơ chế, 
nếu doanh nghiệp tư nhân làm ăn thua lỗ do các 
nguyên nhân khách quan, thì cũng có thể được 
xem xét để xóa nợ, khoanh nợ, giãn nợ như các 
doanh nghiệp nhà nước ; tạo thuận lợi để các 
doanh nghiệp tư nhân cùng chia sẻ quỹ phòng 
ngừa rủi ro với các ngân hàng khi cho vay vôn, 
nhắm cải thiện tình trạng phân biệt đối xử đối 
với kinh tế tư nhân từ phía ngân hàng. 

Thứ tư, có chính sách hỗ trợ thông tin, xúc 
tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho 
khu vực kinh tế tư nhân ; tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc mỡ rộng thị trường và tiếp cận 
cơ hội kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân. 
Tuyệt đại đa số các doanh nghiệp tư nhân 
thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm 
chí có doanh nghiệp rất nhỏ, nên khả năng tiếp 
cận, nắm bắt và xử lý thông tin thị trường, nhất 
là thông tin thị trường hiện đại còn rất hạn chế. 
Bởi vậy, Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ 
thông tin, như chính sách thiết lập và cơ chế 
hoạt động của các trung tâm thông tin doanh 
nghiệp ; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, 
bao gồm : hỗ trợ mở rộng thị trường, nhất là thị 
trường nước ngoài, thông qua hỗ trợ cho doanh 
nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc 
tế ; ngoài ra, cũng nên có chính sách hỗ trợ đào 
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tạo nguồn nhân lực, trước hết đối với các chủ 
doanh nghiệp, bởi vì, trình độ chung của các 
doanh nghiệp khu vực tư nhân còn rất hạn chế. 
Điều đó lại càng quan trọng nếu nhìn từ góc độ 
yêu cầu, đòi hỏi của xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực hiện nay. 

Thứ năm, Xây dựng và công khai hóa các 
quy hoạch tổng thể, cũng như quy hoạch chi 
tiết phát triển ngành, các lĩnh vực trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho các 
nhà đầu tư tư nhân huy động vốn vào các 
ngành, các lĩnh vực một cách có định hướng, 
hạn chế tự phát thị trường và bảo đảm cân đối 
nền kinh tế nói chung. Đây là điều rất cơ bản 
để bảo đảm phát triển lâu dài và bền vững, hạn 
chế việc chạy theo phong trào, ồ ạt vào một số 
ngành rồi gây ra tình trạng sản xuất thừa, như 
phát triển khách sạn - nhà hàng vừa qua là một 
ví dụ điển hình. 

Tóm lại, để tạo môi trường kinh doanh 
thông thoáng, bình đẳng cho khu vực kinh tế tư 
nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 
trước mắt đang còn nhiều việc phải làm, đòi 
hỏi có sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ giữa 
các cấp, các ngành dưới sự chỉ đạo chặt chẽ 
của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố. 
Điều cần nhấn mạnh là, việc đôi mới và hoàn 
thiện cơ chế chính sách phát triển khu vực kinh 
tế tư nhân phải thể hiện được quan điểm của 
Đảng ta là : "Thực hiện nhất quán chính sách 
phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các 
thành phân kinh tế kinh doanh theo pháp luật 
đều là bộ phận cầu thành quan trọng của nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cùng phát triên lâu dài, hợp tác và cạnh tranh 
lành mạnh" ® và Nghị quyết Trung ương 5 
(khóa IX) về khuyến khích phát triên kinh tế 
tư nhân. 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 
Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 95 - 96 
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THỪA THIÊN - HUÊ 
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GÀNH du lịch Thừa Thiên - Huế ra 
IIẾ vào cuối năm 1975, song hoạt 

động du lịch mới hình thành rõ nét và 
phát triển từ cuối năm 1990, nhất là khi Thừa 
Thiên - Huế được Nhà nước xác định là một 
trong ba vùng trọng điểm về du lịch Việt 
Nam với những tiềm năng và lợi thế to lớn 
của vùng này. Tiềm năng đó được thể hiện 
trên bốn mặt : 

Thứ nhất, Thừa Thiên - Huế là địa phương 
có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. 

Yếu tố đầu tiên dễ nhận thấy ở Thừa 
Thiên - Huế là đâu đâu cũng bạt ngàn cỏ cây, 
hoa trái. Đứng ở cầu Tràng Tiền nhìn về nhà 
ga thành phố, đường Lê Lợi xum xuê, xanh 
mướt những vòm cây. Rời trung tâm không 
xa, du khách có thể thong dong dạo bước vào 
những vùng vườn rộng bao la của Nam Giao, 
Bến Ngự, Kim Long, Nguyệt Biêu, Vỹ Dạ... 

Người Huế xưa nay vẫn thầm biết ơn tạo 
hóa đã ưu ái ban tặng cho món quà vô giá, đó 
là dòng Hương Giang thơ mộng. Sông Hương 
lượn lờ ôm gọn một vùng từ Côn Dã tới Côn 
Hến. Rời Côn Hến qua vùng ngoại ô Vỹ Dạ, 
thắng về ngã ba Sình để rồi hội ngộ với sông 
Bỏ, sông Ô Lâu và hòa cùng phá Tam Giang 
trước khi nhập vào biến cả. Phá sẽ thay sông 
đưa khách vê với phương Nam, với các xóm 
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vạn chài, về với Rừng quốc gia 
Bạch Mã, với biển Lăng Cô, 
Cảnh Dương chan hòa ánh 
nắng. 

Thế đứng và dáng vẻ như chú 
ngựa chiến, ở độ cao 1 450 m, 
rừng Bạch Mã là cảnh vật tuyệt 
mỹ dành ưu thế cho du lịch Huế. 
Bạch Mã xinh tươi không kém 
gì Sa Pa, Đà Lạt. Khí hậu gần 
biển, ôn hòa (nhiệt độ mùa đông 
lạnh nhất không dưới 4°C, mùa hè nồng nhât 
không quá 26C). Thám thực vật và các loài 
động vật vô cùng phong phú, nhiều loại quý 
hiếm... Bạch Mã còn là nơi có nhiều dòng 
suối trong vắt, có Ngũ Hồ duyên dáng, có 
thác Đỗ Quyên cao 300 m rất ngoạn mục. Ở 
đây, 50 năm trước người Pháp đã dày công 
xây dựng một vùng nghỉ mát với hàng trăm 
biệt thự lớn nhỏ, một con đường dài 14km lên 
tận định núi. 

Cùng với sông Hương, núi Ngự Bình tạo 
cho cảnh vật vẻ nên thơ. Núi Ngự Bình hình 
thang cao 105m, đỉnh bằng phẳng, là bức 
binh phong của kinh thành,... Điều đẳng nói 
là vào ngày đẹp trời, đứng trên định núi ta có 
thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Huế 
với sông nước mênh mang, núi non soi bóng, 
cung điện nguy nga và xa xa thấp thoáng 
những mái chùa cô kính... 

Đồi Vọng Cảnh, Đàn Nam Giao, bến Văn 
Lâu, thôn Vỹ Dạ... mỗi nơi một vẻ, đều có 
thể làm say lòng du khách. Và rồi chợt như 
một nốt lặng trong toàn bộ bản giao hưởng cỏ 
cây sông núi, du khách sẽ gặp Thiên An dào 
đạt thông reo ; một không gian tính lặng, tính 
khiết, trong lành, bỗng bật sáng mặt hô trong 
vắt như gương - hô Thủy Tiên - nằm gọn giữa 
lòng rừng, soi bóng những nhành thông đầy 
nhựa sống... 
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Thật khó có nơi nào trên đất nước ta, cảnh 
vật thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng như Huế. 

Thứ hai, Thừa Thiên - Huế, một trong 
những trung tâm văn hóa lịch sử của đất 
nước. 

Gần 150 năm, Vương triều Nguyễn ngoài 
những mặt hạn chế, đã để lại cho hậu thế 
những di sản có giá trị cao về mặt văn hóa 
lịch sử. Một Hoàng thành và Tử cẩm thành 
lộng lây, vàng son đựng chứa hàng trăm công 
trình kiến trúc. Việt Nam có nhiều cố đô, 
nhưng duy chỉ có cố đô Huế là còn lưu giữ 
được hệ thống di tích gần như nguyên vẹn. 

Kinh thành Huế biểu trưng cho quan điểm 
nhân sinh, kiến trúc, mỹ thuật, lối sống của 
các tầng lớp quan lại vào thế kỷ thứ XIX, một 
trong những mẫu hình hoàn thiện còn sót lại 
trên thế giới về một đô thị phong kiến. Thời 
gian hàng trăm năm qua đi, khí hậu và chiến 
tranh tàn phá nhưng mật độ di tích Hoàng 
thành Huế vẫn đạt ở đỉnh cao : trong 1 km?có 
đến 6 di tích. Đáng chú ý là di tích lại tập 
trung dày đặc ở trung tâm thành phố, với bán 
kính 15 km, cái nọ nối tiếp cái kia tỏa ra theo 
hình nan quạt, du khách rất dễ tham quan, 
chiêm ngưỡng. 

Điều đáng nói, tổng thể kiến trúc cố đô 
Huế được khởi công từ thời Gia Long (1802 - 
1819) đạt đến quy mô hoàn chỉnh vào thời 
Minh Mạng (1820 - 1840) ; các đời vua sau 
tiếp nối, bố sung... Nhận định về kinh thành 
Huế, khó ai-có được cái nhìn toàn diện, sắc 
sảo như ông cựu Tông Giám đốc UNESCO 
Am-da-ma-ta M'°Bo : Những người đầu tiên 
xây dựng Huế đã có dụng ý đóng khung Huế 
trong phong cảnh kỳ diệu từ núi Ngự Binh 
đến đôi Vọng Cảnh, đến phá Tam Giang và 
phá Cầu Hai... giữa lòng Huế, thành nội lịch 
sử là một mẫu mực về cấu trúc cân đối mà sự 
hài hòa rất tự nhiên đến nỗi người ta quên bàn 
tay con người sáng tạo ra nó... Mỗi lăng vua, 
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với tính cách riêng biệt của nó, là một thành 
tựu tuyệt mỹ của nên kiến trúc cảnh vật hóa... 
Cách cấu tạo tượng trưng của các khoảng 
không gian khác nhau làm cho Huế có sự hài 
hòa tuyệt diệu. Huế thực hiện được sự tông 
hợp đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được 
cổ xưa và hiện đại, qua đó cố đô cổ kính 
chung sống hài hòa với thành phố trẻ ngày 
nay. Và với giá trị như vậy, ngày 11-12-1993 
Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã 
quyết định công nhận di tích cố đô Huế là di 
sản văn hóa chung của nhân loại. 

Ở Huế, những tài liệu thành văn đồ sộ, 
mang tính bách khoa do Nhà nước biên soạn 
như Đại Nam thực lục, Lịch triêu hiến 
chương loại chí, Khâm định Đại Nam hội 
điển sự lệ, Việt sử thông giám Cương mục, 
Đại Nam nhất thống chí và còn địa bạ, văn 
bia, châu phệ, hệ thống hương ƯỚc, thiết chế 
văn hóa... cho thấy triều Nguyễn nước ta đã 
đạt tới trình độ cao về kiến trúc thượng tầng, 
về quản lý xã hội. 

Ở góc độ dân tộc học, Thừa Thiên - Huế 
cũng có nhiều đóng góp đáng ghi nhận. 
Trong 12 thế kỷ (từ thế kỷ HI đến thế kỷ XV 
sau công nguyên), ở Thừa Thiên - Huế người 
Chăm đã định cư và họ xây dựng nên một nên 
văn hóa đặc sắc. Ngày nay những di chỉ, di 
vật của người Chăm vần còn năm rải rác trên 
đất Thừa Thiên - Huế, là tài sản vô giá của 
quốc gia. 

Hệ thống bảo tàng ở Huế từ bảo tàng cổ 
vật, đến bảo tàng Hồ Chí Minh đều chứa 
đựng những tư liệu quý về lịch sử và con 
người. Một Dương Nỗ, một trường Quốc học, 
một tòa Khâm... vẫn còn đó dấu tích hoạt 
động của người con ưu tú đất Việt - Chủ tịch 
Hô Chí Minh - người khai sinh ra nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. 

Văn hóa vật thể ở Huế đồ sộ phong phú, 
đa dạng bao nhiêu thì các sản phẩm văn hóa 
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phi vật thể càng nhiều hình nhiều vẻ, độc đáo 
bấy nhiêu. Huế được coi là một trong những 
trung tâm nghệ thuật truyền thống của Việt 
Nam. Ở đây đã từng nuôi dưỡng bao tài năng, 
BÓpP công sáng tạo một nền nghệ thuật tiêu 
biểu vang vọng một thời, bao gồm : thơ ca, 
âm nhạc, vũ điệu, sân khấu, điêu khắc, hội 
họa, trong đó nổi bật nhất là các loại hình 
nghệ thuật cung đình. | 

Điều đáng lưu ý ở đây là nghệ thuật cung 
đình Huế tồn tại mà không che lấp, không đối 
kháng, thủ tiêu những giá trị văn hóa dân gian 
truyền thống. Có thể nói từ lễ hội, nghề thủ 
công mỹ nghệ, phong cách sinh hoạt, ăn 
uống, lẽ ứng xử đã sớm định hình mà từ đó, 
một số nhà nghiên cứu từng khẳng định : có 
một vùng phôn- -clo Huế, một bản sắc, một 
phong vị Huế. 


Các nhà khảo cổ trong khai quật, khám 
phá vùng di tích Cồn Ràng (cách Huế 9 km 
về phía Bắc) đã tìm ra chủ nhân vùng đất này 
là cư dân Sa Huỳnh từ đó có thể cho phép 
nhận định chiều dài lịch sử đến 2 500 năm của 
văn hóa Huế. 

Thứ ba, con người Huế mang nét riêng, 
còn gọi là tính cách Huế. 

Dựa vào khảo cứu về nhân chủng, về các 
cuộc di dân, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng 
người Huế giữ nhiều tập tục của người Việt 
cổ có gốc văn hóa Mường (cội rễ từ vùng 
Thanh - Nghệ - Tĩnh). Vì vậy thôn làng, nơi 
tô tiên sinh ra, nơi nuôi dưỡng chở che cả đời 
người, tạo thành nếp văn hóa làng ăn sâu vào 
tiềm thức, cách hành xử theo lối Huế. Tuy 
Vậy, nhiều thế kỷ, Châu Hóa là địa bàn giao 
thoa giữa hai nền văn hóa Việt - Chăm. Chính 
sự hòa quyện này đã tông hợp nên đặc trưng 
mới trong sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt thê 
hiện trong âm nhạc, mỹ thuật và có lẽ cả 
trong giọng nói, trong sắc màu tím Huế... 
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Phật giáo vẫn tôn tại lâu đời trong cuộc 
sống tỉnh thân của người Việt nhưng đã được 
các chúa Nguyễn sử dụng như một quốc sách 
từ đầu thế kỷ XVIH; yếu tố này ảnh hưởng 
không nhỏ đến tố chất trong con người Huế. 
Vì vậy, tình yêu thiên nhiên là một tình yêu 
lớn trong tâm khám con người ở đây. Nó hòa 
nhập từ nếp nghĩ, nếp cảm, cách suy tư, trong 
kiến trúc, từ tông thể đô thị đến nơi ở trong 
gia đình... "Vườn" là một ý niệm rất đặc 
trưng, nhất quán trong mọi cảnh quan : chùa 
vườn, nhà vườn, lăng vườn, phố vườn... Vườn 
là nơi con người hòa quyện trong cây cỏ hoa 
trái, được tắm mình trong thiên nhiên, gắn bó 
với thiên nhiên đến mức coi thiên nhiên như 
người bạn lớn đi suốt cuộc đời thân thiết, lưu 
luyến... Có cảm giác, mỗi con người từ ngôi 
nhà nhỏ của mình, tự nguyện say mê bước 
vào ngôi nhà lớn vũ trụ. Đây là nét nhân sinh 
mang đậm truyền thống đạo Phật nhưng lại 
rất Huế. 

Con người Huế là con người hành động, 
nhất là trong những hoàn cảnh thúc bách của 
lịch sử. Những trang sử oanh liệt từ thời xa 
xưa, những trang sử trong cách mạng, trong 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người 
Huế đã để lại bao chiến tích. Tuy vậy, sau 
cuộc chiến, sau những tháng ngày quyết liệt, 
họ lại quay về với cuộc sống nội tâm, lặng lẽ, 
bình thân... Trong quan hệ VỚI. người khác, 
người Huế lấy cái tâm làm gốc ; ông cha 
khuyên cháu con sống sao cho "có hậu", 
trong tỉnh thương, nhường nhịn, bao dung, bỏ 
qua hận thù. Người Huế sống mực thước, 
phong độ, không thích thói bon chen, xô bồ, 
chụp giật, ham mê mảnh vườn, hoa trái, ngâm 
ngợi thơ ca hơn là xông ra thị trường lăn lộn 
làm giàu. Tất nhiên đức tính đó có những hạn 
chế trong cơ chế mới phần nào làm cho người 
Huế chậm bắt nhịp với cuộc sống hiện đại. 
Dẫu sao, khách mọi vùng đất nước, khách 
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nước ngoài vào Huế, gặp người Huế, gặp tính 
cách Huế, ấn tượng thật khó quên. 

Thứ tư, Thừa Thiên - Huế nằm ở vị trí địa 
lý giao lưu thuận lợi. 

Thừa Thiên - Huế như chiếc cầu nối giữa 
miền Bắc và miền Nam qua huyết mạch giao 
thông quốc lộ 1, nằm ở trung độ giữa hai 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nằm kê 
trọng điểm kinh tế miền Trung (Liên Chiểu, 
Dung Quất). Đây là yếu tố tạo thuận lợi 
cho Thừa Thiên - Huế nối nhịp với các địa 
phương trong cả nước và có khả năng vươn ra 
các nước trong khu vực. 

Với diện tích không lớn, Thừa Thiên - Huế 
hội đủ các dạng địa hình : núi đồi, đồng bằng, 
sông nước, đầm phá, biển Và cảng biển, 
thật là một vùng lý tưởng để tổ chức các loại 
hình du lịch khác nhau. Thừa Thiên - Huế 
xứng đáng là một trung tâm lớn về du lịch của 
Cả nước. 

Với thế mạnh sẵn có, du lịch Thừa Thiên - 
Huế có điều kiện bứt phá, tăng trưởng nhanh 
chóng, nhất là qua hai kỳ Festival 2000 
và Festival 2002. Năm 1996, toàn ngành mới 
chỉ đón và phục vụ 295 000 lượt khách thì 
đến cuối năm 2000, con số này đã vượt 
lên 470 000 (tăng bình quân 12,4%/năm), 
trong đó số lượt khách nội địa tăng lên đáng 
kê, từ 149 000 lên 275 000 (tăng bình quân 
16,5% /năm). 

Năm 2001, số lượt khách lưu trú tại khách 
sạn là 560 000 (tăng bình quân 15% so với 
năm 2000), trong đó khách quốc tế đạt 
232 500 lượt người (tăng 19,23% so với 
cùng kỳ). 

Chi riêng Festival 2002, lượng khách lưu 
trú trong hệ thống khách sạn, nhà hàng, nhà 
dân từ ngày 1-5 đến 19-5-2002 đã là 57 825, 
tăng 2,3 lần so với Festival 2000. Đặc biệt 
khách nước ngoài tăng gần 3 lần so với 
Festival 2000. 
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Tổng doanh thu trực tiếp từ các cơ sở kinh 
doanh du lịch tăng từ 103 tỉ đông năm 1996 
lên 190 tỉ đồng năm 2000 (tốc độ tăng bình 
quân 16,6%/năm). Số này chưa kể đến thu 
nhập ngoài xã hội do nguôn lợi từ du lịch 
mang lại. Riêng thu phí tham quan đã đạt 
17-18 tỉ đồng/năm. Tỷ trọng đóng góp của du 
lịch cao hơn hắn mức bình quân chung của 
các ngành trong tỉnh. 

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn về cơ 
sở vật chất - kỹ thuật, về thiên tai lũ lụt, về 
khủng hoảng tài chính khu vực, về nỗi ám 
ảnh của nạn khủng bố sau sự kiện 11-9-2001, 
nhưng du lịch Thừa Thiên - Huế vẫn phát 
triên cả về quy mô, số lượng lẫn chất lượng : 
Tính đến cuối năm 2000, toàn tỉnh đã có 
71 đơn vị kinh doanh du lịch (chưa kể hệ 
thống nhà trọ của dân) với 2 328 buông 
(4 780 giường), tăng 600 buồng so với năm 
1996 ; trong đó, 68 khách sạn đang hoạt động 
với 2 044 phòng ; có hai đơn vị được phép 
kinh doanh lữ hành quốc tế và 7 chi nhánh 
công ty lữ hành các tỉnh bạn đang hoạt động. 

Năng lực vận chuyển cũng tăng nhanh ; 
hiện có 100 xe ô tô du lịch ; trong thời gian 
ngắn đã tăng thêm 4 đội tắc - xi với hàng 
chục đầu xe ; gần 100 thuyền thường trực trên 
sông Hương. 

Đi đôi với tăng nhanh về số lượng, toàn 
ngành đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch 
vụ, tăng sản phẩm du lịch hiện có ; sửa chữa, 
nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển 
nhiều loại hình dịch vụ theo hướng chuyên 
môn hóa, đa dạng hóa. Năm 1996 có 6 khách 
sạn thì năm 2000 đã tăng 15 khách sạn, có 
3 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao. 
Riêng Festival 2002 đã có 2 khách sạn được 
Tông cục Du lịch nâng từ 3 sao lên 4 sao 
là khách sạn Century và Saigon Morin ; Công 
ty Hương Giang đang xây thêm 2 khách sạn 
5 Sao. 
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Ngành Du lịch phát triển đã thúc đấy gia 
tăng, mở rộng các ngành khác, góp phần đây 
mạnh xuất khẩu tại chỗ nhiều loại hàng hóa, 
phục hôi các ngành nghề thủ công mỹ nghệ 
truyền thống, tạo thêm công ăn việc làm cho 
người lao động. Trong 12 ngày diễn ra Lễ 
hội Huế 2002 đã có 1 609 lượt khách (trong 
đó 171 khách quốc tế) với hơn 3 600 ngày 
khách đã lưu trú trong 156 nhà dân ; nhiều 
nhà dân trang thiết bị tốt đã quay vòng đón 
hàng trăm lượt khách. Tua du lịch chợ quê 
trong 4 ngày của Festival 2002 đã có gần 
15 000 khách đến... 

Những năm qua, trong định hướng quy 
hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Thừa 
Thiên - Huế thời kỳ 1995 - 2010, cấp ủy đẳng 
và chính quyền Thừa Thiên - Huế đã xác định 
du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng và phấn 
đấu để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh vào thập niên đầu thế kỷ XXI, 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Du 
_ lịch, sự hỗ trợ hợp tác tích cực của các ngành 
khác, du lịch Thừa Thiên - Huế đã có những 
bước đột phá. tạo ra sức bật mới rất đáng ghi 
nhận. 


1. Xây dựng dự án quy hoạch tông thể 


phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế thời kỳ 
1995 - 2010. Quy hoạch nhằm đạt các nhiệm 
vụ : Đánh giá thực trạng, tiềm năng của tỉnh 
trong phát triển du lịch ; xây dựng sơ đồ quy 
hoạch không gian lãnh thổ du lịch trong 
phạm vi toàn tỉnh ; định hướng phát triển du 
lịch từng giai đoạn ; đề xuất dự án ưu tiên gọi 
vốn đầu tư cả trong và ngoài nước.. 

2. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng phục vụ du lịch và cơ sở vật chất kỹ 
thuật du lịch. Trong 5 năm trước mắt, tập 
trung vào mấy dự án lớn : Nâng cấp tất cả 
hệ thống giao thông liên quan đến phục vụ du 
lịch (kể cả hệ thống sân bay, bến cảng) ; 
xây dựng kết câu hạ tâng cụm du lịch Cảnh 
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Dương - Bạch Mã - Lăng Cô - Bắc Hải Vân ; 
thực hiện các dự án đầu tư phát triển các khu, 
điểm du lịch hấp dẫn mới... 

3. Phối hợp với các ngành liên quan xây 
dựng, ban hành các văn bản quy phạm về 
hoạt động du lịch. Trong đó ưu tiên việc hình 
thành cơ chế phối hợp liên ngành để nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du 
lịch. Bài học thắng lợi của Festival 2002 là 
bài học phối hợp sức mạnh giữa Trung ương 
và địa phương, giữa các ngành liên quan 
trong tỉnh, giữa chính quyên và nhân dân. 

4. Đấy mạnh xúc tiền quảng bá, mở rộng 
thị trường, nâng cao chất lượng các sản phẩm 
dịch vụ du lịch, gắn với giữ gìn, bảo vệ cảnh 
quan môi trường, an ninh trật tự xã hội. 

Luôn bổ sung, đổi mới các loại hình sẵn 
phẩm du lịch là yếu tố có ý nghĩa sống còn 
trong hoạt động du lịch ở Huế. Festival 2002 
đã cho kinh nghiệm quý khi mở rộng loại 
hình du lịch nhà vườn, chợ quê, du lịch phục 
hồi sức khỏe bằng nước nóng, du lịch sinh 
thái, du lịch văn hóa âm thực... đã thu hút du 
khách một cách bất ngờ. 

5. Đi đôi với việc sắp xếp bộ máy, phát 
triên nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh trong ngành Du lịch thi việc tăng 
cường nhận thức của toàn xã hội về du lịch và 
thu hút xã hội tham gia du lịch là đẫm bảo 
chắc chắn cho sự thành công về du lịch. 

Chỉ riêng việc xây dựng hiệp hội khách 
sạn đã chặn đứng được nạn cạnh tranh phá giá 
trong nội bộ Ngành. Việc ứng dụng công 
nghệ thông tin, lập trang Web, Sở Du lịch 
Thừa Thiên - Huế nối mạng với tất cả các 
doanh nghiệp, hình thành trung tâm dữ liệu 
thông tin, khai thác hưởng lợi. Những việc 
làm đó đã giúp cho việc tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, nhanh, chính xác, kịp thời, 
góp phần quan trọng vào thành công của 
Festival 2002. 
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LIÊN HỢP QUỐC : 


Chừng twtndJ 5v nưítt hodtt động 


Đết 0Ó (11 hỆ cói V†$iéf vWr2n 


Ổ chức tiền thân của Liên hợp quốc 

(LHQ) là Hội quốc liên được thành lập 

năm 1918 trên cơ sở Hòa ước Véc-xây. 
Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang ở 
vào giai đoạn quyết liệt, tên gọi Liên hợp quốc 
lần đầu tiên được sử dụng vào ngày 1-1-1942 
trong "Tuyên ngôn của Liên hợp quốc" của 
26 quốc gia đồng minh tuyên thệ chiến đấu 
chống lại phe trục phát xít. 

Vào cuối tháng 6 năm 1945, Hội nghị quốc 
tế Xan-phran-xi-xcô (Mỹ) gồm đại diện 
50 quốc gia đã xem xét Dự thảo Hiến chương 
Liên hợp quốc do Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ và 
Anh đã đề xuất tại Hội nghị ĐÐum-bác-tơn Oóc 
từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1944. Ngày 
25-6-1945, sau khi xem xét, thảo luận và nhất 
trí 111 điều của Dự thảo, Hội nghị đã thông 
qua Hiến chương Liên hợp quốc. Và ngày 
24-10-1945, các nước Liên Xô, Trung Quốc, 
Anh, Pháp, Mỹ và một số quốc gia khác đã 
phê chuẩn Hiến chương. Từ đó, tổ chức Liên 
hợp quốc chính thức đi vào hoạt động ; và 
ngày ãy trở thành ngày ra đời chính thức của 
tô chức quốc tế lớn nhất thế giới này (!). 

Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế liên chính 
phủ, được đại diện bởi các quốc gia độc lập, 
có chủ quyền. Mọi thành viên của LHQ đều 
phải tự nguyện chấp nhận các nghĩa vụ được 
quy định tại Hiến chương LHQ. Có thể nói, 
Hiến chương là điều ước quốc tế lớn và quan 
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trọng, quy định những nguyên tắc cơ bản 
trong quan hệ quốc tế. Mục đích của tổ chức 
LHQ được Hiến chương định rõ : thứ nhất, duy 
trì hòa bình và an ninh quốc tế ; thứ hai, phát 
triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia trên 
cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đăng và 
quyền tự quyết của các dân tộc ; ?»ứ ba, hợp 
tác giải quyết các vấn đề quốc tế và hợp tác 
trong việc nâng cao sự tôn trọng quyền con 
người ; thứ tư, trở thành trung tâm phối hợp 
hành động của các dân tộc (2). 

Quá trình hoạt động của Liên hợp quốc 

a) Hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh 
quốc tế 

Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế có thể 
được xem là mục đích hàng đầu và trung tâm 
của LHQ. Kể từ khi ra đời đến nay, LHQ đã 
đóng vai trò chủ yếu trong việc ngăn chặn các 
cuộc khủng hoảng quốc tế và giải quyết có 
hiệu quả những cuộc xung đột quốc tế vả 
quốc gia, như : tham gia vào việc giải quyết 
cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba năm 1962, 


* ThS, Học viện CTQG Hồ Chí Minh 

(1) Hiện nay, Liên hợp quốc có 189 quốc gia thành viên, 
dự kiến trong kỳ họp năm 2002 của Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, hai nước Đông Ti-mo và Thụy Sĩ sẽ chính thức trở 
thành thành viên thứ 190 và 191 

(2) Xem : Hiến chương Liên hợp quốc, Chương I, Điều 1 
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cuộc khủng hoảng Trung Đông năm 1973 ; 
bảo trợ cuộc thương lượng để kết thúc cuộc 
chiến tranh l-ran - l-rắc năm 1988... Vào 
những năm 90 của thế kỷ XX, vai trò LHQ 


càng trở nên quan trọng trong việc giải 


quyết các cuộc nội chiến ở En Xan-va-đo, 
Goa-tê-ma-la, Mô-dăm-bích và tái lập chính 
quyền dân cử ở Ha-i-ti... _ 

Có thể thấy rằng, hoạt động của LHQ là 
nhằm mục đích duy trì an ninh và hòa bình 
quốc tế, tập trung vào những hoạt động chủ 
yếu như giải trừ quân bị, kiến tạo và gìn giữ 
hòa bình. 

Trên lĩnh vực giải trừ quân bị, LHQ thực sự 
trở thành diễn đàn cho các cuộc đàm phán, 
các sáng kiến giải trừ quân bị song phương và 
đa phương. Theo đó, các hiệp ước quốc tế có 
liên quan đã được xây dựng, như : Hiệp ước 
cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (1968), Hiệp 
ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện \ 996) 
và các hiệp ước khác nhằm thiết lập các khu 
vực không có vũ khí hạt nhân. Một loạt các 
hiệp ước về cấm chế tạo, phát triển và tàng trữ 
vũ khí hoá học (1992), cấm chế tạo, phát triển 
vả tàng trữ vũ khí sinh học (1971), và các hiệp 
ước cấm hoặc hạn chế các loại vũ khí thông 
thường đã được thông qua. Năm 1997, hơn 
100 đại diện các quốc gia thành viên. LHQ đã 
ký vào văn bản Hiệp ước Ốt-ta-oa về loại bỏ 
mìn. LHQ luôn nỗ lực trong việc kêu gọi và 
khuyến khích các quốc gia tham gia vào các 
hiệp ước nói trên. 

Trên lĩnh vực kiên tạo hòa bình, LHQ đóng 
vai trò trung gian, thông qua các hoạt động 
ngoại giao để đưa các bên tranh chấp đi đến 
sự thỏa thuận. Với trách nhiệm được quy định 
theo Hiến chương, Hội đồng Bảo an là cơ 
quan chính trong việc đưa ra những kiến nghị 
nhằm tránh các cuộc xung đột, để bảo đảm 
hoặc tái lập lại hỏa bình. Nhưng vai trò thực tế 
thuộc về Tổng thư ký LHQ trong việc lưu ý Hội 
đồng Bảo an những vấn đề có nguy cơ đe dọa 
đến hòa bình và an ninh quốc tế. Trong các 
hoạt động kiến tạo hòa bình mà LHQ đảm 
nhiệm, một số Tổng thư ký đã đóng góp một 
phần không nhỏ vào những thành công thông 
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qua hoạt động trung gian hòa giải, "ngoại giao 
phòng ngừa" hoặc gửi các phái đoàn "tìm 
kiếm sự thật"... 

Trên lĩnh vực gìn giữ hòa binh, Hội đồng 
Bảo an LHQ có trách nhiệm xây dựng các kế 
hoạch hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm duy 
trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các hoạt động 
gìn giữ hòa bình đều mang tính chất quân sự 
thông qua việc gửi lực lượng vũ trang đến các 
điểm nóng trên thế giới, để giám sát thỏa 
thuận ngừng bắn hoặc thiết lập các vùng đệm 
giữa cá bên xung đột... Hoạt động gìn giữ 
hòa bình của LHQ được triển khai lần đầu 
vào năm 1949, tại khu vực biên giới giữa Ấn 
Độ và Pa-ki-xtan. Từ đó đến nay, hoạt động 
này được triển khai ở tất cả châu lục trên thế 
giới. Kể từ khi thành lập lực lượng gìn giữ 
hòa bình vào năm 1948, cho đến năm 2000, 
đã có 118 quốc gia tình nguyện đóng góp 
750 000 nhân viên quân sự và cảnh sát tham 
gia vào 54 hoạt động gin giữ hòa binh chính 
ở tất các điểm nóng trên thế giới (3). Những 
năm gần đây, ước chừng có khoảng 35 400 
nhân viên quân sự và cảnh sát thuộc lực 
lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đang có mặt 
ở 15 điểm nóng trên khắp thế giới. 

b) Hoạt động thúc đẩy Sự tôn trọng quyền 
con người ; xâ 3y dựng, củng cố và phát triển 
luật pháp quốc tế 

Trên lĩnh vực quyền con người, LHQ đã có 
vai trò chính trong quá trình làm cho vấn đề 
quyền con người trở thành mối quan tâm của 
cộng đồng quốc tế và là ngôn ngữ chung của 
nhân loại, như lời của cựu Tổng thư ký LHQ 
Bu-trốt Ga-li. Tuyên ngôn nhân quyền thế giới 
được Đại hội đồng LHQ thông qua vào ngày 
10-12-1948 đã nêu lên các quyền và tự do cơ 
bản của con người. Hai công ước quyền con 
người năm 1966 về các quyền dân sự, chính 
trị và các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá đã 
biến những quyền và tự do nêu trong Tuyên 
ngôn trở thành những điều khoản ràng buộc 


(3) Những số liệu cơ bản về Liên hợp quốc, Vụ Thông 
tin Liên hợp quốc xuất bản, Niu Oóc, năm 2000 (bản tiếng 
Anh) 
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pháp lý. Đến nay, LHQ đã thông qua hơn 
80 công ước và tuyên bố về quyền con người, 
từng bước hoàn thiện về cơ bản việc hình 
thành ngành luật quốc tế về quyền con người. 
Những năm gần đây, hoạt động của LHQ có 
xu hướng: tập trung vào việc triển khai thực 
hiện luật quốc tế về quyền con người cùng với 
việc xây dựng và phát triển các văn bản luật 
có liên quan. Hiện nay, vấn đề khuyến khích 
và thúc đẩy việc tôn trọng quyền con người 
đang ngày càng trở thành nhiệm vụ trọng tâm 
của LHQ trong các hoạt động hỗ trợ phát 
triển. Trong đó, quyền phát triển với tư cách là 
quyền bao hàm các quyền khác trên tất cả 
các lĩnh vực kinh tế, xã hội, dân sự, chính trị 
và văn hóa được xem là một bộ phận không 
thể thiếu của quá trình phát triển. Để thực hiện 
quyền này, LHQ nhấn mạnh đến yếu tố mang 
tính quyết định là xóa bỏ đói nghèo. 

Trong khi chú trọng xây dựng và thực hiện 
luật pháp quốc tế về quyền con người, LHQ 
còn tập trung vào xây dựng, củng cố và phát 
triển luật pháp quốc tế nói chung. Với trách 
nhiệm được nêu rõ qua Hiến chương, trong 
việc từng bước pháp điển hóa và phát triển 
luật quốc tế, LHQ đã xây dựng nhiều điều ước 
quốc tế, tạo ra một khuôn khổ pháp lý để tăng 
cường hòa bình và an ninh quốc tế ; đồng thời, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 
Trên [ính vực này, Ủy ban Luật quốc tế của 
LHQ đã có vai trò đáng kể trong việc chuẩn bị 
dự thảo của nhiều điều ước quốc tế quan 
trọng. Ủy ban Luật thương mại quốc tế của 
LHQ cũng góp phần vào việc phát triển những 
quy định và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc hình thành các luật điều chỉnh 
thương mại quốc tê. Hơn nữa, LHQ còn đóng 
vai trò tiên phong trong việc phát triển luật 
quốc tế về môi trường. Dưới sự bảo trợ của 
LHQ, nhiều công ước về bảo vệ môi trường, 
như : chống sa mạc hóa, bảo vệ tầng ô-zôn, 
chống vận chuyển chất thải nguy hiểm... đã 
ra đời. 

Cùng với sự ủng hộ của các nước đang 
phát triển và các nước thành viên Phong trào 
không liên kết, LHQ đã giữ một vai trò tích 
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cực trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, góp phần vào việc phi 
thực dân hóa và trao trả độc lập cho nhiều 
nước thuộc địa và nhiều vùng lãnh thổ phụ 
thuộc. Qua cuộc đấu tranh này, các nguyên 
tắc quyền dân tộc tự quyết, nguyên tắc bình 
đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia đã được 
củng cố và phát triển không ngừng. 

c. Hoạt động trợ giúp nhân đạo 

Trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho những 
nạn nhân do các thảm họa thiên nhiên và 
nhân tạo gây nên đang là một trong những 
hoạt động được tiến hành có hiệu quả của 
LHQ. Để thực hiện loại hình hoạt động này, 
LHQ đã tiếp nhận nhiều nguồn ủng hộ tài 
chính của nhiều nhà tài trợ quốc tế khác nhau. 
Nhằm đáp ứng hoạt động cứu trợ khẩn cấp, 
LHQ đã thành lập một ủy ban gồm đại diện 
các cơ quan có liên quan như Quỹ Nhi đồng 
LHQ (UNICEF), Chương trình phát triển LHQ 
(UNDP), Tổ chức của LHQ về Lương thực và 
Nông nghiệp (FAO) và Cao ủy LHQ về người 
tị nạn (UNHCR). 

Chỉ tính riêng hoạt động trong lĩnh vực 
cung cấp lương thực khẩn cấp, tổ chức FAO 
đã đáp ứng được 2/3 nhu cầu lương thực khẩn 
cấp của thế giới. Năm 1999, FAO đã giúp đỡ 
86 triệu người ở 82 nước khác nhau. 

UNICEF đã và đang có vai trò tích cực 
trong việc bảo vệ và giúp đỡ trẻ em - những 
nạn nhân của các cuộc xung đột và nội 
chiến - ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong 
vòng 10 năm qua, UNICEF đã chăm sóc y tế, 
cung cấp lương thực và nơi ở cho hơn 1 triệu 
trẻ em bị lạc cha mẹ, hơn 12 triệu trẻ em 
không nhà cửa và 10 triệu trẻ em bị thương tật 
do các cuộc nội chiên và xung đột vũ trang. 

Trong các thập kỷ qua, UNHCR, một trong 
những tổ chức của LHQ có bề dày kinh 
nghiệm trên lĩnh vực nhân đạo, đã góp phần 
không nhỏ trong các hoạt động mang tính đặc 
thù của mình : giúp đỡ những người tị nạn. 
Các hoạt động của UNHCR hiện đang tập 
trung ở khu vực Tây Á, Nam Tư trước đây và 
khu vực Hồ lớn ở châu Phi. 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


Qhế giới : (Uấn đề - ồự kiện 


d. Hoạt động trợ giúp phát triển 
LHQ giữ một vị trí quan trọng trong việc 
tìm kiếm sự nhất trí và phối hợp giữa các quốc 
gia với vấn đề phát triển. Từ năm 1960, Đại 
hội đồng LHQ đã thông qua Chiến lược phát 
triển quốc tế 10 năm, trong đó đưa ra những 
ưu tiên và mục tiêu phát triển hàng đầu. Cho 
đến nay, đã có bốn chiến lược mang tầm thập 
kỷ như vậy được thực hiện, vì sự tiến bộ kinh 
tê - xã hội toàn cầu. Trong Chiến lược 10 năm 
lần thứ tư (1991-2000), bốn lĩnh vực ưu tiên đã 
được đặt ra là : xóa đói nghèo ; phát triển 
nguồn lực con người và thể chế ; dân số ; môi 
trường. Cho đến nay, các mục tiêu này vẫn 
còn nguyên giá trị và tính cấp thiết của chúng. 
_Trong quá trinh thực hiện trợ giúp phát 
triển, Ngân hàng thế giới (WB) chiếm một 
vị trí quan trọng. Hằng năm, Ngân hàng thế 
giới cung cấp các khoản tín dụng tổng trị giá 
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giúp các nước này tăng cường nền kinh tế. 

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) đã góp phần không nhỏ vào các mục 
tiêu đã được đặt ra trong Chiến lược 10 năm 
lần thứ 4. UNDP hoạt động trên 174 quốc gia 
và lãnh thổ với nhiệm vụ trọng tâm là trợ giúp 
ky thuật và xóa đói nghèo. 

Những vấn để cấp bách đặt ra 

Với những hoạt động đa dạng và có hiệu 
quả trên nhiều lĩnh vực, LHQ xứng đáng là tổ 
chức quốc tế hàng đầu của các quốc gia, là 
trung tâm điều phối các hoạt động quốc tế vì 
một thế giới hòa bình, thịnh vượng và ổn định. 
Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động và 
thành công trong quá trình phát triển, LHQ 
đồng thời đã bộc lộ nhiều vấn đề khiến cho 
cộng đồng thế giới không thể không suy nghĩ. 

Trước hết, với sứ mệnh duy trì, bảo vệ hòa 
bình và an ninh quốc tế và thúc đẩy sự tôn 
trọng quyền con người nhưng trong nhiều 
trường hợp, vai trò đáng ra phải có của LHQ, 
lạ không được thể hiện hoặc thể hiện 
quá muộn. Nhiều tấn thảm kịch lẽ ra phải 
được ngăn chặn, nhưng đáng tiếc đã xảy ra. 
Điển hình là, các cuộc thảm sát tại Ru-an-đa, 
Xi-ê-ra Lê-ôn, các cuộc nội chiến ở Xô-ma-li, 
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Cộng hòa dân chủ Công-gô, Nam Tư, các 
cuộc xung đột khu vực như giữa Ê-ri-tơ-ri-a và 
Ê-ti-ô-pi, U-gan-đa và Ru-an-đa. Nhiều khi sự 
tham gia kịp thời của LHQ ở một điểm nóng 
nào đó vẫn không mang lại kết quả khả quan. 
Điển hình là, tình trạng căng thắng và 
xung đột vũ trang giữa l-xra-en và Pa-le-xtin. 
Cho đến nay, các nghị quyết của LHQ buộc 
l-xra-en ngừng ngay các hành động quân sự 
thù địch chống nhân dân Pa-le-xtin vẫn không 
được phía l-xra-en thực hiện, trong khi đó 
LHQ vân chưa tim ra biện pháp nào có hiệu 
quả để giải quyết điểm nóng dai dẳng này ở 
Trung Đông. 

Và, nhân loại tiến bộ không thể quên việc 
Mỹ và NATO mở cuộc không kích vào lãnh 
thổ Nam Tư năm 1999. Việc một tổ chức quân 
sự dùng vũ lực tấn công một nước thành viên 
của LHQ, không những làm cho vai trò của tổ 
chức này trong sứ mệnh bảo vệ và duy trì hòa 
bình bị coi nhẹ mả còn là một bằng chứng 
cho thấy : các nguyên tắc luật quốc tế cơ bản 
và tối cao được Hiến chương LHQ xác định, 
đã được cộng đồng quốc tế dày công xây 
dựng trong nhiều thập kỷ qua, bị xâm phạm 
một cách trăng trợn. 

Thứ hai, cơ cấu tổ chức và vai trò của các 
cơ quan của LHQ đang là một vấn đề đáng 
quan tâm. Đã có nhiều ý kiến phản đối về 
cung cách hoạt động và tính dân chủ hiện 
nay của các cơ quan chính của LHQ, đặc biệt 
là Hội đồng Bảo an. Thực tế trong nhiều 
trường hợp, Đại hội đồng LHQ - cơ quan có 
vai trò quan trọng nhất - không có được sức 
mạnh cần thiết của mình. Nhiều ý kiến về cải 
tổ Hội đồng Bảo an thông qua việc mở rộng 
các thành viên thường trực và không thường 
trực, đồng thời tăng cường vai trò hàng đầu 
của Đại hội đồng đã được nêu lên từ lâu, 
nhưng vẫn chưa được thực hiện. 

Thứ ba, là trung tâm điều phối các hoạt 
động của các quốc gia, tổ chức có trách 
nhiệm hàng đầu để giải quyết các vấn đề 
quốc tế nảy sinh trên các lĩnh vực kinh tế, xã 
hội, nhưng LHQ vẫn chưa chứng tỏ được vai 
trò đó, như trong việc đối phó một cách có 
hiệu quả với sự gia tăng nhanh chóng khoảng 
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cách giữa các nước giàu và các nước nghèo, 
với tình trạng đói nghèo của hơn 1,3 tỉ _TQƯỜI 
trên hành tỉnh, với các vấn đề toàn cầu cấp 
thiết như đại dịch HIV/AIDS, tỉnh trạng suy 
thoái môi trường thế giới... Thực tế, LHQ chưa 
tương xứng với tư cách là diễn đản, trung tâm 
phối hợp hành động, của các quốc gia trong 
vấn đề phát triển và trợ giúp các nước nghèo. 
Qua Hội nghị Thiên niên kỷ năm 2000, được 
tổ chức với những mục tiêu dài hạn nhằm xóa 
bỏ đói nghèo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 
đảm bảo cân bằng giới, chống các dịch bệnh 
nguy hiểm, bảo vệ môi trường, đặc biệt là mục 
tiêu thúc đẩy hợp tác toàn cầu vì sự phát triển 
chung, hy vọng LHQ sẽ đóng góp tích cực và 
hiệu quả hơn vào việc giải quyết các vấn đề 
kinh tế, xã hội trên thế giới. 

Việt Nam và Liên hợp quốc 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
thứ 149 của LHQ vào ngày 20-9-1977. Tuy 
nhiên, không phải chỉ đến khi trở thành thành 
viên, Việt Nam mới có quan hệ với Liên hợp 
quốc. Ngay tử năm 1974, Cao ủy LHQ về 
người tị nạn đã có quan hệ và hoạt động tại 
Việt Nam. Đến cuối năm 1975, Quỹ nhi đồng 
LHQ đã thiết lập quan hệ với Việt Nam và tử 
đó đến nay hai bên đã duy trì và phát triển mối 
quan hệ này một cách có hiệu quả. Năm 
1976, Việt Nam tham gia tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO). 
Đến năm 1977, Việt Nam thiết lập quan hệ với 
Chương trình phát triển LHQ (UNDP) và Quỹ 
dân số LHQ (UNFPA). Cho đến nay, Việt Nam 
đã có quan hệ hợp tác với hầu hết các tổ chức 
chuyên môn, các chương trình của LH. 

Qua thời gian, mối quan hệ Việt Nam - Liên 
hợp quốc không ngừng phát triển. Có thể nói 
răng, Việt Nam là một thành viên tích cực của 
LHQ. Ngay sau khi tham gia vào tổ chức này, 
Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và 
ủng hộ của các nước thành viên LHQ để Đại 
hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 32/2 năm 
1977 về kêu gọi các nước, các tổ chức quốc 
tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau 
chiến tranh. Việt Nam đã chủ động và tích cực 
phôi hợp với các nước không liên kết, các 
nước đang phát triển đấu tranh và bảo vệ các 
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nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và 
bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. 
Năm 1997, Việt Nam được cử giữ chức Phó 
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ. Năm 1998, Việt 
Nam được bầu vào Hội đồng kinh tế, xã hội 
(ECOSOC) - cơ quan có trách nhiệm hàng 
đầu trong điều phối các hoạt động kinh tế, xã 
hội của Liên hợp quốc - nhiệm kỳ 1998-2000. 
Năm 1999, Việt Nam được trao giải thưởng 
của LHQ về dân số. Đặc biệt, với những thành 
tựu trên lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy quyền 
con người Ở trong nước, Việt Nam được tín 
nhiệm bầu làm thành viên của Ủy ban nhân 
quyền LHQ (nhiệm kỳ 2001-2003) , và trên 
thực tế, đã tham gia tích CỰC vào quá trình 
khuyến khích tôn trọng quyền con người trên 
khắp thế giới. 

Đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo - vấn 
đề được nêu lên hàng đầu tại Hội nghị thiên 
niên kỷ của LHQ - nỗ lực phấn đấu đến năm 
2015 giảm số người nghèo của thế giới hiện 
nay xuống còn một nửa, đang trở thành trọng 
tâm chính sách được ưu tiên đặc biệt ở 
Việt Nam trong nhiều năm qua. Cùng với sự 
giúp đỡ tích cực và thiết thực của LHQ, Việt 
Nam đã giảm số người nghèo đói, theo tiêu 
chí quốc gia, từ 30% (năm 1992) xuống 11% 
(năm 2000). 

Hai mươi lăm năm, kể từ ngày Việt Nam trở 
thành thành viên chính thức của LHQ, mối 
quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc ngày càng 
phát triển và đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Việt 
Nam ủng hộ mạnh mẽ quá trình cải tổ LHQ, 
dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến 
chương. Cụ thể là, dân chủ hóa hơn nữa tổ 
chức LHQ, khôi phục và nâng cao vai trò của 
Đại hội đồng, mở rộng thành viên Hội đồng 
Bảo an để đảm bảo sự công bằng về phân bổ 
địa lý, đảm bảo có sự đại diện xứng đáng của 
các nước đang phát triển. Có thể khẳng định 
rằng, Việt Nam đã và đang tham gia ngày 
càng tích cực hơn vào quá trình củng cố, nâng 
cao và phát triển vai trò, vị trí của tổ chức 
LHQ ; qua đó không ngừng góp sức mình vào 
sự nghiệp hòa bình, phát triển, thịnh vượng, 
hữu nghị và đoàn kết của các dân tộc trên 
thê giới. 


Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


Qhế giới : (Qán đề - ồư kiện 


GÀY nay, chủ nghĩa tư bản đang đóng vai 
trò chi phối quá trình toàn cầu hóa. Với 
cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, 
công nghệ thông tin và viên thông, quá trình này 
ngày càng phát triển mạnh mẽ về chiều rộng cũng 
như về chiều sâu bằng tốc độ rất nhanh. Hiện tại 
toàn cầu hóa đã bộc lộ những mặt tích cực và tiêu 
cực. Điều này thể hiện rõ qua sự tác động của nó 
đối với các nước đang phát triển. 
Trước hết, toàn cầu hóa đem lại cơ hội lớn và 
có những tác động tích cực đối với các nước đang 
phát triển. : 


Yạap chí Cộng sản 


tư bản chủ nghĩa, cùng với sự thôi thúc của động 
lực đạt lợi nhuận cao của giai cấp tư sản, xu thế 
toàn cầu hóa đã xuất hiện. Khi đã xuất hiện, nó tác 
động trở lại làm cho lực lượng sản xuất trên thế giới 
nói chung và ở các nước đang phát triển nói riêng 
có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, thực tế 
xã hội tiếp tục khẳng. định tính đúng đắn của 
những quan điểm trên của C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
trong điều kiện mới. 

Với mục tiêu giành lợi nhuận tối đa, thông qua 
các mối liên hệ quốc tế rộng rãi do toàn cầu hóa 
đưa lại, các nước phát triển đang tìm cách đầu tư 


11C ĐỌ.VŒ H.1T.M.ZT 
CỦA TOÀN CẤU HÓA KINH TẾ 
ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN 


1. Thúc đây mạnh mẽ lực lượng sản xuất 

Toàn cầu hóa, trước hết là toàn cầu hóa về kinh 
tế, bắt nguồn từ sự phát triển của lực lượng sản 
xuất, từ tính chất xã hội hóa của sản xuất trên 
phạm vi quốc tế. Trước đây, khi phân tích về quá 
trình quốc tế hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
C. Mác và Ph. Ăng - ghen đã vạch rõ : "Vì luôn bị 
thúc đẩy bởi nhu cầu về những nơi tiêu thụ sản 
phẩm, giai cấp tư sản xâm lấn khắp toàn cầu. Nó 
phải xâm nhập vào khắp nơi, trụ lại ở khắp nơi và 
thiết lập những mối liên hệ ở khắp nơi... Do bóp 
nặn thị trường thế giới, giai cấp tư sản đã làm cho 
sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước mang 
tính chất thế giới..." (9, 

Điều này có nghĩa là từ sự phát triển mạnh mẽ 
của lực lượng sản xuất trong nên đại công nghiệp 
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LÊ NGỌC TỎNG" 


vào các nước đang phát triển. Ngược lại, để đưa 
đất nước tiến nhanh, các nước đang phát triển 
cũng có nhu câu thu hút ngày càng nhiều nguồn 
vốn từ nước ngoài. Sự gặp gỡ của hai nhu cầu này 
làm cho dòng chảy về võn, công nghệ, dịch vụ từ 
các nước phát triển chuyển vào các nước đang 
phát triển ngày cảng tăng. Chẳng hạn, tính theo tỷ 
lệ GDP, luông vốn thâm nhập vào các nước đang 
phát triển trong 10 năm từ 1986 đến 1996 đã tăng 
khoảng 2 lần... Riêng Trung Quốc, trong 3 năm 
1993 - 1995 đã nhận được 110 tỉ USD, vốn đầu tư 


*TS, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hỗ Chí Minh 

Œ) C. Mác - Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, t 4. Nxb Chính trị 
Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 601 
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trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 20% tổng 
đầu tư của cả nước. FDI cung cấp 34,7% đầu tư 
cho hàng xuất khẩu và 28,7% đầu tư cho công 
nghiệp của Trung Quốc năm 1994... Thực tế này 
cũng cho thấy, những nước đang phát triển bứt lên 
được về kinh tế là những nước đã tận dụng được 
các cơ hội và thu hút được những khoản FDI 
lớn nhất. 

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, bắt buộc 
các nước đang phát triển phải nâng cao trình độ về 
mọi mặt, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức 
quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
tăng năng suất lao động. Tất cả những điều đó đưa 
đến một kết quả là : các nước phát triển thì ngày 
càng giàu có, còn các nước đang phát triển cũng 
phát triển mạnh mẽ về lực lượng sản xuất. Sự phát 
triển của các nước NICs, đặc biệt là những "con 
rồng" châu Á trong mấy thập kỷ qua đã chứng 
minh điều đó. 

2. Khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, 
đẩy mạnh sự phát triển, dân dần đuổi theo các 
nước tiên tiến 


Toàn cầu hóa làm cho thị trường mỗi quốc gia - 


được mở rộng ra phạm vi quốc tế, nhở đó quan hệ 
mua bán hàng hóa và dịch vụ được tăng lên nhanh 
chóng. Thông qua thị trường mở cửa, các quốc gia 
có thể trao đối những thành tựu mới của khoa học - 
công nghệ hiện đại, làm cho nền khoa học - kỹ 
thuật và sản xuất trong nước phát triển mạnh mẽ. 
Các nước đang phát triển nói riêng cũng có điều 
kiện khai thác tối đa những thế mạnh của đất nước, 
dân tộc ; tham gia vào quá trinh phân công lao 
động quốc tế theo hướng chuyên môn hóa để thu 
lợi nhuận cao, hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại, 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước ; 
đồng thời thu hút những gì cần thiết và có lợi từ bên 
ngoải, phục vụ cho sự phát triển đất nước. 

Trong quá trình mở cửa, hội nhập, nếu các 
nước đang phát triển có đường lối, chính sách 
đúng đắn, phù hợp và biết khai thác mặt tích cực 
của toàn cầu hóa, tranh thủ lợi thế so sánh riêng, 
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tận dụng cơ hội thu hút được nguồn đầu tư lớn và 
các nguồn lợi khác của thế giới, thì sẽ tạo được sự 
phát triển với tốc độ nhanh. Ngày nay, nhờ xu thế 
toàn cầu hóa, với chính sách tăng cường mở cửa, 
hội nhập của nhiều quốc gia, các nước đang phát 
triển còn có thể lựa chọn, ứng dụng các thành tựu 
khoa học - kỹ thuật và dây chuyền công nghệ tiên 
tiến để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, nâng 
cao năng lực của nền kinh tế nhờ phương thức đi 
tắt, đón đầu các thành tựu khoa học - công nghệ 
mới nhất. Chính bằng cách đó, một số nước đang 
phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xin-ga-po, 
Thái Lan... đã tạo được sự phát triển nhanh, bền 
vững và liên tục, đem lại sự thay đổi lớn lao cho đất 
nước, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch, từng 
bước tiến kịp các nước tiên tiến. 

3. Gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển 

Toàn cầu hóa đã tạo ra sự gắn bó hữu cơ, sự 
liên kết, hợp tác, sự phụ thuộc, ràng buộc lần nhau 
về nhiều mặt giữa các quốc gia trong quá trình mở 
cửa, hội nhập. Chính trong môi trường liên kết, hợp 
tác đó, các quốc gia có điều kiện hiểu biết và gần 


- gũi nhau hơn. Nhờ không khí ngày càng thân thiện 


do lợi ích của tất cả các bên trong quá trình liên 
kết, hợp tác tạo ra, toàn cầu hóa đã đem lại khả 
năng thuận lợi cho việc giữ gìn hòa bình, ổn định 
để phát triển ở tất cả mọi nước. Không có hòa bình 
và ổn định sẽ không có bất kỳ một sự phát triển 
nào. Ngày nay, xu thế hòa bình, hợp tác để phát 
triển trở thành xu thế chủ đạo của quan hệ quốc tế. 
Sự thăng hoa của xu thế này là một yếu tố quan 
trọng làm cho quá trình toàn cầu hóa tiến triển 
thuận lợi. 

Những cơ hội mà toàn cầu hóa tạo ra cho các 
nước đang phát triển là khách quan và rất to lớn. 
Song, đó mới chỉ là khả năng. Khả năng này có 
biến thành hiện thực hay không, hoặc được hiện 
thực hóa tới mức nào, điều đó còn tủy thuộc vảo 
nhân tố chủ quan về năng lực nhận thức và hoạt 
động thực tiên của môi quốc gia cụ thể. Không 
phải có cơ hội thuận lợi, thì nước nào cũng có thể 
phát triển được. 


Số.27 (tháng 9 năm 2002) 


Chế giới : (âm đề - ổư kiệm 


Ngoài những "cơ hội", toàn cầu hóa đồng thời 
còn đặt ra các thách thức không nhỏ trước các 
nước đang phát triển. 

a - Mâu thuẫn và cạnh tranh quốc tế quyết liệt, 
nguy cơ tụt hậu gay gắt 

Toản cầu hóa là quá trình vừa hợp tác vừa đấu 


tranh giữa các thành viên tham gia, chủ yếu là giữa. 


các nước đang phát triển và chậm phát triển với 
các nước phát triển (đứng đầu là Mỹ). Tham gia 
vào quá trình toàn cầu hóa là tham gia vào việc 
định ra và thực hiện "luật chơi chung . Để đảm bảo 
cho các nước đều có lợi ích trong mở cửa, hội 
nhập, đòi hỏi các bên tham gia phải hợp tác với 
nhau. Do có ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường, 
kinh nghiệm quản lý và thực lực chỉ phối thị trường 
thế giới trong quá trình toàn cầu hóa, các nước 
phát triển luôn năm quyền quy định và khống chế 
nhưng luật chơi chung có lợi cho họ. Mặc dù "tuật 
chơi" có vẻ "công bằng", nhưng thực chất chúng 
luôn đem lại lợi thế cho những kẻ mạnh (các nước 
tư bản phát triển và các công ty siêu quốc gia). 
Các nước đang phát triển, các nước nghèo thường 
phải gánh chịu những điều bất lợi, thiệt thòi về phía 
mình. Trong quá trình toàn cầu hóa, để thu được 
nhiều lợi ích, các nước phát triển luôn tìm mọi cách 
chèn ép các nước đang phát triển trên tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Về kinh tế, các nước phát triển dùng sức mạnh 
để ép các nước đang phát triển phải chấp nhận 
những điều khoản có lợi cho mình, tạo nên những 
bất lợi cho các nước đang phát triển, khiến các 
nước này phải lệ thuộc về kinh tế ngày càng nhiều. 

Về chính trị, thông qua toàn cầu hóa các nước 
phát triên cũng buộc các nước đang phát triển phải 
lệ thuộc vào họ. Việc My và NATO buộc Nam Tư 
phải từ bỏ chủ quyền để đổi lấy khoản viện trợ tài 
chính, việc Mỹ thực hiện chính sách cấm vận đối 
với Cu-ba và một số nước khác minh chứng rõ ràng 
cho điều đó. 

Toàn cầu hóa đã tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa 
các nước đang phát triển với các nước phát triển 
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trong quá trình mở cửa, hội nhập. Không những 
thế, quá trình toàn cầu hóa còn đặt các nước đang 
phát triển trước thách thức của sự cạnh tranh quyết 
liệt. Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là tham 
gia vào thị trường thế giới. Đặc trưng cơ bản của 
thị trường là cạnh tranh. Cơ chế thị trường tư bản 
chủ nghĩa điều tiết nền kinh tế theo qui luật "cá lớn 
nuốt cá bé", "mạnh được, yếu thua", "kẻ nhanh sẽ 
chiếm phần người chậm, kẻ mạnh chèn ép kẻ 
yếu"... Để tồn tại và phát triển, các nước đang phát 
triển phải tìm cách đối mới về đường lối phát triển 
kinh tế, đổi mới cơ chế hoạt động, không ngừng 
nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, tổ chức - 
quản lý và công nghệ hiện đại cho phù hợp với 
điều kiện hội nhập. Nếu không làm được điều đó 
thì quá trình toàn cầu hóa sẽ đẩy các nước đang 
phát triển tới nguy cơ ngày càng lệ thuộc, mất dần 
tính độc lập tự chủ, từng bước trở thành bãi thải 
công nghệ cho các nước phát triển, làm cho đất 
nước tụt hậu ngày cảng xa. Những doanh nghiệp 
của các nước này nếu không nầng cao trình độ về 
mọi mặt, tăng cưởng sức cạnh tranh, sẽ có nguy cơ 
phá sản và bị thôn tính. Quá trình toàn cầu hóa 
thực sự đặt các nước đang phát triển trước một 
cuộc cạnh tranh quyết liệt. Ở đây, thị trường cũng 
không kém phần khốc liệt hơn chiến trường. 

b - Phân hóa giàu nghẻo giữa các quốc gia và 
trong nội bộ mỗi quốc gia 

Toàn cầu hóa phân phối không đều lợi ích và 
cơ hội phát triển cho các quốc gia. Do có tiềm lực - 
kinh tế áp đảo và có ưu thế về nhiều mặt, các nước 
phát triển đang nắm vị trí chủ đạo trong quan hệ 
phân công quốc tế và trong tiến trình toàn cầu hóa. 
Họ luôn tìm cách giành lấy những lợi thế kinh tế về 
phía mình, đấy những bất lợi về phía các nước 
đang phát triển. Chính điều đó đã tạo ra sự phân 
phối lợi ích không đều, làm gia tăng sự phân hóa 
giàu nghèo giữa các nước và ngay trong nội bộ môi 
nước. Thực tế cho thấy, nếu như toàn cầu hóa đem 
lại cho các nước phát triển những nguồn lợi khống 
lồ và tăng nhanh sự giàu có của họ một cách vô 
độ, thì nó cũng làm cho nhiều nước đang phát triển 
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Chế giới : (ấn đề - $ự kiện 


ngày càng tụt hậu và phần lớn dân chúng trên thế 
giới ngày càng nghèo đi. 

"Báo cáo về phát triển con người" năm 1999 
của Liên hợp quốc đã chỉ rõ : các nước phát triển 
với số dân khoảng 1,2 tỉ người, chiếm 1/5 dân số 
thế giới nhưng chiếm 86% GDP toàn cầu, 4/5 thị 
trường xuất khẩu, 1/3 đầu tư trực tiếp nước ngoài 
và không chế 75% đường dây điện thoại thế giới. 
Trong khi đó các nước nghèo cũng chiếm 1/5 dân 
số thế giới nhưng chỉ chiếm 1% mỗi lĩnh vực trên. 
Toàn cầu hóa làm cho sự phân hóa giàu nghèo 
giữa người với người ngày càng tăng : sự chênh 
lệch thu nhập của 20% người giàu nhất thế giới và 
20% người nghèo nhất thế giới năm 1960 là 30/1, 
đến năm 1990 là 60/1 và năm 1997 là 74/1. Đại 
hội đặc biệt của Liên hợp quốc ở Giơ-ne-vơ tháng 
6-2001 cũng chỉ ra rằng : chênh lệch về thu nhập 
bình quân đầu người của nước giàu nhất (Thụy Sĩ, 
40 800 đô-la) so với nước nghèo nhất (Ê-ti-ô-pi, 
100 đô-la) hiện nay là 408 lần, trong khi hồi đầu 
thế kỹ XX mới là không quá 10 lần. Tài sản của 
3 người giàu nhất thế giới nhiều hơn tổng giá trị tài 
sản quốc dân của 60 nước nghèo. 

Không những thế, toàn cầu hóa cũng gây ra sự 
phân phối không công bằng trong nội bộ mỗi quốc 
gia. Ngay tại Mỹ, vẫn còn 12% số dân, phải sống 
dưới mức nghèo khổ. 

e - Nguy cơ làm mất dần bản sắc văn hóa 
dân lộc 

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng giao lưu quốc 
tế và tính đồng nhất trên nhiều lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Giống như toàn cầu hóa kinh tế, toàn 
cầu hóa văn hóa cũng tác động cả tích cực và tiêu 
cực đến m:2i nước tham gia quá trình hội nhập. Văn 
hóa của các nước phát triển sẽ ảnh hưởng mạnh 
đến văn hóa các nước đang phát triển. Điều quan 
trọng là mỗi nước biết chủ động đón nhận nó để có 
những đối sách thích hợp nhằm phát huy những 
mặt tích cực, khắc phục những mặt tiêu cực trong 
quá trinh hội nhập. 

Quá trình toàn cầu hóa, sự nối mạng thông tin 


toàn cầu tạo điều kiện cho việc du nhập những tư 


Tạp chí Gộng sản 


tưởng và lối sống lai căng, thiếu lành mạnh, thoát 
ly bản sắc dân tộc. Nhiều giá trị văn hóa riêng của 
các nước đang phát triển bị xói mòn và mất dần 
ảnh hưởng, thay vào đó là sự chấp nhận những 
"giá trị chung". Nền văn hóa dân tộc bị tấn công, 
gặm nhấm, bị "đồng hóa" bởi văn hóa bên ngoài. 
Chưa bao giờ ở các nước đang phát triển, những 
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc lại phải 
chịu những tác động xói mòn mạnh mẽ, gay gắt 
như thời kỳ này. Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, 
ma túy, mại dâm, buồn lậu, ma-phi-a, bạo lực, gian 
lận thương mại... phát triển như các đại dịch thời 
Trung cổ. Tại nhiều nơi, nhất là các thành phố, thị 
xã, thị tứ đã xuất hiện khá phổ biến lối sống thực 
dụng, chạy theo tiện nghỉ vật chất, tôn thờ đồng 
tiền, sùng ngoại, coi nhẹ những giá trị lý tưởng, 
đạo đức của cha ông... Nhiều sinh hoạt văn hóa 
như lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, bị nhuốm màu 
thương mại hóa. Có thể nói, đây là "một cuộc xâm 
lăng văn hóa" của các nước phát triển đang diễn ra 
trên khắp hang cùng ngõ hẻm các nước đang 
phát triển. 

Trong quá trình hội nhập, các nước đang phát 
triển cần chọn lọc, tiếp thu, kế thửa những giá trị 
văn hóa tiên tiến của nhân loại để phát triển. 
Nhưng đồng thời họ cũng phải biết bảo tồn, phát 
huy những giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc. 
Phải tim trong chính mình sức mạnh nội sinh để 
đứng vững trước thử thách của toàn cầu hóa. Nếu 
để mất bản sắc văn hóa dân tộc, thì dĩ nhiên là 
không thể chấp nhận được. Song việc đề cao văn 
hóa dân tộc thái quá và tràn lan lại có nguy cơ đưa 
đến tình trạng bài ngoại, đóng cửa, làm cho đất 
nước bị tụt hậu ngày càng xa so với các nước phát 
triển. Rõ ràng, toàn cầu hóa thật sự đặt ra những 
thách thức gay gắt cho văn hóa dân tộc. 

Những thách thức mà toàn cầu hóa đặt ra cho 
các nước đang phát triển là rất lớn. Bứt phá vươn 
lên để phát triển hay khoanh tay chấp nhận tụt 
hậu, điều đó tùy thuộc vào ý chí, nghị lực phấn đấu 
của mỗi quốc gia. Thực tiên sẽ cho lời giải đáp 
chính xác nhất về tính đúng đắn của con đường 
phát triển mà môi quốc gia đã lựa chọn. 
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Số 27 (tháng 9 năm 2002) 


CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 8 NĂM 2002 


Ngày 3 và 4-9-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Chính phủ đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận Chương trỉnh hành động của Chính phủ nhiệm kỷ 2002 - 
2007. Chính phủ nhấn mạnh, tình hình trong nước và quốc tế trong thập ký tới số tạo nhiều cơ hội và điều kiện thuận 
lợi, nhưng đồng thời cũng đặt ra những khó khăn và thách thức gay gắt trước sự phát triển của đất nước ; từ đó đòi 
hỏi trách ì nhiệm mới rất cao trong công: tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ. Trước mắt, cần nhanh chóng tập trung 
giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách ; khắc phục những tổn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế ; tạo 
ra động lực có tính đột phá, để phát triển đất nước với tốc độ cao, toàn diện, bền vững và hiệu quả hơn. Chính phủ 
cũng thảo luận Một số vấn đề về đổi mới sự chỉ đạo, điều hành và sửa đổi quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động một cách toàn diện. Các thành viên của Chính phủ đã phát biếu nhiều ý kiến về Chương trỉnh xây 
dựng Luật, Pháp lộnh của Quốc hội khóa XI và năm 2003 ; xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 15⁄CP về nhiệm vụ 
vả trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ ; đề xuất các giải pháp có tính khả thi về phòng chống 
lũ lựt, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 


Sau khi thảo luận về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng năm 2002, 
Chính phủ nhận định, sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp 
tháng 8-2002 ước tăng 1,6% so với tháng 7-2002. Tính chung 8 tháng đầu năm ước tăng 14% so với cùng ky năm 
2001, trong đó khu vực doanh nghiệp. nhả nước tăng 11,7%. Sản xuất nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thử 
thách về thời tiết ; duy trì sản xuất, bảo đảm được các mục tiêu phát triển. Các địa phương trong cả nước đã trồng 
mới được khoảng 83,6 nghìn héc-ta rửng, trong đó rừng phòng hộ và rừng đặc dụng khoảng 46 nghìn héc-ta, đạt 
69% kế hoạch cả năm. Khó khăn lớn nhất trong 8 tháng qua là, thiên tai, hạn hán. khắc nghiệt và lũ lụt Xảy ra Ở một 
số địa phương... Trong 4 tháng cuối năm, Chính phủ cho rằng, cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào 
những nhóm hàng, mặt hàng đang có thị trường tiêu thụ. Thực hiện các giải pháp tăng nhanh xuất khẩu, bảo đảm 
kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 4 tháng ít nhất là 1,5 tỉ USD. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần tập 
trung đẩy mạnh tiến độ thi công của các dự án quan trọng có thể hoàn thành trong năm. Tiếp tục tập trung phòng 
chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện 
tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh sản xuất và xuất khẩu ở các trung tâm kinh tế lớn, nhất là ở thành 
phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo ra bước phát triển nhanh hơn trong những tháng cuối năm. 

Phát biểu tổng kết phiên họp, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh : Kế thừa nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm 
ky trước, Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2002 - 2007) sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IX của Đảng, cụ thể hóa những đường lối, chủ trương ‹ của Đại hội, những nghị quyết của các hội nghị 
trung ương, đưa ra những quyết định về cơ chế, chính sách và hệ thống các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - 
xã hội, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặt 
khác, thực hiện những chuyển biến cơ bản của nền kinh tế từ tình trạng phát triển chưa thật sự ổn định, bền vững, 
chuyển sang nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững với sức cạnh tranh được nâng cao. Đồng thời, tạo 
bước chuyển biến cơ bản vả quan trọng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ; gắn kết chặt chẽ 
giữa phát triển kinh tế và phát triển các mặt xã hội ... C) 


HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ MÍT TINH KỶ NIỆM 100 NĂM SINH 
CÔ TÔNG BÍ THƯ LÊ HÔNG PHONG (1902 - 2002) 


Ngày 6-9-2002, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
lần thứ 100 năm sinh Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902- 2002). Dự mít tinh có các đồng chí : Nguyễn Văn An, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội, Chủ tịch 
Hội đồng Lý luận Trung ương ; các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng ; đồng chí Lê Đức Anh, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương ; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoản 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ; đại diện lãnh đạo các cơ quan đảng, đoàn thể ở Trung ương ; các đồng chí trong 
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in koạt động lý luận - tluếée tiêm Yạp chí GSệng sảm 


Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh Ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 
sở, ban, ngành và đoản thể quận, "huyện, cơ sở, đông đảo các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà 
Nội. Tỉnh Nghệ An - quê hương đồng chí Lê Hồng Phong cũng đã cử đoản đại biểu đến dự. 


Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định : "Tấm gương chiến đấu kiên cường vả sự 
hy sinh lãm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng ‹ cộng sản sống mãi rong: trái tim, khối 
óc của các thế hệ người Việt Nam chúng ta. Cuộc đời và sự nghiệp Vỏ vang của động chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, 
đảng viên hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng 
sản, kiên trì học tập nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiên, đặt lợi ích của Đảng, của 
cách mạng vả nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, săn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vô Vang của Đảng, của 
dân tộc. Học tập vả noi theo gương đồng chí Lê Hồng Phong, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị - tư tưởng, đạo đức lối sống, đẩy mạnh CUỘC 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, bè phái cục bộ và mọi biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm 
ký luật của Đảng ; phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, trước mắt là đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 
của Đảng vào cuộc sống". 


Trước đó, ngày 5-9- 2002, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với 
chủ để : "Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và phong trảo cộng sản, công nhân quốc tế *. 
Hơn 30 bản báo cáo tham luận đã được gửi tới Hội thảo. Sau Báo cáo đề dân của GS,TS. Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia. Hồ Chí Minh, các tham luận khoa học 
được trình bây, tập trung nghiên cứu về thân thế, sự ¡ nghiệp , những đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong đối với 
cách mạng nước ta trong những năm 20 - 30 của thế ký XX ; ý nghĩa của những đóng góp đó đối với sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay. Các tham luận thống nhất khăng định một số luận điểm khoa học 
quan trọng sau đây : 


- Đồng chí Lê Hồng Phong - Chiến sỹ thuộc lớp cận vệ của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trỏ xuất 
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sớm tham gia hoạt. động cách mạng và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dìu dắt, Lô 
Hồng Phong là một trong những lãnh tụ của Đảng xây dựng và phát triển Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chỉ 
Hội. Gần tám năm liền (tử 1924 đến 1931), đồng chí được đào tạo tại nhiều nhà trường, học viện quốc tế. Môi bước 
trưởng thành về năng, lực và bản lĩnh cách mạng, những cống hiến của đồng chí Lê Hồng Phong đối với Đảng và 
cách mạng nước ta đều in đậm dấu ấn công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Có thể nói, đồng chí Lê Hồng Phong 
là một trong những người đầu tiên tiếp cận và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
vao thực tiên cách mạng nước ta. 


- Đồng chí Lê Hồng Phong - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp 
cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong gắn liền với một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách của cách mạng Việt 
Nam. Sau Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930- 1931), khi địch tiễn hành khủng bố trắng, cách mạng chịu nhiều tốn 
thất vả tạm thời lâm vào thoái trào, đồng chí Lê Hồng Phong là người có công lớn trong \ việc khôi phục lại hệ thống 
tổ chức của Đảng, lập lại cơ quan lãnh đạo Trung ương, củng Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ I của 
Đảng (năm 1935). Tại Đại hội này, đồng chí được bầu làm Tông Thư kỹ (Tổng Bí thư) và được cử làm Trưởng đoàn 
đại biều Đảng ta tham dự Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản. Đồng chí là người ‹ chủ trì Hội nghị cán bộ (tháng 7-1936) 
của Đảng tại Thượng Hải (Trung Quốc) để truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản ; bổ sung những 
quan điêm mới vào đường lối do Đại hội lần thứ I của Đảng ta đề ra và tổ chức triển khai thực hiện đường lối đó. 
Những quan điểm chủ yếu do Hội nghị nảy nêu lên, tiêp tục được quán triệt trong văn kiện Chung quanh vấn đề 
chính sách mới (thàng 10- 1956) và tiếp tục được các Hội nghị Trung ương (tháng 9-1937 và tháng 3-1938) bổ sung. 
Đây là những quan điểm chỉ đạo đường lối của Đảng trong thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông. Dương (1936 -1939). Sự 
phục hồi và đi lên của phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kỳ vận động dân chủ đều có cống hiến rất to lớn 
của đồng chí Lê Hồng Phong. 


- Đồng chí Lê Hồng Phong - Chiến sĩ kiên Cường của phong trao cộng sản vả công nhân quôc tế. Trong những 
năm học tậ,› và công tác tại nước ngoài, với tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng, đồng chí Lê Hồng Phong đã được 
kết nạp vào Đảng Cộng sản „1rung Quốc, vào Đảng Cộng sản (Bôn-sê- vích) Nga vả là một trong những người tham 
gia Ban lãnh đạo tố chức Đảng (nhóm Đông Dương). Tham gia Đại hội lần thứ VII của Quốc tổ Cộng sản, nhờ kết 
hợp chặt chẽ lý luận với thực tiên, lòng yêu nước nông nàn với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đồng chí Lê Hồng 
Phong đã góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội và được Đại hội bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản. 


- Đồng chí Lô Hồng Phong - Tấm gương chiến đấu hy sinh vì Đảng và dân tộc, vi lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. 
Tỉnh thần và ý chí tiền công cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong thế hiện mọi lúc, mọi nơi trong tất cả các lĩnh 
VỰC. Lúc học tập ở nước ngoài cũng như khi hoạt động ở trong nước, khi sống trong lòng nhân dân cũng như khi bị 
giam cầm trong lao tù để quốc, trong hoạt động thực tiên cũng như trong công tác lý luận, tư tưởng, đồng chí luôn là 
người cộng sản tiên phong mâu mực. 
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 6IA0 THÔNG 8 
CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐẦU TƯ SÁN XUẤT (CIRI) 


Địa chỉ: 508 Trường Chỉnh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 04.8533410 Fax: 84.4.5631780. Email: cii(@hn.vnn.vn 


Công ty Quan hệ quốc tế Đầu tư sản xuất (CIRI) tiên thân là Trung tâm quan hệ quốc tế Đầu tư thuộc Tổng Công ty 
XDCTOGT 8 - Bộ GTVT, được thành lập theo Quyết định số 2033/2001/QĐ/BGTVT, ngày 26 tháng 06 năm 2001,của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải. er=—~e~etreeeesten 


kIẺ^9 C22. 
M; NÀ E "AE ENTE ¬^A 
ỷ———— ¬ 


Hoạt động sản xuất kinh doanh của CIRI được tập trung N cấp heành nghề sau: 
1. Tưyấn- Đầu tư- Chuyển giao công nghệ: mmw 


Ì 


| 
| 
CẬẴ Tưvấnlập dựán các. Công trình xây đựng Khôn; gđỡ công gty PƯỜNgG - ĐẠp:: ae ..: | 
CÃ Lập dựán chuyển giao công nghệ về À8 đo Công ty c L6: chủ đầu tư, k7 chuyển giao đự án đó cho 
doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư. ' t% xe càờ: | 

| 

_Ì 


1. Xây dựng ¿ác côee triÃ: ¬. Vấi | 

C1 Quần thể đồ thị đồng bộ: Khu nhà cao tầng, khu biệt tư khu P chơi giải trí. 

5X ........... 5s... Lá án ca 

CÌ Côngtrình gio thông cấu - dường pc khủh ty lợi, kaứG cường | | |_- 

Ẳ. Kinh doanh bất động sản: ` ". ¬7- ¬ : có 2a & * Tản _“R 


Đầu tư kinh doanh: Hạ tầng nhà - đất, Khu cônghgiệp Khini chơi giải trí,Hạ tầng giao thông VY... 


4. Sản xuất công nghiệp: (| _ | 
: xế † + gà tr 3 : ¬ - 
Œ Côngnghiệpcơkhí: - _ ” - đÃ 


e Sản xuất phụ tùng - lắp ráp xe mô-tô 2 bánh 

e Sản xuất phụ tùng - lắp ráp ô-tô: Xe du lịch loại nhỏ, xe tải nhẹ, xe nộng cơ. ị 

e Sản xuất nội địa hóa một phần dây chuyển thiết bị đồng bộ khi chuyển giao công nghệ theo các dựán vào Việt Nam. 
Œ Sản xuất - lắp ráp thiết bị điện lạnh, điện tử, bán dẫn, thang máy. 


CÌ Sảnxuất Àã:3ð 2E: exz:-3: ýã21ò4: (220) Xư V2 2S xua Si: NộhƯỜU: 19g 6G lợp cách nhiệt, 
cáp điện,vv...  ;„ x 


LÁ 


CđẬ Sản tiế lắp tấp - rsăn hành thiết bị tớ vụ thông tin, tỉn học, viÉá thêng và cung cấp các đph\ vụ liên quan, gia 
công và sản xuất phần mềm tin học, h 


5. Đàotạo và xuất khẩu lao động đi các nước: bao gồm lao động phổ thông và lao động kỹ thuật chuyên gia lành nghề. 


6. Kinh doanh xuất nhập khẩu. vật tư thiết bị: Các dây chuyền thiết bị đồng bộ kèm theo dự án chuyển giao công nghệ, 
các thiết bị thi công, các loại vật tư thiết bị máy móc khác, 


7... Kinh doanh dulịch, dịch vụ, thểthao, vui chơi giải trí 


Với thành tích cao trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đóng góp nhiều nguồn thu cho ngân 
sách nhà nước, giải quyết nhiều việc làm, không 
ngừng nâng cao đời sống người lao động, CIRI đã 
nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân 

NG INITIATION CEREMONY Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, 
TT TT 4m 81018 9 5/0oYDSVFEOJET _ lổng Liên đoàn lao động Việt Nam, và 

"gói lì - WEB lau XYUOPNENT UY Thủ tướng chính phú. 

F C]IRI luôn xác định, không ngừng vươn lên và 
chấp nhận cạnh tranh lành mạnh trong nên kinh tế 
thị trường với phương châm “Nhất nghệ tỉnh nhất 
thân vinh ” trong khu vực và quốc tế để chuẩn bị 
cho hội nhập kinh tế AFTA và WTO. 

CIRI sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong 
và ngoài nước, luôn tìm ra tiếng nói chung với 
đối tác trên cơ sở bình đẳng, đảm bảo quyền và 
nghĩa vụ cho môi bên tham gia hợp tác sản xuất 
kinh doanh. 


. ” 


Lễ khởi . đường xuyên Á - một trong rốt nhiều công trình giao (7 
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thông đỡ và đang được CIRl triển khơi 
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0ÔN6 TY BIA & NƯỨC GIẢI KHÁI 


Quảng Ninh Eeffeøing Juices and Bravery Company 


Đường Lê Lợi, Phường Yết Kiêu TP. Hạ Long - Quảng Ninh 
Tel: 033.825177 - 033.826078 * Fax: 033.823240 
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Hệ thống thiết bị lên men 


Dây chuyền sản xuất bia đóng chai 


Công ty Bia và nước giải khát 
Quảng Ninh nằm giữa lòng thành 
phố Hạ Long - thủ phủ của tỉnh 
Quảng Ninh, bên bờ vịnh Hạ Long 
hùng vĩ - Di sản thiên nhiên thế 
giới. 

Công ty đã có 18 năm xây 
dựng, phát triển và trưởng thành. 
Sự nỗ lực vượt qua gian khổ khó 
khăn của tập thể đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên, cùng với sự quan 
tâm đầu tư thích đáng của tỉnh, với 
trang thiết bị hiện đại. .của Cộng 
hòa liên bang. ty đã 
đưa công Š ất sẵn xuất bia tăng 
gấp 20 lần so với thời kỳ đầu. Dự 
kiến đến năm 2000 và 2005, với 
dự án mở rộng với thiết bị hiện đại 
hơn, công suất sản xuất bia Hạ 
Long sẽ đạt từ 20 đến 25 triệu 
lít/năm, trong đó bia chai chiếm tỷ 
lệ 30 đến 40%. Ngoài bia các loại, 
Công ty còn sản xuất một số mặt 
hàng mới: rượu vang, sữa đậu 
nành... _ 


Các sản phẩm của công ty Bia 
và nước giải khát lì sâh Ninh 
hiện đang đứng đầu về I 
sản xuất (IEDM . J3và: 


càng nhà _ gty 
đón nhận sử tiến góp về 
lượng, mẫu mã và giá cả. để s 
phẩm của Công ty mãi là niềm tỉ 
yêu của mọi người dân. 

Ninh, cùng du khách du lịch tr 
và ngoài nước đến với Hạ Lt 
đến với QuảngNinh. “ 
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CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM 


ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3 


Địa chỉ: Phường Hồng Hà - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: 033.835799 * Fax: 033.836927 
Giám đốc: Ks. Bùi Hữu Đức 


MA lÍlái‹a: Hội nghị sơ kết thực hiện 


HÔI X@M! §Ø KẾT 


rEeprẤt ri tì NÐ/40CP về đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông đường thủy nội 
địa năm 2001, tại Cát Bà 


# ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3 QUẢN 
LÝ 395,5 KM SÔNG. 

® CÓ 9 TRẠM QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG: VĨNH 
THỰC, VÂN ĐỒN, CẨM PHẢ, YÊN HƯNG, 
HẢI NINH, TIÊN YÊN, HẠ LONG, BA MOM, 
CÁT BÀ. 

Ẫ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 


CÔNG TRÌI 


Đ á: P¿à»c Hà K4. - TP. Hẹ Laez - T2 Qeà»¿ Nué — Tứ: 033.906S6 - 033.90620 fax: 0353.906201 
GIÁM ĐỐC: KS. DẶNG XUÂN KHUYẾN 


CHUYÊN THỊ CÔNG XÂY LÁP CÔNG TRÌNH: 
3$ Cầu, Nèn mát đường, kè, bến bải 

%,. Đập, kênh mương, cống thúy lợi. 

Š›.. San lắp mát bảng, nha cỏng nghiệp, dân dụng. 

SẢN XUẤT VẬẤT LIỆU: Đa, cát.. 


CÔNG TY CÓ ĐỘI NGŨ HỚN 00 CB CNV VỚI 45 CÁN BỘ KỸ THUÁT CÓ TRÌNH ĐỘ 
ĐẠI HỌC VÀ TRÊN ĐẠI HỌC 


—NÁNG LỤC THIẾT BỊ: 


Hai dây chuyền thi công nền, mặt đường bẻ-tông Asphalt - Trạm Bê-tông nhựa 180801" 
-'. Dây chuyền thi cỏng Cầu Bê-tông dụ ứng lục 21 sâm. 


Du NÀNG LỨC THỊ CÔNG: ~ 


-_ Sân xuất và thị công 60.000 - 80.000 tấn bé-tông nhụa/năm 
-. Thi công 200-250md cầu các loại 


E-ẽẻẽ.....‹‹«.. 


Địa chỉ: Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên : 


CÔNG TY DIESEL SÔNG CÔNG [ IV (E5 S| 


Tel: (0280)862261 - 862262 - 862521 * Fax: (0280)862265 - 


Công W Diesel tông Công được thành lập ngày 25-4-1980, là 
thành viên của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 
(VEAM) thuộc Bộ Công nghiệp. 

DISOCO được trang bị dây chuyền thiết bị đồng bộ, sản xuất 
động cơ diesel lớn lây nhất ở Việt Nam (công suất 55, 60, 80 mã 
lực). - 


DISOCO s được b bản quyền sản xuất động cơ xăng 8 mã 


lực theo thiết kế và công nghệ của I-ta-li-a. Hiện nay, với năng lực - 
to lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, - 
DISOCO đã sản xuất các động cơ diesel nhỏ 6 đến 20 mã lực - 
phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, máy thuỷ phục vụ cho 

vận tải thuỷ và ngành: đánhcá 


DISOCO có nhiều thiết bị và: côn: nghệ đặc biệt như máy búa 
2T, 10T máy dập 1600T, máy đúc áp lực 400T, 1100T, các dây 
chuyền đúc liên tục, gia công séc-măng từ phôi rời từng chiếc, gia „0/000! 
công các loại tay biên, trục khuỷu, trục cam, công đoạn sản xuất DƠm cao áp và vòi phun, dây cÈ chuy: pc \lắp. 
ráp động cơ với hệ thống kiểm tra hiện đại. Với năng lực có thể đạt4.5001 
ngàn. tấn phụ tùng một năm, DISOCO đã đáp ứng các sản phẩm phục Vụ 
loại phụ tùng cho các ngành dầu khí, xi-măng, điện, giao thông vận : 
phẩm ô-tô, xe máy. K5 cư Nó lan gui, 


XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HẠ LONG. 


Tên tiếng Anh: Ha Long SHIP BUILDING ENTERPRISE. 
_ Là doanh nghiệp nhà nước thuộc sở GTVT tỉnh Quảng Ninh 
ˆTrụ sở: Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh. 
Điện thoại: (033) 846328 - 845061 


Í nghiệp Đóng tàu Họ Long được thònh lộp thớng 02 
năm 190, lò doanh nghiệp nhò nước thuộc Sở Giao 
thông vộn tởi tỉnh Quỏng Ninh. 

Đến noy, Xỉ nghiệp Đóng tàu Họ Long đề có bề dày 
truyền thống trên 40 năm xôy dựng phớt triển trưởng thònh, 
có đội ngủ CBCNYV, kỷ Mviên dày dọn kinh nghiệm, trình 


Thành lập tháng 02-4901, 
Giám đốc: Kỹ Sư Hoàng Trắn Định 
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- Huân chương Khá 1K... N2 s ất : 
Huân XM . | "._.: 
Cùng nhiều huân chương, bằng khe Vã cờ củ: Tổng ` ` me ‹ Các sản am gia ch PP" phẩm “ khí, gia | 
_fg! Iö/ĐVN, Bộ GTV760BND tỉnh Quảng Ninh. ”YẾ công chế tạo các loạ I0 Ð:. . ` R 
NH GHI HI,NPPET we:(4.010H ĐOANH CHỦ YẾU: lộ “Các sản phẩn tông ng tê như két chứ mái | | 
‹£¿-¡= ¿;az>n8», 0Ị, S,„¡.ư3 các phương tiện tầu thuyền, phương '° cô 
II tiện thì thiết bị nổi, gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí, các loại kết - Phương thức bán hàng: -Đảm nhậntữ ừtt t Kể, II | 
cấu thép. bàn giao sản phẩm theo hình thức chìa khóatr 
- Đóng mới các tàu hàng có trọng tải từ2000T trở xuống. Sản phẩm của Xí nghiệp đã được đông đi 


- Các tàu công tác, tàu tuần tra biến, tàu kéo biển. 
- Tàu du lịch chất lượng cao (vỏ sắt, vỏ gỗ) 
- Tàu đánh cá từ: 400-600CV 
- Các loại phà tự hành 600GV, các loại tàu sông, các loại xà 
lan sông biển... 
- Sửa chữa, nâng cấp các tàu vận tải đến 2000T 


TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC... CO SÏÍ 


tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài như: Cộng hòa Pháp, Hà 
~ Trung Quốc tín nhiệm. 


__XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HẠ L\ 
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Đào _ PS. án HỆ ó tỉnh độ trung g học kin 
chính chợ Bắc tỉnh TẾ Bắc Cạn và Cao Bằn _- lào 
Tổ chức đào tạo t; hương trình trung học *có tgài 
địa phượñgfong và ng: 0ài tỉnh. : Đề 
Thamgia bổ lưỡng! Jvi đào tạo lại công chứcngànhiihí của 


các tỉnh miễn nú m 190 ác (à ch nhánh Trung tâm Bổi d 
bộ tài chính từ n ) 


Liên ng tại chức quản THỜ ¬ 
với cá BNEROĐ, ại Nct K-XẾP oto nhh cu 


mm 119 - 9 501 692 - '8 857 Tên "H480)89459395 
- ®meil: ‹ angio.resco@'oz.corm.vn - 
 Giủ NHẬNH cẦN GIố; xã (ÂN TRANH. 'HUYỆN CẨN GIỜ - -TP.HCN- 
| ĐT: (09) 8 740 251 - 8 740 602 * tRX:(84) 8 8 140 859 ˆ 
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CHUYÊN NGÀXNH 


1. QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ 
L| 2. THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT 
| 3. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANHVLXD  ˆ 
¡ _..4. THÍ CÔNG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG 
_ NGHIỆP, GIAO THÔNG, THUỶ LỢI 
¡'_... 5. DỊCH VỤ CHO THUÊ BẾN BÃI - KINH DOANH NHIÊN LIỆU 
9. THỊ CÔNG DƯỜNG DÂY DIỆN TRUNG, HẠ THẾ ĐẾN 35 kW 
| | 7. SAN LẤP MẶT BẰNG- KHAI THÁC CÁT 
8. KHOAN THĂM ĐỒ KHAI THÁC VẢ QUẢN LÝ GIẾNG NƯỚC 
CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ NƯỚC SINH HOẠT 


c4 
“ 
- 


+ 
` 


_ƯN xà 


.i 


PLOPMENT 


“ r\ S%- 
s.... "n. 
“A9 ca TẾ 


v 


E. D 


, 


m1 


. 
Sm 
< 


EPN 


4-0205942 


04 


.22 I6 (lUYEN §TRET 
HN - VIHNAM 
04-4-0292920 Fax 


Heatl 0ffice 


Ia 


“..r.H 5 


b 


& 
] 
' 
ị 
‡ 


bé 


“ 
“4 xš 


ạiô 


1 .. 
+4'+ 91 Lệ 
Mộ r : .“ẻ..Te ‹ 
_ + 
Ẫ Ỹ 
r 
~ ' Yo£ệ 
: im - Ti ¿ »- 
8 
_ 
X $ ˆ ˆ-t 


th 
¬ 
Ọ, 

221.2 


—=s==s=ễe=s 
xi. 
— 1 


_————..‹ 
‡xx+ 


x 1ỷÝn x2 
c.. 


Ũ 
771 
.Ý “.“.“/.”s 
V*+e7 

xo 


ĐAO THỊ TAM MAI 


_— 
cá *á 


. La 
Ỉ 
các khu 
Xuân Th 
ửN › TRÌ _ 
điện 


+T1, >». 
.k¿$ 


VÔ. sệt 

lưới 

¬Ỷ†ỹyÀ % 2 
^.«.# 9à 


' —N 


Toàn 


: 

* 

bọ) 
t 
+ 
`. 

ị 

¿(ý £ ` 
3 


Hy, 


& 
LỆ - À. 
` _ =3 x 
` ¬ 
Ế “ : 
Tẻ 
~“, 
&- 
mẽ 
CÊU 
¬ê 
3 
“tHỆ: 
_ 
" ue- 
= Ai 
g 
_.s 
‡ 
- 


3 
sa 
h. 
'À ( 
*x 
+ 


GIAM ĐỌC 


x3 #9JJ3y+ 


v r N. 


QUYẾT. 
\ ĐẠI 
ỆN LỰC - 


+ 
Lê 
„,À:AcPE 


4S 


Ậ 
“s d 
‹'‹$® 
„ HIỆN 
h2 
lộ? ˆ 
TBẬC 
kWh, 
` ° 
PL G. + 
năm 2002 


ˆ^e” “1? 
-“ Ợ 
kh“ 


. 


©10 


N 


_Ắ: 
t2 


¿ve 

76; 10 triệu. 
Kiếp 2S "pc 
cv... M è 

n k3 

› 3à 

6: 

Hy 

ke 


49 


TT áo 4 


\( 


t2 
<— 


G-P 


.ỷ_. 


-KỸ THUẬT CÓ 


g 
NĂM GIẢI 
tăng 28 lần ( 
tăng 


LỆ 
nộ tễ: 
c1? 
tr U 
“1 
B 
ˆ 
À 
- 
+... 
~ 7 
++ ` 
"„A¿4 N 
.ˆ%®% 
'ˆt( 
Ị 
Ị 
h 
“ 
#4 
. 
“gué 
ve, 
>.. 
“.. 
vi 
1.^ 
ĐÓ 
*“# 
so 
. 
.* 
` 
ỉ 
- 
` 
^ 
. 
. 
"=ˆ 
+ 
- 
LÍ 
` 
- 
- 
r 
- 
` 
è 
- 
ở 
4 
= 
+ 
` 
* 


‹ 
8 
LÝ 
ì 


năm 
"ụ 
LỄ 

ANG 
H 

30 


ˆ 


?: CẨN THƠ 


071 


„5 

[ 

ẸN 
“& 


- 
xi 


xi 
`. 
H + 
""- 
¿ 


b„ 


sˆc 


.h 


w 
LJ8n- 


INHT 

>7 
AI DỊ 
ÊN HO 


ƯƠN 


ĐƯỜNG 


¡ >0 <=ÓÒ \ b, li na, t ' ` 
"- : ‡ “1a an. Š 
#4..4 ¡6 9o2gSEE ¿ô 3 
Ò hết { l < bà ) € Đ” cá Ề X1 04001247712: %. Cat4 ni :‹© r^ : _—«@©© w 
b = W < h-: “  & >> vn ý @ e. cxí _— (Ð 
sa. 3z. CSše: | ¿" Êh, Bx O Z 
_# Sở ho. & | ‹*O 
`O hs: š Ẫ Ƒ >ừứ 
` # Ẵ về * 


'tw 


| 
| 
| 
| 
| 


= ——> 


840339 


-_ 


ĐT 


H0C VIÊN HÃNH CHÍNH 


QUỐC GIA 


(NATINAL ADADEMY FũR PUBLID ADMINISTRATIDN] 

TRỤ SỬ PHÍNH : ĐƯỪNG NGUYỄN CHÍ THANH - ().ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI * ĐT: 0⁄.83589⁄43 * FAX: 04.83443497 

0ữ SỬ 2 - SỐ 10 ĐƯỪNG 3/2 - (. 10 - TP.HỔ PHÍ MINH * ĐT: 08.8653383 * FAX : 08.8658559 
GiIáM ĐỐC HỌC VIỆN - TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC HIẾN 


Yọc viện hành chính Quốc gia chịu sự 
quản lý trực tiếp của Chính phủ là . 
trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức -. 
hành chính Nhà nước và nghiên cứu khoa ~ 
học hành chính Nhà nước. -= 
Hiện nay, đội ngũ giảng dạy của Học viện | 
bao gồm: 
- 5 Nhà giáo ưu tú 
- 48 Tiến sĩ 
- 56 Thạc sĩ 
- 5 giảng viên cao cấp 
- 42 giảng viên, nghiên cứu viên chính 
- 98 giảng viên, nghiên cứu viên 
Nhiệm vụ của Học viện là trực tiếp đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành 
chính Nhà nước đối với công chức ngạch 
chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên 
viên cao cấp. Học viện đào tạo cao học Quản Hội 
lý Nhà nước, đến nay đã và đang đào tạo 289 học 
viên và chuẩn bị nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩQuản 
lý Nhà nước. Từ năm 1996, Học viện đã đào tạo Đại 
học Hành chính, theo QÐ số 287/TTg ngày 6/5/1996 
của Thủ tướng Chính phủ và bắt đầu từ năm học 
2000 - 2001, Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào 
Rợe 150 B'cho việc tuyển sinh ngay từ giai đoạn đầu để 
<2 đại học Hành chính với hình thức đào tạo 
Uỏg†00g! Tin . : | : 
"quy và không chính quy như các trường đại 
Ø6 +89 ác. Học viện Hành chính Quốc gia đã và đang 
` *fc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công 
Uỏ6† 000 , sai ' _ NV 
F ;óp phân vào thăng lợi của công cuộc cai cách 
"08499 r + nên Hành chính Nhà nước mà Đảng và 


gòG Í 0“ IƯƠC đã đê ra. 


trường lớn của Học viện 
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TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 


CÔNG TY XĂNG DẦU B12 


Trụ sở: Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 


PETROLIMEX Điện thoại: (033).846360 - 846377 ; Fax: (033).846349. | 
QUANG NINH Giám đốc Công ty: KS Nguyễn Đăng Oánh 


à một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt 
„ Nam, Công ty có chức năng: 

Tổ chức tiếp nhận xăng dâu bằng đường biển: 

Là một đầu mối nhập khẩu lớn nhất miền Bắc. 

Hệ thống thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại. | 
3 cầu cảng có thể thực hiện xuất nhập tầu trọng tải từ 300 : 
n 30000DWT. 
Hệ thống bể chứa xăng đầu hơn 167.000m'. 

Phòng hoá nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia(VILAS 16). 

Vận tải xăng dâu bằng đường ống: 

7¡ hệ thống tuyến ống xăng dầu đài gần 600km; hệ thống 
n chuyển tự động hiện đại hoá, Công ty thực hiện nhiệm 
chuyển xăng đầu cung ứng nguồn hàng cho các công ty 
ng dầu khu vực phía Bắc. 

Kinh doanh bán buôn, bán lẻ các mặt hàng xăng đâu: VÂN PHONG CÔNG l\ 
ng ty có mạng lưới kinh doanh xăng đầu rộng khắp trên 
ì bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và một 
ân địa bàn thành phố Hải Phòng, với hệ thống cảng xuất 
ờng thủy, 4 xuất bến đường bộ, 76 cửa hàng bán lẻ xăng 
u và hàng trăm đại lý bán xăng dầu có khả năng đáp ứng 
oi nhu cầu về xăng đầu. 

Kinh doanh cảng biển, kinh doanh tạm nhập tái xuất 
ng đầu. 

kinh doanh các chúng loại đầu mỡ nhờn, GAS hoa 
nợ và các thiết bị sử dụng GAS hoá lỏng: 
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng gas hóa lỏng trẻ n (::ì 
n Quảng Ninh, Công ty đã đầu tư và đưa vào sử ‹l\ne từ 
u năm 2002 Trạm chiết nạp gas hoá lỏng tại phun Hà 
\ấu - TP Hạ Long, với công suất hơn 5tấn bình/€ ‹ - +: x tát. 
Công ty s0 94010 0/00 0Ø WYON TY CAU VỀ L Van: k ÿ thu. 
: ko. sử dụng GAS trong công nghiệp và dân du... KIU CÔNG NOII CƯ LÝ NUỢC II 
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